
TÀI LIỆU 

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TOÀN QUỐC 
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

XÂY DỰNG ĐẢNG, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, HOẠT ĐỘNG CỦA  

MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ CẤP XÃ MỚI 

(Từ ngày 14/6/2025 đến ngày 15/6/2025) 

DỰ THẢO 

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
NGHỊ ĐỊNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN 

VÀ PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN 

Tháng 6-2025 

CHÍNH PHỦ





DANH MỤC  

DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, 

NGHỊ ĐỊNH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,  

CÁC PHỤ LỤC NGHỊ ĐỊNH, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

STT TÊN BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 
Số lượng 

Nghị định 

1 Bộ Quốc phòng
1
 

2 Bộ Công an
2
 

3 Bộ Ngoại giao 01 

4 Bộ Nội vụ
3
 02 

5 Bộ Tư pháp 02 

6 Bộ Tài chính 05 

7 Bộ Công Thương 02 

8 Bộ Nông nghiệp và Môi trường 03 

9 Bộ Xây dựng 03 (02) 

10 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02 

11 Bộ Khoa học và Công nghệ 02 

12 Bộ Giáo dục và Đào tạo 02 

13 Bộ Y tế 02 

14 Bộ Dân tộc và Tôn giáo 01 

15 Thanh tra Chính phủ 01 

16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4
 

17 Văn phòng Chính phủ
5
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CÁC NGHỊ ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN 

1. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. 

2. Dự thảo Nghị định quy định về phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước

trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; biện pháp thi hành luật thi đua, khen thưởng 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

3. Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

1
 Có Kế hoạch tập huấn riêng 

2
 Có Kế hoạch tập huấn riêng. Tại Tài liệu này bổ sung dự thảo Thông tư và các hướng dẫn của Bộ Công An 

3
 Gồm Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các Nghị định về phân cấp, phân quyền; phân định thẩm 

quyền và các Nghị định có liên quan. 
4
 Đề xuất sửa Luật Các tổ chức tín dụng và thực hiện phân cấp, phân quyền ngay tại Luật 

5
 Không thuộc phạm vi Báo cáo 





Bộ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÂN DÂN TỐI C A O  - TÒA ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DÂN TỐI CAO   ’------- ’----------’----------

Số: 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC- Hà Nội, ngày 01 thảng 3 năm 2025
TANDTC

THÔNG T ư  LIÊN TỊCH 
Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 
cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đối vói người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 
khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ máy nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân toi cao, 
Chảnh ản Tòa án nhân dân toi cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về xử  
lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lỷ hành chỉnh đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đổi với người nghiện ma túy từ đủ 12 
tuoi đến dưới 18 tuoi khi sắp xếp to chức bộ máy nhà nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến áp 
dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi không tổ 
chức Công an cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện 
ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy về Bộ Công an.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã); Công 
an các đơn vị, địa phương;

b) Viện Kiểm sát nhân dân;

c) Tòa án nhân dân;

d) Người có thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị quy định tại các điểm a, 
b và c khoản này;

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.



2

Điều 2. Áp dụng pháp luật

1. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 
khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy về Bộ Công an được thực hiện 
theo Thông tư liên tịch này và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đã 
ban hành trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà không trái với nội 
dung của Thông tư liên tịch này.

2. Quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong 
việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được 
thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối 
với đối tượng quy định tại Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 
(sửa đổi, bổ sung năm 2020) (sau đây gọi chung là Luật Xử lý vi phạm hành 
chính) được thực hiện như sau:

a) Đối với người dưới 18 tuổi vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Trưởng 
Công an cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng.

Hồ sơ đề nghị gồm có: bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 
pháp luật của người vi phạm; biện pháp giáo dục đã áp dụng; bản tường trình của 
người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến 
của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người dưới 18 tuổi đang học tập hoặc làm 
việc (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan;

b) Đối với người dưới 18 tuổi vi phạm không có nơi cư trú ổn định thì 
Trưởng Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Hồ sơ đề nghị gồm có: biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các 
hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp 
giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm, ý kiến của cha 
mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

2. Trường hợp người dưới 18 tuổi vi phạm do cơ quan, đơn vị thuộc Công 
an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, 
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc đối tượng đưa vào 
trường giáo dưỡng theo quy định tại Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
thì cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án hoàn thiện hồ sơ vi phạm và chuyển 
cho Công an cấp xã có thẩm quyền để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa



vào trường giáo dưỡng đối với người đó. Trường hợp hồ sơ vi phạm do cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh chuyển chưa đầy đủ thì Trưởng Công an cấp xã đề 
nghị cơ quan, đơn vị đó bổ sung; thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc. Trong thời 
hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu bổ sung, Trưởng Công an cấp 
xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa 
vào trường giáo dưỡng.

Hồ sơ đề nghị gồm có: Bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 
pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục đã áp dụng; bản tường trình của người 
vi phạm, ý kiến của cha, mẹ hoặc của người đại diện hợp pháp của họ.

3. Cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều này, 
Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài 
liệu, hồ sơ đề nghị. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, Công an cấp xã 
lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ 
hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có 
quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 4. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 
dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ quy 
định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch này, Trưởng Công an cấp xã quyết định 
việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện để quyết định áp dụng biện 
pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp đưa vào ừường giáo dưỡng bao gồm:

a) Hồ sơ quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 
của Điều 13 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 
giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét áp dụng
biện pháp đưa vào ừường giáo dưỡng.

Điều 5. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
bắt buộc

1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc đối với đối tượng quy định tại Điều 94 của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính được thực hiện như sau:

a) Đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Trưởng Công an cấp xã 
nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 
bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có: bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm
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pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; 
bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; 
các tài liệu khác có liên quan;

b) Đối với người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật thì 
Trưởng Công an cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì 
có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để 
xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú thì Trưởng Công an cấp xã nơi 
người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có: biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về 
các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện 
pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm hoặc của 
người đại diện hợp pháp của họ.

2. Trường hợp Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc tiến hành lập hồ sơ đề 
nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 118 của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính thì hồ sơ bao gồm: hồ sơ cai nghiện bắt buộc 
hiện có; biên bản về hành vi vi phạm mới; văn bản của Trưởng cơ sở cai nghiện 
bắt buộc gửi Trưởng Công an cấp xã đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Trường hợp người vi phạm do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh 
trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo 
dục bắt buộc theo quy định tại Điều 94 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cơ 
quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án hoàn thiện hồ sơ vi phạm và chuyển cho 
Công an cấp xã có thẩm quyền để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người đó.

Hồ sơ đề nghị gồm có: bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 
pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; 
bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ.

4. Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều này và Công an cấp xã lập 
hồ sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ đề nghị. Sau 
khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, Công an cấp xã lập hồ sơ phải thông báo 
bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện hợp pháp của họ 
về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung 
cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 6. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 
dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Trường hợp Trưởng Công an cấp xã lập hồ sơ thì trong thời hạn 01 ngày 
làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 
liên tịch này, Trưởng Công an cấp xã quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa



án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Trường hợp Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc lập hồ sơ theo quy định 
tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể 
từ ngày lập biên bản về hành vi vi phạm mới quy định tại khoản 3 Điều 118 của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính, Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi hồ sơ cho 
Trưởng Công an cấp xã nơi có cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng 
Công an cấp xã quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ thì Trưởng Công an cấp xã chuyển lại hồ sơ cho Trưởng cơ sở cai nghiện bắt 
buộc để bổ sung hồ sơ; thời hạn bổ sung hồ sơ là 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận lại hồ sơ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, 
Trưởng Công an cấp xã quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân 
cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc gồm có:

a) Hồ sơ quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 
của Điều 27 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP;

b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 7. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma 
túy từ đủ 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc đối với người nghiện ma túy quy định tại Điều 96 của Luật Xử lý vi phạm 
hành chính được thực hiện như sau:

a) Trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thì Trưởng 
Công an cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Trường hợp người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì 
Trưởng Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Trường hợp người nghiện ma túy do cơ quan, đơn vị thuộc Công an 
cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật mà 
thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Điều 96 của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án 
hoàn thiện hồ sơ vi phạm và chuyển cho Công an cấp xã có thẩm quyền để lập hồ 
sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đó theo quy định tại điểm a 
và điểm b khoản này;
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d) Hồ sơ đề nghị quy định tại các điểm a, b và c khoản này gồm có: biên 
bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy 
hiện tại của người đó; bản tường trình của người nghiện ma túy hoặc của người 
đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan;

đ) Trường hợp người nghiện ma túy tự đến Công an cấp xã để khai báo về 
tình trạng nghiện của mình và có đơn xin đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt 
buộc thì hồ sơ đề nghị gồm có: đơn tự nguyện xin đi cai nghiện; bản tóm tắt lý 
lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó; bản 
tường trình của người nghiện ma túy hoặc của người đại diện hợp pháp của họ 
và các tài liệu khác có liên quan.

Tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó được 
thực hiện như sau: Nếu người đó có phiếu xác định tình trạng nghiện của cơ 
quan có thẩm quyền còn trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp thì sử dụng 
phiếu này; nếu người đó không có phiếu xác định tình trạng nghiện hoặc có 
phiếu xác định tình trạng nghiện của cơ quan có thẩm quyền cấp đã quá thời hạn 
06 tháng kể từ ngày cấp thì Công an cấp xã hướng dẫn họ thực hiện việc xác 
định tình trạng nghiện.

2. Cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 
Điều này, Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp 
lý của tài liệu, hồ sơ đề nghị. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, Công an 
cấp xã lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ về 
việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung 
cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 8. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 
dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ quy 
định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này, Trưởng Công an cấp xã quyết 
định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm có:

a) Hồ sơ quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 
của Điều 41 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật 
Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
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Điều 9. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối vói 
người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

1. Việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người 
nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện như sau:

a) Trưởng Công an cấp xã nơi người đó cư trú hoặc có hành vi vi phạm 
trong trường hợp không xác định được nơi cư trú lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc;

b) Trường hợp người nghiện ma túy do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp 
tỉnh phát hiện đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc diện đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc tiến hành 
xác minh, thu thập tài liệu và chuyển cho Công an cấp xã có thẩm quyền theo quy 
định tại điểm a khoản này để lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
Trường hợp tài liệu vi phạm do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh chuyển 
chưa đầy đủ thì Trưởng Công an cấp xã đề nghị cơ quan, đơn vị đó bổ sung; thời 
hạn bổ sung là 02 ngày làm việc.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu bổ sung, 
Trưởng Công an cấp xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Hồ sơ đề nghị gồm có: Bản tóm tắt lý lịch; biên bản vi phạm; tài liệu 
chứng minh tình trạng nghiện ma túy của người đó; bản tường trình của người 
nghiện ma túy hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; ý kiến của cha, mẹ, 
người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp.

2. Cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 
Điều này, Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý 
về tài liệu, hồ sơ đề nghị.

Điều 10. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 
dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối vói 
người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

1. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, Công an cấp xã lập hồ sơ phải 
thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc, cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về 
việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi ý kiến về việc lập hồ 
sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, Công 
an cấp xã có thẩm quyền lập hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 
Thông tư liên tịch này quyết định chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp 
huyện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm có:
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a) Hồ sơ quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 
của Điều 51 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP;

b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc. Trong nội dung văn bản của Trưởng Công an cấp xã phải 
nêu ý kiến về bảo vệ quyền trẻ em.

Điều 11. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào trường 
giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc, Công an cấp xã tổ chức thi hành quyết định đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 12. Thi hành quyết định buộc chấp hành quyết định áp dụng 
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Người được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa 
vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc có trách nhiệm trình diện với Công an cấp xã nơi họ cư trú.

2. Quyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được gửi cho 
Công an cấp xã nơi tổ chức thi hành quyết định. Ngay sau khi nhận được quyết 
định, Công an cấp xã phải tổ chức áp giải đối tượng.

Điều 13. Truy tìm đối tượng đã có quyết định đưa vào trường giáo 
dưỡng, đưa vào cơ sở giáo duc bắt buôc, đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buôc

O '  o  • • ' o  • •

trong trường họp bỏ trốn

1. Trường hợp người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi 
được đưa vào trường hoặc cơ sở, thì Công an cấp xã nơi lập hồ sơ ra quyết định 
truy tìm đối tượng.

2. Trường hợp người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng quy định 
tại khoản 1 Điều 132 của Luật Xử lý vi phạm hành chính đủ 18 tuổi tại thời điểm 
truy tìm được, Công an cấp xã nơi lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc nếu có đủ 
điều kiện thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 14. Báo cáo Công an cấp tỉnh về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngay sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
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đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, Công an cấp xã lập hồ sơ phải báo 
cáo bằng văn bản cho Công an cấp tỉnh để theo dõi.

Điều 15. Sử dụng các mẫu trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối vói 
người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Các thành phần hồ sơ quy định tại Thông tư liên tịch này sử dụng các mẫu 
ban hành kèm theo Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 
giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 
chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau 
cai nghiện ma túy.

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành, đối với hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do Công an cấp huyện, Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội đang giải quyết mà chưa chuyển hồ sơ cho Tòa 
án nhân dân cấp huyện thì bàn giao hồ sơ đó cho Công an cấp xã có thẩm quyền 
theo quy định Thông tư liên tịch này để tiếp tục giải quyết.

2. Kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành, đối với hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào 
cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do Tòa án 
nhân dân cấp huyện đang thụ lý, giải quyết mà cần bổ sung hồ sơ đề nghị thì 
chuyển hồ sơ đó cho cơ quan đã lập hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo Thông tư 
liên tịch này. Trường hợp Công an cấp huyện là cơ quan đã lập hồ sơ thì Tòa án 
nhân dân đề nghị Công an cấp tỉnh phân công Công an cấp xã chịu trách nhiệm 
tiếp tục giải quyết.

3. Kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành, đối với hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào 
cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do Tòa án 
nhân dân cấp huyện đang thụ lý, giải quyết mà chưa mở phiên họp xem xét, 
quyết định thì Tòa án nhân dân cấp huyện yêu cầu Công an cấp xã đã giúp Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đề nghị tham gia khi mở phiên họp.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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Điều 18. Trách Iihiệm thi hành

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có 
trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có vướng mắc hoặc 
phát sinh những vấn đề cần phải hướng dẫn hoặc bổ sung thì kịp thời phản ánh 
vê Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tôi cao đê có 
hướng dẫn, giải quyết kịp th ờ i./ .^ .

KT. CHẢNH ÁN KT. VIỆN TRƯỞNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỎI CAO *tỏ l CAO
ÁN YHỚtyRKTRƯỞNG

: / r; #

„ Ymmfn Văn Tiển

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ CÔNG AN 

THỨTRƯỞNG

Tfimo hriímg Nguyễn Văn Long

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Uy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp;
- ủ y  ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT (BCA, VKSNDTC, TANDTC), V03 (P2).



Bộ CÔNG AN - Bộ QUỐC PHÒNG - Bộ TƯPHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- BỌ TÀI CHÍNH -VIẸN KIẼM sát nhân dân tói cao - ’  ---------  ----------“----------
TÒA ÁN NHẢN DÂN TÓI CAO

Số: 0 1/2025/TTLT-BCA-BQP-BTP Hà Nội, ngày 15 thảng 01 năm 2025
- BNN&PTNT-BTC-VKSNDTC-TANDTC

THÔNG T ư  LIÊN TỊCH

Quy định quan hệ phối hợp trong hoạt động 
giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Căn cứ Bộ luật Tổ tụng hình sự sổ 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 
2015; Luật sửa đôi, bô sung một sô điểu của Bộ luật Tố tụng hình sự số 
02/2021/QH15 ngày 12 thảng 11 năm 2021;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp sổ 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Luật sửa đôi, bô sung một sổ điều của Luật Giám định tư pháp so 56/2020/QH14 
ngày 10 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sồ 80/2015/QH13 ngày 
22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn 
bản quy phạm pháp luật so 63/2020/QH14 ngày 18 thảng 6 năm 2020;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ 
ừ-ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát ừ-iên nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân toi cao, Chảnh án Tòa án nhân dân tối cao thong nhất 
ban hành Thông tư liên tịch quy định quan hệ phổi hợp trong hoạt động giám định 
tư pháp trong tỏ tụng hình sự.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư liên tịch này quy định về cơ chế thông tin, cách thức, trình tự 
và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người 
có thâm quyên tiên hành tố tụng với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp và cơ 
quan, tô chức, cá nhân khác có liên quan trong trưng cầu giám định, tiến hành 
giám định, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.

2. Việc phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp đối với vụ án, vụ việc 
về tham nhũng, kinh tế được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT- 
VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp quy định những
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trường họp cần thiết phải trưng cầu giám định trong các vụ án, vụ việc về tham 
nhũng, kinh tế và những quy định tại Thông tư liên tịch này không trái với quy định 
tại Thông tư liên tịch so Ol/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP.

Điều 2. Đối tưọ*ng áp dụng

1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

2. Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp;

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối họp thực hiện giám định phải bảo đảm các nguyên tắc được
quy định tại Điều 3 Luật Giám định tư pháp; phối hợp trong trưng cầu giám định,
đánh giá, sử dụng kết luận giám định phải bảo đảm khách quan, khoa học, chính 
xác, đúng quy định pháp luật.

2. Quá trình phối hợp không gây cản trở, kéo dài, ảnh hưởng đến tính chính 
xác, khách quan, kịp thời trong giải quyết vụ án, vụ việc.

3. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, hiệu quả quyền và nghĩa vụ 
của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phối hợp thực hiện hoạt động giám định 
tư pháp trong tố tụng hình sự.

4. Công tác thông tin, phối họp phải tuân thủ quy định của pháp luật, theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả.

5. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phưong thức thông tin, phối họp

1. Trao đổi trực tiếp, gửi văn bản giấy, văn bản điện tử, tổ chức họp, phổi 
họp kiểm tra liên ngành.

2. Cung cấp thông tin, số liệu về trưng cầu giám định, tiến hành giám định, 
đánh giá, sử dụng kết luận giám định và các thông tin tài liệu khác có liên quan 
đến hoạt động giám định tư pháp trong tổ tụng hình sự.

3. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc theo đề nghị của cá 
nhân, tổ chức giám định tư pháp thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã trưng cầu giám định giải quyết hoặc 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.

Điều 5. Xem xét, quyết định trưng cầu giám định khi xét thấy cần thiết

1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng, người có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng căn cứ vào chứng cứ, tài liệu đã thu thập được và quy định của pháp luật 
về những vấn đề phải chứng minh trong vụ án, vụ việc, để xác định trường họp 
cần thiết phải trưng cầu giám định.



2. Việc trưng cầu giám định khi xét thấy cần thiết chỉ được thực hiện khi 
chứng cứ, tài liệu đã thu thập chưa làm rõ những vấn đề phải chứng minh, cần có 
kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan để xem xét, đánh giá nhằm 
củng cổ chứng cứ hoặc quyết định các hoạt động tố tụng hình sự tiếp theo.

3. Trường hợp chứng cứ, tài liệu thu thập đã đủ để làm rõ những vấn đề phải 
chứng minh thì không phải trưng cầu giám định. Khi cần thêm thông tin về quy chuẩn 
chuyên môn để xem xét, đánh giá chứng cứ, tài liệu đã thu thập thì cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trao đổi trạc tiếp, 
trao đổi bằng văn bản hoặc tổ chức họp với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cá 
nhân, tổ chức giám định tư pháp có văn bản trả lời, phối họp cung cấp thông tin 
chuyên môn cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng.

4. Nhũng trường họp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải 
quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế thực hiện theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 01 /2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP.

Điều 6. Phối họp trong trung cầu giám định

1. Trách nhiệm của cơ quan có thâm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng:

a) Thu thập đổi tượng cần giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có 
liên quan đến đổi tượng, nội dung cần giám định, cung cấp cho cá nhân, tổ chức 
giám định tư pháp được trưng cẩu;

b) Căn cứ tính chất, nội dung, yêu cầu cần chứng minh của vụ án, vụ việc 
để dự kiến nội dung cần giám định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp được trưng cầu.

Chỉ đặt câu hỏi về chuyên môn, không yêu cầu cá nhân, tổ chức giám định 
tư pháp được trưng cầu trả lời câu hỏi thuộc trách nhiệm của cơ quan có thâm 
quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Câu hỏi phải cụ 
thể, rõ ràng, phù hợp với đối tương cần giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu 
vật giám định.

Trường hợp nội dung cần giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc 
trách nhiệm của nhiều tổ chức thì việc xác định nội dung cần giám định thực hiện 
theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Luật Giám định tư pháp;

c) Căn cứ nội dung cần giám định, pháp luật về giám định tư pháp chuyên 
ngành, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng lựa chọn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp đủ năng lực, điều 
kiện cần thiết ở lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để ra quyết định
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trưng cầu giám định;

d) Không lựa chọn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 34 của Luật Giám định tư pháp.

Trường hợp có căn cứ cho rằng cá nhân, tổ chức giám định tư pháp có liên 
quan đến vụ án, vụ việc cần trưng cầu giám định có thể dẫn đến việc thực hiện 
giám định không vô tư, khách quan thì không trưng cầu cá nhân, tổ chức giám 
định tư pháp đó, trừ trường hợp không có lựa chọn khác;

đ) Các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở Trung ương thì 
trưng cầu giám định đối với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc bộ, ngành, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc địa phương.

Các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tổ tụng cấp tỉnh, cấp huyện thì 
trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn cấp tỉnh, do ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh quản lý, cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc cơ quan trung 
ương đóng trên địa bàn câp tỉnh hoặc trưng cầu cá nhân, tô chức giám định tư 
pháp thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong các 
trường hợp: Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ đồng ý tiếp nhận trưng cầu giám định; cá nhân, tổ chức 
giám định tư pháp trên địa bàn cấp tỉnh, do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, cá 
nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc cơ quan trung ương đóng trên địa bàn cấp 
tỉnh từ chối giám định do không đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực 
hiện giám định; trường hợp quy định tại điểm d khoản này.

Trường họp trưng cầu giám định trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng thì thực 
hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 14/2020/TT-NHNN ngày 16 tháng 11 
năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

e) Việc xác định thời hạn giám định thực hiện theo quy định tại Điều 208 
của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 26a của Luật Giám định tư pháp;

g) Trước khi ra quyết định trưng cầu giám định, nếu cần thiết thì cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trao đổi 
trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc tổ chức họp với cá nhân, tố chức dự kiến được 
trưng cầu giám định và cơ quan, đon vị khác có liên quan đế thống nhất nội dung 
cần giám định, xác định nội dung chính cần giám định trong trường hợp quy định 
tại khoản 5 Điều 25 Luật Giám định tư pháp; đối tưọng cần giám định, thông tin, 
tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần cung cấp, thời hạn giám định; thống nhất cách thức, 
phương pháp lấy mẫu phục vụ giám định đối với trường họp đối tượng cần giám 
định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng lớn mà chưa có quy định
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của pháp luật chuyên ngành hướng dẫn cụ thể;

h) Sau khi thực hiện các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g 
khoản này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tồ tụng, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định. Trường họp trưng cầu giám định 
pháp y thương tích, pháp y tình dục phải ra quyết định trưng cầu ngay sau khi tiếp 
nhận vụ việc.

Quyết định trưng cầu giám định phải đầy đủ nội dung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 205 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 2 Điều 25 Luật Giám 
định tư pháp. Trường hợp trưng cầu giám định bổ sung hoặc trưng cầu giám định 
lại thì quyết định trưng cầu phải bảo đảm nội dung tại khoản 3 Điều 25 Luật Giám 
định tư pháp;

i) Việc sử dụng biểu mẫu về trưng cầu giám định được thực hiện theo quy 
định do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành. Trường hợp chưa 
ban hành biểu mẫu thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 119/2021/TT-BCA 
ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy 
tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

2. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp:

a) Cung cấp thông tin về nhừng lĩnh vực, chuyên môn được giám định theo 
chức năng, nhiệm vụ, năng lực, điều kiện thực hiện của cá nhân, tổ chức mình khi cơ 
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đề nghị;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đề 
nghị thống nhất các nội dung tại điểm g khoản 1 Điều này, cá nhân, tồ chức giám 
định tư pháp trao đôi trực tiếp hoặc trả lời băng văn;

c) Tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng cần giám định, 
tài liệu, đồ vật, mẫu vật theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp từ chối giám định;

d) Trường hợp nội dung cần giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc 
trách nhiệm của nhiều tổ chức thì thực hiện giám định theo quy định tại khoản 5 
Điều 25 Luật Giám định tư pháp;

đ) Trường hợp trưng cầu giám định được thực hiện trên hồ sơ thì cá nhân, 
tổ chức giám định tư pháp được trưng cầu trao đổi, thống nhất với cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện giám định;

e) Từ chối giám định trong các trường họp quy định tại khoản 2 Điều 11, 
điểm b khoản 1 Điều 24, Điều 34 Luật Giám định tư pháp.

3. Việc giao, nhận quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng, tài
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liệu, đồ vật, mẫu vật trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định tại Điều 
27 Luật Giám định tư pháp.

Trường họp đối tượng cần giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có sổ lượng, khối 
lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển được thì cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng, ngưòi có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cá nhân, tổ chức giám định tư 
pháp thống nhất hình thức giao, nhận, cách thức bảo quản đối tượng cần giám định, 
tài liệu, đồ vật, mẫu vật theo quy định của pháp luật để phục vụ việc giám định.

Điều 7. Phối họp trong thực hiện giám định

1. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng:

a) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giám định; đề nghị tổ chức giám định 
tư pháp được trưng cầu phân công người giám định tư pháp;

b) Thu thập, cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan 
đến nội dung cần giám định theo đề nghị của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp 
được trung cầu (nếu có). Trường họp không thể cung cấp được thì phải thông báo 
bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp được trưng cầu biết và nêu 
rõ lý do để thống nhất phương án thực hiện giám định;

c) Trường hợp người bị hại từ chối việc giám định mà không vì lý do bất 
khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì thực hiện việc dẫn giải theo quy 
định tại Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trường họp không thực hiện được việc dẫn giải người bị hại đê thực hiện 
giám định trong các vụ án, vụ việc bị xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, ngược 
đãi trẻ em, xâm phạm an toàn giao thông, gây thương tích hoặc gây tôn hại cho 
sức khỏe của người khác thì thực hiện giám định tại nơi người bị hại đang cư trú 
hoặc điều trị. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của người bị hại, người 
bị hại đã xuất cảnh không có điều kiện đi lại hoặc không tiến hành giám định được 
tại nơi người bị hại điều trị thì thực hiện việc giám định trên hồ sơ (nếu đủ điều 
kiện giám định trên hồ sơ theo quy định về quy trình giám định của Bộ Y tể).

Việc tiến hành giám định tại nơi người bị hại đang cư trú, điều trị hoặc giám 
định trên hồ sơ phải có văn bản thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng và 
trao đổi với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trước khi trưng cầu giám định;

d) Trường hợp để đáp ứng kịp thòi yêu cầu giải quyết vụ án, vụ việc, cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tổ tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụns; có văn bản 
trao đổi, thống nhất với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp được trưng cầu hoàn thành 
việc giám định trước thời hạn tối đa đối vói tùng trường hợp mà pháp luật quy định 
hoặc tham dự giám định theo quy định tại Điều 209 Bộ luật Tố tụng hình sự nhưng
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không làm ảnh hưởng tới sự vô tư, khách quan trong thực hiện giám định;

đ) Trường họp phát sinh khó khăn, vướng mắc mà cá nhân, tô chức giám 
định tư pháp đề nghị thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng chủ trì giải quyết.

2. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng 
cầu giám định, hồ sơ, đối tượng cần giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, người 
đứng đầu tổ chức giám định tư pháp được trưng cầu phân công người giám định 
tư pháp có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung được 
trưng cầu giám định; gửi cho cơ quan trưng cầu giám định danh sách người được 
phân công thực hiện giám định, đầu mối liên hệ;

b) Đẻ nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan 
đến nội dung cần giám định để đảm bảo kết luận giám định chính xác, khách quan;

c) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có sự thay đổi người thực hiện giám 
định, có vấn đề mới phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc;

d) Trường hợp không thể hoàn thành việc giám định trong thời hạn của 
quyết định trưng cầu giám định thì cá nhân, tô chức giám định tư pháp thực hiện 
theo quy định tại khoản 5 Điều 26a Luật Giám định tư pháp;

đ) Thống nhất xác định thời gian hoàn thành giám định trước thời hạn theo 
đề nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng;

e) Việc tham dự hỏi cung, lẩy lời khai và đặt câu hỏi về những vấn đề liên 
quan đến đối tượng giám định của người giám định tư pháp thực hiện theo quy 
định tại điểm c khoản 2 Điều 68 Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc tham dự không 
làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động nghiệp vụ của cơ quan có thâm quyên tiên 
hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

g) Ban hành kết luận giám định bảo đảm quy định tại Điều 32 Luật Giám 
định tư pháp và đúng quy định pháp luật chuyên ngành. Nội dung kết luận giám 
định phải cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ, đúng trọng tâm, nêu rõ ý kiến chuyên 
môn đối với nội dung được trưng cầu, trưcmg họp cần phải viện dẫn căn cứ pháp 
lý thì trích dẫn tên của điều, khoản, điểm mà không trích dẫn toàn bộ nội dung 
của văn bản được áp dụng;

h) Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp sử dụng biểu mẫu do Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy định chi tiết về mẫu, thành phần hồ sơ từng



loại việc giám định và chê độ lưu trữ hô sơ 2Ìám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thâm 
quyền quản lý. Trường họp Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chưa quy định 
biểu mẫu thì sử dụng biểu mẫu quy định tại Thông tư số 119/2021/TT-BCA.

Điều 8. Phối họp trong đánh giá, sử dụng kết luận giám định

1. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng;

a) Việc đánh giá, sử dụng kết luận giám định phải bảo đảm tính họp pháp, 
khách quan, khoa học, chính xác, thống nhất, phù hợp với các tài liệu, chúng cứ 
khác trong vụ án, vụ việc;

b) Trường hợp kết luận giám định chưa trả lời rõ nội dung cần giám định 
thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng yêu cầu cá nhân, tổ chức giám định tư pháp giải thích, làm rõ. Trường họp 
cần thiết, có thể tổ chức họp với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp và chuyên 
gia ở lĩnh vực chuyên môn đó hoặc đại diện của cơ quan có liên quan để làm rõ 
nội dung kết luận giám định;

c) Trường họp trong vụ án, vụ việc có kết luận giám định khác nhau về 
cùng một nội dung thì xem xét, đánh giá, sử dụng kết luận giám định theo các tiêu 
chí: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người giám định; phương pháp, quv 
trình thực hiện giám định; trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng sử dụng thực 
hiện giám định; sự độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định;

đ) Hằng năm thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức giám định tư 
pháp kết quả đánh giá, sử dụng kết luận giám định.

2. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đề nghị 
giải thích, làm rõ nội dung kết luận giám định, cá nhân, tố chức giám định tư 
pháp có văn bản trả lời. Nấu không đảm bảo thời gian trả lời phải có văn bản 
nêu rõ lý do;

b) Đe nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng cung cấp kết quả đánh giá, sử dụng kết luận giám định đế rút 
kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác.

3. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng đã trưng cầu giám định và cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thống nhất, thực 
hiện việc giao, nhận kết luận giám định, hồ sơ, đối tượng cần giám định, tài liệu, đồ 
vật, mẫu vật kèm theo quyết định trưng cầu sau khi kết thúc việc thực hiện giám định.
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Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư liên tịch 
khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì những nội dung dẫn chiếu trong Thông tư 
liên tịch này sẽ được thay đối, áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật được 
sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này; cử đầu 
mối tiếp nhận, trao đổi thông tin về công tác giám định tư pháp trong tố tụng hình 
sự và thông báo bằng văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
để phối hợp thực hiện.

2. Các cơ quan ký Thông tư liên tịch thống nhất cử đơn vị đầu mối cẩp trung 
ương tham mưu tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch 
này, gồm: Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng; 
Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn; Vụ Pháp chế Bộ Tài chính; Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao; Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

3. Hằng năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao và cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, tố chức kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật trong trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tại 
cơ quan có thấm quyền tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương; Bộ Tư pháp 
chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và cơ 
quan có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận, thực hiện giám 
định của các bộ, ngành, cơ quan, tố chức khác ở cấp Trung ương và ở địa phương.

4. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Tài chính, Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị có thấm quyền tiến hành tổ tụng thuộc bộ, ngành mình thực hiện thống 
kê, đánh giá tình hình trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết luận giám định; dự 
báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng và các nội dung khác có liên quan trong 
hoạt động giám định tư pháp theo định kỳ (06 tháng và hằng năm) theo quy định của 
Luật Giám định tư pháp, văn bản pháp luật khác có liên quan hoặc đột xuất theo đề 
nghị của Bộ Tư pháp hoặc cơ quan khác có thấm quyền.

Báo cáo, thống kê về giám định tư pháp của Cơ quan điều tra, Viện kiểm 
sát, Tòa án và cơ quan khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương 
gửi đến Bộ Tư pháp; ở địa phương gửi đen Sở tư pháp.
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5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh 
những vấn đề cần phải sửa đối, bố sung, đề nghị kịp thời phản ánh về cơ quan, 
đơn vị đầu mối quy định tại khoản 2 Điều này đế tham mưu, báo cáo lãnh đạo liên 
ngành hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

ígrRƯ!TRƯỞNG

tirirng Võ Minh Luong Trun;

KT. Bộ TRƯỞNG 
PHÁP

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ QUỐC PHÒNG

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ CÔNG AN

Mai Lưong Khôi

KT. VIỆN TRƯỞNG 
VỆN KIỂMSÁTNHÂNDÂNTỐI CAO 

TRƯỞNG

KT. Bộ TRƯỞNG 
AI CHÍNH 

ƯỞNG

Nguyễn Văn Long

KT. Bộ TRƯỞNG 
BỒ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PlíÁT TRiẼN NỠÍ4G THÔN 
THII TRIÚ/NG

7 WP- - ễb—r \ £ § — *33̂
ấn (  ận Nguyền Hoàng Hiệp

KT. CHÁNH ÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHÓ CHÁNH ÁN

Nơi nhân'.
- ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- ủ y  ban Pháp luật, ủ y  ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Văn phòng Chính phù;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;

- Lưu: VT (BCA, BQP, BTP, BNN&PTNT, BTC, VKSNDTC, TANDTC).

Văn Tiến



Bộ CÔNG AN - VIỆN KIẺM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÓI CAO - TÒA ẲN NHÂN DÂN TỐI CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: D2/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC Hà Nội, ngàyJh thảng 02 năm 2025

THÔNG T ư  LIÊN TỊCH 
Quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng

hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 
khi không tổ chức Công an cấp huyện

Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH 15 ngày 19 thảng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lỷ một số vẩn đê liên quan đến sắp xếp tô chức bộ máy nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh 
án Tòa án nhân dân toi cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa 
các cơ quan có thấm quyển trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm 
giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khỉ không tô chức Công an cấp huyện.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền 
trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử; quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức 
Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan Cảnh sát điều ừa, cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và 
cơ quan quản lý, thi hành án hình sự của Công an nhân dân;

b) Viện kiểm sát nhân dân;
c) Tòa án nhân dân;

d) Người có thẩm quyền của các cơ quan quy định tại các điểm a, b và c 
khoản này;

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Áp dụng pháp luật
1. Việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tổ, điều tra của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân; việc thực hành quyền công tố, kiểm 
sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét 
xử đối với những vụ việc, vụ án khi không tổ chức Công an cấp huyện được thực
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hiện theo quy định của Thông tư liên tịch này và quy định của các văn bản quy 
phạm pháp luật đã ban hành trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà 
không trái với quy định của Thông tư liên tịch này.

2. Việc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và việc 
kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự khi không tố chức 
Công an cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch này và quy 
định của các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước ngày Thông tư liên 
tịch này có hiệu lực mà không trái với quy định của Thông tư liên tịch này.

Điều 3. Việc gửi các văn bản tố tụng hình sự, văn bản trong thỉ hành 
tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Cơ quan ban hành các lệnh, quyết định, thông báo, bản án và các văn bản 
khác trong tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự phải gửi 
đến cơ quan có thẩm quyền và có ừách nhiệm thi hành theo thẩm quyền được quy 
định trong Thông tư liên tịch này và quy định của các vãn bản quy phạm pháp luật 
đã ban hành trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà không trái với quy 
định của Thông tư liên tịch này.

Chương II
PHỐI HỢP TRONG VIỆC TIEP NHẶN, GIẢI QUYẾT 
NGUÒN TIN VÈ TỘI PHẠM, KHỞI TÓ, ĐIÊU TRA,

GIẢI QUYỂT KHIÉU NẠI, TỐ CÁO

Điều 4. Tổ chức Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân gồm:

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

Điều 5. Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nguồn tỉn về tội phạm, khởi tố, 
điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân

1. Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều 
tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

2. Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều 
tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh như sau:

a) Tiến hành tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra 
vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương từ Chương XIV đến 
Chương XXIV của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử 
của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ các tội phạm thuộc thấm quyền điều tra của 
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh điều tra của 
Công an nhân dân;



b) Tiến hành tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ 
án hình sự về các tội phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này xảy ra trên địa bàn 
nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương, phạm tội có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài;

c) Tiến hành tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra 
vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại điếm a khoản 2 Điều này khi các tội 
phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

3. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công jan cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Viện kiểm 
sát nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm ừa việc thực hiện hoạt động kiểm tra, xác 
minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, Đồn Công an.

Điều 6. Thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, 
giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự; giải quyết 
và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tiếp nhận, giải quyết nguồn 
tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự

1. Thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải 
quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự; giải quyết và kiếm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội 
phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân đối với Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải 
quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự; giải quyết và kiếm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội 
phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân đối với Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh thực hiện như sau:

a) Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thực hành quyền công 
tố, kiẻm sát việc tiêp nhận, giải quyềt nguồn tin vế tội phạm, khỏi tổ, điêu tra vụ án 
hình sự; giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tiếp nhận, giải 
quyết nguồn tin về tội phạm, khỏi tố, điều tra vụ án hình sự đối vói Cơ quan Cảnh 
sát diều tra Công an cấp tỉnh khi thụ lý, giải quyết vụ việc, vụ án quy định tại điểm a 
và điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này. Trong quá trình thực hành quyền 
công tổ, kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án mà phát hiện vụ việc, vụ án thuộc 
thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 
thì Viện kiẻm sát nhân dân câp huyện báo cáo để chuyên vụ việc, vụ án lên Viện 
kiểm sát nhân dân cấp tỉnh để thực hành quyền công tố, kiếm sát theo thấm quyền, 
đồng thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thực hành quyền công tố, 
kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, 
người phạm tội ra tự thú, đầu thú của Công an cấp xã, Đồn Công an và hoạt động 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bố trí ở Công an cấp xã, Đồn Công an.
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Viện kiểm sát cấp huyện có thẩm quyền là Viện kiểm sát nơi tội phạm xảy 
ra, trường hợp tội phạm xảy ra ở nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được 
địa điểm xảy ra tội phạm thì Viện kiểm sát cấp huyện có thẩm quyền là Viện kiếm 
sát nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt;

b) Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thực hành quyền công tố, 
kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án 
hình sự; giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tiếp nhận, 
giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự đối với Cơ quan 
Cảnh sát điều ừa Công an cấp tỉnh khi thụ lý, giải quyết vụ việc, vụ án quy định tại 
điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này.

Trường họp xét thấy cần thiết, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh rút vụ việc, 
vụ án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này để trực tiếp thực 
hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết;

c) Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thực hành quyền công tố, 
kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an cấp tỉnh thụ lý, giải quyết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 
liên tịch này thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định việc truy tố. Chậm 
nhất là 02 tháng trước khi kết thúc điều tra, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 
thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi Tòa án cùng cấp có thấm 
quyền xét xử để cử Kiểm sát viên tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án. Ngay sau khi 
ra quyết định truy tố, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quyết định phân công cho 
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. 
Sau khi nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân 
cấp huyện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo quy định;

d) Viện kiểm sát nhân dân đang thực hành quyền công tố và kiểm sát việc 
tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm thì có thẩm quyền giải quyết nguồn tin 
trong trường hợp phát hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có vi phạm 
pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh hoặc có dấu hiệu bỏ lọt 
tội phạm mà Viện kiểm sát nhân dân đã yêu cầu nhưng không được khắc phục;

đ) Viện kiểm sát nhân dân đang thực hành quyền công tố và kiểm sát việc 
khởi tố, điều tra đối với vụ án thì có thẩm quyền trực tiếp tiến hành một số hoạt 
động điều ừa để kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ khi xét phê chuẩn lệnh, quyết 
định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh hoặc khi quyết định việc truy 
tố hoặc trường hợp phát hiện có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật 
mà Viện kiểm sát nhân dân đã yêu cầu nhưng không được khắc phục;

e) Viện kiểm sát nhân dân đang thực hành quyền công tố và kiểm sát việc 
tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự đối với 
vụ việc, vụ án thì có thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh trong hoạt động thụ lý, 
giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự.
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Chương III
PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM,

THI HÀNH ÁN HÌNH s ự

Điều 7. Tổ chức cơ quan quản lý, cơ quan thỉ hành tạm giữ, tạm giam 
của Công an nhân dân

1. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam gồm:

a) Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an;

b) Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an cấp tỉnh.

2. Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam gồm:

a) Trại tạm giam thuộc Bộ Công an;

b) Cơ sở giam giữ của Công an cấp tỉnh gồm: trại tạm giam; phân trại 
thuộc trại tạm giam.

3. Cơ sở giam giữ có Thủ trưởng, Phó Thủ ữưởng. Thủ trưởng cơ sở giam giữ 
bao gồm Giám thị trại tạm giam, Trưởng phân trại. Phó Thủ trưởng cơ sở giam giữ 
bao gồm Phó Giám thị ừại tạm giam, Phó Trưởng phân ừại.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, cơ quan thi hành 
tạm giữ, tạm giam của Công an nhân dân

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, cơ quan thi hành tạm giữ, 
tạm giam Bộ Công an thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giam giữ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 
cơ sở giam giữ Công an cấp tỉnh:

a) Cơ sở giam giữ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

b) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở giam giữ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

c) Trưởng phân trại có trách nhiệm giúp Giám thị trại tạm giam theo sự 
phân công hoặc ủy quyền của Giám trị trại tạm giam và chịu trách nhiệm trong 
phạm vi nhiệm vụ được giao;

d) Phân trại được sử dụng con dấu của phân trại khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

Điều 9. Tổ chức cơ quan quản lý thỉ hành án hình sự, cơ quan thỉ hành 
án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thỉ hành án hình sự của 
Công an nhân dân

1. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an.

2. Cơ quan thi hành án hình sự, gồm:

a) Trại giam thuộc Bộ Công an;
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b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

3. Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, gồm:

a) Trại tạm giam thuộc Bộ Công an;

b) Trại tạm giam Công an cấp tỉnh; phân trại thuộc trại tạm giam Công an 
cấp tỉnh;

c) ủ y  ban nhân dân cấp xã;

d) Công an cấp xã; Đồn Công an (nơi huyện không tổ chức Công an cấp xã).

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, CO’ quan thi hành 
án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thỉ hành án hình sự của Công 
an nhân dân

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, cơ quan thi hành án hình sự 
thuộc Bộ Công an thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn quy định tại Điều 14; điểm a và điểm b khoản 1, các khoản 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11 và 12 Điều 16 Luật Thi hành án hình sự.

3. Trại tạm giam, phân trại thuộc trại tạm giam thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn trong thi hành án hình sự theo quy định tại Điều 18 Luật Thi hành án hình sự. 
Phân trại thuộc trại tạm giam trực tiếp quản lý số phạm nhân phục Vụ việc tạm 
giữ, tạm giam tại phân trại thuộc trại tạm giam; tống đạt quyết định thi hành án 
cho người bị kết án phạt tù ở phân trại thuộc trại tạm giam và báo cáo cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

4. ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giáo dục người 
được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số 
quyền công dân; giáo dục người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành án phạt quản chế.

Trường hợp người chấp hành án chết, ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi người 
chấp hành án cư trú hoặc nơi người chấp hành án chết có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan được giao quản lý người đang chấp hành án thực hiện thủ tục khai tử; 
gửi trích lục khai tử cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã trong thi hành án hình sự:

a) Trực tiếp thực hiện việc giám sát người được hưởng án treo, người chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; quản lý 
người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời 
hạn có điều kiện; kiểm soát người chấp hành án phạt quản chế;

b) Lập hồ sơ, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh khi 
phát hiện người thi hành án hình sự tại cộng đồng có vi phạm pháp luật;
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c) Tham mun, giúp ủ y  ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 4, điểm 
a và điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 11. Thẩm quyền kiểm sát thỉ hành tạm giữ, tạm giam và kiểm sát 
thi hành án hình sự

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện thẩm quyền kiểm sát thi hành tạm 
giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền kiểm sát thi hành 
tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự đối với trại tạm giam Công an cẩp 
tỉnh và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến trại tạm giam Công an cấp tỉnh 
theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện thấm quyền kiểm sát thi 
hành tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự đối với phân ừại thuộc trại 
tạm giam Công an cấp tỉnh, kiểm sát việc thi hành án hình sự của cơ quan được 
giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự có trụ sở đóng tại địa bàn cấp huyện đó 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến phân trại thuộc trại tạm giam Công 
an cấp tỉnh. Trường họp khi kiểm sát mà phát hiện vi phạm thì yêu cầu phân trại 
thuộc trại tạm giam Công an cấp tỉnh, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành 
án hình sự khắc phục ngay, đồng thời thông báo, kiến nghị với cơ quan thi hành 
tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

Chương IV 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp
1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện chủ động tiến hành rà 

soát, thống kê, tổng hợp, chốt danh sách hồ sơ vụ việc, vụ án, tài liệu, vật chứng, 
tài sản đang thụ lý, quản lý, giải quyết và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an cấp tỉnh khi không tổ chức Công an cấp huyện để tiếp tục tiến hành các 
hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật, Thông tư liên tịch này và 
thông báo băng văn bản cho Viện kiêm sát nhân dân câp huyện.

2. Đối với những vụ việc, vụ án đang tạm đình chỉ thì khi có căn cứ phục 
hồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định phục 
hồi và tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật và Thông 
tư liên tịch này.

Điều 13. Hiệu lực thỉ hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

Điều 14. Tổ chức thưc hiện
1. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chịu 

trách nhiệm thực hiện, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.
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2. Trong quá trình thực hiện Thônơ tư liên tịch này, nêu có vướng măc 
hoặc phát sinh những vấn đề cần phải hướng dẫn hoặc bô sung thì kịp thời phản 
ánh về Bộ Công an, Viện kiêm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tôi cao đê 
có hướng dẫn, giải quyết kịp thời.^f"

KT. CHÁNH ÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO 
mÓQIÁNII ÁN

KT. VIỆN TRƯỞNG 
VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO

KT. Bộ TRƯỞNG 
BỌ CÔNG AN 

TIỈUTRƯỜNG

\
/

» •  '  * r f  Ị  G fu r . *0» I xjL
■■ ' "T“  ) r Ị Ị y  / Q J  ______ _- [ —------t

N '4II\Ỗ|I Q u ố c Đ oàn H à  Ếlữc A n h

- ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban chỉ đạo cải cách tư  pháp Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- ủ y  ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân đân tối cao;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Nông 
nghiệp và M ôi trưòng;
- Lưu: V T  (BCA, VKSNDTC, TANDTC), V03 (P2).

I rung tirớng Nguyên Văn Long



B ộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sổ:/j{ /2025/TT-BCA Hà Nội, ngày 2^thángZ. năm 2025

THÔNG T ư
Quy định về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; 

phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; 
thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 thảng 2 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lý một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ mảy 
nhà nước;

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2023, 
năm 2025);

Căn cử Nghị định sổ 02/2025/NĐ-CP ngày 18 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, qưyền hạn và cơ cẩu tổ chức của 
Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chỉnh, tư pháp;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về tồ chức, bộ mảy, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; phân công Thủ trưởng, Phó Thủ 
trưởng Cơ quan điều tra; thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Cơ quan điều tra; phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; thẩm 
quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân; nhiệm vụ, quyền 
hạn điều tra hình sự của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp, các cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra của Công an nhân dân.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ 
quan điều tra của Công an nhân dân; cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của 
các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công 
an nhân dân.
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3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh), Công an xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã), Đồn Công an.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
1. Hoạt động của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân được thực hiện theo quy định 
của Thông tư này và theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác đã 
ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực không trái với quy định của 
Thông tư này nhằm bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp 
rành mạch, rõ ràng, tránh chồng chéo; điều tra kịp thời, nhanh chóng, khách 
quan, toàn diện.

2. Các trường hợp đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại 
Chương XXXI Bộ luật Tổ tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 
thì Cơ quan Cảnh sát điều tra phải thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn, không để 
kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Chương II
TỔ CHỨC, B ộ  MÁY, THẨM QUYỀN, NHIỆM v ụ , ỌUYÈN HẠN CỦA 
C ơ QUAN ĐIÈU TRA; NHIỆM v ụ , QUYỀN HẠN CỦA CÁC c ơ  QUAN 

ĐƯỢC GIAO NHIỆM v ụ  TIÉN HÀNH MỌT SÓ HOẠT ĐỘNG 
ĐIÈU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mục 1
C ơ  QUAN CẢNH SÁT ĐIÈU TRA BỘ CÔNG AN

Điều 4. Tổ chức, bộ máy, thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn; phân 
công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng

1. Tổ chức, bộ máy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gồm có:

a) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

b) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Cục Cảnh sát 
hình sự);

c) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (gọi 
tắt là Cục Cảnh sát kinh tế);

d) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

2. Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an:

a) 01 Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác đấu tranh phòng, chông 
tội phạm là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điêu tra Bộ Công an; 01 Thứ trưởng
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Bộ Công an là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo sự 
phân công của Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là Phó Thủ 
trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;

c) Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, 01 Phó Chánh văn phòng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục trưởng và 01 Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát 
hình sự, Cục trưởng và 01 Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
túy là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

3. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện thẩm quyền, nhiệm 
vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và tố 
tụng hình sự.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều 
tra Bộ Công an

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an; tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do cơ 
quan khác chuyển đến để phân loại, báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Bộ Công an phân công giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết.

2. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác điều tra hình sự theo quy định 
của pháp luật; giúp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thống kê, 
báo cáo về công tác điều tra hình sự.

3. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự đã 
rõ cá nhân hoặc pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội (sau đây gọi 
chung là người thực hiện hành vi phạm tội) thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội phạm quy định tại các chương XIV,
XV, XVI, XVII, XXI, XXII và XXIV của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bo 
sung năm 2017) (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền điều tra của Cục Cảnh sát 
kinh tế).

4. Điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra 
của Cơ quan Cảnh sát điều tra do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
hủy để điều tra lại theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Bộ Công an.

5. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết các vụ án hình sự do Văn 
phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh xin ý kiến.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định vụ án hình sự 
theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

7. Tham mưu, giúp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an:
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a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Tổ 
chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra và kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật, nghiệp vụ điêu tra trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội 
phạm và công tác điều tra, xử lý tội phạm đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đối với các cơ quan được giao 
nhiệm vụ tiên hành một số hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát nhân dân; 
hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong 
thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của 
Công an cấp xã, Đồn Công an;

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội 
phạm và công tác giữ người, bắt người, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử lý tội 
phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp trong Công an nhân dân;

đ) Giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng hoặc kết luận nội 
dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, 
Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định của 
pháp luật tố tụng hình sự.

8. Theo dõi, đề xuất, trực tiếp thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về 
hình sự, dẫn độ đối với những trường họp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện hợp tác quốc tế trong tố tụng 
hình sự.

9. Quản lý con dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Bộ Công an phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát hình sự

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự (trường hợp không cùng trụ sở với 
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an); tiếp nhận nguồn tin về tội 
phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan khác chuyển đến để phân loại, 
báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phân công 
giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Thực hiện chế độ báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) về công tác 
điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự 
thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội 
phạm quy định tại các chương XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII và XXIV của
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Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (trừ những trường hợp 
thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công 
an và Cục Cảnh sát kinh tế).

4. Tiến hành điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm 
quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra do Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao hủy để điều tra lại theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

5. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết các chuyên án, vụ án hình sự 
do Phòng Cảnh sát hình sự Công an cấp tỉnh xin ý kiến.

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Bộ Công an phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát kinh tế
1. Tổ chức công tác trực ban hình sự (trường hợp không cùng trụ sở với 

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an); tiếp nhận nguồn tin về tội 
phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan khác chuyển đến để phân loại, 
báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phân công 
giải quyết hoặc chuyến đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Thực hiện chế độ báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) về công tác 
điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự 
thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội 
phạm quy định tại Chương XVIII, Chương XIX, Chương XXIII, các điều từ 
Điều 174 đến Điều 180 Chương XVI (trong trường hợp đối tượng lợi dụng tư 
cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế để 
phạm tội) và Điều 324 Chương XXI của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bố 
sung năm 2017).

4. Tiến hành điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm 
quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra do Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao hủy để điều tra lại theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

5. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết các chuyên án, vụ án hình sự 
do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an cấp tỉnh xin ý kiến.

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Bộ Công an phân công.
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Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma tuý

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự (trường hợp không cùng trụ sở với 
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điêu tra Bộ Công an); tiếp nhận nguồn tin về tội 
phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan khác chuyển đến để phân loại, 
báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phân công 
giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Thực hiện chế độ báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 
Công an (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) về công tác 
điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự 
thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội 
phạm quy định tại Chương XX của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017).

4. Tiến hành điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm 
quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra do Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao hủy để điều tra lại theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

5. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết các chuyên án, vụ án hình sự 
do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an cấp tỉnh xin ý kiến.

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Bộ Công an phân công.

Mục 2
C ơ  QUAN CẢNH SÁT ĐIÈỦ TRA CÔNG AN CÁP TỈNH

Điều 9. Tổ chức, bộ máy, thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn; phân 
công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng

1. Tổ chức, bộ máy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh gồm có:

a) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

b) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng 
Cảnh sát hình sự);

c) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 
môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế);

d) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

2. Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an cấp tỉnh:
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a) 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 
là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

b) Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh là Phó 
Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

c) 01 Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng 
Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế, Trưởng phòng 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Tùy tình hình thực tiễn tại địa phương, để bảo đảm hoạt động của Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh trên địa bàn cần phải bố trí thêm Phó Thủ 
trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh thì Công an cấp tỉnh báo cáo 
Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (qua Văn phòng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để xem xét, quyết định số lượng tăng thêm Phó 
Thủ trưởng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; việc bổ nhiệm Phó 
Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh được thực hiện theo quy 
định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh

a) Tổ chức công tác trực ban hình sự, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm; 
phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết;

b) Tiến hành điều tra vụ án hình sự về tội phạm quy định tại các chương 
từ Chương XIV đến Chương XXIV của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, cấp huyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ 
quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh điều tra của 
Công an nhân dân;

c) Hướng dẫn các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 
điều tra của lực lượng Cảnh sát nhân dân thuộc Công an cấp tỉnh thực hiện hoạt 
động điều tra; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra, kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về 
tội phạm của Công an cấp xã, Đồn Công an;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật 
tổ chức điều tra hình sự và tố tụng hình sự.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều 
tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an cấp tỉnh; tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do các
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Cơ quan khác chuyển đến để phân loại, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển 
đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trường hợp có tranh chấp về thẩm 
quyền giải quyết giữa các đom vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp 
tỉnh thì báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh quyết 
định phân công giải quyết.

2. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác điều tra hình sự theo quy định 
của pháp luật; giúp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh báo 
cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (qua Văn phòng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an) về công tác điều tra hình sự.

3. Quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo chung về nghiệp vụ điều tra đối với Điều 
tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bố trí 
tại Công an cấp xã; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đối với vụ việc, vụ án 
cụ thể về tội phạm quy định tại khoản 4 Điều này khi Điều tra viên, Cán bộ điều 
tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bố trí tại Công an cấp xã 
được phân công thụ lý, giải quyết.

4. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự đã rõ 
người thực hiện hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an cấp tỉnh về tội phạm quy định tại các chương XIV, XV,
XVI, XVII, XXI, XXII và XXIV của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017) (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền điều tra của Phòng Cảnh sát 
kinh tế và Phòng Cảnh sát hình sự).

5. Tham mưu, giúp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Tổ 
chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đối với cơ quan được giao 
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát nhân dân 
thuộc Công an cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, 
tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, Đồn Công an;

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn 
tin về tội phạm và công tác giữ người, bắt người, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử 
lý tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

d) Giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng hoặc kết luận nội 
dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, 
Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh theo quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự.
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6. Thẩm định vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an cấp tỉnh theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an cấp tỉnh.

7. Trực tiếp thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ đối 
với những trường hợp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an cấp tỉnh.

8. Quản lý con dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Thủ trưởng 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cảnh sát hình sự

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự (trong trường hợp không cùng trụ sở 
với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); tiếp nhận nguồn tin 
về tội phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan khác chuyển đến để phân 
loại, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải 
quyết. Trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền giải quyết giữa các đơn vị thuộc 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh thì báo cáo Thủ trưởng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh quyết định phân công đơn vị giải quyết.

2. Thực hiện chế độ báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an cấp tỉnh (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh) về 
công tác điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự 
thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh về tội 
phạm quy định tại các chương XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII và XXIV của 
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (trừ những trường hợp 
thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
cấp tỉnh và Phòng Cảnh sát kinh tế) trong các trường hợp sau:

a) Chưa rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội;

b) Đã rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội do trực tiếp phát hiện;

c) Đã rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đối với các vụ trọng án. 
Trọng án bao gồm nguồn tin, vụ án hình sự về tội phạm quy định tại các điều 
123, 125, 126, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại các điều 134, 141, 
142, 143, 144, 168, 169, 170 và 171 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017); nguồn tin về tội phạm, vụ án hình sự có đủ các điều kiện: có 
tính chất băng, ổ nhóm (hoặc phạm tội có tổ chức), sử dụng vũ khí quân dụng để 
thực hiện hành vi phạm tội.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đối với vụ việc, vụ án cụ thể về 
tội phạm quy định tại khoản 3 Điều này khi Điều tra viên, Cán bộ điều tra của
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bổ trí tại Công an cấp xã được phân 
công thụ lý, giải quyết.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Thủ trưởng 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cảnh sát kinh tế

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự (trong trường họp không cùng trụ sở 
với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); tiếp nhận nguồn tin 
về tội phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do các cơ quan khác chuyển đến để 
phân loại, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 
để giải quyết. Trường họp có tranh chấp về thẩm quyền giải quyết giữa các đơn 
vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh thì báo cáo Thủ trưởng Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh quyết định phân công đơn vị giải quyết.

2. Thực hiện chế độ báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an cấp tỉnh (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh) về 
công tác điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự thuộc 
thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh về tội phạm 
quy định tại các chương XVIII, XIX, XXIII, các điều từ Điều 174 đến Điều 180 
Chương XVI (trong trường hợp đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân của cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế để phạm tội) và Điều 324 
Chương XXI của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

4. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đối với vụ việc, vụ án cụ thể về 
tội phạm quy định tại khoản 3 Điều này khi Điều tra viên, Cán bộ điều tra của 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bố trí tại Công an cấp xã được phân 
công thụ lý, giải quyết.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Thủ trưởng 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma tuý

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự (trong trường hợp không cùng trụ sở 
với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); tiếp nhận nguồn tin 
về tội phạm, hồ sơ vụ việc, vụ án hình sự do các cơ quan ngoài Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an cấp tỉnh chuyển đến để phân loại, giải quyết theo thẩm 
quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trường hợp có 
tranh chấp về thẩm quyền giải quyết giữa các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an cấp tỉnh thì báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an cấp tỉnh quyết định phân công đơn vị giải quyết.
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2. Thực hiện chế độ báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an câp tỉnh (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh) về 
công tác điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự 
thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh về tội 
phạm quy định tại Chương XX của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017).

4. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đối với vụ việc, vụ án cụ thể về 
tội phạm quy định tại khoản 3 Điều này khi Điều tra viên, Cán bộ điều tra của 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bố trí tại Công an cấp xã được phân 
công thụ lý, giải quyết.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Thủ trưởng 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Điều 14. ủ y  quyền, phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ trưởng Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an cấp tỉnh có thể:

a) ủ y  quyền cho Phó Thủ trưởng là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng các 
phòng quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của Thủ trưởng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Khi được ủy quyền, 
Phó Thủ trưởng là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng có thể phân công Phó Thủ 
trưởng là Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng thuộc quyền để thụ lý, giải 
quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các tội phạm rất 
nghiêm trọng, nghiêm trọng, ít nghiêm trọng thuộc thẩm quyền và các thẩm 
quyền khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2021);

b) ủ y  quyền cho Phó Thủ trưởng là Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng 
phòng các phòng quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của Thủ trưởng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự về các tội 
phạm rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, ít nghiêm trọng do các tổ công tác ở địa 
bàn thụ lý. Khi được ủy quyền, các Phó Thủ trưởng là Phó Chánh Văn phòng, 
Phó Trưởng phòng có nhiệm vụ, quyền hạn trong tổ chức, chỉ đạo, phân công 
Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc quyền để thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội 
phạm, khởi tố, điều ứa vụ án hình sự, trừ thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

c) Khi được ủy quyền, Phó Thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng 
và trước pháp luật về nhiệm vụ được ủy quyền.
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2. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có thể ủy 
quyền cho Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
cấp tỉnh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định, hành vi tố tụng của 
Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, Điều tra viên, Cán 
bộ điều tra thuộc quyền. Thủ trưởng không được ủy quyền cho Phó Thủ trưởng 
giải quyết khiếu nại, tổ cáo đổi với các quyết định, hành vi tổ tụng trong vụ việc, 
vụ án mà Phó Thủ trưởng đó thụ lý, giải quyết.

Mục 3
PHÂN CÔNG THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG 

C ơ  QUAN AN NINH ĐIÈU TRA CẤC CẤP

Điều 15. Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ  quan An ninh 
điều tra Bộ Công an

1. 01 Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lực lượng An ninh là Thủ trưởng 
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

2. Cục trưởng Cục An ninh điều tra là Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ 
quan An ninh điều tra Bộ Công an.

3. Các Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra là Phó Thủ trưởng Cơ quan 
An ninh điều tra Bộ Công an.

Điều 16. Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh 
điều tra Công an cấp tỉnh

1.01 Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh phụ trách lực lượng An ninh là Thủ 
trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh.

2. Trưởng phòng Phòng An ninh điều tra Công an cấp tỉnh là Phó Thủ 
trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh.

3. Các Phó Trưởng phòng Phòng An ninh điều tra Công an cấp tỉnh là Phó 
Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh.

Điều 17. Tiến hành điều tra vụ án hình sự về tội phạm khác liên quan 
đến an ninh quốc gia hoặc để bảo đảm khách quan theo sự phân công của 
Bộ trưởng Bộ Công an

Đối với những vụ án hình sự về tội phạm khác liên quan đến an ninh quốc 
gia hoặc để bảo đảm khách quan theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 
thì Giám đốc Công an cấp tỉnh báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an (qua Cục An ninh 
điều tra) quyết định phân công Cơ quan An ninh điều tra Công an câp tỉnh tiên 
hành điều tra.
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Mục 4
NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN CỦA cơ QUAN Được GIAO

NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SÓ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Cục Cảnh sát giao thông, 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh

1. Cục Cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ mà phát hiện sự việc 
có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều từ Điều 260 đến Điều 276 và Điều 
281 Mục 1 Chương XXI của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017) hoặc sự việc xảy ra trên đường thủy có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm 
quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 
thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức cơ 
quan điều tra hình sự năm 2015 đối với các tội phạm này.

2. Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh trong khi làm nhiệm vụ 
mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều từ Điều 260 đến 
Điều 276 và Điều 281 Mục 1 Chương XXI của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) hoặc sự việc xảy ra trên đường thủy có dấu hiệu tội 
phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì Trưởng phòng 
Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 38 
Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đối với các tội phạm này.

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh trong khi làm 
nhiệm vụ mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều 305, 
307, 311, 312 và 313 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017) thì Cục trưởng, Trưởng phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức cơ quan điều 
tra hình sự năm 2015 đối với các tội phạm này.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát phòng, chống tội 
phạm về môi trường

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong khi làm nhiệm vụ 
mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm quy định tại Chương XIX và các điều 
193, 194, 195, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 315 và 317 của Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội 
phạm về môi trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 38 Luật Tổ 
chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đối với các tội phạm này.
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Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục An ninh mạng và phòng, 
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh mạng và phòng, 
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an cấp tỉnh

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an 
cấp tỉnh trong khi làm nhiệm vụ mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm quy 
định tại Chương XIII, Chương XXVI, Mục 2 Chương XXI, tội phạm quy định 
tại các điều 207, 208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338; 
174, 206, 217a, 225, 321, 326 và 328 (trường hợp hành vi phạm tội có liên quan 
đến sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện 
tử) của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì Cục trưởng, 
Trưởng phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 37 và Điều 38 Luật Tổ chức cơ 
quan điều tra hình sự năm 2015 đối với các tội phạm này.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh và các cục nghiệp vụ an 
ninh khác ở Bộ, các phòng nghiệp vụ an ninh khác thuộc Công an cấp tỉnh 
và trại giam thuộc Bộ Công an

1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 
cấp tỉnh trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội 
phạm quy định tại các điều từ Điều 347 đến Điều 350 của Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì Cục trưởng, Trưởng phòng quản lý xuất 
nhập cảnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 37 Luật Tổ chức cơ 
quan điều tra hình sự năm 2015 đối với các tội phạm này.

2. Các cục nghiệp vụ an ninh ở Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ an ninh 
thuộc Công an cấp tỉnh trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm (trừ các cơ 
quan, đom vị quy định tại khoản 1 Điều này và Điều 21 Thông tư này) trong khi 
làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm quy định tại 
Chương XIII, Chương XXVI và những tội phạm quy định tại các điều 207, 208, 
282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337 và 338 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì Cục trưởng, Trưởng phòng thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 37 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 
năm 2015 đối với các tội phạm này.

3. Trại giam thuộc Bộ Công an trong khi làm nhiệm vụ mà phát hiện tội 
phạm liên quan đến công tác quản lý giam giữ hoặc phát hiện người đang chấp 
hành án phạt tù có hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan 
Cảnh sát điều tra thì Giám thị Trại giam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Điều 38 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đối với các tội 
phạm này.
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Chương III 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 và 
thay thế Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra 
thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện và Thông tư số 
26/2018/TT-BCA ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BCA.

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện chủ động tiến hành rà 
soát, thống kê, tổng hợp, chốt danh sách hồ sơ vụ việc, vụ án, tài liệu, vật chứng, 
tài sản đang thụ lý, quản lý, giải quyết, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an cấp tỉnh khi không tổ chức Công an cấp huyện để tiếp tục tiến hành các 
hoạt động tổ tụng hình sự theo quy định của pháp luật, Thông tư này và thông 
báo bàng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

2. Đổi với những vụ việc, vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện 
đang tạm đình chỉ thì khi có căn cứ phục hồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định phục hồi và tiến hành các thủ tục tố tụng hình 
sự theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Tổ chức thực hiện
1. Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Bộ Công an chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, 
kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh chịu trách 
nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, Công an các đơn 
vị, địa phương kịp thời báo cáo về Bộ (qua Cục An ninh điều tra Bộ Công an, 
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Pháp chế và cải cách 
hành chính, tư pháp Bộ Công an) để có hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03 (P2).

RƯỞNG

*3*

Đạt tướng Lương Tam Quang



I3 Ộ C Ô N G A N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1'ỉ /HD-BCA-V03 Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2025

HƯỚNG DẪN
về việc thực hiện bố trí Điều tra viên, Cán bộ điều tra ỏ’ Công an cấp xã; 

việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tô chức bộ 
máy nhà nước và để nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chông tội phạm của 
Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã), giải quyết 
ngay vụ việc khi mới phát sinh tại địa bàn cơ sở, không đê nảy sinh phức tạp, 
tạo nguồn bổ nhiệm, nâng cao năng lực Điều tra viên bố trí ở các cấp khi 
không tổ chức Công an huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô 
thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Công an ban hành Hướng dẫn về 
việc thực hiện bố trí Điều tra viên, Cán bộ điều tra ở Công an câp xã; việc tiêp 
nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã như sau:

Điều 1. Điều tra  viên bố trí ở Công an cấp xã
1. Bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 
Công an cấp tỉnh) đối với Trưởng Công an cấp xã. Trường họp Trưởng Công an 
cấp xã chưa đủ tiêu chuân bô nhiệm Điều tra viên thì bố nhiệm chức danh (hoặc 
bố trí) Điều tra viên đối với Phó Trưởng Công an câp xã phụ trách về công tác 
phòng, chống tội phạm. Tiến tới bô nhiệm chức danh (hoặc bố trí) Điều tra viên 
thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh đối với Trưởng Công an cấp 
xã và Phó Trưởng Công an cấp xă phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm.

Ngoài Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã có thê bổ nhiệm 
chức danh (hoặc bố trí) Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp 
tỉnh đối với cán bộ thuộc Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm hoặc cán bộ trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm và phòng, 
chống tội phạm ở Công an cấp xã.

2. Việc bổ nhiệm chức danh Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã phải lựa 
chọn cán bộ đủ tiêu chuân, năng lực. Việc bô nhiệm phải thực chất, tránh tràn lan, 
chạy theo chỉ tiêu mà không chú trọng đến việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ Điều 
tra viên đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác điều tra. Không bổ nhiệm 
Điều tra viên đối với cán bộ không có năng lực điều tra.

3. Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an cấp tỉnh quản lý.

4. Giao Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để bổ nhiệm sổ
lượng Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xă cho phù hợp.
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Điều 2. Cán bộ điều tra  bố trí ở Công an cấp xã
1. Bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an câp tỉnh đôi với cán bộ thuộc Tố Cảnh sát phòng, chống tội 
phạm hoặc cán bộ trực tiêp thực hiện nhiệm vụ kiêm tra, xác minh sơ bộ tố giác, 
tin báo về tội phạm và phòng, chống tội phạm ở Công an cấp xã đủ tiêu chuân, 
năng lực bổ nhiệm Cán bộ điều tra.

2. Cán bộ điều tra bố trí ở Công an cấp xã do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an cấp tỉnh quản lý.

3. Giao Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để bổ nhiệm số 
lưọng Cán bộ điêu tra bô trí ở Công an câp xã cho phù hợp.

Điều 3. Chế đô chính sách đối vói Điều tra  viên, Cán bô điều tra  bố trí
ở Công an cấp xã

Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
cấp tỉnh bố trí ở Công an cấp xã là kiêm nhiệm, biên chế cán bộ thuộc Công an 
cấp xã. Đẻ bảo đảm chế độ, chính sách khi bố nhiệm (hoặc bổ trí) Điều tra 
viên, Cán bộ điều tra ở Công an cấp xã thì vẫn giữ các chức danh, ngạch, bậc 
chức danh khác theo quy định của Bộ Công an (như: Trinh sát viên, Cảnh sát 
viên...) và được hưởng chê độ, chính sách đối với chức danh, ngạch, bậc chức 
danh cao nhất.

Điều 4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên khi bố trí ở 
Công an cấp xã

1. Thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền thụ lý, 
giải quyết của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh khi bảo 
đảm đủ các điều kiện sau:

a) Người bị tố giác có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng;
b) v ề  tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;
c) Sự việc đon giản, chứng cứ rõ ràng;

d) Xảy ra trên địa bàn thuộc Công an cấp xã quản lý.
2. Thụ lý điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh đối với những trường họp sau:
a) Vụ án hình sự đưọ'c khởi tố từ tố giác, tin báo về tội phạm mà Điều tra viên 

bố trí ở Công an cấp xã được phân công thụ lý, giải quyết tại khoản 1 Điều này;
b) Vụ án hình sự bảo đảm đủ các điều kiện sau:

- Đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội;
- Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng;
- Tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng;
- Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng;

- Xảy ra trên địa bàn thuộc Công an cấp xã quản lý.
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3. Ngoài tố giác, tin báo về tội phạm, vụ án hình sự tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này thì Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng được ủy quyền) Cơ quan Canh 
sát điều tra Công an cấp tỉnh căn cứ trình độ, năng lực, số lượng vụ án, vụ việc 
Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã đang thụ lý, điều kiện công việc thực tê của 
Công an cấp xã, điều kiện địa lý... đế phân công Điều tra viên bố trí ở Công an 
cấp xã giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra vụ án hình sự đã rõ người 
thực hiện hành vi phạm tội thuộc thâm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều 
tra Công an cấp tỉnh đối với tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt do 
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đôi, bô sung năm 2017) quy định đên 15 năm tù.

4. Tham gia thực hiện một số hoạt động điều tra theo phân công của Thú 
trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng được ủy quyền) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an cấp tỉnh.

Điều 5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cán bộ điều tra  khi bố trí ở 
Công an cấp xã

Cán bộ điều tra bố trí ở Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và 
trách nhiệm quy định tại Điều 38 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đối, bố 
sung năm 2021) và Điều 59 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 
theo sự phân công của Điều tra viên bố trí ở Công an câp xã.

Điều 6. Tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công 
an cấp xã

Khi tiếp nhận tin về an ninh, trật tự, Công an cấp xã phải đánh giá ngay 
nội dung thông tin tiếp nhận, đối với tố giác, tin báo về tội phạm thì thực hiện 
việc tiếp nhận, phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật và Hướng dẫn này, 
cụ thê như sau:

1. Trường họp tố giác, tin báo về tội phạm thuộc trường hợp tại khoản 1
Điều 4 Hướng dẫn này thì xử lý như sau:

a) Tố giác, tin báo về tội phạm (phạm tội quả tang, người phạm tội đầu thú,
tự thú, người dân đưa đối tượng đến Công an cấp xã ...) thuộc trường hợp có thể 
áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn tạm giữ hoặc giữ người trong trường hợp 
khẩn cấp, Công an cấp xã, Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã tiến hành các 
bước tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật và của Hướng dẫn này; 
trong thời hạn 12 giờ kê từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm (hoặc 24 
giờ đối với các xã ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó 
khăn) phải báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp 
tỉnh để phân công Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã thụ lý, giải quyết. 
Trường họp Công an câp xã đề xuất không phân công Điều tra viên bố trí ở
Công an cấp xã thụ lý, giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

b) Tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc trường hợp tại điểm a khoản 
này, Công an cấp xã tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ theo quy định 
của pháp luật và của Hướng dẫn này; báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh trong thời hạn 07 ngày (kể từ khi tiếp nhận tố 
giác, tin báo về tội phạm) đê phân công Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã
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thụ lý, giải quyết. Trường họp Công an cấp xã đề xuất không phân công Điều tra 
viên bố trí ở Công an cấp xã thụ lý, giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

2. Trường hợp người đang bị truy nã, người phạm tội đến tự thú, đâu thú 
thì kiểm tra giấy tờ tùy thân (nếu có), tiến hành lập biên bản tiếp nhận, ghi lời 
khai của người đến tự thú, đầu thú; tạm giữ, thu giữ tài liệu, đồ vật, chứng cứ có 
liên quan đến hành vi phạm tội, thu giữ vũ khí, hung khí (nếu có). Neu thuộc 
trường hợp tại khoản 1 Điều này thì thực hiện theo khoản 1 Điều này, nếu không 
thuộc khoản 1 Điều này thì báo ngay bằng hình thức liên lạc nhanh nhất cho đơn 
vị điều tra có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh.

3. Trường hợp bắt người đang bị truy nã thì tiến hành tước và thu giữ vũ 
khí, hung khí của người bị bắt; thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan; lập 
biên bản bắt, lấy lời khai ban đầu; giải ngay người bị bẳt hoặc báo ngay cho đơn 
vị điều tra có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh.

Trường hợp tiếp nhận người đang bị truy nã do các cá nhân, tô chức khác 
giải đến thì tiến hành thu giữ vũ khí, hung khí, kiểm tra giấy tờ tùy thân (nếu 
có); lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu; thu giữ, tạm giữ và bảo quản đồ 
vật, tài liệu có liên quan; giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho đơn vị điều 
tra có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh.

4. Trường hợp phát hiện bắt giữ người phạm tội quả tang (trừ trường họp 
tại khoản 1 Điều này) thì Công an cấp xã, Điều tra viên bổ trí ở Công an cấp xã 
thực hiện biện pháp cấp bách tại hiện trường phù họp, sau đó tiến hành lập biên 
bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành lấy lời khai của những người có liên 
quan và thực hiện các hoạt động kiếm tra, xác minh sơ bộ ban đầu theo quy định 
cùa pháp luật; đồng thời giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay bằng hình thức 
liên lạc nhanh nhất cho đơn vị điều tra có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra 
Công an cẩp tỉnh.

5. Trường họp tiếp nhận người phạm tội quả tang (trừ trường hợp tại khoản 1 
Điều này) thì Công an cấp xã, Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã tiến hành 
lập biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, tiến 
hành lấy lời khai của những người có liên quan và thực hiện các hoạt động kiểm 
tra, xác minh sơ bộ ban đầu theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức lực 
lượng đến hiện trường, áp dụng biện pháp cấp bách tại hiện trường phù hợp và 
giải ngay người bị bẳt hoặc báo ngay bằng hình thức liên lạc nhanh nhất cho đon 
vị điều tra có thâm quyền thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh.

6. Trường hợp tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi phạm tội đang diễn ra 
hoặc hành vi phạm tội diễn ra vừa kết thúc xảy ra trên địa bàn mình (trừ trường 
họp tại khoản 1 Điêu này) hoặc địa bàn giáp ranh thì khẩn trương tổ chức lực 
lượng đến hiện trường và tiến hành biện pháp cấp bách tại hiện trường phù họp. 
Đồng thời, thông báo ngay bằng hình thức liên lạc nhanh nhất cho Công an cấp 
xã giáp ranh (trường hợp hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn giáp ranh) và đơn 
vị điều tra có thấm quyên thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh.
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7. Đối với tô giác, tin báo vê hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt 
nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm, tố giác, tin báo về tội phạm đã 
rõ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc rõ người bị tố giác mà có căn cứ cho 
rằng người đó có thế bỏ trốn, có căn cứ và cần thiết phải áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn (trừ trường hợp tại khoản 1 Điều này) thì Công an cấp xã tổ chức 
ngay lực lượng đến hiện trường, thực hiện biện pháp cấp bách tại hiện trường 
phù họp; đồng thời báo ngay băng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho đơn vị 
điều tra có thấm quyên thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh. Sau đó, tiến 
hành lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, bị hại, người làm chứng, 
người bị tố giác và những người có liên quan; xác minh, làm rõ nhân thân, lai 
lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan; phát hiện, thu giữ, 
tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến tố giác, tin báo về tội phạm.

8. Đối với tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc trường hợp tại các 
khoản từ 1 đến 7 Điều này thì Công an cấp xã lập biên bản tiếp nhận tố giác, tin 
báo về tội phạm, lấy lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm, bị hại, 
người làm chứng, người bị tố giác và những người có liên quan; tiến hành kiểm 
tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ nơi xảy ra vụ việc, bảo vệ hiện trường; 
xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người 
có liên quan; xác minh sơ bộ thông tin về hậu quả thiệt hại; phát hiện, tạm giữ, 
bảo quàn tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm. Sau khi 
tiến hành kiêm tra, xác minh sơ bộ ban đầu, nếu xác định tố giác, tin báo về tội 
phạm thuộc khoản 1 Điều này thì thực hiện theo khoản 1 Điều này; nếu không 
thuộc khoản 1 Điều này thì Công an cấp xã chuyển tố giác, tin báo về tội phạm 
(kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan) hoặc báo cho đơn vị điều tra có thẩm 
quyền thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh trong thời hạn không quá 07 
ngày, kể từ khi tiếp nhận.

9. Trường họp khẩn cấp, cấp bách, cần ngăn chặn ngay tội phạm hoặc cần 
tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét hoặc trưng cầu giám định ngay 
thì Công an cấp xã phải báo ngay đen đơn vị điều tra có thẩm quyền thuộc Cơ 
quan điều tra Công an cấp tỉnh bằng hình thức liên lạc nhanh nhất và thực hiện 
các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật và của Hướng dẫn này.

10. Biện pháp cấp bách tại hiện trường bao gồm:

a) Ngăn chặn ngay hành vi phạm tội đang xảy ra hoặc có thể tiếp tục xảy
ra; bắt người phạm tội quả tang hoặc truy bắt đối tượng thực hiện hành vi phạm 
tội theo dấu vết nóng; ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tang vật 
và những hậu quả khác có thể xảy ra; cứu tài sản; đánh dấu các vị trí khoanh 
vùng hiện trường và cấp cứu người bị nạn (đánh dấu vị trí và ghi nhận vị trí của 
ngưòi bị nạn khi tổ chức cấp cứu); xác định nhân thân người bị nạn (thu thập 
giấy tờ tùy thân của người bị nạn mang theo hoặc xác định bằng các hình thức 
khác), liên hệ, thông báo cho gia đình hoặc người thân của họ;

b) Tổ chức bảo vệ hiện trường;
c) Ôn định tình hình an ninh, trật tự trong khu vực và trên địa bàn; ổn định

tinh thần cho nạn nhân và thân nhân nạn nhân;
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d) Kiểm tra giấy tờ tùy thân của người thực hiện hành vi vi phạm;
đ) Ghi lời khai (hoặc ghi âm và các hình thức ghi nhận lời khai phù hợp 

khác) của những người có liên quan đến vụ việc phạm tội đang trong tình trạng 
nguy hiểm đến tính mạng; lấy lời khai đối tượng bị bắt giữ, người thực hiện 
hành vi vi phạm, người làm chứng, bị hại, người có liên quan, người đại diện 
hợp pháp của bị hại (trường họp bị hại là trẻ em, người đang bị bệnh hiểm 
nghèo, có nhược điểm về thê chất, tâm thần...), người đại diện họp pháp hoặc 
người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức bị thiệt hại;

e) Tạm giữ, thu giữ vũ khí, hung khí, chúng cứ, đồ vật, tài liệu có liên quan;
g) Tiến hành tra soát camera.
11. Khi thực hiện các hoạt động tại các khoản từ 1 đến 10 của Điều này, 

Công an cấp xã, Điều tra viên, Cán bộ điều tra bố trí ở Công an cấp xã sử dụng 
biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra 
hình sự.

Khi tiến hành thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí, chứng cứ, đồ vật, tài liệu 
thì Công an cấp xã, Điều tra viên, Cán bộ điều tra bố trí ở Công an cấp xã phải 
lập biên bản thu giữ, tạm giữ và bảo quản theo đúng quy định, không để mất 
mát, hư hỏng, biến dạng.

12. Trường hợp tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm khác, sau khi 
xác minh sơ bộ ban đầu nếu xác định là vi phạm hành chính thì thực hiện theo quy 
định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 7. Công tác chỉ đạo, phối họp, thông tin báo cáo, hướng dẫn, kiểm 
tra, giám sát của Cơ quan điều tra  Công an cấp tỉnh đối với Công an cấp 
xã, Điều tra  viên, Cán bộ điều tra bố trí ở Công an cấp xã

1. Căn cứ tình hình thực tế về bố trí lực lượng, điều kiện địa lý, số lượng vụ 
án, vụ việc thụ lý, giải quyết... Giám đốc Công an cấp tỉnh ban hành Quy chế về 
công tác chỉ đạo, phối họp, thông tin báo cáo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của 
Cơ quan điều tra Công an cap tỉnh, các đơn vị điều tra thuộc Công an cấp tỉnh 
đối với Công an cấp xã, Điều tra viên, Cán bộ điều tra bố trí ở Công an cấp xã 
bảo đảm tính kịp thời, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình 
trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân, cơ quan, đơn vị; không để xảy ra 
sai phạm, phát sinh tình huống phức tạp.

Quy chế phải phù họp với quy định của pháp luật và không trái với các quy 
định, hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, vụ án hình sự tại khoản 1 và khoản
2 Điều 4 Hướng dẫn này phải phân công cho Điều tra viên bố trí ở Công an cấp 
xã thụ lý, giải quyết (trừ trường họp quá tải về công việc), bảo đảm không để 
xảy ra tình trạng không phân việc hoặc phân công hình thức. Có thể phân công 
Điều tra viên có năng lực, kinh nghiệm ở các đơn vị điều tra thuộc Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an câp tỉnh cùng thụ lý, giải quyết vụ việc, vụ án với
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Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã, nhung bảo đảm nguyên tắc Điều tra viên 
bố trí ở Công an cấp xã thụ lý chính, trực tiếp quản lý hồ sơ vụ việc, vụ án; Điều 
tra viên ỏ' các đơn vị điều tra chủ yếu thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, giám 
sát, không làm thay.

3. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, nếu có khó khăn, 
vướng mắc phát sinh thì Công an cấp xã, Điều tra viên, Cán bộ điều tra bố trí ở 
Công an câp xã kịp thời báo cáo Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh để có hướng 
dẫn, chỉ đạo.

Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
Hướng dẫn số 10/HD-BCA-V03 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ Công an 

về việc thực hiện bố trí Điều tra viên, Cán bộ điều tra ở Công an cấp xã hết hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

2. Việc thực hiện bố trí Điều tra viên, Cán bộ điều tra ở Công an cấp xã; việc 
tiếp nhận, phân loại, xử lý tô giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã được 
thực hiện theo Hướng dẫn này và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đã 
ban hành trước ngày Hưóng dẫn này có hiệu lực mà không trái với Hướng dẫn này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Xây dựng, ban hành Ke hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn này;
b) Chủ động rà soát, báo cáo cơ quan có thâm quyền để bố trí nơi làm việc; 

thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; tăng 
cường công tác bồi dưỡng, hướng dẫn thông qua hình thức “cầm tay, chỉ việc” 
đế nâng cao trình độ, năng lực của Điều tra viên, Cán bộ điều tra bố trí ở Công 
an cấp xã đáp ứng yêu cẩu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

c) Rà soát đội ngũ cán bộ để tổ chức, sắp xếp phù họp với tình hình thực tế 
tại địa phương, bảo đảm mỗi Công an cấp xã có ít nhất 01 Điều tra viên đủ năng 
lực độc lập thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra vụ án hình sự 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Hướng dẫn này;

d) Rà soát đội ngũ Điều tra viên đã bố trí ở Công an cấp xã là Trưởng, Phó 
Trưởng Công an cẩp xã để đánh giá năng lực điều tra hình sự. Trường họp không 
bảo đảm về năng lực điều tra theo yêu cầu thì điều động sang vị trí công tác khác, 
lựa chọn Điều tra viên có đủ tiêu chuẩn, phấm chất, năng lực đế thay thế.

2. COI có trách nhiệm hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 
điều tra hình sự và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên, Cán bộ điều 
tra bố trí ở Công an cấp xã.

3. V03 có trách nhiệm kiếm tra, theo dõi, tập hợp chung về khó khăn, 
vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện để kịp 
thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ về 
kết quả thực hiện Hướng dẫn này.
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Trên đây là Hướng dẫn của Bộ Công an, yêu câu Công an các đơn vị, địa 
phương nahiêm túc triến khai thực hiện. Quá trình triến khai thực hiện nếu có 
khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Bộ (qua V03) để có hướng d ẫn ./í^

Núi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
(đế phối họp thực hiện);
- Các đồng chí Thứ trưởng (đê chỉ đạo thực hiện);
- Các đon vị trực thuộc Bộ (đế thực hiện);
- Công an các tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (để thực hiện);
- Công báo; cổ n g  thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03 (P2).

ƯỞNG

Tam Ọuung





B ộ CÔNG AN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ J 3  /HD-BCA-V03 Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2025

HƯỚNG DẪN 
về việc đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy sau khi 
có Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân

Thực hiện quy định của Thông tư liên tịch số 03/2025/TTLT-BCA- 
VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy 
định về xử lý một sổ vấn đề liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đổi với người nghiện 
ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Bộ 
Công an ban hành Hướng dẫn về việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai 
nghiện ma túy sau khi có Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân 
dân (sau đây viết gọn là Quyết định của Tòa án nhân dân), cụ thê như sau:

1. Khi lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc, Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị phải báo cáo Công an câp tỉnh (qua 
PC04) để phân công cơ sở cai nghiện ma túy sẽ tiếp nhận người nghiện ma túy 
và bảo đảm triển khai thực hiện khi có Quyết định của Tòa án nhân dân. Căn 
cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Giám đốc Công an cấp tỉnh phân công 
cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận người nghiện ma túy. Việc phân công được 
thực hiện như sau:

a) Giám đốc Công an cấp tỉnh phân công các cơ cơ sở cai nghiện ma 
túy thuộc quyền quản lý tiếp nhận người nghiện ma túy. Việc phân công cơ 
sở cai nghiện ma túy tiêp nhận người nghiện ma túy phải bảo đảm phù hợp 
với từng loại đổi tượng và đặc điểm, tình hình, quy mô của cơ sở cai nghiện 
ma túy do địa phương quản lý, có tính toán đến việc phục vụ công tác đấu 
tranh phòng, chổng tội phạm.

b) Đối với người nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
Giám đốc Công an Thành phổ Hồ Chí Minh có thê phân công các cơ sở cai 
nghiện ma túy trước đây của Thành phố Hồ Chí Minh hiện thuộc quyền quản 
lý của Công an các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đắk Nông, Lâm Đồng, 
Đồng Nai tiếp nhận và thông báo cho Giám đốc Công an tỉnh có liên quan để 
phối hợp thực hiện. Đối với người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố cần  
Thơ, Giám đốc Công an thành phố cần  Thơ có thể phân công cơ sở cai 
nghiện ma túy trước đây của thành phố cần  Thơ hiện thuộc quyền quản lý 
của Công an tỉnh Hậu Giang tiếp nhận và thông báo cho Giám đốc Công an
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tỉnh Hậu Giang để phối hợp thực hiện.
Giám đốc Công an các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đắk Nông, Lâm 

Đồng, Đồng Nai, Hậu Giang có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cần  Thơ phân công cơ sở cai nghiện ma 
túy tiếp nhận người nghiện ma túy.

d) Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Công an 
cấp xã, Giám đốc Công an cấp tỉnh phải có văn bản trả lời về phân công cơ sở 
cai nghiện ma túy tiếp nhận người nghiện ma túy để Công an cấp xã hoàn 
chỉnh hồ sơ đề nghị, trừ trường họp quy định tại mục 2 Hướng dẫn này.

2. Trường hợp cơ sở cai nghiện ma túy tại địa phương không còn khả 
năng tiếp nhận người nghiện ma túy mới, Giám đốc Công an cấp tỉnh báo cáo 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để phân công cơ sở cai nghiện ma 
túy tại địa phương khác tiếp nhận. Trường hợp Công an các đơn vị, địa 
phương có yêu cầu phục vụ công tác, cần thiết đưa người nghiện ma túy đến 
cơ sở cai nghiện ma túy không thuộc địa bàn cấp tỉnh nơi người nghiện ma 
túy cư trú hoặc có hành vi vi phạm thì Công an các đơn vị, địa phương trao 
đổi, báo cáo với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đế phân công cơ sở 
cai nghiện ma túy tại địa phương khác tiếp nhận.

Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Công an các 
đơn vị, địa phương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải có văn bản 
trả lời về phân công cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận người nghiện ma túy để 
hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị.

3. Hướng dẫn này có hiệu lực kế từ ngày ký.
4. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có trách nhiệm đôn đốc, theo 

dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Hướng dẫn này. 
Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 
túc Thông tư lien tịch số 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC và Hướng 
dẫn này.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các 
đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Bộ (qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy) để có hướng dẫn/è-

Nơi nhận:
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưong (để phối họp chi đạo 

thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V03 (P2).

KT. B ộ TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG

Trung tướng Nguyền Văn Long



B ộ  C Ô N G  AN C Ộ N G  H O À  XÃ H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IẸ T  N A M
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:^9-3 /QĐ-BCA-V03 Hà Nội, ngày o i thảng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính 

của lực lượng Công an nhân dân khi không tổ chức Công an cấp huyện

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG AN

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018 (sửa đỏi, bó 
sung các năm 2023, 2024);

Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 nạày 19 thảng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định vê xử lý một so vấn để liên quan đến sắp xếp tó chức bộ mảy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tẻ chức của Bộ 
Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư 
pháp tại Công văn sổ 41}S/V03-P3 ngày 3S tháng 01 năm 2025.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết một số vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính

1. Đối với vụ việc vi phạm hành chính do người có thẩm quyền cùa Công 
an cấp huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính mà chưa ban hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính thì chuyên hô sơ vụ việc kèm tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính cho cơ Cịuan, người có thâm quyên để xử phạt theo quy định của 
pháp luật. Việc chuyên hô sơ thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và Điều 8 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 
2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức 
bộ máy nhà nước, cụ thể như sau:

a) Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trường Công an cấp xã 
thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết;

b) Đổi với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Thủ trường đơn vị thuộc 
cơ quan Bộ, Giám đôc Công an cấp tình, Trường phòng thuộc Công an cấp tỉnh 
thì chuyển hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để phân công đơn vị tiếp tuc hoàn thiên 
hồ sơ, thủ tục và chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

c) Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân các cấp thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết;
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d) Dối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt cùa các chức danh thuộc bộ, 
ngành ngoài Công an nhân dân thì chuyển hồ sơ cho Công an cấp tỉnh đê tiêp 
tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuyển đến người có thâm quyên xử phạt vi 
phạm hành chính;

đ) Đối với vụ việc vừa thuộc thẩm quyền cùa các chức danh trong Công 
an nhân dân, vừa thuộc thẩm quyền của các chức danh ngoài Công an nhân dân 
thì chuyên hồ sơ cho Công an cấp tỉnh đê tiếp tục giải quyết.

2. Đối với hồ sơ vụ việc do người có thẩm quyền của Công an câp huyện 
mới lập biên bản làm việc, biên bản kiểm tra nhưng chưa lập biên bản vi phạm 
hành chính thì người đang thụ lý hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Công an 
đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền giao tiếp nhận, giải quyêt vụ việc đó 
để xác minh, tiến hành các bước giải quyết tiếp theo theo quy định.

3. Đ ối vớ i các vụ v iệc vi phạm  hành chính th u ộ c  th ẩm  q u y ền  xử  p h ạ t của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các cấp, đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các cấp 
chỉ đạo, phân công cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ vụ việc và 
tiến hành xử phạt theo quy định.

4. Đối với hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đã ra quyết định xử phạt 
nhưng chưa thi hành hoặc chưa thi hành xong quyết định xử phạt thì chuyển hồ 
sơ vụ việc kèm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho Công an cấp tỉnh 
để tiếp tục giải quyết theo quy định.

5. Đối với nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Công an 
cấp huyện quản lý thì bàn giao cho Công an cấp tinh tiếp tục quản lý theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Giám đốc Công an cấp tỉnh phân công cơ quan, người có thẩm 
quyền tiếp nhận hồ sơ vụ việc và tiến hành xử phạt theo quy định; tham mưu 
cho Chủ tịch Uy ban nhân dân câp tỉnh chỉ đạo, phân công cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nội dung nêu tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

2. Thủ trường đơn vị thuộc cơ ), Giám đốc Công an cấp tỉnh chiu
trách nhiệm thi hành Quyết định này/

Nơi nhận:
-  N hư  Điều 3 (để thực hiện);
- U B N D  linh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: V T, V03 (P3).

Đại tuớng Lirơng Tam Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: V03

Trả lời Công văn số 3548/V03-P1 ngày 07/6/2025 của V03 về việc phối 
hợp chuẩn bị tài liệu tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính 
quyền địa phương 02 cấp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và những nội 
dung đã tham mưu với lãnh đạo Bộ, C06 trao đổi và cung cấp (sao gìn) các tài 
liệu phục vụ tập huấn như sau:

1. Hướng dẫn số 1555/BCA-C06 ngày 22/4/2025 về việc hướng dẫn một số 
nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp triển khai thực hiện một số nội dung thuộc íĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công an.

2. Hướng dẫn số 579/BCA-C06 ngày 25/02/2025 về việc hướng dẫn đăng 
ký mẫu con dấu, thu hồi con dấu khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

3. Hướng dẫn số 2425/BCA-C06 ngày 05/6/2025 về việc hướng dẫn đăng 
ký mẫu con dấu, thu hồi con dấu khi sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính các cấp 
và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Trên đây là một số nội dung C06 đã tham mưu với lãnh đạo Bộ hướng 
dẫn phục vụ tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, kính chuyển V03 tổng 
họp chung./.
Nơi nhận:
- N hư kính gửi;
- Đồng chí Cục trưởng (để báo cáo); 
-L ư u : V T .p i .

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỰC TRƯỞNG





S ố :Ạ rr/B C A -C 0 6
V/v Hướng dẫn một số nội dung liên 

quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp

B ộ  CỔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày£Ji thảng 4 năm 2025

Kính gửi:
- Các Bộ;
- Cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc Hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- ủy  ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp. tổ chức lại đơn vị 
hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp, Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công của Ban Chỉ đạo, Bộ 
Công an hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công an, như sau:

1. ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU, THU HỒI CON DẲU KHI SẲP XẾP, 
TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP VÀ XÂY DựNG MÔ 
HÌNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP

1. Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 
quản lý và sử dụng con dấu, ngày 25/02/2025, Bộ Công an đã ban hành hướng 
dẫn sô 579/BCA-CO6 về việc đăng ký mẫu con dấu, thu hồi con dấu sau sắp xếp 
tổ chức bộ máy (gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn 
phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Hướng dẫn 
của Bộ Công an là những vấn đề mang tính nguyên tắc để các cơ quan, tổ chức 
thực hiện xuyên suốt trong quá trình sắp xép tổ chức bộ máy từ trung ương đến 
địa phương theo hệ thống ngành dọc và tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, 
mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo.

2. Một số nội dung cần chú ý về con dấu khi triển khai thực hiện tổ chức lại 
đơn vị hành chính các cấp, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

- Đối với các đơn vị hành chính thuộc cấp tỉnh không thuộc diện sáp nhập 
việc đăng ký mẫu con dấu, giao nộp con dấu cũ thực hiện tại Công an cấp tỉnh 
(Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
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- Đối với các đơn vị hành chính thuộc cấp tỉnh mới, sau sáp nhập việc đăng 
ký mẫu con dấu, giao nộp con dấu cũ thực hiện tại Công an cấp tỉnh mới (Phòng 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) sau sáp nhập.

n. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ c ư  TRÚ CỦA CÔNG DÂN DO THAY ĐỔI 
ĐỊA GIỚI VÀ TÊN GỌI CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VỚI HỆ THÓNG 
C ơ SỞ D ữ LIỆU QUỐC GIA VÈ DÂN c ư , CẨN CƯỚC CÔNG DÂN, 
ĐỊNH DANH VÀ XÁC THựC ĐIỆN TỬ

Ị. về  việc điều chỉnh thông tin về cư trú  của công dân trong Cơ sở dữ
r  ỵ,

1« Ạ  _ _ Ạ  . ___Ạ 1 A  _ ? _1 ̂  Ạ  ___Ạ _____/_______rliệu qiiôc gia vê dân cư, Cơ sở dữ liêu vê cư trú

Thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -  2030. Căn cứ quy định tại Điều 
26 Luật Cư trú \  Bộ Công an đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nội dung trên, theo đó, Cơ quan 
quản lý cư trú (Công an cấp xã) có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin về 
cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê dân cư, Cơ sở dữ liệu vê cư 
trú khi Nghị quyết, Quyết đinh của cấp có thẩm quyền về sáp nhập địa giới hành 
chính cấp tỉnh, không tổ chức câp huyện và sáp nhập một sô đơn vị câp xã được 
ban hành (Công dân không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú 
khi có sự điều chỉnh, sáp nhập địa giói hành chính).

2. về việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch 
và hoạt động khác có yêu càu cung cấp thông tin noi cư trú của công dân

Căn cứ các quy áưứi của Luật Căn cước 2023 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành 2, Bộ Công an đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

(1) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đon vị, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, 
dịch vụ công hoặc thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, triển khai thực 
hiện nghiêm tóc quy định tại Điều 33 Luật Căn cước, cụ thể khi phát hiện có sự 
khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ 
phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử

1 Đối với trường hợp thay đổi địa chi nơi cư trú trong Cơ sỡ dữ liệu về cư trú do có sự điều chinh về địa giới đon  vị 
hành chinh, tên đơn vị hành chính, tên đưòng, phô, tố dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bàn, buôn, phum, sóc, cách đánh sô nhà., 
cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chinh, cập nhật việc thay đồi thông tin trong Cơ sỡ dữ liệu về cư trú.

2 - Điều 33 Luật Căn cước quy định về giá trị sử dụng của căn cước điện tử : “ 1. Căn cước điện tử có giá trị chứng
minh về căn cước và thõng tin khác đă được tích họp vào căn cước điện tử cùa người được cấp căn cước điện tử để thực hiện 
thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân; 2. Trong quá trình giải quyêt 
thù tục hành chinh, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nêu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin  in 
trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được m ã hóa của thè căn cước với thông tin trong căn cước
điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong cãn cuớc điện tử”.

- Điêm đ, khoản 1 Điều 24 Luậl Căn cước quy định “Công dân thực hiện việc câp đôi thẻ căn cuớc theo nhu câu khi
thông tin trên thè căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính” .

- Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định vê định danh và xác thực 
điện tử quy định: “Cân cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích cùa ứ n g  dụng định daoh quốc gia 
(VNeẸD) thông qua việc truy cập vào tài khoản dinh danh điện tử của công dân”.
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thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử, đặc biệt 
là thông tin nơi cư trú của công dân sau khi điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành 
chính, không đượe yêu cầu người dân thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

(2) ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 
các hình thức tuyên truyền đến người dân đối với nội dung trên, tránh trường 
hợp đồng loạt, quá tải và lãng phí nguồn lực khi công dân đề nghị cấp đôi các 
loại giây tờ tùy thân, đặc biệt là các trường họp câp đôi thẻ căn cước khi thông 
tin trên thẻ căn cước hoặc các giây tờ tày thân khác thay đôi do săp xêp đơn vị 
hành chính.

m . RÀ SOÁT, CƯNG CẤP SỐ LIỆU VẺ NHÂN KHẨU THựC TẾ 
TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

1. Đối với số liệu nhân khẩu thực tế tại đơn vị hành chính trên phạm vi 
toàn quốc

Căn cứ vào yêu cầu của cấp có thẩm quyền nhằm phục vụ sắp xếp, tổ chức 
lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp. Thône qua Cơ sở dữ liệu quốc sia về dân cư, Bộ Côns an sẽ cune cấp sổ 
liệu thống kê nhân khẩu thực tế cư trú tại các đơn vị hành chính trên phạm vi 
toàn quốc.

2. Đối vói số liệu nhân khẩu thực tế tại đơn vị hành chinh trên phạm vi các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương thông qua Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, chủ động, sẵn sàng nắm tình hình, kết quả sắp xếp ĐVHC. 
Căn cứ vào yêu cầu của cấp có thẩm quyền sẵn sàng cung cấp thông tin về hộ, 
nhân khẩu hiện nay đang quản lý trên phạm vi quản lý để làm cơ sở tham mưu với 
Thành ủy, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương các vấn đề có liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp 
và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp khi có yêu cầu.

IV. HƯỚNG DẪN THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG 
LĨNH V ực LÝ LỊCH TƯ PHÁP (LLTP)

Đe tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực LLTP, sau khi tiếp 
nhận nhiệm vụ trên từ Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã ban hành:

1. Công văn số 1105/BCA-HSNV ngày 27/2/2025 gửi Bộ Tư pháp, Bộ 
Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và ủy  
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối họp chỉ 
đạo, thống nhất trong việc trao đổi, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
đến công tác quản lý nhà nước về LLTP và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu 
LLTP. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo bộ, ngành chỉ đạo đơn vị chức năng thực



hiện việc trao đổi, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan LLTP theo quy định 
của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA- 
BQP ngày 10/5/2012 về Bộ Công an để xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu LLTP 
theo phân cấp kể tò ngày 01/3/2025, cụ thể: cấp Bộ, gửi về Cục Hồ sơ nghiệp 
vụ Bộ Công an; cấp tỉnh, gửi về Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (Lý do: Sau khỉ chuyển nhiệm vụ LLTP từ Bộ Tư pháp về 
Bộ Công an, nhiều bộ, ngành chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chuyến, gửi, 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan lý lịch tư pháp về Bộ Công an; một số đơn 
vị vẫn chuyển về Bộ Tư pháp).

2. Căn cứ Điều 4 Luật LLTP năm 2009 về nguyên tắc quản lý LLTP, trong 
đó quy định rõ thông tin LLTP phải được cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý đầy 
đủ, chính xác theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan cấp Phiếu LLTP 
phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong LLTP, theo đó:

- Trường họp có sự sắp xếp lại đơn vị hành chính mà thay đổi tên gọi của 
đơn vị hành chính, thì các đơn vị, địa phưcmg lập danh sách thay đổi theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền gửi về Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an đê cập 
nhật, bổ sung danh mục địa darửi hành chính trên Phần mềm quản lý LLTP.

- Bộ Công an giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các bản LLTP đã lập và cập 
nhật thông tin thay đổi về cư trú do có sự sắp xếp lại đơn vị hành chính, ghi chú 
thông tin thay đổi do sắp xếp lại đơn vị hành chính vào trường “ghi chú nơi cư 
trú” trên Phần mềm quản lý LLTP.

3. Căn cứ Quyết định 1025/QĐ-BCA ngày 25/2/2025 về công bố danh 
mục thủ tục hành chính mới, trong đó có 06 thủ tục hành chính lĩnh vực LLTP 
(thay thế Quyết định số 1235 của Bộ Tư pháp) để Công an các đơn vị, địa 
phương thống nhất thực hiện. Đề nghị Công an các địa phương công bố danh 
mục thủ tục hành chính theo quyết định của Bộ tại Bộ phận một cửa; đồng thời, 
xác định rõ thẩm quyền, trình tự thủ tục thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ 
và thời hạn giải quyết để hướng dẫn người dân khi làm thủ tục đề nghị cấp phiếu 
LLTP, tránh chậm trễ hoặc làm gián đoạn hoạt động cấp phiếu LLTP.

4. Để giải quyết căn bản những khó khăn, vướng mắc liên quan cấp phiếu 
LLTP, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-BCA ngày 21/3/2025 về 
xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật LLTP năm 2009; 
quá trình xây dựng dự án Luật đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, 
tham gia góp ỷ đầy đủ, kịp thời, chất lượng.

Trên đây là một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Công an. Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây
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dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, nếu phát sinh những 
vướng mắc liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an.đề nghị 
các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; 
Văn Phòng Chủ tịch nước; ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; ủ y  
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục trao đổi để 
hướng dẫn và thống nhất thực hiện./. < sL

'  ____  _
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo); 
-V01, V06 (để tổng hợp)
- Lưu: VT, C06 (P1 Dương).

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG

Trung tướng Nguyễn Văn Long





B ộ  CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ IIỌI CHỦ NG1IIAVIẸT NAM
Đỏc lâp - Tự do - Hạnh phúc

sốj 579/BCA-C06 Hà Nội, ngày 25 thảng 02 năm 2025
V/v dăniỉ ký mẫu con dấu. thu hòi con dấu khi 
sáp xcp lổ chirc bộ máy

Kính gửi:
- Các Bộ;
- Cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phũ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòníi Chù tịch nước;
- Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam;
- ủy ban nhân dàn các linh, thành phổ trực thuộc trung ương.

Đẽ đảm bào cho các cơ quan, tổ chức sau khi sấp xếp tổ chức bộ máy có 
con đấu di vào hoạt động ngay, không để ảnh hường đến các hoạt động binh 
thườniì cùa xã hội, của người dân: Căn cứ Nghị CỊuyết sỏ 190/2025/Q H 15 ngày 
10/02/2025 cùa Quổc hội quy dịnh về xử lý một số vân để liên quan dên sãp xẽp 
tổ chức bộ máy nhà nước; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cùa 
Chính phù về quan lý và sử dụng con dẩu; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 
24/7/2023 cùa Chính phù về sửa đoi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 
96/2016/NĐ-CP, Nghị dịnh sổ 99/2016/NĐ-CP, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, 
Bộ Công an để nghị các cơ quan, tồ chức thực hiện như sau:

[. Điều kiện sử dụng con dấu (quy định tại Điều 5 Nghị định so 
99/20ỉ6/NĐ-CP).'cụ thể:

1. Co quan, tổ chức, chức danh nhà nước chì được sử dụng con dấu khi đã 
có quy định về việc được phép sử dụng con dấu irong văn bản quy phạm phap 
luật hoặc quyết dịnh của cơ quan có thẩm quyển; phải đăng kỷ mầu con dẩu 
trước khi sử dụng.

2. Việc sừ dụng con dẩu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, 
pháp lệnh, nghị định hoặc quyct dịnh cùa Thù tướng Chính phù quy dinh chức 
năng, nhiệm vụ, quycn hạn và cơ cấu tỏ chức cùa cơ quan, tổ chức hoặc được 
quy dịnh trong điều ước quốc te mà Việt Nam là thành viên.

3. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cỏ chức năng cấp văn bằng, 
chứng chi và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định cùa 
pháp luật thi được phcp sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

4. Cơ quan, lổ chức, chức danh nhà nước chi được sừ dụng một con dấu 
theo mau do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy dịnh. Trường hợp cần thiết 
phai sử dụng thêm con dâu như con dẩu đà cap (dấu ướt, dấu nổi, dẩu thu nhỏ, 
dấu xi), thực hiện iheo quy định sau đây:
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- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sư đụng thêm dấu ướt phải dược 
sự cho phép của cơ quan có thâm quyền;

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết dịnh việc sử dụng thêm 
dấu nổi, dấu thu nhò, dấu xi;

- Tồ chức kinh tc tự quyết dịnh việc sử dụng them con dấu.
II. Hồ SO'đăng ký mẫu con dấu
1. Hồ SO’ đăng ký mẫu con dấu mói (qitv định tại khoản ỉ, 2. 3, 4 Điều 

¡3 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP), cụ thể:

- Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dẩu cỏ hinh 
Quốc huy: Quyết dịnh thành lập hoặc văn bàn quy dịnh về tổ chức, hoạt dộng 
cùa cơ quan có thâm quyền.

- Đổi với cơ quan có chức năng quán lý nhà nước, cơ quan chuyên môn: 
Ọuyẻl dịnh thành lập hoặc văn bản quy định về tô chức, hoạt động của cơ quan 
có thấm quyển.

- Tổ chức sự nghiệp, hồ sơ gồm: Quyết đinh thành lập hoặc văn bản quy 
định VC tô chức, hoạt dộng của cơ  quan có thẩm quyển; Giấy phép hoạt dộng do 
cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động 
theo quy đinh cua pháp luật.

- Mặi trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, iổ chức chinh trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tỏ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xà hội, 
quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm: Quyẻl định thảnh lập hoặc giẩy 
phép hoạt động cùa cơ quan cỏ thẩm quyền; Điều lệ hoạt dộng cùa tổ chức dã 
được cơ quan có thâm quyền phê duyệt.

2. Hồ SO' đăng ký lại mẫu con dấu (quy định tại khoan 2 Điều Ị5 Nghị 
định sổ 9Ọ/20Ị6/ND-CP và điếm b khoản 6 Diều 2 Nghị đinh so 56/2023/NĐ- 
CP ngày 24/7/2()23 của Chính phù sưa đỏi, bô sung một sô điều cùa Nghị định 
số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 99/20Ỉ6/NĐ-CP, Nghị định sổ 137/2020/ND- 
CP)t cụ thổ:

Văn bàn đề nghị đãng ký lại mẫu con dấu cùa cơ quan, tổ chírc, chức danh 
nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và người dược cử liên hệ nộp 
hô sơ; Quyếl định thay dôi về tò chức, dổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà 
nước cùa cơ quan có thẩm quyền.

III. Thấm quyền đãng ký mẫu con dấu và thu hồi con dấu
1. Thẩm quyền đăng ký mẫu con dấu (quy định tại Điểu 12 Nghị định 

số 99/20ì6/MD-CP), cụ thề:
- Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an có trách 

nhiệm dăng kv mẫu con dâu; cấp, đôi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con 
dâu đôi với cơ  quan, tô chức, chức danh nhà nước, gôm : Chủ tịch nuớc, Chù tịch 
Quốc hội, Thù tướng Chính phù, Tổng thư ký Quổc hội; Quổc hội, ủ y  ban 
thường vụ Q uốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc và các ủ y
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ban cùa Ọuốc hội. Vãn phòng Chù lịch nưởc; Chính phù, các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cư quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quổc hội, cơ quan của ủy ban thường 
vụ Ọuốc hội, Kiểm loàn nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hô Chí Minh, 
don vị trực thuộc các cơ quan này; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiêm 
sát nhân dân cấp cao. dơn vị trực thuộc các cơ quan này; Tòa án nhân dân tối 
cao, 1 óa án nhàn dân cấp cao, dơn vị trực thuộc các cơ quan này; Cơ quan quàn 
lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; cơ quan quản lý thi hành án hình sự 
thuộc Bộ Công an; trại giam, trại tạm giam ihuộc Bộ Công an; đơn vị trực thuộc 
các cơ quan này; Cơ quan An ninh diều tra, cơ quan Cành sát điểu tra Bộ Công 
an; cơ quan dicu tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; dơn vị trực thuộc các cơ 
quan này; Ban chi huy quân sự bộ, ngành trung ương; Cơ quan thuộc hệ thõng tô 
chức cua Đàng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 10 chức chính 
irị - xã hội, tô chức chính trị xà hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội
- nghề nghiệp, tô chức tôn giáo, quỳ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phù 
do cơ quan có thẩm quyển ờ trung ương thảnh lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, 
tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này; Tổ chức kinh tế do cơ quan cỏ thẩm 
quyền ở trung ương thành lập hoặc cấp giấy dămi ký hoạt dộng hoặc cấp giấy 
phcp hoạt dộng và các tồ chức trực thuộc; Đại sứ quán, Phòng Lãnh sự thuộc 
Đại sứ quán, Tông Lãnh sự quản, Lãnh sự quán, Tổng Lãnh sự đanh dụ, Lành sự 
danh dự, Phái doàn thường irực, Phái doàn, Phái đoàn quan sát viên thường trực 
và cơ quan đại diện khác thực hiện chức năng dại diện cùa Nhà nước Việt Nam 
tại tô chức quốc te liên Chính phù hoặc tại vùng lãnh thổ nước ngoài; Tổ chức 
nước neoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thâm quyền ở trung 
ươnu cấp giấy phép hoạt dộng: Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở trung 
ương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt dộng.

- Phòng Cảnh sát quàn lý hành chính về trật tự xà hội Công an tinh, thành 
phô trực thuộc trung ương có trách nhiệm dăng ký mẫu con dấu; cấp. đổi, cấp lại 
giấy chứng nhận đăng ký mầu con dấu đổi với cơ quan, tô chức, gồm: I lội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp; Đoản dại biểu Quốc hội. Văn phòng 
Doàn dại biêu Ọuốc hội tỉnh, ihành phổ trực thuộc trung ương; Vãn phòng Hội 
dồng nhân dãn cấp tinh; Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành irung 
ươnu tại địa phương; Viện kiêm sál nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương; Viện kiêm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 
tương dương; dơn vị trực thuộc các cơ quan này; Tòa án nhân dân tinh, thành 
phô trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã. thành phổ 
thuộc tinh và lương dương; đơn vị trực ihuộc các cơ quan này; Công an tinh, 
thành phô trực thuộc trung ương; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy lỉnh, ihành 
phố trục thuộc trung ương; Công an xã. phường, thị trấn; đơn vị trực thuộc các 
cơ quan này; trại tạm giam Ihuộc Công an cấp tinh, dơn vị irực thuộc các cơ 
quan này; Cơ quan An ninh diều tra, cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an cấp tỉnh; 
dơn vị trực thuộc các cơ quan này; Ban chi huy quân sự cẩp xã, Ban chỉ huy 
quân sự cơ quan, tõ chức ờ cơ sở; Cơ quan thi hành án dân sự cấp tình, cơ quan 
thi hành án dân sự cấp huyện; Cơ quan chuyên môn, tổ chức sụ nghiệp trục 
ihuộc Uy ban nhân dân cấp tinh, Uy ban nhân dân cấp huyện, dơn vị trực thuộc



các cơ quan, tổ chức này; Cơ quan thuộc hệ thổng tô chức cùa Đáng Cộng sản 
Việt Nam, Mặt trận Tổ quổc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tô chức chính 
trị xã hội - nghe nuhiộp, tổ chức xã hội, tò chức xã hội - nghê nghiệp, tỏ chức 
tôn uiáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phù do cơ quan có thảm 
quyển ờ cỉịa phương thành lập hoặc cắp giấy phép hoạt động, lô chức trực thuộc 
các CƯ quan, tô chức nảy; Tổ chức kinh tế do cơ  quan có thâm quyên ở dịa 
phương thảnh lập hoặc cấp giấy đãng ký hoạt động hoặc cấp giây phép hoạt 
dộnu và các tổ chức trực thuộc; Tổ chức nước niioài không có chúc năng nsoại 
giao do cơ quan có thâm quyền ờ địa phương cấp giấy phép hoạt foông; ủy ban 
bầu cử ờ cấp tỉnh, ủy ban bau cừ ờ cấp huyện, ủy ban bau cử ở cấp xã, Ban bâu 
cử dại biêu Quốc hội, Ban bầu cử dại biểu i lộ. dồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bâu 
cử dại biêu Mội dồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử dại bicu Hội dồng nhân 
dân cấp xã, To bau cử; Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ờ dịa phương 
thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt độne; Một sổ irường hợp theo ủy quyền cùa 
Cục Cành sát quản lý hành chính về trật lự xã hội, Bộ Công an.

2. Giao nộp, thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đăng kỷ niẫu con (lẩu
- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP thì các 

ca quan tô chức sử dụnu con dấu có trách nhiệm giao nộp con dẩu và Giav chứng 
nhận dăng ký mầu con dấu thuộc các trưởng hợp bị thu hồi quy định tại dicm a, b 
khoản 1 Điều 18 Nghị dịnh số 99/2016/NĐ-CP. trong các trường hợp sau đây:

+ Đăng ký lại mẫu con dấu do con dấu bị biến dạng, mòn. hông, thay đổi chất 
liệu hoặc cơ quan, tô chức, chức danh nhà nước có sự thay đôi về lổ chức, đôi tên:

+ Có quyết dịnh chia, lách, sáp nhập, hợp nhất, eiải thể, chấm dứt hoại 
dộng, kẽt thúc nhiệm vụ cua cơ quan có thẩm quyển.

- Cơ quan đăng ký mầu con dấu quy định tại Điều 12 Nghị đinh số 
99/2016/NĐ-CP theo iham quyền có trách nhiệm thu hồi con dấu và Giấy chứng 
nhận dăng ký mau con dấu, huy con dâu và hủy giá trị sử dụng con dấu, cấp tiiẩy 
chửne nhận thu hồi con dấu theo mẫu quy định.

- Mồ sơ dề nghị thu hồi con dấu (quy định lại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 
56/2023/ND-CP MỊÒV 24/7/2023 của Chính phì' sửa đỏi, bỏ Sling mọt so điều của 
Nghị định số 96/2016/ ND-CP. Níịhị định sổ 99/2016/NĐ-CP, Ngliị định số 
Ì37/2020/NĐ-CP), cụ thể: Văn ban cùa cơ quan, tổ chức nộp lại con dấu nêu rõ lý 
do và người được cử liên hệ dể thực hiện; Giấy chứng nhận dăng ký mầu con dấu.

IV. Hình tliức nộp lio SO’ (quy định tại khoán 3 Điều 2 Nghị đinh so 
56/2023/N D -C P), cụ the:

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giải quvct 
thu tục về con dấu cho cơ quan dăng ký mẫu con dấu quy đính tại Điều 12 Nghị 
dịnh sô 99/2016/NĐ-CP theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực liếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cùa cơ quan đăng ký mẫu con dấu;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

4
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- Nôp qua Công djch vu công quôc gia hoàc Công ûich vu công cùa Bô 
Công an (trie câc vân bàn, giây ta không âitçtc phép ââng tài qua hê thông mang 
theo qity âinh cùa phâp luâtj.

V. Thài han giâi quyét thù tue hành chinh (quy âinh tai khoàn 7 Dieu 11 
Nghj âinh sô 99/2016/ND-CP), eu thê:

Trong thori han 03 ngày làm viêc, kê tù ngày tiêp nhân hô sa dê ngh, giài 
quyêt, ca quan dàng kÿ mâu con dâu cô irâch nhiêm trà kêt quà dàng ky mâu con 
dâu meri, dang kÿ lai mâu con dâu, dâng kÿ thêm con dâu, dàng kÿ dâu nôi, dâu 
thu nhô, dâu xi; câp. dôi, câp lai giây chûng nhân dàng kÿ mâu con dâu.

Trên ca sà câc quy dioh cùa phâp luât vê quàn lÿ và sù dung con dâu, Bô 
Công an dê nghi Quy ca quan chi dao, huông dân câc ca quan, don vi truc thuôc 
triên khai, thuc hiên dê dâm bâo cho câc ca quan. tô chüc sau khi sâp xêp tô churc 
bô mây cô con dâu dê di vào hoat dông. Moi thông tin lien quan, dê nghi lien hê 
Bô Công an (qua Cue Cành sâi quàn ly hành chinh vê îrât tu xâ hçi; âia chi sô 
47 Pham Vân Dông, phuàng Mai Dich. quân Câu Giây, TP. Hà Nôi; ââu môi lien 
hê: Dai là Vu Thi Hoàng Ngân, Triccmg Phong 2, sô âiên thoai 0912 .021 .238^^

Nai nhân:
-  Nhu trên;
- Dông chi Bq truàng (dê bâo câo);
- Câc dông chi Thû tnrông (dê phôi hçrp chi d?o);
- Liru: VT, C06.

KT, BQ TRlTÔNG 
TIÎÎ/vTRÜÜNG

guyen Vân Long





Bộ  C Ỏ M ; a n  c ộ n g  ỉ l ò  a  x ả  HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
!%JL?P - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2425 /BCA-COÓ ỈU) Nót, ngày 05 thcm% 6 năm 2025
VA h u ú n g  dân đ ặn g  k ý  m ần COI1 dán . thu hồi coil 
dậu sau khi sàp  x ê p  tổ  ch ứ c  đ o n  v ị liànli ch ính  các  
câp  và triẻn khai m ò  liin li ch ín h  q u y ền  (1ịa phưcnig  
02 cấp

K-ính sửi:
- Các Bộ;
- Cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP 
ngày 01 /7/2016 của Chỉnh phủ về quản lý và sử dụng con dấu, Bộ Công an đã ban 
hành Công văn số 579/BCA-C06 ngàỵ 25/02/2025 hướng dẫn về việc đăng ký 
mâu con dâu, thu hồi con dấu sau khi sắp xểp tổ chức bộ máy; Bộ Công an hướng 
dần bổ sune một số nội dung về con dấu như sau:

1. Tổ chức chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển 
khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, việc đăng ký mẫu con dấu, giao 
nộp con dấu cũ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, 
doanh nghiệp và các tổ chức khác có liên quan thực hiện theo hướng dân tại Công 
văn số 579/BCA-C06 ngày 25/02/2025 của Bộ Công an.

2. Cơ quan, tổ chức sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về 
việc thực hiện sáp nhập có hiệu lực thi hành phải thực hiện ngay thủ tục đăng ký 
mẫu con dấu mới, nộp lại con dấu cũ của cơ quan, tô chức sáp nhập theo quy định. 
Đối với cơ quan, tổ chức không có sự thay đôi liên quan đên mâu con dâu đang 
sử dụng không phải thực hiện thủ tục đăng ký lại mâu con dâu.

3. Đối với đơn vị hành chính cấp tình giữ nguyên không săp xêp đơn VỊ 
hành chính thì cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký mâu con đau, giao nọp 
con dấu cũ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cap 
tỉnh không thực hiện sắp xếp. Đối với đơn vị hành chính câp tình thực hiẹn sap 
xêp đơn vị hành chính ihì cơ quan, tổ chức thực hiện thu tục đang ky mau con 
dấu, giao nộp con dấu cũ tại Phòng Cảnh sát quàn lý hành chính vê trật tự xà hội 
Công an cấp tỉnh mới sau sắp xếp.

, 4. Các cơ quan, tổ chức sử dụng tài khoản định danh điện tử của cơ quan,
tổ chức mình đẻ thực hiện dich vụ công đăng ký mẫu con dâu kê từ ngày 
01/7/2025



- Đôi với các cơ quan, tổ chức đã có tài khoản định danh điện tử: Cơ quan 
tô chức thực hiện cập nhập thông till người (.lửng đau, người dại diện theo pháp 
luật và các thỏng tin khác cùa cơ quan, lổ chức (nếu có ihav đổi) qua ứng dung 
VnelD hoặc tại Công an các đơn vị, địa phirơng (Phòng Cảnh seit íỊuàn lý hcinh 
chính vê trật tụ'xã lìộì Ììoặc Cóng an cấp xa).

- Đối với cơ quan, tổ chức chua có tài khoản định danh điện từ: Cơ quan, 
tô chức khàn trương đăng kỷ tài khoản định danh điện tử, hoàn thành trước ngày 
01 7 2025. Cơ quan, to chức có thể quét mã QR code để tải tài liệu hưứng dấn 
đăng ký, cập nhập thông tin tài khoản định danh cơ quan, tổ chức.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, Bộ 
Cône an đề nshị Quý cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
triển khai, thực hiện để đảm bảo cho các cơ quan, tổ chức sau khi săp xêp tô chức 
bộ máy có con dấu để đi vào hoạt động. Mọi thông tin liên quan, đê nghị liên hê 
Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản ỉỷ hành chỉnh vê trật tự xã hội; địa chi sô 
47 Pham Văn Đông, phường Mcii Dịch, quận Câu Giây, TP. Hà Nội; đau moi hen 
hệ: Đại tá Vũ Thị Hoàng Ngân, Trưởng Phòng 2, số điện thoại 0912.02ỉ .238).& S



Bộ  CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Sô: J> 7ỡ/QĐ-BCA-C06 Hà Nội, ngày/{Q tháng 01 năm 2025

QUYỂT ĐỊNH 

v ề  việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 
bô sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an 

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG AN

Căn cứ Luật Cưừ-úsổ 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020'

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chỉnh phủ về 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/20ỉ  7 của Chính phủ sửa 
đôi, bô sung một sô điêu của các nghị định Hên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Nghị định SỔ0Ỉ/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 
05/2024/NĐ-CP ngày ỉ  1/11/2024 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị đinh sô 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định scị Ỉ54/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 3 ỉ / ỉ 0/2017 của Vãn phòng 
Chỉnh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chỉnh về trật tự xã 
hội tại Tờ trình sổ 149/TTr-C06 ngày 09 tháng 01 năm 2025.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực đăng ký cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của ủ y  ban 
nhản dân câp xã và 06 thủ tục hành chính được sửa đồi, bổ sung trong lĩnh vực 
đăng ký cư trú thuộc thâm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục, nội 
dung cụ thê của từng thủ tục hành chỉnh và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo).

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ 
tục hành chính: Đăng ký thường trú; Xóa đãng ký thường trú; Khai báo thông tin 
vê cư trú đôi với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;
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Đãng ký tạm trú; Gia hạn tạm trú; Xóa đãng ký tạm trú được công bổ tại Quyết 
định số 320/QĐ-BCA, ngày 16/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đãng ký, 
quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Bộ Công an.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Giám đốc 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tham 
mưu, đề xuất ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký cư trú thuộc thẩm 
quyền giải quyết của ủy  ban nhân dân cấp xà. .*YV̂

Nơi nhận:
- Vãn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Như Điều 3;
- ƯBND cảc tỉnh, thành phố trực thuộc trang ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để công bố);
- Cồng dịch vụ công Bộ Công an (để công bố);
- Lưu: VT, C06.

B ộ  TRƯỞNG

Dại tướng Lữơng Tam Quang



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Đ ư ợc  
SỬA ĐỐI, BỎ SUNG TRONG LĨNH v ự c  ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ c ư  TRÚ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA Bộ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..Ắ^Đ/QĐ-BCA-COÓ, 

ngảy„/ể/Q//2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)

PHẰN THỨ NHẤT: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký, quản lý 

cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã

STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản 
QPPL quy định Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện

1
Xác nhận nơi thường xuyên 
đậu, đỗ; sử dụng phương 
tiện vào mục đích để ở

- Luật Cư trú sô 
68/2020/QH14
- Nghị định số 
154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024

Đãng ký, 
quản lý cư trú

ủy ban nhân 
dân cấp xã

2

Xác nhận vê điêu kiện diện 
tích bình quân nhà ở để 
đăng ký thường trú vào chỗ 
ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà 
ở, đất ở không có tranh 
chấp quyền sở hữu nhà ở, 
quyền sử dụng đất ở, không 
thuộc địa điểm không được 
đăng ký thường trú mới

- Luật Cư trú số 
68/2020/QHỈ4
- Nghị định số 
154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024

1

Đăng ký, 
quản lý cư trú

ủy ban nhân 
dân cấp xã

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vưc đăng ký, 
quản lý cư trứ thuộc thầm quyển giải quyết của Bộ Công an

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính Tên văn bản QPPL quy định Lĩnh

vực
Ctf quan 
thực hiện

I 1.004222 Đăng kỷ 
thường trú

- Luật Cư trú sô 68/2020/QH14
- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024
-Thông tư số 55/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 56/2021/TT-B CA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ Công an
- Thông tư sổ 190/2021/TT-BQP 
ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc 
phòng

Đăng 
ký, quản 
lý cư trú

Công an 
cấp xã, 

Công an 
cấp huyện 
nơi không 
có đơn vị 

hành chính 
cấp xã (sau 

đây gọi 
chung là 
Công an 
cấp xã)

1 0 1 /
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2 1.003197 Xóa đãng ký 
thường trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14
- Nghị định sổ 154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024 của Chính phủ
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ Công an

Đãng 
ký, quản 
lý cư trú

Công an 
cấp xã

3 ỉ.010040

Khai báo 
thông tin về 

cư trú đối với 
người chưa đủ 

điều kiện 
đăng ký 

thường trú, 
đăng ký 
tạm trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14
- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024 của Chính phủ
- Thông tư sổ 55/2021/TT-B CA 
ngày 15/5/2021 cửa Bộ Công an
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 57/2021/TT-B CA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 cùa Bộ Công an

Đăng 
ký, quản 
lý cư trú

Công an 
cấp xã

4 1.004194 Đăng ký 
tạm trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14
- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024 của Chính phủ
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an 
-Thông tư số 56/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư sổ 66/2023ATT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ Công an
- Thông tư sổ ỉ 90/2021/TT-BQP 
ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc 
phòng

Đãng 
ký, quản 
lý cư trú

Công an 
cấp xã

5 1.002755 Gĩa hạn 
tạm trú

- Luật Cư trú sổ 68/2020/QH14
- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024 của Chính phủ
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA 
ngày ỉ 5/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 56/202 ỉ/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng 
ký, quản 
lý cư trú

Công an 
cấp xã
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- Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ Công an
- Thông tư số 190/2021/TT-BQP 
ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc 
phòng

6 1.010028 Xóa đăng ký 
tạm trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14
- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP 
ngày 26/11/2024 của Chính phủ
- Thông tư sổ 55/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ Công an

Đãng 
ký, quản 
lý cư trú

Công an 
cấp xã

1

PHẦN THỨ HAI: NỘI ĐUNG c ụ  THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký, quản lý 
cu trú thuộc thẳm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xa

1. Thủ tục: Xác nhận ntri thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện 
vào mục đích để ở

1.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký cư trú vả Tờ khai theo quy định 
của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân nộp hô sơ đăng ký cư trú và Tờ khai đến cơ quan đăng 
ký cư trú. Cơ quan quan đãng ký cư trú có trách nhiệm chuyển Tờ khai đến ủ y  
ban nhân dân cấp xã,

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hô sơ đã đầy đủ, hơp lệ thì xác nhận và chuyển hồ sơ cho 
cơ quan đăng ký cư trú đế xem xét, giải quyết đăng ký cư trú cho công dân;

+ Trường hợp hò sơ không đủ điều kiện thì từ chối và trả lời bầng văn 
bản, nêu rõ lý do và chuyên văn bản và hô sơ cho cơ quan đăng ký cư trú đê xem 
xét, giải quyết đăng ký cư trú cho công dân.

1.2. Cách thức thưc hiên
• m

- Nộp hồ sơ bàng phương thức trực tiếp, trực tuyến hoặc dịch vụ bưu 
chính công ích đên cơ quan đãng ký cư trú. Cơ quan quan đăng ký cư trú có 
trách nhiệm chuyên hô sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp xã.
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- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 
đên thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đề nghị xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương 
tiện vào mục đích để ở (Mẩu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 
154/2024/NĐ-CP)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ 
khai đê nghị xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện vào mục 
đích để ở.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủ y  ban nhân dân cấp xã.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Trường hợp hồ sơ họp lệ, đủ điều kiện, ủ y  ban nhân dân cấp xã xác 
nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện vào mục đích để ở (Mầu 
số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP).

- Trường hợp từ chối giải quyết, ủ y  ban nhân dân cấp xã phải có văn bản 
trả lời và nêu rõ lý do.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Tờ khai đề nghị xác nhận nơi thường 
xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện vào mục đích để ở (Mầu số 01 ban hành 
kèm theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

2. Thủ tục: Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng 
ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở không có tranh 
châp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ử, không thuộc địa điểm 
không được đăng ký thường trú mới

2.1. Trình tư thưc hiên■ * ■

- Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.



Trường họp công dân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tới cơ quan đăng ký cư 
trú cùng hô sơ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú có 
trách nhiệm chuyên hô sơ đề nghị xác nhận đến ử y  ban nhân dân cấp xã xem 
xét, giải quyết.

- Bước 3 : Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hơp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp giấy hẹn trả kết 
quả cho công dân;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và trả ỉời bằng văn 
bản, nêu rõ lý do và trả kết quả cho công dân.

- Bước 4: Căn cử ngày hẹn trả kết quả để nhận kết quả giải quyết thủ tục 
xác nhận.

2.2. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ bằng phương thức trực tiếp, trực tuyến hoặc dịch vụ bưu 
chính công ích đén cơ quan đăng ký cư trú. Cơ quan quan đăng ký cư trú có 
trách nhiệm chuyển hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 
đên thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ

Tờ khai xác nhận tình trạng chỗ ở hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng 
ký thường trú, đăng ký tạm trú (Mâu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 
154/2024/NĐ-CP).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

2.4. Thòi hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ 
khai xác nhận tình trạng chỗ ở hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường 
trú, đăng ký tạm trú.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Trường họp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, ủ y  ban nhân dân cấp xã xác 
nhận tình trạng chỗ ở hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đãng ký thường trú, 
đăng ký tạm trú (Mầu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP).

- Trường hợp từ chối giải quyết, ủ y  ban nhân dân cấp xã phải có văn bản 
trả lời và nêu rõ lý do.

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Tờ khai xác nhận tình ừạng chỗ ở hợp

V k /



pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đãng ký thường trú, đãng ký tạm trú (Mau số 02 
ban hành kèm theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP)

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

“ Nghị định số̂  154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

II. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, 
quản iý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

1. Thủ tục: Đăng ký thường trú

1.1. Trình tư thưc hiên■ • *

Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến Công an cấp xã.

Bước 3 : Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đãng ký cư trú 
kiêm ữa tính pháp lý và nội dung hô sơ; thực hiện khai thác thông tin chứng 
minh về chô ở hợp pháp, quan hệ nhân thân do công dân cung cấp trong trong 
căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên hệ thông định danh và xác 
thực điện tử qua Ưng dụng định danh quốc gia hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Kho quản ỉý dữ liệu điện tử tổ chức, cá 
nhân trên Công dịch vụ công quốc gia, Hệ thông thông tin giải quyết thủ tục 
hành chỉnh cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành khác. Trường hợp không khai thác được thông tin thì cơ quan đãng ký cư 
trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh đe giải quyết thủ tục về cư trú; công dân 
có trách nhiệm cung cáp bản sao, bản chụp, bản điện tử một trong các giấy tờ, 
tài liệu chứng minh về chỏ ở hợp pháp khi cơ quan đãng kỷ cư trủ cỏ yêu cầu,

-Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mầu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT- BCA) cho người đăng ký.

+ Chuyển hồ sơ đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú đến 
cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi công dân đề nghị đăng ký thường trú (kèm hồ sơ đề nghị đăng ký thường 
trú) để kiểm tra, xác minh và đề nghị cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công 
an xem xét cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú đối với trường hợp 
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá 
trị sử dụng (nếu có).

+ Chuyển hồ sơ đề nghị xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng 
phương tiện vào mục đích để ở hoặc hồ sơ đề nghị xác nhận tình trạng chỗ ở hợp 
pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đến ủ y  ban 
nhân dân cấp xã để xem xét, giải quyết theo quy định (nếu có).



- Trường họp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thành phần hồ sơ 
theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu 
hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu CT05 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT- BCA) cho người đăng ký;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối 
tiêp nhận, giải quyêt hô sơ (Mầu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT- BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Cá nhân nộp lệ phí đăng ký thường trú theo quy định.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả đê nhận thông báo kêt quả giải quyêt thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

1.2. Cách thức thưc hiên
» É

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công, ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyển khác theo quy định của 
pháp luật.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan đăng kỷ cư trú (áp 
dụng đôi với trường hợp công dân nộp hồ sơ đăng kỷ cư trú và Tờ khai đề nghị 
xác nhận nơi thường xuyên đậu, đô; sử dụng phương tiện vào mục đích để ở).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ

(1) Đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình:

 ̂ - Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA) hoặc Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú dùng cho 
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá 
trị sử dụng (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư sổ 66/2023/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp theo quy định 
tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ, 
trừ trường họp cơ quan đăng ký cư trú khai thác được thông tin này trong căn 
cước điện tử, tài khoản định danh điện tử của công dân trên ứ ng  dụng định danh 
quôc gia hoặc trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, 
Kho quản lý dữ liệu điện tử tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ 
thông thông tin giải quyêt thủ tục hành chính câp bộ, cấp tỉnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quôc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác khác.

(2) Đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu 
của mình:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA) hoặc Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (dùng cho 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư
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số 66/2023/TT-BCA). Trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú 
của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường 
họp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên 
hộ gia đình theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định 
154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ, trừ trường hợp cơ quan đăng 
ký cư trú khai thác được thông tin này trong căn cước điện từ, tài khoản định 
danh điện tử của công dân trên ứ ng  dụng định danh quốc gia hoặc trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Kho quản lý dữ liệu 
điện từ tô chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành khác khác.

* Công dân được đăng kỷ thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc 
quyên sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu cho ở hợp pháp đỏ đồng 
ỷ  trong các trường hợp sau đây:

- Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về 
ở với con;

- Người cao tuồi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người 
khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng ỉao 
động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác ỉàm mất khả năng nhận thức, khả 
năng điểu khiến hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, 
chị ruột, em ruột, bác ruột, chủ ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người 
giám hộ;

- Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ỷ  hoặc 
không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, di ruột; 
người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

(3) Đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA) hoặc Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú dùng cho 
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá 
trị sử dụng (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA), 
trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu 
chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, 
trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Hợp đồng, văn bản về việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ được công 
chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm diện tích nhà ở tối thiểu để đăng 
ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ gồm một trong các loại 
giấy tờ sau: Giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
154/2024/NĐ-CP, trong đó có thể hiện diện tích nhà ở; Xác nhận của ủy  ban

m i /
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nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương theo Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP, trừ trường hơp cơ quan đăng ký cư trủ 
khaĩ thác được thông tin này trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử 
của công dân trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Kho quản lý dữ liệu điện tử tổ chức, cá 
nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
khác khác.

(4) Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình 
phụ trợ là nhà ở

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA) hoặc Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú dùng cho 
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá 
trị sử dụng (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 6Ố/2023/TT-BCA). Đối 
vói trường hợp người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 
đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín 
ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng 
ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, trừ trường 
hợp đã có ý kiến đồng ý bằng vãn bản;

- Văn bản xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã về việc trong cơ sở tín 
ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh là chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoặc 
người khác hoạt động tôn giáo và được hoạt động tại cơ sở tôn giáo đó theo quy 
định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với người hoạt động tôn giáo 
được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, phân công, thuyên chuyên đên hoạt động tôn 
giáo tại cơ sở tôn giáo; giấy tờ, tài liệu chứng minh là người đại diện cơ sở tín 
ngưỡng đối với người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

- Văn bản xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã về người thuộc đối tượng 
quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Cư trú (đối với trường hợp trẻ em, người 
khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa 
được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đâu hoặc 
người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú tại cơ sở tín 
ngưỡng, cơ sở tôn giáo).

(5) Đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc được đăng ký 
thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA) hoặc Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú dùng cho 
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá 
trị sử dụng (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA). Đối 
với người được cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thì trong tờ 
khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ nhận chăm



sóc, nuôi dưỡng, chủ sở hữu chỗ ở họp pháp của cá nhân, hộ gia đình nhận chăm 
sóc, nuôi dưỡng hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý 
bằng văn bản;

- Vãn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đối vói người 
được cơ sở trợ giúp xã hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp;

- Giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

(6) Đăng ký thường trú trên trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có 
khả năng di chuyến:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA) hoặc Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú dùng cho 
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá 
trị sử dụng (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA). Đối 
với người đăng ký thường trú không phải là chủ phương tiện thì trong tờ khai 
phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ phương tiện hoặc 
người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hoặc văn bản xác nhận của ủ y  ban 
nhân dân cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích đế ở đối với 
phương tiện không thuộc đối tượng phải đãng ký, đăng kiếm;

- Văn bản xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện 
đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trong trường họp phương tiện không phải đăng 
ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ (Tờ 
khai đề nghị xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện vào mục 
đích để ở theo Mầu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP).

(7) Đãng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân ưong Công an nhân dân, 
Quân đội nhân nhân nhân (đơn vị đóng quân, nhà ở công vụ)

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA);

- Đối với Công an nhân dân: Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản 
lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký thường trú và đơn vị có chỗ ở 
cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

- Đối với Quân đội nhân dân: Giấy giói thiệu đăng ký thường trú của đơn 
vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên (ký tên, đóng dấu).

(8) Ngoài những giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ đăng ký thường trú đối với 
các trường hợp nêu trên, thì đối với một số trường hợp cụ thể cần lưu ý như sau:

- Không yêu cầu xuất trình Giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em mới 
sinh đãng ký thường trú lần đầu;

- Trường họp người đăng ký thường trú là người Việt Nam định, cư ở 
nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có 
hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam
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còn giá trị sử dụng thì phải có giấy tờ, tài liệu khác chứng minh có quốc tịch 
Việt Nam và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản ỉý xuất, 
nhập cảnh của Bộ Công an.

- Trường hợp ngưòi cao tuổi, người chưa thành niên đã có thông tin về 
ngày tháng năm sinh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó, không yêu 
cầu xuất trình giấy tờ chứng minh.

- Trường hợp người chưa thành niên đăng kỷ thường trú tại nơi thường 
trú của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ thì cha hoặc mẹ hoặc người giảm hộ thực 
hiện kê khai, xác nhận ỷ  kỉển vào Tờ khai thay đối thông tin cư trú. Trường hợp 
người chưa thành niên đãng kỷ thường trú tại nơi thường trú không phải ỉà nơi 
thường trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám 
hộ thực hiện kê khai, xác nhận ỷ  kiến vào Tờ khai thay đôi thông tin cư trú. 
Trường hợp người chưa thành niên được Tòa án quyết định giao cho cha hoặc 
mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê khai, 
xác nhận ỷ  kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

- Trường họp công dân đăng kỷ thường trú vào cho ở hợp pháp thuộc 
quyền sở hữu của mình mà chồ ở hợp pháp đó có nhiều hơn một chủ sở hữu thì 
không cần có ỷ  kiến đồng ỷ  của những người đồng sở hữu.

- Trường hợp đãng kỷ thường trú theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
20 Luật Cư trú mà chồ ở hợp pháp có nhiều hơn một chủ sở hữu thì chỉ cẩn ỷ  
kỉển đồng ỷ  của ít nhất một chủ sở hữu.

- Trường hợp đăng kỷ thường trú không thuộc điểm a khoản 2 Điều 20 
Luật Cư trú mà cho ở hợp pháp có nhiều hơn một chủ sở hữu thì khi đãng kỷ 
thường trú phải có ỷ  kiến đồng ý  của các chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu 
ủy quyền bằng vãn bản cỏ công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

- Trường hợp đăng kỷ thường trú vào chỗ ở hợp pháp của chủ sở hữu ỉà 
người bị mất năng lực hành vỉ dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm 
chủ hành vi theo quy định của Bộ ỉuật Dân sự, người dưới 18 tuôỉ, người bị 
tuyên bo mất tích, người đã chết thì chỉ cần ỉẩy ỷ  kỉển đồng ỷ  của một trong 
những người đại diện hợp pháp, người thừa kế của chủ sở hữu theo quy định 
của pháp luật.

- Người cỏ mối quan hệ với chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp theo quy định tại 
điếm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú mà đãng kỷ thường trú vào chó ở chưa có hộ 
gia đình đăng kỷ thường trú và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 Luật 
Cư trú thì hổ sơ đăng kỷ thường trú thực hiện theo khoản 2 Điểu 21 Luật Cư trú.

- Người đăng kỷ thường trú có mối quan hệ với chủ hộ, thành viên hộ gia 
đình theo qưy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú mà nơi thường trú của 
chủ hộ, thành viên hộ gia đình đó là cho ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì hổ 
sơ đăng kỷ thường trú thực hiện theo khoản 2 Điêu 21 Luật Cư trú.

- Ngĩvời đãng ký thường trú theo điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 
Điểu 20 Luật Cư trú mà chỏ ở đãng kỷ thường trú là địa đỉêm quy định tại



Điều 23 Luật Cư trú thì hồ sơ đăng kỷ thường trú không cần phải có ỷ  kiến 
đồng ỷ  của chủ sở hữu chẽ ở hợp pháp đỏ trong trường hợp không xác định 
được chủ sở hữu.

- Trường hợp người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam thì khi 
đăng ký thường trú lần đầu phải có Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho 
nhập quốc tịch;

- Sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 
hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an đã đăng ký thường trú tại 
đơn vị đóng quân mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân 
và đủ điều kiện đăng ký thường trú, đề nghị đăng ký thường trú tại chô ở mới 
thì hồ sơ đăng ký thường trú phải kèm Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị 
quản lý trực tiếp (ký tên và đóng dấu);

- Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng đã 
đăng ký thường trú vào nhà ở công vụ, đơn vị đóng quân khi chuyên đăng ký 
thường trú ra chỗ ở hợp pháp ngoài nơi nhà ở công vụ, nơi đơn vị đóng quân thì 
hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở mới phải kèm theọ Giây giới thiệu đăng ký 
thường trú của đơn vị đang công tác (ký tên và đóng dâu).

(9) Một số quy định liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng 
ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thê cần lưu ý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gổc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đôi chiêu.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp 
kèm theo bản chính giấy tờ đê đổi chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiêm 
tra, đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu 
cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký 
cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản 
quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, 
chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dân nguôn tài liệu từ 
Kho quản lý dữ liệu điện tử cùa tô chức, cá nhân.

Trường hợp công dân đãng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà 
không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư 
trú tien hanh kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có 
trách nhiệm xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải đê cơ quan đăng ký cư trú 
kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan 
đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp đê lưu giữ giây tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấỵ tờ được cấp 
hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đây đủ, toàn vẹn vê nội dung; đã 
được hợp pháp hoa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do
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cơ quan có thẩm quyền nưóc ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa 
ỉãnh sự.

- Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trủ đã 
được chia sẻ và khai thác tù cơ sở dữ liệu quôc gia, cơ sở đữ liệu chuyên ngành 
thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ 
đó để giải quyết đãng ký cư trú.

- Trong thời hạn tôi đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được 
đãng kỷ khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giảm hộ cổ trách 
nhiệm thực hiện thủ tục đăng kỷ thường trú cho người chưa thành niên. Trường 
hợp cha, mẹ của người chưa thành niên có nơi thường trú nhưng không phải nơi 
đang thực tê sinh sông thì người chưa thành niên được đãng kỷ thường trú tại 
nơi thường trú của cha, mẹ.

- Trường hợp đãng kỷ thường trú lần đầu cho người chưa thành niên theo 
quy định tại khoản ĩ, khoản 2 Điều 7 Nghị định sổ ỉ54/2024/NĐ-CP thì cơ quan 
đăng ký cư trú không phải thực hiện ìdèm tra, xác minh điều kiện về tỉnh hợp 
pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú.

- Trường họp hộ gia đình chuyển nơi cư trú mới thì chủ hộ chỉ thực hiện 
đãng kỷ cư trú đôi với bản thân mình theo điều kiện, thủ tục của Luật Cư trú và 
kê khai, đãng ký cư trú kèm theo cho các thành viên khác của hộ gia đình ừ"ong 
Tở khai thay đổi thông tin cư trú.

- Trưởng hợp một hoặc nhiều thành viên trong hộ gia đình chuyển nơi cư 
trú mới thì một trong các thành viên đó thực hiện đăng kỷ cư trú đối với bản 
thân mình theo điêu kiện, thủ tục của Luật Cư trú; người thực hiện thủ tục được 
kê khai, đãng kỵ cư trú kèm theo cho các thành viên khác của hộ gia đình trong 
Tờ khai thay đôi thông tin cư ừủ, không phải nộp hô sơ và thực hiện thêm các 
thủ tục đãng ký cư trú khác cho thành viên hộ gia đình.

b) SỐ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

ỉ .4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hop lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về 
nơi thường trủ mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo 
cho người đãng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp 
từ chôi đăng ký thì phải trả lời băng vân bản và nêu rõ ỉý do.

- Trường hợp công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú và Tờ khai đề nghị 
xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện vào mục đích để ở đến 
cơ quan đăng ký cư trú thì thời hạn giải (Ịuyết đăng kỹ thường trú được tính từ 
khỉ cơ quan đãng ký cư trú nhận được kêt quả xác nhận của ủ y  ban nhân dân 
cấp xã.

1.5. Đối tirợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đên đăng ký thường trú.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.



1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đăng ký thường trú cập nhật kết quả 
giải quyết đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc 
gia vê dân cư và thông báo kết quả giải quyết cho công dân (mẫu CT08 ban 
hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

- Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì thông báo cho 
công dân và nêu rõ lý do từ chối giải quyết (mẫu CT06 ban hành kèm theo 
Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

1.8. Phí, lệ phí

- Trường họp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 20.000 đồng/lần đăng ký;

- Trường họp công dân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thu
20.000 đồng/lần đăng ký; công dân gửi lệ phí kèm theo hồ sơ cho đơn vị bưu 
chính công ích chuyển đến cơ quan đãng ký cư trú theo quy định.

- Trường họp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thu
10.000 đồng/lần đăng ký;

- Trường hợp công dân thuộc diện được miễn phí theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
đjnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đãng ký cư trú thì công dân phải xuất 
trình giây tờ chứng minh thuộc diện được miễn trù' trường hợp thông tin đã có trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sơ dữ liệu chuyên 
ngành mà đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẩu 
CT01 ban hanh kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); Tờ khai thay đổi thông 
tin về cư trú (Mầu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); Tơ 
khai đê' nghị xác nhận nơi thường xuyễn đậu, đô; sử dụng phương tiện vào mục 
đích để ở (Mau sổ 01 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP); Tờ khai 
xác nhận tình trạng chô ợ  hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng kỷ thường trú, 
đãng hỷ tạm trú (Mâu sô 02 ban hành kèm theo Nghị định sổ Ỉ54/2024/NĐ-CP).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người thực 
hiện thủ tục đã được thu thập, cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định sô^ Ỉ54/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;
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- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đãng ký cư trú;

- Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm 
trú trong Bộ Quốc phòng;

- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

2. Thủ tục: Xóa đăng ký thường trú
2.1. Trình tư thưc hiên• « •

Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến Công an cấp xã.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư 
trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư sổ 
66/2023/TT-BCA) cho người đãng ký;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thành phần hồ sơ 
theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu 
hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chổi 
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư sổ 
Ố6/2023/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

2.2. Cách thức thưc hiên
* m

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trứ hoặc trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công, ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của 
pháp luật.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ biru chỉnh công ỉch đến cơ quan đăng kỷ cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).
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2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng 
ký thường trú quy định tại Điều 24 Luật Cư trú; trừ trường hợp thông tin chứng 
minh thuộc trường hợp xóa đăng ký thường trú của công dân đã có trong Cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú thì cơ 
quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh, không yêu cầu công dân phải cung 
cấp giấy tờ chứng minh.

* Lưu ỷ  về việc nộp hồ sơ

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đãng ký cư trú thì người yêu 
câu đăng ký cư trú có thê nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.

Trường họp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp 
kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đôi chiêu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu 
cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký 
cư trú khai báo thông tin theo biêu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản 
quét hoặc bản chụp giây tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chửng, 
chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ 
Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà 
không được ký sô hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư 
trú tiến hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có 
trách nhiệm xuât trình giây tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đãng ký cư trú 
kiêm tra, đôi chiêu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan 
đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp 
hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã 
được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiêng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do 
cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa 
lãnh sự.

- Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã 
được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
thì cơ quan đãng kỷ cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ 
đó đế giải quyết đãng ký cư trú.

b) Số  lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
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2.4. Thòi hạn giải quyết: thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến xóa đăng ký thường trú.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xóa 

đãng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào 
Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo kết quả 
cho công dân (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu từ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) 
(ban hành kèm theo Thông tư số 6Ố/2023/TT-BCA).

2.10. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tue hành chính> ■ t « I

- Trong thòi hạn 07 ngày kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa 
đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ 
gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thưởng trú đến cơ 
quan đăng ký cư trú.

- Trường hợp người thuộc diện xóa đăng ký thường trù hoặc đại diện hộ 
gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú thì cơ quan đăng kỷ cư 
trú cỏ trách nhiệm kiêm fra, xác minh, ỉập biên bản về việc công dân, đại diện 
hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng kỷ thường frú và thực hiện xỏa 
đãng ký thường trú đổi với công dân.

- Cơ quan, đơn vị quản ỉỷ người học tập, công tác, làm việc trong ỉực 
lượng vũ trang nhân dân cỏ văn bản đề nghị cơ quan đăng kỷ cư trú trên địa 
bàn đóng quân xóa đăng kỷ thường trú đối với người thuộc đơn vị mình quản lý. 
Vãn bản đề nghị cần nêu rõ họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, thảng, năm 
sinh; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân 09 so của người thuộc 
trường hợp xóa đăng kỷ thường trú; ỉỷ do đề nghị xóa đăng kỷ thường trứ.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định' số Ỉ54/2024/NĐ-CP ngày 26/1 ỉ/2024 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đãng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định quy trình đăng ký cư trú;



- Thông tư sô 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

3. Thủ tục: Khai báo thông tin về cư trú đối VỚI ngư&i chura đủ điều 
kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

3.1. Trình tư thưc hiên
■ ■ ■

Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến Công an cấp xã

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ khai báo thông tin về cư trú đối với người 
chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đãng ký tạm trú, cơ quan đãng ký cư trú 
kiêm tra tính pháp lý và nội dung hô sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ vả cấp Phiếu tiếp 
nhận hố sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

- Trường hợp hò sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thành phần hồ sơ 
theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu 
hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

 ̂ - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kỉện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bưởc 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả đê nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

3.2. Cách thức thưc hiền
• 4

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công, ứng dụng VNelD, địch vụ công trực tuyến khác theo quy định của 
pháp luật.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chỉnh công ích đến cơ quan đăng kỷ cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

3.3. Thành phần, sổ lượng hổ Stf
a) Thành phần hồ sơ

r - Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CTO 1 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA);
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- Giấy tờ, tái liệu khác (nếu có).

* Lưu ỷ  về việc nộp hồ sơ

- Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên không cỏ cả nơi thường 
trú, nơi tạm trú thì thực hiện khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành 
niên theo quy định tại Điều 4 Nghị định số Ỉ54/2024/NĐ-CP.

b) Số lượng hồ sơ; 01 (một) bộ.
3.4. Thòi hạn giải quyết

- Đối với trường hợp công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia vê dân cư thì trong thời hạn 05 ngàỵ làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin 
khai báo cơ quan đăng ký cư trú phải tiến hành xác minh thông tin.

- Đối với trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sả dữ liệu quốc 
gia vê dân cư thì tronp thời hạn 30 ngày kê từ ngày tiếp nhận thông tin cơ quan 
đăng ký cư trú phải tien hành xác minh thông tin, phức tạp có thể keo dài nhưng 
không quá 60 ngày.

Sau khi kiểm tra, xác minh, cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin của 
công dân vê nơi ở hiện tại và các thông tin khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, Cơ sở dữ liệu vê cư trú và thông báo cho người đã khai báo về việc đã 
cập nhật thông tin, cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người chưa đủ điều kiện 
đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 19 Luật Cư trú.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Đối với trường hợp đủ điều kiện: Cập nhật thông tin của công dân về nơi 
ở hiện tại và các thông tin khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 
liệu vê cư trú và thông báo cho người đã khai báo về việc đã cập nhật thông tin 
(mẫu CT08 ban hạnh kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) và cấp Xác 
nhận thông tin vê cư trú (mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-B CA).

3.8. Phí, lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu 
CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời 
hạn tôi đa 60 ngày, kê từ ngày người chưa thành niên được đãng ký khai sinh thì 
cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục khai bảo 
thông tin vê cư trứ cho người chưa thành niên nểu cha hoặc mẹ hoặc người 
giảm hộ của người chưa thành niên không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú 
theo quy định tại Điều 4 Nghị định số Ỉ54/2Ồ24/NĐ-CP.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;



- Nghị định sổ^154/2024/NĐ-CP ngày 26/1 ỉ/2024 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư tó ;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư số 66/2023/TT-B CA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư sổ 57/2021/TT-B CA 
ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đãng ký cư trú.

4. Thủ tục: Đăng ký tạm trú
4.1. Trình tự thực hiện

Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến Công an cấp xã.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm 
tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; thực hiện khai thác chứng minh về chỗ ở hợp 
pháp do công dân cung câp trong trong căn cước điện tử, tài khoản định danh 
điện tử trên hệ thong định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng định danh 
quôc gia hoặc trong Cơ sở dữ ỉiệu quôc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, 
Kho quản ỉỷ dữ liệu điện tử tố chức, cả nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, 
Hệ thông thông tin giải quyêt thủ tục hành chỉnh câp bộ, câp tỉnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quôc gia, cơ sở dữ ỉiệu chuyên ngành khác. Trường hợp không khai thác 
được thông tin thì cơ quan đăng kỷ cư trú cổ trách nhiệm kiểm tra, xác minh để 
giải quyết thủ tục về cư trú; công dân cỏ trách nhiệm cung cấp bản sao, bản 
chụp, bản điện tử một trong các giấy tờ, tài liệu chứng mình về chỗ ở hợp pháp 
khi cơ quan đăng kỷ cư trú có yêu cầu.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hô sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Chuyển hồ sơ đề nghị xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng 
phương tiện vào mục đích để ở hoặc hồ sơ đề nghị xác nhận tình trạng chỗ ở hợp 
pháp, diện tích nhà ở tôi thiểu để đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đến ủ y  ban 
nhân dân cấp xã để xem xét, giải quyết theo quy định (nếu có).

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thành phần hồ sơ 
theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu 
hướng dân bô sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số
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66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối 
tiêp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí đăng ký tạm trú theo quy định.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả đê nhận thông báo két quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

4.2. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công, ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyên khác theo quy định của 
pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày lảm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

4.3. Thành phần, sổ 1 rọng hồ sơ
a) Thành phần hồ Sff

(1) Hồ sơ đăng ký tạm trú gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư sô 66/2023/TT-BCA); đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên 
thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ 
trường hợp đã có ý kiến đồng ý bàng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ờ hợp pháp theo quy định tại khoản 3 
Điêu 5 Nghị định 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ, trừ trường 
hợp cơ quan đãng ký cư trú khai thác được thông tin này trong căn cước điện tử, 
tài khoản định danh điện tử của công dân trên ứ ng  dụng định danh quốc gia 
hoặc trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Kho quản 
lý dữ liệu điện tử tô chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống 
thông tin giải quyêt thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc 
gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác khác.

- Công dân đăng ký tạm trú về với hộ gia đình thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điêu 20 Luật Cư trú khi chủ hộ, chủ sở hữu chó ở hợp pháp đồng ý  
và không phải xuất trình, cung cấp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.

(2) Đãng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, 
Quân đội nhân nhân (đơn vị đóng quân, nhà ở công vụ) hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA);

- Đối với Công an nhân dân: Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản 
lý trực tiêp ghi rõ nội dung đê ỉàm thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị có chỗ ở 
cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

21



- Đối vói Quân đội nhân dân: Giấy giới thiệu đăng ký tạm trú của đơn vị 
cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

(3) Đăng ký tạm trú theo danh sách, hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (của từng người) (Mầu CT01 ban hành 
kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA);

- Văn bản đê nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chồ ở hợp 
pháp kèm danh sách người tạm trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản 
của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định 
danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

(4) Ngoài những giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ đăng ký tạm trú đối với các 
trường họp nêu trên, thì đôi với một số trường hợp cụ thể cần lưu ý như sau:

- Trường hợp người chưa thành niên đăng kỷ tạm trú tại nơi tạm trú của 
cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ thì cha hoặc mẹ hoặc người giảm hộ thực hiện kê 
khai, xác nhận ỷ  kiên vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

- Trưởng hợp người chưa thành niên đãng kỷ tạm trú tại nơi tạm trú 
không phải ỉà nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc 
người giảm hộ thực hiện kê khai, xác nhận ỷ  kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin 
cư trú. Trường hợp người chưa thành niên được Tòa án quyết định giao cho cha 
hoặc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê 
khai, xác nhận ỷ  hển vào Tở khai thay đổi thông tin cư trú.

(5) Một số quy định liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng 
ký tạm trú đối với một số trường hợp cụ thể

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
câu đăng ký cư trú có thê nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giây tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.

Trường hợp ngựời yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp 
kèm theo bản chính giây tờ đê đôi chiêu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đôi chiêu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu 
cẩu nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký 
cư trú khai báo thông tin theo biêu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản 
quét hoặc bản chụp giây tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, 
chứng thực, ký sô hoặc xác thực băng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ 
Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà 
không được ký sô hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư 
trú tiên hành kiêm tra, xác minh đê giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có 
trách nhiệm xuât trình giây tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú 
kiêm tra, đôi chiêu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan 
đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.

W iỵ
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- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp 
hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã 
được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do 
cơ quan có thâm quyền nước ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hơp pháp hóa 
lãnh sự.

- Trường họp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã 
được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ 
đó để giải quyết đăng ký cư trú.

- Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được 
đăng kỷ khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giảm hộ cỏ trách 
nhiệm thực hiện thủ tục đăng kỷ tạm trú cho người chưa thành niên nếu cha 
hoặc mẹ hoặc người giảm hộ của người chưa thành niên không có nơi thường 
trứ, chỉ có nơi tạm trú.

- Trường hợp hộ gia đĩnh chuyển nơi cư trú mới thì chủ hộ chỉ thực hiện 
đăng ký cư trú đôi với bản thân mình theo điêu kiện, thủ tục của Luật Cư trú và 
kê khai, đăng ký cư trứ kèm theo cho các thành viên khác của hộ gia đình trong 
Tờ khai thay đôi thông tin cư trú.

- Trường hợp một hoặc nhiều thành viên trong hộ gia đình chuyển nơi cư 
trú mới thì một trong các thành viên đó thực hiện đãng ký cư trú đối với bản 
thân mình theo điêu kiện, thủ tục của Luật Cư trú; người thực hiện thủ tục được 
kê khai, đãng kỷ cư trú kèm theo cho các thành viên khác của hộ gia đình trong 
Tờ khai thay đôi thông tin cư trú, không phải nộp hồ sơ và thực hiện thêm các 
thủ tục đãng kỷ cư trú khác cho thành viên hộ gia đình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đày đủ và 
hợp lệ, cơ quan đãng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về 
nơi tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho 
người đăng ký vê việc đã cập nhật thông tin đãng ký tạm trú; trường họp từ chổi 
đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp công dân nộp hồ sơ đăng ký tạm trú và Tờ khai đề nghị xác 
nhận nơi thường xuyên đậu, đô; sử dụng phương tiện vào mục đích để ở đến cơ 
quan đăng ký cư trủ thì thời hạn giải quyết đăng ký tạm trú được tính từ khi cơ 
quan đăng ký cư trú nhận được kết quả xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhỉ Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến đăng ký tạm trú.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chínhỉ Công an cấp xã.
4.7. Kết quả thực hiện thù tục hành chính
Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm
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thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người 
đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông 
báo cho người đăng ký vê việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú (mẫu CT08 
ban hành kèm thẹo Thông tư sô 66/2023/TT-BCA); trường hợp từ chối đăng ký 
thi phái trả lơi băng văn bản và nêu rố lý đo (mẫu CT06 ban hành kèm theo 
Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

4.8. Phí, lệ phí

- Đãng ký tạm trú (cá nhân, hộ gia đình):

+ Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 15.000 đồng/lần đăng ký*

+ Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thu 7.000 
đồng/lần đãng ký.

- Đãng ký tạm trú theo danh sách:

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 10.000 đồng/người/lần 
đăng ký;

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thu 5.000 
đồng/ngưòd/lần đãng ký.

- Trường hợp công dân thuộc diện được miễn phí theo quy định tại Điều 4 
Thông tư sô 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thì công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh 
thuộc diện được miên trừ trường hợp thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu quôc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà đã được kết nối 
với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4.9. Tên mâu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu 
CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); Tờ khai đề nghị xác 
nhận nơi thường xuyên đậu, đồ; sử dụng phương tiện vào mục đích để ở (Mầu sổ 
01 ban nành kèm theo Nghị định sô ĩ54/2024/NĐ-CP); Tờ khai xác nhận tình 
tyạng chô ở họp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú, đãng kỷ tạm 
trú (Mau số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2024/ND-CP).

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định'SốỈ54/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chỉnh phủ quy 
định chỉ tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư sô 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trường Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản ly cư trú;

- Thông tư sô 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định quy trình đăng ký cư trú;
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- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiểt một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Cư trú; Thông tư số 56/2021 /TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quỵ định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ky tạm 
trú trong Bộ Quốc phòng;

- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đãng ký cư trú.

5. Thủ tục: Gia hạn tạm trú
5.1. Trình tư thưc hiên

■ • ■

Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến Công an cấp xã.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ gia hạn tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm 
tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hô sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thảnh phần hồ sơ 
theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu 
hướng dân bô sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

- Trường hợp hồ sợ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối 
tiêp nhận, giải quyêt hô sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí gia hạn tạm trú theo quy định.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả đê nhận thông báo kêt quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

5.2. Cách thức thưc hiên* •

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công, ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của 
pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
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a) Thành phần hồ sơ

(1) Hồ sơ gia hạn tạm trú gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư sô 66/2023/TT-BCA); đôi với người gia hạn tạm trú là người chưa thành niên 
thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ 
trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

“ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở họp pháp. Trừ trường hợp thông tin 
chứng minh về chỗ ợ hợp pháp của công dân đã có ừong cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành đã được két nôi, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú và trường hợp, giấy tờ 
chứng minh vê chô ở hợp pháp đã có bản điện tử trên dịch vụ công qua giải 
quyêt thủ tục hành chính khác thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh 
không yêư cầu công dân xuất ừình giấy tờ chứng minh.

(2) Gia hạn tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, 
Quân đội nhân nhân (nơi đơn vị đóng quân, nhà ở công vụ) hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA);

- Đối với Công an nhân dân: Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản 
lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục gia hạn tạm trú và đơn v ĩ  có chỗ ở cho 
cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu);

- Đối với Quân đội nhân dân: Giấy giới thiệu gia hạn tạm trú của đơn vị 
cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

(3) Gia hạn tạm trú theo danh sách, hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (của từng người) (Mau CT01 ban hành 
kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA);

- Vãn bản đề nghị gia hạn tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp 
pháp kèm danh sách người gia hạn tạm trú. Danh sách bao gồm những thông tin 
cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số 
định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

*Lưuỷ về việc nộp hồ sơ

7 Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
câu đăng ký cư trú có thê nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giây tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.

Trường hợp ngựời yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp 
kèm theo bạn chính giây tờ đê đôi chiêu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đôi chiêu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu 
cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký 
cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản 
quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng,



chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hỉnh thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ 
Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công dân đãng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà 
không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư 
trú tiến hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có 
trách nhiệm xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú 
kiêm tra, đối chiếu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan 
đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp 
hợp lệ, còn giá trì sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã 
được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do 
cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa 
lãnh sự.

- Trường hợp thông tĩn giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã 
được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ 
đó để gỉải quyết đãng ký cư trú.

- Khi hết thời hạn tạm trú, đại diện thành viên hộ gia đình được kê khai, 
đăng kỷ gia hạn tạm trủ cho bản thân hoặc các thành viên khác trong hộ gia 
đình khi được chủ sở hữu cho ở hợp pháp đồng ỷ, không phải xuất trình, cung 
cấp giấy tồ chứng minh cho ở hợp pháp.

b) SỔ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
5.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, cơ quan đãng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về 
nơi tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho 
người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối 
đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến gia hạn tạm trú.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.
5.7. Kết quả ỉhực hiện thủ tục hành chính
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 

cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu 
về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về 
việc đã cập nhật thông tin gia hạn tạm trú (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA); trường hơp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rố lý do (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

5.8. Phí, lệ phí
- Gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình):
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+ Trường họp công dân nộp hồ sơ trực tiểp thu 15.000 đồng/lần đăng ký;

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thu 7.000 
đồng/lần đãng ký.

- Gia hạn tạm trú theo danh sách:

+ Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 10.000 đồng/người/lần 
đãng ký;

+ Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thu 5.000 
đồng/người/lần đăng ký.

- Trường họp công dân thuộc diện được miễn phí theo quy định tại Điều 4 
Thông tư sô 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu 
chê độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thi công dân phải xuất trình giấy tờ 
chứng minh thuộc diện được miễn trừ trường hợp thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu 
quôc gia vê dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà đã 
được kết nối vói Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5.9. Tên mẫu đoiỉ, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu 
CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 
15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ 
tục gia hạn tạm trú.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chỉnh phủ quy 
định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư sô 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định quy trình đăng ký cư trú;

“ Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hàĩứi Luật 
Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BC A ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biễu mẫu trong đãng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đãng ký cư trú;

- Thông tư sô 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Quôc phòng quỵ định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm 
ữú trong Bộ Quốc phòng;



- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đãng ký cư trú.

6. Thủ tục: Xóa đăng kỷ tạm trú
6.1. Trình tư thưc hiên

* ■ ■

Bước 1 : Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến Công an cấp xã.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú 
kiêm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hơp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp
nhận hồ sơ và hẹn trả két quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số
66/2023/TT-BCA) cho người đãng ký;

- Trường họp hồ sơ đủ điều kiện nhung chưa đầy đủ thành phần hồ sơ 
theo quỵ định của pháp luật thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu 
hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối 
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận thông báo kết quả gĩải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

6.2. Cách thức thưc hiên
■ a

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng 
dịch vụ công, ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của 
pháp luật.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chỉnh công ích đến cơ quan đăng kỷ cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng 
ký tạm trú trừ trường hợp thông tin chứng minh thuộc trường hợp xóa đăng ký 
thường trú của công dân đã có trong Cơ sở đữ liệu chuyên ngành được kết nối, 
chia sẻ với cơ quan đãng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác 
minh, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh.

*Lưuỷ về việc nộp hề sơ đăng ký cư trú

v y i /
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- Trường họp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
câu đăng ký cư trú có thê nộp bản sao giây tờ, tài liệu được chứng thục từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp 
kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đôi chiêu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu 
cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trục tuyến, người yêu cầu đăng ký 
cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản 
quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng 
chứng thực, ký sô hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ 
Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà 
không được ký sô hoặc xác thực băng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư 
trú tien hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có 
trách nhiệm xuât trình giây tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú 
kiêm tra, đôi chiêu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan 
đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp 
hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã 
được hợp pháp hóa lậnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do 
cơ quan có thâm quyên nước ngoài câp trừ trường hợp được miễn họp pháp hóa 
lãnh sự.

- Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã 
được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ 
đó để giải quyết đăng ký cư trú.

b) Số lượng hồ sơ; 01 (một) bộ.

6.4. Thòi hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì 
cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật 
việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhỉ Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; Công an cấp xã.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Trường hợp hồ sơ đầy đủ họp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 

xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào

YVlX
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Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo kết quả 
cho công dân (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

6.8. Phí, lệ phí: Không

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu 
CTOI ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

6.Ỉ0. Yêu cầu, điều kiện thực hỉện thủ tục hành chính
- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hộ gỉa đình có người thuộc diện xóa 

đăng ký tạm trú thì người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia 
đỉnh có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú đến cơ quan 
đăng ký cư trú.

- Trường hợp hộ gia đình chỉ cỏ 0Ỉ người hoặc người thuộc diện xóa 
đãng hỷ tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng kỷ 
tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiêm tra, xác minh, ỉập biên 
bản vê việc công dân, đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xỏa đăng ký 
tạm trú và thực hiện xỏa đăng ký tạm trú đối với công dân.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định'Sỗ Ỉ54/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiêt một sỏ điêu và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiẻt một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bọ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.
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PHẦN THỨ BA: CÁC BIẺU MẢU LÀ THÀNH PHẦN HÒ sơ  THựC HIỆN 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  ĐĂNG KÝ c ư  TRỬ THUÔC 

THẢM QUYÈN GIẢI QUYẾT CỦA ỦÝ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ Ỉ54/2024/NĐ-CP 

ngày 26/ỉ  1/2024 của Chỉnh phủ)

Mấu sổ 01

UBND (1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2)......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
Đề nghị xác nhận noi thường xuyên đậu, đỗ; 

sử dụng phương tiện vào mục đích để ở

Kính g ử i(2):...............................

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐÈ NGHỊ
1. Họ, chữ đệm và tê n : ............................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:.../.../.......
3. Số định danh cá nhân:.........................................................
4. Nơi cư trú : ............................................................................
5. Quan hệ với phương tiện(3̂ :...............................................
II. THÔNG TIN VÈ PHƯƠNG TIỆN
1. Tên phương tiện:..................................................................
2. Loại:.......................................................................................
3. Số hiệu phương tiện (nếu có):............................................
4. Biển số/Số đăng ký phương tiện (nếu có):........................
5. Thông tin chủ sở hữu phương tiện:
- Họ, chữ đệm và tê n :..............................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:.../.../....... ; số  định danh cá nhân:
- Nơi cư t rú : .............................................................................

III. NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ U BN D ................XÁC NHẬN:• a •

1. Phương tiện thường xuyên đậu, đỗ tạ i (4): ....................................................

2. Phương tiện được sử dụng vào mục đích để ở.

ngày... tháng... năm...
Người đề nghị xác nhận

(Kỷ và ghi rồ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA(2): ....................

V V u /
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1. Phương tiện(5í ................................................  thường xuyên đậu, đỗ của
phương tiện tại địa ch ỉ(4): ..........................................................................................

2. Phương tiện(5)...............................................................được sử dụng vào mục
đích để ở.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN.......
(Ký tên, đóng dấu)

Chú thích:
(1) ủy ban nhân dân cẩp trên của nơi công dân gửi đề nghị xác nhận;
(2) ủy ban nhân dân cấp xã, ủy ban nhân dân cẩp huyện nơi không có đơn vị hành 

chính cấp xã;
(3) Chủ sở hữu/người thuê, mượn, ờ nhờ;
(4) Ghi địa chỉ cụ thể thuộc đơn vị hành chính cẩp xã hoặc cấp huyện nơi không có đơn 

vị hành chính cấp xã;
(5) Tên; số hiệu (nếu có); Biển Số/sổ đăng ký (nếụ có).
* Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyển, công dân kê khai thông tin vào biêu 

mẫu điện tử, những thông tin của công dân đã có trong Cơ sờ dữ liệu quôc gia vể dân cư sẽ 
được tự động điên vào biểu mẫu Tờ khai. Người kê khai không phải ký vào biêu mâu điện tử.
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Mẩu số 02

UBND (1)........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
Xác nhận tình trạng chỗ ở hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu 

đê đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

Kính g ử i(2):...........................

L THÔNG TIN NGƯỜI ĐÊ NGHỊ
1. Họ, chữ đệm và tê n : ............................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:.../.../.......
3. SỐ định danh cá nhân :..........................................
4. Nơi cư trú : ........................................................

II. THÔNG TIN VÊ CHỎ Ở HỢP PHÁP
1. Địa chỉ chỗ ở hơp pháp :..........................................

2. Thông tin về nhà ở:

“ Diện tích thửa đ ấ t:.............Diện tích xây dựng:.........Diện tích sàn:............
- Tổng số người đang đăng ký thường trú:.........................................................

- Diện tích sàn còn lại được đãng ký thường trú khi cho thuê, mượn, ở nhờ:...........

III. NỘI DUNG ĐÊ NGHỊ U BN D ......*...........................XÁC NHẬN:
1. Tình trạng chỗ ở để đăng ký thường trú, tạm trú:

2. Diện tích nhà ở để đăng ký thường trú khi cho thuê, mượn, ả  nhờ:
Tổng số người thuê, mượn, ở n h ờ :........................................................

Tổng số diện tích chỗ ở hợp pháp thuê, mượn, ở n h ờ :........................

... n g à y ...... tháng ... năm ...
Người đề nghị
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(2)

Noi dung xac nhc,n .

TM. UY BAN NHAN DAN
(Ky ten, dong dau)

Chu thick:
(1) Uy ban nhan dan cap tren cua noi cong dan giri de nghi xac ¡ihan;
(2) Uy ban nhan dan cap xa, Uy ban nhan dan cap huyen nai khong co don vi hanh 

chinh cap xa;
(3) Uy ban nhan dan cap xa, Uy ban nhan dan cap huyen noi khong co don vi hanh 

chinh cip xa co trach nhiem xac nhan day du noi dung: cho a dang sir dung on dinh, khong co 
tranh chap va khong thuoc dia diem khong duac dang ky thuong tru moi quy dinh tai Dieu 23 
Lû it Cu tiu.

* Truong hap n<jp ho sa qua dich vu cong true tuyen, cong dan ke khai thong tin vao bieu 
mau dien tir, nhung thong tin cua cong dan da co trong Ca sa du: lieu quoc gia ve dan cu s6 
dugc tu dpng dien vao bieu mau Ta khai. Nguai ke khai khong phai ky vao bieu mau dipn tir.



B ộ  CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 885/QĐ-BCA-C06 Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh yực quản lý vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG AN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số  
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiếm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chỉnh phủ sửa 
đoi, bo sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục 
hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Công an đã được 
sửa đoi, bo sung một sổ điều theo Nghị định sổ 05/2024/NĐ-CP ngày 11/11/2024 
của Chỉnh phủ;

Căn cứ Nghị định sổ 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ  
quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khỉ, 
vật liệu no và cồng cụ hồ trợ;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chỉnh phủ hưởng dân về nghiệp vụ kiếm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư sổ 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định chi tiết một sổ điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khỉ, vật liệu 
no và cồng cụ hồ trợ;

Căn cứ Thông tư sổ 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biếu mâu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai 
báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khỉ, vật liệu no, tiền chất thuốc no, cồng cụ hồ 
trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khỉ thồ sơ;

Căn cứ Quyết định 7163/QĐ-BCA ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ cồng trực tuyến toàn trình, một phần;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lỷ hành chỉnh về trật tự 
xã hội tại Tờ trình sổ 699/TTr-C06-P3 ngày 11 tháng 02 năm 2025.
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QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyễt của Bộ Công an (có danh mục, 
nội dung cụ thê của từng thủ tục hành chỉnh kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 
định số 9312/QĐ-BCA-C06 ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ ừợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công 
an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
-Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Cổng dịch vụ công Bộ Công an;
- Lưu: VT, C06(P3).

Đại tướng Lương Tam Quang



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  
QUẢN LÝ ỵ ũ  KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG c ụ  HỒ TRỢ 

THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA B ổ CÔNG Ẩn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-BCA-C06 

ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)

PHẦN THỨ NHẤT: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục 
hành chính

Tên văn bản 
QPPL quy định Co* quan thực hiện

1 Tiếp nhận vũ khí, công cụ 
hỗ trợ

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024)
- Thông tư sô 75/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ
- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp 
giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật 
liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ 
trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí 
thô sơ
- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 
19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 
vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 
quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản 
lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội

2 Đăng ký khai báo 
công cụ hỗ trợ

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội; Phòng Cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội, Công an tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương (Công an 
cấp tỉnh)

3

Cấp Giấy phép mang vũ 
khí, công cụ hỗ trợ vào, ra 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024)
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ
- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội

4
Cấp Giấy phép mang vũ 
khí, công cụ hỗ trợ ra, vào 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam

Nt

5 Cấp Giấy phép trang bị, giấy
Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự
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phép sử dụng vũ khí, công cụ 
hỗ ừợ để triển lãm, trưng bày 
hoặc làm đạo cụ ừong hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật

quy định vê biêu mâu và trình tự câp 
giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật 
liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ

xã hội; Phòng Cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội, Công an cấp tỉnh

6 Cấp Giấy phép trang bị vũ 
khí quân dụng

trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí 
thô sơ
- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 
19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

Nt

7 Cấp Giấy phép sử dụng vũ 
khí quân dụng Nt

8 Cấp lại Giấy phép sử dụng 
vũ khí quân dụng

tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 
vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 
quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản 
lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Nt

9 Cấp Giấy phép trang bị vũ 
khí thể thao Nt

10 Cấp Giấy phép sử dụng vũ 
khí thể thao Nt

11 Cấp lại Giấy phép sử dụng 
vũ khí thể thao Nt

12 Cấp Giấy phép mua vũ khí 
quân dụng, vũ khí thể thao

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội

13
Cấp Giấy phép vận chuyển 
vũ khí quân dụng, vũ khí 
thể thao

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội; Phòng Cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội, Công an cấp tỉnh

14 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ 
khí quân dụng, vũ khí thể thao Nt

15 Cấp Giấy phép vận chuyển 
vật liệu nổ quân dụng Nt

16 Cấp Giấy phép vận chuyển 
vật liệu nổ công nghiệp Nt

17 Điều chỉnh Giấy phép vận 
chuyển vật liệu nổ công nghiệp Nt

18 Cấp Giấy phép vận chuyển 
tiền chất thuốc nổ Nt

19 Điều chỉnh Giấy phép vận 
chuyển tiền chất thuốc nổ Nt

20 Cấp Giấy phép kinh doanh 
công cụ hỗ trợ Nt

21 Cấp lại Giấy phép kinh 
doanh công cụ hỗ trợ

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội
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22 Cấp Giấy phép xuất khẩu, 
nhập khẩu công cụ hỗ trợ Nt

23 Cấp Giấy phép trang bị 
công cụ hỗ trợ

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội; Phòng Cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội, Công an cấp tỉnh

24 Cấp Giấy phép mua công 
cụ hỗ trợ

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội

25 Cấp Giấy phép sử dụng 
công cụ hỗ trợ

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội; Phòng Cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội, Công an cấp tỉnh

26 Cấp lại Giấy phép sử dụng 
công cụ hỗ trợ Nt

27 Cấp Giấy phép vận chuyển 
công cụ hỗ trợ Nt

28 Cấp Giấy phép sửa chữa 
công cụ hỗ trợ Nt

29

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ 
và giấy phép, giấy chứng 
nhận, chứng chỉ về quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024)
- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ
- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp 
giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật 
liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ 
trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí 
thô sơ
- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 
19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nt

30

Đe nghị làm mất tính năng, 
tác dụng và xác nhận tình 
trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ 
đã mất tính năng, tác dụng 
được sử dụng để triển lãm, 
trưng bày hoặc làm đạo cụ 
trong hoạt động văn hoá, 
nghệ thuật

Nt

31

Đe nghị xác nhận tình trạng 
vũ khí, công cụ hỗ trợ đã 
mất tính năng, tác dụng 
được sử dụng để triển lãm, 
trưng bày hoặc làm đạo cụ 
trong hoạt động văn hoá, 
nghệ thuật

Nt

32 Cấp giấy phép xuất khẩu, Cục Cảnh sát quản lý
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nhập khâu vũ khí sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông 
tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 
vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 
quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản 
lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

hành chính vê trật tự 
xã hôi

33
Khai báo vũ khí thô sơ là 
hiện vật trưng bày, triển 
lãm, làm đồ gia bảo

Công an xã, phường, 
thị trấn (Công an cấp 
xã)

34

Đê nghị đào tạo, huân 
luyện về quản lý, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ quân 
dụng, công cụ hỗ trợ và 
cấp, cấp đổi giấy chứng 
nhận sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ quân dụng, công cụ 
hỗ trợ; chứng chỉ quản lý 
kho, nơi cất giữ vũ khí, vật 
liệu nổ quân dụng, công cụ 
hỗ trợ

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024)
- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nô và 
công cụ hỗ trợ
- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp 
giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật 
liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ 
trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí 
thô sơ
- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 
19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 
vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 
quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản 
lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 
xã hội; Phòng Cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội, Công an cấp tỉnh

35

Cấp lại giấy chứng nhận sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ; 
chứng chỉ quản lý kho, nơi 
cất giữ vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ



PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG c u  THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH TRONG LĨNH vự ic  QUẢN LY v ũ  KHÍ, VẬT LIÊU NỔ, CÔNG c ụ  
HỠ TRỢ THUỘC THÃM QUYÈN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CồNG AN

1. Thủ tục: Tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ
1.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận vũ khí, 

công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài tặng, cho, viện trợ 
chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hồ sơ, cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ đến nơi nộp hồ 
sơ để nhận kết quả giấy phép tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ.

1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - 

Bộ Công an.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
Theo quy định tại Điều 15 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngàỵ 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp 
nhận và tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài tặng, cho, viện trợ vũ khí, 
công cụ hỗ trợ; lý do; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu vũ khí, công cụ hỗ trợ; họ 
tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và 
người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
1.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan 

Công an có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ; trường 
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5



6

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có chức năng nghiên cứu, chế tạo, sản 
xuất vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc cơ quan, tổ chức được trang bị vũ khí, công cụ 
hỗ trợ theo quy định được tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân nước ngoài tặng, cho, viện trợ.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ (mẫu VC13 ban hành kèm theo 

Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông 
báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc tiếp nhận 
vũ khí, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm các điều kiện như sau:

- Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài tặng, cho, viện trợ vũ khí, 
công cụ hỗ trợ phải bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước 
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa 
thuận quốc tế có liên quan;

- Vũ khí, công cụ hỗ trợ tiếp nhận phải bảo đảm phù hợp quy định của 
pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên;

- Chỉ được tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ để nghiên cứu, chế tạo, sản 
xuất, trang bị, sử dụng hoặc trưng bày, triển lãm theo quy định của Luật này;

- Vũ khí, công cụ hỗ trợ tiếp nhận phải rõ nguồn gốc, xuất xứ và bảo đảm 
phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.



2. Thủ tục: Đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ
2.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 

công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an 
(viết gọn là Cổng dịch vụ công) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 
chính đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh;

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận Thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ.

2.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024
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của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: Văn bản đề nghị, trong đó ghi 
rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lý do, số lượng, chủng loại, nước 
sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu công cụ hỗ trợ, số giấy phép trang bị công 
cụ hỗ trợ; bản sao hóa đơn, phiếu xuất kho hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, 
xuất xứ hợp pháp. Trường hợp công cụ hỗ trợ là động vật nghiệp vụ, văn bản đề 
nghị bổ sung loại, tên, màu lông, tính biệt, cơ sở huấn luyện.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ theo quy định tại Điều 8 
Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, cơ 

quan Công an có thẩm quyền kiểm tra thực tế và cấp thông báo đăng ký khai báo 
công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ (mẫu VC18 ban hành kèm theo 

Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông 
báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo,
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chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

3. Thủ tục: cấp  Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh
thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị biết và nhập vào 
hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ lý do, thời hạn mang vào, ra; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số 
hộ chiếu của người mang vũ khí, công cụ hỗ trợ và người đến liên hệ; số lượng, 
chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu vũ khí, công cụ hỗ trợ; cơ số đạn, phụ 
kiện kèm theo (nếu có) và phương tiện vận chuyển; cửa khẩu mang vũ khí, công 
cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Lưu ỷ:

Đối với trường hợp mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để: (1) Luyện tập, thi đấu thể thao; chào 
hàng, giới thiệu, triển lãm, trưng bày sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật; (2) Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công

9



an thì phải có bản sao quyết định, chương trình hoặc kế hoạch của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024).

Đối với các trường hợp khác hoặc mang nhiều hơn 10 khẩu súng ngắn, 
chủng loại khác và cơ số đạn, phụ kiện kèm theo (nếu có), cơ quan Công an có 
thẩm quyền cấp phép phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

3.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (Mau VC4 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp 
giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu 
nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

3.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 
tại Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được mang vũ khí, công cụ hỗ ừợ 
vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ừong trường hợp sau đây:

a) Bảo vệ khách quốc tế là đối tượng cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt 
Nam theo quy định của Luật Cảnh vệ;

b) Luyện tập, thi đấu thể thao; chào hàng, giới thiệu, triển lãm, trưng bày 
sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật;

c) Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam được mang vũ khí, công cụ hỗ ừợ ra, 
vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ừong trường hợp sau đây:

a) Bảo vệ đối tượng cảnh vệ theo quy định của Luật Cảnh vệ;

b) Luyện tập, thi đấu thể thao; chào hàng, giới thiệu, triển lãm, trưng bày 
sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật;

c) Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
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3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an.”.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Thủ tục: cấp  Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra, vào lãnh 
thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị biết và nhập vào 
hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ ừợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra, vào khỏi lãnh thổ nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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4.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ lý do, thời hạn mang vào, ra; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số 
hộ chiếu của người mang vũ khí, công cụ hỗ trợ và người đến liên hệ; số lượng, 
chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu vũ khí, công cụ hỗ trợ; cơ số đạn, phụ 
kiện kèm theo (nếu có) và phương tiện vận chuyển; cửa khẩu mang vũ khí, công 
cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Lưu ỷ:
Đối với trường hợp mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra, vào lãnh thổ nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để: (1) Luyện tập, thi đấu thể thao; chào 
hàng, giới thiệu, triển lãm, trưng bày sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật; (2) Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an thì phải có bản sao quyết định, chương trình hoặc kế hoạch của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024).

Đối với các trường hợp khác hoặc mang nhiều hơn 10 khẩu súng ngắn, 
chủng loại khác và cơ số đạn, phụ kiện kèm theo (nếu có), cơ quan Công an có 
thẩm quyền cấp phép phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ ừợ ra, vào lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (Mau VC4 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và tìn h  tự cấp 
giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, 
tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ ừợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

4.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
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4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 
tại Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được mang vũ khí, công cụ hỗ ừợ 
vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ừong trường hợp sau đây:

a) Bảo vệ khách quốc tế là đối tượng cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt 
Nam theo quy định của Luật Cảnh vệ;

b) Luyện tập, thi đấu thể thao; chào hàng, giới thiệu, triển lãm, trưng bày 
sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật;

c) Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam được mang vũ khí, công cụ hỗ ừợ ra, 

vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ừong trường hợp sau đây:
a) Bảo vệ đối tượng cảnh vệ theo quy định của Luật Cảnh vệ;
b) Luyện tập, thi đấu thể thao; chào hàng, giới thiệu, triển lãm, trưng bày 

sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật;
c) Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an.”.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Thủ tục: cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ
trơ để triển lãm, trưng bày hoăc làm đao cu trong hoat đông văn hóa, nghê thuât• '  o  «/ • • • o  • • o  '  o  • •

5.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.



- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông báo 
bằng văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ ừợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển 
lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

5.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của bảo tàng, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, cơ sở điện 
ảnh sản xuất phim có nhu cầu trang bị; tổ chức, doanh nghiệp bán vũ khí, công cụ 
hỗ trợ; lý do; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu vũ khí, công cụ hỗ trợ; họ tên, số
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định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

* Lưu ỷ:
Đối với trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, 

số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan 

Công an có thẩm quyền cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công 
cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, 

trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (Mau VC2 và 
VC12 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo 
đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 
nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

5.8. Phí, lệ phí:
- Đối với giấy phép trang bị: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

- Đối với giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác
dụng: 10.000 đồng/giấy.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 
tại khoản 2 Điều 14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

"2. Bảo tàng, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, cơ sở điện ảnh sản xuất phim 
được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã làm mất tính năng, tác dụng để triển 
lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.".

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công
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an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

6. Thủ tục: cấp  Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng
6.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, đơn vị đề nghị biết và nhập vào hệ thống 
phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ ừợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trầ hồ sơ hoặc 
thông báo bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị đề nghị để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, đơn vị đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép trang bị vũ khí quân dụng.

6.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
cấp tỉnh.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 20 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị có nhu cầu trang bị, doanh nghiệp 
bán vũ khí quân dụng, họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người 
đại diện theo pháp luật và người đến liên hệ, lý do, số lượng, chủng loại, nhãn 
hiệu vũ khí quân dụng; văn bản đồng ý của lãnh đạo Bộ, ngành về việc trang bị
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VŨ khí quân dụng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
6.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng; trường hợp không 
cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị.
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng (Mầu VC2 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

6.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 

phép trang bị vũ khí quân dụng cho đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;

c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;

đ) Cơ yếu;

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
g) Kiểm lâm, Kiểm ngư;

h) An ninh hàng không;

i) Hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của 
Hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan.”.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
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- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

7. Thủ tục: cấp  Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
7.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, đơn vị đề nghị biết và nhập vào hệ thống 
phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ ừợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, đơn vị đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng.

7.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
cấp tỉnh.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 21 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
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công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị, họ tên, số định danh cá nhân hoặc số 
hộ chiếu của người đến liên hệ, số lượng, chủng loại, nước sản xuất, nhãn hiệu, 
số hiệu, ký hiệu của từng vũ khí quân dụng; bản sao hóa đơn, bản sao phiếu xuất 
kho hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
7.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền kiểm tra thực tế, cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng; 
trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị.
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (Mầu VC2 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

7.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/giấy.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 

phép sử dụng vũ khí quân dụng cho đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;

đ) Cơ yếu;

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

g) Kiểm lâm, Kiểm ngư;

h) An ninh hàng không;

i) Hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của 
Hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan.”.
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7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

8. Thủ tục: cấp  lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
8.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, đơn vị đề nghị biết và nhập vào hệ thống 
phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ ừợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ hoặc 
thông báo bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị đề nghị để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, đơn vị đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng.

8.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
cấp tỉnh.
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8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 21 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị 
cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị; lý 
do đề nghị cấp lại; số lượng, chủng loại, nước sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, ký 
hiệu từng loại vũ khí quân dụng; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu 
của người đến liên hệ.

* Lưu ỷ:
Trường hợp mất, hư hỏng giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng thì văn bản 

đề nghị phải nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

8.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền kiểm tra thực tế, cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng; 
trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị.

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (Mau VC2 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

8.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/giấy.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: cấp lại giấy phép 
sử dụng vũ khí quân dụng đối với các trường hợp thay đổi thông tin về cơ quan, 
đơn vị hoặc mất, hư hỏng giấy phép sử dụng cho đối tượng được trang bị vũ khí 
quân dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;
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đ) Cơ yếu;

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

g) Kiểm lâm, Kiểm ngư;

h) An ninh hàng không;

i) Hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của 
Hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan.”.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

9. Thủ tục: cấp  Giấy phép trang bị vũ khí thể thao
9.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.
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+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận Giấy phép trang bị vũ khí thể thao.

9.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 25 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu trang 
bị, tổ chức, doanh nghiệp bán vũ khí thể thao và họ tên, số định danh cá nhân 
hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, lý do, số lượng, chủng loại, 
nhãn hiệu vũ khí thể thao; văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền do Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc trang bị vũ khí thể thao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
9.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao; trường hợp không cấp 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép trang bị vũ khí thể thao (Mầu VC2 ban hành kèm theo Thông tư
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Số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

9.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 

phép trang bị vũ khí thể thao cho đối tượng được trang bị vũ khí thể thao theo 
quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị vũ khí thể thao bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;
b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;
d) Công an nhân dân;
đ) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;
e) Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh;
g) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác được thành lập, cấp phép hoạt 

động trong luyện tập, thi đấu thể thao.”.
9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

10. Thủ tục: cấp  Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
10.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.
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- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép sử dụng vũ khí thể thao.

10.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lý do, số lượng, 
chủng loại, nước sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu của từng vũ khí thể thao và 
số giấy phép trang bị vũ khí thể thao; bản sao hóa đơn, bản sao phiếu xuất kho
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hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ theo quy định tại Điều 26 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

10.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền kiểm tra thực tế, cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao; trường 
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp.

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao (Mầu VC10 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

10.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/giấy.

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10.10. Yêu cầu, điều kiện thưc hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 
phép sử dụng vũ khí thể thao cho đối tượng được trang bị vũ khí thể thao theo 
quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị vũ khí thể thao bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;

đ) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;

e) Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh;

g) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác được thành lập, cấp phép hoạt 
động trong luyện tập, thi đấu thể thao.”.
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10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

11. Thủ tục: cấp  lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
11.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
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+ HỒ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao.

11.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị 
cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao phải ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp; lý do đề nghị cấp lại; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số 
hiệu, ký hiệu từng loại vũ khí thể thao; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ 
chiếu của người đến liên hệ. Trường hợp mất, hư hỏng giấy phép sử dụng vũ khí 
thể thao thì văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
11.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền kiểm tra thực tế, cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao; trường 
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

11.5. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp.

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao (Mau VC10 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận,
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chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

11.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/giấy.
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: cấp  lại giấy 

phép sử dụng vũ khí thể thao đối với các trường hợp thay đổi thông tin về cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc mất, hư hỏng giấy phép sử dụng cho đối tượng 
được trang bị vũ khí thể thao theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 
29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị vũ khí thể thao bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;
b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;
d) Công an nhân dân;
đ) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;
e) Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh;
g) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác được thành lập, cấp phép hoạt 

động trong luyện tập, thi đấu thể thao.”.
11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

12. Thủ tục: cấp  Giấy phép mua vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
12.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép sản xuất, kinh 

doanh vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
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- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo 
bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và nhập 
vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho tổ 
chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép mua vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.

12.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 28 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu mua và tên, địa chỉ 
tổ chức, doanh nghiệp bán; lý do mua; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu vũ khí 
quân dụng, vũ khí thể thao; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của 
người đại diện theo pháp luật và người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
12.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép mua vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; trường 
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép mua vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (Mau VC3 ban hành kèm 

theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo,
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chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

12.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 
phép mua vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao cho đúng đối tượng quy định tại 
Điều 28 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024).

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

13. Thủ tục: c ấ p  Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

13.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
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+ HỒ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.

13.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về ừật tự xã hội, Bộ 

Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về ừật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 29 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; lý do; số lượng, 
chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số 
hộ chiếu của người đến liên hệ, người điều khiển phương tiện và người áp tải; 
phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát; thời gian vận chuyển, nơi đi, nơi đến, 
tuyến đường vận chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

13.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển; trường hợp không cấp phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (Mầu VC7 ban 

hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai 
báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ 
trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

13.8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/giấy.

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc vận 
chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao phải đảm bảo các điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều 29 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể:
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“1. Việc vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao thực hiện theo quy 
định sau đây:

a) Phải có giấy phép hoặc mệnh lệnh vận chuyển của cơ quan, người có 
thẩm quyền;

b) Bảo đảm bí mật, an toàn;
c) Vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao nguy hiểm phải sử dụng 

phương tiện chuyên dùng và bảo đảm an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

d) Không được chở vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và người trên cùng 
một phương tiện, trừ người điều khiển phương tiện và người áp tải;

đ) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể 
thao ở nơi đông người, khu vực dân cư, cửa hàng xăng dầu, nơi có công trình 
quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Trường hợp cần 
nghỉ qua đêm hoặc do sự cố mà không đủ lực lượng bảo vệ thì người điều khiển 
phương tiện, người áp tải phải thông báo ngay cho cơ quan quân sự hoặc cơ quan 
Công an nơi gần nhất để phối hợp bảo vệ khi cần thiết.”.

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

14. Thủ tục: cấp  Giấy phép sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
14.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy 

định của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh 
sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp
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lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo 
bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị 
để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.

14.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
cấp tỉnh.

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 30 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sửa 
chữa và tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành sửa chữa; lý 
do; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu của từng loại vũ khí quân 
dụng, vũ khí thể thao đề nghị sửa chữa; thời gian sửa chữa; họ tên, số định danh 
cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

14.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp.

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (Mau VC6 ban hành 

kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ
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Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai 
báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ 
trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

14.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

15. Thủ tục: c ấ p  Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

15.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng 
văn bản thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho
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Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng.

15.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
cấp tỉnh.

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; lý do; khối lượng vật 
liệu nổ quân dụng cần vận chuyển; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu 
của người đến liên hệ, người điều khiển phương tiện và người áp tải; phương tiện 
vận chuyển, biển kiểm soát; thời gian vận chuyển, nơi đi, nơi đến, tuyến đường 
vận chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

15.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển; trường hợp không cấp phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (Mầu VC7 ban hành kèm 

theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

15.8. Phí, lệ phí:
- Dưới 5 tấn: 50.000 đồng/giấy;

- Từ 5 tấn đến 15 tấn: 100.000 đồng/giấy;

- Trên 15 tấn: 150.000 đồng/giấy.

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc vận 

chuyển vật liệu nổ quân dụng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1
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Điều 33 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“1. Việc vận chuyển vật liệu nổ quân dụng thực hiện theo quy định sau đây:

a) Phải có giấy phép hoặc mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ quân dụng của 
cơ quan, người có thẩm quyền;

b) Bảo đảm bí mật, an toàn;
c) Sử dụng phương tiện chuyên dùng bảo đảm điều kiện vận chuyển vật liệu 

nổ quân dụng và bảo đảm an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường;

d) Không được chở vật liệu nổ quân dụng và người trên cùng một phương 
tiện, trừ người điều khiển phương tiện, người áp tải;

đ) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển vật liệu nổ quân dụng ở nơi 
đông người, khu vực dân cư, cửa hàng xăng dầu, nơi có công trình quan trọng về 
quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Trường hợp cần nghỉ qua đêm 
hoặc do sự cố mà không đủ lực lượng bảo vệ thì người điều khiển phương tiện, 
người áp tải phải thông báo ngay cho cơ quan quân sự hoặc cơ quan Công an nơi 
gần nhất để phối hợp bảo vệ khi cần thiết.”.

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

16. Thủ tục: cấp  Giấy phép yận chuyển yật liệu nổ công nghiệp
16.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc 

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
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- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết 
để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

16.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngàỵ 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển; họ 
tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, 
người điều khiển phương tiện, người áp tải; số lệnh xuất hoặc số hoá đơn, khối 
lượng, số lượng, chủng loại vật liệu nổ công nghiệp cần vận chuyển; nơi đi, nơi 
đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển; phương tiện vận chuyển, biển kiểm 
soát; số giấy phép lái xe.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ
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b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
16.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển; trường hợp không cấp phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (Mầu VC8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

16.8. Phí, lệ phí:
- Dưới 5 tấn: 50.000 đồng/giấy;

- Từ 5 tấn đến 15 tấn: 100.000 đồng/giấy;

- Trên 15 tấn: 150.000 đồng/giấy.

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“1. Tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải bảo 
đảm đủ điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp hoặc doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề vận chuyển hàng hóa;

b) Phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đủ điều kiện theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; 
bảo đảm điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người điều khiển phương tiện, người áp tải và người 
phục vụ có liên quan trực tiếp đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp có trình độ 
chuyên môn phù hợp và được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy;

d) Có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; biểu trưng báo hiệu 
phương tiện đang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

2. Việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo quy định sau đây:
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a) Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép vận chuyển vật liệu nổ 
công nghiệp;

b) Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất phát hoặc sau mỗi lần 
phương tiện dừng, đỗ và khắc phục ngay sự cố xảy ra;

c) Có phương án vận chuyển bảo đảm an toàn, phòng cháy và chữa cháy; 
có biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp;

d) Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận về hàng hóa, tài liệu liên quan đến 
vật liệu nổ công nghiệp;

đ) Không được chở vật liệu nổ công nghiệp và người trên cùng một 
phương tiện, trừ người điều khiển phương tiện, người áp tải;

e) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp ở nơi 
đông người, khu vực dân cư, cửa hàng xăng dầu, nơi có công trình quan trọng 
về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; không vận chuyển khi thời 
tiết bất thường. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố mà không đủ lực 
lượng bảo vệ thì người điều khiển phương tiện, người áp tải phải thông báo 
ngay cho cơ quan quân sự hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bảo 
vệ khi cần thiết.”.

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

17. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép yận chuyển yật liệu nổ công nghiệp
17.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc 

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về
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trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết 
để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

17.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị 
ghi rõ nội dung đề nghị điều chỉnh trong nội dung giấy phép vận chuyển.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

17.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công
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an có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển; trường hợp không cấp 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (Mầu VC8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

17.8. Phí, lệ phí: Không.
17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Chỉ cấp điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong 

trường hợp có thay đổi thông tin trong giấy phép. Việc vận chuyển vật liệu nổ 
công nghiệp đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 
29/6/2024); cụ thể:

“1. Tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải bảo 
đảm đủ điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp hoặc doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề vận chuyển hàng hóa;

b) Phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đủ điều kiện theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; 
bảo đảm điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người điều khiển phương tiện, người áp tải và người 
phục vụ có liên quan trực tiếp đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp có trình độ 
chuyên môn phù hợp và được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy;

d) Có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; biểu trưng báo hiệu 
phương tiện đang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

2. Việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo quy định sau đây:

a) Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép vận chuyển vật liệu nổ 
công nghiệp;

b) Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất phát hoặc sau mỗi lần 
phương tiện dừng, đỗ và khắc phục ngay sự cố xảy ra;

c) Có phương án vận chuyển bảo đảm an toàn, phòng cháy và chữa cháy;
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CÓ biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp;

d) Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận về hàng hóa, tài liệu liên quan đến 
vật liệu nổ công nghiệp;

đ) Không được chở vật liệu nổ công nghiệp và người trên cùng một 
phương tiện, trừ người điều khiển phương tiện, người áp tải;

e) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp ở nơi 
đông người, khu vực dân cư, cửa hàng xăng dầu, nơi có công trình quan ừọng về 
quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; không vận chuyển khi thời tiết bất 
thường. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố mà không đủ lực lượng bảo vệ 
thì người điều khiển phương tiện, người áp tải phải thông báo ngay cho cơ quan 
quân sự hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bảo vệ khi cần thiết.”.

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

18. Thủ tục: cấp  Giấy phép yận chuyển tiền chất thuốc nổ
18.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông
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báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết 
để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ.

18.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển; họ tên, số định 
danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người điều khiển phương tiện, người áp tải; số 
lệnh xuất hoặc số hoá đơn, khối lượng, số lượng, chủng loại tiền chất thuốc nổ 
cần vận chuyển; nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển; phương 
tiện vận chuyển, biển kiểm soát; số giấy phép lái xe.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

18.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ; trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.

18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ (Mầu VC8 ban hành kèm theo 

Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông 
báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

18.8. Phí, lệ phí: Không.
18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc vận chuyển tiền chất thuốc nổ đảm bảo các điều kiện quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 47 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“1. Tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm đủ 
điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền 
chất thuốc nổ hoặc doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề vận chuyển hàng hóa;

b) Có phương tiện đủ điều kiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động tiền chất thuốc nổ; bảo đảm 
điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người điều khiển phương tiện, người áp tải và người 
phục vụ có liên quan trực tiếp đến vận chuyển tiền chất thuốc nổ phải có trình độ 
chuyên môn phù hợp, được huấn luyện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

d) Có giấy phép hoặc mệnh lệnh vận chuyển tiền chất thuốc nổ; biểu trưng 
báo hiệu phương tiện đang vận chuyển tiền chất thuốc nổ.

2. Việc vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện theo quy định sau đây:
a) Thực hiện đứng nội dung ghi ừong giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

b) Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất phát hoặc sau mỗi lần 
phương tiện dừng, đỗ và khắc phục ngay sự cố xảy ra;

c) Có phương án bảo đảm vận chuyển an toàn, phòng cháy và chữa cháy; 
có biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp;

d) Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận về hàng hóa, tài liệu liên quan đến 
tiền chất thuốc nổ;

đ) Không được chở tiền chất thuốc nổ và người trên cùng một phương tiện, 
trừ người điều khiển phương tiện, người áp tải;
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e) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ ở nơi đông 
người, khu vực dân cư, cửa hàng xăng dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc 
phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; không vận chuyển tiền chất thuốc nổ 
khi thời tiết bất thường. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố mà không 
đủ lực lượng bảo vệ thì người điều khiển phương tiện, người áp tải phải thông 
báo ngay cho cơ quan quân sự hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp 
bảo vệ khi cần thiết.”.

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

19. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

19.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc 

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết 
để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không
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tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ.

19.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị 
ghi rõ nội dung đề nghị điều chỉnh trong nội dung giấy phép vận chuyển.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

19.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ; 
trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.

19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ (Mầu VC8 ban hành kèm theo 

Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông 
báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

19.8. Phí, lệ phí: Không.

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Chỉ cấp điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ trong trường 
hợp có thay đổi thông tin trong giấy phép. Việc vận chuyển tiền chất thuốc nổ 
phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 47 Luật Quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 
29/6/2024); cụ thể:

“1. Tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm đủ 
điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền 
chất thuốc nổ hoặc doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề vận chuyển hàng hóa;

b) Có phương tiện đủ điều kiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động tiền chất thuốc nổ; bảo đảm 
điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người điều khiển phương tiện, người áp tải và người 
phục vụ có liên quan trực tiếp đến vận chuyển tiền chất thuốc nổ phải có trình độ 
chuyên môn phù hợp, được huấn luyện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

d) Có giấy phép hoặc mệnh lệnh vận chuyển tiền chất thuốc nổ; biểu trưng 
báo hiệu phương tiện đang vận chuyển tiền chất thuốc nổ.

2. Việc vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện theo quy định sau đây:
a) Thực hiện đứng nội dung ghi ừong giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

b) Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất phát hoặc sau mỗi lần 
phương tiện dừng, đỗ và khắc phục ngay sự cố xảy ra;

c) Có phương án bảo đảm vận chuyển an toàn, phòng cháy và chữa cháy; 
có biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp;

d) Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận về hàng hóa, tài liệu liên quan đến 
tiền chất thuốc nổ;

đ) Không được chở tiền chất thuốc nổ và người trên cùng một phương tiện, 
trừ người điều khiển phương tiện, người áp tải;

e) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ ở nơi đông 
người, khu vực dân cư, cửa hàng xăng dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc 
phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; không vận chuyển tiền chất thuốc nổ 
khi thời tiết bất thường. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố mà không 
đủ lực lượng bảo vệ thì người điều khiển phương tiện, người áp tải phải thông 
báo ngay cho cơ quan quân sự hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp 
bảo vệ khi cần thiết.”.

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
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công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

20. Thủ tục: cấp  Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ
20.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc nộp hồ sơ 
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp đề nghị biết và nhập vào 
hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho doanh nghiệp đề nghị biết để bổ 
sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trầ hồ sơ hoặc 
thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

20.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
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công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: a) Văn bản đề 
nghị, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp; lý do; số quyết định thành lập 
hoặc số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; họ tên, số định danh cá nhân 
hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; danh sách người quản lý, 
người phục vụ có liên quan trực tiếp đến công tác bảo quản và kinh doanh công 
cụ hỗ trợ; b) Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối 
với kho bảo quản công cụ hỗ trợ.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

20.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn bản đề 

nghị, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, điều kiện thực tế, cấp giấy phép 
kinh doanh công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.

20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ (Mầu VC1 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

20.8. Phí, lệ phí: Không.

20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 
phép kinh doanh công cụ hỗ trợ khi việc kinh doanh công cụ hỗ trợ bảo đảm đủ 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“2. Việc kinh doanh công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đủ điều kiện sau đây:

a) Do doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện;

b) Bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ 
môi trường;

c) Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh phải 
phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển công cụ hỗ trợ, phòng cháy 
và chữa cháy;
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d) Người quản lý, người phục vụ có liên quan trực tiếp đến kinh doanh 
phải có trình độ chuyên môn phù hợp và được huấn luyện về quản lý công cụ hỗ 
trợ, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy;

đ) Chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.”.

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

21. Thủ tục: cấp  lại Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ
21.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp đề nghị biết và nhập vào 
hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho doanh nghiệp đề nghị biết để bổ 
sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trầ hồ sơ hoặc 
thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho doanh nghiệp đề nghị biết.
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- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

21.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị 
cấp lại giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

21.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn bản đề 

nghị, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, điều kiện thực tế, cấp giấy phép 
kinh doanh công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.

21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ (Mau VC1 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

21.8. Phí, lệ phí: Không.

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp lại giấy 
phép kinh doanh công cụ hỗ trợ khi giấy phép bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi 
thông tin trong giấy phép.

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);



- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

22. Thủ tục: cấp  Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ
22.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc 

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết 
để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ.

22.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
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22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp; lý do; số lượng, chủng loại, 
nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng của công cụ hỗ trợ; họ tên, 
số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

22.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ 

quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ; trường 
hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ (Mầu VC5 ban hành kèm 

theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

22.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ khi việc xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ ừợ 
đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ ừợ thực hiện theo quy định sau đây:
a) Tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ 

thì được xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ;

b) Người quản lý, người phục vụ có liên quan trực tiếp đến xuất khẩu, nhập 
khẩu công cụ hỗ trợ phải có trình độ chuyên môn phù hợp và được huấn luyện về 
quản lý công cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy;

c) Công cụ hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản
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xuất, hạn sử dụng trên từng công cụ hỗ trợ.”.

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

23. Thủ tục: cấp  Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ
23.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ
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sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ.

23.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 53 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu trang 
bị và tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp bán công cụ hỗ trợ, lý do, số lượng, 
chủng loại, nhãn hiệu công cụ hỗ trợ cần trang bị, họ tên, số định danh cá nhân 
hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; đối với cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách thì phải có bản sao quyết 
định thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ theo quy định tại Điều 53 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

23.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn bản đề 

nghị, cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ; 
trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

23.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
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23.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ (Mầu VC2 ban hành kèm theo Thông tư 

số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

23.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 

phép trang bị công cụ hỗ trợ cho đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ quy định 
tại khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ bao gồm:

a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;

đ) Cơ yếu;

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
g) Cơ quan thi hành án dân sự;

h) Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, Kiểm ngư, lực lượng 
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản;

i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của 
Hải quan, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan;

k) Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường;

1) An ninh hàng không, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành giao thông vận tải;

m) Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ bảo vệ;

n) Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

o) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;

p) Cơ sở cai nghiện ma túy;

q) Các đối tượng khác có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ thì căn cứ vào 
tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ do Bộ ừưởng Bộ Công an quyết định.”

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số
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42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

24. Thủ tục: cấp  Giấy phép mua công cụ hỗ trợ
24.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công hoặc 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công phải thông báo thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và 
nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết 
để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.
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- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép mua công cụ hỗ trợ.

24.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp mua và tên, địa chỉ tổ chức, 
doanh nghiệp bán; lý do; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu công cụ hỗ trợ; họ tên, 
số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

24.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ 

quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ; trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép mua công cụ hỗ trợ (Mau VC3 ban hành kèm theo Thông tư số 

77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu 
mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng 
chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận 
khai báo vũ khí thô sơ).

24.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.

24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 

tại khoản 1 Điều 54 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024) thì tổ chức, doanh nghiệp không thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ 
trợ khi mua công cụ hỗ trợ phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép mua công cụ hỗ ừợ.
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24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

25. Thủ tục: cấp  Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
25.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
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+ HỒ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

25.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lý do, số lượng, 
chủng loại, nước sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu của từng công cụ hỗ trợ, số 
giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ; bản sao hóa đơn, bản sao phiếu xuất kho hoặc 
giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ theo quy định tại Điều 55 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

25.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn bản đề 

nghị, cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra thực tế, cấp giấy phép sử dụng 
công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (Mau VC11 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về
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biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

25.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/giấy.
25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp giấy 

phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ quy định 
tại khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;

đ) Cơ yếu;

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
g) Cơ quan thi hành án dân sự;

h) Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, Kiểm ngư, lực lượng 
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản;

i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của 
Hải quan, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan;

k) Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường;

1) An ninh hàng không, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành giao thông vận tải;

m) Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ bảo vệ;

n) Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

o) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;

p) Cơ sở cai nghiện ma túy;

q) Các đối tượng khác có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ thì căn cứ vào 
tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.”

25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
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công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

26. Thủ tục: cấp  lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
26.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 

công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.
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- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

26.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

26.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị 
cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, lý do, số lượng, chủng loại, nước sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, ký 
hiệu từng loại công cụ hỗ trợ; trường hợp mất, hư hỏng giấy phép sử dụng thì văn 
bản phải nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
26.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn bản đề 

nghị, cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra thực tế, cấp giấy phép sử dụng 
công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
26.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (Mau VC11 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

26.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/giấy.
26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp lại giấy 

phép sử dụng công cụ hỗ trợ đối với các trường hợp thay đổi thông tin về cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp hoặc mất, hư hỏng giấy phép sử dụng cho đối tượng được
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trang bị công cụ hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“1. Đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ bao gồm:
a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;

đ) Cơ yếu;

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

g) Cơ quan thi hành án dân sự;

h) Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, Kiểm ngư, lực lượng 
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản;

i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của 
Hải quan, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan;

k) Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường;

1) An ninh hàng không, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành giao thông vận tải;

m) Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ bảo vệ;

n) Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

o) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;

p) Cơ sở cai nghiện ma túy;

q) Các đối tượng khác có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ thì căn cứ vào 
tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.”

26.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày
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10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

27. Thủ tục: cấp  Giấy phép yận chuyển công cụ hỗ trợ
27.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ.

27.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
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- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 56 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; lý do; số lượng, 
chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ của công cụ hỗ trợ cần vận chuyển, họ 
tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người điều khiển phương tiện, 
người áp tải; phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát; thời gian vận chuyển, nơi 
đi, nơi đến, tuyến đường vận chuyển.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

27.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công 

an có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ; trường hợp không 
cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

27.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
27.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

27.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ (Mầu VC7 ban hành kèm theo 

Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông 
báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

27.8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/giấy.
27.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

27.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc vận 
chuyển công cụ hỗ trợ phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 56 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024); cụ thể:

“1. Việc vận chuyển công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định sau đây:

a) Phải có giấy phép hoặc mệnh lệnh vận chuyển công cụ hỗ trợ của cơ 
quan, người có thẩm quyền;

b) Bảo đảm bí mật, an toàn;
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c) Vận chuyển công cụ hỗ trợ dễ cháy, nổ, nguy hiểm phải sử dụng phương 
tiện chuyên dùng và bảo đảm an toàn, phòng cháy và chữa cháy;

d) Không được vận chuyển công cụ hỗ trợ và người trên cùng một phương 
tiện, trừ người điều khiển phương tiện, người áp tải;

đ) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển công cụ hỗ trợ ở nơi đông 
người, khu vực dân cư, cửa hàng xăng dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc 
phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc 
do sự cố mà không đủ lực lượng bảo vệ thì người điều khiển phương tiện, người 
áp tải phải thông báo ngay cho cơ quan quân sự hoặc cơ quan Công an nơi gần 
nhất để phối hợp bảo vệ khi cần thiết.”.

27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

28. Thủ tục: cấp  Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
28.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.
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Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ.

28.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và tên, địa 
chỉ tổ chức, doanh nghiệp tiến hành sửa chữa; lý do; số lượng, chủng loại, nhãn 
hiệu, số hiệu, ký hiệu của từng loại công cụ hỗ trợ đề nghị sửa chữa; số lượng, bộ 
phận cần tiến hành sửa chữa; thời gian sửa chữa; họ tên, số định danh cá nhân 
hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
28.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ 

quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ; trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
28.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ (Mau VC6 ban hành kèm theo Thông 

tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác 
nhận khai báo vũ khí thô sơ).

28.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.
28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

29. Thủ tục: Thu hồi vũ khí, yật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và 
giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, yật liệu 
nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

29.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 
công cụ hỗ trợ phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận
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chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ để giao nộp. Trường hợp cơ 
quan có thẩm quyền trực tiếp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ 
trợ tại trụ sở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị giao nộp thì không phải cấp 
giấy phép vận chuyển.

- Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trang bị, sử dụng hoặc cơ 
quan có thẩm quyền trang cấp thuộc Bộ Công an sau khi nhận được văn bản đề 
nghị thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ của các đơn vị trong 
Công an nhân dân thì tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ 
trợ theo quy định như sau: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trang bị, sử 
dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền trang cấp thuộc Bộ Công an có trách nhiệm 
kiểm tra, lập biên bản thu hồi, trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số 
hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, tình trạng vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ ừợ. Biên bản lập thành 02 bản, 01 bản giao cho cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, doanh nghiệp, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

- Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải thông báo cho cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị về thời gian, địa điểm giao nộp để thu hồi 
giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ.

- Bước 5: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng 
chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ có trách 
nhiệm kiểm tra, lập biên bản thu hồi, trong đó ghi rõ số lượng, loại giấy phép, 
giấy chứng nhận, chứng chỉ. Biên bản lập thành 02 bản, 01 bản giao cho cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

* Lưu ỷ:
Đối với các đơn vị trong Công an nhân dân sau khi giao nộp vũ khí, công cụ 

hỗ trợ cho cơ quan có thẩm quyền trang cấp thì phải giao nộp giấy phép sử dụng 
cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện theo quy định tại bước 5.

29.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
cấp tỉnh.

29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Văn bản đề nghị, 
trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; họ tên, số định 
danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người đến 
liên hệ; lý do giao nộp; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu của vũ khí, vật 
liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; số giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về 
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
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29.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ 

quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ phải thu hồi vũ 
khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng 
chỉ theo quy định.

29.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
29.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, 

giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được thu hồi; biên bản thu hồi được lập và giao cho các 
bên liên quan.

29.8. Phí, lệ phí: Không.
29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 

tại Điều 9 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể:

"1. Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ ừợ trang bị cho cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp trong ừường hợp sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải thể hoặc không còn nhu cầu sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;

b) Vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ hết hạn sử dụng, hư hỏng 
không còn khả năng sử dụng;

c) Không thuộc đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 
công cụ hỗ trợ theo quy định của Luật này.

2. Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với tổ chức, 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ 
hỗ trợ trong trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, sửa chữa 
vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ ừợ;

b) Cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.
3. Thu hồi giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ ừợ ừong trường hợp sau đây:
a) Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Vũ khí, công cụ hỗ trợ bị mất;
c) Giấy phép sử dụng cấp không đúng thẩm quyền.
4. Thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ trong trường hợp sau đây:



a) Doanh nghiệp kinh doanh công cụ hỗ trợ giải thể; chuyển đổi, chia, tách, 
hợp nhất, sáp nhập và không còn hoạt động kinh doanh công cụ hỗ ừợ;

b) Doanh nghiệp không kinh doanh công cụ hỗ trợ trong thời gian 01 năm 
kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh;

c) Doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh công cụ hỗ ừợ theo quy định 
của pháp luật.

5. Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ giải thể; chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập và không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

b) Tổ chức, doanh nghiệp không bảo đảm điều kiện về sản xuất, kinh 
doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo quy 
định của Luật này; không đáp ứng đầy đủ hoặc không thực hiện đúng nội dung 
quy định trong giấy phép, giấy chứng nhận;

c) Doanh nghiệp không kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ trong thời gian 02 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.

6. Giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hết hạn sử dụng, hư hỏng phải giao nộp cho 
cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 10 của Luật này.".

29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

30. Thủ tục: Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình 
trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để 
triển lãm, trưng bày hoăc làm đao cu trong hoat đông văn hóa, nghê thuât'  o  «/ • • • o  • • o  '  o  • •

30.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.
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- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận Thông báo cho phép làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ 
hỗ trợ và Thông báo xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 
năng, tác dụng.

30.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: Văn bản đề nghị làm mất
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tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 
năng, tác dụng, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; họ 
tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; lý 
do, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc, xuất xứ của 
từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện làm 
mất tính năng, tác dụng.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

30.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

thực hiện thủ tục làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ quan có 
thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này có văn bản thông báo cho phép làm 
mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, trong đó ghi rõ số lượng, chủng 
loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu vũ khí, công cụ hỗ trợ, thời gian, tên, địa chỉ tổ 
chức, doanh nghiệp làm mất tính năng, tác dụng; trường hợp không đồng ý phải 
có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Sau khi tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an đã làm mất tính năng, tác 
dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thì thông báo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Phòng Cảnh 
sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra, lập biên bản đánh giá 
tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng và cấp Thông báo 
xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng.

30.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

30.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

30.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo cho phép làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 

(Mau VC19 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông 
báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ) và Thông 
báo xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng (Mầu 
VC20 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo 
đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 
nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

30.8. Phí, lệ phí: Không.



30.9. Tên mâu đơn, mâu tờ  khai: Không.

30.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 
tại khoản 2 Điều 14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024), cụ thể:

"2. Bảo tàng, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, cơ sở điện ảnh sản xuất phim 
được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã làm mất tính năng, tác dụng để triển 
lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật."

30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

31. Thủ tục: Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất 
tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ 
trong hoat đông văn hóa, nghê thuâto  • • o  '  o  • •

31.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.



+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận Thông báo xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 
năng, tác dụng.

31.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: Văn bản đề nghị xác nhận 
tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng, trong đó ghi rõ tên, 
địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ 
chiếu của người đại diện theo pháp luật; lý do, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, 
số hiệu, ký hiệu, nguồn gốc, xuất xứ vũ khí, công cụ hỗ trợ.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
31.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này phải tiến hành kiểm tra, lập biên bản 
và có văn bản thông báo xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 
năng, tác dụng. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
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31.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

31.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác 

dụng (Mau VC20 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy 
phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, 
tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

31.8. Phí, lệ phí: Không.

31.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 
tại khoản 2 Điều 14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
(Luật số 42/2024/QH15 ngay 29/6/2024), cụ thể:

"2. Bảo tàng, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, cơ sở điện ảnh sản xuất phim 
được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã làm mất tính năng, tác dụng để triển 
lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật."

31.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);

- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

32. Thủ tục: c ấ p  Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí
32.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo
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bằng văn bản thời gian trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và nhập 
vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 
thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho tổ 
chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả để nhận giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí.

32.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an.

32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 

15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: a) Văn bản đề 
nghị, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu, 
nhập khẩu; số quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp; lý do; số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất vũ khí; họ tên, số 
định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người 
đến liên hệ; b) Bản sao văn bản được Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng giao nhiệm vụ xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
32.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải kiểm tra, cấp giấy phép 
xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản 
nêu rõ lý do.

32.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
32.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

32.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí (Mầu VC5 ban hành kèm theo 

Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông 
báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).
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32.8. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/khẩu-chiếc.
32.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.
32.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh 

nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phải là tổ chức, doanh nghiệp được phép 
kinh doanh vũ khí và được Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng giao nhiệm vụ xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí.

32.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điếu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

33. Thủ tục: Khai báo vũ khí thô sơ là hiện yật trưng bày, triển lãm, 
làm đồ gia bảo

33.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Tổ chức, cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật trưng bày, triển 

lãm, làm đồ gia bảo chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công hoặc 

nộp tại Công an xã, phường, thị trấn nơi đặt trụ sở hoặc nơi cư trú.
Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp lý, nội 

dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 

vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp phải thông báo bằng văn bản thời gian trả 
kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết và nhập vào hệ thống 
phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch



vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp phải trả hồ sơ hoặc thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, không tiếp nhận và thông báo trả lời trực 
tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn ừên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
để nhận Thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ cho tổ chức, cá nhân sở hữu.

33.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn nơi đặt trụ sở hoặc 

nơi cư trú.
- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: Tờ khai, trong 
đó ghi rõ họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đề nghị, lý do 
khai báo, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu vũ khí thô sơ (nếu có); 
bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vũ khí thô sơ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
33.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an xã, 

phường, thị trấn phải thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ cho tổ chức, cá 
nhân sở hữu.

33.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
33.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an xã, phường, thị ừấn.
33.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ (Mau VC21 ban hành kèm theo 

Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông 
báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

33.8. Phí, lệ phí: Không.
33.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.
33.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 

tại khoản 1 Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
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(Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể:
" 1. Tổ chức, cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 

của Luật này là hiện vật trưng bày, triển lãm, làm đồ gia bảo có trách nhiệm 
thực hiện việc khai báo.".

33.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

34. Thủ tục: Đề nghị đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử 
dụng vũ khí, yật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý kho, 
nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

34.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 

công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 
Công an cấp tỉnh kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
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+ HỒ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an 
hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh kiểm 
tra hồ sơ, xây dựng kế hoạch và quyết định mở lớp đào tạo, huấn luyện; bố trí cán 
bộ đào tạo, huấn luyện theo quy định.

Trường hợp Cục Trang bị và kho vận, Bộ Công an hoặc các học viện, 
trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công 
an nhân dân tổ chức đào tạo, huấn luyện thì sau khi có quyết định mở lớp đào tạo, 
huấn luyện phải có văn bản thông báo và kèm theo quyết định mở lớp cho Cục 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh để tổ chức kiểm tra, sát 
hạch, cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân 
dụng, công cụ hỗ trợ.

- Bước 5: Sau khi kết thúc đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, Bộ Công an Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
cấp tỉnh thành lập Hội đồng sát hạch, tiến hành tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh 
giá kết quả kiểm tra đối với cá nhân được đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ ừợ.

- Bước 6: Căn cứ theo thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch, cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp ở trung ương đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, 
công cụ hỗ trợ đến nhận kết quả giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ.

34.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 

15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 
42/2024/QH15 ngày 29/6/2024), cụ thể: a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ nhu 
cầu, số lượng người tham gia đào tạo, huấn luyện; thời gian, địa điểm tổ chức đào 
tạo, huấn luyện; b) Danh sách người tham gia đào tạo, huấn luyện, trong đó ghi
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rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân, chức vụ; kèm theo 03 ảnh 
màu chụp kiểu chân dung cỡ 03 cm X  04 cm, mặc trang phục theo quy định (ảnh 
chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ).

Trường hợp Cục Trang bị và kho vận, Bộ Công an; các học viện, trường 
Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân 
dân tổ chức đào tạo, huấn luyện thì sau khi kết thúc đào tạo, huấn luyện, phải có 
văn bản đề nghị; danh sách người tham gia đào tạo, huấn luyện, trong đó ghi rõ 
họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân, chức vụ; kèm theo 03 ảnh 
màu chụp kiểu chân dung cỡ 03 cm X  04 cm, mặc trang phục theo quy định (ảnh 
chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ) gửi Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh để tổ chức kiểm tra, sát hạch.

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
34.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xây 
dựng kế hoạch và quyết định mở lớp đào tạo, huấn luyện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, sau khi kết thúc kiểm tra, sát hạch, Cục 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy 
chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ 
quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho các cá 
nhân có kết quả đạt yêu cầu; đối với cá nhân không đạt yêu cầu, gửi thông báo 
kết quả kiểm tra, sát hạch cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị đào tạo, 
huấn luyện biết.

34.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
34.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

34.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ ừợ và cấp Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 
công cụ ho trợ (Mầu VC14 ban hành kem theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngay 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy 
phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền 
chất thuốc nổ, công cụ hỗ ừợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ); chứng chỉ 
quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Mầu VC15 
ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng



Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai 
báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

34.8. Phí, lệ phí: Không.
34.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.
34.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp, cấp 

đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; 
chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 
cho cá nhân được tham gia đào tạo, huấn luyện và có kết quả kiểm tra, sát hạch 
đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

34.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

35. Thủ tục: cấp  lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, yật liệu nổ quân 
dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, yật liệu nổ 
quân dụng, công cụ hỗ trợ

35.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

của pháp luật.
- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 

công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ừên cổng dịch vụ công 
phải thông báo thời gian ịrầ kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải thông 
báo bằng văn bản thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề
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nghị biết và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch 
vụ công phải thông báo thủ tục còn thiếu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề 
nghị biết để bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp phải trả hồ sơ 
hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ 
công không tiếp nhận và thông báo trả lời trên cổng dịch vụ công lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nộp qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, không 
tiếp nhận và thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản, nêu rõ lý do không 
tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị biết.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn ừên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
để nhận giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; 
chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ ừợ.

35.2. Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.
35.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 

15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: văn bản đề 
nghị, trong đó ghi rõ lý do; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân, 
chức vụ của người đề nghị cấp lại giấy chứng nhận; kèm theo 02 ảnh màu chụp 
kiểu chân dung cỡ 03 cm X  04 cm, mặc trang phục theo quy định (ảnh chụp 
không quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ).

* Lưu ỷ:
Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định 

danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
35.4. Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp 

giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét và cấp lại giấy chứng nhận sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý kho, nơi 
cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp, phải 
có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Giấy chứng nhận; chứng chỉ được cấp lại giữ
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nguyên thời hạn như giấy chứng nhận; chứng chỉ đã cấp trước đó.
35.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
35.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

35.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

(Mau VC14 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông 
báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ); chứng chỉ 
quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Mau VC15 
ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo 
đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 
nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ).

35.8. Phí, lệ phí: Không.
35.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.
35.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ cấp lại giấy 

chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ 
quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với 
trường hợp bị hỏng hoặc mất giấy chứng nhận sử dụng; chứng chỉ quản lý cho cá 
nhân được tham gia đào tạo, huấn luyện và có kết quả kiểm tra, sát hạch đạt yêu 
cầu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ ừợ.

35.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 

42/2024/QH15 ngày 29/6/2024);
- Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiểt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ;

- Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngàỵ 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.
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QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyễt của Bộ Công an (có danh mục, 
nội dung cụ thê của từng thủ tục hành chỉnh kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 
định số 9312/QĐ-BCA-C06 ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ ừợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công 
an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
-Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Cổng dịch vụ công Bộ Công an;
- Lưu: VT, C06(P3).

Đại tướng Lương Tam Quang



B ộ CÔNG AN 
CỤC PHÁP CHÉ VÀ CẢI CÁCH

Hà n h  c h ín h , t ư  p h á p

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: '^Í/V 03-P6 Hà Nội, ngày 2 í  tháng 01 năm 2025
V /v  phát hành Quyết định về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới

Kính gửi: . Công an các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25/02/2025, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sát hạch, câp Giây 
phép lái xe; cấp Phiếu l ý  lịch tư pháp; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; 
tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện thuộc thâm quyên giải quyêt 
của Bộ Công an (sau đây gọi tắt là Quyết định).

Đe bảo đảm về thời gian và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định, 
V03 trân trọng gửi tới các đồng chí Quyết định và đề nghị Công an các đơn vị, 
địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quyết định.

Mọi vấn đề liên quan, xin đề nghị liên hệ trực tiếp đồng chí Thượng tá 
Nguyễn Thu Hiền, Phó trưởng phòng Phòng 6, V03; số điện thoại: 
069.2299.316, 0988.159.618.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối họp của các đồng chí./,

N oi nhộn:
-  NJnr trên;
- TK 5 (để b/c lãnh đạo  B ộ);
- Lưu: VT, P6.

KT. CỤC TRƯỞNG



Số: J DZf /QĐ-BCA Hà Nội, ngày 2ỈT tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về viêc công bố danh mục thủ tục hành chính mói ban hà"h o 

trong lĩnh vực sát hạch, cắp Giấy phép lái xe; cap Phieu ly Ijch tư phap; đam 
bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; tô chức cai nghiẹn ma tuy va quan ry 

sau cai nghiện thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Công an

Bộ TRƯỞNG Bộ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 121-KL/TW ngày 24 thảng 01 nărri' 2025 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vê tông kêt Nghị quyêt sô Ỉ8-NQ/TỈV  
ngày 25/10/2017 của Ban Chap hành Trung ương Đảng khóa X II M ột sô vân đê 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ mảy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội khóa X V  quy định về xử  lý một số vấn đề liên quan đến sắp xêp tô chức 
bộ máy nhà nước;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 thảng 8 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiếm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 thảng 8 năm 2017 của 
Chỉnh phủ sửa đoi, bo sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm  
soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18 thảng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe;

' Căn cứ Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiêt điều kiện kỉnh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 
thông tin mạng;

' Căn cứ Nghị định sọ 116/2021/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiêt một số điều của Luật Phòng, chổng ma túy Luật Xử  
ly VI phạm hành chỉnh vê cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tủ y

B ộ  CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
-----  ------  Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc
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Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp  
tại Tờ frình s ố .. !ĩí.. ./V03-P6 ngày L -I tháng 02 năm 2025,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành 
trong lĩnh vực sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đảm bảo an 
toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

(có Danh mục cụ thê kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2025.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 1 
Quyết định này chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dụng nội dung danh mục thủ tục 
hành chính theo đúng quy định pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; 
Giám đôc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.éít'

Non nhận:
-  Văn phòng  C hính  phủ;
- C ác đồ n g  ch í T h ứ  trư ờ n g  (để  chỉ đạo thực hiện);
- N h ư  Đ iều 3;
- Lưu: V T, V03.



DANH MỰC THỦ TỤC H ÀNH  CHÍNH M ỚI BAN HÀNH TRONG CÁC LĨNH  
V ự c  SÁT HẠCH, CẤP GIÁY PHÉP LÁI XE; CÁP PH IÉU LÝ LỊCH T ư  

PHÁP; ĐẢM  BAO a n  t o à n  t h ô n g  t i n , a n  n i n h  M ẠNG; TỎ CHỨC CAI 
NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TH UỘ C THẨM  QUYÊN

GIẢI QUYÉT CỦA B ộ  CÔNG AN  
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  1025/QĐ-BCA ngày 25/02/2025 của

Bộ trưởng Bộ Công an)

STT Tên thủ tue hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính câp Trung ương

1
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Narr 
mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơ 
tạm trú; nguòi nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Cục Hồ sơ nghiệp vụ

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của co 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị-xã hội (đổi lượng là công dân Việt Nam không 
xác định được nơi thưòns trú hoặc nơi tạm trú; 
người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Cục Hồ sơ nghiệp vụ

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân 
Việt Nam không xác định được nơi thường trú 
hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại 
Việt Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Cục Hồ sơ nghiệp vụ

4 Cấp Giấy chứng nhận tên định danh 
(Brandname)

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

5 Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

6 Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh iDảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

7

Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 
toàn thông tin mạng (trường hợp cấp phép, kinh 
doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông 
tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng 
mật mã dân sự)

Dảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
3hạm sử dụng công 
nghệ cao

8

cáp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 
toàn thông tin m ạng (trừ trường hợp cấp phép, 
kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giả an toàn 
thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không 
sử dụnẹ mật mã dân sự)

Dảm bảo an toàn ' 
thông tin mạng ] 

r

Hục An ninh mạng 
/ầ phòng, chống tội 
)hạm sử dụng công 
Ighệ cao
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1 STT 1 Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Co- quan thực hiện

9

1

1 . ' •Cấp lại Giây phép kinh doanh sản phâm, dịch V Ị

an toàn thông tin mạng
Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng Ị 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

10
Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

Ị an toàn thông tin mạng
Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

11 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

12 Cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn 
thông tin

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

13
Cấp lại giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn 
thông tin

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

14 Cấp giấy phép lái xe
Sát hạch, cấp 

Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

15 Dổi giấy phép lái xe
Sát hạch, cấp 

Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

16 Cấp lại giấy phép lái xe Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

17
Dổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng 
cấp

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

18 Dổi giấy phép lái xe trong Công an nhân dân Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

ị Dổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước
ì ngoài 
1

Sát hạch,cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

20 Ị Thu hồi giấy phép lái xe

1

, (
Sát hạch, cấp t

Giấy phép lái xe

3ục Cảnh sát giao 
hông
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5 TT Tên thủ tuc hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 1

21

Ị
Cấp eiấy phép lái xe quốc tế

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

\
Cục Cảnh sát giao Ị 
thông Ị 

1

22
Chấp tluiận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch 
(rung Lâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

23
Cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái 
xe loại 1, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

24
Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch 
lái xe loại 1, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

25
Thu hồi giấy phép sát hạch của trung tâm sát hạch 
lái xe loại 1, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

B. Thiì tục hành chính cấp tỉnh

1
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt 
Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Phòng Hồ sơ nghiệp 
vụ

2
Câp phiêu lý lịch tư pháp theo yêu câu của cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
irị-xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người 
nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Phòng Hồ sơ nghiệp 
vụ

3
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân 
Việt Nam. người nước ngoài đang cư trú tại Việt
Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Phòng Hồ sơ nghiệp 
vụ

4 Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch
'ái xe mô tô

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

5 Chấp Ihuận lại hoạt động của sân tập lái để sát 
lạch lái xe mô tô

Sát hạch, cấp 
Giây phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

6 Thu hồi chấp thuận hoạt động của sân tâp lái để 
sái hạch lái xe mô tô Sát hạch, cấp 

Giây phép lái xe
Phòng Cảnh sát 
giao thông

7
I

Cãp giây phép sát hạch cho trung tâm sát hach lái 
<e loại 3 Sát hạch, cấp 

Giấy phép lái xe
Phòng Cảnh sát 
giao thông
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1 STT 1 Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1
1 1 Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch 

8 I lái xe loại 3
Sát hạch, cấp 

Giấy phép lái xe
Phòng Cảnh sát 
giao thông

' , Thu hồi giấy phép sát hạch của trung tâm sát hạch 
lái xe loại 3

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

10
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai nghiện 
ma túy tự nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và 

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy

11 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 
nghiện ma túy tự nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và 

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy

12 Thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 
nghiện ma túy tự nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và  

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy

13 1
Đình chỉ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện 
có thời hạn đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự
nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và 

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy

~) Ễ / I



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG CÁC LĨNH 
V ực SAT h ạ c h ,  C ấp  g i ấ y  p h é p  l á i  XE; CẤP PHTÉTI LÝ LỊCH TƯ 

PHÁP; ĐẢM BAO a n  t o à n  t h ô n g  t i n ,  a n  n i n h  MẠNG; TỔ CHỨC CAI 
NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN THUỘC THẨM QUYÈN

GIẢI QUYẾT CỦA B ộ CÔNG AN 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1025 QĐ-BCA ngày 25 /02/2025 của

Bộ trưởng Bộ Cồng an)

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Co* quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam 
mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi 
tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp Cục Hồ sơ nghiệp vụ

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị-xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không 
xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; 
người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp Cục Hồ sơ nghiệp vụ

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân 
Việt Nam không xác định được nơi thường trú 
hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại 
Việt Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp Cục Hồ sơ nghiệp vụ

4 Cấp Giấy chứng nhận tên định danh 
(Brandname)

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

5 Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

6 Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

7

Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 
toàn thông tin mạng (tnrờĩig hợp cấp phép, kinh 
doanh dịch vụ kiêm tra, đánh giá an toàn thông 
tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng 
mật mã dân sự)

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

8

Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 
toàn thông tin mạng (trừ tnrờng hợp cấp phép, 
kinh doanh dịch vụ kiêm tra, đánh giá an toàn 
thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không 
sử dụng mật mã dân sự)

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao
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STT Tên thủ tuc hành chính Lĩnh vưc Co* quan thực hiện

9 Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
an toàn thông tin mạng

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

10 Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
an toàn thông tin mạng

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

11 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

12 Cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn 
thông tin

Đảm bảo an toàn 
thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

13
Cấp lại giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn 
thông tin Đảm bảo an toàn 

thông tin mạng

Cục An ninh mạng 
và phòng, chống tội 
phạm sử dụng công 
nghệ cao

14 Cấp giấy phép lái xe Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

15 Đổi giấy phép lái xe Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

16 Cấp lại giấy phép lái xe Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

17 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng 
cấp

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

18 Đổi giấy phép lái xe Công an nhân dân Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

19 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của người 
nước ngoài

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

20 Thu hồi giấy phép lái xe Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông



3

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Co* quan thực hiện

21 Cấp giấy phép lái xe quốc tế Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

22 Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch 
trung tâm sát hạch lái xe loại ỉ, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

23 Cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái 
xe loại 1, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

24 Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch 
lái xe loại 1, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

25 Thu hồi giấy phép sát hạch của trung tâm sát hạch 
lái xe loại 1, loại 2

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao 
thông

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt 
Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Phòng Hồ sơ nghiệp 
vụ

2
Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị-xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người 
nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Phòng Hồ sơ nghiệp 
vụ

3
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân 
Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt 
Nam)

Cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp

Phòng Hồ sơ nghiệp 
vụ

4 Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch 
lái xe mô tô

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

5 Chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát 
hạch lái xe mô tô

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

6 Thu hồi hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái 
xe mô tô

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

7 Cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái 
xe loại 3

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông



4

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Co* quan thực hiện

8 Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch 
lái xe loại 3

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

9 Thu hồi phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái 
xe loại 3

Sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát 
giao thông

10 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai nghiện 
ma túy tự nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và 

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy

11 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 
nghiện ma túy tự nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và 

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy

12 Thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 
nghiện ma túy tự nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và 

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy

13
Đình chỉ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện 
có thời hạn đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự 
nguyện

Tổ chức cai 
nghiện ma túy và 

quản lý sau cai 
nghiện

Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về 
ma túy





B ộ  CÔNG AN
CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nộit ngày 28 tháng 02 năm 2025số: 1211/QĐ-BCA

X . A , QUYẾT ĐỊNH
Ve việc công bo thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bào đảm 

an ninh hàng không thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Công an

Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngay 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội khóa XV quy định về xử lỷ một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức 
bộ mảy nhà nước;

Căn cứ Nghị định so 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chúc nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cảu tô chức của Bộ Công an;

Cân cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chiìih;
Căn cứ Nghị định sổ 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đên kiêm soát thủ 
tục hành chỉnh; ^

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 thảng 4 năm 2013 của Chính phủ vê 
kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

Căn cứ Nghị định số 92/20ì5/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ vê an ninh hàng không;

Căn cứ Nghị định sổ 92/20¡6/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điểu kiện trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng;

Căn cứ Nghị định sô 89/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định sổ 92/20Ì6/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có 
điểu kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không 
và hoạt động hàng không dân dụng;

Căn cứ Nghị định số 64/2Ọ22/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của các Nghị định quy định liên quan đên hoạt 
động kỉnh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

Căn cứ N$*hị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đôi bồ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 
tháng 4 năm 20ì 3 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt 
động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 7 năm
20Ỉ6 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực hàng không dán dụng.

, Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Tờ trình 
số ì505/TTr-A08 ngày 27 thảng 02 năm 2025.

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CỒNG AN



2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết cùa 
Bộ Công an (cỏ danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2025. Trường 
hợp cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thù tục hanh chính trước 
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không phải nộp lại hô sơ thủ tục 
hành chính; Bộ Công an chủ ưì, phối hợp với các cơ quan, tô chức có liên quan đê 
giải quyêt thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Thù trường các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đôc Công an các 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.^Ể

Nơi nhận: BỘ t r ư ở n g
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- N h ư  Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Cổng dịch vụ công Bộ Công an;
-Lưu: V T .Q L X N C (P l) .

Đại tướng Lương Tam Quang



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BỊ BÃI 
BỎ LĨNH Vực BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG THUỘC PHAM VI CHỨC 
NĂNG QUẨN LÝ CỦA B ộ CÔNG AN/THẨM QUYÈN GIAI QUYẾT CỦA c ơ

QUAN B ộ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1211/QĐ-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của

Bộ/Cơ quan Bộ Công an)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công an/thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bộ Công an

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Co* quan thực 
hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ưtmg

1 Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm 
an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân 
bay

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

2 Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an 
ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

3 Cấp giấy phép, gia hạn, bổ sung, phục hồi 
năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng 
không

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

4 Cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

5 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an 
ninh hàng không

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào 
tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh 
hàng không

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh



7 Sửa đổi, bổ sung chương trình an ninh, quy chế 
an ninh hàng không

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

8 Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng 
không, chấp thuận chương trình an ninh hàng 
không hãng hàng không nước ngoài

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

9 Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

10 Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng 
hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

11 Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, 
sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

12 Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

13 Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 Cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

2 Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

3 Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng Bảo đảm an Công an tỉnh;



hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn ninh hàng 
không

Cục Quản lý xuât 
nhập cảnh

4 Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, 
sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

5 Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

6 Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng 
không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

Bảo đảm an 
ninh hàng 
không

Công an tỉnh;
Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh

c . Thủ tục hành chính cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công an/thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bộ 
Công an

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Co* quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ưong

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

c . Thủ tục hành chính cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công an/thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bộ Công an

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Co* quan thực hiện



A. Thủ tục hành chính cấp trung ưtmg

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

c . Thủ tục hành chính cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã



B ộ  CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
” * Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BCA Hà Nội, ngàỵ2$ tháng 02 năm 2025

QUYÉT ĐỊNH
về việc cồng bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giói, xe máy chuyên 

dùng; cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ Cồng an

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh 
phủ vê kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2013 của Chỉnh 
phủ sửa đôi, bô sung một sổ điểu của các nghị định liên quan đên kiêm soát thủ tục 
hành chính; Căn cứ Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chỉnh phủ sửa đôi, bô sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiêm soát 
thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2018/NĐ-CP ngày 06 thảnạ 8 năm 2018 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 thảng 11 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điểu và biện pháp thỉ hành Luật trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ.

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiem soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 79/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
Công an quy định vê câp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biên sổ xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng;

Căn cứ Thông tư sổ 13/2025/TT-BCẠ ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công an sửa đôi, bỏ sung một sổ điều của các thông tư quy định về trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sẳt và đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định sổ 7163/QĐ-BCA ngày 01 thảng 7 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 
một phần;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cánh sát giao thông tại Tờ trình sổ 
977/TTr-C08-P4 ngày 28 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương phương tiện giao 
thông cơ giới, xe máy chuyên dùng; cấp phép hoạt động phương tiện giao thông



thông minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (cỏ danh mục, nội dung 
cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2025 và theo 
tiến độ triển khai của Kế hoạch 556/KH-BCA ngày 30/11/2024 của Bộ Công an.

Quyết định này bãi bỏ và thay thế: Quyết định 9093/QĐ ngày 13/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy 
chuyên dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; Quyết định 2609/QĐ- 
BCA-C08 ngày 20/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao 
thông đường bộ.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, 
thành phô trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định ĩiầy/fâ tẬ /'
Nơi nhận: BỘ TRƯƠN G
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Cổng dịch vụ công Bộ Công an;
--- — ••- Công thông tin điện tử Bộ Công an;

- Lưu: VT, C08. \  ^  Ợ

Đại tướng Lương Tam Quang



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
TRONG LĨNH v ự c  ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIÊN 

GIAO THÔNG Cơ Giới, XE MÁY CHUYÊN DÙNG; CẤP PHÉP HOẠT 
ĐỘNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÔNG MINH 

THUỘC THẨM QUYÈN GIAI QUYẾT CỦA Bộ CÔNG AN 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1383/QĐ-BCA 

ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Cồng an)

STT TÊN THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH

TÊN VĂN BẢN QUY PHẠM ĐƯỢC 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Cơ
QUAN
THựC
HIẸN

GHI
CHÚ

I Thủ tục: Câp mói chứng nhận đăng ký xe, biên sô xe
A Đăng ký xe lân 

đầu trực tuyến 
toàn trình đối 

với xe sản xuất 
lắp ráp trong 

nước thực hiện 
tại cấp tỉnh, cấp 

xã

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về cấp, thu hồi chứng

nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an

toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 
cấp tỉnh, 
cấp xã

B Đăng ký xe lân 
đầu trực tuyến 
toàn trình đối 
với xe nhập 

khẩu thực hiện 
tại cấp tỉnh, cấp 

xã

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về cấp, thu hồi chứng

nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an

toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 
cấp tỉnh, 
cấp xã

c Đăng ký, câp 
biển số xe lần 
đầu thực hiện 
bằng dịch vụ 

công một phần 
hoặc trực tiếp 

thực hiện tại cấp 
trung ương, cấp 

tỉnh, cấp xã

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về cấp, thu hồi chứng

nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an

toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh, 
cấp xã
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II Thủ tục: Câp chứng nhận đăng ký xe, biên sô xe trong trường hợp thay
đối chủ xe (đăng ký sang tên xe)

Câp chứng nhận 
đăng ký xe, biển 

số xe trong 
trường hợp thay 
đổi chủ xe (đăng 
ký sang tên xe) 
bằng dịch vụ 

công trực tuyến 
một phần hoặc 
trực tiếp thực 
hiện tại cấp 

trung ương, cấp 
tỉnh, cấp xã

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về cấp, thu hồi chứng

nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an

toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh, 
cấp xã

III Thủ tục: Đôi chứng nhận đăng ký xe, biên sô xe
Đôi chứng nhận 
đăng ký xe, biển 
số xe bằng dịch 

vụ công trực 
tuyến một phần 
hoặc trực tiếp 

thực hiện tại cấp 
trung ương, cấp 

tỉnh, cấp xã

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về cấp, thu hồi chứng

nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an

toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh, 
cấp xã

IV Thủ tục: Câp lại chứng nhận đăng ký xe, biên sô xe
A Câp lại chứng 

nhận đăng ký 
xe, biển số xe 
thực hiện bằng 
dịch vụ công 

trực tuyến toàn 
trình

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về cấp, thu hồi chứng

nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an

toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh, 
cấp xã

B Câp lại chứng 
nhận đăng ký 
xe, biển số xe 
thực hiện bằng 
dịch vụ công

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định về cấp, thu hồi chứng 

nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh,
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trực tuyên một 
phần hoặc trực 
tiếp thực hiện 
tại cấp trung 

ương, cấp tỉnh, 
cấp xã

- Thông tư sô 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội địa.

câp xã

V Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời
A Đăng ký xe tạm 

thời thực hiện 
bằng dịch vụ 

công trực tuyến 
toàn trình

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về cấp, thu hồi 

chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh, 
cấp xã

B Đăng ký xe tạm 
thời thực hiện 
bằng dịch vụ 

công trực tuyến 
một phần hoặc 
trực tiếp thực 
hiện tại cấp 

trung ương, cấp 
tỉnh, cấp xã

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về cấp, thu hồi 

chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh, 
cấp xã

VI Thủ tục: Thu hôi chứng nhận đăng ký xe, biên sô xe
A Thu hôi chứng 

nhận đăng ký 
xe, biển số xe 
thực hiện bằng 
dịch vụ công 

toàn trình

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về cấp, thu hồi 

chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa.

Thực 
hiện tại 

cấp trung 
ương, 

cấp tỉnh, 
cấp xã

B Thu hôi giây 
chứng nhận 

đăng ký, biển số

- Thông tư sô 79/2024/TT-BCA 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về cấp, thu hồi

Thực 
hiện tại 

cấp trung
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xe thực hiện 
bằng dịch vụ 

công trực tuyến 
một phần hoặc 
trực tiếp thực 
hiện tại cấp 

trung ương, cấp 
tỉnh, cấp xã

chứng nhận đăng ký, biên sô xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng.

- Thông tư số 13/2025/TT-BCAngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư quy định về trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa.

ương, 
cấp tỉnh, 
cấp xã

VII Thủ tục: Câp phép, câp lại, thu hôi giây phép hoạt động phương tiện
giao thông thông minh

A Câp phép hoạt 
động đối với 

phương tiện giao 
thông thông 

minh

- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ.

Thực 
hiện tại 

cấp 
Trung 
ương 
(Cục 

Cảnh sát 
giao 

thông)
B Câp lại Giây 

phép hoạt động 
phương tiện giao 

thông thông 
minh

- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ.

Thực 
hiện tại 

cấp 
Trung 
ương 
(Cục 

Cảnh sát 
giao 

thông)
c Thu hôi Giây 

phép hoạt động 
phương tiện giao 

thông thông 
minh

- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ.

Thực 
hiện tại 

cấp 
Trung 
ương 
(Cục 

Cảnh sát 
giao 

thông)



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG TRONG 
LĨNH Vực ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

C ơ  GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG; CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG 
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÔNG MINH THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA B ộ  CÔNG AN 
(Ban hành kèm theo Ouyết định sổ 1383 ỌĐ-BCA 

ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Cồng an)

I. Thủ tục: c ấ p  mói chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
A. Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối vói xe sản xuất lắp 

ráp trong nước thực hiện tại cấp tỉnh, cấp xã
- Trình tự  thực hiện:

Bước 1: Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh mức độ 2 trên cổng 
dịch vụ công hoặc ứng  dụng định danh quốc gia và kê khai chính xác, đầy đủ, 
trung thực các nội dung trong mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử và thực hiện theo 
hướng dẫn (chủ xe không cần ký).

Bước 2: Chủ xe thực hiện lựa chọn biển số: biển định danh (thực hiện chọn 
biển định danh); xác nhận biển đấu giá; hoặc bấm biển số mới (nếu chưa có biển số 
định danh) trên cổng dịch vụ công hoặc ứ ng  dụng định danh quốc gia.

Bước 3: cổng dịch vụ công, ứng  dụng định danh quốc gia thông báo mã 
dịch vụ công và biển số xe được cấp cho chủ xe; hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký 
xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên ứng  dụng 
định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền lệ phí qua tiện ích thanh toán được tích hợp 
trên cổng dịch vụ công, ứng  dụng định danh quốc gia.

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, 
ứng  dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí;

Bước 5: Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu 
đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình tìr cổng dịch vụ công, ứng  dụng định danh 
quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe; in giấy khai đăng ký xe, chứng 
nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận 
đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe. Trả chứng 
nhận đăng ký xe, biển số xe (dán tem nhận diện vào biển số xe trúng đấu giá hoặc 
biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) cho 
chủ xe qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe;

Bước 6: Chủ xe nhận thông báo về việc trả kết quả đăng ký xe từ cổng dịch 
vụ công, ứng  dụng định danh quốc gia. Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe và nộp lại Phiếu kiểm 
tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số kliung có đóng dấu giáp lai 
của cơ sở sản xuất). Trường hợp chủ xe không nộp hoặc thông tin bản chà số máy, 
số kliung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai thì chủ xe phải mang xe 
đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và nhận kết quả đăng ký xe; Trường hợp không 
có bản giấy thì nộp bản in từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử phiếu kiểm tra chất 
lượng xuất xưởng có dán bản chà số máy, số khung xe đóng dấu giáp lai của cơ sở 
sản xuất xe.
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Bước 7 : Cán bộ đăng ký xe nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để 
kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã 
kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký 
xe; quét bản chà số máy, số khung của xe và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

- Cách thức thực hiện:
+ Chủ xe thực hiện kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc ứng 

dụng định danh quốc gia. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thảnh phần hồ sơ:
1. Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
2. Giấy tờ của chủ xe: sử dụng ứng  dụng định danh điện tử mức độ 2 để 

đăng nhập trên cổng dịch vụ công hoặc ứ ng  dụng định danh quốc gia.
3. Giấy tờ của xe (sử dụng dữ liệu điện tử của Phiếu kiểm tra chất lượng xuất 

xưởng; Hóa đơn điện tử; Lệ phí trước bạ). Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng 
(có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp chứng nhận đăng ký xe, cấp mới biển số xe: Không quá 02 ngày làm 

việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Cấp chứng nhận đăng ký xe, cấp mới biển số xe trúng đấu giá, cấp biển số 

định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối với các trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký xe thì thời hạn giải quyết 

đăng ký xe được tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chủ xe hoàn thảnh việc nộp lệ 
phí đăng ký xe.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam có tài
khoản định danh mức độ 2 thực hiện đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối 
với xe sản xuất lắp ráp trong nước.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe và 
biển số xe.

- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban
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hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ xe là công dân 
Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng 
có dán bản chà số máy, số kliung có đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

B. Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối vói xe nhập khẩu thực 
hiện tại cấp tỉnh, cấp xã

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh mức độ 2 trên cổng 

dịch vụ công hoặc ứng  dụng định danh quốc gia và kê khai chính xác, đầy đủ, 
trung thực các nội dung trong mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử và thực hiện theo 
hướng dẫn (chủ xe không cần ký).

Bước 2: Chủ xe thực hiện lựa chọn biển số: biển định danh (thực hiện chọn 
biển định danh); xác nhận biển đấu giá; hoặc bấm biển số mới (nếu chưa có biển số 
định danh) trên cổng dịch vụ công hoặc ứ ng  dụng định danh quốc gia.

Bước 3: cổng dịch vụ công, ứng  dụng định danh quốc gia thông báo mã 
dịch vụ công và biển số xe được cấp cho chủ xe; hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký 
xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên ứng  dụng 
định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền lệ phí qua tiện ích thanh toán được tích hợp 
trên cổng dịch vụ công, ứng  dụng định danh quốc gia.

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, 
ứng  dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí;

Bước 5: Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chinh dữ liệu 
đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình tìr cổng dịch vụ công, ứng  dụng định danh 
quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe; in giấy khai đăng ký xe, chứng 
nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận 
đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe. Trả chứng 
nhận đăng ký xe, biển số xe (dán tem nhận diện vào biển số xe trúng đấu giá hoặc
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biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) cho 
chủ xe qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe;

Bước 6: Chủ xe nhận thông báo về việc trả kết quả đăng ký xe từ cổng dịch 
vụ công, ứng  dụng định danh quốc gia. Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe và nộp lại Giấy chứng 
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu hoặc thông 
báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu 
(có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của đơn vị nhập khẩu xe). 
Trường hợp chủ xe không nộp hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp 
không đúng với thông tin đã kê khai thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký 
xe để kiểm tra và nhận kết quả đăng ký xe; Trường hợp không có bản giấy thì nộp 
bản in tò hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu có dán bản chà số máy, 
số khung xe đóng dấu giáp lai của đơn vị nhập khẩu xe.

Bước 7 : Cán bộ đăng ký xe nhận Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu để kiểm tra, đối chiếu với dữ 
liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản 
chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số 
khung của xe và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

- Cách thức thực hiện:
+ Chủ xe thực hiện kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc ứng 

dụng định danh quốc gia. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thảnh phần hồ sơ:
1. Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
2. Giấy tờ của chủ xe: sử dụng ứng  dụng định danh điện tử mức độ 2 để 

đăng nhập trên cổng dịch vụ công hoặc ứ ng  dụng định danh quốc gia.
3. Giấy tờ của xe (sử dụng dữ liệu điện tử của Hóa đơn điện tử; Lệ phí trước 

bạ; Hải quan điện tử). Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe nhập khẩu (có dán bản chà số máy, số khung có đóng dấu 
giáp lai của đơn vị nhập khẩu xe).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp chứng nhận đăng ký xe, cấp mới biển số xe: Không quá 02 ngày làm 

việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Cấp chứng nhận đăng ký xe, cấp mới biển số xe trúng đấu giá, cấp biển số 

định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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+ Đối với các trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký xe thì thời hạn giải quyết 
đăng ký xe được tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chủ xe hoàn thành việc nộp lệ 
phí đăng ký xe.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam có tài
khoản định danh mức độ 2 thực hiện đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối 
với xe nhập khẩu.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe và 
biển số xe.

- Phí, lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ xe là công dân 
Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc thông báo 
miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên 
dùng nhập khẩu có dán bản chà số máy, số kliung có đóng dấu giáp lai của đơn vị 
nhập khẩu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

c .  Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện bằng dịch vụ công một 
phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã
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- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ xe đăng nhập trên cổng dịch vụ công và kê khai chính xác, đầy 

đủ, trung thực các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số. Trường 
hợp không có ký số thì chủ xe in giấy khai đăng ký xe từ cổng dịch vụ công, ký, 
ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức). Trường hợp không thực hiện 
được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ 
quan đăng ký xe.

Bước 2: Sau khi kê khai thảnh công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực 
tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện 
thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tò để làm thủ tục đăng ký xe;

Bước 3: Chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra xe; đưa xe đến 
cơ quan đăng ký xe để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe và nộp các giấy tờ 
quy định cho cơ quan đăng ký xe; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính (nếu có nhu 
cầu) để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

Bước 3 : Cán bộ đăng ký xe kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy tờ của xe, đối 
chiếu với thông tin dữ liệu của chủ xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe và tiến 
hành kiểm tra thực tế xe theo quy định.

Bước 4: Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm 
hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau: cấp biển số mới đối với trường hợp 
chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang 
đăng ký cho xe khác; cấp biển số định danh đối với trường hợp chủ xe có biển số 
định danh đã được thu hồi từ ngày 15/8/2023.

Trường hợp hồ sơ xe, xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ;

Bước 5 : Chủ xe nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận 
biển số xe (trường hợp được cấp biển số định danh mới hoặc trường hợp chủ xe đề 
nghị sử dụng lại biển số định danh cũ đã thu hồi, nếu cơ quan đăng ký xe chưa tiêu 
hủy biển số đó theo quy định).

Bước 7 : Chủ xe lựa chọn việc nhận kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua 
dịch vụ bưu chính.

- Cách thức thực hiện:
+ Chủ xe kê khai Giấy khai đăng ký xe trên cổng Dịch vụ công hoặc kê khai 

trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm 
việc.

+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thảnh phần hồ sơ:
1. Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
2. Giấy tờ của chủ xe theo quy định;
3. Giấy tờ của xe: Chứng nhận nguồn gốc xe; Chứng nhận quyền sở hữu hợp 

pháp; Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
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+ SỐ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Cấp mới biển số xe: cấp ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Cấp mới biển số xe trúng đấu giá, đổi biển số xe, cấp biển số xe định danh: 

Không quá 07 ngày làm việc, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Thời hạn giải quyết đăng ký xe được tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chủ 

xe hoàn thành việc nộp lệ phí đăng ký xe.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thực hiện 

đăng ký cấp biển số xe lần đầu.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 

cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe và 
biển số xe.

- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển sỗ phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hổi chứng nhận đăng ký, biển sổ xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đỗi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.
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II. Thủ tục: cấp  chứng nhận đăng kỷ xe, biển số xe trong trường hợp 
thay đối chủ xe (đăng ký sang tên xe)

Cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe 
(đăng ký sang tên xe) bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực 
hiện tại cấp trnng ương, cấp tỉnh, cấp xã

- Trình tự  thực hiện:
Đăng ký sang tên xe thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc 

trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
Khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan 

đăng ký xe nơi chủ xe có trụ sở, cư trú theo quy định.
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục đăng ký sang tên 

xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định.
1. Thủ tục thu hồi
Bước 1: Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 

trên cổng dịch VỊI công, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến hoặc kê khai giấy 
khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe; nộp hồ sơ 
thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 79/2024/TT-BCA và nhận giấy 
hẹn trả kết quả chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy 
định;

Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp 02 bản 
chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định có dán bản 
chà số máy, số kliung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số 
máy, so killing xe (01 bản trả cho chủ xe, 01 bản lưu hồ sơ xe). Đối với xe tạm 
nhập, tái xuất của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao cấp
03 bản chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (02 bản trả cho chủ 
xe để nộp cho cơ quan hải quan và cơ quan đăng ký xe, 01 bản lưu hồ sơ xe).

Trường hợp chủ xe có nhu cầu thì được cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời 
cùng với chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không phải có hồ 
sơ đăng ký xe tạm thời.

2. Thủ tục đăng ký
Bước 3: Chủ xe đăng nhập trên cổng dịch VỊI công và kê khai chính xác, đầy 

đủ, trung thực các nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe, ký số. 
Trường hợp không có ký số thì chủ xe in giấy khai đăng ký xe từ cổng dịch VỊI 
công, ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức); Trường hợp thực 
hiện đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: Chủ xe kê khai chính xác, đầy đủ, 
trung thực các nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe.

Đưa xe đến để kiểm tra và nộp hồ sơ theo quy định: Giấy khai đăng ký xe; 
Giấy tờ của chủ xe; Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; Chứng từ lệ phí tnrớc bạ 
xe; Chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Bước 4: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ 
quan đăng ký xe cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định sau:

Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh 
hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác.



Cấp biển số định danh đối với trường hợp chủ xe có biển số định danh đã 
được thu hồi từ ngày 15/8/2023.

Trường hợp hồ sơ xe, xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ;

Bước 5 : Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số 
xe (trường hợp được cấp lại số biển số định danh); trường hợp chủ xe có nhu cầu 
nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính thì đăng ký với đơn vị dịch vụ 
bưu chính;

Bước 6: Nhận chứng nhận đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị 
dịch vụ bưu chính.

Trường hợp biển số xe đã được cấp là biển 3 số hoặc biển 4 số thì đổi sang 
biển số định danh theo quy định tại Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Cách thức thực hiện:
+ Chủ xe kê khai Giấy khai đăng ký xe trên cổng Dịch vụ công hoặc kê khai 

trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm 
việc.

+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ thu hồi
+ Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (theo mẫu ĐKX11/79 

ban hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công an).

+ Giấy tờ của chủ xe;
+ 02 bản chà số máy, số khung của xe;
+ Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe;
+ Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký 

xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận 
đăng ký xe, biển số xe.

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để 
sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp 
lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục 
thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.

2. Hồ sơ đăng ký
+ Giấy khai đăng ký xe;
+ Giấy tờ của chủ xe;
+ Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe;
+ Chứng từ lệ phí trước bạ xe;
+ Chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
- Thòi hạn giải quyết:

9
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+ cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe: Không quá 02 ngày làm việc 
(trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số), kể tò ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

+ Cấp chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Cấp biển số định danh lần đầu: cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
xe hợp lệ.

+ Cấp lại biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định được tính tò ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc 
hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

+ Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi thì thời 
hạn xác minh là 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Tổ chức, cá nhân khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu 

hồi tại cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe có trụ sở, cư trú theo quy định.
+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục đăng ký sang 

tên xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 

Thông tư so 79/2024/TT-BCA; Điều 12 Thông tư số 13/2025/TT-BCA.
+ Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe có trụ sở, cư trú làm thủ tục thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
+ Cơ quan đăng ký xe nơi có trụ sở, cư trú để đăng ký sang tên cho chủ xe 

nhận chuyển quyền sở hữu xe.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
+ Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ mới.
- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
+ Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu ĐKX11 ban hành kèm 

theo Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an);
+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư 

số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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+ Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ 
chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe khi 
làm thủ tục thu hồi; trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng 
đấu giá thì chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ 
tục thu hồi;

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, 
chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp 
quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng 
ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục 
thu hồi thì tnrớc khi giải quyết người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi 
phạm lĩảnh clĩính theo quy định; trường hợp chủ xe không đến làm thủ tục thu hồi 
thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến 
hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở 
hữu được ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và 
ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi;

+ Sau khi cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển quyền sở hữu làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy 
định.

+ Tổ chức, cá nhân đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu 
trách nhiệm của chủ xe khi chưa thực hiện thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số 
xe đối với trường hợp phải thu hồi theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

III. Thủ tục: Đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch VỊI công trực tuyến một 

phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã.
- Trình tự  thực hiện:
Thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch VỊI công trực 

tuyến một phần trac tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
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Bước 1 : Chủ xe đăng nhập trên cổng dịch vụ công và kê khai chính xác, đầy 
đủ, trung thực các nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe, ký số. 
Trường hợp không có ký số thì chủ xe in giấy khai đăng ký xe từ cổng dịch vụ 
công, ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, 
lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại 
hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký 
xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định; trường hợp 
không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký 
xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Nộp hồ sơ đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định và 
nộp lệ phí theo quy định. Trường hợp xe cải tạo, thay đổi màu sơn, chủ xe phải 
mang xe đến để kiểm tra.

Bước 3 : Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực 
hiện đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định;

Trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định 
danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh 
theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó);

Trường hợp đổi biển số xe tò nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số 
xe nền màu vàng, chữ và số màu đen hoặc tò nền màu vàng, chữ và số màu đen 
sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì cấp biển số định danh mới 
(trường hợp chưa có biển số xe định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường 
hợp đã có biển số xe định danh).

Đối với trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe khi chủ xe thay đổi trụ sở, 
nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi của cơ quan đăng ký xe đã cấp chứng 
nhận đăng ký xe đó:

a) Chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe và đơn đề nghị xác nhận hồ sơ xe theo 
mẫu cho cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để được cấp giấy xác nhận hồ sơ
xe;

b) Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe và nộp giấy xác nhận hồ sơ xe cho 
cơ quan đăng ký xe tại địa chỉ mới theo quy định để đổi chứng nhận đăng ký xe.

Bước 4: Chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch 
vụ bưu chính;

- Cách thức thực hiện:
+ Kê khai Giấy khai đăng ký xe trên cổng Dịch vụ công hoặc kê khai trực 

tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thảnh phần hồ sơ:
1. Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư 

số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
2. Giấy tờ của chủ xe theo quy định.



3. Chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe) hoặc 
biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).

4. Một số giấy tờ khác:
a) Xe cải tạo thay đổi tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm 

chứng nhận nguồn gốc, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển quyền sở 
hữu của tổng thành máy hoặc tổng thành khung đó theo quy định. Trường họp tổng 
thảnh máy, tổng thành khung không cùng kiểu loại thì phải có thêm giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo 
theo quy định;

b) Xe cải tạo thay tổng thành máy của xe đã đăng ký thì phải có chứng nhận 
thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số của xe có tổng thành đó;

c) Xe cải tạo thay đổi kiểu loại xe thì phải có thêm giấy chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo theo quy 
định;

d) Trường hợp đổi biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số 
xe nền màu trắng, chữ và số màu đen, phải có thêm văn bản thu hồi giấy phép kinh 
doanh vận tải hoặc văn bản thu hồi phù hiệu, biển hiệu;

đ) Đối với trường hợp chủ xe có như cầu đổi chứng nhận đăng ký xe khi 
thay đổi trụ sở, nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi đăng ký của cơ quan đổi 
chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, phải có thêm giấy xác nhận hồ sơ xe (theo mẫu 
ĐKX14/79 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công an);

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp đổi chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Cấp đổi biển số xe: Không quá 07 ngày làm việc, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.
+ Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định được tính tò ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc 
hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thực hiện đổi 
chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe, 
biển số xe.

- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ

13
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Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận đăng ký 

xe, biển số xe bị mờ, hỏng; Xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; Xe đã đăng ký, cấp 
biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số xe nền màu vàng, 
chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại; Thay 
đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi 
chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ mới; Chứng nhận đăng ký xe hết thời hạn sử 
dụng; Đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, 
biển số xe theo quy định tại Thông tư 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công an; chủ xe có nhu cầu đổi biển ngắn sang biển dài hoặc ngược lại.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

IV. Thủ tục: c ấ p  lại chứng nhận đăng kỷ xe, biển số xe
A. Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập 

vào cổng dịch vụ công và kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung quy 
định trong mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử. Nộp bản chà số máy, số kliung của xe 
qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan đăng ký xe;

Bước 2: Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ dịch vụ công, 
lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch VỊI công thông báo qua tin nhắn điện thoại 
hoặc qua địa chỉ thư điện tử;

Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe gửi 
thông báo cho chủ xe để nộp lệ phí đăng ký xe qua tiện ích thanh toán được tích
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hợp trên cổng dịch vụ công, phí dịch vụ bưu chính trên cổng dịch vụ công để trả 
kết quả đăng ký xe theo quy định;

Bước 4: Chủ xe nhận chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe theo quy định 
tò dịch vụ bưu chính.

- Cách thức thực hiện:
+ Chủ xe thực hiện kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc ứng 

dụng định danh quốc gia. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thảnh phần hồ sơ:
1. Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
2. Giấy tờ của chủ xe (sử dụng tài khoản định danh mức độ 2);
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp lại chứng nhận đăng ký xe: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 

ngày, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp 
lại trong thời hạn 02 ngày làm việc.

+ Cấp lại biển số xe: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp lại trong thời 
hạn 02 ngày làm việc.

+ Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định được tính tò ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc 
hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ xe thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình đối với trường họp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển 
số xe.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe 
(trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe); biển số xe (trường hợp cấp lại 
biển số xe).

- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ xe thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến toàn trình đối với trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, 
cấp lại biển số xe (trừ trường hợp xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

B. Cấp lại chứng nhận đăng kỷ xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ 
công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp 
tỉnh, cấp xã

- Trình tự  thực hiện:
Bước 1. Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư số 79/2024/TT-BCA, nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 
Thông tư số 79/2024/TT-BCA và nộp lệ phí theo quy định;

Bước 2. Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực 
hiện cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả 
đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc tìr dịch vụ bưu chính.

Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số 
định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định 
danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó).

- Cách thức thực hiện:
+ Kê khai Giấy khai đăng ký xe trên cổng Dịch vụ công hoặc kê khai trac 

tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch VỊI bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư 

số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an);
b) Giấy tờ của chủ xe.



+ SỐ lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp lại chứng nhận đăng ký xe: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn xác minh khi giải quyết 

thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày; thời hạn xác minh không tính 
vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe.

+ Cấp lại biển số xe: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Trường hợp mất biển số xe thì thời hạn xác minh khi giải quyết thủ tục cấp 
lại biển số xe là 30 ngày; thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp 
lại chứng nhận đăng ký xe.

+ Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định được tính tò ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc 
hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thực hiện cấp 
lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe 
(trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe); biển số xe (trường hợp cấp lại 
biển số xe).

- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ xe thực hiện cấp 
lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hổi chứng nhận đăng ký, biển sổ xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.
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+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

V. Thủ tục: Đăng ký xe tạm thòi
A. Đăng ký xe tạm thòi thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn'  ’  «/ •  •  •  o  # # o  •  «/

trình
- Trình tự  thực hiện:
Bước 1 : Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh mức độ 2 trên cổng 

dịch vụ công và kê khai chính xác, đầy đủ, trnng thực các nội dung quy định trong 
mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử.

Bước 2: Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực 
tuyến do cổng dịch VỊI công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư 
điện tử;

Bước 3 : Sau khi kiểm tra hồ sơ họp lệ, cơ quan đăng ký xe gửi dữ liệu cho 
cổng dịch VỊI công để thông báo cho chủ xe nộp lệ phí theo quy định;

Bước 4: Chủ xe nhận kết quả xác thực và in chứng nhận đăng ký xe tạm thời 
trên cổng dịch VỊI công.

- Cách thức thực hiện:
+ Chủ xe thực hiện kê khai đăng ký xe trên cổng dịch VỊI công. Cơ quan 

đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Nhận kết quả xác thực và in chứng nhận đăng ký xe tạm thời trên cổng 

dịch VỊI công.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
1. Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban lĩảnh kèm theo Thông tư số 

13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
2. Giấy tờ của chủ xe (sử dụng tài khoản định danh mức độ 2);
3. Chứng nhận nguồn gốc xe: Dữ liệu điện tử phiếu kiểm tra chất lượng xuất 

xưởng hoặc dữ liệu điện tử chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe nhập 
khẩu;

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời: Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ 

kể khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trên cổng dịch VỊI công.
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+ Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định được tính tò ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc 
hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ xe thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình đối với trường hợp đăng ký xe tạm thời.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy nhận đăng ký xe tạm thời và 
biển số xe tạm thời bản điện tử (Mầu ĐKX04 ban hành kèm theo Thông tư số 
79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển sỗ phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chủ xe thực hiện đăng ký xe tạm thời bằng dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình đối với trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng để di chuyển từ nhà máy 
đến kho, cảng hoặc tò kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc 
về các đại lý, kho lưu trữ khác (đã có dữ liệu điện tử phiếu kiểm tra chất lượng xuất 
xưởng hoặc dữ liệu điện tử chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe nhập 
khẩu trên cổng dịch vụ công).

Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến 
đường và phạm vi hoạt động ghi trong chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hổi chứng nhận đăng ký, biển sổ xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đỗi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.
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- Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

B. Đăng kỷ xe tạm thòi thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một 
phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe thực hiện tại cấp trung ương, cấp 
tỉnh, cấp xã.

- Trình tự thực hiện:
Thực hiện đăng ký xe tạm thời bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc 

làm thủ tục trac tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
Bước 1 : Chủ xe đăng nhập trên cổng dịch VỊI công và kê khai chính xác, đầy 

đủ, trung thực các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số. Trường 
hợp không có ký số thì chủ xe in giấy khai đăng ký xe từ cổng dịch VỊI công, ký, 
ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

Trường hợp thực hiện đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: Chủ xe kê 
khai chính xác, đầy đủ, trnng thực các nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng 
ký xe.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ họp lệ, cơ quan đăng ký xe thu lệ 
phí và cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời cho chủ xe theo 
quy định.

- Cách thức thực hiện:
+ Kê khai Giấy khai đăng ký xe trên cổng Dịch VỊI công hoặc kê khai trac 

tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch VỊI bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu ĐKX10/79 ban hành kèm theo Thông tư 

số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).
b) Giấy tờ của chủ xe.
c) Chứng nhận nguồn gốc xe, gồm một trong các giấy tờ sau:
- Bản phô tô giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe nhập 

khẩu đối với trường hợp không có dữ liệu điện tử (trường hợp xe di chuyển từ nhà 
máy đến kho, cảng hoặc từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe 
hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 39 Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ);

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe thuộc đối tượng nghiên 
cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ theo quy định (trường hợp 
xe chạy thử nghiệm thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao 
thông đường bộ theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ).

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tham gia giao thông, kèm 
theo danh sách xe và bản phô tô chứng nhận đăng ký xe của nước sở tại (trường 
hợp xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép bao gồm cả xe có
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tay lái bên phải (tay lái nghịch) vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời 
hạn để tham dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định 
tại điểm b khoản 5 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ);

- Văn bản đề nghị đăng ký xe tạm thời, kèm theo bản phô tô chứng nhận 
đăng ký xe, danh sách xe (trường hợp xe phục vụ các sự kiện do Đảng, Nhà nước 
tổ chức theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ);

d) Trường hợp chủ xe làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc chuyển 
quyền sở hữu xe, có nhu cầu thì được cấp đăng ký xe tạm thời cùng với thủ tục thu 
hồi, không phải có hồ sơ đăng ký xe tạm thời (trường họp xe làm thủ tục thu hồi để 
tái xuất theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ);

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời: Trường hợp thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: 01 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định được tính tò ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc 
hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được cấp biển số xe và đăng ký tạm thời 

trong các trường hợp sau đây:
+ Đã có chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phiếu 

kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng để di chuyển từ 
nhà máy đến kho, cảng hoặc từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký 
xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;

+ Xe làm thủ tục thu hồi để tái xuất hoặc chuyển quyền sở hữu; xe phục vụ 
các sự kiện do Đảng, Nhà nước tổ chức; xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan 
thẩm quyền cho phép bao gồm cả xe có tay lái bên phải (tay lái nghịch) vào Việt 
Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham dự hội nghị, hội chợ, triển 
lãm, thể dục, thể thao, du lịch; trừ trường hợp xe không phải cấp biển số xe tạm 
thời theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên và trường hợp quy định tại Điều 55 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường 
bộ;

+ Xe chạy thử nghiệm thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu 
tham gia giao thông đường bộ đáp ứng quy định tại điểm h khoản 5 Điều 42 của 
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy nhận đăng ký xe tạm thời và 
biển số xe tạm thời (Mầu ĐKX05/79 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT- 
BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Lệ phí:
Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển sỗ phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX10/79 ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Trường hợp xe làm thủ tục thu hồi để tái xuất hoặc chuyển quyền sở hữu 

và xe đã có chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phiếu 
kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng để di chuyển từ 
nhà máy đến kho, cảng hoặc từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký 
xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác: Chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị 
sử dụng 15 ngày; được gia hạn một lần tối đa không quá 15 ngày.

+ Trường hợp xe phục vụ các sự kiện do Đảng, Nhà nước tổ chức; xe đăng 
ký ở nước ngoài được cơ quan thấm quyền cho phép bao gồm cả xe có tay lái bên 
phải (tay lái nghịch) vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để 
tham dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch: Chứng nhận đăng 
ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ 
các hoạt động đó.

+ Trường hợp xe chạy thử nghiệm thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có 
nhu cầu tham gia giao thông đường bộ: Chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi 
theo thời hạn đề nghị của cơ quan, tổ chức có xe chạy thử nghiệm, nhưng không 
quá 6 tháng, trường hợp cần thiết được gia hạn mỗi lần không quá 6 tháng.

+ Khi thực hiện gia hạn, chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời trên 
cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

+ Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến 
đường và phạm vi hoạt động ghi trong chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hổi chứng nhận đăng ký, biển sổ xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đỗi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
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+ Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí.

VI. Thủ tục: Thu hồi chứng nhận đăng kỷ xe, biển số xe
A. Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ 

công toàn trình
- Trình tự  thực hiện:
Bước 1 : Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh mức độ 2 và kê khai 

giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe điện tử trên cổng dịch vụ công 
và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch 
vụ bưu chính; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải 
ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký 
xe cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, ký số và trả kết quả 
cho chủ xe trên cổng dịch VỊI công.

- Cách thức thực hiện:
+ Chủ xe thực hiện kê khai đăng ký xe trên cổng dịch VỊI công hoặc ứng 

dụng định danh quốc gia. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả qua dịch VỊI bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
1. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (Mầu ĐKX11 ban lĩảnh kèm theo 

Thông tư 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an).
2. Giấy tờ của chủ xe (sử dụng tài khoản định danh mức độ 2);
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Không quá 8 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Trong trường hợp bị mất chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Phải tiến 

lĩảnh xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác 
minh, nếu đủ điều kiện thì cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe trong thời 
hạn 02 ngày làm việc;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ xe thực hiện thu hồi chứng 
nhận đăng ký xe, biển số xe đối với xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, hư hỏng 
không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu 
hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận thu hồi chứng nhận 
đăng ký xe, biển số xe (Mầu ĐKX07/79 ban hành kèm theo Thông tư 13/202 5/TT- 
BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Lệ phí: Không thu lệ phí.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, 

biển số xe (mẫu ĐKX11 ban hành kèm theo Thông tư 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể tìr ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hư hỏng không sử dụng 
được, xe bị thải bỏ, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực 
tiếp tại cơ quan đăng ký xe và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan 
đăng ký xe hoặc Công an cấp xã (không phụ thuộc trụ sở, nơi cư trú của chủ xe) để 
làm thủ tục thu hồi.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về cấp, thu hổi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
an sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của các thông tư quy định về trật tự,

an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
B. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ 

công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe thực hiện tại 
cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã.

- Trình tự  thực hiện:
Bước 1: Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 

trên cổng dịch VỊI công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, nộp hồ sơ thu 
hồi theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả theo quy định;

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ kê khai thu hồi, cổng dịch VỊI công sinh mã 
hồ sơ dịch VỊI công và gửi thông báo cho chủ xe qua tin nhắn hoặc thư điện tử.

Bước 3: cổng dịch VỊI công gửi dữ liệu về Hệ thống đăng ký, quản lý xe. Sau 
khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp 02 bản chứng 
nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định (01 bản trả cho chủ 
xe; 01 bản lưu hồ sơ xe). Đối với xe tạm nhập, tái xuất của các đối tượng được 
hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao cấp 03 bản chứng nhận thu hồi chứng 
nhận đăng ký xe, biển số xe (02 bản trả cho chủ xe để nộp cho cơ quan hải quan và 
cơ quan đăng ký xe, 01 bản lưu hồ sơ xe).

Trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 39 Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký 
xe, biển số xe có dán bản chà số máy, số kliung và đóng dấu giáp lai của cơ quan 
đăng ký xe trên bản chà số máy, số kliung xe.
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- Cách thức thực hiện:
+ Kê khai Giấy khai đăng ký xe trên cổng Dịch vụ công hoặc kê khai trực 

tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thảnh phần hồ sơ:
a) Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Mầu ĐKX11 ban 

hành kèm theo Thông tư 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công an);

b) Giấy tờ của chủ xe theo quy định;
c) 02 bản chà số máy, số khung xe;
d) Chứng nhận đăng ký xe;
đ) Biển số xe;
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục 

trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ;

+ Cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe, trong trường hợp bị mất 
chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 
ngày, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp 
chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 02 ngày làm việc;

+ Cấp bản sao chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe: Phải tiến hành xác 
minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, 
nếu đủ điều kiện thì cấp bản sao chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe trong 
thời hạn 02 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe; chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, 

để thừa kế xe gắn với biển số xe trúng đấu giá thì chỉ thu hồi chứng nhận đăng ký 
xe; xe nhập khẩu được miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài mà tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy; xe hết thời hạn đăng 
ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế; xe tháo 
máy để đăng ký sử dụng cho xe khác theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 
Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Hồ sơ thu hồi theo quy định tại 
khoản 1 Điều 16 Thông tư số 79/2024/TT-BCA;

Trường hợp xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại 
diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài là thành viên 
của các cơ quan, tổ chức đó thì phải có thêm Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà 
nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế) 
hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).

+ Trường hợp cấp chứng nhận đăng ký xe, cấp biển số xe không đúng quy 
định của pháp luật, xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe bị làm giả hoặc có kết
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luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi trái phép số kliung, số máy theo 
quy định tại điểm c, điểm e khoản 5 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ: Quyết định thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe của cơ quan đăng 
ký xe (không phải có hồ sơ thu hồi).

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan làm thủ tục đăng ký xe 
cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại: Điều 4 Thông tư số 79/2024/TT-BCA; Điều 12 
Thông tư so 13/2025/TT-BCA.

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận thu hồi chứng nhận 
đăng ký xe, biển số xe (Mầu ĐKX07/79 ban hành kèm theo Thông tư 13/202 5/TT- 
BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Lệ phí: Không thu lệ phí.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, 

biển số xe (mẫu ĐKX11 ban hành kèm theo Thông tư 79/2024/TT-BCA ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện thu hồi 
chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, hư hỏng 
không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và đề nghị thu hồi chứng 
nhận đăng ký xe, biển số xe theo yêu cầu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng.

+ Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

VII. Thủ tục: cấp  phép, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động phương 
tiện giao thông thông minh

A. Cấp phép hoạt động đối vói phương tiện giao thông thông minh
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương tiện chuẩn bị 01 bộ 

hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 25, Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động 
thông qua một trong các hình thức sau: nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công; qua 
dịch vụ bưu chính; nộp trực tiếp;

Bước 2: Cơ quan cấp phép hoạt động có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ 
sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thấm 
quyền tiến hành tra cứu dữ liệu đăng ký xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe và đối 
chiếu với thông tin trong đơn đề nghị của chủ sở hữu; trường hợp hồ sơ hợp lệ thì
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Cấp giấy phép hoạt động theo Mầu số 03b Phụ lục III kèm theo Nghị định 
151/2024/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời, nêu 
rõ lý do;

- Cách thức thực hiện:
+ Kê khai Giấy khai cấp phép trên cổng Dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp 

tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thảnh phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mầu số 03 a Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP;
b) Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy

định.
c) Giấy tờ của chủ xe theo quy định;
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể tò ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tra cứu dữ liệu đăng ký xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe 
và đối chiếu với thông tin trong đơn đề nghị của chủ sở hữu; Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ thì cấp giấy phép hoạt động theo Mầu số 03b Phụ lục III kèm theo Nghị định
15 l/2024/NĐ-CP.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài liên quan đến cấp phép hoạt động đối với phương tiện giao 
thông thông minh hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an cấp giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh, trừ 
phương tiện giao thông thông minh phục vụ mục đích quốc phòng do Cục Xe - 
Máy, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép hoạt động.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động phương tiện 
giao thông thông minh (Mầu số 03b Phụ Lục III ban hành kèm theo Nghị định 
151/2024/NĐ-CP);

- Lệ phí: Không thu lệ phí.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo 

Mầu số 03a Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phương tiện giao 

thông thông minh là xe cơ giới cho phép tự động hóa một phần hoặc toàn bộ hoạt 
động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia 
giao thông đường bộ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 
27/06/2024);

+ Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

B. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối vói phương tiện giao thông thông
minh

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương tiện hoặc người 

được ủy quyền theo quy định của pháp luật có đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép 
hoạt động theo Mầu số 03 a Phụ lục III kèm theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ gửi cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép 
trước đó khi đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động phương tiện giao thông thông 
minh thông qua một trong các hình thức sau: nộp trực tuyến tại cổng dịch VỊI công; 
qua dịch VỊI bưu chính; nộp trực tiếp;

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ kê khai đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động 
phương tiện giao thông thông minh, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền xem xét đổi, cấp lại giấy phép hoạt 
động; trường hợp không đủ điều kiện đổi, cấp lại thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý 
do.

- Cách thức thực hiện:
+ Kê khai Giấy khai cấp phép trên cổng Dịch VỊI công hoặc kê khai trực tiếp 

tại cơ quan đăng ký xe. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc.
+ Trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch VỊI bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mầu số 03 a Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP;
b) Giấy tờ của chủ xe theo quy định;
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thòi hạn giải quyết:
Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ 

quan có thẩm quyền xem xét đổi, cấp lại giấy phép hoạt động; trường hợp không 
đủ điều kiện đổi, cấp lại thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
nước và nước ngoài liên quan đến cấp phép hoạt động đối với phương tiện giao 
thông thông minh hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an cấp giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh, trừ 
phương tiện giao thông thông minh phục VỊI mục đích quốc phòng do Cục Xe - 
Máy, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép hoạt động.
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động phương tiện 
giao thông thông minh (Mầu số 03b Phụ Lục III ban hành kèm theo Nghị định 
151/2024/NĐ-CP);

- Lệ phí: Không thu lệ phí.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo 

Mầu số 03a Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: cấp lại Giấy phép hoạt 

động phương tiện giao thông thông minh bị hư hỏng, bị mất
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
c . Thu hồi Giấy phép hoạt động đối vói phương tiện giao thông thông

minh
- Trình tự thực hiện:
Chủ sở hữu phương tiện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp 

luật có trách nhiệm giao nộp giấy phép hoạt động phương tiện giao thông thông 
minh thuộc trường hợp bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 
151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho cơ quan có thẩm 
quyền đã cấp trước đó để thu hồi.

Phương tiện giao thông thông minh bị thu hồi giấy phép hoạt động thuộc 
một trong các trường hợp sau:

a) Hết niên hạn sử dụng hoặc không được phép lưu hành;
b) Hỏng không sử dụng được;
c) Bị thải bỏ, bị mất không tìm được;
d) Đã cấp giấy phép hoạt động nhưng phát hiện hồ sơ bị làm giả để được cấp 

giấy phép; giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.
- Cách thức thực hiện:
Chủ xe nộp lại Giấy phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh cho 

cơ quan có thẩm quyền.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
Giấy phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh.
- Thòi hạn giải quyết:
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu phương tiện hoặc 

người được ủy quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm giao nộp giấy 
phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh thuộc trường hợp bị thu hồi 
theo quy định

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an cấp giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh, trừ
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phương tiện giao thông thông minh phục vụ mục đích quốc phòng do Cục Xe - 
Máy, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép hoạt động.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thu hồi Giấy phép hoạt động 
phương tiện giao thông thông minh (Mầu số 03b Phụ Lục III ban hành kèm theo 
Nghị định 151/2024/NĐ-CP);

- Lệ phí: Không thu lệ phí.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phương tiện giao 

thông thông minh bị thu hồi giấy phép hoạt động thuộc một trong các trường hợp 
sau:

a) Hết niên hạn sử dụng hoặc không được phép lưu hành;
b) Hỏng không sử dụng được;
c) Bị thải bỏ, bị mất không tìm được;
d) Đã cấp giấy phép hoạt động nhưng phát hiện hồ sơ bị làm giả để được cấp 

giấy phép; giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 

27/06/2024);
+ Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Số: A ̂ ^¿/QĐ-BCA Hà Nội, ngày A 9 tháng ò năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính mói ban hành, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

B ộ  CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
~  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ TRƯỞNG Bộ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định sổ 02/2025/NĐ-CP ngày 18 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, qựyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Công an;

Căn cứ Nghị định sổ 151/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sổ điểu và biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ vể kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bó sung một sổ điểu của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiếm soát thủ tục hành chỉnh;

Theo đề nghị của Cục ừưởng Cục Cảnh sát giao thông tại Tờ trình số 
1308/TTr-C08-P7 ngày 14 tháng 3 năm 2025.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chinh bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Bãi bỏ các thủ tục hành 
chính về cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 
ban hành kèm theo Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Công an ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Bộ Công an.

(cổ danh mục, nội dung cụ thể kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

0

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trường;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, C08.

Đại tướng Lương Tam Quang



DANH M ỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỞI BAN HÀNH, THỦ TỤC  
HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH v ự c  BẢO ĐẢM  TRẬT T ự , 

AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG B ộ  TH UỘ C TH ẢM  QUYÈN  
GIẢI QUYẾT CỦA B ộ  CÔNG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4Ĩ4Z/QĐ-BCA ngày 45 /  ỉ  /2025 của
Bộ trưởng Bộ Công an)

PHẦN TH Ứ  NHÁT: DANH M ỤC THỦ TỤ C H ÀNH  CHÍNH

1. Thủ tục hành chính mói ban hành

STT Tên thủ tục hành 
chính

Tên văn bản QPPL quy 
định nội dung TTHC Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện

1 Cấp mới Giấy phép sử 
dụng thiết bị phát tín 
hiệu của xe ưu tiên

- Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ;
- Nghị định 151/2024/NĐ- 
CP ngày 15/11/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ

Bảo đàm ừật tự, 
an toàn giao thông

Cục Cảnh sát 
giao thông;

Phòng Cảnh 
sát giao 
thông

2
Cấp lại Giấy phép sử 
dụng thiết bị phát tín 
hiệu của xe ưu tiên

đường bộ

Nt

3

Chấp thuận doanh 
nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quốc 
tế của Việt Nam được 
tổ chức cho người 
nước ngoài đưa xe cơ 
giới nước ngoài vào 
Việt Nam du lịch

Cục Cảnh sát 
giao thông

4

Chấp thuận tổ chức, 
cá nhân đưa xe ô tô có 
tay lái bên phải vào 
tham gia giao thông 
tại Việt Nam không 
phải mục đích du lịch

Nt
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Chấp thuận doanh 
nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quốc 
tế của Việt Nam tổ 
chức cho người nước 
ngoài đưa xe cơ giới 
nước ngoài vào Việt 
Nam được thay đổi lộ 
trình, tuyến đường di 
chuyển, thòi gian 
phương tiện xuất cảnh 
chậm so với văn bàn 
chấp thuận hoặc quá 
thòi gian lưu trú tối đa 
tại Việt Nam

Chấp thuận tổ chức, 
cá nhân đưa xe ô tô có 
tay lái ở bên phải vào 
tham gia giao thông 
tại Việt Nam không 
phải mục đích du lịch 
được thay đổi lộ trình, 
tuyến đường di 
chuyển, thời gian 
phương tiện xuất cảnh 
chậm so với văn bản 
chấp thuận hoặc quá 
thời gian lưu trú tối đa 
tại Việt Nam

Nt

Nt

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chỉnh

Tên văn bản 
QPPL quy định Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện

1 1.000708

Cấp Giấy phép sử dụng 
thiết bị phát tín hiệu của 
xe ưu tiên thực hiện tại 
cấp Trung ương

- Nghị định số 
109/2009/NĐ-CP 
ngày 01/12/2009 
cùa Chính phủ quy 
định về tín hiệu của 
xe được quyền ưu 
tiên;

- Thông tư liên tịch 
số 04/2012/TTLT-

Đăng ký, 
quản lý 

phương tiện 
giao thông 

cơ giới và xe 
máy chuyên 

dùng

Cục Cảnh 
sát giao 
thông

2 2.001262

Cấp Giấy phép sử dụng 
thiết bị phát tín hiệu cùa 
xe ưu tiên thực hiện tại 
cấp tinh

Phòng 
Cảnh sát 

giao thông
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BCA-BCT ngày 
08/02/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Công an,
Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về 
thiết bị phát túi hiệu 
của xe được quyền 
ưu tiên

------------------------------------------------------------------1

PHẦN THỬ HAI: NỘI DUNG cụ  THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục: cấp mói Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe 
ưu tiên

1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ gửi đến Cục Cảnh sát giao thông; 

Phòng Cảnh sát giao thông.

Bước 2: Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận 
hồ sơ, kiểm tra và xử lý.

Bước 3: Trả kết quả.
1.2. Cách thửc thưc hiên:

* •

- Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công Bộ Công 
an; qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thông- Phòng 
Cảnh sát giao thông.

- Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông trả kết quả bằng 
hình thức gửi trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ

(1): Văn bản đề nghị cấp mới Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của 
xe ưu tiên.

(2): Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, các tài liệu khác chứng 
minh cơ quan, tổ chức đủ điều kiện được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu 
tiên đối với trường hợp quy định tại khoản 6, khoản 7 va khoản 8 Điều 18 cua 
Nghị định151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ gồm:

- Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu1
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- Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc 
phục sự cố thiên tai, dịch bệnh;

- Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp 
luật bao gồm: xe phục vụ Ban chỉ đạo, xe phục vụ các lực lượng chức năng được 
huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ khi tình trạng khẩn cấp được ban bô.

Lưu ý: Trường hợp tài liệu chứng minh cỏ thể khai thác qua cơ sở  dữ liệu 
được kết nổi, chia sẻ với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì cơ  quan, tô 
chức không phải cung cấp khi làm thủ tục.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đ ối tư ợ n g  thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

1.6. C ơ  q u a n  g iải quyết thủ tục hành ch ín h :

- Cục Cảnh sát giao thông đối với các đối tượng thuộc bộ, ngành, cơ quan 
ở trung ương, trừ xe của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đối với các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức tại địa phương, trừ xe 
của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp mới Giấy phép sử dụng 
thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên cho cơ quan, tổ chức sử dụng xe ưu tiên; 
trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mầu văn bản đề nghị cấp mới Giấy phép sử 
dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên theo Mầu số 02b Phụ lục II kèm theo 
Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các xe được lắp 
đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên theo quy định tại Điều 18 Nghị 
định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính, cụ thể:

Xe được lăp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên gồm:
(1) Xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 

xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy
(2) Xe của lực lượng quân sự đi lam nhiệm vụ khân cấp bao gồm: xe quân sự 

đi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chỉ huy tác chiến, thông 
tin làm nhiệm vụ hoả tôc, chỉ huy đoàn hành quân, xe làm nhiệm vụ kiểm soát quân 
sự, kiêm tra xe quân sự, bảo vệ đoàn; xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc 
thực hiện hoạt động điều tra khác, áp giải bị can, bị cáo, phạm nhân; tham gia
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phòng, chống khủng bố.
(3) Xe của lực lượng công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp bao gồm: xe Cảnh 

sát giao thông đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chỉ huy, điều khiển, 
điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; xe đi làm nhiệm vụ cảnh vệ; xe đi làm nhiệm 
vụ cứu nạn, cứu hộ; xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện hoạt động 
điều ừa khác, áp giải bị can, bị cáo, phạm nhân; xe thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc; 
xe đi làm nhiệm vụ chống biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông gây rối trật tự 
công cộng; xe đi làm nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin.

(4) Xe của lực lượng kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp bao gồm: xe đi làm 
nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện hoạt động điều tra khác.

(5) Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường.
(6) Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu.
(7) Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc 

phục sự cố thiên tai, dịch bệnh.
(8) Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp 

luật bao gồm: xe phục vụ Ban chỉ đạo, xe phục vụ các lực lượng chức năng được 
huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
2. Thủ tục: cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên
2.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ gửi đến Cục Cảnh sát giao thông; 

Phòng Cảnh sát giao thông.

Bước 2: Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận 
hồ sơ, kiểm tra và xử lý.

Bước 3: Trả kết quả.
2.2. Cách thức thực hiện:
- Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công Bộ Công 

an; qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thông; Phòng 
Cảnh sát giao thông.

- Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông trả kết quả bằng 
hình thức gửi trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.



2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ
(1): Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của 

xe ưu tiên.
(2): Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, các tài liệu khác chứng 

minh cơ quan, tổ chức đủ điều kiện được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu 
tiên đối với trường hợp quy định tại khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điêu 18 của 
Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ gồm:

- Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu;
- Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khăc 

phục sự cố thiên tai, dịch bệnh;
- Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp 

luật bao gồm: xe phục vụ Ban chỉ đạo, xe phục vụ các lực lượng chức năng được 
huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Lưu ỷ: Trường hợp tài liệu chứng minh cỏ thể khai thác qua cơ sở  dữ  liệu 
được kết nối, chia sẻ với cơ quan có thầm quyền cấp giấy phép thì cơ quan, tổ 
chức không phải cung cap khỉ làm thủ tục.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
2.4. Thòi hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cục Cảnh sát giao thông đối với các đối tượng thuộc bộ, ngành, cơ quan 
ở trung ương, trừ xe của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đổi với các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức tại địa phương, trừ xe 
của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

2.7. Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp lại Giấy phép sử dụng 
thiet bị phat tín hiệu của xe ưu tiên cho cơ quan, tổ chức sử dụng xe ưu tiên’ 
trương hợp khong đủ điêu kiện câp lại thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mau văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sử 
dụng thiêt bị phát tín hiệu của xe ưu tiên theo Mầu số 02b Phụ lục II kem theo 
Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp
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Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên đã được cơ quan có thâm 
quyền cấp trước đó bị hư hỏng, bị mất hoặc hết thời hạn sử dụng.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
3. Thủ tục: Chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế của Việt Nam được tổ chức cho người nước ngoài đưa xe cơ giói 
nước ngoài vào Việt Nam du lịch

3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam 

gửi hồ sơ gửi đến Cục Cảnh sát giao thông.
Bước 2: Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và xử lý hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả.
3.2. Cách thức thực hiện:
- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế gửi hồ sơ trực tuyến 

tại Cổng dịch vụ công Bộ Công an; qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại 
Cục Cảnh sát giao thông.

- Cục Cảnh sát giao thông trả kết quả bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc 
trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ
(1): Văn bản đề nghị chấp thuận kèm theo danh sách người điều khiển và 

thông tin về xe cơ giới.

(2): Bản sao giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với doanh 
nghiệp làn đầu xin chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài đưa xe 
cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam theo quy định tại điểm 
b, khoản 1 Điều 33 Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.

Lưu ý: Trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được 
khai thác thông qua kêt nối, chia sẻ thì gửi văn bản quy định tại điểm a, khoản 1 
Điều 33 Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
3.4. Thòi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể tù ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp kinh doanh
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dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam.
3.6. C ơ  quan giải quyết thủ tục hành ch ín h : C ụ c Cảnh sát giao thông.

3.7. K ết quả thực hiện thủ tục hành ch ín h : V ă n  bản chấp thuận hoặc 

văn bản không chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài đưa xe cơ 
giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

3.8. Phí, lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Mầu văn bản đề nghị chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước 

ngoài đưa xe cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam theo Mâu 
số 04a Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 
15/11/2024 của Chính phủ.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 
tại khoản 1 Điều 32 Nghi định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ, 
cụ thể: Xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch bao 
gồm: xe ô tô chở người có tay lái ở bên phải hoặc có tay lái ở bên ừái chở người 
đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô nhà ở lưu động.

3.11. C ă n  cứ p h áp  lý  của thủ tục hành ch ín h :

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

4. Thủ tục: C hấp thuận tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô  có tay  lá i bên  
phải vào  tham  gia giao thông tại V iệt N am  k h ôn g phải m ục đ ích  du  lịch

4.1. T rình  tự  thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái bên phải vào tham gia 
giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch gửi hồ sơ đến Cục Cảnh 
sát giao thông.

Bươc 2: Cục Cảnh sát giao thông tiêp nhận hô sơ, kiểm tra và xử lý hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả.
4.2. Cách thức thực hiện:
- Tô chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công Bộ Công

an; qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thong.
- Cục Cảnh sát giao thông trả kết quả bằng cách gửi trực tiếp hoặc trực

tuyên hoặc qua dịch vụ bưu chính.

4.3. T h à n h  phần, số lượng hồ sơ’
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(1) Công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ 
quan đại diện của tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam đề nghị và nêu rõ 
lý do cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam.

(2): Văn bản đề nghị chấp thuận kèm theo danh sách người điều khiển và 
thông tin về xe cơ giới.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
4.5. Đ ối tư ợn g  thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
4.6. C ơ  quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.
4.7. K ết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc 

văn bản không chấp thuận việc đưa xe ô tô có tay lái bên phải vào tham gia giao 
thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch.

4.8. P hí, lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Mẩu văn bản đề nghị chấp thuận việc đưa xe ô tô có tay lái bên phải vào 
tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch theo Mầu số 04a 
Phụ lục rv ban hành kèm theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của 
Chính phủ.

4.10. Y êu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định 
tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ, 
cụ thể: xe ô tô của người nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại 
Việt Nam không phải mục đích du lịch là xe ô tô chở người.

4.11. Căn c ứ  pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đương bộ.

5. Thủ tục: C hap thuận doanh nghiêp kinh doanh d ich  vụ  lữ  hành  
quôc te của V iệt N am  tổ chức cho người nư ớc ngoài đưa xe cơ  g ió i nước  
ngoài vào V iệt N am  du lịch được thay đổi lộ trìn h , tuyến đư ờ ng di chuyển , 
thời gian phương tiện xuat cảnh chậm  so v ó i văn  bản chấp  thuận hoăc quá  
thời gian lưu trú tối đa tại Việt Nam

5.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam

- Thành phần hồ sơ:
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tổ chức cho người nước ngoài đưa xe cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch 
gửi văn bản đề nghị đến Cục Cảnh sát giao thông.

Bước 2: Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận văn bản đề nghị, kiểm tra và
xử lý.

Bước 3: Trả kết quả.
5.2. Cách thức thực hiện:

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quôc tê của Việt Nam gưi ho 
sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công Bộ Công an; qua dịch vụ bưu chính hoặc 
nộp trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thông.

- Cục Cảnh sát giao thông trả kết quả bằng cách gửi trực tiêp hoặc trực 
tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị được thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển, thòi gian 

phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu 
trú tối đa tại Việt Nam theo Mẩu số 04e Phụ lục IV kèm theo Nghị định 
151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.

Lưu ỷ: Trường hợp xảy ra sự cố ảnh hưởng đến thời gian xuất cảnh chậm 
hơn so với thời gian đã xác định ữong văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian 
ỉưu trú toi đa tại Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tể 
của Việt Nam, tổ chức, cá nhân trao đổi ngay với cơ quan cỏ thẩm quyền đã cấp 
phép trước đỏ bằng hình thức thông tin phù hợp và liên hệ ngay với cơ quan 
Công an nơi xảy ra sự cổ; sau khỉ khấc phục sự cố, có văn bản theo Mầu sổ 04e 
Phụ lục IV  kèm theo Nghị địnhl51/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ 
gửi cơ quan cỏ thẩm quyền đã cấp phép ừước đó.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đoi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam.

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông
5.7. Kẹt quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc văn 

ban khong chap thuạn việc được thay đôi lộ trình, tuyên đường di chuyển thơi gian 
phương tiện xuât cảnh chậm so vói văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu trú 
tối đa tại Việt Nam

5.8. Phí, lệ phí: Không.
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5.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Mẩu văn bản đề nghị được thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển, thời 

gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian 
lưu trú tối đa tại Việt Nam theo Mầu số 04e Phụ lục IV kèm theo Nghị định 
151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
6. Thủ tục: Chấp thuận tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái bên 

phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch 
được thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển, thòi gian phương tiện xuất 
cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu trú tối đa tại 
Việt Nam

6.1. Trình tư thưc hiên:• • •

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái bên phải vào tham gia 
giao thông tại Việt Nam không phải mục đích du lịch gửi văn bản đề nghị đến 
Cục Cảnh sát giao thông.

Bước 2: Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận văn bản đề nghị, kiểm tra và
xử lý.

Bước 3: Trả kết quả.
6.2. Cách thức thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái bên phải vào tham gia giao thông 

tại Việt Nam không phải mục đích du lịch gửi hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ 
công Bộ Công an; qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Cảnh sất 
giao thông.

- Cục Cảnh sát giao thông trả kết quả bằng cách gửi trực tiếp hoặc trực 
tuyên hoặc qua dịch vụ bưu chính.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

(1): Văn bản đề nghị được thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển, thời 
gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thơi gian 
lưu trú tôi đa tại Việt Nam theo Mẩu số 04e Phụ lục IV kèm theo Nghị đinh 
151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.
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Lưu ỷ: Trường hợp xảy ra sự cố ảnh hưởng đển thời gian xuất cảnh chậm 
hơn so với thời gian đã xác định trong văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian 
lim trú tối đa tại Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ  hành quốc tế  
của Việt Nam, tổ chức, cá nhân trao đổi ngay với cơ quan cỏ thẩm quyển đã cấp 
phép trước đỏ bằng hình thức thông tin phù hợp và liên hệ ngay với cơ quan 
Công an nơi xảy ra sự cố; sau khi khắc phục sự cổ, có văn bản theo Mẩu số 04e 
Phụ lục IV  kèm theo Nghị địnhl51/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ  
gửi cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép trước đó.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vãn bản chấp thuận hoặc văn 

bản không chấp thuận việc được thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển, thời gian 
phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thòi gian lưu trú 
tối đa tại Việt Nam.

6.8. Phí, lệ phí: Không.
6.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Mẩu văn bản đề nghị được thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển, thời 

gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian 
lưu trú tối đa tại Việt Nam theo Mầu số 04e Phụ lục IV kèm theo Nghị định 
151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ.

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Số: &2&ỳQĐ-BCA Hà Nội, ngày «Lo tháng sị ¿năm  2024

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc cổng bố thủ tục hành chính mói ban hành trong lĩnh vực 

kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

B ộ  C Ô N G  A N  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M
Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG AN

Căn cứ Nghị định sổ 01/2018/NĐ-CP ngày 06 thảng 8 năm 2018 của Chỉnh 
phủ qưy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2013 của Chính 
phủ sửa đồi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông■ tư sổ 65/2024/ĨT-BCA ngày 12 thảng 11 năm 2024 của Bộ 
Công an quy định kiểm fra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường 
bộ để được phục hồi điểm giấy phép lải xe;

Theo đề nghị cùa Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông tại Tờ trình sổ  
6527/C08-P5 ngày 12 tháng 12 năm 2024,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực kiểm tra kiến thức pháp luật về ừật tự an toàn giao thông đường bộ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (cỏ danh mục, nội dung cụ thể kèm 
theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.
Điều 3. Thủ trưởng các đon vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phù;
- Các đổng chí Thứ trường;
- Như Điều 3;
- Cọng dịch vụ công Bộ Công an;
- Công thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, C08. '





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH v ự c  KIẺM TRA 
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÈ TRẬT Tự, AN TOẦN GIAO THÔNG ĐƯỜNG 

B ộ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA B ộ  CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9Ò0Ò /QĐ-BCẢ-C08 
ngày£,0 tháng ÁẦ. năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT TÊN THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH

LĨNH V ự c Cơ QUAN 
THựC HIỆN

1 Đăng ký kiểm tra kiến thức 
pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ để 
được phục hồi điểm giấy 
phép lái xe

Kiểm tra kiến thức pháp 
luật về trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ

- Cục Cảnh sát giao 
thông
- Phòng Cảnh sát 
giao thông Công an 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THẺ

Thủ tục: Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ (thực hiện tại cấp Trung ương và cấp tỉnh)

1. Trình tư thưc hiên:
• m •

- Bước 1: Người đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe chuẩn bị hồ sơ theo quy 
định của pháp luật.

- Bước 2: Người đãng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ 
công Bộ Công an, ứ n g  dụng định danh quốc gia; nộp trực tiếp hoặc nộp qua 
dịch vụ bưu chính về Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh 
sát giao thông Công an tỉnh, thành phố ừực thuộc Trung ương.

* Lưu ỷ:

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, người đăng ký kiểm tra đăng ký ngày 
kiểm tra, lựa chọn cơ quan có thẩm quyền kiểm tra (Cục Cảnh sát giao thông, 
Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương).

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp 
lý, nội dung hồ sơ.

Cổng dịch vụ công hoặc ứ n g  dụng định danh quốc gia xác nhận nộp hồ 
sơ thành công, sinh mã dịch vụ công và gửi hồ sơ về Hệ thống quản lý công tác 
kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cán bộ 
thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra kiến thức pháp luật kiểm tra các



2

thông tin, dữ liệu của hồ sơ, xác nhận hồ sơ hợp lệ và gửi thông báo lại cho cổng 
dịch vụ công.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.

- Bước 4: cổng  dịch vụ công hoặc ứ n g  dụng định danh quốc gia thông 
báo qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên ứ ng  dụng 
định danh quốc gia (sau đây gọi tắt là thông báo) cho người đăng ký kiểm tra 
biết về thời gian, địa điểm kiểm tra.

Trường họp nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết giấy 
hẹn ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra.

* Lưu ỷ:

Người có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu có thể đăng ký kiểm tra lại 
tại cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức kiểm tra trước đó hoặc lựa chọn cơ quan 
có thẩm quyền kiểm tra để đề nghị kiểm tra lại. Trường hợp để nghị kiểm tra lại, 
nếu giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng thì người đăng ký kiểm tra chỉ gửi 
đon đề nghị kiểm tra.

2. Cách thức thưc hiên:
■ •

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Cục Cảnh sát giao 
thông, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương.

- Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ 
Công an, ứ n g  dụng định danh quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các 
ngày làm việc.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ và thông báo thời gian, địa điểm 
kiểm tra qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử trong đơn đề nghị của 
người đãng ký kiểm tra.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ (mẫu sổ 01 Phụ ỉục ban hành kèm theo Thông tư sổ 65/2024/TT-BCA 
ngày 12/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an).

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ quan y tế có thẩm quyền 
cấp còn giá trị sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trước ngày kiểm tra ít nhất 02 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra qua 
tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử trong đơn đề nghị của người đãng ký
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kiểm tra.

5. Đối tưọ’ng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về tính hợp lệ của 
hồ sơ đãng ký, địa điểm và thời gian kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên m ẫu đơn, mẫu tờ  khai:

Đơn đề nghị kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ (mẫu sổ  01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sổ  65/2024/TT-BCA 
ngày 12/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người đãng ký 
kiêm tra có giây phép lái xe bị trừ hêt điêm sau thời hạn ít nhât 6 tháng (kê từ 
ngày bị trừ hết điểm).

* L ưu  ỷ:

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công 
quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứ n g  dụng định danh quốc gia thì 
người thực hiện thủ tục phải có tài khoản định danh mức độ 2.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Trật tự, an toàn Giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15, ngày 

27/06/2024);
- Thông tư số 65/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ Công an quỵ 

định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đê 
được phục hồi điểm giấy phép lái xe.



CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP --------
Hà Nội, ngày .. tháng .. năm 2025

Dự thảo 04
NGHỊ ĐỊNH

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại

Căn cứ Luật Tô chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày ... tháng ... năm 2025;

Căn cứ Nghị qayết sổ 190 2025 QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử ỉỷ một sổ vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định qay định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
đổi ngoại.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẳm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực đối ngoại được quy định tại 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy  ban Thường vụ Quốc 
hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh 
để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp
1. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý tập trung của Mià 

nước đối với các hoạt động đối ngoại, nhằm thực hiện hiệu quả đường lối, chính 
sách đối ngoại của Đảng và Mià nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên tắc, 
quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương.

3. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẳm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quản lý 
nhà nước về đối ngoại và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của 
chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
đối ngoại.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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4. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập 
trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát.

5. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội đồng 
nhân dân, ủy  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền 
chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủy  ban nhân dân; bảo 
đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn, năng lực của cơ quan, người có thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

6. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực liên quan bảo đảm 
đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ; bảo 
đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; 
không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, 
nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

7. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm ảnh 
hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

8. Bảo đảm không làm gián đoạn việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết quốc tế của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách nhà 
nước bảo đảm theo quy định.

Chương II
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH vực ĐỐI NGOẠI

Mục 1
PHÂN q u y ề n  t r o n g  L ĩn h  vực

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TÉ, THỎA THUẬN QUỐC TÉ

Điều 3. Thẩm quyền trình Chủ tịch nước về việc đàm phán điều ước quốc tế 
nhân danh Nhà nước

1. Thẩm quyền trình Chủ tịch nước về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân 
danh Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 do 
Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền trình Chủ tịch nước về việc đàm phán 
điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước như sau:

Cơ quan đề xuất, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, yêu cầu hợp tác 
quốc tế, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch 
nước về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước. Hồ sơ trình về việc 
đàm phán điều ước quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Điều ước quốc 
tế năm 2016.
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Điều 4. Thẩm quyền trình Chủ tịch nước về việc phê chuẩn điều ước quốc
tế

1. Thẩm quyền trình Chủ tịch nước về việc phê chuẩn điều ước quốc tế quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 do Thủ tướng 
Chính phủ thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền trình Chủ tịch nước về việc phê chuẩn 
điều ước quốc tế như sau:

a) Cơ quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ trình 
Chủ tịch nước về việc phê chuẩn điều ước quốc tế sau khi lấy ý kiến bằng văn bản 
của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước để Chủ tịch nước trình Quốc hội 
phê chuẩn đối với điều ước quốc tế do Quốc hội phê chuẩn.

Hồ sơ trình về việc phê chuẩn điều ước quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 
31 Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định thay đổi người được ủy quyền ký điều ước 
quốc tế nhân danh Chính phủ

1. Thẩm quyền quyết định thay đổi người được ủy quyền ký điều ước quốc tế 
nhân danh Chính phủ quy định tại khoản 4 Điều 63 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 
do Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định thay đổi người được ủy 
quyền ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ như sau:

Cơ quan đề xuất có trách nhiệm kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
trong trường hợp có thay đổi người được ủy quyền ký điều ước quốc tế nhân danh 
Chính phủ; Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại về cấp giấy ủy quyền theo 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 63 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 sau khi có 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định cho phép ký điều ước quốc tế theo mẫu
1. Thẩm quyền quyết định cho phép ký điều ước quốc tế theo mẫu quy định tại 

khoản 1 Điều 72 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định cho phép ký điều ước quốc 
tế theo mẫu như sau:

Trường hợp cơ quan đề xuất nhận thấy nội dung cơ bản của điều ước quốc tế 
tương tự với các điều ước quốc tế đã ký trước đó với các đối tác khác về cùng vấn 
đề, trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Điều ước 
quốc tế năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế theo trình 
tự, thủ tục rút gọn

1. Thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế theo trình tự, thủ 
tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 do Thủ 
tướng Chính phủ thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung điều ước 
quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn như sau:

Đối với những sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế chỉ mang tính kỹ thuật, cơ 
quan đề xuất không nhất thiết phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan quy 
định tại điểm a khoản 5 Điều 54 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 trước khi trình 
Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp được lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến 
có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày kể tò ngày nhận đủ hồ sơ 
lấy ý kiến.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định gia hạn điều ước quốc tế theo trình tự, thủ 
tục rút gọn

1. Thẩm quyền quyết định gia hạn điều ước quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn 
quy định tại Điều 74 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định gia hạn điều ước quốc tế 
theo trình tự, thủ tục rút gọn như sau:

Đối với việc gia hạn điều ước quốc tế chỉ mang tính chất kỹ thuật, cơ quan đề 
xuất không nhất thiết phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan quy định tại 
điểm a khoản 5 Điều 54 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 trước khi trình Thủ tướng 
Chính phủ. Trong trường hợp được lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày kể tò ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý 
kiến.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân 
danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong trường hợp cơ 
quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế

1. Thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong trường hợp cơ quan, tổ chức được 
lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 4 Điều 17 
Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận 
quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong trường 
hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế 
như sau:

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết 
thỏa thuận quốc tế, cơ quan đề xuất trao đổi, lấy ý kiến Bộ Ngoại giao về sự cần 
thiết của việc ký kết thỏa thuận quốc tế trên cơ sở đánh giá quan hệ giữa Việt Nam 
và bên ký kết nước ngoài. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của 
cơ quan đề xuất, Bộ Ngoại giao cho ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết của việc ký 
kết thỏa thuận quốc tế trên cơ sở đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và bên ký kết 
nước ngoài. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ quyết định ký kết thỏa 
thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
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Điều 10. Thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân 
danh nhân danh ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp cơ quan, tổ chức 
được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế

1. Thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh ủy  ban 
nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý 
việc ký kết thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Thỏa thuận quốc tế 
năm 2020 do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tinh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định về việc ký kết thỏa thuận 
quốc tế nhân danh ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp cơ quan, tổ chức được 
lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế như sau:

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết 
thỏa thuận quốc tế, cơ quan đề xuất trao đổi, lấy ý kiến Bộ Ngoại giao về sự cần 
thiết của việc ký kết thỏa thuận quốc tế trên cơ sở đánh giá quan hệ giữa Việt Nam 
và bên ký kết nước ngoài. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của 
cơ quan đề xuất, Bộ Ngoại giao cho ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết của việc ký 
kết thỏa thuận quốc tế trên cơ sở đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và bên ký kết 
nước ngoài. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 11. Nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo về thỏa thuận quốc tế được ký kết
1. Nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại khoản 5 Điều 17 Luật 
Thỏa thuận quốc tế năm 2020 và tiếp nhận báo cáo về việc ký kết thỏa thuận quốc tế 
nhân danh ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 19 Luật Thỏa thuận 
quốc tế năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo về thỏa thuận quốc tế 
được ký kết như sau:

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh gửi 
báo cáo về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa thuận quốc tế được ký kết.

Mục 2
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH vực c ơ  QUAN ĐẠI DIỆN 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 12. Thẩm quyền quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài

1. Thẩm quyền quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền của Việt Nam ở nước ngoài quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ở nước ngoài năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Trường hợp cần thiết kéo dài nhiệm kỳ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt 
Nam ở nước ngoài, căn cứ bối cảnh, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại tại địa 
bàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài và báo cáo Chủ tịch nước, ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Mục 3
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH vực HÀM, CẤP NGOẠI GIAO

Điều 13. Thẩm quyền thành lập Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao và 
quy định chức năng, nhiệm yụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc 
của Hội đồng tư  vấn về hàm, cấp ngoại giao

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao và quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Hội đồng 
tư vấn về hàm, cấp ngoại giao quy định tại Điều 17 Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại 
giao năm 1995 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập Hội đồng tư vấn về hàm, cấp 
ngoại giao và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế 
làm việc của Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao tuân theo các quy định tại 
Nghị định số 13-CP ngày 16 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao và quy định hiện hành về ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật.

Điều 14. Thẩm quyền quy định Mẩu giấy chứng nhận và thủ tục cấp giấy 
chứng nhận về hàm, cấp ngoại giao

1. Thẩm quyền quy định Mau giấy chứng nhận và thủ tục cấp giấy chứng nhận 
về hàm, cấp ngoại giao quy định tại Điều 25 Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao năm 
1995 do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quy định Mau giấy chứng nhận và thủ 
tục cấp giấy chứng nhận về hàm, cấp ngoại giao tuân theo quy định hiện hành về 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chương III
PHÂN CẤP TRONG LĨNH vực ĐỐI NGOẠI

Mục 1
PHÂN CẤP TRONG LĨNH V ự c  

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TÉ, THỎA THUẬN QUỐC TÉ
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Điều 15. Thẩm quyền quyết định quan điểm của Việt Nam đối với việc 
ASEAN ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, chấm dứt, từ bỏ 
hoặc rút khỏi văn kiện nhân danh ASEAN

1. Thẩm quyền quyết định quan điểm của Việt Nam đối với việc ASEAN ký, 
thông qua, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, chấm dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi văn 
kiện nhân danh ASEAN quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Quy chế phối hợp giữa 
các cơ quan trong việc ký kết văn kiện nhân danh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) ban hành kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-TTg ngay 31/12/2024 
của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng 
đầu cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định quan điểm của Việt Nam 
đối với việc ASEAN ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, chấm 
dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi văn kiện nhân danh ASEAN như sau:

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, người 
đứng đầu cơ quan đề xuất (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) quyết 
định quan điểm của Việt Nam đối với việc ASEAN ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, tạm đình chỉ, chấm dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi văn kiện nhân danh ASEAN và 
thông báo cho Bộ Ngoại giao để thực hiện thủ tục đối ngoại cần thiết.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH vực 

QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TÉ

Điều 16. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có 
thành viên tham dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của 
các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế

1. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham 
dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của các nước, các vùng lãnh thổ, 
các tổ chức quốc tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 5 Quyết 
định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và 
quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tinh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo 
quốc tế có thành viên tham dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của 
các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế như sau:

Khi xử lý hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, Người có thẩm 
quyền lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa 
phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không 
quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trên cơ sở thống nhất ý kiến với 
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và địa phương liên quan, Người có thẩm quyền quyết 
định cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và trả lời 
bằng văn bản cho đơn vị tổ chức trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận
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đầy đủ hồ sơ, đồng thời gửi các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản 
lý-

Điều 17. Thẩm quyền cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo 
quốc tế có thành viên tham dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương 
của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế

1. Thẩm quyền cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có 
thành viên tham dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của các nước, các 
vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 
5 và Điều 6 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tinh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho chủ trương đăng cai tổ chức hội 
nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương 
đương của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế như sau:

Khi xử lý hồ sơ xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, 
Người có thẩm quyền lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên 
quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 
trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trên cơ sở 
thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và địa phương liên quan, Người 
có thẩm quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức 
hội nghị, hội thảo quốc tế và trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức trong thời hạn 
không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, đồng thời gửi các cơ quan, địa 
phương có liên quan để phối hợp quản lý.

Mục 3
PHÂN CẤP TRONG LĨNH vực CÔNG TÁC LÃNH s ự

Điều 18. Thẩm quyền quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận thành 
lập Cơ quan lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

1. Thẩm quyền quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận thành lập Cơ quan 
lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giữa các cơ quan liên 
quan có các ý kiến khác nhau về vấn đề này hoặc việc thành lập Cơ quan lãnh sự 
danh dự cần được cân nhắc thêm từ góc độ an ninh quốc phòng quy định tại khoản 3 
Điều 4 Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ về viên chức 
lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định chấp thuận hoặc không 
chấp thuận thành lập Cơ quan lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Trong trường hợp giữa các cơ quan liên quan có ý kiến khác nhau về vấn đề này 
hoặc việc thành lập Cơ quan lãnh sự danh dự cần được cân nhắc thêm từ góc độ an 
ninh, quốc phòng, Bộ Ngoại giao có văn bản xin ý kiến của Bộ Công an và Bộ Quốc 
phòng. Ý kiến của các cơ quan gửi về Bộ Ngoại giao trong vòng 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao quyết định chấp
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thuận hoặc không chấp thuận thành lập Cơ quan lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt 
Nam trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Điều 19. Thẩm quyền quyết định chấp thuận khu vực lãnh sự danh dự nước 
ngoài tại Việt Nam

1. Thẩm quyền quyết định chấp thuận khu vực lãnh sự danh dự nước ngoài tại 
Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 
14/4/2022 do Bộ Ngoại giao thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định chấp thuận khu vực lãnh sự 
danh dự nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Đối với các khu vực lãnh sự có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, hoặc đối 
với các khu vực mà các cơ quan có ý kiến khác nhau, Bộ Ngoại giao có văn bản xin 
ý kiến của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Ý kiến của các cơ quan gửi về Bộ Ngoại 
giao trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Ngoại giao. 
Bộ Ngoại giao quyết định chấp thuận khu vực lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt 
Nam trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Mục 4
PHÂN CẤP TRONG LĨNH vực NGOẠI GIAO PHỤC vụ 

PHÁT TRIỂN KINH TÉ

Điều 20. Nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo định kỳ của Bộ Ngoại giao về hoạt 
động phục vụ kinh tế của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa•  ™  ■ ■ ■ ■ ■ ■ •  o  •  o

Việt Nam ở nước ngoài
1. Thẩm quyền tiếp nhận báo cáo định kỳ của Bộ Ngoại giao về hoạt động phục 

vụ kinh tế của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 08/2003/NĐ-CP ngày 10/02/2003 
của Chính phủ quy định về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế do Thủ tướng Chính 
phủ thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo định kỳ của Bộ Ngoại 
giao về về hoạt động phục vụ kinh tế của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Bộ Ngoại giao định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phục vụ kinh 
tế của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Mục 5
PHÂN CẤP TRONG LĨNH vực VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA 

TỔ CHỨC HỢP TÁC, NGHIÊN cứu CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM• 7 • •

Điều 21. Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép cho Văn phòng đại diện 
của các tổ chức họp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam
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1. Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép cho Văn phòng đại diện của các tổ 
chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Cơ quan 
chủ quản phía Việt Nam và các cơ quan liên quan có ý kiến khác nhau quy định tại 
khoản 2 Điều 8 Nghị định số 06/2005/NĐ-CP ngàỵ 19/01/2005 của Chính phủ về 
lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của 
nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép cho Văn 
phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam 
như sau:

Khi xử lý hồ sơ xin cấp Giấy phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của các 
tổ chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài, Bộ Ngoại giao xin ý kiến Cơ quan chủ 
quản, các Bộ, cơ quan liên quan, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi Văn phòng 
đại diện dự kiến đặt trụ sở. Trường hợp Cơ quan chủ quản phía Việt Nam và các cơ 
quan liên quan có ý kiến khác nhau, Bộ Ngoại giao có văn bản xin ý kiến của Cơ 
quan chủ quản phía Việt Nam và Bộ Công an. Ý kiến của các cơ quan gửi về Bộ 
Ngoại giao trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ 
Ngoại giao. Bộ Ngoại giao quyết định về việc cấp Giấy phép cho Văn phòng đại 
diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở ý 
kiến thống nhất của Cơ quan chủ quản phía Việt Nam và Bộ Công an.

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực tò ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường 

hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết 

định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban Thường vụ 

Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy 
định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và các quy định tương ứng trong 
Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu 
lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định về 
thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định này 
khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại 
Nghị định này.
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Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với việc thực hiện các thẩm quyền quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

của Nghị định này, trường hợp cơ quan đề xuất đã đề xuất hoặc trình Chính phủ 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy 
định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

2. Đối với việc thực hiện các thẩm quyền quy định tại các Điều 9 và 10 của Nghị 
định này, trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy  ban 
nhân dân cấp tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thỏa thuận 
quốc tế năm 2020.

3. Đối với việc thực hiện thẩm quyền quy định tại Điều 12 Nghị định này, 
trường hợp Bộ Ngoại giao đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Cơ quan 
đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 (được 
sửa đổi, bổ sung năm 2017).

4. Đối với việc thực hiện thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định này, 
trường hợp cơ quan đề xuất đã trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 
26/2024/QĐ-TTg.

5. Đối với việc thực hiện các thẩm quyền quy định tại Điều 16 và 17 của Nghị 
định này, trường hợp Người có thẩm quyền đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định 
tại Quyet định số 06/2020/QĐ-TTg.

6. Đối với việc thực hiện các thẩm quyền quy định tại Điều 18 và 19 của Nghị 
định này, trường hợp Bộ Ngoại giao đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại 
Nghị định số 26/2022/NĐ-CP.

7. Đối với việc thực hiện thẩm quyền quy định tại Điều 21 Nghị định này, 
trường hợp Bộ Ngoại giao đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 
06/2005/NĐ-CP./.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

. Phạm Minh Chính- Viện kiêm sát nhân dân tôi cao; •
- Kiểm toán nhà nước:
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- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng 
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).





C H Í N H  P H Ủ  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M
--------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ 
máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của 
chỉnh quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Nội 
vụ.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

1. Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 02 cấp 
(cấp tỉnh, cấp xã) trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, cấp xã được phân định theo quy định của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các 
nguyên tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền của Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định; không trùng lặp, 
chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền địa phương các cấp
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và giữa cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

4. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của cơ quan, xã hội, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền con 
người, quyền công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong 
việc tiếp cận thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy 
định của pháp luật.

5. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp 
luật; bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện 
có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, 
giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.

6. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

7. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân định thẩm quyền do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

8. Các nội dung công việc, nhiệm vụ, thẩm quyền, thủ tục khác về lĩnh 
vực nội vụ không quy định tại Nghị định này được tiếp tục thực hiện theo quy 
định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền tiếp 
nhận chức năng, nhiệm yụ, quyền hạn

1. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh, cấp xã tiếp nhận 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
của cấp huyện có trách nhiệm tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, 
người có thẩm quyền có liên quan để thực hiện công việc được giao.

2. Tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ, tài liệu về các công việc của chính 
quyền cấp huyện đang giải quyết theo quy định của pháp luật; không được 
yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại các công việc, thủ tục hành chính đã 
thực hiện trước khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt 
động.
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3. Chủ động ban hành văn bản theo thẩm quyền để giải quyết công việc 
được phân định tại Nghị định này và cập nhật, phản ánh tình hình thực hiện 
nhiệm vụ, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đến cơ 
quan, người có thẩm quyền để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Chương II
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHỪƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực NGƯỜI CÓ CÔNG

Điều 4. Cấp giấy chứng nhận hy sinh

1. Trưởng công an cấp xã cấp giấy xác nhận đối với người hy sinh là sĩ 
quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, lao động hợp đồng không xác định thời 
hạn hưởng lương từ ngân sách trong công an theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng.

2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh quy định tại khoản 5 Điều
16 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

a) Người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện quản lý do Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận.

b) Người hy sinh thuộc cơ quan cấp xã và các trường hợp không thuộc 
quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 16 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và điểm 
a khoản này do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận.

3. Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 Pháp 
lệnh, việc cấp giấy chứng nhận hy sinh phải căn cứ trên cơ sở các giấy tờ theo 
quy định tại điểm a khoản 7 Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, trong đó 
đối với việc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội phải có kết luận 
của cơ quan điều tra cấp tỉnh trở lên.

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ đối với trường hợp quy định 
tại điểm 1 khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công vói cách 
mạng

Hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ đối với trường hợp quy định tại Điều 20 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP do vết thương tái phát là nguyên nhân chính 
dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương 
binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, có bệnh án điều 
trị vết thương tái phát của bệnh viện hoặc Trung tâm y tế khu vực và biên bản 
kiểm thảo tử vong quy định tại mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 
này.
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Điều 6. Thủ tục cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh 
nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được 
giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước

Đối với trường hợp chưa xác định được cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ 
khi hy sinh theo quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm c 
khoản 5 Điều 21 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì báo cáo ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh thành lập Hội đồng xác minh để kết luận, giao cơ quan chức năng cấp 
giấy chứng nhận hy sinh theo thẩm quyền (Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh đối 
với quân nhân, Công an cấp tỉnh đối với công an, ủ y  ban nhân dân cấp xã đối 
với dân quân du kích hoặc cán bộ dân chính đảng).

Điều 7. Cấp lại, thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công”

1. Việc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 24 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau: ủ y  ban nhân dân 
cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận bản khai, 
tổng hợp, lập danh sách và tờ trình gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ 
theo quy định.

2. Việc thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công” quy định tại điểm đ khoản 2 
Điều 25 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau: ủ y  ban nhân dân 
cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm thông báo cho đại 
diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, thực hiện việc 
thu hồi Bằng “Tổ quốc ghi công”, chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” về Sở 
Nội vụ để lưu hồ sơ theo quy định.

Điều 8. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị, lập danh sách 
kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 
Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 9. Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ quy định tại 
khoản 2, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách 
kèm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
gửi Sở Nội vụ theo quy định.
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Điều 10. Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối vói Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy 
định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện 
như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được bản khai của cá nhân có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm theo 
các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 
Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 11. Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối vói anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thòi kỳ kháng chiến

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 32 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Sở Nội vụ kèm giấy tờ 
quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP theo quy định.

Điều 12. Cấp giấy chứng nhận bị thương

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương quy định tại khoản 5 Điều 
36 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Người khi bị thương thuộc cơ quan cấp huyện quản lý do Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận.

2. Người khi bị thương thuộc cơ quan cấp xã và các trường hợp không 
thuộc quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 36 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và 
khoản 1 Điều này do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận.

Điều 13. Thủ tục công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thủ tục công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học quy định tại điểm b, điểm c khoản 1; điểm b, điểm c 
khoản 2; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 56 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực 
hiện như sau:

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách 
nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 56 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ theo 
quy định.
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2. ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách 
nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Nội vụ theo 
quy định.

3. ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được 
bản khai, có trách nhiệm xác nhận bản khai, cấp giấy xác nhận người hoạt 
động kháng chiến có vợ hoặc có chồng nhưng không có con đẻ, lập danh sách 
những trường hợp đủ giấy tờ gửi Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 14. Thủ tục công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thủ tục công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 57 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm 
kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại khoản
1 Điều 57 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 15. Thủ tục công nhận và giải quyết chế độ đối vói người hoạt 
động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị 
địch bắt tù, đằy

Thủ tục công nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách 
mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 62 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực 
hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách 
những trường hợp đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 62 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 16. Giải quyết chế độ đối vói người hoạt động kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

1. Căn cứ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế quy định tại khoản 3 
Điều 65 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gồm: giấy xác nhận về khen thưởng 
tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế 
của cơ quan thi đua -  khen thưởng cấp tỉnh trở lên.

2. Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 66 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:
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ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, có 
trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai, lập danh sách gửi Sở Nội vụ theo quy 
định.

Điều 17. Giải quyết chế độ đối vói người có công giúp đỡ cách mạng

1. Căn cứ giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng 
quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gồm:

Giấy xác nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và quá 
trình tham gia giúp đỡ cách mạng của cơ quan thi đua -  khen thưởng cấp tỉnh 
trở lên đối với trường hợp có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên 
trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, 
Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945; Huân 
chương Kháng chiến; Huy chương Kháng chiến.

2. Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 69 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực 
hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 69 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, có 
trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai, lập danh sách gửi Sở Nội vụ theo quy 
định.

Điều 18. Lập hồ sơ công nhận liệt sĩ

Căn cứ lập hồ sơ công nhận liệt sĩ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 72 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

Được ghi nhận là liệt sĩ tại một trong các giấy tờ sau: Huân chương; Huy 
chương; Giấy chứng nhận đeo Huân chương; Giấy chứng nhận đeo Huy 
chương; Bảng vàng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang; lịch sử Đảng bộ cấp xã 
trở lên được cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định bằng văn bản và đã xuất 
bản; lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên của thân nhân được xác lập từ ngày 31 
tháng 12 năm 1994 trở về trước; nếu được ghi nhận trong nhà bia ghi tên liệt 
sĩ thì phải có văn bản xác nhận của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản 
lý nhà bia và căn cứ để khắc tên liệt sĩ.

Điều 19. Thủ tục công nhận đối vói người hy sinh hoặc mất tích 
thuộc quân đội, công an
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Thủ tục công nhận đối với người hy sinh hoặc mất tích thuộc quân đội, 
công an quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng đề 
nghị xác nhận liệt sĩ, biên bản niêm yết công khai, kèm theo giấy tờ, hồ sơ 
công nhận đối với người hy sinh hoặc mất tích thuộc quân đội, công an quy 
định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Bộ Chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh (đối với người hy sinh, mất tích thuộc quân đội) hoặc Công an cấp 
tỉnh (đối với người hy sinh, mất tích thuộc công an) theo quy định.

Điều 20. Hồ sơ, thủ tục công nhận đối vói người hy sinh hoặc mất 
tích không thuộc quân đội, công an

Hồ sơ, thủ tục công nhận đối với người hy sinh hoặc mất tích không 
thuộc quân đội, công an quy định tại Điều 75 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
được quy định tại mục 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 21. Công nhận đối vói người bị thương thuộc quân đội hiện 
đang tại ngũ

Người bị thương quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP lập bản khai theo Mầu số 08 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP và tùy từng trường hợp để kèm theo giấy tờ quy định tại 
Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý 
(Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc trung đoàn và tương đương).

Điều 22. Thủ tục công nhận đối vói người bị thương thuộc lực lượng 
công an đã chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu

Thủ tục công nhận đối với người bị thương thuộc lực lượng công an đã 
chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu quy định tại điểm b, điểm c 
khoản 2 Điều 79 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày có kết quả niêm yết công khai phải 
tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xem xét đối với các 
trường hợp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo của nhân dân, lập biên bản 
theo Mầu số 79 Phụ lục IN ghị định số 131/2021/NĐ-CP; gửi biên bản họp 
Hội đồng xác nhận người có công, biên bản kết quả niêm yết công khai kèm 
theo giấy tờ, hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 131/2021/NĐ- 
CP đến Công an cấp xã.

2. Trường hợp người bị thương trước khi tham gia công an thường trú ở 
địa phương khác thì trong thời gian 03 ngày làm việc có văn bản đề nghị ủ y
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ban nhân dân cấp xã nơi người bị thương thường trú trước khi tham gia công 
an thực hiện các thủ tục quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 79 Nghị 
định số 131/2021/NĐ-CP.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ giấy tờ theo 
quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 79 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, 
ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi người bị thương thường trú; gửi biên bản họp 
Hội đồng xác nhận người có công, biên bản kết quả niêm yết công khai, kèm 
theo giấy tờ, hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 131/2021/NĐ- 
CP đến Công an cấp xã.

Điều 23. Công nhận đối vói người bị thương thuộc công an hiện 
đang công tác

Người bị thương quy định tại khoản 1 Điều 80 Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP lập bản khai theo Mầu số 08 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP và tùy từng trường hợp để kèm theo giấy tờ sau gửi cơ 
quan, đơn vị trực tiếp quản lý:

1. Giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương đối với trường hợp quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

2. Kết quả chụp phim và kết luận của bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế khu 
vực (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an) đối với trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 76 Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nếu đã phẫu thuật lấy 
dị vật thì phải kèm theo phiếu phẫu thuật hoặc giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ 
bệnh án ghi nhận nội dung này.

Điều 24. Hồ sơ, thủ tục công nhận đối vói người bị thương không 
thuộc quân đội, công an

Hồ sơ, thủ tục công nhận đối với người bị thương không thuộc quân đội, 
công an theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP được quy 
định tại mục 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 25. Thủ tục, quy trình giải quyết chế độ điều dưỡng phục hồi sức
khỏe

Thủ tục, quy trình giải quyết chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe quy 
định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 86 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
như sau:

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã căn cứ tình trạng sức khỏe của đối tượng để lập 
danh sách người được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà theo Mầu số 
86 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ừong quý I của năm gửi Sở Nội vụ.



10

2. Sở Nội vụ trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được danh sách 
tổng hợp của ủ y  ban nhân dân cấp xã, căn cứ dự toán được giao và danh sách 
để phê duyệt danh sách người điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà và 
ban hành quyết định theo Mầu số 68 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

Điều 26. Hồ sơ, thủ tục cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ 
chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã nhận hồ sơ đối với các trường hợp đang sống tại 
gia đình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 90 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa 
phương quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP có ừách nhiệm:

a) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều 90 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có trách nhiệm kiểm tra, gửi 
hồ sơ đến Sở Nội vụ kèm văn bản đề nghị cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, 
dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng.

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định 
của Sở Nội vụ về việc cấp tiền, có trách nhiệm chi cho người được cấp 
phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức 
năng. Đồng thời cập nhật danh sách quản lý người được cấp phương tiện trợ 
giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng.

c) Hằng năm, lập danh sách người đến niên hạn được cấp phương tiện 
trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo 
Mầu số 89 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi về Sở Nội vụ để phê 
duyệt. Chi trả tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương 
tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo kết quả phê duyệt của Sở Nội vụ.

3. Sở Nội vụ:

a) Đối với trường hợp đề nghị cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng 
cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng lần đầu, trong thời 
gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, đối 
chiếu, ban hành quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 
hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng theo Mầu số 69 Phụ lục I 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, chuyển về ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc cơ 
sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Đồng thời cập nhật danh sách 
quản lý người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương 
tiện, thiết bị phục hồi chức năng.
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b) Hằng năm, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
danh sách quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, có trách nhiệm kiểm tra, phê 
duyệt danh sách và gửi về ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở nuôi dưỡng, 
điều dưỡng để thực hiện.

Điều 27. Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ 
đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân• • • o  • • • o  o  • 1

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 97 và điểm b khoản 2 Điều 97 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP như sau:

1. Cơ quan, đơn vị quản lý người có công thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, có trách nhiệm đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ xác nhận và gửi đến 
ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi người học thường trú kèm theo bản sao hồ sơ 
người có công theo quy định.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn và lập danh sách 
gửi Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 28. Thực hiện chi trả chế độ ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, 
đại học

Thực hiện chi trả chế độ ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, đại học quy 
định tại khoản 1 Điều 98 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP như sau:

Cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  
ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả chế độ ưu đãi trong giáo dục nghề 
nghiệp, đại học theo phương thức trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân theo 
yêu cầu của người học theo quy định.

Điều 29. Hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà 
ở đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng

1. Phương thức thực hiện quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 102 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP như sau:

a) Việc lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân 
nhân liệt sĩ về nhà ở (sau đây gọi là Đề án) do ủ y  ban nhân dân cấp xã chịu 
trách nhiệm đối chiếu, lập danh sách các hộ được hỗ trợ, báo cáo ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt Đề án trên địa bàn tỉnh theo trình 
tự quy định tại khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; việc tổng 
hợp, kiểm tra và phê duyệt Đề án trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thủ 
tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa
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chữa nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ- 
CP.

b) Việc cấp vốn: Căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương, 
vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh phân bổ cho ủ y  ban nhân dân cấp xã. Căn cứ số vốn được 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ, ủ y  ban nhân dân cấp xã triển khai thực 
hiện. Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực 
hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư 
công.

2. Trình tự lập và phê duyệt Đề án theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 6 
Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP như sau:

a) ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực 
hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ của 
xã, gồm đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại 
diện Hội Cựu chiến binh cấp xã để tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng 
đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở.

Sau khi kiểm tra, ủ y  ban nhân dân cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ 
ừợ nhà ở ừên địa bàn theo Mầu số 02 Phụ lục IX Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
gửi ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trên cơ sở báo cáo của ủ y  ban nhân dân cấp xã, ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nội vụ kiểm 
tra, đối chiếu, lập, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Đề án.

Điều 30. Thủ tục tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều 
dưỡng ngưòi có công

Thủ tục tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người 
có công quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 113 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, xác nhận đơn đề nghị, nếu 
đủ điều kiện thì có văn bản kèm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 113 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ người có 
công theo quy định.

Điều 31. Thủ tục hưởng trợ cấp mai táng

Thủ tục hưởng ừợ cấp mai táng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 122 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:
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ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi 
Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 32. Thủ tục hưởng trợ cấp một lần khi người có công đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Thủ tục hưởng ừợ cấp một lần khi người có công đang hưởng ừợ cấp ưu đãi 
từ ừần quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 123 Nghị định 131/2021/NĐ-CP thực 
hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi 
Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 33. Thủ tục hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi 
dưỡng hằng tháng

Thủ tục hưởng ừợ cấp tuất hằng tháng, ừợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng 
quy định tại điểm đ khoản 2, khoản 3 Điều 124 Nghị định 131/2021/NĐ-CP thực 
hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách những 
trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi 
dưỡng hằng tháng kèm đầy đủ các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 
Điều 124 Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ.

Điều 34. Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Việc truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều 149 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ 
do các đơn vị tìm kiếm, quy tập trong nước.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ đối với trường 
hợp hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người 
hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Điều 35. Nội dung quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ

1. Bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng từ 500 mộ liệt sĩ ừở lên quy 
định tại khoản 1 Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có trách nhiệm:

a) Lập sơ đồ nghĩa trang và vị trí mộ, quản lý hồ sơ mộ liệt sĩ (bao gồm 
thông tin mộ, vị trí mộ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ và các giấy tờ có liên 
quan đến phần mộ), lập danh sách quản lý mộ trong nghĩa trang liệt sĩ theo 
Mầu số 84 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, mộ liệt sĩ an táng ngoài
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nghĩa trang liệt sĩ theo Mầu số 85 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP để 
lưu và gửi Sở Nội vụ.

b) Cập nhật thông tin trong danh sách quản lý mộ và báo cáo Sở Nội vụ 
đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ di chuyển hoặc mới tiếp nhận.

c) Trường hợp nghĩa trang không có bộ phận quản lý nghĩa trang thì ủ y  
ban nhân dân cấp xã nơi quản lý nghĩa trang có trách nhiệm thực hiện theo 
quy định tại các điểm a, b khoản này.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Tổng hợp danh sách quản lý mộ trong nghĩa trang liệt sĩ theo Mầu 
số 84 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, mộ liệt sĩ an táng ngoài nghĩa 
trang liệt sĩ theo Mầu số 85 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP trên địa 
bàn.

b) Quản lý sơ đồ nghĩa trang và vị trí mộ, hồ sơ mộ liệt sĩ.

c) Cập nhật thông tin trong danh sách quản lý mộ và báo cáo Sở Nội vụ 
đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ di chuyển hoặc mới tiếp nhận.

d) Lưu và gửi Sở Nội vụ các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản này.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Tổng hợp danh sách quản lý mộ trong nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ do 
gia đình quản lý trên địa bàn.

b) Quản lý, cập nhật sơ đồ nghĩa trang và vị trí mộ, hồ sơ mộ liệt sĩ khi 
có sự thay đổi về mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ.

c) Cập nhật thông tin vào danh sách quản lý mộ và cơ sở dữ liệu quốc 
gia về liệt sĩ khi có sự thay đổi về mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ.

d) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho các trường thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ.

đ) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào 
hồi 20 giờ ngày 26 tháng 7.

Điều 36. Thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ

Thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4, 
khoản 5 Điều 158 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:



15

1. Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản 
lý hồ sơ gốc của liệt sĩ các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Nghị 
định số 131/2021/NĐ-CP.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ có trách 
nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ theo Mầu số 42 
Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP.

3. Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt 
sĩ đã được xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ đến ủ y  ban 
nhân dân cấp xã tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ để nhận hỗ 
trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 158 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

4. ủ y  ban nhân dân cấp xã tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt 
sĩ thực hiện chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ trong thời gian 02 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận giấy giới thiệu có xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi quản lý mộ hoặc thuộc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh theo quy định tại 
khoản 5 Điều 158 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Điều 37. Hồ sơ, thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại 
nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân 
hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hồ sơ, thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ 
đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ 
cấp thờ cúng liệt sĩ quy định tại Điều 159 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
được thực hiện theo quy định tại mục 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 38. Hồ sơ, thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài 
nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của 
đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hồ sơ, thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt 
sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân 
hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ quy định tại Điều 160 Nghị định 
số 131/2021/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại mục 5 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 39. Phạm vi vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Phạm vi vận động của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã quy định tại khoản 1 
Điều 177 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP như sau:
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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp xã trực 
tiếp quản lý.

2. Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp xã trực tiếp quản lý.

3. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công 
an cấp xã.

Điều 40. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp

1. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 
Điều 4 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngàỵ 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên 
gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp báo cáo Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ theo quy định.

2. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 
Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia 
kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Bằng khen của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy 
tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm 
giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg 
gửi Sở Nội vụ.

Điều 41. Thẩm quyền cấp Bản tóm tắt bệnh án, Biên bản kiểm thảo 
tử vong

Bản tóm tắt bệnh án, Biên bản kiểm thảo tử vong quy định tại điểm 1 
khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và khoản 8 
Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; Bản tóm tắt bệnh án quy định tại 
Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 41, điểm a khoản 1 Điều 42, khoản 3 Điều 48, 
điểm a khoản 2 Điều 54, điểm đ khoản 2 Điều 54, điểm b khoản 1 Điều 77, 
điểm b khoản 1 Điều 79, khoản 1 Điều 117 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP do 
bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế khu vực (bao gồm cả công an và quân đội) 
cấp.

Chương ITT
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC
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CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực 
VIỆC LÀM, AN TOÀN LAO ĐỘNG

Điều 42. Khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 
yệ sinh lao động

Cơ quan công an cấp xã có trách nhiệm:

1. Nhận khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 
sinh lao động của người sử dụng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 34 Luật An toàn vệ sinh lao động.

2. Nhận thông báo của ủ y  ban nhân dân cấp xã trong trường hợp xảy ra 
tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người 
lao động trở lên theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 34 Luật An toàn vệ 
sinh lao động.

Điều 43. Điều tra yụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 
toàn, yệ sinh lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, yệ sinh lao động 
nghiêm trọng đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 
động . . .

1. Trường hợp tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động 
làm việc không theo hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 35 
Luật An toàn, vệ sinh lao động thì ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn 
lao động phải lập biên bản ghi nhận sự việc để thống kê tai nạn lao động.

2. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo 
hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 
động theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng
11 năm 2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo 
hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 
động thì việc khai báo, điều tra thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 
này.

Điều 44. Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất 
an toàn, yệ sinh lao động nghiêm trọng

Việc thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 
vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật An 
toàn, vệ sinh lao động thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng đến cơ quan quản lý 
nhà nước về nội vụ cấp tỉnh theo quy định.

Điều 45. Thòi gian, nội dung khai báo tai nạn lao động
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1. Sở Nội vụ và cơ quan công an cấp xã có trách nhiệm nhận khai báo tai 
nạn lao động theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm b khoản 
3 Điều 10 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Nội dung khai báo theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 
Điều 10 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP thực hiện theo Mầu số 01 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Mầu báo cáo nhanh theo quy định điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định 
số 39/2016/NĐ-CP thực hiện theo Mầu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Điều 46. Phối hợp Điều tra tai nạn lao động của Đoàn Điều tra tai 
nạn lao động cấp trung ương

Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương phối hợp với Công an cấp 
tỉnh tiến hành điều tra tai nạn lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 15 
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

Điều 47. Báo cáo tai nạn lao động

Việc báo cáo tai nạn lao động quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 
số 39/2016/NĐ-CP thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất 
an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc 
không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn với Sở Nội vụ theo quy 
định.

Điều 48. Báo cáo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, yệ sinh lao động và 
sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, yệ sinh lao động nghiêm trọng

1. Khi xảy ra sự cố làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người 
trở lên mà nạn nhân không phải là người lao động thuộc quyền quản lý hoặc 
có người lao động bị nạn nhưng chưa rõ thương vong theo quy định tại khoản 
1 Điều 26 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP thì người sử dụng lao động của cơ sở 
để xảy ra sự cố phải khai báo với Sở Nội vụ, nơi xảy ra sự cố, với Công an 
cấp xã nếu nạn nhân bị chết theo mẫu quy định tại Mầu số 01 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định này.

2. Đối với những sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng mà pháp luật chuyên ngành không quy định việc khai báo theo 
quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 39/2016/NĐ-CP thì thực hiện như 
sau:
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a) Người phát hiện hoặc nhận được tin báo xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất 
an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng báo ngay cho người sử dụng lao động 
của cơ sở để xảy ra sự cố hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố;

b) Đối với sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 
xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì người 
sử dụng lao động, địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm báo ngay về ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 49. Phân loại, khai báo, điều tra tai nạn lao động đối vói người 
lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện• o  o  • • o  • o  */ •

1. Việc khai báo tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động tham gia 
bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 
18 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Khi nhận được tin báo tai nạn của người lao động hoặc gia đình người 
lao động bị tai nạn, ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải báo bằng 
cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) với Sở 
Nội vụ theo mẫu báo cáo nhanh quy định tại Mầu số 04 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này; trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai 
nạn lao động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên thì đồng thời 
phải báo với cơ quan Công an cấp xã nơi xảy ra tai nạn.

2. Sau khi nhận được thông tin khai báo xảy ra tai nạn lao động đối với 
người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn 
theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP, 
trình tự thực hiện điều tra tai nạn lao động như sau:

a) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn thành lập đoàn điều tra tai 
nạn lao động cấp cơ sở, quyết định thành lập đoàn điều tra theo mẫu quy định 
tại Mầu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để điều tra các vụ 
tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động, tai nạn lao động nhẹ. 
Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở bao gồm đại diện bộ 
phận phụ trách chuyên môn về nội vụ, lao động, y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp xã; đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực nơi xảy ra tai nạn và một số 
thành viên khác.

b) Đoàn điều tra được nêu tại điểm a khoản này thực hiện nhiệm vụ, 
trình tự thủ tục điều tra tai nạn lao động theo quy định của Điều 35 Luật An 
toàn, vệ sinh lao động và văn bản quy định tiết, hướng dẫn thi hành của Chính 
phủ.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày họp công bố Biên bản 
điều tra tai nạn lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gửi Biên 
bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai
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nạn lao động tới người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân người bị nạn; Sở 
Nội vụ, nơi xảy ra tai nạn lao động, cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ 
về lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã, cơ quan bảo hiểm xã hội 
nơi người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo 
hình thức tự nguyện theo quy định tại điểm C.9 khoản 4 Điều 18 Nghị định số 
143/2024/NĐ-CP.

Điều 50. Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo

Việc điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo quy định tại điểm 
c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn và Đoàn điều tra tai nạn lao 
động cấp tỉnh đã điều tra vụ tai nạn lao động có trách nhiệm cung cấp đầy đủ 
tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn điều 
tra lại tai nạn lao động cấp trung ương đối với tai nạn xảy ra cho người lao 
động trong trường hợp điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo theo 
quy định.

Điều 51. Trách nhiệm quản lý về bảo hiểm tai nạn lao động đối với 
người lao động làm việc không theo họp đồng lao động của ủy  ban nhân 
dân cấp xã

Trách nhiệm quản lý về bảo hiểm tai nạn lao động đối với người lao 
động làm việc không theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 Điều 30 
Nghị định số 143/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai 
nạn lao động tự nguyện trên địa bàn;

2. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự 
nguyện trên địa bàn. Thực hiện khai báo, thành lập Đoàn điều tra tai nạn cấp 
cơ sở để điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo 
hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy 
định tại Điều 18 của Nghị định số 143/2024/NĐ-CP;

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện 
theo quy định của pháp luật;

4. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế 
độ, chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao 
động tự nguyện;

5. Báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất với ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, 
Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 52. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn đối với dự án thuộc 
nguồn vốn do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý theo quy định tại khoản 1 
Điều 29 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính 
phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 
được quy định tại mục 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 53. Điều kiên hỗ trơ đào tao, bồi dưỡng, nâng cao trình đô kỹ• • • ' O '  o  •

năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã xác nhận hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, 
sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật 
chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ theo quy 
định tại Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất 
nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP).

Chương IV
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực 
TỞ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Điều 54. Thẩm quyền giao nhiệm yụ cho hội

Thẩm quyền giao nhiệm vụ cho hội theo quy định tại khoản 2 Điều 8 
Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thực hiện như sau:

ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm 
quyền ở tỉnh giao nhiệm vụ đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, xã theo 
quy định.

Điều 55. Thẩm quyền công nhận ban yận động thành lập hội

Thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội theo quy định tại 
điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP thực hiện như sau:

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận ban vận động 
thành lập hội hoạt động trong phạm vi xã theo quy định.

Điều 56. Thẩm quyền giải quyết các thủ tục về hội

1. Thẩm quyền giải quyết các thủ tục về hội theo quy định tại khoản 4 
Điều 15 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP thực hiện như sau:
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Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền công nhận ban vận 
động thành lập hội; cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải 
thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ; đình chỉ hoạt động có thời hạn, cho phép hoạt 
động trở lại đối với hội hoạt động trong phạm vi xã theo quy định.

2. Hồ sơ, thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội; cho phép thành 
lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ; đình 
chỉ hoạt động có thời hạn, cho phép hoạt động trở lại đối với hội hoạt động 
trong phạm vi xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 57. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối vói hội của ủy  ban nhân 
dân cấp xã

Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hội theo quy định tại Điều 50 
Nghị định số 126/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

1. Quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và điều lệ hội hoạt 
động trong phạm vi xã.

2. Kiểm tra hoạt động tài chính, tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý 
các vi phạm về tài sản, tài chính, kế toán đối với hội hoạt động trong phạm vi 
xã.

3. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng hội, tổ 
chức, cá nhân có thành tích theo quy định của pháp luật.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến quyết định 
hành chính và hoạt động công vụ của cán bộ, công chức ở các tổ chức thuộc 
ủ y  ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

5. Xem xét, quyết định giao nhiệm vụ cho hội hoạt động trong phạm vi 
xã phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hội.

6. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ 
chức, hoạt động và quản lý hội hoạt động trong phạm vi xã.

7. Cập nhật cơ sở dữ liệu hội theo phân cấp quản lý và phối hợp trong 
xây dựng, vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu về hội hoạt động trong phạm vi xã.

8. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền theo quy định 
tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 58. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quỹ của ủy  ban nhân dân 
cấp xã
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Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quỹ theo quy định tại Điều 48a 
Nghị định số số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024) do ủ y  ban nhân 
dân cấp xã thực hiện như sau:

1. Quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quỹ và điều lệ quỹ hoạt 
động trong phạm vi xã.

2. Kiểm tra hoạt động tài chính, tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý 
các vi phạm về tài sản, tài chính, kế toán đối với quỹ hoạt động ừong phạm vi 
xã.

3. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng quỹ, tổ 
chức, cá nhân có thành tích theo quy định của pháp luật.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến quyết định 
hành chính và hoạt động công vụ của cán bộ, công chức ở các tổ chức thuộc 
ủ y  ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

5. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ 
chức, hoạt động và quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi xã.

6. Cập nhật cơ sở dữ liệu quỹ theo phân cấp quản lý và phối hợp trong 
xây dựng, vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu về quỹ hoạt động trong phạm vi xã.

7. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền theo quy định 
tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 
2024), trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản thành lập.

Chương V
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực 
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 59. Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã

Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng quy 
định tại khoản 2, khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng thực hiện như 
sau:



24

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu thôn, tổ dân 
phố văn hóa, “Gia đình văn hóa”, “Tập thể lao động tiên tiến”; “Chiến sĩ thi 
đua cơ sở”,“Lao động tiên tiến” và giấy khen theo quy định.

Điều 60. Thẩm quyền tổ chức lễ tang khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
từ trần

Thẩm quyền tổ chức lễ tang khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ trần quy 
định tại điểm a khoản 4 Điều 3 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 
quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thực hiện 
như sau:

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lễ tang với 
thành phần đại điện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; cơ 
quan, đơn vị phụng dưỡng và nhân dân nơi bà mẹ cư trú theo quy định.

Điều 61. Thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 83/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 
năm 2025 sửa đổi Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh 
quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng) được 
quy định tại mục 7 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 62. Thẩm quyền xét, đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương 
Thanh niên xung phong yẻ vang”

Thẩm quyền xét, đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 
phong vẻ vang” quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 28/2024/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về tìn h  tự, thủ tục xét 
tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen 
thưởng tổng kết thành tích kháng chiến thực hiện như sau:

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét 
tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” ừên địa bàn, trình 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.

Điều 63. Trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 
niên xung phong yẻ vang”

Trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 
phong vẻ vang” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
28/2024/NĐ-CP được quy định tại mục 8 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định này.
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Chương VI
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực THANH NIÊN,
BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THựC HIỆN DÂN CHỦ Ở c ơ  SỞ

Điều 64. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng 
tháng

Quy trình và thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp 
hằng tháng theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối 
với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 
1965 - 1975 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 112/2017/NĐ-CP) như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn niêm yết kết 
quả xét duyệt hồ sơ, ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo 
cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ kèm theo hồ sơ của đối tượng, 
biên bản hội nghị liên tịch và bản niêm yết kết quả xét duyệt hồ sơ).

Điều 65. Giải quyết trợ cấp mai táng

Trình tự, thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng theo quy định tại khoản 2 
Điều 10 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại mục 9 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 66. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn yị tổ chức hoạt động 
tình nguyện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện 
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày
09 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh 
niên xung phong, thanh niên tình nguyện như sau:

1. Gửi kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện trước khi tổ chức hoạt 
động tình nguyện đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình 
nguyện;



26

2. Gửi kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện trước khi tổ chức hoạt 
động tình nguyện đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nếu hoạt động tình nguyện 
diễn ra trên địa bàn hai xã trở lên.

Chương VII 
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực 
LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 67. Đăng ký nội quy lao động

Cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  
ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký nội quy lao động trong trường 
hợp được ủy quyền của cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực 
nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 119 Bộ 
luật Lao động.

Điều 68. Quyết định đình công và thông báo thòi điểm bắt đầu đình
công

ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại 
diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc 
quyết định đình công cho người sử dụng lao động, ủ y  ban nhân dân cấp xã và 
cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 202 Bộ luật Lao động.

Điều 69. Thông báo quyết định đóng cửa tạm thòi nơi làm việc

ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc, 
người sử dụng lao động phải niêm yết công khai quyết định đóng cửa tạm thời 
nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho ủ y  ban nhân dân cấp xã có nơi 
làm việc dự kiến đóng cửa theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Bộ luật Lao 
động.

Điều 70. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo về cuộc đình công 
không tuân theo quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật Lao động, 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp chủ 
trì, phối hợp với công đoàn cùng cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan xử lý 
cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 211 Bộ 
luật Lao động.



27

Điều 71. Báo cáo sử dụng lao động

Việc định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (được sửa đổi, bổ 
sung bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế) 
như sau:

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 
tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến 
Sở Nội vụ thông qua cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mầu số 01/PLI Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan 
bảo hiểm xã hội khu vực nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 
Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao 
động thông qua cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy 
theo Mầu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ- 
CP đến Sở Nội vụ và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực nơi đặt 
trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Đối với lao động làm việc trong khu 
công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay 
đổi lao động đến Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực nơi đặt trụ sở, 
chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế 
để theo dõi.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong 
trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật 
đầy đủ thông tin theo Mầu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP.

Điều 72. Trách nhiệm quản lý lao động là người giúp việc gia đình

Cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về lao 
động là người giúp việc gia đình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
định về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn theo hướng dẫn của 
Sở Nội vụ; phân công đầu mối theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các quy định pháp luật về lao động về người giúp việc gia đình trên địa 
bàn thuộc quyền quản lý theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP.

Điều 73. Bổ nhiệm hòa giải viên lao động

1. Trình tự lập kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 
theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau:
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a) Quý I hằng năm, cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực 
nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát nhu cầu tuyển 
chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý để lập kế 
hoạch và báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 3 hàng năm;

b) Sở Nội vụ tổng hợp kế hoạch của các cơ quan chuyên môn thực hiện 
nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã và kế hoạch của 
Sở Nội vụ để xây dựng thành kế hoạch chung của toàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Trình tự, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động theo quy 
định tại khoản 2 Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

a) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động được 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ có văn bản thông 
báo công khai việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thông qua 
cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và trên phương tiện thông tin đại 
chúng, đồng thời gửi cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội 
vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp thực hiện.

b) Trong thời hạn đăng ký ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên 
lao động của Sở Nội vụ, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, 
đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức 
khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Nội vụ hoặc 
cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp xã.

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động; sơ yếu lý lịch 
có xác nhận của cấp có thẩm quyền; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y 
tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế; bản sao từ sổ gốc, bản sao có 
chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, 
chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động 
của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có);

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ghi 
trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động, cơ quan chuyên môn thực 
hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm rà soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan 
chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp xã, Sở Nội vụ thẩm định các hồ sơ dự tuyển (kể cả các hồ sơ do Sở Nội 
vụ trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải 
viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ và của cơ quan
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chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp xã, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở 
Nội vụ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm hòa 
giải viên lao động. Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động tối đa không quá 
05 năm.

3. Sở Nội vụ, cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội 
vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã công khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ 
tên, địa bàn phân công hoạt động, số điện thoại, địa chỉ liên hệ của hòa giải 
viên lao động được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên cổng thông tin điện tử của cơ 
quan, đơn vị và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa 
phương để người lao động, người sử dụng lao động biết và liên hệ theo quy 
định tại khoản 4 Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Điều 74. Miễn nhiệm hòa giải viên lao động

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ 
về lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã rà soát, đánh giá, trình Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, miễn nhiệm hòa giải viên lao động 
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 94 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Điều 75. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động

1. Sở Nội vụ hoặc cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực 
nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cử hòa giải viên lao động 
theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

2. Trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động theo quy định tại khoản 2 
Điều 95 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau:

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng 
đào tạo nghề và yêu cầu hỗ trợ phát triển quan hệ lao động được gửi đến Sở 
Nội vụ hoặc cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc hòa giải viên lao động.

Trường hợp hòa giải viên lao động trực tiếp nhận đơn yêu cầu từ đối 
tượng tranh chấp đề nghị giải quyết thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp 
nhận đơn, hòa giải viên lao động phải chuyển cho Sở Nội vụ hoặc cơ quan 
chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp xã đang quản lý hòa giải viên lao động để phân loại xử lý;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Sở 
Nội vụ hoặc cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phân loại và có văn bản cử hòa 
giải viên lao động giải quyết theo quy định.
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Trường hợp tiếp nhận đơn từ hòa giải viên lao động theo quy định tại điểm 
a khoản này thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn, Sở Nội vụ hoặc 
cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp xã ra văn bản cử hòa giải viên lao động theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 95 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP .

3. Sở Nội vụ hoặc cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực 
nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại 
khoản 3 Điều 95 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Điều 76. Quản lý hòa giải viên lao động

1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý hòa giải 
viên lao động thuộc Sở Nội vụ và cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về 
lĩnh vực nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm b khoản
2 Điều 97 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh 
vực nội vụ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã theo quy định tại khoản 4 Điều 
97 Nghị định so 145/2020/NĐ-CP:

a) Thực hiện quản lý hòa giải viên lao động ừên địa bàn cấp xã theo phân
cấp;

b) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao 
động hằng năm theo phân cấp;

c) Cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp 
và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều 
kiện làm việc cho hòa giải viên lao động; đánh giá hoạt động và mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động, thực hiện chế độ bồi dưỡng, thi 
đua, khen thưởng đối với hòa giải viên lao động; quản lý, lưu trữ hồ sơ các vụ 
việc giải quyết tranh chấp và các tài liệu liên quan khác;

d) Cử hòa giải viên lao động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tổ chức;

đ) Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải lao động trên địa bàn báo cáo 
Sở Nội vụ.

Điều 77. Trình tự, thủ tục thực hiện hoãn đình công

Trình tự, thủ tục thực hiện hoãn đình công theo quy định tại khoản 2 
Điều 110 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Trong thời hạn
24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định hoãn đình công. Trong thời hạn 12 
giờ kể từ khi ra quyết định, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo 
cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh,
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Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người sử dụng lao động nơi dự 
kiến diễn ra đình công. Quyết định hoãn đình công của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 78. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã trong 
trình tự, thủ tục thực hiện ngừng đình công

Trách nhiệm của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 
111 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thực hiện ngừng đình 
công:

1. Xem xét đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ngừng 
đình công, đồng thời gửi Giám đốc Sở Nội vụ theo quy định tại khoản 1, khoản
2 Điều 111 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP;

2. Nhận thông báo quyết định ngừng đình công của Chủ tịch ủ y  ban
nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Nghị định số 145/2020/NĐ- 
CP; '

3. Báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả thực hiện 
ngừng đình công theo quy định tại khoản 5 Điều 111 Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP.

Điều 79. Giải quyết quyền lợi của người lao động khi hoãn, ngừng 
đình công

Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 112 
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về giải quyết quyền lợi của người lao động khi 
hoãn, ngừng đình công:

1. Phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người sử dụng lao 
động nơi bị hoãn, ngừng đình công và các cơ quan liên quan hỗ trợ các bên 
thương lượng, hòa giải để giải quyết quyền lợi của người lao động và các bất 
đồng khác liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP.

2. Nhận thông báo bằng văn bản khi tổ chức đại diện người lao động tại 
cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công tiếp tục tổ chức đình công theo 
quy định tại khoản 2 Điều 112 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 80. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà 
nước, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban 
hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 
2027 và các quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời 
điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong 
Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực 
hiện theo quy định tại Nghị định này.

Điều 81. Quy định chuyển tiếp, trách nhiệm thi hành

1. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết các thủ tục giải 
thể của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi cấp huyện sau 
khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tỉnh, thanh phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, cac PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình



Phụ lục I
Thủ tục hành chính trong lĩnh yực nội yụ

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

1. Thủ tục công nhận liệt sĩ đối với trường hợp quy định tại điểm 1 
khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh (Điều 5 Nghị định)

1. Trường hợp đang sống tại gia đình:

a) Đại diện thân nhân có đơn đề nghị kèm giấy tờ quy định tại khoản 8 
Điều 17 Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi thương 
binh, người hưởng chính sách như thương binh thường trú trước khi chết.

Trường hợp không còn thân nhân thì cá nhân có đơn kèm giấy tờ quy định 
tại khoản 8 Điều 17 Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thường trú trước khi 
chết.

b) ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Xác nhận đơn đề nghị, có văn bản đề nghị Sở Nội vụ cấp bản trích lục hồ 
sơ thương binh làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận hy sinh trong thời gian 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.

Kiểm tra, xác minh, cấp giấy chứng nhận hy sinh chuyển đến Sở Nội vụ 
kèm theo các giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản này trong thời gian 10 
ngày kể từ ngày tiếp nhận bản trích lục hồ sơ thương binh.

c) Sở Nội vụ có trách nhiệm:
Cấp bản trích lục hồ sơ thương binh trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, có văn bản đề nghị kèm hồ sơ 
gửi ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy 
tờ.

d) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, 
đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh thực hiện theo trách nhiệm quy định tại các 
khoản 2, 3, 4 Điều 18 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

2. Trường hợp đang nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công:

a) Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công có văn bản kèm 
giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 17 Nghị định 131/2021/NĐ-CP đề nghị Sở 
Nội vụ nơi quản lý hồ sơ cung cấp bản trích lục hồ sơ thương binh.

b) Sở Nội vụ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách 
nhiệm cung cấp trích lục hồ sơ thương binh và gửi kèm các giấy tờ quy định
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điểm a khoản này đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở nuôi dưỡng, điều 
dưỡng người có công đặt trụ sở.

c) ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận bản 
trích lục hồ sơ thương binh, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy chứng 
nhận hy sinh chuyển đến Sở Nội vụ nơi cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công đặt trụ sở kèm theo các giấy tờ quy định tại điểm a khoản này.

d) Sở Nội vụ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách 
nhiệm thẩm định, nếu đủ điều kiện thì có văn bản đề nghị gửi ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh kèm theo các giấy tờ quy định tại điểm c khoản này.

đ) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, 
đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh thực hiện theo trách nhiệm quy định tại các 
khoản 2, 3, 4 Điều 18 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

2. Thủ tục công nhận đối vói người hy sinh hoặc mất tích không thuộc 
quân đội, công an (Điều 20 Nghị định)

1. Đại diện thân nhân người hy sinh hoặc mất tích thực hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 74 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau:

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo 
quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, xác nhận bản khai; 
trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân đưa vào an táng 
trong nghĩa trang liệt sĩ, có văn bản đề nghị Sở Nội vụ nơi quản lý mộ cấp giấy 
xác nhận mộ liệt sĩ; niêm yết công khai danh sách tại thôn, xã; thông báo trên 
phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân. 
Thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 30 ngày. Lập biên bản kết quả niêm yết 
công khai.

b) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có kết quả niêm yết công khai phải 
tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xem xét đối với các 
trường hợp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo của nhân dân, lập biên bản 
theo Mầu số 79 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Hội đồng xác nhận người có công cấp xã do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân làm 
Chủ tịch hội đồng; các thành viên gồm: cán bộ chuyên môn, quân sự, công an, y 
tế; đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi; Hội Cựu 
thanh niên xung phong.

c) Giao cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ xác nhận người có công để xét
duyệt từng hồ sơ; lập biên bản xét duyệt theo Mầu số 79 Phụ lục I Nghị định 
131/2021/NĐ-CR , ,

d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xét duyệt hồ sơ, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận hy sinh đối với những trường hợp thuộc 
thẩm quyền; chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Nội vụ để xem xét trình Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh.
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Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thì chuyển hồ sơ đến Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ hoặc Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh để cấp giấy chứng nhận 
theo quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 16 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Trường hợp người hy sinh là Thanh niên xung phong, nếu thuộc Bộ Xây 
dựng quản lý thì chuyển hồ sơ đến Bộ Xây dựng để cấp giấy chứng nhận hy 
sinh, nếu thuộc các cơ quan, đơn vị khác quản lý thì chuyển đến Sở Nội vụ để 
xem xét trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận hy sinh.

Đối với trường hợp chưa xác định được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp 
giấy chứng nhận hy sinh thì báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội 
đồng xác minh (Sở Nội vụ là cơ quan thường trực) để kết luận, giao cơ quan 
chức năng cấp giấy chứng nhận hy sinh theo thẩm quyền.

3. Bộ trưởng hoặc cấp tương đương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm:

a) Bộ trưởng hoặc cấp tương đương: cấp giấy chứng nhận hy sinh trong 
thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; có công văn kèm theo giấy tờ đề 
nghị Bộ Nội vụ thẩm định.

b) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh:
Cấp giấy chứng nhận hy sinh theo thẩm quyền trong thời gian 20 ngày kể 

từ ngày nhận đủ giấy tờ, có công văn kèm theo giấy tờ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm 
định.

Đối với trường hợp đã được ủ y  ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận 
hy sinh thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có công 
văn kèm theo giấy tờ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định.

c) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận bản sao quyết định cấp 
bằng, Bằng ‘Tổ quốc ghi công” kèm hồ sơ, chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với 
ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú tổ chức lễ truy 
điệu và trao Bằng; bàn giao hồ sơ liệt sĩ kèm bản sao quyết định cấp bằng về Sở 
Nội vụ nơi đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú.

Trường hợp không còn thân nhân thì bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về 
ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thường trú để 
trao Bằng cho người được ủy quyền thờ cúng.

4. Sở Nội vụ:
a) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận được đề nghị của ủ y  ban 

nhân dân cấp xã, có trách nhiệm rà soát hồ sơ, tài liệu quản lý mộ liệt sĩ của địa 
phương để cấp giấy xác nhận mộ liệt sĩ theo Mầu số 48 Phụ lục I Nghị định 
131/2021/NĐ-CP; tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và có văn bản thông 
báo nếu trường hợp đề nghị đã được công nhận liệt sĩ.

b) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định do ủ y  
ban nhân dân cấp xã chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, trình Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh.

c) Tiếp nhận hồ sơ liệt sĩ để quản lý và giải quyết chế độ ưu đãi theo quy 
định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.
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3. Thủ tục công nhận đối vói người bị thương không thuộc quân đội, 
công an (Điều 24 Nghị định)

1. Người bị thương làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 
131/2021/NĐ- CP.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau:

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy 
định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 131/2021/NĐ- CP, xác nhận bản khai, 
niêm yết công khai danh sách tại thôn, xã nơi người bị thương thường trú trước 
khi bị thương; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để 
lấy ý kiến của nhân dân. Thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 30 ngày. Lập 
biên bản kết quả niêm yết công khai.

b) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có kết quả niêm yết công khai phải 
tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xem xét đối với các 
trường hợp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo của nhân dân, lập biên bản theo 
Mầu số 79 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

c) Trường hợp người bị thương trước khi bị thương thường trú ở địa 
phương khác thì trong thời gian 03 ngày làm việc có văn bản đề nghị ủ y  ban 
nhân dân cấp xã nơi người bị thương thường trú trước khi bị thương thực hiện 
các thủ tục quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

d) Giao cơ sở y tế địa phương kiểm tra vết thương thực thể và lập biên bản 
theo Mầu số 46 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP đối với trường hợp các 
giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định 131/2021/NĐ-CP không 
ghi nhận các vết thương cụ thể hoặc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 76 Nghị định 131/2021/NĐ-CP mà có khai thêm các vết thương khác.

đ) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận bị thương đối với 
những trường hợp thuộc thẩm quyền; chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Nội vụ để 
trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có công văn đề nghị Bộ Nội vụ thẩm 
định.

e) Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định tại khoản 3 hoặc 4 Điều 36 Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Người bị 
thương là Thanh niên xung phong nếu thuộc Bộ Xây dựng quản lý thì chuyển hồ 
sơ đến Bộ Xây dựng để cấp giấy chứng nhận bị thương. Người bị thương là 
Thanh niên xung phong nếu thuộc các cơ quan, đơn vị khác quản lý thì chuyền 
đến Sở Nội vụ để xem xét trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy 
chứng nhận bị thương.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương có trách nhiệm 
kiểm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận bị thương và chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ 
nơi người bị thương thường trú.

4. Sở Nội vụ:
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a) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm 
kiểm tra, cấp giấy giới thiệu theo Mầu số 38 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ- 
CP kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương gửi đến Hội đồng giám định y khoa 
cấp tỉnh để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật.

b) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa 
có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính 
sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mầu số 59 Phụ lục I Nghị 
định 131/2021/NĐ-CP hoặc ban hành quyết định trợ cấp thương tật một lần theo 
quy định tại Mầu số 61 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP, cấp giấy chứng 
nhận theo Mầu số 102 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

5. Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ 
giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định, ban hành biên bản giám định y 
khoa theo Mầu số 78 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP đến Sở Nội vụ .

4. Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi 
nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ 
cấp thờ cúng liệt sĩ (Điều 37 Nghị định)

1. Trường hợp chưa được hỗ trợ:

a) Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ gửi 
đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mầu số 32 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ- CP đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc kèm giấy báo tin mộ liệt 
sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ ủy quyền di chuyển hài cốt liệt sĩ thì kèm theo 
văn bản ủy quyền.

b) Sở Nội vụ sau khi nhận được đơn và giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, 
cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mầu số 43 Phụ lục I Nghị định 
số 131/2021/NĐ- CP trong thời gian 03 ngày làm việc; lưu đơn đề nghị.

c) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ liệt sĩ:

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được giấy giới thiệu, 
có trách nhiệm lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ; lập phiếu báo di chuyển hài 
cốt liệt sĩ theo Mầu số 94 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ- CP kèm theo 
biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ và 
nơi quản lý mộ liệt sĩ. Trường hợp hài cốt liệt sĩ không di chuyển về địa phương 
đang quản lý hồ sơ thì đồng thời gửi Sở Nội vụ, ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón 
nhận hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện sửa chữa lại vỏ mộ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

d) Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được Phiếu báo di chuyển, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ, có trách 
nhiệm cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.



đ) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 02 
ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản bàn giao và giấy giới thiệu, có trách 
nhiệm:

Lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ; tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ vào 
nghĩa trang liệt sĩ; có văn bản báo cáo Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ kèm 
giấy giới thiệu và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ; Có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi 
quản lý hồ sơ liệt sĩ kèm biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Chi hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn; tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Chi hỗ trợ tiền xây vỏ mộ liệt sĩ căn cứ vào nguyện vọng an táng hài cốt 
liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ theo đơn đề nghị.

e) Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ có trách nhiệm căn cứ phiếu báo di 
chuyển hài cốt liệt sĩ và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ để cập nhật thông tin 
vào cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và cấp giấy báo tin mộ liệt sĩ theo Mầu số 
103 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ- CP trong thời gian 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định.

g) Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc có trách nhiệm lưu phiếu báo di chuyển 
hài cốt liệt sĩ và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ vào hồ sơ liệt sĩ, trong thời gian
01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định.

2. Trường hợp đã được hỗ trợ:

a) Đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có nguyện 
vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mầu 
số 32 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ- CP đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi 
thường trú kèm các giấy tờ sau:

Bản sao được chứng thực từ giấy chứng nhận gia đình hoặc thân nhân liệt 
sĩ hoặc bản sao được chứng thực từ quyết định trợ cấp ưu đãi đối với người 
hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Giấy báo tin mộ liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ ủy quyền di chuyển hài cốt liệt sĩ thì kèm theo 
văn bản ủy quyền.

b) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người đề nghị trong thời gian
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra 
và cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mầu số 43 Phụ lục I Nghị 
định số 131/2021/NĐ - CP; lưu đơn đề nghị.

c) Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sĩ, ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận 
thực hiện theo trách nhiệm được quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 Điều này.

d) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận trong thời gian 01 ngày làm việc 
có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ và nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ 
kèm biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

đ) Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ và nơi quản lý hồ sơ thực hiện 
theo trách nhiệm được quy định tại các điểm e, g khoản 1 Điều này.

6
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5. Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt 
sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân 
hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Điều 38 Nghị định)

1. Trường hợp chưa được hỗ trợ:

a) Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ gửi 
đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Mầu số 32 Phụ lục I Nghị 
định số 131/2021/NĐ- CP đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc.

Trường hợp mộ liệt sĩ được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình quản 
lý thì kèm theo bản sao được chứng thực từ biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ ủy quyền di chuyển hài cốt liệt sĩ thì kèm theo 
văn bản ủy quyền.

b) Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc trong thời gian 03 ngày làm việc sau 
khi nhận được đơn và giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy giới thiệu di 
chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mầu số 43 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

c) Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có 
trách nhiệm thông báo đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ về việc di 
chuyển hài cốt liệt sĩ.

d) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 01 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc 
người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, có trách nhiệm lập phiếu báo di chuyển hài 
cốt liệt sĩ theo Mầu số 94 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội 
vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ và nơi quản lý mộ liệt sĩ. Trường hợp hài cốt liệt 
sĩ không di chuyển về địa phương đang quản lý hồ sơ thì đồng thời gửi Sở Nội 
vụ, ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ.

đ) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 01 
ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ, có 
trách nhiệm:

Lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ; tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ vào 
nghĩa trang liệt sĩ; có văn bản báo cáo Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ kèm 
giấy giới thiệu và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Chi hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ, tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách 
từ nơi di chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ. Mức hỗ trợ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 
của Chính phủ.

Có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ kèm biên bản bàn 
giao hài cốt liệt sĩ.

e) Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 02 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận được phiếu báo di chuyển và biên bản bàn giao hài cốt liệt 
sĩ, có trách nhiệm cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; cấp
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giấy báo tin mộ liệt sĩ theo Mầu số 103 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ- 
CP.

g) Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm lưu phiếu báo di 
chuyển hài cốt liệt sĩ và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ vào hồ sơ liệt sĩ.

2. Trường hợp đã được hỗ trợ:

a) Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thực 
hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

b) Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc; đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người 
hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ liệt sĩ; 
ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ thực hiện theo trách nhiệm 
được quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều này.

c) ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 01 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi 
đón nhận hài cốt liệt sĩ và nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ kèm biên bản bàn giao hài 
cốt liệt sĩ.

d) Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ; Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc 
liệt sĩ thực hiện theo trách nhiệm được quy định tại các điểm e, g khoản 1 Điều 
này.

6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn (Điều 52 Nghị định)
1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vay vốn, Ngân hàng 

Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp xã nơi thực hiện dự án phê duyệt.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình 
duyệt, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án xem xét, phê duyệt. 
Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để 
Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo cho 
người vay.

7. Thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Điều 61 Nghị định)

1. Bà mẹ hoặc người thờ cúng bà mẹ lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 83/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2025) nộp về ủ y  ban nhân 
dân cấp xã nơi bà mẹ cư trú hoặc nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cư 
trú khi còn sống.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm:
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a) Tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp đề nghị tặng hoặc truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với thành phần 
đại diện cấp ủy, ủ y  ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân sự, công an 
và các đoàn thể có liên quan;

b) Ký Tờ trình về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” kèm theo Danh sách đề nghị tặng hoặc truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 01 bộ hồ sơ 
của từng trường hợp trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch, khi nhận đủ 
giấy tờ theo quy định, ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Niêm yết công khai danh sách (thông tin về bà mẹ) và quá trình tham gia 
hàng ngũ địch đối với chồng, con của bà mẹ tại thôn, xã nơi bà mẹ cư trú hoặc 
nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cư trú khi còn sống; thời gian niêm 
yết tối thiểu là 40 ngày; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của 
địa phương để lấy ý kiến Nhân dân; lập Biên bản kết quả niêm yết công khai 
theo Mầu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Sau khi có kết quả niêm yết công khai, thực hiện theo quy định tại điểm a, 
b khoản này, trong thời hạn 10 ngày.

3. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định;

b) Ký Tờ trình về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” kèm theo Danh sách đề nghị tặng hoặc truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 01 bộ hồ sơ 
của từng trường hợp kèm theo các tệp tin điện tử của hồ sơ trình Thủ tướng 
Chính phủ.

4. Bộ Nội vụ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ 
tịch nước xem xét, quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

5. Một số quy định chung:

a) Trường hợp người kê khai không lưu giữ được giấy tờ làm căn cứ xét 
duyệt theo quy định tại khoản 1 thì có đơn gửi Giám đốc Sở Nội vụ xác nhận để 
làm căn cứ lập hồ sơ;

b) Trường hợp người con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên đang ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh hoặc cư trú ở địa 
phương khác thì có đơn gửi Giám đốc Sở Nội vụ nơi quản lý thương binh xác 
nhận để làm căn cứ lập hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 05 
ngày làm việc, ủ y  ban nhân dân cấp xét duyệt trả lại hồ sơ và thông báo lý do



bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng thì yêu cầu kiểm tra, xác minh 
làm rõ.

8. Thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong yẻ 
vang” (Điều 63 Nghị định)

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, đề nghị khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với 
các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 
Nghị định số 28/2024/NĐ-CP.

2. Thủ tục hồ sơ có 01 bộ (bản chính), gồm:

a) Tờ trình kèm theo danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng 
“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và các tệp tin điện tử của hồ sơ 
đề nghị khen thưởng.

b) Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương 
Thanh niên xung phong vẻ vang”.

c) Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 
vang” gồm:

- Bản khai đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 
theo Mầu số 01 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

Trường hợp Thanh niên xung phong già, yếu hoặc đã hy sinh, từ trần thì do 
đại diện thân nhân đứng tên lập bản khai theo Mầu số 02 tại Phụ lục I kèm theo 
Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

- Một trong các giấy tờ sau đây đảm bảo tính pháp lý chứng minh là Thanh 
niên xung phong:

Thẻ đội viên Thanh niên xung phong; Quyết định, lý lịch, trong đó ghi rõ là 
Thanh niên xung phong và phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong; Giấy tờ 
do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi Thanh niên xung phong trở về địa 
phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý Thanh 
niên xung phong; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen 
trong thời gian tham gia lực lượng Thanh niên xung phong; Giấy chứng nhận 
tham gia Thanh niên xung phong; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao 
nhiệm vụ. Thông tin cần thể hiện rõ thời gian đi Thanh niên xung phong.

Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong của Hội (Ban Liên lạc) Cựu 
Thanh niên xung phong cấp tỉnh xác nhận thời gian đi và thời gian hoàn thành 
nhiệm vụ trở về của Thanh niên xung phong.

Văn bản xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong của cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định hiện hành kèm theo tài liệu chứng minh cá nhân đi 
Thanh niên xung phong tại phiên hiệu đơn vị đó hoặc Quyết định hưởng trợ cấp, 
hưởng chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc của cơ quan có thẩm quyền ban hành kèm theo 
danh sách Thanh niên xung phong.
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Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên có thể hiện thời gian tham gia Thanh 
niên xung phong khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 
tháng 4 năm 1999 có hiệu lực thi hành; riêng đối với Thanh niên xung phong cơ 
sở miền Nam, lý lịch khai trước năm 1995. Lý lịch đảng viên được sao y bản 
chính và có xác nhận của cấp ủy đảng nơi đảng viên sinh hoạt.

- Đối với trường hợp được công nhận là liệt sĩ thì hồ sơ đề nghị gồm Bản 
khai Thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được công nhận là 
Liệt sĩ theo Mầu số 02 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 28/2024/NĐ-CP và bản 
sao y Bằng công nhận Liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công hoặc các giấy tờ xác 
nhận là liệt sĩ của cấp có thẩm quyền.

9. Thủ tục giải quyết trợ  cấp mai táng (Điều 65 Nghị định)
1. Đại diện thân nhân hoặc người lo mai táng cho thanh niên xung phong 

cơ sở ở miền Nam nộp 01 bộ hồ sơ cho ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký 
thường trú, gồm:

a) Bản trích sao quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng 
của thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã từ trần. Trường hợp chưa được 
hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 số 112/2017/NĐ-CP thì 
nộp bản niêm yết kết quả xét duyệt của ủ y  ban nhân dân cấp xã theo Mầu số 5B 
quy định tại khoản 4 Điều 9 số 112/2017/NĐ-CP;

b) Giấy chứng tử.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
ủ y  ban nhân dân cấp xã kiểm tra, làm văn bản đề nghị theo Mầu số 02 Phụ lục 
II ban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo danh sách đề nghị trợ cấp mai 
táng theo Mầu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và gửi hồ sơ 
đến Sở Nội vụ.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định do ủ y  
ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp, báo cáo ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng trợ cấp mai táng đối với thân nhân hoặc 
người lo mai táng cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định hưởng trợ cấp mai táng, 
ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả cho thân nhân hoặc người lo mai 
táng cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam.



Phụ lục II 
Danh mục các biểu mẫu

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

Mâu sô 01 Mầu khai báo tai nạn lao động
Mâu sô 02 Công văn Uy ban nhân dân câp xã đê nghị hưởng trợ câp mai táng
Mâu sô 03 Danh sách của Uy ban nhân dân câp xã đê nghị hưởng trợ câp mai 

táng
Mâu sô 04 Mâu báo cáo nhanh tại nạn lao động đôi với người lao động làm 

việc không theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao 
động tự nguyện

Mâu sô 05 Quyêt định vê việc thành lập Đoàn điêu tra tai nạn lao động
Mâu sô 06 Mâu báo cáo nhanh tai nạn lao động đôi với người lao động làm 

việc không theo hợp đồng lao động
Mâu sô 07 Biên bản kêt quả niêm yêt công khai đê nghị tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
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M ẩ u  s ố  0 1

Cơ QUAN QUAN LY CAP TREN (NEU CO) 
C ơ  SỞ XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

CỌNG HOA XẢ HỌI CHU NGHÌA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Điachỉ: ............................................ .......ngàv .... tháng .... năm.........

Điên thoai/Fax: ..............................

Email:

K H Ã nịẴ Õ jfÃ ĩjj^N ĨÃ Õ ]jÕ N G
Kính gửi:

- Sở Nôi vu .. . . . .
- Công an xã

2. Thông tin vế vụ tai nạn
- Thời gian xảy ra tai nạn: ...... giờ... phút.... ngày ... tháng ... năm ...:
- Nơi xảy ra tai nạn:................................................................................
- Tóm tắt diễn biến/hậu quả vụ tai nạn:..................................................

2. Thông tin về các nạn nhân:________________________________
TT Họ và tên nạn nhân Năm

sinh
Giới tính Nghề nghiệp3 Tình trạng tai nạn 

(chết/bị thương nặng/nhẹ)
1
2
3
4

NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.
2 Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã.
3 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy 
định của Luật Thống kê.
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S ố :........ / .........
V/v đề nghị hưởng trợ cấp mai ........ ngày .... tháng .... n ă m .......

táng

Kính gửi: ............................................................

Căn cứ Nghị định số.......I ... ,/NĐ-CP ngày... tháng... năm ... của Chính phủ
quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam 
tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; ủ y  ban nhân dân xã
(phường).............đề nghị xem xét, giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân
của thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 
1965-1975, như sau:

- Tống số đối tượng:..........................................................................................
T '' Ặ _ _ _ Á J * À _- Tông sô tiên:....................................................................................................

Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.

(có danh sách và hồ sơ kèm theo)

Đề nghị............................................... xem xét và giải quyết./.

N ơi nhận: I M. UBND XÃ (PHƯỜNG).....
-Nhưtrên; CHỦ TỊCH
- Lưu: ...... • /

(Ký tên, đóng dâu)

M ẩ u  s ố  0 2

U B N D  X Ã  ( P H Ư Ờ N G ) ..........  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

---------- Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c
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U B N D  X Ã  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

( P H Ư Ờ N G ) ..........  ’ Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c  ’

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TỪ TRẦN ĐẺ NGHỊ TRỢ CẤP MAI 
TÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH S Ố .... /...../NĐ-CP

(Kèm theo Công văn sổ..../... ngày...tháng..... năm......của......... .)

Sô
TT

Họ
và
tên

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Sô
Quyết
định

hưởng
trợ
cấp
một
lần

Ngày, 
tháng, 
năm 

từ trần

Thân 
nhân/người có 
mai táng được 
hưởng trợ cấp

Mức
Hương

(đồng)
Họ và 

tên
Sô

định
danh

cá
nhân

Tổng số đối tượng:.................................................

.... ,ngày... .tháng... .năm.

NGƯỜI LẬP
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ tên, đóng dấu)



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ/PHƯỜNG.... ' ' ■

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:.../BC-UBND ’ ’ ’ ’ ,

ngày... tháng ... n ă m ....
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Kính gửi:

Sở Nội vụ 

Công an xã. 1

1. Thông tin xã/phường:

- Xã/phường nơi xảy ra tai nạn:

- Địa chỉ:..............................................................................................................

- Điện thoại:.............................................. Fax:..................................................
2. Thông tin vụ tai nạn lao động

- Thời gian xảy ra tai nạn lao động: Giờ.. ..phút... ngày ... tháng .... năm....

- Nơi xảy ra tai nạn lao động:...........................................................................

3. Sơ lược thông tin nạn nhân

- Họ và tên:.........................................................................Nam/Nữ:...............

- Ngày tháng năm sinh:......................................................................................

4. Sơ bộ diễn biến vụ tai nạn lao động:............................................................

5. Tình ừạng thương tích của nạn nhân:..........................................................

N ơ i nhận: TM. ỦY BAN NHÂN d â n
-Nhưtrên; CHỦ TỊCH
- Lưu: VT. đ ó n g  dđỵỳ

[1] Chỉ áp dụng trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị 
thương nặng từ hai người lao động trở lên.
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M ẩ u  s ố  0 5

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)................ C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  X Ã . . . .  Đ ộ c  ' ậ p  -  T ự  d o  -  H ? n h  P h ú c

Số: .... /QĐ-UB ................ngày .... tháng ......n ă m .........

QUYÉT ĐỊNH 

V/v thành lập Đoàn Điều tra  tai nạn lao động

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN X Ã ....
Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi Tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của1 ........ ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn Điều tra tai nạn lao động cơ
sở..............................................

Gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Họ tê n .............................................., Chức d an h ............................., Trưởng đoàn;

2. Họ tê n .............................................., Chức d an h ................................, Thành viên;

3..........................................................................................................................................

Điều 2. Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai 
nạn lao động xảy ra t ạ i ........................  h ồ i .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm

Điều 3. Bộ phận/phòng......... ,các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Giám đốc (chủ cơ
sở) và các cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận: ____7 __ ____
- Nliự Đieu 3; CHỦ TỊCH
- TỔ chức đại diện cho NLĐ tại cơ sở; { K ỷ  ọ h ị  r ỹ  ị q ọ  ị £ n  v ỳ  đ ó n ợ  d ấ n )
- Lưu: VT, Bộ phận/phòng.... \ r  > ờ  ■ ờ  V

1 Trưởng bộ phận/phòng tham mưu quản lý nhà nước về lao động tại địa phương

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-39-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-299834.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ/PHƯỜNG.... ' ' ■

---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng ... n ă m ....

M a u  s ố  0 6

Kính gửi:

- Sở Nội vụ

- Công an xã...............

1. Thông tin xã/phường:

- Xã/phường nơi xảy ra tai nạn:

- Địa chỉ:..............................................................................................................

- Điện thoại:.............................................. Fax:..................................................
2. Thông tin vụ tai nạn lao động

- Thời gian xảy ra tai nạn lao động: Giờ.. ..phút... ngày ... tháng .... năm....

- Nơi xảy ra tai nạn lao động:...........................................................................

3. Sơ lược thông tin nạn nhân

- Họ và tên:.........................................................................Nam/Nữ:...............

- Ngày tháng năm sinh:......................................................................................

4. Sơ bộ diễn biến vụ tai nạn lao động:............................................................

5. Tình ừạng thương tích của nạn nhân:..........................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mẩu số 07
UBND TỈNH.....  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND X Ã .......  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kết quả niêm yết công khai đề nghị tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùn—

Hôm nay, vào hồi ...giờ.... ngày ...........  , tại UBND xã (phường, thị
trấn).........................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà)...................................................đại diện lãnh đạo UBND cấp xã;

2. Ông (bà)............................................................ đại diện UBMTTQ cấp xã;

3. Ông (bà)................................................................ đại diện Công an cấp xã;

4. Ông (bà)...........................................................đại diện Ban CHQS cấp xã;
5. Ông (bà)............................................................... cán bộ LĐTBXH cấp xã;

6. Ông (bà).............................................................. đại diện Hội CCB cấp xã;

7. Ông (bà)........................................................... đại diện Hội phụ nữ cấp xã.

(các thành phần khác do Chủ tịch UBND cẩp xã quyết định)

Lập biên bản kết quả niêm yết công khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định 
số .../20.../NĐ-CP ngày .../.../20... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ đối với 
bà...................................... sinh năm.......................

Nguyên quán hoặc quê quán:.............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi cư trú:...........................................

Thời gian niêm yết công khai: Từ n g à y . . . đ ế n  ngày.../.../.....................
Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND xã (phường, thị

trấn).................................. và Nhà văn hóa thôn (xóm)................................................

Trong thời gian niêm yết công khai, UBND xã (phường, thị trấn).... không
(hoặc có) nhận được..................... ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
nhân dân về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng” đối với bà..................nêu trên.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu 
có):......................................
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Vậy, UBND xã (phường, thị trấn).............................. tiễn hành lập biên bản
để hoàn thiện hồ sơ để nghị cấp có thẩm quyển quyểt định tặng hoặc truy tặng 
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với 
bà.........................................theo quy định hiện hành.

Biên bản lập xong vào hồi........... giờ.......... cùng ngày.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kỷ, ghi rõ họ và tên)

TM. UBND CẤP XÃ
(Kỷ, đóng dấu)

Họ và tên



C H Í N H  P H Ủ  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M
Đ ộ c  lậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội yụ

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương;

Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 
của Quốc hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp to 
chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cẩp trong 
quản lỷ nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực nội vụ được 
quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các 
nguyên
tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở
trung
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất 
của
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Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 
quản lý nhà nước về nội vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách 
nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực nội vụ.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể 
chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo 
và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của
Hội
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; bảo đảm phù 
hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định. Trong trường hợp Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao thực hiện nhiệm vụ 
thì có thể giao cấp dưới thực hiện.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên 
quan bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, 
giao thoa nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên 
tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để 
chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai,
m in h
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông 
tin,
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; 
không
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh 
nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. về phí, lệ phí

Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy 
định của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị
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giải quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ.

Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy 
định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
đối với phí, lệ phí tương ứng.

Chương II

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP NHIỆM v ụ  c ụ  THẺ

Điều 4. Phân quyền nhiệm yụ quản lý nhà nước về người có công 
vói cách mạng

1. Nhiệm vụ tổ chức phát động học tập tấm gương để làm căn cứ công 
nhận liệt sĩ, thương binh theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 và điểm k 
khoản 1 Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
quản lý cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp giấy chứng nhận người hy sinh, bị thương 
thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với 
cách mạng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do ngân 
sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và giao ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán thực 
hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Nhiệm vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chính 
sách, chế độ đối với cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và 
bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ theo quy định tại khoản 6 Điều 48 của 
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do:

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện đối với các cơ sở nuôi dưỡng, điều 
dưỡng người có công do Bộ Nội vụ quản lý;

b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với các cơ sở nuôi dưỡng, 
điều dưỡng người có công và bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ do cấp tỉnh 
quản lý.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này 
như sau:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có người hy sinh, người bị thương do 
mình quản lý thuộc trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 và điểm
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k khoản 1 Điều 23 của Pháp lệnh ư u  đãi người có công với cách mạng thì lập 
Tờ trình bằng văn bản đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định tổ chức phát động học tập 
tấm gương.

5. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 3 
Điều này như sau:

Sở Nội vụ lập hồ sơ trình (nêu rõ nội dung và thuyết minh về chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chính sách, chế độ đối với cơ sở xã hội 
nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ) 
đề nghị ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định.

Điều 5. Phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về người có công với 
cách mạng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn quy định số người làm việc tại các cơ sở nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công theo quy định tại Điều 134 của Nghị định 
số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do:

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện đối với các cơ sở nuôi dưỡng, điều 
dưỡng người có công thuộc Bộ Nội vụ;

b) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với các cơ sở nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc phạm vi quản lý của ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn quy định số người làm việc tại bộ phận quản lý 
nghĩa trang liệt sĩ an táng từ 500 mộ liệt sĩ trở lên, số người chăm sóc cho 
nghĩa trang liệt sĩ an táng dưới 500 mộ liệt sĩ thuộc phạm vi quản lý của ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 136 của Nghị định số 131/2021/NĐ- 
CP do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Nhiệm vụ chi quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 
75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức 
hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách 
mạng thực hiện như sau:

a) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi cải tạo, 
nâng cấp, sửa chữa, bảo trì đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi 
tên liệt sĩ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ với mức từ 10 tỷ đồng đến 15 
tỷ đồng/công trình cấp tỉnh;
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b) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi cải tạo, 
nâng cấp, sửa chữa, bảo trì đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi 
tên liệt sĩ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ với mức dưới 10 tỷ 
đồng/công trình cấp xã.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn về việc xem xét, quyết định tiếp nhận trường 
hợp đặc biệt vào các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do cấp tỉnh 
quản lý theo quy định tại Điều 112 của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP do Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn về phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí lấy 
mẫu hài cốt liệt sĩ quy định tại Điều 147 của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP do 
Sở Nội vụ thực hiện như sau:

a) Tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ khám, giám định lại tỷ lệ tổn thương 
cơ thể đối với trường hợp vết thương đặc biệt tái phát và điều chỉnh chế độ 
quy định tại khoản 2 Điều 41;

b) Thẩm định hồ sơ công nhận đối với người bị thương không thuộc 
quân đội, công an theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 81;

c) Thực hiện chi trầ chế độ với thân nhân và đối tượng thực hiện xác định 
danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng theo quy định tại Điều 
145;

d) Thông báo kết quả quá trình giám định ADN theo quy định tại Điều
148.

7. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tại điểm b khoản 1 và khoản 2 
Điều này như sau:

a) Bước 1: Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 
các cơ sở để đề xuất lập danh sách số người làm việc gắn với chính sách tiền 
lương đối với viên chức, người lao động theo quy định của Chính phủ tại các 
cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc phạm vi quản lý và số 
người làm việc tại bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ an táng từ 500 mộ liệt sĩ 
trở lên, số người chăm sóc cho nghĩa trang liệt sĩ an táng dưới 500 mộ liệt sĩ 
thuộc phạm vi quản lý.

b) Bước 2: Sở Nội vụ có Tờ trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quy định số người làm việc.
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c) Bước 3: Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định quy 
định số người làm việc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; 
quyết định quy định số người làm việc tại bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ 
an táng từ 500 mộ liệt sĩ trở lên, số người chăm sóc cho nghĩa trang liệt sĩ an 
táng dưới 500 mộ liệt sĩ.

d) Bước 4: Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công, ủ y  ban nhân dân cấp xã để tuyển dụng, sử dụng, quản lý 
người làm việc tại nghĩa trang liệt sĩ.

8. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tại khoản 4 Điều này như sau:

Sở Nội vụ lập danh sách trường hợp đặc biệt vào các cơ sở nuôi dưỡng, 
điều dưỡng người có công do cấp tỉnh quản lý (họ tên đối tượng, lý do đề xuất 
nuôi dưỡng, điều dưỡng tại cơ sở) và trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định tiếp nhận.

9. Trình tự, thủ tục đã thực hiện nhiệm vụ tại khoản 5 Điều này như
sau:

a) Đối với trường hợp đón nhận hài cốt liệt sĩ được quy tập mà chưa 
xác định được danh tính:

Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc 
có trách nhiệm: tiếp nhận hài cốt và mẫu hài cốt liệt sĩ do đơn vị quy tập bàn 
giao; kiểm tra tình trạng hài cốt, ghi ký hiệu mẫu theo quy định tại Phụ lục 
VIII của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và cập nhật vị trí mộ an táng hài cốt 
liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ;

Trường hợp có thông tin về thân nhân liệt sĩ thì thông báo và hướng 
dẫn thân nhân gửi mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ về Sở Nội vụ;

Sở Nội vụ gửi mẫu đến đơn vị giám định ADN để thực hiện giám định 
mẫu hài cốt liệt sĩ; trường hợp gửi mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ thì kèm 
thông tin về ký hiệu mẫu của hài cốt liệt sĩ;

Việc gửi mẫu giám định phải lập thành biên bản theo Mầu số 82 Phụ 
lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi, 
tổng hợp;

b) Đối với trường hợp di chuyển hoặc nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang 
liệt sĩ có liên quan tới phần mộ liệt sĩ:

Sở Nội vụ nơi quản lý mộ lập kế hoạch, dự toán kinh phí lấy mẫu hài 
cốt liệt sĩ báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;
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Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài chính (nếu được giao 
hoặc ủy quyền) phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí và chuyển kinh phí đến 
Sở Nội vụ để triển khai thực hiện;

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với đơn vị giám định ADN tổ chức thực 
hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong vòng 20 ngày; lập biên bản bàn giao hài cốt 
liệt sĩ theo Mầu số 81 Phụ lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và gửi về 
Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp;

Sở Nội vụ thông báo và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ gửi mẫu đối chứng 
thân nhân liệt sĩ đối với trường hợp có thông tin về thân nhân liệt sĩ và gửi 
mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ kèm thông tin về ký hiệu mẫu của hài cốt liệt 
sĩ về đơn vị giám định ADN;

c) Đối với trường hợp quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều 146 của 
Nghị định số 131/2021/ND-CP:

Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có 
đơn đề nghị giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo Mầu số 30 
Phụ lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo bản sao Bằng “Tổ 
quốc ghi công” và Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mầu số 
44 Phụ lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ 
sơ gốc;

Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định có trách nhiệm rà soát, nếu hồ sơ đang 
quản lý có thông tin về liệt sĩ và thân nhân thì có văn bản thông báo Sở Nội 
vụ nơi quản lý mộ kèm các giấy tờ theo quy định và bản trích lục hồ sơ liệt sĩ;

Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sĩ trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ các 
giấy tờ theo quy định có trách nhiệm kiểm tra thông tin về vị trí mộ, thông 
tin khắc trên bia mộ, tình trạng hài cốt, thông tin quy tập. Nếu đủ căn cứ thì 
thực hiện như sau:

- Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, lập biên bản bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo 
Mầu số 82 Phụ lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP;

- Thông báo và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ gửi mẫu đối chứng thân 
nhân liệt sĩ về Sở Nội vụ;

- Thanh toán chi phí lấy mẫu hài cốt liệt sĩ (nếu có);

Gửi mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ kèm theo văn 
bản, biên bản lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ đến
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đơn vị giám định ADN; gửi văn bản và bản sao toàn bộ giấy tờ đến Bộ Nội vụ 
để theo dõi, tổng hợp;

d) Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 146 của Nghị 
định số 131/2021/NĐ-CP:

Đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thực hiện 
theo quy định tại điểm c khoản này. Sở Nội vụ thực hiện trình tự, thủ tục theo 
quy định tại điểm c khoản này.

10. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tại điểm c khoản 6 Điều này 
như sau:

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của đối tượng 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 145 của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, 
Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện chi trả cho đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc 
người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền.

11. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tại điểm d khoản 6 Điều này như
sau:

a) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám 
định ADN, Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sĩ có trách nhiệm thông báo kết quả 
giám định ADN đến đại diện thân nhân liệt sĩ (hoặc người hưởng trợ cấp thờ 
cúng liệt sĩ), Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc và Bộ Nội vụ;

b) Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sĩ thực hiện việc hoàn trả mẫu hài cốt 
liệt sĩ đã giám định ADN vào mộ liệt sĩ trong thời gian 07 ngày kể từ ngày 
nhận được thông báo kết quả giám định ADN;

c) Trường hợp xác định được thông tin về liệt sĩ: Sở Nội vụ nơi quản lý 
mộ liệt sĩ ban hành quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin theo Mầu số 76 Phụ lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; cấp 
giấy báo tin mộ liệt sĩ tới thân nhân liệt sĩ trong thời gian 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được văn bản và thông báo đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ 
gốc; khắc lại thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Điều 6. Phân cấp nhiệm yụ quản lý nhà nước lĩnh yực chính quyền 
địa phương

1. Nhiệm vụ, quyền hạn về quyết định công nhận vùng an toàn khu 
theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực 
hiện.
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn về công nhận xã an toàn khu, xã đảo theo quy 
định tại điểm đ khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 25/2025/NĐ-CP do Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 
này như sau:

a) Trình tự, thủ tục đề nghị công nhận vùng an toàn khu:

Căn cứ tiêu chí xác định vùng an toàn khu theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận vùng an 
toàn khu thuộc địa bàn của địa phương, báo cáo Ban Thường vụ Đảng bộ cấp 
tỉnh.

ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
(kèm theo hồ sơ) xem xét ra quyết định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo 
quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ 
Nội vụ có văn bản trả lời và hướng dẫn để ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoàn 
thiện hồ sơ;

b) Hồ sơ đề nghị công nhận vùng an toàn khu gồm:

Công văn của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề 
nghị công nhận vùng an toàn khu.

Hồ sơ khoa học của vùng an toàn khu, bao gồm: phần lịch sử, địa lý 
của vùng (trong đó nêu rõ tên gọi trước đây và hiện nay của các xã trong 
vùng; vị trí, diện tích và dân số hiện nay của các xã trong vùng; nêu rõ và 
phân tích các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng, thành tích phục vụ cách 
mạng được cấp có thẩm quyền ghi nhận, diễn ra trên địa bàn và nội dung khác 
(nếu có)); bảng tổng hợp các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng; các tài liệu, tư 
liệu, hình ảnh, xác nhận của nhân chứng lịch sử, và nội dung khác (nếu có).

Báo cáo tóm tắt của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về các xã đề nghị công 
nhận vùng an toàn khu (biên bản thẩm định hồ sơ của cấp tỉnh và văn bản liên 
quan kèm theo).

4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện nhiệm vụ công nhận xã an toàn khu 
tại khoản 2 Điều này như sau:

a) Trình tự, thủ tục công nhận xã an toàn khu:

Căn cứ tiêu chí xác định xã an toàn khu theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ, ủ y  ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ công nhận xã an toàn khu, báo 
cáo Ban Thường vụ Đảng bộ cấp xã.
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ủ y  ban nhân dân cấp xã có tờ trình đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh công nhận xã an toàn khu và công văn gửi Sở Nội vụ thẩm định (kèm 
theo hồ sơ).

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm 
định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường 
hợp hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn ủ y  ban nhân dân 
cấp xã hoàn thiện hồ sơ;

b) Hồ sơ đề nghị công nhận xã an toàn khu gồm có:

Tờ trình của ủ y  ban nhân dân cấp xã gửi Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh về công nhận xã an toàn khu (kèm theo hồ sơ).

Công văn của ủ y  ban nhân dân cấp xã gửi Sở Nội vụ đề nghị thẩm
định.

Hồ sơ của xã an toàn khu bao gồm: phần lịch sử, địa lý (trong đó nêu rõ 
tên gọi trước đây và hiện nay của xã; vị trí, diện tích và dân số hiện nay của 
xã; nêu rõ và phân tích các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng, thành tích phục 
vụ cách mạng được cấp có thẩm quyền ghi nhận, diễn ra trên địa bàn và nội 
dung khác (nếu có)); bảng tổng hợp các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng; 
các tài liệu, tư liệu, hình ảnh, xác nhận của nhân chứng lịch sử và nội dung 
khác (nếu có).

5. Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện nhiệm vụ công nhận xã đảo tại 
khoản 2 Điều này như sau:

Căn cứ tiêu chí xác định xã đảo theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, ủ y  ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ công nhận, báo cáo Ban Thường vụ 
Đảng bộ cấp xã.

ủ y  ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ (gồm: tờ trình; báo cáo tình hình 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã; tài liệu chứng minh xã đủ tiêu 
chí, điều kiện là xã đảo) trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh công nhận 
xã đảo và gửi Sở Nội vụ thẩm định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm 
định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường 
hợp hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ phải có văn bản hướng dẫn ủ y  ban nhân 
dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ.
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Điều 7. Phân quyền nhiệm yụ quản lý nhà nước về lao động, tiền 
lương áp dụng với người sử dụng lao động và người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động

1. Nhiệm vụ, quyền hạn quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại khoản 3 
Điều 92 của Bộ luật Lao động do Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

2. Nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm theo quy định 
tại khoản 3 Điều 112 của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện 
(để áp dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội).

Điều 8. Phân cấp nhiệm yụ quản lý nhà nước về lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Nhiệm vụ, quyền hạn về việc xác định chuyên gia là người lao động 
nước ngoài quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 
người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 
tháng 9 năm 2023 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 152/2020/NĐ- 
CP) do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn về chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, 
gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài quy 
định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động dự kiến làm việc 
thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ xác định chuyên gia là người 
lao động nước ngoài tại khoản 1 Điều này như sau:

a) Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động mà hồ sơ có trường hợp 
đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP thì Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xem xét 
quyết định (nội dung Tờ trình cần nêu rõ ý kiến tham mưu của Sở Nội vụ về 
việc xem xét người lao động nước ngoài đó có là chuyên gia trong trường 
hợp đặc biệt không);
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b) Bước 2: Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thông báo quyết định áp 
dụng trường hợp đặc biệt cho chuyên gia là lao động nước ngoài trong thời 
hạn 03 ngày làm việc; trường hợp không cho rằng là chuyên gia lao động 
nước ngoài thì nêu lý do.

Điều 9. Phân quyền nhiệm yụ quản lý nhà nước về an toàn, yệ sinh 
lao động

1. Nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 6 và Điều 19 của Luật An 
toàn, vệ sinh lao động do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện, gồm:

a) Nhận thông báo của người lao động về nguy cơ mất an toàn lao 
động tại nơi làm việc trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các 
hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại điểm c khoản 4 
Điều 6.

b) Nhận thông báo của người sử dụng lao động khi xảy ra sự cố gây 
mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và có biện 
pháp xử lý kịp thời theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19.

c) Chủ động có biện pháp ứng phó ngay khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây 
mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến nhiều cơ sở sản 
xuất, kinh doanh tại địa phương và kịp thời báo cáo Sở Nội vụ theo quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 19.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này như sau:

Khi nhận được thông báo của người lao động và người sử dụng lao 
động, ủ y  ban nhân dân cấp xã phải kịp thời bố trí nhân sự và thực hiện biện 
pháp kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn, ứng cứu khẩn cấp nguy cơ mất an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc trên địa bàn. Trường hợp vượt quá thẩm 
quyền thì báo cáo với Sở Nội vụ và đề nghị hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan, 
tổ chức chuyên môn phù hợp trên địa bàn.

Điều 10. Phân quyền nhiệm yụ quản lý nhà nước về người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện, gồm:

a) Nhận và ban hành văn bản chấp thuận chuẩn bị nguồn lao động cho 
doanh nghiệp dịch vụ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 18;
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b) Nhận báo cáo và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp trúng thầu, 
nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 3 
Điều 31;

c) Nhận báo cáo sau khi doanh nghiệp hoàn thành hợp đồng trúng thầu, 
nhận thầu ở nước ngoài; yêu cầu doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công 
trình, dự án ở nước ngoài báo cáo đột xuất theo quy định tại khoản 8 Điều 32;

d) Nhận báo cáo và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân Việt Nam 
đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 34;

đ) Nhận và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký 
đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở 
nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 
và khoản 2 Điều 39.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn về việc có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp 
đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi thường trú của người lao động thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tại điểm c khoản 1 Điều này như
sau:

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải báo cáo ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài sau khi hoàn thành hợp đồng trúng thầu, nhận thầu ở nước 
ngoài chậm nhất là 10 ngày sau ngày người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài nhập cảnh về nước.

Điều 11. Phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng

Nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày
10 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực 
hiện, gồm:

1. Ban hành văn bản chấp thuận đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người 
lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài theo quy định tại 
Điều 21.
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2. Nhận danh sách và xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi 
làm giúp việc gia đình ở nước ngoài theo quy định tại Điều 22.

3. Ban hành văn bản gửi ngân hàng nhận ký quỹ đề nghị trả tiền ký quỹ 
cho doanh nghiệp (đối với Hợp đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng 
cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài từ 90 ngày trở lên) theo quy định tại 
Điều 28.

Điều 12. Phân cấp nhiệm yụ quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ
thiện

Nhiệm vụ, quyền hạn về cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; 
cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ; đình chỉ có thời 
hạn hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn; 
công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý 
quỹ; cấp lại giấy phép thành lập; công nhận sửa đổi, bổ sung điều lệ; mở rộng 
phạm vi hoạt động; thu hồi giấy phép thành lập quy định tại Điều 18 của Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 136/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ (sau đây gọi là 
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP) do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện đối với: quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh (bao gồm quỹ có tổ chức, 
cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, 
hoạt động trong phạm vi tỉnh, xã); trừ quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã.

Điều 13. Phân quyền nhiệm yụ quản lý nhà nước về bình đẳng giói

1. Nhiệm vụ, quyền hạn về ban hành chiến lược, mục tiêu quốc gia về 
bình đẳng giới và báo cáo Quốc hội hằng năm về việc thực hiện mục tiêu 
quốc gia về bình đẳng giới theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Bình 
đẳng giới do Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn về quy định và thực hiện tiêu chí phân loại giới 
tính trong số liệu thông tin thống kê nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều
25 của Luật Bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện.

Điều 14. Phân cấp nhiệm yụ quản lý nhà nước về công tác văn 
thư, lưu trữ nhà nước

1. Nhiệm vụ, quyền hạn quyết định cơ quan, tổ chức khác của Nhà 
nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Lưu trữ 
nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương do Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ thực hiện.
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn quyết định cơ quan, tổ chức khác của Nhà 
nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Lưu trữ 
nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở địa phương do Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của 
Thủ , , ,
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và 
các quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các 
văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong 
Nghị
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

4. Thay thế, bổ sung một số từ, cụm từ tại Phụ lục I của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP như sau:

a) Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc 
làm)” bằng cụm từ “ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh/SỞ Nội vụ” tại Mầu số 01/PLI, 
02/PLI, 03/PLI, 09/PLI, 10/PLI, 11/PLI, 13/PLI;

b) Thay thế cụm từ “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024” bằng cụm từ 
“Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025”; thay thế cụm từ “Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)” bằng cụm từ 
“Cổng thông tin điện tử của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh” tại Mầu số 01, 02/PLI;
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c) Thay thế cụm từ “Cục trưởng/Giám đốc” bằng cụm từ “Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh/Giám đốc Sở Nội vụ” tại Mầu số 03/PLI;

d) Thay thế cụm từ “Cục trưởng Cục Việc làm” bằng cụm từ “Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh/Giám đốc Sở Nội vụ” tại Mầu số 10/PLI, 13/PLI;

đ) Thay thế cụm từ “Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội)” bằng cụm từ “Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh/Giám đốc 
Sở Nội vụ” tại Mầu số 12/PLI.

5. Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh” tại Mầu số 10 Phụ lục I của Nghị định số 
112/2021/NĐ-CP.

6. Bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 3 và Phụ lục kèm theo của Nghị định số 
74/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức 
lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

7. Danh mục địa bàn cấp xã áp dụng mức lương tối thiểu đối với người 
lao động làm việc theo hợp đồng lao động kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 
theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Khi áp dụng mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối 
với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo địa bàn cấp xã 
tại Phụ lục kèm theo Nghị định này mà có trường hợp mức lương tối thiểu 
thấp hơn so với trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 thì người sử dụng 
lao động tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu như đã áp dụng đối với địa 
bàn cấp huyện trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 cho đến khi Chính 
phủ có quy định mới.

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp, trách nhiệm thi hành

1. Nhiệm vụ đang được cơ quan, người có thẩm quyền phân quyền, 
phân cấp thụ lý và đã thực hiện một phần nhưng chưa hoàn thành trước thời 
điểm nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện, giải quyết.

2. Văn bản, giấy phép, giấy chứng nhận đã được cơ quan, người có 
thẩm quyền phân quyền, phân cấp ban hành trước ngày nghị định này có hiệu 
lực thi hành và chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn thì tiếp tục được áp 
dụng, sử dụng theo thời hạn ghi trên văn bản, giấy phép, giấy chứng nhận đó 
cho đến khi hết thời hạn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu được sửa đổi, cấp lại văn bản, 
giấy phép, giấy chứng nhận bởi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân 
quyền, phân cấp thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được 
phân quyền, phân cấp giải quyết.
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3. Cơ quan, người được phân quyền, phân cấp khi tiếp nhận thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ có trách nhiệm 
sau đây:

a) Rà soát các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp quy định tại Nghị 
định này để chỉnh sửa, bổ sung và công bố Quyết định danh mục thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết; bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính sau 
phân cấp được thông suốt, không bị gián đoạn;

b) Kế thừa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các bước thực hiện và kết quả giải 
quyết của cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp đã thực hiện trước thời 
điểm nghị định này có hiệu lực thi hành. Không được yêu cầu cá nhân, tổ 
chức nộp lại hồ sơ đã nộp; không thực hiện lại các bước trong thủ tục hành 
chính đã thực hiện trước khi phân cấp;

c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp định kỳ 
trước ngày 31 tháng 12 hằng năm với cơ quan, người có thẩm quyền phân 
quyền, phân cấp;

d) Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp điều 
chỉnh nội dung thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân quyền, phân cấp nếu thực 
tế thực hiện nhiệm vụ có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền.

4. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Nghị 
định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi các văn bản quy phạm pháp luật 
mới thì áp dụng văn bản quy phạm pháp luật mới, trừ nội dung về phân 
quyền, phân cấp trong Nghị định này.

5. Cơ quan, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị định này.

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tỉnh, thanh phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG



PHỤ LỤC I

DANH MỤC ĐỊA BÀN CẤP XÃ ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

1. Tỉnh Lào Cai

- Vùng II, gồm các phường Cam Đường, Lào Cai và các xã Cốc San, 
Hợp Thành, Gia Phú.

- Vùng III, gồm các phường Văn Phú, Yên Bái, Nam Cường, Âu Lâu, 
Sa Pa và các xã Phong Hải, Xuân Quang, Bảo Thắng, Tằng Loỏng, Mường 
Bo, Bản Hồ, Tả Phin, Tả Van, Ngũ Chỉ Sơn.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

2. Tỉnh Cao Bằng

- Vùng III, gồm các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

3. Tỉnh Điện Biên

- Vùng III, gồm các phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh và xã 
Mường Phăng, Nà Tấu.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

4. Tỉnh Lai Châu

- Vùng III, gồm các phường Tân Phong, Đoàn Kết.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

5. Tỉnh Sơn La

- Vùng III, gồm các phường Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng
Sinh.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

6. Tỉnh Tuyên Quang

- Vùng III, gồm các phường Mỹ Lâm, Minh Xuân, Nông Tiến, An 
Tường, Bình Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường.
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- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

7. Tỉnh Lạng Sơn

- Vùng III, gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Hoàng Văn 
Thụ, Đông Kinh.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

8. Tỉnh Phú Thọ

- Vùng II, gồm các phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân 
Phú, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Xuân Hòa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân 
Hòa, Thống Nhất và các xã Hy Cương, Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam 
Hồng, Nguyệt Đức, Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền, 
Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh.

- Vùng III, gồm các phường Phong Châu, Phú Thọ, Âu Cơ và các xã 
Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Phù Ninh, Dân Chủ, 
Phú Mỹ, Trạm Thản, Bình Phú, Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông 
Thành, Chí Tiên, Liên Minh, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, 
Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên 
Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Tam Đảo, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương, Hội 
Thịnh, Hoàng An, Tam Dương Bắc, Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, 
Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

9. Tỉnh Quảng Ninh

- Vùng IV, gồm các xã Ba Chẽ, Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu và đặc 
khu Cô Tô.

- Vùng III, gồm các xã Tiên Yên, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Lạng, 
Quảng Tân, Đầm Hà, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Cái Chiên và đặc khu 
Vân Đồn.

- Vùng II, gồm các phường Mông Dương, Quang Hanh, cẩm  Phả, Cửa 
Ông và xã Hải Hòa.

- Vùng I, gồm các xã, phường còn lại.

10. Thành phố Hải Phòng

- Vùng III, gồm các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Đông, Ninh 
Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc 
Thanh Miện, Hải Hưng, Nam Thanh Miện, Hà Nam.
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- Vùng II, gồm các phường Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, 
Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, 
Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, 
Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, cẩm  Giang, cẩm  Giàng, 
Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia 
Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, 
Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An 
Thành, Kim Thành và đặc khu Bạch Long Vĩ.

- Vùng I, gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

11. Tỉnh Hưng Yên

- Vùng II, gồm các phường Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu, Mỹ Hào, 
Đường Hào, Thượng Hồng, Thái Bình, Trần Lãm, Trần Hưng Đạo, Trà Lý, 
Vũ Phúc và các xã Tân Hưng, Yên Mỹ, Việt Yên, Hoàn Long, Nguyễn Văn 
Linh, Như Quỳnh, Lạc Đạo, Đại Đồng, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Văn Giang, 
Mễ Sở.

- Vùng III, gồm các xã Hoàng Hoa Thám, Tiên Lữ, Tiên Hoa, Quang 
Hưng, Đoàn Đào, Tiên Tiến, Tống Trân, Lương Bằng, Nghĩa Dân, Hiệp 
Cường, Đức Hợp, Ân Thi, Xuân Trúc, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Hồng 
Quang, Khoái Châu, Triệu Việt Vương, Việt Tiến, Chí Minh, Châu Ninh, Thái 
Thụy, Đông Thụy Anh, Bắc Thụy Anh, Thụy Anh, Nam Thụy Anh, Bắc Thái 
Ninh, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Nam Thái Ninh, Tây Thái Ninh, Tây Thụy 
Anh, Tiền Hải, Tây Tiền Hải, Ái Quốc, Đồng Châu, Đông Tiền Hải, Nam 
Cường, Hưng Phú, Nam Tiền Hải.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

12. Tỉnh Thái Nguyên

- Vùng II, gồm các phường Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Tích Lương, 
Gia Sàng, Quyết Thắng, Quan Triều, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc 
Thuận, Sông Công, Bá Xuyên, Bách Quang và các xã Tân Cương, Đại Phúc, 
Thành Công.

- Vùng III, gồm các phường Đức Xuân, Bắc Kạn và các xã Đại Từ, Đức 
Lương, Phú Thịnh, La Bằng, Phú Lạc, An Khánh, Quân Chu, Vạn Phú, Phú 
Xuyên, Phú Bình, Tân Thành, Điềm Thụy, Kha Sơn, Tân Khánh, Đồng Hỷ, 
Quang Sơn, Trại Cau, Nam Hòa, Văn Hán, Văn Lăng, Phú Lương, Vô Tranh, 
Yên Trạch, Hợp Thành, Phong Quang.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

13. Tỉnh Bắc Ninh
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- Vùng IV, gồm các phường Chũ, Phượng Sơn và các xã Đại Sơn, Sơn 
Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn, Biển Động, 
Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Nam Dương, Kiên 
Lao, Lục Sơn, Trường Sơn, cẩm  Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, 
Bắc Lũng, Bảo Đài, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Tuấn 
Đạo.

- Vùng III, gồm các xã Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, 
Tân Yên, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hòa, Quang Trung, Hợp Thịnh, Hiệp 
Hòa, Hoàng Vân, Xuân cẩm.

- Vùng II, gồm các xã, phường còn lại.

14. Thành phố Hà Nội

- Vùng II, gồm các xã Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Vân Đình, 
ứ ng  Thiên, Hòa Xá, ứ n g  Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, 
Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, cổ  Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Phúc Thọ, 
Phúc Lộc, Hát Môn, Đan Phượng.

- Vùng I, gồm các xã, phường còn lại.

15. Tỉnh Ninh Bình

- Vùng II, gồm các phường Tây Hoa Lư, Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Đông 
Hoa Lư, Nam Định, Thiên Trường, Đông A, Vị Khê, Thành Nam, Trường Thi, 
Hồng Quang, Mỹ Lộc.

- Vùng III, gồm các phường Tam Điệp, Yên Sơn, Trung Sơn, Yên 
Thắng, Hà Nam, Phủ Lý, Phù Vân, Châu Sơn, Liêm Tuyền, Duy Tiên, Duy 
Tân, Đồng Văn, Duy Hà, Tiên Sơn, Lê Hồ, Nguyễn úy, Lý Thường Kiệt, Kim 
Thanh, Tam Chúc, Kim Bảng và các xã Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Hưng, Gia 
Phong, Gia Vân, Gia Trấn, Yên Khánh, Khánh Nhạc, Khánh Thiện, Khánh 
Hội, Khánh Trung, Nam Trực, Nam Minh, Nam Đồng, Nam Ninh, Nam 
Hồng, Minh Tân, Hiển Khánh, Vụ Bản, Liên Minh, Ý Yên, Yên Đồng, Yên 
Cường, Vạn Thắng, Vũ Dương, Tân Minh, Phong Doanh, cổ  Lễ, Ninh Giang, 
Cát Thành, Trực Ninh, Quang Hưng, Minh Thái, Ninh Cường, Xuân Trường, 
Xuân Hưng, Xuân Giang, Xuân Hồng, Hải Hậu, Hải Anh, Hải Tiến, Hải 
Hưng, Hải An, Hải Quang, Hải Xuân, Hải Thịnh, Giao Minh, Giao Hòa, Giao 
Thủy, Giao Phúc, Giao Hưng, Giao Bình, Giao Ninh, Đồng Thịnh, Nghĩa 
Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Rạng Đông.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

16. Tỉnh Thanh Hóa
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- Vùng II, gồm các phường Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, 
Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, sầm  Sơn, Nam sầm  Sơn, 
Bỉm Sơn, Quang Trung, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy 
Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và các xã Trường Lâm, Các Sơn.

- Vùng III, gồm các xã Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, 
Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Sơn, 
Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình, Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, 
Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng 
Giang, Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên 
Trang, Quảng Chính, Nông cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, 
Thăng Bình, Tượng Lĩnh, Công Chính, Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, 
Thiệu Toán, Thiệu Trung, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên 
Ninh, Định Tân, Định Hòa, Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam 
Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Triệu 
Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng 
Tiến.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

17. Tỉnh Nghệ An

- Vùng II, gồm các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh 
Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò và các xã Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên 
Nam, Lam Thành, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, 
Hải Lộc, Văn Kiều.

- Vùng III, gồm các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Thái 
Hòa, Tây Hiếu và các xã Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Tân 
Châu, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, 
Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên 
Nhẫn, Kim Liên, Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa 
Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, 
Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, Đông Hiếu, Yên Thành, 
Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình 
Minh, Đông Thành.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

18. Tỉnh Hà Tĩnh

- Vùng III, gồm các phường Sông Trí, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng 
Áng, Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập và các xã Thạch Lạc, Đồng Tiến, 
Thạch Khê, cẩm  Bình, Kỳ Hoa.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.
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19. Tỉnh Quảng Trị

- Vùng II, gồm các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn.

- Vùng III, gồm các phường Đông Hà, Nam Đông Hà, Ba Đồn, Bắc 
Gianh và các xã Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Tân Gianh, Trung Thuần, Quảng 
Trạch, Hòa Trạch, Phú Trạch, Thượng Trạch, Phong Nha, Bắc Trạch, Đông 
Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch, Nam Trạch, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường 
Ninh, Trường Sơn, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ 
Ninh, Kim Ngân.

- Vùng IV, gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

20. Thành phố Huế

- Vùng II, gồm các phường Thuận An, Hóa Châu, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, 
Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Dương 
Nỗ.

- Vùng IV, gồm các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới
5.

- Vùng III, gồm các xã, phường còn lại.

21. Thành phố Đà Nang

- Vùng II, gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An 
Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, 
Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, 
Hội An Đông, Hội An Tây và các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Tân Hỉệp và 
đặc khu Hoàng Sa.

- Vùng III, gồm các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, 
Điện Bàn Bắc và các xã Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, 
Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Thăng An, Thăng 
Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, 
Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu 
Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú 
Thuận,

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

22. Tỉnh Quảng Ngãi

- Vùng III, gồm các phường Trương Quang Trọng, cẩm  Thành, Nghĩa 
Lộ, Kon Tum, Đăk cấm , Đăk Bla và các xã Tịnh Khê, An Phú, Bình Minh, 
Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Trường Giang, Ba Gia, Sơn
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Tịnh, Thọ Phong, Ngọk Bay, la Chim, Đăk Rơ Wa, Đăk Pxi, Đăk Mar, Đăk 
Ui, Đăk Hà, Ngọk Réo.

- Vùng IV, gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

23. Tỉnh ĐắkLắk

- Vùng III, gồm các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Xuân 
Đài, Sông Cầu, Thành Nhất, Ea Kao, Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông 
Hòa, Hòa Hiệp và các xã Hòa Phú, Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Hòa 
Xuân.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

24. Tỉnh Khánh Hòa

- Vùng II, gồm các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, 
Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Ninh Hòa, 
Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng và các xã Nam Cam Ranh, Bắc Ninh Hòa, Tân 
Định, Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí.

- Vùng III, gồm các phường Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, 
Đô Vinh và các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, 
Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp, Diên Thọ, Diên Lâm, Cam 
Lâm, Suối Dầu, Cam Hiệp, Cam An, Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu, 
Phước Dinh, Ninh Hải, Xuân Hải, Vĩnh Hải, Thuận Bắc, Công Hải.

- Vùng IV, gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

25. Tỉnh Gia Lai

- Vùng III, gồm các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn 
Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên 
Hồng, An Phú và các xã Biển Hồ, Gào.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

26. Tỉnh Lâm Đồng

- Vùng II, gồm các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, 
Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, 1 Bảo Lộc,
2 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B' Lao, Hàm Thắng, Bình Thuận, Mũi Né, Phú Thủy, 
Phan Thiết, Tiến Thành và xã Tuyên Quang.

- Vùng III, gồm các phường La Gi, Phước Hội, Bắc Gia Nghĩa, Nam 
Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và các xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tân Hội, Tà 
Hine, Tà Năng, Đinh Văn Lâm Hà, Di Linh, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Đinh Trang
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Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Hiệp, Tân Hải, Đông Giang, La Dạ, Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Tân 
Thành, Hàm Thuận Nam, Tân Lập, Ninh Gia.

- Vùng IV, gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

27. Thành phố Hồ Chí Minh

- Vùng III, gồm các xã Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, 
Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa 
Hội, Bàu Lâm, Phước Hải, Long Hải, Đất Đỏ, Long Điền và đặc khu Côn 
Đảo.

- Vùng II, gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và các xã 
Bình Khánh, An Thới Đông, cần  Giờ, Thạnh An.

- Vùng I, gồm các xã, phường còn lại.

28. Tỉnh Đồng Nai

- Vùng I, gồm các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long 
Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Long Hưng, Bình Lộc, Bảo Vinh, Xuân Lập, Long 
Khánh, Hàng Gòn, Tân Triều, Phước Tân, Tam Phước, Phú Lý và các xã 
Đại Phước, Nhơn Trạch, Phước An, Phước Thái, Long Phước, Bình An, 
Long Thành, An Phước, An Viễn, Bình Minh, Trảng Bom, Bàu Hàm, Hưng 
Thịnh, Dầu Giây, Gia Kiệm, Thống Nhất, Xuân Đường, Xuân Đông, Xuân 
Định, Xuân Phú, Xuân Lộc, Xuân Hòa, Xuân Thành, Xuân Bắc, Trị An, Tân 
An.

- Vùng II, gồm: các phường Minh Hưng, Chơn Thành, Đồng Xoài, 
Bình Phước và các xã Xuân Quế, cẩm  Mỹ, Sông Ray, La Ngà, Định Quán, 
Phú Vinh, Phú Hòa, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Phú Lâm, Nha Bích, 
Tân Quan, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú, Đak Lua, Thanh 
Sơn.

- Vùng IV, gồm các xã Thiện Hưng, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đa Kia, 
Phước Sơn, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn, Đak Nhau, Bom Bo, Bù Gia 
Mập, Đăk ơ.

- Vùng III, gồm: các xã, phường còn lại.

29. Tỉnh Tây Ninh

- Vùng I, gồm các phường Long An, Tân An, Khánh Hậu và các xã 
An Ninh, Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Lập, Mỹ Hạnh, Đức Hòa, 
Thạnh Lợi, Bình Đức, Lương Hòa, Bến Lức, Mỹ Yên, Phước Lý, Mỹ Lộc, 
Cần Giuộc, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập.
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- Vùng II, gồm các phường Kiến Tường, Tân Ninh, Bình Minh, Ninh 
Thạnh, Long Hoa, Hòa Thành, Thanh Điền, Trảng Bàng, An Tịnh, Gò Dầu, 
Gia Lộc và các xã Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Thủ Thừa, Mỹ An, Mỹ Thạnh, 
Tân Long, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Tân Lân, cần  Đước, Long Hựu, 
Hưng Thuận, Phước Chỉ, Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít, Nhựt Tảo.

- Vùng IV, gồm các xã Hưng Điền, Vĩnh Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh 
Châu, Tuyên Bình, Vĩnh Hưng, Khánh Hưng, Bình Hòa, Mộc Hóa, Hậu 
Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh, Tân Thạnh.

- Vùng III, gồm các xã, phường còn lại.

30. Tỉnh An Giang

- Vùng II, gồm các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Châu 
Đốc, Vĩnh Tế, Vĩnh Thông, Rạch Giá, Hà Tiên, Tô Châu; các xã Mỹ Hòa 
Hưng, Tiên Hải và các đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu.

- Vùng III, gồm các phường Tân Châu, Long Phú; các xã Tân An, Châu 
Phong, Vĩnh Xương, Châu Phú, Mỹ Đức, Vĩnh Thạnh Trung, Bình Mỹ, Thạnh 
Mỹ Tây, An Châu, Bình Hòa, cần  Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh An, Thoại Sơn, Óc 
Eo, Định Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thạnh Lộc, Châu Thành, Bình 
An, Hòa Điền, Kiên Lương, Sơn Hải, Hòn Nghệ và đặc khu Kiên Hải.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

31. Tỉnh Đồng Tháp

- Vùng II, gồm các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Thới 
Sơn, Trung An và các xã Tân Hương, Châu Thành, Long Hưng, Long Định, 
Vĩnh Kim, Kim Sơn, Bình Trưng.

- Vùng III, gồm các phường Gò Công, Long Thuận, Sơn Qui, Bình 
Xuân, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Cai Lậy, Nhị Quý, An Bình, Hồng Ngự, 
Thường Lạc, Cao Lãnh, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà, Sa Đéc và các xã Tân Phú, Tân 
Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa 
Lạc, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Tân Dương.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

32. Tỉnh Vĩnh Long

- Vùng II, gồm các phường Thanh Đức, Long Châu, Phước Hậu, Tân 
Hạnh, Tân Ngãi, Bình Minh, Cái vồn, Đông Thành, An Hội, Phú Khương, 
Bến Tre, Sơn Đông, Phú Tân, Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Hòa Thuận 
và các xã Phú Túc, Giao Long, Tiên Thủy, Tân Phú.
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- Vùng III, gồm các phường Duyên Hải, Trường Long Hòa và các xã 
Cái Nhum, Tân Long Hội, Nhơn Phú, Bình Phước, An Bình, Long Hồ, Phú 
Quới, Đồng Khởi, Mỏ Cày, Thành Thới, An Định, Hương Mỹ, Tân Thủy, Bảo 
Thạnh, Ba Tri, Tân Xuân, Mỹ Chánh Hòa, An Ngãi Trung, An Hiệp, Thới 
Thuận, Thạnh Phước, Bình Đại, Thạnh Trị, Lộc Thuận, Châu Hưng, Phú 
Thuận, Long Hữu, Hưng Nhượng.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

33. Thành phố cần  Thơ

- Vùng II, gồm các phường Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Ninh Kiều, Cái Khế, 
Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng 
Phú, Ô Môn, Thới Long, Phước Thới, Trung Nhứt, Thốt Nốt, Thuận Hưng, 
Tân Lộc, Sóc Trăng.

- Vùng III, gồm các phường Vị Thanh, Vị Tân, Đại Thành, Ngã Bảy, 
Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Ngã Năm, Mỹ Quới và các xã Tân 
Long, Phong Điền, Nhơn Ái, Trường Long, Thới Lai, Đông Thuận, Trường 
Xuân, Trường Thành, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Thạnh Phú, Thới Hưng, Trung 
Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Thạnh An, Thạnh Quới, Hỏa Lựu, Thạnh 
Xuân, Tân Hòa, Trường Long Tây, Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Vĩnh 
Hải, Lai Hòa.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.

34. Tỉnh Cà Mau

- Vùng II, gồm các phường An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa 
Thành, Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành.

- Vùng III, gồm các phường Giá Rai, Láng Tròn và các xã u  Minh, 
Nguyễn Phích, Khánh Lâm, Khánh An, Khánh Bình, Đá Bạc, Khánh Hưng, 
Sông Đốc, Trần Văn Thời, Đất Mới, Năm Căn, Tam Giang, Lương Thế Trân, 
Hưng Mỹ, Cái Nước, Tân Hưng, Phú Mỹ, Phong Thạnh, Hòa Bình, Vĩnh Mỹ, 
Vĩnh Hậu.

- Vùng IV, gồm các xã, phường còn lại.



P H Ụ  L Ụ C  I I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực NỘI vụ
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

Mục 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ 
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ khám giám định lại tỷ lệ tổn 
thương cơ thể đối với trường hợp vết thương đặc biệt tái phát và điều chỉnh 
chế độ quy định tại điểm a khoản 6 Điều 5 của Nghị định này như sau:

a) Trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định 
số 131/2021/NĐ-CP, cá nhân làm đơn đề nghị theo Mầu số 33 Phụ lục I của 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP kèm các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 41 của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ nơi thường trú.

Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ nêu 
trên có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang lưu tại sở, nếu đủ điều kiện, thì cấp 
giấy giới thiệu theo Mầu số 38 Phụ lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
gửi đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền theo quy định tại Điều 161 
của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại 
hồ sơ và nêu rõ lý do.

b) Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận 
đủ giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định, ban hành biên bản giám 
định y khoa theo Mầu số 78 Phụ lục I của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi 
Sở Nội vụ. Trường hợp chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và 
nêu rõ lý do.

c) Sở Nội vụ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản 
giám định y khoa có trách nhiệm ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp, phụ 
cấp ưu đãi theo Mầu số 60 Phụ lục I ban của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VẺ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ chấp thuận nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này 
như sau:

a) Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động 
nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định 
nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà 
người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm 
việc theo Mầu số 01/PLI Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

b) Trong quá trình thực hiện, nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, 
địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh theo Mầu số 02/PLI Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài;

c) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4,
5, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động năm 2019 và các khoản 1, 2, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 7 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì người 
sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài;

d) Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2025, việc thông báo tuyển dụng người 
lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước 
ngoài được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến 
làm việc.

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị trí và chức danh công việc, 
mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời 
gian và địa điểm làm việc. Sau khi không tuyển được người lao động Việt 
Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao 
động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

đ) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị 
trí công việc theo Mầu số 03/PLI Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-

Mục 2
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CP trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình 
hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ xác nhận người lao động 
nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại khoản 2 
Điều 8 của Nghị định này như sau:

a) Người sử dụng lao động đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động 
nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, kể 
từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 154 của Bộ luật Lao 
động năm 2019 và khoản 1, 2, 8 và 11 Điều 7 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP thì không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước 
ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm 
việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao 
động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 03 
ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm 
việc tại Việt Nam.

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 
giấy phép lao động tối đa là 02 năm và theo thời hạn của một trong các 
trường hợp quy định tại Điều 10 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Trường 
hợp cấp lại xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động thì thời hạn tối đa là 02 năm;

b) Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, 
bao gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao động theo Mầu số 09/PLI Phụ lục I của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP;

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định 
tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ 
những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài;

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận 
của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật;
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- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc 
diện cấp giấy phép lao động;

Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe; văn bản chấp 
thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; các giấy tờ để chứng 
minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 
nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì 
phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực 
trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là 
thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp 
luật;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 
xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo 
Mầu số 10/PLI Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Trường hợp 
không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lao động quy 
định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động 
theo Mầu số 11/PLI Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Trường hợp 
người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại 
nhiều địa điểm thì trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động phải liệt kê 
đầy đủ các địa điểm làm việc;

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ 
chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị 
trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ 
hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước 
ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc 
chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản 
xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian 
chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp 
đến ngày nộp hồ sơ.

- Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, 
chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định như sau:



5

Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành theo quy định 
tại khoản 4, 5 Điều 3 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP bao gồm 03 loại 
giấy tờ sau: Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận 
thành lập hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương 
đương; Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp;

Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại 
khoản 3, 6 Điều 3 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP bao gồm 02 loại giấy tờ 
sau: Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận; Văn bản xác nhận của 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của 
chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác 
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp;

Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc 
giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC) cấp cho cầu thủ bóng đá nước 
ngoài hoặc văn bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận đăng ký tạm 
thời hoặc chính thức cho cầu thủ của câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam;

Giấy phép lái tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam công nhận đối với phi công nước ngoài hoặc chứng chỉ 
chuyên môn được phép làm việc ừên tàu bay do Bộ Xây dựng cấp cho tiếp viên 
hàng không;

Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo dưỡng tàu 
bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công 
nhận đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay;

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc giấy công nhận giấy 
chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp cho thuyền viên nước ngoài;

Giấy chứng nhận thành tích cao trong lĩnh vực thể thao và được Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đối với huấn luyện viên thể thao hoặc 
có tối thiểu một trong các bằng cấp như: bằng B huấn luyện viên bóng đá của 
Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) hoặc bằng huấn luyện viên thủ môn cấp độ
1 của AFC hoặc bằng huấn luyện viên thể lực cấp độ 1 của AFC hoặc bằng 
huấn luyện viên bóng đá trong nhà (Futsal) cấp độ 1 của AFC hoặc bất kỳ 
bằng cấp huấn luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận;

Văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp đáp ứng quy định về trình độ, 
trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục
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nghề nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học 
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- 02 ảnh màu (kích thước 4cm X  6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến 
ngày nộp hồ sơ;

- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ 
những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước 
ngoài;

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận 
của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài trừ trường hợp 
người lao động nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị định 
so 152/2020/NĐ-CP:

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP phải có văn bản của doanh nghiệp 
nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước 
ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước 
ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại 
Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm c khoản 1 
Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận 
ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa 
thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ 
ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh 
người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không 
có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 
Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP phải có văn bản của nhà cung cấp 
dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp 
dịch vụ;

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm e khoản 1 
Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP phải có văn bản của cơ quan, tổ 
chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và giấy phép hoạt động
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của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy 
định của pháp luật;

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm i 
khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì phải có văn bản của cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang 
làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc hoặc 
giấy tờ chứng minh là nhà quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị 
định số 152/2020/NĐ-CP;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc
biệt:

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, 
đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở 
cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao 
động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm: giấy xác nhận của 
người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc, 
các giấy tờ quy định tại khoản 1, 5, 6, 7, 8 Điều 9 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP và bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và 
đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc 
hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật 
nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
lao động mới gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 9 của 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng 
thực giấy phép lao động đã được cấp.

Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật đã 
được cấp giấy phép lao động và đã được gia hạn một lần mà có nhu cầu tiếp 
tục làm việc với cùng vị trí công việc và chức danh công việc ghi trong giấy 
phép lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm các giấy tờ 
quy định tại khoản 1, 2, 5, 6, 7, 8 Điều 9 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
và bản sao giấy phép lao động đã được cấp;

- Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ: các giấy tờ quy định 
tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 8 Điều 9 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP là 01 
bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp 
pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên 
quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định 
của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực theo quy 
định của pháp luật Việt Nam.

b) Trình tự cấp giấy phép lao động
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Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến 
bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao 
động gửi Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài 
dự kiến làm việc được quy định như sau:

Người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài 
làm việc theo hình thức quy định tại điểm a, b, e, g, i và k khoản 1 Điều 2 của 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, doanh nghiệp 
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà người lao động nước ngoài đến làm 
việc theo hình thức quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP.

Người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ, người 
chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại theo hình thức quy định 
tại điểm đ và h khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép lao động, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động 
nước ngoài dự kiến làm việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao 
động nước ngoài theo Mầu số 12/PLI Phụ lục I của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản 
trả lời và nêu rõ lý do.

Giấy phép lao động có kích thước khổ A4 (21 cm X  29,7 cm), gồm 2 
trang: trang 1 có màu xanh; trang 2 có nền màu trắng, hoa văn màu xanh, ở 
giữa có hình ngôi sao. Giấy phép lao động được mã số như sau: mã số tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương theo Mầu số 16/PLI Phụ lục I của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP; 02 chữ số cuối của năm cấp giấy phép; loại giấy phép 
(cấp mới ký hiệu 1; gia hạn ký hiệu 2; cấp lại ký hiệu 3); số thứ tự (từ
000.001).

Trường hợp giấy phép lao động là bản điện tử thì phải phù hợp với quy 
định của pháp luật liên quan và đáp ứng nội dung theo Mầu số 12/PLI Phụ 
lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, sau khi người lao động nước 
ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao 
động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định 
của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử 
dụng lao động.
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Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu 
cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao 
động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

4. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ cấp lại giấy phép lao động 
quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này như sau:

a) Các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

- Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất;

- Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng;

- Thay đổi một trong các nội dung sau: họ và tên, quốc tịch, số hộ 
chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp mà không thay đổi mã số 
doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn;

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao 
động theo Mầu số 11/PLI Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

-  02 ảnh màu (kích thước 4cm X  6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến 
ngày nộp hồ sơ;

- Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp: trường hợp giấy phép 
lao động còn thời hạn bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã 
nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
theo quy định của pháp luật; trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép 
lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh. Giấy phép lao động còn thời hạn 
đã được cấp là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực trừ trường hợp là giấy 
phép lao động còn thời hạn bị mất, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa 
lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực trừ trường 
hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên 
hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

c) Trình tự cấp lại giấy phép lao động

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự 
kiến làm việc. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 
nghị cấp lại giấy phép lao động, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại 
giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do.



5. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ gia hạn giấy phép lao động 
quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này như sau:

a) Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

- Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng 
không quá 45 ngày;

- Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP;

- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho 
người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp;

b) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao 
động theo Mầu số 11/PLI Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- 02 ảnh màu (kích thước 4cm X 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến 
ngày nộp hồ sơ;

- Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp;

- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ 
những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước 
ngoài;

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận 
của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định 
tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc 
cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp 
trừ trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp; văn bản chấp thuận 
nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; giấy chứng nhận sức khỏe hoặc 
giấy khám sức khỏe; và một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 
của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao có 
chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra
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tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp 
pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có 
đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật;

c) Trình tự gia hạn giấy phép lao động

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép 
lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy 
phép lao động cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động 
nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia 
hạn giấy phép lao động, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn giấy phép 
lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 2 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, sau khi người lao động nước 
ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người 
lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy 
định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc 
cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu 
cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng 
lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

6. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ thu hồi giấy phép lao động 
quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này như sau:

a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu 
lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động 
nước ngoài để nộp lại Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo văn bản 
nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi 
được.

b) Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 20 của Nghị định 
số 152/2020/NĐ-CP thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu 
hồi giấy phép lao động theo Mầu số 13/PLI Phụ lục I của Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy 
phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh đã cấp giấy phép lao động đó.
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c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép lao 
động đã thu hồi, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản xác nhận đã 
thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Mục 3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở  NƯỚC NGOÀI

THEO HỢP ĐỒNG

1. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ nhận và ban hành văn bản 
chấp thuận chuẩn bị nguồn lao động cho doanh nghiệp dịch vụ quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định này như sau:

a) Hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động bao gồm:

- Văn bản về việc chuẩn bị nguồn lao động;

- Bản sao văn bản đề nghị hoặc thỏa thuận hợp tác với bên nước ngoài 
tiếp nhận lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực; đối với bên 
nước ngoài lần đầu hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam thì gửi kèm 
tài liệu chứng minh được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép tuyển dụng 
lao động nước ngoài;

- Phương án chuẩn bị nguồn lao động, trong đó nêu rõ số lượng người 
lao động, thời gian và phương thức chuẩn bị nguồn lao động;

- Cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động 
chuẩn bị nguồn lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận gửi cho doanh nghiệp dịch 
vụ, thông báo cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ có hoạt 
động chuẩn bị nguồn lao động và Bộ Nội vụ; trường hợp không chấp thuận 
phải nêu rõ lý do.

2. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ nhận báo cáo và trả lời bằng 
văn bản cho doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước 
ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Nghị định này như sau:

a) Chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án 
phải báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phương án đưa người lao động Việt
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Nam đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao hợp đồng trúng thầu, nhận 
thầu công trình, dự án ở nước ngoài;

b) Nội dung phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm:

- Việc quản lý, sử dụng người lao động ở nước ngoài, trong đó nêu rõ 
số lượng người lao động đưa đi, giới tính, ngành, nghề, công việc cụ thể, thời 
hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, 
điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh; xử lý 
rủi ro, giải quyết quyền lợi, chế độ đối với người lao động trong trường hợp bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quyền lợi, chế độ khác có liên quan đến 
người lao động;

- Việc đưa người lao động về nước trong trường hợp thiên tai, dịch 
bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, tình trạng khẩn cấp hoặc 
vì lý do bất khả kháng khác;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và thông báo cho Bộ Nội vụ; 
trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người lao động xuất 
cảnh, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải cập nhật thông tin về người lao 
động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ nhận báo cáo và trả lời bằng 
văn bản cho tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài quy định tại 
điểm d khoản 1 Điều 10 của Nghị định này như sau:

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài phải báo cáo ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Nội dung phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài bao gồm:

- Việc quản lý, sử dụng người lao động ở nước ngoài, trong đó nêu rõ 
số lượng người lao động đưa đi, giới tính, ngành, nghề, công việc cụ thể, thời 
hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, 
điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh; xử lý 
rủi ro, giải quyết quyền lợi, chế độ đối với người lao động trong trường hợp bị
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tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chế độ khác có liên quan đến người lao 
động;

- Việc đưa người lao động về nước trong trường hợp thiên tai, dịch 
bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, tình trạng khẩn cấp hoặc 
vì lý do bất khả kháng khác.

c) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
và thông báo cho Bộ Nội vụ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

d) Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài phải cập nhật thông 
tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày người lao động xuất cảnh.

4. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ nhận và trả lời bằng văn bản 
cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, 
nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Nghị định này như sau:

a) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp đưa 
người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước 
ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên và thông báo cho Bộ Nội vụ theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 39 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

b) Hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm:

- Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;

- Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng 
Việt được chứng thực;

- Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, 
nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước 
tiếp nhận lao động;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ chứng 
minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ xác nhận việc đăng ký hợp 
đồng lao động quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định này như sau:
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a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 
người lao động, ủ y  ban nhân dân cấp xã xác nhận bằng văn bản việc đăng ký 
hợp đồng lao động cho người lao động, báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và 
Bộ Nội vụ; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

b) Hồ sơ đăng ký hợp đồng lao động bao gồm: văn bản đăng ký theo 
mẫu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định; bản sao hợp đồng lao động kèm theo 
bản dịch tiếng Việt được chứng thực.

6. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản chấp thuận 
đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia 
đình ở nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định này như sau:

a) Doanh nghiệp dịch vụ gửi 01 bộ hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị theo Mầu số 10 Phụ lục I của Nghị định số 
112/2021/NĐ-CP;

- 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ; 01 bản sao giấy tờ chứng 
minh kinh nghiệm làm việc (hợp đồng lao động, văn bản chấm dứt hợp đồng 
lao động hoặc quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận kinh 
nghiệm của nơi đã làm việc) của nhân viên nghiệp vụ quy định tại khoản 2 
Điều 20 của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP;

b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có văn 
bản chấp thuận để doanh nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ đưa người lao 
động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và thông báo cho Bộ Nội vụ. 
Trường hợp không chấp thuận, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

7. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ nhận danh sách và xác nhận 
danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài 
quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định này như sau:

a) Doanh nghiệp nộp danh sách người lao động đến ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh để xác nhận trước khi đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình ở 
nước ngoài;

b) Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi nộp hồ sơ cấp thị thực cho 
người lao động, doanh nghiệp dịch vụ gửi danh sách người lao động (bao gồm 
họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số hộ chiếu/căn cước công dân, thời 
gian đã được bồi dưỡng kỹ năng nghề giúp việc gia đình và ngoại ngữ hoặc 
kinh nghiệm làm việc phù hợp, số điện thoại của người lao động, ngày dự 
kiến xuất cảnh, tên, địa chỉ của bên nước ngoài tiếp nhận người lao động và
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người sử dụng lao động) theo hợp đồng cung ứng lao động đã được chấp 
thuận;

c) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận danh sách trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động và thông báo cho 
Bộ Nội vụ. Trường hợp không xác nhận, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) Sau khi được xác nhận danh sách, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi 
danh sách cho ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người lao động để 
quản lý theo địa bàn.

8. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản gửi ngân 
hàng nhận ký quỹ đề nghị trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp (đối với Hợp 
đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở
nước ngoài từ 90 ngày trở lên) quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định
này như sau:

a) Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (đối với Hợp
đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở
nước ngoài từ 90 ngày trở lên) sau 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử 
dụng nếu doanh nghiệp không hoàn trả tiền ký quỹ đã sử dụng và đảm bảo 
mức ký quỹ theo quy định;

b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (đối với 
Hợp đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 
ở nước ngoài từ 90 ngày trở lên) có văn bản gửi ngân hàng nhận ký quỹ đề 
nghị trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp về việc đã thanh lý Hợp đồng đào 
tạo nghề ở nước ngoài với người lao động kèm theo tài liệu chứng minh.

Mục 4
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VẺ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

1. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ thành lập quỹ quy định tại 
Điều 12 của Nghị định này như sau:

a) Hồ sơ thành lập quỹ bao gồm:

- Đơn đề nghị thành lập quỹ;

- Dự thảo điều lệ quỹ;



- Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên, tài 
liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 
của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP;

- Sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu kèm theo Nghị định số 93/2019/NĐ- 
CP) và phiếu lý lịch tư pháp số 01 do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các 
sáng lập viên thành lập quỹ không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ và 
hồ sơ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 hoặc Điều 13 của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP; trường hợp sáng lập viên theo quy định tại điểm đ khoản 1 
Điều 11 của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP thì không cần phiếu lý lịch tư pháp 
số 01;

- Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ;

- Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nơi dự kiến đặt trụ sở 
của quỹ theo quy định pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

b) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập phiếu tiếp 
nhận hồ sơ để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết. Nội dung phiếu tiếp 
nhận hồ sơ gồm: ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ 
sơ; thông tin bên gửi, bên nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

c) Chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến 
của các cơ quan liên quan về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều 
lệ quỹ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép thành 
lập và công nhận điều lệ quỹ, trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do;

d) Đối với quỹ được thành lập mới thì giấy phép thành lập quỹ đồng 
thời là giấy công nhận điều lệ quỹ.

2. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ hợp nhất, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể, đổi tên quỹ quy định tại Điều 12 của Nghị định này như sau:

a) Hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ bao gồm:

- Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do 
và tên gọi mới của quỹ;

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại 
diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);
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- Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

- Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách quỹ;

b) Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ:

Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 bộ hồ sơ đến Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp 
nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và 
hoạt động sau khi có quyết định của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cho 
phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp 
nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và 
quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách 
(quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt 
động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ 
trước khi tách;

c) Thủ tục đổi tên quỹ:

Việc đổi tên quỹ phải có nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ, ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng 
lập viên (nếu có);

Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ xin đổi tên quỹ đến Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đổi tên quỹ; nghị quyết của Hội đồng quản lý về 
việc đổi tên quỹ; dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; ý kiến đồng ý bằng văn bản 
của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên 
quỹ và công nhận điều lệ quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do.

3. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ đình chỉ có thời hạn hoạt 
động của quỹ, cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn 
quy định tại Điều 12 của Nghị định này như sau:

a) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định đình chỉ có thời hạn 
hoạt động của quỹ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có kết luận sai phạm tại 
quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 
Ngoài việc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, tùy theo tính chất và mức độ vi
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phạm, quỹ có thể bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
thiệt hại và những người có trách nhiệm quản lý quỹ bị xử lý theo quy định của 
pháp luật;

b) Trong thời hạn đình chỉ có thời hạn nếu quỹ khắc phục được sai 
phạm, quỹ lập 01 hồ sơ đề nghị được hoạt động trở lại gửi Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh; hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ;

- Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng minh quỹ đã 
khắc phục sai phạm;

c) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cho phép quỹ hoạt động trở lại 
trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại 
khoản 3 Điều 40 của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. Trường hợp không đồng ý 
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

d) Hết thời hạn đình chỉ có thời hạn mà quỹ không khắc phục được vi 
phạm, thời hạn tạm đình chỉ hoạt động kéo dài thêm 01 tháng, quá thời hạn 
kéo dài thêm mà quỹ vẫn không khắc phục được sai phạm, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh giải thể quỹ;

đ) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xử phạt hành chính; 
chuyển hồ sơ và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ công nhận quỹ đủ điều kiện 
hoạt động, công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ quy định tại Điều 12 
của Nghị định này như sau:

a) Nội dung hồ sơ bao gồm:

- Tài liệu chứng minh các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 của 
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP;

- Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch cá nhân (theo 
mẫu kèm theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP) và phiếu lý lịch tư pháp số 01 
do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp cán bộ, công chức, 
viên chức tham gia Hội đồng quản lý quỹ, người đã nghỉ hưu được cấp có 
thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ đồng ý giới thiệu bầu 
Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ thì không cần phiếu lý lịch tư pháp số 01. Đối 
với thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải cung cấp sơ 
yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang 
quốc tịch, đã được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự;



- Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng 
quản lý quỹ;

b) Hội đồng quản lý quỹ lập 01 bộ hồ sơ gửi Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành 
viên Hội đồng quản lý quỹ sau khi đã hoàn tất các thủ tục công bố việc thành 
lập quỹ, có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về 
số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ 
trong tài khoản của quỹ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 của 
Nghĩ định số 93/2019/NĐ-CP.

Quỹ có trách nhiệm gửi hồ sơ theo quy định đến Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh để xem xét quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động 
trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập;

c) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận quỹ đủ 
điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ trong thời 
hạn 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không công nhận 
phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

d) Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi, bổ sung thành viên 
Hội đồng quản lý quỹ hoặc Hội đồng quản lý quỹ hết nhiệm kỳ, quỹ gửi văn 
bản, hồ sơ đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh công nhận thành viên 
Hội đồng quản lý quỹ, gồm:

- Văn bản nêu rõ lý do thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý 
quỹ hoặc công nhận Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo;

- Tài liệu theo điểm b khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP;

- Văn bản bầu thành viên Hội đồng quản lý quỹ; văn bản bầu chức danh 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ;

- Trường hợp công nhận Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo: văn 
bản của Ban sáng lập quỹ đề cử Hội đồng quản lý quỹ, trường hợp sáng lập 
viên không đề cử thì có văn bản của Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tổ 
chức, hoạt động của quỹ; báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản, tài 
chính của quỹ trong nhiệm kỳ và báo cáo kiểm toán (nếu có) về tình hình 
quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của quỹ trong nhiệm kỳ theo quy định pháp 
luật;

đ) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận thành 
viên Hội đồng quản lý quỹ do thay đổi, bổ sung hoặc công nhận Hội đồng 
quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nhận được hồ 
sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc công nhận Hội đồng
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quản lý quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do.

5. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ công nhận điều lệ sửa đổi, bổ 
sung của quỹ; cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ quy định 
tại Điều 12 của Nghị định này như sau:

a) Thủ tục, hồ sơ công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung của quỹ:

Trong quá trình hoạt động, quỹ thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung điều lệ 
quỹ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quỹ gửi 01 bộ 
hồ sơ đến Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc sửa đổi, bổ 
sung điều lệ quỹ;

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thay 
đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trong thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc xin 
thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Trường hợp không 
đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

b) Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát, quỹ 
có đơn đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép thành lập 
và công nhận điều lệ quỹ, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại. Trường hợp bị 
mất thì phải gửi kèm theo xác nhận của cơ quan công an; trường hợp bị rách, 
nát thì phải gửi kèm theo giấy phép bị rách, nát.

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép thành lập và công 
nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy phép thành lập đã 
được cấp trước đây trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp 
lệ. Nếu không cấp lại phải nêu rõ lý do.

6. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ mở rộng phạm vi hoạt động 
của quỹ quy định tại Điều 12 của Nghị định này như sau:

a) Điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ: không làm thay đổi 
về tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động chính của quỹ; bảo đảm các điều 
kiện về tên; tài sản, tài chính; sáng lập viên theo quy định tại Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP;

21



22

b) Hồ sơ mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ bao gồm:

- Đơn đề nghị mở rộng phạm vi hoạt động;

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Văn bản của Ban sáng lập quỹ; nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ 
về việc mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ;

- Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp đảm bảo theo quy định tại Điều 
14 của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP;

- Trường hợp bổ sung sáng lập viên thành lập quỹ: hồ sơ theo Điều 11 
của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu kèm theo 
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP) và phiếu lý lịch tư pháp số 01 do cơ quan có 
thẩm quyền cấp cho các sáng lập viên thành lập quỹ không quá 06 tháng tính 
đến ngày nộp hồ sơ; nếu sáng lập viên là cán bộ, công chức, viên chức được 
cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản 
lý cán bộ thì không cần phiếu lý lịch tư pháp số 01;

- Báo cáo về quá trình tổ chức, hoạt động của quỹ và phương hướng
hoạt động của quỹ khi được mở rộng phạm vi hoạt động; báo cáo về quản lý,
sử dụng tài sản, tài chính của quỹ; báo cáo kiểm toán (nếu có) về quản lý, sử
dụng tài sản, tài chính của quỹ; phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao
động khi mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ;

c) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép thành lập và công 
nhận điều lệ quỹ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý 
kiến của các cơ quan liên quan về việc mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ. 
Nếu từ chối phải nêu rõ lý do;

d) Sau khi quỹ được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cho phép mở 
rộng phạm vi hoạt động phải thực hiện việc công bố việc mở rộng phạm vi 
hoạt động của quỹ, công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành 
viên Hội đồng quản lý quỹ theo quy định tại Điều 22, Điều 24, Điều 25 của 
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

7. Thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ thu hồi giấy phép thành lập 
quỹ quy định tại Điều 12 của Nghị định này như sau:

a) Sau khi được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
nhưng quỹ không thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu 
lực. Trường hợp vì lý do khách quan mà quỹ chưa thực hiện được quy định tại 
khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP thì trong thời hạn 15 ngày 
trước khi hết thời hạn theo quy định, Ban sáng lập quỹ phải có văn bản gửi
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Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ thực 
hiện một lần và tối đa không quá 45 ngày kể từ ngày có văn bản gia hạn của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, nếu quá thời gian gia hạn mà quỹ vẫn 
không thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 93/2019/NĐ- 
CP thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực;

b) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép 
thành lập của quỹ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép thành lập và 
công nhận điều lệ quỹ tại điểm a hết hiệu lực./.



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Dư thảo

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử  lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ 
máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân cẩp, phân quyền trong 
lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hưởng dân thi hành một sổ 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Chưtmg I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định các nội dung phân quyền theo quy định tại khoản 2 

Điều 12, khoản 2 Điều 14, khoản 3 Điều 81, khoản 7 Điều 83, khoản 2 Điều 85, 
khoản 3 Điều 96 của Luật Thi đua, khen thưởng; quy định các nội dung phân cấp 
theo quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 7 Điều 84, khoản 5 Điều 90, khoản 9 
Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng; Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
khoản 5 Điều 11; khoản 4 Điều 25; khoản 1 Điều 29; khoản 7 Điều 34; khoản 6 
Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 5 Điều 38; khoản 4 Điều 39; 
khoản 4 Điều 40; khoản 4 Điều 41; khoản 7 Điều 42; khoản 7 Điều 43; khoản 7 
Điều 44; khoản 3 Điều 45; khoản 3 Điều 46; khoản 3 Điều 47; khoản 2 Điều 51; 
khoản 2 Điều 53; điểm c và điểm d khoản 2 Điều 73; khoản 5 Điều 79; khoản 3 
Điều 82; khoản 7 Điều 84; khoản 5 Điều 90; khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua, 
khen thưởng (sau đây gọi chung là Nghị định).
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cá nhân người Việt Nam, các cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
khác, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, hộ gia đình; cá nhân, tập thể người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài; cơ quan, tổ chức 
nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước gồm: Huân chương, Huy 
chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 
Nhà nước”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

2. Các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước gồm: “Cờ thi đua của Chính phủ”, 
“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

3. Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, 
nhiệm vụ mà cá nhân, tập thể phải đảm nhiệm hoặc được giao.

4. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở 
mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhân dân, 
của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc lập được thành 
tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa, thể thao và các 
lĩnh vực khác ở trong nước hoặc khu vực, thế giới.

5. Tổ chức kinh tế khác là tổ chức kinh tế được đăng ký thành lập hợp 
pháp theo quy định của pháp luật, có hoạt động sản xuất kinh doanh với mục 
đích phát triển kinh tế; có điều lệ, cơ cấu tổ chức rõ ràng, địa chỉ cụ thể, có tài 
sản để hoạt động; có tư cách pháp nhân.

Điều 4. Nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
1. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, 

không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng 
mức cao hơn.

2. Cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

3. Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không 
dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng.

4. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể 
trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều 
tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.
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Trường hợp cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ 
luật, cá nhân, tập thể lập được thành tích thì thành tích khen thưởng được tính từ 
thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật.

Hết thời gian cơ quan có thẩm quyền có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc 
văn bản đã xác minh làm rõ cá nhân, tập thể không có sai phạm hoặc không có 
dấu hiệu vi phạm thì cấp có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị 
khen thưởng theo quy định.

5. Thời gian nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để xét 
tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

6. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá 
nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

7. Thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá 
nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. 
Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được quy định tuổi 
nghỉ hưu cao hơn thì thời gian để xét khen thưởng quá trình cống hiến thực hiện 
theo quy định chung.

Chưtmg II 
PHÂN CẤP, PHÂN QUYÈN 

TRONG LĨNH v ự c  THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 5. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân cấp, phân quyền của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương; thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo 
hoặc mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật khi thực hiện phân cấp, phân 
quyền.

2. Bảo đảm phân cấp tối đa để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trang 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ về thi đua, khen thưởng và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu 
trách nhiệm của Bộ, ban, ngành, tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng.

3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ thẩm quyền, bảo đảm phù 
hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có thẩm quyền thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định ừong quản lý nhà nước về thi đua, khen 
thưởng để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong ừào thi đua yêu nước và thực 
hiện công tác khen thưởng trong tình hình mới.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ 
chức trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục về 
thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
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5. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

6. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 6. Phân cấp, phân quyền cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà 
nước về thi đua, khen thưởng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định tại Luật Thi đua, khen 
thưởng phân quyền Thủ tướng Chính phủ thực hiện gồm:

a) Quy định chi tiết mẫu, màu sắc, số sao, số vạch cho từng loại, hạng huân 
chương, huy chương, huy hiệu của danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, kỷ niệm chương; chất liệu, kích 
thước khung các loại huân chương, huy chương, bằng, cờ, giấy khen của các danh 
hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo khoản 2 Điều 12 của Luật Thi đua, khen 
thưởng;

b) Quy định chi tiết thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà 
nước theo khoản 2 Điều 12 của Luật Thi đua, khen thưởng;

c) Quy định chi tiết trách nhiệm của cá nhân, tổ chức Việt Nam khi nhận 
hình thức khen thưởng của cá nhân, tổ chức nước ngoài theo khoản 2 Điều 14 
của Luật Thi đua, khen thưởng;

d) Quy định việc xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng cho 
doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác theo khoản 3 Điều 81 của 
Luật Thi đua, khen thưởng;

đ) Quy định chi tiết về thẩm quyền đề nghị, trình khen thưởng đối với doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo khoản 7 Điều 83 của Luật Thi đua, khen 
thưởng;

e) Quy định chi tiết khen thưởng theo thủ tục đơn giản theo khoản 2 Điều 85 
của Luật Thi đua, khen thưởng;

g) Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 
niên xung phong vẻ vang” theo khoản 3 Điều 96 của Luật Thi đua, khen thưởng;

h) Hướng dẫn việc thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 96 theo quy định tại 
khoản 3 Điều 96 của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định tại Luật Thi đua, khen 
thưởng phân cấp cho Bộ, ban, ngành, tỉnh thực hiện gồm:

a) Quy định chi tiết thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm 
quyền của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 2 Điều 12 của Luật Thi đua, khen 
thưởng;

b) Quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 7 Điều 84 
Luật Thi đua, khen thưởng gồm: Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh, chiến sĩ thi 
đua Bộ, ban, ngành, tỉnh, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, xã,
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phường, đặc khu tiêu biểu; Bằng khen, Kỷ niệm chương theo khoản 7 Điều 84 
của Luật Thi đua, khen thưởng;

c) Quy định hồ sơ thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, ban, 
ngành, tỉnh theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng gồm: “Chiến sĩ 
thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên 
tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, “Gia đình văn hóa” 
và Giấy khen theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng;

d) Quy định việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, 
tập thể thuộc quyền quản lý theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen 
thưởng;

đ) Quy định chi tiết tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng cấp bộ, cấp tỉnh theo khoản 5 Điều 90 của Luật Thi đua, khen thưởng;

e) Quy định chi tiết tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 5 Điều 90 của 
Luật Thi đua, khen thưởng;

g) Quy định chi tiết thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua hoặc 
hình thức khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đối với các 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ban, ngành, 
tỉnh theo khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng;

h) Quy định chi tiết thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua hoặc 
hình thức khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đối với 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc Bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua, 
khen thưởng.

C h ư tm g  III 
DANH HIỆU THI ĐUA; ĐỐI TƯỢNG,

TIÊU CHUẨN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Mục 1
DANH HIỆU CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ;

DANH HIỆU XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU TIÊU BIỂU

Điều 7. “Cờ thi đua của Chính phủ”
1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn 

quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Thi đua, khen thưởng, được cụm, khối thi 
đua (do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức) đánh giá, so sánh, bình xét, suy tôn là tập 
thể dẫn đầu cụm, khối thi đua.

Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính 
phủ” theo quy định tại khoản này không quá 20% tổng số tập thể dẫn đầu cụm, 
khối thi đua và đạt tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh.



6

2. Tập thể được xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” theo quy 
định tại khoản 2 Điều 25 của Luật Thi đua, khen thưởng đạt các tiêu chuẩn:

a) Có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh;

b) Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

c) Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Tập thể quy định tại khoản 2 Điều này được cụm, khối thi đua (do Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức) đánh giá, so sánh, bình xét, suy tôn 
là tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua.

3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể quy định 
tại khoản 3 Điều 25 của Luật Thi đua, khen thưởng đạt tiêu chuẩn:

a) Đối với cấp bộ: Tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây 
dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; 
đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động để 
huy động sự tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên;

b) Đối với cấp tỉnh: Đạt nhiều thành tích nổi ừội trong phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội; có mô hình mới, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả 
cao; là đơn vị tiêu biểu xuất sắc so với các tỉnh trong cụm thi đua do Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.

Tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này được bộ, ban, ngành, 
tỉnh xét chọn, lập danh sách đề nghị khen thưởng; Bộ Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, 
thẩm định hồ sơ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Hồ sơ 
đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này.

Điều 8. Danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu
Danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu được xét tặng hằng năm cho xã, 

phường, đặc khu tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh và đạt các tiêu 
chuẩn tại khoản 1 Điều 29 của Luật Thi đua, khen thưởng.

Mục 2
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN VÀ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CAO

Điều 9. Quy định chung về khen thưởng quá trình cống hiến
1. Thời gian tham gia công tác để xét khen thưởng quá trình cống hiến quy 

định như sau:
a) Cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 là những người 

tham gia cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ngày 19 tháng 8 năm 
1945, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
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b) Cán bộ tiền khởi nghĩa là người tham gia cách mạng từ ngày 01 tháng 01 
năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, được cơ quan có thẩm 
quyền công nhận;

c) Cán bộ hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và chống đế quốc Mỹ là người có thời gian tham gia công tác liên tục từ sau ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

d) Cán bộ hoạt động thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp là người có 
thời gian tham gia công tác liên tục trong thời gian từ sau ngày khởi nghĩa tháng 
Tám năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954;

đ) Cán bộ hoạt động thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ là người tham 
gia công tác liên tục trong khoảng thời gian sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến 
ngày 30 tháng 4 năm 1975;

e) Người hoạt động liên tục ở chiến trường miền Nam là người hoạt động 
liên tục ít nhất 10 năm ở chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia. Trường hợp 
hoạt động liên tục ở chiến trường từ trước năm 1960 thì thời gian hoạt động liên 
tục tính đến tháng 01 năm 1973. Trường hợp vào chiến trường từ năm 1964 thì 
thời gian hoạt động liên tục tính đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

g) Cán bộ công tác trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là người tham 
gia công tác từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

2. Thời gian, chức vụ xét khen thưởng:

a) Bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước 
khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi có 
thông báo nghỉ chế độ hưu trí hoặc có quyết định nghỉ hưu mà chưa được khen 
thưởng quá trình cống hiến (kể cả các trường hợp đã hy sinh, từ trần). Đối với cá 
nhân khi hết tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được kéo dài thời gian công tác 
để làm chuyên môn thì được xét khen thưởng quá trình cống hiến khi thôi giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trường hợp cá nhân đã được khen thưởng quá trình cống hiến, sau đó tiếp 
tục công tác và có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được 
khen thưởng quá trình cống hiến thì được tiếp tục xét, khen thưởng quá trình 
cống hiến đối với thời gian công tác, giữ chức vụ của giai đoạn công tác sau này 
và được đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác theo 
quy định nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn;

b) Cá nhân có thời gian giữ chức vụ nhưng không đủ thời gian để được 
khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định đối với chức vụ đó thì được cộng với thời 
gian giữ chức vụ thấp hơn liền kề để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ 
thấp hơn liền kề (nếu chức vụ thấp hơn liền kề thuộc tiêu chuẩn khen thưởng 
quá trình cống hiến);

c) Cá nhân trong cùng một thời gian đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì 
lấy chức vụ cao nhất để làm căn cứ áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng;

d) Cá nhân thực hiện yêu cầu luân chuyển, điều động hoặc do sắp xếp tổ 
chức được cấp có thẩm quyền quyết định giữ chức vụ thấp hơn trước khi luân
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chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức, khi xem xét khen thưởng được tính đến thời 
điểm hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời gian bổ nhiệm của chức vụ trước khi luân 
chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức và được tính thời gian liên tục theo chức vụ 
đó để làm căn cứ xét khen thưởng;

đ) Những trường hợp đã được khen thưởng quá trình cống hiến, không thực 
hiện điều chỉnh khen thưởng theo quy định mới về chức danh tương đương. 
Những trường hợp chưa được khen thưởng quá trình cống hiến, đối chiếu với 
quy định nếu đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị xét khen 
thưởng quá trình cống hiến.

3. Không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật hoặc có vi phạm, khuyết 
điểm nghiêm trọng được cấp có thẩm quyền kết luận bằng văn bản trong thời 
gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng khen thưởng quá trình cống 
hiến.

Điều 10. Quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng quá 
trình cống hiến

1. Chức danh Bộ trưởng và tương đương: ủ y  viên Trung ương Đảng chính 
thức (ủy  viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được 
xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công 
tác); Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng 
sản; ủ y  viên ủ y  ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng 
Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủ y  ban của Quốc hội; 
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội); Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng 
Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở 
trung ương; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí 
thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh; Phó Chủ nhiệm ủ y  ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt 
Nam; Chủ tịch ủ y  ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc 
Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám 
đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Chức danh Thứ trưởng và tương đương: Phó trưởng ban, cơ quan 
đảng ở trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó 
Chủ tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội 
đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm các ủ y  ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội; Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao; Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó 
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó 
trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; Bí thư thường trực Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy,
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đảng ủy khối trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ủ y  viên ủ y  ban Kiểm tra 
Trung ương; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch các 
hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với các tổ 
chức hội có đảng đoàn); Trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà 
nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp 
thuộc ủ y  ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám 
đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch ủ y  
ban Giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch ủ y  ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp; Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao.

3. Chức danh Tổng cục trưởng và tương đương: Tổng cục trưởng, Phó 
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc 
Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng 
Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh; ủ y  viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, ủ y  viên Thường trực 
các ủ y  ban của Quốc hội; ủ y  viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ 
Trung ương; ủ y  viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ 
Chí Minh; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân thành phố 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; ủ y  viên Ban Biên tập Báo Nhân dân; ủ y  viên 
Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó trưởng ban chuyên trách hoặc ủy viên 
chuyên trách các ban chỉ đạo ở Trung ương; ban chỉ đạo do Thủ tướng, Phó Thủ 
tướng làm trưởng ban chỉ đạo; Trợ lý các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, 
Nhà nước; Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập 
Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Tổng Giám đốc cổng 
thông tin điện tử Chính phủ; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám 
đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh 
Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Phó bí thư chuyên trách công tác đảng ở các 
Đảng ủy: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc 
hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các chức danh 
tương đương theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền cụ thể hóa chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán bộ.

4. Chức danh Phó tổng cục trưởng và tương đương: Phó tổng cục trưởng; 
Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu lập pháp thuộc ủ y  ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng Ban Quản 
lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; ủ y  viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các 
ủ y  ban của Quốc hội; ủ y  viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực 
thuộc trung ương; Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Chủ tịch ủ y  ban giám sát tài chính quốc
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gia; Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; Phó Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 
ở trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); Chủ tịch các hội quần chúng 
do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với các tổ chức hội không 
có đảng đoàn); Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó 
Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Phó Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Phó 
Tổng Giám đốc cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân 
cấp cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Giám đốc học viện trực 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các chức danh tương đương 
theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cụ thể hóa 
chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán bộ.

5. Chức danh Vụ trưởng và tương đương: Vụ trưởng, cục trưởng, viện 
trưởng, trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ 
quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở 
trung ương; Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; ủ y  viên Hội 
đồng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tổng Thư ký Liên hiệp 
Hội ở trung ương; Thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của 
Đảng, Nhà nước; Vụ trưởng, trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các 
cơ quan thuộc Chính phủ; ủ y  viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng 
bộ khối trực thuộc trung ương; Vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, trưởng cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp 
cao; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Phó giám đốc các học viện 
trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vụ trưởng, cục trưởng, 
trưởng cơ quan, đơn vị và tương đương thuộc tổng cục và tương đương tổng cục; 
Giám đốc sở, trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương 
đương cấp tỉnh; Bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; Phó 
tổng thư ký liên hiệp hội ở trung ương; trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng do 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng 
đoàn); Phó chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở 
trung ương (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn) và các chức danh tương 
đương theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cụ 
thể hóa chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán bộ.

6. Chức danh Phó vụ trưởng và tương đương: Phó vụ trưởng, phó cục 
trưởng, phó viện trưởng, phó trưởng ban và tương đương thuộc các ban, cơ quan 
của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội ở trung ương; Phó trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc 
tỉnh ủy, thành ủy; Phó chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành 
phố; Thư ký các đồng chí ủ y  viên Trung ương Đảng, bộ trưởng và tương đương, 
bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Phó vụ trưởng, phó 
trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ; 
Phó giám đốc sở, phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội 
và tương đương ở cấp tỉnh; Phó bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân cấp huyện; 
ủ y  viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Phó vụ trưởng
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và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phó trưởng các cơ 
quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh; Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục và tương 
đương tổng cục; Phó trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng có đảng đoàn do 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng 
đoàn); Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế và các chức danh tương đương 
theo quy định của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cụ thể hóa 
chức danh, chức vụ tương đương theo phân cấp quản lý cán bộ.

7. Chức danh tương đương huyện ủy viên trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 
gồm: Trưởng ban, ngành cấp huyện; Huyện đội phó; Phó Bí thư, Phó chủ tịch các 
đoàn thể cấp tỉnh; ủ y  viên ban của tỉnh, ủ y  viên tỉnh đội, ủ y  viên an ninh của 
tỉnh.

8. Chức danh tương đương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực 
hiện theo kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản 
lý, chỉ huy ừong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

9. Việc áp dụng các chức danh tương đương để khen thưởng quá trình 
cống hiến sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị 
căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh 
đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở để xét khen 
thưởng.

Điều 11. “Huân chương Sao vàng”
“Huân chương Sao vàng” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 34 của Luật Thi đua, khen thưởng, có nhiều công lao to 
lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không 
phạm khuyết điểm lớn và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, đã đảm 
nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, ủ y  viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ 
tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Trung ương Cục, Thường vụ Xứ ủy, Bí thư Khu 
ủy, Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương 
hoặc được phong quân hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, ủ y  
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch 
Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân 
dân.

3. Có quá trình tham gia liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và chống đế quốc Mỹ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch
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Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng 
vũ trang nhân dân trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

4. Có quá trình công tác liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng 
Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội, 02 nhiệm kỳ từ 
08 đến 10 năm.

Điều 12. “Huân chương Hồ Chí Minh”
“Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật Thi đua, khen thưởng, có công lao to 
lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không 
phạm khuyết điểm lớn và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, 
đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng 
ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương hoặc được 
phong quân hàm Trung tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Xứ ủy 
viên, Khu ủy viên, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương hoặc được phong quân 
hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Có quá trình tham gia liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và chống đế quốc Mỹ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: ủ y  viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam hoặc chức vụ tương đương 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm hoặc được phong 
quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

4. Có quá trình công tác liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội, 01 
nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm.

Thường trực Ban Bí thư; ủ y  viên Bộ Chính trị; ủ y  viên Ban Bí thư; Chủ 
tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Toà án nhân dân 
tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ 
tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội liên tục 02 nhiệm kỳ từ 08 đến 10 năm 
hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở 
lên.

Điều 13. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất
“Huân chương Độc lập” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá trình 
cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc trong lực lượng vũ trang 
nhân dân và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục và đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Bí
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thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương; Trung tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trưởng ban 
của Đảng ở trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Khu ủy viên, Bí 
thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, ủ y  viên ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 02 nhiệm kỳ từ 08 
đến 10 năm; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Thường trực Ban Bí thư; ủ y  viên Bộ Chính trị; ủ y  viên Ban Bí thư; Chủ 
tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Toà án nhân dân 
tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ 
tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm. Đại 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bộ trưởng và tương đương từ 13 năm trở lên; Thượng tướng lực lượng vũ 
trang nhân dân từ 10 năm trở lên.

Điều 14. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì
“Huân chương Độc lập” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá trình 
cống hiến lâu dài ừong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ừong lực lượng vũ ừang nhân 
dân và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong các 
chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ 
tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
Phó Chủ tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các tổ 
chức chính trị - xã hội ở trung ương 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm.

2. Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, 
Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, ủ y  viên ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 
năm.

Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ 
tịch ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các tổ chức 
chính trị - xã hội ở trung ương 02 nhiệm kỳ từ 08 đến 10 năm.

3. Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ 
trưởng và tương đương từ 02 nhiệm kỳ từ 08 đến 10 năm; Thượng tướng lực



14

lượng vũ trang nhân dân từ 05 năm trở lên; Thứ trưởng và tương đương từ 13 
năm trở lên.

Điều 15. “Huân chương Độc lập” hạng Ba
“Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá trình 
cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc trong lực lượng vũ trang 
nhân dân và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Tham gia cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục và đã đảm nhiệm 
một trong các chức vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, 
Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương.

2. Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã giữ một trong các chức 
vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, Trưởng ban, ngành cấp 
tỉnh hoặc chức vụ tương đương hoặc người hoạt động liên tục ít nhất 10 năm ở 
chiến trường miền Nam, đã đảm nhiệm chức vụ Huyện ủy viên hoặc chức vụ 
tương đương trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

3. Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban 
của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, 
thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, Phó Chủ tịch ủ y  ban trang ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó 
Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm.

4. Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ 
trưởng và tương đương 01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm; Thượng tướng lực lượng 
vũ trang nhân dân; Thứ trưởng và tương đương 02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm.

Điều 16. “Huân chương Quân công” hạng Nhất
“Huân chương Quân công” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá 
trình công tác từ 35 năm trở lên trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã đảm nhiệm 
một trong các chức vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ 
nhiệm Tổng cục Chính trị hoặc chức danh tương đương; Đại tướng, Thượng 
tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 05 năm trở lên.

Điều 17. “Huân chương Quân công” hạng Nhì
“Huân chương Quân công” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá 
trình công tác từ 35 năm trở lên trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã đảm nhiệm 
một trong các chức vụ: Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị, Tư lệnh Quân khu hoặc chức danh tương đương từ 05 năm trở lên; Cục 
trưởng là ủ y  viên Đảng ủy Công an Trung ương từ 05 năm trở lên.

Điều 18. “Huân chương Quân công” hạng Ba
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“Huân chương Quân công” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá trình 
công tác từ 35 năm trở lên trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã đảm nhiệm một 
trong các chức vụ: Tư lệnh Binh chủng hoặc chức danh tương đương từ 05 năm trở 
lên; Cục trưởng và tương đương trực thuộc Bộ Công an (trừ các Cục trưởng là ủ y  
viên Đảng ủy Công an Trung ương), Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám 
đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ 05 năm trở lên.

Điều 19. “Huân chương Lao động” hạng Nhất
1. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá 
trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đạt một trong các 
tiêu chuẩn sau đây:

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong các 
chức vụ: Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc 
chức vụ tương đương;

b) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương 
đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch 
ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các tổ chức chính trị
- xã hội ở trung ương.

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương từ 10 năm trở lên;

c) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Bộ trưởng và tương đương;
Thứ trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên;

Tổng cục trưởng và tương đương từ 8 trở lên;

Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 10 năm trở lên;
Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên.

2. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cơ 
quan có thẩm quyền cử tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo 
dục và đào tạo, khoa học và công nghệ hoặc lĩnh vực khác, đạt được thành tích 
giải Nhất thế giới hoặc Huy chương Vàng của thế giới.

Điều 20. “Huân chương Lao động” hạng Nhì
1. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá
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trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đạt một trong các 
tiêu chuẩn sau đây:

a) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Phó Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủ y  ban 
nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương từ 06 năm đến dưới 10 năm.

Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Phó 
Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm trở lên;

b) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Thứ trưởng và tương đương từ 03 đến dưới 05 năm;

Tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên;
Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 08 năm đến dưới 10 năm;

Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm;

Phó vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên.
2. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du 
lịch, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ hoặc lĩnh vực khác, đạt được thành 
tích Huy chương Bạc thế giới hoặc tương đương, Huy chương Vàng cấp châu lục 
hoặc tương đương.

Điều 21. “Huân chương Lao động” hạng Ba
1. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 44 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá 
trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đạt một trong các 
tiêu chuẩn sau đây:

a) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 05 năm.

Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc và 
Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung ương, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 06 
năm đến dưới 10 năm;
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b) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Tổng cục trưởng và tương đương từ 03 năm đến dưới 05 năm;

Phó tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm đến dưới 08 năm;
Vụ trưởng và tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm;

Phó vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.

2. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân được 
cơ quan có thẩm quyền cử tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo 
dục đào tạo, khoa học và công nghệ hoặc lĩnh vực khác, đạt được thành tích Huy 
chương Đồng thế giới hoặc tương đương, Huy chương Bạc cấp châu lục hoặc tương 
đương.

Điều 22. “Huân chương Bảo yệ Tổ quốc” hạng Nhất
“Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 45 của Luật Thi đua, khen thưởng, 
có quá trình công tác từ 35 năm trở lên trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Tư lệnh Binh chủng, Sư đoàn trưởng, 
Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc chức danh tương 
đương từ 10 năm trở lên.

Điều 23. “Huân chương Bảo yệ Tổ quốc” hạng Nhì
“Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 của Luật Thi đua, khen thưởng, 
có quá trình công tác từ 35 năm trở lên trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã 
đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Sư đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc chức danh 
tương đương từ 10 năm trở lên.

Điều 24. “Huân chương Bảo yệ Tổ quốc” hạng Ba
“Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá 
trình công tác từ 30 năm trở lên trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã đảm nhiệm 
một trong các chức vụ: Trung đoàn trưởng, Phó trung đoàn hoặc chức danh tương 
đương từ 10 năm trở lên.

Mục 3
HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KÉT DÂN Tộc,

HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ;
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 25. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”
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1. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Thi 
đua, khen thưởng;

b) Đã đảm nhiệm 01 trong các chức vụ: Chủ tịch ủ y  ban trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam dưới từ 05 năm đến dưới 10 năm, Phó Chủ tịch ủ y  ban trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 năm trở lên hoặc có ít nhất 15 năm liên tục 
đảm nhiệm chức vụ cấp trưởng của các tổ chức thành viên ừong hệ thống Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên.

2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này nếu đã được tặng hoặc truy 
tặng Huân chương các loại theo quy định tại Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 22, 
23, 24; khoản 1 các Điều 19, 20, 21 của Nghị định này thì không xét tặng hoặc 
truy tặng “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”.

Điều 26. “Huân chương Hữu nghị”
1. Tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Hữu nghị” được thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Đối tượng khen thưởng gồm:

a) Cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước, Chính phủ nước ngoài tương đương 
cấp bộ, tỉnh, thành phố;

b) Tổ chức nước ngoài mà Việt Nam là thành viên hoặc có quan hệ đối tác;

c) Hội Hữu nghị với Việt Nam của các nước;

d) Hội Hữu nghị với Việt Nam cấp tỉnh, bang, thành phố của các nước có 
quan hệ đối tác đặc biệt, đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với Việt Nam;

đ) Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam;

e) Văn phòng, Cơ quan đại diện thường trú của các tổ chức quốc tế, tổ chức 
thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam;

g) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam;

h) Tổ chức nước ngoài khác không thuộc các đối tượng trên nhưng có 
thành tích đặc biệt xuất sắc và đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 53 của 
Luật Thi đua, khen thưởng được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị;

i) Cá nhân nước ngoài là người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều này có thời gian đảm nhiệm chức vụ từ 05 năm liên tục trở lên 
hoặc có thời gian công tác tại Việt Nam ít nhất một nhiệm kỳ 03 năm;

k) Trưởng các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam của các nước có 
quan hệ đối tác đặc biệt, đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với Việt Nam 
có thời gian công tác tại Việt Nam ít nhất một nhiệm kỳ 03 năm;
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1) Cá nhân nước ngoài đã được tặng “Huy chương Hữu nghị” và 05 năm tiếp 
theo tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố và phát triển 
mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và toàn diện với Việt Nam;

m) Cá nhân nước ngoài không thuộc các đối tượng trên đạt tiêu chuẩn quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 53 của Luật Thi đua, khen thưởng được Bộ, ban, 
ngành, tỉnh công nhận và đề nghị.

Điều 27. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”
1. Tiêu chuẩn “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 73 của Luật Thi đua, khen thưởng thực hiện như sau: Công nhân có 
sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp xã 
và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao 
trình độ chuyên môn, tay nghề.

2. Tiêu chuẩn “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 73 của Luật Thi đua, khen thưởng thực hiện như sau: Nông dân có 
mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định từ 02 năm trở lên, có phạm vi ảnh hưởng 
trong địa bàn cấp xã và giúp đỡ hộ nông dân khác phát triển kinh tế, tạo việc làm 
cho người lao động.

Chương IV
TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA,

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 28. Trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng quy định tại Luật Thi 

đua, khen thưởng được công bố, trao tặng và đón nhận theo quy định tại Nghị 
định này gồm:

a) Huân chương: “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, 
“Huân chương Độc lập”, “Huân chương Quân công”, “Huân chương Lao động”, 
“Huân chương Bảo vệ Tổ quốc”, “Huân chương Chiến công”, “Huân chương Đại 
đoàn kết dân tộc”, “Huân chương Dũng cảm”, “Huân chương Hữu nghị”;

b) Danh hiệu vinh dự nhà nước: “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”; 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; “Anh 
hùng Lao động”; “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú”; “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; “Nghệ nhân nhân dân”, 
“Nghệ nhân ưu tú”;

c) “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”;

d) Huy chương: “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an 
ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang”, “Huy chương Hữu nghị”; “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang”;

đ) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

e) “Cờ thi đua của Chính phủ”;
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g) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.
2. Việc trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Bộ, ban, ngành, tỉnh; danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị 
thuộc ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Bộ, ban, ngành, tỉnh thực hiện theo quy 
định tại Nghị định này.

Điều 29. Yêu cầu của việc trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng

1. Việc tổ chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng phải mang ý nghĩa tôn vinh tập thể và cá nhân, giáo dục truyền thống yêu 
nước, lý tưởng cách mạng; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương 
và đất nước; bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, 
hình thức.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc 
trong lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

3. Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng. Chỉ được tổ chức kết hợp trong lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, 
ngày thành lập, ngày truyền thống của Bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, hội 
nghị tổng kết theo chương trình cụ thể và thực hiện đúng quy định tại Nghị định 
này (trừ trường hợp trao tặng hình thức khen thưởng đối với thành tích xuất sắc 
đột xuất, khen thưởng thành tích kháng chiến và danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng”).

4. Đại diện lãnh đạo tập thể, hộ gia đình được khen thưởng trực tiếp đón nhận 
danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể, hộ gia đình. Cá nhân được 
khen thưởng trực tiếp đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trường 
hợp truy tặng, đại diện gia đình của người được truy tặng nhận thay.

5. Trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ thứ bậc cao đến thứ 
bậc thấp. Trường hợp cùng một hình thức khen thưởng thì trao tặng cho tập thể, 
hộ gia đình trước, cá nhân sau; trao tặng trước, truy tặng sau. Trường hợp danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do cùng một cấp quyết định khen thưởng thì 
trao tặng danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau; trao tặng cho tập 
thể trước, hộ gia đình, cá nhân sau; trao tặng trước, truy tặng sau.

6. Trong khi công bố, trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng, người không có trách nhiệm không tặng hoa, quay phim, chụp ảnh trên lễ 
đài. Không tổ chức diễu hành hoặc đón rước danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng được trao tặng.

Điều 30. Nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng

1. Người điều hành buổi lễ là đại diện lãnh đạo của bộ, ban, ngành, ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh, đơn vị tổ chức buổi lễ. Đơn vị chủ trì lễ công bố, trao tặng và
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đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải xây dựng kịch bản lễ 
công bố, trao tặng và đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

2. Công bố quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Đại diện lãnh đạo của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng hoặc của 
đơn vị tổ chức buổi lễ công bố toàn văn quyết định khen thưởng danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng;

b) Công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước: Trước khi công bố, 
người công bố mời Đội cờ truyền thống (nếu có), đại diện cấp ủy, lãnh đạo chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh (hoặc đại diện các thế hệ lãnh đạo của tập thể được khen thưởng) hoặc 
cá nhân được khen thưởng lên lễ đài để nghe công bố quyết định khen thưởng;

c) Công bố Quyết định khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Công bố xong, người công bố mời 
đại diện lãnh đạo của tập thể hoặc cá nhân có tên trong quyết định khen thưởng 
lên lễ đài để đón nhận danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng.

3. Trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Người trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là người có thẩm 
quyền quyết định khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc 
người được người có thẩm quyền quyết định khen thưởng ủy quyền trao tặng 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc đại diện các lãnh đạo cấp trên 
tham dự buổi lễ; người trao đứng ở vị trí trung tâm của lễ đài;

b) Trao theo thứ tự: Gắn Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm 
theo danh hiệu) trước; sau đó trao Bằng và trao Cờ Anh hùng (đối với tập thể 
được đón nhận danh hiệu Anh hùng);

c) Đối với tập thể có Cờ truyền thống: Người trao gắn Huân chương (hoặc 
Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên góc cao mặt phải Cờ truyền thống. Vị trí gắn 
Huân chương (hoặc Huy hiệu kèm theo danh hiệu) trên Cờ truyền thống được 
thực hiện theo thứ hạng từ cao xuống thấp;

Đối với tập thể không có Cờ truyền thống: Người trao trao Bằng đã gắn sẵn 
Huân chương (hoặc Huy hiệu kèm theo danh hiệu);

d) Trao tặng cho cá nhân: Người ừao gắn Huân chương (hoặc Huy chương, 
Huy hiệu kèm theo danh hiệu) lên phía trái ngực áo người đón nhận, sau đó trao 
Bằng;

đ) Truy tặng: Người trao trao Bằng đã gắn sẵn Huân chương (hoặc Huy 
chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu) cho đại diện gia đình cá nhân được truy 
tặng;

e) Việc trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong một số trường 
hợp đặc biệt như cá nhân là người cao tuổi sức khỏe yếu, người khuyết tật hoặc 
quyết định khen thưởng cho nhiều đối tượng, cơ quan chủ trì lễ trao tặng xin ý 
kiến của người có thẩm quyền trao tặng hoặc được ủy quyền trao tặng hoặc đại 
diện lãnh đạo cấp trên tham dự buổi lễ quyết định.
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4. Đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:
a) Đón nhận các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

nước: Người đón nhận khen thưởng đứng nghiêm theo hàng ngang tại vị trí trung 
tâm trên lễ đài nghe công bố quyết định khen thưởng;

b) Đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm 
quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Người đón nhận khen thưởng được 
mời lên vị trí trung tâm của lễ đài để đón nhận;

c) Khi đón nhận Bằng (hoặc Cờ), người đón nhận khen thưởng nâng Bằng 
hoặc Cờ cao ngang ngực, giữ nguyên tư thế cho đến khi rời khỏi lễ đài;

d) Trong trường hợp cần thiết, đại diện tập thể (hoặc cá nhân, hộ gia đình) 
được khen thưởng phát biểu ý kiến sau khi đón nhận khen thưởng.

5. Người phục vụ nghi thức trao:

a) Không quay lưng về phía người dự; đứng phía sau, bên phải (tay thuận) 
người trao khi đưa Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh 
hiệu, Bằng, Cờ) cho người ừao;

b) Đặt Huân chương (hoặc Huy chương, Huy hiệu kèm theo danh hiệu, 
Bằng) trong khay phủ vải đỏ; Bằng phải được lồng trong khung; bưng khay, đưa 
Huân chương, Bằng, Cờ bằng hai tay cho người trao.

Điều 31. Trao tặng các hình thức khen thưởng cá nhân, tập thể người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài; cơ quan, 
tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam

Việc tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài; cơ quan, tổ 
chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam được thực hiện theo quy định 
tại Điều 30 của Nghị định này và các quy định sau:

1. Tổ chức ừao tặng ở trong nước do cơ quan trình khen thưởng chủ ừì thực
hiện.

2. Tổ chức trao tặng ở ngoài nước do người đứng đầu Đại sứ quán hoặc 
người đứng đầu Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 
nước ngoài được ủy quyền trao tặng chủ trì thực hiện theo đề nghị bằng văn bản 
của cơ quan trình khen thưởng. Cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm chuyển 
quyết định, hiện vật khen thưởng và phối hợp với Đại sứ quán hoặc Cơ quan đại 
diện ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để tổ 
chức trao tặng đảm bảo trang trọng và phù hợp với điều kiện thực tế.

Chưtmg V
THẨM QUYÈN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG;

HỒ Sơ, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC;
CÔNG KHẤT CÁ NHAN, tậ p  th ẻ  đ ư ợ c  đ è  n g h ị k h e n  th ư ở n g

7 • • •

Mục 1
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THẨM QUYÈN QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU 
“ĐƠN VỊ QUYẾT THẮNG”, “TẬP THẺ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC”

Điều 32. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 
“Tập thể lao động xuất sắc” trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc ủy quyền quyết định tặng 
danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc” trong Quân đội 
nhân dân.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc ủy quyền quyết định tặng danh hiệu 
“Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc” trong Công an nhân dân.

Mục 2
HỒ Sơ, THỦ TỤC XÉT TẶNG ĐỐI VỚI CÁC DANH HIỆU 

THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NỮỚC;
CÔNG KHẤT CÁ NHÂN, TẬP THẺ ĐƯỢC ĐÈ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 33. Quy định chung về hồ sơ, thủ tục khen thưởng
1. Tập thể đề nghị xét tặng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương 

Hồ Chí M inh” do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

2. Cá nhân đề nghị xét tặng hoặc truy tặng “Huân chương Sao vàng”, 
“Huân chương Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Đối với cá nhân thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (kể cả cán bộ đã 
nghỉ hưu, từ trần) công tác ở các cơ quan, đoàn thể trang ương hoặc địa phương, 
căn cứ hồ sơ đảng viên (hoặc hồ sơ quản lý cán bộ nếu không là đảng viên) về quá 
trình công tác và thành tích đạt được, cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng 
phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc Vụ 
(phòng, ban) Tổ chức cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương lập hồ sơ các 
trường hợp đủ tiêu chuẩn, báo cáo cấp ủy xem xét, xác nhận quá trình công tác, các 
hình thức khen thưởng và kỷ luật (nếu có); trên cơ sở đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, tổ 
chức ở trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các Bộ, 
ban, ngành, đoàn thể trung ương xem xét, có ý kiến bằng văn bản trước khi trình 
Thủ tướng Chính phủ:

a) Khen thưởng đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 
“Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, “Huân chương Độc 
lập” (các hạng), “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”, “Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, “Nhà giáo nhân dân”, ‘Thầy
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thuốc nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Giải thưởng Hồ 
Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương 
ở trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan trung ương của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể Trung ương, Giám đốc đại học Quốc gia, Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đánh giá thành tích, xác 
nhận thành tích, thủ tục và nội dung hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Hồ 
sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, tính chính xác của thành tích và các 
nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước.

5. Cá nhân đã nghỉ hưu, nay đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp 
nhận nhiệm vụ của đơn vị đó có trách nhiệm xem xét, đề nghị khen thưởng; cá 
nhân đã nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan 
quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) xem xét, hoàn chỉnh, 
trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trường hợp cơ quan, đơn vị đã giải thể, chia tách, sáp nhập thì cơ quan, đơn 
vị tiếp nhận nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm đề nghị khen thưởng. 
Thành tích khen thưởng của cơ quan, đơn vị đã giải thể, chia tách, sáp nhập được 
tính theo các năm hoặc cộng dồn các năm thành tích mà cơ quan, đơn vị đó đã đạt 
được để tính thành tích chung đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định.

6. Khi họp xét danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” , 
“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” , “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ 
thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua Chính phủ”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
các cấp phải tiến hành bỏ phiếu.

Đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng danh hiệu ‘Tỉnh Anh 
hùng”, “Thành phố Anh hùng” , “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”,“Anh 
hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên 
của Hội đồng.

Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” phải có tỷ lệ phiếu đồng ý 
của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp từ 80% trở lên tính trên tổng 
số thành viên của Hội đồng.

Kết quả và tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng theo quy định phải được thể hiện 
trong Biên bản bình xét thi đua, Biên bản xét khen thưởng.

7. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học các cấp do người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị quyết định thành lập, quy định tổ chức và hoạt động. Thành 
phần Hội đồng các cấp gồm những thành viên có trình độ chuyên môn về lĩnh 
vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và các thành
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viên khác. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học các cấp có nhiệm vụ giúp 
người đứng đầu công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; 
công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa 
học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu 
chiến sĩ thi đua hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu 
chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ. Việc công nhận 
được thể hiện bằng Quyết định hoặc văn bản xác nhận. Văn bản xác nhận 
theo Mầu số 13 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Trường hợp pháp luật có quy định mới về khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, cá nhân là tác giả, đồng tác giả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo được sử dụng kết quả để đề nghị xét tặng 
danh hiệu chiến sĩ thi đua hoặc hình thức khen thưởng theo quy định căn cứ vào 
khả năng, quy mô, hiệu quả áp dụng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

8. Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính từ thời gian lập 
được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định 
khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian đề nghị khen 
thưởng lần sau được tính từ thời điểm ban hành quyết định khen thưởng lần 
trước.

Đối với cá nhân, thời gian có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 
nghị khen thưởng là thời gian tính từ khi được khen thưởng lần trước đến thời 
điểm đề nghị khen thưởng (của lần tiếp theo) phải liên tục được công nhận hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với tập thể, thời gian có liên tục từ 05 năm trở lên, có liên tục từ 10 năm 
trở lên, có liên tục từ 15 năm trở lên, có liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm 
đề nghị khen thưởng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (hoặc đạt 
danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” 
hoặc lập được thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc) là thời gian liền kề trước 
thời điểm đề nghị khen thưởng; trước khoảng thời gian đó tập thể được công nhận 
hoàn thành tốt nhiệm vụ (hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc đạt 
danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”) thì vẫn đảm bảo tiêu chuẩn về thời gian để đề nghị 
hình thức khen thưởng theo quy định.

9. Đối với cá nhân (ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công 
nhân, người yếu thế, khuyết tật), tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao 
động, sản xuất, công tác; cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
đột phá vì lợi ích chung do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện để 
khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, hồ sơ đề nghị 
khen thưởng gồm: Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; báo cáo tóm 
tắt thành tích do cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị thực hiện.

10. Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình được đề nghị 
khen thưởng phải phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua 
hoặc hình thức khen thưởng theo quy định và thể hiện theo mẫu tại Phụ lục 
kèm theo Nghị định này.
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Nội dung thành tích trong báo cáo của cá nhân, tập thể, hộ gia đình được 
đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 
tính đến thời điểm Bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trước 06 
tháng (trừ khen thưởng thành tích kháng chiến), quá thời hạn trên, Bộ Nội vụ 
không nhận hồ sơ trình khen thưởng.

11. Hồ sơ đề nghị tặng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà 
nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Cờ thi đua của 
Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ” trình Thủ tướng Chính phủ gửi qua Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ trình Thủ 
tướng Chính phủ đề nghị khen thưởng. Trường hợp cần thiết Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký một 
số văn bản có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

12. Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh, Tờ trình của Bộ Nội vụ trình Thủ 
tướng Chính phủ xét, quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ 
xét, trình Chủ tịch nước quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình 
phải có các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý;
b) Nội dung, hình thức, thành tích đề nghị khen thưởng;

c) Ý kiến của cơ quan, địa phương liên quan về nội dung xin ý kiến đối với 
các trường hợp đề nghị khen thưởng;

d) Ý kiến thẩm định của Bộ, ban, ngành, tỉnh, ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ 
về các trường hợp đề nghị khen thưởng đã đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định;

Các nội dung chi tiết của Tờ trình đề nghị khen thưởng thực hiện theo Mầu 
số 01 của Phụ lục kèm theo Nghị định này.

13. Khi trình Thủ tướng Chính phủ thì Bộ, ban, ngành, tỉnh gửi bản giấy 
(bản chính) của hồ sơ khen thưởng đồng thời gửi các tệp tin điện tử (file pdf 
của hồ sơ khen thưởng, file word của Tờ trình kèm theo danh sách của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh) đến Bộ Nội vụ qua phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và 
chỉ đạo, điều hành của Bộ Nội vụ”, trừ nội dung bí mật nhà nước. Hồ sơ khen 
thưởng chỉ được tiếp nhận khi Bộ Nội vụ nhận được bản giấy (bản chính) của 
hồ sơ và các tệp tin điện tử của hồ sơ theo đúng quy định.

Bộ Nội vụ gửi Tờ tìn h  kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và hồ sơ khen 
thưởng dưới dạng tệp tin điện tử (file pdf của hồ sơ khen ứiưởng; file pdf và file word 
Tờ tìn h  của Bộ Nội vụ kèm theo danh sách) đến Văn phòng Chính phủ.

14. Bộ Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và thẩm định trên cơ sở các tài liệu, giấy tờ 
có trong hồ sơ đề nghị khen thưởng do Bộ, ban, ngành, tỉnh lập gồm: Hồ sơ, 
thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 34. Quy định về lấy ý  kiến để khen thưởng
1. Việc lấy ý kiến để khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng cấp Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Thi đua, khen
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thưởng và quy định của cấp có thẩm quyền do Bộ, ban, ngành, tỉnh trình khen 
thưởng thực hiện theo quy định từ khoản 2 đến khoản 4 Điều này.

2. Khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị trung ương có tư cách pháp nhân thuộc cấp quản lý trực tiếp của 
Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đóng trên địa bàn địa phương, phải lấy ý 
kiến của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về các nội dung:

a) Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể (nếu tổ chức đảng, đoàn thể 
sinh hoạt tại địa phương);

b) Thực hiện chế độ bảo hiểm cho công nhân, người lao động; đảm bảo môi 
trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, an toàn 
thực phẩm (đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh);

c) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải lấy ý kiến để khen thưởng: 
“Cờ thi đua của Chính phủ”, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà 
nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

3. Khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức thuộc tình, thành phố trực thuộc trung 
ương và cá nhân là cấp trưởng của đơn vị cùng cấp, phải lấy ý kiến của Bộ, ban, 
ngành, đoàn thể trung ương có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực về nội dung:

a) Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao (đối với tập 
thể): Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
giao (đối với cá nhân) trong thời gian tính thành tích đề nghị khen thưởng;

b) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải lấy ý kiến để khen thưởng: 
“Cờ thi đua của Chính phủ”, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà 
nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

4. Khen thưởng đối ngoại phải xin ý kiến của cơ quan liên quan có thẩm 
quyền.

5. Bộ Nội vụ thực hiện việc xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương, ủ y  ban 
Kiểm tra Trung ương, Ban của Đảng ở trang ương (quản lý về lĩnh vực) về việc 
khen thưởng đối với cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; xin ý 
kiến của ủ y  ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ để khen thưởng đối 
với tập thể là Bộ, ban, ngành, tỉnh (trừ trường hợp khen thưởng thành tích đột 
xuất).

6. Khi nhận được văn bản xin ý kiến về việc khen thưởng của Bộ, ban, 
ngành tỉnh hoặc Bộ Nội vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện), cơ quan được xin ý kiến có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản đúng thời gian quy định. Thủ trưởng cơ quan được xin 
ý kiến khen thưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian trả lời văn bản 
và nội dung được xin ý kiến.

Trường hợp Bộ Nội vụ xin ý kiến mà cơ quan chức năng không cho ý kiến 
thì Bộ Nội vụ trình khen thưởng theo quy định.
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7. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến 
thống nhất hoặc đồng ý của cơ quan chức năng, Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm 
quyền khen thưởng theo quy định.

Điều 35. Quy định thòi gian nhận hồ sơ, thẩm định và thông báo kết quả 
thẩm định, kết quả khen thưởng

1. Thời gian Bộ Nội vụ nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng như sau:

a) Hồ sơ Bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 
của năm liền kề với năm có quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, 
ngành, tỉnh;

b) Hồ sơ Bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng 
danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất vào 
ngày 30 tháng 6 hằng năm. Đối với hệ thống giáo dục quốc dân có thời 
điểm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo năm học, hồ sơ trình chậm 
nhất vào ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Thời gian trình hồ sơ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Huân chương, 
“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn 
đầu phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

2. Thời gian Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Thủ tướng 
Chính phủ trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. Việc xem xét hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Tỉnh Anh 
hùng”, “Thành phố Anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh 
hùng Lao động”, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” thực hiện theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều 45 của Nghị định này và Quy chế hoạt động của Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3. Thời gian thẩm định đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng theo công trạng cấp Nhà nước tại Bộ, ban, ngành, tỉnh:

Việc đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo công 
trạng cấp Nhà nước, trong thời hạn 30 ngày làm việc (40 ngày làm việc đối với 
các hình thức khen thưởng: “Huân chương Độc lập”, “Huân chương Hồ Chí 
Minh”, “Huân chương Sao vàng”; danh hiệu Anh hùng, danh hiệu “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng”), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ, ban, ngành, tỉnh 
xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Thời gian thông báo kết quả thẩm định, kết quả khen thưởng:

a) Trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ khen thưởng theo quy 
định, Bộ Nội vụ thực hiện trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng, trong 
thời gian thẩm định hồ sơ theo quy định, Bộ Nội vụ thông báo bằng văn bản trả 
lại hồ sơ cho Bộ, ban, ngành, tỉnh trình khen thưởng.
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Trường hợp kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ khác với đề nghị của Bộ, 
ban, ngành tỉnh về hình thức khen thưởng, mức hạng khen thưởng, loại hình 
khen thưởng thì Bộ Nội vụ phải thống nhất với Bộ, ban, ngành, tỉnh trước khi 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Trường hợp Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khen 
thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen 
thưởng nhưng Thủ tướng Chính phủ không quyết định khen thưởng hoặc không 
đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng hoặc Thủ tướng Chính phủ đề 
nghị Chủ tịch nước khen thưởng nhưng Chủ tịch nước không khen thưởng thì sau 
thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng Chính 
phủ hoặc Văn phòng Chủ tịch nước về việc không khen thưởng, Bộ Nội vụ thông 
báo kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) Trường hợp được Chủ tịch nước khen thưởng, sau khi nhận được Quyết 
định khen thưởng của Chủ tịch nước, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Nội 
vụ sao, gửi Quyết định đến bộ, ban, ngành, tỉnh;

d) Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng 
Chính phủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với các Quyết định khen thưởng có 
dưới 100 trường hợp và trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với các Quyết định 
khen thưởng có từ 100 trường hợp trở lên (không bao gồm thời gian đóng dấu 
bằng), Bộ Nội vụ cấp phát hiện vật khen thưởng, Bộ, ban, ngành, tỉnh trình khen 
thưởng có trách nhiệm đến nhận đồng bộ hiện vật khen thưởng và cấp phát cho các 
tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Điều 36. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
1. Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương và lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định; căn cứ điều 
kiện, tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ có 01 bộ (bản chính) gồm:
a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 
toàn quốc” có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản bình xét và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Bộ, ban, ngành, tỉnh;

d) Quyết định hoặc xác nhận của người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh về sáng 
kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có 
đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm 
thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc; xác nhận của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về sự mưu trí, sáng tạo trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc;

đ) Các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này (nếu có).
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3. Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 
kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen 
thưởng.

Điều 37. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”
1. Chính phủ ủy quyền cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng 

“Cờ thi đua của Chính phủ”. Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, thủ tục, thành tích trình 
Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” 
có 01 bộ (bản chính) gồm:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính 
phủ” có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản bình xét và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Bộ, ban, ngành, tỉnh;

d) Các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này (nếu có).

3. Việc đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể dẫn đầu cụm, 
khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức được thực 
hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

4. Hồ sơ Bộ Nội vụ tìn h  Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 
kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen 
thưởng.

Điều 38. Hồ sơ, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại 
(trừ Huân chương Hữu nghị)

1. Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, tìn h  Thủ tướng Chính phủ xét, tìn h  Chủ tịch 
nước quyết định.

2. Việc xét tặng hoặc truy tặng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương 
Hồ Chí Minh” thực hiện theo thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về xét tặng 
thưởng Huân chương bậc cao.

3. Hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại, mỗi loại có 01 bộ 
(bản chính) gồm:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh;
b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận 

của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;
c) Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, 

ngành, tỉnh;
d) Các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này (nếu

có).
4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể người nước ngoài và cá nhân, 

tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài có 01 bộ (bản chính) gồm: Tờ tìn h  của
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Bộ, ban, ngành, tỉnh; báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể do cơ quan tìn h  khen 
thưởng thực hiện và văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nghĩa vụ phải 
thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 
kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen 
thưởng (trừ hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước).

Điều 39. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng “Huân chương Đại đoàn kết• • o  • «/ • o  o  •

dân tộc”
1. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” được xét tặng hoặc truy tặng hàng 

năm vào dịp Quốc khánh 02 tháng 9 và ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất ngày 18 tháng 11.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, đề xuất 
cá nhân đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng ban, ngành, lãnh đạo cơ quan trung ương của 
các tổ chức chính trị - xã hội trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ, ban, ngành, tỉnh lấy ý kiến của ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 40. Hồ sơ, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huy chương các loại'  •  •  c 7 (  l /  •  c 7 t /  c 7 (

(trừ Huy chương Hữu nghị)
1. Hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng Huy chương có 01 bộ (bản chính)

gồm:
a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh;
b) Bản danh sách trích ngang của các trường hợp đề nghị khen thưởng 

Huy chương.
2. Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 

kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ 
khen thưởng.

Điều 41. Hồ sơ, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Tỉnh Anh 
hùng”, “Thành phố Anh hùng”, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân”, “Anh hùng Lao động”

1. Trên cơ sở đề nghị của Bộ, ban, ngành, tỉnh, Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ 
và lấy ý kiến của cơ quan chức năng có liên quan, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn và 
ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ trình Thủ 
tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng có 01 bộ 
(bản chính) gồm:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh;
b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu Anh hùng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;
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c) Biên bản xét khen thưởng và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Bộ, ban, ngành, tỉnh;

d) Các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này (nếu có).
3. Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 

kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen 
thưởng (trừ hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước).

Điều 42. Hồ sơ, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng “Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ”

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ” có 01 bộ (bản chính) gồm:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh;
b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận 

của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;
c) Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, 

ngành, tỉnh;

d) Các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này (nếu
có).

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể người nước ngoài và cá 
nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài có 01 bộ (bản chính) gồm: 
Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh; báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể do 
cơ quan trình khen thưởng thực hiện và văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm 
quyền về nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của 
pháp luật (nếu có).

3. Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 
kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen 
thưởng (trừ hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước).

Điều 43. Thủ tục đề nghị tặng Huân chương, Huy chương, danh hiệu, 
giải thưởng của Việt Nam đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài; hồ sơ, thủ tục nhận Huân 
chương, Huy chương danh hiệu, giải thưởng do nước ngoài và tổ chức quốc 
tế trao tặng

1. Thủ tục đề nghị tặng Huân chương, Huy chương, danh hiệu, giải thưởng 
của Việt Nam đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá 
nhân, tập thể người nước ngoài; thủ tục, hồ sơ nhận Huân chương, Huy chương, 
danh hiệu, giải thưởng do nước ngoài và tổ chức quốc tế trao tặng cho cá nhân, tổ 
chức Việt Nam được thực hiện theo quy định của Đảng về quản lý thống nhất các 
hoạt động đối ngoại và quy định tại Nghị định này.

2. Lấy ý kiến khen thưởng đối ngoại thực hiện theo quy định tại khoản 4 
Điều 34 của Nghị định này.

Điều 44. Công khai cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng
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1. Bộ Nội vụ lấy ý kiến Nhân dân trên cổng  Thông tin điện tử của Ban 
Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ đối 
với danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”, “Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” trong thời hạn 10 ngày làm 
việc (trừ trường hợp khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, khen 
thưởng có nội dung bí mật nhà nước).

2. Người có thẩm quyền đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng huân 
chương và danh hiệu vinh dự nhà nước quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật 
Thi đua, khen thưởng và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” có trách nhiệm 
công khai danh sách cá nhân, tập thể trên các phương tiện truyền thông thuộc Bộ, 
ban, ngành, tỉnh (Báo, cổng thông tin điện tử, Đài phát thanh - truyền hình...) ít 
nhất 10 ngày làm việc trước khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, 
ngành, tỉnh (trừ trường hợp đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản). Việc lấy 
ý kiến của Nhân dân trên phương tiện thông tin truyền thông và kết quả xử lý 
thông tin (kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có) phải báo cáo bằng văn bản với 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, ngành, tỉnh trước khi trình cấp trên 
khen thưởng và được nêu trong Biên bản xét khen thưởng của Bộ, ban, ngành, 
tỉnh.

Chưtmg VI
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

C Ủ A  H Ộ I Đ Ồ N G  T H I Đ U A  - K H E N  T H Ư Ở N G  T R U N G  Ư Ơ N G

Điều 45. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn 

cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, có nhiệm vụ, quyền hạn 
theo quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch thứ 
nhất; Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Chủ tịch thường trực; Chủ tịch ủ y  ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
là Phó Chủ tịch Hội đồng;

c) Các ủ y  viên Hội đồng.

3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định thành 
phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủ y  
viên Thường trực Hội đồng, Thường trực Hội đồng, các ủ y  viên Hội đồng, cơ 
quan thường trực giúp việc cho Hội đồng; ban hành Quy chế làm việc của Hội 
đồng.

4. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

a) Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo 
đa số, các ý kiến khác nhau của các ủ y  viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ
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trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo với Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định;

b) Hội đồng họp định kỳ 06 tháng một lần để đánh giá công tác của Hội 
đồng, tổng hợp tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cả nước, 
triển khai nhiệm vụ 06 tháng tiếp theo và cho ý kiến giải quyết những vấn đề cần 
thiết khác. Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Chủ tịch Hội đồng chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch thứ nhất Hội 
đồng chủ trì phiên họp.

Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 tổng số ủ y  viên tham dự. Đối với phiên họp 
có nội dung về xem xét đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng phải có ít nhất 
80% tổng số ủ y  viên Hội đồng tham dự. Các trường hợp được đề nghị tặng danh 
hiệu Anh hùng phải đạt từ 90% trở lên số phiếu đồng ý của các ủ y  viên Hội đồng 
(nếu ủ y  viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

Thường trực Hội đồng họp thường kỳ 03 tháng một lần. Phó Chủ tịch thứ 
nhất và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thường xuyên xem xét, kiểm tra tiến 
độ việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; Thường trực Hội đồng có trách 
nhiệm tham mưu, cho ý kiến về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 
theo đề nghị của cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng. Các trường hợp được 
đề nghị tặng danh hiệu danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đạt từ 90% trở 
lên số phiếu đồng ý của các thành viên Thường trực Hội đồng (nếu thành viên 
Thường trực Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản);

c) Thành lập, hướng dẫn tổ chức và hoạt động các cụm, khối thi đua do Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức;

d) Hội đồng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 
và các phong trào thi đua ở các bộ, ban, ngành, tỉnh;

đ) Quan hệ làm việc giữa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương với 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, tỉnh là quan hệ chỉ đạo, 
phối hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành có trách 
nhiệm phối hợp thực hiện.

5. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương.

C h ư tm g  V II  
Q U Ỹ  T H I Đ U A , K H E N  T H Ư Ở N G

M ụ c  1

T H À N H  L Ậ P , Q U Ả N  L Ý
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VÀ SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Điều 46. Thành lập quỹ thi đua, khen thưởng
1. Quỹ thi đua, khen thưởng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng 
Trung ương Đảng, các Ban của Đảng và tương đương ở trung ương; Văn phòng 
Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Kiểm toán nhà nước được hình thành:

a) Từ nguồn ngân sách nhà nước với mức tối đa 20% tổng quỹ tiền lương theo 
ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt 
cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài;

b) Từ nguồn ngân sách nhà nước để chi cho công tác xét tặng các danh hiệu 
vinh dự Nhà nước và “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, 
giao về các bộ, ngành chủ trì công tác tổ chức xét tặng theo các đợt.

2. Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể 
trung ương tự đảm bảo dưới 70% chi thường xuyên được hình thành từ nguồn 
ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền lương theo 
ngạch, bậc của viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ 
nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài; Quỹ thi đua, khen 
thưởng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể trung ương tự bảo đảm từ 
70% đến dưới 100% chi thường xuyên được thực hiện theo quy định của pháp 
luật.

3. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh, cấp xã được hình thành từ nguồn 
ngân sách nhà nước hàng năm trong tổng chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi 
cấp ngân sách thuộc các tỉnh, thành phố và được phân bổ ngay từ đầu năm theo tỷ lệ 
sau:

a) Quỹ thi đua, khen thưởng của sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp 
do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường 
xuyên, được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa 
bằng 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức 
trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá 
nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài;

b) Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh, cấp xã được hình thành từ nguồn 
ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 1,0% chi ngân sách thường 
xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh đồng bằng, thành phố trực thuộc 
trung ương và mức tối đa bằng 1,5% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp 
ngân sách thuộc các tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa, khu 
vực hải đảo và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài. 
Đối với đơn vị không còn là cấp ngân sách mà thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán 
ngân sách thì do thành phố trực thuộc trung ương phân bổ.
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4. Quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị, ủ y  ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được cấp từ nguồn ngân sách 
nhà nước (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ Tài chính thống nhất tỷ 
lệ cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức ừong nước, ngoài 
nước.

5. Quỹ thi đua, khen thưởng của các tổ chức chính ừị - xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm 
bảo chi một phần và chi đầu tư do các tổ chức này tự quyết định từ nguồn khả năng 
tài chính của mình và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước 
ngoài.

6. Các doanh nghiệp nhà nước được sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 
lập theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 
thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước để chi cho nội 
dung thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (trừ 
các doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 6 Điều này) do doanh nghiệp tự 
quyết định, tự chịu trách nhiệm sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy 
định của Nhà nước.

8. Quỹ thi đua, khen thưởng của các hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã nghề cá, 
nghề muối và trong các lĩnh vực khác được trích từ quỹ không chia của hợp tác 
xã (mức trích do hợp tác xã quyết định) và nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ 
chức trong nước, ngoài nước.

9. Quỹ thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục tư thục và dân lập được 
tự quyết định, tự chịu trách nhiệm sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy 
định của Nhà nước.

Điều 47. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng
1. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp nào do Thủ trưởng cơ quan cấp đó 

quyết định và giao cho cơ quan quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện. Đối 
với cấp tỉnh, nguồn kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng do cơ quan 
được giao tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh phối hợp 
với cơ quan tài chính cấp tỉnh quản lý và sử dụng theo tỷ lệ quy định trên cơ sở 
dự toán; việc quyết toán căn cứ số chi thực tế theo đúng chế độ, chính sách quy 
định.

2. Người ra quyết định khen thưởng có trách nhiệm chi tiền thưởng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 11 của Luật Thi đua, khen thưởng và hạch toán 
chi theo quy định.

Bộ, ban, ngành, tỉnh; cá nhân, tập thể thuộc Bộ, ban, ngành, tỉnh được 
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì Bộ, ban, ngành, 
tỉnh đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch 
toán chi thành mục riêng.
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Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì công tác tổ chức xét tặng danh hiệu 
vinh dự nhà nước và “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” chịu 
trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho cá nhân được khen thưởng và hạch toán chi 
thành mục riêng.

Điều 48. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng
1. Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi tổ chức thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng:
a) Chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích 

đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; chi in, làm hiện vật khen thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập 
thể, hộ gia đình. Trích 20% trong tổng quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để 
chi tổ chức phát động, chỉ đạo triển khai, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các phong trào 
thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến, học tập, trao đổi 
kinh nghiệm về thi đua, khen thưởng; kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng 
của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; họp xét danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen 
thưởng. Mức chi cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b) Chi tổ chức hoạt động xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước và “Giải 
thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, kinh phí được hạch toán độc lập ở 
mỗi đợt tổ chức xét tặng. Mức chi cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính.

2. Bộ Nội vụ chi các khoản kinh phí để in ấn và mua sắm hiện vật khen 
thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm để cấp phát kèm theo các 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ quyết định khen thưởng.

3. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng ngoài việc được tặng các 
danh hiệu thi đua, Cờ thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”; tặng hoặc truy tặng Huân chương, Huy 
chương, Bằng khen, Kỷ niệm chương, Giấy khen kèm theo hiện vật khen thưởng 
còn được thưởng tiền hoặc tặng phẩm lưu niệm có giá trị tương đương theo quy 
định tại các Điều 50, 51, 52, 53, 54 và Điều 55 của Nghị định này.

4. Cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể 
người nước ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt 
Nam được khen thưởng được nhận hiện vật khen thưởng và kèm theo tặng phẩm 
lưu niệm có giá trị tương đương theo quy định tại các Điều 50, 51, 52, 53, 54 và 
Điều 55 của Nghị định này.

5. Mức tiền thưởng đối với bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội ở cấp tỉnh do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định đảm bảo 
cân đối với mức tiền thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
được quy định tại Nghị định này.
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Mục 2 

MỨC TIÈN THƯỞNG

Điều 49. Nguyên tắc tính tiền thưởng
1. Tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng được tính 

trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm 
ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua, quyết định hình thức khen 
thưởng.

2. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên 
hàng chục nghìn đồng tiền Việt Nam.

3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng 
cao hơn.

4. Trong cùng một hình thức khen thưởng, cùng một mức khen thưởng, mức 
tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân.

5. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, có 
thời gian đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng 
của các danh hiệu thi đua tương ứng. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng 
đạt nhiều danh hiệu thi đua, có thời gian đạt được các danh hiệu thi đua đó giống 
nhau thì được nhận tiền thưởng ở danh hiệu thi đua cao nhất.

6. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều hình thức khen 
thưởng, có thời gian, thành tích đạt được các hình thức khen thưởng đó khác nhau 
thì được nhận tiền thưởng của các hình thức khen thưởng tương ứng.

7. Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa được tặng danh hiệu thi đua vừa 
được quyết định hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu 
thi đua và của hình thức khen thưởng.

8. Trong trường hợp thực hiện chính sách cải cách tiền lương, Chính phủ sẽ 
quy định quỹ thi đua khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình.

Điều 50. Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua
1. Đối với cá nhân:
a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng chứng nhận, 

khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở;
b) Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng Bằng chứng 

nhận, khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ
sở;

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng Bằng chứng nhận, khung và 
được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần 
mức lương cơ sở.

2. Đối với tập thể:
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a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng 
Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

b) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được thưởng
0,8 lần mức lương cơ sở;

c) Danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu được tặng Bằng chứng nhận, 
khung và được thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở;

d) Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa được tặng Bằng chứng nhận, khung 
và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

đ) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thưởng 12,0 
lần mức lương cơ sở;

e) Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng cờ và được 
thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở;

g) Danh hiệu cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, 
tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; cờ thi 
đua của Đại học Quốc gia được tặng cờ và được thưởng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Điều 51. Mức tiền thưởng Huân chương các loại
1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại được tặng Bằng, 

khung, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

a) “Huân chương Sao vàng”: 46,0 lần mức lương cơ sở;
b) “Huân chương Hồ Chí Minh”: 30,5 lần mức lương cơ sở;

c) “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, “Huân chương Quân công” hạng 
nhất: 15,0 lần mức lương cơ sở;

d) “Huân chương Độc lập” hạng Nhì, “Huân chương Quân công” hạng nhì:
12.5 lần mức lương cơ sở;

đ) “Huân chương Độc lập” hạng Ba, “Huân chương Quân công” hạng ba:
10.5 lần mức lương cơ sở;

e) “Huân chương Lao động” hạng Nhất, “Huân chương Chiến công” hạng 
Nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất”: 9,0 lần mức lương cơ sở;

g) “Huân chương Lao động” hạng Nhì, “Huân chương Chiến công” hạng 
Nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân 
tộc”: 7,5 lần mức lương cơ sở;

h) “Huân chương Lao động” hạng Ba, “Huân chương Chiến công” hạng Ba, 
“Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba và “Huân chương Dũng cảm”: 4,5 lần 
mức lương cơ sở.

2. Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại được tặng thưởng Bằng, 
khung, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối 
với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.
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Điều 52. Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước
1. Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

được tặng Huy hiệu, Hộp đựng Huy hiệu, Bằng danh hiệu, khung và được kèm 
theo mức tiền 15,5 lần mức lương cơ sở.

2. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng Bằng, khung, Huy hiệu, Hộp 
đựng Huy hiệu và được thưởng 15,5 lần mức lương cơ sở.

Tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, 
“Anh hùng Lao động” được tặng Cờ, Bằng, khung, Huy hiệu, Hộp đựng Huy hiệu 
và kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

3. Cá nhân được tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, 
“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 
tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng Huy hiệu, Hộp 
đựng Huy hiệu, Bằng khen, khung và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “nhân 
dân” là: 12,5 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “ưu tú” là 9,0 lần mức lương cơ sở.

Điều 53. Mức tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng 
Nhà nước”

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng 
Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật được cấp Bằng, khung và tiền thưởng 270,0 
lần mức lương cơ sở.

2. “Giải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ và “Giải ứiưởng Nhà nước” 
về văn học nghệ thuật được cấp Bằng, khung và tiền ứiưởng 170,0 lần mức lương cơ sở.

Điều 54. Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương
1. Đối với cá nhân:

a) Cá nhân được tặng hoặc truy tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” 
được tặng Bằng, khung và được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở;

b) Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh 
được tặng Bằng, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

c) Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội 
được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, Hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm 
theo mức tiền thưởng không quá 0,8 lần mức lương cơ sở;

d) Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm 
chương, Hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá
0,6 lần mức lương cơ sở;

đ) Cá nhân được tặng Bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh 
chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; 
Bằng khen của Đại học Quốc gia được tặng Bằng, khung và kèm theo mức tiền 
thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;
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e) Cá nhân được tặng Giấy khen quy định tại các điểm a, b, c và điểm đ 
khoản 1 Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng được tặng Bằng, khung và kèm 
theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

2. Đối với tập thể:
a) Tập thể được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Bằng khen của 

bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng Bằng, khung và được thưởng gấp hai lần mức tiền 
thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này;

b) Tập thể được tặng Bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh 
chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; 
Bằng khen của Đại học Quốc gia được tặng Bằng, khung và được thưởng gấp hai 
lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Tập thể được tặng Giấy khen các cấp được tặng Bằng, khung và kèm theo 
tiền thưởng gấp hai lần tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại điểm e khoản 1 
Điều này.

3. Hộ gia đình được tặng các hình thức khen thưởng được nhận Bằng, 
khung và mức tiền thưởng bằng 1,5 lần mức tiền thưởng tương ứng với các 
hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân.

Điều 55. Mức tiền thưởng Huy chương
Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huy chương được quy định tại khoản 2 

Điều 54 của Luật Thi đua, khen thưởng được tặng Bằng, khung, Huy chương, Hộp 
đựng Huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Chưtmg VIII
THỦ TỤC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU 

THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NỬỚC;
THỦ TỤC TƯỚC, PHỤC HỒI VÀ TRAO LẠI DANH HIỆU VINH Dự NHÀ 

NƯỚC; THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG VÀ TIÈN THƯỞNG

Điều 56. Hồ sơ, thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng

1. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có hành vi thuộc các trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng bị hủy bỏ quyết định tặng danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận.

2. Căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc cá nhân, tập 
thể có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 93 của 
Luật Thi đua, khen thưởng thì cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm đề nghị 
cấp có thẩm quyền khen thưởng ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tặng danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thu hồi hiện vật, tiền thưởng.

3. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng có 01 bộ (bản chính) gồm:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh đề nghị thu hồi đối với từng danh hiệu 
thi đua, loại hình khen thưởng của cá nhân, tập thể, hộ gia đình;
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b) Báo cáo tóm tắt của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng về lý do trình cấp 
có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
(kèm theo Quyết định khen thưởng).

4. Bộ Nội vụ tổng hợp hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 
kèm theo hồ sơ được quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 57. Hồ sơ, thủ tục tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự 
nhà nước

1. Cá nhân, pháp nhân thương mại được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà 
nước có hành vi vi phạm thuộc các khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 93 của 
Luật Thi đua, khen thưởng thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan 
trình khen thưởng có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch 
nước quyết định việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

3. Cá nhân, pháp nhân thương mại bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước mà 
sau đó có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên không có 
tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc không thuộc trường hợp quy định tại các 
khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng thì được 
phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước.

4. Hồ sơ đề nghị tước, đề nghị phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà 
nước có 01 bộ (bản chính) gồm:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Báo cáo tóm tắt của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng trong đó nêu rõ 
nội dung hoặc giải trình lý do đê nghị và ý kiên của câp có thâm quyên.

5. Bộ Nội vụ tổng hợp hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 10 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ 
kèm theo hồ sơ được quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 58. Thu hồi hiện yật khen thưởng và tiền thưởng
1. Thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng cấp Nhà nước
a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định: 

Tước danh hiệu vinh dự nhà nước, hủy bỏ quyết định khen thưởng của Chủ tịch 
nước, quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chính phủ và 
Thủ tướng Chính phủ, tập thể, cá nhân có trách nhiệm nộp lại đầy đủ hiện vật 
khen thưởng và tiền thưởng đã nhận cho Bộ, ban, ngành, tỉnh nơi đã trình khen và 
chi tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình;

b) Bộ, ban, ngành, tỉnh có trách nhiệm đôn đốc cá nhân, tập thể, hộ gia đình 
nộp lại hiện vật khen thưởng đã nhận đúng thời hạn và gửi về Bộ Nội vụ trong 
vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hiện vật thu hồi; tiền thưởng bị thu 
hồi được nộp vào ngân sách nhà nước hoặc quỹ thi đua, khen thưởng theo quy 
định;
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c) Bộ Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức thu hồi 
hiện vật khen thưởng đã nhận.

2. Thu hồi hiện vật và tiền thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng khác

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quỵết định hủy bỏ 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của câp có thâm quyên, cá nhân, tập 
thể, hộ gia đình có trách nhiệm nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiền 
thưởng đã nhận cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng;

b) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng có trách nhiệm đôn đốc cá nhân, tập thể, hộ gia đình nộp lại hiện vật 
khen thưởng và tiền thưởng đã nhận đứng thời hạn và tổ chức thu hồi theo quy 
định.

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 59. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng hết hiệu lực kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 60. Điều khoản chuyển tiếp
1. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường 

hợp sau:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, hoặc quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, 
thủ tục được thông qua hoặc ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu 
lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027, thì quy định tương ứng trong Nghị định này 
sẽ hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

2. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định hoặc Bộ, 
ban, ngành, tỉnh chưa ban hành quy định các nội dung được phân cấp theo Nghị 
định này, thì vẫn áp dụng Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 
Chính phủ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

3. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được gửi 
đến Bộ Nội vụ trước ngày Nghị định này có hiệu lực sẽ được thẩm định và tìn h  khen 
thưởng theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 
phủ.
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Điều 61. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; KỴ T H Ủ  T Ư Ớ N G
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; P H Ó  T H Ủ  T Ư Ớ N G
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-V iệ n  kiểm  sát nhân dân tối cao; _ T X , , ,  ,
- Kiểm toán nhà nước; Nguy en Hoa Binh
- ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, TCCV (2).
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Phụ lục
MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ s ơ  THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

s tt M ẩu Nội dung

1. Mầu số 01 Tờ trình đề nghị khen thưởng

2. Mầu số 02 Báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu “Cờ thi đua của Chính 
phủ”

3. Mầu số 03 Báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn 
quốc”

4. Mầu số 04 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng công trạng cho tập thể

5. Mầu số 05 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng công trạng cho cá 
nhân

6. Mầu số 06 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đột xuất

7. Mầu số 07 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến

8. Mầu số 08 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng chuyên đề

9. Mầu số 09 Báo cáo thành tích đề nghị Anh hùng cho tập thể

10. Mầu số 10 Báo cáo thành tích đề nghị Anh hùng cho cá nhân

11. Mầu số 11 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đối ngoại cho tập thể

12. Mầu số 12 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đối ngoại cho cá nhân

13. Mầu số 13 Xác nhận sáng kiến



4 6

Mẩu số 01

TÊN C ơ  QUAN, TỞ CHỨC1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc3

Số: . . . ,/TTr-...'
...4 ngày ... tháng ... năm...

TỜ TRÌNH 
về việc đề nghị tặng (truy tặng).... 

(Khen thưởng . . . 6)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số... ...../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn c ứ .....................7..............quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của............2.............. ;
Căn c ứ ...........8..............; ............2.......... kính trình Thủ tướng Chính phủ:
Xét tặng/truy tặng (danh hiệu .. ,5..................... ) cho.................... tập

thể/.............hộ gia đình/....cá nhân.
Hoặc xét, tặng/truy tặng (hình thức khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính p h ủ 9) cho., .tập thể/... cá nhân.
Hoặc xét, trình Chủ tịch nước tặng/truy tặng (hình thức khen thưởng của 

Chủ tịch nước 10) ch o ........ tập thể/......... hộ gia đình/... .cá nhân.
Đã có thành tích .............................................................................................
Các trường hợp đề nghị khen thưởng ừên đã được 1 xét duyệt, thẩm định đảm 

bảo đứng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.
Các ý kiến của cơ quan liên quan như sau:
1.

2 .

(Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo)
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA
-  Như trên; NGƯỜI K Ý  ’

5



47

Ban TĐKT TW; dâu/chữ kỷ sô của cơ quan, tồ chức)
■ Lưu: V T ,...........

(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, 
' '  ' ' ĩổ của cơ qi y ' '

Họ và tên

Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức trình khen

2 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

3 Đối với các Ban đảng thực hiện theo thể thức văn bản của Đảng.

4 Địa danh.

5 Ghi rõ tên danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị. Lập riêng tờ trình theo thẩm 
quyền khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ hoặc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch nước.

6 Ghi rõ loại hình khen thưởng: công trạng, đột xuất, chuyên đề, cống hiến, niên hạn, đối ngoại, 
khen thưởng theo thủ tục đơn giản.

Đối với các danh hiệu vinh dự Nhà nước trừ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực 
hiện theo mẫu Tờ trình tại các Nghị định của Chính phủ về từng ngành, lĩnh vực.

7 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trình
khen

8 Ghi rõ căn cứ đề nghị khen thưởng (điểm, khoản, điều, tên văn bản).

9 Hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính 
phủ: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Danh hiệu thi đua thuộc 
thẩm quyền của Chính phủ: Cờ thi đua của Chính phủ.

10 Hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước: Huân chương, Huy 
chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước.

11 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

12 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
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4Tỉnh (thànhphổ), ngày ... tháng ... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ”

Tên tập thể đề n g h ị5

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÍNH
1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, địa chỉ trang tin điện tử:
2. Chức năng, nhiệm vụ được giao
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC6

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 
quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, 
khen thưởng, Nghị định của Chính phủ.

Nội dung báo cáo thành tích nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc 
thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết 
quả công tác so với năm trước; việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành 
chính; nghiên cứu khoa học, công nghệ áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả 
cao về kinh tế, xã hội đối với cơ quan, đơn vị.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 
thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác, lao động, sản xuất, 
kinh doanh của cơ quan, đơn vị.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước7
4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể 8
III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC

NHẬN9
Danh hiệu thi đua:

M ẩ u  s ố  0 2

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4 Ghi rõ địa danh
5 Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, đậm, không viết tắt
6 Báo cáo thành tích trong 01 năm đối với Cờ thi đua hàng, 05 năm đối với Cờ thi đua trong 
phong trào thi đua theo chuyên đề.
7 Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống 
cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện...
8 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; 
tập thể có tổ chức đảng, đoàn thể thì trong báo cáo thành tích phải thể hiện rõ “tổ chức đảng, 
đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong thời gian tính thành tích đề nghị khen thưởng.
9 Đẻ nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ theo chuyên đề 05 năm.
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Năm Danh hiệu 
thỉ đua

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định công nhận 
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức 
khen thưởng

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định khen thưởng; 
cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 
KHEN THƯỞNG

Kỷ, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, đóng dấu)



M ẩ u  s ố  0 3

1Tỉnh (thànhphổ), ngày ... tháng ... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN s ĩ  THI ĐUA TOÀN QUỐC”

I. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm: ........ Giới tín h :.........Dân tộc, tôn giáo

- Quê quán2:

- Nơi thường trú3 :
- Cơ quan, địa phương công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có):

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân3:

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong giai 
đoạn lập thành tích, (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực 
hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác 
quản lý; đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, 
kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân 
trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động 
xã hội, từ thiện...(nếu có).

Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công 
trình khoa học và công nghệ (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa 
học), có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ 
văn bản, ngày, tháng, năm) đối với danh hiệu thi đua áp dụng tiêu chuẩn là sáng

Đ Ơ N  V Ị  C Ấ P  T R Ê N  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V I Ệ T  N A M

------------------  Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

1 Ghi rõ địa danh
2 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
3 Báo cáo thành tích liên tục 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
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kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ hoặc 
ghi rõ thành tích thể hiện sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu đối với danh hiệu thi đua áp dụng tiêu chuẩn là sự mưu trí, sáng tạo kèm 
theo hình thức khen thưởng đã được tặng.

Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý: nêu tóm tắt thành tích của 
đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: 
Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, 
thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm 
lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành tích đề nghị tặng danh hiệu thi đua.

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 
ĐƯỢC NHẬN4

Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thỉ đua

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định công nhận 
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức 
khen thưởng

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định khen thưởng; 
cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
XÁC NHẬN, ĐÈ NGHỊ (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, đóng dâu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
• r

(Ký, đóng dâu)

4 Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 
trước thời điểm đề nghị;



M ẩ u  s ố  0 4

Đ Ơ N  V Ị  C Ấ P  T R Ê N  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

------------------  Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

lTỉnh (thànhphổ), ngày ... tháng ... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐÈ NGHỊ TẶNG . 
(Khen thưởng thành tích công trạng)

2

Tên tập thể đề nghị3

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH • • 7
1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, địa chỉ trang tin điện tử:
2. Chức năng, nhiệm vụ được giao
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC4
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 

quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, 
khen thưởng, Nghị định của Chính phủ.

Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nội dung báo cáo thành tích nêu 
rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể 
về hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết quả công tác so với giai đoạn trước khi đề 
nghị khen thưởng; việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; nghiên cứu 
khoa học, công nghệ áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội 
đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.5

1 Ghi rõ địa danh

2 Ghi hình thức khen thưởng đề nghị xét tặng

3 Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, đậm, không viết tắt

4 Báo cáo thành tích liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao 
vàng; liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh; 
Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 
nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; 02 năm liên tục đối với Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh.

5 Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị, có so sánh trong thời gian tính thành tích đề nghị khen thưởng, ví dụ:

Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá tri tổng sản 
lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình 
quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội.

Đối với trương học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản tri nhà 
trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết 
quả giáo dục; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai 
đoạn trước khi khen thưởng.

Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được
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2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 
thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác, lao động, sản xuất, 
kinh doanh của cơ quan, đơn vị.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6
4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể7
III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 

ĐƯỢC NHẬN8
Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thỉ đua

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định công nhận 
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức 
khen thưởng

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định khen thưởng; 
cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
THƯỞNG (Kỷ, đóng dấu)

Kỷ, đóng dâu)

khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng 
khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội ...).

6 Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống 
cá bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện...

7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; 
Đổi với tập thể đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo tiêu chuẩn có tổ chức 
đảng, đoàn thể ừong sạch, vững mạnh thì trong báo cáo thành tích phải thể hiện rõ “tổ chức 
đảng, đoàn thể ừong sạch, vững mạnh ” trong thời gian tỉnh thành tích đề nghị khen thưởng

8 Nêu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng là tiêu chuẩn để đề nghị hình 
thức khen thưởng công trạng. Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết 
định.
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1Tỉnh (thànhphổ), ngày ... tháng ... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ TẶNG.......2

(Khen thưởng thành tích công trạng)

I. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm: ........ Giới tính: .........Dân tộc, tôn giáo

- Quê quán3:

- Nơi thường trú3 :
- Cơ quan, địa phương công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có):

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong giai 
đoạn lập thành tích tương ứng với tiêu chuẩn của hình thức khen thưởng được đề 
nghị (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; 
các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài nghiên 
cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; 
việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 
đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây 
dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu 
có).

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý: nêu tóm tắt thành tích của đơn 
vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị 
tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập

1 Ghi rõ địa danh
2 Ghi hình thức khen thưởng đề nghị xét tặng
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
4 Báo cáo thành tích liên tục trong khoảng thời gian lập thành tích là tiêu chuẩn đề nghị khen 
thưởng (05 năm trở lên đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương ...)

Đ Ơ N  V Ị  C Ấ P  T R Ê N  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V Ệ T  N A M
------------------  Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c
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bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc 
lợi xã hội trong thời gian tính thành tích đề nghị khen thưởng.

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và 
quản lý, quản trị nhà trường; phát ừiển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị 
dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc 
tế (đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng.

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người 
khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh 
đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài 
nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã 
h ộ i...).

- Đối với các hội đoàn thể: lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng 
tâm, các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính 
ừong quản lý nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu 
ừong phát ừiển đơn vị, ngành, địa phương...

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 
ĐƯỢC NHẬN5

Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thỉ đua

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định công nhận 
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức 
khen thưởng

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định khen thưởng; 
cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
XÁC NHẬN, ĐÈ NGHỊ (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, đóng dâu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
• r

(Ký, đóng dâu)

5 Nêu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng là tiêu chuẩn để đề 
nghị hình thức khen thưởng công trạng. Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban 
hành quyết định.
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1Tỉnh (thànhphổ), ngày ... tháng ... năm...

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG)..... ...... 2

(Khen thưởng thành tích đột xuất)

Tên tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng3

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH• • 7

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ,
công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê
quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích đột xuất đã đạt được (trong 

chiến đấu, phục vụ chiến đấu; trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học 
tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác hoặc có hành động dũng cảm cứu 
người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân ... ).

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH ĐƠN VỊ HOẶC CÁ NHÂN BÁO CÁO4 
KHEN THƯỞNG ’ (kỷ, đóng dấu)

(Kỷ, đóng dâu)

M ẩ u  s ố  0 6

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------  Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

1 Địa danh.
2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng (Bằng khen, Huân chương..
3 Ghi rõ đầy đủ, không viết tắt.
4 Đối với cá nhân ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.
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M ẩ u  s ố  0 7

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M
Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

1Tỉnh (thànhphổ), ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG......... 2

(Khen thưởng quá trình cống hiến)

I. S ơ  LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Bí danh3: ................................. Nam, nữ :.................................................

- Ngày, tháng, năm s in h :..........................................................................

- Quê quán4: ................................................................................................

- Nơi thường trú4: .....................................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần):

- Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận):.
- Ngày, tháng, năm tham gia công t á c .......................................................

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể):
- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): .....................................................................
II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ 

từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và tóm tắt 
thành tích quá trình công tác5.

Từ tháng, năm 
đến tháng, năm

Chức yụ 
(đảng, chính quyền, đoàn thể)

Đơn yị 
công tác

Sô năm, tháng 
giữ chức yụ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
QUẢN LÝ CÁN Bộ XÁC NHẬN7

NGƯỜI BÁO CÁO6
{Kỷ, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Kỷ, đóng dấu)

1 Địa danh
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2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Trương hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng.

4 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) 
theo địa danh mới.

5 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ 
từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ 
trần) chưa được khen thưởng thì tóm tắt báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ 
trần).

6 Đối với cán bộ đã từ trần: Cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có 
trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên... chức vụ người tóm tắt quá 
trình công tác).

7 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu (kể cả trường hợp đã từ trần), trước khi xác nhận cần xem 
xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi 
cư trú.

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban tổ chức tỉnh 
ủy hoặc thành ủy xác nhận.
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1Tỉnh (thànhphổ), ngày... tháng...năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG...................2

Tên đơn yị hoặc cá nhân và chức yụ, đơn yị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện 

tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo kết quả thành tích xuất sắc đạt được, các chỉ tiêu về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua chuyên đề hoặc chuyên đề thi đua 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị, các thành 
tích có đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật, công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo; các biện pháp, giải pháp đạt được thành 
tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những 
kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua....3.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI HOẶC CÁ 
KHEN THƯỞNG5 NHÂN BÁO C AO4

(Kỷ, đóng dấu) (Kỷ, đóng dấu)

M ẩ u  s ố  0 8

Đ Ơ N  V Ị  C Ấ P  T R Ê N  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

-------------  Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

1 Địa danh

2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc 
thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 
trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân 
chương.

3 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ
sinh thực phẩm.
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4 Đối với cá nhân: Ghi “Người báo cáo thành tích” và ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận 
của thủ trương cơ quan.

5 Đối với cá nhân, tập thể thuộc Sở, ban, ngành thuộc tỉnh hoặc cá nhân, tập thể thuộc đơn 
vị thuộc Bộ, ban, ngành trung ương đề nghị các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh. Đối với trương hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước là Bộ, ban, ngành, tỉnh.

M ẩu số 09

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---------  Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

1 Tỉnh (thành phổ), ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG................2

Tên tập thể đề nghị
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH • • 7
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã 

hội, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, đoàn thể); 
những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ3.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Nêu rõ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (về 

năng suất, chất lượng, hiệu quả hoặc lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...)4.

2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao 
động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu5.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể7.
III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC

NHẬN8 ’
1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thỉ đua

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định công nhận 
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm I Hình thức I số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
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khen thưởng cơ quan ban hành quyêt định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
KHEN THƯỞNG (Kỷ tên, đóng dấu) ’
(Kỷ tên, đóng dâu)

1 Địa danh.

2 Ghi danh hiệu đề nghị (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).

3 Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh nêu rõ tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu 
động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...).

4 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ báo cáo thành tích đặc biệt xuất 
sắc, đột xuất hoặc thành tích đặc biệt khác).

Báo cáo nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại Điều 62 (đối với danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân); Điều 63 (đối với Anh hùng Lao động) của Luật Thi 
đua, khen thưởng. Thống kê việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây 
(có so sánh với các năm trước); ví dụ:

- Đối với trường học: Báo cáo thể hiện rõ kết quả công tác tổ chức và quản lý, quản trị 
nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục 
và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có so sánh 
với giai đoạn trước khi khen thưởng.

- Đối với bệnh viện: Có bảng thống kê để so sánh về tổng số người khám, chữa bệnh; 
tổng số điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám miễn 
phí; chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, số sáng kiến áp dụng khoa 
học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh...

- Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh: Có bảng thống kê để so sánh về tổng sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân, 
số sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế; phúc lợi xã 
hội; việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp 
ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

5 Nêu các biện pháp để đạt thành tích dẫn đầu trong đổi mới công tác quản lý nhà nước, 
cải cách hành chính, sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học... mang lại hiệu quả cao về 
kinh tế, xã hội đối với bộ, ngành, địa phương được nhân dân và cấp có thẩm quyền công 
nhận.

6 Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng 
chống cháy, nổ; các hoạt động xã hội, từ thiện...

7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức đảng, 
đoàn thể; nêu rõ được đánh giá “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong thời 
gian tính thành tích đề nghị khen thưởng.

8 Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen, danh hiệu thi đua) đã được Đảng, Nhà 
nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng (ghi rõ 
số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
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1Tỉnh (thànhphổ), ngày... tháng...năm...

Mẩu số 10
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) DANH HIỆU ANH HÙNG

Họ tên, chức yụ và đơn yị công tác của cá nhân đề nghị khen thưởng
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. S ơ  LƯỢC LÝ LỊCH
1. Sơ lược lý lịch:
- Ngày, tháng, năm sinh :.......................................Giới tính:..........................
- Quê quán3:.......................................................................................................
- Nơi thường trú:................................................................................................
- Chức vụ, đơn vị công tác (hoặc trước khi hy sinh, từ trần):.........................
- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:............................................................
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...................................................................
- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia đoàn thể):......
- Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần):.......................................................
2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:..................................................................
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc ừong lao động sáng tạo, công tác (chiến 

đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...)4.
2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao 

động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu5.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước6.
III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC 

NHẬN7

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thỉ đua

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định công nhận 
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2
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2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức 
khen thưởng

Sô, ngày, tháng, năm của quyêt định khen thưởng; 
cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO8
(Kỷ tên, đóng dấu) (Kỷ, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Kỷ tên, đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi rõ danh hiệu đề nghị Nhà nước tặng, truy tặng (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân).
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); tỉnh (thành phố thuộc trung ương) theo địa 

danh mới.
4 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất).
Báo cáo nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại Điều 62 hoặc Điều 63 của 

Luật Thi đua, khen thưởng.
Đối với lãnh đạo đơn vị cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị; lập bảng thống kê các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây (có so sánh với các năm trong giai đoạn này nhằm 
làm rõ vai trò của cá nhân đối với tập thể), vai trò cá nhân trong việc tham gia xây tổ chức đảng, 
đoàn thể (kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể); nếu là đơn vị sản xuất, kinh doanh nêu 
việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trương, an toàn vệ sinh lao động, 
an toàn vệ sinh thực phẩm.

5 Nêu các biện pháp để đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong đổi mới công tác quản 
lý nhà nước, cải cách hành chính, sáng kiến, các giải pháp, nghiên cứu khoa học, mang lại hiệu 
quả kinh tế, xã hội (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu...) có ý nghĩa chính trị, xã hội đối với 
bộ, ngành, địa phương, được quần chúng nêu gương học tập và cấp có thẩm quyền công nhận.

6 Gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và các quy định nơi cư trú; phẩm chất đạo đức, tác phong, xây dựng gia 
đình văn hóa; tham gia các phong trào thi đua; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 
các hoạt động xã hội, từ thiện...

7 Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen, danh hiệu thi đua) đã được Đảng, Nhà 
nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc 
truy tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng năm ký quyết định).
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8 Đối với cá nhân đã hy sinh (từ trần): Ghi rõ họ, tên, chức vụ người viết báo cáo thay.

Mẩu số 11

C ơ  QUAN ĐÈ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÈ NGHỊ TẶNG..... .................

(Áp dụng đối với tổ chức)

rr iẠ __í  Á . _ 1______r  _Tên tô c h ứ c :.................................................................
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. Sơ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
- Tên tổ chức nước ngoài:..................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

- Điện thoại:........................................Fax.:...................................................

- Địa chỉ, văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có ):....................................
- Địa chỉ trang thông tin điện tử:......................................................................

- Quá trình thành lập và phát triển:...................................................................
II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP:

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC c ơ  QUAN VÀ TỔ 
CHỨC CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN:

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 
ĐÈ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Kỷ tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN TRÌNH KHEN THƯỞNG
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Mẩu số 12

C ơ  QUAN ĐÈ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
------ -—  Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

..., ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐẺ NGHỊ TẶNG (TRUY T Ặ N G )........................................

(Áp dụng đối với cá nhân)

I. TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
1. Thông tin cá nhân:
- Họ và tên:.........................................................................................................
- Ngày sinh:................................................................ Giới tính:........................
- Quốc tịch:..........................................................................................................
- Chức vụ:...........................................................................................................
- Địa chỉ nơi ở hoặc trụ sở làm việc:...................................................................
2. Tóm tắt quá trình công tác:.............................................................................

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP:

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC c ơ  QUAN/TỔ CHỨC 
CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN:

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 
ĐÈ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Kỷ tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN TRÌNH KHEN THƯỞNG
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Số:... í . .2...-..3... ngày... tháng... năm...
V/v xác nhận........

Kính gửi: ..................... 5

Căn c ứ ..............................................................................................................

Căn c ứ ...............................................................................................................

Căn c ứ ................................................................................................................

Cơ quan tổ chức (đơn vị trình khen thưởng)1 xác nhận hiệu quả áp dụng, 
khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 
hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề 
nghị xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp hoặc đề nghị khen thưởng theo 
tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ cho cá nhân 
(hoặc các cá nhân) có tên sau đây:

1. Họ và tên:....................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................

- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và
công nghệ..............................................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa
học, công trình khoa học và công nghệ: .......................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề
án khoa học, công trình khoa học và công nghệ:.................................

2. Họ và tên:...................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:............................................................................

- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và
công nghệ........................................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa
học, công trình khoa học và công nghệ: .........................................................

Mẩu số 13
TÊN Cơ QUAN, TỔ CHỨC1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề 
án khoa học, công trình khoa học và công nghệ:.....................................

Ý kiến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, 
khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của 
đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để đề nghị 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và đề nghị các hình thức khen thưởng cho 
cá nhân theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ.

Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; ị'Chữ ký của người có thắm quyền,

I ...... . v  ị '  6 7 dâu/chữ kỷ sồ của Cơ quan, tồ chức)

Họ và tên

8

Ghi chủ:
1 Tên cơ quan, tổ chức trình khen.
2 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
3 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.
4 Địa danh.
5 Cấp có thẩm quyền khen thưởng
6 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
7 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
8 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax 

(nếu cần).





QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - H ạnh phúc

Luật số: /2025/QH15 “  1 1 1
(Dự thảo 06.6.2025)

LUẬT
TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (SỬA ĐỔI)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đơn yị hành chính

1. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ 
chức thành 02 cấp gồm có:

a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

b) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã).

Xã là đơn vị hành chính ở nông thôn; phường là đơn vị hành chính ở đô thị; 
đặc khu là đơn vị hành chính ở một số hải đảo có vị trí quan trọng được thành 
lập phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện địa lý, dân cư, yêu cầu 
phát ừiển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là địa bàn có vị trí chiến lược, được 
tổ chức theo mô hình đặc thù, được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi vượt 
trội, thực hiện các chính sách mới về quản trị địa phương, thu hút đầu tư, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, vùng và cả nước. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội 
quyết định thành lập.

Điều 2. Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn yị hành chính

1. Chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1 
Điều 1 của Luật này gồm có Hội đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này.

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương tại đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt do Ọuốc hội quy định khi thành lập đơn vị hành chính
- kinh tế đặc biệt đó.



1. Phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

2. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân 
số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc 
thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo theo quy định 
của Chính phủ.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hội đồng nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

ủ y  ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; 
đồng thời đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân.

2. Tổ chức chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện hiệu quả 
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của 
chính quyền địa phương, bảo đảm trách nhiệm giải trình gắn với cơ chế kiểm 
soát quyền lực.

3. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng chính quyền địa 
phương gần Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phục vụ Nhân dân, 
chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân; thực hiện đầy đủ cơ chế phản biện xã 
hội của ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa 
phương.

4. Bảo đảm nền hành chính minh bạch, thống nhất, thông suốt, liên tục.

5. Những công việc thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương phải do 
chính quyền địa phương quyết định và tổ chức thực hiện; phát huy vai trò tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

6. Phân định rõ thẩm quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương và chính 
quyền địa phương; giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh và chính quyền địa 
phương cấp xã.

Điều 5. Hội đồng nhân dân

1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử ừi ở địa 
phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, quyết định các vấn đề quan ừọng 
của địa phương, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động
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của các cơ quan nhà nước ở địa phương; chịu ừách nhiệm trước Nhân dân địa 
phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng 
của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội 
đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trang thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công 
cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

b) Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương 
mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi 
vi phạm pháp luật khác;

d) Có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm 
công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các 
hoạt động của Hội đồng nhân dân;

đ) Cư trú hoặc công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở đơn vị hành 
chính mà mình là đại biểu Hội đồng nhân dân;

e) Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được 
Nhân dân tín nhiệm.

4. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 05 năm kể từ ngày khai mạc 
kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ 
nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của 
Hội đồng nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội.

5. ủ y  ban Thường vụ Quốc hội giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội 
đồng nhân dân; ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân. Chính 
phủ hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ 
quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn do luật định.

Điều 6. ủy  ban nhân dân

1. ủ y  ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp 
hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tổ 
chức thi hành Hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở địa 
phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng 
cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
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2. Nhiệm kỳ của ủ y  ban nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp. Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, ủ y  ban nhân dân tiếp tục làm 
nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra ủ y  ban nhân dân khóa 
mới.

3. Chính phủ lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm ừa, thanh tra tổ chức, hoạt động của 
ủ y  ban nhân dân; ban hành Quy chế làm việc mẫu của ủ y  ban nhân dân.

Điều 7. Quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương vói ủy  ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương

• • 1  • • • • J. o

1. Chính quyền địa phương phối hợp và phát huy vai trò của ủ y  ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động 
Nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực 
hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt 
động của chính quyền địa phương.

2. Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức 
chính trị - xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân 
và được mời tham dự phiên họp của ủ y  ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn 
đề có liên quan.

3. Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình 
của địa phương cho ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội cùng cấp.

4. Chính quyền địa phương có ừách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và trả lời các 
kiến nghị của ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
ở địa phương tham gia xây dựng chính quyền; tiếp nhận, giải quyết và trầ lời các ý 
kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương do ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tổng hợp và chuyển đến.

Chương II
TỞ CHỨC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ

THÀNH LÂP, GIẢI THẺ, NHẬP, CHIA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 
ĐIỀU CHĨNH ĐỊA GIỚI VÀ ĐOI TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Điều 8. Nguyên tắc tổ chức đơn vị hành chính và điều kiện thành lập, 
giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành 
chính

1. Việc tổ chức đơn vị hành chính được thực hiện theo các nguyên tắc sau
đây:

a) Tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm tính ổn định, 
thông suốt, liên tục của quản lý nhà nước;



b) Phù hợp với chiến lược phát ừiển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, phù hợp với 
đặc điểm, điều kiện tự nhiên, xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa và yêu cầu 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của từng địa phương;

c) Phù hợp với năng lực quản lý của bộ máy chính quyền địa phương, mức 
độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; bảo đảm các công việc, thủ 
tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và xã hội được tiếp nhận, 
giải quyết kịp thời, thuận lợi;

d) Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn 
theo quy định của pháp luật.

2. Việc thành lập, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị 
hành chính phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Phù hợp quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
của chính quyền địa phương các cấp; phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương;

c) Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; việc 
thành lập đặc khu ở hải đảo còn phải bảo đảm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên các vùng biển, hải đảo, phát huy lợi thế, 
tiềm năng kinh tế biển, thu hút người dân ra sinh sống tại đặc khu và phù hợp 
với chủ trương của cấp có thẩm quyền;

d) Bảo đảm đoàn kết, bình đẳng các dân tộc, phù hợp với các yếu tố truyền 
thống lịch sử, văn hóa của địa phương; tạo thuận lợi cho Nhân dân;

đ) Phải căn cứ vào tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm 
nông thôn, đô thị, hải đảo theo quy định của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội.

3. Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của 
địa phương hoặc của quốc gia;

b) Do thay đổi các yếu tố địa lý, địa hình tác động đến sự tồn tại của đơn vị 
hành chính đó;

c) Do tổ chức lại đơn vị hành chính theo định hướng của cấp có thẩm 
quyền và theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn yị 
hành chính, điều chỉnh địa giói và đổi tên đơn yị hành chính

1. Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, 
điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.
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2. ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia 
đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành 
chính, điều chỉnh địa giói và đổi tên đơn vị hành chính

1. Chính phủ phân công ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chủ ừì xây dựng đề án 
thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn 
vị hành chính cấp tỉnh trình Chính phủ để trình Quốc hội; ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
tổ chức xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh 
địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã trình Chính phủ để trình ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội.

2. Hồ sơ đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh 
địa giới và đổi tên đơn vị hành chính gồm có:

a) Tờ trình về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều 
chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính;

b) Đề án về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều 
chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính;

c) Báo cáo tổng hợp ý kiến Nhân dân, ý kiến của Hội đồng nhân dân và các 
cơ quan, tổ chức có liên quan;

d) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội hoặc dự thảo nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, 
điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

3. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa 
giới và đổi tên đơn vị hành chính phải được lấy ý kiến Nhân dân ở những đơn 
vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chịu 
trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương thành lập, giải thể, 
nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính 
bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Chính phủ.

4. Sau khi có kết quả lấy ý kiến Nhân dân, cơ quan xây dựng đề án có trách 
nhiệm hoàn thiện đề án. Đối với đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị 
hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh thì gửi 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến. Đối với đề án thành lập, giải 
thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành 
chính cấp xã thì gửi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp xã ở 
các đơn vị hành chính có liên quan trực tiếp để xem xét, cho ý kiến.

5. Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa 
giới và đổi tên đơn vị hành chính do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phải 
được thẩm định trước khi trình Chính phủ và được thẩm tra trước khi trình Quốc 
hội, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
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6. Việc lập đề án, trình tự, thủ tục xem xét, thông qua đề án thành lập, giải 
thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành 
chính thực hiện theo quy định của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội; trình tự, thủ tục 
xem xét, thông qua đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều 
chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh tại kỳ họp Quốc hội do Quốc 
hội quy định.

Chương ITT
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA 

CHÍNH QUỲẺN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

Điều 11. Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định 
trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ 
quan nhà nước ở địa phương và của chính quyền địa phương các cấp theo hình 
thức phân quyền, phân cấp.

2. Việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương phải bảo đảm 
các nguyên tắc sau đây:

a) Xác định rõ nội dung và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền 
địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả;

b) Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp các nhiệm vụ, quyền hạn ở trung ương 
đang thực hiện cho chính quyền địa phương; phân định rõ giữa thẩm quyền 
chung của Uỷ ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp xã; bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn 
giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, giữa chính quyền địa 
phương các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương;

c) Phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - 
kinh tế đặc biệt và khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền địa phương các cấp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước cấp trên được bảo đảm các điều kiện cần 
thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó;

d) Bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có 
hiệu quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám 
sát của cơ quan có thẩm quyền; có cơ chế theo dõi, đánh giá, kiểm tra và kịp thời 
điều chỉnh nội dung phân quyền, phân cấp khi cơ quan, tổ chức, cá nhân được 
phân quyền, phân cấp thực hiện không hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao;

đ) Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật;
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e) Đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương; phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

g) Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở 
lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương cấp tỉnh, những 
vấn đề liên quan đến phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước ở trung ương, trừ trường hợp luật, 
nghị quyết của Quốc hội có quy định khác.

Căn cứ tình hình thực tiễn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương 
giao cho chính quyền địa phương của một trong các đơn vị hành chính cấp tỉnh 
có liên quan chủ trì giải quyết những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị 
hành chính cấp tỉnh trở lên; chính quyền địa phương cấp tỉnh giao cho chính 
quyền địa phương của một trong các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan chủ 
trì giải quyết những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp 
xã trở lên bảo đảm phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và 
phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

3. Việc phân quyền, phân cấp, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền địa phương, các cơ quan của chính quyền địa phương tại các văn bản 
quy phạm pháp luật phải phù hợp với quy định tại Luật này, bảo đảm quyền 
lực nhà nước được kiểm soát hiệu quả. Trường hợp cần thiết, ủ y  ban nhân 
dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc giải 
quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ 
chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình, ủ y  ban nhân dân, 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã, không để việc giải quyết công việc, thủ tục 
hành chính đối với người dân, doanh nghiệp bị đình trệ, ùn tắc, kém hiệu quả.

Điều 12. Phân quyền

1. Việc phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp phải được quy 
định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, trong đó xác định rõ chủ thể thực hiện, 
nội dung, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm các nguyên tắc phân định 
thẩm quyền và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 
các cấp quy định tại Luật này.

2. Chính quyền địa phương tự chủ trong việc ra quyết định, tổ chức thi 
hành và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân 
quyền; được phân cấp, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân 
quyền theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này, trừ trường hợp luật, 
nghị quyết của Quốc hội quy định không được phân cấp, ủy quyền.

3. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh được đề xuất với Chính phủ đề nghị Quốc 
hội phân quyền cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở địa phương
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thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với khả năng và điều kiện thực tiễn 
của địa phương.

Chính phủ có trách nhiệm xem xét, giải quyết đề xuất của ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh; trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan nhà nước cấp trên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát về tính hợp hiến, hợp pháp 
trong việc chính quyền địa phương các cấp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
được phân quyền.

Điều 13. Phân cấp

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho ủ y  ban nhân dân cùng cấp 
hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn 
mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy 
định không được phân cấp.

ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện liên tục, thường xuyên 
một hoặc một số nhiệm vụ mà mình được giao theo quy định của pháp luật để 
tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị đơn vị và 
cung ứng dịch vụ công, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.

2. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của 
cơ quan, cá nhân phân cấp. Cơ quan, cá nhân phân cấp chịu trách nhiệm bảo 
đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, trừ 
trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp có đề nghị và tự 
bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

3. Cơ quan, cá nhân phân cấp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, bảo đảm các nội dung phân 
cấp được thực hiện hiệu lực, hiệu quả; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp trong trường hợp không bảo đảm điều 
kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp có quyền tham gia ý 
kiến đối với dự thảo văn bản phân cấp; đề nghị cơ quan, cá nhân phân cấp điều 
chỉnh nội dung phân cấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan phân 
cấp về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, định kỳ báo cáo, 
đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và không được 
phân cấp tiếp nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được phân cấp.
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5. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh được đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phân cấp cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền ở địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp 
với khả năng và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở địa phương được đề xuất với Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh về việc phân cấp cho mình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với khả 
năng nếu đáp ứng các yêu cầu về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết 
khác.

6. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh sau khi nhận được nội dung đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
quy định tại khoản 5 Điều này có ừách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp 
không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Trường hợp cần phải thay đổi trình tự, thủ tục, thẩm quyền đang được quy 
định ừong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp ừên mới thực 
hiện được việc phân cấp theo quy định tại Điều này thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân được phân cấp đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh các quy 
định đó để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, bảo đảm yêu cầu về cải 
cách hành chính theo hướng giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, không quy 
định thêm thành phần hồ sơ, không tăng thêm yêu cầu, điều kiện, thời gian giải 
quyết thủ tục đang áp dụng.

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh trình 
tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn được phân cấp; thực hiện việc công khai thủ tục hành chính theo quy định của 
pháp luật và sau đó có ừách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương 
về ngành, lĩnh vực có liên quan về việc điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền để 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp tại địa phương mình.

Điều 14. ủy  quyền

1. ủ y  ban nhân dân ủy quyền cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, người đứng 
đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình hoặc ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp dưới; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan 
chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  ban 
nhân dân cấp mình hoặc Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp dưới; người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ủy 
quyền cho ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp xã ủy quyền cho công chức thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình thực 
hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định
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của pháp luật trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể, trừ 
trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền.

Việc ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện đối với các 
nhiệm vụ, quyền hạn nhằm tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập 
trong việc quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ công.

2. Việc ủy quyền phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải xác định cụ thể nội dung, phạm vi và 
thời hạn ủy quyền, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn ủy quyền;

b) Việc ủy quyền phải phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận ủy quyền.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, 
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền; chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc ủy quyền và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân nhận ủy quyền thực hiện không đúng nội dung, phạm vi, thời hạn đã 
được ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp việc ủy quyền dẫn 
đến cần thay đổi trình tự, thủ tục, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
được ủy quyền thì thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 13 của Luật này.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận ủy quyền phải thực hiện đúng 
nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ 
chức, cá nhân ủy quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy 
quyền. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận ủy quyền thực 
hiện không đúng nội dung, phạm vi, thời hạn đã được ủy quyền thì chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền 
và cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền không phải chịu trách nhiệm về việc thực 
hiện không đúng nội dung, phạm vi, thời hạn đã ủy quyền.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận ủy quyền có quyền đề nghị cơ
quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền điều chỉnh nội dung, phạm vi, thời hạn ủy 
quyền; không được ủy quyền tiếp nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền.

6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận ủy quyền sử dụng hình thức văn
bản, con dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được ủy 
quyền, trừ các trường hợp quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều này.

7. Công chức thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã được Chủ tịch ủ y  ban nhân
dân cấp xã ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn và được giao ký 
thừa ủy quyền thì được sử dụng con dấu của ủ y  ban nhân dân cấp xã.
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Hội đồng nhân dân cấp xã quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
được ủy quyền cho công chức thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã quy định tại khoản 
này.

8. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo 
ký các văn bản của cơ quan, tổ chức; cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức ủy quyền cho cấp phó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn ký thừa 
ủy quyền thì thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác văn thư.

Chương IV
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Mục 1
NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH

Điều 15. Nhiệm yụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật:

a) Quyết định biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn 
bản của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương;

b) Quyết định chiến lược, cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế tư nhân và đột phá phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương;

c) Căn cứ vào chủ trương của Đảng, quyết định áp dụng thí điểm các 
chính sách đặc thù, đặc biệt, chưa được quy định trong pháp luật để thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với khả năng cân đối của ngân 
sách địa phương sau khi đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép; 
quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất 
đặc thù ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

d) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
Hội đồng nhân dân cấp mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình 
ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật;

đ) Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp 
luật của ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cùng cấp; bãi bỏ một phần 
hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;
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e) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân 
đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội phê chuẩn.

2. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền:

a) Quyết định biên chế cán bộ, công chức ừong các cơ quan của chính quyền 
địa phương cấp mình và tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa 
phương cấp xã, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước ừong 
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo chỉ tiêu 
biên chế được cấp có thẩm quyền giao; quyết định nguồn kinh phí để thực hiện hợp 
đồng một số nhiệm vụ của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức; quyết định mức phụ cấp và tổng số lượng người hoạt động không chuyên 
ừách ở thôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước của địa phương; 
quyết định chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng và nguồn nhân 
lực có chất lượng trong hoạt động công vụ tại địa phương phù hợp với điều kiện, 
khả năng ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể cơ quan 
chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cùng cấp theo quy 
định của pháp luật;

c) Xem xét, cho ý kiến về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành 
chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp mình và cấp xã ở địa 
phương;

d) Quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công trình công 
cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình;

e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủ y  viên 
ủ y  ban nhân dân cùng cấp; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân theo 
quy định của pháp luật;

g) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp thuận việc đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp mình thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp 
luật;

3. Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách, đầu tư  và thực 
hiện liên kết vùng:

a) Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh 05 năm và hằng năm, 
các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của địa phương, bảo đảm phù



hợp, thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quyết định cơ chế, chính sách, biện pháp liên quan đến tài chính, ngân 
sách, đầu tư của địa phương; về phí, lệ phí; quyết định chủ trương, biện pháp huy 
động, quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; quyết định việc vay 
các nguồn vốn theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; dự 
toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương 
và phương án phân bổ ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa 
phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 
quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

d) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của địa phương theo 
quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết định chủ trương, biện pháp thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác giữa 
các tỉnh, thành phố theo thẩm quyền.

4. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số:

a) Quyết định chính sách, biện pháp nhằm phát triển khoa học công nghệ, 
thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương theo quy 
định của pháp luật;

b) Quyết định chính sách, biện pháp khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học, công nghệ tiên tiến; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật.

5. Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông, lâm, ngư nghiệp:

a) Quyết định các chính sách, biện pháp về quản lý, sử dụng đất đai, tài 
nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp tại địa phương theo 
quy định của pháp luật;

b) Thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt; thông qua việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
rừng thuộc thẩm quyền; quyết định bảng giá đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai.

6. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, xây dựng, 
giao thông, phát triển đô thị và hạ tầng đô thị, nông thôn:

a) Quyết định chính sách, biện pháp nhằm phát triển thương mại, dịch vụ, 
du lịch của địa phương theo quy định của pháp luật;
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b) Quyết định chính sách, biện pháp nhằm phát triển công nghiệp, xây 
dựng, giao thông vận tải, đô thị, hạ tầng đô thị và nông thôn của địa phương theo 
quy định của pháp luật.

7. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao:

a) Quyết định chính sách, biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y 
tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định chính sách, biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 
ở địa phương; phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật;

c) Quyết định chính sách, biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; 
bảo vệ và chăm sóc người mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người 
nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn khác tại 
địa phương;

d) Quyết định chính sách, biện pháp phòng, chống dịch bệnh; biện pháp 
thực hiện chính sách dân số của địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết định chính sách, biện pháp quản lý, phát triển nguồn nhân lực, tạo 
việc làm, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an 
toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

8. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; biện pháp 
bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác; biện pháp thực hiện 
nhiệm vụ đối ngoại; biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, 
bảo đảm quyền con người, quyền công dân; biện pháp thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật.

9. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực 
hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát hoạt động của Thường 
trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình, ủ y  ban nhân 
dân cùng cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan khác ở địa 
phương.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và các nhiệm vụ, 
quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Nhiệm yụ, quyền hạn của ủy  ban nhân dân tỉnh

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành nghị 
quyết để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b, c khoản
1, các điểm a, b, c, d khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 15 của Luật này 
và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
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2. Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước 
cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm tính thống 
nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia; bảo đảm các điều kiện về cơ sở 
vật chất, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp 
và pháp luật tại địa phương.

3. Tổ chức thực hiện việc quản lý hành chính nhà nước tại địa phương, bảo 
đảm nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, 
pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, công khai, minh bạch, phục vụ 
Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.

4. Quyết định quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nông 
thôn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước ở trung ương và các địa 
phương khác thúc đẩy liên kết vùng, liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố 
theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, bảo đảm tính thống nhất của 
nền kinh tế.

5. Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 
sách do Hội đồng nhân dân cùng cấp giao; quyết định phân bổ, giao dự toán các 
khoản dự toán chi của ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cùng 
cấp quyết định chưa phân bổ chi tiết; quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa 
phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình; quyết 
định thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể, quy định tổ chức bộ máy, 
nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
mình theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính của 
chính quyền địa phương các cấp, số lượng hợp đồng thực hiện một sổ nhiệm vụ 
của công chức; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo 
quy định của pháp luật.

8. Quyết định số lượng Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân từng đơn vị hành chính 
cấp xã bảo đảm tổng số Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã ừên địa bàn không 
vượt quá tổng số tính theo khung số lượng do Chính phủ quy định.

9. Ban hành Quy chế làm việc của ủ y  ban nhân dân cấp mình.

10. Ban hành quyết định và các văn bản hành chính khác về những vấn đề 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản 
do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật.

11. Căn cứ tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, 
ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp xã nhằm nâng cao năng lực, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm
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của chính quyền cấp xã, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quản lý và phát ừiển các đô thị, đặc 
khu.

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền và các nhiệm 
vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của ủ y  ban nhân dân; triệu tập và chủ 
tọa các phiên họp của ủ y  ban nhân dân.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp 
luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và của Hội đồng nhân dân, ủ y  
ban nhân dân cấp mình.

3. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ máy hành chính nhà 
nước ở địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; về 
thực hiện cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức trong hệ thống cơ 
quan hành chính nhà nước ở địa phương; chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả 
ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền 
địa phương cấp mình và cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng 
dịch vụ công của địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên 
môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình, ủ y  ban nhân dân, 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã.

5. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách của địa 
phương; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, nguồn ngân sách, tài 
sản công, cơ sở hạ tầng của địa phương thuộc phạm vi quản lý theo quy định của 
pháp luật.

6. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát 
triển các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở địa phương; tổ chức 
thực hiện quản lý nhà nước tại địa phương trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đất 
đai, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, đô 
thị, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, hành chính tư pháp, bổ trợ tư 
pháp, nội vụ, lao động, thông tin, văn hóa, xã hội, du lịch, thể dục thể thao của địa 
phương theo quy định của pháp luật.

7. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại, việc 
hợp tác, tham gia các chương trình hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội theo quy định của pháp luật.

8. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội tại địa phương theo quy định của pháp luật; xây dựng nền quốc
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phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, 
lực lượng dự bị động viên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 
các chế độ, chính sách đối với các lực lượng này ở địa phương theo quy định 
của pháp luật.

9. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ tài sản của 
cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các 
quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, bảo đảm quyền con người; phòng, 
chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại địa phương theo quy 
định của pháp luật.

10. Chỉ đạo việc thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo ở địa 
phương; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tín 
đồ tôn giáo ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa 
phương; quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế của địa phương theo quy 
định của pháp luật.

12. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chính 
sách ưu đãi đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; quản lý các cơ 
sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục trung học phổ 
thông, cơ sở y tế, cơ sở phúc lợi xã hội thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
theo quy định của pháp luật.

13. Chỉ đạo và chịu ừách nhiệm ừong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý 
công chức, viên chức, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm, 
bảo hiểm xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ 
quan nhà nước cấp trên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, 
khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên 
môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp mình.

14. Chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp liên quan đến thiên tai, 
dịch bệnh, thảm họa tại địa phương; quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách 
khác quy định của pháp luật hoặc vượt thẩm quyền trong trường hợp thật cần 
thiết vì lợi ích quốc gia, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm tính mạng, 
tài sản của Nhân dân trên địa bàn, sau đó báo cáo cơ quan có thẩm quyền của 
Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

15. Chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý 
các vi phạm trong việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ 
quan nhà nước cấp trên tại địa phương.
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16. Chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động của bộ máy hành chính 
nhà nước và trong các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương theo quy định 
của pháp luật.

17. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định điều động, 
cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp xã; quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp mình, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã; quyết định bổ 
nhiệm, điều động, tạm đình chỉ, cách chức người đứng đầu cơ quan chuyên môn, 
tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình, người đứng đầu đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình.

18. Ban hành quyết định, chỉ thị và các văn bản hành chính khác về những 
vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế 
văn bản do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật.

19. Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp 
luật của cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình và văn bản trái 
pháp luật của ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã.

20. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân 
cấp xã, báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp mình để đề nghị Hội đồng nhân dân cùng 
cấp bãi bỏ.

21. Được thay mặt ủ y  ban nhân dân quyết định những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của ủ y  ban nhân dân, trừ những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 40 
và báo cáo ủ y  ban nhân dân tại phiên họp gần nhất.

22. Căn cứ tình hình thực tiễn, tăng cường phân cấp, ủy quyền các 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp xã nhằm nâng cao năng lực quản trị của cấp xã, tăng cường hiệu 
năng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, quản lý và phát triển đô thị, đặc khu.

23. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền và các nhiệm 
vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Mục 2
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG Ở THÀNH PHỐ

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 
Điều 15 và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:



1. Quyết định chiến lược, cơ chế, chính sách, biện pháp để phát triển kinh 
tế - xã hội, phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, các ngành, lĩnh vực trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật.

2. Quyết định biện pháp để phát huy vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của 
đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước 
theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua kế hoạch sử dụng đất của thành phố đối với trường hợp 
không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt.

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và tổ chức đời sống 
dân cư đô thị theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định chính sách, biện pháp về quản lý chất lượng môi trường và 
phát triển bền vững, kiểm soát ô nhiễm và phát triển không gian xanh đô thị theo 
quy định của pháp luật.

Điều 19. Nhiệm yụ, quyền hạn của ủy  ban nhân dân thành phố

ủ y  ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 
Điều 16 của Luật này và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành nghị 
quyết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 
Điều 18 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp.

2. Quyết định phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo 
định hướng phát triển bền vững, phù hợp với vị trí và vai trò của thành phố trong 
hệ thống đô thị quốc gia theo thẩm quyền.

3. Quyết định chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình cho các cơ quan chuyên môn, 
tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình, ủ y  ban nhân dân 
cấp xã trực thuộc.

Điều 20. Nhiệm yụ, quyền hạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Điều 17 của Luật này và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát 
triển đô thị, hạ tầng đô thị trên địa bàn; việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho 
việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định chương trình, dự án phát triển kinh tế đô thị, thương mại, 
dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao và các ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với 
đặc thù đô thị theo quy định của pháp luật.
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3. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chính sách dân cư, quản lý nhập cư, quản lý 
lao động ừên địa bàn thành phố.

4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan 
đô thị; tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn 
giao thông, chống ùn tắc giao thông.

5. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng, triển khai đô thị thông minh, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đô thị theo thẩm quyền.

Mục 3
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ

Điều 21. Nhiệm yụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã

1. Trong tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật:

a) Quyết định biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn 
bản của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa bàn;

b) Quyết định chính sách, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các 
ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế tư nhân và đột phá phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ừên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
Hội đồng nhân dân cấp mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình 
ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật;

d) Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp 
luật của ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cùng cấp.

2. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền:

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể cơ quan 
chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cùng cấp theo quy 
định của pháp luật;

b) Căn cứ chỉ tiêu được chính quyền địa phương cấp tỉnh giao, quyết định 
cụ thể biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa 
phương cấp mình, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn;

c) Xem xét, cho ý kiến về việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành 
chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp mình;

d) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn theo quy 
định của pháp luật; quyết định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định 
của chính quyền địa phương cấp tỉnh;



đ) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình;

e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủ y  viên 
ủ y  ban nhân dân cùng cấp;

g) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp thuận việc đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp mình thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp 
luật.

3. Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách, đầu tư; liên 
kết, hợp tác giữa các đơn vị hành chính cấp xã

a) Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm của 
cấp mình, các quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch 
chi tiết xây dựng hạ tầng, giao thông trên địa bàn bảo đảm phù hợp, thống nhất 
với quy hoạch, kế hoạch của chính quyền địa phương cấp tỉnh và quy hoạch 
chung của cấp mình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi 
ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự 
toán ngân sách cấp mình trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân 
sách cấp mình;

c) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật về đầu tư công; quyết định biện pháp huy động sự đóng góp 
của Nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, công trình công 
cộng, phúc lợi trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Quyết định các biện pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các đơn vị hành 
chính cấp xã theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết định chương trình, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Trong lĩnh vực công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

a) Quyết định biện pháp, chương trình, đề án về phát triển công nghệ, thông 
tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn;

b) Quyết định biện pháp xây dựng chính quyền địa phương số, kinh tế số, 
xã hội số ở địa bàn; biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin, chuyển 
đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương cấp mình và cung ứng dịch 
vụ công cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, nông, lâm, ngư nghiệp, 
công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng và giao thông:
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a) Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình trước khi trình 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên 
nước, rừng, bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch và quy 
định của pháp luật; biện pháp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch 
bệnh trên địa bàn;

c) Quyết định biện pháp phát ừiển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng, giao thông; biện pháp 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

6. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao:

a) Quyết định biện pháp phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non, tiểu học, 
trang học cơ sở; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; phát triển văn hóa, xã 
hội, thể dục, thể thao trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định biện pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo 
bền vững, giải quyết việc làm, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người 
khuyết tật và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo quy định của pháp 
luật.

7. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo:

a) Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật.

8. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực 
hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát hoạt động của Thường 
trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình, ủ y  ban nhân 
dân cùng cấp và cơ quan khác ở địa phương.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và các nhiệm vụ, quyền 
hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy  ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành nghị 
quyết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b khoản 1, các 
điểm a, b, c, d khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 21 của Luật này và tổ 
chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2. Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình trên địa bàn; bảo đảm điều
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kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành 
Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.

3. Thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, bảo đảm nền hành 
chính thống nhất, thông suốt, liên tục, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, pháp quyền, 
chuyên nghiệp, quản trị hiện đại, trong sạch, công khai, minh bạch, phục vụ 
Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.

4. Quyết định phân bổ, giao dự toán các khoản dự toán chi của ngân sách 
cấp mình đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chưa phân bổ chi tiết; 
quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách cấp mình theo quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước.

5. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành 
chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình; quyết định bố trí các chức danh 
công chức chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình; quyết định thành lập, 
tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể, quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền 
hạn của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình theo quy định 
của pháp luật.

6. Quản lý biên chế cán bộ, công chức ừong các cơ quan hành chính của chính 
quyền địa phương cấp mình, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, số lượng 
người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn theo quy định của pháp luật và 
phân cấp của cơ quan nhà nước cấp ừên.

7. Quyết định theo thẩm quyền các quy hoạch chi tiết của cấp mình; thực hiện 
liên kết, hợp tác giữa các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của pháp luật.

8. Ban hành Quy chế làm việc của ủ y  ban nhân dân cấp mình.

9. Ban hành quyết định và các văn bản hành chính khác về những vấn đề 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản 
do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền và các nhiệm 
vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Nhiệm yụ, quyền hạn của Chủ tịch ủy  ban nhân dân xã

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của ủ y  ban nhân dân; triệu tập và chủ 
tọa các phiên họp của ủ y  ban nhân dân.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp 
luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và của Hội đồng nhân dân, ủ y  
ban nhân dân cấp mình; kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai 
thực hiện Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.

3. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ máy hành chính nhà 
nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; về thực hiện cải
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cách hành chính, cải cách công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn; thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ, thông tin, chuyển đổi 
số trong hoạt động của chính quyền địa phương cấp mình, trong giải quyết thủ 
tục hành chính và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn theo quy định của pháp 
luật.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên 
môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình.

5. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách của địa 
phương; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tài chính, nguồn ngân 
sách, tài sản công, cơ sở hạ tầng được giao trên địa bàn theo quy định của pháp 
luật và phân cấp của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

6. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát 
ừiển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn; tổ chức thực hiện quản lý 
nhà nước tại địa phương ừong các lĩnh vực kinh tế, đất đai, nông nghiệp, nông 
thôn, tài nguyên, môi trường, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giao 
thông vận tải, giáo dục, y tế, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nội vụ, lao 
động, thông tin, văn hóa, xã hội, du lịch, thể dục, thể thao trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật.

7. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại và hợp tác 
quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật; việc thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ tài sản của cơ quan, 
tổ chức; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phòng, chống tội phạm và 
các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo; giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên 
địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các loại quy hoạch đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn; quản lý các chợ, trung tâm thương mại, điểm 
du lịch, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục tiểu học, cơ sở giáo dục trung 
học cơ sở, cơ sở y tế, cơ sở phúc lợi xã hội thuộc thẩm quyền; duy trì truyền 
thống văn hóa ở địa phương, quản lý các cơ sở văn hóa, thể thao và giải trí trên 
địa bàn theo quy định của pháp luật.

10. Chỉ đạo và chịu ừách nhiệm ừong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý 
công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của 
cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách 
chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức 
hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình; 
quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp



mình, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc ủ y  ban nhân dân cấp mình.

11. Chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp liên quan đến thiên tai, 
dịch bệnh, thảm họa tại địa bàn.

12. Chịu trách nhiệm cung ứng các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn về 
điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường, phòng 
chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động của chính quyền địa 
phương cấp mình và trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật.

14. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của tự quản của thôn trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật.

15. Ban hành quyết định và các văn bản hành chính khác về những vấn đề 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản 
do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật.

16. Được thay mặt ủ y  ban nhân dân quyết định những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của ủ y  ban nhân dân, trừ những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 40 
và báo cáo ủ y  ban nhân dân tại phiên họp gần nhất.

17. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền và các nhiệm 
vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Mục 4 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở PHƯỜNG 

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường

Hội đồng nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 
khoản 1, các điểm a, b, c, đ, e, g khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 21 
của Luật này và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp để thực hiện quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù 
hợp với định hướng phát triển đô thị, quy hoạch chung của chính quyền địa 
phương cấp tỉnh.
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2. Quyết định các biện pháp khuyến khích phát triển kinh tế đô thị, thương 
mại, dịch vụ, tài chính, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc điểm 
của đô thị theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên tổ dân phố 
theo quy định của pháp luật; quyết định cụ thể số lượng người hoạt động không 
chuyên trách ở tổ dân phố hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn 
theo quy định của chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Điều 25. Nhiệm yụ, quyền hạn của ủy  ban nhân dân phường

ủ y  ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 22 
của Luật này và nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành nghị quyết 
để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 24 của 
Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2. Thực hiện liên kết, hợp tác phát triển về kinh tế, hạ tầng đô thị, giao 
thông, môi trường với chính quyền địa phương ở các phường lân cận theo phân 
cấp của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật, bảo đảm sự phát 
triển đồng bộ, liên thông, thống nhất, hài hòa giữa các khu vực đô thị trên địa 
bàn.

3. Thực hiện thu phí, lệ phí trên địa bàn theo quy định của pháp luật và 
phân cấp của chính quyền địa phương cấp tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đô thị, 
thương mại, dịch vụ, tài chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số phù hợp với đặc điểm của đô thị theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện chương trình cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị 
theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 26. Nhiệm yụ, quyền hạn của Chủ tịch ủy  ban nhân dân phường

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 và 17 Điều 23 của 
Luật này và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển 
đô thị, hạ tầng đô thị bảo đảm sự phát triển đồng bộ, liên thông, thống nhất, hài 
hòa giữa các khu vực đô thị trên địa bàn; việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho 
việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo phân cấp và theo quy định của pháp 
luật.
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2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đô thị, quản 
lý rác thải, nước thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo vệ không gian xanh và 
hệ sinh thái đô thị theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng 
đô thị; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình 
xây dựng tại đô thị theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, ừật tự, phòng 
chống tội phạm đô thị, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, phòng chống 
cháy nổ, đảm bảo môi trường sống an toàn cho cư dân đô thị theo quy định của pháp 
luật.

5. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý dân cư đô thị, phòng chống các tệ 
nạn xã hội ở đô thị theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị

7. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của tự quản của tổ dân phố trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật.

Mục 5 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐẶC KHU 

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở đặc khu

1. Chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
tương ứng của chính quyền địa phương ở xã, phường quy định tại Mục 3 và 
Mục 4 Chương này.

ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của đặc 
khu khi quyết định thành lập đặc khu đó.
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2. Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho chính quyền địa phương 
ở đặc khu trong các văn bản quy phạm pháp luật khác phải bảo đảm tăng cường 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan nhà nước tại địa phương, bảo 
đảm linh hoạt, chủ động ứng phó khi có sự kiện, tình huống đột xuất, bất ngờ 
xảy ra nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia 
trên các vùng biển, hải đảo, phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển, hội nhập 
kinh tế quốc tế, bảo đảm thu hút người dân ra sinh sống, bảo vệ và phát triển hải 
đảo.

Điều 28. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, ủy quyền và áp dụng đặc 
thù đối với chính quyền địa phương ở đặc khu

1. Căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và khả năng của chính quyền địa phương ở từng đặc khu, chính quyền địa 
phương cấp tỉnh trình Chính phủ xem xét theo thẩm quyền hoặc để Chính phủ 
trình Quốc hội, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo thẩm quyền về việc 
ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh và bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho chính 
quyền địa phương ở đặc khu bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và mục 
tiêu, chiến lược phát triển của một số đặc khu.

2. Căn cứ phạm vi, thẩm quyền được giao, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh có ừách nhiệm đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình cho chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện ở khu vực 
hải đảo.

3. Tại các đặc khu do các điều kiện mà không tổ chức được việc bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của ủ y  ban nhân dân, Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân đặc khu; 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen 
thưởng, kỷ luật, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủ y  viên ủ y  ban nhân dân đặc 
khu.

Chương V

TỞ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Mục 1

TỞ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA H Ộ I ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 29. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân gồm Thường trực Hội đồng nhân 
dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại 
biểu Hội đồng nhân dân.
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng 
nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này, các nhiệm 
vụ được Hội đồng nhân dân giao và quy định khác của pháp luật có liên quan; 
chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân. Cơ cấu Thường 
trực Hội đồng nhân dân và số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp 
được quy định như sau:

a) Thường trực Hội đồng nhân dân gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các ủ y  viên là Trưởng Ban của Hội đồng nhân 
dân. Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là 
thành viên của ủ y  ban nhân dân cùng cấp;

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể là đại biểu Hội đồng nhân 
dân hoạt động chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu Hội 
đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân 
dân hoạt động chuyên trách.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng 
nhân dân hoạt động chuyên trách thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 01 Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại 
biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh có 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có 03 Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân.

Hội đồng nhân dân cấp xã có 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

3. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm 
vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân 
dân; giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân. số lượng Ban và cơ 
cấu của Ban của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như sau:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân 
sách, Ban Văn hóa - Xã hội.

Hội đồng nhân dân thành phố thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân 
sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Đô thị.

Hội đồng nhân dân cấp xã thành lập Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn 
hóa - Xã hội.

Hội đồng nhân dân ở tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số được thành 
lập Ban Dân tộc;

b) Ban của Hội đồng nhân dân gồm có Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và 
các ủ y  viên;
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c) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể là đại biểu Hội đồng 
nhân dân hoạt động chuyên trách. Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã là 
đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách.

Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là người đứng đầu 
cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cùng cấp;

d) Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã là đại biểu Hội 
đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Trường hợp Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội 
đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
có 01 Phó Trưởng Ban; trường hợp Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì Ban của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh có 02 Phó Trưởng Ban.

Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có 02 Phó Trưởng
Ban.

Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã có 01 Phó Trưởng Ban;

đ) ủ y  viên của các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể là đại biểu 
Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, ủ y  viên của các Ban của Hội đồng 
nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu 
cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. số lượng Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

5. Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng 
nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu bổ sung bắt đầu làm nhiệm vụ 
đại biểu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai 
mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.

Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 
dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Khi Hội đồng nhân dân hết 
nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tiếp 
tục làm nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra Thường trực 
Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân khóa mới.

6. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân 
tỉnh; việc xác định số lượng ủ y  viên của các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân dân 
hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội.

7. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân thành phố 
Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Điều 30. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân
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1. Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được thực 
hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Tỉnh có từ 1.000.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 
1.000.000 dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số 
không quá 85 đại biểu;

b) Thành phố có từ 1.200.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên
1.200.000 dân thì cứ thêm 75.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số 
không quá 85 đại biểu;

c) Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 125 đại biểu.

2. Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực 
hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Xã ở miền núi, hải đảo có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; có 
trên 5.000 dân đến 10.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu; 
có trên 10.000 dân thì cứ thêm 3.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng 
số không quá 30 đại biểu;

b) Xã không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ 10.000 
dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; có trên 10.000 dân đến 20.000 dân thì cứ 
thêm 2.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu; có trên 20.000 dân thì cứ thêm 6.000 
dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu;

c) Phường thuộc tỉnh có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; có 
trên 10.000 dân đến 20.000 dân thì cứ thêm 2.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu; 
có trên 20.000 dân thì cứ thêm 6.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng 
số không quá 30 đại biểu;

d) Phường thuộc thành phố có từ 15.000 dân trở xuống được bầu 15 đại 
biểu; có trên 15.000 dân đến 45.000 dân thì cứ thêm 6.000 dân được bầu thêm 01 
đại biểu; có trên 45.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, 
nhưng tổng số không quá 30 đại biểu;

đ) Đặc khu có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; có trên 5.000 
dân đến 10.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu; có trên
10.000 dân thì cứ thêm 3.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số 
không quá 30 đại biểu.

Điều 31. Nhiệm yụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân

1. Thảo luận và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật và các nhiệm vụ được Hội đồng nhân dân cùng cấp giao.

2. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với ủ y  ban nhân 
dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.
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3. Đôn đốc, giám sát ủ y  ban nhân dân và các cơ quan khác ở địa phương 
thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

4. Giám sát việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân 
dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi xét thấy 
cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với 
đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân 
để báo cáo Hội đồng nhân dân; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình 
các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân 
dân tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

6. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của 
pháp luật; đôn đốc, giám sát và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu 
nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo 
cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

7. Quyết định số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình. 
Phê chuẩn danh sách và việc cho thôi làm Phó Trưởng Ban, ủ y  viên của Ban của 
Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng 
Ban của Hội đồng nhân dân.

8. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân cấp dưới; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, phê 
chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức theo nguyện vọng đối với người 
được Hội đồng nhân dân bầu nếu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác mà không 
thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ, cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban của Hội 
đồng nhân dân, ủ y  viên ủ y  ban nhân dân do chuyển công tác khác theo quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này.

9. Thành lập Tổ đại biểu, xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của 
Tổ đại biểu, phân công Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; 
quyết định việc chuyển sinh hoạt tại Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân của đại biểu 
Hội đồng nhân dân;

10. Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm 
đại biểu Hội đồng nhân dân.

11. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp đến Hội đồng 
nhân dân và ủ y  ban nhân dân cấp trên; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình đến ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội và Chính phủ.

12. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban Thường trực ủ y  ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm 02 lần thông báo đến ủ y  ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.
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13. Ban hành nghị quyết và các văn bản hành chính khác về những vấn đề 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản 
do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật.

14. Trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, Thường trực Hội đồng 
nhân dân được quyết định các nội dung sau đây và báo cáo Hội đồng nhân dân 
tại kỳ họp gần nhất:

a) Biện pháp giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn;

b) Phân bổ tăng thu, dự toán chi ngân sách còn lại hằng năm;

c) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định chế độ chi 
ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi thuộc các trường hợp đột xuất, cấp bách 
theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng 
cân đối của ngân sách địa phương.

Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các thành viên khác của Thường trực Hội 
đồng nhân dân

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng nhân dân, bảo đảm thi hành các quy 
định về hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về kỳ họp Hội 
đồng nhân dân;

b) Lãnh đạo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân; chỉ đạo việc 
chuẩn bị dự kiến chương trình, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Thường 
trực Hội đồng nhân dân;

c) Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với ủ y  ban 
nhân dân, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, các tổ chức xã hội khác và 
Nhân dân;

d) Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân cấp dưới trong các trường hợp theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và 
chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm 
tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân 
dân; tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và quyết 
định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân 
dân.
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3. Các thành viên khác của Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách 
nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng 
nhân dân; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân 
công; tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và 
quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng 
nhân dân.

4. Trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì 
Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp phân công 01 Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
mới; nếu khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thì Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân cấp xã điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân mới.

Trường hợp khuyết cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã 
thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chỉ định người điều hành hoạt động 
của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp xã cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân mới. Đối với trường hợp khuyết cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì ủ y  ban Thường vụ Quốc hội chỉ định người điều 
hành hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân trong 
số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu ra 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã bị xử lý kỷ luật và thuộc 
trường hợp phải đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh quyết định việc giao Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cho đến khi bầu ra 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới; nếu là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì 
do ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Trường hợp cả Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân cũng bị xử lý kỷ luật thì thực hiện chỉ định người điều hành hoạt 
động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân trong số đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp đó.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, người được chỉ định điều hành hoạt động 
của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân được thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Chủ tọa kỳ 
họp Hội đồng nhân dân hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, người được chỉ
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định điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 4 Điều này 
ký chứng thực Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Điều 33. Nhiệm yụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các 
vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, 
phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân; trường hợp không tham dự kỳ 
họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tọa kỳ họp, phiên 
họp. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục 
trong 01 năm mà không có lý do chính đáng thì Thường trực Hội đồng nhân dân 
phải báo cáo Hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đó.

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình 
thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc 
với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung 
thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân, các cơ 
quan, tổ chức hữu quan; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; phổ biến 
và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

5. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đề xuất sáng kiến xây dựng chính 
sách ở địa phương, quyền kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối 
với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, tổ chức phiên họp chuyên đề, 
phiên họp kín hoặc phiên họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kiến 
nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.

6. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử 
vào các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 
36 của Luật này.

Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng
cử.

7. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân, các thành viên khác của ủ y  ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan 
thuộc ủ y  ban nhân dân cùng cấp.

8. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp 
cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
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9. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân 
dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

10. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám 
xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng 
ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, 
không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu 
Hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập 
tức báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem 
xét, quyết định.

Điều 34. Kỳ họp Hội đồng nhân dân

1. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới được tổ chức chậm 
nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; đối với địa 
phương có bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc lùi ngày 
bầu cử thì thời hạn tổ chức kỳ họp thứ nhất được tính từ ngày bầu cử lại, bầu cử 
thêm.

2. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất 02 kỳ. Hội đồng nhân dân 
quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của Hội 
đồng nhân dân đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ và vào kỳ họp cuối cùng của năm 
trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đề nghị của Thường trực 
Hội đồng nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân họp kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp để giải quyết 
công việc phát sinh đột xuất khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội 
đồng nhân dân yêu cầu.

4. Cử tri ở cấp xã có quyền làm đơn yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp xã 
họp, bàn và quyết định những công việc của cấp xã. Khi trong đơn yêu cầu có 
chữ ký của trên 10% tổng số cử tri của cấp xã theo danh sách cử tri bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân chuyên 
đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bàn về nội dung mà cử 
tri kiến nghị. Đơn yêu cầu của cử tri được xem là hợp lệ khi có kèm theo đầy đủ 
chữ ký, họ tên, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ của từng người ký tên. Những 
người ký tên trong đơn yêu cầu được cử một người làm đại diện tham dự kỳ họp 
Hội đồng nhân dân bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị.

5. Hội đồng nhân dân họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề 
nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cùng cấp 
hoặc yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thì Hội 
đồng nhân dân quyết định họp kín.
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Điều 35. Biểu quyết của Hội đồng nhân dân

1. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình bằng hình thức biểu quyết. Việc biểu quyết có thể bằng hình thức trực tiếp, trực 
tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân 
dân.

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua khi có quá nửa tổng 
số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành; riêng nghị quyết về bãi 
nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân được thông qua khi có ít nhất là hai phần ba 
tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

Điều 36. Bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân

1. Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng 
nhân dân theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Thường trực Hội đồng 
nhân dân.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân trong số 
các đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân 
dân khóa trước.

Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội chỉ định chủ tọa kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 
khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã thì Thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh chỉ định chủ tọa kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp cấp xã; Hội đồng 
nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo 
giới thiệu của chủ tọa kỳ họp.

2. Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch ủ y  ban nhân dân theo giới thiệu của 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân; bầu Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  viên ủ y  
ban nhân dân theo giới thiệu của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân. Thành viên của ủ y  
ban nhân dân không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh phải được ủ y  ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; kết quả bầu 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã phải 
được Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn.

4. Kết quả bầu Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn; kết quả bầu Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phải được Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn.
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5. Khi Hội đồng nhân dân tiến hành bầu các chức danh quy định tại khoản
1 và khoản 2 Điều này, nếu có đại biểu Hội đồng nhân dân ứng cử hoặc giới 
thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được cơ quan hoặc người có thẩm 
quyền giới thiệu thì Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân 
xem xét, quyết định; riêng tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân 
thì chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

6. Người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu.

7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Phó Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phải gửi kết quả bầu đến cơ 
quan, người có thẩm quyền để phê chuẩn theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điều này. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả bầu, 
cơ quan, người có thẩm quyền phải xem xét, phê chuẩn; trường hợp không phê 
chuẩn thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu Hội đồng nhân dân 
tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Điều 37. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, cho thôi giữ 
chức yụ, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối vói người giữ chức yụ do Hội 
đồng nhân dân bầu

1. Hội đồng nhân dân thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín 
nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định của 
Quốc hội.

2. Người được Hội đồng nhân dân bầu nếu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do 
khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin thôi giữ chức 
vụ hoặc xin từ chức. Người xin thôi giữ chức vụ hoặc xin từ chức phải làm đơn 
và gửi đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu Hội đồng nhân dân đã 
bầu chức vụ đó. Căn cứ ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về phân cấp 
quản lý cán bộ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu Hội đồng nhân dân 
đã bầu chức vụ đó trình Hội đồng nhân dân, trong thời gian Hội đồng nhân dân 
không họp thì trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn việc 
cho thôi giữ chức vụ hoặc cho từ chức đối với người có đơn xin cho thôi giữ 
chức vụ hoặc có đơn xin từ chức.

Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân, ủ y  viên ủ y  ban nhân dân chuyển công 
tác khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân theo phạm vi, thẩm quyền được giao trình Hội 
đồng nhân dân, trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì trình Thường 
trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ 
Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân, ủ y  viên ủ y  ban nhân dân.
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Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần 
nhất đối với trường hợp cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức quy định tại khoản 
này.

3. Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp 
theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2, khoản 6 Điều này.

4. Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cùng 
cấp theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân; miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  viên ủ y  ban nhân dân cùng cấp theo đề nghị của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 6 Điều này và 
khoản 4 Điều 41 của Luật này.

5. Kết quả Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Phó Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân phải được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại 
khoản 3 và khoản 4 Điều 36 của Luật này phê chuẩn.

6. Trường hợp người được Hội đồng nhân dân bầu được cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cho nghỉ hưu theo quy định hoặc từ trần thì không phải thực 
hiện thủ tục miễn nhiệm tại Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân 
báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất đối với trường hợp không thực 
hiện thủ tục miễn nhiệm tại Hội đồng nhân dân quy định tại khoản này.

Điều 38. Tạm đình chỉ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu, bãi nhiệm và mất 
quyền đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân trong các trường hợp sau 
đây:

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân bị khởi tố;

b) Trong quá trình xem xét, xử lý hành vi vi phạm của đại biểu Hội đồng 
nhân dân, có cơ sở xác định phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên đối với đại 
biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ, công chức, viên chức hoặc xử lý bằng pháp 
luật hình sự mà cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, 
thi hành án đã có văn bản đề nghị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với đại biểu Hội đồng nhân dân đó.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn đại biểu và khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi cơ quan có 
thẩm quyền có quyết định, kết luận về việc không có vi phạm, không xử lý kỷ 
luật, quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó hoặc kể từ 
ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên đại biểu đó 
không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.
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Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị xử lý kỷ luật thì tùy theo tính 
chất, mức độ có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu hoặc Thường trực Hội đồng 
nhân dân xem xét, quyết định việc cho tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại 
biểu hoặc đề nghị Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời gian 
Hội đồng nhân dân không họp xem xét, chấp thuận việc cho thôi làm nhiệm vụ 
đại biểu Hội đồng nhân dân trong các trường hợp sau đây:

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân không còn công tác tại cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu và không cư trú tại 
đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu;

b) Theo đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do sức khỏe hoặc vì 
lý do khác.

4. Việc Thường trực Hội đồng nhân dân tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân, chấp thuận việc cho thôi làm nhiệm 
vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này phải 
được báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

5. Đại biểu Hội đồng nhân dân không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại 
biểu Hội đồng nhân dân và không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân 
thì bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm.

Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân 
bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc theo đề nghị của ủ y  ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân 
dân.

Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân 
dân thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng 
nhân dân biểu quyết tán thành.

Trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo quy 
định của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội.

6. Đại biểu Hội đồng nhân dân bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa 
án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân kể từ ngày bản án, 
quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

7. Đại biểu Hội đồng nhân dân đã thôi làm nhiệm vụ đại biểu, bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm hoặc bị mất quyền đại biểu thì đương nhiên thôi đảm nhiệm 
các chức vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân.

Mục 2
TỞ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
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Điều 39. Cơ cấu tổ chức của ủ y  ban nhân dân

1. ủ y  ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủ y  viên theo quy định của 
Chính phủ.

2. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành 
chính khác để tham mưu, giúp ủ y  ban nhân dân cấp mình thực hiện quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo 
phân cấp, ủy quyền của ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp mình và 
cơ quan nhà nước cấp ừên.

3. Căn cứ các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát 
ừiển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông 
thôn, đô thị, hải đảo, ủ y  ban nhân dân cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên 
môn, tổ chức hành chính khác hoặc bố ừí các chức danh công chức chuyên môn để 
tham mưu, giúp ủ y  ban nhân dân cấp xã về ngành, lĩnh vực ở địa bàn cấp xã theo 
quy định của Chính phủ.

4. Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, số 
lượng ủ y  viên ủ y  ban nhân dân, khung số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức 
hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoặc các chức danh công 
chức chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã; trình tự, thủ tục đề nghị phê 
chuẩn kết quả Hội đồng nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân; trình tự, thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân, giao quyền Chủ tịch ủ y  ban nhân dân.

Điều 40. Hoạt động của ủ y  ban nhân dân

1. ủ y  ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần. ủ y  ban nhân dân họp 
chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường 
hợp sau đây:

a) Do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quyết định;

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đối với phiên họp 
ủ y  ban nhân dân cấp xã và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với phiên 
họp ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên của ủ y  ban nhân
dân.

2. ủ y  ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định những nội dung sau đây:

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự thảo quyết định của ủ y  
ban nhân dân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm; kế hoạch đầu 
tư công; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa 
phương; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; quyết toán ngân sách nhà 
nước để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
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ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thảo luận và quyết định về chiến lược, cơ chế, 
chính sách, các loại quy hoạch, kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính
- ngân sách nhà nước 03 năm của tỉnh, thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền 
theo quy định; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Hội đồng nhân 
dân cùng cấp giao;

c) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý, 06 tháng, cả 
năm hoặc những vấn đề quan trọng, đột xuất và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ 
đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

d) Cơ cấu tổ chức của ủ y  ban nhân dân; việc thành lập, bãi bỏ cơ quan 
chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân; thành lập, giải 
thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành 
chính các cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

đ) Chương trình công tác hằng năm của ủ y  ban nhân dân; kiểm điểm công 
tác chỉ đạo, điều hành của ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân và việc 
thực hiện Quy chế làm việc của ủ y  ban nhân dân;

e) Những vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân hoặc ít 
nhất một phần ba tổng số thành viên của ủ y  ban nhân dân.

3. Quyết định của ủ y  ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên 
của ủ y  ban nhân dân biểu quyết tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang 
nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch ủ y  ban nhân dân đã biểu quyết. Việc 
biểu quyết có thể được thực hiện tại phiên họp ủ y  ban nhân dân, bằng phiếu lấy 
ý kiến các thành viên của ủ y  ban nhân dân hoặc bằng hình thức phù hợp khác 
theo Quy chế làm việc của ủ y  ban nhân dân.

4. Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân phân công theo lĩnh vực, địa bàn công tác; chịu 
trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch ủ y  ban nhân dân và trước pháp luật về 
các quyết định thuộc lĩnh vực, địa bàn, phạm vi quyền hạn được phân công.

Khi Chủ tịch ủ y  ban nhân dân vắng mặt, 01 Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân phân công thay mặt Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
lãnh đạo công tác của ủ y  ban nhân dân.

5. ủ y  viên ủ y  ban nhân dân thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh 
vực được ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân phân công; tham gia giải 
quyết các công việc chung của tập thể ủ y  ban nhân dân; cùng tập thể ủ y  ban nhân 
dân quyết định và liên đới chịu ừách nhiệm các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 
này.



44

Điều 41. Điều động, cách chức Chủ tịch ủy  ban nhân dân, Phó Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, 
Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định điều động Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định cách chức Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, 
Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cách chức Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp xã khi Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân có hành vi 
vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân được điều 
động hoặc bị cách chức chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ kể từ khi quyết định 
điều động, cách chức có hiệu lực.

4. Hội đồng nhân dân không thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm đối 
với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Thường trực Hội 
đồng nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất đối với các trường 
hợp không thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm tại Hội đồng nhân dân quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 42. Giao quyền Chủ tịch ủ y  ban nhân dân

Trong thời gian khuyết Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cùng cấp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trình Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao quyền Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cùng cấp. Quyền Chủ tịch ủ y  ban nhân dân chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ 
kể từ ngày Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch ủ y  ban nhân dân.

Điều 43. Đối thoại giữa chính quyền địa phương cấp xã vói Nhân dân

1. ít nhất mỗi năm một lần hoặc khi có ít nhất 10% tổng số cử tri của cấp xã 
yêu cầu hoặc trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương cấp xã tổ chức 
hội nghị đối thoại với Nhân dân thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc 
thông qua mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật để trao 
đổi về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương và những vấn đề liên 
quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. Trường hợp tổ chức 
hình thức trực tiếp nếu quy mô đơn vị hành chính cấp xã quá lớn, có thể tổ chức 
trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo từng cụm thôn, tổ dân phố.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm phối hợp với ủ y  ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội nghị đối thoại quy định tại khoản 1 
Điều này, cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì hội nghị đối 
thoại; mời đại diện cấp ủy, ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham 
gia hội nghị đối thoại và phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại
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chúng về thời gian, địa điểm, nội dung và cách thức tham dự hội nghị đối thoại 
với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.

3. Nội dung kết quả hội nghị đối thoại với Nhân dân phải được ủ y  ban 
nhân dân thông báo đến Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, niêm yết tại trụ sở của chính quyền địa phương cấp xã và gửi đến Trưởng 
thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức 
hội nghị.

Chương VI
TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG 

TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC

Điều 44. Tổ chức chính quyền địa phương khi nhập các đơn yị hành 
chính cùng cấp

1. Trường hợp nhiều đơn vị hành chính nhập thành 01 đơn vị hành chính 
mới cùng cấp thì đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành chính cũ được 
hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động 
cho đến khi hết nhiệm kỳ.

2. Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã mới 
quy định tại khoản 1 Điều này do 01 triệu tập viên được Thường trực Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh chỉ định trong số đại biểu Hội đồng nhân dân của đơn vị hành 
chính cấp xã mới, đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh mới thì triệu tập viên do 
ủ y  ban Thường vụ Quốc hội chỉ định, để triệu tập và chủ tọa cho đến khi Hội 
đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới.

3. Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới quy định tại khoản 1 Điều 
này bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân theo quy định 
tại Điều 36 của Luật này và hoạt động cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới 
được bầu ra.

Điều 45. Tổ chức chính quyền địa phương khi chia một đơn yị hành 
chính thành nhiều đơn yị hành chính cùng cấp

1. Trường hợp 01 đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành 
chính mới cùng cấp thì các đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bầu hoặc đang 
thực hiện nhiệm vụ đại biểu ở phần địa giới hành chính thuộc đơn vị hành chính 
mới nào thì hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính đó và tiếp tục 
hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

2. Trường hợp Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới có số đại biểu 
lớn hơn hoặc bằng hai phần ba tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật 
này thì Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới bầu các chức danh của Hội



46

đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân theo quy định tại Điều 36 của Luật này và hoạt 
động cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới được bầu ra.

3. Trường hợp Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới có số đại biểu ít 
hơn hai phần ba tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật này thì thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật này.

4. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã mới 
quy định tại Điều này do 01 triệu tập viên được Thường trực Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh chỉ định trong số đại biểu Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính cấp 
xã mới, đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh mới thì triệu tập viên do ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội chỉ định, để triệu tập và chủ tọa cho đến khi Hội đồng nhân 
dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới.

Điều 46. Tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mói một đơn 
vị hành chính trên cơ sở nguyên trạng một đơn vị hành chính• o  «/ •  o  • •

Trường hợp thành lập mới 01 đơn vị hành chính trên cơ sở nguyên trạng 
diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 01 đơn vị hành chính đã có thì đại biểu 
của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng 
nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, cơ quan chuyên 
môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  ban nhân 
dân ở đơn vị hành chính cũ chuyển thành đại biểu của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính 
khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  ban nhân dân ở đơn vị hành chính 
mới.

Điều 47. Tổ chức chính quyền địa phương khi thành lập mới một 
đơn vị hành chính trên cơ sở điều chỉnh một phần địa giới hành chính và 
dân cư của các đơn vị hành chính

1. Trường hợp thành lập mới 01 đơn vị hành chính trên cơ sở điều chỉnh một 
phần địa giới hành chính và dân cư của các đơn vị hành ch nli cùng cấp thì đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp đó đang cư trú hoặc công tác ở phần địa giới hành 
chính đó được hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới và tiếp 
tục hoạt động ở đơn vị mới cho đến khi hết nhiệm kỳ.

2. Việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại đơn vị hành 
chính mới được thành lập thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật này.

3. Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tại đơn vị hành chính được điều 
chỉnh một phần địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính mới tiếp tục 
hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ; việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng 
nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Điều 48. Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân khi di chuyển tập 
thể dân cư



47

1. Trường hợp một phần địa giới hành chính và dân cư của đơn vị hành 
chính này được điều chỉnh về 01 đơn vị hành chính khác thì đại biểu Hội đồng 
nhân dân đang cư trú hoặc công tác ở phần địa giới hành chính đó sẽ là đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp tương đương của đơn vị hành chính tiếp nhận phần địa 
giới hành chính, dân cư và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

2. Trường hợp một tập thể dân cư được di chuyển đến nơi khác thì đại biểu 
Hội đồng nhân dân nào chuyển theo tập thể đó sẽ là đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tương đương của đơn vị hành chính tiếp nhận tập thể dân cư và tiếp tục hoạt 
động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

3. Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tại đơn vị hành chính tiếp nhận 
một phần địa giới hành chính và dân cư hoặc tiếp nhận tập thể dân cư tiếp tục 
hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

Điều 49. Khóa của Hội đồng nhân dân dân ở đơn yị hành chính sau khi 
thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giói đơn yị hành chính và hoạt động 
của chính quyền địa phương khi không còn đủ hai phần ba tổng số đại biểu 
Hội đồng nhân dân

1. Khóa của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính sau khi thành lập, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được xác định như sau:

a) Trường hợp đơn vị hành chính mới sau khi thành lập, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữ nguyên tên gọi của một trong các đơn vị 
hành chính trước đây thì khóa của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới 
tiếp tục tính theo khóa của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính được giữ 
nguyên tên gọi.

b) Trường hợp đơn vị hành chính mới sau khi thành lập, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính thay đổi tên gọi hoặc thay đổi loại đơn vị hành 
chính thì khóa của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới được tính lại từ 
đầu (khóa I) kể từ thời điểm thành lập.

2. Hoạt động của chính quyền địa phương khi không còn đủ hai phần ba 
tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng mà số 
lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính không đủ hai phần ba 
tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật này thì thực hiện bầu cử bổ 
sung đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật về bầu cử;

b) Trường hợp thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng thì 
không thực hiện bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính có số đại biểu lớn hơn hoặc bằng 
một phần ba tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật này bầu các chức 
danh của Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân theo quy định tại Điều 36 của
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Luật này và hoạt động cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới được bầu ra. 
Việc quyết định các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân phải được trên hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết 
tán thành.

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính có số 
đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ một phần ba tổng số đại biểu được bầu theo 
quy định của Luật này thực hiện theo quy định của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 50. Giải tán Hội đồng nhân dân

1. Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân 
thì bị giải tán.

2. Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân được quy định như sau:

a) ủ y  ban Thường vụ Quốc hội giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã.

3. Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh phải trình ủ y  ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

4. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bị giải tán chấm dứt hoạt động kể từ ngày 
nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội có hiệu lực thi hành.

Hội đồng nhân dân cấp xã bị giải tán chấm dứt hoạt động kể từ ngày nghị 
quyết giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã được ủ y  ban Thường vụ Quốc hội phê 
chuẩn.

5. Trong trường hợp Hội đồng nhân dân cấp xã bị giải tán thì Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Quyền Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân 
dân cấp xã lâm thời, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bị giải tán thì Thủ tướng Chính 
phủ chỉ định Quyền Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh lâm 
thời, để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  
ban nhân dân theo quy định của Luật này cho đến khi Hội đồng nhân dân và ủ y  
ban nhân dân mới được bầu ra.

6. ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố ngày bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã. 
Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về bầu cử. Hội đồng nhân dân mới được bầu ra làm nhiệm vụ cho đến khi 
hết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân đã bị giải tán.
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Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 hết hiệu lực kể 
từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

3. Hội đồng nhân dân, các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân 
dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân 
huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) kết thúc việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn và hoạt động kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 6 Điều 54 của Luật này.

Điều 52. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số luật và nghị quyết có liên quan

1. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 7 của Luật Biển Việt Nam số 
18/2012/QH13 như sau:

“3. Chính phủ thực hiện việc phân định ranh giới quản lý hành chính vùng 
nội thủy lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa đối 
với đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã tại các địa phương có biển quản lý 
bằng tọa độ; giao các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam cho các tỉnh, thành 
phố có biển quản lý; xác lập địa giới đơn vị hành chính đối với các khu vực bãi 
bồi do bồi đắp tự nhiên và khu vực lấn biển.”.

2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2024/QH15, Luật số 
55/2024/QH15, Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 9 như sau:

“a) Quyết định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố hoạt động 
chuyên trách; quyết định số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách của các 
Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố;”.

b) Sửa đổi các điểm a, b khoản 1 Điều 14 như sau:

“a) Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình 
cụ thể của địa phương, ủ y  ban nhân dân Thành phố được quyền phân cấp cho 
cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân Thành 
phố hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện một cách liên tục, thường xuyên 
một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình; phân cấp 
cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện một hoặc một số
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nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình để tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập trong việc quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công;

b) Trong trường hợp cần thiết, ủ y  ban nhân dân Thành phố có thể ủy quyền 
cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc ủ y  ban nhân dân Thành phố; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố có thể 
ủy quyền cho Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố, người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủ y  
ban nhân dân Thành phố thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc 
thẩm quyền của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ 
thể;”.

c) Sửa đổi khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc 
ủ y  ban nhân dân Thành phố được ký hợp đồng có thời hạn với người đáp ứng 
các điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm một số vị trí việc làm thuộc 
nhóm nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong cơ 
quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân Thành phố”.

d) Bãi bỏ các điều 8, 11, 12, 13, điểm d khoản 4 Điều 9, các khoản 2, 3, 4,
5, 6 Điều 14.

Nội dung liên quan đến chế độ trách nhiệm, việc bảo đảm điều kiện thực 
hiện, việc sử dụng hình thức văn bản, con dấu khi thực hiện phân cấp, ủy quyền 
thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Bãi bỏ các điều, khoản tại các Nghị quyết sau đây:

a) Bãi bỏ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 9 và Điều 10 của Nghị quyết số 
98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

c) Bãi bỏ Điều 7, Điều 8 của Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26 tháng 
6 năm 2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nang;

d) Bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 
năm 2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh 
Nghệ An;

đ) Bãi bỏ Nghị quyết số 169/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của 
Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng.

Điều 53. Tổ chức chính quyền địa phương tại phường thuộc Thành phố 
Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nang nhiệm kỳ 2021 - 2026
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1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chính quyền địa phương tại 
phường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nang nhiệm kỳ 2021 - 
2026 đang thực hiện tổ chức chính quyền đô thị theo quy định của Nghị quyết số 
131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 và Nghị quyết số 136/2024/QH15 
ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội là ủ y  ban nhân dân phường, ủ y  ban 
nhân dân phường gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân và hoạt 
động cho đến khi ủ y  ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Trường hợp các xã, thị trấn sắp xếp, sáp nhập với phường quy định tại 
khoản 1 Điều này để trở thành phường tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố 
Đà Nang thì kết thúc hoạt động của Hội đồng nhân dân tại các xã, thị trấn kể từ 
ngày Nghị quyết của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với các xã, thị 
trấn này có hiệu lực thi hành.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
phường, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân phường 
trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Năng nhiệm kỳ 2021 - 2026 
quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Luật này, trừ các 
nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân phường theo quy định tại khoản 1 Điều 
22 và khoản 1 Điều 25 của Luật này.

ủ y  ban nhân dân phường trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố 
Đà Nang nhiệm kỳ 2021 - 2021 quy định tại khoản 1 Điều này còn được thực hiện 
các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, khoản 4, 
khoản 5, khoản 6 Điều 21 và khoản 1, khoản 2 Điều 24 của Luật này cho đến khi 
Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra.

4. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, thành phố Đà Nang được thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 
khoản 1, các điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 8 Điều 21 của Luật này áp 
dụng đối với các phường quy định tại khoản 1 Điều này cho đến khi Hội đồng 
nhân dân phường trực thuộc nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra.

5. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
thành phố Đà Nàng được thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm a 
khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 7 Điều 21 của Luật này và quyết định giao, điều 
chỉnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các phường quy định tại khoản 1 Điều 
này cho đến khi Hội đồng nhân dân phường trực thuộc nhiệm kỳ 2026 - 2031 
được bầu ra.

Điều 54. Quy định chuyển tiếp

1. Chậm nhất là ngày 01 tháng 3 năm 2027, các văn bản quy phạm pháp 
luật có nội dung quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định khác có
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liên quan của chính quyền địa phương các cấp phải được sửa đổi, bổ sung để 
bảo đảm phù hợp với tổ chức đơn vị hành chính, các nguyên tắc và các nhiệm 
vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp quy định tại Luật này.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, để kịp thời thực hiện tổ chức 
chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã theo quy định tại Luật này và đẩy 
mạnh phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực 
ưu tiên, cấp bách, giao Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
thẩm quyền phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và 
điều chỉnh các quy định khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của chính quyền địa phương để thống nhất áp dụng trong thời gian chưa 
sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội và định kỳ báo cáo ủ y  ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên 
quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần 
nhất.

2. Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật để điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 
theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các quy định của pháp luật hiện hành liên 
quan đến trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
phương được tiếp tục thực hiện cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh kế thừa các 
thỏa thuận quốc tế của ủ y  ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện được ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2025; 
chịu trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh, cập nhập tên gọi mới của đơn vị 
hành chính trong các thỏa thuận quốc tế của ủ y  ban nhân dân cấp huyện và cơ 
quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện được ký kết trước ngày 01 
tháng 7 năm 2025.

4. Khi chính quyền địa phương cấp huyện kết thúc hoạt động theo quy định 
khoản 3 Điều 51 của Luật này thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 
thẩm quyền chỉ định các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 
2026 được bầu hoặc đang thực hiện nhiệm vụ đại biểu ở phần địa giới hành 
chính thuộc đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu hoặc được cơ quan có thẩm 
quyền điều động, bố trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của chính 
quyền địa phương ở xã, phường, đặc khu trực thuộc (trước khi đơn vị hành 
chính cấp huyện bị giải thể) làm đại biểu của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021
- 2026 của xã, phường, đặc khu đó, trừ trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Kẻ từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân tại các đơn vị hành chính 
cấp tỉnh, cấp xã thực hiện sắp xếp theo nghị quyết của Quốc hội, ủ y  ban
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Thường vụ Quốc hội về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã 
năm 2025 có thể nhiều hơn số lượng so với quy định. Chậm nhất là 05 năm kể 
từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, số lượng và việc bố trí lãnh đạo, quản lý ở 
đơn vị hành chính thực hiện theo quy định.

ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ theo phạm vi, thẩm quyền được 
giao và căn cứ quy định của cấp có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết khoản này.

6. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, ủ y  ban 
nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện phải hoàn thành việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài 
chính, ngân sách, trụ sở, tài sản, cơ sở vật chất khác có liên quan cho các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bảo đảm cho hoạt động bình thường, liên 
tục, thông suốt của các cơ quan, không để gián đoạn công việc, không để chồng 
chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng 
đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bình thường của xã hội, 
người dân, doanh nghiệp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập các Tổ 
công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, 
tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản, cơ sở vật chất quy định tại khoản này.

7. Các công việc, hồ sơ thủ tục hành chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương cấp huyện đang giải 
quyết cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nếu đến thời điểm ngày 01 tháng 7 
năm 2025 mà vẫn chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 
năm 2025 nhưng sau đó phát sinh vấn đề liên quan cần giải quyết thì cơ quan, 
đơn vị thuộc chính quyền địa phương cấp xã nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt 
trụ sở giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp đang có công việc, hồ sơ thủ tục hành 
chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo cần giải quyết có trách nhiệm tiếp tục giải 
quyết bảo đảm không làm gián đoạn công việc, không ảnh hưởng đến hoạt động 
bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp; trường hợp nội dung công 
việc, hồ sơ thủ tục hành chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo đó liên quan đến từ
02 đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp trở lên hoặc có nội 
dung phức tạp thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm g 
khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật này có trách nhiệm chỉ đạo việc giải 
quyết.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương được giao 
tại khoản 1 Điều này có quy định về việc giải quyết đối với các công việc, hồ sơ 
thủ tục hành chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc 
chính quyền địa phương cấp huyện quy định tại khoản này thì thực hiện theo 
quy định của Chính phủ.
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8. Trường hợp cần giải quyết các vấn đề phát sinh khi tổ chức chính quyền địa 
phương cấp tỉnh và cấp xã theo quy định của Luật này thì được thực hiện như sau:

a) Chính phủ xem xét, ban hành văn bản giải quyết hoặc ủy quyền ban 
hành văn bản giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội, 
định kỳ hằng quý báo cáo ủ y  ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại 
kỳ họp gần nhất;

b) ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành 
văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình;

c) Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản này 
có thể ban hành văn bản hành chính để hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát 
sinh; đồng thời tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 
thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nội dung quy định tại văn bản hành 
chính hoặc nội dung đã ủy quyền ban hành.

Văn bản hành chính, văn bản được ban hành theo ủy quyền phải được cơ 
quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó bãi bỏ ngay khi văn bản quy 
phạm pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành có hiệu lực thi hành;

d) Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b và 
c khoản này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 hoặc kể từ 
ngày văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành để 
thay thế có hiệu lực thi hành, tùy thuộc theo thời điểm nào đến trước.

9. Việc ban hành văn bản hành chính quy định tại điểm c khoản 8 Điều này 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Mục đích ban hành văn bản hành chính là để kịp thời hướng dẫn giải 
quyết các vấn đề phát sinh do tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã 
theo quy định của Luật này;

b) Nội dung hướng dẫn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn;

c) Không quy định thêm yêu cầu, điều kiện hoặc làm tăng thời gian giải quyết, 
phát sinh chi phí, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện;

d) Văn bản hướng dẫn phải được công khai trên cổng thông tin điện tử 
hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản và các hình thức phù 
hợp khác; đồng thời, phải được công khai tập trung trên cổng thông tin điện tử
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của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đối với thông tin của các cơ quan cấp tỉnh, trên 
Cổng thông tin điện tử của ủ y  ban nhân dân cấp xã đối với thông tin của các cơ 
quan cấp xã.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóaXV, Kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày ... tháng 6 năm 2025.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Trần Thanh Mẩn





CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số:      /2025/NĐ-CP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2025 

 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,  

thành phố trực thuộc trung ƣơng và Ủy ban nhân dân xã, phƣờng,  

đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 
_______________ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp 

tỉnh), Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung 

là cấp xã). 

2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan tương đương sở (sau đây gọi chung 

là sở); cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã gồm có phòng và 

cơ quan tương đương phòng (sau đây gọi chung là phòng). 

3. Các cơ quan sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này: 

a) Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế 

và Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức thuộc 

cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương. 
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Điều 2. Nguyên tắc tổ chức 

1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và sự thống nhất, thông 

suốt trong quản lý ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cấp xã. 

2. Bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 

quản trị địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện hiệu quả ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động.  

3. Phân định rõ thẩm quyền giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh và 

chính quyền địa phương cấp xã; không nhất thiết ở trung ương có bộ, cơ quan 

ngang bộ thì cấp tỉnh, cấp xã có tổ chức tương ứng. 

4. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. 

5. Không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 

quan, tổ chức thuộc cơ quan cấp trên đặt tại địa bàn. 

 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN  

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
 

Điều 3. Vị trí và chức năng của sở 

Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà 

nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của sở 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, dự thảo quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của sở và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh;  

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn cấp tỉnh trong 

phạm vi quản lý của sở; 

c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
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quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập (trừ 

trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác) thuộc sở (nếu có); 

d) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo các văn bản thuộc 

thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, 

giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước được giao. 

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp 

giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 

5. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc 

phạm vi ngành, lĩnh vực. 

6.
 
Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập 

thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. 

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định 

của pháp luật. 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối 

với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ 

phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. 

10. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ 

chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo 

quy định của pháp luật. 

11. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng; 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc 

sở (nếu có) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở. 
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12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, ngạch công chức và xếp 

ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế 

độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ 

luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của pháp luật. 

13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 

định của pháp luật. 

14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ 

quan ngang bộ. 

15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân 

định thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

16. Riêng đối với Thanh tra tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của sở và tiêu chí thành lập các tổ chức của sở 

1. Cơ cấu tổ chức của sở, gồm: 

a) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 

b) Văn phòng (nếu có); 

c) Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). 

2. Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở  

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với 

ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công 

chức. 

3. Tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc sở được áp dụng theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc sở 

thì giao một phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của Văn phòng. 

4. Tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở (sau 

đây gọi chung là chi cục) 
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a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

b) Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực; 

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức. 

5. Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở (sau 

đây gọi chung là phòng thuộc chi cục) 

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với 

ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc tham mưu về 

công tác quản trị nội bộ của chi cục; 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công 

chức. 

Điều 6. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu sở và số lƣợng 

cấp phó của các tổ chức thuộc sở 

Tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, số lượng cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể nhiều hơn số lượng so với quy 

định. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của 

cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp thực hiện đúng quy định, cụ thể như sau: 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở 

a) Người đứng đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi 

chung là Giám đốc sở) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo Quy 

chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Cấp phó của người đứng đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau 

đây gọi chung là Phó Giám đốc sở) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ 

nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sở, giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc 

một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi 

Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy quyền 

thay Giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở. Phó Giám đốc sở không 

kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Số lượng Phó Giám đốc sở 
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Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành 

lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ 

thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng thành phố Hà Nội 

và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định 

tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó 

Giám đốc. 

2. Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở  

a) Phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 01 Phó 

Trưởng phòng; 

b) Phòng thuộc sở có từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không 

quá 02 Phó Trưởng phòng; 

c) Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không 

quá 03 Phó Trưởng phòng. 

3. Số lượng Phó Chánh Văn phòng sở được thực hiện như quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

4. Số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở 

a) Chi cục có từ  01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó 

Chi cục trưởng; 

b) Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên 

được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng. 

5. Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở áp dụng theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Chế độ làm việc của sở và trách nhiệm của Giám đốc sở 

1. Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng và 

theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập 

trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Giám đốc sở ban hành Quy chế làm việc của sở và chỉ đạo, 

kiểm tra việc thực hiện. 

3. Giám đốc sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc được 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công hoặc ủy 

quyền; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên 
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Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với những vấn 

đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng 

và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc sở phải chủ động làm việc với 

Giám đốc sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại 

trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

4. Giám đốc sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bộ, cơ quan ngang bộ về tổ chức, hoạt động của cơ 

quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi có yêu 

cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các 

Giám đốc sở khác, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có 

liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của sở. 

5. Giám đốc sở bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho 

từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp Trưởng và cấp Phó các cơ quan, 

đơn vị thuộc, trực thuộc theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ của địa 

phương. 

Điều 8. Các sở đƣợc tổ chức thống nhất ở các địa phƣơng 

1. Sở Nội vụ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa 

phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; 

cải cách hành chính; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn 

thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã 

hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo trong trường hợp không thành 

lập Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

2. Sở Tư pháp 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; theo dõi việc thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; nuôi con 

nuôi; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; công chứng, chứng thực; giám 

định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; quản 

tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản 
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lý, thanh lý tài sản; thừa phát lại; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường nhà 

nước; pháp chế; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư 

phát triển, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra 

nước ngoài; tài chính; ngân sách nhà nước; vay và trả nợ của chính quyền địa 

phương (trong nước và nước ngoài); viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và 

viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách 

nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tài sản công; tài chính đối với các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách; kế toán, kiểm toán độc lập; giá và các hoạt 

động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật; đấu thầu; 

doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh. 

4. Sở Công Thương 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; 

điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và 

chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); 

công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công 

nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến 

công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa trên địa bàn; sản xuất và 

tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; thương mại biên 

giới (đối với các tỉnh có biên giới); dịch vụ logistics; xúc tiến thương mại; 

thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; 

phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cụm công nghiệp trên địa bàn. 

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; 

phòng, chống thiên tai; giảm nghèo; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên 

nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến 

đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, hải đảo (đối với các tỉnh có biển, đảo); viễn thám; quản lý nhà 

nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy 

định của pháp luật. 

6. Sở Xây dựng 
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; 

phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn (bao gồm: Cấp nước sạch 

(trừ nước sạch nông thôn); thoát nước và xử lý nước thải (trừ xử lý nước thải 

tại chỗ; thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất muối); công viên, 

cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở 

hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý không gian xây dựng ngầm; quản 

lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu dân cư nông thôn); 

nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; an toàn giao thông (không bao gồm 

nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ). 

Đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc thì chức năng tham mưu về quy hoạch xây dựng và kiến trúc do 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện. 

7. Sở Khoa học và Công nghệ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt 

động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển 

công nghệ cao, công nghệ chiến lược; phát triển tiềm lực khoa học và công 

nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và 

đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số 

vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số; 

ứng dụng công nghệ thông tin (không bao gồm an toàn thông tin, an ninh 

mạng); giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi 

số; hạ tầng thông tin truyền thông. 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, 

in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông 

tin cơ sở và thông tin đối ngoại; quảng cáo; việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, 

Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đối với các địa phương có Sở Du lịch thì chức năng tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về du lịch do Sở Du lịch thực hiện và 

đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục thường xuyên; giáo dục đại học (nếu có). 

10. Sở Y tế 
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; 

giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, 

chống tệ nạn xã hội (không bao gồm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy); quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; bảo trợ xã hội; y, dược 

cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế. 

11. Thanh tra tỉnh 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công 

tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý 

nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

theo quy định của pháp luật. 

12. Văn phòng Ủy ban nhân dân 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch 

công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm soát 

thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; 

tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện 

tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác 

quản trị nội bộ của Văn phòng. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về công tác đối ngoại địa phương trong trường hợp không thành lập Sở 

Ngoại vụ. 

Điều 9. Các sở đặc thù đƣợc tổ chức ở một số địa phƣơng 

1. Sở Ngoại vụ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về: Công tác đối ngoại địa phương, bao gồm công tác biên giới lãnh 

thổ quốc gia (đối với những tỉnh có đường biên giới). 

Sở Ngoại vụ được thành lập khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Có cửa khẩu quốc tế đường bộ; 
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b) Có cửa khẩu quốc tế đường hàng không; 

c) Có cảng biển quốc tế; 

d) Có từ 500 dự án đầu tư nước ngoài trở lên (hoặc có tổng vốn đầu tư 

nước ngoài đạt trên 100.000 tỷ Việt Nam đồng) đang hoạt động tại địa 

phương, có trên 4.000 người nước ngoài hiện đang sinh sống hoặc làm việc 

tại địa phương, có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt từ 100.000 tỷ Việt 

Nam đồng trở lên, đã ký kết thỏa thuận về hợp tác quốc tế với 5 địa phương 

trở lên. 

Đối với các địa phương không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ thì sáp nhập, 

chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Sở Dân tộc và Tôn giáo 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Có ít nhất 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng 

đồng làng, bản; 

b) Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung 

giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; 

c) Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, 

quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư hoặc biên giới có đông đồng bào dân 

tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại. 

Đối với các địa phương không tổ chức riêng Sở Dân tộc và Tôn giáo thì 

chuyển chức năng, nhiệm vụ về Sở Nội vụ. 

3. Sở Du lịch 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về lĩnh vực du lịch. 

Sở Du lịch được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Có di sản văn hóa vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 

hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới hoặc có tài nguyên 

và tiềm năng du lịch nổi trội (có khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia 

hoặc đô thị du lịch, điểm tham quan, nghỉ dưỡng có quy mô lớn, nổi bật); 

b) Ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có giá trị kinh tế từ du 
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lịch đóng góp vào tổng sản phẩm nội địa (GRDP) hàng năm của địa phương 

với tỷ trọng từ 10% trở lên trong 5 năm liên tục. 

Đối với các địa phương không tổ chức riêng Sở Du lịch thì sáp nhập, 

chuyển chức năng, nhiệm vụ về Sở Văn hóa và Thể thao và đổi tên thành Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được thành lập ở thành phố Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc. 

Trường hợp thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không tổ 

chức riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc thì sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm 

vụ về Sở Xây dựng. 

Điều 10. Khung số lƣợng sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định này, các tỉnh, thành phố 

được tổ chức không quá 14 sở, riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh có không quá 15 sở. 

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

 

Chƣơng III 

QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN  

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
 

Điều 11. Vị trí và chức năng của phòng 

1. Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; thực 

hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, số 

lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập và công tác của Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã (nếu có), dự thảo 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi 
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quản lý của phòng và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân 

cấp xã; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực trên địa bàn cấp xã trong phạm vi quản lý 

của phòng; 

c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của phòng. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi 

được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc 

thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận và các loại giấy 

tờ có giá trị tương đương thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ 

quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế 

tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa 

bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của 

pháp luật. 

5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống 

thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lưu trữ phục vụ công tác quản lý 

nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp xã. 

6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã và 

sở quản lý lĩnh vực. 

7. Kiểm tra theo lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 

nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy 

định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, ngạch công chức và xếp 

ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực 

hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, 

khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc 
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phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

9. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy 

định của pháp luật. 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân 

định thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã giao theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 13. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu phòng 

1. Người đứng đầu phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây gọi 

chung là Trưởng phòng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bổ nhiệm, chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng. 

2. Cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

(sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng) là người giúp Trưởng phòng chỉ 

đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm 

vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được 

Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng. 

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo 

quản lý, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ 

luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Trƣởng phòng 

1. Phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã làm việc theo chế độ thủ trưởng 

và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã; bảo đảm nguyên tắc 

tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân 

cấp xã, Trưởng phòng ban hành Quy chế làm việc của phòng và chỉ đạo, kiểm 

tra việc thực hiện. 

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc được 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công hoặc ủy quyền; 
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không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với những vấn đề vượt quá 

thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để 

giải quyết thì Trưởng phòng phải chủ động làm việc với Trưởng phòng có 

liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã xem xét, quyết định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu 

trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị 

thuộc quyền quản lý của mình. 

4. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; 

báo cáo công tác với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 15. Các phòng chuyên môn đƣợc tổ chức ở cấp xã 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh 

vực sau: 

a) Lĩnh vực Văn phòng, gồm: Chương trình, kế hoạch công tác của Hội 

đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; tham mưu hoạt động của Thường trực 

Hội đồng nhân dân; công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân; cung cấp thông tin, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt 

động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện công tác 

quản trị nội bộ của Văn phòng; 

b) Lĩnh vực Tư pháp, gồm: Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp 

luật, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy 

định của pháp luật; 

c) Lĩnh vực đối ngoại, gồm: Công tác đối ngoại địa phương, bao gồm, 

công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với đơn vị hành chính cấp xã có 

đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo). 

2. Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau: 

a) Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, gồm: Tài chính - ngân sách nhà nước; 

kế hoạch và đầu tư; thống kê; đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể; 



16 

 

b) Lĩnh vực Xây dựng và Công Thương, gồm: Quy hoạch xây dựng, kiến 

trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao 

gồm: cấp nước, thoát nước đô thị; cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu 

sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản 

lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô 

thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; tiểu thủ công nghiệp; công 

nghiệp; thương mại; 

c) Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, gồm: Đất đai; tài nguyên nước; 

tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với đơn vị hành 

chính có biển, đảo); nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy 

sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo; chất lượng, an 

toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế 

hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau: 

a) Lĩnh vực Nội vụ, gồm: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; 

chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên 

chức và công vụ; cải cách hành chính; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, 

khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiền lương; việc 

làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng 

giới; công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo; 

b) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ 

thông (giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở); 

c) Lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin, gồm: Văn hóa; gia đình; 

thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; phát thanh truyền hình; báo chí; thông 

tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí 

tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; 

an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin (không 

bao gồm an toàn thông tin, an ninh mạng); giao dịch điện tử; chính quyền số; 

kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số; hạ tầng thông tin; 

d) Lĩnh vực Y tế, gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi 

chức năng; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội (không bao gồm 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy); bảo trợ xã hội; y dược 

cổ truyền; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế. 

Điều 16. Khung số lƣợng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 
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1. Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định này và yêu cầu quản lý nhà 

nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương, chính quyền địa phương cấp xã quyết 

định việc thành lập các phòng chuyên môn.  

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

 

Chƣơng IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP XÃ 
 

Điều 17. Bộ trƣởng Bộ Nội vụ 

1. Trình Chính phủ quy định khung về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, 

quản lý cấp sở, chi cục, cấp phòng thuộc sở, cấp phòng thuộc chi cục thuộc sở 

và cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp xã. 

3. Tổng hợp, theo dõi việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. 

4. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

Điều 18. Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với sở 

theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

2. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp xã. 

3. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành. 

4. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

Điều 19. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở phù hợp 

với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số 

lượng Phó Giám đốc của từng sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này. 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi 

cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định tại Nghị định này, trừ 

trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

3. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc sở theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng 

lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ. 

4. Phân cấp, ủy quyền thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 

5. Căn cứ quy định khung của Chính phủ và theo đề nghị của Giám đốc 

Sở Nội vụ, quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi 

cục thuộc sở, phòng (tổ chức tương đương) thuộc sở, phòng thuộc chi cục 

thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm phù hợp 

với đặc thù của địa phương và không được thấp hơn quy định khung của Chính 

phủ. 

6. Hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức 

và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

xã. 

7. Hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Nghị 

định này và các văn bản pháp luật khác liên quan. 

Điều 20. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản 

lý, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, tạm đình chỉ, cách chức, luân chuyển, 

khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và 

Phó Giám đốc sở theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành và 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở. 
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4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 21. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên 

môn phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan. 

2. Ủy quyền thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật. 

3. Hàng năm, báo cáo với Hội đồng nhân dân cấp xã (nếu có), Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của phòng chuyên môn. 

Điều 22. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản 

lý, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, tạm đình chỉ, cách chức, luân chuyển, 

khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương theo quy định của Đảng và 

của pháp luật. 

3. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định 

của pháp luật. 

 

Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với nội dung điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan liên 

quan đến thủ tục hành chính thì thực hiện theo nguyên tắc sau: 

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời 

điểm nộp hồ sơ. 

2. Các trường hợp đã được thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, cấp giấy 

chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành thì tiếp tục sử dụng theo các văn bản đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp, trường hợp có thời hạn thì thực hiện đến khi hết hạn. Trường hợp 
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sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi thì thực hiện theo nhiệm 

vụ phân công theo quy định tại Nghị định này và quy định có liên quan. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 6 năm 2025, thay 

thế Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 25. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;         

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  

- Văn phòng Quốc hội;            

- Toà án nhân dân tối cao;       

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, TCCV (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƢỚNG 

PHÓ THỦ TƢỚNG 
 

 [daky] 

 

Nguyễn Hòa Bình 

 

 

 

 



C H Í N H  P H Ủ  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

---------- Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh yực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ sổ 63/2025/QH 15 ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sổ 65 2025 QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết sổ 190 2025 QH15 ngày 19 thủng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp tồ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ tneởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh VỊĨC  

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách 
nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực tư pháp.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx


4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm 
quyền chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người 
có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan bảo 
đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm 
vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của 
các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ 
sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. về phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết 
thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức 
phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí 
tương ứng.

Chương II 
PHÂN QUYÈN 

Mục 1
LĨNH Vực ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 4. Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá
1. Việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá được quy định tại khoản 2 Điều 14 

của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024 (sau 
đây gọi là Luật Đấu giá tài sản) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thực hiện 
theo quy định tại mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
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trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường
thanh tra, kiểm tra, giám sát.



Điều 5. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá
1. Việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được quy định tại điểm b, điểm c 

khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thực 
hiện theo quy định tại mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá
1. Việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá được quy định tại Điều 17 của 

Luật Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thực 
hiện theo quy định tại mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 2
LĨNH Vực TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Điều 7. Điều kiện và thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm 
trọng tài

1. Việc cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài được quy định tại khoản 
3 Điều 24 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (sau đây gọi là Luật Trọng tài 
thương mại) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thực 
hiện theo quy định tại mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 8. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài theo 
Điều lệ của Trung tâm trọng tài

1. Việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài được quy định tại khoản 
1 Điều 29 của Luật Trọng tài thương mại, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 
63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại được sửa đổi, bổ 
sung năm 2018 (sau đây gọi là Nghị định số 63/2011/NĐ-CP) thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài theo Điều lệ của 
Trung tâm trọng tài thực hiện theo quy định tại mục V Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Mục 3
LĨNH Vực QUẢN LÝ LUẬT SƯ

Điều 9. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
1. Việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định tại khoản 3 Điều 17 

của Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015 (sau đây gọi 
là Luật Luật sư) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thực hiện
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theo quy định tại mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Việc chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường thẩm tra 
tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt của người 
đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định 
của pháp luật được quy định tại khoản 4 Điều 2a của Luật Luật sư thuộc trách 
nhiệm của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 10. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
1. Việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định tại khoản 2 Điều 

18 của Luật Luật sư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư thực hiện theo quy 
định tại mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 11. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
1. Việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định tại Điều 19 của 

Luật Luật sư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư thực hiện theo quy 
định tại mục III Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 12. Công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài
1. Việc công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được quy định tại 

khoản 4 Điều 12 của Luật Luật sư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài thực hiện theo 
quy định tại mục IV Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 13. Xử lý kỷ luật đối với luật sư
Luật sư bị xử lý kỷ luật được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 85 của Luật 

Luật sư; trường hợp luật sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách 
luật sư của Đoàn luật sư thì Đoàn luật sư đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi luật sư là thành viên Đoàn luật sư thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, 
đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

Điều 14. Khiếu nại đối vói quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn 
luật sư, các cơ quan của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban 
Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 86 của 
Luật Luật sư, luật sư có quyền khiếu nại đến Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi luật sư hành nghề. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Mục 4
LĨNH Vực CÔNG CHỨNG



Điều 15. Bổ nhiệm công chứng viên
1. Việc bổ nhiệm công chứng viên được quy định tại khoản 1 Điều 13 của 

Luật Công chứng năm 2024 (sau đây gọi là Luật Công chứng), Điều 4 của Nghị 
định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng (sau đây gọi là Nghị định 
số 104/2025/NĐ-CP) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chứng viên thực hiện theo quy định tại 
mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 16. Miễn nhiệm công chứng viên
1. Việc miễn nhiệm công chứng viên được quy định tại Điều 16 của Luật 

Công chứng, Điều 6 của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm công chứng viên thực hiện theo quy định tại 
Mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 17. Bổ nhiệm lại công chứng viên
1. Việc bổ nhiệm lại công chứng viên được quy định tại khoản 4 Điều 17 của 

Luật Công chứng, Điều 7 của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên thực hiện theo quy định tại 
Mục III Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 18. Công nhận tương đương đối vói người được đào tạo nghề công 
chứng ở nước ngoài

1. Việc công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng 
ở nước ngoài được quy định tại khoản 6 Điều 11 của Luật Công chứng thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề 
công chứng ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục IV Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Mục 5
LĨNH Vực BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Điều 19. Trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện 
thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Việc hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà 
nước được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 73 của Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước năm 2017 (sau đây gọi là Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước) thuộc thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi người bị 
thiệt hại cư trú, nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở hoặc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 
thiệt hại.
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Điều 20. Kiến nghị cơ quan có thẩm  quyền xử lý vi phạm  trong việc 
giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả

Việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết 
bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả được quy định tại điểm 1 khoản 2 
Điều 73 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền của 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt hại.

Điều 21. Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết 
định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường

1. Việc kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của 
Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường được quy định tại điểm m khoản 2 
Điều 73 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền của 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt hại.

2. Bản án, quyết định của Tòa án được quy định tại khoản 1 Điều này là 
Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án dân sự về bồi thường nhà 
nước hoặc Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hình sự có nội 
dung giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc Bản án, quyết định của Tòa án về giải 
quyết vụ án hành chính có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường mà bị đơn 
hoặc bị đơn dân sự hoặc người bị kiện là cơ quan giải quyết bồi thường.

Điều 22. Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công yụ gây thiệt hại xem xét lại quyết định hoàn trả, quyết định 
giảm mức hoàn trả quy định tại Điều 67 của Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước

Việc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công 
vụ gây thiệt hại xem xét lại quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả 
quy định tại Điều 67 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc 
thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cơ quan trực tiếp quản 
lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Điều 23. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 
công yụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường 
hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 
48 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà không ra quyết 
định hủy

Việc yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 
gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp có một 
trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 48 của Luật 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà không ra quyết định hủy được quy 
định tại điểm m khoản 2 Điều 73 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước thuộc thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cơ quan 
trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.



Mục 6
L ĨN H  Vực N U Ô I C O N  N U Ô I,

P H Ổ  B IẾ N , G IÁ O  D Ụ C  P H Á P  L U Ậ T , T R Ợ  G IÚ P  P H Á P  L Ý

Điều 24. Công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm 
con nuôi

1. Việc xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em 
nước ngoài làm con nuôi được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Nuôi con 
nuôi năm 2010 (sau đây gọi là Luật Nuôi con nuôi) thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện 
nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi thực hiện theo quy định tại Phụ lục V ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 25. Báo cáo viên pháp luật
1. Việc công nhận báo cáo viên pháp luật được quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (sau đây gọi là Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật) thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam.

2. Việc quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp 
luật được quy định tại khoản 5 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp luật.

Điều 26. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Việc quy định chính sách hỗ trợ xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật được quy định tại Điều 4 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật do Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kỳ, phù hợp với 
điều kiện thực tiễn của địa phương quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đối với cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong phạm vi địa phương mình.

Điều 27. Tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng yụ việc trợ giúp pháp lý
Việc tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được 

quy định tại điểm e khoản 1 Điều 40 của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thuộc 
thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương ITT
PHÂN CẤP

Mục 1
LĨNH Vực THỪA PHÁT LẠI

Điều 28. Bổ nhiệm Thừa phát lại
1. Việc bổ nhiệm Thừa phát lại được quy định tại Điều 10 của Nghị định số
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08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động của Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lại thực hiện theo quy định tại mục
I Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 29. Miễn nhiệm Thừa phát lại
1. Việc miễn nhiệm Thừa phát lại được quy định tại Điều 13 của Nghị định 

số 08/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm Thừa phát lại thực hiện theo quy định tại 
mục II Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 30. Bổ nhiệm lại Thừa phát lại
1. Việc bổ nhiệm lại Thừa phát lại được quy định tại Điều 14 của Nghị định 

số 08/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại Thừa phát lại thực hiện theo quy định tại 
mục III Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 31. Công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước 
ngoài

1. Việc công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài 
được quy định tại khoản 7 Điều 7 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở 
nước ngoài thực hiện theo quy định tại mục IV Phụ lục VI ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Mục 2 
LĨNH Vực LUẬT SƯ

Điều 32. Hợp nhất công ty luật nước ngoài
1. Việc hợp nhất công ty luật nước ngoài được quy định tại Điều 32 của Nghị 

định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung năm 
2018 (sau đây gọi là Nghị định số 123/2013/NĐ-CP) thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục hợp nhất công ty luật nước ngoài thực hiện theo quy định 
tại mục V Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 33. Sáp nhập công ty luật nước ngoài
1. Việc sáp nhất công ty luật nước ngoài được quy định tại Điều 33 của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh.
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2. Trình tự, thủ tục sáp nhập công ty luật nước ngoài thực hiện theo quy định 
tại mục VI Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 34. Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 
thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Namo  */ • • • o  • •

1. Việc chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành 
công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được quy 
định tại Điều 34 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước 
ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam 
thực hiện theo quy định tại mục VII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 35. Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam
1. Việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam được 

quy định tại Điều 35 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt 
Nam thực hiện theo quy định tại mục VIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 36. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
1. Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài được quy 

định tại Điều 39 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 
thực hiện theo quy định tại mục IX Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 3
LĨNH Vực TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Điều 37. Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, 
Giấy đăng k ý  hoạt động của Trung tâm trọng tài trong trường hợp thay đổi 
người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở

1. Việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy 
đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài trong trường hợp thay đổi người đại 
diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở được quy định tại khoản 1 Điều 11 của 
Nghị định số 63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trang tâm trọng tài, 
Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm ừọng tài ừong trường hợp thay đổi người đại 
diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở thực hiện theo quy định tại mục II Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.
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1. Việc cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn 
phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam khi bị mất, rách, 
nát, cháy hoặc bị tiêu hủy được quy định tại Điều 12 của Nghị định số 
63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, 
Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo 
quy định tại mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 39. Thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của 
Trung tâm trọng tài

1. Việc thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm 
trọng tài được quy định tại Điều 15 của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của 
Trung tâm trọng tài thực hiện theo quy định tại mục IV Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 40. Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 
Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Việc Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức 
Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị 
định số 63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại mục 
VI Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 41. Đăng ký hoạt động Chi nhánh, thông báo việc thành lập Văn 
phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Việc đăng ký hoạt động Chi nhánh, thông báo việc thành lập Văn phòng 
đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 22 
của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh, thông báo việc thành lập 
Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo 
quy định tại mục VII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 42. Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt 
động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
tại Việt Nam

1. Việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của 
Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Đ i ề u  3 8 .  C ấ p  l ạ i  G i ấ y  p h é p  t h à n h  l ậ p  T r u n g  t â m  t r ọ n g  t à i ,  C h i  n h á n h ,

V ă n  p h ò n g  đ ạ i  d i ệ n  c ủ a  T ổ  c h ứ c  t r ọ n g  t à i  n ư ớ c  n g o à i  t ạ i  V i ệ t  N a m
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được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt 
động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 
Việt Nam thực hiện theo quy định tại mục VIII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 43. Thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng đại 
diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Việc thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 
Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 24 của Nghị 
định số 63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng 
đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định 
tại mục IX Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 44. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 
Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức 
trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 25 của Nghị định số 
63/2011/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại mục X 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 4
LĨNH Vực HỒ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA,

•  •  •  '

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Điều 45. Xây dựng, quản lý và sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật
1. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 3, Điều 

9 của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là một bộ phận của mạng lưới tư vấn 
viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được sửa đổi, bổ sung 
năm 2020, gồm luật sư, tổ chsức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung 
tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của 
pháp luật, tự nguyện thông báo tham gia và được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh công 
bố công khai để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí, thu hút nguồn lực để xây 
dựng, quản lý, sử dụng hiệu quả mạng lưới tư vấn viên pháp luật trên địa bàn; bố 
trí kinh phí và cử đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp 
luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật thông 
qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên cổng thông tin của ủ y  ban



nhân dân cấp tỉnh và trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

4. Trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền của ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp bố trí được nguồn ngân sách địa phương, ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng mức hỗ 
trợ chi phí tư vấn pháp luật cao hơn để khuyến khích, thu hút tư vấn viên pháp 
luật và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 46. Phôi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Việc cấp phôi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý được quy định tại khoản 4 

Điều 16 của Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương IV 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường 
hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết 
định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, 
thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì các quy định 
tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm 
pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định 
về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định 
này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy 
định tại Nghị định này.

Điều 48. Điều khoản chuyển tiếp
1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông tin về hồ sơ giải quyết các thủ 

tục hành chính do Bộ thực hiện trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 để bảo đảm thực 
hiện thông suốt việc giải quyết các thủ tục hành chính khi phân quyền, phân cấp 
cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục hành chính quy định tại các 
Điều 4, 5 và Điều 6 của Nghị định này đã nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số

12
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172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

3. Đối với các hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 
7, 8, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 và Điều 45 của Nghị định này đã nộp hồ sơ cho Bộ 
Tư pháp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại được sửa 
đổi, bổ sung năm 2018.

4. Đối với các hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục hành chính quy định tại các 
Điều 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36 và Điều 37 của Nghị định này đã nộp hồ sơ cho 
Bộ Tư pháp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại 
Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư được 
sửa đổi, bổ sung năm 2018.

5. Đối với các hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 
25 của Nghị định này đã nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi.

6. Đối với các hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục hành chính quy định tại các 
Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Nghị định này đã nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động của Thừa phát lại.

7. Người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên trước ngày 01 tháng 
7 năm 2025 được tiếp tục hành nghề công chứng theo quy định tại Luật Công 
chứng năm 2024, Nghị định số 104/2025/NĐ-CP và Nghị định này.

Việc miễn nhiệm đối với công chứng viên được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 được thực hiện theo thủ tục quy định tại Nghị định này.

Công chứng viên đã miễn nhiệm trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực 
thi hành thì được bổ nhiệm lại công chứng viên theo quy định tại Nghị định này.

8. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên không phải 
nộp phí tại mục 2a quy định tại khoản 9 Điều 4 của Thông tư số 257/2016/TT- 
BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động 
Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

9. Đối với các trường hợp đã đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ, hướng dẫn quy 
định tại điểm đ khoản 3 Điều 73 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Luật 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-63-2011-nd-cp-huong-dan-luat-trong-tai-thuong-mai-127118.aspx
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10. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, 
cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa 
hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp 
luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, 
thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc 
cơ quan, người có thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổ n g  
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHÚ 

THỦ TƯỚNG

Phạm M inh Chính



I. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

1. Người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 của Luật Đấu giá tài sản lập 
(01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gửi trực tiếp hoặc qua dịch 
vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến Sở Tư pháp nơi đã đăng 
ký tập sự và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 
hoặc bản sao điện tử bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành 
luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng;

c) Một ảnh màu cỡ 3 cm X  4 cm hoặc bản điện tử ảnh màu cỡ 3 cm X  4cm 
trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp 
Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp 
Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ hoặc qua 
dịch vụ bưu chính. Trường hợp từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải 
thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá 
có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thẩm tra hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư 
pháp có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp cung cấp 
thông tin lý lịch tư pháp của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo 
trình tự, thủ tục của pháp luật về lý lịch tư pháp.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông 
tin cho cơ quan yêu cầu trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. Thời gian phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp không 
tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

II. Trình tự, thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về người đã được 
cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề 
đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Đấu giá tài sản, (được sửa đổi, bổ sung 
năm 2024), Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức mà người đó đang hành nghề hoặc 
Sở Tư pháp nơi thường trú trong trường hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề 
đấu giá nhưng chưa hành nghề có trách nhiệm tiến hành xem xét, xác minh;

Phụ lục I , , , ,
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025)
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2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ khẳng định người đã 
được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề đấu giá, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thu 
hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được gửi 
cho người bị thu hồi Chứng chỉ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Sở Tư pháp đã 
có văn bản đề nghị. Trường hợp không đủ căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề 
đấu giá thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

1. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 
17 Luật Đấu giá tài sản lập (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu 
giá gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện 
tử đến Sở Tư pháp nơi cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc nơi người đề nghị 
thường trú và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính 
để đối chiếu hoặc bản sao điện tử Giấy tờ chứng minh lý do thu hồi Chứng chỉ 
hành nghề đấu giá không còn;

c) Một ảnh màu cỡ 3 cm X  4 cm hoặc bản điện tử ảnh màu cỡ 3 cm X  4cm 
trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 17 Luật Đấu giá tài sản và trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 
Luật Đấu giá tài sản lập (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến Sở Tư pháp 
nơi cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ 
sơ bao gồm giấy tờ quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Mục này.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp 
lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
ra quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ hoặc qua 
dịch vụ bưu chính. Trường hợp từ chối cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải 
thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu 
giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.



3

Phụ lục II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025)

I. Trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

1. Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là 
công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của 
Luật Trọng tài thương mại lập (01) một bộ hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm 
trọng tài, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường 
điện tử đến Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở.

2. Hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gồm:

a) Giấy đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài;

b) Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài;

c) Danh sách các sáng lập viên và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 
bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử các giấy tờ kèm theo chứng minh những 
người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật Trọng tài thương mại.

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung 
tâm trọng tài, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh Giấy phép thành lập 
Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài, Sở Tư pháp cấp 
Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài. Người yêu cầu nhận kết quả tại 
Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.

4. Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài thực hiện 
việc công bố thành lập theo quy định tại Điều 26 Luật Trọng tài thương mại và 
khắc con dấu theo quy định của pháp luật.

Trung tâm ừọng tài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

II. Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm 
trọng tài Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài trong trường họp 
thay đổi người địa diện theo pháp luật, đặt trụ sở

1. Khi có nhu cầu thay đổi về tên gọi, lĩnh vực hoạt động, Trung tâm trọng 
tài nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hồ sơ đề nghị thay đổi tên gọi, 
lĩnh vực hoạt động đến Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Hồ sơ đề 
nghị thay đổi gồm 01 bộ:
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a) Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài;

b) Bản chính Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài và bản sao giấy tờ 
liên quan đến việc thay đổi (nếu có).

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Trung 
tâm trọng tài, Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, trường hợp chấp thuận thì ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép thành 
lập Trung tâm trọng tài trong trường hợp Giấy phép thành lập do Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh cấp. Trường hợp, Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài do 
Bộ Tư pháp cấp thì Sở Tư pháp tham mưu, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài theo nội dung thay đổi. 
Trường hợp không chấp thuận nội dung đề nghị thay đổi thì phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do. Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.

3. Trung tâm trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt 
trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở và gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính 01 bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng 
tài đăng ký hoạt động.

Hồ sơ đề nghị đăng ký nội dung thay đổi bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký hoạt động;

b) Bản chính Giấy đăng ký hoạt động.

III. Trình tự, thủ tục cấp  lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, 
Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Khi Giấy phép thành lập bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy, Trung 
tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên 
môi trường điện tử Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài 
Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
đến Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ 
chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam đặt trụ sở.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp 
lại Giấy phép thành lập, Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét cấp lại Giấy phép thành lập. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, 
Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.



5

Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ. Trường hợp 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh từ chối cấp lại Giấy phép thành lập phải thông 
báo lý do bằng văn bản.

IV. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt 
động của Trung tâm trọng tài

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện Trung tâm trọng tài thuộc trường 
hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 
số 63/2011/NĐ-CP thì thông báo cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm 
trọng tài. Sở Tư pháp có trách nhiệm tiến hành xem xét, xác minh.

Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp phát hiện Trung tâm 
trọng tài thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập thì Sở Tư pháp phải có 
văn bản đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi Giấy phép thành lập, 
trong đó nêu rõ lý do kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của 
Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi Giấy phép 
thành lập của Trung tâm trọng tài. Trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày có 
quyết định thu hồi Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải nộp lại Giấy phép 
thành lập của Trung tâm trọng tài cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu hồi Giấy phép 
thành lập của Trung tâm trọng tài có hiệu lực, thì Trung tâm trọng tài phải nộp lại 
Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động.

V. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài theo Điều 
lệ của Trung tâm  trọng tài

1. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm trọng 
tài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Luật Trọng tài thương mại, thì chậm nhất 
là 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Trung tâm trọng tài phải thông 
báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh, Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động; đăng báo hàng ngày 
của Trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp 
về việc chấm dứt hoạt động.

Trung tâm trọng tài phải thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ 
việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất các thủ tục quy định 
tại khoản 1 Điều này, Trung tâm trọng tài báo cáo bằng văn bản về việc hoàn tất 
các thủ tục đó cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm trọng tài 
đăng ký hoạt động.
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Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trung 
tâm trọng tài, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định về việc chấm dứt 
hoạt động của Trung tâm. Trung tâm trọng tài nộp lại Giấy phép thành lập cho 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư 
pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan 
có thẩm quyền.

VI. Trình tự, thủ tục cấp  Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng 
đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Tổ chức trọng tài nước ngoài muốn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại 
diện tại Việt Nam phải có hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử 
đến Sở Tư pháp nơi đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 30 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp thẩm định, 
trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp Giấy phép thành lập Chi 
nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài. Người yêu cầu nhận 
kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ. Trường hợp Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh từ chối cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 
Tổ chức trọng tài nước ngoài phải thông báo lý do bằng văn bản.

Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hồ sơ thành lập Chi nhánh gồm 01 bộ:

a) Giấy đề nghị thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 
Việt Nam;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao điện tử Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao điện tử Giấy tờ chứng minh Trưởng Chi nhánh thường trú tại Việt Nam.

3. Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện gồm 01 bộ:

a) Giấy đề nghị thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao điện tử Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

4. Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng 
tài nước ngoài tại Việt Nam được làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ kèm theo đơn 
đề nghị nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch 
phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
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Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 
nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt 
Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

VII. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh, thông báo việc 
thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Chi 
nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử Giấy đăng ký hoạt động của Tổ 
chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam đến Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ 
sở Chi nhánh.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ 
phí, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh. Chi nhánh được hoạt 
động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chi nhánh được cấp Giấy đăng ký hoạt 
động, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải đăng báo hàng ngày của 
Trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong ba số 
liên tiếp về việc lập Chi nhánh.

4. Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, Văn phòng đại diện của Tổ chức 
trọng tài nước ngoài không phải thực hiện thủ tục thông báo cho Sở Tư pháp theo 
quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP.

VIII. Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy 
đăng ký hoạt độngGiấy đăng ký hoạt động của Chi nhánlvVăn phòng đại 
diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thay đổi về tên gọi, 
lĩnh vực hoạt động, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đề nghị thay đổi 
về tên gọi, lĩnh vực hoạt động đến Sở Tư pháp nơi đặt Chi nhánh. Hồ sơ đề nghị thay 
đổi gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt 
động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

b) Bản chính Giấy phép thành lập của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam và bản sao giấy tờ liên quan đến việc thay đổi (nếu có);

c) Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị thay đổi, 
Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết 
định chấp thuận nội dung thay đổi Giấy phép thành lập. Trong thời hạn 05 ngày
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làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét và thực hiện ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép thành 
lập của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành 
lập do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp. Trường hợp, Giấy phép thành lập 
do Bộ Tư pháp cấp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại Giấy phép thành 
lập Chi nhánh theo nội dung thay đổi. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh Tổ chức 
trọng tài nước ngoài, Sở Tư pháp đăng ký việc thay đổi thực hiện ghi nội dung 
thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Người yêu cầu nhận kết quả 
tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.

2. Trường hợp thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh 
tổ chức trọng tài nước ngoài trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi phải gửi hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đề nghị đăng ký nội dung thay đổi cho Sở Tư 
pháp nơi đăng ký hoạt động. Hồ sơ đề nghị đăng ký nội dung thay đổi gồm 01 bộ 
giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động;

b) Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy 
phép thành lập Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài (trường hợp Giấy phép 
do Bộ ừưởng Bộ Tư pháp cấp).

Trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác, Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài gửi Thông báo cho Sở 
Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động và gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến 
Sở Tư pháp nơi đặt địa điểm trụ sở mới. Hồ sơ đề nghị đăng ký theo quy định 
tại Điều 22 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP.

3. Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thay 
đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định 
thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và 
Sở Tư pháp nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Trong trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác, Văn phòng đại diện gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở cho 
Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở cũ; gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở kèm theo bản 
sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.
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IX. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn 
phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 
số 63/2011/NĐ-CP thì thông báo cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Chi nhánh 
Văn phòng đại diện. Sở Tư pháp có trách nhiệm tiến hành xem xét, xác minh.

Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp phát hiện Chi nhánh, 
Văn phòng đại diện thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập thì Sở Tư pháp 
phải có văn bản đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi Giấy phép thành 
lập trong đó nêu rõ lý do và kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi Giấy 
phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có 
quyết định thu hồi Giấy phép thành lập, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ 
chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải nộp lại Giấy phép cho Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh.

X. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại 
diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, 
chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Chi nhánh, Văn phòng 
đại diện phải thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp của địa phương nơi đặt trụ sở; đăng báo về 
việc chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 
63/2011/NĐ-CP.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về việc 
chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt Nam, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định chấm 
dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ 
chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải thanh toán xong các khoản nợ, thanh 
lý các hợp đồng lao động; hoàn tất các vụ việc đã nhận (đối với Chi nhánh), trừ 
trường hợp có thỏa thuận khác; nộp lại Giấy phép cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh; nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp; nộp lại con dấu cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp và đăng ký việc sử dụng con dấu.
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2. Trong trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép 
thành lập thì Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải đăng báo về việc chấm dứt hoạt 
động theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này; thanh toán xong các khoản 
nợ, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận (đối với Chi 
nhánh), trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày quyết định về việc chấm dứt hoạt động có 
hiệu lực hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức thu hồi Giấy 
phép có hiệu lực, Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải hoàn tất các thủ tục nêu trên 
và gửi báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp 
nơi đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động; nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm 
quyền cấp.



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  QUẢN LÝ LUẬT s ư
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025)

I. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gửi 01 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến Sở Tư pháp nơi tập sự hành 
nghề luật sư. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

b) Giấy chứng nhận sức khoẻ;

c) Bản sao hoặc bản sao điện tử Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật;

d) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự 
hành nghề luật sư.

2. Người được miễn tập sự hành nghề luật sư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp 
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 
tuyến trên môi trường điện tử đến Sở Tư pháp nơi người đó thường trú. Hồ sơ 
gồm có:

a) Các giấy tờ quy định tại các điểm a và b khoản 1 Mục này;

b) Giấy tờ quy định tại điểm c khoản 1 Mục này, trừ những người là giáo sư, 
phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

c) Bản sao hoặc bản sao điện tử giấy tờ chứng minh là người được miễn tập 
sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Luật sư.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành 
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp 
Chứng chỉ hành nghề luật sư trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Khi giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghệ luật sư, Sở Tư pháp 
yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư 
pháp đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông 
tin cho cơ quan yêu cầu trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. Thời gian phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp không 
tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
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Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tư 
pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 
luật sư.

Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ. Trường hợp 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải 
thông báo lý do bằng văn bản.

Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền khiếu nại, khiếu 
kiện theo quy định của pháp luật.

4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp 
Chứng chỉ hành nghề luật sư:

a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư hoặc 
thuộc trường hợp không đủ tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp, pháp luật hoặc không 
đủ tiêu chuẩn về đạo đức theo quy định tại Điều 2a Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, 
hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không thường trú tại Việt Nam;

d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án 
tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về 
tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

đ) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

e) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

g) Những người quy định tại điểm b khoản này bị buộc thôi việc mà chưa 
hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

II. Trình tự, thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề luật sư. Trong trường hợp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu 
hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư thì thông báo cho Liên đoàn luật sư Việt Nam để 
thu hồi Thẻ luật sư.

2. Khi có căn cứ xác định luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định 
tại điểm a, b, c, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì Chủ tịch ủ y
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ban nhân dân cấp tỉnh nơi luật sư là thành viên ra quyết định thu hồi Chứng chỉ 
hành nghề luật sư.

Khi có căn cứ xác định luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề luật sư.

3. Khi có căn cứ xác định luật sư thuộc một trong những trường hợp quy 
định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì 
Đoàn Luật sư nơi người đó là thành viên hoặc các cơ quan, tổ chức khác có văn 
bản đề nghị gửi Sở Tư pháp để trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi 
Chứng chỉ hành nghề luật sư của người đó kèm theo các giấy tờ chứng minh luật 
sư thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong trường hợp luật sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh 
sách luật sư của Đoàn Luật sư theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 của Luật 
Luật sư thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định kỷ luật luật 
sư, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị gửi Sở Tư 
pháp để trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi Chứng chỉ hành nghề 
luật sư kèm theo Quyết định kỷ luật luật sư. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề luật sư phải chấm dứt hoạt động hành nghề luật sư kể từ ngày có Quyết định 
kỷ luật luật sư bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư.

Hằng năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát 
người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư để đề nghị 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tư pháp thẩm tra, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, trừ trường hợp 
Quyết định kỷ luật luật sư bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn 
Luật sư bị khiếu nại và đang được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư được gửi cho người bị thu 
hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Sở Tư pháp nơi cấp Chứng chỉ hành nghề luật 
sư, Đoàn Luật sư nơi người đó đã là thành viên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các 
cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương- các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa 
phương nơi có Đoàn Luật sư mà người đó đã là thành viên. Trong trường hợp 
người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do không gia nhập Đoàn Luật sư 
theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì Quyết định thu hồi 
Chứng chỉ hành nghề luật sư được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề 
luật sư.
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5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi 
Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định thu hồi Thẻ 
luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư. Quyết định thu hồi Thẻ 
luật sư được đăng ừên cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

6. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư có trách nhiệm nộp lại bản 
gốc Chứng chỉ hành nghề luật sư cho Sở Tư pháp và Thẻ luật sư cho Đoàn luật sư 
nơi mình đã là thành viên. Sở Tư pháp có trách nhiệm thu và tiêu hủy Chứng chỉ 
hành nghề luật sư, Ban Chủ nhiệm đoàn luật sư có trách nhiệm thu và tiêu hủy 
Thẻ luật sư.

Trong trường hợp người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do không 
gia nhập Đoàn Luật sư theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 18 của Luật Luật 
sư thì người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp lại bản gốc Chứng chỉ 
hành nghề luật sư cho Sở Tư pháp nơi cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Sở Tư 
pháp có trách nhiệm thu và tiêu hủy Chứng chỉ hành nghề luật sư.

7. Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư bị tiêu hủy dưới hình thức cắt 
góc bên trái của Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư.

III. Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, 
b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư được xem xét cấp lại Chứng chỉ 
hành nghề luật sư khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật sư quy định tại Luật Luật 
sư và lý do bị thu hồi Chứng chỉ không còn.

2. Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại điểm d và 
điểm đ khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề luật sư khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

3. Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, 
h và i khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề luật sư khi có đủ tiêu chuẩn tại Điều 10 của Luật Luật sư và thuộc một trong 
các điều kiện sau đây:

a) Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của 
Đoàn luật sư;

b) Thời hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư đã hết hoặc đã 
chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

c) Đã được xóa án tích trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.



4. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do đã bị kết án về tội phạm 
nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng do cố ý thì không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

5. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được thực hiện theo quy định 
tại mục I Phụ lục này.

IV. Trình tư, thủ tuc công nhân đào tao nghề luât sư ở nước ngoài• '  • o  • • o  • o

1. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước 
ngoài được công nhận trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước 
ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp 
định, thoả thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng 
hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ký kết;

b) Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước 
ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan 
kiểm định chất lượng của nước đó công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền của 
nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ 
chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.

2. Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài 
muốn được công nhận ở Việt Nam thì nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống dịch vụ 
hành chính công cấp tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở 
Tư pháp. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài;

b) Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư 
ở nước ngoài; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này;

c) Bản sao kết quả đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.

Các giấy tờ quy định tại điểm b và c khoản này phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự theo quy định của pháp luật và được dịch ra tiếng Việt; bản dịch tiếng Việt 
được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tư pháp kiểm tra và trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước 
ngoài, trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

V. Trình tự, thủ tục họp nhất công ty luật nước ngoài
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1. Hai hoặc nhiều công ty luật có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty 
luật theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP lập 01 bộ hồ sơ 
hợp nhất công ty luật gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Tư pháp nơi 
đặt trụ sở của công ty luật được hợp nhất.

Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật;

b) Bản chính Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời 
hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ 
quyền, nghĩa vụ của các công ty luật bị hợp nhất;

c) Bản chính Giấy phép thành lập của các công ty luật bị hợp nhất;

d) Dự thảo Điều lệ công ty luật hợp nhất.

đ) Bản sao Giấy tờ chứng minh ừụ sở của công ty luật hợp nhất.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận 
việc hợp nhất, cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài hợp nhất, trường 
hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài hợp nhất, Sở Tư pháp cấp 
Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật nước ngoài hợp nhất. Người yêu cầu 
nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.

2. Việc đăng báo, thông báo về việc thành lập công ty luật nước ngoài hợp nhất 
được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

VI. Trình tự, thủ tục sáp nhập công ty luật nước ngoài

1. Một hoặc nhiều công ty luật có thể sáp nhập vào một công ty luật theo quy 
định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP lập 01 bộ hồ sơ sáp nhập 
công ty luật gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ 
sở của công ty nhận sáp nhập. Hồ sơ gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật;

b) Bản chính Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong đó phải quy định rõ về 
thủ tục, thời hạn và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa 
toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các công ty luật bị sáp nhập;

c) Bản chính Giấy phép thành lập của các công ty luật bị sáp nhập và công 
ty luật nhận sáp nhập.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận
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việc hợp nhất, cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài hợp nhất, trường 
hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài nhận sáp nhập, Sở Tư pháp 
cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật nước ngoài nhận nhận sáp nhập. 
Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.

VIL Trình tự, thủ tục Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài 
tại Việt Nam

1. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể 
chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt 
Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh cũ.

Hồ sơ xin chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 
tại Việt Nam thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại 
Việt Nam được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi 
trường điện tử đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở công ty. Hồ sơ gồm 01 bộ giấy tờ 
sau đây:

a) Giấy đề nghị chuyển đổi của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, trong 
đó nêu rõ cam kết của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài về việc kế thừa toàn 
bộ quyền, nghĩa vụ của các chi nhánh được chuyển đổi;

b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật ừách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài;

c) Bản sao Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của các chi nhánh 
được chuyển đổi;

d) Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn 
100% vốn nước ngoài;

đ) Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở ừong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc chuyển đổi, 
cấp Giấy phép thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài 
tại Việt Nam, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh cấp Giấy phép thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước 
ngoài tại Việt Nam, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Người yêu cầu nhận kết quả 
tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.
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2. Thủ tục đăng ký hoạt động, đăng báo, thông báo về việc thành lập công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài được thực hiện theo quy định tại 
Điều 79 của Luật Luật sư và Điều 30 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

VIII. Trình tự, thủ tục Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty 
luật Việt Nam

1. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty luật 
trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh và công ty luật hợp danh giữa tổ 
chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam (sau đây 
gọi chung là công ty luật nước ngoài) có thể chuyển đổi thành công ty luật Việt 
Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của công ty luật nước ngoài.

Tên của công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải tuân thủ quy định tại khoản 
5 Điều 34 của Luật Luật sư và không được trùng với tên của công ty luật nước 
ngoài đã chuyển đổi.

2. Hồ sơ xin chuyển đổi công ty luật nước ngoài được gửi trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến Sở Tư pháp nơi đặt 
trụ sở của công ty luật Việt Nam chuyển đổi. Hồ sơ gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị chuyển đổi của công ty luật nước ngoài;

b) Bản chính văn bản thỏa thuận chuyển đổi giữa công ty luật nước ngoài 
và bên Việt Nam, trong đó nêu rõ cam kết của bên Việt Nam về việc kế thừa toàn 
bộ quyền, nghĩa vụ của công ty luật nước ngoài được chuyển đổi;

c) Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam;

d) Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật Việt Nam; 
bản sao hoặc bản sao điện tử Thẻ luật sư của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư 
thành viên của công ty luật Việt Nam;

đ) Bản chính Giấy phép thành lập của công ty luật nước ngoài được chuyển 
đổi. Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận 
việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam, trường hợp 
từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh có văn bản chấp thuận việc chuyển đổi, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt 
động cho công ty luật Việt Nam chuyển đổi. Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở 
Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.

4. Công ty luật nước ngoài chấm dứt hoạt động kể từ khi công ty luật Việt 
Nam được chuyển đổi được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
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5. Thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam 
chuyển đổi được thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Luật sư.

IX. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật 
nước ngoài

1. Chi nhánh, công ty luật nước ngoài chấm dứt hoạt động khi bị thu hồi Giấy 
phép thành lập theo quy định tại Điều 40 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

2. Trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a, khoản
1 Điều 40 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thì chậm nhất là 30 ngày trước thời 
điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải thông 
báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh, Sở Tư pháp và cơ quan thuế của địa phương nơi đặt trụ sở. Trước thời điểm 
chấm dứt hoạt động, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải nộp đủ số thuế còn 
nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác; thực hiện xong thủ tục chấm dứt hợp 
đồng lao động đã ký với luật sư, người lao động khác; giải quyết xong hợp đồng 
dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng, trừ ừường hợp có thỏa thuận khác.

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư 
pháp, Sở Tư pháp và cơ quan thuế của địa phương nơi đặt trụ sở về việc hoàn tất 
thủ tục nói trên; nộp lại Giấy phép thành lập cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Giấy 
đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền 
cấp và đăng ký việc sử dụng con dấu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 
được báo cáo bằng văn bản của chi nhánh, công ty luật nước ngoài, Sở Tư pháp 
trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động của chi 
nhánh, công ty luật nước ngoài.

3. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy phép thành lập 
quy định tại các điểm b, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP thì chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy 
phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải nộp đủ số thuế còn nợ, 
thanh toán xong các khoản nợ khác; thực hiện xong thủ tục chấm dứt hợp đồng 
lao động đã ký với luật sư, người lao động khác; giải quyết xong hợp đồng dịch 
vụ pháp lý đã ký với khách hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư 
pháp và cơ quan thuế của địa phương nơi đặt trụ sở về việc hoàn tất thủ tục nói 
trên; nộp lại Giấy phép thành lập cho Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Giấy 
đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền 
cấp và đăng ký việc sử dụng con dấu.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi quyết định chấm dứt hoạt động của chi 
nhánh, công ty luật nước ngoài cho Bộ Tư pháp.



20

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực CÔNG CHỨNG
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025)

I. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Công chứng viên

1. Người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 của Luật Công chứng 
lập 01 bộ hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên 
môi trường điện tử đến Sở Tư pháp ở địa phương nơi hoàn thành tập sự hành nghề 
công chứng. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm có:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định;

b) Giấy tờ chứng minh thời gian công tác pháp luật theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp; trường hợp người đề nghị bổ nhiệm thuộc đối tượng quy định 
tại khoản 5 và khoản 6 Điều 14 của Luật Công chứng thì phải có giấy tờ chứng 
minh đã miễn nhiệm, đã thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc không còn thuộc các 
trường hợp này;

c) Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;

d) Giấy khám sức khoẻ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp 
trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Giấy tờ quy định tại điểm b, c và điểm d khoản này là bản chính hoặc bản
sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư
pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác 
minh tính hợp pháp của hồ sơ, thời hạn xác minh hồ sơ không quá 15 ngày làm 
việc và có văn bản đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm công 
chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đối với những trường hợp đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo 
bằng văn bản có nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo 
bằng văn bản có nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm công 
chứng viên. Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ.

Người bị từ chối bổ nhiệm công chứng viên có quyền khiếu nại, khiếu kiện 
theo quy định của pháp luật.

P h ụ  l ụ c  I V
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II. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm công chứng viên

1. Hồ sơ đề nghị được miễn nhiệm công chứng viên gồm đơn đề nghị miễn 
nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

2. Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Công 
chứng có đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên 
môi trường điện tử đến Sở Tư pháp nơi đang hành nghề hoặc nơi hành nghề cuối 
cùng trước khi đề nghị được miễn nhiệm; trường hợp công chứng viên được bổ 
nhiệm nhưng chưa hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Tư pháp nơi đề nghị bổ nhiệm 
công chứng viên.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp có văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, trong đó nêu rõ quá trình 
hành nghề của công chứng viên và đề xuất của Sở Tư pháp, kèm theo hồ sơ gửi 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn 
bản có nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ cho rằng công chứng 
viên thuộc trường hợp bị miễn nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Công 
chứng, Sở Tư pháp nơi đề nghị bổ nhiệm hoặc nơi công chứng viên đang hành 
nghề hoặc nơi công chứng viên hành nghề cuối cùng có văn bản đề nghị Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm công chứng viên, kèm theo các tài liệu liên 
quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định 
tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo 
bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trường hợp thông tin trong hồ sơ đề nghị miễn nhiệm chưa đầy đủ, chưa 
thống nhất hoặc cần xác minh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu Sở Tư 
pháp bổ sung, làm rõ hoặc Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh thông tin trong hồ sơ. Thời hạn quy định 
tại khoản này được tính từ ngày chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nhận được kết 
quả bổ sung, làm rõ hoặc xác minh thông tin. Việc xác minh tính hợp pháp của hồ 
sơ thực hiện không quá 20 ngày làm việc.

5. Tổ chức hành nghề công chứng phát hiện công chứng viên của tổ chức 
mình thuộc trường hợp bị miễn nhiệm hoặc đương nhiên miễn nhiệm thì phải báo 
cáo kịp thời bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động để xem xét, xử 
lý theo quy định.
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Sở Tư pháp có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan 
để theo dõi, kiểm tra, rà soát đội ngũ công chứng viên tại địa phương và các công 
chứng viên mà Sở Tư pháp mình đề nghị bổ nhiệm để kịp thời phát hiện những 
công chứng viên thuộc trường hợp bị miễn nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 16 
của Luật Công chứng; thường xuyên thống kê, cập nhật danh sách công chứng 
viên đương nhiên miễn nhiệm vào phần mềm quản lý hoạt động công chứng của 
Bộ Tư pháp, đồng thời đăng tải danh sách này trên cổng thông tin điện tử của Sở 
Tư pháp.

6. Công chứng viên không được ký văn bản công chứng kể từ thời điểm 
quyết định miễn nhiệm công chứng viên có hiệu lực thi hành.

III. Trình tự, thủ tục Bổ nhiệm lại công chứng viên

1. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính 
để đối chiếu hoặc bản sao điện tử các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện bổ nhiệm 
lại quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 của Luật Công chứng.

2. Người có nguyện vọng bổ nhiệm lại công chứng viên theo quy định tại 
Điều 17 của Luật Công chứng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Mục này, 
nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử 
về Sở Tư pháp nơi đã đề nghị miễn nhiệm công chứng viên; trường hợp bị miễn 
nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 
104/2025/NĐ-CP thì người đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử về Sở Tư 
pháp nơi đề nghị miễn nhiệm.

3. Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên được thực hiện theo quy định tại 
mục I Phụ lục này.

IV. Trình tự, thủ tục công nhận tương đương đối với người được đào 
tạo nghề công chứng ở nước ngoài

1. Người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài được công nhận 
tương đương trong các trường hợp sau đây:

a) Có văn bản đào tạo nghề công chứng tương đương được cấp bởi cơ sở 
đào tạo ở nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam 
là thành viên;

b) Có văn bằng đào tạo nghề công chứng được cấp bởi cơ sở đào tạo nghề 
công chứng ở nước ngoài.



2. Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này lập 01 bộ hồ sơ 
đề nghị công nhận tương đương văn bằng đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài, 
nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử 
về Sở Tư pháp.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng ở nước
ngoài;

b) Văn bằng và kết quả đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài.

Giấy tờ quy định tại điểm b khoản này là bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực hoặc bản sao điện tử đã được hợp pháp hóa lãnh sự trừ trường hợp được miễn 
hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, được dịch ra tiếng Việt và bản 
dịch tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký người dịch.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp kiểm tra và trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 
trịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận tương đương đối với 
người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài; trường hợp từ chối phải thông 
báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
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1. T rình tự, thủ tục xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều 
kiện nhận trẻ  em nước ngoài làm con nuôi

Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi phải lập 01 hồ sơ 
gửi Sở Tư pháp nơi công dân Việt Nam cư trú. Hồ sơ gồm :

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu, Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy 
tờ có giá trị thay thế;

3. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
5. Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế 

do ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi.

Sở Tư pháp xem xét, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy xác 
nhận người nhận con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp 
luật Việt Nam trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong quá trình xem xét, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách 
nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch 
tư pháp.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông 
tin cho cơ quan yêu cầu trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. Thời gian phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp không 
tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

P h ụ  l ụ c  V
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  NUÔI CON NUÔI

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025)
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Phụ lục VI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỎNG LĨNH v ự c  THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng 6 năm 2025)

I. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lại

1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị định số 
08/2020/NĐ-CP lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại gửi trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến đến Sở Tư 
pháp nơi đăng ký tập sự. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao điện tử bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật;

d) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác 
pháp luật bao gồm: Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao 
động kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội; giấy tờ chứng 
minh đã miễn nhiệm, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc thu hồi thẻ đối với các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; giấy 
tờ chứng minh đã nghỉ hưu hoặc thôi việc đối với trường hợp thuộc khoản 3 Điều
11 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP;

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 
hoặc bản sao điện tử giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa 
phát lại.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tư pháp có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm Thừa phát lại kèm 
theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị phải thông báo bằng văn 
bản có nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và hồ 
sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông 
báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành 
xác minh hoặc có yêu cầu Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh 
tiêu chuẩn bổ nhiệm, thông tin trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trước khi xem xét, 
quyết định việc bổ nhiệm. Thời gian xác minh không quá 45 ngày, kể từ ngày Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản xác minh; thời gian xác minh không 
tính vào thời hạn xem xét bổ nhiệm Thừa phát lại nêu tại khoản này.
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Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông 
tin cho cơ quan yêu cầu trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. Thời gian phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp không 
tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

4. Người đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, 
điều kiện hành nghề Thừa phát lại theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

II. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm Thừa phát lại

1. Thừa phát lại được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân.

Thừa phát lại nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến 
trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm đến Sở Tư pháp nơi đăng 
ký hành nghề. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bảo sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao điện tử Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp có văn bản đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm Thừa 
phát lại kèm theo hồ sơ đề nghị miễn nhiệm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và 
hồ sơ đề nghị miễn nhiệm của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm Thừa phát lại theo đề 
nghị của Sở Tư pháp nơi Thừa phát lại đăng ký hành nghề hoặc tự mình quyết 
định việc miễn nhiệm Thừa phát lại khi có căn cứ cho rằng Thừa phát lại thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc hành nghề của Thừa phát 
lại tại địa phương mình. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ 
cho rằng Thừa phát lại thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định tại khoản
2 Điều 13 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm Thừa phát lại kèm theo tài liệu làm căn cứ 
cho việc đề nghị miễn nhiệm.

Khi giải quyết hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thừa phát lại, Cơ quan có thẩm quyền
bổ nhiệm thừa phát lại yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cung
cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với người xin bổ nhiệm Thừa phát lại.
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và 
tài liệu làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại. Khi cần thiết, 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức xác 
minh hoặc tự mình xác minh bảo đảm các căn cứ miễn nhiệm đúng quy định của 
pháp luật.

III. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại Thừa phát lại

1. Người đề nghị bổ nhiệm lại nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu 
chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại 
đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Quyết định miễn 
nhiệm Thừa phát lại hoặc bản sao điện tử Quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại 
(trường hợp Quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 
hành) để đối chiếu;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao điện tử giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

2. Trình tự thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản
3 Mục I Phụ lục này.

3. Người đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, 
điều kiện hành nghề Thừa phát lại tại Điều 3 Nghị định này.

IV. Trình tự, thủ tục công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát 
lại ở nước ngoài

1. Người đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở 
nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi 
trường điện tử đến Sở Tư pháp nơi người yêu cầu thường trú.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại theo 
mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

b) Bản dịch đã được công chứng hoặc chứng thực văn bằng đào tạo nghề 
Thừa phát lại được cấp bởi cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc bản sao điện tử của
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Bản dịch đã được công chứng hoặc chứng thực văn bằng đào tạo nghề Thừa 
phát lại được cấp bởi cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp thẩm định, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công 
nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài.

Người yêu cầu nhận kết quả tại Sở Tư pháp nơi mình nộp hồ sơ. Trường 
hợp Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh từ chối công nhận phải thông báo lý do 
bằng văn bản.



C H Í N H  P H Ủ  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

---------- Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ số 63 2025 QH15 ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025;

Cũn cứ Nghị quyết sổ 190 2025 QH15 ngày 19 thủng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp tồ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ tneởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thầm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp; trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính khi 
phân định thẩm quyền từ thẩm quyền của cấp huyện cho cấp xã hoặc cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân định thẩm quyền, của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân 
dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của ủ y  ban nhân 
dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân.
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4. Xác định rõ nội dung và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền 
địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; 
không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền địa phương 
các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

5. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, 
bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đáp ứng yêu cầu quản trị địa 
phương; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển giao do ngân sách nhà nước đảm bảo 
theo quy định.

Điều 3. v ề  phí, lệ phí

Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 
của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết 
thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức 
phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương ứng.

Chương II

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYÈN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG
02 CẤP TRONG LĨNH v ự c  HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Mục 1 

LĨNH Vực H ộ TỊCH

Điều 4. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

ủ y  ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là ủ y  ban nhân dân cấp 
xã) thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch quy định tại khoản 2 Điều 7, Chương
III của Luật Hộ tịch năm 2014 (sau đây gọi là Luật Hộ tịch), các Điều 1, 29, 31, 
32, 33, 35, 36, 38, 39 và Điều 41 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15
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tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Hộ tịch được sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2025 (sau đây gọi là 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); thẩm quyền khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, xác nhận thông tin hộ tịch quy định tại Điều 8 của Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Điều 5. Giải quyết việc đăng ký hộ tịch

1. Cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại cơ 
quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú; nơi cư trú của cá nhân được xác định theo quy 
định của pháp luật về cư trú.

Trường hợp cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch không 
phải tại ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì Uỷ ban nhân 
dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng 
ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký nhận cha, mẹ, 
con, đăng ký giám hộ, đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ, đăng ký giám sát việc 
giám hộ, chấm dứt giám sát việc giám hộ, đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch, xác định lại dân tộc không phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào 
Sổ hộ tịch.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký hộ tịchthực hiện theo quy định tại 
mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh trong công 
tác hộ tịch

Việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch, nội dung đăng ký hộ tịch do cơ quan 
đăng ký hộ tịch cấp, đăng ký trái quy định pháp luật được quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 69, điểm h khoản 1 Điều 70 của Luật Hộ tịch và giấy tờ hộ tịch, nội 
dung đăng ký hộ tịch do Sở Tư pháp cấp, đăng ký trước đây trái quy định pháp 
luật, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật theo quy định của Luật Hôn nhân và 
Gia đình năm 2014, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của ủy  ban nhân dân 
cấp xã

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa 
phương và bảo đảm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, kinh phí xây dựng, cập nhật, khai 
thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý; 
tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và thống 
kê số liệu đăng ký hộ tịch báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch giúp ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện việc
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Điều 8. Cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật Hộ 
tịch bao gồm ủ y  ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại 
diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

2. Công chức làm công tác hộ tịch ở địa phương là công chức thực hiện 
nhiệm vụ tư pháp - hộ tịch cấp xã; công chức của Sở Tư pháp được giao thực hiện 
công tác hộ tịch.

Mục 2

LĨNH Vực NUÔI CON NUÔI

Điều 9. Trách nhiệm của ủy  ban nhân dân các cấp trong việc quản lý 
nuôi con nuôi

Việc kiểm tra, theo dõi tình hình nuôi con nuôi ở địa phương được quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 49 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 (sau đây gọi là Luật 
Nuôi con nuôi) và việc báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình giải quyết 
việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương do ủ y  
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 10. Rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi

Việc rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi được thực hiện theo quy 
định tại Điều 6 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi được 
sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2019,2025 (sau đây gọi là Nghị định số 19/2011/NĐ- 
CP) và các quy định sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã định kỳ 06 tháng rà soát, đánh giá việc trẻ em cần 
được nhận làm con nuôi, nếu không có công dân Việt Nam thường trú ở trong 
nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản kèm theo 
hồ sơ trẻ em gửi Sở Tư pháp để tìm người nhận trẻ em làm con nuôi.

2. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không 
nơi nương tựa sống ở cơ sở nuôi dưỡng thì cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em 
cần được nhận làm con nuôi, lập hồ sơ trẻ em bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo 
quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Nuôi con nuôi, xin ý kiến của cơ quan 
chủ quản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan 
chủ quản có ý kiến để cơ sở nuôi dưỡng gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ trẻ em. 
Sở Tư pháp thông báo tìm người nhận con nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 6

đăng ký hộ tịch theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này; tổng hợp, đánh giá
tình hình thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký
hộ tịch trên địa bàn.
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của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

Điều 11. Việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh yực nuôi 
con nuôi

1. Trường hợp người nhận con nuôi lựa chọn nộp hồ sơ không phải tại ủ y  
ban nhân cấp xã nơi có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi, Uỷ ban nhân 
dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người nhận con nuôi nộp 
hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến đến đúng ủ y  ban nhân cấp xã có thẩm 
quyền theo quy định.

2. Đối với các thủ tục hành chính yêu cầu thành phần hồ sơ có Phiếu lý lịch 
tư pháp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi, điểm g khoản 1 
Điều 31 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 
có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin 
lý lịch tư pháp; cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính này không phải nộp 
Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ.

3. Giấy khám sức khỏe của người nhận con nuôi và của người được giới 
thiệu làm con nuôi trong nước được quy định tại khoản 5 Điều 17 và điểm b khoản 
1 Điều 18 của Luật Nuôi con nuôi do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật cấp.

Điều 12. Xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu yực biên giói 
đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu yực biên giói làm 
con nuôi

1. Việc xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều 
kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi 
được quy định tại khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã.

2. Trình tự, thủ tục xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên 
giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm 
con nuôi thực hiện theo quy định tại mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Chương ITT

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYÈN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN 

ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH v ự c  CHỨNG THựC

Điều 13. Người thực hiện chứng thực

Người thực hiện chứng thực theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Nghị định 
số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản sao tử bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 
đồng, giao dịch được sửa đổi, bổ sung năm 2025 (sau đây gọi là Nghị định số
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23/2015/NĐ-CP) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã; công chứng 
viên của tổ chức hành nghề công chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự 
của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được 
ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 14. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

Việc chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng 
nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài được quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 5; việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao 
dịch được quy định tại Điều 38; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được 
chứng thực được quy định tại Điều 39 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được ủ y  
ban nhân dân cấp huyện thực hiện trước đây thuộc thẩm quyền của ủ y  ban nhân 
dân cấp xã.

Điều 15. Cộng tác viên dịch thuật

1. Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 
số 23/2015/NĐ-CP được làm cộng tác viên dịch thuật của ủ y  ban nhân dân cấp 
xã trong phạm vi cả nước, ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tiêu 
chuẩn, điều kiện của cộng tác viên dịch thuật và lập danh sách cộng tác viên dịch 
thuật của cấp xã, báo cáo Sở Tư pháp phê duyệt.

2. Việc niêm yết danh sách cộng tác viên, ký hợp đồng cộng tác viên được 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã.

Điều 16. Đăng ký chữ ký mẫu

Người dịch là cộng tác viên của ủ y  ban nhân dân cấp xã phải đăng ký chữ 
ký mẫu tại ủ y  ban nhân dân cấp xã. Khi đăng ký chữ ký mẫu, người dịch phải 
nộp văn bản đề nghị đăng ký chữ ký mẫu và trực tiếp ký trước mặt Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã 03 (ba) chữ ký mẫu trong văn bản đề nghị 
đăng ký chữ ký mẫu.

Điều 17. Chứng thực chữ ký người dịch

1. Người dịch là cộng tác viên của ủ y  ban nhân dân cấp xã yêu cầu chứng 
thực chữ ký phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch.

Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký 
của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực; 
trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu người 
dịch ký trước mặt.

2. Đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của ủ y  ban nhân dân 
cấp xã mà tự dịch giấy tờ, văn bản phục vụ mục đích cá nhân và có yêu cầu chứng 
thực chữ ký trên bản dịch thì phải xuất trình các giấy tờ quy định tại các điểm a,
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b và điểm c khoản 2 Điều 31 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Người yêu cầu 
chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc người có thẩm 
quyền theo quy định.

Chương IV

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYÈN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG 02 
CẤP TRONG LĨNH v ự c  HÒA GIẢI Ở c ơ  SỞ, BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Điều 18. Trách nhiệm của ủy  ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở

1. Việc hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở vào xây 
dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư; cung 
cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan cho tổ chức, cá nhân 
được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 
27 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi là Nghị định số 15/2014/NĐ-CP); xem 
xét, quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công 
tác hòa giải ở cơ sở của xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh trên cơ sở đề nghị của ủ y  
ban nhân dân cấp xã được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại địa phương, hỗ trợ 
tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở cho cá nhân quy 
định tại Điều 2 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP; đề nghị ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa 
giải ở cơ sở của xã, phường, đặc khu khi cần thiết; xem xét, quyết định hỗ trợ khi 
hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi 
thực hiện hoạt động hòa giải được quy định tại Điều 18 của Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP.

3. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định hỗ trợ; trường 
hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chậm nhất sau 02 
ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định hỗ trợ, ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện 
việc chi tiền hỗ trợ.

Điều 19. Cơ quan giải quyết bồi thường đối vói hành vi gây thiệt hại xảy 
ra sau ngày 01 tháng 7 năm 2025

1. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 33 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
năm 2017 (sau đây gọi là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã là cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định 
tại khoản 4 Điều 33 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-hoa-giai-o-co-so-nam-2013-197282.aspx


8

3. Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng là cơ quan giải quyết bồi 
thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 của Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước.

Điều 20. Cơ quan giải quyết bồi thường đối vói trường họp ủy  ban nhân 
dân cấp huyện gây thiệt hại trước ngày 01 tháng 7 năm 2025

1. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường 
hợp hành vi gây thiệt hại của ủ y  ban nhân dân cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, 
quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
hành vi gây thiệt hại của ủ y  ban nhân dân cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền 
hạn của ủ y  ban nhân dân cấp xã kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

3. Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng là cơ quan giải quyết bồi 
thường trong trường hợp hành vi gây thiệt hại của ủ y  ban nhân dân cấp huyện 
thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đó kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025.

Điều 21. Thẩm quyền xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành 
công yụ gây thiệt hại

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định này tổ chức thực hiện việc xem 
xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại theo quy định 
tại khoản 1 Điều 66 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Điều 22. Xác đinh thiêt hai do tài sản bi xâm pham quy đinh tai Điều 23
• • •  • ỉ • 1 «/ • •

của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1. Thị trường quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước là thị trường trong phạm vi cấp xã nơi phát sinh thiệt hại thực tế.

Trường hợp thị trường cấp xã nơi phát sinh thiệt hại thực tế không có tài sản 
cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất 
lượng thì thị trường là thị trường cấp xã gần nhất với nơi phát sinh thiệt hại thực 
tế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Giá thị trường để sửa chữa, khôi phục lại tài sản bị hư hỏng quy định tại 
khoản 2 Điều 23 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là giá giao dịch 
phổ biến trung bình trên thị trường cấp xã theo quy định tại khoản 1 của Điều này 
để sửa chữa, khôi phục lại tài sản do 03 cơ sở dịch vụ sửa chữa, khôi phục khác 
nhau trên thị trường cung cấp.
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Điều 23. Thành phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai 
quy định tại Điều 58 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1. Khi tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai được quy định tại Điều 
58 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Điều 23 của Nghị định số 
68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trường 
hợp cần thiết, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại đề 
nghị cơ quan Công an cấp xã nơi tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công 
khai bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai.

2. Khi nhận được đề nghị bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi 
và cải chính công khai của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 
thiệt hại, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với ủ y  ban 
nhân dân cấp xã bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính 
công khai.

CHƯƠNG V 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường 
hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết 
định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, 
thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 
7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì quy định tương 
ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp 
luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định 
về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định 
này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy 
định tại Nghị định này.

Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch mà ủ y  ban nhân dân cấp huyện đã tiếp 
nhận nhưng chưa giải quyết xong hoặc đã giải quyết xong nhưng sau đó phát sinh 
vấn đề liên quan cần xử lý, thì chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Trach-nhiem-boi-thuong-cua-Nha-nuoc-2017-313517.aspx
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Trường hợp không xác định được ủ y  ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền 
giải quyết theo quy định tại khoản này hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch không 
có nơi cư trú tại Việt Nam thì Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu hoặc 
phản ánh của người dân. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Tư pháp báo cáo 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc theo uỷ quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh giao ủ y  ban nhân dân cấp xã phù hợp giải quyết, bảo đảm thuận lợi 
nhất cho người có yêu cầu. Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn 
người có yêu cầu nộp hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

2. Trường hợp hồ sơ chứng thực mà Phòng Tư pháp đã tiếp nhận nhưng chưa 
giải quyết xong hoặc đã giải quyết xong nhưng sau đó phát sinh vấn đề liên quan 
cần xử lý thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân công ủ y  ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở giao dịch của tổ chức, 
doanh nghiệp đang có hồ sơ cần giải quyết hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã mới nơi 
đặt trụ sở cũ của Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để 
tiếp tục giải quyết, xử lý.

3. Đối với các vụ việc mà ủ y  ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết bồi 
thường xong trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa thực hiện hoặc đang 
thực hiện xem xét trách nhiệm hoàn trả thì kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, hành 
vi gây thiệt hại của ủ y  ban nhân dân cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan, đơn vị nào thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó tổ chức thực hiện việc 
xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại theo quy 
định tại khoản 1 Điều 66 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

4. Các nhiệm vụ, kinh phí, cơ sở vật chất đang thuộc trách nhiệm của Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện sẽ xử lý theo hướng dẫn 
của Bộ Tư pháp.

5. Trường hợp các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật cấp huyện đã được phê duyệt trong kế hoạch năm 2025 nhưng chưa thực hiện 
xong, thì chuyển giao cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp 
tỉnh. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh xem xét, quyết định 
việc triển khai các nhiệm vụ chưa thực hiện xong của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật cấp huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trường hợp các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2025 của ủ y  ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện chưa thực hiện xong, thì 
chuyển giao cho ủ y  ban nhân dân, Sở Tư pháp cấp tỉnh. Sở Tư pháp có ừách nhiệm 
tham mưu ủ y  ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định ừiển khai các nhiệm vụ 
cho phù hợp với yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

trú của người có yêu cầu tiếp tục giải quyết, xử lý. Trường hợp người yêu cầu đã
thay đổi nơi cư trú sang địa bàn cấp tỉnh khác hoặc cư trú ở nước ngoài thì ủ y  ban
nhân dân cấp xã nơi cư trú trước đây có trách nhiệm xử lý.
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6. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, 
cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa 
hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp 
luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, 
thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc 
cơ quan, người có thẩm quyền.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng 
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG

Phạm M inh Chính



P h ụ  l ụ c

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025)

I. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký hộ tịch quy định 
tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này theo trình tự, thủ tục quy định tại các Điều 36, 
Điều 38, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 44, Điều 47, Điều 49, Điều 50, Điều 52 
của Luật Hộ tịch; Điều 9, Điều 10, các điều từ Điều 29 đến Điều 42 Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP và quy định sau đây:

a) Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có quyền lựa chọn nộp/xuất trình bản giấy 
hoặc bản điện tử giấy tờ hộ tịch hoặc cung cấp thông tin về giấy tờ hộ tịch của cá 
nhân đã được đăng ký, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm tra cứu thông tin 
trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối 
với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp 
không tra cứu được do không có thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan đăng ký hộ tịch yêu cầu người đi đăng 
ký hộ tịch nộp/xuất trình giấy tờ liên quan để chứng minh.

b) Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là 5 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn 
kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

c) Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con là 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở ủ y  ban nhân 
dân cấp xã nơi có thẩm quyền giải quyết là 05 ngày làm việc liên tục. Thời hạn 
niêm yết tại trụ sở của ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được 
nhận là cha, mẹ, con là 05 ngày làm việc liên tục.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy 
việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 
nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải 
xác minh thì thời hạn kéo dài nhưng không quá 08 ngày làm việc.

2. Trong trình tự, thủ tục thực hiện tại các quy định nêu tại khoản 1 Mục này, 
các nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện sẽ được chuyển giao tương ứng cho ủ y  ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp xã; các nhiệm vụ của Phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp, 
công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện sẽ được chuyển giao cho công chức tư 
pháp - hộ tịch cấp xã.



II. Trình tự, thủ tục xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu yực• '  • • o  • o  •

biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu yực biên 
giới làm con nuôi

1. Công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước 
láng giềng cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng làm con nuôi phải có 
đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhận con nuôi phải có các giấy tờ 
theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con 
nuôi được sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2019, 2025 và được lập thành 01 bộ.

3. Người nhận con nuôi lựa chọn nộp hồ sơ cho ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi 
thường trú thông qua hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính hoặc nộp trực tuyến theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, ủ y  ban 
nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ và xác nhận nếu người đó có đủ điều kiện nhận 
con nuôi theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi. Văn bản xác nhận đủ 
điều kiện được trả cho người có yêu cầu qua thư điện tử, Kho quản lý dữ liệu điện 
tử, hệ thống bưu chính hoặc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của ủ y  ban 
nhân dân cấp xã/ điểm tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 
quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông

4. Sau khi đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng 
giềng, người nhận con nuôi phải làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi tại ủ y  
ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.





CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh yực thống kê

Căn cứ Luật To chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm
2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cẩp trong 
lĩnh vực thong kê.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền trong lĩnh vực thống kê được quy 

định tại luật, nghị định của Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân 
quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 
quản lý nhà nước về thống kê và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách 
nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực thống kê.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.
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4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm 
quyền chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Phân quyền trong lĩnh yực thống kê

1. Việc quyết định tiến hành tổng điều tra thống kê quốc gia theo quy định 
tại điểm a khoản 3 Điều 28 Luật Thống kê do Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung tổng điều tra thống kê quốc gia theo quy định 
tại khoản 3 Điều 29 Luật Thống kê do Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện.

3. Việc phân công cơ quan thực hiện tổng điều tra thống kê quốc gia khác 
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Luật Thống kê do Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thực hiện.

Điều 4. Phân cấp trong lĩnh yực thống kê

1. Việc ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước của hệ 
thống tổ chức thống kê tập trung theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 
94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Thống kê do Thủ trưởng cơ quan thống kê quốc gia 
thực hiện.

2. Việc quyết định tiến hành điều tra đối với các cuộc điều tra thống kê 
phân công Bộ Tài chính thực hiện trong chương trình điều tra thống kê quốc gia 
theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28 Luật Thống kê do Thủ trưởng cơ quan 
thống kê quốc gia thực hiện.

3. Việc tổ chức, điều phối hoạt động nghiên cứu, ứng dụng phương pháp
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thống kê tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước theo quy định tại khoản 3 
Điều 50 Luật Thống kê do Thủ trưởng cơ quan thống kê quốc gia thực hiện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và quy 
định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy 
phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này./.

Noi nhận: IM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TlTỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tỉnh, thanh phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Phạm M inh Chính
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng 
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BTC (2b).





C H Í N H  P H Ủ  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc gia

Căn cứ Luật Tô chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật sổ 56 2024 QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kẻ toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản cồng, Luật 
Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lỷ 
vi phạm hành chỉnh;

Căn cứ Nghị quyết sổ 190 2025 QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực dự trữ quốc gia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực 
dự trữ quốc gia được quy định tại Luật Dự trữ quốc gia, Luật số 
56/2024/QH15 và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia để thực hiện 
phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các 
nguyên tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ, quyền điều 
hành của người đủng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quàn lý nhà nước về dự 
trữ quốc gia và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các



3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành tập trung 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành được Chính phủ phân công 
quản lý hàng dự trữ quốc gia; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và 
năng lực của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
được phân định.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên 
thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp 
lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để 
gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, 
nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông 
tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; 
không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, 
doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Phân quyền tại Luật Dự trữ quốc gia

1. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 35, Điều 37 
Luật Dự trữ quốc gia và điểm a khoản 3 Điều 7 Luật số 56/2024/QH15 do Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quyết định.

2. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 36 Luật Dự 
trữ quốc gia do Thủ trưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định 
và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trong thời hạn 03 ngày kể từ 
ngày ban hành Quyết định, các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia gửi báo 
cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực dự trữ quốc
gia.



3. Thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 13 và khoản 1 Điều 34 Luật Dự trữ quốc gia được thực hiện theo 
khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện 
thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 4. Phân cấp tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

1. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều 15 
Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết 
định.

2. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 16 
Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết 
định.

3. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 17 Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quyết định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước 
quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và quy định tương ứng 
trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật 
đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị
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Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Các nhiệm vụ đang tổ chức triển khai chưa được cấp có thẩm quyền 
theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia, Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 
94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quyết định trước 
thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện phân quyền, phân cấp theo 
quy định của Nghị định này.
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định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện
theo quy định tại Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT. 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ... (2bj.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính



C H Í N H  P H Ủ  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M

Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

D ự  thảo 4
Ngày'03.6.2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực

quản lý, sử dụng tài sản công

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày tháng năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lỷ một
sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản cồng ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Luật sửa đoi, bo sung một sổ điều của Luật Chứng khoán, Luật Ke toán, Luật 
Kiếm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
cồng, Luật Quản lỷ thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 
Luật X ử lỷ vi phạm hành chỉnh ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đoi, bo 
sung một sổ điều của Luật Đẩu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đổi tác 
cồng tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khau, thuế nhập khau; Luật Đầu tư; 
Luật Đầu tư cồng; Luật Quản lý, sử dụng tài sản cồng ngày tháng năm 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân cẩp thẩm quyền quản lỷ
nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản cồng.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định:

a) Phân cấp của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
trung ương và chính quyền địa phương; phân cấp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ cho chính quyền địa phương.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước ở Trung ương, chính 

quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực quản 
lý, sử dụng tài sản công.
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Điều 2. Nguyên tắc phân cấp
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý thống nhất của Chính 
phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quản lý 
nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công và phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập, cơ quan trung ương trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ 
mô, bảo đảm và tổ chức thực hiện xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân cấp và phân định rõ giữa thẩm quyền của Hội đồng nhân 
dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền 
chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; 
bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

5. Thực hiện phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan bảo đảm đồng 
bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ; bảo 
đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ 
quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót 
chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân cấp do ngân sách nhà nước bảo 
đảm theo quy định.

9. Các nội dung công việc, nhiệm vụ, thẩm quyền, thủ tục khác về lĩnh vực 
nội vụ không quy định tại Nghị định này được tiếp tục thực hiện theo quy định 
của pháp luật có liên quan.

10. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền được phân cấp
a) Cơ quan, người có thẩm quyền được phân cấp có trách nhiệm tiếp tục 

chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để thực hiện công 
việc được giao.

b) Tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ, tài liệu về các công việc của cơ quan 
phân cấp đang giải quyết theo quy định của pháp luật.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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P H Â N  C Ấ P  Q U Ả N  L Ý  N H À  N Ư Ớ C  T R O N G  Q U Ả N  L Ý , s ử  D Ụ N G  T À I S Ả N  
C Ô N G  T Ạ I C ơ  Q U A N , T Ổ  C H Ứ C , Đ Ơ N  V Ị

Điều 3. Quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang Bộ, cơ quan trung ương, 
sang địa phương khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung năm 
2024, năm 2025 .

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công thực hiện theo quy định tại 
Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; không phải thực hiện việc báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
ban hành Danh mục tài sản thuộc phạm vi quản lý cụ thể phải mua bảo hiểm cho 
rủi ro bão, lũ, lụt thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 135 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP.

3. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân quy định tại điểm b khoản 2 Điều 59 Nghị định số 151/2017/NĐ- 
CP.

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công thực hiện theo quy định tại 
Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; không phải thực hiện việc báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

4. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án 
điều chuyển tài sản của dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc trung ương hoặc địa phương khác quản lý quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 92 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án thực hiện theo quy định tại Điều 93 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; không phải thực hiện việc đề nghị cơ quan được 
giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định 
quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 93 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Điều 4. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.Trình tự, thủ tục phê 
duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
trung ương được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 03/2025/NĐ- 
CP; không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a 
khoản 6 Điều 6 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.

C h ư ơ n g  I I .
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Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số 03/2025/NĐ-CP; không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án điều chuyển 
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang Bộ, cơ quan 
trung ương, sang địa phương khác quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
03/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số 03/2025/NĐ-CP; không phải thực hiện việc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.

Điều 5. Quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của cơ quan Việt Nam ở nước
ngoài

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định trong việc:

a) Điều chuyển xe ô tô đã qua sử dụng có giá trị còn lại hoặc giá trị đánh 
giá lại cao hơn trên 15% so với mức giá tối đa quy định tại Nghị định số 
166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu 
chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

b) Trang bị xe ô tô có giá chưa bao gồm các loại thuế cao hơn trên 15% so 
với giá tối đa theo quy định của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi 
quản lý theo quy định quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 166/2017/NĐ- 
CP, được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

c) Đầu tư xây dựng, mua sắm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, 
nhà ở, nhà riêng Đại sứ của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản 
lý trong các trường hợp khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
166/2017/NĐ-CP

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong việc:
a) Điều chuyển xe ô tô đã qua sử dụng có giá trị còn lại trên sổ kế toán 

hoặc giá trị đánh giá lại theo quy định của pháp luật không quá mức giá tối đa 
quy định tại Nghị định này hoặc cao hơn không quá 15% so với mức giá tối đa 
theo quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung năm
2024 điều chuyển từ địa phương sang bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa các địa 
phương.

b) Điều chuyển trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà 
riêng Đại sứ của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 12a Nghị định số 166/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, 
bổ sung năm 2024 điều chuyển từ địa phương sang bộ, cơ quan trung ương hoặc 
giữa các địa phương.
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Chương III.
P H Â N  C Ấ P  Q U Ả N  L Ý  N H À  N Ư Ớ C  T R O N G  Q U Ả N  L Ý , s ử  D Ụ N G , 

K H A I T H Á C  T À I S Ả N  K É T  C Ấ U  H Ạ  T Ầ N G

Điều 6. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng 
không

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng 
không quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13 
tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Trình tự, thủ tục quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thực 
hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP; không phải 
thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án giao 
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không quy định tại điểm đ khoản khoản 4 
Điều 5 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng hàng không quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11, Điều 12 và 
Điều 13 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
hàng không thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11, khoản 4 Điều 12 và 
khoản 4 Điều 13 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP; không phải thực hiện việc báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng hàng không quy định tại điểm d khoản 4 Điều 11, điểm d khoản 4 Điều 12, 
điểm d khoản 4 Điều 13 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản 
kết cấu hạ tầng hàng không quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17, điểm a khoản
2 Điều 18, điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thu hồi, điều chuyển, bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng 
không thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 17, khoản 4 Điều 18, khoản 5 
Điều 19 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP; không phải thực hiện việc báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản kết cấu 
hạ tầng hàng không quy định tại điểm b khoản 5 Điều 17, điểm b khoản 4 Điều 
18, điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP.

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng 
hàng không hiện có để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP.

Điều 7. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý quy định 
tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ.
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Trình tự, thủ tục quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, không phải 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản 
lý quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số số 44/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 13 Nghị định 
số 44/2024/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 
duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại 
khoản 5 Điều 13 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý tại 
điểm a khoản 2 Điều 21, điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 
44/2024/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại điểm b khoản 4, 
điểm a khoản 5 Điều 21, điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý 
liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia quy định tại điểm a khoản 2 Điều
22, điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 
44/2024/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 22, điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

5. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý 
về địa phương quản lý, xử lý tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị định số 
44/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục quyết định chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ về địa phương quản lý, xử lý thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 
23 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
quy định tại điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có thuộc phạm vi quản 
lý để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
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đường bộ hiện có để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP, 
không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sử dụng tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có quy định tại điểm b khoản 3 Điều 
28 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP.

Điều 8. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án cho thuê, chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến 
quốc phòng, an ninh quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 2 Điều 
25 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về 
phát triển và quản lý chợ, không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 
chủ trương trước khi phê duyệt.

Điều 9. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi của cơ quan quản lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy lợi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định số 
08/2025/NĐ-CP.

3. Trình tự, thủ tục quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 3, 
khoản 4 Điều 22 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP, không phải đề nghị Bộ trưởng 
Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều chuyển theo quy định tại điểm b khoản 3, 
điểm b khoản 4 Điều 22 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP.

Điều 10. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường 
thủy nội địa

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa liên quan đến quốc 
phòng, an ninh quốc gia quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 
12/2025/NĐ-CP ngày 20 ngày 01 tháng 2025 của Chính phủ quy định việc quản 
lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Trình tự, thủ tục đối với việc phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng đường thủy nội địa liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP thực hiện theo quy định 
tại Điều 13 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có liên quan đến quốc phòng, 
an ninh quốc gia hiện có để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục đối với việc quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng
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đường thủy nội địa có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia hiện có để 
tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 25 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 25 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết 
cấu hạ tầng đường thủy nội địa của cơ quan quản lý tài sản thuộc phạm vi quản 
lý của địa phương quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định số 
Ỉ2/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục đối với việc điều chuyển thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 20 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP, không phải đề nghị Bộ trưởng 
Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều chuyển quy định tại điểm b khoản 3 Điều 
20 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết 
cấu hạ tầng đường thủy nội địa, vật liệu, vật tư thu hồi do thanh lý tài sản kết 
cấu hạ tầng đường thủy nội địa của cơ quan quản lý tài sản thuộc phạm vi quản 
lý ra ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại điểm a khoản 7 
Điều 22 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục điều chuyển vật liệu, vật tư thu hồi do thanh lý tài sản kết 
cấu hạ tầng đường thủy nội địa thực hiện theo quy định khoản 7 Điều 22 Nghị 
định số 12/2025/NĐ-CP, không phải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
tại điểm d khoản 7 Điều 22 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP.

Điều 11. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường
sắt

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định chuyển từ hình thức giao tài sản kết 
cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp sang hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với tài 
sản của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 
định số 15/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định việc 
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt.

Trình tự, thủ tục quyết định chuyển từ hình thức giao tài sản kết cấu hạ 
tầng đường sắt quốc gia không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
sang hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 15/2025/NĐ-CP; không phải báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị 
định 15/2025/NĐ-CP.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt liên quan đến quốc phòng, an 
ninh quốc gia quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định 15/2025/NĐ-CP, 
điểm a khoản 3 Điều 33 Nghị định 15/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia thực hiện theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 16, điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định
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15/2025/NĐ-CP; không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 
Đề án khai thác tài sản quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16, điểm c khoản 3 
Điều 33 Nghị định 15/2025/NĐ-CP

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có để tham gia dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28, điểm a khoản
2 Điều 44 Nghị định 15/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt hiện 
có để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 3 Điều 44 Nghị định 
15/2025/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28, điểm b khoản 3 Điều 44 Nghị định 
15/2025/NĐ-CP.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết 
cấu hạ tầng đường sắt thuộc phạm vi quản lý quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
39 Nghị định 15/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện trong việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23, điểm a khoản 3 
Điều 39 Nghị định 15/2025/NĐ-CP, không phải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính 
xem xét, quyết định điều chuyển quy định tại điểm b khoản 3 Điều 39 Nghị định 
15/2025/NĐ-CP.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển vật liệu, vật 
tư thu hồi từ việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc phạm vi quản 
lý quy định tại điểm a khoản 7 Điều 41 Nghị định số 15/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục quyết định điều chuyển vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý 
tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 7 
Điều 41 Nghị định số 15/2025/NĐ-CP, không phải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài 
chính xem xét, quyết định điều chuyển quy định tại điểm d khoản 7 Điều 41 
Nghị định số 15/2025/NĐ-CP.

Điều 12. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng
hải

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thuộc phạm vi quản lý quy định 
tại điểm a khoản 3 Điều 13, điểm a khoản 5 Điều 14 Nghị định số 84/2025/NĐ- 
CP.

Trình tự, thủ tục phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng 
hải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 6 Điều 14 Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 
Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 13, khoản 7 Điều 14 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có thuộc phạm vi quản lý để tham 
gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại điểm a khoản 2



10

Điều 26 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP.
Trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện 

có để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP, không phải báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 
hiện có quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết 
cấu hạ tầng hàng hải thuộc phạm vi quản lý quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
20, điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP

Trình tự, thủ tục thực hiện quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 
hàng hải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 84/2025/NĐ- 
CP, không phải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều 
chuyển quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20, khoản 3 Điều 24 Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển vật liệu, vật 
tư thu hồi từ việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thuộc phạm vi quản lý 
quy định tại điểm a khoản 7 Điều 22 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục quyết định điều chuyển vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý 
tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 22 
Nghị định số 84/2025/NĐ-CP, không phải đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem 
xét, quyết định điều chuyển quy định tại điểm d khoản 7 Điều 22 Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP.

Điều 13. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp 
nước sạch

1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết 
cấu hạ tầng cấp nước sạch quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định số 
43/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thực 
hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP; không 
phải thực hiện việc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều 
chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch quy định tại điểm e khoản 5 Điều 
19 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Chương IV.
P H Â N  C Ấ P  Q U Ả N  L Ý  N H À  N Ư Ớ C  T R O N G  X Á C  L Ã P  Q U Y È N  S Ở  H Ữ U  

T O À N  D Â N  V È  T À I S Ả N  V À  x ử  L Ý  Đ Ố I V Ớ I T À I S A N  Đ Ư Ợ C  X Á C  L Ậ P
Q U Y È N  S Ở  H Ữ U  T O À N  D Â N

Điều 14. Xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối vói tài 
sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 
lý theo hình thức điều chuyển từ địa phương sang bộ, cơ quan trung ương hoặc 
giữa các địa phương đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
bị tịch thu quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01
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tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở 
hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 
dân.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý theo hình thức điều 
chuyển từ địa phương sang bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa các địa phương 
đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong 
trường hợp cơ quan quản lý tài sản công lập phương án thực hiện theo quy định 
tại Điều 11 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 4, khoản
5 Điều 11 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 
lý theo hình thức điều chuyển từ địa phương sang bộ, cơ quan trung ương hoặc 
giữa các địa phương đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết 
án bị tịch thu quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý theo hình thức điều 
chuyển từ địa phương sang bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa các địa phương 
đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu và đã có 
quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại 
Điều 21 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm c, điểm d khoản
1 Điều 21 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

3. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 
lý theo hình thức điều chuyển từ địa phương sang bộ, cơ quan trung ương hoặc 
giữa các địa phương đối với tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, 
bỏ quên, di sản không có người thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 
số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với là bất động sản 
vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế thực hiện 
theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện 
việc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm 
b, điểm c khoản 1, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 32 Nghị định số 77/2025/NĐ- 
CP.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định phê duyệt 
phương án xử lý đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao cho Nhà 
nước Việt Nam thông qua bộ, cơ quan trung ương đối với tài sản do chủ sở hữu 
tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam thông qua bộ, cơ quan trung 
ương quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do chủ sở 
hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước Việt Nam trong trường 
hợp cơ quan quản lý tài sản công lập phương án xử lý tài sản thực hiện theo quy 
định tại Điều 48 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 4, 
khoản 5 Điều 48 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.
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5. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 
lý (bao gồm cả phương án xử lý theo hình thức điều chuyển từ địa phương sang 
bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa các địa phương) đối với tài sản do chủ sở hữu 
tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính quyền địa 
phương quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 47 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do chủ sở 
hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước Việt Nam trong trường 
hợp cơ quan quản lý tài sản công lập phương án xử lý tài sản thực hiện theo quy 
định tại Điều 48 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy 
định tại điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 48 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định phê duyệt 
phương án xử lý đối với tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt Nam thông qua bộ, cơ quan 
trung ương quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do doanh 
nghiệp có vốn nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt Nam 
trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản không phải là cơ quan quản lý tài 
sản công thực hiện theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, 
không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 
theo quy định tại điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 56 Nghị định số 77/2025/NĐ- 
CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do doanh 
nghiệp có vốn nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt Nam 
trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản là cơ quan quản lý tài sản công 
thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải 
thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định 
tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 57 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

7. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 
lý (bao gồm cả phương án xử lý theo hình thức điều chuyển từ địa phương sang 
bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa các địa phương) đối với tài sản do doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt 
Nam thông qua chính quyền địa phương quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 55 
Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do doanh 
nghiệp có vốn nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt Nam 
trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản không phải là cơ quan quản lý tài 
sản công thực hiện theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, 
không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 56 
Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do doanh 
nghiệp có vốn nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt Nam
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trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản là cơ quan quản lý tài sản công 
thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải 
thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, 
phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 57 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP. '

8. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định phê duyệt 
phương án xử lý đối tài sản được đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong 
trường hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự án thuộc trung ương quản lý, quy định 
tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được đầu 
tư theo các Hợp đồng BOT, BLT trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản 
không phải là cơ quan quản lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 65 
Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 
65 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được đầu 
tư theo các Hợp đồng BOT, BLT trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản 
là cơ quan quản lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 66 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP.

9. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 
lý (bao gồm cả phương án xử lý theo hình thức điều chuyển từ địa phương sang 
bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa các địa phương) đối với tài sản được đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư trong trường hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự 
án thuộc địa phương quản lý quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 63 Nghị định 
số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được đầu 
tư theo các Hợp đồng BOT, BLT trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản 
không phải là cơ quan quản lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 65 
Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b 
khoản 4, khoản 5 Điều 65 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được đầu 
tư theo các Hợp đồng BOT, BLT trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản 
là cơ quan quản lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản
3 Điều 66 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

10. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án 
xử lý (bao gồm cả phương án xử lý theo hình thức điều chuyển từ địa phương 
sang bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa các địa phương) đối với tài sản bị chôn, 
giấu, bị vùi lấp, chìm đắm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 80 Nghị định số
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Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản bị chôn, 
giấu, bị vùi lấp, chìm đắm thực hiện theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản
3 Điều 81 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

11. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với 
tài sản là bộ phận (mẫu vật) của động vật rừng, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm 
quy định tại khoản 3 Điều 104 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là bộ phận 
(mẫu vật) của động vật rừng, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều 104 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện 
việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Nghị 
định số 77/2025/NĐ-CP.

12. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định phê duyệt 
phương án xử lý đối với tài sản là bộ phận (mẫu vật) của động vật rừng, thuộc 
loài nguy cấp, quý, hiếm quy định tại khoản 4 Điều 104 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là bộ phận 
(mẫu vật) của động vật rừng, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm thực hiện theo quy 
định tại khoản 4 Điều 104 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, không phải thực hiện 
việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt 
theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 104 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.

Chương V.
ĐIÈU K H O Ả N  T H I H À N H

Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến 

hết ngày 28 tháng 02 năm 2027. Trường hợp kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định 
này thì Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, 
quyết định.

2. Trường hợp quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục trong Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều này.

3. Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung, ban hành sau ngày 01 tháng 7 năm
2025 quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục 
trong Nghị định này thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
1. Nhiệm vụ đang được cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp thụ lý và

77/2025/NĐ-CP.
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đã thực hiện một phần nhưng chưa hoàn thành trước thời điểm nghị định này có 
hiệu lực thì chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, kết quả đã thực hiện cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp để tiếp tục thực hiện, giải quyết 
theo thẩm quyền quy định tại nghị định này.

2. Văn bản, quyết định đã được cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp 
ban hành trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa hết hiệu lực 
hoặc chưa hết thời hạn thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo thời hạn ghi trên 
văn bản, quyết định đó cho đến khi hết thời hạn.

3. Cơ quan, người được phân cấp, khi tiếp nhận thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tài chính có trách nhiệm sau đây:

a) Rà soát các nhiệm vụ được phân định thẩm quyền quy định tại Nghị 
định này để chỉnh sửa, bổ sung và công bố Quyết định danh mục thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết; bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính sau 
phân cấp được thông suốt, không bị gián đoạn;

b) Kế thừa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các bước thực hiện và kết quả giải quyết 
của cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp đã thực hiện trước thời điểm nghị 
định này có hiệu lực thi hành. Không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ 
sơ đã nộp; không thực hiện lại các bước trong thủ tục hành chính đã thực hiện 
trước khi phân cấp.

Điều 17. Điều khoản thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Noi nhận: IM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư  Trung ương Đảng; THỦ TU ÓNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND. UBND các tỉnh, thanh phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước; _ . „
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội; Phạm  M inh Chinh
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
-Cục Kiểm tra  văn bản và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổ n g  
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ... (2b).





CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế

Căn cứ Luật To chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 

2025; ' '
Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề 

liên quan đến sắp xếp to chức bộ máy nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;
Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân cẩp, phân quyền 

trong lĩnh vực quản lỷ thuế.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý thuế 
được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các 

nguyên tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở 
trung ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống 
nhất của Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với 
lĩnh vực quản lý nhà nước về quản lý thuế và phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuế

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ
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5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; 
không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh 
nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo quy định.

thẩm quyền chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủy
ban nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ
quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

Chương II
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH vực QUẢN LÝ THUÉ

Điều 3. Hồ sơ khai thuế, thòi hạn nộp và địa điểm nộp hồ sơ khai
thuế

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Quy định chi tiết việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ 

trong hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ 
quan quản lý nhà nước đã có, căn cứ tình hình thực tế và điều kiện trang bị 
công nghệ thông tin theo quy định tại khoản 11 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 ngày 13 thang 6 năm 2019.

b) Quy định chi tiết hồ sơ khai thuế; quy định loại thuế khai theo tháng, 
khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khai 
quyết toán thuế; khai các khoản phải nộp về phí, lệ phí do cơ quan đại diện 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu; kê 
khai, cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc 
gia; tiêu chí xác định người nộp thuế để khai thuế theo quý theo quy định tại 
khoản 8 Điều 43 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 
2019.

c) Quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông 
nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê 
mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi
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nhuận liên quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

d) Quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có 
nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh; người nộp thuế thực hiện hoạt động sản 
xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế 
đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh, các khoản thu từ đất, 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, quyết toán thuế 
thu nhập cá nhân; và người nộp thuế thực hiện khai thuế thông qua giao dịch 
điện tử cùng các trường hợp cần thiết khác theo quy định tại khoản 4 Điều 45 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ
a) Cục Thuế tổ chức soạn thảo Thông tư, xây dựng hồ sơ dự thảo Thông 

tư trình Bộ trưởng Bộ Tài chính theo trình tự soạn thảo xây dựng thông tư quy 
định tại Điều 39, Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ký ban hành Thông tư theo trình tự 
quy định tại Điều 41 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 4. Thủ tục, hồ sơ, thòi gian khoanh nợ thuế
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quy định chi tiết thủ tục, 

hồ sơ, thời gian khoanh nợ đối với trường hợp được khoanh nợ theo quy định 
tại khoản 1 Điều 84 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 
2019.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ
a) Cục Thuế tổ chức soạn thảo Thông tư, xây dựng hồ sơ dự thảo Thông 

tư trình Bộ trưởng Bộ Tài chính theo trình tự soạn thảo xây dựng thông tư quy 
định tại Điều 39, Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ký ban hành Thông tư theo trình tự 
quy định tại Điều 41 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
phạt

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thẩm quyền quyết định xóa nợ đối 
với doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 85 
của Luật Quản lý thuế có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 
15.000.000.000 đồng trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Quản lý 
thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
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a) Cơ quan thuế cơ sở quản lý trực tiếp người nộp thuế lập và gửi hồ sơ 
đề nghị xóa nợ đến cơ quan thuế cấp tỉnh để thẩm định; Trường hợp không 
thuộc đối tượng xóa nợ thì cơ quan thuế cấp tỉnh thông báo cho cơ quan thuế 
cơ sở theo mẫu số O2/XOANO ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT- 
BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính; Trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ thì 
cơ quan thuế cấp tỉnh lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Cục Thuế thẩm 
định.

Cục Thuế thẩm định hồ sơ đề nghị xóa nợ. Trường hợp không thuộc đối 
tượng xóa nợ thì Cục Thuế thông báo cho cơ quan thuế cấp tỉnh theo mẫu số 
02/XOANO ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 
của Bộ Tài chính; Trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ thì Cục Thuế dự thảo 
quyết định xóa nợ theo mẫu số OÓ/XOANO ban hành kèm theo Thông tư số 
80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính trình Bộ trưởng Bộ Tài 
chính xem xét, quyết định.

b) Cơ quan thuế cấp tỉnh quản lý trực tiếp người nộp thuế lập và gửi hồ 
sơ đề nghị xóa nợ đến Cục Thuế để thẩm định. Trường hợp không thuộc đối 
tượng xóa nợ thì Cục Thuế thông báo cho cơ quan thuế cấp tỉnh theo mẫu số 
02/XOANO ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 
của Bộ Tài chính; Trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ thì Cục Thuế dự thảo 
quyết định xóa nợ theo mẫu số OÓ/XOANO ban hành kèm theo Thông tư số 
80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính trình Bộ trưởng Bộ Tài 
chính xem xét, quyết định.

Điều 6. Dịch vụ hóa đơn điện tử
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quy định chi tiết dịch vụ 

về hóa đơn điện tử và quy định trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của 
cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử 
có mã của cơ quan thuế phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện 
tử không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa 
đơn điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ
a) Cục Thuế tổ chức soạn thảo Thông tư, xây dựng hồ sơ dự thảo Thông 

tư trình Bộ trưởng Bộ Tài chính theo trình tự soạn thảo xây dựng thông tư quy 
định tại Điều 39, Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ký ban hành Thông tư theo trình tự 
quy định tại Điều 41 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với quy 
định tại Nghị định này.



2. TỔ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan quản lý 
thuế để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

5

Chương ITT
PHÂN CẤP TRONG LĨNH vực QUẢN LÝ THUÉ

Điều 8. Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác 
định giá tính thuế đối vói doanh nghiệp có giao dịch liên kết (APA)

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thẩm quyền cho ý kiến và quyết 
định ký nội dung APA đối với các APA song phương, đa phương có sự tham 
gia của cơ quan thuế nước ngoài theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Nghị định 
số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thẩm quyền quyết định thời điểm 
bắt đầu có hiệu lực của APA song phương hoặc đa phương theo quy định tại 
khoản 7 Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 
của Chính phủ.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
a) Cục Thuế trao đổi, đàm phán nội dung về APA với người nộp thuế và 

cơ quan thuế nước ngoài, xây dựng phương án đàm phán xin ý kiến các Bộ 
ngành liên quan (nếu cần thiết) và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt 
trước khi tiến hành đàm phán.

b) Cục Thuế thực hiện trao đổi, đàm phán với người nộp thuế và cơ quan 
thuế nước ngoài về nội dung APA theo phương án đã được phê duyệt. Trên cơ 
sở nội dung đàm phán, Cục Thuế xây dựng dự thảo APA và trình Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ký APA.

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các hồ sơ đã được trình Thủ tưởng Chính phủ trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định xoá nợ thì Thủ 
tưởng Chính phủ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 87 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương, đa phương đã 
nộp cho cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa 
được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì thẩm quyền phê duyệt, ký 
APA song phương, đa phương thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 

trường hợp sau:
a) Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết định 

kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
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b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì quy 
định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy 
phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư để thực hiện các nhiệm vụ 
quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 6 Nghị định này khi có yêu cầu phải sửa đổi, 
bổ sung các nội dung được giao nhiệm vụ đang được quy định tại Nghị định 
126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Nghị định so 123/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020.

4. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này./.

N ơ i n h ận : TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; p h a m  M in h  C h ín h
- Tòa án nhân dân tôi cao; ■
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b)
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Đ ộ c  lậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Dự THẢO 
12h 09/6/2025 NGHỊ ĐỊNH

Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày tháng năm
2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của 
chỉnh quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Tài 
chỉnh.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

1. Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tài chính, bao gồm: đầu tư phát triển; đấu thầu; trưng mua, trưng 
dụng tài sản, tài chính đất đai, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý thuế, phí; 
quản lý giá; kinh doanh bảo hiểm; hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã; phát triển doanh nghiệp nhà nước; tín dụng chính sách xã hội.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, cấp xã được phân định theo quy định của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
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2. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định; không trùng lặp, 
chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền địa phương các cấp 
và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, ủ y  ban 
nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của ủ y  
ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân.

4. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của cơ quan, xã hội, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền con người, 
quyền công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận 
thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp 
luật.

5. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

6. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

7. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân định thẩm quyền do ngân sách nhà 
nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ở 
cấp tỉnh, cấp xã

1. Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hồ sơ, tài liệu của cơ quan, 
tổ chức, người có thẩm quyền ở cấp huyện và tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ 
quan, tổ chức, người có thẩm quyền có liên quan để thực hiện công việc được 
giao.

2. Chủ động ban hành văn bản theo thẩm quyền để giải quyết công việc 
được phân định tại Nghị định này và cập nhật, phản ánh tình hình thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 
tới cơ quan, người có thẩm quyền để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Điều 4. v ề  phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính phải nộp phí, lệ phí theo 
quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì nộp phí, lệ phí khi có đề nghị giải quyết
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thủ tục hành chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trừ các trường hợp được miễn 
phí, lệ phí khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước theo quy định của 
pháp luật. Người nộp phí, lệ phí được lựa chọn thực hiện nộp phí, lệ phí bằng 
hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua các cổng dịch vụ công của cơ quan quản 
lý nhà nước.

Chương II

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Điều 5. Thẩm quyền quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia

1. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp huyện, ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện, cơ quan tài chính cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết số 
111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, 
chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện 
như sau:

a) Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp huyện quy định tại điểm c 
khoản 1, điểm a khoản 6, điểm b và điểm c khoản 7, điểm a khoản 8 Điều 4 
Nghị quyết số 111/2024/QH15 do Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện;

b) Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện quy định tại điểm b khoản 
2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

c) Thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về tài chính thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện quy định tại tiết b l điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 
111/2024/QH15 do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao thực 
hiện;

d) Địa bàn cấp huyện quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 
111/2024/QH15 chuyển thành địa bàn cấp tỉnh;

đ) Đối tượng huyện được lựa chọn thực hiện cơ chế đặc thù quy định tại 
điểm a khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 được thực hiện như sau:

“al) Xã, phường, đặc khu được sắp xếp, kiện toàn từ một trong các xã, 
phường, thị trẩn thuộc huyện đã thực hiện cơ chế thỉ điểm phân cẩp theo quy 
định tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 được thực hiện cơ chế 
này khi bãi bỏ chỉnh quyền cẩp huyện.

2. Thẩm quyền, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân cấp huyện, ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện, lãnh đạo ủ y  ban nhân dân cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban
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chuyên môn trực thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện, địa bàn quản lý của cấp 
huyện quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được 
thực hiện như sau:

a) Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định khoản 5 
Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) do Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện.

b) Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định khoản 5 Điều
6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 38/2023/NĐ-CP) do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

c) Nhiệm vụ hướng dẫn và thông báo dự kiến vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của cấp huyện được quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP do cấp tỉnh thực hiện;

d) Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện về tổng hợp kế hoạch thực 
hiện các chương trình mục tiêu cấp xã được quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 8 
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

đ) Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại điểm d 
khoản 5 Điều 9 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
5 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

e) Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 4 
Điều 15, điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP do ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện;

g) Địa bàn cấp huyện được quy định tại điểm b và điểm c khoản 2, điểm b 
khoản 3 Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP chuyển thành địa bàn cấp tỉnh;

h) Nhiệm vụ của lãnh đạo ủ y  ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch Hội 
đồng thẩm định, nhiệm vụ của Lãnh đạo ủ y  ban nhân dân cấp huyện làm thành 
viên Hội đồng thẩm định được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 21 Nghị định 
số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP) do lãnh đạo ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

i) Thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại 
điểm d khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) do ủ y  ban nhân dân cấp xã
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thực hiện và thuộc phạm vi quản lý cấp xã.

k) Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

1) Nhiệm vụ của lãnh đạo ủ y  ban nhân dân cấp huyện làm tổ trưởng tổ 
thẩm định, đại diện cơ quan tài chính, đầu tư và phòng, ban chuyên môn trực 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện làm thành viên tổ thẩm định được quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) do lãnh đạo ủ y  ban nhân 
dân cấp xã, đại diện cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý về tài chính, kế 
hoạch, đầu tư và cơ quan chuyên môn khác trực thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã 
thực hiện;

m) Thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định 
tại điểm d khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) do Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

n) Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại điểm a 
khoản 4 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

Điều 6. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ, quyền hạn trong lĩnh yực 
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP sau khi thực hiện mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp được thực hiện như sau:

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được ủ y  
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quản lý đơn vị, tổ chức được giao 
thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (sau khi thực hiện mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp) phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư hoàn thành.

2. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành dự 
trong và sau quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp 
được quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP như sau:
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Trong và sau quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương
02 cấp thẩm quyền thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đối 
với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện 
được thực hiện theo các trường hợp sau:

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 
hoàn thành đối với các dự án do cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh nhận bàn 
giao từ cấp huyện.

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 
hoàn thành đối với các dự án do cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp xã nhận bàn giao 
từ cấp huyện.

3. Thẩm quyền thực hiện báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án 
hoàn thành năm của Phòng Tài chính -  Kế hoạch cấp huyện được quy định tại 
khoản 2 Điều 48 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

Điều 7. Thẩm quyền, nhiệm yụ, quyền hạn trong lĩnh yực đầu tư công

1. Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp quyết định chủ trương đầu 
tư chương trình, dự án:

a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn, thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình đầu 
tư công đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư 
theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
giao Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của 
cấp quyết định chủ trương đầu tư chương ừình đầu tư công tại điểm này;

b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn, thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công 
đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện hoặc ủ y  ban nhân dân cấp huyện quyết 
định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 18 và khoản 2, khoản 3, 
khoản 4 Điều 103 Luật Đầu tư công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành.

Trong trường hợp cần thiết, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
giao ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của 
cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại điểm này.
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2. Thẩm quyền đối với dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 đơn vị hành 
chính trở lên:

a) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh sau sắp xếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, 
thẩm quyền cơ quan chủ quản dự án đối với dự án đã giao ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh là cơ quan chủ quản theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư công trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền 
cơ quan chủ quản dự án đối với dự án đã giao ủ y  ban nhân dân cấp huyện là cơ 
quan chủ quản theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư công trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trong trường hợp cần thiết, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
giao ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cơ 
quan chủ quản dự án tại điểm này;

3. Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp quyết định đầu tư:

a) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án 
đầu tư công đã được ủ y  ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư theo quy 
định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đầu tư công trước ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
việc giao Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm 
quyền của cấp quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công tại điểm này;

b) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã sau sắp xếp có trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư dự án đối với dự án 
đầu tư công do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư theo quy 
định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đầu tư công trước ngày Nghị định hiệu lực thi 
hành; trường hợp phân chia địa giới hành chính xã trước sắp xếp về nhiều xã 
khác nhau sau sắp xếp dẫn đến không xác định được xã tiếp nhận thẩm quyền 
cấp quyết định đầu tư, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao một 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã tiếp nhận thẩm quyền cấp quyết định đầu tư 
của nhiệm vụ, dự án.

c) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn, thẩm quyền của cấp phê duyệt đối với dự toán nhiệm vụ chuẩn bị 
đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã được ủ y  ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo 
quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành.
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Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
việc giao Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm 
quyền của cấp phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch 
tại điểm này;

4. Thẩm quyền quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm:

a) Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021 -  2025, Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 và 
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được cấp có thẩm 
quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 
theo quy định tại khoản 9 Điều 59, khoản 7 Điều 60, khoản 2 Điều 72 Luật Đầu 
tư công: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi sắp xếp tiếp nhận toàn bộ 
kế hoạch đầu tư công của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi sắp 
xếp;

b) Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -  2025, Kế 
hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 
năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải 
ngân sang kế hoạch năm 2025 của ngân sách cấp huyện theo quy định tại khoản 
9 Điều 59, khoản 7 Điều 60, khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công: Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh căn cứ cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư, phân cấp ngân 
sách địa phương, nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể sau khi tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp quyết định việc hợp nhất, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn và hằng năm của cấp huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
và hằng năm của ngân sách cấp tỉnh hoặc Kế hoạch đầu tư công trung hạn và 
hằng năm của ngân sách cấp xã.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
giao cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hợp nhất, điều chỉnh kế hoạch đầu 
tư công trung hạn và hằng năm theo quy định tại khoản này phù hợp với mục 
tiêu, định hướng phát triển, khả năng cân đối, đặc điểm cụ thể của địa phương và 
giải quyết các vấn đề cấp bách, quan trọng phát sinh từ thực tiễn trong quá trình 
sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

c) Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -  2025, Kế 
hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 
năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải 
ngân sang kế hoạch năm 2025 của ngân sách cấp xã theo quy định tại khoản 9 
Điều 59, khoản 7 Điều 60, khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư  công: Uỷ ban nhân dân 
cấp xã sau khi sắp xếp thực hiện tiếp nhận toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung 
hạn và hằng năm của các xã trước khi sắp xếp; trường hợp phân chia địa giới xã
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trước khi sắp xếp về nhiều xã khác nhau sau khi sắp xếp dẫn đến không xác định 
được Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 
năm, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao ủ y  ban nhân dân cấp xã tiếp 
nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của xã trước khi sắp xếp.

5. Đối với việc thay đổi địa danh của địa điểm khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp, không phải điều chỉnh thông tin trong quyết định chủ trương 
đầu tư, quyết định đầu tư, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch đầu tư 
công hằng năm.

Điều 8. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ, quyền hạn trong lĩnh yực 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nhiệm vụ chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà đầu tư khi có 
yêu cầu của cơ quan kiểm tra về công tác lựa chọn nhà đầu tư của ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện được quy định tại khoản 3 Điều 87 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

Chương ITT

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực ĐẤU THẦU

Điều 9. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ, quyền hạn trong lĩnh yực 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án thuộc trường họp phải tổ chức đấu 
thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh yực

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của bên 
mời quan tâm được quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 36 và tổ chức lập 
hồ sơ đề xuất dự án được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 7 Điều 66 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 
2024 của Chính phủ) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức 
đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 
được ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu được quy định tại khoản 3 Điều 54 và 
Điều 55 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa
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chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo 
quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực.

Điều 10. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ, quyền hạn trong lĩnh yực 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất

1. Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 2 
Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 11, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 115/2024/NĐ- 
CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
có sử dụng đất do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định 
tại khoản 9 Điều 48, khoản 3 Điều 56 và Điều 57 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP 
do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Phạm vi áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 48 của Nghị định số 
115/2024/NĐ-CP được áp dụng đối với khu đất, quỹ đất, thửa đất tương đồng tại 
địa bàn đơn vị hành chính cấp xã.

Điều 11. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ giao nhiệm yụ, đặt hàng1 t/ • • • • o  • • '  • o

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch yụ công sử dụng ngân sách nhà 
nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

1. Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 3 
Điều 6, khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 8, chú thích (1) mẫu số 01 kèm 
theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do ủ y  
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý 
trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên.

Chương IV

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
02 CẤP TRONG LĨNH vực TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN,

TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI, QUẢN LÝ, s ử  DỤNG TÀI SẢN CÔNG



11

LĨNH Vực TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Điều 12. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực 
trưng mua, trưng dụng tài sản

1. Nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định trưng mua tài sản của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 17 Luật Trưng mua, 
trưng dụng tài sản do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trưng mua 
thực hiện.

2. Nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định trưng dụng tài sản của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 31 Luật Trưng mua, 
trưng dụng tài sản do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản trưng dụng 
thực hiện.

3. Thẩm quyền quyết định sử dụng đất có thời hạn của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện được quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Trưng mua, trưng dụng tài 
sản do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 13. Thẩm quyền xác nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trong lĩnh vực tài 
chính đất đai

Thẩm quyền xác nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trừ vào 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy 
định tại Điều 16, Điều 31 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do Uỷ ban nhân dân 
cấp xã thực hiện.

Trường hợp giải phóng mặt bằng trên địa bàn từ 02 xã trở lên thì Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao cơ quan thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã xác nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của 
pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Mục 2

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI c ơ  QUAN, TỞ CHỨC, 
ĐƠN VỊ, C ơ  QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điều 14. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, 
sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

M ụ c  1



1. Thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân cấp huyện về phê duyệt phương án 
khai thác tài sản công, báo cáo kê khai tài sản công được quy định tại điểm c khoản
3 Điều 19, Điều 127 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
(sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng
02 năm 2025 của Chính phủ, khoản 64 Điều 1 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 
15 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ) do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Thẩm quyền, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về tài chính, cơ quan 
chuyên môn về xây dựng, cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản 
công thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18, 
điểm c khoản 3 Điều 19, điểm c khoản 3 Điều 23, điểm d khoản 1 Điều 29 Nghị 
định số 151/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 
114/2024/NĐ-CP, khoản 7, khoản 11, khoản 15 Điều 1 Nghị định số 50/2025/NĐ- 
CP) do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao thực hiện.

Điều 15. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ, quyền hạn trong quản lý, 
sử dụng tài sản công tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Thẩm quyền quyết định mua sắm, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản 
ừong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của Ban thường vụ huyện ủy được quy định 
tại điểm d khoản 5 Điều 13, điểm d khoản 2 Điều 26, điểm c khoản 3 Điều 27, 
điểm c khoản 2 Điều 28, điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng tài 
sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam do Đảng uỷ cấp xã thực hiện hoặc phân 
cấp thẩm quyền thực hiện đối với tài sản do cơ quan của Đảng ở cấp xã quản lý.

2. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản của Ban thường vụ huyện ủy được 
quy định tại khoản 2 Điều 24, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định số 
165/2017/NĐ-CP do Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành uỷ thực hiện đối với tài sản do 
cơ quan của Đảng ở cấp xã quản lý.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng huyện ủy khi thực hiện trình tự, thủ 
tục thu hồi và xử lý, khai thác tài sản tại cơ quan của Đảng sau khi thu hồi được 
quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP do Văn phòng tỉnh ủy 
thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện khi thực 
hiện trình tự, thủ tục thu hồi và xử lý, khai thác tài sản tại cơ quan của Đảng sau khi
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thu hồi được quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP do Sở 
Tài chính thực hiện.

5. Đảng ủy cấp xã thực hiện ừách nhiệm báo cáo tài sản của Văn phòng 
huyện ủy được quy định tại Điều 32 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP.

Đảng ủy cấp xã gửi báo cáo tài sản đến Văn phòng tỉnh ủy và ủ y  ban nhân 
dân cấp xã đối với tài sản được Nhà nước giao bằng hiện vật hoặc đầu tư xây dựng, 
mua sắm từ ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 
165/2017/NĐ-CP.

Đảng ủy cấp xã gửi báo cáo tài sản đến Văn phòng tỉnh ủy đối với tài sản 
không thuộc phạm vi được quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 
165/2017/NĐ-CP.

Mục 3

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG

Điều 16. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý đường bộ cấp huyện về việc 
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy 
định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm
2024 của Chính phủ do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao ủ y  ban 
nhân dân cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tài sản cấp huyện được quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 5, điểm b khoản 4, điểm a 
khoản 8 Điều 13 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại 
điểm b khoản 4, điểm a khoản 8 Điều 13 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP do Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

13



14

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện được quy định tại điểm c khoản 2, điểm d khoản 4 Điều 23 Nghị định số 
44/2024/NĐ-CP do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao ủ y  ban 
nhân dân cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

Điều 17. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng 
chợ cấp huyện được quy định tại khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 17, điểm a khoản
3 Điều 29 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ 
về phát ừiển và quản lý chợ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại 
Điều 17, điểm b khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 24, điểm a khoản 4 Điều 25, điểm b, 
điểm c khoản 2 Điều 28, điểm a khoản 3 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 30, điểm b 
khoản 2 Điều 31 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

Điều 18. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp huyện 
được quy định tại Điều 9, điểm a khoản 6 Điều 21, điểm a khoản 3, điểm a khoản
4, điểm a khoản 5 Điều 22 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm
2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng thủy lợi do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại 
điểm d khoản 3, khoản 4 Điều 6, Điều 9, khoản 1 Điều 13, điểm c khoản 3 Điều 15, 
điểm a khoản 6 Điều 16, điểm a khoản 6 Điều 17, điểm a khoản 6 Điều 21, điểm a 
khoản 3, điểm a khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 22, điểm b khoản 2, điểm c khoản 5 
Điều 23, điểm b khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP do 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được 
quy định tại điểm a khoản 6 Điều 18 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP do cơ quan 
chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao thực hiện.
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Điều 19. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực 
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp 
huyện được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 và điểm a khoản 3 Điều 25 Nghị 
định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20 ngày 01 năm 2025 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tài sản cấp huyện được quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 5, Điều 13, điểm b khoản 5 
Điều 14 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được 
quy định tại điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP do cơ quan 
chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 19, điểm a khoản 4 Điều 22, điểm a khoản 3 Điều 23 và 
điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp 
xã thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Nghị định số 
12/2025/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Mục 4.

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VẺ TÀI SẢN VÀ x ử  LÝ 
ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN

Điều 20. Thẩm quyền quyết định xác lập và phê duyệt phương án xử 
lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

1. Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là 
bất động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế 
của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị 
định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ do Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện
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vi phạm hành chính bị tịch thu của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân 
cấp xã thực hiện.

3. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tịch thu của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP do Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Thẩm quyền lập, đề xuất phương án xử lý tài sản của Phòng Tài chính - 
Kế hoạch cấp huyện được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9, điểm b khoản 1 
Điều 19, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 32, điểm b khoản 2 Điều 
46 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân 
cấp xã giao thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục quyết định xác lập quyền 
sở hữu toàn dân:

a) Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục quyết định xác lập quyền 
sở hữu toàn dân đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị 
tịch thu, tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản là di sản 
không có người thừa kế của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 2 
Điều 21, khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

b) Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục quyết định xác lập quyền 
sở hữu toàn dân đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị 
tịch thu, tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản là di sản 
không có người thừa kế của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại 
khoản 2 Điều 21, khoản 2, khoản 4 Điều 27, khoản 2, khoản 4 Điều 28 Nghị định 
số 77/2025/NĐ-CP do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục quyết định xác lập quyền 
sở hữu toàn dân đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị 
tịch thu, tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản là di sản 
không có người thừa kế của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được quy định 
tại khoản 2 Điều 21, khoản 1, khoản 2 Điều 26, Điều 27, Điều 28 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao thực 
hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án 
xử lý tài sản



17

a) Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án 
xử lý tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước Việt 
Nam của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định 
số 77/2025/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

b) Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án 
xử lý tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản là di sản 
không có người thừa kế, tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu 
cho nhà nước Việt Nam của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định 
tại khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 32, điểm b 
khoản 2 Điều 46, khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 48 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP 
do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương 
án xử lý tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản là di 
sản không có người thừa kế, tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền 
sở hữu cho nhà nước Việt Nam của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được 
quy định tại khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 32, điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị 
định số 77/2025/NĐ-CP do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã 
giao thực hiện.

7. Cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ, quyền
hạn:

a) Làm đơn vị chủ ừì quản lý tài sản đối với tài sản do cơ quan thi hành án 
chuyển giao mà không thuộc trường hợp chuyển giao cho Sở Tài chính được quy 
định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, tài sản vô chủ, tài sản bị 
đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
cấp huyện được quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP;

b) Tiếp nhận, bảo quản tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được quy 
định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP;

c) Làm thành viên Hội đồng đấu giá tài sản, Hội đồng xác định giá được 
quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14, điểm b khoản 1 Điều 84 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP.

8. Nhiệm vụ làm chủ tài khoản tạm giữ của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp 
huyện được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 101 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP 
do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao thực hiện.

9. Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao 
công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước của Chủ tịch ủ y  ban nhân
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dân cấp huyện được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
02/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về việc chuyển giao 
công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Mục 5

SẮP XÉP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT; QUẢN LÝ, s ử  DỤNG VÀ KHAI THÁC 
NHÀ, ĐẤT LÀ TÀI SẢN CÔNG KHÔNG s ử  DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH ĐẺ Ở 
GIAO CHO TỞ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, KINH DOANH NHÀ 

ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC

Điều 21. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Nhiệm vụ, quyền hạn ừong việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, 
kiểm ừa hiện trạng nhà, đất của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại điểm 
b khoản 3 Điều 4, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 
năm 2025 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất do 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 22. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng và khai 
thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ 
chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác

Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 9, khoản 1 Điều 13, điểm c khoản 3 Điều 17, 
khoản 1 Điều 31 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công 
không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh 
doanh nhà địa phương quản lý, khai thác do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Chương V

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực QUẢN LÝ THUÉ, PHÍ, 

QUẢN LÝ GIÁ, KINH DOANH BẢO HIỂM

Điều 23. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, 
phường

Thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện về quyết định thành 
lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật 
Quản lý thuế do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 24. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế
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Thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện về ban hành quyết 
định cưỡng chế đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế do mình ban 
hành được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31, điểm a khoản 3 Điều 32, tiết a.3 
điểm a khoản 3 Điều 34, điểm a khoản 5 Điều 35, điểm a khoản 3 Điều 36 Nghị 
định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ do Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 25. Nhiệm yụ phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và chính 
quyền địa phương được quy định tại Điều 25 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ

Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện về chỉ đạo cơ quan chức năng 
có liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc cấp, thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã đối với các trường hợp 
đã được xóa nợ được quy định tại tiết d. 1 điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 26. Nhiệm yụ về phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông 
nghiệp

Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện về phối hợp với cơ quan thuế 
trong chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã phân hạng đất tính thuế, kiểm tra xem xét và 
tổng hợp kết quả phân hạng đất của địa phương mình được quy định tại Điều 6 
Nghị định số 73-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ do ủ y  ban nhân 
dân cấp xã thực hiện.

Điều 27. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ, quyền hạn trong lĩnh yực 
phí bảo yệ môi trường

Thẩm quyền của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong việc 
thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải được quy định tại Điều 4 Nghị định số 
153/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2024 và phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 
tháng 5 năm 2020 do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao 
thực hiện.

Điều 28. Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản khi cưỡng 
chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

Thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện về thành lập Hội 
đồng định giá tài sản được quy định tại điểm a khoản 10 Điều 35 Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 29. Nhiệm yụ tổng hợp, thẩm định danh sách tổ chức, cá nhân 
sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ
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1. Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại điểm b, 
điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 
2018 của Chính phủ về tổng hợp, thẩm định danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất 
nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, thẩm định danh sách tổ 
chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, căn cứ Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ, công bố của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về địa bàn 
được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, hồ 
sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ, ủ y  ban nhân dân cấp xã rà soát, 
tổng hợp và thẩm định danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp đề nghị 
phê duyệt đối tượng được hỗ trợ gửi cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về 
nông nghiệp thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 30. Nhiệm yụ tổng hợp và gửi danh sách tổ chức, cá nhân sản 
xuất nông nghiệp không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ hoặc thay đổi 
diện hộ nghèo, cận nghèo

1. Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 4 
Điều 24 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và gửi danh sách tổ chức, 
cá nhân sản xuất nông nghiệp không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ hoặc thay 
đổi diện hộ nghèo, cận nghèo như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có tên trong Quyết định phê duyệt 
danh sách đối tượng được hỗ trợ có trách nhiệm rà soát, trường hợp không còn 
thuộc đối tượng được hỗ trợ hoặc trường hợp thay đổi diện hộ nghèo, cận nghèo 
theo kết quả điều tra, rà soát hàng năm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn 
đến thay đổi mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ thời điểm không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ hoặc thời điểm có 
hiệu lực của quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo, tổ chức, cá nhân sản 
xuất nông nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo Mầu số 04 quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP cho ủ y  ban 
nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, ủ y  ban nhân dân cấp xã 
tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về nông nghiệp thuộc ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh để làm cơ sở rà soát, điều chỉnh danh sách đối tượng được hỗ 
trợ đã được phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định số
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58/2018/NĐ-CP và thẩm định hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp 
được hỗ trợ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 58/2018/NĐ- 
CP.

Điều 31. Tiếp nhận Quyết định chuyển trả phí bảo hiểm được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc yêu cầu doanh 
nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà nước

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp nhận Quyết định chuyển trả 
phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc 
yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà nước của ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện được quy định tại điểm c khoản 6 Điều 27 Nghị định số 
58/2018/NĐ-CP.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền nhận Quyết định chuyển trả phí 
bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc yêu 
cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà nước như sau:

Căn cứ kết quả thẩm định, trong thời hạn 10 ngày, cơ quan chuyên môn 
quản lý nhà nước về nông nghiệp thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo 
trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chuyển trả cho doanh nghiệp 
bảo hiểm hoặc yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà nước 
số phí bảo hiểm theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 27 Nghị định số 
58/2018/NĐ-CP.

Quyết định này được gửi cho các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước 
về nông nghiệp, tài chính thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước 
khu vực, ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có đối tượng được hỗ trợ và doanh nghiệp 
bảo hiểm có liên quan.

Điều 32. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động 
quản lý, điều tiết giá của Nhà nước

Thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện bình ổn giá tại phạm vi địa 
phương của ủ y  ban nhân dân cấp huyện theo phân công của ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Giá và điểm a khoản 2 
Điều 6 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Giá do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Chương VI
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PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vự c QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI H ộ  KINH DOANH, TỞ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ,
LIÊN HIỆP HỢP TAC Xã

Mục 1

LĨNH Vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

Điều 33. Nhiệm yụ, thẩm quyền đăng ký hộ kinh doanh

1. Nhiệm vụ, thẩm quyền đăng ký hộ kinh doanh của Phòng Tài chính - 
Kế hoạch cấp huyện (sau đây gọi là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) 
được quy định tại các Điều 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93 và 94 Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 
nghiệp do cơ quan chuyên môn hoặc tổ chức hành chính được ủ y  ban nhân dân 
cấp xã giao thực hiện (sau đây gọi là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã).

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký 
hộ kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều này theo trình tự, thủ tục quy định 
tại các Điều 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93 và 94 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

3. Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 34. Trách nhiệm của Cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp trong 
đăng ký hộ kỉnh doanh

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với cơ 
quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được quy định tại khoản 2 và khoản 7 Điều 15 
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được 
quy định tại Điều 16 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP do Cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp xã thực hiện.

3. Nhiệm vụ tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được quy định tại khoản
3 Điều 27 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 
thực hiện.

4. Các nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh quy định đối với 
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện quy định tại Điều 84 Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP được áp dụng đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.

5. Quy định về tên riêng của hộ kinh doanh áp dụng trong phạm vi cấp
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huyện quy định tại khoản 4 Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP được áp dụng 
trong phạm vi cấp xã.

Mục 2

LĨNH V ự c QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỞ HỢP TÁC,
HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Điều 35. Nhiệm yụ, thẩm  quyền đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã

1. Nhiệm vụ, thẩm quyền đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được quy định tại các Điều 10,
11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31  ̂ 32, 33, 36, 37, 39, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64 và 65 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Cơ quan đăng ký 
kinh doanh cấp xã thực hiện.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký 
tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại khoản 1 Điều này 
theo trình tự, thủ tục quy định tại các Điều 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 và 65 Nghị định số 
92/2024/NĐ-CP.

3. Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã và trong thông báo thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 
thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 36. Trách nhiệm, nhiệm yụ, quyền hạn của các cơ quan có liên 
quan trong đăng ký tổ hợp tác, họp tác xã, liên hiệp họp tác xã

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với 
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 
Nghị định số 92/2024/NĐ-CP được thực hiện đối với Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp xã.

2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký tổ hợp tác, 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 
quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP được thực 
hiện đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.

3. Các nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 
được quy định tại Điều 7 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP do Cơ quan đăng ký
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4. Nhiệm vụ chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được quy định 
tại Điều 25 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 
xã thực hiện.

5. Nhiệm vụ đăng tải quyết định mở thủ tục phá sản, quyết định tuyên bố 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phá sản của Tòa án của Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp huyện được quy định tại Điều 57 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP do 
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện.

Điều 37. Nhiệm vụ trong xử lý tài sản chung của thành viên tổ hợp tác 
khi tổ họp tác chấm dứt hoạt động, trong xử lý tài sản của họp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản

1. Nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ bàn giao tài sản chung hình thành từ nguồn 
hỗ trợ của Nhà nước của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 3 
Điều 15 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính 
phủ về tổ hợp tác (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 7 Điều 24 Nghị định 
số 113/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Hợp tác xã) và tiếp nhận hồ sơ bàn giao tài sản chung 
không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải 
thể, phá sản của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 21 Nghị 
định số 113/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy trình xử lý 
quỹ chung không chia, tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã có nguồn hình thành từ hỗ trợ của Nhà nước được quy định tại Điều 21 
Nghị định số 113/2024/NĐ-CP.

Điều 38. Nhiệm vụ trong thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt 
động và quản lý nhà nước đối với tổ hợp tác

1. Nhiệm vụ báo cáo về tình hình hoạt động của tổ hợp tác và quản lý nhà 
nước đối với tổ hợp tác của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định tại khoản 2 
và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP do ủ y  ban nhân cấp xã thực 
hiện.

2. Chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của tổ hợp tác và quản lý nhà 
nước đối với tổ hợp tác quy định tại Điều 29 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP được 
thực hiện như sau:

a) Một năm một lần trước ngày 16 tháng 12 hàng năm, tổ hợp tác báo cáo 
trung thực, đầy đủ, chính xác bằng văn bản tình hình hoạt động của tổ hợp tác

kinh doanh cấp xã thực hiện.
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tới ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác hoạt động theo Mầu 1.04 kèm theo 
Nghị định số 77/2019/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 
tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

b) Chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 hàng năm, ủ y  ban nhân dân cấp xã 
tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác của năm trước đó trên địa 
bàn xã, lồng ghép với báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (nếu có) với 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác của năm trước đó trên địa 
bàn tỉnh, lồng ghép với báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (nếu có) với 
Bộ Tài chính.

d) Định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình 
hình tổ hợp tác trên phạm vi cả nước, lồng ghép với báo cáo tình hình hoạt động 
của hợp tác xã (nếu có) và tình hình thực hiện chế độ báo cáo tình hình tổ hợp 
tác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định này.

đ) Tổ hợp tác đã đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh không thực hiện 
chế độ báo cáo đến ủ y  ban nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm a khoản này.

Điều 39. Nhiệm yụ trong tổng họp nhu cầu hỗ trợ phát triển kết cấu 
hạ tầng, trang thiết bị cho tổ họp tác, họp tác xã, liên hiệp họp tác xã

1. Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện, ủ y  ban nhân dân cấp xã 
trong tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cho 
tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại khoản 7 Điều 13 
Nghị định số 113/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Quy trình tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 
trang thiết bị sử dụng vốn đầu tư công do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
được quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP thực hiện 
như sau:

a) Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước cho giai đoạn sau của cấp có thẩm quyền và chỉ thị về việc 
lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau của Thủ tướng Chính phủ, ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn tổ 
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn xác định nhu cầu, đề xuất 
hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cho tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã từ nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý trong kế 
hoạch đầu tư công giai đoạn sau;

b) Căn cứ đăng ký nhu cầu hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang
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thiết bị của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn quản lý 
từ nguồn vốn đầu tư công, trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, ủ y  ban 
nhân dân cấp xã rà soát, có ý kiến bằng văn bản gửi tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã thông báo về sự phù hợp của đề xuất theo quy định về nguyên 
tắc, đối tượng, tiêu chí, điều kiện thụ hưởng và định hướng phát triển ngành, lĩnh 
vực trong giai đoạn. Trường hợp phù hợp với nguyên tắc, đối tượng, tiêu chí, 
điều kiện thụ hưởng và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trong giai đoạn, 
ủ y  ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã thuộc địa bàn quản lý, có văn bản gửi Sở Tài chính;

c) Căn cứ đăng ký nhu cầu hỗ trợ của ủ y  ban nhân dân cấp xã, Sở Tài 
chính báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn trực thuộc 
hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ 
kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
theo quy định của pháp luật tại khoản 3 Điều này về đầu tư công và pháp luật 
khác có liên quan.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị được 
quy định tại khoản 8 Điều 13 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP thực hiện như sau:

Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, quyết 
định đầu tư, lập và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân 
sách trung ương cho các chương trình, dự án quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị 
định số 113/2024/NĐ-CP và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp chương trình, dự 
án hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cho tổ hợp tác, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thực hiện trên cùng 
một địa bàn cấp xã và ủ y  ban nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm, 
năng lực quản lý, thực hiện, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định giao ủ y  ban nhân dân cấp xã là chủ đầu tư chương trình, dự án.

Điều 40. Nhiệm yụ trong quy trình hỗ trợ cho tổ họp tác, họp tác xã, 
liên hiệp họp tác xã

1. Nhiệm vụ của ủ y  ban nhân dân cấp huyện, ủ y  ban nhân dân cấp xã trong 
hỗ ừợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại khoản 4 và 
khoản 5 Điều 17 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

2. Quy trình thực hiện nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này được quy định như
sau:

a) Chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, ủ y  ban nhân dân cấp xã
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b) Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, ủ y  ban nhân dân cấp xã tổng hợp 
nhu cầu của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn, báo cáo 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ.

ủ y  ban nhân dân cấp xã cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có khả năng, 
thẩm quyền hỗ trợ khi có yêu cầu;

c) Trường hợp cấp xã có khả năng và nguồn lực hỗ trợ, ủ y  ban nhân dân 
cấp xã xem xét, thực hiện trực tiếp việc hỗ trợ cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã theo thẩm quyền.

3. Biểu mẫu đăng ký và thông báo về hỗ trợ cho tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương VII
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 41. Thẩm quyền liên quan đến chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 
thành công ty cổ phần

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định 
tại điểm đ khoản 1 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 8, khoản 5 Điều 39 và khoản 2 
Điều 40 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về 
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được 
quy định tại Điều 41, khoản 5 Điều 45 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP do Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Chương VIII

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỞ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
02 CẤP TRONG LĨNH vực TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điều 42. Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực 
tín dụng đối vói người nghèo và đối tượng chính sách khác

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban nhân dân cấp huyện được quy định 
tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 
của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 
khác do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về việc tiếp nhận hồ sơ
theo Mầu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP;
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được 
quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP do Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện được 
quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP do Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 43. Thẩm quyền thực hiện nhiệm yụ, quyền hạn trong lĩnh yực 
xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội«/ • • • o  o  •

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan lao động, thương binh và xã hội cấp
huyện được quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày
11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo 
Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ do cơ quan chuyên môn được ủ y  ban nhân dân cấp xã giao thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
ban đầu tuyến huyện và tương đương được quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết
định số 08/2021/QĐ-TTg do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 
cấp tỉnh hoặc cấp xã thực hiện.

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và các 
quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản 
quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị
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4. Ngân sách nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên đối với các 
nhiệm vụ được phân định cho các cơ quan, tổ chức khi thực hiện mô hình chính 
quyền địa phương 02 cấp.

5. Đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

a) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã có tài khoản và con dấu riêng để 
thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã.

b) ủ y  ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, kinh phí và 
các điều kiện cần thiết khác cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã để bảo đảm 
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định này.

6. Trường hợp ủ y  ban nhân dân cấp xã không tổ chức các cơ quan chuyên 
môn thì ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, 
cơ quan thực hiện nhiệm vụ về quản lý tài chính, tài sản công, tài sản kết cấu hạ 
tầng chợ cấp xã thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã được quy định tại Nghị định này.

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này.

Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp

1. Quy định chuyển tiếp các quy định phân định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã như sau:

a) Trường hợp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã đã được tiếp nhận nhưng chưa được Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp huyện chấp thuận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì 
thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Trường hợp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chấp thuận nhưng 
phát sinh vấn đề liên quan cần xử lý sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 
thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, tổ hợp tác, 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp tục xử lý.

b) Hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp 
tục sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký

định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện
theo quy định tại Nghị định này.
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tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã được cấp.

Hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cập nhật thông 
tin về địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ 
kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 
điểm kinh doanh khi có nhu cầu hoặc thực hiện đồng thời khi đăng ký thay đổi, 
thông báo thay đổi nội dung khác trong đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Quy định chuyển tiếp các quy định sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư như sau:

a) Đối với dự án ủ y  ban nhân dân cấp huyện là bên mời quan tâm, bên mời 
thầu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
giao cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, ban quản 
lý khu kinh tế hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã tiếp nhận các dự án này sau khi thực 
hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp thực hiện trách nhiệm của 
bên mời quan tâm, bên mời thầu của dự án theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu;

b) Đối với dự án Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ mời thầu nhưng đến ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu thì Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc ủy quyền cho 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã tiếp 
nhận các dự án này sau khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương
02 cấp thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu;

c) Đối với dự án Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ mời thầu nhưng đến ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành đã phê duyệt hồ sơ mời thầu thì cơ quan, đơn vị 
được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận các dự án sau khi thực hiện mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp tiếp tục thực hiện trách nhiệm của 
bên mời quan tâm, bên mời thầu của dự án theo quy định tại điểm a khoản này;

d) Đối với dự án được thực hiện tại địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp xã 
trở lên, căn cứ điều kiện cụ thể từng dự án, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
giao cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
một ủ y  ban nhân dân cấp xã tiếp nhận các dự án này sau khi thực hiện mô hình 
tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp thực hiện trách nhiệm của bên mời quan
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tâm, bên mời thầu; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ủy quyền Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã phê duyệt hồ sơ mời thầu.

ủ y  ban nhân dân cấp huyện đang được giao là bên mời quan tâm, bên mời 
thầu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải hoàn thành việc bàn 
giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính có liên quan đến đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận các dự án 
quy định tại điểm a khoản này trong thời hạn theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương (sửa đổi).

đ) Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất đang trong quá trình lập, thẩm 
định hồ sơ mời thầu nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa 
phê duyệt hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu sử dụng khu đất, quỹ đất, thửa đất 
trên tất cả địa bàn đơn vị hành chính cấp xã có công trình, hạng mục của dự án 
(trừ công trình, hạng mục công trình theo tuyến) đối với khoảng thời gian sau 
thời điểm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và khu đất, 
quỹ đất, thửa đất thuộc địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện đối với khoảng thời 
gian tham chiếu trước thời điểm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp để tham chiếu khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về hiệu quả sử 
dụng đất trong hồ sơ mời thầu.

3. Quy định chuyển tiếp quy định phân định thẩm quyền xác nhận số tiền bồi 
thường, hỗ ừợ, tái định cư được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp:

Đối với các dự án trên địa bàn từ 02 xã trở lên đã được ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao cơ quan thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã xác nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với phần diện 
tích đất trên địa bàn cấp xã.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương; „  „
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình





CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :  / 2 0 2 5 / N Đ - C P  Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

Dự THẢO

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
Thương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương.

2. Cơ quan được phân quyền thì được phân cấp, ủy quyền thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền theo quy định.

3. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 
quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại và phát huy tính chủ động, sáng 
tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

4. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

5. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm 
quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

6. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

7. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

8. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

9. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Về phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải 
quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 
Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với 
phí, lệ phí tương ứng.

Chương II
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC DẦU KHÍ

Mục 1
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC DẦU KHÍ
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Điều 4. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Luật Dầu khí năm 2022

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục 
các lô dầu khí và danh mục các lô dầu khí điều chỉnh quy định tại các khoản 1, 2 
Điều 7 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quyết định vùng an 
toàn xung quanh công trình dầu khí trên biển quy định tại các điểm a, b khoản 2 
Điều 8 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục 
đề án điều tra cơ bản về dầu khí quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Dầu khí năm 
2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu dầu khí, hoàn thiện nội dung hợp 
đồng dầu khí quy định tại các điểm a, c, d khoản 1 Điều 24 Luật Dầu khí năm 
2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nội dung hợp 
đồng dầu khí và điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí quy định tại các khoản 1 
Điều 26 và khoản 1 Điều 28 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực 
hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quyết định nội dung 
chính của loại hợp đồng dầu khí khác quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Dầu 
khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận việc cho 
phép gia hạn thêm thời hạn hợp đồng dầu khí, thời gian gia hạn của giai đoạn 
tìm kiếm thăm dò dầu khí trong trường hợp đặc biệt, cho phép kéo dài thời gian 
giữ lại diện tích phát hiện khí quy định tại các khoản 4, 5 Điều 31 Luật Dầu khí 
năm 2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt việc mở 
rộng diện tích hợp đồng dầu khí, hợp nhất phát hiện dầu khí, mỏ dầu khí quy 
định tại khoản 6 Điều 32 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực 
hiện.

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chuyển 
nhượng quyền lợi tham gia, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng dầu 
khí quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương 
thực hiện.

10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về xem xét, quyết định 
việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện quyền 
tham gia, quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia, tiếp nhận quyền lợi tham
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gia trong hợp đồng dầu khí quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Dầu khí năm 
2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về xem xét, phê duyệt 
chỉ định nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí mới khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn 
quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực 
hiện.

12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch 
xử lý tiếp theo đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khi hợp đồng dầu khí hết thời 
hạn; cơ chế điều hành khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí quy định tại các 
khoản 2, 3, 5 Điều 41 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ 
trương thực hiện dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục 
công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển quy định tại khoản 1 Điều 
42 Luật Dầu khí năm 2022 do Bộ Công Thương thực hiện.

14. Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại Điều này thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC DẦU KHÍ

Điều 5. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục 
các lô dầu khí và danh mục các lô dầu khí điều chỉnh quy định tại khoản 4 Điều 
12 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục 
đề án điều tra cơ bản về dầu khí quy định tại các khoản 6, 7, 8 Điều 3 Nghị định 
số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại khoản 5 Điều 13 và 
các khoản 5, 6 Điều 20 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực 
hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nội dung 
hợp đồng dầu khí, điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí quy định tại các khoản
4, 5 Điều 21, các khoản 2, 3 Điều 23 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công 
Thương thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn thời hạn hợp 
đồng dầu khí, thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò trong trường hợp đặc 
biệt, cho phép kéo dài thời gian giữ lại diện tích phát hiện khí quy định tại khoản
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4 Điều 27 và khoản 8 Điều 28 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công 
Thương thực hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề nghị mở 
rộng diện tích hợp đồng dầu khí, hợp nhất phát hiện dầu khí, mỏ dầu khí quy 
định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương 
thực hiện.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chuyển 
nhượng quyền lợi tham gia, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng dầu 
khí quy định tại các khoản 4, 5 Điều 33 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ 
Công Thương thực hiện

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quyết định việc Tập 
đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện quyền tham gia, 
quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia, tiếp nhận quyền lợi tham gia trong 
hợp đồng dầu khí quy định tại các khoản 4, 5 Điều 34 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chỉ định nhà 
thầu ký kết hợp đồng dầu khí mới khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn quy định tại 
các khoản 1, 2 Điều 36 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực 
hiện.

10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch 
xử lý tiếp theo đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khi hợp đồng dầu khí hết thời 
hạn quy định tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công 
Thương thực hiện.

11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận mỏ, cụm 
mỏ, lô dầu khí từ nhà thầu khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn quy định tại khoản 
7 Điều 36 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ 
trương thực hiện dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục 
công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển quy định tại khoản 4 Điều 
45 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

13. Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại Điều này thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương III
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC HOÁ CHẤT

Mục 1
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC HÓA CHẤT
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Điều 6. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Luật Hoá chất năm 2007 được sửa đổi, bổ sung năm 2018 và năm 2023 (sau 
đây gọi chung là Luật Hóa chất)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho phép sản xuất, 
nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm trong trường hợp 
đặc biệt để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, phòng, chống dịch bệnh quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Hoá chất do 
Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao thẩm quyền quản lý hóa chất thuộc Danh mục 
hóa chất cấm thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm xử lý hóa 
chất độc tồn dư của chiến tranh quy định tại Điều 60 Luật Hóa chất do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 7. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực tại Luật Hoá chất

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất quy định tại khoản 
4 Điều 14 Luật Hoá chất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC HÓA CHẤT

Điều 8. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy 
định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và 
phá hủy vũ khí hóa học

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cấp, cấp lại, cấp điều 
chỉnh, thu hồi Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 quy định tại khoản 1, điểm c, 
d khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 11 và điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 
33/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cấp, cấp lại, cấp điều 
chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 quy 
định tại khoản 1, điểm c, đ khoản 3, điểm c khoản 4, điểm d khoản 6 Điều 18 và 
điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.



7

Điều 9. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 33/2024/NĐ-CP

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận hồ sơ, thẩm 
định, đánh giá điều kiện thực tế và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cấp, cấp lại, 
cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 quy định tại khoản 1 Điều 
11 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận hồ sơ, thẩm 
định, đánh giá điều kiện thực tế, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất, 
kinh doanh hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị 
định số 33/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về thành lập đoàn đánh giá 
điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng quy định tại 
khoản 3 Điều 13 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận hồ sơ trình Thủ 
tướng Chính phủ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu hóa chất Bảng 1 quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 33/2024/NĐ- 
CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp 
lại, cấp điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, 
hóa chất Bảng 3 quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp lại, cấp điều 
chỉnh, gia hạn, thu hồi theo thẩm quyền Giấy phép sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3; tiếp nhận hồ sơ và báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ cho phép cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, gia hạn, thu hồi 
Giấy phép sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 1 quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 36 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

7. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 2 và khoản 5 
Điều này được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 10. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 
Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc được 
sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm
2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 
số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 
(sau đây gọi chung là Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về phê duyệt Kế hoạch

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-26-2016-qd-ttg-quy-che-hoat-dong-ung-pho-su-co-hoa-chat-doc-316133.aspx
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phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 6 
Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ (được sửa đổi bổ sung bới khoản 1 Điều 1 Quyết định số 
04/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều này 
được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương IV

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC XÚC TIẾN THƯƠNG
MẠI

Mục 1
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Điều 11. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ tại Luật 

Thương mại năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2019 (sau 
đây gọi chung là Luật Thương mại)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc quy định cụ thể hạn mức 
tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa 
đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện 
trong hoạt động khuyến mại quy định tại khoản 4 Điều 94 Luật Thương mại do 
Bộ Công Thương thực hiện.

Điều 12. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 
Luật Thương mại

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về đăng ký của thương nhân tổ 
chức khi cho thương nhân khác tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước 
ngoài quy định tại khoản 2 Điều 133 Luật Thương mại do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điều 13. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển 
ngoại thương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày
07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại 
thương (sau đây gọi chung là Nghị định số 28/2018/NĐ-CP)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định các

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-28-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-ngoai-thuong-ve-bien-phap-phat-trien-ngoai-thuong-376024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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hoạt động xúc tiến thương mại khác được hỗ trợ từ Chương trình cấp quốc gia 
về xúc tiến thương mại quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 28/2018/NĐ- 
CP do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

Điều 14. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương và Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ- 
CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (sau đây gọi chung là Nghị
định số 81/2018/n Đ-CP)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương trong việc xác nhận hoặc 
không xác nhận việc thương nhân tổ chức cho thương nhân, tổ chức, cá nhân 
tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài (không bao gồm các hoạt 
động hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt 
động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định) quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại tại nước ngoài được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Chương V
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 15. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ- 
CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm
2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu và Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ- 
CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi 
chung là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho phép chuyển

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-352393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-352393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Thuong-mai-2005-36-2005-QH11-2633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Thuong-mai-2005-36-2005-QH11-2633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-95-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-83-2014-nd-cp-465893.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-95-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-83-2014-nd-cp-465893.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
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nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 5a Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện theo trình tự, thủ tục 
do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp 
dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống quy định tại 
khoản 19 Điều 9, khoản 16 Điều 15 và điểm h khoản 1 Điều 40 Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

Chương VI 
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC  

KINH DOANH KHÍ
Điều 16. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về 
kinh doanh khí được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP và 
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Giá (sau đây gọi chung là Nghị 
định số 87/2018/NĐ-Cp )

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp điều chỉnh, cấp 
lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 
LPG/LNG/CNG quy định tại khoản 1 Điều 44, Điều 45, khoản 2 Điều 46 Nghị 
định số 87/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp điều chỉnh, cấp 
lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG quy 
định tại khoản 1 Điều 44, Điều 45, khoản 2 Điều 46 Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp điều chỉnh, cấp 
lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini quy định tại 
khoản 1 Điều 44, Điều 45, khoản 2 Điều 46 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương VII
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC  

KINH DOANH THUỐC LÁ VÀ KINH DOANH RƯỢU
Mục 1

PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC KINH DOANH THUỐC LÁ
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Điều 17. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 được sửa đổi, bổ 
sung năm 2018 và năm 2023 (sau đây gọi chung là Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc đồng ý bằng 
văn bản đối với hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá 
được thực hiện tại doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất thuốc lá quy định tại 
khoản 4 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này được quy định 
Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC KINH DOANH THUỐC LÁ

Điều 18. Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định 
số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và Nghị định 
số 17/2020/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định số 67/2013/NĐ-CP)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho phép sản xuất sản 
phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam quy định tại 
khoản 2 Điều 22, khoản 8 Điều 45 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng 
Bộ Công Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận đầu tư 
nước ngoài theo hình thức liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá quy định tại 
điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng 
Bộ Công Thương thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận hợp đồng 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá chỉ được thực hiện tại 
doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất thuốc lá quy định tại điểm đ khoản 1, 
khoản 3 Điều 25 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công Thương 
thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về trường hợp đặc biệt 
tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp lại, cấp sửa đổi,

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
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bổ sung, thu hồi Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá quy định tại khoản 1 
Điều 14. Điều 43 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về chấp thuận nhập khẩu 
nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong 
nước quy định tại điểm d khoản 2 Điều 36 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương đồng ý bằng văn bản đối với 
thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các 
doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá và việc điều 
chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp quy định tại điểm 
b khoản 3, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện.

8 Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về đầu tư đổi mới thiết bị, 
công nghệ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; di 
chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá quy định 
tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về nhập khẩu thuốc lá nhằm 
mục đích phi thương mại quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về việc nhượng bán, xuất 
khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh 
nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá quy định tại điểm b 
khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 33 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cho phép nhập khẩu 
máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị 
định số 67/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tổ chức kiểm tra, phát 
hiện và xử lý đối với những máy móc, thiết bị sản xuất sản phẩm thuốc lá không 
có nguồn gốc hợp pháp quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 67/2013/NĐ- 
CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chủ trì, phối hợp với Bộ Công 
Thương, Bộ Công an, Bộ Tài chính.

13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về chấp thuận nhập khẩu 
nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu, gia công 
xuất khẩu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 36 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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14. Trình tự, thủ tục hành chính thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Điều này được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Điều 19. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 67/2013/NĐ-CP

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp lại, cấp sửa 
đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá của Bộ Công 
Thương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28, Điều 43 Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 3
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC KINH DOANH RƯỢU

Điều 20. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh rượu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định số 105/2015/NĐ-CP)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại, thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 
triệu lít/năm trở lên quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 25, khoản 2 
Điều 33 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, cấp sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại, thu hồi Giấy phép phân phối rượu quy định tại điểm a, điểm d 
khoản 1 Điều 25, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều này được 
quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương VIII
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ

Điều 21. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về 
phát triển và quản lý chợ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
115/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 
tư có sử dụng đất (sau đây gọi chung là Nghị định số 60/2024/NĐ-CP)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về chỉ đạo, tổ chức bồi 
dưỡng nghiệp vụ về phát triển và quản lý chợ quy định tại điểm b khoản 1

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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Điều 38 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Chương IX
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC VẬT LIỆU NỔ CÔNG

NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
Mục 1

PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP,
TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Điều 22. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024• • t/ '  • o  '  • • o  • •

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ cho tổ 
chức, doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp 
với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ cho 
doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp quy định tại điểm a khoản 3 
Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 
Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 23. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nămo  • • t/ '  • o  '  • • o  • •

2024
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành 

văn bản đề nghị cấp giấy phép dịch vụ nổ mìn trên thềm lục địa hoặc dịch vụ nổ 
mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam quy định tại điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định 
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất 
thuốc nổ quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều này 
được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.



15

PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Điều 24. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 

định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về huấn luyện, kiểm tra, cấp, 
cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp quy 
định tại khoản 1 Điều 6, Điều 9 và điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 
181/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương X
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC AN TOÀN ĐIỆN

Mục 1
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC AN TOÀN ĐIỆN

Điều 25. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ tại Luật 
Điện lực năm 2024

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định về bảo vệ an toàn công 
trình điện lực quy định tại khoản 5 Điều 67 Luật Điện lực năm 2024 do Bộ 
trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định về hành lang bảo vệ an 
toàn công trình điện lực quy định tại khoản 10 Điều 68 Luật Điện lực năm 2024 
do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về quy định chung về an toàn điện 
quy định tại khoản 9 Điều 69 Luật Điện lực năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về quy định chung về an toàn trong 
sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật 
Điện lực năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về quy định chung về phân loại, 
phân cấp công trình thủy điện quy định tại khoản 7 Điều 75 Luật Điện lực năm
2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về quy định chung về an toàn trong 
giai đoạn quản lý, vận hành quy định tại khoản 5 Điều 77 Luật Điện lực năm
2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

Mục 2
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7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về quy định chung về phạm vi bảo 
vệ công trình thủy điện quy định tại khoản 8 Điều 78 Luật Điện lực năm 2024 
do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC AN TOÀN ĐIỆN

Điều 26. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ tại Nghị định 
số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong• • • • o  • • o

lĩnh vực điện lực
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định về hành lang bảo vệ an 

toàn công trình điện lực quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
62/2025/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục 
công trình thủy điện quan trọng đặc biệt quy định tại điểm a khoản 5 Điều 30 
Nghị định số 62/2025/NĐ-CP do Bộ Công Thương thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thẩm định, phê 
duyệt, phê duyệt điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan 
trọng đặc biệt và đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở 
lên quy định tại điểm a khoản 5 Điều 76 Luật Điện lực năm 2024, điểm a khoản 
4 và khoản 7 Điều 35 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh thực hiện

4. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, 
hồ chứa thủy điện được quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 
này.

Chương XI
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Điều 27. Phân cấp nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 

định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm• • '  • • o  • • o

định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 
quan trắc môi trường lao động.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về việc cấp, cấp lại chứng 
chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực quy định tại khoản
4 Điều 42 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên được 
quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
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PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC THƯƠNG MẠI, XUẤT
NHẬP KHẨU

Mục 1
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC THƯƠNG MẠI, XUẤT NHẬP

KHẨU
Điều 28. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Công Thương tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép 

xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Quản lý ngoại 
thương năm 2017 nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm 
nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an 
ninh quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 do Bộ, 
cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện, trừ vũ khí trang bị kỹ thuật 
có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt theo pháp luật về 
công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho 
phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 do Bộ 
Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép 
thương nhân thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa 
cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập 
khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài theo quy định tại 
khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 do Bộ, cơ quan ngang 
Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp phép quá cảnh đối 
với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng 
hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo 
quy định của pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý ngoại thương 
năm 2017 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương cho phép gia hạn thời gian 
quá cảnh đối với hàng hóa quá cảnh quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý 
ngoại thương theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Quản lý ngoại thương do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu quy định tại Điều 34 Luật Quản lý 
ngoại thương năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Chương XII
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7. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 29. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
tại Luật Thương mại năm 2005

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc chấp thuận 
hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu được tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại ở nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Thương mại 
do Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc chấp thuận 
việc bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu nhưng đã được tạm xuất khẩu 
để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài theo quy định tại khoản 2 
Điều 137 Luật Thương mại do Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực 
hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 30. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 
Luật Phòng không nhân dân năm 2024

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp phép nhập khẩu, tạm 
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với tàu bay không người lái, phương tiện 
bay khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay 
không người lái, phương tiện bay khác theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật 
Phòng không nhân dân năm 2024 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện sau khi 
có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều này 
thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện 
Luật Phòng không nhân dân năm 2024.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC THƯƠNG MẠI, XUẤT NHẬP KHẨU

Điều 31. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
cơ quan ngang Bộ tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 
thương

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, 
quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu 
hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, 
kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc 
phòng, an ninh quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do 
Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện, trừ vũ khí trang bị kỹ 
thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt theo pháp
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luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc chấp thuận 
hàng hóa cấm xuất khẩu được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước 
ngoài quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do Bộ, cơ 
quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, quyết 
định việc cho phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 
công cụ hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 
do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, 
quyết định việc gia công hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm 
ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ 
ở nước ngoài theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do Bộ, cơ 
quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp phép nhập khẩu hàng 
hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh thuộc Danh mục quy định tại 
Phụ lục IV Nghị định số 69/2018/NĐ-CP nhưng không phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý 
thực hiện cấp, thu hồi CFS đối với hàng hóa xuất khẩu quy định tại khoản 1, 
khoản 4 Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện. Quy trình, thủ tục cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo 
quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy phép kinh 
doanh tạm nhập tái xuất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về điều tiết hàng hóa kinh 
doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy phép tạm nhập 
tái xuất theo hình thức khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy phép tạm xuất, 
tái nhập quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy phép kinh 
doanh chuyển khẩu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định số
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69/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp, thu hồi, đình chỉ 
tạm thời hiệu lực Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại khoản 1 Điều 
26, khoản 1, khoản 2 Điều 28 và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 69/2018/NĐ- 
CP; quản lý sử dụng và hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp; tổ chức kiểm 
tra xác nhận điều kiện về kho, bãi của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất thực phẩm đông lạnh quy định tại Điều 30 và khoản 2 Điều 32 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về xem xét cấp Giấy phép 
quá cảnh đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng 
xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của 
pháp luật quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản 
lý cấp Giấy phép cho thương nhân được ký hợp đồng đại lý mua, bán hàng hóa 
xuất khẩu theo giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 69/2018/NĐ- 
CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

15. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Phụ lục X ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 32. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới• • • o  o  • o

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện hoạt 
động mua bán, trao đổi hàng hóa qua các địa điểm khác không phải là cửa khẩu 
phụ, lối mở biên giới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 
14/2018/NĐ-CP quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 33. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 
năm 2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Namo  o  o  • • • •

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ 
trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ trưởng Bộ Công Thương) cấp, cấp lại, cấp 
sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu hàng hoá cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại 
Việt Nam quy định tại Điều 6 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này.
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Điều 34. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về kinh 
doanh hàng miễn thuế

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy phép nhập khẩu 
sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều
5 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục X Nghị định này.

Chương XIII
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRựC TIẾP ĐẾN MUA BÁN 
HÀNG HÓA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ 
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG 
ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG Nh â n  n ư ớ c  n g o à i  t ạ i

VIỆT NAM
Điều 35. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 

định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về việc cấp, cấp lại, điều 
chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh quy định tại Điều 6 Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thành 
lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này; chấm 
dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài thực hiện theo quy định 
tại Điều 12, Điều 13, Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 22, Điều 23, 
Điều 36 và Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.

Điều 36. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Công Thương, Bộ quản lý 
ngành tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính 
phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua 
bán hàng hóa các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của 
nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương trong việc cho ý kiến trước 
khi cấp, thay đổi đăng ký thực hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại các giấy tờ có liên quan theo quy 
định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 
số 09/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương, Bộ quản lý ngành xem xét, 
chấp thuận trong quá trình cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán 
lẻ quy định tại khoản 3 Điều 8, Điều 10, Điều 25 và khoản 2 Điều 38 Nghị định 
số 09/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp Giấy phép kinh 
doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện theo 
quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 13, khoản 3, 4, 5 Điều 28, khoản 6, 7, 8 Điều 
29 và khoản 2 Điều 38 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Chương XIV
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC AN TOÀN THựC PHẨM

Điều 37. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kiểm tra nhà 
nước đối với thực phẩm xuất khẩu quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn quy 
định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; 
kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm giữa các cơ sở 
kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại khoản 8 Điều 
39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Điều 25 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về chỉ định cơ quan kiểm 
tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh 
vực được phân công quản lý quy định tại khoản 9 Điều 39 Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 
Thương quy định tại khoản 6 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

6. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều này 
được quy định tại Phụ lục XI Ban hành kèm theo Nghị định này.
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PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC  
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Điều 38. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về chỉ định tổ chức đánh giá 
sự phù hợp và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp tại Điều 18 Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều này được 
quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 39. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn tại Nghị định số 107/2016/NĐ- 
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 154/2018/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định số 107/2016/NĐ-C)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình 
sản xuất, cung ứng dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc trách nhiệm, quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương tại Điều 4 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đánh giá sự phù hợp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều này được 
quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương XVI
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC ĐIỆN LựC

Mục 1
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC ĐIỆN LựC

Điều 40. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ tại Luật 
Điện lực năm 2024

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về ban hành phương án hỗ trợ giảm 
tiền điện trong trường hợp có sự cố, thảm họa theo quy định của Luật Phòng thủ 
dân sự để ổn định phát triển kinh tế - xã hội quy định tại điểm b khoản 13 Điều 5 
Luật Điện lực năm 2024 do Bộ Tài chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều này do Bộ Tài 
chính quy định.

Chương XV

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-399619.aspx
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Điều 41. Phân quyền nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
tại Luật Điện lực năm 2024

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục 
đối với dự án đầu tư kinh doanh điện lực không thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Quốc hội và nằm trong quy hoạch phát triển điện lực theo 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Điện lực năm 2024 do Bộ Công 
Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về giao doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài 
khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 
Luật Điện lực năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư kinh doanh điện gió 
ngoài khơi theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Điện lực năm 2024 do Bộ 
Tài chính thực hiện.

4. Nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quyết định lộ trình 
giảm bù chéo giá điện; lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gồm giá 
bán lẻ điện có nhiều thành phần mà trong đó có tối thiểu 02 thành phần như giá 
công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đổi hoặc thành phần giá khác (nếu 
có) được áp dụng cho các nhóm khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Điện lực năm 2024 do Bộ Công Thương 
thực hiện.

5. Nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 
trình quản lý nhu cầu điện quốc gia phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng 
thời kỳ, trong đó bao gồm các biện pháp quản lý nhu cầu điện, cơ chế tài chính 
và trách nhiệm tham gia của các bên liên quan quy định tại khoản 4 Điều 54 
Luật Điện lực năm 2024 do Bộ Công Thương thực hiện.

6. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 
Điều này do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định.

7. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 4 và 
khoản 5 Điều này thực hiện theo quy định tại Phụ lục XIII kèm theo Nghị định 
này.

Điều 42. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 
Luật Điện lực năm 2024

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về định giá cụ thể dịch vụ 
vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và dịch vụ tồn trữ, tái hoá, vận 
chuyển và phân phối khí thiên nhiên hoá lỏng cho sản xuất điện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 79 Luật Điện lực năm 2024 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ định giá cụ thể dịch vụ tồn trữ, tái 
hoá, vận chuyển và phân phối khí thiên nhiên hoá lỏng cho sản xuất điện thực 
hiện theo quy định tại Mục 2 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Thông tư 
số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước 
định giá và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC ĐIỆN LựC

Điều 43. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái• • • • • 1  • o  • o

tạo, điện năng lượng mới
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định cơ quan 

đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
58/2025/NĐ-CP do Bộ Tài chính thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi theo 
quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP do Bộ Tài chính 
thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Điều 44. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 
Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, 
phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực 
và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về định giá cụ thể dịch vụ tồn 
trữ, tái hoá, vận chuyển và phân phối khí thiên nhiên hoá lỏng cho sản xuất điện 
quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 56/2025/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện.

Điều 45. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 61/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định
. 1. '  i  ' Ậ i  _ _ ^  J _ A -1- • Ái -M- A T \  • Ạ _ 1 Ạ _ • A -1- ̂chi tiết một số điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực• • • • o t/ ỉ 1 • • o • •

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp giấy phép hoạt động 
điện lực lĩnh vực phân phối điện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 
số 61/2025/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp giấy phép hoạt động
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điện lực lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện quy định tại điểm d và điểm e 
khoản 1 Điều 22 Nghị định số 61/2025/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại và cấp 
gia hạn giấy phép hoạt động điện lực thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị
định số 61/2025/Nđ-Cp.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 61/2025/NĐ-CP.

Chương XVII
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC BẢO VỆ QUYỀN LỢI

NGƯỜI TIÊU DÙNG
Mục 1

PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU
DÙNG

Điều 46. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ tại Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng quy định tại khoản 9 Điều 3, khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều
13, khoản 5 Điều 23, khoản 5 Điều 28, khoản 3 Điều 32, khoản 5 Điều 33, 
khoản 4 Điều 37, khoản 5 Điều 39, khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 47 và khoản
2 Điều 73 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 do Bộ trưởng Bộ 
Công Thương thực hiện.

Điều 47. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn 
tỉnh.

Điều 48. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận và giải quyết 
yêu cầu hỗ trợ thương lượng của người tiêu dùng quy định tại khoản 3 Điều 
56, Điều 57, Điều 58 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 do Ủy
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ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tổ chức hoạt động khảo 
sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ trong lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại khoản 3 Điều 
75 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về thực hiện việc giao nhiệm 
vụ cho tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng năm 2023 và quy định của luật khác có liên quan quy định tại khoản 5 
Điều 75 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về quản lý hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định 
của pháp luật quy định tại khoản 6 Điều 75 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng năm 2023 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU

DÙNG
Điều 49. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 

định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung quy định tại khoản 1 Điều 7 của 
Nghị định số 55/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận thông báo của 
tổ chức, cá nhân kinh doanh về tình hình đăng ký và áp dụng hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định 
số 55/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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Điều 50. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị 
định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản 
lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy 
ban Cạnh tranh Quốc gia và Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi chung là Nghị 
định số 40/2018/NĐ-CP)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về giải quyết thủ tục thông 
báo chấm dứt bán hàng đa cấp quy định tại Điều 18 Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về công nhận chương trình 
đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp quy định tại khoản 2 Điều 35 
và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về kiểm tra, giám sát hoạt 
động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp quy định tại 
khoản 3 Điều 37 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về kiểm tra, cấp, thu hồi 
xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp quy định tại Điều 38 và Điều 
39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về kiểm tra, cấp, thu hồi 
xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương quy định tại Điều 38 và Điều 
39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

6. Trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều này được 
quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương XVIII
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 51. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về 
thương mại điện tử được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (sau đây gọi chung 
là Nghị định số 52/2013/NĐ-CP)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quy định đối tượng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-03-2023-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-553977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-18-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-kinh-doanh-da-cap-564904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-329753.aspx
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tham gia, phạm vi áp dụng, cơ chế quản lý, hỗ trợ kinh phí của Chương trình 
phát triển thương mại điện tử quốc gia quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận thủ tục thông 
báo website thương mại điện tử bán hàng quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị 
định số 52/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại Phụ lục 
XV ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận thủ tục thông 
báo ứng dụng thương mại điện tử bán hàng quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị 
định số 52/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại Phụ lục 
XV ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về tiếp nhận thủ tục đăng ký 
hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử được quy định tại Điều 
60 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại Phụ lục 
XV ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về lấy ý kiến Bộ Công an về 
an ninh quốc gia trong quá trình đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh 
quy định tại khoản 5 Điều 67c Nghị định số 52/2013/NĐ-CP do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lấy ý kiến Bộ Công an 
về an ninh quốc gia trong quá trình đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh 
doanh tại phụ lục XV ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương XIX
VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC SỬ DỤNG NĂNG 

LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Mục 1

PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT
KIỆM VÀ h iệ u  q u ả

Điều 52. Phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 được sửa đổi, 
bổ sung năm 2018 (sau đây gọi chung là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách 
cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm quy định tại Điều 32 Luật sử
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dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục 
phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện quy định tại 
khoản 4 Điều 39 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công 
Thương và Bộ Xây dựng thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền 
hạn của mình thực hiện.

Mục 2
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM

VÀ HIỆU QUẢ
Điều 53. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách 
cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong cả nước quy định tại khoản 3 Điều 7 
Nghị định số 21/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách 
cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được khen thưởng hoặc xử lý vi 
phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại khoản 3 Điều 11 Nghị 
định số 21/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục 
phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện quy định 
theo quy định tại khoản 2 Điều 14 do Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện.

Chương XX
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC KHUYẾN CÔNG

Điều 54. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về 
khuyến công

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình 
khuyến công quốc gia từng giai đoạn quy định tại khoản 1 Điều 2, điểm b, điểm 
c, điểm g khoản 1 Điều 15 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP do Bộ Công Thương 
thực hiện.

Chương XXI
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC KINH DOANH KHOÁNG SẢN
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Điều 55. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 
Nghị định số 17/2020/Nđ -CP

1. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định đối với trường 
hợp khoáng sản nhập khẩu còn tồn kho do không tiêu thụ hết trong nước muốn 
tái xuất hoặc khoáng sản cần chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử 
nghiệm công nghệ chế biến và các trường hợp cá biệt khác quy định tại Điều 14 
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra thực tế, xem 
xét, quyết định thực hiện.

2. Quy trình thực hiện việc đề nghị tái xuất hoặc xuất khẩu theo quy định 
tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Thương nhân có nhu cầu gửi văn bản đề nghị đến Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh. Trên cơ sở thực tiễn tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi ý kiến 
đến Bộ Công Thương để xem xét, quyết định;

b) Trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương chủ 
trì, lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan. 
Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Chương XXII
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ

TRỢ
Điều 56. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại 

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
về phát triển công nghiệp hỗ trợ

1. Thẩm quyền của Bộ Công Thương về cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 11 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại Điều này được quy định tại Phụ 
lục XVI ban hành kèm theo Nghị định này.

Chương XXIII 

PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC Ô TÔ
Điều 57. Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại 

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 
quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo 
hành, bảo dưỡng ô tô

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về ban hành phương pháp 
xác định tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước đối với ô tô tại điểm đ khoản 1 Điều 29
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Nghị định số 116/2017/NĐ-CP do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan thực hiện.

Chương XXIV
TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 58. Trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực
1. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, 
triển khai nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định của Nghị định này 
và quy định của pháp luật về tổ chức chính phủ, tổ chức chính quyền địa 
phương;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với thực hiện các thủ tục hành 
chính theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên 
quan. Thực hiện công bố thủ tục hành chính có sự thay đổi do phân định lại 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Bảo đảm điều kiện nguồn lực để triển khai, thực hiện triển khai Nghị 
định này;

d) Theo dõi, báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm gửi Chính 
phủ, Bộ Nội vụ về tình hình triển khai thi hành Nghị định.

2. Trách nhiệm của Bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan

a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công 
Thương trong việc tổ chức thực hiện, triển khai nhiệm vụ, quyền hạn được phân 
cấp theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên 
quan;

b) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ 
động theo dõi, báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về tình hình triển khai thi hành 
Nghị định;

c) Bảo đảm điều kiện nguồn lực để thực hiện.
Điều 59. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
Đảm bảo nguồn lực về tài chính để thực hiện sau khi thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được phân cấp.

Điều 60. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
1. Đầu mối, chủ trì theo dõi về tình hình triển khai thực hiện theo quy định 

tại Nghị định này.

2. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang bộ triển khai theo 
Nghị định này đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về tổ chức chính phủ, tổ 
chức chính quyền địa phương.
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3. Đảm bảo nguồn lực về nhân lực để thực hiện sau khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn được phân cấp.

Điều 61. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Tổ chức việc thực hiện, triển khai nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, 

phân quyền theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về tổ 
chức chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương.

2. Đảm bảo sẵn sàng nguồn lực thực hiện tại địa phương.

3. Công bố thủ tục hành chính tại địa phương trên cơ sở quyết định công bố 
thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chương XXV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 62. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì 
các quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn 
bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh tổ chức việc phân cấp, ủy quyền trong phạm vi thẩm quyền đã được phân 
định theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về tổ chức 
chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương.

5. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thừa ủy 
quyền của Chính phủ hướng dẫn áp dụng Nghị định này hoặc thực hiện việc 
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình theo quy
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định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 63. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài đã được Bộ 

Công Thương xác nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì sau khi kết 
thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân báo cáo kết quả việc tổ chức 
hội chợ, triển lãm thương mại cho Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 10 
Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

2. Quy định về hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để 
khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà 
thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại tại khoản 1 Điều 1 
Nghị định số 128/2024/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành cùng thời điểm văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo thẩm quyền 
quy định tại Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đối với công trình thủy điện 
quan trọng đặc biệt và công trình thủy điện trên địa bàn 02 (hai) tỉnh trở lên đã 
được Bộ Công Thương tiếp nhận, đang trong quá trình xem xét thẩm định thì 
tiếp tục thực hiện trình Bộ Công Thương phê duyệt theo quy định tại khoản 4, 
khoản 5 Điều 35 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

4. Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đã được Bộ Công Thương phê 
duyệt có sự thay đổi, điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Điện 
lực năm 2024 hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 35 Nghị định số 
62/2025/NĐ-CP thì chủ sở hữu công trình thủy điện có trách nhiệm báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

5. Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải 
đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sẽ hết hiệu lực thi hành 
cùng thời điểm văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 
hành theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này có hiệu lực thi hành.

6. Quy định chuyển tiếp về giấy phép hoạt động điện lực:

a) Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, 
cấp lại, cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực đầy đủ và hợp lệ đến cơ quan 
cấp giấy phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng quy 
định tại Nghị định số 61/2025/NĐ-CP để cấp giấy phép hoạt động điện lực;

b) Đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn 
ghi trong giấy phép hoạt động điện lực đó.

7. Các hồ sơ thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận 
hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có thẩm quyền 
đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp



luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

8. Các mẫu đơn, biểu mẫu ban hành kèm theo các Nghị định được viện dẫn 
trong các quy định tại Nghị định này được điều chỉnh, sử dụng theo thẩm quyền 
tương ứng của cơ quan, tổ chức đã được phân định tại Nghị định này.

9. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, 
cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc 
chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của 
pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn hoặc cơ quan, người có thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BtCn, cac PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, .... (2b).
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Phụ lục I
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRONG LĨNH VựC DẦU KHÍ

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính



1. Trình tự, thủ tục về phê duyệt danh mục lô dầu khí và danh mục lô 
dầu khí điều chỉnh

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 12 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt danh mục các lô dầu khí mới hoặc 
danh mục các lô dầu khí điều chỉnh.

2. Trình tự, thủ tục về quyết định vùng an toàn xung quanh công 
trình dầu khí trên biển

a) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam1 trình Bộ 
Công Thương 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ bản sao, gửi 
trực tiếp hoặc qua bưu chính) đề nghị chấp thuận vùng an toàn xung quanh công 
trình dầu khí trên biển. Hồ sơ bao gồm: văn bản đề nghị chấp thuận vùng an 
toàn xung quanh công trình dầu khí trên biển, trong đó nêu rõ lý do đề xuất; 
đánh giá của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam về đề xuất 
của nhà thầu; văn bản tiếp thu, giải trình của nhà thầu (nếu có); các văn bản tài 
liệu khác có liên quan;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Công Thương gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại 
giao, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành có liên 
quan;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến của Bộ 
Công Thương, các bộ, ngành phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Bộ Công Thương;

d) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và chấp thuận vùng an toàn xung quanh công 
trình dầu khí trên biển.

3. Trình tự, thủ tục về phê duyệt danh mục đề án điều tra cơ bản về 
dầu khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 4, 5 
Điều 3 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt danh mục đề án điều tra cơ bản về
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37

dầu khí;

d) Căn cứ danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí đã được Bộ Công 
Thương phê duyệt:

- Bộ Công Thương thông báo đến cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện đề án 
điều tra cơ bản về dầu khí để lập và trình đề cương chi tiết và dự toán chi phí 
thực hiện đề án theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, đồng 
thời thông báo đến Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam;

- Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp phần kinh phí thực hiện các đề án điều tra 
cơ bản về dầu khí sử dụng vốn ngân sách nhà nước vào dự toán ngân sách nhà 
nước hằng năm, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước.

đ) Hằng năm, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam rà 
soát danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí và tình hình triển khai thực hiện 
từng đề án để báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh danh mục đề án 
điều tra cơ bản về dầu khí (nếu cần thiết). Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định và 
phê duyệt điều chỉnh danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí được thực hiện 
theo quy định tại các điểm a, b, c mục 3 Phụ lục này.

4. Trình tự, thủ tục về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả 
lựa chọn nhà thầu dầu khí

4.1. Trình tự, thủ tục về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 3, 4 
Điều 13 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

d) Quy định này không áp dụng cho trường hợp chỉ định thầu theo quy định 
tại khoản 2 Điều 40 Luật Dầu khí năm 2022.

4.2. Trình tự, thủ tục về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dầu khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 3, 4 
Điều 20 Nghị đĩnh số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu để ký hợp 
đồng dầu khí;

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà thầu của Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng



Quốc gia Việt Nam thông báo cho bên dự thầu được lựa chọn về kết quả lựa 
chọn nhà thầu, điều kiện kinh tế, kỹ thuật cơ bản của hợp đồng dầu khí và kế 
hoạch đàm phán hợp đồng dầu khí;

đ) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết 
quả lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt 
Nam, nhà thầu và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam hoàn 
thành đàm phán hợp đồng dầu khí. Nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa thể thống 
nhất nội dung dự thảo hợp đồng dầu khí, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng 
Quốc gia Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương lý do và đề xuất gia hạn thời gian 
đàm phán để Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

5. Trình tự, thủ tục về phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí, điều 
chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí

5.1. Trình tự, thủ tục về phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 21 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê 
duyệt nội dung hợp đồng dầu khí của Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - 
Năng lượng Quốc gia Việt Nam và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng dầu khí.

5.2.1 Trình tự, thủ tục về phê duyệt điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 21 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu 
khí;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương phê duyệt 
điều chỉnh nội dung hợp đồng dầu khí, Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà thầu và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng 
Quốc gia Việt Nam, đồng thời gửi bản chính đến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và 
cơ quan thuế.

6. Trình tự, thủ tục về quyết định nội dung chính của loại hợp đồng 
dầu khí khác

a) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trình Bộ Công
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Thương 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ bản sao, gửi trực tiếp 
hoặc qua bưu chính) đề nghị phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí khác (nêu rõ 
tên gọi của loại hợp đồng dầu khí mới). Hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị phê 
duyệt nội dung hợp đồng dầu khí, trong đó nêu rõ lý do đề xuất loại hợp đồng 
này; đánh giá của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia về loại hợp 
đồng đề xuất; các nội dung của hợp đồng; các văn bản tài liệu khác có liên quan;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Bộ Công Thương gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến của Bộ 
Công Thương, các bộ, ngành phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Bộ Công Thương;

d) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và chấp thuận nội dung chính của hợp đồng dầu 
khí khác do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đề xuất.

7. Trình tự, thủ tục về chấp thuận việc cho phép gia hạn thêm thời 
hạn hợp đồng dầu khí, thời gian gia hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò 
dầu khí trong trường hợp đặc biệt, cho phép kéo dài thời gian giữ lại diện 
tích phát hiện khí

7.1.1. Trình tự, thủ tục về chấp thuận việc cho phép gia hạn thêm thời hạn 
hợp đồng dầu khí, thời gian gia hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí 
trong trường hợp đặc biệt

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 27 Nghị đĩnh số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và chấp thuận đề nghị gia hạn thời hạn tìm kiếm 
thăm dò dầu khí hoặc gia hạn thời hạn hợp đồng dầu khí trong trường hợp đặc 
biệt.

7.1.2. Trình tự, thủ tục về cho phép kéo dài thời gian giữ lại diện tích phát 
hiện khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 6, 7 
Điều 28 Nghị đĩnh số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và chấp thuận đề nghị kéo dài thời gian giữ lại 
diện tích phát hiện khí.
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8. Trình tự, thủ tục về phê duyệt việc mở rộng diện tích hợp đồng dầu 
khí, hợp nhất phát hiện dầu khí, mỏ dầu khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 32 Nghị đĩnh số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt đề nghị mở rộng diện tích hợp đồng 
dầu khí, hợp nhất phát hiện dầu khí, mỏ dầu khí.

9. Trình tự, thủ tục về phê duyệt chuyển nhượng quyền lợi tham gia,
quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng dầu khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 33 Nghị đĩnh số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt đề nghị chuyển nhượng quyền lợi 
tham gia, quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương phê duyệt
việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, Bộ Công 
Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà thầu và Tập 
đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đồng thời gửi bản chính
đến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và cơ quan thuế.

10. Trình tự, thủ tục về xem xét, quyết định việc Tập đoàn Công 
nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện quyền tham gia, quyền 
ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia, tiếp nhận quyền lợi tham gia trong 
hợp đồng dầu khí

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 34 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt đề nghị phê duyệt thực hiện quyền 
tham gia hoặc quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham gia hoặc tiếp nhận quyền 
lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng 
Quốc gia Việt Nam;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương phê duyệt 
về việc thực hiện quyền tham gia hoặc quyền ưu tiên mua trước quyền lợi tham
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gia hoặc tiếp nhận quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí của Tập đoàn 
Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà thầu và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng 
Quốc gia, đồng thời gửi bản chính đến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và cơ quan 
thuế.

11. Trình tự, thủ tục về xem xét, phê duyệt chỉ định nhà thầu ký kết 
hợp đồng dầu khí mới khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn

a) Trường hợp nhà thầu đang thực hiện hợp đồng dầu khí đề xuất ký hợp 
đồng dầu khí mới khi hợp đồng dầu khí hiện hữu hết thời hạn theo quy định tại 
khoản 2 Điều 40 Luật Dầu khí năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng 
Quốc gia Việt Nam thực hiện quy trình chỉ định thầu theo quy định tại Điều 21 
Luật Dầu khí năm 2022, Nghị định số 45/2023/NĐ-CP và Nghị định này. Tập 
đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam phê duyệt và phát hành hồ 
sơ yêu cầu;

b) Trường hợp các bên nhà thầu đang thực hiện hợp đồng dầu khí có đề 
xuất ký hợp đồng dầu khí mới với các điều kiện kinh tế, kỹ thuật khác nhau, Tập 
đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương 
thẩm định và phê duyệt áp dụng hình thức chào thầu cạnh tranh đối với các bên 
nhà thầu nêu trên theo quy định tại Nghị định số 45/2023/NĐ-CP.

12. Trình tự, thủ tục về phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, 
cụm mỏ, lô dầu khí khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn; cơ chế điều hành 
hoạt động khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí

12.1. Trình tự, thủ tục về phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, 
cụm mỏ, lô dầu khí

a) Trường hợp nhà thầu đang thực hiện hợp đồng dầu khí không đề xuất ký 
hợp đồng dầu khí mới, tối thiểu 06 tháng trước thời điểm hợp đồng dầu khí hết 
thời hạn, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trình Bộ 
Công Thương phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu 
khí khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn. Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 36 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 4, 5 
Điều 36 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, 
cụm mỏ, lô dầu khí trước khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn.

12.2. Trình tự, thủ tục về tiếp nhận mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí từ nhà thầu khi 
hợp đồng dầu khí hết thời hạn

Căn cứ quyết định của Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo 
đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn:
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a) Trường hợp không tiếp tục khai thác mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí, nhà thầu 
có trách nhiệm tiến hành thu dọn các công trình dầu khí theo kế hoạch thu dọn 
công trình dầu khí đã được phê duyệt;

b) Trường hợp tiếp tục khai thác mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí, Tập đoàn Công 
nghiệp - Năng lượng Quốc Việt Nam gia tiếp nhận nguyên trạng mỏ, cụm mỏ, lô 
dầu khí từ nhà thầu và thực hiện điều hành hoạt động dầu khí theo cơ chế tài 
chính quy định tại Điều 37 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP cho đến khi hợp đồng 
dầu khí mới được ký kết nhưng không quá 02 năm; lựa chọn và chỉ định đơn vị 
vận hành hoạt động dầu khí trong thời gian này (nếu cần thiết). Hết thời hạn 02 
năm kể từ khi tiếp nhận mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí mà không có nhà thầu quan tâm 
hoặc không lựa chọn được nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí mới, Tập đoàn 
Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương thẩm 
định và phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí theo 
một trong hai phương án quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Dầu khí năm 2022. 
Trình tự, thủ tục xử lý tiếp theo đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí được thực hiện 
theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 36 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt kế hoạch xử lý tiếp theo đối với mỏ, 
cụm mỏ, lô dầu khí.

c) Trường hợp khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí, Tập đoàn Công 
nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam gia tiến hành hoạt động dầu khí theo 
quy định tại Chương VIII Nghị định số 45/2023/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục phê duyệt cơ chế điều hành khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, 
lô dầu khí

- Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP; 5

- Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 60 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP;

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và phê duyệt cơ chế điều hành khai thác tận thu 
mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí.

13. Trình tự, thủ tục về chấp thuận chủ trương thực hiện dự án phát• ' • 1 • o • • • ỉ

triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí 
trên đất liền và trên biển

a) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 
45/2023/NĐ-CP;

b) Bộ Công Thương thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 
Điều 45 Nghị đĩnh số 45/2023/NĐ-CP;
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c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương hoàn thành thẩm định và chấp thuận chủ trương thực hiện dự án phát 
triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên 
đất liền và trên biển.
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Phụ lục II
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRONG LĨNH VựC HÓA CHẤT

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục về cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất 
thuộc Danh mục hóa chất cấm trong trường hợp đặc biệt để phục vụ mục• • o  o  • 1. • • 1 • • •

đích nghiên cứu khoa học, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống 
dịch bệnh

a) Trong trường hợp đặc biệt để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, tổ chức, cá nhân đề nghị 
Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao thẩm quyền quản lý hóa chất thuộc Danh mục 
hóa chất cấm cho phép việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh 
mục hóa chất cấm;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị theo quy 
định tại điểm a khoản này, Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao thẩm quyền quản lý 
hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm xem xét, cho phép việc sản xuất, nhập 
khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm bằng văn bản. Trường 
hợp không cho phép, Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao thẩm quyền quản lý hóa 
chất thuộc Danh mục hóa chất cấm phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

2. Trình tự, thủ tục về trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư của chiến 
tranh

a) Cơ quan chuyên môn về môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ 
trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xác định nguồn, phạm vi tác động 
của hóa chất độc tồn dư của chiến tranh; xây dựng kế hoạch xử lý trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo Kế 
hoạch xử lý theo quy định tại điểm a khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, phê duyệt Kế hoạch xử lý.

3. Trình tự, thủ tục về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất

a) Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện lập Q1 bộ hồ 
sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng Q3 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thông báo 
để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ
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không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận quy định tại điểm c, điểm d 
khoản này;

- Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có 
trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy 
chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 
địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận có trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ 
chức, cá nhân để lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 09 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
hóa chất trên địa bàn quản lý và có ý kiến bằng văn bản về việc đáp ứng điều 
kiện. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, 
thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân 
không muộn hơn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh về việc đã đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời gửi 01 bản cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh để phối hợp quản lý. Mẫu Giấy chứng nhận được quy định tại 
Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Trường hợp 
không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải 
có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

b) Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này

- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc 
có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân 
lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận và gửi cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại 
Giấy chứng nhận; bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp 
Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; 
phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng nhận trong 
trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện cho tổ chức, cá nhân đồng thời gửi 01 bản cho Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp
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Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này

- Trường hợp có thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại 
hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân lập Q1 
bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận bao gồm: Văn bản đề nghị 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện; bản chính Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản 
xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh;

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận thực hiện như cấp mới Giấy 
chứng nhận.

4. Trình tự, thủ tục về cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất 
hóa chất Bảng 1

a) Trình tự, thủ tục về cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 tại khoản 1 
Điều 8 Nghị định này:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép lập Q1 bộ hồ sơ quy định tại 
khoản 2 Điều 11 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP gửi qua đường bưu chính hoặc 
nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng Q3 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo để tổ chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian 
cấp phép quy định tại điểm c khoản này;

- Trong thời hạn 16 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại 
khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm định 
hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế. Trường hợp đáp ứng điều kiện sản xuất, trong 
thời hạn Q3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép sản xuất 
hoá chất Bảng 1 theo Mẫu số Q3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
33/2024/NĐ-CP. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn Q3 ngày 
làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời không cấp Giấy phép, nêu 
rõ lý do;

- Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn 
bản của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trước khi cấp Giấy phép. Thời gian lấy ý 
kiến đối đa 05 ngày làm việc, không kể thời gian gửi và nhận văn bản và không 
tính vào thời gian cấp phép quy định tại Điều này. Quá thời hạn trên, nếu cơ 
quan được lấy ý kiến không có ý kiến góp ý bằng văn bản thì được coi là đồng ý
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với đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân.

c) Trình tự, thủ tục về cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 tại khoản 
1 Điều 8 Nghị định này:

- Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông 
tin của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 
phép và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp 
hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy 
phép theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 
số 33/2024/NĐ-CP; bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy 
phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá 
nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường 
hợp Giấy phép bị hư hỏng (nếu có);

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường 
hợp không cấp lại Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu 
rõ lý do.

c) Trình tự, thủ tục về cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 
tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này:

- Trường hợp có thay đổi về địa điểm sản xuất hóa chất; loại hình, quy mô, 
chủng loại hóa chất sản xuất, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều 
chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua 
đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh 
Giấy phép theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 
định số 33/2024/NĐ-CP; bản chính Giấy phép đã được cấp; giấy tờ, tài liệu 
chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất đối với các nội dung điều 
chỉnh;

- Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thực hiện như cấp mới Giấy phép.

5. Trình tự, thủ tục về cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, gia hạn Giấy phép 
xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng i

a) Trình tự, thủ tục về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng
1:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lập 01 bộ hồ sơ quy định tại 
khoản 2 Điều 18 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP gửi qua đường bưu chính hoặc 
nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo để tổ chức, cá nhân
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bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian 
cấp phép quy định tại điểm c khoản này;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và trình Thủ tướng Chính phủ cấp Giấy phép 
nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 1. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không 
cấp Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 1 quy định tại Mẫu số 04 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 33/2024/NĐ-CP và có thời hạn 06 
tháng kể từ ngày cấp;

- Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn 
bản của Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi trình Thủ tướng Chính 
phủ cấp phép. Thời gian lấy ý kiến đối đa 05 ngày làm việc, không kể thời gian 
gửi và nhận văn bản và không tính vào thời gian cấp phép quy định tại Điều này. 
Quá thời hạn trên, nếu Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành không có ý kiến góp 
ý bằng văn bản thì được coi là đồng ý với đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân.

b) Trình tự, thủ tục về cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất 
Bảng 1:

- Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông 
tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề 
nghị cấp lại Giấy phép và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính 
hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy 
phép; bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót 
hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể 
nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng (nếu có);

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá 
nhân. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không cấp lại Giấy phép, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Thời hạn của Giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã
cấp.

c) Trình tự, thủ tục về cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa 
chất Bảng 1:

- Trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng, thỏa thuận mua bán, đơn đặt 
hàng, bản ghi nhớ hoặc hóa đơn, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều 
chỉnh Giấy phép và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính hoặc 
nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp 
điều chỉnh Giấy phép; giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh;
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- Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thực hiện như cấp mới Giấy phép.

d) Trình tự, thủ tục về gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất 
Bảng 1:

- Giấy phép được gia hạn trong trường hợp hết thời hạn ghi trong Giấy 
phép xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều này nhưng việc xuất khẩu, 
nhập khẩu chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa xong. Giấy phép chỉ được 
gia hạn 01 lần;

- Trước khi Giấy phép hết hạn tối thiểu 10 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu gia hạn Giấy phép phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép 
gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn Giấy 
phép; bản sao Giấy phép đã được cấp;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, trình Thủ tướng Chính phủ gia hạn Giấy phép cho tổ 
chức, cá nhân. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không gia hạn Giấy phép, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

đ) Giấy phép được gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp phép gia
hạn.

6. Trình tự, thủ tục về cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất, 
kinh doanh hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

a) Trình tự, thủ tục về cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng 2, 
hóa chất Bảng 3:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lập 01 bộ hồ sơ quy định tại 
khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP gửi qua 
đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo để tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian cấp 
phép quy định tại điểm c khoản này;

- Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân 
được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 
Nghị định số 33/2024/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép cho tổ chức, 
cá nhân theo mẫu tại Phụ lục II của Nghị định số 33/2024/NĐ-CP. Trường hợp 
không cấp Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa
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phương khác với địa phương đặt trụ sở chính, trong thời hạn Q3 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 
12 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép có 
trách nhiệm gửi bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức, cá nhân để lấy 
ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn Q9 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được bản sao hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm 
tra điều kiện thực tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn 
quản lý và có ý kiến bằng văn bản về việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại 
Điều 13 nghị định số 33/2024/NĐ-CP. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép 
có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân 
không muộn hơn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh về việc đã đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời gửi Q1 bản cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh để phối hợp quản lý. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Trường hợp sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 cho 
các mục đích chuyên ngành (y tế, dược phẩm, nông nghiệp, an ninh, quốc 
phòng), khi cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ 
quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi cấp phép. Thời gian lấy ý kiến đối đa 
Q5 ngày làm việc, không kể thời gian gửi và nhận văn bản và không tính vào 
thời gian cấp phép quy định tại Điều này. Quá thời hạn trên, nếu Bộ quản lý nhà 
nước chuyên ngành không có ý kiến góp ý bằng văn bản thì được coi là đồng ý 
với đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân;

- Sau khi cấp phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Q1 bản Giấy phép về Bộ 
quản lý nhà nước chuyên ngành để phối hợp theo dõi, quản lý.

b) Trình tự, thủ tục về cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất 
Bảng 2, hóa chất Bảng 3:

- Trường hợp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng 2, hóa chất 
Bảng 3 bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập 
của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập Q1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép 
và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy 
phép; bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót 
hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể 
nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng (nếu có);

- Trong thời hạn Q5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá nhân đồng thời gửi 
Q1 bản cho Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành để phối hợp theo dõi, quản lý. 
Trường hợp không cấp lại Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do.
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c) Trình tự, thủ tục về cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa 
chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

- Trường hợp có thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại 
hình, quy mô, chủng loại hóa chất, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều 
chỉnh Giấy phép và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận qua đường bưu chính 
hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy 
phép; bản chính Giấy phép đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp 
ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh;

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép như cấp mới Giấy phép.

7. Trình tự, thủ tục về cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, gia hạn Giấy phép 
xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

a) Trình tự, thủ tục về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng
2, hóa chất Bảng 3:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lập 01 bộ hồ sơ quy định khoản 2 
Điều 19 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực 
tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo để tổ chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian 
cấp phép quy định tại điểm c khoản này;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất 
Bảng 2, hóa chất Bảng 3. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 quy 
định tại Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 33/2024/NĐ-CP 
và có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

- Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa 
chất Bảng 3 cho các mục đích chuyên ngành (y tế, dược phẩm, nông nghiệp, an 
ninh, quốc phòng), khi cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn 
bản của Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi cấp phép. Thời gian lấy ý 
kiến đối đa 05 ngày làm việc, không kể thời gian gửi và nhận văn bản và không 
tính vào thời gian cấp phép quy định tại Điều này. Quá thời hạn trên, nếu Bộ 
quản lý nhà nước chuyên ngành không có ý kiến góp ý bằng văn bản thì được 
coi là đồng ý với đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân.

b) Miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hóa chất Bảng 2 
và hóa chất Bảng 3 có nồng độ dưới 1%.

c) Trình tự, thủ tục về cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất



Bảng 2, hóa chất Bảng 3

- Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông 
tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề 
nghị cấp lại Giấy phép và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính 
hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy 
phép; bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót 
hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể 
nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp 
không cấp lại Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ lý 
do;

- Thời hạn của Giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã
cấp.

d) Trình tự, thủ tục về cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa 
chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3:

- Trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng, thỏa thuận mua bán, đơn đặt 
hàng, bản ghi nhớ hoặc hóa đơn, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều 
chỉnh Giấy phép và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính hoặc 
nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp 
điều chỉnh Giấy phép; giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh;

- Thời hạn Giấy phép cấp điều chỉnh thực hiện như cấp mới Giấy phép.

đ) Trình tự, thủ tục về gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất 
Bảng 2, hóa chất Bảng 3:

- Giấy phép được gia hạn trong trường hợp hết thời hạn ghi trong Giấy 
phép xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều này nhưng việc xuất khẩu, 
nhập khẩu chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa xong. Giấy phép chỉ được 
gia hạn 01 lần;

- Trước khi Giấy phép hết hạn tối thiểu 05 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu gia hạn Giấy phép phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép 
gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

- Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn Giấy 
phép; bản sao Giấy phép đã được cấp;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, gia hạn Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp
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không gia hạn Giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ lý 
do;

- Giấy phép được gia hạn không quá Q6 tháng kể từ ngày cấp phép gia hạn.

e) Việc tiếp nhận hồ sơ, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, gia hạn Giấy phép 
nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 thực hiện thông qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia;

g) Tại thời điểm thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 2, 
hóa chất Bảng 3, tổ chức, cá nhân không phải xuất trình Giấy phép kinh doanh 
hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 cho cơ quan hải quan.

S. Trình tự, thủ tục về phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
hóa chất cấp tỉnh thực hiện như sau:

a) Cơ quan chuyên môn quản lý về hóa chất thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch 
phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo Kế 
hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh theo quy định tại điểm a 
khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch xử lý.
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Phụ lục III
TRÌNH Tự, t h ủ  t ụ c  t r o n g  l ĩ n h  V ự c  x ú c  TIÉN t h ư ơ n g  m ạ i

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm 2025
của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục về Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại• '  • o  */ • • '  o  • •

nước ngoài
a) Thương nhân tổ chức cho thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội 

chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài (không bao gồm các hoạt động hội 
chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến 
thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định) quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại phải thực 
hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ gồm: 01 Bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo 
Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 128/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

b) Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính cấp tỉnh.

c) Thời hạn đăng ký (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn dịch vụ bưu 
chính hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua dịch 
vụ bưu chính, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp 
nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến): Tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu 
(chậm nhất) 45 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại tại nước 
ngoài.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời xác nhận hoặc không xác nhận bằng 
văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong vòng 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp không xác nhận 
thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do. Nội dung xác 
nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Phụ lục này.
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đ) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, 
thương nhân phải có văn bản theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 
của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương 
mại báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả việc tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại theo những nội dung đã đăng ký.
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Phụ lục IV
TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  t r o n g  l ĩn h  V ự c  k in h  d o a n h  k h í

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu LPG/LNG/CNG

1.1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định số 87/2018/NĐ-CP.

1.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.3. Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc 
hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.

1.4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 
bồn chứa.

1.5. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa
cháy.

1.6. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh LPG chai ngoài 
các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;

b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

1.7. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài 
các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này phải bổ sung tài liệu chứng 
minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển 
khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu 
chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và 
chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa 
chai LPG

2.1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 10 tại Phụ 
lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

2.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 
doanh.

2.3. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG.

2.4. Danh mục quy trình về an toàn chế tạo chai LPG, quy trình sửa chữa 
chai LPG.
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2.5. Quy trình chế tạo một chai LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).

2.6. Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo, sau sửa chữa.

2.7. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị kiểm tra an toàn 
sau chế tạo và sửa chữa hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo 
lường.

2.8. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa
cháy.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG
mini

3.1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 10 tại Phụ 
lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

3.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 
doanh.

3.3. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG mini.

3.4. Quy trình sản xuất chai LPG mini.

3.5. Quy trình về an toàn chế tạo chai LPG mini.

3.6. Quy trình kiểm tra chất lượng chai LPG mini.

3.7. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị phục vụ 
cho sản xuất chai LPG mini.

3.8. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa
cháy.

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
4.1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.

4.2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

4.3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp 
Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ 
ngày cấp mới.

5. Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
5.1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
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a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai 
sót hoặc bị hư hỏng;

b) Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng 
nhận cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận bị mất, sai 
sót, hư hỏng;

c) Hồ sơ, thủ tục cấp lại gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 
theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP;

d) Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

5.2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hợp thay đổi 
về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên 
quan đến thương nhân đăng ký;

b) Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh gồm: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP; Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện có trách nhiệm gửi 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết 
định thu hồi.

59



6Q



Phụ lục V
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRONG LĨNH V ự c  KINH DOANH THUỐC LÁ

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

A. Phân phối thuốc lá
I. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

3. Bản sao văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc 
của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự 
kiến kinh doanh.

4. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (đối với trường hợp xin 
cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép).

5. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận 
mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của 
các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá.

II. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
1. Thương nhân đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá lập Q2 

bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 1 của Phụ lục này, Q1 bộ gửi cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, thương nhân lưu 01 bộ.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá có trách nhiệm xem 
xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá cho 
thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn Q7 ngày làm việc, kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền Giấy phép phân 
phối sản phẩm thuốc lá phải có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

III. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm 
thuốc lá

1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép phân phối sản phẩm 
thuốc lá thương nhân phải lập Q1 bộ hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

2. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
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b) Bản sao Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

IV. Trình tự, thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép phân phối sản 
phẩm thuốc lá

1. Thương nhân có nhu cầu cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép phân phối sản 
phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối 
sản phẩm thuốc lá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền Giấy phép phân phối 
sản phẩm thuốc lá.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản 
phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo 
quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá có 
văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

V. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc
lá

1. Trước thời điểm Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá ít nhất 30 ngày, 
thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm 
thuốc lá trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy 
toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, thương nhân được cấp phép 
phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại;

b) Bản sao Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

3. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá:

a) Thương nhân nộp hồ sơ xin đề nghị cấp lại Giấy phép phân phối sản 
phẩm thuốc lá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối 
sản phẩm thuốc lá;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá có văn bản trả 
lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

XI. Thu hồi Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi 

giấy phép, thương nhân phải nộp bản gốc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc 
lá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi. Cơ quan ra 
quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi Giấy phép phân phối sản
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phẩm thuốc lá trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ 
quan đó.

B. Sản xuất thuốc lá
I. Thủ tục hành chính về cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mang 

nhãn hiệu nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam
1. Hồ sơ đề nghị cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu 

nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam:
- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành;

- Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Thuyết minh hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), 
máy móc thiết bị (Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và 
đóng bao thuốc lá, năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu, thiết bị đo 
lường, kiểm tra chất lượng...); công suất sản xuất; sản lượng sản xuất từng loại 
sản phẩm thuốc lá đang và dự kiến sản xuất; phương án đầu tư máy móc thiết bị 
và xử lý các máy móc thiết bị được thay thế; hiệu quả của việc sản xuất sản 
phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài.

2. Trình tự, thủ tục cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn 
hiệu nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam:

a) Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá 
mang nhãn hiệu nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam và hồ sơ nhãn hiệu nước ngoài 
về Bộ Công Thương. Văn bản đề nghị bao gồm các nội dung chính về quy mô, 
sản lượng sản xuất từng loại sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài phù 
hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả của dự án, 
phương án đầu tư máy móc thiết bị và xử lý các máy móc thiết bị được thay thế 
(nếu có);

b) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và văn bản đề nghị 
của doanh nghiệp, Bộ Công Thương xem xét, quyết định. Trường hợp từ chối 
phải có văn bản trả lời doanh nghiệp;

II. Thủ tục hành chính về chấp thuận đầu tư nước ngoài theo hình 
thức liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư nước ngoài theo hình thức liên 
doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá

- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành;

- Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
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- Hợp đồng thành lập tổ chức kinh tế;

- Hồ sơ dự án;

- Thuyết minh dự án

+ Trường hợp dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập: Báo 
cáo (dự án) đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

+ Trường hợp dự án đang sản xuất: Thuyết minh hiện trạng quy trình sản 
xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá (Bảng 
kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá, năng 
lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu, thiết bị đo lường, kiểm tra chất 
lượng...); công suất sản xuất; sản lượng sản xuất từng loại sản phẩm thuốc lá; 
phạm vi và mục tiêu hoạt động; phương án đầu tư máy móc thiết bị và xử lý các 
máy móc thiết bị được thay thế; hiệu quả của dự án; Báo cáo kiểm toán độc lập 
năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ (hoặc báo cáo tài chính);

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc, thiết bị chuyên 
ngành thuốc lá;

- Bản sao hồ sơ chứng minh đầu tư trồng hoặc liên kết đầu tư trồng cây 
thuốc lá.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư nước ngoài theo hình thức liên 
doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá

a. Các bên liên doanh gửi hồ sơ dự án thành lập liên doanh, hợp đồng liên 
doanh kèm theo văn bản đề nghị về Bộ Công Thương;

Văn bản đề nghị bao gồm các nội dung chính: Tên dự án, địa điểm, thông 
số kỹ thuật chủ yếu có liên quan, phạm vi và mục tiêu hoạt động, quy mô, sản 
lượng sản xuất từng loại sản phẩm thuốc lá, hiệu quả của dự án, phương án đầu 
tư máy móc thiết bị và xử lý các máy móc thiết bị được thay thế.

b. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và văn bản 
đề nghị của doanh nghiệp, Bộ Công Thương xem xét quyết định. Trường hợp từ 
chối phải có văn bản trả lời doanh nghiệp;

c. Sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, các bên liên doanh 
mới được triển khai đăng ký thành lập liên doanh theo quy định của pháp luật 
hiện hành về đầu tư.

III. Thủ tục hành chính về chấp thuận hợp đồng nhượng quyền sở hữu 
công nghiệp sản xuất thuốc lá chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp đã có 
giấy phép sản xuất thuốc lá

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp đồng nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp sản xuất thuốc lá chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp đã có giấy 
phép sản xuất thuốc lá

- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công



Thương ban hành;

- Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và các hồ sơ tài liệu có 
liên quan.

- Hồ sơ dự án;

- Thuyết minh dự án;

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc, thiết bị chuyên 
ngành thuốc lá;

- Phương án đầu tư máy móc thiết bị và xử lý các máy móc thiết bị được 
thay thế (nếu có).

2. Trình tự thủ tục chấp thuận hợp đồng nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp sản xuất thuốc lá chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp đã có giấy 
phép sản xuất thuốc lá

a) Các bên gửi hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp kèm theo 
văn bản đề nghị về Bộ Công Thương. Văn bản đề nghị bao gồm các nội dung 
chính của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; quy mô, sản lượng sản 
xuất từng loại sản phẩm thuốc lá phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp, hiệu quả của dự án, phương án đầu tư máy móc thiết bị và xử lý 
các máy móc thiết bị được thay thế (nếu có);

b) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và văn bản đề nghị 
của doanh nghiệp, Bộ Công Thương xem xét, quyết định. Trường hợp từ chối 
phải có văn bản trả lời doanh nghiệp;

c) Sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, các bên mới được 
triển khai thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc 
hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

IV. Thủ tục hành chính về cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá theo mẫu Phụ 

lục 10 kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kinh doanh thuốc lá;

b. Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công 
đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá theo mẫu Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 
57/2018/T-BCT.

c. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.
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2. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy phép chế biến nguyên liệu 
thuốc lá

a) Doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá nộp Q1 bộ hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 2Q ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. 
Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng Q7 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh 
nghiệp bổ sung.

ĩ  ĩ  ĩ  _ _ ĩ
3 X ạ  > 1  • w • A I f _ l _Ạl _*A_  Ạ _ 1»Ạ i l  À _ 1 f. Lập và lưu giữ Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.

Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá được lập thành Q4 bản: Q1 bản gửi 
Bộ Công Thương, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp, Q2 bản lưu tại Ủy ban 
nhân dân tỉnh.

4. Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá có thời hạn 5 năm. Trước thời 
điểm hết hiệu lực của giấy phép 3Q ngày, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu 
thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá trong 
trường hợp tiếp tục chế biến. Hồ sơ, thủ tục cấp lại được quy định tại Điều 39 
của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

V. Thủ tục hành chính về cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc
lá

l. Trình tự thủ tục hành chính cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu 
thuốc lá

a) Trường hợp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá đã được cấp hết 
thời hạn hiệu lực. Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 3Q ngày, tổ chức, cá 
nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh 
doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp 
mới.

b) Trường hợp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy 
toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, tổ chức, cá nhân được cấp 
phép phải lập, nộp Q1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản sao giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá đã được cấp (nếu có).

c) Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ xin đề nghị cấp lại giấy phép chế 
biến nguyên liệu thuốc lá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
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- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định cơ 
quan có thẩm quyền cấp phép sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý 
do.

VI. Thủ tục hành chính về cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép chế biến 
nguyên liệu thuốc lá

I T T  ̂  _ _ >*» _ _ * ? _  -1- A • 1_ ^  _ _ • >*» _ 1 _ ? _ Ạ _ 1 • Ạ i l .  ^  _ 1 ?. Hồ sơ cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

b) Bản sao Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

2. Trình tự thủ tục hành chính cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép chế biến 
nguyên liệu thuốc lá

a) Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép chế biến nguyên liệu 
thuốc lá, tổ chức, cá nhân phải lập 01 bộ hồ sơ gửi về cơ quan cấp phép.

b) Trình tự, thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép, giấy chứng nhận:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ xin đề nghị sửa 
đổi, bổ sung giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép chế biến nguyên 
liệu thuốc lá. Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng được điều kiện theo 
quy định cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép 
và nêu rõ lý do.

VII. Thủ tục hành chính về chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc 
lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong nước

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn 
điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong nước

a) Văn bản đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn 
điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong nước theo mẫu Phụ lục 6 Thông 
tư số 43/2023/TT-BCT ;

b) Bản sao Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

2. Trình tự thủ tục hành chính chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu 
thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong nước
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a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, 
giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước cho 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Căn cứ vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm, sản lượng sản xuất 
của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng nguyên liệu trong nước và nhu cầu đăng ký 
của doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước, trong thời 
hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét 
và chấp thuận cho doanh nghiệp được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn 
điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước. Trường hợp 
doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản 
yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

VIII. Thủ tục hành chính về đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư 
sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; di chuyển địa 
điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá

1. Hồ sơ đề nghị đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất 
thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; di chuyển địa điểm theo 
quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá

a) Văn bản đề nghị đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất 
thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; di chuyển địa điểm theo quy 
hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá theo mẫu Phụ lục 2 Thông tư số 
43/2023/TT-BCT.

b) Bản sao Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất 
sản phẩm thuốc lá.

c) Hồ sơ dự án;

d) Thuyết minh dự án

- Báo cáo (dự án) đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư 
và xây dựng;

- Thuyết minh quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc 
thiết bị (Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ tách cọng 
thuốc lá hoặc chế biến ra sợi thuốc lá, thuốc lá tấm và các nguyên liệu thay thế 
khác dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá, thiết bị đo lường, kiểm tra chất 
lư ợ n g .), phù hợp với sản phẩm và quy mô sản xuất của dự án; công suất sản 
xuất; sản lượng sản xuất từng loại nguyên liệu thuốc lá; phạm vi và mục tiêu 
hoạt động; phương án đầu tư máy móc thiết bị; phương án đảm bảo vệ sinh, môi 
trường, phương án phòng cháy chữa cháy; hiệu quả của dự án.

2. Trình tự, thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất
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thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; di chuyển địa điểm theo 
quy hoạch

a) Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép chế 
biến nguyên liệu thuốc lá gửi văn bản và dự án đầu tư đề nghị chấp thuận chủ 
trương đầu tư đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung văn bản đề nghị bao gồm 
các nội dung: Tên dự án, địa điểm, thông số kỹ thuật chủ yếu có liên quan, quy 
mô, sản lượng sản xuất, hiệu quả của dự án, phương án xử lý các máy móc thiết 
bị được thay thế (nếu đầu tư thay thế);

b) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 
doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời. Trường hợp chưa đủ 
hồ sơ hợp lệ, trong vòng Q7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh 
nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 
Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

c) Sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh 
nghiệp triển khai thực hiện đầu tư theo trình tự và thủ tục về đầu tư và xây dựng 
cơ bản theo quy định của pháp luật;

d) Doanh nghiệp phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả xử lý máy 
móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá đã thay thế trong quá trình đầu tư.

IX. Thủ tục hành chính về nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi 
thương mại

1. Hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại
- Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá gửi văn bản đề 

nghị xin nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại theo mẫu Phụ lục Q1 
Thông tư số 43/2Q23/TT-BCT về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng mẫu nhập khẩu.

2. Trình tự, thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương
mại (Trình tự, thủ tục thực hiện nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương 
mại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP)

a) Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá nhập khẩu thuốc 
lá vào Việt Nam để nghiên cứu sản xuất thử phải được phép của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. Số lượng thuốc lá nhập khẩu để nghiên cứu sản xuất thử mỗi lần 
không quá 5QQ bao (quy về 20 điếu/bao) đối với thuốc lá điếu, 50 điếu đối với xì 
gà.

b) Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá nhập khẩu thuốc 
lá vào Việt Nam để nghiên cứu sản xuất thử nộp Q1 bộ hồ sơ trực tiếp, qua bưu 
chính hoặc qua mạng internet đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

Trong thời hạn Q7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban



nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản trả lời doanh nghiệp, trường hợp từ 
chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

X. Thủ tục hành chính về việc nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh 
lý máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất 
thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá

1. Hồ sơ đề nghị nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc 
thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế 
biến nguyên liệu thuốc lá

a) Văn bản đề nghị nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc thiết 
bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến 
nguyên liệu thuốc lá theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

b) Danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá đề nghị nhượng bán, 
xuất khẩu, tái xuất, thanh lý của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến 
nguyên liệu thuốc lá

2. Trình tự, thủ tục nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc 
thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế 
biến nguyên liệu thuốc lá

a) Doanh nghiệp lập hồ sơ nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất hoặc thanh lý 
máy móc, thiết bị cần thanh lý và văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp, Ủy 
ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp hoặc thành lập Tổ giám sát 
tiêu hủy máy móc, thiết bị trong trường hợp thanh lý tiêu hủy thiết bị.

b) Doanh nghiệp sau khi nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất hoặc thanh lý máy 
móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá phải báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ 
Công Thương kết quả thực hiện.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có 
liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với máy móc thiết bị thuốc lá 
không có nguồn gốc hợp pháp hoặc không tiêu hủy theo quy định.

XI. Thủ tục hành chính về nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành 
thuốc lá

1. Hồ sơ đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá
- Đơn đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá theo 

mẫu Phụ lục 3 Thông tư số 43/2023/TT-BCT.

- Bản sao Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản 
phẩm thuốc lá.

2. Trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc
lá

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành
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thuốc lá bao gồm văn bản đồng ý chủ trương đầu tư, dự án và các văn bản phê 
duyệt liên quan (nếu có) và văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép 
nhập khẩu. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của 
doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp, trường 
hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

XII. Thủ tục hành chính về chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc 
lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc 
gia công sản phẩm thuốc lá xuất khẩu

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn 
điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công sản 
phẩm thuốc lá xuất khẩu

- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu 
thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công sản phẩm thuốc 
lá xuất khẩu theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 43/2023/TT-BCT.

- Bản sao Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản 
phẩm thuốc lá.

- Hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy 
cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công 
sản phẩm thuốc lá xuất khẩu

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị nhập khẩu hoặc gia hạn thời hạn 
nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu 
hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá cho đối tác nước ngoài cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét và chấp thuận cho doanh nghiệp được nhập khẩu hoặc gia 
hạn thời hạn nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất 
xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá cho đối tác nước ngoài. 
Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản 
yêu cầu doanh nghiệp bổ sung

XIII. Thủ tục hành chính về chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc 
lá để sản xuất nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công nguyên liệu 
thuốc lá xuất khẩu

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản 
xuất nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công nguyên liệu thuốc lá xuất 
khẩu

71



72

- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu 
thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công sản phẩm thuốc 
lá xuất khẩu theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 43/2023/TT-BCT.

- Bản sao Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.

- Hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc
lá.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản 
xuất nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công nguyên liệu thuốc lá xuất 
khẩu

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị nhập khẩu hoặc gia hạn thời hạn 
nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu 
nguyên liệu thuốc lá cho đối tác nước ngoài cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét và chấp thuận cho doanh nghiệp được nhập khẩu hoặc gia 
hạn thời hạn nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia 
công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá cho đối tác nước ngoài. Trường hợp doanh 
nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản 
yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

XIV. Thủ tục hành chính đối với thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc 
thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng 
lực sản xuất sản phẩm thuốc lá

Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính này do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành.
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Phụ lục VI
TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  t r o n g  l ĩn h  V ự c  k in h  d o a n h  r ư ợ u

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

I. Phân phối rượu
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành 
kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

1.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị 
pháp lý tương đương.

1.3. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia 
hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương 
nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để 
kinh doanh rượu.

1.4. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương 
nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở 
nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt 
động của các nhà cung cấp rượu;

b) Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản 
sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

2. Thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu
2.1. Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 

tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép 
phân phối rượu.

2.2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối 
rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu phải có 
văn bản yêu cầu bổ sung.



3. Hồ sơ, thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu
3.1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép phân phối rượu, 

thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;

b) Bản sao giấy phép đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

3.3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực
tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu xem xét và cấp sửa 
đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị 
định này. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thảm quyền Giấy phép phân phối rượu phải có văn 
bản yêu cầu bổ sung.

4. Hồ sơ, thủ tục cấp lại Giấy phép phân phối rượu
4.1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết 
hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy
định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

4.2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại 
của thương nhân để cấp lại giấy phép;

c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

4.3. Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép 
phân phối rượu;
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b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu xem xét và cấp lại 
giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. 
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu phải có 
văn bản yêu cầu bổ sung.

5. Thu hồi Giấy phép phân phối rượu
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi 

giấy phép, thương nhân phải nộp bản gốc Giấy phép phân phối rượu cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi. Cơ quan ra quyết định 
thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi Giấy phép phân phối rượu trên cổng 
thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó.

II. Sản xuất rượu
I. Thủ tục hành chính về cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có 

quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 3 

triệu lít/năm trở lên
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 
01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

b. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị 
pháp lý tương đương.

c. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản 
công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 
phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận 
sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm 
soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu 
chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm 
(BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).

d. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận 
đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

đ. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà 
doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

e. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển 
dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.



2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 
3 triệu lít/năm trở lên

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương 
nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng Q3 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

II. Thủ tục hành chính về cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết 
hiệu lực của giấy phép 3Q ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy 
định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (Q1 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số Q3 ban hành kèm theo Nghị định này và 
bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại 
của thương nhân để cấp lại giấy phép;

c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

3. Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn Q7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số Q7 ban 
hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng Q3 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

III. Thủ tục hành chính về cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 
rượu công nghiệp có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên

1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải 
gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền.
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2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 
Nghị định này;

b) Bản sao giấy phép đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 
theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp sửa 
đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ 
sung.
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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V ự c  VẬT LIỆU NỔ
CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ 
công nghiệp thực hiện như sau:

a) Hồ sơ đề nghị giao nhiệm vụ sản xuất bao gồm: Văn bản đề nghị, trong 
đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ 
công nghiệp; số quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc số giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, 
số quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận kết quả đăng ký của 
sản phẩm và đưa sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp vào danh mục vật liệu nổ 
công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam đối với vật 
liệu nổ công nghiệp mới sản xuất, sử dụng ở Việt Nam, số giấy phép môi 
trường; tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện sản xuất vật liệu nổ công 
nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ;

b) Hồ sơ đề nghị giao nhiệm vụ kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp bao 
gồm: Văn bản đề nghị, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, số quyết định thành lập tổ chức, doanh 
nghiệp hoặc số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đủ 
điều kiện về an ninh, trật tự; địa điểm kinh doanh; tài liệu chứng minh việc đáp 
ứng điều kiện kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 34 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

c) Hồ sơ đề nghị quy định tại điểm a, b khoản này nộp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công 
Thương hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp về cơ quan có thẩm 
quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công 
Thương lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với đề nghị giao nhiệm 
vụ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp của tổ chức, doanh nghiệp;

đ) Thời gian lấy ý kiến đối đa 07 ngày làm việc, không kể thời gian gửi và 
nhận văn bản và không tính vào thời gian cấp phép quy định tại Điều này. Quá 
thời hạn trên, nếu cơ quan được lấy ý kiến không có ý kiến góp ý bằng văn bản 
thì được coi là đồng ý với đề nghị;

e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn lấy ý kiến của Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công Thương có văn bản giao nhiệm

Phụ lục VII
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vụ sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; trường hợp không giao nhiệm 
vụ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trình tự, thủ tục ban hành văn bản đề nghị cấp giấy phép dịch vụ 
nổ mìn trên thềm lục địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên• • • • •  1. • • •  o

toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện như sau:
a) Hồ sơ đề nghị ban hành văn bản đề nghị cấp giấy phép dịch vụ nổ mìn 

trên thềm lục địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm: Văn bản đề nghị, trong đó 
rõ tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp; lý do; số quyết định thành lập tổ chức hoặc 
số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số giấy chứng nhận đủ điều kiện về 
an ninh, trật tự; tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện thực hiện hoạt động 
dịch vụ nổ mìn quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

b) Văn bản đề nghị quy định tại điểm a khoản này nộp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp về cơ quan 
có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị đề nghị cấp giấy phép dịch vụ nổ mìn trên thềm 
lục địa hoặc dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp ban hành văn bản đề nghị phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trình tự, thủ tục huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho người quản lý thực hiện 
như sau:

a) Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 
thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho người quản lý theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 9 Nghị định số 181/2024/NĐ-CP;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra 
cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, 
trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch huấn 
luyện, kiểm tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức huấn luyện, kiểm tra.

Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện quy định tại Điều 
7 Nghị định số 181/2024/NĐ-CP; giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công nghiệp được cấp cho các đối tượng có kết quả kiểm tra từ 6/10 
điểm trở lên;
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d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 181/2024/NĐ-Cp.

4. Trình tự, thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 
an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho người liên quan đến sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ người quản lý thực hiện như 
sau:

a) Hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
181/2024/NĐ-Cp;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức, 
doanh nghiệp đề nghị; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch kiểm 
tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức kiểm tra.

Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện quy định tại Điều 
7 Nghị định số 181/2024/NĐ-CP; giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công nghiệp được cấp cho các đối tượng có kết quả kiểm tra từ 6/10 
điểm trở lên;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
vật liệu nổ công nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị
định số 18 1/2024/NĐ-Cp.

5. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an 
toàn vật liệu nổ công nghiệp thực hiện như sau:• • o  o  • 1  • •

a) Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 
được cấp lại trong các trường hợp sau: Bị mất, hư hỏng, có sự thay đổi thông tin 
ghi trên giấy chứng nhận huấn luyện;

b) Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 
được cấp lại có thời hạn hiệu lực như giấy chứng nhận huấn luyện đã cấp trước 
đó;

c) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật 
liệu nổ công nghiệp theo quy đinh tại điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 
181/2024/nĐ-CP; '

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an
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toàn; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

ổ. Hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu 
nổ công nghiệp nộp 01 bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc gửi 
qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định.

7. Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp có 
hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp và có giá trị trên phạm vi toàn



Phụ lục VIII
TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRONG LĨNH VựC AN TOÀN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện
1. Nội dung phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

a) Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình. 
chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện;

b) Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện;

c) Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất;

d) Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải 
trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy 
chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất 
dễ cháy, chất độc hại;

đ) Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ công trình thủy 
điện, trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ;

e) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình;

g) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công 
trình và vùng phụ cận của công trình thủy điện;

h) Bảo vệ, xử lý khi công trình thủy điện xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy 
ra sự cố;

i) Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án;

k) Trách nhiệm của chủ sở hữu, đơn vị quản lý công trình thủy điện, chính 
quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án:

Chủ sở hữu công trình thủy điện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 
đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ quy định tại khoản 4 Điều này; chịu trách nhiệm về tính pháp lý, độ tin cậy, 
chính xác của các tài liệu sử dụng trong hồ sơ phương án ứng phó với tình 
huống khẩn cấp. Hồ sơ bao gồm:

a) Báo cáo thuyết minh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo mẫu 
tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình và các hạng mục công trình cần bảo vệ;

c) Các tài liệu khác có liên quan.
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3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy
điện

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định phương án 
bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh;

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn 01 xã, 
thì Ủy ban nhân dân cấp xã giao cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi quản lý là 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng bảo vệ đập, hồ chứa thủy 
điện.

4. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa 
thủy điện

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa 
thủy điện để hoàn chỉnh theo quy định;

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp 
nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường 
hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản 
cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Cơ quan thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm phê duyệt phương án bảo 
vệ đập, hồ chứa thủy điện trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
trình phê duyệt của cơ quan thẩm định.

6. Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm như sau:

a) Đối với quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thẩm định lấy ý kiến Ủy ban nhân 
dân cấp xã, tổ chức liên quan;

b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn 
bản trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.
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Phụ lục IX
TRÌNH Tự, THỦ TỤC THựC TRONG CÁC LĨNH VựC AN TOÀN VỆ

SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày  . . . .  tháng  ....năm

2025 của Chính phủ)

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên: Mẫu số 03 Phụ lục II Nghị 

định 4/2023/NĐ-Cp.
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học của người đề nghị cấp chứng chỉ có 

chứng thực hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu.
- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 9 Nghị 

định 44/2016/NĐ-cP:
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp chứng chỉ chụp trong khoảng 

thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên
a) Trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung chứng chỉ kiểm định viên:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;
- Bản gốc chứng chỉ đã được cấp;
- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của yêu cầu bổ sung, sửa đổi;
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong

khoảng thời gian 6 tháng, kể từ ngày đề nghị.
b) Trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên khi hết hạn:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;
- Bản gốc chứng chỉ đã được cấp;
- Kết quả sát hạch trước khi cấp lại.
c) Trường hợp chứng chỉ kiểm định viên bị hỏng hoặc mất:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong

khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị.
d) Trường hợp Chứng chỉ kiểm định viên bị thu hồi được xem xét để cấp

lại:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên;
- Báo cáo việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền



86

về khắc phục sai phạm;
- Văn bản chứng minh đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu 

cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định 
tổ chức sau thời điểm quyết định thu hồi chứng chỉ có hiệu lực đối với trường 
hợp quy định tại điểm c và đ Khoản 2 Điều 14 Nghị định 44/2016/NĐ-CP;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong 
khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị.

3. Trình tự cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của 
Bộ Công Thương

- Cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ 
đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch 
vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy 
định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho kiểm định viên; 
trường hợp không cấp, cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Mẫu chứng chỉ kiểm định viên quy định tại Phụ lục Ic ban hành kèm theo 
Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

- Chứng chỉ kiểm định viên có thời hạn là 05 năm.
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TRÌNH Tự, THỦ TỤC THựC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN QUYỀN,
PHÂN CẤP TROn G LĨn H VựC THƯƠNG m Ại , x u ấ t  n h ậ p  k h ẩ u• • 7 •

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cấm xuất 
khẩu, cấm nhập khẩu

a) Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 
hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền 
quản lý.

Hồ sơ đề nghị cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu bao gồm:

- Văn bản đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập 
khẩu (trong đó nêu rõ thông tin về hàng hóa đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu (mô 
tả, mã HS chi tiết 8 số), số lượng đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu theo từng mã 
hàng, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa, tình trạng hàng hóa); lý do, mục đích xuất 
khẩu, nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương, 
sự cần thiết đề nghị xuất, nhập khẩu: 01 bản chính.

- Tài liệu thuyết minh về kế hoạch sử dụng, quy trình quản lý hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình sử dụng tại Việt Nam; phương án xử lý 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi sử dụng tại Việt Nam.

- Báo cáo tình hình thực hiện các giấy phép đã được cấp trước đó (nếu có): 
01 bản chính.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản 
lý thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý chủ trì xin ý kiến 
các cơ quan liên quan.

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý 
kiến, các cơ quan liên quan có văn bản trả lời Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì.

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến trả 
lời của các cơ quan liên quan, Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì có văn bản trả lời về 
việc cho phép hay không cho phép thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 
Trường hợp không cho phép, phải nêu rõ lý do.

2. Trình tự, thủ tục cho phép quá cảnh vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất

Phụ lục X



thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
a) Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị quá cảnh hàng hóa trực tiếp hoặc qua 

đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương.
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị quá cảnh hàng hóa nêu rõ mặt hàng (tên hàng, mã HS, số 

lượng, trị giá); phương tiện vận chuyển; tuyến đường vận chuyển: 01 bản chính.
- Hợp đồng vận tải: 01 bản sao.
- Công thư đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của nước đề nghị cho hàng 

hóa quá cảnh gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương: 01 bản chính.
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu chủ 
hàng hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định của chủ hàng, Bộ Công Thương có văn bản trao đổi ý kiến với 
Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi 
ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản trả lời.

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương có văn bản trả lời chủ hàng. Trường 
hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

3. Trình tự, thủ tục cho phép thương nhân thực hiện hoạt động gia 
công hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, 
hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân 
nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài

a) Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia công hàng hóa thuộc Danh 
mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, 
tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài trực 
tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ, cơ 
quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý.

Hồ sơ đề nghị bao gồm:
- Văn bản đề nghị gia công hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất 

khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho 
thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài (trong đó, nêu cụ thể các nội 
dung quy định về hợp đồng gia công tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ): 01 bản chính.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh (nếu có): 01 bản sao.
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản
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lý thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.
c) Trong thời hạn Q7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 

đúng quy định, Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý có văn bản trả lời 
về việc cho phép hay không cho phép thương nhân gia công hàng hóa. Trường 
hợp không cho phép, phải nêu rõ lý do. Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan 
liên quan về hồ sơ đề nghị của thương nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời 
điểm Bộ, cơ quan ngang Bộ nhận được văn bản trả lời của các cơ quan liên 
quan.

d) Trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy phép, cấp lại do mất, thất lạc Giấy 
phép, thương nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến Bộ, cơ quan 
ngang Bộ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét điều chỉnh, cấp lại Giấy phép cho 
thương nhân.

4. Trình tự, thủ tục cho phép hàng hóa, dịch vụ thuôc diện cấm xuất• ' • ỉ 1 o ' • • • •

khẩu tham gia hôi chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
a) Thương nhân gửi Q1 bộ hồ sơ đề nghị cho phép tham gia hội chợ, triển 

lãm thương mại ở nước ngoài trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực 
tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý.

Hồ sơ đề nghị bao gồm:
- Văn bản đề nghị cho phép tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước 

ngoài đối với hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu (trong đó, nêu rõ thông tin về 
hàng hóa (mô tả, mã HS chi tiết S số), số lượng hàng hóa đề nghị cho phép tham 
gia hội chợ, triển lãm thương mại theo từng mã hàng, nhà sản xuất, xuất xứ hàng 
hóa, tình trạng hàng hóa, thời gian tham gia): Q1 bản chính.

- Văn bản của cơ quan thẩm quyền nước ngoài thông báo về việc tổ chức, 
tham gia hội chợ, triển lãm thương mại: Q1 bản sao.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn Q3 ngày
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ, cơ quan ngang Bộ thông báo để
thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn Q7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì có văn bản trả lời về việc cho phép 
hay không cho phép thương nhân gia công hàng hóa. Trường hợp không cho 
phép, phải nêu rõ lý do. Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan liên quan về 
hồ sơ đề nghị của thương nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời điểm Bộ, cơ 
quan ngang Bộ nhận được văn bản trả lời của các cơ quan liên quan.

5. Trình tự, thủ tục cho phép bán, tặng hàng hóa thuôc diện cấm xuất 
khẩu nhưng đã được tạm xuất khẩu để tham gia hôi chợ, triển lãm thương

o • • o • • ' o

mại ở nước ngoài
a) Thương nhân gửi Q1 bộ hồ sơ đề nghị cho phép bán, tặng hàng hóa thuộc
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diện cấm xuất khẩu khi tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài 
trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ, cơ 
quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý.

Hồ sơ đề nghị bao gồm:
- Văn bản đề nghị cho phép bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu 

khi tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (trong đó, nêu rõ thông 
tin về hàng hóa (mô tả, mã HS chi tiết 8 số), số lượng hàng hóa đề nghị bán, 
tặng theo từng mã hàng, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa, tình trạng hàng hóa): 
01 bản chính.

- Văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại ở nước ngoài: 01 bản sao.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ, cơ quan ngang Bộ thông báo để 
thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì có văn bản trả lời về việc cho phép 
hay không cho phép thương nhân gia công hàng hóa. Trường hợp không cho 
phép, phải nêu rõ lý do. Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan liên quan về 
hồ sơ đề nghị của thương nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời điểm Bộ, cơ 
quan ngang Bộ nhận được văn bản trả lời của các cơ quan liên quan.

ổ. Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng trực 
tiếp đến quốc phòng, an ninh

a) Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu trực tiếp 
hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp 
phép.

Hồ sơ đề nghị gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy phép của thương nhân, trong 
đó nêu rõ số lượng, mặt hàng nhập khẩu, mục đích, quy trình sử dụng hàng hóa:
01 bản chính.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài 
liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan cấp phép thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan cấp phép xin ý kiến các cơ quan liên quan.

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý 
kiến, các cơ quan liên quan có văn bản trả lời cơ quan cấp phép.

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến trả 
lời của các cơ quan liên quan, cơ quan cấp phép có văn bản trả lời về việc cho 
phép hay không cho phép nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp không cho phép, 
phải nêu rõ lý do.



e) Việc cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép, cấp lại giấy phép do mất, thất lạc 
thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Thương nhân chỉ phải nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung cần sửa đổi, 
bổ sung.

- Thời gian cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại không dài hơn thời gian cấp giấy 
phép xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép, cơ quan cấp phép 
có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

7. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất, Giấy 
phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác, Giấy phép tạm xuất, tái nhập, 
Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu

a) Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 19 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp 
dụng) đến cơ quan cấp phép.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn 
bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp 
không cấp Giấy phép, cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan liên quan về hồ sơ đề nghị của thương 
nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời điểm cơ quan cấp phép nhận được văn 
bản trả lời của các cơ quan liên quan.

d) Trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy phép; cấp lại do mất, thất lạc Giấy 
phép, thương nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến cơ quan cấp 
phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan cấp phép xem xét điều chỉnh, cấp lại Giấp phép cho 
thương nhân.

S. Trình tự, thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất
a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, 

tái xuất trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) 
đến cơ quan cấp phép. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất: 01 bản chính.
- Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận về việc doanh nghiệp nộp số tiền 

ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 hoặc Điều 24 hoặc Điều 25 Nghị định 
số 69/2018/NĐ-CP: 01 bản chính.

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp sở hữu kho, bãi hoặc hợp đồng thuê 
kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh theo quy
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định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (chỉ trong trường hợp 
doanh nghiệp xin cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông 
lạnh): Q1 bản sao

- Văn bản của cơ quan điện lực nơi doanh nghiệp có kho, bãi xác nhận về 
việc kho, bãi có đủ nguồn điện lưới để vận hành các công-ten-nơ lạnh theo sức 
chứa (chỉ trong trường hợp doanh nghiệp xin cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, 
tái xuất thực phẩm đông lạnh): Q1 bản chính.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan cấp phép có văn 
bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

c) Đối với Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, 
trong thời hạn Q7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy 
định, cơ quan cấp phép tiến hành kiểm tra, xác nhận điều kiện kho, bãi. Trong 
thời hạn Q7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra, xác nhận điều kiện 
kho, bãi, cơ quan cấp phép xem xét cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất 
hàng thực phẩm đông lạnh cho doanh nghiệp.

Đối với Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, trong thời 
hạn Q7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ 
quan cấp phép xem xét cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất cho doanh 
nghiệp.

Trường hợp không cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, cơ quan cấp 
phép trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d) Trường hợp bổ sung, sửa đổi Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, cấp 
lại do mất, thất lạc Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, doanh nghiệp gửi văn 
bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến cơ quan cấp phép. Trong thời hạn Q5 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan cấp 
phép xem xét điều chỉnh, cấp lại Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất cho doanh 
nghiệp.

đ) Trường hợp phải xác minh các tài liệu, giấy tờ liên quan trong hồ sơ đề 
nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất của doanh nghiệp, thời gian xử lý 
hồ sơ tính từ thời điểm cơ quan cấp phép nhận được văn bản trả lời của các cơ 
quan liên quan đối với việc xác minh.

9. Trình tự, thủ tục cấp phép quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm 
nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng 
hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật

a) Chủ hàng gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị quá cảnh hàng hóa trực tiếp hoặc qua 
đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp phép.

Hồ sơ bao gồm:
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- Văn bản đề nghị quá cảnh hàng hóa nêu rõ mặt hàng (tên hàng, mã HS, số 
lượng, trị giá); phương tiện vận chuyển; tuyến đường vận chuyển: 01 bản chính.

- Hợp đồng vận tải: 01 bản chính.
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu chủ 
hàng hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan cấp phép có văn bản trả lời chủ hàng. Trường hợp 
không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan 
liên quan về hồ sơ đề nghị của thương nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời 
điểm cơ quan cấp phép nhận được văn bản trả lời của các cơ quan liên quan.

10. Trình tự, thủ tục Giấy phép cho thương nhân được ký hợp đồng 
đại lý mua, bán hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép

a) Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thương nhân 
được ký hợp đồng đại lý trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp phép.

Hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép ký hợp đồng đại lý 
(trong đó, nêu cụ thể các nội dung về tên, số lượng hàng hóa thuộc hợp đồng đại 
lý, bên giao địa lý/bên đại lý, thù lao đại lý, thời hạn đại lý): 01 bản chính.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để thương 
nhân hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan cấp phép có văn bản trả lời về việc cho phép hay không 
cho phép thương nhân ký hợp đồng đại lý. Trường hợp không cho phép, phải 
nêu rõ lý do. Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan liên quan về hồ sơ đề nghị 
của thương nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời điểm cơ quan cấp phép nhận 
được văn bản trả lời của các cơ quan liên quan.

11. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hoá cho 
thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Namo  o  o  • • • •

a) Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hoá bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền 
nhập khẩu theo mẫu quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương: 01 bản chính.

- Bản giải trình và hồ sơ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện quy định 
tại Điều 7 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP của Chính phủ: 01 bản chính.
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- Bản sao giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị 
tương đương và bản sao giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật; báo cáo tài chính và hoạt động 
của năm trước đó đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế.

- Văn bản xác nhận vốn kinh doanh, số tài khoản tại ngân hàng nơi thương 
nhân nước ngoài mở tài khoản ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà thương nhân 
nước ngoài đăng ký kinh doanh.

- Hồ sơ đề nghị cấp phép phải được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt và 
phải được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan 
đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam chứng nhận và thực hiện hợp 
pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng
hóa

- Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam hoặc cá nhân, 
tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện diện tại Việt Nam gửi 01 
bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) 
đến cơ quan cấp phép.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép phải thông báo cho thương nhân nước 
ngoài hoặc cá nhân, tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện diện 
tại Việt Nam để bổ sung hoặc làm lại hồ sơ.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp phép có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài. Trong trường hợp từ chối không 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, cũng trong 
thời gian ghi ở khoản này, cơ quan cấp phép phải thông báo cho thương nhân 
nước ngoài hoặc cá nhân, tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện 
diện tại Việt Nam bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có 
hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được ghi trong Giấy 
chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của mình trong ba số 
liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên một trong các loại tờ 
báo viết được phổ biến toàn quốc tại Việt Nam.

c) Trình tự sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 
Nghị định số 90/2007/NĐ-CP của Chính phủ.



12. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy phép nhập khẩu sản 
phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế

a) Doanh nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
100/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng 
miễn thuế trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) 
đến cơ quan cấp phép.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan cấp phép có văn 
bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 1Q ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp 
không cấp Giấy phép, cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

13. Trình tự, thủ tục cho phép gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa
a) Chủ hàng gửi Q1 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ
quan cấp phép. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa của chủ hàng: Q1 
(một) bản chính;

- Giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cấp: Q1 (một) bản sao (có ký xác 
nhận và đóng dấu sao y bản chính của chủ hàng);

-Văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về tình trạng lô hàng quá cảnh: Q1 
(một) bản chính;

- Tờ khai Hải quan của lô hàng quá cảnh: Q1 (một) bản sao (có ký xác nhận
và đóng dấu sao y bản chính của chủ hàng).

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn Q3 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để chủ hàng 
yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong vòng Q7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng 
quy định, cơ quan cấp phép có văn bản trả lời cho phép hay không cho phép gia 
hạn thời gian quá cảnh hàng hóa.Trường hợp không cho phép, cơ quan cấp phép 
có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.
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Phụ lục XI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V ự c  AN TOÀN THựC PHẨM

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

I. Thủ tục hành chính về đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực
• o  */ • o  • •

phẩm phục vụ quản lý Nhà nước (Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT- 
BYT-BCT-BNNPTNT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực pham phục vụ quản lý Nhà nước)

1. Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 
Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (sau đây gọi tắt là 
Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTN), đáp ứng các yêu 
cầu quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 77/2016/NĐ- 
CP) nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký chỉ định (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện) cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 
Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTN (thẩm quyền của Bộ 
Công Thương về chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà 
nước tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT, Nghị định 
số 77/20176/NĐ-CP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện).

2. Đối tượng thực hiện
a) Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 

Thông tư liên tịch số 20/2013/TtLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
“Điều 4. Yêu cầu về pháp nhân
Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm 

thực pham hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan có tham quyền.

Điều S. Yêu cầu về năng lực

Năng lực của cơ sở kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định phải 
đáp ứng các yêu cầu sau:



1. Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN 
ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế iSo/IEC  17025:2005;

2. Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và 
lĩnh vực đăng kỷ chỉ định;

3. Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại 
học phù hợp với lĩnh vực đăng kỷ chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực 
tế về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên;

4. Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng 
lực phân tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phép thử đăng kỷ chỉ định đáp ứng quy 
định hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo 
quy định của Bộ quản lý ngành;

5. Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối 
với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng kỷ chỉ định.”

b) Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 
25 Nghị định số 77/2016/Nđ -CP

- Được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc quyết định giao nhiệm 
vụ của cơ quan có thẩm quyền;

- Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO/IEC 17025:2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế iSo/IEC 17025:2005;

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phương pháp thử;
- Có ít nhất 02 thử nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học được 

đào tạo về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực;
- Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng;
- Các chỉ tiêu/phép thử phải đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật 

tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của bộ quản lý ngành.
3. Thành phần hồ sơ (Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 

20/2013/TTLT-bYt-BCT-BNNPTNT):

i) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục
1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- 
BNNPTNT;

ii) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản 
sao có chứng thực);

iii) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử 
đăng ký chỉ định.

iv) Hồ sơ năng lực:
- Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung 

báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục
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2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);
- Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ 

định kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn;
- Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, 

kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm 
tra thành thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký 
chỉ định;

- Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban 
hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong 
mười hai (12) tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành theo 
Thông tư liên tịch này.

v) Đối với cơ sở kiểm nghiệm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của 
Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau của Hiệp, hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế 
(ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation), Hiệp hội Công 
nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC - Asian Pacific 
Laboratory Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế 
ISO/IEC 17025:2005, đăng ký chỉ định các chỉ tiêu/phép thử trong phạm vi đã 
được công nhận: nộp các tài liệu nêu tại Điểm a, b, c và d Khoản 3 Điều 6 
Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT; bản sao (có chứng 
thực) chứng chỉ công nhận, danh mục, phạm vi công nhận.

4. Trình tự thủ tục chỉ định (Điều 9 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT- 
BYT-BCT-BNNPTNT):

i) Trong thời gian mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành soát xét hồ sơ. Nếu có yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung phải có văn bản thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ để hoàn chỉnh hồ 
sơ theo đúng quy định. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành đánh giá theo quy định tại Điều 
10 Thông tư liên tịch số 20/20 13/TTLT-BYT-BCT-bNNpTNT.

ii) Đối với cơ sở kiểm nghiệm không thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ 
Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT:

- Trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký ban hành quyết định 
thành lập đoàn đánh giá cơ sở kiểm nghiệm.

- Đoàn đánh giá cơ sở kiểm nghiệm bao gồm các thành viên có kiến thức

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/TCVN-ISO-IEC-17025-2007-Yeu-cau-chung-ve-nang-luc-cua-phong-thu-nghiem-904807.aspx
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chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá, chỉ định.
- Quyết định thành lập đoàn đánh giá phải nêu rõ phạm vi, nội dung đánh 

giá, danh sách và phân công trách nhiệm của từng thành viên tiến hành đánh giá 
tại cơ sở kiểm nghiệm. Trong thời gian năm (05) ngày làm việc, kể từ khi kết 
thúc đánh giá tại cơ sở 3 đoàn đánh giá phải gửi kết luận về cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền (Mẫu Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm quy định 
tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này).

- Trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận được kết 
luận của đoàn đánh giá, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm 
xem xét và chỉ định đơn vị kiểm nghiệm nếu đạt yêu cầu (mẫu Quyết định chỉ 
định quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT). Nếu không đạt yêu cầu, cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền phải có thông báo bằng văn bản về lý do không chỉ 
định cho cơ sở kiểm nghiệm.

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có 
thể thành lập hội đồng tư vấn trước khi ký ban hành Quyết định chỉ định.

iii) Đối với cơ sở kiểm nghiệm quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông 
tư liên tịch số 20/2013/TTLT-ByT-BcT-BNNPTNT:

- Trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ 
năng lực đáp ứng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT và các yêu cầu của Bộ quản lý ngành, cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký ban hành Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm kèm theo danh mục các chỉ tiêu/phép thử.

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền phải có thông báo bằng văn bản về lý do không chỉ định cho cơ sở kiểm 
nghiệm.

- Trong trường hợp cần thiết (kết quả thẩm định hồ sơ chưa đủ cơ sở kết 
luận năng lực phân tích của cơ sở đáp ứng theo quy định tại Điều 5), cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ thành lập đoàn đánh giá để tiến hành đánh 
giá tại cơ sở kiểm nghiệm.

S. Hiệu lực của Quyết định chỉ định (Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch số  
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT): '

Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định là ba (03) năm kể từ ngày ký 
ban hành. Mẫu theo Phụ lục 6 của Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT- 
BCT-BNNPTNT.

II. Thủ tục hành chính về đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước (Điều 7 Thông tư liên tịch số  
20/2013/TTl T-BYT-b Ct -BNNPTNT)
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Trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực chín mươi (90) ngày, cơ sở 
kiểm nghiệm gửi một (01) bộ hồ sơ gia hạn chỉ định cho cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền.

- Hồ sơ bao gồm:
i) Đơn đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;
ii) Kết quả so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo đối với chỉ tiêu/phép 

thử do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các nhà cung cấp thử 
nghiệm thành thạo, liên quan đến phạm vi đăng ký tổ chức;

iii) Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm trong thời gian được 
chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số 20/2013/TTLT-bYt-BCT-BNNPTNT.

III. Thủ tục hành chính về đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước

Cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định khi có thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ 
định phải thực hiện việc đăng ký thay đổi, bổ sung gửi cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định được thực 
hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- 
BNNPTNT. Trường hợp cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định có thay đổi tư 
cách pháp nhân hoặc địa chỉ cơ sở phải có văn bản nêu rõ các nội dung thay đổi.

IV. Thủ tục hành chính về đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng về an toàn thực phẩm (Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-BCT ngày 31 
tháng 12 năm 201S của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm 
quản lỷ nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
40/2013/TT-BCT) sửa đổi bổ sung tại Điều 17 Thông tư số 27/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lỷ nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây 
gọi tắt là Thông tư số 27/2016/TT-BCT))

1. Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 
số 77/2016/NĐ-CP nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chỉ định về Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh (thẩm quyền của Bộ Công Thương về chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng về an toàn thực phẩm tại Thông tư số 40/2013/TT-BCT, Thông tư số 
27/2016/TT-BCT, Nghị định số 77/20176/NĐ-CP, Nghị định số 15/2018/NĐ- 
CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2. Đối tượng thực hiện

Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu tại Điều 25 Nghị định số 
77/2016/NĐ-CP.



“Điều 25. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm và cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương

1. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc quyết định giao nhiệm 
vụ của cơ quan có tham quyền;

b) Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO/IEC 17025:2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025:2005;

c) Trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phương pháp thử;

d) Có ít nhất 02 thử nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học 
được đào tạo về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực;

đ) Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng;

e) Các chỉ tiêu/phép thử phải đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của bộ quản lý 
ngành.

2. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng thực phẩm:

a) Đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Hệ thống quản lý chất lượng phải được công nhận phù hợp Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 
17025:2005 và còn hiệu lực ít nhất 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đăng kỷ chỉ 
định;

c) Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối 
với các chỉ tiêu/phép thử đăng kỷ chỉ định thử nghiệm kiểm chứng.”

3. Thành phần hồ sơ (Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-BCT):

Hồ sơ đăng ký chỉ định bao gồm:
i) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng;
ii) Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

nhà nước được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định giao 
nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh;

iii) Bản sao có chứng thực Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;

iv) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình phân tích liên quan đến chỉ 
tiêu/phép thử đăng ký chỉ định kiểm nghiệm kiểm chứng (tài liệu có đóng dấu 
giáp lai của cơ sở kiểm nghiệm đăng ký chỉ định).

v) Hồ sơ năng lực:
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- Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng theo mẫu quy định 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BCT;

- Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm kiểm chứng theo quy định tại Phụ lục 
III ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BCT;

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong 
mười hai (12) tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành theo 
Thông tư số 40/2013/TT-BCT.

vi) Đối với cơ sở kiểm nghiệm đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng đã được 
tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận 
lẫn nhau của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC - 
International Laboratory Accreditation Cooperation), Hiệp hội Công nhận phòng 
thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC - Asian Pacific Laboratory 
Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 
17025:2005, đăng ký chỉ định các chỉ tiêu/phép thử trong phạm vi đã được công 
nhận phải nộp các tài liệu nêu tại Điểm a, b, c và d Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 
40/2013/TT-BCT; bản sao (có chứng thực) chứng chỉ công nhận, danh mục, 
phạm vi công nhận.

4. Trình tự thủ tục chỉ định (Điều 7 Thông tư số 40/2013/TT-BCT):

i) Trong thời gian mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tiến hành soát xét hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung phải có văn bản thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ theo 
đúng quy định.

ii) Đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng không thuộc đối tượng 
quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-BCT:

- Trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập đoàn đánh giá điều 
kiện và năng lực của cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng. Quyết định thành 
lập đoàn đánh giá phải nêu rõ phạm vi, nội dung đánh giá, danh sách và phân 
công trách nhiệm của từng thành viên tiến hành đánh giá tại cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng;

- Đoàn đánh giá cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng gồm các thành 
viên có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực an toàn thực phẩm, phân tích, kiểm 
nghiệm và kinh nghiệm đánh giá cơ sở kiểm nghiệm;

- Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tiến hành đánh giá theo 
quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2013/TT-BCT. Trong thời gian năm (05) 
ngày làm việc, kể từ khi kết thúc đánh giá tại cơ sở, đoàn đánh giá phải gửi kết 
luận về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu biên bản đánh giá cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 
40/2013/TT-BCT);

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/TCVN-ISO-IEC-17025-2007-Yeu-cau-chung-ve-nang-luc-cua-phong-thu-nghiem-904807.aspx
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- Trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận được kết 
luận đạt yêu cầu của đoàn đánh giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
xem xét và ra Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng (mẫu Quyết 
định chỉ định theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Trường hợp không 
đạt yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có thông báo bằng văn bản về lý do 
không chỉ định cho cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng;

- Trong trường hợp có kiến nghị của cơ sở kiểm nghiệm đăng ký chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về kết luận của đoàn đánh giá, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có thể thành lập hội đồng tư vấn để xem xét về kết luận của đoàn đánh 
giá trước khi ký Quyết định chỉ định;

iii) Đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng quy định tại Điểm e 
Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-BCT:

- Trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ năng lực 
đáp ứng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 40/2013/TT-BCT Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng 
kèm theo danh mục các chỉ tiêu/phép thử.

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có 
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng.

- Trong trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ chưa đủ cơ sở kết luận năng 
lực phân tích, kiểm nghiệm kiểm chứng của cơ sở đáp ứng Điều 25 Nghị định số 
77/2016/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thành lập đoàn đánh giá để tiến 
hành đánh giá năng lực kiểm nghiệm tại cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng theo 
quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

- Trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định: Cơ sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 40/2013/TT-BCT để Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định hồ sơ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thủ 
tục chỉ định theo quy định tại Khoản 1, Điểm a, b, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 
40/2013/TT-BCT '

5. Hiệu lực của Quvết định chỉ định (Khoản 4 Điều 7 Thông tư số
40/2013/ TTBCT): T

Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định là ba (03) năm kể từ ngày ký 
ban hành. Mẫu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

V. Thủ tục hành chính về đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 
kiểm chứng về an toàn thực phẩm (Điều 10 Thông tư số 40/2013/TT-BCT)

Trước khi Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng hết hiệu lực 
sáu mươi (60) ngày, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng gửi một (01) bộ hồ sơ xin 
gia hạn chỉ định cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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1. Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 40/2013/TT-BCT để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định hồ sơ. 
Trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng. Trường hợp không đủ hồ sơ, hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo 
bằng văn bản cho cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng đăng ký gia hạn chỉ định.

* Hồ sơ bao gồm:
i) Đơn đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định;
ii) Kết quả so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo đối với chỉ tiêu/phép 

thử đăng ký chỉ định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các 
nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo tổ chức, kết quả này phải còn giá trị trong
03 năm (bao gồm cả thời gian xin gia hạn);

iii) Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm kiểm chứng trong thời 
gian được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông 
tư số 40/2013/TT-BCT

2. Đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng quy định tại Điểm e 
Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-BCT: Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng 
nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 40/2013/TT-BCT để Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnthẩm định hồ sơ. Trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định gia hạn 
chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng. Trường hợp không đủ hồ sơ, hợp lệ Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho cơ sở kiểm nghiệm kiểm 
chứng đăng ký gia hạn chỉ định;

VI. Thủ tục hành chính về đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định 
cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm (Điều 11 Thông tư số 
40/2013/TT-BCT)

1. Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng đã được chỉ định khi có thay đổi, bổ 
sung phạm vi chỉ định phải thực hiện việc đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy 
định tại Điều 11 Thông tư số 40/2013/TT-BCT để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thẩm định hồ sơ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thủ tục chỉ định theo quy 
định tại Khoản 1, Điểm a, b, c, d, đ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 40/2013/TT- 
BCT .

* Hồ sơ bao gồm:
i) Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
ii) Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm kiểm chứng trong thời 

gian được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông 
tư này;
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iii) Bản sao có chứng thực Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;

iv) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình phân tích liên quan đến chỉ 
tiêu/phép thử đăng ký chỉ định kiểm nghiệm kiểm chứng (tài liệu có đóng dấu 
giáp lai của cơ sở kiểm nghiệm đăng ký chỉ định);

v) Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu 
cầu thay đổi, bổ sung (phù hợp nội dung báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm 
nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Đối với cơ sở đăng ký kiểm nghiệm kiểm chứng quy định tại Điểm e 
Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2013/TT-BCT: Trường hợp thay đổi, bổ sung 
phạm vi chỉ định: Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng nộp hồ sơ theo quy định 
tại Điều 11 Thông tư số 40/2013/TT-BCT để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm 
định hồ sơ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thủ tục chỉ định theo quy định tại 
Khoản 1, Điểm a, b, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 40/2013/TT-BCT .

VII. Thủ tục hành chính về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực 
phẩm do Bộ Công Thương thực hiện (Điều 24a, Điều 24b Nghị định số  
77/2016/NĐ-CP, bổ sung tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

* Đối tượng thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
i) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:
- Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Bia: Từ 50 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Nước giải khát: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Sữa chế biến: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Dầu thực vật: Từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
- Bánh kẹo: Từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
- Bột và tinh bột: Từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
ii) Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất 

thiết kế theo quy định tại điểm a khoản này.
iii) Cơ sở kinh doanh thực phẩm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 

Thông tư số 43/2018/TT-BCT này và có sản xuất thực phẩm với công suất thiết 
kế nhỏ hơn quy định tại điểm a khoản này.

iv) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định 
tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng
02 năm 2018 của Chính phủ có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Điểm âKhoản 1 Điều 6 Thông tư
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số 43/2018/TT-BCT.
* Thành phần hồ sơ (Điều 24a. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thựcpham Nghị định số 77/2016/NĐ-CP):

i) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 17/2020/Nđ-CP;

ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp 
luật;

iii) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu 
số 02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với 
cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 17/2020/NĐ-CP;

iv) Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác 
nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

v) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của 
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

* Trình tự cấp Giấy chứng nhận (Điều 24b. Trình tự, thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thựcpham Nghị định số 77/2016/NĐ-CP):

i) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung 
hồ sơ. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không 
bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ thì hồ sơ không còn giá trị.

ii) Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường 
hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ 
quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định, 
cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi Biên bản thẩm định về cơ quan thẩm 
quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận.

Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ban hành quyết định thành 
lập. Đoàn thẩm định có từ 03 đến 05 thành viên, trong đó phải có ít nhất 02 
thành viên làm công tác chuyên môn về thực phẩm hoặc an toàn thực phẩm (có 
bằng cấp về thực phẩm hoặc an toàn thực phẩm) hoặc quản lý về an toàn thực 
phẩm. Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở được mời chuyên gia độc lập có chuyên
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môn phù hợp tham gia. Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả 
thẩm định thực tế tại cơ sở.

iii) Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở
- Kiểm tra tính thống nhất của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ

quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;
- Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.
iv) Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở
- Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn 

thiện” vào Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất thực phẩm theo Mẫu số Q3a, Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm theo Mẫu số Q3b hoặc Mẫu số 
Q3a và Mẫu số Q3b đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm theo 
Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp, cơ sở được cấp Giấy chứng 
nhận khi các điều kiện kinh doanh của ít nhất một nhóm sản phẩm được đánh 
giá “Đạt”. Các nhóm sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định sẽ được ghi vào Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong 
Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 
6Q ngày kể từ ngày có biên bản thẩm định. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu 
của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu số Q4 
Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP và nộp phí 
thẩm định về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy định tại 
điểm c khoản này.

Thời hạn thẩm định lại tối đa là 10 ngày làm việc tính từ khi cơ quan có 
thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục. Sau 60 ngày cơ sở không nộp báo 
cáo kết quả khắc phục thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm và kết quả thẩm định trước đó với kết luận “Chờ hoàn thiện” 
không còn giá trị.

Trường hợp kết quả thẩm định lại “Không đạt” hoặc quá thời hạn khắc 
phục mà cơ sở không nộp báo cáo kết quả khắc phục, cơ quan có thẩm quyền 
thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu 
cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

- Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành Q2 bản có giá trị như 
nhau, Đoàn thẩm định giữ Q1 bản và cơ sở giữ Q1 bản.

* Cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn Q5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định thực tế 
tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở 
theo Mẫu số Q5a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số Q5b (đối với cơ sở kinh



doanh), Mẫu số 05c (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mụcl tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

* Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận (Khoản 3 Điều 6 Thông tư số  
43/2018/Tt-BCT):

i) Cơ quan có thẩm quyền cấp 01 Giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất, kinh 
doanh quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này;

ii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 01 Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh 
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Cơ quan có thẩm quyền tại địa 
phương cấp 01 Giấy chứng nhận cho chuỗi siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi 
theo quy định pháp luật có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định tại 
Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT;

iii) Cơ sở kinh doanh bán buôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông 
tư số 43/2018/TT-BCT có thực hiện hoạt động bán lẻ và cơ sở kinh doanh theo 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT được quyền 
lựa chọn cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

iv) Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo Mẫu 01 
và Mẫu 02 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT.

* Hiệu lực của Giấy chứng nhận (Khoản 1 Điều 7 Thông tư số  
43/2018/TT-BCT):

Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
VIII. Thủ tục hành chính về Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh 
thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện (Điều 24a, Điều 24b Nghị định số  
77/2016/NĐ-CP, bổ sung tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

- Các cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Công Thương đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
có nhu cầu cấp lại nộp hồ sơ cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc 
theo đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử.

* Đối tượng thực hiện

Các cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Công Thương đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có 
nhu cầu cấp lại

* Thành phần hồ sơ (Điều 24a. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm Nghị định số 77/2016/NĐ-CP):

i) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc bị hỏng
Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này.
ii) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi địa điểm
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sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh 
hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định này;

- Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.
iii) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi tên cơ sở

nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, 
mặt hàng kinh doanh:

- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này;

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản 
sao có xác nhận của chủ cơ sở);

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên cơ sở.
iv) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi chủ cơ sở

nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, 
mặt hàng kinh doanh:

- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này;

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản 
sao có xác nhận của cơ sở);

- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác 
nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở).”

* Trình tự cấp Giấy chứng nhận (Điều 24b. Trình tự, thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thựcpham Nghị định số 77/2016/NĐ-CP):

i) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc bị hỏng
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ, 

căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem xét và 
cấp lại. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ii) Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; 
thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng 
nhận hết hiệu lực.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định như cấp lần
đầu.

iii) Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, 
địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp
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lại hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận 
xem xét và cấp lại. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

iv) Trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, 
địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.
Trong thời hạn Q3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại hợp 
lệ, căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem xét và 
cấp lại. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

v) Trường hợp chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm có tăng về cơ sở kinh 
doanh, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định như cấp lần 
đầu. Trường hợp chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm có giảm về cơ sở kinh 
doanh, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận theo quy định như trường hợp cơ sở 
thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ 
quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh.

* Cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn Q5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định thực tế 
tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở 
theo Mẫu số Q5a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số Q5b (đối với cơ sở kinh 
doanh), Mẫu số Q5c (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) MụcI tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này.

* Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận (Khoản 3 Điều 6 Thông tư số  
43/2018/TT-BCT):

i) Cơ quan có thẩm quyền cấp Q1 Giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất, kinh 
doanh quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này;

ii) Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo Mẫu Q1 
và Mẫu Q2 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 43/2Q1S/TT-BCT.

* Hiệu lực của Giấy chứng nhận (Khoản 1 Điều 7 Thông tư số  
43/2018/TT-BCT):

Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 năm đối với trường hợp hết 
hạn đề nghị cấp lại.

Giấy chứng nhận có hiệu lực theo thời hạn của Giấy chứng nhận cũ trong 
trường hợp: do bị mất hoặc bị hỏng; cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay 
đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 
doanh; cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa 
điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; chuỗi cơ sở kinh 
doanh thực phẩm có giảm về cơ sở kinh doanh.

IX. Thủ tục hành chính về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm xuất khẩu 
(khoản 1 Điều 23 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)
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Thủ tục hành chính về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm xuất khẩu do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

X. Thủ tục hành chính về thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản 
phẩm không bảo đảm an toàn (Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

Thủ tục hành chính về thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản 
phẩm không bảo đảm an toàn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
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TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRONG LĨNH VựC CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

I. Thủ tục hành chính Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và thừa 
nhận kết quả đánh giá sự phù hợp

1. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và thừa nhận kết quả đánh giá sự 
phù hợp

- Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 
17 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của Chính phủ về (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 
Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018) được tham 
gia hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định 
tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 4 và Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP.

- Tổ chức đánh giá sự phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ 
định được tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện 
việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định quy định tại khoản 2 Mục 
này đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực phân công của Bộ Công Thương.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai danh sách tổ 
chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định, tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng 
ký và tổ chức đánh giá sự phù hợp có kết quả đánh giá sự phù hợp được thừa 
nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa để 
cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lựa chọn sử dụng.

2. Điều kiện chỉ định; hồ sơ đăng ký chỉ định; hình thức nộp hồ sơ; trình tự, 
thủ tục chỉ định lần đầu, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định, cấp 
lại đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực 
nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi 
chỉ định thực hiện theo quy định tại Điều 18a, Điều 18b, Điều 18c, Điều 18d 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 ngày 15 tháng 05 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP.

II. Thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh

Phụ lục XII
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giá sự phù hợp
1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; Hình thức nộp hồ sơ; Trình tự cấp mới, cấp bổ sung, 
sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm thực hiện theo 
quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đánh giá sự phù hợp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành).

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; Hình thức nộp hồ sơ; Trình tự cấp mới, cấp bổ sung, sửa 
đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thực hiện theo quy 
định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đánh giá sự phù hợp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành).

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; Hình thức nộp hồ sơ; Trình tự cấp mới, cấp bổ sung, sửa 
đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định thực hiện theo quy 
định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đánh giá sự phù hợp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ- 
CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành).

4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng nhận chứng nhận sản phẩm, hệ 
thống quản lý; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý; 
Hình thức nộp hồ sơ; Trình tự cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng 
nhận sản phẩm, hệ thống quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18, 
Điều 19, Điều 20 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, 
kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và 
một số quy định về kiểm tra chuyên ngành).
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TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  t r o n g  l ĩn h  V ự c  đ iệ n  L ự c
(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm

2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phê duyệt danh 
mục đối với dự án đầu tư kinh doanh điện lực không thuộc thẩm quyền• • • • o  • 1 t/

chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội và nằm trong quy hoạch phát 
triển điện lực như sau:

a) Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện Quy hoạch 
phát triển điện lực, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 
của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được phê duyệt, Bộ 
Công Thương lập danh mục các dự án đầu tư kinh doanh điện lực không thuộc 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội;

b) Bộ Công Thương lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan trước 
khi phê duyệt.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quyết định lộ trình
• 7 _ 1_ ? _ _ * E  Ạ  _ _ 1 Ạ J _ 1_ _ ?  • i  • Ạ _ _ _ Á  1 • Á  -1- • A 1 _ _ _  _ À _ _giảm bù chéo giá điện; lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gôm

giá bán lẻ điện có nhiều thành phần mà trong đó có tối thiểu 02 thành phần
_ 1 _ - * E _ ^  _ Á J _ • r -*■• A y  _ • r Á a.* 1 _ • ? 1_ • Ạ _ i Ạ '  1. . y  _ i l  '  . 1 .  1 Ànhư giá công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đôi hoặc thành phần

giá khác (nếu có) được áp dụng cho các nhóm khách hàng khi điều kiện kỹ 
thuật cho phép như sau:

a) Bộ Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
xây dựng lộ trình giảm bù chéo giá điện, lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ 
điện;

b) Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng lộ trình giảm bù chéo giá điện, lộ 
trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo yêu cầu, trình Bộ Công Thương 
xem xét, quyết định;

c) Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra, rà soát và lấy ý kiến các Bộ, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan (nếu có) về lộ trình giảm bù chéo giá điện, lộ 
trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;

d) Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, Bộ 
Công Thương xem xét, quyết định.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phê duyệt Chương• '  • • • • • '  1 «/ • J. */ • o

trình quản lý nhu cầu điện quốc gia phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội 
từng thời kỳ, trong đó bao gôm các biện pháp quản lý nhu cầu điện, cơ chế 
tài chính và trách nhiệm tham gia của các bên liên quan như sau:

Phụ lục XIII
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a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, trình Bộ Công Thương Chương 
trình quản lý nhu cầu điện quốc gia bao gồm các nội dung chính như sau: 
Nguyên tắc thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện quốc gia theo 
hướng bao gồm hoạt động khuyến khích, hướng dẫn việc thay đổi phương thức 
sử dụng điện; tăng cường hiệu quả sử dụng điện, giảm nhu cầu phụ tải đỉnh, 
giảm chênh lệch phụ tải giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm; các chương trình 
quản lý nhu cầu phụ tải điện; Trách nhiệm của các bên có liên quan trong việc 
triển khai Chương trình quản lý nhu cầu điện quốc gia để tối ưu vận hành hệ 
thống điện, giảm chênh lệch công suất giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm của 
biểu đồ phụ tải hệ thống điện; Các cơ chế tài chính để thực hiện các chương 
trình quản lý nhu cầu điện.
b) Bộ Công Thương lấy ý kiến của Bộ Tài chính và các Bộ, địa phương, doanh 
nghiệp có liên quan trước khi phê duyệt.
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TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRONG LĨNH V ự c  BẢO VỆ QUYỀN LỢI
NGƯỜI TIÊU Dù Ng

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

l. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
1. Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:
a) Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP;
Báo cáo theo Mẫu số 06a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP;
01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất 

hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
01 bản sao quyết định về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của chủ 

doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên; quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp 
của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên họp 
danh nếu là công ty hợp danh.

b) Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:
Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu 
chính);

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thông báo sửa 
đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Thời 
hạn sửa đổi, bổ sung là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng thời hạn hoặc 
hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do trả 
lại hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo 
chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa
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cấp, thông báo cho các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên toàn quốc theo một trong 
các phương thức quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và 
công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

2. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi:

a) Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP;
Báo cáo theo Mẫu số 06a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP;
01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất 

hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
b) Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm 
nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh (nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính);

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thông báo sửa đổi, bổ 
sung trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Thời hạn sửa 
đổi, bổ sung là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng thời hạn hoặc 
hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do trả 
lại hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo 
chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa 
cấp, thông báo cho các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên toàn quốc theo một trong 
các phương thức quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và 
công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

2. Công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa
cấp

1. Hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP;
b) Bản sao quyết định thành lập cơ sở có chức năng đào tạo được cơ quan



có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 
tương đương;

c) Chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp;
d) Danh sách bao gồm ít nhất 02 giảng viên có trình độ từ đại học trở lên.
2. Trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về 

bán hàng đa cấp thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

công nhận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp 
hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu cơ sở đào tạo 
bổ sung hồ sơ;

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
công nhận hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và ban 
hành quyết định công nhận.

3. Quyết định công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán 
hàng đa cấp có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

4. Trường hợp có thay đổi thông tin trong hồ sơ đề nghị công nhận chương 
trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đã được công nhận, cơ sở 
đào tạo phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng văn bản.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công 
nhận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và ban hành thông báo 
công nhận nội dung thông tin thay đổi. Trường hợp thông tin thay đổi có nội 
dung trái pháp luật hoặc không phù hợp với quy định của Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo không công nhận nội 
dung thay đổi.

3. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật 

về bán hàng đa cấp tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính). Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp 
theo Mẫu số 20a ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP;

b) Danh sách những người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp 
luật về bán hàng đa cấp, bao gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng 
năm sinh, số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân;

c) 02 ảnh kích thước 3 x 4 cm của những người trong danh sách quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP;

d) 01 Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về 
bán hàng đa cấp.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện kiểm tra kiến thức
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pháp luật về bán hàng đa cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp xác nhận kiến thức 
pháp luật về bán hàng đa cấp theo Mẫu số 21a ban hành kèm theo Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP cho những người đạt kết quả.

3. Trường hợp giấy xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp bị 
mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra cấp lại xác nhận đã 
được cấp và người đề nghị cấp lại không phải hoàn thành lại khóa đào tạo kiến 
thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

4. Xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương
1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức cho đầu 

mối tại địa phương tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính). Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương 
theo Mẫu số 20b ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP;

b) Danh sách những người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức cho 
đầu mối tại địa phương, bao gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng 
năm sinh, số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân;

c) 02 ảnh kích thước 3 x 4 cm của những người trong danh sách quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP;

d) 01 Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về 
bán hàng đa cấp.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện kiểm tra kiến thức 
cho đầu mối tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp xác nhận kiến thức 
cho đầu mối tại địa phương theo Mẫu số 21b ban hành kèm theo Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP cho những người đạt kết quả.

3. Trường hợp giấy xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương bị mất, 
bị rách hoặc bị tiêu hủy, cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra cấp lại xác nhận đã 
được cấp và người đề nghị cấp lại không phải hoàn thành lại khóa đào tạo kiến 
thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

5. Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán 

hàng đa cấp trong trường hợp sau:
a) Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông 

tin gian dối;
b) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
c) Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm 

dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có 
trách nhiệm thông báo cho Cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra trong 02 ngày làm 
việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến
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thức pháp luật về bán hàng đa cấp. a
2. Trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa

cấp:
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các trường hợp thu hồi 

xác nhận nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và gửi quyết định thu hồi 
xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tới doanh nghiệp. Xác nhận 
kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thu hồi.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố trên trang thông tin 
điện tử của cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp 
luật về bán hàng đa cấp của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

6. Thu hồi xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa 

phương trong trường hợp sau:
a) Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông 

tin gian dối;
b) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
c) Người được cấp xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương chấm 

dứt vai trò đầu mối tại địa phương với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Doanh 
nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan đã tổ chức kỳ 
kiểm tra trong 02 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt quan hệ đầu mối tại địa 
phương.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương:
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các trường hợp thu hồi 

nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và gửi quyết định thu xác nhận 
kiến thức cho đầu mối tại địa phương tới doanh nghiệp. Xác nhận kiến thức cho 
đầu mối tại địa phương chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
ban hành quyết định thu hồi.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử 
của cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra việc thu xác nhận kiến thức cho đầu mối tại 
địa phương của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
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TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  t r o n g  l ĩn h  V ự c  t r o n g  l ĩn h  V ự c
Th ư ơ n g  m ạ i  đ iệ N t ử

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày .... tháng ....năm
2025 của Chính phủ)

1. Thủ tục hành chính thông báo website thương mại điện tử bán hàng
a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán 

hàng trước khi chính thức bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục 
thông báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Thông tin phải thông báo bao gồm:
- Tên miền của website thương mại điện tử;
- Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
- Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu 

website;
- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá 

nhân;
- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương 

nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã 
số thuế cá nhân của cá nhân;

- Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện 
tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website 
thương mại điện tử;

- Bản chụp giao diện website thương mại điện tử bán hàng đảm bảo đầy đủ 
các thông tin quy định tại Điều 28 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 
của Chính phủ về thương mại điện tử.

2. Thủ tục hành chính thông báo ứng dụng thương mại điện tử bán 
hàng

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng thương mại điện tử bán 
hàng trước khi chính thức bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục 
thông báo với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Thông tin phải thông báo bao gồm:
- Tên ứng dụng;
- Địa chỉ lưu trữ hoặc địa chỉ tải ứng dụng

Phụ lục XV
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- Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
- Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu 

website;
- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá 

nhân;
- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương 

nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã 
số thuế cá nhân của cá nhân;

- Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện 
tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website 
thương mại điện tử;

- Bản chụp giao diện ứng dụng thương mại điện tử bán hàng đảm bảo đầy 
đủ các thông tin quy định tại Điều 28 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 
2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

3. Thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm webite thương mại• o  */ • • o  o  • o  •

điện tử
a) Thương nhân, tổ chức trước khi chính thức hoạt động đánh giá tín nhiệm 

webite thương mại điện tử thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện:
Bước 1 : Thương nhân, tổ chức tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và 

đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 22 Thông tư số 47/2014/TT-BCT 
ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản 
lý website thương mại điện tử.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông 
tin phản hồi của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ;
- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. 

Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 1 để khai báo lại hoặc bổ sung các 
thông tin, hồ sơ theo yêu cầu. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận 
được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu thương nhân, tổ chức không có 
phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức 
phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

c) Khi xác nhận đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ gửi thông báo về 
việc xác nhận đăng ký cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng
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ký, đồng thời đưa tên thương nhân, tổ chức vào danh sách các thương nhân, tổ 
chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm đã đăng ký trên Cổng thông tin Quản 
lý hoạt động thương mại điện tử.

d) Sau khi được xác nhận đăng ký, biểu tượng tín nhiệm của thương nhân, 
tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử cùng với danh sách các 
website được gắn biểu tượng này sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trên 
Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

4. Huỷ bỏ, chấm dứt đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website 
thương mại điện tử

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấm dứt đăng ký đối với thương nhân, tổ 
chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử trong các trường hợp sau:

- Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức đó;
- Thương nhân, tổ chức ngừng hoạt động đánh giá tín nhiệm website 

thương mại điện tử;
- Thương nhân, tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm với tần suất 

đánh giá thường xuyên, liên tục nhưng quá 01 năm mà không tiến hành hoạt 
động này.

- Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử 
không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã bị nhắc nhở;

- Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bị 
hủy bỏ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 52/2013/NĐ- 
CP.

b) Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi 
ngừng hoạt động phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước 15 ngày 
làm việc để chấm dứt đăng ký.

c) Khi chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ rút tên 
thương nhân, tổ chức khỏi danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín 
nhiệm website thương mại điện tử đã đăng ký, đồng thời xóa biểu tượng tín 
nhiệm của thương nhân, tổ chức đó cùng với danh sách các website được gắn 
biểu tượng này trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

5. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến Bộ Công an về an ninh quốc gia trong 
quá trình đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67c Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP, nhà đầu tư thực hiện trong quá trình đề nghị cấp, điều chỉnh 
Giấy phép kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau:
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a) Trong quá trình cho ý kiến theo thẩm quyền đối với Hồ sơ cấp, điều 
chỉnh Giấy phép kinh doanh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản lấy ý kiến Bộ 
Công an;

b) Trên cơ sở văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công an 
có văn bản nêu rõ ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của nhà đầu 
tư, gửi lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vòng 2Q ngày kể từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Thời hạn lấy ý kiến Bộ Công an không tính vào thời hạn xem xét cấp 
phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.
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TRÌNH Tự, THỦ TỤC TRONG LĨNH V ự c  PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP HỖ TRỢ

(Ban hành kèm theo Nghị định số  . . .  /2025/NĐ-CP ngày  . . . .  tháng  ....năm
2025 của Chính phủ)

I. Thủ tục hành chính thực hiện cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản 
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ ưu tiên phát triển

1. Điều kiện được hưởng ưu đãi:
Dự án được xem xét xác nhận hưởng ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện

sau:
- Sản phẩm của Dự án thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu 

tiên phát triển tại Phụ lục tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 
hoặc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 
23/11/2021 của Bộ Công Thương. Trường hợp sản phẩm thuộc Danh mục sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển tại Phụ lục 1, Thông tư số 
19/2021/TT-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ Công Thương phải có Giấy chứng 
nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy 
ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization 
ban hành) hoặc tương đương;

- Dây chuyền công nghệ, hệ thống máy móc, thiết bị của dự án phù hợp để 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản 
phẩm. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trải qua các công đoạn sản xuất phù hợp với 
thiết kế của dây chuyền công nghệ và quy trình sản xuất bao gồm các công đoạn 
(cơ khí, điện hóa, hóa, nhiệt điện,...) của dự án đảm bảo có sự biến đổi vật lý 
hoặc cơ học từ nguyên liệu, vật liệu, các chất liệu khác nhau để tạo thành sản 
phẩm;

- Dự án đủ điều kiện đi vào hoạt động sản xuất;
- Dự án có ít nhất 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp sản xuất 

và cung ứng nguyên liệu, vật liệu hoặc linh kiện, phụ tùng chính để phục vụ sản 
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đề nghị xác nhận ưu đãi.

2. Hồ sơ cấp Giấy xác nhận ưu đãi;
- Văn bản đề nghị xác nhận ưu đãi;
- Thuyết minh chi tiết về dự án;
- Thuyết minh chi tiết về sản phẩm của dự án;
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

lần đầu và các lần điều chỉnh (trừ trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp

Phụ lục XVI
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Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
- Bản sao thủ tục pháp lý của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm: Giấy phép xây dựng; Thông 
báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng;

- Bản sao thủ tục pháp lý của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định của pháp luật về môi trường bao gồm: Quyết định phê duyệt kết 
quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc tương đương;

- Đăng ký môi trường hoặc Giấy phép môi trường (trường hợp chưa có 
Giấy phép môi trường thì cung cấp giấy phép môi trường thành phần đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

- Bản sao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh 
Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European 
Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (theo quy định);

- Bản sao Hợp đồng với 01 doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp sản 
xuất về việc mua nguyên liệu, vật liệu hoặc linh kiện, phụ tùng chính để sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ xác nhận ưu đãi. Hợp đồng còn giá trị hiệu lực tại 
thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi;

- Bộ chứng từ gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi liên 
quan đến xuất khẩu, mua bán sản phẩm công nghiệp hỗ trợ xác nhận ưu đãi (Tờ 
khai Hải quan xuất khẩu hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan theo quy định, 
hóa đơn thương mại hoặc chứng từ khác có liên quan chứng minh mã hàng hóa 
của sản phẩm).

3. Thời hạn giải quyết:
a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định, bao gồm 01 bản chính và 01 

bản sao điện tử bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải 
được dịch thuật, công chứng. Bên ngoài hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin liên quan 
đến tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận ưu đãi.

b) Căn cứ hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi của doanh nghiệp, trong vòng 05 
ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan có thẩm 
quyền có văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c) Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, nếu doanh nghiệp đề nghị xác nhận ưu đãi 
không thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc bổ sung không đầy đủ, hợp 
lệ thì cơ quan có thẩm quyền dừng việc xử lý hồ sơ.

d) Sau khi doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần làm rõ thông tin được cung cấp 
trong hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở hoặc có 
văn bản yêu cầu giải trình thông tin của hồ sơ.
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đ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ, các giải trình thông tin hồ sơ của doanh nghiệp và kết quả kiểm tra 
thực tế (nếu có) đạt yêu cầu, Cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy xác 
nhận ưu đãi cho doanh nghiệp.



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về:
1. Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, cấp xã được phân định theo quy định của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có
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thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định; không trùng lặp, 
chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền địa phương các cấp 
và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy ban 
nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

4. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của cơ quan, xã hội, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền con người, 
quyền công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận 
thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp 
luật.

5. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

6. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

7. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân định thẩm quyền do ngân sách nhà 
nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Về phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải 
quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 
Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với 
phí, lệ phí tương ứng.

Chương II
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 

PHƯỜNG 02 CẤP TRONG LĨNH VựC CÔNG NGHIỆP
Điều 4. Thẩm quyền trong lĩnh vực điện lực
1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình vùng hạ du đập thủy điện quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 
114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó tiên 
tai cho công trình hạ du đập thủy điện được theo quy định tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này.
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Điều 5. Thẩm quyền trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28; Điều 43 Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 
14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây gọi chung là Nghị 
định số 67/2013/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công 
nghiệp

Thẩm quyền đề xuất xây dựng phương án phát triển, thành lập, mở rộng 
cụm công nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật, quản lý hiệu quả các cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp nhận, giải 
quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục triển khai dự 
án đầu tư vào cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 34; thẩm quyền quyết 
định hỗ trợ đầu tư hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp; phê duyệt, thực hiện kế hoạch 
di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp và hoạt động phát 
triển cụm công nghiệp trên địa bàn quy định tại khoản 2 Điều 34; thẩm quyền 
thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, đầu 
tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các 
quy định khác về cụm công nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền; định kỳ hoặc 
đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Công Thương về tình hình 
cụm công nghiệp trên địa bàn quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 
32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển 
cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 7. Thẩm quyền trong lĩnh vực sản xuất rượu
1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn 
trong lĩnh vực sản xuất rượu quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 25; Điều

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


4

33 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh rượu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP (sau 
đây gọi chung là Nghị định số 105/2017/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu 
thủ công nhằm mục đích kinh doanh được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 
được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực điện lực

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực điện lực quy 
định tại khoản 3 Điều 22; khoản 2 Điều 45; khoản 6 Điều 51 của Nghị định số 
62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị 
định số 62/2025/NĐ-CP trong lĩnh vực bảo vệ công trình điện lực ngoài các 
nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực hóa chất

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hóa chất quy 
định tại điểm g khoản 6 Điều 20 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 
10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hóa chất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, 
Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hóa chất và Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 
của Chính phủ quy định việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng 
trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (sau đây gọi chung là Nghị định số
113/2017/NĐ-CP).

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghiệp 
tiêu dùng quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, phát

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
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triển cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 7; điểm a 
khoản 1 Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 15; khoản 2 
Điều 17; khoản 5 Điều 19; khoản 4 Điều 23; khoản 2, khoản 3 Điều 24; khoản 3 
Điều 29 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thực hiện các quy định liên quan đến 
địa bàn cấp huyện, liên huyện trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công 
nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2; điểm c khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 1 
Điều 6; điểm a, điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 8; điểm a khoản 1 Điều 
9; khoản 4 Điều 10 và sắp xếp, xử lý các đơn vị đã được giao làm chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị 
định số 32/2024/NĐ-CP.

Chương III
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

02 CẤP TRONG LĨNH VựC THƯƠNG MẠI
Điều 13. Thẩm quyền trong lĩnh vực kinh doanh rượu
Thẩm quyền tiếp nhận báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ 

sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại trên địa bàn xã trong lĩnh vực kinh 
doanh rượu quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 14. Thẩm quyền trong lĩnh vực kinh doanh khí
1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trong lĩnh vực kinh doanh khí quy định tại khoản 
3 Điều 44; Điều 45; Điều 46 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ về kinh doanh khí được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá (sau đây gọi chung là 
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cửa hàng bán lẻ LPG chai được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực kinh 
doanh rượu

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kinh doanh 
rượu quy định tại khoản 2 Điều 4; khoản 2 Điều 14; khoản 3 Điều 31a; khoản 3 
Điều 31b; khoản 2 Điều 31c; khoản 3 Điều 32; khoản 6 Điều 38 Nghị định số
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Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực kinh 
doanh khí

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kinh doanh khí 
quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quản 
lý chợ

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý chợ quy 
định tại điểm a khoản 8 Điều 38; điểm 1 Mục I Phụ lục II; Mục V Phụ lục II 
Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát 
triển và quản lý chợ.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng quy định tại điểm a, b, c, d, e, g khoản 2 Điều 77 Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

CHƯƠNG IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Công Thương và Thủ trưởng các cơ 
quan liên quan

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức 
thực hiện việc phân định thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này; hướng 
dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định 
của Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc phân cấp, ủy quyền 
trong phạm vi thẩm quyền đã được phân định theo quy định của Nghị định này 
và quy định của pháp luật về tổ chức chính phủ, tổ chức chính quyền địa 
phương.

3. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương, Bộ trưởng các Bộ thừa ủy quyền của Chính phủ hướng dẫn áp 
dụng Nghị định này theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện thẩm quyền, trách 

nhiệm được giao tại Nghị định này; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã

105/2017/NĐ-CP.
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thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này. Báo cáo Bộ 
Công Thương kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố thủ tục hành chính tại 
địa phương trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm quyền, 
trách nhiệm được giao theo quy định tại Nghị định này. Báo cáo kết quả thực 
hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi 
hành, các chủ thể được phân định thẩm quyền báo cáo các bộ, ngành liên quan 
để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Điều 21. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 

trường hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì 
các quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn 
bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các mẫu đơn, biểu mẫu ban hành kèm theo các Nghị định được quy định 

trong Nghị định này được điều chỉnh, sử dụng theo thẩm quyền của cơ quan, tổ 
chức đã được phân định tại Nghị định này.

2. Đối với những nhiệm vụ, thẩm quyền có thủ tục hành chính, cơ quan, tổ 
chức, người tiếp nhận nhiệm vụ, thẩm quyền khi thực hiện chính quyền địa 
phương hai cấp thực hiện thủ tục hành chính như đối với thủ tục hành chính hiện 
hành, trừ trường hợp được quy định cụ thể tại Nghị định này. Trên cơ sở thủ tục 
hành chính hiện hành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền có thể quy 
định cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, nhưng phải bảo đảm không làm



tăng thêm thủ tục thành phần hồ sơ, thời hạn, chi phí giải quyết thủ tục hành 
chính.

3. Các nội dung công việc, nhiệm vụ đang được Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thụ lý, giải quyết 
được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã gắn với phạm vi địa bàn của 
người dân, doanh nghiệp tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, trách nhiệm 
quy định tại Nghị định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm 
hướng dẫn, điều phối nhiệm vụ này.

4. Các hồ sơ, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp ban 
hành trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa hết hiệu lực hoặc 
chưa hết thời hạn thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo thời hạn ghi trên hồ sơ, 
giấy tờ đó cho đến khi hết thời hạn. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
được sửa đổi, cấp lại hồ sơ, giấy tờ thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân được phân cấp giải quyết.

5. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của cấp huyện nhưng không làm phát 
sinh thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm khi thực hiện chính quyền địa phương 2 
cấp sẽ được cập nhật để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm 
pháp luật cụ thể, có liên quan.

6. Các nội dung công việc, nhiệm vụ, thẩm quyền, thủ tục khác thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương không quy định tại Nghị định này 
được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan ./.
Nơi nhận: TM  CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phạm Minh Chính
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành 
chính (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VpCp: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Lưu: V T ,.... (2b).
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TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  t h ẩ m  đ ịn h , p h ê  d u y ệ t
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHO THIÊN TAI CHO CÔNG TRÌNH 

HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 
CỦA ỦY BAN n h â n  d â n  c ấ p  x ã

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước đề nghị phê duyệt phương án 
ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt hạng mục nhà máy 
thuỷ điện. Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 
vùng hạ du đập;

b) Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;
c) Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;
d) Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;
đ) Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có).
2. Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai đối với 

đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 01 xã. Đối với đập, hồ chứa 
nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên và theo điểm c khoản 5 
Điều 7 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
phương án ứng phó thiên tai.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị 
phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện 
trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp 
không đủ điều kiện phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lại hồ sơ cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Phụ lục I
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I. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
1. Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:
a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được 

bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của 
thuốc lá năm 2012;

2. Thương nhân đủ điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 
02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, 01 bộ 
gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở chính, thương nhân lưu 01 bộ. Hồ sơ 
bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
c) Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc 

thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép 
bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do;

4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản yêu 
cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

II. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
1. Đối với trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết 

thời hạn hiệu lực, trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương 
nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp 
tiếp tục kinh doanh đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ, 
trình tự thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, thương nhân được cấp phép phải 
lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở 
chính. Hồ sơ bao gồm:

Phụ lục II
TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  c ấ p , c ấ p  l ạ i , s ử a  đ ổ i , b ổ  s u n g  g iấ y

PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)



a) Văn bản đề nghị cấp lại;
b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có).
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường 
hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có 
thẩm quyền cấp phép sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

III. Trình tự, thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá

1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá, tổ chức, cá nhân phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung 
Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở 
chính. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;
c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá. Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy 
định, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý 
do.
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TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  c ấ p , c ấ p  l ạ i , s ử a  đ ổ i , b ổ  s u n g
GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH

KINH DOANH
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

I. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh

1. Thương nhân đủ điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến 
(nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân đặt cơ 
sở sản xuất. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;

c) Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản 
công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực 
phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh 
doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

d) Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà 
tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương 
nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

II. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất trước thời hạn hết hiệu lực của 
giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản 
này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng
a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực

Phụ lục III



tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân 
đặt cơ sở sản xuất. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban 
hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy 
phép đã cấp (nếu có);

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương 
nhân để xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị 
định số 105/2017/NĐ-CP. Thời hạn của giấy phép được giữ nguyên như cũ.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản yêu cầu bổ sung. 
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

III. Trình tự, thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục đích kinh doanh

1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải 
nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều 
kiện áp dụng) đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;
b) Bản sao giấy phép đã được cấp;
c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 
ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp sửa 
đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn 
bản yêu cầu bổ sung.
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I. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu
1. Điều kiện bán lẻ rượu
a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 

được thành lập theo quy định của pháp luật.
b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ

ràng.
c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 

xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
2. Thương nhân đủ điều kiện bán lẻ rượu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi thương nhân đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm 
theo Nghị định số 105/2017/Nđ-cP.

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

c) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng 
hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

d) Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân 
sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương 
nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

II. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước thời hạn hết hiệu lực của giấy 
phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này 
áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

Phụ lục IV
TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)



a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân 
đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã 
cấp (nếu có).

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương 
nhân để xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị 
định số 105/2017/NĐ-CP. Thời hạn của giấy phép được giữ nguyên như cũ.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản yêu cầu bổ sung. 
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

III. Trình tự, thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải 

nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều 
kiện áp dụng) đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;
b) Bản sao giấy phép đã được cấp;
c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 
ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp sửa 
đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn 
bản yêu cầu bổ sung.
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I. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị 
định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua 
mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 
chai bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 
chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

b) Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ 
điều kiện còn hiệu lực.

c) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
3. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 

có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng 
nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày 
cấp mới.

II. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai

1. Trong trường hợp cần cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định 
87/2018/NĐ-CP, thương nhân gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 
theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Phụ lục V
TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  c ấ p , c ấ p  l ạ i , đ iề u  c h ỉn h  g iấ y  c h ứ n g

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)
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2. Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 
cấp lại Giấy chứng nhận. Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không 
thay đổi. Giấy chứng nhận cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy 
chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng.

III. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG chai

1. Trong trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 45 Nghị định 
87/2018/NĐ-CP, thương nhân gửi Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận 
theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và giấy tờ, 
tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
đặt địa điểm kinh doanh;

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của 
Giấy chứng nhận không thay đổi./.



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP ’ —--- _-----_---
Hà Nội, ngày tháng năm 2025

n g h ị  đ ịn h
Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày tháng năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường.

Chương I
QUY ĐỊNH Ch u n g

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường (không bao gồm lĩnh vực đất đai); trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục 
hành chính khi phân định thẩm quyền từ thẩm quyền của chính quyền cấp huyện 
cho chính quyền cấp xã hoặc cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân định thẩm quyền của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy ban 
nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
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4. Xác định rõ nội dung và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền 
địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; 
không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền địa 
phương các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

5. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, 
bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đáp ứng yêu cầu quản trị địa 
phương; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển giao do ngân sách nhà nước đảm 
bảo theo quy định.

Điều 3. Phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết 
thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức phí, 
lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương 
ứng.

Chương II
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP
Mục 1

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Điều 4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật vô chủ tại địa phương theo 
quy định điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thi hành các biện pháp quản lý nhà nước
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về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại địa phương theo quy định khoản 3 
Điều 35 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối 
với giống cây trồng.

Mục 2
LĨNH VỰC CHă N n u ô i  v à  t h ú  Y

Điều 5. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi dịch bệnh động vật xảy ra trên 

địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên theo quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 26 Luật Thú y.

2. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định tại khoản 2 Điều 
31 Luật Thú y.

Điều 6. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi tại địa phương; thống kê, đánh giá 

và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại 
khoản 2 Điều 80 Luật Chăn nuôi.

2. Bố trí kinh phí và tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; thống kê, 
đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh 
động vật theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thú y.

3. Bố trí kinh phí xử lý ổ dịch bệnh động vật; chỉ đạo các phòng, ban, 
ngành có liên quan xác định ổ dịch bệnh động vật, thông báo trên phương tiện 
truyền thông của địa phương và hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y 
trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật 
theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thú y.

4. Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật tập trung; hoạt động sơ 
chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh 
thú y trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Luật Thú y.

5. Kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 
quy mô nhỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 
Luật Chăn nuôi, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 
46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ.

6. Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối 
tượng di dời theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định chính 
sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Điều 7. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
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1. Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn 
nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật 
theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Chăn nuôi.

2. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện công bố và dịch 
bệnh xảy ra trong phạm vi xã theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Luật Thú y.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí, vật 
tư và nguồn lực khi yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật vượt quá khả năng 
của địa phương theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 27, điểm d khoản 4 Điều 
35 Luật Thú y.

4. Công bố hết dịch động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi xã quy định tại 
khoản 2 Điều 31 Luật Thú y.

5. Quyết định hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi sử 
dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm d, đ và e 
khoản 2 Điều 5; điểm b, c khoản 2 Điều 6; điểm c khoản 2 Điều 7; điểm a, b 
khoản 2 Điều 9; điểm a, điểm b (đối với chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại 
quy mô nhỏ và vừa) và điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP 
quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 
nuôi.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định này.

6. Hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo gia súc gồm tinh đông lạnh, 
Nitơ lỏng, găng tay và dụng cụ dẫn tinh để phối giống cho trâu, bò cái; chi phí 
về liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái, công cho người làm dịch vụ 
phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị 
định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định 
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định này.

7. Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ 
chăn nuôi sang các nghề khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật phối 
giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo quản tinh 
cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) đối với các chính 
sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản
3 Điều 14 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định này.

8. Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục



hậu quả do dịch bệnh động vật gây ra và khôi phục nuôi trồng thủy sản trên địa 
bàn theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 33 Luật Thú y.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 4 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Mục 3
LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ

Điều 8. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

Thực hiện nội dung, biện pháp quản lý trong hoạt động thủy sản trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Thuỷ sản.

Điều 9. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam có hồ sơ đăng ký khi cá nhân 
đó phải chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà 
nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi thường trú xác nhận theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 
Luật Thủy sản.

2. Công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 
khu vực thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Luật 
Thủy sản, khoản 2 Điều 5 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy 
sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này.

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý 
cho tổ chức cộng đồng khoản 5 Điều 5 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này.

4. Công bố mở, đóng cảng cá loại III quy định tại điểm c khoản 3 Điều 79 
Luật Thủy sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này.

5. Thực hiện trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thủy 
sản cấp tỉnh trong tổ chức xử lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị chết không
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được lưu giữ, bảo quản, chế tác mẫu vật phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo 
dục phù hợp với tập quán và quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường 
và kiểm dịch động vật, thực vật quy định tại khoản 8 Điều 8 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính 
phủ.

6. Thẩm định đối tượng được hỗ trợ chính sách theo quy định tại khoản 2 
Điều 10 Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
về một số chính sách phát triển thủy sản, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 
172/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ.

7. Thực hiện vai trò Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển nghề 
cá Khánh Hòa quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 11/2023/NĐ-CP ngày 
13 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ 
hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Mục 4
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

Điều 10. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phê duyệt giao dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng 
bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững hằng năm theo quy định tại 
điểm b khoản 4 Điều 16 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc thanh lý rừng trồng quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 
10 năm 2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng.

3. Phê duyệt phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, xét duyệt 
báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của Ủy ban nhân 
dân cấp xã theo quy định tại khoản 4 Điều 70 và điểm g khoản 4 Điều 71 Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số của Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 và Nghị định 
số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.

4. Phê duyệt kế hoạch tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán của Ủy ban 
nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 9, điểm d khoản
1, điểm d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và
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quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung 
Bộ.

Điều 11. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Huy động, điều phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, 
dụng cụ, vật tư và các nguồn lực để chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục 
vụ chữa cháy rừng như giao thông, trật tự, thông tin liên lạc, hậu cầu, y tế và công 
tác chính trị tư tưởng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được uỷ quyền có mặt tại 
hiện trường vụ cháy là người chỉ huy chữa cháy rừng.

2. Quyết định cấp kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương và nguồn tài 
chính hợp pháp khác hằng năm để đảm bảo cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy 
rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chấp thuận khai thác gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Lâm nghiệp.

2. Tổ chức thực hiện phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng tại 
địa phương theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện điều tra rừng, theo dõi diễn biến rừng tại địa phương 
theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

4. Lập dự án giao đất, giao rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho 
thuê theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

5. Xây dựng phương án chuyển loại rừng đối với diện tích rừng của chủ 
rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định tại khoản 1 Điều 39 
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số của Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ.

6. Làm chủ đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm 
sản ngoài gỗ trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy 
định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 
2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

7. Hỗ trợ kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp 
chứng chỉ quản lý rừng bền vững quy định điểm b khoản 4 Điều 16 Nghị định số 
58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách 
đầu tư trong lâm nghiệp.

8. Lập phương án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư và trình Ủy ban



s
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi 
mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12 
tháng 01 năm 2024 của Chính phủ.

Điều 13. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp, khoản 1 Điều sỏ Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số của Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 102 Luật Lâm nghiệp, khoản 3 Điều sỏ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của 
Luật Lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

s. Thu hồi rừng theo quy định tại Điều 22, khoản 2 Điều 2s Luật Lâm 
nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Điều 248 Luật Đất đai năm 2024, khoản 3 Điều 
2s, điểm d khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4s 
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số của Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.

a) Trường hợp thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân 
cư quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận thanh tra, kiểm tra 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cơ quan thanh tra, kiểm tra gửi kết quả thanh 
tra, kiểm tra đến Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ rừng.

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thanh tra, 
kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 
trường cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã quyết định thu hồi rừng.

Trong thời gian 0s ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã xem xét, quyết định thu hồi rừng.

b) Trường hợp thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân
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cư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày rừng được Nhà nước giao, cho thuê 

hết hạn mà không được gia hạn, cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi 
trường cấp xã có thông báo đến chủ rừng được giao, được thuê rừng về việc hết 
thời gian giao rừng, cho thuê rừng mà không được gia hạn.

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày có thông báo đến chủ rừng được giao, 
được thuê rừng về việc hết thời gian giao rừng, cho thuê rừng mà không được 
gia hạn, cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định thu hồi rừng.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã xem xét, quyết định thu hồi rừng.

c) Trường hợp thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân 
cư tại điểm e khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng tử của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp cá nhân khi chết không có 
người thừa kế theo quy định của pháp luật, cơ quan chuyên môn nông nghiệp và 
môi trường cấp xã xác nhận và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã việc cá 
nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật;

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ 
quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã xem xét, quyết định thu hồi rừng.

d) Trường hợp thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân 
cư theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

4. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân theo 
quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b 
khoản 6 Điều 248 Luật Đất đai, điểm d khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp; điểm
a, điểm c khoản 2 Điều 41b và khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 42 Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số của Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị 
định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 4 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

5. Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn đối với chủ rừng là hộ gia 
đình, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 
58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính 
sách đầu tư trong lâm nghiệp.
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Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 5 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

6. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn 
đầu tư công theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 6 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

7. Lập biên bản kiểm tra hiện trường xác định nguyên nhân, mức độ thiệt 
hại rừng để thanh lý rừng trồng theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 10 Nghị 
định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định 
về thanh lý rừng trồng.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 7 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

8. Huy động, điều phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, 
dụng cụ, vật tư và nguồn lực để chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục vụ 
chữa cháy như giao thông, trật tự, thông tin liên lạc, hậu cầu, y tế và công tác 
chính trị tư tưởng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người được uỷ quyền có mặt tại 
hiện trường vụ cháy là người chỉ huy chữa cháy rừng.

9. Quyết định cấp kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương và nguồn tài 
chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để xử lý các nhu cầu kinh phí cho 
chữa cháy rừng trên địa bàn ngoài dự toán chi hằng năm đã được phê duyệt.

10. Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng theo chế độ 
định kỳ và đột xuất quy định tại điểm b khoản 3 Điều 50 Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số của Luật Lâm nghiệp.

Điều 14. Xử lý một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền

1. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng
a) Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác của Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 2 Điều 248 Luật Đất đai.

b) Nội dung Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác trên địa bàn xã quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số của Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
tại Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 và Nghị định số
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91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.
c) Việc điều chỉnh kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác chỉ được thực hiện do điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch cấp trên trực tiếp làm thay đổi cơ cấu loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ, rừng sản xuất) của cấp xã; do việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, điều chỉnh 
địa giới đơn vị hành chính của địa phương; do tác động của thiên tai, ứng phó sự cố 
về môi trường làm thay đổi mục đích sử dụng rừng; có biến động về nguồn lực 
thực hiện kế hoạch, hình thành dự án trọng điểm phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích 
công cộng làm thay đổi định hướng sử dụng rừng theo quy định tại điểm a khoản 5 
Điều 35 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật Lâm nghiệp, đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ.

2. Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng quy định tại điểm b, điểm c 
khoản 1 Điều 45 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP phải gửi đến Hạt kiểm lâm, 
Công an cấp xã tham gia ý kiến theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số của Luật Lâm nghiệp.

Mục 5 
LĨNH VỰC t h ủ y  l ợ i

Điều 15. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trong quá trình thi công đối với 
đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên quy định tại 
điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 
2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ 
chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên quy định tại điểm b 
khoản 5 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 16. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quản lý công trình thủy lợi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 
Luật Thủy lợi.
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2. Phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 41 Luật Thủy lợi.

3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện dỡ bỏ hoặc di dời công trình theo quy 
định tại khoản 3 Điều 48 Luật Thủy lợi;

4. Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đối với đập, hồ chứa thủy lợi nhỏ trên 
địa bàn, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại điểm 
a khoản 3 Điều 10 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 
của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

5. Cho ý kiến đối với dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước trên địa bàn 
theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 
04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

6. Lấy ý kiến về dự thảo quy trình vận hành theo quy định tại điểm c khoản 
4 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

7. Tham gia Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước cấp tỉnh 
theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 17 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày
04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy lợi quy định tại khoản 2 
Điều 57 Luật Thuỷ lợi.

Điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi lớn 
và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp theo quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 24 Luật Thủy lợi.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi trên 
địa bàn theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ- 
CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa 
nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 4 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy 
lợi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 5 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.
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4. Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước trên địa bàn do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phân cấp theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định 
số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an 
toàn đập, hồ chứa nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 6 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.

5. Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới trên địa bàn xã do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phân cấp theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 
114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 7 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Mục ổ
LĨNH VỰC q u ả n  l ý  đ ê  đ iề u  Và  p h ò n g , c h ố n g  t h iê n  t a i

Điều 18. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều 
và hộ đê trên địa bàn; thực hiện phương án phát triển hệ thống đê điều, phương 
án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trên địa bàn trong quy hoạch tỉnh, kế 
hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và 
hộ đê; tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về đê điều trong phạm vi địa phương; 
huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, 
bão gây ra đối với đê điềuquy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Đê điều, đã được 
sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật Đê điều.

2. Vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực để cứu trợ khẩn 
cấp, hỗ trợ trung hạn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 33 Luật Phòng, 
chống thiên tai, đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

3. Thực hiện trách nhiệm phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều
43 Luật Phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

4. Giao đất, bố trí chỗ ở cho các hộ dân cần di dời, quyết định huy động 
kinh phí, lực lượng, trang thiết bị, vật tư và các tổ chức, cá nhân liên quan theo 
thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 
chống thiên tai và Luật Đê điều.
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5. Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh của 
người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc người đại 
diện hợp pháp quy định tại điểm a khoản 5 Điều s5 Nghị định số 66/2021/NĐ- 
CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

ỏ. Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị trợ cấp tai nạn; lập hồ sơ trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh đối với trường hợp đề nghị trợ cấp tai nạn làm suy giảm khả năng 
lao động từ 5% trở lên quy định tại điểm b khoản 5 Điều s5 Nghị định số 
66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

7. Tiếp nhận, tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản 5 Điều s5 Nghị định số 
66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

8. Bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cấp xã đối với người không tham gia bảo hiểm y tế 
nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương quy định tại khoản 6 Điều s5 Nghị định số 
66/2021/NĐ-CP ngày 0ỏ tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

9. Tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 2 Điều ỏ Nghị định 
số 09/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định về 
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 
do thiên tai, dịch hại thực vật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Tổ kiểm tra phối hợp với cơ sở 
sản xuất tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp xã để giải quyết. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ thiệt hại 
do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn, tổ chức thẩm định và quyết định hỗ 
trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Xác nhận thiệt hại do thiên tai gây ra của tổ chức kinh tế trong nước và 
nước ngoài trên địa bàn quy định tại điểm k khoản 1 Điều ls Nghị định số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản 
lý Quỹ phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị 
định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.
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11. Tổng hợp danh sách các đối tượng được quy định tại điểm i, điểm k 
khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, 
chống thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 
tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

12. Xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai ở địa phương theo 
quy định tại khoản 6 khoản 7 Điều 15 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 
tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống 
thiên tai, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 63/2025/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

13. Đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo quy 
định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 
2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 
tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

14. Chuyển nộp vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh số tiền tối thiểu 72% số thu 
quỹ trên địa bàn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 78/2021/NĐ- 
CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ 
phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 
63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

15. Thực hiện công khai kết quả thu nộp, danh sách tổ chức kinh tế trong 
nước và nước ngoài đã đóng quỹ trên địa bàn quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị 
định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập 
và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

Điều 19. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê theo quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều 35, quyết định sử dụng đất có thời hạn theo quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều 35 Luật Đê điều, đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

2. Huy động nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai theo quy định 
tại khoản 1 Điều 28 Luật Phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi bổ sung tại 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 
điều.

3. Ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1 theo quy định tại khoản 3 khoản 4 
khoản 5 Điều 7; ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2 theo quy định tại khoản 3 Điều 
8; ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3 theo quy định tại khoản 5 Điều 9; ứng phó
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thiên tai cấp độ 4 theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 66/2021/NĐ- 
CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

4. Quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, trợ cấp tai nạn (trừ 
trường hợp trợ cấp tai nạn làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho 
người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn làm suy giảm khả năng lao 
động từ 5% trở lên hoặc bị chết theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị 
định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 và mục 2 Phụ lục V ban hành 
kèm theo Nghị định này.

5. Quyết định miễn đóng góp đối với các đối tượng theo quy định tại khoản
2 Điều 14 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 
phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ.

Điều 20. Xử lý một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền
1. Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 

chức xây dựng, phê duyệt gồm các nội dung theo quy định tại khoản 2 và khoản
3 Điều 15 Luật Phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản 
lý Quỹ phòng, chống thiên tai, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị 
định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, chuyển nộp 
Quỹ Phòng chống thiên tai vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản ở cấp 
xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Mục 7
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 21. Thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tổ chức lấy ý kiến đối với công trình khai thác nguồn nước quy định tại 
khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 
năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, 
đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước.
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Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục VI ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 22. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức đăng ký thai thác nước dưới đất theo quy định tại khoản 3 Điều 
53 Luật Tài nguyên nước.

2. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát 
hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền; tổ chức 
thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra theo 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 80 Luật Tài nguyên nước.

3. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc khai thác 
nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho sinh hoạt theo quy định tại điểm d 
khoản 3 Điều 80 Luật Tài nguyên nước.

4. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, có ý kiến đối với việc lập, 
điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hàng lang bảo vệ trên địa bàn theo 
quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên nước.

5. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc chỉ giới hành 
lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo 
quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 
2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 
nước.

6. Phối hợp với tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa thuỷ điện xây dựng 
phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa theo quy 
định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 
2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 
nước.

7. Cho ý kiến đối với phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 28 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên nước.

8. Phối hợp với tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện thực hiện việc 
cắm mốc giới hàng lang bảo vệ nguồn nước trên thực địa, tiếp nhận mốc giới từ 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để quản lý, bảo vệ theo quy định tại khoản 5 Điều 28 
Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

9. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp
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tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa 
bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước.

10. Ủy ban nhân dân cấp xã có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai 
thác nước dưới đất cho ý kiến đối với hồ sơ phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất và phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn 
chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 
số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

11. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường lập Danh mục hồ, ao, 
đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến kiến đối với Danh 
mục theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên nước.

12. Đề xuất, cho ý kiến đối với việc điều chỉnh đưa hồ, ao, đầm, phá ra 
khỏi Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định số 53/2024/NĐ-C Nghị định số 53/2024/NĐ- 
CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên nước.

13. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 31, 
khoản 3 Điều 95 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 
khoản 4 Điều 57 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp 
phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Điều 23. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Xác nhận đăng ký, khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất quy định tại 
khoản 3 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp 
phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục VI ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 24. Xử lý một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền

1. Phạm vi liên xã thay thế phạm vi liên huyện tại điểm c khoản 3 Điều 21 
Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
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2. Giới hạn mực nước khai thác đối với các tầng chứa nước lỗ hổng ở các 
địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng không vượt quá 35 m, đối với 
các tầng chứa nước lỗ hổng ở khu vực Đông Nam Bộ không vượt quá 40 m và 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long không vượt quá 35 m tại điểm a và điểm b 
khoản 2 Điều 32 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

3. Việc công khai thông tin theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 
54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành 
nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước 
và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện theo hình thức sau:

a) Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử 
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Chậm nhất 60 ngày trước khi khởi công và trong suốt quá trình xây dựng 
công trình, tổ chức, cá nhân đầu tư dự án phải niêm yết công khai thông tin tại 
Uỷ ban nhân dân cấp xã và tại địa điểm nơi xây dựng công trình.

Mục 8
LĨNH VỰC BẢO VỆ m ô i  t r ư ờ n g

Điều 25. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp 
trong trường hợp không có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm 
công nghiệp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, 
chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra 
trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên; tổ chức thu thập và thẩm 
định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy 
thoái theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 2 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Tiếp nhận báo cáo về làng nghề, phê duyệt phương án bảo vệ môi trường 
làng nghề của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 33 và điểm a 
khoản 5 Điều 35 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 26. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Cấp giấy phép môi trường theo quy định khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ 
môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc các nhóm I, II, III quy định tại các 
Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ
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môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2025, bao gồm:

a) Có phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với 
tổng lưu lượng từ 50 m3/ngày trở lên;

b) Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý 
đối với những cơ sở, dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). Riêng loại hình chăn nuôi gia súc, giết mổ gia 
súc, gia cầm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này;

c) Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý 
với tổng lưu lượng từ 10 m3/ngày trở lên;

d) Có phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp xả ra môi 
trường phải được xử lý quy định tại điểm a và điểm c khoản này với tổng lưu 
lượng từ 50 m3/ngày trở lên.

đ) Có phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu 
lượng từ 2.000 m3/giờ trở lên khi đi vào vận hành chính thức;

e) Có phát sinh thường xuyên chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 
100 kg/tháng trở lên hoặc từ 1.200 kg/năm trở lên và có phát sinh nước thải hoặc 
khí thải phải xử lý xả ra môi trường trong quá trình vận hành.

2. Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường.

Trình tự, thủ tục và hồ sơ có liên quan thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 43, Điều
44 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 29, Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11, khoản 12 Điều 
1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.

Điều 27. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp xã

Bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo phân cấp 
ngân sách hiện hành quy định tại điểm h khoản 2 Điều 168 Luật Bảo vệ môi 
trường.

Điều 28. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu gom, thoát 
nước và xử lý nước thải tập trung trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Tổng hợp nhu cầu ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề 
quy định tại điểm a khoản 5 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường.
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3. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường làng nghề; 
đầu tư xây dựng và tổ chức vận hành các mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn, 
hệ thống xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường do Nhà 
nước đầu tư từ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nguồn chi sự nghiệp môi trường 
và khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật quy định 
tại điểm b khoản 5 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường.

4. Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm tuân thủ quy 
định về bảo vệ môi trường theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý công tác thu 
gom và xử lý chất thải quy mô cấp xã; đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước và 
xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn; tổ chức theo 
dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường; khoanh vùng, xử lý, cải tạo, phục 
hồi và cải thiện chất lượng môi trường tại các điểm, khu vực ô nhiễm trên địa 
bàn nông thôn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường.

5. Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về 
công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn của năm trước đó trước ngày 31 tháng 
01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Bảo vệ môi trường.

6. Công bố sự cố môi trường quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Bảo vệ môi 
trường.

7. Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và chỉ đạo tổ chức thực 
hiện kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp xã quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 126 và khoản 4 Điều 127 Luật Bảo vệ môi trường; chỉ đạo 
tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải trên địa bàn 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 
tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố 
chất thải.

8. Ban hành kế hoạch phục hồi môi trường quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường; ban hành kế hoạch cải tạo, phục hồi môi 
trường đối với sự cố chất thải quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 
11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

9. Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại khoản 2 
Điều 127 Luật Bảo vệ môi trường.

10. Yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường gây ra trên địa bàn thuộc 
phạm vi quản lý của mình; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thu thập và 
thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô 
nhiễm, suy thoái quy định tại điểm a khoản 2 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường.

11. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp,
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chủ cơ sở trong cụm công nghiệp thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP theo quy định tại điểm a 
khoản 4 Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

12. Giải quyết hoặc phối hợp xử lý thủ tục đầu tư, đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xem xét các dự án mới hoặc dự án đang hoạt động nâng công suất có phát 
sinh nước thải trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp phải phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường được quy 
định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP theo quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

13. Công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp xã trên Cổng thông 
tin điện tử của xã; gửi cho cơ quan trên địa bàn và cấp trên trực tiếp quy định tại 
khoản 2 Điều 110 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 29. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Xác định cấp sự cố chất thải theo quy định tại khoản 2 Điều 3; chỉ đạo 
việc ứng phó sự cố ngay sau khi nhận được thông báo quy định tại Điều 6 Quy 
chế ứng phó sự cố chất thải nhưng không muộn hơn 24 giờ kể từ khi nhận được 
thông báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Quyết định số 11/2025/QĐ- 
TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 
ứng phó sự cố chất thải.

2. Thành lập tổ công tác xác định nguyên nhân sự cố chất thải cấp xã ngay 
sau khi sự cố xảy ra theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 
11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

3. Chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng 
phó sự cố môi trường, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi 
trường cấp xã xảy ra trên địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 125 
Luật Bảo vệ môi trường; chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, 
phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố 
chất thải cấp xã xảy ra trên địa bàn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết 
định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

4. Thành lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước theo quy định tại điểm 
a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường theo quy định tại điểm e khoản 2 
Điều 163 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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5. Tiếp nhận đăng ký môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc đối tượng 
theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 2ỏ Nghị định này.

Điều 30. Xử lý một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền

1. Sự cố môi trường cấp xã thay thế sự cố môi trường cấp huyện, Kế hoạch 
ứng phó sự cố môi trường cấp xã thay thế Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 
cấp huyện tại Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường.

2. Sự cố chất thải cấp xã thay thế sự cố chất thải cấp huyện, Kế hoạch ứng 
phó sự cố chất thải cấp xã thay thế Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp huyện 
tại Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

Mục 9
LĨNH VựC BẢO TỒN THIÊN Nh iê n  v à  đ a  d ạ n g  s in h  h ọ c

Điều 31. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thành viên của Hội đồng thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất 
ngập nước cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử 
dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

2. Thành viên của Hội đồng thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên cấp 
tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 19 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường.

s. Quyết định phương án tự vệ để bảo vệ tính mạng nhân dân, hạn chế 
tổn hại đến loài động vật hoang dã theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị 
định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu 
chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mục 10
LĨNH v ự c  KHÍ Tư ợ n g  t h ủ y  v ă n

Điều 32. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Theo dõi việc chấp hành pháp luật, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự 
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng, 
chống thiên tai trên địa bàn theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 5s 
Luật Khí tượng thuỷ văn.
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2. Tiếp nhận thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai từ Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 
60 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 
thiên tai.

Mục l l
LĨNH VỰC QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN,

BẢO VỆ m ô i  t r ư ờ n g  BIẻ N v à  h ả i  đ ả o

Điều 33. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo quy 
định tại khoản 2 Điều 74 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại khoản 2 Điều 43 
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng 
dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo.

3. Xác định vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển đối với trường hợp 
thuộc thẩm quyền giao quy định tại điểm e khoản 4 Điều 5 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 
65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

4. Thu hồi khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản quy 
định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 
2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ.

5. Quản lý các hoạt động sử dụng các khu vực biển để nuôi trồng thủy sản 
quy định tại Điều 41 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính 
phủ.

Điều 34. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Làm Ủy viên Hội đồng thẩm định chương trình quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy
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định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

2. Quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy 
sản quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 
năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Công nhận khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản 
quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 
2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định này.

4. Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi 
trồng thủy sản quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất 
định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 
năm 2025 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định này.

5. Cho phép trả lại khu vực biển (toàn bộ hoặc một phần) cho cá nhân Việt 
Nam để nuôi trồng thủy sản quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 4 và mục 5 Phụ lục VII ban 
hành kèm theo Nghị định này.

6. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển quy định cho cá nhân
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Việt Nam để nuôi trồng thủy sản quy định tại khoản 5 Điều s Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục ỏ Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 35. Xử lý một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền

1. Vùng đất ven biển là vùng đất liền của các xã, đặc khu có biển tại Nghị 
quyết số 139/2024/NQ-QH ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về quy 
hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. “Đảo có diện tích lớn nhất thuộc đặc khu” thay thế “đảo có diện tích lớn 
nhất của các huyện đảo/đảo” theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển, điểm b khoản 1 Điều 1, điểm a khoản 2 Điều 2, điểm b khoản 3 
Điều 2, khoản 29 Điều 2, điểm b khoản 4 Điều 5 Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc 
giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.

s. “Đặc khu” thay thế “huyện đảo” theo quy định tại Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 139/2024/NQ- 
QH ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về quy hoạch không gian biển quốc 
gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục 12
LĨNH VựC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Điều 36. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo đạc và 
bản đồ theo thẩm quyền; tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban
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nhân dân cấp tỉnh; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ khác theo phân cấp 
hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quy định tại khoản 2 Điều 
58 Luật Đo đạc và bản đồ.

Điều 37. Xử lý một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền

Bản đồ hành chính cấp xã thay thế Bản đồ hành chính cấp huyện quy định 
tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Luật Đo đạc và Bản đồ; điểm a khoản 3 
Điều 18 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ.

Mục 13
LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điều 38. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét công nhận theo quy định tại 
điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 
của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

2. Tổng hợp danh sách, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, thu hồi 
bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy 
định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

3. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc quản lý bằng công nhận nghề 
truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống và tình hình thực hiện các quy 
định về tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 
được quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

4. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xây dựng và 
tổng hợp kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt trong kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn địa phương theo 
quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

5. Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn 
vào dự toán ngân sách hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

6. Tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về
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chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp.

Điều 39. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12, 
khoản 3 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Điều 40. Xử lý một số vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền

Vùng tái định cư quy định tại khoản 12 Điều 3 Quyết định số 64/2014/QĐ- 
TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc 
thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện là địa bàn các xã, phường 
được quy hoạch để tiếp nhận người dân tái định cư.

Mục 14
NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO

Điều 41. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu quy định tại 
Điều 6 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 
hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 
18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Quyết 
định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác 
định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

Điều 42. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy định điều kiện, trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt 
chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
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ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ.

2. Trả lời bằng văn bản đối với báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quy định tại điểm b 
khoản 5 Điều 4 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 
năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 
nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

Điều 43. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ xét thu hồi quyết định 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 
xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu quy định tại Điều 23, khoản 1 Điều 24 của 
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết 
định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 
18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng, ban hành, triển khai kế hoạch rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn quy định tại khoản 2 Điều 10 
Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 
mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025

Điều 44. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn quy định tại điểm a khoản 5 
Điều 4, khoản 1 Điều 7, điểm c khoản 3 Điều 10 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg 
ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022
- 2025.

Mục 15
THẨM QUYỀN GIẢI QUYET THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 45. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền địa phương các 
cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được quy định như sau:
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1. Ủy ban nhân dân các cấp không thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ giải 
quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp pháp luật có quy định cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 
môi trường cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thì thực hiện 
theo quy định của pháp luật đó.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ của Ủy 
ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027, trừ các 

trường hợp sau đây:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì 
các quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn 
bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

Điều 47. Quy định chuyển tiếp

1. Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đến cơ quan, người có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải 
nộp lại hồ sơ. Cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận thẩm quyền, nhiệm vụ theo 
quy định tại Nghị định này có trách nhiệm giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

2. Việc chuyển tiếp liên quan đến phân định thẩm quyền và xử lý một số 
vấn đề phát sinh khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện



31

theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
3. Đối với các dự án đã hoàn thành việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân 

cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác tài nguyên nước trước khi Nghị 
định này có hiệu lực thì không phải thực hiện lấy lại ý kiến theo quy định tại 
Nghị định này; đối với các dự án đang thực hiện việc lấy ý kiến đại diện cộng 
đồng dân cư và tổ chức, cá nhân có liên quan trong khai thác tài nguyên nước 
theo quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ-CP trước khi Nghị định này có hiệu 
lực thì được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, 
trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định 
này.

Điều 48. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị 
định này; quy định các hồ sơ, biểu mẫu của các thủ tục hành chính quy định tại 
Nghị định này; thực hiện công bố thủ tục hành chính có sự thay đổi do phân 
định lại thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Ủy ban 
nhân dân các cấp thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định 
này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
a) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định này;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao tại Nghị định này; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp phát 
sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành báo cáo các bộ, 
ngành liên quan để kịp thời xử lý, tháo gỡ;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố thủ tục hành chính tại 
địa phương trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường.

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban 
hành văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Cơ quan, người có thẩm quyền quy định khoản này có thể ban hành văn 
bản hành chính để hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh. Việc ban hành văn 
bản hành chính phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 3 Điều 13 Nghị quyết số
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190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý 
một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhL  dân tối oao;  ̂ Phạm Minh Chính
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: V T ,.... (2b).
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Phụ lục I
Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính 

được phân định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục quyết định hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cơ sở chăn nuôi bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc qua môi trường 
mạng hoặc qua đường bưu điện.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong vòng 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua bưu chính 
bằng văn bản.

- Trong thời hạn ls ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ và 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ.

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã quyết định hỗ trợ; trường hợp quyết định không hỗ trợ thì có ngay văn 
bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo gia 
súc gồm tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay và dụng cụ dẫn tinh để phối 
giống cho trâu, bò cái; chi phí về liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn 
nái, công cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò)

- Đối tượng được hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã trước ngày 25 của tháng cuối hằng quý bằng hình thức nộp trực tiếp 
hoặc qua môi trường mạng hoặc qua đường bưu điện.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong vòng 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua bưu chính 
bằng văn bản.

- Trong thời hạn ls ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, nghiệm 
thu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ.

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
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cấp xã quyết định hỗ trợ; trường hợp quyết định không hỗ trợ thì có ngay văn 
bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ 
chăn nuôi sang các nghề khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật 
phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo 
quản tinh cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) đối 
với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã trước ngày 25 của tháng cuối hằng quý bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc qua 
môi trường mạng hoặc qua đường bưu điện.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong vòng 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua bưu chính 
bằng văn bản.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ.

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định hỗ trợ; trường hợp quyết định không hỗ trợ thì có ngay văn bản thông 
báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

4. Trình tự, thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
• '  •  •  1  •  o  •  •  •  •  •

- Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên 
địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ và gửi lên Ủy 
ban nhân dân cấp xã bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc qua môi trường mạng 
hoặc qua đường bưu điện.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong vòng 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua bưu chính 
bằng văn bản.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã thành lập Hội đồng kiểm tra bao gồm: đại diện Ủy ban nhân dân cấp 
xã, đại diện các tổ chức xã hội, đại diện thôn, bản, tổ dân phố để lập biên bản 
kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban
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nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền; trường hợp quyết định 
không hỗ trợ thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân 
đồng thời thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng 
của địa phương. Trường hợp không đủ kinh phí hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.



Phụ lục II
Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được phân định 

trong lĩnh vực thuỷ sản, kiểm ngư
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng
đồng

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản 
lý cho tổ chức cộng đồng đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp 
hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối 
với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng 
văn bản.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã thông báo Phương án bảo vệ và 
khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công 
khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng 
quản lý.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, cơ quan chuyên môn 
chuyên môn về thủy sản và kiểm ngư cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra 
thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết 
định.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp xã quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng ; 
trường hợp không công nhận và không giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 
đồng thì có ngay văn bản trả lời, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và 
giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng

2. 1. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và 
giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng đối với trường hợp đổi tên tổ chức cộng 
đồng; người đại diện tổ chức cộng đồng; quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi bổ sung nội dung Quyết 
định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng đến Uỷ ban nhân dân 
cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường 
hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 
công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; trường hợp quyết định 
không sửa đổi bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho 
tổ chức cộng đồng thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

2.2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và 
giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng đối với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ 
sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương 
án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi bổ sung nội dung Quyết 
định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng đến Uỷ ban nhân dân 
cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường 
hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã thông báo nội dung đề nghị sửa 
đổi, bổ sung trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi thực hiện đồng quản lý.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, cơ quan chuyên môn về 
nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế 
(nếu cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định 
sửa đổi, bổ sung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 
đồng; trường hợp không sửa đổi, bổ sung thì có ngay văn bản thông báo và nêu 
rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục công bố mở cảng cá loại III
- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị mở cảng cá đến Uỷ ban nhân 

dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường 
hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã thẩm định hồ sơ; tổ 
chức khảo sát thực tế tại cảng cá (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Uỷ ban



nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công bố.
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định công bố mở cảng cá; trường hợp quyết định không 
công bố mở cảng cá thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.

Phụ lục III
Trình tự thủ tục thực hiện hành chính được phân định 

trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân
cư

- Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị 
giao rừng đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã có trách nhiệm phối hợp với 
các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung giao rừng theo quy định tại các Điều 14, 15 
và 16 Luật Lâm nghiệp, hiện trạng khu rừng tại thực địa (vị trí, ranh giới, tranh chấp) 
và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã xem xét, quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư; trường hợp quyết định không giao rừng thì có ngay văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao rừng 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 
trường cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao rừng tại thực địa 
cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Việc bàn giao rừng phải xác định rõ vị 
trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, điều kiện lập địa, loài cây, năm trồng 
đối với rừng trồng, bản đồ khu rừng được giao và lập thành biên bản, có ký tên của 
đại diện của các bên liên quan và chủ rừng.

2. Trình tự, thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
- Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng: 

trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã
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xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

- Phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng: 
trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan chuyên 
môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, phê duyệt phương án và giá khởi điểm cho thuê rừng (giá khởi điểm cho thuê 
rừng được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng); trường hợp 
không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do.

- Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng: Trong thời gian 05 ngày làm việc 
kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt giá khởi điểm cho thuê 
rừng, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã ký kết hợp đồng 
dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản theo phương án đã được phê duyệt 
để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng.

- Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho thuê 
rừng, tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có trách 
nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định của pháp luật 
về đấu giá và pháp luật có liên quan.

- Phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được kết quả đấu giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 
công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng.

- Nộp tiền thuê rừng sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho 
thuê rừng: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết 
quả trúng đấu giá cho thuê rừng, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá cho thuê rừng có 
trách nhiệm hoàn thành việc nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc nhà nước và chuyển 
chứng từ đã hoàn thành nộp tiền cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 
trường cấp xã để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho thuê rừng.

- Quyết định cho thuê rừng: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hộ gia 
đình, cá nhân trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá 
nhân; chỉ đạo cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức bàn 
giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp quá thời gian quy định phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê 
rừng, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo kết quả trúng đấu giá 
thì cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá.

3. Trình tự, thủ tục thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng 
đồng dân cư tự nguyện trả lại rừng

- Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị trả lại rừng đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính.
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- Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của chủ 
rừng, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi rừng.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ 
quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã xem xét, quyết định thu hồi rừng.

4. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác đối với cá nhân

- Cá nhân có dự án nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực 
tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 
định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 
nhân cấp xã quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 
trường hợp quyết định không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

5. Trình tự, thủ tục hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn đối với 
chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân

- Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ 
lớn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường 
hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tổ chức xác minh hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất và lập biên 
bản xác minh điều kiện hỗ trợ lãi suất tín dụng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định.
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- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã quyết định hỗ trợ; trường hợp quyết định không hỗ trợ thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

6. Trình tự, thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh 
thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công

- Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế, dự toán hoặc 
thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh đến Uỷ ban nhân dân 
cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường 
hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã ký Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm 
sinh và thông báo kết quả thẩm định đến chủ đầu tư; trường hợp không ký Báo 
cáo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

7. Trình tự, thủ tục lập biên bản kiểm tra hiện trường xác định 
nguyên nhân, mức độ thiệt hại rừng để thanh lý rừng trồng

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị lập biên bản kiểm tra hiện 
trường xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại rừng trồng đến Uỷ ban nhân dân 
cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 
hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường 
hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức kiểm 
tra hiện trường để xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại rừng trồng và lập biên 
bản kiểm tra hiện trường, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký biên bản 
(hoặc ký biên bản theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) và gửi tổ 
chức cá nhân ngay sau khi ký xác nhận.



Phụ lục IV
Trình tự thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được phân định

trong lĩnh vực thủy lợi
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai 
cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công đối với đập, hồ chứa 
nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án 
ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công đối với 
đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 02 xã trở lên đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với 
trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn 
bản.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế (trường hợp cần 
thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê 
duyệt; trường hợp quyết định không phê duyệt thì có ngay văn bản thông báo và 
nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt, phương án ứng phó với tình 
huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 
từ 02 xã trở lên

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt, phương án 
ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đạp, hồ chứa nước và vùng hạ du đập 
trên địa bàn từ 02 xã trở lên đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với 
trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn 
bản.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế (trường hợp cần
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thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê 
duyệt; trường hợp không phê duyệt thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do 
cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với 
công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh phân cấp

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt, điều chỉnh quy trình 
vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa (do Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh phân cấp) đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, kiểm tra thực 
tế và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã quyết phê duyệt, điều chỉnh; trường hợp quyết định không phê duyệt, điều 
chỉnh thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

4. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công 
khai quy trình vận hành hồ chứa nước

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh 
và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước đến Uỷ ban nhân dân cấp xã 
bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn ls ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định hoặc tổ chức 
kiểm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã



quyết định phê duyệt; trường hợp quyết định không phê duyệt thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

5. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định 
an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt, đề cương, 
kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định và 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định phê duyệt; trường hợp quyết định không phê duyệt thì có 
ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

6. Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước 
trên địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ 
chứa nước trên địa bàn (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) đến Uỷ ban nhân dân 
cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định và 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định phê duyệt; trường hợp quyết định không phê duyệt thì có 
ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

7. Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới trên địa 
bàn xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cắm mốc
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chỉ giới trên địa bàn xã (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) đến Uỷ ban nhân 
dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định và 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt; trường hợp quyết định không phê duyệt thì 
có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.



46

Phụ lục V
Trình tự thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được phân định 

trong lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng 
xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

- Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 
người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân xã bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham 
gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; trường hợp không hỗ trợ thì 
có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng được 
hưởng; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc 
trực tiếp nhận ở cấp xã.

2. Trình tự, thủ tục trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn 
suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng 
chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

- Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 
người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình 
thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp 
không đủ điều kiện được hỗ trợ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận



được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp hồ sơ 
để bổ sung, hoàn thiện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp tai 
nạn, bị chết cho người tham gia lực lượng xung kích; trường hợp không hỗ trợ thì có 
ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban 
nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng; 
việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp 
nhận ở cấp xã.
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Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được phân định 
trong lĩnh vực tài nguyên nước

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá
nhân

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị lấy ý kiến đại diện cộng đồng 
dân cư và tổ chức, cá nhân đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với 
trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn 
bản.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp, đối 
thoại trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan để cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng đề nghị tổ chức, cá nhân 
đầu tư dự án cung cấp bổ sung các số liệu, báo cáo, thông tin về dự án.

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến giải trình 
của tổ chức, cá nhân đầu tư dự án gửi, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản 
trả lời góp ý cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục xác nhận tờ khai đăng ký khai thác, sử dụng nước 
dưới đất

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác nước dưới đất 
đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc 
qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, trình 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định xác nhận; trường hợp không xác nhận thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

Phụ lục VI



Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được phân định 
trong lĩnh vực biển và hải đảo

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục giao khu vực biển
- Cá nhân Việt Nam đề nghị giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản nộp 

01 bộ hồ sơ đề nghị giao khu vực biển đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm 
tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp xã quyết định giao khu vực biển; trường hợp quyết định không giao khu 
vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục công nhận khu vực biển
- Cá nhân Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản 

cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật trước 
ngày 15 tháng 7 năm 2014 và đang sử dụng khu vực biển mà chưa được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, 
mặt nước biển, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật thì nộp 01 bộ hồ sơ 
đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc 
qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm 
tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
xã quyết định công nhận khu vực biển; trường hợp quyết định không công nhận 
khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn giao khu vực biển

Phụ lục VII
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- Cá nhân Việt Nam đề nghị gia hạn thời gian giao khu vực biển để nuôi 
trồng thủy sản nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực 
tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm 
tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp xã quyết định gia hạn; trường hợp quyết định không gia hạn thì có ngay 
văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

4. Trình tự, thủ tục trả lại toàn bộ khu vực biển
- Cá nhân Việt Nam đề nghị trả lại khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị 

trả lại khu vực biển đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm 
tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, quyết định

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp xã quyết định cho phép trả lại khu vực biển; trường hợp quyết định không cho 
phép trả lại khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.

5. Trình tự, thủ tục trả lại một phần khu vực biển
- Cá nhân Việt Nam đề nghị trả lại khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị 

trả lại khu vực biển đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm
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tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, quyết định

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp xã quyết định cho phép trả lại khu vực biển; trường hợp quyết định không cho 
phép trả lại khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.

6. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
- Cá nhân Việt Nam có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực 

biển nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm 
tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, quyết định

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
xã quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; trường hợp quyết 
định không sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.



Phụ lục VIII
Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính được phân định 

trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục phê duyệt hỗ trợ liên kết
- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ liên kết đến Uỷ 

ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch 
vụ bưu chính.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định (thành lập 
Hội đồng thẩm định) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, phê 
duyệt.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định phê duyệt hỗ trợ liên kết; trường hợp quyết định không phê 
duyệt liên kết thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
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CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày tháng năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường.

Chương I 
QUY ĐỊNH Ch u n g

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được quy định tại luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội, nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần điều 
chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Điều 3. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 
quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường và phát huy tính chủ động, sáng 
tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế,
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chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm 
quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 4. Phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết 
thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức 
phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí 
tương ứng.

Chương II
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNHVựC 

TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THựC VẬT ’

Mục 1 
PHÂN QUYỀN

Điều 5. Nhiệm vụ, thẩm quyền của Chính phủ trong lĩnh vực trồng 
trọt và bảo vệ thực vật phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện

1. Quy định chi tiết việc bảo tồn nguồn gen giống cây trồng và ban hành 
Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu quy định tại khoản 2 Điều 
12 Luật Trồng trọt, Điều 3 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 ngày 12 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống 
cây trồng và canh tác (Nghị định số 94/2019/NĐ-CP).
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2. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đình 
chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng quy định 
tại khoản 8 Điều 15 Luật Trồng trọt; Điều 4 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

3. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết 
định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng quy định tại khoản 3 Điều 16 
Luật Trồng trọt, Điều 5 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

4. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng quy 
định tại khoản 3 Điều 17 Luật Trồng trọt, Điều 6 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

5. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, đình chỉ, phục hồi, 
hủy bỏ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây 
đầu dòng quy định tại khoản 7 Điều 24 Luật Trồng trọt, Điều 9 Nghị định số 
94/2019/Nđ-CP.

6. Quy định chi tiết ghi nhãn và quảng cáo giống cây trồng quy định tại 
khoản 3 Điều 27 Luật Trồng trọt, Điều 10 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

7. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết 
định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng quy định tại khoản 4 Điều 
21 Luật Trồng trọt, Điều 7 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

8. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu giống cây trồng 
quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Trồng trọt; Điều 11 Nghị định số 
94/2019/NĐ-CP.

9. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu giống cây trồng 
quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật Trồng trọt, Điều 12 Nghị định số 
94/2019/NĐ-CP.

10. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, thu hồi Quyết 
định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón quy định tại khoản 2 Điều 40 
Luật Trồng trọt; các Điều 9, 10 và 11 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 
14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón.

11. Quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp lại, 
thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón quy định tại khoản 4 
Điều 41 Luật Trồng trọt, các Điều 12, 13, 14, 16, 17 và 18 Nghị định số 
84/2019/NĐ-CP, các khoản 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP 
ngày 31/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản 
lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng 
và canh tác (Nghị định số 130/2022/NĐ-CP).

12. Quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền cấp, 
cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón quy định tại 
khoản 3 Điều 42 Luật Trồng trọt; các Điều 13, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 
84/2019/NĐ-CP, các khoản 1, 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP.

13. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép nhập
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khẩu phân bón quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Trồng trọt, Điều 19, Điều 20 
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

14. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra nhà nước về chất 
lượng phân bón quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Trồng trọt, Điều 21 Nghị 
định so 84/201 9/Nđ-CP.

15. Quy định về phân loại phân bón quy định tại khoản 5 Điều 36 Luật 
Trồng trọt; Điều 3 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

16. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn 
Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam quy định tại khoản 4 
Điều 37 Luật Trồng trọt, các Điều 5, 6 và 7 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

17. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền hủy bỏ Quyết định công 
nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Trồng 
trọt, Điều 8 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

18. Quy định nội dung, thời gian, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lấy 
mẫu phân bón quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Trồng trọt, Điều 23 Nghị định
số 84/2019/NĐ-Cp.

19. Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xác nhận nội dung 
quảng cáo phân bón quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Trồng trọt, Điều 24 Nghị 
định số 84/2019/NĐ-CP.

Điều 6. Nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật phân quyền cho 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật quy định tại khoản 4 và 
khoản 5 Điều 67 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính này được quy định tại mục 1 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Cấp phép xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa 
được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành và không 
thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, 
khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích thương 
mại quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Trồng trọt, Điều 11 Nghị định số 
94/2019/NĐ-CP; khoản 2, 4 Điều 2 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón quy định tại 
Điều 40 Luật Trồng trọt, Điều 10 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

4. Thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón quy định 
tại Điều 40 Luật Trồng trọt, Điều 11 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.
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Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin vi phạm 
theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm 
phân bón.

5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón quy định tại Điều 
41 Luật Trồng trọt, khoản 1, 3 Điều 13, Điều 14, điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị 
định số 84/2019/NĐ-CP; khoản 2 Điều 1 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 4 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón quy định tại 
Điều 41 Luật Trồng trọt, khoản 1, 3 Điều 13, Điều 16, điểm a, c khoản 2 Điều 17 
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 5 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

7. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón quy định tại 
Điều 41 Luật Trồng trọt và khoản 1, 3 Điều 13, Điều 18 Nghị định số 
84/2019/NĐ-CP.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin vi phạm 
theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
phân bón.

8. Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật 
Trồng trọt, Điều 20 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 6 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

9. Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 191a, 
191b Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 16 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 
11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng (Nghị định số 
79/2023/NĐ-CP).

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 7 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

10. Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng 
được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước quy định tại Điều 191b Luật Sở hữu trí tuệ, các khoản 1, 2, 3 và 4 
Điều 18 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP..

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 8 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

11. Yêu cầu chấm dứt việc cho phép tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử
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dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 191b Luật Sở hữu trí tuệ, 
khoản 5 Điều 18 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 9 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

12. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết 
định bắt buộc quy định tại Điều 196 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 23 Nghị định số 
79/2023/NĐ-cP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 10 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

13. Sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt 
buộc quyền sử dụng giống cây trồng quy định tại Điều 196 Luật Sở hữu trí tuệ, 
Điều 24 Nghị định số 79/2023/NĐ-Cp'

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 11 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

14. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với 
giống cây trồng quy định tại Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 28, Điều 29 
Nghị định số 79/2023/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 12 và mục 13 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này.

15. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống 
cây trồng quy định tại Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 30 Nghị định số 
79/2023/NĐ-Cp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có căn cứ thu hồi Chứng chỉ 
hành nghề theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diện quyền đối với giống cây trồng.

16. Kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng quy định 
tại Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 111 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 
23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 14 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

17. Cấp quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm 
thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 59 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 15 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

18. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với 
báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị
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viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ 
khác của Trung ương, phát hành toàn quốc quy định tại Điều 70 Luật Bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 16 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

19. Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công 
nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, 
quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế (bao gồm cả giống cây trồng biến đổi gen 
được nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm để đăng ký cấp Quyết định công 
nhận lưu hành giống cây trồng) quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Trồng trọt, 
Điều 12 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; khoản 3 Điều 2 Nghị định số 
130/2022/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 18 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

20. Cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây 
trồng quy định tại Điều 21 Luật Trồng trọt; khoản 1, khoản 2, điểm a điểm b 
khoản 3 Điều 7 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; khoản 1 Điều 2 Nghị định số 
130/2022/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 19 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

21. Hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng quy 
định tại Điều 21 Luật Trồng trọt, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 của Luật Trồng trọt, Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hủy 
bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

22. Cấp giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống 
cây trồng quy định tại Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 27 Nghị định số
79/2023/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 20 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

23. Cấp, cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 21 và mục 22 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này.

24. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn 
gốc thực vật xuất khẩu quy định tại Điều 42 Luật An toàn thực phẩm, Điều 23 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 23 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.
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25. Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy 
định tại Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 31 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 24 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

26. Ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy 
định tại Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 32 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 25 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

27. Xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy 
định tại Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 33 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức dịch vụ đại diện 
quyền vi phạm quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền 
đối với giống cây trồng.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 7. Nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật phân cấp cho Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Công nhận các tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt khác (GAP khác) 
cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg 
ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ 
trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại khoản 17 mục 1 Phụ lục 1 ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Chương III 
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP 

TRONG LĨNH V ự c  CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
Mục 1 

PHÂN QUYỀN

Điều 8. Nhiệm vụ, thẩm quyền của Chính phủ trong lĩnh vực chăn nuôi 
và thú y phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện

1. Ban hành Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và Danh mục giống vật 
nuôi cấm xuất khẩu; quy định trình tự, thủ tục ban hành, cập nhật Danh mục 
giống vật nuôi cần bảo tồn và Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu quy định 
tại khoản 3 Điều 19 Luật Chăn nuôi.
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2. Quy định, sửa đổi, bổ sung quy mô chăn nuôi quy định tại khoản 2 
Điều 52 Luật Chăn nuôi.

3. Ban hành Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi quy định tại 
khoản 2 Điều 68 Luật Chăn nuôi.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực chăn nuôi và thú y phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện

1. Quyết định trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; chấp thuận về 
việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi 
cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo quy định tại 
các khoản 1, 2 và 4 Điều 15; khoản 1 và khoản 3 Điều 16 Luật Chăn nuôi.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Chấp thuận việc xuất khẩu hoặc trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản 
phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ 
nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật 
Chăn nuôi.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường (gồm sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất 
khẩu, nhập khẩu thuốc thú y), cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường 
hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được 
cấp Chứng chỉ hành nghề thú y gồm: sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất 
khẩu, nhập khẩu thuốc thú y) quy định tại điểm b khoản 1 Điều 109, điểm a 
khoản 3 Điều 110 Luật Thú y.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại các mục 3, 4 và mục 5 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư 
hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành 
nghề thú y gồm: sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc thú y) quy định tại điểm a khoản 3 Điều 110 Luật Thú y.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 5 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Chăn nuôi, điểm a khoản 1 
Điều 10 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.
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Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 6, mục 7 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này.

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất 
thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin); cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y, trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có 
liên quan đến tổ chức đăng ký, (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc 
xin) quy định tại Điều 96 Luật Thú y.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 8, mục 9 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này.

5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, 
hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) quy định tại Điều 
98 Luật Thú y.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 10, mục 11 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định này.

6. Công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ 
sung quy định tại Điều 34, Điều 35 Luật Chăn nuôi.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 12 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực chăn nuôi 
và thú y phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện

Quy định, sửa đổi, bổ sung hệ số đơn vị vật nuôi quy định tại khoản 5 Điều 
21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Chăn nuôi.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu quy định 
tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 13 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập 
khẩu quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 14 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất 
ma túy, tiền chất (trừ dược phẩm và vắc-xin) theo quy định tại khoản 2 Điều 16 
Nghị định số 105/2021/NĐ-CP.
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Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 15 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất 
ma túy, tiền chất (đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng 
hoặc có thay đổi về thông tin của cơ quan, tổ chức) quy định tại khoản 3 Điều 16 
Nghị định số 105/2021/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 16 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

5. Sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa 
chất ma túy, tiền chất (trường hợp có thay đổi về địa điểm, quy mô, chủng loại, 
loại hình nghiên cứu, sản xuất) quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 
105/2021/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 17 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

6. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 18 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

7. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm 
xử lý chất thải chăn nuôi quy định tại Điều 32a Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 19, và mục 20 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định này.

8. Cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin 
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
tại khoản 3 Điều 41 Luật Chăn nuôi, Điều 13 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 21 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Chương IV 
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP 

TRONG LĨNH VựC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ
Mục 1

PHÂN QUYỀN

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư phân quyền cho Thủ tướng Chính phủ thực hiện

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; cơ chế hoạt động, quản 
lý, sử dụng tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản quy định 
tại khoản 5 Điều 21 Luật Thủy sản.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực thủy sản
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và kiểm ngư phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
thực hiện

1. Quy định chi tiết về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản quy 
định tại khoản 10 Điều 10 Luật Thủy sản.

2. Ban hành danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; tiêu chí xác 
định loài, chế độ quản lý, bảo vệ và trình tự, thủ tục khai thác loài thủy sản nguy 
cấp, quý, hiếm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Luật Thủy sản.

3. Ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển quy định tại khoản 4 
Điều 16 Luật Thủy sản.

4. Ban hành danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Luật Thuỷ sản.

5. Quy định nội dung, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản quy định tại 
khoản 5 Điều 25 Luật Thủy sản.

6. Quy định nội dung, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện; nội dung, trình
tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản quy định tại
khoản 5 Điều 34 Luật Thủy sản.

7. Quy định chi tiết Điều 27 về nhập khẩu, xuất khẩu giống thủy sản quy
định tại khoản 5 Điều 27 Luật Thủy sản.

8. Quy định việc đặt tên giống, nội dung, trình tự, thủ tục khảo nghiệm 
giống thủy sản quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Thuỷ sản.

9. Quy định trình tự, thủ tục khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 
lý môi trường nuôi trồng thủy sản quy định tại khoản 6 Điều 35 Luật Thủy sản.

10. Quy định về nhập khẩu, xuất khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 
môi trường nuôi trồng thủy sản quy định tại khoản 5 Điều 36 Luật Thuỷ sản.

11. Quy định thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản; thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục 
đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi 
chủ lực; nội dung, trình tự, thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển tại 
khoản 5 Điều 38 Luật Thuỷ sản.

12. Quy định việc cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 
39 Luật Thuỷ sản.

13. Quy định trình tự, thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ 
lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 
cấp; các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng hoặc khai 
thác từ tự nhiên quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Thủy sản.

14. Quy định trình tự và thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi sinh 
sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của
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Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; các 
loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Thủy sản.

15. Quy định việc giao, gia hạn, hạn mức, khung giá tiền sử dụng khu vực 
biển; sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản quy 
định tại khoản 6 Điều 44 Luật Thủy sản.

16. Quy định trình tự, thủ tục thu hồi khu vực biển đã giao để nuôi trồng 
thủy sản quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Thủy sản.

17. Quy định việc trả lại khu vực biển, thế chấp quyền sử dụng khu vực 
biển; việc cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được 
giao giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam; việc tổ chức, cá nhân Việt Nam cho 
thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy 
sản; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản; việc 
bồi thường khi bị thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an 
ninh quy định tại khoản 5 Điều 46 Luật Thủy sản.

18. Quy định thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn 
nhất từ 15 mét trở lên quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 50 Luật Thủy sản.

19. Quy định nội dung, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy 
phép khai thác thủy sản quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Thủy sản.

20. Quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối 
với tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt 
Nam quy định tại khoản 7 Điều 56 Luật Thủy sản.

21. Quy định treo cờ tổ quốc trên tàu cá quy định tại điểm k khoản 2 Điều 
57 Luật Thuỷ sản.

22. Quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá quy định tại khoản 4 Điều 64 Luật 
Thủy sản.

23. Quy định trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu tàu cá, thuê tàu trần; quy 
định việc tặng cho, viện trợ tàu cá quy định tại khoản 4 Điều 66 Luật Thủy sản.

24. Quy định độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cầu cảng quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 78 Luật Thủy sản.

25. Quy định nội dung, trình tự, thủ tục công bố mở, đóng cảng cá quy 
định tại khoản 4 Điều 79 Luật Thủy sản.

26. Ban hành Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu, Danh mục loài thủy 
sản xuất khẩu có điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 98.

27. Quy định chi tiết Điều 99 về chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất 
khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc 
tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy
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cấp, quý, hiếm quy định tại khoản 3 Điều 99 Luật Thủy sản.
Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 

vực thủy sản và kiểm ngư phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện

1. Phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình điều tra, đánh giá tổng thể 
nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản trên phạm vi cả nước 
định kỳ 05 năm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Thủy sản.

2. Phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Luật Thủy sản.

3. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển có diện tích thuộc địa bàn từ hai 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
16 Luật Thủy sản.

4. Chấp thuận xuất khẩu giống thủy sản đối với trường hợp vì mục đích 
nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cần xuất khẩu giống thủy sản có tên trong 
Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có 
điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều
27, điểm c khoản 3 Điều 98 Luật Thuỷ sản.

5. Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực quy định tại khoản 4 Điều 38 
Luật Thuỷ sản.

6. Phê duyệt dự án hợp tác về khai thác thủy sản quy định tại khoản 2 
Điều 55 Luật Thủy sản.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực thủy sản và kiểm ngư phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện

Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia có diện tích thuộc địa 
bàn quản lý quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 16 Luật Thủy sản.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư phân quyền cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; Danh 
mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh quy định tại 
khoản 4 Điều 13 Luật Thủy sản.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư phân quyền cho Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài 
thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa 
học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Thủy sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1, mục 2 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Nghị định này.
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2. Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản có hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất 
thức ăn thủy sản không thuộc Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh 
vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 
thủy sản và Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản 
xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam để khảo 
nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm quy định tại 
khoản 2 Điều 36 Luật Thủy sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3, mục 4 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Nghị định này.

3. Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam 
trong khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý 
quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thủy sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 5 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

4. Cấp phép nhập khẩu tàu cá để khai thác thủy sản; cấp phép thuê tàu trần 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Thuỷ sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 7 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

5. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu 
cá; định kỳ 24 tháng thực hiện kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở quy định tại 
khoản 1 Điều 69 Luật Thủy sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 8, mục 9 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Nghị định này.

6. Công bố mở, đóng cảng cá loại I quy định tại điểm a khoản 3 Điều 79 
Luật Thủy sản

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 10 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

7. Ban hành danh mục khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Thủy sản.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thuỷ sản quy định tại Điều 26 Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (đã được sửa đổi, bổ sung bởi
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Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ).
Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định này.
2. Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thuỷ sản Điều 32 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng
3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày
04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ).

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 4 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, 
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 38 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ).

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 6 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

4. Cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm 
quy định tại Điều 9 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Thủy sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 11 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Chương V 
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP 

TRONG LĨNH VựC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM
Mục 1 

PHÂN QUYỀN
Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện

1. Quy định Danh mục và chế độ quản lý, bảo vệ thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm; trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài thực vật rừng hoang dã, động vật rừng 
hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Lâm nghiệp.

2. Quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép trồng 
cấy nhân tạo và gây nuôi các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm; các loài thực vật rừng, động vật rừng thuộc Phụ lục của Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài động vật rừng
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thông thường quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

3. Quy định chi tiết hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu lâm 
sản, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh mẫu vật các 
loài thực vật rừng, động vật rừng vì mục đích thương mại quy định tại điểm c, 
điểm d khoản 1 Điều 72 Luật Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện.

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện

1. Quyết định chuyển loại rừng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ 
thành lập quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Luật Lâm nghiệp.

2. Quyết định thành lập hoặc điều chỉnh các khu rừng đặc dụng, khu rừng 
phòng hộ có tầm quan trọng quốc gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh quy định 
tại khoản 1 Điều 25 Luật Lâm nghiệp.

3. Quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước hoặc trên 
phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 31 
Luật Lâm nghiệp.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
xã

Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 23 và điểm d khoản 1 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức quy định tại mục 1 Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Nghị định này và Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện

Phê duyệt điều chỉnh phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng quy định 
tại điểm c khoản 10 Điều 9 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện

1. Quyết định hỗ trợ gạo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 21 Nghị định số
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58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách 
đầu tư trong lâm nghiệp.

2. Trình tự hỗ trợ gạo:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách, đơn 

vị tiếp nhận, mức trợ cấp, số lượng gạo hỗ trợ, thời gian hỗ trợ gạo cho đối 
tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ gửi xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 
Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính; trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ gạo cho địa phương.

b) Căn cứ quyết định hỗ trợ gạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ 
trợ cho địa phương và giao Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức thực hiện xuất cấp gạo 
dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương theo đúng quy định.

Các đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất cấp gạo tổ chức vận 
chuyển gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh tại trung tâm xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương được hỗ trợ. Kinh phí đảm bảo cho việc xuất cấp, vận chuyển, 
giao nhận gạo từ kho dự trữ quốc gia đến trung tâm xã, phường, đặc khu được 
bố trí từ chi dự trữ quốc gia.

Đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 
nhiệm tổ chức tiếp nhận gạo trên phương tiện vận chuyển của bên giao tại trung 
tâm xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kinh 
phí vận chuyển gạo từ trung tâm xã, phường, đặc khu đến đối tượng được hỗ trợ 
gạo được cân đối trong dự toán chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp quản 
lý hiện hành.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp nhận, cấp gạo và sử 
dụng gạo dự trữ quốc gia được hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, phân phối, sử dụng gạo được hỗ trợ 
của địa phương.

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm phân cấp cho Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp quy định 
tại Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 
của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục thực hiện cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây 
trồng lâm nghiệp; cấp lại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm 
nghiệp do bị mất, bị hỏng quy định tại mục 2 và mục 3 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Chương VI
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Mục 1 

PHÂN QUYỀN
Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường trong lĩnh vực thủy lợi phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện

Quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh 
trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi theo Danh mục phân 
giao quản lý công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 
hành.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực thủy lợi phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện

1. Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước quy định tại điểm a 
khoản 5 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục V ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các 
hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 16 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 
của Chính phủ).

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại các mục 2, 3 và 4 Phụ lục V ban 
hành kèm theo Nghị định này;

Chương VII 
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC ĐÊ ĐIỀU

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực đê điều phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng bãi sông, bãi nổi 
hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 
26 Luật Đê điều.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo lập dự án 
đầu tư xây dựng các công trình quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Đê điều, đã 
được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
thẩm định trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
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Chương VIII 

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Mục 1 
PHÂN QUYỀN

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phân 
quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo 
quy định tại Điều 35 Luật An toàn thực phẩm, khoản 6 Điều 39 Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục VI ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phân 
cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu 
thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tại 
khoản 1 Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP; khoản 5 Điều 38 Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2 Phụ lục VI ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 
theo quy định tại khoản 8 Điều 38 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 
02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 3 Phụ lục VI ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Chương IX
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC ĐẤT ĐAI

Mục 1 
PHÂN QUYỀN

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực đất đai 
phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện



Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc gia quy định tại khoản 2 
Điều 72 Luật Đất đai.

Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực đất đai phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
thực hiện

1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc 
gia quy định tại điểm b khoản 1 Điều 71 Luật Đất đai.

2. Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai.

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực đất đai phân quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đối với thành phố trực thuộc 
trung ương không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh quy định tại khoản 3 
Điều 72 Luật Đất đai.

2. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm của 
thành phố trực thuộc trung ương

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố trực 
thuộc trung ương thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất 05 năm của 
thành phố trực thuộc trung ương;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định 
thành lập Hội đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ kế 
hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng 
đất của thành phố trực thuộc trung ương để lấy ý kiến;

c) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
các thành viên Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực 
thuộc trung ương gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Nông nghiệp và Môi 
trường;

d) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý 
kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương tổ chức họp Hội đồng thẩm định 
kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc trung ương;

đ) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết 
quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh 
hồ sơ kế hoạch sử dụng đất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung 
ương để trình Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thông qua. 
Hồ sơ trình thông qua kế hoạch sử dụng đất, bao gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân 
dân thành phố trực thuộc trung ương; Báo cáo thuyết minh về kế hoạch sử dụng 
đất; Hệ thống sơ đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng số); Báo cáo tiếp 
thu, giải trình ý kiến Hội đồng thẩm định; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân thông qua kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc trung ương.
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Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực đất đai phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất quốc phòng, an ninh, tài sản gắn 
liền với đất để thực hiện dự án quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật Đất đai.

2. Quyết định các trường hợp khác giao đất, cho thuê đất không đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất quy định tại điểm p khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Thuộc dự án sử dụng đất vào mục đích công cộng quy định tại điểm e 
khoản 3 Điều 9 Luật Đất đai có mục đích kinh doanh mà không thuộc các 
trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 124 Luật Đất đai;

b) Thuộc dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 
quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật thuộc trường hợp thu 
hồi đất quy định tại khoản 31 Điều 79 Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp 
lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu 
và không phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư;

c) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất 
thu tiền thuê đất hằng năm đối với quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước 
được giao quản lý;

d) Thuộc trường hợp khác không quy định tại Điều 125 và Điều 126 Luật 
Đất đai.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất quy định tại 
khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 228 Luật Đất đai và Điều 49 
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực đất đai phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Quyết định các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại điểm g 
khoản 1 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là 
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP).

2. Trình tự, thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất do được áp dụng trường 
hợp bất khả kháng khác quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo Điều 31 
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Chương X
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC t à i  n g u y ê n  n ư ớ c

Mục 1 
PHÂN QUYỀN
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Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực tài nguyên nước phân quyền cho Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện

1. Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 
đối với công trình có phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 
nằm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quy định tại 
khoản 6 Điều 26 Luật Tài nguyên nước.

2. Lập, công bố, điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san 
lấp đối với hồ, ao, đầm, phá thuộc nguồn nước mặt liên tỉnh quy định tại khoản 
6 Điều 63 Luật Tài nguyên nước. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, công bố, điều chỉnh danh 
mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp nằm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp hồ, 
ao, đầm, phá nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên thì việc lập, công bố được thực 
hiện trên địa bàn từng tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành 
và đại diện cộng đồng dân cư, đại diện một số tổ chức, cá nhân có liên quan về 
danh mục các hồ, ao, đầm, phá không được san lấp và lấy ý kiến của các tỉnh có 
liên quan trong trường hợp hồ, ao, đầm, phá nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh mục các hồ, ao, đầm, phá không 
được san lấp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến trước 
khi trình phê duyệt;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không 
được san lấp nằm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp hồ, ao, đầm, phá nằm trên địa 
bàn hai tỉnh trở lên thì việc phê duyệt được thực hiện trên địa bàn từng tỉnh;

đ) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan lập danh mục có 
trách nhiệm tổ chức công bố Danh mục trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thông báo 
tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trong trường hợp hồ, ao, đầm, phá 
nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực tài nguyên nước phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện

1. Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp lại, chấp thuận trả lại, đình chỉ 
hiệu lực, thu hồi, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 32 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 
Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp 
phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
(Nghị định số 54/2024/NĐ-CP).
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Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 34; khoản 6 Điều 
35; khoản 4 Điều 36 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
là 17 ngày làm việc. Thời gian thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là 09 ngày làm việc. Thời gian thực 
hiện thủ tục cấp lại, chấp thuận trả lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
là 06 ngày làm việc.

2. Chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước đối với các dự án quy 
định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục VII ban hành kèm 
theo Nghị định này.

3. Phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo 
quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại Điều 51, khoản 2 Điều 52 Nghị 
định số 54/2024/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện thủ tục tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối 
với công trình chưa vận hành là 12 ngày làm việc. Thời gian thực hiện thủ tục 
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành là 40 
ngày làm việc. Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành là 15 ngày làm việc.

4. Cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, 
thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất 
bao gồm:

a) Thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày 
đêm đến dưới 5000 m3/ngày đêm;

b) Khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày 
đêm đến dưới 5000 m3/ngày đêm;

c) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giây đến dưới 5 m3/giây 
và có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 đến dưới 5 triệu m3 hoặc hồ chứa, đập dâng 
thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có 
quy mô khai thác từ 5 m3/giây đến dưới 10 m3/giây;

d) Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi để cấp 
cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác nước từ 5 
m3/giây đến dưới 10 m3/giây;

đ) Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw 
đến dưới 5.000 kw;

e) Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, 
tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy 
điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch
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từ 60 m đến dưới 100 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với 
mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng 
thông nước từ 50 m đến dưới 100m.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị 
định số 54/2024/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy 
phép khai thác tài nguyên nước là 40 ngày làm việc. Thời gian thực hiện thủ tục 
gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài 
nguyên nước là 32 ngày làm việc.Thời gian thực hiện thủ tục cấp lại, chấp thuận 
trả lại, tạm dừng giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài 
nguyên nước là 12 ngày làm việc.

Chương XI
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VỰC đ ịa  c h ấ t  v à  k h o á n g  s ả n

Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực địa chất và khoáng sản phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện

1. Phê duyệt danh mục đề án điều tra địa chất về khoáng sản khuyến 
khích tổ chức, cá nhân tham gia điều tra quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Địa 
chất và khoáng sản.

2. Chấp thuận thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động 
khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản 
nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Địa chất và khoáng sản.

3. Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia quy 
định tại khoản 1 Điều 29 Luật Địa chất và khoáng sản.

4. Điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia quy định tại khoản 1 
Điều 30 Luật Địa chất và khoáng sản.

5. Cho phép thực hiện các Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai có 
thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài hoặc có thời gian hoạt động dài hơn thời 
gian dự trữ khoáng sản còn lại tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia quy định 
tại khoản 1 Điều 33 Luật Địa chất và khoáng sản.

6. Quyết định thời gian dự trữ khoáng sản, gia hạn thời gian dự trữ khoáng 
sản cho từng khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 31 
Luật Địa chất và khoáng sản.

7. Quyết định diện tích khu vực thăm dò khoáng sản lớn hơn diện tích quy 
định tại khoản 1 Điều 41 Luật Địa chất và khoáng sản.

8. Quyết định chấp thuận bằng văn bản đối với trường hợp cấp quá 05 giấy 
phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Địa chất và khoáng 
sản.

9. Quyết định danh mục các khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng,
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khoáng sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn phải sử dụng vốn ngân 
sách để tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 49 
Luật Địa chất và khoáng sản.

10. Phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản quy định tại khoản 3 Điều 100 Luật Địa chất và khoáng sản.

11. Phê duyệt danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng quy định tại 
khoản 2 Điều 107 Luật Địa chất và khoáng sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tại Điều này thực hiện theo quy định tại 
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và 
theo quy định của cơ quan được phân cấp.

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực địa chất và khoáng sản phân quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện

1. Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu 
vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Địa 
chất và khoáng sản.

2. Chấp thuận thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động 
khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản 
nhóm II, nhóm III, nhóm IV quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Địa chất và 
khoáng sản

Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 
theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 
khoáng sản theo quy định của cơ quan được phân cấp.

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản phân quyền cho Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý khoáng sản nhóm II, 
bao gồm:

1. Xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò 
khoáng sản do nhà nước đầu tư; hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản giữa các tổ 
chức, cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 96 và khoản 4 Điều 97 Luật Địa chất và 
khoáng sản.

2. Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, thăm dò bổ sung quy định tại 
khoản 1 Điều 51 Luật Địa chất và khoáng sản.

3. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều 101 Luật Địa chất và khoáng sản.

4. Cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, cho phép trả lại, cho phép 
chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 108 
Luật Địa chất và khoáng sản.

5. Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh, thu hồi, cho phép trả lại, cho
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phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 108 
Luật Địa chất và khoáng sản.

6. Phê duyệt, điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, chấp thuận phương 
án đóng cửa mỏ khoáng sản, quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản quy định tại 
khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và khoáng sản.

Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều này thực hiện theo quy 
định tại Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng 
sản theo quy định của cơ quan được phân cấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

Chương XII
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VựC MÔI TRƯỜNG

Mục 1 
PHÂN QUYỀN

Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực môi trường phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
thực hiện

1. Ban hành tiêu chí về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển 
nông thôn quy định tại điểm e khoản 2 Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia theo quy 
định của pháp luật về quy hoạch quy định tại điểm b khoản 1 Điều 109 Luật Bảo vệ 
môi trường.

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực 
môi trường phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc 
biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật Bảo 
vệ môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường và 
khoản 1 Điều 18 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực môi trường phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất 
đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật 
Bảo vệ môi trường quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 
và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

2. Chỉ đạo, tổ chức quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và công trình 
thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường theo quy định tại khoản 7 Điều 61 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo
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vệ môi trường.

Điều 44. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực môi trường phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện

1. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi 
trường (nếu thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường) đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường, trừ 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp 
thuận chủ trương đầu tư (không bao gồm dự án nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị 
hành chính cấp tỉnh trở lên đã giao cho một Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư hoặc giao cho một Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công);

b) Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, 
cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở 
biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung;

d) Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước lớn (không bao 
gồm dự án thủy điện, dự án chỉ có một hoặc các mục tiêu: trồng cây hàng năm, 
trồng cây lâu năm, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp);

đ) Dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp và thuộc một trong các trường hợp sau: dự án thực hiện dịch vụ xử 
lý chất thải nguy hại; dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất; dự án đầu tư mở rộng của cơ sở đang hoạt động được miễn 
trừ đấu nối theo quy định của pháp luật có lưu lượng nước thải thuộc đối tượng 
phải thực hiện quan trắc định kỳ trở lên;

e) Dự án đầu tư nằm ngoài khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp và thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường với mức công suất lớn quy định tại cột (3) Phụ lục II 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (không bao gồm: dự án chăn nuôi gia súc; dự án 
đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền quy định tại khoản 1 
Điều này như sau:

a) Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này 
theo quy định của cơ quan được phân cấp;

b) Trường hợp dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp 
tỉnh trở lên, chủ dự án đầu tư được quyền lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường tại một trong các



Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án.
Trường hợp dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp 

tỉnh trở lên đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp thuận chủ 
trương đầu tư, đồng thời đã giao cho một Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư hoặc giao cho một Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư theo 
quy định của pháp luật về đầu tư công thì thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đã được giao thẩm quyền đó.

Trường hợp dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm 
quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thuộc đối tượng phân cấp quy 
định tại khoản 1 Điều này, chủ dự án đầu tư được quyền lựa chọn nộp hồ sơ đề 
nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường tại 
một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận chất thải vào bờ của dự án.

Mục 2
PHÂN CẤP

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực 
môi trường phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện

Ban hành tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín 
dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh quy định tại khoản 2 Điều 154 Nghị định 
số 08/2022/Nđ-CP.

Chương XIII
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VỰC b iế n  đ ổ i  k h í  h ậ u

Điều 46. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực biến đổi khí hậu phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện

Ban hành tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu quy định tại điểm b khoản 3 
Điều 90 Luật Bảo vệ môi trường.

Chương XIV 
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC 

BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
Mục 1

PHÂN QUYỀN
Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường thực hiện

1. Quy định cụ thể tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý bảo vệ loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành Danh 
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại khoản 2 Điều 37 
Luật Đa dạng sinh học.
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2. Quyết định loài được đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, 
quý hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Đa dạng sinh học.

Trình tự, thủ tục theo quy định tại mục 1 Phụ lục VIII ban hành kèm theo 
Nghị định này.

3. Quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục đưa loài thuộc Danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vào cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 
hoặc thả vào nơi sinh sống tự nhiên của chúng quy định tại khoản 4 Điều 41 
Luật Đa dạng sinh học.

4. Quy định cụ thể việc cứu hộ loài hoang dã thuộc Danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Đa dạng 
sinh học.

5. Quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy phép tiếp cận 
nguồn gen quy định tại khoản 6 Điều 59 Luật Đa dạng sinh học.

6. Quy định cụ thể việc cung cấp thông tin về nguồn gen quy định tại 
khoản 3 Điều 63 Luật Đa dạng sinh học.

7. Quy định cụ thể việc công khai thông tin và biện pháp quản lý rủi ro 
quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Đa dạng sinh học.

Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phân quyền cho Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường thực hiện

1. Ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có diện tích 
nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quy định tại 
khoản 1 Điều 23 Luật Đa dạng sinh học.

2. Ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn quy định tại khoản 2 Điều 27 
Luật Đa dạng sinh học.

3. Ban hành quy chế quản lý vùng đệm quy định tại khoản 2 Điều 32 
Luật Đa dạng sinh học.

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phân quyền cho Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện 
tích thuộc địa bàn quản lý quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đa dạng sinh học.

2. Trình tự thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích 
thuộc địa bàn quản lý thực hiện như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng 
đa dạng sinh học nơi dự kiến thành lập khu bảo tồn và lập dự án thành lập 
khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư 
sinh sống hợp pháp trong khu v ực dự kiến thành lập khu bảo tồn hoặc tiếp
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giáp với khu bảo tồn;
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành 

và thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích 
thuộc địa bàn quản lý;

d) Sau khi hoàn thiện Dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 
lập;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ra quyết định thành lập khu 
bảo tồn cấp quốc gia.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phân cấp cho Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường thực hiện

1. Phê duyệt chương trình bảo tồn loài động vật hoang dã, thực vật hoang 
dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 4 Điều 10 
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về 
tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ.

2. Phê duyệt chương trình bảo tồn giống cây trồng, giống vật nuôi, các 
loài vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ quy định tại 
khoản 5 Điều 10 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

3. Quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia có diện 
tích nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quy 
định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm
2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

4. Phê duyệt chủ trương đề cử tổ chức quốc tế công nhận danh hiệu quốc 
tế đối với di sản thiên nhiên quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 51. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia có toàn 
bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý của một tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 13 
Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về bảo 
tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
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2. Công nhận di sản thiên nhiên cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc 
địa bàn quản lý của một tỉnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phân cấp 
cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen quy định tại Điều 
6; đăng ký tiếp cận nguồn gen quy định tại Điều 9 và cho phép đưa nguồn gen ra 
nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại quy 
định tại Điều 20 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng 
nguồn gen do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự, thủ tục theo quy định tại các mục 2, 3, 4 và 5 Phụ lục VIII ban 
hành kèm theo Nghị định này.

2. Thành lập Hội đồng thẩm định và thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác 
loài động vật hoang dã quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định số 
160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác 
định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ.

3. Cấp Giấy phép khai thác loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã 
thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ quy định tại điểm d khoản 3 Điều 11; 
gia hạn và thu hồi Giấy phép khai thác loài động vật hoang dã, thực vật hoang 
dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị 
định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí 
xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ.

Trình tự, thủ tục theo quy định tại mục 6 Phụ lục VIII ban hành kèm 
theo Nghị định này.

4. Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Giấy 
phép tiếp cận nguồn gen quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 
59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

5. Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành và thẩm định dự án thành lập 
khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản 
lý của một tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 66/2019/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững 
các vùng đất ngập nước.

Trình tự thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia có toàn bộ 
diện tích thuộc địa bàn quản lý của một tỉnh thực hiện như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng
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đa dạng sinh học, môi trường, kinh tế, văn hóa và xã hội vùng đất ngập nước 
dự kiến thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; Lập dự án thành lập 
khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân 
cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với vùng đất ngập nước nơi dự kiến 
thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng liên ngành và tổ 
chức thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia;

d) Sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng liên ngành, Sở Nông nghiệp và
Môi trường lập hồ sơ đề nghị thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc
gia; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và ra quyết định thành lập
khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia.

6. Thẩm quyền tổ chức thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên cấp 
quốc gia trên địa bàn quản lý của một tỉnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện. Trình tự xác lập di sản thiên nhiên cấp quốc gia trên 
địa bàn quản lý của một tỉnh thực hiện như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện việc tổ chức điều tra, đánh giá 
khu vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên khác; Xây dựng dự án xác lập di sản 
thiên nhiên;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến và tham vấn cộng đồng 
về dự án xác lập di sản thiên nhiên;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định và tổ 
chức thẩm định hồ sơ dự án xác lập di sản thiên nhiên;

d) Sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường hoàn thiện hồ sơ sự án xác lập di sản thiên nhiên và trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và ra quyết định xác lập di 
sản thiên nhiên.

Chương XV
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VựC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực khí tượng thủy văn phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện

1. Quyết định thành lập trạm chưa có trong quy hoạch mạng lưới trạm khí 
tượng thủy văn quốc gia quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Khí tượng 
thuỷ văn.

33



2. Phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết trên phạm vi từ hai tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương trở lên đối với các trường hợp quy định tại các 
khoản 1, 2 và 3 Điều 42 của Luật Khí tượng thuỷ văn.

3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát thực hiện kế hoạch tác động vào 
thời tiết trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đối với 
các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 42 Luật Khí tượng thuỷ văn.

Điều 54. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực khí tượng thủy văn phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát thực hiện kế hoạch tác động vào 
thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh đối với các trường hợp quy định tại 
các khoản 1, 2 và 3 Điều 42 Luật Khí tượng thuỷ văn.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2, mục 3 Phụ lục IX ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực khí tượng thủy văn phân quyền cho Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện

1. Tổ chức thẩm định, phê duyệt, giám sát thực hiện kế hoạch tác động 
vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh đối với trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều 42 Luật Khí tượng thuỷ văn.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 2, mục 3 Phụ lục IX ban hành 
kèm theo Nghị định này.

2. Phê duyệt nội dung trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, giám 
sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không 
thuộc điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 
đối với thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, giám sát biến đổi khí hậu trong địa 
giới hành chính của tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Khí tượng thuỷ văn.

Trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại mục 1 Phụ lục IX ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Chương XVI
PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC q u ả n  l ý  t ổ n g  h ợ p

TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Mục 1 

PHÂN QUYỀN

Điều 56. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực tài 
nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo phân quyền cho Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường thực hiện

Phê duyệt chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo.
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Điều 57. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo phân quyền cho Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện

1. Phê duyệt các chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo.

2. Phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên vùng bờ quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

3. Phê duyệt, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 
bờ có phạm vi liên tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo.

4. Phê duyệt bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 
quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

5. Phê duyệt hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo quy định tại khoản 3 Điều 65 Luật Tài nguyên, môi trường biển 
và hải đảo.

Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo phân quyền cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Chấp thuận hoạt động khai thác khoáng sản trong khu vực cấm hoạt 
động của hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Chấp thuận việc khai hoang, lấn biển, thăm dò khoáng sản, dầu khí 
trong khu vực hạn chế các hoạt động của hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại 
khoản 2 Điều 41 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo.

3. Chấp thuận các trường hợp khác được phép thực hiện tại quần đảo, đảo 
phải bảo vệ, bảo tồn và bãi cạn lúc chìm lúc nổi, hóa chất độc trên biển quy định tại 
khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 56 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo phân 
quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại, cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển 
(trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính 
trên biển của cấp tỉnh) quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 60 Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo.

2. Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi quyết định cấp
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phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng 
biển Việt Nam thuộc địa phương quản lý (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển 
nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh) quy định tại Điều 
19 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Mục 2 
PHÂN CẤP

Điều 60. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Giao khu vực biển (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển nằm ngoài 
ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh) theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP.

2. Công nhận khu vực biển (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển nằm 
ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh) theo quy định tại 
khoản 1 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP.

3. Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực 
biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh) theo quy 
định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP.

4. Cho phép trả lại khu vực biển (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển 
nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh) theo quy định tại 
khoản 1 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 65/2025/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 65/2025/NĐ-CP.

5. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Quyết định giao khu 
vực biển (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý 
hành chính trên biển của cấp tỉnh) theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 8 
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị 
định số 65/2025/NĐ-CP.

6. Thu hồi khu vực biển (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu vực biển nằm ngoài 
ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh) theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 4 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP.

7. Giao khu vực biển để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, đo đạc, 
quan trắc, điều tra, thăm dò, khảo sát trên biển (trừ khu vực biển liên tỉnh, khu 
vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của cấp tỉnh) quy 
định tại Điều 14 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP.
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Chương XVII

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC v iễ n  t h á m

Mục 1 
PHÂN QUYỀN

Điều 61. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực viễn thám phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
thực hiện

Phê duyệt xây dựng, vận hành, bảo trì Trạm thu dữ liệu viễn thám quốc 
gia quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Đo đạc và Bản đồ (trừ Trạm thu dữ liệu 
viễn thám độ phân giải cao và siêu cao theo pháp luật về viễn thám).

Điều 62. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực viễn thám phân quyền cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ thực hiện

Phê duyệt xây dựng, vận hành, bảo trì Trạm thu dữ liệu viễn thám chuyên 
ngành quy định tại khoản 5 Điều 36 Luật Đo đạc và Bản đồ (trừ Trạm thu dữ 
liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao theo pháp luật về viễn thám).

Mục 2
PHÂN CẤP

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực viễn thám phân cấp cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ thực hiện

1. Phê duyệt kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh 
viễn thám quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP sau khi lấy 
ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Quyết định về việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn 
thám quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP.

Điều 64. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh 
vực viễn thám phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

1. Phê duyệt kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh 
viễn thám quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP sau khi lấy 
ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Quyết định về việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn 
thám quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP.

Chương XVIII 
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VỰC đ o  đ ạ c  v à  b ả n  đ ồ

Điều 65. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh



vực đo đạc và bản đồ phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện

Công bố hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ tọa độ quốc gia, hệ độ 
cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia để sử dụng thống nhất trong cả nước quy 
định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đo đạc và Bản đồ.

Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện

1. Thẩm định các dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện (trừ phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ) 
quy định tại điểm h khoản 2 Điều 57 Luật Đo đạc và Bản đồ.

2. Trình tự, thủ tục thẩm định phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của 
dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
thực hiện thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định như sau:

a) Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định phạm vi, giải pháp kỹ thuật 
công nghệ của dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh tổ chức thực hiện đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

b) Hồ sơ đề nghị thẩm định phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của dự 
án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực 
hiện gồm: Văn bản đề nghị thẩm định của tổ chức; Thuyết minh Dự án đo đạc và 
bản đồ cơ bản hoặc thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản.

c) Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp 
trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm việc đối với trường hợp 
nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

d) Thời gian thẩm định: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ, cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ. Sau khi kết thúc thẩm 
định, trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và 
bản đồ thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản có kết quả thẩm định 
đến tổ chức đề nghị thẩm định trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính.

3. Trình tự, thủ tục thẩm định các dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ 
bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện (trừ phạm vi, giải pháp kỹ 
thuật công nghệ) quy định tại điểm h khoản 2 Điều 57 Luật Đo đạc và Bản đồ 
thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định như sau:

a) Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định dự án, nhiệm vụ đo đạc và 
bản đồ cơ bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện đến cơ quan 
chuyên môn được giao chủ trì thẩm định thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng
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hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
b) Hồ sơ đề nghị thẩm định dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện gồm: Văn bản đề nghị thẩm định 
của tổ chức; Ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thuyết minh 
Dự án đo đạc và bản đồ cơ bản hoặc thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc 
và bản đồ cơ bản.

c) Cơ quan chuyên môn được giao chủ trì thẩm định thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp, 
trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ 
sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

d) Thời gian thẩm định: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn được giao chủ trì thẩm định thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ. Sau khi kết thúc thẩm định, trong 
vòng 01 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn được giao chủ trì thẩm định thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản có kết quả thẩm định đến tổ chức đề nghị 
thẩm định trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Chương XIX 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 67. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027, trừ các 

trường hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 
01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì quy 
định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy 
phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

4. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
không thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 
chức, cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền, nhiệm 
vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 
nhân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền đối với các hồ sơ
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giải quyết theo thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 68 Nghị định này, trừ 
trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị định này.

5. Đối với các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa 
phương cấp tỉnh có quy định yêu cầu phải lấy ý kiến Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (bao gồm các đơn vị trực thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trước khi quyết định thì kể từ ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành, chính quyền địa phương cấp tỉnh không phải thực hiện 
việc lấy ý kiến mà tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, 
trừ các trường hợp sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng 
thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện;

b) Cho ý kiến chấp thuận đối với những hoạt động liên quan đến đê điều 
tại khoản 2 Điều 25 Luật Đê điều, đã được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 
thẩm định dự án đầu tư tại khoản 4 Điều 26 Luật Đê điều, đã được sửa đổi bổ 
sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật Đê điều; cho ý kiến chấp thuận đối với xây dựng, cải tạo công 
trình giao thông có liên quan đến đê điều ảnh hưởng đến hai tỉnh trở lên tại 
khoản 2 Điều 28 Luật Đê điều, đã được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Điều 68. Quy định chuyển tiếp
1. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của cơ quan nhà nước, 

người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp ban hành trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi cơ quan nhà 
nước, người có thẩm quyền được phân quyền, phân cấp ban hành văn bản thay 
thế theo quy định của Nghị định này.

2. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản hành chính đã 
được trình đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp 
xem xét, ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục 
được xem xét, ban hành theo quy định của pháp luật tại thời điểm trình.

3. Văn bản, giấy phép, giấy chứng nhận là kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính đã được cơ quan, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp ban hành 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa hết hiệu lực hoặc chưa 
hết thời hạn thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo thời hạn ghi trên văn bản, 
giấy phép, giấy chứng nhận đó cho đến khi hết thời hạn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu được sửa đổi, bổ sung, cấp lại văn 
bản, giấy phép, giấy chứng nhận thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan, người có 
thẩm quyền được phân quyền, phân cấp tại Nghị định này giải quyết.

4. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp
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nhận hồ sơ để giải quyết theo thủ tục hành chính trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực mà chưa có kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì tiếp tục được giải 
quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận; trừ trường hợp tổ 
chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị định này.

5. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp 
nhận hồ sơ để giải quyết theo thủ tục hành chính về môi trường trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành (trừ các điều, khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 
168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) thì 
tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận; trừ 
trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị định này.

6. Dự án, cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 
trường theo quy định tại Nghị định này thì được lựa chọn tiếp tục sử dụng giấy 
phép môi trường đã được cấp đến hết thời hạn hoặc thực hiện các quy định khác 
về bảo vệ môi trường. Giấy phép môi trường đã được cấp sẽ hết hiệu lực trong 
trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký môi trường theo 
quy định hoặc hết hiệu lực trong trường hợp dự án, cơ sở thuộc đối tượng miễn 
đăng ký môi trường.

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, cấp giấy phép môi trường (bao gồm 
cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường) đối với dự án, cơ sở đã được 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật tại 
thời điểm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:

a) Dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định này;
b) Cơ sở đang hoạt động tương đương với đối tượng quy định tại điểm a 

khoản này.
8. Tổ chức, cá nhân đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tiếp tục thực hiện nộp tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quyết định đã được phê duyệt trừ 
trường hợp công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 có mục 
đích để cấp cho sinh hoạt và công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tính đến thời điểm 
Nghị định số 54/2024/NĐ-CP có hiệu lực nhưng vẫn chưa đi vào vận hành. 
Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép dẫn đến điều chỉnh tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước thì thực hiện theo quy định của Nghị định này.

9. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp có trách 
nhiệm chuyển giao hồ sơ, dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn phân 
quyền, phân cấp quy định tại Nghị định này và hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này cho cơ quan nhà nước, người có 
thẩm quyền được phân quyền, phân cấp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có
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Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 69. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định hồ sơ, thủ tục, biểu 

mẫu giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này; ban hành văn bản hành 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Cơ quan, người được phân quyền, phân cấp khi tiếp nhận thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường có trách nhiệm sau đây:

a) Rà soát các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp quy định tại Nghị 
định này để chỉnh sửa, bổ sung và công bố Quyết định danh mục thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết; bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính sau 
phân quyền, phân cấp được thông suốt, không bị gián đoạn;

b) Kế thừa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các bước thực hiện và kết quả giải quyết 
của cơ quan, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp đã thực hiện trước thời 
điểm nghị định này có hiệu lực thi hành. Không được yêu cầu cá nhân, tổ chức 
nộp lại hồ sơ đã nộp; không thực hiện lại các bước trong thủ tục hành chính đã 
thực hiện trước khi phân cấp;

c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp định kỳ 
trước ngày 31 tháng 12 hằng năm với cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp;

d) Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp điều 
chỉnh nội dung phân cấp nếu thực tế thực hiện nhiệm vụ phát sinh vướng mắc.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền phân quyền, phân cấp có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ phân cấp theo Nghị định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Phạm Minh Chính
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VpCp: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ... (2b).
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Phụ lục I
LĨNH V ự c  t r ồ n g  t r ọ t  V à  b ả o  v ệ  t h ự c  v ậ t

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày tháng năm 2025)

1. Trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu 
thuốc bảo vệ thực vật đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực 
tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật; trường hợp không cấp thì phải 
có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của 
giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự 
công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng 
cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, 
trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây 
trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành 
hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng 
cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi



quốc tế không vì mục đích thương mại đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp phép xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được 
cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc 
Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo 
nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại; 
trường hợp không cấp phép thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 
chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm 
phân bón

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ 
chức khảo nghiệm phân bón đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón; trường hợp quyết 
định không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân
bón

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất phân bón đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực 
tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm
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việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản.

c) Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thể 
thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định.

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; trường hợp không cấp thì 
phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

5. Trình tư, thủ tuc cấp lai Giấy chứng nhân đủ điều kiên sản xuất• ' • ỉ • */ o • •

phân bón
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất phân bón đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn; thay đổi về địa điểm sản xuất phân 
bón; thay đổi về loại phân bón, dạng phân bón, công suất sản xuất trong Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; trong thời hạn 05 ngày làm việc đối 
với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung 
thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; trường hợp không cấp lại thì 
phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

6. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu 

phân bón đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;
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c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp giấy phép nhập khẩu phân bón; trường hợp không cấp thì phải có văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

7. Trình tự, thủ tục giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết 
quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giao quyền đăng ký đối với 
giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang 
thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ danh 
sách tổ chức, cá nhân nộp đơn hợp lệ và dự định giao cho các tổ chức, cá nhân 
đó cùng thực hiện quyền đăng ký, cùng đứng tên là người đăng ký đối với Đơn 
đăng ký bảo hộ giống cây trồng được giao quyền, ấn định thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày đăng tải để các tổ chức, cá nhân có ý kiến về nội dung trên.

Nếu kết thúc thời hạn nêu trên mà tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị giao 
quyền có văn bản phản hồi đồng ý cùng đứng tên người đăng ký hoặc không có 
văn bản phản hồi thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời 
hạn nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chứ thẩm định, trình Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
giao quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng; trường hợp không giao thì phải có 
văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

S. Trình tự, thủ tục quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử 
dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp quyết định cho phép tổ 
chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đến Sở Nông nghiệp và 
Môi trường qua hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính;
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b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định.

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả 
của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; trường hợp 
không cho phép thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

9. Trình tự, thủ tục yêu cầu chấm dứt việc cho phép tổ chức, cá nhân 
khác khai thác, sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị yêu cầu chấm dứt việc cho 
phép tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là 
kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đến 
Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
chấm dứt việc cho phép tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng giống cây 
trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước; trường hợp không chấm dứt thì phải có văn bản thông báo và 
nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

10. Trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được 
bảo hộ theo quyết định bắt buộc

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị chuyển giao quyền sử dụng 
giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc đến Sở Nông nghiệp và 
Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối

47



với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản

- Trường hợp chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được 
bảo hộ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, 
an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu 
cầu cấp thiết của xã hội như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi 
trường trên diện rộng:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đồng thời 
thông báo cho bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao để thực hiện; trường 
hợp không ban hành thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

* Trường hợp chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được 
bảo hộ cho người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt 
được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký 
kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong 12 tháng (trừ trường hợp bất 
khả kháng) đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại 
thoả đáng và người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện 
hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thẩm định hồ sơ, thông báo cho người nắm độc quyền sử dụng 
giống cây trồng về yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng.

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Thông báo, 
người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng phải trả lời bằng văn bản.

+ Trường hợp người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng không trả lời 
hoặc có văn bản đồng ý với yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây 
trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban 
hành Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng.

+ Trường hợp người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có ý kiến 
phản đối với yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường xem xét ý kiến phản đối trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản đối của tổ chức, cá nhân:

+ Trường hợp yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây 
trồng phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng 
giống cây trồng và thông báo cho bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao để 
thực hiện.

48



+ Trường hợp yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây 
trồng không có đủ căn cứ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 21 
Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ, sau khi nhận 
được ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành thông báo từ chối và nêu rõ lý do.

11. Trình tự, thủ tục sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định
chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ
hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng 
đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử 
dụng giống cây trồng; trường hợp không sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ thì phải có 
văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

12. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền 
đối với giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng đến Sở Nông nghiệp và Môi 
trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; trường 
hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.
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13. Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện 
quyền đối với giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng đến Sở Nông nghiệp và Môi trường 
bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn oi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; 
trường hợp không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 
chức, cá nhân.

14. Trình tự, thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định
• ' • o */ • o • ỉ • o •

quyền đối với giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị đăng ký dự kiểm tra nghiệp 
vụ giám định quyền đối với giống cây trồng đến Sở Nông nghiệp và Môi trường 
bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
chấp nhận đề nghị đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống 
cây trồng; trường hợp không chấp nhận thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ 
lý do cho tổ chức, cá nhân.

15. Trình tự, thủ tục cấp quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện 
thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị cấp quyết định công nhận tổ 
chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính;
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b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định 
cấp quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo 
vệ thực vật; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do 
cho tổ chức, cá nhân.

16. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc 
bảo vệ thực vật đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, 
thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi 
âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành 
toàn quốc

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị 
điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản 
ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn 
quốc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với báo chí, 
trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn 
thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ 
khác của Trung ương, phát hành toàn quốc; trường hợp không cấp thì phải có 
văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

17. Trình tự, thủ tục công nhận các tiêu chuẩn Thực hành nông 
nghiệp tốt khác (GAP khác) cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ  
trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
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a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận các tiêu chuẩn 
Thực hành nông nghiệp tốt khác (GAP khác) cho áp dụng để được hưởng chính 
sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đến Sở Nông nghiệp và 
Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ 
bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, đánh giá (thành lập Hội đồng thẩm 
định) và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Quyết 
định công nhận các tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt khác (GAP khác) cho 
áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 
sản; trường hợp không công nhận thì phải có văn bản trả lời ngay và nêu rõ lý do 
cho tổ chức, cá nhân.

18. Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được 
cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ 
nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi q uốc tế (bao gồm 
cả giống cây trồng biến đổi gen được nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm  
để đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng)

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống 
cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu 
hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế 
(bao gồm cả giống cây trồng biến đổi gen được nhập khẩu với mục đích khảo 
nghiệm để đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng) đến Sở 
Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu 
hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, 
triển lãm, trao đổi quốc tế (bao gồm cả giống cây trồng biến đổi gen được nhập
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khẩu với mục đích khảo nghiệm để đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành 
giống cây trồng); trường hợp không cấp phép thì phải có văn bản thông báo và 
nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

19. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức 
khảo nghiệm giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Quyết định công 
nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng đến Sở Nông nghiệp và Môi trường 
bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Quyết 
định công nhận tổ chức khảo nghiệm; trường hợp hồ sơ không cấp thì có văn 
bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

20. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ đại diện 
quyền đối với giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm tra 
nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng đến Sở Nông nghiệp và Môi 
trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; 
trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.

21. Trình tự, thủ tục cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm
• ' • ỉ o */ • • •

dịch thực vật
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a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Thẻ hành nghề xử lý vật 
thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình 
thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; trường hợp 
không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

22. Trình tự, thủ tục cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện• '  • 1  • o  «/ • • •

kiểm dịch thực vật

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ hành nghề xử lý 
vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; trường hợp 
không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

23. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 
thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra nhà nước về an toàn 
thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;
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c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực 
vật xuất khẩu; trường hợp không kiểm tra thì phải có văn bản thông báo và nêu 
rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

24. Trình tự, thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với• ' • o  • •
giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị ghi nhận tổ chức dịch vụ đại 
diện quyền đối với giống cây trồng đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ghi 
nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; trường hợp không ghi 
nhận thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

25. Trình tự, thủ tục ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối• ' • o  • •  •
với giống cây trồng

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị ghi nhận lại tổ chức dịch vụ 
đại diện quyền đối với giống cây trồng đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; trường hợp 
không ghi nhận lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.
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Phụ lục II
LĨNH VỰC c h ă n  n u ô i  v à  t h ú  Y

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày tháng năm 2025)

1. Trình tự, thủ tục Quyết định trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, 
hiếm; chấp thuận về việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong 
Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, 
triển lãm, quảng cáo

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị Quyết định trao đổi nguồn gen 
giống vật nuôi quý, hiếm; chấp thuận về việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật 
nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa 
học, triển lãm, quảng cáo đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực 
tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối



với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
quyết định trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; chấp thuận về việc trao đổi 
quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu 
để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo. Trường hợp không trao đổi, 
chấp thuận thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống 
vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất 
khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận việc xuất khẩu, 
trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống 
vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo đến 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định chấp thuận việc xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, 
sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ 
nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trường hợp không chấp thuận thì 
trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản thông báo và 
nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y 
gồm: sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y 
đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối
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với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp quyết định không cấp thì phải có văn 
bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

4. Trình tự, thủ tục gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề 
thú y, gồm: sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc 
thú y đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia 
hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường (gồm: sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc 
thú y); trường hợp quyết định không gia hạn thì phải có văn bản thông báo và 
nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

5. Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề 
thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên 
quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc 
qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;
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d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có 
thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú 
y); trường hợp quyết định không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ 
lý do cho tổ chức, cá nhân.

ổ. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 
ăn chăn nuôi

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình 
thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng thẩm 
định) , tổ chức đánh giá thực tế (có thể thành lập Đoàn đánh giá thực tế) và trình 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; trường hợp 
không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

7. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất• '  • 1  • */ o  • •

thức ăn chăn nuôi

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; trường hợp không 
cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

S. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc 
thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin)
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a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin) 
đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất, và 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y 
dạng dược phẩm, vắc xin); trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo 
và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

9. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin 
có liên quan đến tổ chức đăng ký), trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược 
phẩm, vắc xin

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi 
thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký), trừ sản xuất thuốc thú y dạng dược 
phẩm, vắc xin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, 
sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký), trừ sản 
xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin; trường hợp quyết định không cấp lại 
thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

10. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu 
thuốc thú y

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều
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kiện nhập khẩu thuốc thú y đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra điều kiện của cơ sở nhập khẩu thuốc thú y 
và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

Trong trường hợp cơ sở sản xuất thuốc thú y đã có Giấy chứng nhận thực 
hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp còn hiệu lực không phải 
làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y đối với các 
dạng thuốc thú y đang được phép sản xuất;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp thì 
phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

11. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu 
thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin 
có liên quan đến tổ chức đăng ký)

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đăng đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; 
thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) đến Sở Nông nghiệp và 
Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y;trường hợp không cấp 
lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

12. Trình tự, thủ tục công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản 
phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố, công bố lại, thay 
đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung đến Sở Nông nghiệp và
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Môi trường bằng hình thức truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
thì phải thông báo trên Cổng thông tin điện tử;

c) Trong thời hạn 12 ngày làm việc đối với công bố; 07 ngày làm việc đối 
với công bố lại; 07 ngày làm việc đối với thay đổi thông tin, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

Thời gian lưu hành của sản phẩm thức ăn bổ sung là 05 năm kể từ ngày 
sản phẩm được công bố trên Cổng thông tin điện tử. Trong thời gian 06 tháng 
trước khi hết hạn lưu hành, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện công bố lại;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công 
bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi bổ sung; trường 
hợp không công bố, công bố lại, thay đổi thì phải có văn bản thông báo và nêu 
rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

13. Trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn 
chăn nuôi nhập khẩu

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đề nghị tục đăng ký kiểm tra xác nhận chất 
lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (nơi đăng 
ký trụ sở chính) bằng hình thức truy cập vào Cổng thông tin Một cửa quốc gia;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
thì phải thông báo trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác 
nhận đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trên 
Cổng thông tin Một cửa quốc gia; trường hợp không xác nhận thì phải có văn 
bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

14. Trình tự, thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn 
nuôi nhập khẩu

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn giảm kiểm tra chất lượng 
thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh (nơi 
đăng ký trụ sở chính) bằng hình thức truy cập vào Cổng thông tin Một cửa quốc 
gia;
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b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
thì phải thông báo trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn 
giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trên Cổng thông tin Một 
cửa quốc gia; trường hợp không miễn giảm thì phải có văn bản thông báo và nêu 
rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

15. Trình tự, th ủ  tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y chứa 
chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm)

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y 
chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm) đến Sở Nông nghiệp và Môi 
trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc 
đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính 
bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất và trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 
chất (trừ sản xuất thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm); 
trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.

đ) Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản xuất thuốc thú y đã được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y chứa 
chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm):

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản 
xuất thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y 
(trừ sản xuất thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm) đến Sở 
Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc
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qua dịch vụ bưu chính;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối 
với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng 
văn bản;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền 
sản xuất thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc 
thú y (trừ sản xuất thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm).

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 
chất cùng trên dây chuyền sản xuất thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất thuốc thú y (trừ sản xuất thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất 
dạng dược phẩm). trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ 
lý do cho tổ chức, cá nhân.

16. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y chứa 
chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm)

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc 
thú y chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm) (đối với trường hợp giấy 
chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin) đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, 
tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm); 
trường hợp không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 
chức, cá nhân.

17. Trình tự, thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y chứa



chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm)

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất (trừ sản xuất thuốc 
thú y chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược phẩm) (trường hợp có thay đổi về địa 
điểm, quy mô, chủng loại, loại hình nghiên cứu, sản xuất) đến Sở Nông nghiệp và 
Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuấtvà trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, 
tiền chất (trừ sản xuất thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất dạng dược 
phẩm);trường hợp không sửa đổi thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do 
cho tổ chức, cá nhân.

1S. Trình tự, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y 
nhập khẩu

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất 
lượng thuốc thú y nhập khẩu về Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tuyến.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối 
với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng.

c1) Đối với thuốc thú y nhập khẩu theo kết quả chứng nhận của tổ chức đã 
đăng ký hoặc thừa nhận: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y 
nhập khẩu.

c2) Đối với thuốc thú y nhập khẩu theo kết quả chứng nhận của tổ chức 
chứng nhận được chỉ định:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận 
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu và thông báo kết quả 
kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng tới người nhập khẩu để làm thủ tục 
thông quan cho lô hàng theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 
74/2018/NĐ-CP.
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* Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp, cơ quan kiểm tra xử lý 
như sau:

+ Trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn, Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo kết quả 
kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu 
chất lượng theo quy định, yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa 
trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ 
cấp thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng khi người nhập 
khẩu có bằng chứng khắc phục;

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù 
hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp 
với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo kết quả 
kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu 
chất lượng theo quy định, gửi tới cơ quan hải quan và người nhập khẩu. Đồng 
thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác 
nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu người 
nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với 
dược phẩm thú y và 60 ngày làm việc đối với vắc xin, kháng thể thú y, nếu quá 
thời hạn mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì người nhập khẩu phải có văn bản gửi 
cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp 
theo chỉ được thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ. 
Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời hạn quy 
định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn bổ sung hồ sơ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo 
kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định. 
Trong thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới người 
nhập khẩu và cơ quan hải quan. Đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra có 
thẩm quyền tiến hành kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của 
người nhập khẩu.

* Đối với thuốc thú y áp dụng miễn kiểm tra chất lượng:
+ Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn bản yêu cầu hoàn 

thiện hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
+ Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng: 05 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được hồ sơ hợp lệ.

19. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản 
phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đến Sở Nông nghiệp và Môi 
trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
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b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng thẩm 
định) và tổ chức đánh giá thực tế (có thể thành lập Đoàn đánh giá thực tế) và 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; 
trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 
chức, cá nhân.

20. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đến Sở Nông nghiệp và 
Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; 
trường hợp không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 
chức, cá nhân.

21. Trình tự, thủ tục cấp Giấp phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 
chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 
chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ ngay khi 
tiếp nhận qua hình thức trực tiếp và trong 01 ngày làm việc qua hình thức tiếp 
nhận qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường mạng;
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c)Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhập 
khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;trường hợp không nhập khẩu thức ăn chăn 
nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.
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Phụ lục III
LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày tháng năm 2025)

1. Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên



trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để 
nghiên cứu khoa hoc, trưng bày tại hôi chợ, triển lãmo  • '  o  */ • • • '

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy 
sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt 
Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
giấy phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không cấp phép nhập khẩu 
thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm giống thuỷ sản
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận kết quả khảo 

nghiệm giống thuỷ sản đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực 
tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, khảo nghiệp và trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản; trường hợp không công nhận thì 
phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 
lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội 
chợ, triển lãm

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thức ăn 
thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa 
học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
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b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cấp giấy phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không cấp 
phép phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4. Trình tự, thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, 
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận kết quả khảo 
nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản đến 
Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở 
khảo nghiệm và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy sản; trường hợp không công nhận phải có văn bản thông báo và 
nêu rõ lý do.

5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép nuôi trồng thủy 
sản trên biển

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép 
nuôi trồng thủy sản trên biển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Tổ chức thẩm định:-Trường hợp cấp mới: Trong thời hạn 25 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 
thẩm định, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan quân đội, công an cấp tỉnh, cơ quan 
quản lý nhà nước cấp tỉnh về biển và hải đảo, đơn vị có liên quan (nếu cần) hoặc
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tổ chức kiểm tra thực tế (có thể thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Trường hợp cấp lại, gia hạn: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và tr ình 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển; trường hợp không 
cấp, cấp lại, gia hạn thì phải văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

6. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản 
trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép 
nuôi trồng thủy sản trên biển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Tổ chức thẩm định:
- Trường hợp cấp mới: Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, gửi văn bản lấy 
ý kiến cơ quan quân đội, công an cấp tỉnh, cơ quan quản lý ngoại vụ, cơ quan 
quản lý nhà nước cấp tỉnh về biển và hải đảo, đơn vị có liên quan (nếu cần) hoặc 
tổ chức kiểm tra thực tế (có thể thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Trường hợp cấp lại, gia hạn: Trong thời hạn i5 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển; trường hợp không 
cấp, cấp lại, gia hạn thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.

7. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu cá
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tàu 

cá đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi 
trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối
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với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp 
phép nhập khẩu tàu cá để khai thác thủy sản, cấp phép thuê tàu trần; trường hợp 
không cấp phép thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

S. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng 
kiểm tàu cá

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình 
thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế và trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; trường hợp không 
cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

9. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng 
kiểm tàu cá

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của
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Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá; trường hợp 
không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

10. Trình tự, thủ tục công bố mở, đóng cảng cá loại I

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố mở cảng cá loại I 
đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá và trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
công bố mở cảng cá loại I; trường hợp không công bố thì phải có văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

11. Trình tự, thủ tục cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản 
nguy cấp, quý, hiếm (để mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên 
cứu tạo nguồn giống ban đầu hoặc để hợp tác quốc tế)

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận 
khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đến Sở nông nghiệp và Môi trường 
bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng 
thẩm định đối với trường hợp nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên 
cứu tạo giống ban đầu, hợp tác quốc tế không phải do cơ quan nhà nước phê 
duyệt); lấy ý kiến Ban quản lý khu bảo tồn biển đối với trường hợp khai thác 
loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong khu bảo tồn biển và trình Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; trường 
hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho t ổ chức, cá 
nhân.
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Phụ lục IV ^
LĨNH VỰC l â m  n g h i ệ p  v à  k i ể m  l â m

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày tháng năm 2025)
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1. Trình tự, thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức

a) Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê 
rừng: trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp 
xã xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt;

b) Phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê 
rừng: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã xem xét, phê duyệt phương án và giá khởi điểm cho thuê rừng (giá 
khởi điểm cho thuê rừng được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc đấu giá cho 
thuê rừng); trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng: Trong thời gian 05 ngày làm 
việc kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt giá khởi điểm 
cho thuê rừng, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã ký kết 
hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản theo phương án đã 
được phê duyệt để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng;

d) Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho 
thuê rừng, tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có 
trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định của 
pháp luật về đấu giá và pháp luật có liên quan;

đ) Phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê rừng: Trong thời gian 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 
công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng;

e) Nộp tiền thuê rừng sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 
cho thuê rừng: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công 
nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng, tổ chức trúng đấu giá cho thuê rừng có 
trách nhiệm hoàn thành việc nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc nhà nước và chuyển 
chứng từ đã hoàn thành nộp tiền cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 
trường cấp xã;

g) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ đã hoàn 
thành nộp tiền, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã báo 
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho thuê rừng thống nhất đồng 
thời với cho thuê đất theo quy định của pháp luật.



2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây 
trồng lâm nghiệp

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu giống cây trồng lâm nghiệp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình 
thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp; trường hợp 
không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây 
trồng lâm nghiệp do bị mất, bị hỏng

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép xuất khẩu, 
nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp do bị mất, bị hỏng đến Sở Nông nghiệp 
và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch 
vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp do bị mất, bị 
hỏng; trường hợp không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho 
tổ chức, cá nhân.
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Phụ lục V

TRONG LĨNH VựC THỦY LỢI
( Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

1. Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ 
đập, hồ chứa nước đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp 
hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; trường hợp không phê duyệt thì 
phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nổ 
mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công 
trình thuỷ lợi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp mới), 05 ngày 
làm việc (đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) kể từ ngày 
nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong 
phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; trường hợp không cấp, gia hạn, điều chỉnh thì 
phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho 
hoạt động xây dựng công trình mới, xây dựng công trình ngầm trong phạm
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vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho hoạt động xây dựng công trình mới, xây dựng công trình 
ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đến Sở Nông nghiệp và Môi 
trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 13 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp mới), 08 ngày 
làm việc (đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép), kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho hoạt động xây dựng công trình 
mới, xây dựng công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trường 
hợp không cấp, gia hạn, điều chỉnh thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do 
cho tổ chức, cá nhân.

4. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng hoặc 
tên của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép bị thay đổi do chuyển 
nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép cho các 
hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị 
rách, hư hỏng hoặc tên của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép bị thay đổi 
do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức đến Sở Nông nghiệp 
và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ 
bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng, tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay



đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức; trường hợp không 
cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

Phụ lục VI
Lĩ n h " v Ực  ä , ,

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG n ô n g  l â m  s ả n  v à  t h ủ y  s ả n
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)
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1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký Cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.

- Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp quá 30 ngàylàm việc kể từ ngày nhận được 
thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ 
sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy 
chứng nhận nếu có nhu cầu.

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

thành lập đoàn thẩm định hoặc ủy quyền thẩm định và lập Biên bản thẩm định. 
Trường hợp uỷ quyền thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải 
có văn bản ủy quyền.

Đoàn thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ 
quan được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập có từ 03 đến 05 người. 
Trong đó có ít nhất 02 thành viên làm công tác về an toàn thực phẩm (có thể mời 
chuyên gia phù hợp lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở tham gia đoàn thẩm 
định cơ sở).

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc 
phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào 
Biên bản thẩm định.

Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, Đoàn thẩm định đánh giá 
kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả 
khắc phục đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản. Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu thì cơ quan tiếp



nhận hồ sơ thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản 
cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương.

Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ 
sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi 
địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuấ,t kinh doanh thực phẩm 
và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin 
trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó 
đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

2. Trình tự, thủ tục cấp/bổ sung, sửa đổi; cấp lại Giấy chứng nhận lưu 
hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường

- Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp CFS.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm 
việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp CFS thông báo để thương nhân 
hoàn thiện hồ sơ.

- Thời hạn cấp CFS không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân 
nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, cơ quan cấp CFS 
có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp 
nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện 
có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó.

- Số lượng CFS được cấp cho hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân.
- Trường hợp bổ sung, sửa đổi CFS; cấp lại do mất, thất lạc CFS, thương 

nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến cơ quan cấp CFS. Trong 
thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ 
quan cấp CFS xem xét điều chỉnh, cấp lại CFS cho thương nhân.

3. Trình tự, thủ tục Chỉ định lần đầu/Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ 
định/Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

- Cơ sở kiểm nghiệm nộp 01 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
hoặc dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan 
chỉ định).

Đối với trường hợp đăng ký gia hạn chỉ định, cơ sở kiểm nghiệm nộp hồ sơ 
trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực 90 ngày.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan chỉ 
định thành lập đoàn đánh giá và thông báo thời gian đánh giá đến cơ sở kiểm nghiệm.
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Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan chỉ định yêu cầu cơ sở 
kiểm nghiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ bằng văn bản và chỉ được yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung của cơ quan chỉ định, cơ sở kiểm nghiệm phải hoàn thiện và nộp hồ 
sơ sửa đổi, bổ sung. Cơ sở kiểm nghiệm chỉ được sửa đổi, bổ sung 01 lần. Quá 
thời hạn sửa đổi, bổ sung này, hồ sơ của cơ sở kiểm nghiệm không còn giá trị.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá và thông báo thời gian đánh giá, cơ quan chỉ định tổ chức đánh giá 
năng lực thực tế tại cơ sở kiểm nghiệm. Căn cứ theo phạm vi đề nghị chỉ định, 
đoàn đánh giá cơ sở kiểm nghiệm bao gồm từ 05 đến 09 thành viên có kiến thức 
chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá, chỉ định. Quyết định thành lập 
đoàn đánh giá phải nêu rõ phạm vi, nội dung đánh giá, danh sách và phân công 
trách nhiệm của từng thành viên tiến hành đánh giá tại cơ sở kiểm nghiệm.

Nội dung đánh giá thực tế:
+ Việc tuân thủ của cơ sở kiểm nghiệm đối với các điều kiện đối với cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và quy định pháp luật có liên 
quan;

+ Tính xác thực của hồ sơ đăng ký chỉ định;
+ Hoạt động khác có liên quan tới phạm vi đăng ký chỉ định.
Lập Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên bản đánh giá 

cơ sở kiểm nghiệm:
+ Trường hợp kết luận cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định, 

cơ quan chỉ định ban hành Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà nước.

+ Trường hợp kết luận cơ sở kiểm nghiệm không đáp ứng yêu cầu theo quy
định, cơ quan chỉ định có văn bản từ chối chỉ định.

- Trường hợp Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm kết luận cơ sở kiểm
nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định và kiến nghị cơ sở kiểm nghiệm 
phải khắc phục, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 
khắc phục, cơ sở kiểm nghiệm phải gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về 
cơ quan chỉ định.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành 
động khắc phục, nếu cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định, cơ quan 
chỉ định ban hành Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 
quản lý nhà nước.

Trong trường hợp từ chối chỉ định, cơ quan chỉ định phải thông báo lý do 
bằng văn bản cho cơ sở kiểm nghiệm.

- Cơ quan chỉ định ban hành Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực
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phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Quyết định chỉ định có thời hạn hiệu lực 03 
năm kể từ ngày ký ban hành.

Phụ lục VII
LĨNH VỰC TÀI Ng u y ê n  n ư ớ c

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày tháng năm 2025)
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1. Trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nội dung về 

phương án chuyển nước đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực 
tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 39 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước; trường hợp không chấp thuận 
thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
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Phụ lục VIII 
LĨNH V ự c

BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VA ĐA DẠNG SINH HỌC
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày tháng năm 2025)

1. Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra 
khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi 
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ 
bưu chính;

b) Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

b) Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành thẩm 
định hồ sơ;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ 
quan thẩm định: (1) thông báo cho tổ chức, cá nhân kết quả hồ sơ đề xuất; (2) 
gửi văn bản đề nghị đưa loài vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên 
bảo vệ kèm theo hồ sơ và kết quả thẩm định của Hội đồng tới Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường để xem xét quyết định việc đưa loài vào hoặc đưa ra 
khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.

2. Trình tự, thủ tục Cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận 
nguồn gen đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 32 ngày làm việc đối với hồ sơ nghiên cứu không vì 
mục đích thương mại; 72 ngày làm việc đối với hồ sơ nghiên cứu vì mục đích 
thương mại, phát triển sản phẩm thương mại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của



Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen; trường hợp từ chối thì phải có văn 
bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị Gia hạn Giấy phép tiếp cận 
nguồn gen đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen; trường hợp từ chối thì phải có văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký tiếp cận nguồn gen

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị đăng ký tiếp cận nguồn gen 
đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường 
mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong oi ngày làm việc 
đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính 
bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký văn bản 
xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen; trường hợp từ chối phải có văn bản thông 
báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

5. Trình tự, thủ tục cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ 
học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

a) Tổ chức, cá nhân nộp oi bộ hồ sơ đề nghị cho phép đưa nguồn gen ra 
nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại đến Sở 
Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối
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với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì 
mục đích thương mại; trường hợp từ chối thì phải có văn bản thông báo và nêu 
rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

6. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng thẩm 
định) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ; trường hợp từ chối thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do 
cho tổ chức, cá nhân.
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Phụ lục IX 
LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày tháng năm 2025)

1. Trình tự, thủ tục xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng 
thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xin phép trao đổi thông tin, 
dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức 
trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng thẩm 
định) hoặc tổ chức kiểm tra thực tế (có thể thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
nhất trí việc xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát 
biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp 
không nhất trí thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.

2. Trình tự, thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch tác động 

vào thời tiết đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng thẩm 
định) hoặc tổ chức kiểm tra thực tế (có thể thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;



d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết; trường hợp không phê duyệt thì phải 
có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh một phần kế 
hoạch tác động vào thời tiết

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh một 
phần kế hoạch tác động vào thời tiết đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng 
hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối 
với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu 
chính bằng văn bản;

c) Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng thẩm 
định) hoặc tổ chức kiểm tra thực tế (có thể thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
phê duyệt điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết; trường hợp 
không phê duyệt thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 
nhân.
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CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:./2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày ... tháng ...năm 2025
DỰ THAO

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định:
a) Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

đất đai;
b) Trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính khi phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở trung 

ương, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong 
lĩnh vực đất đai.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân quyền nhiệm vụ, phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ 
quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý 
thống nhất của Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối
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với lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự 
chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

3. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp 
hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; không làm ảnh hưởng đến 
hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

4. Bảo đảm không làm gián đoạn việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết quốc tế của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật.

6. Hồ sơ địa chính tại khoản 1 Điều 128 Luật Đất đai được tập hợp theo đơn 
vị hành chính cấp xã.

7. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp 
huyện quy định trong Luật Đất đai được thay thế bằng quy hoạch sử dụng đất cấp 
xã, kế hoạch sử dụng đất cấp xã và được quy định cụ thể trong Nghị định này. 
Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp xã là 05 năm.

8. Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
nông thôn tại các Điều 138, 139, 140 và 141 Luật Đất đai, khoản 3, khoản 6 Điều 
25, điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 26, điểm c khoản 2 Điều 33, khoản 6 
Điều 34, khoản 19 Điều 37 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm
2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 101/2024/NĐ-CP) được thay thế bằng quy 
hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc một trong các quy hoạch theo quy định của pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

9. Áp dụng địa bàn đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị định này 
để xác định hoạt động của dự án trên phạm vi liên xã thuộc trường hợp Nhà nước 
thu hồi đất theo quy định tại khoản 23 Điều 79 Luật Đất đai; xác định địa điểm tái 
định cư được ưu tiên lựa chọn khi địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi không có đất 
để bố trí tái định cư theo quy định tại khoản 3 Điều 110 Luật Đất đai; xác định 
phạm vi không còn chỗ ở nào khác đối với đối tượng được bố trí tái định cư quy 
định tại khoản 5 Điều 111 Luật Đất đai; chính sách giao đất ở cho cá nhân quy 
định tại các điểm b, c và d khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai.

10. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu người sử dụng
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đất phải thực hiện chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ về đất đai khi sắp xếp, tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp mà thực hiện đồng thời khi người sử dụng đất thực hiện 
thủ tục hành chính hoặc trên cơ sở nhu cầu của người sử dụng đất.

11. Không thực hiện riêng thủ tục việc xác nhận về sự phù hợp với quy hoạch, 
không tranh chấp, đất sử dụng ổn định mà tổ chức thực hiện lồng ghép khi thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai.

12. Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền quy 
định trong Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thực 
hiện theo thẩm quyền, trách nhiệm được phân định quy định trong Nghị định này. 
Trường hợp không quy định chuyển giao thẩm quyền, trách nhiệm tại Nghị định 
này thì thực hiện theo quy định trong Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai.

Điều 3. Về phí, lệ phí

Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 
của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức đề nghị giải quyết thủ tục 
hành chính có trách nhiệm nộp phí, lệ phí; mức phí, lệ phí thực hiện theo quy định 
hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với từng loại thủ tục hành chính.

Chương II

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP
TRONG LĨNH VựC ĐẤT ĐAI

Mục 1

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN

Điều 4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai và 
các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chuyển giao cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau:

1. Quyết định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định 
tại khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 88/2024/NĐ-CP).

2. Quyết định bảng giá đất lần đầu, quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 
bảng giá đất quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai, khoản 5 Điều 14, khoản
1 Điều 16, điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng
6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 
71/2024/NĐ-CP).



Điều 5. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai 
chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau:

a) Quyết định thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 83 
Luật Đất đai;

b) Tham gia ý kiến về thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 
quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Đất đai;

c) Quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai;

d) Quyết định giá bán nhà ở tái định cư đối với trường hợp bố trí nhà ở tái định 
cư tại đơn vị hành chính cấp xã khác quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai;

đ) Giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác quỹ đất đối với 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai;

e) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật Đất đai;

g) Chấp thuận bằng văn bản về việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất 
để thực hiện dự án đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 127 Luật 
Đất đai;

h) Quyết định hình thức sử dụng đất quy định điểm a khoản 2 Điều 142 Luật 
Đất đai;

i) Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với trường quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai;

k) Phê duyệt phương án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư đối với 
trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai;

l) Ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển 
hình thức sử dụng đất đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để 
tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ban hành quyết định giá đất đối với trường 
hợp xác định giá đất cụ thể quy định tại khoản 4 Điều 155 Luật Đất đai;

m) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm 
định giá đất cụ thể đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 161 
Luật Đất đai;

n) Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cảng hàng không, sân bay dân dụng 
đối với trường quy định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai;

o) Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối với
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trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 219 Luật Đất đai.
2. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định 

số 71/2024/NĐ-CP chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
như sau:

a) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất đối với trường quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 13 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP;

b) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đối với trường 
quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP.

3. Thẩm quyền quyết định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi 
thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 
chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định 
số 101/2024/NĐ-CP chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện như sau:

a) Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cấp 
tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

b) Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất cấp 
tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

c) Quyết định hình thức sử dụng đất của tổ chức quy định tại điểm a khoản
4 Điều 32 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

d) Quyết định thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất quy định tại khoản 12 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

5. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 102/2024/NĐ-CP) 
chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau:

a) Quyết định cụ thể cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục quy 
định tại điểm a khoản 1 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

b) Quyết định thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất quy định tại Điều 14 Nghị 
định số 1o2/2024/NĐ-CP;

c) Trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh quy định tại Điều 18 Nghị
định số 102/2024/nĐ-cP;

d) Lấy ý kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an đối với 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;
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đ) Tham gia ý kiến về việc thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

e) Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản
4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

g) Xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế 
được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất để thực hiện dự án quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 60 Nghị định 
số 102/2024/NĐ-CP;

h) Quyết định cho phép thực hiện dự án đối với trường hợp nhà đầu tư đề 
nghị điều chỉnh phạm vi dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP;

i) Thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng đất của 
các công ty nông, lâm nghiệp quy định tại Điều 181 Luật Đất đai quy định tại 
khoản 1 Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

k) Thành lập Hội đồng thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất quy định 
tại khoản 4 Điều 68 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

l) Quyết định giao đất, cho thuê đất cho công ty nông, lâm nghiệp đối với 
phần diện tích công ty nông, lâm nghiệp giữ lại quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

m) Thu hồi phần diện đất theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 181 Luật 
Đất đai quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

n) Phê duyệt dự án đầu tư lấn biển quy định tại điểm c khoản 5 Điều 72 Nghị 
định số 102/2024/NĐ-CP;

o) Quyết định giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao khu vực biển để thực hiện 
hoạt động lấn biển quy định tại khoản 3 Điều 73 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

p) Quyết định bổ sung, điều chỉnh đường mực nước triều cao trung bình 
nhiều năm, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển tại khu vực lấn biển quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều 74 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

q) Phê duyệt quyết toán chi phí lấn biển quy định tại khoản 2 Điều 75 Nghị 
định số 102/2024/NĐ-CP;

r) Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với người sử dụng đất trong khu công 
nghệ cao quy định tại Điều 95 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

s) Quyết định giao đất, cho thuê đất cảng hàng không, sân bay dân dụng quy 
định tại Điều 96 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;
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t) Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết 
hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

u) Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai quy 
định tại Điều 100 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

6. Thẩm quyền quyết định việc sử dụng đất có mặt nước là hồ, đầm thuộc địa 
bàn nhiều xã, phường của Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 Điều 
188 Luật Đất đai chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 6. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp, mức hỗ trợ 
khác đối với từng dự án cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai, khoản 
7 Điều 12 và khoản 9 Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP chuyển giao cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Thẩm quyền của cơ quan quản lý đất đai cấp huyện được thuê tổ chức tư 
vấn xác định giá đất để xác định giá đất cụ thể quy định tại khoản 3 Điều 160 Luật 
Đất đai chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 7. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai 
chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, trừ trường hợp giao đất, 
cho thuê đất thực hiện dự án hỗn hợp hoặc sử dụng nhiều loại đất, cụ thể như sau:

a) Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp 
quy định tại Điều 118 Luật Đất đai;

b) Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với các trường hợp 
quy định tại khoản 3 Điều 1 20 Luật Đất đai;

c) Quyết định cho thuê đất đối với các trường hợp được miễn toàn bộ tiền 
thuê đất cho cả thời hạn thuê theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất.

2. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật Đất 
đai chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, cụ thể như sau:

a) Chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế quy 
định tại khoản 6 Điều 45 Luật Đất đai; phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của 
cá nhân quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai;

b) Quyết định thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 83 
Luật Đất đai; thu hồi đất liên quan đến quy định tại điểm b khoản 3, khoản 5, điểm 
b khoản 6 Điều 87 và khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai;



c) Ban hành Thông báo thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 87 Luật 
Đất đai;

d) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định 
tại điểm c khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai;

đ) Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho 
hoạt động cưỡng chế quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai;

e) Quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai;

g) Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn quy định tại khoản 3 
Điều 111 Luật Đất đai;

h) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai;

i) Xác định lại diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 7 Điều 141 Luật Đất đai;

k) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất cho người sử dụng đất ở quy định tại điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai;

l) Ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển 
hình thức sử dụng đất đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để 
tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ban hành quyết định giá đất đối với trường 
hợp xác định giá đất cụ thể quy định tại khoản 4 Điều 155 Luật Đất đai;

m) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quy định tại 
khoản 3 Điều 161 Luật Đất đai;

n) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
đối với cá nhân (trường hợp sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện 
tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trước khi quyết định); quyết định giao đất đối với cộng đồng dân cư quy định tại 
khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai; quyết định giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 178 Luật Đất đai;

o) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai;
p) Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực 

hiện dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn, mở rộng, nâng cấp đường 
giao thông nông thôn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 219 Luật Đất đai.

3. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của

8



9

Luật Đất đai chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, cụ thể 
như sau:

a) Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng 
dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai;

b) Ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
87 Luật Đất đai;

c) Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 
quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 87 và khoản 3 Điều 88 Luật Đất đai;

d) Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất quy định 
tại điểm b khoản 7 Điều 87 và khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai; ban hành quyết định 
thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật 
Đất đai;

đ) Quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng dụng đất quy định tại 
khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai; thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường 
thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra, quyết định mức bồi thường quy định 
tại điểm d khoản 7 Điều 90 Luật Đất đai;

e) Quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 160 Luật Đất đai;

g) Giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 
với nhau quy định tại điểm a khoản 3 Điều 236; ban hành quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai; ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai quy định tại khoản 4 Điều 236 Luật Đất đai.

4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại các Nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện, cụ thể như sau:

a) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đối với trường 
quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP;

b) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định 
tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP;

c) Quyết định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng 
đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi quy định tại khoản 3 Điều 4 
Nghị định số 88/2024/NĐ-CP;

d) Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất; ký quyết định cho thuê đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP;



đ) Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất quy định tại điểm c khoản 5 Điều 44 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

e) Quyết định thu hồi đất thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
27 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

g) Ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện quy định tại Điều 
53 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

h) Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản
4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

i) Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về phương án sử dụng đất 
nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 78 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

k) Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết 
hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

l) Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối với 
trường hợp góp quyền sử dụng đất của cá nhân quy định tại điểm c khoản 3 Điều 
100 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

m) Phê duyệt phương án cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh 
chấp đất đai quy định tại điểm b khoản 6 Điều 108 Nghị định số 102/2024/NĐ- 
CP.

5. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại các 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chuyển giao cho Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã thực hiện, cụ thể như sau:

a) Tổ chức thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể quy định tại khoản 3 Điều 
38 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP;

b) Xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra đối 
với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

c) Quyết định thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc quy định tại 
khoản 1 Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

d) Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp 
đất đai, quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế, quyết định về thành viên 
của Ban thực hiện cưỡng chế quy định tại quy định tại điểm a khoản 3, điểm a 
khoản 6, các điểm a và b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Điều 8. Thẩm quyền của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, 
người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh

1. Thẩm quyền trình quyết định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái
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định cư quy định tại khoản i Điều 7 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP chuyển giao 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Luật Đất đai và 
Nghị định số 101/2024/NĐ-CP chuyển giao cho người đứng đầu cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện như sau:

a) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai;

b) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng 
đất quy định tại Điều 142 và Điều 145 Luật Đất đai;

c) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất đối với phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục 
sử dụng theo phương án đã được phê duyệt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 181 
Luật Đất đai;

d) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 43 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP.

Điều 9. Thẩm quyền của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã

1. Thẩm quyền của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện quy định 
tại các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chuyển giao cho cơ quan 
có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện, cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP;

b) Thực hiện các công việc của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

c) Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương 
án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 55 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan thẩm định phương án sử 
dụng đất kết hợp trình Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, chấp thuận 
phương án sử dụng đất kết hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 99 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP;

đ) Ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra đối với lĩnh vực đất đai
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trên phạm vi địa bàn quản lý quy định tại điểm b khoản 2 Điều 103 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị 
định số 101/2024/NĐ-CP chuyển giao cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã thực hiện.

Mục 2

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về các 
nội dung quy định tại Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai như sau:

1. Tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại khoản 6 Điều 91 
và khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai.

2. Tổ chức việc thu hồi đất để giao Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để quản 
lý đối với phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa 
phương quy định tại điểm d khoản 1 Điều 181 Luật Đất đai.

3. Tổ chức thực hiện theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý, sử dụng đất 
đai đối với cấp xã trực thuộc; đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn 
cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 4 Điều 232 Luật Đất đai.

4. Trách nhiệm quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP 
gồm: ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, thời gian các bước thực 
hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan, việc giải quyết liên thông giữa 
các cơ quan có liên quan theo cơ chế một cửa; công khai các thủ tục hành chính và 
việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.

5. Thực hiện chỉ đạo về thu hồi đất liên quan đến đất quốc phòng, an ninh 
quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 4 Điều 26 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

6. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết 
định đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP.

7. Tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai các dự án đầu tư không đưa đất 
vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 
tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm 
tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị 
định số 102/2024/NĐ-Cp.



Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp xã

Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về các 
nội dung quy định tại Luật Đất đai như sau:

1. Cử đại diện Hội đồng nhân dân cấp xã tham dự họp Hội đồng bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư để giám sát quy định tại điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai.

2. Thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp xã quy định tại điểm a khoản 5 Điều 
19 Nghị định này.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về các 
nội dung quy định tại Luật Đất đai như sau:

a) Cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh quy định tại điểm a khoản
2 Điều 70 Luật Đất đai;

b) Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng 
đất 05 năm cấp xã quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định này;

c) Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất 05 
năm cấp xã quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định này;

d) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương quy 
định tại khoản 3 Điều 76 Luật Đất đai;

đ) Công bố, công khai phạm vi thu hồi đất theo tiến độ của dự án đến người 
sử dụng đất đối với dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất cấp xã quy định tại 
khoản 5 Điều 76 Luật Đất đai;

e) Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 10 hằng năm quy định tại khoản 1 Điều 77 
Luật Đất đai;

g) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy 
định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai;

h) Quản lý đất đã thu hồi tại khu vực nông thôn quy định tại khoản 5 Điều
86 Luật Đất đai;

i) Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi quy định tại khoản 1 
Điều 87 Luật Đất đai; gửi thông báo thu hồi đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều
87 Luật Đất đai;

k) Phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm 
đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; 
xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi quy định tại 
điểm c khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai; phối hợp thực hiện điều tra, xác định, thống
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kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu 
hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề quy 
định tại điểm d khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai;

l) Phối hợp thực hiện niêm yết, tổ chức lấy ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến 
góp ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức đối thoại quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai;

m) Tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, giải 
quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu 
nại; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí 
kinh phí cưỡng chế thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai;

n) Tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại khoản 6 Điều 91 
và khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai;

o) Lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 
việc làm tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến của người 
có đất thu hồi quy định tại điểm c khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai;

p) Giao trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Đất đai;

q) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 5 Điều 125 Luật Đất đai bao 
gồm: Công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng 
đất trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, cổng thông tin điện tử 
của Ủy ban nhân dân; T ổ chức lập, tổ chức thực hiện phương án thu hồi, bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai để đấu giá quyền sử dụng đất; Tổ 
chức lập, tổ chức thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Chỉ đạo việc bàn 
giao đất trên thực địa, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

r) Quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển thuộc địa bàn; điều tra, khảo sát, 
theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ 
hoặc thường bị sạt lở để có kế hoạch khai thác, sử dụng quy định tại điểm a khoản
2 và khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai;

s) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 7 Điều 219 Luật Đất đai, bao 
gồm: Cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt liên quan đến khu vực góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai; Cấp 
Giấy chứng nhận theo phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai 
được phê duyệt;

t) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản
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lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 4 
Điều 232 Luật Đất đai.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về các 
nội dung quy định tại các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sau đây:

a) Tham gia xây dựng bảng giá đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP;

b) Bố trí quỹ đất trong các nghĩa trang theo quy hoạch để di dời mồ mả khi 
thu hồi đất quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP;

c) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP bao gồm: Báo cáo, đề xuất cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh về việc đo đạc lập bản đồ địa chính và việc quản lý, sử dụng, chỉnh 
lý biến động, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa chính tại địa phương; 
phối hợp với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trong việc thực hiện 
kiểm tra, giám sát việc đo đạc lập bản đồ địa chính và quản lý, sử dụng, chỉnh lý 
biến động bản đồ địa chính tại địa phương; thực hiện trách nhiệm theo phân cấp 
trong việc đo đạc lập bản đồ địa chính; quản lý, sử dụng, chỉnh lý biến động, kiểm 
tra nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa chính tại địa phương;

d) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP bao gồm: Phối hợp, hỗ trợ đơn vị đo đạc và đơn vị giám sát, 
kiểm tra, nghiệm thu trong quá trình thực hiện theo thiết kế kỹ thuật - dự toán 
hoặc phương án nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP; báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình đo đạc lập bản đồ địa chính và việc quản lý, 
sử dụng, biến động bản đồ địa chính tại địa phương; ký xác nhận bản đồ địa chính, 
mảnh trích đo bản đồ địa chính theo quy định; quản lý, bảo vệ điểm địa chính trên 
địa bàn;

đ) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP bao gồm: Tổ chức việc đăng ký đất đai trên địa bàn; hướng dẫn, 
tuyên truyền người sử dụng đất thực hiện việc đăng ký đất đai; hằng năm chỉ đạo 
rà soát và tổ chức đăng ký đất đai đối với các trường hợp chưa thực hiện đăng ký 
trên địa bàn; kiểm tra, xử lý các trường hợp không đăng ký đất đai theo quy định 
của pháp luật;

e) Tổ chức thực hiện các công việc quy định tại Điều 33 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP; xác nhận về đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng 
quy định tại điểm d khoản 5 Điều 32 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

g) Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 14 Điều 37 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các công việc quy
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định tại Điều 33 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP đối với phần diện tích đất tăng 
thêm; chuyển hồ sơ kèm theo kết quả thực hiện bằng văn bản đến Văn phòng đăng 
ký đất đai;

h) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP bao gồm: rà soát, lập danh sách các trường hợp quy định tại 
khoản 7 Điều 16 Luật Đất đai; tổ chức đo đạc, xác định diện tích và thu hồi đất 
đối với các trường hợp vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số, các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định 
tại khoản 3 Điều 16 Luật Đất đai mà không còn nhu cầu sử dụng đất; lập phương 
án hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số trên cơ sở quỹ đất quy 
định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đất đai; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định diện tích giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai 
đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế và quỹ đất 
của địa phương theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Luật Đất đai;

i) Công bố danh mục các khu đất, thửa đất có khả năng khai thác ngắn hạn, 
công bố công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử quy định tại 
khoản 5 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

k) Đăng công khai trên cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia 
được tích hợp vào trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản do Bộ 
Tư pháp quản lý, cổng hoặc trang thông tin điện tử quy định tại điểm a khoản 3 
Điều 54 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

l) Rà soát, xác định ranh giới, diện tích sử dụng đất của các công ty nông, lâm 
nghiệp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

m) Có ý kiến về hồ sơ phương án sử dụng đất và tham gia Hội đồng thẩm 
định phương án sử dụng đất quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 68 Nghị 
định số 102/2024/NĐ-CP;

n) Tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 3, 4, 
5 và 6 Điều 69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

o) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền và xử lý đối 
với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất quy định tại 
khoản 8 Điều 93 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

p) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền và xử lý vi 
phạm đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong các khu 
chức năng của khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 94 Nghị định số 
102/2024/Nđ-CP;



q) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về theo dõi và đánh giá quản lý, sử 
dụng đất đai quy định tại khoản 6 Điều 101 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Điều 13. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà 
nước về các nội dung quy định tại Luật Đất đai sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm 
bắt buộc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 87 và khoản 3 Điều 88 Luật Đất đai;

b) Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 
quy định tại điểm b khoản 7 Điều 87 và khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai;

c) Tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định trưng dụng đất quy định tại khoản 
5 Điều 90 Luật Đất đai;

d) Nhận bàn giao diện tích đất quy định tại điểm d khoản 2 Điều 142 Luật 
Đất đai để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật;

đ) Tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 161 
Luật Đất đai; tham gia là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp xã quy 
định tại khoản 3 Điều 161 Luật Đất đai;

e) Quản lý phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về 
địa phương quy định tại điểm d khoản 1 Điều 181 Luật Đất đai, diện tích đất quy 
định tại điểm e khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai và thực hiện các công việc khác 
quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai;

g) Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế quyết định giải quyết tranh chấp 
đất đai quy định tại khoản 4 Điều 236 Luật Đất đai;

h) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản 
lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 241 Luật Đất đai.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà 
nước về các nội dung quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP như sau:

a) Tham gia Hội đồng xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng 
dụng đất gây ra quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 29 Nghị định số 
102/2024/Nđ-CP;

b) Tham gia Ban chỉ đạo để chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng đất của 
các công ty nông, lâm nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP.
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Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
tỉnh, người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh

1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện 
quản lý nhà nước về các nội dung quy định tại Luật Đất đai và các Nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai như sau:

a) Không thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp Nhà nước 
cho thuê đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai;

b) Bàn giao diện tích đất quy định tại điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai 
cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất ở 
theo quy định của pháp luật;

c) Trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất quy định tại 
khoản 5 Điều 14, khoản 1 và khoản s Điều 16 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP;

d) Tiếp nhận và theo dõi đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình 
hình đo đạc lập bản đồ địa chính và việc quản lý, sử dụng, biến động bản đồ địa 
chính tại địa phương quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

2. Người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách 
nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về các nội dung quy định tại Luật Đất đai và 
các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai như sau:

a) Nhận báo cáo của tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
quy định tại khoản 1 Điều 142 và khoản 1 Điều 145 Luật Đất đai;

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra thực tế sử dụng đất, xác định ranh giới cụ 
thể của thửa đất và quyết định xử lý việc sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 
Điều 142 và khoản 2 Điều 145 Luật Đất đai;

c) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định hình thức sử dụng đất 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai;

d) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác định 
ranh giới cụ thể của thửa đất quy định tại khoản s Điều 32 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP;

đ) Thực hiện các công việc quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 
101/2024NĐ-CP.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã

1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm thực hiện 
quản lý nhà nước về các nội dung quy định tại Luật Đất đai sau đây:

a) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương
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quy định tại khoản 5 Điều 22 Luật Đất đai;
b) Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã quy định tại Điều 19 

và Điều 20 Nghị định này;
c) Quản lý, sử dụng thông tin từ hồ sơ địa chính phục vụ cho yêu cầu quản 

lý nhà nước về đất đai tại địa phương và theo yêu cầu của công dân, cập nhật biến 
động đất đai đối với những trường hợp biến động thuộc thẩm quyền và phản ánh 
tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất vào hồ sơ địa chính quy định tại 
khoản 4 Điều 130 Luật Đất đai;

d) Xác nhận về sự phù hợp với quy hoạch, không tranh chấp, đất sử dụng ổn 
định khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất tại các điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai;

đ) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhan dân cấp xã tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể quy định tại khoản 3 Điều 160 Luật Đất đai;

e) Tổ chức kiểm tra chuyên ngành đất đai quy định tại điểm c khoản 3 Điều 
234 Luật Đất đai;

g) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công 
chức; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và 
xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương 
theo thẩm quyền; phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp 
luật về đất đai khi thi hành công vụ quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều 241 
Luật Đất đai;

h) Tham gia Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải tranh 
chấp đất đai quy định tại điểm b khoản 2 Điều 235 Luật Đất đai.

2. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm thực hiện 
quản lý nhà nước về các nội dung quy định tại các Nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai sau đây:

a) Thực hiện trách nhiệm đối với việc trích đo bản đồ địa chính phục vụ đăng 
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP được sửa đổi, 
bổ sung tại điểm a khoản 9 Điều 22Điều 22 Nghị định này;

b) Tổ chức thực hiện việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục 
đích sử dụng đất trên cơ sở nội dung kê khai của người sử dụng đất và hiện trạng 
sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm k khoản 4 Điều 34 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP;

c) Thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Nghị
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định số 101/2024/NĐ-CP và niêm yết công khai theo Mẫu số 06/ĐK ban hành 
kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu 
dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian 15 ngày, đồng thời thực 
hiện xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung đã công khai (nếu có);

d) Thực hiện các công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 và 
khoản 17 Điều 37, điểm c khoản 2 Điều 40, điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 44 
Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

đ) Cung cấp tài liệu cần thiết và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trong quá trình giải quyết, thống nhất về địa giới đơn vị hành chính quy 
định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

e) Tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất để thực hiện dự án đầu tư trên địa 
bàn trước thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã đối với trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

g) Rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn 
công trình, khu vực quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

h) Tham gia Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 
36 Nghị định so 102/2024/NĐ-CP;

i) Tham gia Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh 
chấp đất đai quy định tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Mục 3

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN

Điều 16. Văn phòng đăng ký đất đai

1. Văn phòng đăng ký đất đai có các phòng chuyên môn và các Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn 
vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập phòng chuyên môn nếu 
đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền và pháp luật về đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có tư 
cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản, hoạt động theo quy định 
đối với đơn vị sự nghiệp công lập; hạch toán theo quyết định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguồn thu tài chính, các khoản chi hoạt động, 
cơ chế tự chủ tài chính, quy chế phối hợp hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai,
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Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 4,
5 và 6 Điều is Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

3. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách 
nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP sau đây:

a) Đối với trách nhiệm thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính quy định 
tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký đất đai, 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bản đồ địa chính vào cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai; kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính, trừ trường 
hợp thuộc thẩm quyền kiểm tra, ký duyệt của cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh và trường hợp trích đo bản đồ địa chính phục vụ đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất lần đầu đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài 
nhận thừa kế quyền sử dụng đất quy định tại khoản 5 Điều s2 Nghị định số
101/2024/NĐ-CP;

c) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu 
cầu đăng ký biến động thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất do sắp xếp đơn 
vị hành chính cấp xã hoặc do văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền thì Văn 
phòng đăng ký đất đai sử dụng thông tin từ văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc thay đổi để giải quyết thủ tục và thực hiện các công việc quy định 
tại điểm đ khoản s Điều s7 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

4. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập 
nhật bản đồ địa chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kiểm tra, ký duyệt 
mảnh trích đo bản đồ địa chính, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm tra, ký 
duyệt của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh và trường hợp trích đo 
bản đồ địa chính phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 17. Quy định liên quan đến hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 
với đất

1. Việc nộp hồ sơ quy định tại khoản s và khoản 4 Điều 21 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký được lựa chọn một trong các nơi nộp 
hồ sơ trên địa bàn cấp tỉnh.

2. Việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư được thực hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ thông qua văn bản xác 
minh thực địa với người sử dụng đất.
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3. Việc xác nhận sử dụng đất ổn định đối với trường hợp quy định tại khoản
7 Điều 137 Luật Đất đai, khoản 3 Điều 34 Nghị định số 101/20204/NĐ-CP được 
thực hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Điều 18. Tổ chức phát triển quỹ đất

1. Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập Chi nhánh Tổ chức phát triển quỹ đất khu vực.

Tổ chức phát triển quỹ đất, Chi nhánh Tổ chức phát triển quỹ đất khu vực có 
tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản để hoạt động theo quy 
định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện các 
nhiệm vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ, g và i khoản 2 Điều 14 Nghị định số
102/2024/NĐ-CP.

2. Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy, cơ chế tự chủ, nguồn thu tài chính, các 
khoản chi, quy chế phối hợp hoạt động của T ổ chức phát triển quỹ đất, Chi nhánh 
Tổ chức phát triển quỹ đất khu vực thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4,
5 và 6 Điều 14 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Điều 19. Quy hoạch sử dụng đất cấp xã

1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã bao gồm:
a) Quy hoạch tỉnh;
b) Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành;
c) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; trường hợp chưa có kế hoạch này 

thì sử dụng kế hoạch của cấp xã thuộc địa bàn trước ngày 01 tháng 7 năm 2025;
d) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của đơn vị hành chính cấp xã;
đ) Hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, tiềm năng đất đai;
e) Nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân 

cấp xã; đối với việc xác định nhu cầu sử dụng đất ở, đất khu đô thị, đất khu dân 
cư nông thôn được xác định trên cơ sở dự báo dân số, điều kiện hạ tầng, cảnh 
quan, môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng;

g) Định mức sử dụng đất, tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến 
việc sử dụng đất.

2. Nội dung lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã
a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi 

trường và biến đổi khí hậu tác động đến sử dụng đất của cấp xã;



b) Phân tích, đánh giá các nguồn lực của tỉnh tác động trực tiếp đến việc sử 
dụng đất của cấp xã;

c) Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo các loại đất quy định tại 
Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

d) Xác định quan điểm, mục tiêu sử dụng nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất 
phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội, quy hoạch sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch; đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến 
đổi khí hậu;

đ) Dự báo xu thế chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch;
e) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất 

do cấp tỉnh phân bổ và diện tích các loại đất còn lại quy định tại Điều 9 Luật Đất 
đai và các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP theo nhu cầu sử dụng đất 
cấp xã;

g) Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm trong quy hoạch sử dụng đất cấp xã 
và nội dung kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định này;

h) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
3. Lập bản đồ, xây dựng và cập nhật dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
a) Hệ thống bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã; bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã. Việc xây dựng bản đồ được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về thành lập bản đồ;

b) Xây dựng và cập nhật dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp xã gồm dữ liệu 
không gian và dữ liệu thuộc tính.

4. Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã
a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;
c) Báo cáo thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất;
d) Hệ thống bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng số);
đ) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định;
e) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã.
5. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã
a) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch
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sử dụng đất cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp xã trình cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp tỉnh để thẩm định;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ 
quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch 
sử dụng đất đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến;

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
lấy ý kiến, các cơ quan có liên quan gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh;

d) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 
lấy ý kiến, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh gửi thông báo kết quả 
thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

đ) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử 
dụng đất gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh;

e) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

6. Đối với những địa phương đã có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch phân khu 
được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn thì không 
phải lập quy hoạch sử dụng đất; căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ tiêu 
sử dụng đất được phân bổ và nhu cầu sử dụng đất của địa phương để lập kế hoạch 
sử dụng đất cấp xã.

7. Trường hợp không thuộc quy định tại khoản 6 Điều này hoặc mới chỉ hoàn 
thành một phần quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông 
thôn thì khi lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã phải cập nhật định hướng đã được 
xác định trong quy hoạch chung xã theo thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

8. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử 
dụng đất cấp xã tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

9. Thời điểm, thời hạn phải công bố công khai, tài liệu công bố công khai 
quy hoạch sử dụng đất cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 
75 Luật Đất đai.

10. Trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã được thực hiện như 
đối với nội dung lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã quy định tại Điều này.



Điều 20. Kế hoạch sử dụng đất cấp xã

1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã bao gồm:
a) Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã; quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và 
nông thôn đối với trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã;

b) Hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước;
c) Nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực của các cấp, của 

các tổ chức; các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư;
d) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
2. Tiêu chí xác định công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp xã 

bao gồm:
a) Bảo đảm quốc phòng, an ninh;
b) Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư;
c) Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường;
d) Tính khả thi của việc thực hiện.
3. Tập hợp nhu cầu sử dụng đất trong việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã
a) Các công trình, dự án theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai 

thực hiện trong kỳ kế hoạch;
b) Các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư, các công trình, dự án dự 

kiến thực hiện trong kỳ kế hoạch;
c) Đối với dự án đầu tư và trường hợp cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất 

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại khoản 1 
Điều 121 Luật Đất đai, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 116 
Luật Đất đai và trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất 
thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải đăng ký nhu cầu sử 
dụng đất gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tập hợp vào kế hoạch sử dụng đất 
cấp xã.

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp xã bao gồm:
a) Diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp xã và diện tích các 
loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp xã trong kỳ kế hoạch và phân bổ đến 
từng năm kế hoạch;

b) Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong kỳ kế hoạch; dự 
án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (nếu có); diện tích đất
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để đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích bố trí tái định cư, diện tích đất sản xuất 
dự kiến bồi thường cho người có đất thu hồi;

c) Diện tích các loại đất, danh mục các công trình, dự án đã được xác định 
trong kỳ kế hoạch trước và diện tích các loại đất theo các công trình, dự án theo 
quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai được tiếp tục thực hiện trong kỳ kế 
hoạch tiếp theo;

d) Xác định diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 
1 Điều 121 Luật Đất đai, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai;

đ) Xác định diện tích cần thu hồi đất theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật 
Đất đai trong kỳ kế hoạch;

e) Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
5. Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp xã
a) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp xã đối với các khu vực có công trình, dự 

án nằm trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện trên 
nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc bản đồ quy hoạch chung hoặc bản 
đồ quy hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch 
đô thị và nông thôn;

b) Bản đồ hoặc bản vẽ thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích, loại đất đối với các 
công trình, dự án quy định tại điểm a khoản này trên nền bản đồ địa chính. Trường 
hợp không có bản đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
cấp xã.

6. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp xã
a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Báo cáo thuyết minh về kế hoạch sử dụng đất;
c) Hệ thống bảng biểu, sơ đồ, bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc

dạng số);
d) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử 

dụng đất cấp xã.
7. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp xã
a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp xã đến cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để thẩm định;
b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

lệ, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất
cấp xã đến các sở, ngành có liên quan để lấy ý kiến;

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
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hợp lệ, các sở, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh;

d) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian 
lấy ý kiến, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổng hợp và gửi thông 
báo kết quả thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp xã đến Ủy ban nhân dân 
cấp xã để hoàn thiện hồ sơ;

đ) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử 
dụng đất gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh

e) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt.

8. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử 
dụng đất cấp xã tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

9. Thời điểm, thời hạn phải công bố công khai, tài liệu công bố công khai 
kế hoạch sử dụng đất cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 
75 Luật Đất đai.

10. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp xã, căn cứ tình hình 
thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp 
xã lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Việc điều chỉnh kế hoạch sử 
dụng đất cấp xã được thực hiện như việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã quy 
định tại Điều này.

11. Khi kết thúc thời kỳ kế hoạch sử dụng đất mà kế hoạch sử dụng đất kỳ 
tiếp theo chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thì các chỉ tiêu sử 
dụng đất chưa thực hiện hết được tiếp tục thực hiện đến khi kế hoạch sử dụng đất 
kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Điều 21. Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

1. Điều kiện của tổ chức tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 
tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã

a) Tổ chức tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải có ít 
nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm a và 
b khoản 2 Điều này và ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều này;

b) Tổ chức tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã phải có ít
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nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm a và 
b khoản 3 Điều này và ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện quy định 
tại điểm c khoản 3 Điều này.

2. Chuyên gia tư vấn chủ trì lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến quản lý đất đai và 
đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp hoặc quy hoạch cao hơn 
hoặc kế hoạch sử dụng đất cùng cấp hoặc kế hoạch sử dụng đất cao hơn;

b) Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng cấp hoặc quy hoạch 
cao hơn hoặc kế hoạch sử dụng đất cùng cấp hoặc kế hoạch sử dụng đất cao hơn;

c) Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp hoặc quy hoạch 
cao hơn hoặc kế hoạch sử dụng đất cùng cấp hoặc kế hoạch sử dụng đất cao hơn.

3. Chuyên gia tư vấn chủ trì lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã 
phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến quản lý đất đai và 
đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp hoặc quy hoạch cao hơn 
hoặc kế hoạch sử dụng đất cùng cấp hoặc kế hoạch sử dụng đất cao hơn;

b) Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng cấp hoặc quy hoạch 
cao hơn hoặc kế hoạch sử dụng đất cùng cấp hoặc kế hoạch sử dụng đất cao hơn;

c) Đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp hoặc quy hoạch 
cao hơn hoặc kế hoạch sử dụng đất cùng cấp hoặc kế hoạch sử dụng đất cao hơn.

4. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã thực hiện theo các hình thức lựa chọn 
nhà thầu quy định tại Luật Đấu thầu; giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định về 
giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 
nhà nước.

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này được thực hiện đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027. Trường 

hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành 
mới để phù hợp với việc tổ chức chính quyền 02 cấp thì thực hiện theo các văn bản 
quy phạm pháp luật mới được ban hành.

3. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ tại Nghị định số 71/2024/NĐ-CP
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a) Thay thế các cụm từ như sau:
- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường” tại điểm c khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 36; khoản 1, điểm d, e khoản 2 
Điều 38;

- Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp tỉnh” tại điểm đ khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 8; 
các khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 13; các khoản 2, 3 và 4 Điều 14; các khoản 1, 3, 4,
5 và 6 Điều 17; Điều 37;

- Cụm từ “từ Mẫu số 09 đến Mẫu số 11” bằng cụm từ “từ Mẫu số 08 đến Mẫu số 
11” tại khoản 3 Điều 22;

- Cụm từ “Xã (P, TT)” thành “Xã (P)” tại Mẫu số 09 của Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định;

- Cụm từ “Sở TN&MT” thành “Sở NN&MT” tại Mẫu số 09, 10, 11 của Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định;

- Cụm từ “HĐND” thành “UBND” tại Mẫu số 12, 13, 14, 15 của Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định;

- Cụm từ “thị trấn của một huyện” bằng cụm từ “một phường” tại mục 1 Ví dụ 
số 01 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định.

b) Bãi bỏ các cụm từ sau đây:
- Cụm từ “cấp huyện” tại điểm c khoản 3 Điều 4, điểm c khoản 1 Điều 14 và 

Điều 22;
- Cụm từ “tiếp giáp huyện lộ □” tại Mẫu số 02 của Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định;
- Cụm từ “thị trấn” tại điểm b khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 19, Điều 21, Mẫu 

số 01, 02, 03, 04, 12 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.
- Cụm từ “Huyện (Quận, TX, TP)” tại Mẫu số 04 của Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định;
- Cụm từ “Huyện (Q, TX, TP)” tại Mẫu số 09, Mẫu số 12 của Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định;
- Cụm từ “Huyện (TX, TP)” tại Mẫu số 10, Mẫu số 13 của Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định;
- Cụm từ “Quận (TX, TP, H)” tại Mẫu số 11 của Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định;
- Cụm từ “Quận (H, TX, TP)” tại Mẫu số 14 của Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định;
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- Bãi bỏ Mẫu số 05, 06, 07 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.
- Cụm từ “của huyện B”, “của huyện C”, “quận B” tại Ví dụ số 02 của Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định.
4. Thay thế các cụm từ sau đây tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
- Cụm từ “cấp huyện, xã” bằng cụm từ “cấp xã” tại khoản 5 Điều 8;
- Cụm từ “Trường hợp quận, thành phố, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất thu hồi” bằng cụm từ “Trường hợp cấp 
xã nơi có đất thu hồi” tại khoản 2 Điều 15;

- Cụm từ “xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi” bằng cụm từ “cấp xã nơi có 
đất thu hồi” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 ; điểm b khoản 1 Điều 19;

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp xã” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15, 
khoản 2 Điều 24 và trong Mẫu Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

5. Thay thế, bãi bỏ, bổ sung một số cụm từ, khoản tại Nghị định số 
101/2024/nĐ-CP

a) Thay thế các cụm từ như sau:
- Cụm từ “được lưu trữ 01 bộ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, 01 bộ tại Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “được lưu trữ 02 bộ tại Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 4 của Điều 16;

- Cụm từ “Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục không tiếp 
nhận hồ sơ hoặc dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất” 
bằng cụm từ “Cơ quan giải quyết thủ tục không giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với đất” tại khoản 2 Điều 19;

- Cụm từ “20 ngày” bằng cụm từ “17 ngày” tại khoản 1 Điều 22; cụm từ “10 
ngày” bằng cụm từ “08 ngày” tại các điểm a, b, g và h khoản 2, khoản 6, khoản 8 
Điều 22; cụm từ “05 ngày” bằng cụm từ “04 ngày” tại điểm c, đ khoản 2 Điều 22; 
cụm từ “07 ngày” bằng cụm từ “05 ngày” tại điểm e, h khoản 2 Điều 22; cụm từ 
“15 ngày” bằng cụm từ “10 ngày” tại điểm m khoản 2 Điều 22; cụm từ “10 ngày” 
bằng cụm từ “07 ngày” tại điểm q khoản 2 Điều 22; cụm từ “15 ngày” bằng cụm từ 
“12 ngày” tại khoản 4 Điều 22;

- Cụm từ “các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều s8” bằng cụm từ “các 
điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều s8” tại điểm a khoản s Điều 22;

- Cụm từ “các điểm b, d và đ khoản s Điều này” bằng cụm từ “các điểm d và đ 
khoản s Điều này” tại điểm a khoản 11, khoản 1s, điểm a khoản 14, các khoản 16, 
19, 20 Điều s7;
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- Cụm từ “các điểm a, b, d và đ khoản 3 Điều này” bằng cụm từ “các điểm a, d 
và đ khoản 3 Điều này” tại khoản 18 Điều 37;

- Cụm từ “dự án bất động sản” bằng cụm từ “dự án đầu tư có sử dụng đất” 
tại tên Điều 43;

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường” tại điểm a khoản 1 Điều 8; khoản 1, khoản 2, điểm d khoản 4 Điều 9; điểm b 
khoản 5 Điều 10; điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 11; điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 
13; điểm a, b khoản 5 Điều 14; điểm d khoản 2 Điều 19; Điều 27; điểm d khoản 8 
Điều 46; khoản 8 Điều 52; khoản 3 Điều 53; khoản 4 Điều 54; khoản 1 và khoản 3 
Điều 55; khoản 2 và khoản 3 Điều 57; khoản 1 Điều 58; khoản 2 Điều 62; khoản 1 và 
khoản 2 Điều 64;

- Cụm từ “Kế hoạch và Đầu tư” bằng cụm từ “Bộ Tài Chính” tại điểm b khoản 
3 Điều 64;

- Cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường” tại điểm e khoản 3 Điều 64;

- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy 
hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn” bằng cụm từ 
“quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc một trong 
các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn” tại khoản
3 và khoản 6 Điều 25; điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 26; điểm c khoản 2 Điều 
33; khoản 6 Điều 34; khoản 19 Điều 37;

- Cụm từ “05a/ĐK” bằng cụm từ “04d/ĐK” tại điểm đ khoản 2 Điều 28; cụm từ 
“05b/ĐK” bằng cụm từ “04đ/ĐK” tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35.

b) Bãi bỏ các cụm từ sau đây:
- Cụm từ “cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện” tại điểm b khoản 1 

Điều 8;
- Cụm từ “Chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã” tại điểm c khoản 6 Điều 9;
- Cụm từ “cấp huyện” tại điểm a khoản 1 Điều 21;
- Từ “thống nhất” tại khoản 10 Điều 22;
- Cụm từ “, trong đó có thể hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký 

đất đai” tại điểm l khoản 1 Điều 28 và khoản 21 Điều 30;
- Cụm từ “điểm b và” tại khoản 8, khoản 9 Điều 37;
- Cụm từ “Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp chưa sử dụng bản đồ địa chính 

hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3
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Điều 37 của Nghị định này” tại điểm d khoản 2 Điều 39;
- Cụm từ “điểm a” tại điểm e khoản 1 Điều 43;
- Cụm từ “Công việc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 37 của Nghị định này” 

tại điểm a khoản 4 Điều 44.
c) Bổ sung các cụm từ như sau:
- Cụm từ “trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 của Nghị định 

này là không quá 10 ngày làm việc; trường hợp quy định tại điểm b và điểm c 
khoản 2 Điều 24 của Nghị định này là không quá 20 ngày làm việc.” vào cuối 
điểm a khoản 2 Điều 22;

- Cụm từ “, thừa kế, tặng cho” vào sau cụm từ “Trường hợp bán” tại điểm b 
khoản 2 Điều 22;

- Cụm từ “hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất” vào sau cụm từ 
“tài sản gắn liền với đất” tại điểm đ khoản 2 Điều 22;

- Cụm từ “và trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 25” vào sau cụm từ 
“Điều 7” tại khoản 4 Điều 22;

- Cụm từ “thời gian trích đo bản đồ địa chính” sau cụm từ “thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất,” tại khoản 10 Điều 22;

- Cụm từ “trước ngày 01 tháng 7 năm 2025” vào sau cụm từ “cơ quan có chức 
năng quản lý về xây dựng cấp huyện” tại điểm o khoản 1 Điều 28;

- Cụm từ “hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ 
quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương 
mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương 
mại liên quan đến đất đai” sau cụm từ “tố cáo về đất đai” tại điểm k khoản 2 Điều 
22; tên khoản 12 Điều 30;

- Cụm từ “trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoặc cơ quan có chức năng quản 
lý về xây dựng cấp xã” vào sau cụm từ “cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng 
cấp huyện” tại điểm b khoản 9 Điều 30;

- Cụm từ “hoặc tặng cho hoặc để thừa kế” vào sau cụm từ “mà bán” tại khoản 2 
Điều 30;

- Cụm từ “chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp” sau cụm từ “chuyển đổi mô hình tổ chức” tại điểm i khoản 2 Điều 22, 
khoản 10 Điều 30;

- Cụm từ “, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp” vào cuối điểm b khoản 10 
Điều 30;

- Cụm từ “; trường hợp nhận tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng



năm thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này” vào cuối khoản 1s Điều s7;
- Cụm từ “tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài” vào sau cụm từ “người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài” tại điểm c khoản 2 Điều s9;
- Cụm từ “chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai” 

vào sau cụm từ “hoặc trích đo bản đồ địa chính” tại điểm c khoản 1 Điều 40;
- Cụm từ “chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai” 

vào sau cụm từ “hoặc trích đo bản đồ địa chính” tại điểm c khoản 1 Điều 40;
- Cụm từ “đối với trường hợp quyền sử dụng đất của dự án bất động sản chưa 

được cấp Giấy chứng nhận” vào sau cụm từ “theo Mẫu số 04/ĐK” tại điểm a khoản 1 
Điều 4s;

- Cụm từ “bất động sản” vào sau cụm từ “Trường hợp quyền sử dụng đất để thực 
hiện dự án” tại điểm b khoản 1 Điều 4s;

- Cụm từ “theo quy định của pháp luật” vào cuối điểm c khoản 1 Điều 4s;
- Cụm từ “bất động sản” vào sau cụm từ “Trường hợp bên nhận chuyển nhượng 

dự án” tại khoản 4 Điều 4s;
6. Thay thế, bãi bỏ, bổ sung các từ, cụm từ tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
a) Thay thế các từ, cụm từ sau đây:
- Từ “đảo” bằng cụm từ “đặc khu” tại khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản

6 Điều 12, điểm c khoản 5 Điều 106;
- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “khu vực” tại khoản 6 Điều 14, điểm d khoản

4 Điều 29;
- Cụm từ “trình cấp có thẩm quyền” bằng cụm từ “chuyển cấp có thẩm quyền” 

tại điểm i khoản 2 Điều 44, điểm b và điểm c khoản s Điều 45;
- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy 

hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị” bằng 
cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân 
khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn” tại 
khoản 1 Điều 44;

- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy 
hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị hoặc 
quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy 
hoạch xây dựng xã nông thôn mới” bằng cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc 
quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn” tại điểm c khoản 1 Điều 47;

- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy
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hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn” bằng cụm từ 
“quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo 
quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn” tại điểm a khoản 3 Điều 60;

- Cụm từ “kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện” bằng cụm từ “kế hoạch 
sử dụng đất cấp xã” tại khoản 1 Điều 53, khoản 3 Điều 70, điểm e khoản 2 Điều 109;

- Cụm từ “nhiều huyện” bằng cụm từ “nhiều xã” tại điểm a khoản 3 Điều 91;
- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” bằng cụm từ “Cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp xã” tại khoản 1 Điều 56;
- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường” tại khoản 2 Điều 11, khoản 3 và khoản 5 Điều 15; khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 
17; khoản 4 và khoản 6 Điều 18; khoản 5 Điều 19; khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 26; 
khoản 3, khoản 4 Điều 31; khoản 5 Điều 68; điểm a khoản 3 Điều 74; khoản 1 Điều 
80; khoản 3, 4, 6, 7 và khoản 8 Điều 101; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 103; Điều 
107; khoản 1 và khoản 3 Điều 110;

- Cụm từ “Cơ quan có chức năng quản lý đất đai” bằng cụm từ “Cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai các cấp” tại khoản 1 Điều 102;

- Cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng cụm từ “Bộ Xây dựng” tại khoản 1 Điều
96, điểm a khoản 13 Điều 112;

- Cụm từ “Trung tâm” bằng cụm từ “Tổ chức” tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều
14, khoản 15 Điều 112;

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp xã” tại khoản 2 Điều 11, khoản 6 Điều 
13, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 18, các điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều 19, khoản 3 
Điều 22, Điều 23, Điều 24, khoản 3 Điều 25, khoản 4 Điều 26, điểm a và điểm b khoản 
3 Điều 29, điểm a và điểm c khoản 6 Điều 32, khoản 1 và khoản 4 Điều 36, khoản 5 
Điều 43, điểm a khoản 3 Điều 54, điểm a khoản 4 Điều 55, khoản 1 Điều 56, khoản 1, 
khoản 2 và khoản 4 Điều 67, điểm b và điểm c khoản 4 Điều 68, Điều 69, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 70, khoản 2 Điều 78, khoản 8 Điều 93, khoản 4 Điều 94, khoản 2 Điều
97, điểm b khoản 4 Điều 99, điểm c khoản 3 Điều 100, điểm c khoản 6 Điều 101, điểm 
b khoản 2 Điều 103; Điều 106; khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a, b khoản 6, điểm a, b 
khoản 7 Điều 108, khoản 2 Điều 110.

b) Bãi bỏ một số cụm từ sau đây:
- Cụm từ “, thị trấn” tại điểm b khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều

10, điểm b khoản 1 Điều 79;
- Cụm từ “cấp huyện,” tại khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 12;
- Cụm từ “; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi” tại 

khoản 1 Điều 36;



- Cụm từ “trước thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện” tại 
khoản 1 Điều 50, cụm từ “đồng thời khi trình kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp 
huyện” tại khoản 2 Điều 50 và cụm từ “Trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm cấp huyện” tại khoản 2 Điều 50;

- Cụm từ “hằng năm” tại khoản 1 Điều 53;
- Cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương,” tại điểm a khoản 1 Điều 79;

- Cụm từ “Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung ương,” tại điểm b khoản 1 Điều 79;

- Cụm từ “, công chức làm công tác địa chính cấp xã” tại khoản 1 Điều 102, điểm 
a khoản 4 Điều 103;

- Cụm từ “; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất” tại điểm b 
khoản 7 Điều 108;

- Cụm từ “Huyện” tại Điều 1 Mẫu số 4g. Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng 
đất của dự án đầu tư, mục 4.7 Mẫu số 8. Đơn xin gia hạn sử dụng đất, mục 4.7 Mẫu 
số 10. Đơn xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư, mục 3.7 Mẫu số 9. 
Đơn xin xác nhận lại thời hạn hạn sử dụng đất nông nghiệp;

c) Bổ sung cụm từ “hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai” sau cụm từ 
“Văn phòng đăng ký đất đai” tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 44;

d) Thay thế Mẫu số 04a, 04b, 04c, 05a bằng Mẫu số 01, 02, 03, 04;
đ) Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân...” thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân...” và 

thay thế cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...” thành “Ủy ban 
nhân dân xã/phường ...” tại Mẫu số 01c. Quyết định thu hồi đất.

V. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, Phụ lục tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa (sau đây 
gọi là Nghị định số 112/2024/NĐ-CP)

a) Thay cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp huyện” bằng cụm từ “quy hoạch sử 
dụng đất cấp xã” tại điểm a khoản 1 Điều 5;

b) Thay thế từ “xã” bằng cụm từ “cấp xã” tại điểm d khoản 2 Điều 15;
c) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 1, điểm h khoản 4 Điều 20”;
d) Bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại điểm e khoản 4 Điều 20;
đ) Bãi bỏ Phụ lục II, Phụ lục VII, Phụ lục XI, cụm từ “thị trấn” tại Phụ lục IV;
e) Thay thế Phụ lục I, III, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII bằng Phụ lục 12, 13, 14,
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15, 16, 17, 18, 19, 20 ban hành kèm theo Nghị định.
8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP
a) Sửa đổi khoản 5, bổ sung khoản 6 Điều 14 như sau:
“5. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định bảng giá đất, công bố công khai và chỉ đạo cập nhật vào cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đất đai.

6. Trong 15 ngày kể từ ngày quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng 
giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả ban hành bảng giá đất và gửi 
về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Mẫu số 28 của Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản s Điều 15 như sau:
“s. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bảng giá đất:
a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;
b) Dự thảo bảng giá đất;
c) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;
d) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất;
đ) Văn bản thẩm định bảng giá đất;
e) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định bảng giá đất.”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:
“2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và tình hình thực tế tại địa phương, 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng 
loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất đồng thời với việc quyết định bảng 
giá đất. Đối với thửa đất, khu đất có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi trong 
việc sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tăng hoặc giảm mức 
giá như sau:

a) Đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
không phải là đất thương mại, dịch vụ có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong 
việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; đất 
nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường thì căn cứ vào 
thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất 
cao hơn hoặc thấp hơn;

b) Đối với thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về 
các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng vị trí đất trong 
bảng giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để 
quy định tăng hoặc giảm mức giá.”.
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d) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 33 như sau:
“1. Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin
a) Các thông tin cần thu thập gồm thông tin về thửa đất định giá, thông tin 

đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất.
Việc thu thập, tổng hợp thông tin về thửa đất, thông tin đầu vào để áp dụng 

các phương pháp định giá đất thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 02 đến Mẫu số
03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Tổ chức thực hiện định giá đất chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ 
của các thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất và cung cấp thông tin về kết 
quả điều tra, thu thập thông tin đầu vào cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
để cập nhật cơ sở dữ liệu về giá đất và công khai trên Cổng thông tin điện tử.”.

“3. Xây dựng Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo 
Chứng thư định giá đất

a) Tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng Báo cáo thuyết minh xây dựng 
phương án giá đất, dự thảo Chứng thư định giá đất và gửi đến cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai công khai Báo cáo 
thuyết minh xây dựng phương án giá đất trên Cổng thông tin điện tử;

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất thực hiện theo Mẫu số 
16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Chứng thư định giá đất thực hiện 
theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”.

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 35 như sau:
“4. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm lưu trữ và cập nhật 

vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại địa 
phương. Hồ sơ định giá đất cụ thể được lưu giữ ít nhất là mười năm, kể từ ngày 
có quyết định có phê duyệt giá đất cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong thời gian không quá 15 ngày kể 
từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể, 
cơ quan có chức năng quản lý đất đai báo cáo báo cáo kết quả xác định giá đất cụ 
thể và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Mẫu số 43 của Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này.

5. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định 
giá đất cụ thể chịu trách nhiệm về áp dụng nguyên tắc, phương pháp định giá đất, 
trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể đã 
được quy định tại Nghị định này; không chịu trách nhiệm về các nội dung khác 
đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê 
duyệt hoặc giải quyết trước đó.



Người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 
ngày 01 tháng 8 năm 2024 cung cấp thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất mà khác với thông tin chuyển nhượng đã kê khai trong hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất không bị truy thu thuế.”.

e) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 38 như sau:
“b) Hằng năm kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc áp dụng phương pháp

định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; giá đất cụ thể 
và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật; gửi kết quả kiểm 
tra về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra Chính phủ;”.

9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 như sau:
“a) Bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính phải được cấp có thẩm quyền 

ký duyệt trước khi đưa vào sử dụng cho các mục đích quy định tại khoản 2 Điều
3 của Nghị định này thay thế cho bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính đã 
lập trước đó.

Trường hợp trích đo bản đồ địa chính phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân cấp xã thì cơ quan có thẩm quyền không phải ký duyệt và được 
đưa vào sử dụng sau khi đơn vị đo đạc và cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã ký xác nhận.

Bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính đã lập trước đó có giá trị sử dụng 
khi giải quyết các nội dung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 của Nghị 
định này.”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau:
“5. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập 

nhật bản đồ địa chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kiểm tra, ký duyệt 
mảnh trích đo bản đồ địa chính, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm tra, ký 
duyệt của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản
4 Điều này và trường hợp trích đo bản đồ địa chính phục vụ đăng ký, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã theo nhu cầu của người sử dụng đất quy định
tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.”.

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 19 như sau:
“a) Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ

và hẹn trả kết quả.
Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ

38



sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;”.

d) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 19 như sau:
“a) Không thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hoặc hồ sơ không đảm bảo 

tính thống nhất nội dung thông tin giữa các giấy tờ hoặc kê khai nội dung không 
đầy đủ thông tin theo quy định thì trong thời gian không quá 0s ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm thông báo rõ 
lý do bằng văn bản kèm theo hồ sơ gửi cho người yêu cầu đăng ký;”.

đ) Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 21 như sau:
“5a. Việc nộp hồ sơ quy định tại khoản s và khoản 4 Điều này thì người yêu 

cầu đăng ký được lựa chọn một trong các nơi nộp hồ sơ trên địa bàn cấp tỉnh.”.
e) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 21 như sau:
“6. Căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng 
ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, thời gian các bước thực hiện thủ tục của 
từng cơ quan, đơn vị có liên quan, việc giải quyết liên thông giữa các cơ quan có 
liên quan theo cơ chế một cửa đảm bảo không quá tổng thời gian theo quy định của 
pháp luật và các nguyên tắc quy định tại Nghị định này; công khai các thủ tục hành 
chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
không phụ thuộc vào địa bàn cấp xã nơi có đất.”.

h) Sửa đổi, bổ sung Điều s 1 như sau:
“Điều 31. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 01 bộ hồ sơ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định này.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho 
người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công 
việc sau:

a) Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính.
Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có mảnh trích
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đo bản đồ địa chính thì kiểm tra, ký xác nhận mảnh trích đo bản đồ địa chính theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Nghị định này, trừ trường hợp mảnh trích 
đo bản đồ địa chính đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hoặc Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, ký duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2025; 
trường hợp trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất chưa có mảnh trích đo bản đồ địa chính thì đề nghị 
đơn vị đo đạc có Giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính thực 
hiện việc trích đo bản đồ địa chính; đơn vị đo đạc có trách nhiệm thực hiện trích 
đo bản đồ địa chính trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đề nghị của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, người sử dụng đất 
phải trả chi phí theo quy định.

b) Các công việc quy định tại các khoản 1, 2 Điều 33 của Nghị định này;
c) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu 

cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải 
xin phép xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 148, khoản 3 Điều 149 của Luật Đất 
đai mà không có giấy tờ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 28 của Nghị định này 
thì xem xét việc đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng;

d) Thực hiện công việc quy định tại khoản 4 Điều 33 của Nghị định này;
đ) Kiểm tra việc đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai;

e) Trường hợp không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ban hành Thông 
báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai theo Mẫu số 03/ĐK ban hành kèm theo Nghị 
định này và chuyển đến nơi nộp hồ sơ để trả cho người yêu cầu đăng ký; chuyển 
hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật thông tin đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

g) Trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì gửi Phiếu chuyển thông tin để 
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 12/ĐK ban hành kèm theo 
Nghị định này đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa 
vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.”.

h) Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:
“Điều 32. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của
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Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 
1 Điều 21 của Nghị định này.

Đối với phần diện tích đất mà công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục sử 
dụng sau khi rà soát, sắp xếp theo quy định tại Điều 181 của Luật Đất đai thì thực 
hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:
a) Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;
b) Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh nơi có 

đất để thực hiện công việc quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này đối với tổ 
chức đang sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 
của Nghị định này nhận hồ sơ của người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận 
thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 28 của Luật Đất 
đai thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để thực 
hiện công việc quy định tại khoản 5 Điều này.

3. Người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh nơi có đất 
tổ chức thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác định ranh giới cụ thể của thửa 
đất theo quy định tại khoản 2 Điều 142 và khoản 2 Điều 145 của Luật Đất đai;

b) Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức sử dụng đất 
của tổ chức như trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo Mẫu 
số 14/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất thì xác định giá đất và gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đai theo Mẫu số 12/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ 
quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.

5. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện các công việc sau 
đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng 
đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 28 của Luật Đất đai:

a) Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính;
Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có mảnh trích 
đo bản đồ địa chính thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, ký duyệt 
mảnh trích đo bản đồ địa chính theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định 
này, trừ trường hợp mảnh trích đo bản đồ địa chính đã được Văn phòng đăng ký
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đất đai kiểm tra, ký duyệt; trường hợp hồ sơ chưa có mảnh trích đo bản đồ địa 
chính thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai trích đo bản đồ địa chính; Văn phòng 
đăng ký đất đai có trách nhiệm trích đo bản đồ địa chính trong thời gian không 
quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp tỉnh, người sử dụng đất phải trả chi phí theo quy định;

b) Gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để tổ chức thực hiện 
các công việc quy định tại Điều ss của Nghị định này và để xác nhận việc đủ điều 
kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công 
trình xây dựng thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng quy định tại khoản s 
Điều 148, khoản s Điều 149 của Luật Đất đai mà không có giấy tờ quy định tại 
điểm o khoản 1 Điều 28 của Nghị định này;

c) Trường hợp không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ban hành Thông 
báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai theo Mẫu số 0S/ĐK ban hành kèm theo Nghị 
định này và chuyển đến nơi nộp hồ sơ để trả cho người yêu cầu đăng ký; chuyển 
hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật thông tin đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

d) Trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì gửi Phiếu chuyển thông tin để 
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 12/ĐK ban hành kèm theo 
Nghị định này đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa 
vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.”.

i) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều S4 như sau:
“1. Việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực 

hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ thông qua văn bản xác minh thực địa với 
người sử dụng đất.”

k) Sửa đổi, bổ sung khoản s Điều S4 như sau:
“S. Việc xác nhận sử dụng đất ổn định đối với trường hợp quy định tại khoản

7 Điều 1S7 Luật Đất đai được thực hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ.”
l) Sửa đổi, bổ sung điểm k khoản 4 Điều S4 như sau:
“k) Trường hợp không có một trong các thông tin, giấy tờ quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản này hoặc trên giấy tờ, thông tin đó không ghi 
rõ thời điểm xác lập giấy tờ, thời điểm xác lập thông tin và mục đích sử dụng đất 
thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức thực hiện việc xác định 
thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở nội dung kê khai 
của người sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.”.



m) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 35 như sau:
“b) Người được giao quản lý đất quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật Đất 

đai thì nộp Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK đến 
Văn phòng đăng ký đất đai;”.

n) Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:
“Điều 36. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu

1. Đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất, sau khi 
nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc 
được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:

a) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất;

b) Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đến Văn phòng 
đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

2. Đối với tổ chức đang sử dụng đất, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 28 
của Luật Đất đai, sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính, người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp tỉnh thực hiện:

a) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất;

b) Chỉ đạo việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã có Thông báo xác 
nhận kết quả đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất mà có nhu cầu cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thực hiện 
như sau:

a) Người sử dụng đất nộp Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất và Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 
04/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định này; cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển 
hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
như sau:

Trường hợp Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất thể hiện đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
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tài sản gắn liền với đất và tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không thuộc quy định tại điểm đ và e khoản 
1 Điều 151 Luật Đất đai thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã gửi Phiếu 
chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 12/ĐK 
ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và 
thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất.

Trường hợp Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất không thể hiện đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã 
thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 31 của Nghị định này;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công việc quy định tại khoản
1 Điều này.”.

o) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 37 như sau:
“5. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Nghị định này thì Văn 

phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại các điểm a, d và đ khoản
3 Điều này; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của 
hợp đồng thuê đất đối với bên bán, bên góp vốn bằng tài sản.”.

p) Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 37 như sau:
“12. Trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 30 của Nghị định này thì Văn 

phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 
Điều này.”.

q) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 14 Điều 37 như sau:
“b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 24 của 

Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc tại điểm b khoản
3 Điều này.

Văn phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất 
để tổ chức thực hiện các công việc quy định tại Điều 33 của Nghị định này đối 
với phần diện tích đất tăng thêm và chuyển hồ sơ kèm theo kết quả thực hiện bằng 
văn bản đến Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện công việc tại điểm d và điểm 
đ khoản 3 Điều này.”.

r) Bổ sung khoản 21 Điều 37 như sau:
“21. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có 

nhu cầu đăng ký biến động thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất do sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp xã hoặc do văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền thì 
Văn phòng đăng ký đất đai sử dụng thông tin từ văn bản của cơ quan nhà nước có
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thẩm quyền về việc thay đổi để giải quyết thủ tục và thực hiện các công việc quy 
định tại điểm đ khoản s Điều này.”.

s) Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 Điều 41 như sau:
“a) Văn bản về việc nhà ở, công trình xây dựng đã được nghiệm thu đưa vào 

khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp 
có nhận chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng;

b) Văn bản về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây 
dựng nhà ở đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
kỹ thuật theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;”.

t) Sửa đổi, bổ sung khoản s Điều 4S như sau:
“S. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản không phải là 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đất để thực hiện dự án chưa được cấp 
Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

a) Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo 
Mẫu số 12/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế để xác định 
và thông báo thu nghĩa vụ tài chính;

b) Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ, trình Giám đốc cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất;

c) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất hoặc chuyển cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp; thực 
hiện việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.”.

u) Bổ sung khoản 5 vào Điều 4S như sau:
“5. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất được Nhà nước 

cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thì Văn phòng đăng ký đất đai thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc thay đổi hợp đồng thuê đất của bên chuyển 
nhượng dự án và thực hiện các công việc quy định tại điểm d và điểm đ khoản s 
Điều S7 của Nghị định này.”.

v) Sửa đổi, bổ sung các Mẫu số 0S/ĐK, Mẫu số 04/ĐK, Mẫu số 05a/ĐK, 
Mẫu số 05b/ĐK, Mẫu số 06/ĐK, Mẫu số 09/ĐK, Mẫu số 10/ĐK, Mẫu số 11/ĐK, 
Mẫu số 12/ĐK, Mẫu số 14/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ - 
CP theo các mẫu ban hành kèm theo Nghị định này;

x) Bổ sung Mẫu số 12a/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này.
10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2024/NĐ-CP như sau:
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a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 32 như sau:
“3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có). 
Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan đối với tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 105 Luật 
Đất đai có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất theo thời hạn quy định tại thông báo 
thu hồi đất kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất nhưng không quá 45 ngày, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 7 Điều 32 như sau:
“a) Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai 

thì giá trị tài sản được xác định tại thời điểm quyết định thu hồi đất do Hội đồng 
định giá tài sản xác định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi 
đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất 
thành lập Hội đồng định giá tài sản.

Giá trị tài sản còn lại sau khi trừ đi các chi phí để thu hồi đất, bao gồm chi 
phí lập hồ sơ thu hồi đất, chi phí cưỡng chế thu hồi đất (nếu có), chi phí định giá 
tài sản và các chi phí khác để thu hồi đất, được hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất thu hồi trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhà đầu tư 
khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nộp nghĩa vụ tài chính bằng hoặc lớn 
hơn số tiền hoàn trả nêu trên.”.

c) Bổ sung khoản 4 vào Điều 33 như sau:
“4. Trường hợp thu hồi đất đồng thời với thu hồi rừng, trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản là căn cứ thu hồi rừng theo quy định của pháp luật 
về lâm nghiệp, đơn vị có chức năng quản lý nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc cơ 
quan nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh (đối với tổ chức) trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất đồng thời với thu hồi rừng.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thu hồi đất và thu hồi rừng thực 
hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.”.

d) Bổ sung điểm b1 vào sau điểm b tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 như sau:
“b1) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy 
định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.”.

d) Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 44 như sau:
“3a. Trình tự, thủ tục giao đất không thu tiền sử dụng đất đồng thời với giao
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rừng thực hiện như sau:
a) Người đề nghị giao đất đồng thời với giao rừng làm đơn theo Mẫu số 01 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nộp cho cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định này;

b) Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường có trách nhiệm thực 
hiện các nội dung quy định tại điểm b, c khoản 3 Điều này; kiểm tra điều kiện 
giao rừng; hiện trạng khu rừng giữa hồ sơ và thực địa dự kiến giao; hoàn thiện hồ 
sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao 
đất và giao rừng theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định này;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết 
định giao đất và giao rừng;

d) Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận và thực hiện bàn giao đất, bàn giao rừng trên thực 
địa thực hiện theo Mẫu số 24 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

đ) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có 
trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; cơ quan 
chuyên môn về lâm nghiệp có trách nhiệm cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật 
về lâm nghiệp.”.

đ) Bổ sung khoản 5a và khoản 5b vào sau khoản 5 Điều 44 như sau:
“5a. Trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất mà có sử dụng đất chuyên trồng lúa thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
a) Người đề nghị giao đất, người đề nghị thuê đất, người đề nghị chuyển mục 

đích sử dụng đất lập hồ sơ theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 44 của Nghị 
định này và phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 quy định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định này;

b) Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường có trách nhiệm thực 
hiện các nội dung quy định tại điểm b, c khoản 3 Điều này; tổ chức kiểm tra 
phương án sử dụng tầng đất mặt; hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết 
định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
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Trường hợp phải xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ thể 
theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều này; cơ quan có thẩm quyền xem 
xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể;

d) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa đất 
theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế;

đ) Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền để Nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng 
lúa phải nộp theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất, tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu 
quả sử dụng đất trồng lúa gửi cho người sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền để Nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng 
lúa theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật về 
đất trồng lúa;

g) Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả 
sử dụng đất trồng lúa và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý 
đất đai;

h) Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận và thực hiện bàn giao đất trên thực địa thực hiện 
theo Mẫu số 24 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

i) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có 
trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

k) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung 
diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa quy 
định tại khoản này nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện 
tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với 
giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất.

5b. Trường hợp giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt 
động lấn biển thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 7S và Điều 75 
Nghị định này.

Trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời gian được miễn 
tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định của Chính phủ về tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan thuế xác định tiền thuê đất phải nộp theo 
quy định tại điểm e khoản 2 và điểm e khoản 4 Điều này đồng thời xác định số
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tiền thuê đất được miễn một số năm để thông báo cho người sử dụng đất.”.
e) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 44 như sau:
“6. Thời gian thực hiện trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất quy định tại các khoản 2, 3, 3a, 4, 5 và 5a Điều này không quá 
15 ngày.

Các cơ quan liên quan đến quá trình thực hiện trình tự, thủ tục giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều này không 
được quy định thêm thủ tục và không được thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào khác 
ngoài thủ tục quy định tại Điều này.”.

g) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 như sau:
“2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
này thực hiện như quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó việc làm đơn xin điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo Mẫu 
số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, việc ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
thực hiện theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời gian thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản này không quá 05 ngày.”.

h) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 45 như sau:
“đ) Thời gian thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản này không 
quá 10 ngày đối với cấp tỉnh, không quá 07 ngày đối với cấp xã. ”

i) Bổ sung khoản 1a, 1b vào sau khoản 1 Điều 49 như sau:
“1a. Tổ chức đề nghị giao đất đồng thời với giao rừng nộp hồ sơ gồm: đơn 

theo Mẫu số 01; một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này; dự án đầu tư 
đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ 
hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Cá nhân đề nghị giao đất đồng thời với giao rừng nộp đơn theo Mẫu số 01 và 
một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này.

1b. Tổ chức, cá nhân đề nghị giao đất, cho thuê đất mà có sử dụng đất chuyên 
trồng lúa nộp hồ sơ gồm: đơn theo Mẫu số 01; một trong các giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều này; phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này (khi xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi
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từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp).”.
k) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 50 như sau:
“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh 

mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng 
đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất quy định tại khoản 1 Điều này, chủ 
trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án có 
chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.”.

l) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 51 như sau:
“5. Thời gian thực hiện trình tự, thủ tục chuyển hình thức giao đất, cho thuê 

đất quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này không quá 15 ngày. ”
m) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 53 như sau:
“2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo, cá nhân thuộc đối tượng 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai nộp đơn đề nghị 
giao đất ở theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi có đất.”.

n) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 53 như sau:
“5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện 

giao đất theo quy định tại khoản 4 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện.”.

o) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 55 như sau:
“b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm 

theo quy định của pháp luật. Thời điểm xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền 
sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất là thời điểm cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất;”.

p) Sửa đổi, điểm c khoản 9 Điều 55 như sau:
“c) Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và 

tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng 
đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản này thì sau thời hạn 
phải hoàn thành việc nộp tiền ghi trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã 
được phê duyệt, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công 
nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. 
Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì
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được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo 
quy định;”.

q) Bổ sung khoản 12 và khoản 13 Điều 55 như sau:
“12. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền thuê rừng và đã 

nộp tiền thuê rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp thì thực 
hiện như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê đất 
và cho thuê rừng theo Mẫu số 06b ban hành kèm theo Nghị định này; trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất 
một lần đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai/cho 
thuê rừng trả tiền thuê rừng một lần theo quy định tại Điều 17 Luật Lâm nghiệp; 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp cho thuê đất thu tiền 
thuê đất hằng năm đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Đất 
đai/cho thuê rừng trả tiền thuê rừng hàng năm theo quy định tại Điều 17 Luật Lâm 
nghiệp;

b) Thực hiện các bước công việc quy định tại các điểm đ, e, g, h, i và điểm k 
khoản 2 Điều 44 Nghị định này;

13. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà có 
sử dụng đất chuyên trồng lúa và hoàn thành việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử 
dụng đất, tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc 
tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất trồng lúa 
thì thực hiện như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho 
thuê đất theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thực hiện các bước công việc quy định tại các điểm đ, i và điểm k khoản
2 Điều 44 Nghị định này;”.

r) Bổ sung khoản 5 vào Điều 77 như sau:
“5. Đối với trường hợp địa phương đã thực hiện dồn điền đổi thửa, đã sử 

dụng đất ổn định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì giải quyết việc 
cấp Giấy chứng nhận như sau:

a) Người sử dụng đất nộp đơn đăng ký đất đai theo mẫu số 11/ĐK đến cơ 
quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã nơi có đất; Giấy chứng nhận đã cấp (đối 
với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận);
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b) Trong ngày làm việc nhận được các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 
này, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã nơi có đất trình Ủy ban nhân 
dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

c) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
có đất thực hiện việc ký Giấy chứng nhận và chuyển Giấy chứng nhận đã cấp đến 
cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

d) Trong ngày làm việc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã nơi có 
đất trao Giấy chứng nhận cho người được cấp; chuyển 01 bản sao Giấy chứng 
nhận đã được cấp theo phương án sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ 
sở dữ liệu đất đai.”.

s) Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 112 như sau:
“11. Trường hợp khu công nghiệp được đầu tư bằng ngân sách nhà nước mà 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã giao cho tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 
quản lý trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng đã được đầu 
tư theo trình tự, thủ tục chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 
51 Nghị định này.”.

11. Các biểu mẫu quy định trong Nghị định này thay thế các biểu mẫu quy định 
trong các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trường hợp các biểu 
mẫu quy định trong các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai không 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện.

12. Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành

a) Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về Khung giá đất;

b) Khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP;
c) Khoản 11 Điều 9; khoản 3 Điều 20; khoản 3 và khoản 5 Điều 33; điểm b khoản

3 Điều 37; điểm c khoản 4 Điều 38; điểm h khoản 1 Điều 38; điểm b khoản 2 Điều 
40; Mẫu số 05/ĐK, Mẫu số 07/ĐK, 08/ĐK Nghị định số 101/2024/NĐ-CP;

d) Khoản 3 Điều 13; khoản 1 Điều 14; Điều 23, khoản 6 và khoản 7 Điều 53; 
điểm b khoản 6 Điều 101 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

đ) Các điều 11, 12 và 13 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 9 Điều 23 Nghị định này.
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Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai đang thực hiện theo quy định 
của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa kết thúc nhiệm vụ thì Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này cho phù hợp với từng 
trường hợp cụ thể.

2. Đối với trường hợp thuộc đối tượng áp dụng bảng giá đất kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành mà chưa kịp điều chỉnh tên các đơn vị hành chính 
theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì tiếp tục áp dụng bảng giá đất đã 
ban hành cho đến khi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

3. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã quy định tiêu chí cụ thể để xác 
định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất để chuẩn bị xây dựng bảng giá 
đất lần đầu công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 thì Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh áp dụng tiêu chí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định để xây dựng 
bảng giá đất lần đầu hoặc ban hành tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng 
loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất đồng thời với quyết định bảng giá 
đất lần đầu.

4. Các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp được tiếp tục sử dụng quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc quy hoạch 
được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trướ c 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 trên địa bàn để làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về đất đai cho đến khi hoàn thành công tác rà soát, lập các quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các đơn vị hành chính mới.

5. Quy định chuyển tiếp đối với thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
a) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi đất thì Ủy 
ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo thẩm quyền quy định 
của Luật Đất đai và Nghị định này đối với phần diện tích trên địa bàn cấp xã;

b) Trường hợp đang thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư, thu hồi đất theo quy định tại Điều 87 Luật Đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 
2025 nhưng chưa ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo quy 
định của Luật Đất đai và Nghị định này đối với phần diện tích trên địa bàn cấp xã;

c) Trường hợp đã có quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất
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theo quy định của Luật Đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa tổ 
chức thực hiện cưỡng chế thì việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực 
hiện theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này;

d) Trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 
2025 nhưng chưa kết thúc nhiệm vụ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

6. Trường hợp bố trí tái định cư theo quy định tại khoản 5 Điều 111 Luật Đất 
đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì việc bố trí tái định cư thực hiện theo quy định 
tại Nghị định này.

Trường hợp giao đất ở cho cá nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 3 
Điều 124 Luật Đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà chưa có quyết định giao 
đất thì việc giao đất ở cho cá nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

7. Trường hợp dự án có một phần diện tích đất đã phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
theo thẩm quyền được giao tại Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật Đất đai nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 còn diện tích 
đất chưa phê duyệt phương án thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định quy định 
để lập phương án trong thời gian chưa ban hành quy định khi thực hiện sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp tỉnh.

8. Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất trước ngày
01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa được giao rừng, cho thuê rừng thì thực hiện giao 
rừng, cho thuê rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định liên 
quan tại Nghị định này.

Trường hợp đã giao rừng, cho thuê rừng trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà 
chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất thì trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất 
thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

9. Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền 
tiếp nhận mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng 
đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
xong thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm tiếp tục thực hiện theo 
quy định của Nghị định này.

10. Trường hợp các công trình, dự án đã có thông báo nộp tiền để Nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng
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lúa hoặc tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trước ngày Nghị định số 
112/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp tiền theo quy định tại 
Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ - 
CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 
35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Trường hợp các công trình, dự án chưa có thông báo nộp tiền để Nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng 
lúa hoặc tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trước ngày Nghị định số 
112/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Điều 12 và 
Điều 13 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ 
sung biên chế của các cơ quan hành chính địa phương đảm bảo điều kiện thực 
hiện nhiệm vụ được phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương
02 cấp.

2. Ủy ban nhân dân các cấp
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, các điều 

kiện để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định này; chỉ đạo, 
hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 
Trường hợp phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành báo 
cáo các bộ, ngành liên quan để kịp thời xử lý, tháo gỡ;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao theo quy định tại Nghị định này.

3. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã quy định trong Nghị định 
này là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được thành lập 
sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết 
số 190/2025/QH15 của Quốc hội có trách nhiệm tham mưu về công tác quản lý 
nhà nước về đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp xã có trách nhiệm xác 
nhận về đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 
9 Điều 30 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

5. Các Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân định thẩm 
quyền theo quy định tại Nghị định này.
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Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; _ . r
- Ngân hàng Chính sách xã hội; Phạm Minh Chrn h
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2).
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm

2025 của Chính phủ)
STT Tên thủ tuc hành chính

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỚI TỔ 
CHỨC, CÁ NHÂN

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
1 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai
2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường
II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai
2 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 
cho thuê đất đồng thời cho thuê rừng

3 Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án có sử dụng đất

4 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
5 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất
6 Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất quy 
định tại Điều 180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử 
dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai

7 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.

8 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa 
bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.

9 Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.
10 Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
11 Chấp thuận tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
12 Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
13 Sử dụng đất kết hợp đa mục đích
14 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

cấp tỉnh
15 Đăng ký đất đai, tài sản găn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản găn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang 
sử dụng đất; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; đăng ký đất đai 
lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

16 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản găn liền với
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đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà 
không theo phương án dồn điền, đổi thửa, chuyển nhượng, thừa kế, tặng 
cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho 
thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 
tầng; bán, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê 
của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

17 Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng 
kinh doanh kết cấu hạ tầng

18 Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu 
hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền 
kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

19 Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc 
đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký

20 Đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc chuyển đổi mô 
hình tổ chức, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp

21 Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia 
đình hoặc của vợ và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên 
mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, 
quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản công; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai 
hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi 
hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương 
mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động 
thương mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có nguồn 
gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

22 Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia đình hoặc cá 
nhân đang sử dụng đất thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2S Đăng ký biến động đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi 
tiết; cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi 
tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu cầu

24 Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã cấp
25 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà
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nước có thâm quyền

26 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận 
quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

27 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do 
thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp

28 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã 
được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 01 
tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy 
chứng nhận

29 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản găn liền 
với đất

30 Tách thửa hoặc hợp thửa đất
31 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
32 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển nhượng dự án 

bất động sản
33 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
34 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất 

đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản găn liền với đất phát hiện và 
cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

35 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử 
dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà bên chuyển quyền đã được 
cấp Giấy chứng nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

36 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
găn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản

III THU TUC HANH CHÍNH CẤP XA
1 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 
giao đất đồng thời với giao rừng; cho thuê đất đồng thời cho thuê rừng

2 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất
4 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất

5 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa 
bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa

6 Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất quy 
định tại Điều 180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử 
dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai
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7 Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là 
cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, 
công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ 
quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công 
tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa 
được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã 
biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở 
tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy 
định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở 
và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ 
trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại 
thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được 
Nhà nước giao đất ở

8 Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
9 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng 

đất
10 Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất là 

cá nhân, cộng đồng dân cư
11 Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng là cá nhân
12 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp 

xã
13 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, 
cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất

14 Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy 
chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

15 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
16 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất 

đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và 
cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

17 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà 
nước hoặc cộng đòng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Trung ương

1
Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc gia/điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia
Câp tỉnh

1 Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/
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điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

2
Trình tự, thủ tục thâm định, phê duyệt kê hoạch sử dụng đất của thành phố 
trực thuộc trung ương/ điêu chỉnh kê hoạch sử dụng đất của thành phố trực 
thuộc trung ương

3
Xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 
năm 2026; điêu chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố 
và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiêp theo

4 Điêu chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm
5 Điêu chỉnh bảng giá đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điêu 257 

Luật Đất đai
6 Quy trình định giá đất cụ thể
7 Quy trình thu hồi đất do vi phạm pháp luật vê đất đai
8

Quy trình thu hồi đất do châm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện 
trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiêp 
tục sử dụng
Câp xã

1 Trình tự, thủ tục thâm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã/ điêu 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã

2 Trình tự, thủ tục thâm định, phê duyệt kê hoạch sử dụng đất cấp xã
3 Quy trình định giá đất cụ thể
4 Quy trình thu hồi đất do vi phạm pháp luật vê đất đai
5

Quy trình thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện 
trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiêp 
tục sử dụng

6

Trình tự thu hồi đất đối với các trường hợp cá nhân là người dân tộc thiểu 
số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miên núi chêt mà không có người thừa kê thuộc hàng thừa kê hoặc 
chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh nơi có đất đên nơi khác sinh sống hoặc không 
còn nhu cầu sử dụng mà không tặng cho, chuyển nhượng quyên sử dụng 
đất cho người thuộc hàng thừa kê(khoản 1 Điêu 48 Luật Đất đai)

7 Quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo quy định tại Điêu 
78 và Điêu 79 Luật Đất đai

C MẪU BIỂU KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮA CƠ 
QUAN NHÀ NƯỚC VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1 Đơn đê nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 
đất đồng thời với giao rừng

2 Đơn đê nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
3 Đơn đê nghị điêu chỉnh quyêt định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất
4 Đơn đê nghị gia hạn sử dụng đất
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5 Đơn đề nghị giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển
6 Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng
7 Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
8 Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất
9 Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
10 Quyết định giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển
11

Văn bản đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự 
án đầu tư

12 Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
13 Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích
14 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

Thông tin, dữ liệu chi tiết về bản đồ địa chính
Thông tin, dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai
Thông tin, dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Thông tin, dữ liệu chi tiết về giá dất
Thông tin, dữ liệu chi tiết về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi 
đất
Đơn đăng ký đất đai, tài sản găn liền với đất
Danh sách những người sử dụng chung thửa đất, sở hữu chung tài sản găn 
liền với đất
Danh sách các thửa đất của một hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Danh sách tài sản găn liền với đất trên cùng một thửa đất
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

15 Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của người được giao quản 
lý đất/người được quản lý đất

16 Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai
17 Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận
18 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản găn liền với đất
19 Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
20 Quyết định về hình thức sử dụng đất
21 Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất
22 Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất
23 Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp
24 Biên bản bàn giao đất trên thực địa
25 Tờ trình về giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
26 Phương án sử dụng tầng đất mặt
27 Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
D MẪU BIỂU KÈM THEO THỦ TUC HÀNH CHÍNH NÔI BÔ GIỮA
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CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

28 Báo cáo kêt quả ban hành bảng giá đất
29 Phiêu thu thập thông tin vê các yêu tố tự nhiên, kinh tê - xã hội, quản lý và 

sử dụng đất đai ảnh hưởng đên giá đất tại xã, phường
30 Phiêu thu thập thông tin vê thửa đất (Ap dụng đối với đất nông nghiệp)
31 Phiêu thu thập thông tin vê thửa đất (Ap dụng đối với đất phi nông nghiệp)
32 Bảng thống kê giá đất tại xã, phường
33 Bảng tổng hợp giá đất trong khu công nghệ cao (Ap dụng đối với các loại 

đất trong khu công nghệ cao)
34 Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Ap dụng đối với đất nông nghiệp)
35 Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Ap dụng đối với đất phi nông nghiệp tại 

nông thôn)
36 Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Ap dụng đối với đất phi nông nghiệp tại 

đô thị)
37 Bảng giá đất nông nghiệp
38 Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn
39 Bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị
40 Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao
41 Báo cáo thuyêt minh xây dựng phương án giá đất
42 Chứng thư định giá đất
43 Báo cáo kêt quả xác định giá đất cụ thể
44 Quyêt định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
45 Quyêt định kiểm đêm băt buộc
46 Quyêt định cưỡng chê kiểm đêm băt buộc
47 Quyêt định thu hồi đất
48 Quyêt định cưỡng chê thu hồi đất



PHỤ LỤC
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Nghị định số /NĐ-CP ngày tháng năm 2025)
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TT Tên thủ tục hành chính

1
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất 
đồng thời với giao rừng; cho thuê đất đồng thời cho thuê rừng

2 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất

4
Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất

5
Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ 
quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa

ó
Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất quy định tại 
Điều 1S0 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử dụng quy định 
tại Điều 1S1 Luật Đất đai

7

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công 
chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc 
phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công 
an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, 
nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính 
sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú 
tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được 
hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân 
thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được 
Nhà nước giao đất ở

S Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
9 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
10 Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất là cá
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nhân, cộng đồng dân cư

11 Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng là cá nhân
12 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

13
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất

14 Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng 
nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

15 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót

16
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy 
chứng nhận sau khi thu hồi

17
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng 
đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông



1. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu thầu lưa chon nhà đầu tư thưc hiên dư án có sử dụng• o  '  o  • • • • • • o

đất; giao đất đồng thời với giao rừng; cho thuê đất đồng thời cho thuê rừng
(l) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã hoàn thiện 
hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất/cho 
thuê đất.

Trường hợp cá nhân đã trúng đấu giá quyền thuê rừng và đã nộp tiền thuê 
rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp thì Cơ quan chuyên môn về 
nông nghiệp và môi trường hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất đồng thời với cho thuê 
rừng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho 
thuê đất và cho thuê rừng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định giao 
đất/cho thuê đất/cho thuê rừng.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển thông tin địa chính 
thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được

3



trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, tiền thuê đất đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp 
miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có), xác định tiền để nhà 
nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng 
đất trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); 
thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã trình cấp có 
thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất 
đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực 
địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất thuộc trường 
hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất không thu tiền sử dụng đất 
đồng thời với giao rừng:

- Người đề nghị giao đất/giao đất đồng thời với giao rừng nộp đơn đề nghị 
giao đất/giao đất đồng thời với giao rừng cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 
đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa/kiểm tra điều kiện giao rừng; hiện trạng khu rừng giữa 

hồ sơ và thực địa dự kiến giao
- Cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường cấp xã hoàn thiện hồ 

sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất/giao đất 
đồng thời với giao rừng.
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- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định giao 
đất/giao đất đồng thời với giao rừng.

- Cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường cấp xã trình cấp có 
thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất 
đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất/bàn giao 
rừng trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 
đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định giao đất, 
cho thuê đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã để tổ chức 
việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt 
giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm 
của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định phê
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duyệt giá đất cụ thể;
- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 

định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được 
trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, tiền thuê đất đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp 
miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có), xác định tiền để nhà 
nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng 
đất trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); 
thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:
a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

al) Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo
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pháp luật về đầu tư gồm đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định 
thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp và 
một trong các loại giấy tờ sau:

- Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có).

- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu 
tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một 
nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng 
nhà đầu tư quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý 
ngành, lĩnh vực.

- Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá 
quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết 
thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá.

- Bản sao văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay đổi 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ 
gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm 
chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất mà phải thu hồi đất.

- Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất 
động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo điều tra, đánh giá 
hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm 
nghiệp (đối với trường hợp giao đất đồng thời với giao rừng).

- Trường hợp cho thuê đất đồng thời với cho thuê rừng thì không phải nộp 
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng theo quy định của 
pháp luật lâm nghiệp.

- Trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
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đất mà có sử dụng đất chuyên trồng lúa thì nộp thêm Phương án sử dụng tầng 
đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

a2) Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất thuộc diện không chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư 
theo pháp luật về đầu tư gồm đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định 
thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp và 
một trong các loại giấy tờ sau:

- Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo điều tra, đánh giá 
hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm 
nghiệp (đối với trường hợp giao đất đồng thời với giao rừng).

- Trường hợp cho thuê đất đồng thời với cho thuê rừng thì không phải nộp 
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng theo quy định của 
pháp luật lâm nghiệp.

- Trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất mà có sử dụng đất chuyên trồng lúa thì nộp thêm Phương án sử dụng tầng 
đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết
- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Cá nhân.
- Tổ chức trong nước; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp không thu tiền 
sử dụng đất.

- Tổ chức kinh tế (giao rừng), hộ gia đình, cá nhân (giao rừng, thuê rừng).
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã; Cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
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Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 06 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 
của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 
đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

a) Phạm vi, điều kiện:

- Phạm vi: Dự án thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông 
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án có sử dụng đất quy định tại Điều 124 Luật Đất đai.

- Điều kiện 1 : Áp dụng với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 
về đầu tư;

+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 
án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.

- Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì Dự án phải thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, trừ trường hợp sử dụng đất
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thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 
thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

b) Yêu cầu quy định:

- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 
đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../.../2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao
đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ1...

Kính gửi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân2:............
1. Người đề nghị3:.........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):....................
5. Diện tích đất (m2):................................... , trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):...............................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ....................
7. Để sử dụng vào mục đích4:................................
8. Thời hạn sử dụng đất:....................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 5................................

Người làm đơn6
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

1 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời với 
thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho thuê 
đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất xây dựng 
công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử 
dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.
5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.
6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.
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Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc7 ...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ.................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai.......................................... ;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp8...................................... ;
Căn cứ Nghị định ........................................... ;
Căn cứ9................................................... ;
Xét đề nghị của................tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 

đất/cho... (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2
đất10 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là11.  tại
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)...............................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày. tháng. năm12.
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...

12

7 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng
8 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
9 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
10 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
11 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)
12 Ghi: đến ngày... tháng. n ă m . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 
hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.



Hình thức giao đất/cho thuê đất13:................................ /
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả14:....................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất15).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1..... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.........
 5..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6.... chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai............... ;

cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).
 7......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê

13

13 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t . /  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
14 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 
124 Luật Đất đai).
15 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(1) Trình tự thực hiện
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn cho cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển thông tin địa chính 
thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, ban hành 
thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng đất; hướng dẫn 
thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất đối 
với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất 
chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); 
thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng
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đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi 
chuyển mục đích sử dụng đất là giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn cho cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn đề nghị chuyển
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mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá 
đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt 
giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm 
của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao
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Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
(2) Cách thức thực hiện
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:
a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

al) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có).

- Bản sao một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, 
khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 
137 Luật Đất đai hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

a2) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện không chấp 
thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết
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- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Cá nhân.
- Tổ chức trong nước.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 06 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 
của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 

đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Dự án thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin 

phép cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai.
- Điều kiện 1: Áp dụng với trường hợp được Nhà nước cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 

về đầu tư;
+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 

án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
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+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.

- Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh thông qua, trừ trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền 
của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư 
theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết 
định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư.

- Điều kiện 3: Áp dụng với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì phải đáp ứng 
các điều kiện sau đây:

+ Các điều kiện 1 nêu trên;
+ Người được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có quyền 

sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác;
+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và không 
thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi 
đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

+ Có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 

đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.
- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 

bước công việc thuộc trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
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- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../.../2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao
đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ngày... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ16...
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân17:............

1. Người đề nghị18:.........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):....................
5. Diện tích đất (m2):................................., trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):...............................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): .....................
7. Để sử dụng vào mục đích19:................................
8. Thời hạn sử dụng đất:....................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 20...............................

Người làm đơn21
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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16 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời với 
thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
17 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho 
thuê đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
18 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
19 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất xây dựng 
công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử 
dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.
20 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.
21 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc22 ...

23

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai.........................................;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp23.................................... ;

Căn cứ Nghị định .......................................... ;
Căn cứ24..................................................;
Xét đề nghị của.......... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 

đất/cho. (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất25 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là26.  tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)...............................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày. tháng. năm27.
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa

22 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng
23 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
24 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
25 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
26 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)
27 Ghi: đến ngày... tháng. n ă m . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 
hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.



chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...
Hình thức giao đất/cho thuê đất28:................................ /
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả29:....................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất30).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1....  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.........
 5..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6......chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.............. ;

cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).
 7......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

28 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t ./  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
29 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 
124 Luật Đất đai).
30 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).

24



Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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3. Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất
(1) Trình tự thực hiện
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng 
đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định chuyển hình thức giao đất, cho 
thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định chuyển 
hình thức giao đất, cho thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển thông tin địa chính 
thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng 
đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định chuyển 

hình thức giao đất, cho thuê đất.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 

cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng 
đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
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+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định chuyển hình thức giao đất, cho 
thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định chuyển 
hình thức giao đất, cho thuê đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá 
đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt 
giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm 
của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt giá đất 
cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:
a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.
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(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Một trong các giấy tờ sau đây:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất hoặc Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất.

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai
+ Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết
- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Cá nhân.
- Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp 
không thu tiền sử dụng đất.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất theo Mẫu số 07 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của 
Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí:
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
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(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất theo Mẫu số 02 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của 
Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Luật Đất đai.
- Điều kiện:
* Đối với cá nhân:
+ Cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm 

nhưng thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai thì được lựa chọn chuyển 
sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại.

+ Cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê thì được lựa chọn chuyển sang thuê đất thu tiền thuê đất hằng 
năm.

* Đối với Tổ chức:
+ Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước 
cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm nhưng thuộc trường hợp được Nhà nước 
cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của 
Luật Đất đai thì được lựa chọn chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần 
cho thời gian thuê đất còn lại.

+ Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 
đất một lần cho cả thời gian thuê được lựa chọn chuyển sang thuê đất thu tiền 
thuê đất hằng năm.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 
dụng đất mà có nhu cầu sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích được giao để 
sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thì được lựa chọn chuyển sang hình thức 
Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích đó.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 

đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.



- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../.../2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 02. Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ngày... tháng.... năm ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN HÌNH THỨC GIAO ĐẤT/CHO THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân31...........

1. Người đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất32:.................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email..):.....................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký33:.........................................
5. Nội dung đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức.......
sang hình thức...... theo quy định của pháp luật về đất đai34.
6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có): ..................................
7. Tài liệu gửi kèm (nếu có)35:................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu 

có)

32

31 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
32 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
33 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.
34 Ví dụ: từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
35 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị thay đổi hình thức sử dụng đất do người sử dụng đất lập phải có 
theo quy định.



Mẫu số 07. Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức... sang hình thức...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn c ứ ................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đ a i......................................... ;
Căn cứ Nghị định ........................................... ;
Căn cứ36.................................................. ;

Xét đề nghị của ... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) đang sử 
dụng ...m2 đất37... theo hình thức38... tại (ghi địa chỉ thửa đất/khu đất) ... chuyển 
sang hình thức sử dụng đất là39..., cụ thể:

1. Các nội dung điều chỉnh:
- Điều chỉnh.....theo Quyết định số ... ngày.....thành..........
- Điều chỉnh.....theo Quyết định số ... ngày.....thành..........

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả 
cho người sử dụng đất:... (đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất40).

3.................................. .... .................
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................

33

36 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 30 Luật Đất đai.
37 Ghi theo mục đích sử dụng đất ghi trong quyết định giao đất/cho thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất.
38 Ghi rõ hình thức sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê.
39 Ghi rõ hình thức sử dụng đất sau khi chuyển như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/Nhà nước giao 
đất có thu tiền sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê 
đất một lần cho cả thời gian thuê.
40 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định)



 1...xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ
sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá đất 
cụ thể.

 2....  xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí... (nếu có).

 3.....  thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

 4.....thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

 5..... chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6.....xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa..............
 7..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 8.....chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai................
 9......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân......và người sử dụng đất có tên

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 

trên Cổng thông tin điện tử của ....
_ _ . , „ CHỦ TỊCHNơi nhân:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu)
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4. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất

(1) Trình tự thực hiện
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người đề nghị nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ 
và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy 

ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển thông tin địa chính 
thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người đề nghị nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của pháp 
luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;
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+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã để tổ chức việc xác định 
giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt 
giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm 
của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do UBND cấp xã quyết định:
a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.
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b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp xã hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

Đơn theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết
- Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp xã quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Cá nhân
- Hộ gia đình đối với trường hợp điều chỉnh quyết định cho phép chuyển 

mục đích đất sang đất ở theo quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai.
- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp không thu tiền 
sử dụng đất.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

38



(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Đang sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Điều kiện: Thay đổi căn cứ để ban hành quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 
Điều 116 Luật Đất đai.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 

đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 03. Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ngày... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT41....
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân42.........

1. Người đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất43:....................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký44:.........................................
5. Lý do đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ký:......................
6. Thông tin đề nghị điều chỉnh so với thông tin trong quyết định giao

đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ký:............
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):..................................
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có)45:................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

40

41 Ghi rõ đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/quyết định cho thuê đất/quyết định cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất hoặc ghi rõ là Đơn đề nghị sửa chữa thông tin sai sót trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất.
42 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
43 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
44 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.
45 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do 
người đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lập phải có theo quy định.



Mẫu số 08. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...
Căn c ứ .................................................. ;

Căn cứ Luật Đất đai.........................................;

Căn cứ Nghị định.......................................... ;

Căn cứ 46.................................................;

Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số. ngày., cụ thể như sau:
1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh............... thành.....................
- Điều chỉnh.............. thành...........................
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2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
cho người sử dụng đất:..........  (đối với trường hợp phải nộp bổ sung
hoặc hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
theo quy định47).

3 .......................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
1......  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp

46 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
47 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



bổ sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

2......xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí ... (nếu có).

3. . . .  thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

4. . . .  thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn 
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ phí. (nếu có).

5. . . .  chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc 
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6.... xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay đổi.
7. .. trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 8....chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi ...
 9......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 

trên Cổng thông tin điện tử của..../.
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Nơi nhân: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu)



5. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng 
giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa

(1) Trình tự thực hiện
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp không làm thay đổi tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất đã nộp:

- Người đề nghị nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy 
ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đã nộp mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất 
trong bảng giá đất:

- Người đề nghị nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển thông tin địa chính 
thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung 
theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung 
gửi cho người sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền xác định tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất được hoàn trả theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất.

- Người đề nghị nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền
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thuê đất đã nộp theo pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp 
luật về quản lý thuế.

- Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành 
việc nộp bổ sung hoặc cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản thông báo đã hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai theo 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp luật về quản lý thuế.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xx trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đã nộp mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất 
cụ thể:

- Người đề nghị nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã để tổ chức việc xác định giá đất 
cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt 
giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm 
của cơ quan có thẩm quyền trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp bổ sung 
hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chuyển thông tin địa chính 
thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung 
theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung 
gửi cho người sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền xác định tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất được hoàn trả theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất đã nộp.

- Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành 
việc nộp bổ sung hoặc cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản thông báo đã hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
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- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do UBND cấp xã quyết định:
a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp xã hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Đơn theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

..../2G25/NĐ-CP ngày ..../..../2G25 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết
- Không quá G7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp xã quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Hộ gia đình, cá nhân.
- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
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(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Áp dụng với trường hợp sử dụng đất đã có quyết định giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Điều kiện 1 : Có sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng 

giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 

đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: UBND cấp xã có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 03. Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT48....
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân49.........

1. Người đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất50:....................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký51:.........................................
5. Lý do đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ký:......................
6. Thông tin đề nghị điều chỉnh so với thông tin trong quyết định giao

đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ký:............
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):..................................
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có)52:................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu 

có)
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48 Ghi rõ đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/quyết định cho thuê đất/quyết định cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất hoặc ghi rõ là Đơn đề nghị sửa chữa thông tin sai sót trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất.
49 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
50 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
51 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.
52 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do 
người đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lập phải có theo quy định.



Mẫu số 08. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất ...
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...
Căn c ứ ................................................... ;

Căn cứ Luật Đât đai..........................................;

Căn cứ Nghị định........................................... ;

Căn cứ 53.................................................. ;

Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số. ngày., cụ thể như sau:
1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh............... thành.....................
- Điều chỉnh.............. thành...........................
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2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
cho người sử dụng đất:..........  (đối với trường hợp phải nộp bổ sung
hoặc hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
theo quy định54).

3.......................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
1. . . .  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp

53 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
54 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



bổ sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

 2.....xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí ... (nếu có).

 3.....  thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

 4.....thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ phí. (nếu có).

 5..... chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6....... xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay đổi.
 7....trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 8.....chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi ...
 9......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 

trên Cổng thông tin điện tử của..../.
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Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



6. Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất 
quy định tại Điều 1S0 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, 
sử dụng quy định tại Điều 1S1 Luật Đất đai

(1) Trình tự thực hiện
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị giao đất nộp đơn đề nghị giao đất, người xin thuê đất nộp 
đơn xin thuê đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu 
đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định giao đất, 

cho thuê đất.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển thông tin địa chính 

thửa đất cho cơ quan thuế.
- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 

định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người đề nghị giao đất nộp đơn đề nghị giao đất cho cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 
đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất cấp xã đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định giao đất.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 

cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
+ Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành 

hính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 
đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;
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+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định giao đất, 

cho thuê đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã để tổ chức 
việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức việc xác định giá đất 
cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt giá 
đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của 
cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình cấp có thẩm quyền ký 
cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do UBND cấp xã quyết định:
a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp xã hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.
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(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

a1) Đối với cá nhân
- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Bản sao văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay đổi 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do sự thỏa thuận của các 
thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất 
chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất.

a1) Đối với Tổ chức trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp không thu 
tiền sử dụng đất

* Hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với đất nông nghiệp do tổ chức, người 
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
sử dụng, gồm:

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

- Một trong các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có)

+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu 
tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một 
nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng 
nhà đầu tư quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý 
ngành, lĩnh vực.
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+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá 
quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết 
thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có 
chứng thực hoặc công chứng; trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng 
thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).

+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất 
động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

+ Bản sao văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay 
đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc của nhóm người sử dụng đất 
chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất mà phải thu hồi đất.

* Hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với đất do các công ty nông, lâm nghiệp 
quản lý, sử dụng, gồm:

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Bản sao Phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa 
phương đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
phê duyệt đối với diện tích đất thu hồi của công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử 
dụng để giao đất, cho thuê đất quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 
Luật Đất đai.

- Một trong các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có).

+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu 
tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một 
nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng
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nhà đầu tư quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý 
ngành, lĩnh vực.

+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá 
quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết 
thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá.

+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất 
động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

+ Bản sao văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay 
đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc của nhóm người sử dụng đất 
chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất mà phải thu hồi đất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết
- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp xã quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Cá nhân;
- Tổ chức trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp không thu tiền sử dụng đất.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 06 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 
của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
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(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 

đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số G1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2G25 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
a) Phạm vi, điều kiện:
Phạm vi: Áp dụng với trường hợp người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 

và tổ chức trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài, công ty nông, lâm nghiệp và sử dụng từ quỹ đấtđối 
với trường hợp không thu tiền sử dụng đất sử dụng từ quỹ đất quy định tại Điều 
180, Điều 181 Luật Đất đai.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Đã giải quyết việc sử dụng đất theo quy định tại Điều 180, 

181 Luật Đất đai.
- Yêu cầu 2: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 

cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.
- Yêu cầu 3: UBND cấp xã có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 

bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2G25 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.



Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao 
đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ55...

Kính gửi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân56:............
1. Người đề nghị57:.........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):....................
5. Diện tích đất (m2):................................, trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):...............................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ...................
7. Để sử dụng vào mục đích58:................................
8. Thời hạn sử dụng đất:....................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 59...............................

Người làm đơn60
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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55 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời 
với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
56 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho 
thuê đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
57 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
58 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất xây dựng 
công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử 
dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.
59 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.
60 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc61 ...
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ.................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai..........................................;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp62..................................... ;

Căn cứ Nghị định ........................................... ;
Căn cứ63...................................................;
Xét đề nghị của.......... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 

đất/cho... (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất64 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là65.  tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)...............................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày. tháng. năm66.

61 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng
62 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
63 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
64 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
65 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)
66 Ghi: đến ngày... tháng. n ă m . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 
hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.



Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...

Hình thức giao đất/cho thuê đất67:................................ /
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả68:....................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất69).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1....  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.........
 5..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6......chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai............... ;

cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).
 7......................................................
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67 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t ./  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

68 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 
124 Luật Đất đai).
69 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

60



61

7. Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá 
nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên 
nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ 
quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người 
làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
mà chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại 
các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, 
nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 
theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không 
có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính 
sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường 
trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa 
được Nhà nước giao đất ở

(1) Trình tự thực hiện
- Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân khác có nhu 

cầu sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị giao đất ở (căn cứ vào quỹ đất đã được xác 
định vào mục đích đất ở theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp xã mà chưa 
giao tại địa phương thuộc trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất 
hoặc đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân không thành do không có người 
tham gia).

- Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất nộp đơn đề nghị giao đất ở tại Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi có đất.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất không 
đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện giao đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành điều kiện, trình tự, 
thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ để trình 
chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ 
điều kiện.

(2) Cách thức thực hiện
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:



a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp xã hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

d) Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết
Không quá 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 06 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 
của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê

62



đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số G1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2G25 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
- Yêu cầu: Căn cứ vào quỹ đất đã được xác định vào mục đích đất ở theo 

kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp xã mà chưa giao tại địa phương thuộc 
trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử 
dụng đất ở cho cá nhân không thành do không có người tham gia.

- Điều kiện:
+ Cá nhân thuộc đối tượng thường trú hoặc công tác tại địa bàn xã gồm:
(i) Cá nhân là giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải 

đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa 
được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

(11) Cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước 
giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của 
pháp luật về nhà ở;

(iii) Cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có 
đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 3G/7/2G24 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2G25 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao 
đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ70.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân71:............
1. Người đề nghị72:.........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):....................
5. Diện tích đất (m2):................................., trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):...............................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ....................
7. Để sử dụng vào mục đích73:................................
8. Thời hạn sử dụng đất:....................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 74...............................

Người làm đơn75
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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70 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời 
với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
71 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho 
thuê đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
72 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
73 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất xây dựng 
công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử 
dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.
74 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.
75 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc76 ...
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai.........................................;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp77.................................... ;

Căn cứ Nghị định .......................................... ;
Căn cứ78.................................................. ;
Xét đề nghị của.......... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 

đất/cho. (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất79 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là80. tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)...............................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày. tháng. năm81...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa

76 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng
77 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
78 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
79 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
80 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)
81 Ghi: đến ngày... tháng. n ă m . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 
hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.



chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...
Hình thức giao đất/cho thuê đất82:............................... /
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả83:....................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất84).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện ....................................
 1....  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.........
 5..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6......chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.............. ;

cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).
 7......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

82 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t ./  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
83 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 
124 Luật Đất đai).
84 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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8. Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
(1) Trình tự thực hiện
a) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá thực hiện như sau:

- Trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu 
gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 06 tháng trước 
khi hết thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp hết thời hạn sử dụng đất nhưng đến ngày ... tháng ... năm 
... mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thu hồi đất thì trong thời gian từ 
ngày ... tháng .. năm 2024 đến hết ngày ... tháng ... năm ... người sử dụng 
đất nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 
dụng đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất 
tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã 
hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định về việc 
gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa đất 
cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
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- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận 
thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực 
hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, 
chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại Bộ phận Một cửa 
theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã để trả cho người sử 
dụng đất.

b) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà thuộc trường hợp giao đất 
không thu tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 
dụng đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại 
Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã hoặc 
Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định gia hạn sử 
dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
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- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận 
thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực 
hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển 
cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại Bộ phận Một cửa theo quy 
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, cấp xã để trả cho người sử dụng đất.

c) Trường hợp gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 
dụng đất thì làm đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử 
dụng đất tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã về 
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp 
tỉnh, cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết gia hạn sử dụng đất và 
gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 
theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan 
thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể;
- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 

định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.



- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận 
thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực 
hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, 
chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại Bộ phận Một cửa 
theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã để trả cho người sử 
dụng đất.

(2) Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa tổ chức và Văn phòng đăng ký đất 

đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
- Nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp xã 

hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đối với trường hợp 
hồ sơ không yêu cầu nộp bản chính;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

Đơn theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Một trong các giấy tờ sau:
+ Bản sao một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà 
ở, pháp luật về xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị
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pháp lý và không phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất.

+ Bản sao Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ

+ Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn 
hoạt động của dự án đầu tư hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Cá nhân, cộng đồng dân cư;
- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã 

hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai 

cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan thuế
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất theo Mẫu số 

09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày 
..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ 
chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ phí
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về 
phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại 
phương 02 cấp.
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(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 3G/7/2G24 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2G25 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.



Mẫu số 04. Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..... , ngày .... tháng... năm..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân85...

1. Người xin gia hạn sử dụng đất86:.............................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:............ ; 4.2. Tờ bản đồ số:............
4.3. Diện tích đất (m2):......................................
4.4. Mục đích sử dụng đất87:.................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:...................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ...........................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):...........
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ:....... , ngày cấp:...............
5. Nội dung đề nghị gia hạn:
5.1. Thời gian đề nghị gia hạn sử dụng đất: ... đến ngày... tháng... năm..
5.2. Lý do gia hạn sử dụng đất:...............................
6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có88:......................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật về đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):..................................

Người làm đơn

74

85 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
86 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
87 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
88 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định này.



Mẫu số 09. Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất• o  • • o  • • o

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ.................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai......................................... ;

Căn cứ Nghị định ........................................... ;
Căn cứ89...................................................;
Xét đề nghị của......... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm.....,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Gia hạn sử dụng đất cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao 

đất/cho thuê đất) ... m2 đất tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Thời hạn sử dụng đất được gia hạn là ..., kể từ ngày... tháng... năm90...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm

Hình thức giao đất/cho thuê đất91:...............................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

giao đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất(92)).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2: Tổ chức thực hiện....................................
1......  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
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89 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 172 Luật Đất đai và Nghị định...
90 Ghi: đến ngày... tháng. n ă m . đối với trường hợp giao đất/cho thuê đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài 
đối với trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.
91 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t .
92 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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 2.....xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi 
trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có);

 3..... thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê
đất theo quy định của pháp luật. (nếu có);

 4.....thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có);

 5.....  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có);

 6...trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có);

 7.....chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai..............
 8.......................................................
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 

trên cổng thông tin điện tử của ..../.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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9. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử 
dụng đất

(1) Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Cá nhân sử dụng đất nộp văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn 

sử dụng đất và giấy chứng nhận tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào giấy 
chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất có nhu 
cầu; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao giấy chứng 
nhận cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho 
người sử dụng đất.

(2) Cách thức thực hiện:
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo Mẫu số 23 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
+ Giấy chứng nhận đã cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân sử dụng đất
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng 

đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
- Cơ quan phối hợp: không quy định.



(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
(8) Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử 

dụng đất theo Mẫu số 23 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng hết thời hạn trên 

Giấy chứng nhận đã cấp.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2G24/QH15 ngày 18/G1/2G24; Luật số 43/2G24/QH15 

ngày 29/6/2G24 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2G24/QH15, Luật Nhà ở số 27/2G23/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2G23/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2G24/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 3G/7/2G24 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày ...của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 23. Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày .... tháng... năm..
ĐƠN XIN XÁC NHẬN LẠI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai...

1. Người sử dụng đất:
2. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, email...):.........................
3. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
3.1. Thửa đất số:............ ; 3.2. Tờ bản đồ số:............
3.3. Diện tích đất (m2):......................................
3.4. Mục đích sử dụng đất93:.................................
3.5. Thời hạn sử dụng đất:...................................
3.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ...........................
3.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):..................
3.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ:....... , ngày cấp:...............
4. Nội dung đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất: ... đến ngày... 

tháng... năm...
5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này là giấy chứng nhận về quyền sử dụng 

đất đã cấp nêu trên.
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

93 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự 
á n .  thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
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10. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất• • o  • o  • o
1 > _ F 1 Ạ _ ^  _ -1-À 1 Ạlà cá nhân, cộng đông dân cư

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 

người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất 
trong bảng giá thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp G1 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận Một cửa theo quyết 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử 
dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết 
định về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa 
đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận Một cửa theo quyết 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử 
dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định 
về việc quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ 
thể thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận Một cửa theo quy 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ
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sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử 
dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết 
định về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 
theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan 
thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành quy ết định phê duyệt giá 
đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:



- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi thời hạn hoạt 
động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Một trong các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của 
người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn 
liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của 
pháp luật.

+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp 
luật về xây dựng trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành .

- Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày.

Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực 
hiện đối với từng thủ tục hành chính tăng thêm 10 ngày. (Không bao gồm thời 
gian giải quyết của cơ quan có chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ 
thể theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản
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được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy 
định; Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian 
trích đo địa chính thửa đất).

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cộng đồng dân cư
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai; Cơ quan thuế
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Mẫu số 

27 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc Quyết định điều chỉnh 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 08 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

(8) Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo 

Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
- Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Mẫu 

số 27 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
- Quyết định điều chỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất 

khi chưa hết thời hạn sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp xã;
b) Có văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư;
c) Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy 

định của pháp luật;



d) Không thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
đ) Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
e) Đáp ứng các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày ...của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 12. Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án
đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA D ự  ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân94...
1. Người sử dụng đất95:......................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:.............; 4.2. Tờ bản đồ số:............
4.3. Diện tích đất (m2):......................................
4.4. Mục đích sử dụng đất96:.................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:...................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ...........................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã, tỉnh...):....................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ:....... , Ngày cấp: ..............
5. Nội dung xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất: từ ngày... tháng... năm... 

đến ngày... tháng... năm...
ó. Lý do xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất:....................
7. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có97:......................
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.
Các cam kết khác (nếu có):...................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

94 Ghi rõ tên UBND nơi có đất.
95 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
96 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  thì 
ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
97 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
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Mẫu số 08. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất ...

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...

Căn cứ................................................
Căn cứ Luật Đất đai......................................
Căn cứ Nghị định.......................................
Căn cứ 98..............................................
Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số. ngày., cụ thể như sau:
1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh............... thành..................
- Điều chỉnh...............thành........................

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả cho
người sử dụng đất:..........  (đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất theo quy 
định99).

3 .......................................................

98 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45̂  Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
99 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1.....xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp

bổ sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

 2.....xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí ... (nếu có).

 3.....  thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

 4.....thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ phí. (nếu có).

 5..... chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6..... xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay đổi.
 7..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 8.....chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi ...
 9......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 

trên Cổng thông tin điện tử của..../.
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Mẫu số 27. Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ................................................... ;

Căn cứ Luật Đất đai.........................................;

Căn cứ Nghị định .......................................... ;

Căn cứ100............................................ ;

Xét đề nghị của............. tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ... cho ... (ghi tên và 

địa chỉ của người sử dụng đất) ... m2 đất tại xã/phường tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương..

Mục đích sử dụng đất........................................
Thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh là ..., kể từ ngày. tháng. năm101...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...
Hình thức sử dụng đất102:......................................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

giao đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá 
đất(103)).

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện ....................................
1......  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

100 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 175 Luật Đất đai và Nghị định...
101 Ghi: đến ngày... tháng... năm... đối với trường hợp giao đất/cho thuê đất có thời hạn.
102 Ghi theo Quyết định giao đất/cho thuê đất.... (Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu 
tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất 
có thu tiền sử dụng đ ấ t .)
103 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi 
trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có).

 3....  thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê
đất theo quy định của pháp luật. (nếu có).

 4.... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5. . . .  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện 
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6. . . .  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 7.... chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai..............
 8......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 

trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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11. Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng là cá nhân
(1) Trình tự thực hiện:
a) Trường hợp sử dụng đất kết hợp với mục đích thương mại dịch vụ

- Bước 1 : Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất kết hợp đa mục đích nộp hồ sơ 
đăng ký sử dụng đất kết hợp đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

- Bước 2: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chủ trì, phối hợp 
với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án sử dụng đất kết hợp trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, chấp 
thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp.

b) Trường hợp gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích:

- Bước 1 : Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn gửi văn bản đề nghị gia 
hạn phương án sử dụng đất kết hợp đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét gia hạn phương 
án sử dụng đất kết hợp.

(2) Cách thức thực hiện:
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cấp xã;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất kết hợp đa 

mục đích bao gồm:

- Văn bản đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo Mẫu số 13 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Phương án sử dụng đất kết hợp.

- Giấy chứng nhận đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật (nếu có).



b) Thành phần hồ sơ gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích hồ 
sơ gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết:
- Thời gian thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất 

kết hợp không quá 15 ngày.

- Trước khi hết thời gian sử dụng đất kết hợp 30 ngày, người sử dụng đất 
nếu có nhu cầu gia hạn thì gửi văn bản đề nghị gia hạn phương án sử dụng đất 
kết hợp.

- Thời gian Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, gia hạn phương án 
sử dụng đất kết hợp là không quá 07 ngày làm việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân sử dụng đất.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp xã

- Cơ quan phối hợp: không quy định.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Phương án sử dụng đất kết hợp đối với trường hợp phê duyệt lần đầu.

- Phương án sử dụng đất kết hợp được gia hạn.

- Văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận phương án sử dụng 
đất kết hợp.

(8) Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
a) Điều kiện về các loại đất được sử dụng kết hợp đa mục đích:

- Đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch 
vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu;
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- Đất sử dụng vào mục đích công cộng được kết hợp với mục đích thương 
mại, dịch vụ;

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích 
thương mại, dịch vụ;

- Đất ở được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh;

- Đất có mặt nước là ao, hồ, đầm; đất có mặt nước ven biển; đất có mặt 
nước chuyên dùng và đất sông ngòi, kênh, rạch, suối được sử dụng kết hợp đa 
mục đích.

- Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng được sử dụng kết hợp với mục đích thương 
mại, dịch vụ;

- Đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp 
được sử dụng kết hợp mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu 
chính, viễn thông, công nghệ, thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời.

b) Yêu cầu về việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích:

- Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định và đã được xác 
định loại đất tại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.

- Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trở lại sử dụng đất vào mục đích chính;

- Không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh;

- Hạn chế ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, 
cảnh quan môi trường;

- Không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Tuân thủ pháp luật có liên quan.

c) Yêu cầu sử dụng đất kết hợp với thương mại, dịch vụ phải lập phương 
án sử dụng đất có các nội dung:

- Thông tin về thửa đất, khu đất đang sử dụng:

+ Thông tin về người sử dụng đất;

+ Thông tin về thửa đất, khu đất đang sử dụng vào mục đích chính, gồm: 
vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, hình thức sử dụng đất (Nhà nước giao đất 
không thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nhà nước 
cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Nhà nước cho thuê 
đất thu tiền thuê đất hằng năm; đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp 
từ tổ chức, cá nhân khác); thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, thời hạn sử 
dụng đất còn lại đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn);



- Thông tin về diện tích đất sử dụng kết hợp, gồm: vị trí, diện tích, mục 
đích sử dụng, thời gian sử dụng kết hợp.

- Phương án xây dựng, cải tạo công trình đối với trường hợp sử dụng đất 
vào mục đích kết hợp có công trình xây dựng, gồm công trình xây dựng mới, 
công trình cải tạo công trình có sẵn;

- Phương án tháo dỡ công trình, khôi phục lại để đủ điều kiện sử dụng đất 
vào mục đích chính khi hết thời hạn sử dụng vào mục đích kết hợp;

- Cam kết, biện pháp theo quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm 
không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; hạn chế ảnh hưởng bảo tồn hệ 
sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường; không làm ảnh 
hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề;

- Sơ đồ, bản đồ có liên quan đến thửa đất, khu đất sử dụng vào mục đích 
kết hợp.

d) Yêu cầu về phạm vi sử dụng đất kết hợp đa mục đích:

- Sử dụng đất vào mục đích kết hợp không thuộc trường hợp chuyển mục 
đích sử dụng đất;

- Diện tích đất sử dụng vào mục đích kết hợp không quá 50% diện tích đất 
sử dụng vào mục đích chính, trừ diện tích đất ở sử dụng kết hợp đa mục đích;

- Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để sử dụng đất kết hợp đa 
mục đích phải có quy mô, tính chất phù hợp, dễ dàng tháo dỡ. Diện tích đất xây 
dựng công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp trên đất trồng lúa, đất lâm 
nghiệp thực hiện theo quy định của Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa 
và pháp luật về lâm nghiệp. Đất có mặt nước không được san lấp làm thay đổi 
dòng chảy, diện tích bề mặt nước, chiều sâu tầng nước;

- Việc xây dựng, cải tạo công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp phải 
phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

- Thời gian sử dụng đất vào mục đích kết hợp không vượt quá thời hạn sử 
dụng đất còn lại của mục đích chính.

đ) Yêu cầu đối với diện tích đất sử dụng kết hợp vào các mục đích thương 
mại, dịch vụ; cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản; xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin; 
quảng cáo ngoài trời; điện mặt trời thì phải nộp tiền thuê đất hằng năm.

- Giá đất để tính tiền thuê đất là giá đất trong bảng giá đất theo quyết định.

- Trường hợp đất sử dụng vào mục đích chính đã nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất thì chỉ phải nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chênh lệch giữa 
mục đích sử dụng đất chính và mục đích kết hợp.
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- Trình tự tính, thu, nộp tiền sử dụng, tiền thuê đất sử dụng vào mục đích 
kết hợp thực hiện theo quy định.

e) Yêu cầu đối với trường hợp không tiếp tục sử dụng theo phương án đã 
được phê duyệt:

Trong quá trình sử dụng đất kết hợp mà người sử dụng đất không tiếp tục 
sử dụng theo phương án đã được phê duyệt thì phải có văn bản gửi Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã và phải khôi phục lại để đủ điều kiện tiếp tục sử dụng vào 
mục đích chính theo quy định.

Khi hết thời hạn sử dụng đất vào mục đích kết hợp mà không được gia 
hạn, tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm khôi phục lại để đủ điều kiện 
sử dụng đất vào mục đích chính theo phương án đã được phê duyệt.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 3G/7/2G24 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày ...của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.



Mẫu số 13. Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..... , ngày .... tháng... năm..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG ĐẤT KẾT HỢP ĐA MỤC ĐÍCH 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân104 ...................

1. Người sử dụng đất105: .................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:........................... ; 4.2. Tờ bản đồ số: ...............................
4.3. Diện tích đất (m2):..................................................................................
4.4. Mục đích sử dụng đất106:........................................................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:............................................................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ..........................................................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):........................................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ :................., ngày cấp:.................................
5. Nội dung đề nghị sử dụng đất kết hợp:
5.1. Mục đích sử dụng đất kết hợp: ............................................................
5.2. Diện tích sử dụng đất kết hợp: .............................................................
5.3. Lý do: .....................................................................................................
6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có107:...............................................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật về đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):...........................................................................

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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104 Ghi rõ tên UBND nơi có đất.
105 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập 
cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
106 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  thì 
ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
107 Giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
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12. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cẫp xã

(1) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Thực hiện hòa giải

- Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản cho các bên tranh chấp đất đai 
và Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp 
xã hoặc khu vực liên xã, phường nơi có đất tranh chấp về việc thụ lý đơn yêu 
cầu giải quyết tranh chấp đất đai, trường hợp không thụ lý thì phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao trách nhiệm cho cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai tham mưu giải quyết;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện như sau:

+ Thẩm tra, xác minh nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, 
tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất 
và hiện trạng sử dụng đất;

+ Tham mưu thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện 
hòa giải quy định tại điểm b khoản 2 Điều 235 Luật Đất đai. Tùy từng trường 
hợp cụ thể, có thể mời người đại diện cho cộng đồng dân cư quy định tại khoản 
3 Điều 6 Luật Đất đai; người có uy tín trong dòng họ ở nơi sinh sống, nơi làm 
việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng, chức sắc tôn giáo, 
người biết rõ vụ, việc, đại diện công chức làm công tác Tư pháp - hộ tịch cấp xã; 
đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã (do sắp sếp lại bộ máy cơ quan, tổ chức chính 
trị thuộc Đảng); cá nhân, tổ chức khác có liên quan tham gia Hội đồng hòa giải 
tranh chấp đất đai.

- Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai: Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự 
tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai 
và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi 
các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng 
mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

- Việc hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm các 
nội dung: thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; 
tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất 
đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp theo kết quả xác minh; ý 
kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên 
tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.



Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh 
chấp, trường hợp biên bản gồm nhiều trang thì phải ký vào từng trang biên bản, 
đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã và gửi ngay cho các bên tranh chấp, đồng 
thời lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Trường hợp hòa giải không thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai tiếp theo.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp:

- Cơ quan chức năng quản lý đất đai có nhiệm vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giải quyết tranh 
chấp gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên 
quan và Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường nơi có đất tranh chấp biết.

(2) Cách thức thực hiện:
Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp gửi đơn Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân 
cấp xã hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp: Đơn yêu cầu giải 

quyết tranh chấp đất đai.

b) Thành phần hồ sơ cơ quản quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã, bao gồm:

- Biên bản hòa giải không thành tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm 
việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng 
đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải 
quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành (nếu có);

- Trích lục bản đồ hoặc bản sao hồ sơ địa chính hoặc bản sao dữ liệu ảnh 
viễn thám qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (nếu có);

- Bản sao các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết 
tranh chấp;

- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu 

giải quyết tranh chấp đất đai.

98



(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng của Ủy ban nhân dân xã có liên quan.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Biên bản công nhận hòa giải thành hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp 

đất đai.

(8) Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Khi có Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực đất đai.
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13. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá 
nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất

(1) Trình tự thực hiện
(1.1) Trình tự thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận

Bước ì: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Một cửa 
theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả. Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm 
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, 
bổ sung theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước S: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện các nội dung sau:

- Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính.

Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và trong hồ sơ đăng kỷ, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có mảnh 
trích đo bản đồ địa chính thì kiểm tra, kỷ xác nhận mảnh trích đo bản đồ địa
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chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, trừ 
trường hợp mảnh trích đo bản đồ địa chính đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 
nhận hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, kỷ duyệt trước ngày 01 
tháng 7 năm 2025; trường hợp trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chưa có mảnh trích đo bản đồ 
địa chính thì đề nghị đơn vị đo đạc có Giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập 
bản đồ địa chính thực hiện việc trích đo bản đồ địa chính; đơn vị đo đạc có trách 
nhiệm thực hiện trích đo bản đồ địa chính trong thời gian không quá 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã, người sử dụng đất phải trả chi phí theo quy định.

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất có hay không có nhà ở, công trình xây 
dựng; tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất, việc sử dụng đất ổn 
định; đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xác nhận 
thêm nguồn gốc sử dụng đất.

- Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch đối với các trường hợp có yêu cầu 
phải phù hợp với quy hoạch để cấp Giấy chứng nhận.

- Rà soát việc đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng đối với 
trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng quy 
định tại khoản 3 Điều 148, khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai mà không có giấy tờ 
theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 28 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra, rà soát theo Mẫu số 17 tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong 
thời gian 15 ngày, đồng thời thực hiện xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về 
nội dung đã công khai (nếu có).

- Đối với trường hợp không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy 
chứng nhận thì thực hiện:

+ Ban hành Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai theo Mẫu số 16; 
chuyển Thông báo đến nơi nộp hồ sơ để trả cho người yêu cầu đăng ký;

+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật thông tin 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Đối với trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì 
thực hiện thì gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất 
đai theo Mẫu số 19 đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và thông báo thu 
nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bước 4: Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp được Nhà 
nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
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cấp Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã 
cấp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

(1.2) Việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư đã có Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Một cửa 
theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả. Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm 
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, 
bổ sung theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

- Đối với trường hợp Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất thể hiện đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận và tại thời điểm cấp 
Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại điểm đ và e khoản 1 Điều 
151 Luật Đất đai thì gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 
về đất đai theo Mẫu số 19 đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và thông 
báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất.

- Đối với trường hợp Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai không thể 
hiện đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện theo bước 3 của trình tự (1.1).



Bước 4: Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp được Nhà 
nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
cấp Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã 
cấp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
(ì) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với đất 

lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất

- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137, khoản 1, khoản 5 Điều 
148, khoản 1, khoản 5 Điều 149 của Luật Đất đai, sơ đồ nhà ở, công trình xây 
dựng (nếu có).

Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đã cấp 
cho phần diện tích tăng thêm đối với trường hợp thửa đất gốc có giấy tờ về 
quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai mà có phần diện tích 
đất tăng thêm đã được cấp Giấy chứng nhận;

- Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về dân sự đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa được 
cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật về đất đai;

- Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về dân sự và giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều 45 của Luật Đất đai;

- Giấy tờ về giao đất không đúng thẩm quyền hoặc giấy tờ về việc mua, 
nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất 
theo quy định tại Điều 140 của Luật Đất đai (nếu có);

- Giấy tờ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
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đối với trường hợp có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân 
về việc xác lập quyền đối với thửa đất liền kề kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích 
thước phần diện tích thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế đối với trường 
hợp có đăng ký quyền đối với thửa đất liền kề;

- Văn bản xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia 
đình đang sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất;

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có);

- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 
dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất 
nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy 
định tại Điều 149 của Luật Đất đai hoặc công trình được miễn giấy phép xây 
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; chứng từ 
nộp phạt của người sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử 
dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công 
nhận quyền sử dụng đất;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, 
giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất có chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền đối với 
trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây 
dựng mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật;

- Giấy xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 về đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây 
dựng đó theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp hộ gia 
đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải 
xin phép xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 148, khoản 3 Điều 149 của Luật 
Đất đai (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy chứng nhận đối với 
trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
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người đại diện.

(2) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia 
đình đã có Thông báo xác nhận kết quả đăng kỷ đất đai

- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 ban hành ;

- Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết:
Không quá 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất lần đầu; không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp đăng 
ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu (trong đó đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 
ngày làm việc).

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu; 30 ngày làm việc đối với trường hợp 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan, người thực hiện thủ tục hành chính:
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan, người trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, Chi nhánh Văn phòng đăng
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ký đất đai, Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai;

- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
có quy định

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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1G7

Mẫu đơn này dùng cho trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu 
(xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 15

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ..................................... (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên 

người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số 15a)

1.1. Tên (2):................................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3):..............................
1.3. Địa chỉ (4):..............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):...... Hộp thư điện tử (nếu có):.........
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):

(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông 
nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai 
từng thửa đất theo Mẫu số 15b)

2.1. Thửa đất số:.............. ; 2.2. Tờ bản đồ số:............ ;
2.3. Địa chỉ (5):............................................... ;
2.4. Diện tích (ó):....m2; sử dụng chung:.............m2; sử dụng riêng:.m2;
2.5. Sử dụng vào mục đích (7):.......... , từ thời điểm:..............;
2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất (8):...........................;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất (9):.................................... ;
2.8. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số... , tờ bản đồ số

.., của......, nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề.............. (1G);
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê 

khai mục này) :
(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; 

Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê



khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng 
thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)

3.1. Loại nhà ở, công trình xây dựng (11):........................... ;
3.2. Diện tích xây dựng (12):........m2;
3.3. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13):......m2;
3.4. Sở hữu chung (14):...........m2, sở hữu riêng (14):............m2;
3.5. Số tầng:.. tầng; trong đó, số tầng nổi:...tầng, số tầng hầm: ... tầng;
3.6. Nguồn gốc (15):.......................................;
3.7. Năm hoàn thành xây dựng (16):

................................  ;
3.8. Thời hạn sở hữu đến (17):..................................
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu 

vào ô lựa chọn)

4.1. Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất □
4.2. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận □
4.3. Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân) □
4.4. Đề nghị khác (nếu có):.....................................
5. Những giấy tờ nộp kèm theo (18):
(1)  
(2)  
(3)  
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai 

tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ngày.... tháng... năm ... 
Người sử dụng đất/Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu 
(nếu có))

Hướng dẫn kê khai đơn:

(1) Ghi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục.

(2) Cá nhân: Ghi họ và tên bằng chữ in hoa, năm sinh theo giấy tờ nhân 
thân. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài: Ghi họ tên, năm sinh, quốc 
tịch. Cộng đồng dân cư: Ghi tên của cộng đồng dân cư. Tổ chức: Ghi theo quyết
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định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(3) Cá nhân: Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ 
chiếu.

Tổ chức: Ghi số, ngày ký, cơ quan ký văn bản theo quyết định thành lập 
hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(4) Cá nhân: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú. Người gốc Việt Nam định 
cư ở nước ngoài: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú ở Việt Nam (nếu có). Cộng 
đồng dân cư: Ghi địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Tổ chức: Ghi địa chỉ trụ sở chính theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng 
ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(5) Ghi số nhà, tên đường, phố (nếu có); tên điểm dân cư (tổ dân phố, thôn, 
xóm, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, điểm dân cư tương tự) hoặc tên khu 
vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu dân cư); tên đơn vị hành chính các cấp 
xã, tỉnh nơi có thửa đất.

(6) Ghi diện tích của thửa đất bằng số Ả Rập, được làm tròn số đến một 
chữ số thập phân;.

(7) Ghi mục đích đang sử dụng chính của thửa đất. Từ thời điểm ghi ngày 
... tháng ... năm ...

(8) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc “Lâu dài” hoặc ghi bằng dấu “-/-” nếu 
không xác định được thời hạn.

(9) Ghi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất 
không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 
thuê hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc nhận chuyển quyền 
(chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn) hoặc nguồn gốc khác 
như do ông cha để lại, lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền, khai 
h oang .

(10) Ghi theo văn bản xác lập quyền được sử dụng.

(11) Ghi Nhà ở riêng lẻ/căn hộ chung cư/văn phòng/nhà xưởng ...

(12) Đối với nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng độc lập ghi diện tích mặt 
bằng chiếm đất của nhà ở, công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép 
ngoài tường bao của nhà ở, công trình được làm tròn số đến một chữ số thập 
phân.

Đối với căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục công trình thuộc tòa nhà 
chung cư, tòa nhà hỗn hợp thì ghi diện tích sàn/diện tích sử dụng căn hộ chung 
cư, văn phòng, hạng mục công trình đó.

(13) Đối với nhà ở, công trình một tầng thì không ghi nội dung này. Đối 
với nhà ở, công trình nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng
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của các tầng.

(14) Diện tích “Sở hữu chung” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của 
nhiều người; Diện tích “Sở hữu riêng” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của 
một người (một cá nhân, một cộng đồng dân cư).

(15) Ghi tự đầu tư xây dựng, mua, được tặng cho ...

(16) Chủ sở hữu tài sản tự xác định và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê
khai.

(17) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác định 
được thời hạn.

(18) Đối với tổ chức thì phải nộp kèm theo Báo cáo kết quả rà soát hiện 
trạng sử dụng đất của tổ chức theo Mẫu số 15d hoặc Báo cáo kết quả rà soát 
hiện trạng sử dụng đất của người được giao quản lý đất/người được quản lý đất 
Mẫu số 15đ, trừ trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử 
dụng đất.
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DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Mẫu số 15)

Sử dụng chung thửa đất: IZZ1 Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất: I (Đánh dấu vào ô lựa chọn)

Mẫu số 15a

Số 

thứ tự

Tên người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất

Năm
sinh

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân

Địa chỉLoại 
giấy tờ

Số
Ngày, tháng, 

năm cấp
Cơ quan cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2

, ngày..  tháng..  năm

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 15.
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DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA MỘT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC

NGOÀI
(Kèm theo Mẫu số 15)

Mẫu số 15b

Số thứ tự Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất
Diện tích 

(m2)

Sử dụng vào 
mục đích

Thời hạn

đề nghị được sử 
dụng đất

Nguồn gốc sử 
dụng đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2

, ngày..  tháng..  năm

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mẫu số 15.
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DANH SÁCH

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT

(Kèm theo Mẫu số 15)

Mẫu số 15c

Loại nhà ở, công trình 
xây dựng

Diện tích xây 
dựng (m2)

Diện tích sàn 
xây dựng/diện 
tích sử dụng 

(m2)

Hình thức sở hữu 
(chung, riêng)

Số tầng (tầng 
nổi, tầng hầm)

Nguồn gốc
Thời hạn 

sở hữu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

..., ngày ... tháng ... năm ... 

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 15.
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TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO:... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 15d

Số: ••• ...; ngày .... tháng .... năm ....
BÁO CÁO

Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức,
, Á 1 f  , A • r , Á 1 f  , A • r A . 1 Atổ chức ton giáo, tổ chức ton giáo trực thuộc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

(2)

I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

1. Tên tổ chức sử dụng đất:..................................
2. Địa chỉ thửa đất/khu đất: .................................... (3)
3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:.................m2; trong đó:
3.1. Diện tích đất sử dụng đúng mục đích: .........................m2;
3.2. Diện tích đất đang liên doanh, liên kết sử dụng: ................. m2;
3.3. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn sử dụng: ................  m2;
3.4. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: .......................... m2;
3.5. Diện tích đất đang có tranh chấp sử dụng: ..................... m2;
3.6. Diện tích đất đã bố trí làm nhà ở: ............................m2;
3.7. Diện tích đất chưa sử dụng: ...............................  m2;
3.8. Diện tích khác: ........................................  m2;
4. Mục đích sử dụng đất:
4.1. Mục đích theo Quyết định giao đất, cho thuê đất (nếu có):.............
4.2. Mục đích thực tế đang sử dụng: ............ m2;
5. Tài sản gắn liền với đất:

Loại cong 
trình xây 
dựng

Diện tích 
xây dựng

(m2)

r r i  Á  1  •  /VTông diện 
tích sàn 
(m2)

Số tầng Thời hạn 
sở hữu

Tại thửa 
đất số



II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Sử dụng từ ngày... .tháng..năm...đến ngày .... tháng năm 
III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT

1. Diện tích được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất:.........m2;
2. Diện tích được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: ........... m2;
S. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian

thuê: ......................................................  m2;
4. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: .....  m2;
5. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:...............m2;
ó. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):....................  m2;
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI (nếu có)
1. Tiền sử dụng đất đã nộp:...........đ; Số tiền còn nợ:............ đ;
2. Tiền thuê đất đã nộp: ............... đ, tính đến ngày ... /. /.......,
S. Lệ phí trước bạ đã nộp:.............. đ; Số tiền còn nợ: ..........đ;
Cộng tổng số tiền đã nộp:................ đ; Số tiền còn nợ:....... đ;
V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 

137 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI (nếu có)
1.........................................................
2.........................................................
S.........................................................
VI. KIÉN NGHỊ
1. Diện tích đất đề nghị được tiếp tục sử dụng: ..................... m2;
2. Hình thức sử dụng đất: (4).....................................;
S. Diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý: ....m2, lý do........ (5);
4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất bị lấn, bị chiếm; đang cho thuê,

cho mượn trái phép, tranh chấp; diện tích đất đã bố trí làm nhà ở: ..............;
Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung đã báo cáo.
Kèm theo Báo cáo này có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao hoặc bản gốc).
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Đại diện của tổ chức sử dụng đất
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
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Hướng dẫn lập báo cáo:
(1) Ghi tên của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh 

hoặc giấy phép đầu tư.
(2) Ghi tên và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc 

giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
(3) Ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nếu có), thôn, tổ 

dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, nơi có thửa đất/khu đất.
(4) Ghi một trong các hình thức như: giao đất có thu tiền, thuê đất trả tiền một 

lần, thuê đất trả tiền hằng năm.
(5) Ghi cụ thể diện tích, lý do bàn giao đất cho địa phương (nếu có).
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Mẫu số 15đ
TÊN NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẤT/NGƯỜI ĐƯỢC QUẢN LÝ ĐẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc(1)

Số: ... /BC-...
ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO 
Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất 

của người được giao quản lý đất/người được quản lý đất

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai.
1. Tên người được giao quản lý đất/người được quản lý đất: .............(2)
2. Địa chỉ thửa đất/khu đất: .................................... (3)
3. Tổng diện tích đất đang quản lý: ................m2; trong đó:
3.1. Diện tích đất đã có quyết định giao để quản lý (nếu có): ..........  m2;
3.2. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: .........................  m2;
3.3. Diện tích đất đang có tranh chấp: ...........................  m2;
3.4. Diện tích khác: ........................................  m2;
4. Các quyết định giao đất để quản lý (nếu có):

- Quyết định số...............................................

Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung đã báo cáo.

Kèm theo báo cáo này có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có);

- Quyết định giao đất để quản lý (nếu có).

Người được giao quản lý đất/người được quản lý đất
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn lập báo cáo:
(1) Đối với người được giao quản lý đất thì ghi tên cơ quan, tổ chức theo 

quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, đối 
với cộng đồng dân cư quản lý đất thì ghi tên của cộng đồng dân cư.
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(2) Ghi tên của người được giao quản lý đất như điểm (1) và địa chỉ trụ sở 
chính của cơ quan, tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc giấy phép đầu tư;

Đối với cộng đồng dân cư quản lý đất thì ghi tên như điểm (1) và địa chỉ 
nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

(S) Ghi tên khu v ực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố 
(nếu có), thôn, tổ dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, nơi có 
thửa đất/khu đất.



14. Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp 
Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

(1) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Một cửa 

theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mầu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

Bước 3: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện:

- Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu;

- Kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây, trường hợp đủ điều kiện 
xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai 
thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác định lại diện tích đất ở và cấp 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

- Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đến Văn phòng 
đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý, cập nhật biến 
động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
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(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 20 ngày làm việc

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá SO ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân, hộ gia đình.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã

Cơ quan, người trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản 
lý đất đai cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
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Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 18.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Yêu cầu: cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất.

- Việc xác định lại diện tích đất ở chỉ thực hiện đối với trường hợp thửa 
đất ở có vườn, ao, thổ cư của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận trước đây 
người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 
của Luật Đất đai và nay có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18
(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

122

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

..., ngày .... tháng... năm..
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư



ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai.” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận •”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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15. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
(1) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa 

điểm trên địa bàn cấp tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc 
chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường hợp 
nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thì 
hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công 
chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa thì chuyển hồ 
sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

Bước S: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện:

- Thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận và đề nghị nộp lại bản 
gốc Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính đối với trường hợp cơ 
quan, người có thẩm quyền phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót;

- Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh văn phòng 
đăng ký đất đai để chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đến cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp xã;

- Kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
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- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nội dung đính chính 
trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh văn 
phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở 
dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
a) Đối với trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy 

chứng nhận cấp lần đầu có sai sót:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp Giấy chứng 
nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về 
thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục thông qua người đại diện.

b) Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phát hiện Giấy 
chứng nhận đã cấp có sai sót:

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 08 ngày làm việc.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc.
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Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã.
Cơ quan được ủy quyền: không.
Cơ quan, người trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dần Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mầu số 18 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 
một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.
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- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18
(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

128

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (S):

S. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(S)  
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

..., ngày .... tháng... năm..
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư



ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai.” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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lổ. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định 
của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

(1) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các cơ 

quan sau trên địa bàn các tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơvà cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ theo mầu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 
đất với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận cấp lần đầu cho hộ gia đình, cá 
nhân hoặc cộng đồng dân cư.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra, xem xét, quyết định 
thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận sau khi thu hồi Giấy chứng nhận thực hiện 
như sau:

a) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã kiểm tra hồ sơ, xác định 
lại thông tin quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 của Luật Đất đai theo đúng 
quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; chuẩn bị hồ 
sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đã 
giải quyết đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện chỉnh lý hồ sơ 
địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận hoặc chuyển cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã không xác định lại các 
thông tin khác trên Giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập 
phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Đối với Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do 
lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì nghĩa vụ tài chính được 
xác định theo chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm cấp



Giấy chứng nhận trước đây; đối với trường hợp do lỗi của người sử dụng đất thì 
nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận;

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản kiến nghị việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của 

pháp luật đất đai (bản chính);

+ Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết: không quá 20 ngày làm việc.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tin 
trên phương tiện thông tin đại chúng.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan được ủy quyền: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp xã.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
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- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận được cấp lại sau khi thực hiện thu hồi Giấy chứng 
nhận đã cấp.

(8) Lệ phí, phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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17. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho 
Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông

(1) Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2:

a) Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận:

- Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển văn bản về việc tặng cho quyền sử dụng 
đất kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp đến Văn phòng đăng ký đất đai.

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính, xác 
nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng 
cho một phần diện tích thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ 
diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 
để quản lý;

+ Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất hoặc chuyển Giấy chứng nhận tới Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho 
người được cấp.

b) Trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức thực hiện đo đạc 
chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất và chuyển hồ 
sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
để chỉnh lý, cập nhật vào hồ hơ địa chính.

Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất (nếu có) mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thực hiện trình tự, 
thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

(2) Cách thức thực hiện

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.
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(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ
a) Đối với trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận:

- Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc biên bản họp giữa đại diện 
thôn, ấp, làng, bản, buôn, bom, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư với người sử 
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp có biên bản họp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với người sử 
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất chỉ nộp bản 
gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

b) Đối với trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận:

- Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc biên bản họp giữa đại diện 
thôn, ấp, làng, bản, buôn, bom, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư với người sử 
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất.

Trường hợp có biên bản họp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với người sử 
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất không phải 
nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết:
- Không quá 08 ngày làm việc đối với trường hợp thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc.

- Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp thửa đất chưa được cấp 
Giấy chứng nhận.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
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quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

đối với trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã đối với trường hợp thửa đất 

chưa được cấp Giấy chứng nhận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan có 

chức năng quản lý đất đai cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Giấy chứng nhận

(8) Lệ phí, phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.

1S5



PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH c h ín h  c ấ p  t ỉn h

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP)

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

2
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; cho thuê đất 
đồng thời cho thuê rừng

3 Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất

4 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
5 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất

6
Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất quy định tại Điều
180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử dụng quy định tại Điều
181 Luật Đất đai

7
Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất.

8
Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy 
hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.

9 Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.
10 Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
11 Chấp thuận tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

12 Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư

13 Sử dụng đất kết hợp đa mục đích

14 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 
cấp tỉnh

15

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất;
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; đăng kỷ đất đai lần đầu đối với 
trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lỷ



TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

16

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 
các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo 
phương án dồn điền, đổi thửa, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 
trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán, thừa kế, tặng cho hoặc 
góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức 
thuê đất trả tiền hàng năm

17 Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh 
doanh kết cấu hạ tầng

18

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người 
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa 
chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề; giảm diện tích thửa 
đất do sạt lở tự nhiên

19 Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký 
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký

20
Đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức, 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

21

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của 
vợ và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho 
việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình 
ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi 
hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết 
của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát 
sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có 
nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài

22
Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia đình hoặc cá nhân 
đang sử dụng đất thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
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23
Đăng ký biến động đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết; 
cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết cho chủ 
đầu tư dự án có nhu cầu

24 Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã cấp

25 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền

26
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử 
dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

27 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay 
đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp

28
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã được 
cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 01 tháng 7 
năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

29 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất

30 Tách thửa hoặc hợp thửa đất
31 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
32 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển nhượng dự án bất 

động sản
33 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

34
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy 
chứng nhận sau khi thu hồi

35
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất 
trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng 
nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

36
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 
công trình xây dựng trong dự án bất động sản



B. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai
(1) Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu đất đai theo hình 
thức trực tiếp nộp phiếu yêu cầu theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định 
hoặc gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai hoặc 
hợp đồng. Thông tin, dữ liệu đất đai chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã ghi 
trong phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu hoặc hợp đồng và 
không được cung cấp để sử dụng vào mục đích khác.

Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai tới cơ 
quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo một trong các phương thức sau:

a) Nộp trên Cổng thông tin đất đai quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, 
Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

b) Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn, điện tín, qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp thông qua các phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiếp nhận, xử lý và thông báo phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung 

cấp thông tin đất đai:

Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo 
phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân. 
Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai biết trong 1,5 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 3: Thực hiện nộp phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin đất đai:

Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông 
tin đất đai theo thông báo phí (nếu có).

Bước 4: Thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo yêu cầu

Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp thông tin, 
dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:
a) Đối với thông tin, dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

thì cung cấp ngay trong ngày làm việc. Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 
giờ thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo;

b) Đối với thông tin, dữ liệu không có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai thì chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ 
cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ



liệu hoặc gửi thông báo về việc gia hạn thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất 
đai cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cần thêm thời gian 
để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, tổng hợp, phân tích hoặc lấy ý kiến của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 10 ngày làm 
việc;

c) Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai và tổ chức, cá 
nhân có thỏa thuận riêng về việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai 
thì thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận.

(2) Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ:

a) Nộp trên Cổng thông tin đất đai quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, 
Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

b) Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn, điện tín, qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp thông qua các phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật.
- Cách thức nhận kết quả:

a) Trên Cổng thông tin đất đai quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, 
Cổng dịch vụ công Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

b) Trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn, điện tín, qua dịch vụ bưu chính;
c) Thông qua các phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai (theo các Mẫu số: 14, 
14a, 14b, 14c, 14d, 14đ ban hành kèm theo Nghị địnhhoặc gửi văn bản yêu cầu 
cho cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai hoặc hợp đồng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời gian giải quyết

- Thời hạn tiếp nhận, xử lý và thông báo: trong ngày làm việc, trường hợp 
từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá 
nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai biết trong 1,5 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được yêu cầu.

- Thời hạn trả kết quả:

a) Đối với thông tin, dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 
thì cung cấp ngay trong ngày làm việc. Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 
giờ thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo;



b) Đối với thông tin, dữ liệu không có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai thì chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ 
cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ 
liệu hoặc gửi thông báo về việc gia hạn thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất 
đai cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cần thêm thời gian 
để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, tổng hợp, phân tích hoặc lấy ý kiến của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 10 ngày làm 
việc;

c) Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai và tổ chức, cá 
nhân có thỏa thuận riêng về việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai 
thì thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng 
đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn 
phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông 
tin, dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin, dữ liệu đất đai trên 
giấy hoặc bản điện tử hoặc văn bản từ chối cung cấp dữ liệu đất đai.

(8) Phí, lệ phí:

a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia 
về đất đai được thực hiện theo quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về 
đất đai do Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống 
thông tin quốc gia về đất đai thì phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai thực 
hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

b) Giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu đất đai từ Hệ thống thông tin 
quốc gia về đất đai được thực hiện theo quy định về giá sản phẩm, dịch vụ gia 
tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai 
do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

c) Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai được công bố theo 
quy định tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng l năm 2024 của 
Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 
đất đai thì không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

d) Việc miễn, giảm phí khi khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ



thống thông tin quốc gia về đất đai được thực hiện theo quy định pháp luật về 
phí và lệ phí.

Trường hợp phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống 
thiên tai thì được miễn, giảm theo quy định của pháp luật; miễn phí cho các bộ, 
ngành, địa phương khi kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với các 
cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương để chia 
sẻ thông tin, dữ liệu đất đai phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và giải 
quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh 
nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của 
cơ quan nhà nước.

đ) Việc khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo yêu cầu thì phải trả phí 
khai thác và sử dụng tài liệu đất đai hoặc phải trả giá cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia về 
đất đai.

e) Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp 
luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai;
- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai (theo các Mẫu số 14 

14a, 14b, 14c, 14d ban hanh kèm theo Nghị định .
- Hợp đồng cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo quy định của pháp

luật.
(10) Yêu cầu điều kiện cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin, dữ 

liệu đất đai

- Có năng lực hành vi dân sự;
- Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phải có nội 

dung rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước.

- Đối với cá nhân, tổ chức cần đảm bảo các quy định về hoạt động khai 
thác thông tin, mục đích sử dụng dữ liệu phù hợp theo quy định của pháp luật

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);
- Những trường hợp không cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai:
(1) Thông tin, dữ liệu đất đai thuộc bí mật nhà nước theo quy định của 

pháp luật. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được 
tiếp cận theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định của Nghị 
định này.

(2) Những thông tin, dữ liệu đất đai gây nguy hại đến lợi ích của Nhà



nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, 
an toàn xã hội mà pháp luật quy định.

(3) Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà 
chưa được sự đồng ý của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 
đó, trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, thi hành án dân sự, xác minh xử 
lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan 
có thẩm quyền.

(4) Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu không hợp lệ theo 
quy định.

(5) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nhưng 
không thực hiện nộp phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai hoặc giá sản phẩm, 
dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia 
về đất đai theo quy định.

(11). Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định 
về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày / / của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày / / của Chính phủ Quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.



Mẫu số 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..tháng.. năm

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi:............

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:......................
Đại diện là ông (bà)............... Số CCCD/CC/Hộ chiếu..........
cấp ngày../../....tại..................; Quốc tịch.............
2. Địa chỉ liên hệ:..............................................
3. Số điện thoại................ ; E-mail:........................
4. Đối tượng được miễn, giảm phí, giấy tờ kèm theo (nếu có):.............
5. Nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp: (Đánh dấu "X" vào nội dung cần 
cung cấp thông tin)

5.1. Thông tin, dữ liệu của thửa đất:.............
a) Thông tin, dữ liệu cần cung cấp:
□ Thông tin về thửa đất □ Trích lục bản đồ
□ Lịch sử biến động □ Giá đất
□ Giao dịch đảm bảo □ Quy hoạch sử dụng đất
□ Bản sao GCN □ Thông tin, dữ liệu khác :...
b) Hình thức khai thác, sử dụng : □ Bản giấy :..bản □ Bản điện tử
5.2. Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa chính
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14a/ĐK)

5.3. Thông tin, dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai 
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14b/ĐK)

5.4. Thông tin, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14c/ĐK)

□

□

□



5.5. Thông tin, dữ liệu về giá đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13d/ĐK)

5.6. Thông tin, dữ liệu về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13đ/ĐK)

5.7. Thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai khác:..................
6. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:..........................
7. Phương thức nhận kết quả

□ Qua dịch vụ bưu □ Nhận tại nơi cung □ Qua □ Cổng thông tin đất đai
hính cấp Email quốc gia

8. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được 
cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 
ba nào khác.

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên 

và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức hoặc 
chữ ký điện tử)



THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 7 • •

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

Mẫu số 14a

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Số
lượng

1 Bản đồ địa chính □
- Tờ bản đồ 
số: 
- Địa chỉ hành chính: xã:..........., tỉnh:..............
Loại bản đồ dạng số (Vector) □ Loại bản đồ dạng ảnh 
(Raster) □

2 Dữ liệu không gian đất đai nền □
- Đơn vị hành chính: xã:........., tỉnh:..............
- Lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc □
- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới □
- Lớp dữ liệu thủy hệ □
- Lớp dữ liệu giao thông □
- Lớp dữ liệu địa danh, ghi chú □

3 Dữ liệu không gian địa chính □
- □ Toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã, □ Tờ bản đồ số:.....
- Đơn vị hành chính: xã:........... , tỉnh:..............

4 Thông tin, dữ liệu khác:................................................................ □



THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

Mẫu số 14b

STT Loại tài liệu Cung
cấp

Nă
m

Tên đơn vi hành chính
Số

lượngXã/Tỉnh
(1)

Vùn
g

Cả
nước

I Thông tin, dữ liệu về thống kê đất đai

1 Bộ tài liệu kết quả thống kê 
đất đai (dạng file PDF) □

2 Bộ số liệu kết quả thống kê đất 
đai □

II
> 9 r  

rrii ^ A • 1 « 1 • ^ 1 • 1 -1- ^ J -»■ •Thông tin, dữ liệu về kiêm kê đất đai
1 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất □ □

2 Dữ liệu không gian hiện trạng 
sử dụng đất □ □

3 Bản đồ kiểm kê đất đai □

4 Dữ liệu không gian kiểm kê 
đất đai □

5 Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất 
đai (dạng file PDF) □ □

6 Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất đai □ □
III

> 9 > 
rrii ^ A • 1 « 1 • ^ 1 • 1 ^ 1 ^ ^Thông tin, dữ liệu về kiêm kê chuyên đề

1 Bản đồ kiểm kê đất đai chuyên 
đề:....................................... □ □

2 Dữ liệu không gian kiểm kê theo 
chuyên đề:................. □

3
Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất đai 
theo chuyên đề (dạng file 
PDF):..............

□ □

4 Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất đai 
theo chuyên đề:......................... □ □

IV Thông tin, dữ liệu khác:................................................................. □

Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì 
thông tin, dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai được cung cấp gồm cấp 
xã, cấp huyện và cấp tỉnh.



Mẫu số 14c

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ QUY HOẠCH,
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Loại tài liệu Cung
cấp

Năm
hoăc
kỳ

Cấp đơn vị hành chính
Số

lượngXã/Tỉnh(1) Vùng Cả
nước

I Thông tin, dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất
1 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất □ □

2 Dữ liệu không gian quy hoạch 
sử dụng đất □ □

3 Bộ tài liệu quy hoạch sử dụng 
đất (dạng file PDF) □ □

4 Bộ số liệu quy hoạch sử dụng 
đất □ □

5 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất □ □

6 Dữ liệu không gian điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất □ □

7 Bộ tài liệu điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất (dạng file PDF) □ □

8 Bộ số liệu điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất □ □

II Thông tin, dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất
1 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất □ □

2 Dữ liệu không gian kế hoạch sử 
dụng đất □ □

3 Bộ tài liệu kế hoạch sử dụng 
đất (dạng file PDF) □ □

4 Bộ số liệu kế hoạch sử dụng đất □ □

III Thông tin, dữ liệu khác:................................................................... □

Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 
thì thông tin, dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cung cấp 
gồm cấp huyện và cấp tỉnh.



THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ GIÁ DẤT
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

Mẫu số 14d

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Số
lượng

1
Bảng giá đất của tỉnh (dạng file PDF):............................................. □
- Năm hoăc kỳ:...............................................................................

2

Lớp dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đến từng thửa đất □
- Đơn vi hành chính: xã:.................. , tỉnh:.......................
- Năm hoăc kỳ:...............................

3
Giá đất của các thửa đất, tờ bản đồ (1):................................................ □
- Đơn vi hành chính: xã:......................., tỉnh:..................................

4 Thông tin, dữ liệu khác :.................................................................. □

(1) Ghi đầy đủ các số thứ tự thửa đất, số hiệu tờ bản đồ cần khai thác thông 
tin, dữ liệu.



THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIÉT VỀ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ,
BẢO VỆ, CẢI TẠO, PHỤC HỒI ĐẤT • 7 • 7 •

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

Mẫu số 14đ

STT Loại tài liệu Cung
cấp k 

ho 
N 

c

Cấp đơn vị hành 
chính (tỉnh/vùng, cả 

nước) hoặc chuyên đề

1 Lớp thông tin lưu trữ dữ liệu điều tra □

2 Bản đồ kết quả đánh giá chất lượng đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

3 Bản đồ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai: 
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

4 Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

5 Bản đồ nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng đất: 
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

6

Bản đồ kết quả phân tích trong đánh giá ô nhiễm đất:
- Mẫu đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét
- Nước:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

7 Bản đồ kết quả đánh giá ô nhiễm đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

8 Bản đồ thoái hóa đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

9
Bản đồ khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục 
hồi đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

10 Thông tin phẫu diện đất □ - Ký hiệu phẫu diện:...
- Địa chỉ lấy mẫu:...

11 Thông tin mẫu nước theo Phiếu lấy mẫu nước □ - Ký hiệu phẫu diện:...
- Địa chỉ lấy mẫu:...

12 Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất 
nông nghiệp: □ - Ký hiệu phẫu diện:...

- Địa chỉ lấy mẫu:......



16

STT Loại tài liệu Cung
cấp

Năm
hoặc
kỳ

Cấp đơn vị hành 
chính (tỉnh/vùng, cả 

nước) hoặc chuyên đề

- Mã phiếu:.......
- Địa chỉ lấy mẫu:...13 Phiếu điều tra tiềm năng đất phi nông nghiệp □

14

Báo cáo điều tra, đánh giá đất đai
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:............

□

15

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất 
lượng đất, tiềm năng đất đai
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:.................

□

16

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về đánh 
giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:.................

□

17

Báo cáo tổng hợp kết quả khu vực đất đã thực hiện 
bảo vệ, cải tạo phục hồi đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:.................

□

18

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về kết 
quả quan trắc giám sát tài nguyên đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:.................

□



17

2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 
đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; cho thuê 
đất đồng thời cho thuê rừng

(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ.

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất/cho thuê đất.

Trường hợp tổ chức đã trúng đấu giá quyền thuê rừng và đã nộp tiền thuê 
rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp thì Cơ quan chuyên môn về 
nông nghiệp và môi trường hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất đồng thời với cho thuê 
rừng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho 
thuê đất và cho thuê rừng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định giao 
đất/cho thuê đất/cho thuê đất đồng thời với cho thuê rừng.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được 
trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, tiền thuê đất đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp



miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có), xác định tiền để nhà 
nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng 
đất trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); 
thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất/cho thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định giao 
đất/cho thuê đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để tổ 
chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể.
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- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được 
trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, tiền thuê đất đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp 
miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có), xác định tiền để nhà 
nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng 
đất trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); 
thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện

Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.
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(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

a1) Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo 
pháp luật về đầu tư gồm đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định 
thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp và 
một trong các loại giấy tờ sau:

- Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có).

- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu 
tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một 
nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng 
nhà đầu tư quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý 
ngành, lĩnh vực

- Bảo sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá 
quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết 
thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá

- Bảo sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất 
động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản

- Bảo sao văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay đổi 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, 
nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất mà phải thu hồi đất.

- Trường hợp cho thuê đất đồng thời với cho thuê rừng thì không phải nộp 
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng theo quy định của 
pháp luật lâm nghiệp.

- Trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
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đất mà có sử dụng đất chuyên trồng lúa thì nộp thêm Phương án sử dụng tầng 
đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

a2) Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất thuộc diện không chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư 
theo pháp luật về đầu tư

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp

- Trường hợp cho thuê đất đồng thời với cho thuê rừng thì không phải nộp 
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê rừng theo quy định của 
pháp luật lâm nghiệp.

- Trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất mà có sử dụng đất chuyên trồng lúa thì nộp thêm Phương án sử dụng tầng 
đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết

- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức trong nước; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người 
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

- Tổ chức kinh tế (thuê rừng).
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 06 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 
của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.
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(8) Phí, lệ phí

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 
đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số Ol tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2O25/NĐ-CP ngày ..../..../2O25 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương O2 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện

- Phạm vi: Dự án thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất quy định tại Điều l24 Luật Đất đai.

- Điều kiện l : Áp dụng với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 
về đầu tư;

+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 
án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.

- Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì dự án phải thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, trừ trường hợp sử dụng đất 
thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 
thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

b) Yêu cầu quy định

- Yêu cầu l: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 
đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.



- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 3l/2O24/QHl5 ngày l8/Ol/2O24.; Luật số
43/2O24/QHl5 ngày 29/6/2O24 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
3l/2O24/QHl5, Luật Nhà ở số 27/2O23/QHl5, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2O23/QHl5 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2O24/QHl5.

- Nghị định số lO2/2O24/NĐ-CP ngày 3O/7/2O24 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao 
đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ1...
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân2:............

1. Người đề nghị3:.........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):....................
5. Diện tích đất (m2):................................., trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):...............................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ....................
7. Để sử dụng vào mục đích4:................................
8. Thời hạn sử dụng đất:....................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 5................................

Người làm đơn6
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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1 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời với 
thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho thuê 
đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự 
á n .  thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất 
xây dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, 
khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc1 ...
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ ..................................................................................................................;
Căn cứ Luật Đất đai...........................................................................................;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp2.................................................................................. ;

Căn cứ Nghị định ..............................................................................................;
Căn cứ3..................................................................................................... ;

Xét đề nghị của ...................... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 
đất/cho. (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất4 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là5.  tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)...............................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày. tháng. năm6...

1 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng

2 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
3 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.

4 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
5 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)
6 Ghi: đến ngày . tháng. năm . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với 
trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.



Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...

Hình thức giao đất/cho thuê đất1:................................ /
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả2:....................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất3).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1....  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.........
 5..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6......chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai............... ;

cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).
 7......................................................
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1 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t . /  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
2 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 124 Luật Đất đai).
3 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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3. Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án có sử dụng đất

(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ.

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ.

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất/cho thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định giao 
đất/cho thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được 
trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, tiền thuê đất đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp 
miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có), xác định tiền để nhà 
nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng 
đất trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có);



thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người đề nghị giao đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất cấp tỉnh đai hoàn thiện hồ sơ trình Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định giao đất.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 

ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:
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- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất/cho thuê đất.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định giao 

đất/cho thuê đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để tổ 
chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
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(2) Cách thức thực hiện

Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Bản sao văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết

- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành 
lập để thực hiện dự án.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 06 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 
của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.
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(8) Phí, lệ phí

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 
đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Dự án thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất quy định tại khoản 1 
Điều 126 Luật Đất đai.

- Điều kiện: Đã hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng 
thầu và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng 
thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 126 Luật Đất đai.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 

cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.
- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 

bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ1...
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân2:............

1. Người đề nghị3: .........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):......................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):....................
5. Diện tích đất (m2):................................., trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):...............................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ....................
7. Để sử dụng vào mục đích4:................................
8. Thời hạn sử dụng đất:....................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 5................................

Người làm đơn6
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

1 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời với thuê 
rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho thuê 
đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự 
á n .  thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất 
xây dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, 
khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc1 ...
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ.................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai......................................... ;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp2......................................;

Căn cứ Nghị định ........................................... ;
Căn cứ3....................................................;
Xét đề nghị của.......... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 

đất/cho. (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất4 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là5.  tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)...............................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày. tháng. năm6...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa

1 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng

2 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
3 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.

4 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
5 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)
6 Ghi: đến ngày. tháng. năm . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với 
trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.



chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...
Hình thức giao đất/cho thuê đất1:................................ /
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả2:....................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất3).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1....  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.........
 5..... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6......chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.............. ;

cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).
 7......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t ./  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
2 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 124 Luật Đất đai).
3 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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4. Cho phép chuyên mục đích sử dụng đât
(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn cho cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, 

lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 

cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng 
đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền thuê đất đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có), xác định tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích 
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); 
thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).
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- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn cho cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp tỉnh để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá 
đất cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.
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- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, ban hành 
thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện 
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất đối với trường 
hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, 
phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên 
trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên 
trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); thực hiện 
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện

Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

a1) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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- Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có).

- Bản sao một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3 
Luật Đất đai hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 
hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật đất đai qua các thời kỳ.

a2) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện không chấp 
thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết

- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức trong nước.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 06 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 
của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ ph í

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
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41
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 
đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Dự án thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin 

phép cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai.
- Điều kiện 1: Áp dụng với trường hợp được Nhà nước cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 

về đầu tư;
+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 

án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 

định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.

- Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì Dự án phải thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, trừ trường hợp sử dụng đất 
thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 
thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

- Điều kiện 3: Áp dụng với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì phải đáp ứng 
các điều kiện sau đây:

+ Các điều kiện 1 nêu trên;
+ Người được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có quyền 

sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác;
+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy



hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và không 
thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi 
đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

+ Có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 

đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.
- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 

bước công việc thuộc trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ1...
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân2:............

1. Người đề nghị3: .........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính: .....................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...): ......................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):....................
5. Diện tích đất (m2):................................., trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):...............................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ....................
7. Để sử dụng vào mục đích4:................................
8. Thời hạn sử dụng đất:....................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 5................................

Người làm đơn6
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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1 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời với 
thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho thuê 
đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự 
á n .  thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất 
xây dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, 
khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc1 ...
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai.........................................;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp2.....................................;

Căn cứ Nghị định .......................................... ;
Căn cứ3...................................................;
Xét đề nghị của.......... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 

đất/cho. (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất4 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là5.  tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)...............................

1 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng

2 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
3 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.

4 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
5 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)



Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày. tháng. năm1...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...
Hình thức giao đất/cho thuê đất2:................................ /
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả3:....................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất4).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1....  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. . xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.......  .
5. . . .  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
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1 Ghi: đến ngày . tháng. n ăm . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với 
trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.
2 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t . /  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
3 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 124 Luật Đất đai).
4 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



 6......chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai............... ;
cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).

 7.......................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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5. Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất
(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất cho 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chuyển hình thức giao 
đất, cho thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định chuyển 
hình thức giao đất, cho thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất cho 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:
+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 

đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chuyển hình thức giao 
đất, cho thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định chuyển 
hình thức giao đất, cho thuê đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp tỉnh để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định 
giá đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện

Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Một trong các giấy tờ sau đây:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất hoặc Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất.

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai.
+ Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết

- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, người gốc Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất theo Mẫu số 07 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của 
Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ ph í

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất theo Mẫu số 02 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của 
Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính 
quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Phạm vi: Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 30 Luật Đất đai.

- Điều kiện:
+ Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước 
cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm nhưng thuộc trường hợp được Nhà nước 
cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của 
Luật Đất đai thì được lựa chọn chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần 
cho thời gian thuê đất còn lại.

+ Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 
đất một lần cho cả thời gian thuê được lựa chọn chuyển sang thuê đất thu tiền 
thuê đất hằng năm.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 
dụng đất mà có nhu cầu sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích được giao để 
sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thì được lựa chọn chuyển sang hình thức 
Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích đó.

b) Yêu cầu quy định:
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- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 
đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 02. Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng.... năm ....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN HÌNH THỨC GIAO ĐẤT/CHO THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân1...........

1. Người đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất2:..................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email..):.....................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký3:.........................................
5. Nội dung đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức.......
sang hình thức...... theo quy định của pháp luật về đất đai4.
6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có): ..................................
7. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5:................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu 

có)
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1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
3 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.
4 Ví dụ: từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị thay đổi hình thức sử dụng đất do người sử dụng đất lập phải có 
theo quy định.



Mẫu số 07. Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức... sang hình thức...
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn c ứ ................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đ a i......................................... ;
Căn cứ Nghị định ........................................... ;
Căn cứ1 ................................................... ;

Xét đề nghị của ... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) đang sử 
dụng ...m2 đất2... theo hình thức3... tại (ghi địa chỉ thửa đất/khu đất) ... chuyển 
sang hình thức sử dụng đất là4..., cụ thể:

1. Các nội dung điều chỉnh:
- Điều chỉnh.....theo Quyết định số ... ngày.... thành..........
- Điều chỉnh.....theo Quyết định số ... ngày.... thành..........

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả 
cho người sử dụng đất:... (đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất5).

3  ... .................
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 30 Luật Đất đai.
2 Ghi theo mục đích sử dụng đất ghi trong quyết định giao đất/cho thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất.
3 Ghi rõ hình thức sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê.
4 Ghi rõ hình thức sử dụng đất sau khi chuyển như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/Nhà nước 
giao đất có thu tiền sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/Nhà nước cho thuê đất trả 
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
5 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định)



1 .  . .  x á c  đ ị n h  g i á  đ ấ t  đ ể  t í n h  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  p h ả i  n ộ p  b ổ  

s u n g  h o ặ c  h o à n  t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ;  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t í n h  t h e o  g i á  đ ấ t  

c ụ  t h ể .

2   x á c  đ ị n h  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  p h ả i  n ộ p  b ổ  s u n g  h o ặ c

h o à n  t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ;  h ư ớ n g  d ẫ n  t h ự c  h i ệ n  g i ả m  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  

t h u ê  đ ấ t ,  k h o ả n  đ ư ợ c  t r ừ  v à o  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  g h i  n ợ  t i ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  t h e o  d õ i  t r ư ờ n g  h ợ p  m i ễ n  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  p h í ,  l ệ  

p h í . . .  (nếu có).

3 .  . . .  t h ô n g  b á o  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  n ộ p  b ổ  s u n g  t i ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  h o ặ c  đ ư ợ c  h o à n  t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  (nếu có).

4 ..........................t h u  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  d o  p h ả i  n ộ p  b ổ  s u n g  h o ặ c  h o à n

t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  p h í ,  l ệ  p h í .  (nếu có).

5 .  . . .  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  n ộ p  b ổ  s u n g  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  h o ặ c

đ ư ợ c  h o à n  t r ả ;  t h ự c  h i ệ n  g i ả m  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  k h o ả n  đ ư ợ c  t r ừ  v à o  

t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  g h i  n ợ  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  (nếu có).

 6 ................... x á c  đ ị n h  m ố c  g i ớ i  v à  b à n  g i a o  đ ấ t  t r ê n  t h ự c  đ ị a .....................................................

 7 .................... t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  đ ã  h o à n  t h à n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  (nếu có).

 8 ................... c h ỉ n h  l ý  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ...........................................................

 9 ................................................................................................................................................................................................................................

Điều 3. Q u y ế t  đ ị n h  n à y  c ó  h i ệ u  l ự c  k ể  t ừ  n g à y  k ý .

C h á n h  V ă n  p h ò n g  Ủ y  b a n  n h â n  d â n .......................... v à  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  c ó  t ê n

t ạ i  Đ i ề u  1 c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  t h i  h à n h  Q u y ế t  đ ị n h  n à y .

V ă n  p h ò n g  Ủ y  b a n  n h â n  d â n . . .  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  đ ă n g  t ả i  Q u y ế t  đ ị n h  n à y  

t r ê n  C ổ n g  t h ô n g  t i n  đ i ệ n  t ử  c ủ a  . . . .

CHỦ TỊCH
Nơi nhân:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu)
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6. Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất 
quy định tại Điều 180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, 
sử dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai

(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:

+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 
đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất/cho thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định giao 
đất/cho thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người đề nghị giao đất/thuê đất nộp đơn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:

+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, 
lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất/cho thuê đất.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định giao 

đất/cho thuê đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để tổ 
chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện

Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

a1) Hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với đất nông nghiệp do tổ chức, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài sử dụng, gồm:

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

- Một trong các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có)

+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu 
tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư th eo 
phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một 
nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng 
nhà đầu tư quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý 
ngành, lĩnh vực.
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+ Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá 
quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết 
thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có 
chứng thực hoặc công chứng; trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng 
thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).

+ Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất 
động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

+ Bản sao văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay 
đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc của nhóm người sử dụng đất 
chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất mà phải thu hồi đất.

a2) Hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với đất do các công ty nông, lâm 
nghiệp quản lý, sử dụng, gồm:

- Đơn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Bản sao Phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa 
phương đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
phê duyệt đối với diện tích đất thu hồi của công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử 
dụng để giao đất, cho thuê đất quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 
Luật Đất đai.

- Một trong các loại giấy tờ sau:

+ Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn 
bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (nếu có).

+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu 
tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một 
nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng
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n h à  đ ầ u  t ư  q u a n  t â m  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  đ ấ u  t h ầ u ,  p h á p  l u ậ t  q u ả n  l ý  

n g à n h ,  l ĩ n h  v ự c .

+  B ả n  s a o  v ă n  b ả n  c ủ a  đ ơ n  v ị  đ ư ợ c  g i a o  t ổ  c h ứ c  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  đ ấ u  g i á  

q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t  v ề  k ế t  q u ả  đ ấ u  g i á  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t  k h ô n g  t h à n h  d o  đ ã  h ế t  

t h ờ i  h ạ n  đ ă n g  k ý  m à  c h ỉ  c ó  0 1  n g ư ờ i  đ ă n g  k ý  t h a m  g i a  đ ấ u  g i á .

+  B ả n  s a o  v ă n  b ả n  v ề  k ế t  q u ả  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  d ự  á n  b ấ t  

đ ộ n g  s ả n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  k i n h  d o a n h  b ấ t  đ ộ n g  s ả n  đ ố i  v ớ i  t ổ  c h ứ c  

k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  d ự  á n  b ấ t  đ ộ n g  s ả n  t h e o  q u y  

đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  k i n h  d o a n h  b ấ t  đ ộ n g  s ả n .

+  B ả n  s a o  v ă n  b ả n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t h a y  

đ ổ i  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  d o  c h i a ,  t á c h ,  h ợ p  

n h ấ t ,  s á p  n h ậ p ,  c h u y ể n  đ ổ i  m ô  h ì n h  t ổ  c h ứ c  h o ặ c  c ủ a  n h ó m  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  

c h u n g ,  n h ó m  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  c h u n g  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  m à  p h ả i  t h u  h ồ i  đ ấ t .

b) Số lượng hồ sơ: 0 1  b ộ

(4) Thời hạn giải quyết

-  K h ô n g  q u á  1 5  n g à y  k ể  t ừ  n g à y  n h ậ n  đ ủ  h ồ  s ơ  h ợ p  l ệ .

-  U B N D  c ấ p  t ỉ n h  q u y  đ ị n h  c ụ  t h ể  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  c á c  b ư ớ c  c ô n g  v i ệ c

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

T ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  n ư ớ c  n g o à i ,  t ổ  c h ứ c  

k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i ,  c ô n g  t y  n ô n g ,  l â m  t r ư ờ n g  q u ả n  l ý ,  s ử  d ụ n g .

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

-  C ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  q u y ế t  đ ị n h :  C h ủ  t ị c h  U ỷ  b a n  n h â n  d â n  c ấ p  t ỉ n h .

-  C ơ  q u a n  t r ự c  t i ế p  t h ự c  h i ệ n  T T H C :  C ơ  q u a n  c ó  c h ứ c  n ă n g  q u ả n  l ý  đ ấ t  

đ a i  c ấ p  t ỉ n h .

-  C ơ  q u a n  p h ố i  h ợ p  ( n ế u  c ó ) :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  

V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C ơ  q u a n  t h u ế .

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Q u y ế t  đ ị n h  g i a o  đ ấ t / c h o  t h u ê  đ ấ t / c h o  p h é p  c h u y ể n  m ụ c  đ í c h  s ử  d ụ n g  

đ ấ t / g i a o  đ ấ t ,  c h o  t h u ê  đ ấ t  đ ồ n g  t h ờ i  v ớ i  g i a o  r ừ n g ,  c h o  t h u ê  r ừ n g  t h e o  M ẫ u  s ố  0 6  

t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  s ố  . . . . / 2 0 2 5 / N Đ - C P  n g à y  . . . . / . . . . / 2 0 2 5  

c ủ a  C h í n h  p h ủ  v ề  p h â n  đ ị n h  t h ẩ m  q u y ề n  t r o n g  l ĩ n h  v ự c  đ ấ t  đ a i  k h i  t ổ  c h ứ c  c h í n h  

q u y ề n  đ ạ i  p h ư ơ n g  0 2  c ấ p .

(8) Phí, Lệ ph í

T h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í  v à  c á c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  

h ư ớ n g  d ẫ n  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í .
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(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, thuê 
đất đồng thời với giao rừng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

a) Phạm vi, điều kiện:

Phạm vi: Áp dụng với trường hợp người xin giao đất, thuê đất là tổ chức 
trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài, công ty nông, lâm nghiệp và sử dụng từ quỹ đất quy định tại 
Điều 180, Điều 181 Luật Đất đai.

b) Yêu cầu quy định:

- Yêu cầu 1: Đã giải quyết việc sử dụng đất theo quy định tại Điều 180, 
181 Luật Đất đai.

- Yêu cầu 2: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 
cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ 
thể.

- Yêu cầu 3: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ1...
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân2:..........................

1. Người đề nghị3: ..........................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):...........................................
5. Diện tích đất (m2):....................................................................... , trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):.......................................................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng

lúa (m2) (nếu có):......................................................................................................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ............................................
7. Để sử dụng vào mục đích4:.......................................................................
8. Thời hạn sử dụng đất:...............................................................................
9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).
10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng 
lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy 
đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có):..........................................................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 5......................................................................

Người làm đơn6
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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1 Áp dụng đối với trường hợp giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời với 
thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho thuê 
đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự 
á n .  thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất 
xây dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, 
khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng 
thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc1 ...
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ ...
Căn cứ .......................................................................................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai..................................................................................................;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp2.........................................................................................;

Căn cứ Nghị định .....................................................................................................;
Căn cứ3......................................................................................................................... ;
Xét đề nghị của ........................tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 
đất/cho... (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất4 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là5.  tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất......................................................................................
Mục đích sử dụng rừng (nếu có)....................................................................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ n g ày . tháng . năm6...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa

1 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, 
cho thuê rừng

2 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
3 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.

4 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận 
về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
5 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)
6 Ghi: đến ngày. tháng. năm . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với 
trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.



chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...
Hình thức giao đất/cho thuê đất1: ....................................................................../
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả2: ............................................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải n ộ p .  (đối với trường hợp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất3).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):...........................
Điều 2. Tổ chức thực hiện...............................................................................
 1..........  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2 .......... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất 
đối với trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ p h í .  (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện 
tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng l ú a .  (nếu 
có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp lu ậ t .  (nếu có); thu tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng 
lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 
trồng lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.....................
 5..........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6............. chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai...............................;

cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).
 7......................................................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t ./  Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
2 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất 
(tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 
Điều 124 Luật Đất đai).
3 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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7. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất

(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:

+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất 
đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao 
Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh:

+ Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, 
lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để tổ chức việc xác 
định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền
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k ý  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n ;  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  c h i  

n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ;  t ổ  c h ứ c  b à n  g i a o  đ ấ t  t r ê n  t h ự c  đ ị a  v à  t r a o  

G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t .

-  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  

c ó  t r á c h  n h i ệ m  c ậ p  n h ậ t ,  c h ỉ n h  l ý  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ,  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h .

(2) Cách thức thực hiện

N ộ p  t ạ i  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n ,  t r ả  k ế t  q u ả  g i ả i  q u y ế t  T T H C  t h u ộ c  m ộ t  t r o n g  

c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  d ư ớ i  đ â y  d o  U B N D  c ấ p  t ỉ n h  q u y ế t  đ ị n h :

a )  N ộ p  t r ự c  t i ế p  t ạ i  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  v ề  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  t r ả  k ế t  q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  

c h í n h  c ấ p  t ỉ n h ,  c ấ p  x ã .

b )  N ộ p  t h ô n g  q u a  d ị c h  v ụ  b ư u  c h í n h  c ô n g  í c h .

c )  N ộ p  t r ự c  t u y ế n :  N ộ p  t r ê n  c ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  h ệ  t h ố n g  

t h ô n g  t i n  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  c ấ p  t ỉ n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  h ồ  s ơ  k h ô n g  

y ê u  c ầ u  n ộ p  b ả n  c h í n h .

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Đ ơ n  t h e o  M ẫ u  s ố  0 3  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  s ố  

. . . . / 2 0 2 5 / N Đ - C P  n g à y  . . . . / . . . . / 2 0 2 5  c ủ a  C h í n h  p h ủ  v ề  p h â n  đ ị n h  t h ẩ m  q u y ề n  t r o n g  

l ĩ n h  v ự c  đ ấ t  đ a i  k h i  t ổ  c h ứ c  c h í n h  q u y ề n  đ ạ i  p h ư ơ n g  0 2  c ấ p .

b) Số lượng hồ sơ: 0 1  b ộ .

(4) Thời hạn giải quyết

-  K h ô n g  q u á  0 5  n g à y  k ể  t ừ  n g à y  n h ậ n  đ ủ  h ồ  s ơ  h ợ p  l ệ .

-  U B N D  c ấ p  t ỉ n h  q u y  đ ị n h  c ụ  t h ể  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  c á c  b ư ớ c  c ô n g  v i ệ c .

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

T ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o  t r ự c  t h u ộ c ,  n g ư ờ i  

g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  n ư ớ c  n g o à i ,  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i ,  

t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i  c ó  c h ứ c  n ă n g  n g o ạ i  g i a o

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

-  C ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  q u y ế t  đ ị n h :  C h ủ  t ị c h  U ỷ  b a n  n h â n  d â n  c ấ p  t ỉ n h .

-  C ơ  q u a n  t r ự c  t i ế p  t h ự c  h i ệ n  T T H C :  C ơ  q u a n  c ó  c h ứ c  n ă n g  q u ả n  l ý  đ ấ t  

đ a i  c ấ p  t ỉ n h .

-  C ơ  q u a n  p h ố i  h ợ p :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C ơ  q u a n  t h u ế .

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
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Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ ph í

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

a) Phạm vi, điều kiện:

- Phạm vi: Đang sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Điều kiện: Thay đổi căn cứ để ban hành quyết định giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 
Điều 116 Luật Đất đai.

b) Yêu cầu quy định:

- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 
cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 03. Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT1....

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân2.....................
1. Người đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất3: ...............................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký4: ..........................................................................................
5. Lý do đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ký :................................................
6. Thông tin đề nghị điều chỉnh so với thông tin trong quyết định giao

đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã k ý :..........................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục, đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):...........................................................................
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5: .......................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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1 Ghi rõ đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/quyết định cho thuê đất/quyết định cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất hoặc ghi rõ là Đơn đề nghị sửa chữa thông tin sai sót trong quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu.; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
4 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.
5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do 
người đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lập phải có theo quy định.



Mẫu số 08. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn c ứ .....................................................................................................................................................................................................................;

Căn cứ Luật Đất đai............................................................................................................................................................................. ;

Căn cứ Nghị đ ịnh ..................................................................................................................................................................................... ;

Căn c ứ 1 .................................................................................................................................................................................................................;

Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định s ố .  n g à y .,  cụ thể như sau:
1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh................................thành...............................................
- Điều chỉnh................................ thành..........................................................
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2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
cho người sử dụng đất:.......................  (đối với trường hợp phải nộp bổ sung
hoặc hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
theo quy định2).

3 ........................................................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện...............................................................................
1.............  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp

1 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
2 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



b ổ  s u n g  h o ặ c  h o à n  t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ;  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t í n h  t h e o  g i á  

đ ấ t  c ụ  t h ể .

 2 ...................  x á c  đ ị n h  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  p h ả i  n ộ p  b ổ  s u n g  h o ặ c

h o à n  t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ;  h ư ớ n g  d ẫ n  t h ự c  h i ệ n  g i ả m  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  

t h u ê  đ ấ t ,  k h o ả n  đ ư ợ c  t r ừ  v à o  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  g h i  n ợ  t i ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  t h e o  d õ i  t r ư ờ n g  h ợ p  m i ễ n  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  p h í ,  l ệ  

p h í  . . .  (nếu có).

 3 ..................... t h ô n g  b á o  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  n ộ p  b ổ  s u n g  t i ề n  s ử  d ụ n g

đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  h o ặ c  đ ư ợ c  h o à n  t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  (nếu có).

4 .  . . .  t h u  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  d o  p h ả i  n ộ p  b ổ  s u n g  h o ặ c  h o à n  

t r ả  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  p h í ,  l ệ  p h í .  (nếu có).

5 .  . . .  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  n ộ p  b ổ  s u n g  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  h o ặ c  

đ ư ợ c  h o à n  t r ả ;  t h ự c  h i ệ n  g i ả m  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  k h o ả n  đ ư ợ c  t r ừ  v à o  

t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  g h i  n ợ  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  (nếu có).

6 .  . . .  x á c  đ ị n h  m ố c  g i ớ i  v à  b à n  g i a o  đ ấ t  t r ê n  t h ự c  đ ị a  n ế u  c ó  t h a y  

đ ổ i .

 7 ..........................  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  đ ã  h o à n  t h à n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  (nếu 
có).

 8..........................c h ỉ n h  l ý  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i  n ế u  c ó  t h a y  đ ổ i  . . .

 9 .................................................................................................................................................................................................................................

Điều 3. Q u y ế t  đ ị n h  n à y  c ó  h i ệ u  l ự c  k ể  t ừ  n g à y  k ý .

C h á n h  V ă n  p h ò n g  Ủ y  b a n  n h â n  d â n . . .  v à  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  c ó  t ê n  t ạ i  Đ i ề u  

1 c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  t h i  h à n h  Q u y ế t  đ ị n h  n à y .

V ă n  p h ò n g  Ủ y  b a n  n h â n  d â n . . .  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  đ ă n g  t ả i  Q u y ế t  đ ị n h  n à y  

t r ê n  C ổ n g  t h ô n g  t i n  đ i ệ n  t ử  c ủ a . . . . / .
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Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



8. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng 
giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa

(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp không làm thay đổi tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất đã nộp:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đã nộp mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất 
trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung 
theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung 
gửi cho người sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền xác định tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất được hoàn trả theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất.
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- Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất đã nộp theo pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp 
luật về quản lý thuế.

- Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành 
việc nộp bổ sung hoặc cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản thông báo đã hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai theo 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp luật về quản lý thuế.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đã nộp mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất 
cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định điều 
chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp 
bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung 
theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung 
gửi cho người sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền xác định tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất được hoàn trả theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất đã nộp.

- Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành 
việc nộp bổ sung hoặc cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản thông báo đã hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh
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- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
ký cấp Giấy chứng nhận.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện

Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do UBND cấp tỉnh quyết định:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã.

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết

- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển
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mục đích sử dụng đất theo theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ ph í

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

a) Phạm vi, điều kiện:

- Phạm vi: Áp dụng với trường hợp sử dụng đất đã có quyết định giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Điều kiện 1 : Có sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng 
giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.

b) Yêu cầu quy định:

- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 
đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 03. Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT1....

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân2.....................
1. Người đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất3: ...............................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký4: ..........................................................................................
5. Lý do đề nghị điều chỉnh thông ̂ tin trong quyết định giao đất/cho thuê

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ký :................................................
6. Thông tin đề nghị điều chỉnh so với thông tin trong quyết định giao

đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã k ý :..........................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đay đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):...........................................................................
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5: .......................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu 
có)
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1 Ghi rõ đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/quyết định cho thuê đất/quyết định cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất hoặc ghi rõ là Đơn đề nghị sửa chữa thông tin sai sót trong quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu.; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
4 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.
5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do 
người đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lập phải có theo quy định.



Mẫu số 08. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất ...

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn c ứ ..................................................................................................................................................................................................................... ;

Căn cứ Luật Đất đai..............................................................................................................................................................................;

Căn cứ Nghị định ......................................................................................................................................................................................;

Căn c ứ 1 ................................................................................................................................................................................................................. ;

Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định s ố .  n g à y .,  cụ thể như sau:

1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh................................. thành...............................................

- Điều chỉnh................................ thành..........................................................
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2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
cho người sử dụng đất:.......................  (đối với trường hợp phải nộp bổ sung
hoặc hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
theo quy định2).

3  

Điều 2. Tổ chức thực hiện ...............................................................................

1 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
2 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



 1...........  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp
bổ sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

 2 ...........  xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí ... (nếu có).

 3............ thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

 4...........thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ p h í .  (nếu có).

 5........... chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6.............  xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay
đ ổ i .

 7...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 
có).

 8...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi ...
 9 ......................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của..../.
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Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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9. Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động 
lấn biển

1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện 
hoạt động lấn biển mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất tính theo giá đất trong bảng giá đất thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu giao đất, thuê đất, giao khu vực biển nộp 
hồ sơ đề nghị giao đất, thuê đất, giao khu vực biển tại Bộ phận Một cửa theo quy 
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 
liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành Quyết định giao 
đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết 
định cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa 
đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng 
đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, 
tiền thuê đất đối với trường hợp miễn một số năm, phí, lệ phí... (nếu có).

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển 
hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển không phải nộp tiền sử dụng khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển.



- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Thời điểm xác định người sử dụng đất phải đưa đất vào sử dụng tính từ 
ngày có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng 
phần diện tích đã hoàn thành hoạt động lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư 
lấn biển hoặc hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư.

b) Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển mà thuộc 
trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu giao đất, thuê đất, giao khu vực biển nộp 
hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển tại Bộ phận Một cửa theo 
quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành Quyết định giao 
đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết 
định cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Thời điểm xác định người sử dụng đất phải đưa đất vào sử dụng tính từ 
ngày có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng 
phần diện tích đã hoàn thành hoạt động lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư 
lấn biển hoặc hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư.

c) Trường hợp giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển mà người sử 
dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thực 
hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu giao đất, thuê đất, giao khu vực biển nộp 
hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển tại Bộ phận Một cửa theo 
quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp các cơ quan có 
liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành Quyết định giao 
đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết 
định cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 
theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan 
thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá 
đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy
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đ ị n h ,  b a n  h à n h  t h ô n g  b á o  n ộ p  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê  đ ấ t  g ử i  c h o  n g ư ờ i  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ;  h ư ớ n g  d ẫ n  t h ự c  h i ệ n  g i ả m  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  k h o ả n  đ ư ợ c  

t r ừ  v à o  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  c h ậ m  n ộ p ,  g h i  n ợ  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  

đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê  đ ấ t  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  m i ễ n  m ộ t  s ố  n ă m ,  p h í ,  l ệ  p h í .  (nếu có).

-  N g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  n ộ p  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê  đ ấ t  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  

p h á p  l u ậ t  v ề  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê  đ ấ t .  C h ủ  đ ầ u  t ư  d ự  á n  đ ầ u  t ư  l ấ n  b i ể n  

h o ặ c  d ự  á n  đ ầ u  t ư  c ó  h ạ n g  m ụ c  l ấ n  b i ể n  k h ô n g  p h ả i  n ộ p  t i ề n  s ử  d ụ n g  k h u  v ự c  

b i ể n  đ ể  t h ự c  h i ệ n  h o ạ t  đ ộ n g  l ấ n  b i ể n .

-  C ơ  q u a n  t h u ế  x á c  n h ậ n  h o à n  t h à n h  v i ệ c  n ộ p  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê

đ ấ t  v à  g ử i  t h ô n g  b á o  k ế t  q u ả  c h o  c ơ  q u a n  c ó  c h ứ c  n ă n g  q u ả n  l ý  đ ấ t  đ a i .

-  C ơ  q u a n  c ó  c h ứ c  n ă n g  q u ả n  l ý  đ ấ t  đ a i  t r ì n h  c ấ p  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  k ý  c ấ p  

G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n ;  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  t ổ  c h ứ c  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  c h i  n h á n h  c ủ a  

t ổ  c h ứ c  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  đ ể  c ậ p  n h ậ t ,  c h ỉ n h  l ý  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ,  h ồ  s ơ  đ ị a  

c h í n h ;  t ổ  c h ứ c  b à n  g i a o  đ ấ t  t r ê n  t h ự c  đ ị a  v à  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t .

-  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  

c ó  t r á c h  n h i ệ m  c ậ p  n h ậ t ,  c h ỉ n h  l ý  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ,  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h .

-  T h ờ i  đ i ể m  x á c  đ ị n h  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  p h ả i  đ ư a  đ ấ t  v à o  s ử  d ụ n g  t í n h  t ừ  

n g à y  c ó  t h ô n g  b á o  c h ấ p  t h u ậ n  k ế t  q u ả  n g h i ệ m  t h u  đ ố i  v ớ i  t o à n  b ộ  h o ặ c  t ừ n g  

p h ầ n  d i ệ n  t í c h  đ ã  h o à n  t h à n h  h o ạ t  đ ộ n g  l ấ n  b i ể n  t h e o  t i ế n  đ ộ  c ủ a  d ự  á n  đ ầ u  t ư  

l ấ n  b i ể n  h o ặ c  h ạ n g  m ụ c  l ấ n  b i ể n  t r o n g  d ự  á n  đ ầ u  t ư .

(2) Cách thức thực hiện

-  N ộ p  t r ự c  t i ế p  t ạ i  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  v ề  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  t r ả  k ế t  q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  

c h í n h  c ấ p  t ỉ n h ,  c ấ p  x ã .

-  N ộ p  t h ô n g  q u a  d ị c h  v ụ  b ư u  c h í n h  c ô n g  í c h ;

-  N ộ p  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  q u ố c  g i a  h o ặ c  c ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  t ỉ n h

h o ặ c  h ệ  t h ố n g  t h ô n g  t i n  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  c ấ p  t ỉ n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  

h ợ p  h ồ  s ơ  k h ô n g  y ê u  c ầ u  n ộ p  b ả n  c h í n h ;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

-  Đ ơ n  t h e o  M ẫ u  s ố  0 5  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  s ố  

. . . . / 2 0 2 5 / N Đ - C P  n g à y  . . . . / . . . . / 2 0 2 5  c ủ a  C h í n h  p h ủ  v ề  p h â n  đ ị n h  t h ẩ m  q u y ề n  t r o n g  

l ĩ n h  v ự c  đ ấ t  đ a i  k h i  t ổ  c h ứ c  c h í n h  q u y ề n  đ ạ i  p h ư ơ n g  0 2  c ấ p .

-  B ả n  s a o  D ự  á n  đ ầ u  t ư  l ấ n  b i ể n  h o ặ c  h ạ n g  m ụ c  l ấ n  b i ể n  c ủ a  d ự  á n  đ ầ u  t ư  

đ ã  đ ư ợ c  c ơ  q u a n  n h à  n ư ớ c  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  p h ê  d u y ệ t .

b) Số lượng hồ sơ: 0 1  b ộ
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(4) Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai; cơ quan thuế

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển theo Mẫu số 
10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày 
..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi 
tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ ph í

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển 
theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP 
ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai 
khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(  10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 2V/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/V/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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Mẫu số 05. Đơn đề nghị giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để
lấn biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO ĐẤT/ CHO THUÊ ĐẤT _
ĐỒNG THỜI GIAO KHU V ựC  BIỂN ĐỂ LẤN BIỂN

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân1 ...................

1. Người đề nghị giao đất/cho thuê đất và giao khu vực biển để lấn biển2 ....

2. Địa chỉ/trụ sở chính: ................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, email.... ) : .....................................................

4. Địa điểm khu đất, khu vực biển (tại xã ..., huyện..., tỉnh ....):...............

5. Diện tích đất ... (m2) tương ứng ... (m2) khu vực biển.

6. Để sử dụng vào mục đích3: ......................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:........... Thời hạn sử dụng khu vực b iển.............
8. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).

9. Cam kết sử dụng đất, khu vực biển đúng mục đích, chấp hành đúng các 
quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; nộp tiền sử 
dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có )...........................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu.; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .

3 Ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo văn bản chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư



Mẫu số 10. Quyết định giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực
1 _ l Á  1 _ * Â  biển để lấn biển
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ỦY BAN NHÂN DÂN ... 
Số: ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày. tháng..năm ....

QUYẾT ĐỊNH
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Về việc giao đất, cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển 
thực hiện dự án.............................................

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ L u ậ t ................................................................................................................................................................................................. ;
Căn cứ Luật Đất đ a i ....................................................................................................................................................................... ;
Căn cứ Nghị định s ố ....................................................................................................................................................................... ;
Căn c ứ .................................................................................................................................................................................................................;
Xét đề nghị củ a ...................................... tại Tờ trình s ố ... ngày ... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của chủ đầu tư) ...m2 đất; cho ... (ghi 

tên và địa chỉ của chủ đầu tư) thuê ...m2 đất tương ứng... m2 khu vực biển tại
xã/phường........ , tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương...........để sử dụng vào mục
đích.........

1. Vị trí, ranh giới khu đất, khu vực biển:
a) Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính 

(hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ... và đã 
được .... thẩm định;

b) Vị trí, ranh giới khu vực biển được giới hạn bởi các điểm góc... có tọa độ 
thể hiện trên bản đồ... (sơ đồ khu vực biển kèm theo).

2. Hình thức giao đất88/thuê đất89:..............................................
3. Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng

... năm ... Thời hạn sử dụng khu vực biển là90 ..., kể từ ngày ... tháng ... năm....
4. Phương thức giao đất/thuê đất theo kết quả91:..............................................
5. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải n ộ p .  (đối với trường 

hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất92).
6. Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, sử dụng khu vực biển

(nếu có):...........................................................................

88 Ghi rõ các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất 
sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.... /thuộc 
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
89 Ghi rõ trả tiền thuê đất hằng năm hay trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; chuyển từ giao đất sang
thuê đất...

90 Theo thời hạn của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
91 Ghi rõ: theo kết quả giao đất, thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy 
định tại Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất, thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất, thuê đất không 
đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với 
trường hợp quy định tại Điều 124 Luật Đất đai).
92 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định)



Điều 2. G i a o ........................................ t ổ  c h ứ c  t h ự c  h i ệ n  c á c  c ô n g  v i ệ c  s a u  đ â y :

 1 .....................  x á c  đ ị n h  g i á  đ ấ t  đ ể  t í n h  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  p h ả i  n ộ p ;

x á c  đ ị n h  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  p h ả i  n ộ p  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t í n h  t h e o  g i á  

đ ấ t  c ụ  t h ể .

 2 .....................x á c  đ ị n h  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  p h ả i  n ộ p ,  h ư ớ n g  d ẫ n  t h ự c

h i ệ n  g i ả m  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  k h o ả n  đ ư ợ c  t r ừ  v à o  t i ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  c h ậ m  n ộ p ,  g h i  n ợ  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê  đ ấ t  

đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  m i ễ n  m ộ t  s ố  n ă m ,  t h e o  d õ i  t r ư ờ n g  h ợ p  m i ễ n  t i ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  p h í ,  l ệ  p h í . . .  (nếu có); t h ô n g  b á o  c h o  n g ư ờ i  đ ư ợ c  g i a o  đ ấ t / t h u ê  

đ ấ t  n ộ p  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ;  t h u  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  p h í ,  l ệ  

p h í . . .  (nếu có).

 3........................... c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  n ộ p  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ;  t h ự c  h i ệ n

g i ả m  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t ,  k h o ả n  đ ư ợ c  t r ừ  v à o  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  

t h u ê  đ ấ t ,  g h i  n ợ  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t / t i ề n  t h u ê  đ ấ t  (nếu có).
4 .  . . .  x á c  đ ị n h  m ố c  g i ớ i  v à  b à n  g i a o  đ ấ t ,  k h u  v ự c  b i ể n  t r ê n  t h ự c  đ ị a .

 5 .....................  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  đ ã  h o à n  t h à n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h .

 6..........................c h ỉ n h  l ý  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ...................................................................

 7 ...................................................................................................................................................................................................................................

Điều 3. Q u y ế t  đ ị n h  n à y  c ó  h i ệ u  l ự c  k ể  t ừ  n g à y  k ý .
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C h á n h  V ă n  p h ò n g  Ủ y  b a n  n h â n  d â n . . .  v à  n g ư ờ i  đ ư ợ c  g i a o  đ ấ t / t h u ê  đ ấ t ,  đ ư ợ c  

g i a o  k h u  v ự c  b i ể n  c ó  t ê n  t ạ i  Đ i ề u  1 c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  t h i  h à n h  Q u y ế t  đ ị n h  n à y .

V ă n  p h ò n g  Ủ y  b a n  n h â n  d â n . . .  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  đ ă n g  t ả i  Q u y ế t  đ ị n h  n à y  

t r ê n  C ổ n g  t h ô n g  t i n  đ i ệ n  t ử  c ủ a  . . . . / .

_ _ . , „ CHỦ TỊCHNơi nhân:
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu)



10. Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

(1) Trình tự thực hiện

a) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá thực hiện như sau:

- Trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu 
gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 06 tháng trước 
khi hết thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp hết thời hạn sử dụng đất nhưng đến ngày 01 tháng 8 năm 
2024 mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thu hồi đất thì trong thời gian 
từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2025 người sử 
dụng đất nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 
dụng đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất 
tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã 
hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định về việc 
gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa 
đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của
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tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận 
thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực 
hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển 
cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại Bộ phận Một cửa theo quy 
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã để trả cho người sử dụng đất.

b) Trường hợp gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 
dụng đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất 
tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã 
hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét ban hành quyết gia hạn sử dụng 
đất và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 
theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan 
thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá 
đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.
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- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận 
thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực 
hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển 
cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quy định tại Bộ phận Một cửa theo quy 
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã để trả cho người sử dụng đất.

(2) Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa tổ chức và Văn phòng đăng ký đất 
đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

- Nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh 
hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường 
hợp hồ sơ không yêu cầu nộp bản chính;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

- Một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng,
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà 
ở, pháp luật về xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị 
pháp lý và không phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất.

+ Bản sao Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

+ Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn 
hoạt động của dự án đầu tư hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan thuế

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất theo Mẫu số 
09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày 
..../..../2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi 
tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.

(8) Phí, lệ ph í

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về
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phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại 
phương 02 cấp.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ về phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại phương 02 cấp.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................ , ngày .... tháng... năm .........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân93...

1. Người xin gia hạn sử dụng đất94: ................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................

4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:

4.1. Thửa đất số:........................... ; 4.2. Tờ bản đồ số :..........................

4.3. Diện tích đất (m2) :..................................................................................

4.4. Mục đích sử dụng đất95:.........................................................................

4.5. Thời hạn sử dụng đất: ..............................................................

4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ..........................................................

4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.........................

4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:

- Số phát hành: ...; Số vào sổ :................ , ngày cấp :.................................

5. Nội dung đề nghị gia hạn:

5.1. Thời gian đề nghị gia hạn sử dụng đất: ... đến ngày... tháng... năm....

5.2. Lý do gia hạn sử dụng đất: ...................................................................

6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có96:................................................

7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có):..........................................................................

Người làm đơn

93

Mẫu số 04. Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất

93 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
94 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu.; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
95 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự 
á n .  thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.

96 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định này.



Mẫu số 09. Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất• o  • • o  • • o

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ .....................................................................................................................................................................................................................;

Căn cứ Luật Đất đai......................................................................................................................................................................... ;

Căn cứ Nghị định ............................................................................................................................................................................... ;

Căn cứ97......................................................................................................................................................................................... ;

Xét đề nghị củ a ...................................... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ..................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Gia hạn sử dụng đất cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao
đất/cho thuê đất) ... m2 đất tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ...

Mục đích sử dụng đất......................................................................................

Thời hạn sử dụng đất được gia hạn là ..., kể từ n g ày . th án g . năm98...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm

Hình thức giao đất/cho thuê đất99: ....................................................................

Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải n ộ p .  (đối với trường hợp 
giao đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá
đất(100)).

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):...........................

94

97 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 172 Luật Đất đai và Nghị định...
98 Ghi: đến ngày... tháng. n ăm . đối với trường hợp giao đất/cho thuê đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài 
đối với trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.
99 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất 
sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t .
100 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



Điều 2: Tổ chức thực hiện..............................................................................

 1...........xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;
đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

 2 ............. xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi 
trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có);

 3...........  thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê
đất theo quy định của pháp lu ậ t .  (nếu có);

 4............. thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có);

 5............  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có);

 6...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 
có);

 7........... chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai..................................

 8.......................................................................................................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên cổng thông tin điện tử của ..../.
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Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



11. Chấp thuận tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử 
dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

(1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhu cầu gửi hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi có đất.

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất giao cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
thực hiện thẩm định;

- Bước 3: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức thẩm 
định và ban hành văn bản thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp 
thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư gửi tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị.

- Bước 5: Tổ chức kinh tế thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền 
sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì 
trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

(2) Cách thức thực hiện

Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận:

- Văn bản đề nghị đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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(4) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan quản lý đất 
đai chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định là không quá 03 ngày làm việc.

- Thời hạn cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phải ban hành 
văn bản thẩm định là 15 ngày.

- Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp 
thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư là không quá 05 ngày làm việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư đối với trường hợp được chấp thuận.

- Văn bản không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, 
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự 
án đầu tư đối với trường hợp không được chấp thuận.

(8) Lệ phí:

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai.

97



(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Điều kiện 1 : Điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp 
huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây 
dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và công bố;

- Điều kiện 2: Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có 
vi phạm quy định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, 
bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định 
người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất 
cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước.

- Điều kiện 3: Việc sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội 
thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất được thực hiện trong các 
trường hợp sau đây:

+ Các trường hợp thực hiện dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất để 
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

+ Đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà 
ở thương mại thì chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở;

+ Các trường hợp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và thuộc trường 
hợp thu hồi đất đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
mà nhà đầu tư lựa chọn phương án thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, không 
đề xuất thu hồi đất.

- Yêu cầu: trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền 
sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà 
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện thêm 
trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày ...của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 11. Văn bản đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất để thực hiện dự án đầu tư

... 101 ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. . . ,  ngày... tháng... năm...

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân102........

1. Tổ chức đề nghị thực hiện dự án103..........................................................

2. Người đại diện hợp pháp104......................................................................

3. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................

5. Địa điểm thửa đất/khu đất đề nghị cho tổ chức kinh tế nhận chuyển
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư105: ................................................................................................

6. Tổng diện tích thửa đất/khu đất106 (m2):..................................... , gồm:

- Diện tích đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng,
cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đ ấ t............................

- Diện tích đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có quyền chuyển
nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (nếu 
có):.....

- Diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý (nếu có)..........

7. Mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng
đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất: ..........................................................

101 Ghi rõ tên tổ chức kinh tế theo giấy tờ pháp lý khi thành lập, đăng ký...
102 Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.
103 Ghi rõ tên và các thông tin theo giấy tờ về thành lập/đăng ký kinh doanh/chứng nhận đầu tư....
104 Ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc
Hộ chiếu;
105 Ghi: (1) tên đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh; (2) ghi tên thôn/ấp/bản/làng/buôn/sóc.... (nếu có); (3) thông tin 
khu đất theo hồ sơ địa chính (nếu có).
106 Ghi: (1) tổng diện tích khu đất ghi theo giấy tờ về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc hồ sơ địa 
chính hoặc kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp xã hoặc số liệu đo đạc của tổ chức liên quan...; (2) ghi diện tích 
từng loại đất theo phân loại đất nếu có thông tin.



S. Thời hạn sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng 
đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất:..........................................................

9. Thông tin về khả năng thực hiện dự án sau khi nhận chuyển nhượng,
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

a) Thông tin về năng lực tài chính của tổ chức: dự kiến về tổng mức đầu
tư....., vốn thuộc sở hữu....... , vốn huy động......từ các tổ chức, cá nhân........, vốn
từ ngân sách nhà nước (nếu có)..............................................................................

b) Thông tin về dự án đầu tư có sử dụng đất của tổ chức kinh tế: tên, quy
mô, địa điểm, tiến độ, trong thời gian sử dụng đất có hay không có vi phạm pháp 
luật về đất đai...........................................................................................................

c) Thông tin về khả năng thỏa thuận thành công với người sử dụng đất để
nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất để thực hiện dự án.....................................................................................

d) Thông tin về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án khi cơ 
quan có thẩm quyền lập/điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (nếu có)...

10. Các thông tin khác liên quan đến dự án (nếu có)..................................

11. Cam kết:

a) Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

b) Các cam kết khác (nếu có).......................................................................
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12. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 

người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất 
trong bảng giá thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận Một cửa theo quyết 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất 
của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định về việc 
điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa 
đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai



có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận Một cửa theo quyết 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai 
cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất 
của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định về việc 
quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ 
thể thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận Một cửa theo quy 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Văn phòng đăng ký đất đai
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cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; 
rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của 
dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định về việc 
điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi cho cơ 
quan có chức năng quản lý đất đai để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 
theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan 
thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá 
đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền

thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cậpnhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
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Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 
các trường hợp dưới đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh:

- Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Mẫu 
số 12 ban hành kèm theo Nghị định.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi thời hạn hoạt 
động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Một trong các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của 
người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn 
liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của 
pháp luật.

+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp 
luật về xây dựng trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành .

- Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, cộng
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đồng dân cư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai; Cơ quan thuế

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Mẫu số 
27 hoặc Quyết định điều chỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này .

(8) Lệ ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo 
Mẫu số 12 kèm Nghị định này.

- Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo Mẫu 
số 27 theo Nghị định này.

- Quyết định điều chỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất theo Mẫu số 08 theo Nghị định này.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất 
khi chưa hết thời hạn sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp xã;

b) Có văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư;

c) Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy 
định của pháp luật;

d) Không thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

đ) Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Đáp ứng các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường.
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(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày ...của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.



Mẫu số 12. Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án
đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân107...

1. Người sử dụng đất108: .................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:........................... ; 4.2. Tờ bản đồ số:..........................
4.3. Diện tích đất (m2):..................................................................................
4.4. Mục đích sử dụng đất109:........................................................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:............................................................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ..........................................................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):.........................................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ:................, Ngày cấp: ................................
5. Nội dung xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất: từ ngày... tháng... năm... 

đến ngày... tháng... năm...
6. Lý do xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất:.............................................
7. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có110: ..............................................
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.
Các cam kết khác (nếu có):.............................................................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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107 Ghi rõ tên UBND nơi có đất.
108 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
109 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  thì 
ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.

110 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.



Mẫu số 08 Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất ...

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...

Căn cứ ................................................................................................................. ;

Căn cứ Luật Đất đai.......................................................................................... ;

Căn cứ Nghị định .............................................................................................. ;

Căn c ứ 111 ..........................................................................................................;

Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định s ố .  n g à y ., cụ thể như sau:

1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh................................. thành................................................

- Điều chỉnh................................ thành..........................................................
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2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả cho
người sử dụng đất:.......................  (đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất theo quy 
định112).

111 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45 ̂ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

112 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này
(có thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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3 ........................................................................................................................

Điều 2. Tổ chức thực hiện..............................................................................

 1........... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp
bổ sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

 2 ...........  xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí ... (nếu có).

 3............ thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

 4...........thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ p h í. (nếu có).

 5........... chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6............ xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay đ ổ i.

 7...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 8...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi ...

 9......................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của..../.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn cứ ............................................................................................................... ;

Căn cứ Luật Đất đai........................................................................................ ;

Căn cứ Nghị định ........................................................................................... ;

Căn cứ113........................................................................................................... ;

Xét đề nghị của ............................. tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ... cho ... (ghi tên và 
địa chỉ của người sử dụng đất) ... m2 đất tại xã/phường/thị trấn ..., tỉnh/thành phố 
trực thuộc trung ương......

Mục đích sử dụng đất......................................................................................

Thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh là ..., kể từ ngày. tháng. năm114.

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...

Hình thức sử dụng đất115:..................................................................................

Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải n ộ p . (đối với trường hợp 
giao đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá 
đất<116)).

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):...........................

113 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 175 Luật Đất đai và Nghị định...
114 Ghi: đến ngày. tháng. năm . đối với trường hợp giao đất/cho thuê đất có thời hạn.
115 Ghi theo Quyết định giao đất/cho thuê đất.... (Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu 
tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất 
có thu tiền sử dụng đ ấ t .)
116 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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Mẫu số 27. Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư



Điều 2. Tổ chức thực hiện ..............................................................................

 1...........  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;
đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

 2 ...........xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi 
trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ p h í. (nếu có).

 3...........  thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê
đất theo quy định của pháp lu ậ t. (nếu có).

 4...........thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

 5...........  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 7...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai...............................

 8.......................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.
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Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



13. Sử dụng đất kết hợp đa mục đích

(1) Trình tự thực hiện:

a) Trường hợp sử dụng đất kết hợp với mục đích thương mại dịch vụ

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu sử dụng đất kết hợp đa mục đích nộp hồ sơ 
đăng ký sử dụng đất kết hợp đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Bước 2: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp 
với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án sử dụng đất kết hợp trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, 
chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp.

b) Trường hợp gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích:

- Bước 1 : Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn gửi văn bản đề nghị gia 
hạn phương án sử dụng đất kết hợp đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai 
cấp tỉnh.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét gia hạn 
phương án sử dụng đất kết hợp.

(2) Cách thức thực hiện:
Nộp tại cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc một trong 

các trường hợp dưới đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến: Nộp trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất kết hợp đa 
mục đích bao gồm:

- Văn bản đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo Mẫu số 13 ban 
hành kèm theo Nghị định này.

- Phương án sử dụng đất kết hợp.
- Giấy chứng nhận đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật (nếu có).
b) Thành phần hồ sơ gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích hồ 

sơ gồm:
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- Văn bản đề nghị gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp.
c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết:
- Thời gian thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất 

kết hợp không quá 15 ngày.
- Trước khi hết thời gian sử dụng đất kết hợp 30 ngày, người sử dụng đất 

nếu có nhu cầu gia hạn thì gửi văn bản đề nghị gia hạn phương án sử dụng đất 
kết hợp.

- Thời gian Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn phương 
án sử dụng đất kết hợp là không quá 07 ngày làm việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức sử dụng đất.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp tỉnh
- Cơ quan phối hợp: không quy định.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Phương án sử dụng đất kết hợp đối với trường hợp phê duyệt lần đầu.
- Phương án sử dụng đất kết hợp được gia hạn.
- Văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận phương án sử dụng 

đất kết hợp.
(8) Lệ ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Mẫu số 15 tại ban hành kèm theo Nghị 
định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

a) Điều kiện về các loại đất được sử dụng kết hợp đa mục đích:
- Đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch 

vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu;
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng được kết hợp với mục đích thương 

mại, dịch vụ;
- Đất xây dựng công trình sự nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích 

thương mại, dịch vụ;
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- Đất ở được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh;

- Đất có mặt nước là ao, hồ, đầm; đất có mặt nước ven biển; đất có mặt
nước chuyên dùng và đất sông ngòi, kênh, rạch, suối được sử dụng kết hợp đa
mục đích.

- Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng được sử dụng kết hợp với mục đích thương 
mại, dịch vụ;

- Đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp 
được sử dụng kết hợp mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu 
chính, viễn thông, công nghệ, thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời.

b) Yêu cầu về việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích:

- Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định và đã được xác 
định loại đất tại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.

- Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trở lại sử dụng đất vào mục đích chính;

- Không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh;

- Hạn chế ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, 
cảnh quan môi trường;

- Không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Tuân thủ pháp luật có liên quan.

c) Yêu cầu sử dụng đất kết hợp với thương mại, dịch vụ phải lập phương 
án sử dụng đất có các nội dung:

- Thông tin về thửa đất, khu đất đang sử dụng:

+ Thông tin về người sử dụng đất;

+ Thông tin về thửa đất, khu đất đang sử dụng vào mục đích chính, gồm: 
vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, hình thức sử dụng đất (Nhà nước giao đất 
không thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nhà nước 
cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Nhà nước cho thuê 
đất thu tiền thuê đất hằng năm; đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp 
từ tổ chức, cá nhân khác); thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, thời hạn sử 
dụng đất còn lại đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn);

- Thông tin về diện tích đất sử dụng kết hợp, gồm: vị trí, diện tích, mục 
đích sử dụng, thời gian sử dụng kết hợp.

- Phương án xây dựng, cải tạo công trình đối với trường hợp sử dụng đất
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vào mục đích kết hợp có công trình xây dựng, gồm công trình xây dựng mới, 
công trình cải tạo công trình có sẵn;

- Phương án tháo dỡ công trình, khôi phục lại để đủ điều kiện sử dụng đất 
vào mục đích chính khi hết thời hạn sử dụng vào mục đích kết hợp;

- Cam kết, biện pháp theo quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm 
không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; hạn chế ảnh hưởng bảo tồn hệ 
sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường; không làm ảnh 
hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề;

- Sơ đồ, bản đồ có liên quan đến thửa đất, khu đất sử dụng vào mục đích 
kết hợp.

d) Yêu cầu về phạm vi sử dụng đất kết hợp đa mục đích:
- Sử dụng đất vào mục đích kết hợp không thuộc trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất;
- Diện tích đất sử dụng vào mục đích kết hợp không quá 50% diện tích đất 

sử dụng vào mục đích chính, trừ diện tích đất ở sử dụng kết hợp đa mục đích;
- Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để sử dụng đất kết hợp đa 

mục đích phải có quy mô, tính chất phù hợp, dễ dàng tháo dỡ. Diện tích đất xây 
dựng công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp trên đất trồng lúa, đất lâm 
nghiệp thực hiện theo quy định của Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa 
và pháp luật về lâm nghiệp. Đất có mặt nước không được san lấp làm thay đổi 
dòng chảy, diện tích bề mặt nước, chiều sâu tầng nước;

- Việc xây dựng, cải tạo công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp phải 
phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

- Thời gian sử dụng đất vào mục đích kết hợp không vượt quá thời hạn sử 
dụng đất còn lại của mục đích chính.

đ) Yêu cầu đối với diện tích đất sử dụng kết hợp vào các mục đích thương 
mại, dịch vụ; cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản; xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin; 
quảng cáo ngoài trời; điện mặt trời thì phải nộp tiền thuê đất hằng năm.

- Giá đất để tính tiền thuê đất là giá đất trong bảng giá đất theo quyết định.
- Trường hợp đất sử dụng vào mục đích chính đã nộp tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất thì chỉ phải nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chênh lệch giữa 
mục đích sử dụng đất chính và mục đích kết hợp.

- Trình tự tính, thu, nộp tiền sử dụng, tiền thuê đất sử dụng vào mục đích 
kết hợp thực hiện theo quy định.

e) Yêu cầu đối với trường hợp không tiếp tục sử dụng theo phương án đã 
được phê duyệt:

Trong quá trình sử dụng đất kết hợp mà người sử dụng đất không tiếp tục
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sử dụng theo phương án đã được phê duyệt thì phải có văn bản gửi Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh và phải khôi phục lại để đủ điều kiện tiếp tục sử dụng vào 
mục đích chính theo quy định.

Khi hết thời hạn sử dụng đất vào mục đích kết hợp mà không được gia 
hạn, tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm khôi phục lại để đủ điều kiện 
sử dụng đất vào mục đích chính theo phương án đã được phê duyệt.

g) Điều kiện đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất 
xây dựng công trình sự nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ thì phải chuyển 
sang thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích kết hợp đó.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, công trình gắn liền 
với đất được Nhà nước giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện 
nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất để kinh doanh, cho 
thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về tài sản công thì không 
phải chuyển sang thuê đất mà thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý 
và sử dụng tài sản công.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày ...của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 13. Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............ , ngày .... tháng... năm ......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG ĐẤT KẾT HỢP ĐA MỤC ĐÍCH 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân117 ...................

1. Người sử dụng đất118:.................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:........................... ; 4.2. Tờ bản đồ số: ...............................
4.3. Diện tích đất (m2):..................................................................................
4.4. Mục đích sử dụng đất119: .......................................................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:............................................................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ..........................................................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):.........................................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ:................., ngày cấp:.................................
5. Nội dung đề nghị sử dụng đất kết hợp:
5.1. Mục đích sử dụng đất kết hợp:.............................................................
5.2. Diện tích sử dụng đất kết hợp: .............................................................
5.3. Lý do: .....................................................................................................
6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có120: ..............................................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật về đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):..........................................................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

117

117 Ghi rõ tên UBND nơi có đất.
118 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công 
dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ 
quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với 
doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
119 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  thì ghi 
rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
120 Giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
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14. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân cấp tỉnh

14.1. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp tranh 
chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài (lần 1)

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trình tự thực hiện

- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm xem xét để thụ lý đơn. Trường hợp đủ 
điều kiện thụ lý đơn để giải quyết thì phải thông báo bằng văn bản cho các bên 
tranh chấp đất đai, cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý đơn để giải quyết thì thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người gửi đơn.

+ Hướng dẫn người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp gửi đơn đề nghị 
hòa giải tranh chấp đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để 
thực hiện;

+ Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu giải quyết.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện như sau: Thẩm tra, xác minh 
vụ việc, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Bước 2: Hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã

- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đề nghị hòa 
giải tranh chấp đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản cho các bên tranh chấp đất đai 
và Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp 
xã hoặc khu vực liên xã, phường nơi có đất tranh chấp về việc thụ lý đơn yêu 
cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện như sau:



+ Thẩm tra, xác minh nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, 
tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất 
và hiện trạng sử dụng đất.

+ Tham mưu thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện 
hòa giải quy định tại điểm b khoản 2 Điều 235 Luật Đất đai. Tùy từng trường 
hợp cụ thể, có thể mời người đại diện cho cộng đồng dân cư quy định tại khoản 
3 Điều 6 Luật Đất đai; người có uy tín trong dòng họ ở nơi sinh sống, nơi làm 
việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng, chức sắc tôn giáo, 
người biết rõ vụ, việc, đại diện công chức làm công tác Tư pháp - hộ tịch cấp xã; 
đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã (do sắp sếp lại bộ máy cơ quan, tổ chức chính 
trị thuộc Đảng); cá nhân, tổ chức khác có liên quan tham gia Hội đồng hòa giải 
tranh chấp đất đai.

- Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai: Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự 
tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai 
và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi 
các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng 
mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

- Việc hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm các 
nội dung: thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; 
tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất 
đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp theo kết quả xác minh; ý 
kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên 
tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh 
chấp, trường hợp biên bản gồm nhiều trang thì phải ký vào từng trang biên bản, 
đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã, gửi ngay cho các bên tranh chấp và gửi 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để ban hành Quyết định công nhận hòa giải 
thành, đồng thời lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Sau khi thực hiện hòa giải thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên 
bản hòa giải, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để 
thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai tiếp theo.

Bước 3: Giải quyết tranh chấp

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện như sau:

+ Đối với trường hợp hòa giải thành tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì hoàn 
thành hồ sơ kết thúc việc giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định;

+ Đối với trường hợp hòa giải không thành tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì 
tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định giải quyết tranh chấp đất đai:
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- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trình thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải 
quyết tranh chấp, gửi Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp và các bên tranh 
chấp, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan để biết.

(2) Cách thức thực hiện: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp gửi 
đơn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực 
tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc 
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp: Đơn yêu cầu giải 
quyết tranh chấp đất đai.

b) Thành phần hồ sơ cơ quản quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã, bao gồm:

- Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các 
bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh 
chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh 
chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành (nếu có);

- Trích lục bản đồ hoặc bản sao hồ sơ địa chính hoặc bản sao dữ liệu ảnh 
viễn thám qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (nếu có);

- Bản sao các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết 
tranh chấp.

c) Thành phần hồ sơ cơ quản quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, bao gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
- Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; biên bản làm việc với 

các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh 
chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh 
chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành (nếu có);

- Trích lục bản đồ hoặc bản sao hồ sơ địa chính hoặc bản sao dữ liệu ảnh 
viễn thám qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (nếu có) và bản 
sao các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày kể từ
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ngày thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. (Nghị định 102 quy định 
60 ngày; cắt giảm 15 ngày so với quy định vì không có bước tiến hành hòa giải 
tại tỉnh)

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh 
chấp đất đai.

(8) Lệ ph í (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): khi có 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 
ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực đất đai.

14.2. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp người 
có đơn đệ nghị không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (lần 2)

(1) Trình tự thực hiện

Bước 1: Trình tự thực hiện
- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn đến Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu giải 

quyết tranh chấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản 
cho các bên tranh chấp đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp về 
việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; trường hợp không thụ lý
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thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông

nghiệp và Môi trường tham mưu giải quyết.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện như sau:

+ Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp hồ sơ tài liệu lien quan đến
kết quả giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu;

+ Thẩm tra, xác minh vụ việc, tiến hành hòa giải giữa các bên tranh chấp, 
hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 
hòa giải thành hoặc ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của các bên tranh chấp, trường hợp biên 
bản gồm nhiều trang thì phải ký vào từng trang biên bản, đóng dấu của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và gửi ngay cho các bên tranh chấp, đồng thời lưu tại Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Ban hành quyết định giải quyết tranh chấp:

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do Sở Nông nghiệp và Môi 
trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết 
tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành gửi cho các bên tranh chấp 
đai và Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp

(2) Cách thức thực hiện: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp gửi 
đơn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực 
tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc 
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp: Đơn yêu cầu giải 
quyết tranh chấp đất đai.

b) Thành phần hồ sơ cơ quản quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, bao gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

- Biên bản hòa giải giải các bên tranh chấp tại tỉnh; biên bản làm việc với 
các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh 
chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh 
chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành (nếu có); biên bản hòa giải 
trong quá trình giải quyết tranh chấp;
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- Trích lục bản đồ hoặc bản sao hồ sơ địa chính hoặc bản sao dữ liệu ảnh 
viễn thám qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (nếu có) và bản 
sao các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự 
thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: không quá 50 ngày kể từ 

ngày thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. (Nghị định 102 quy định 
60 ngày; cắt giảm 10 ngày so với quy định)

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hòa 

giải thành hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
(8) Lệ ph í (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): khi có 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 1S/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 
ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực đất đai.
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15. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ 
chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, người được giao đất để 
quản lý

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

- Đối với tổ chức đang sử dụng đất, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài thực hiện đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu:

Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa điểm trên 
địa bàn cấp tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

- Đối với trường hợp người được Nhà nước giao đất để quản lý thực hiện 
đăng kỷ đất đai:

+ Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Đất đai nộp hồ sơ tại Bộ 
phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Văn phòng 
đăng ký đất đai;

+ Cộng đồng dân cư nộp hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ 
sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu 
đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.
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Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Chuyển hồ sơ:

+ Trường hợp người sử dụng đất thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

+ Trường hợp tổ chức được giao đất để quản lý thì chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai.

Bước 3:

(3.1) Người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Đối với tổ chức đang sử dụng đất:

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác 
định ranh giới cụ thể của thửa đất theo quy định tại khoản 2 Điều 142 và khoản
2 Điều 145 của Luật Đất đai;

- Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức sử dụng 
đất của tổ chức như trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo 
Mẫu số 20 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Xác định giá đất đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất phải nộp 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa 
vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
này đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người 
sử dụng đất.

b) Đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài:

- Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính.

Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có mảnh 
trích đo bản đồ địa chính thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, ký 
duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị 
định này, trừ trường hợp mảnh trích đo bản đồ địa chính đã được Văn phòng 
đăng ký đất đai kiểm tra, ký duyệt; trường hợp hồ sơ chưa có mảnh trích đo bản 
đồ địa chính thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai trích đo bản đồ địa chính; Văn 
phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích đo bản đồ địa chính trong thời gian 
không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh, người sử dụng đất phải trả chi phí theo quy định;

- Gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân c ấp xã nơi có đất để tổ chức 
thực hiện:
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+ Nội dung công việc quy định tại Điều 33 Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP.

+ Xác nhận việc đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng đối với 
trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải xin 
phép xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 14S, khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai 
mà không có giấy tờ theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 2S Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP;

- Đối với trường hợp không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy 
chứng nhận thì thực hiện:

+ Ban hành Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai theo Mẫu số 16; 
chuyển Thông báo đến nơi nộp hồ sơ để trả cho người yêu cầu đăng ký;

+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật thông tin 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Đối với trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì 
thực hiện thì gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất 
đai theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan 
thuế để cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

(3.2) Văn phòng đăng kỷ đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng kỷ đất đai 
thực hiện việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đối 
với tổ chức, cộng đồng dân cư được giao đất để quản lý.

Bước 4: Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính thì người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất 
đai cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận; chỉ đạo việc trao Giấy chứng nhận, cập nhật, 
chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Hồ sơ nộp đối với trường hợp đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức đang sử dụng đất:
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- Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137, khoản 4, khoản 5 Điều 
148, khoản 4, khoản 5 Điều 149 của Luật Đất đai (nếu có);

- Sơ đồ hoặc bản trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa 
chính thửa đất (nếu có);

- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất theo Mẫu số 15d tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định nàyđối với trường hợp tổ chức trong nước, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng đất;

- Quyết định vị trí đóng quân hoặc văn bản giao cơ sở nhà đất hoặc địa 
điểm công trình quốc phòng, an ninh được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho 
đơn vị quân đội, đơn vị công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân; doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
được giao quản lý, sử dụng đất, công trình gắn liền với đất;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 
dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất 
nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy 
định tại Điều 149 của Luật Đất đai hoặc công trình được miễn giấy phép xây 
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, 
giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

- Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy chứng nhận đối với 
trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất.

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

b) Hồ sơ nộp đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức đang sử dụng đất:

- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137, khoản 4, khoản 5 Điều 
148, khoản 4, khoản 5 Điều 149 của Luật Đất đai (nếu có);

- Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về dân sự;
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- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có);

- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 
dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất 
nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy 
định tại Điều 149 của Luật Đất đai hoặc công trình được miễn giấy phép xây 
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, 
giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy chứng nhận đối với 
trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

c) Hồ sơ nộp đối với trường hợp đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức đang sử dụng đất:

+ Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất theo Mẫu số 15đ tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất lần đầu; đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao 
đất để quản lý.

- Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu (trong đó đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần 
đầu là không quá 17 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá
03 ngày làm việc).

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện:

+ Không quá 27 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản
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gắn liền với đất lần đầu; đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao 
đất để quản lý.

+ Không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu.

Thời gian không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ 
tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng 
đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với trường 
hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian 
niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực 
hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức đang sử dụng đất.

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng 
đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 28 của Luật Đất đai.

- Người được giao đất để quản lý.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định:
+ Người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh đối với 

trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang 
sử dụng đất, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp giao đất để quản lý cho tổ chức;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với cộng đồng dân cư được 

giao đất để quản lý.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 

tỉnh, người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai;
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- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 15.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.

130



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

131

Mẫu số 16

Số: ... /TB-ĐKĐĐ_ . ngày ....... tháng ........năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

1. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (1):
1.1. Tên:....................................................................................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân: .....
1.3. Địa chỉ:.......................................
2. Thông tin về thửa đất đăng ký (2):
2.1. Thửa đất số:.......................................; 2.2. Tờ bản đồ số:............. ..............  ;
2.3. Địa chỉ:....................................... .............  ;
2.4. Diện tích:.............. m2; sử dụng chung:.........m2; sử dụng riêng:.............

2.5. Sử dụng vào mục đích:.......................... , từ thời điểm:............................... ;
2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:...............................................................;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:................................................................................. ;
2.8. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số.........., tờ bản đồ số
., của.............. , nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề................................. ;
3. Thông tin về tài sản đăng ký (3):
3.1. Loại nhà ở, công trình xây dựng:.............................................................. ;
3.2. Diện tích xây dựng:................. m2;
3.3. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng:...............m2;
3.4. Sở hữu chung:........................ m2, sở hữu riêng:.......................... m2;
3.5. Số tầng:......tầng; trong đó, số tầng nổi:...... tầng, số tầng hầm: ........tầng;
3.6. Nguồn gốc:....................................................................................;
3.7. Năm hoàn thành xây dựng:.......................................................................;
3.8. Thời hạn sở hữu:..........................................................................
4. Giấy tờ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất đã nộp (4):
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5. Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (đối với hộ gia
đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài) :

5.1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (5):

5.2. Kết luận(6):
5.2.1. Đối với thửa đất đăng ký................................
5.2.2. Đối với tài sản đăng ký.................................

Nơi nhận: ...............(7)
- ... (Kỷ tên đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Ghi nội dung theo Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
(2) và (3) Ghi nội dung theo thông tin sau khi xét duyệt.
(4) Ghi các giấy tờ nộp kèm theo Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.
(5) Ghi các nội dung quy định tại Điều 33 của Nghị định này.
(6) Ghi đủ hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận và căn cứ pháp lý 

(ghi cụ thể theo quy định nào của Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ).
(7) Người có thẩm quyền ban hành Thông báo.



Mẫu số 15
Mẫu đơn này dùng cho trường hợp đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với đất lần 

đầu (xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ................................................................................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên 

người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số 15a)

1.1. Tên (2): ..........................................................................................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3):.................................................................
1.3. Địa chỉ (4): .....................................................................................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):.............. Hộp thư điện tử (nếu có):.....................
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):

(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông 
nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai 
từng thửa đất theo Mẫu số 15b )

2.1. Thửa đất số:................................; 2.2. Tờ bản đồ số:...........................;
2.3. Địa chỉ (5): ...................................................................................................... ;
2.4. Diện tích (6): ..........m2; sử dụng chung:............................m2; sử dụng riêng:..m2;
2.5. Sử dụng vào mục đích (7): ....................... , từ thời điểm:.............................. ;
2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất (8): .......................................................... ;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất (9):.............................................................................. ;
2.8. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số ........, tờ bản đồ số

....., của............. , nội dung về quyền đối với thửa đất liền k ề ...............................(10);
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê 

khai mục này):

(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản;



Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê 
khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng 
thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)

3.1. Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): ............................................................ ;
3.2. Diện tích xây dựng (12): ................. m2;
3.3. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13):........... m2;
3.4. Sở hữu chung (14): ....................... m2, sở hữu riêng (14): .............................m2;
3.5. Số tầng:......tầng; trong đó, số tầng nổi:...... tầng, số tầng hầm: ........tầng;
3.6. Nguồn gốc (15): ................................................................................ ;
3.7. Năm hoàn thành xây dựng (16): .....................................................................;
3.8. Thời hạn sở hữu đến (17): ..........................................................................
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu 

vào ô lựa chọn)

4.1. Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất □
4.2. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận □
4.3. Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân) □
4.4. Đề nghị khác (nếu có):................................................................................
5. Những giấy tờ nộp kèm theo (18):
(1)  
(2)  
(3)  
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai 

tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ngày.... tháng... năm ...
Người sử dụng đất/Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu 
(nếu có))

Hướng dẫn kê khai đơn:

(1) Ghi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục.
(2) Cá nhân: Ghi họ và tên bằng chữ in hoa, năm sinh theo giấy tờ nhân 

thân. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài: Ghi họ tên, năm sinh, quốc 
tịch. Cộng đồng dân cư: Ghi tên của cộng đồng dân cư. Tổ chức: Ghi theo quyết 
định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
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(3) Cá nhân: Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ 
chiếu.

Tổ chức: Ghi số, ngày ký, cơ quan ký văn bản theo quyết định thành lập 
hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(4) Cá nhân: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú. Người gốc Việt Nam định 
cư ở nước ngoài: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú ở Việt Nam (nếu có). Cộng 
đồng dân cư: Ghi địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Tổ chức: Ghi địa chỉ trụ sở chính theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng 
ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(5) Ghi số nhà, tên đường, phố (nếu có); tên điểm dân cư (tổ dân phố, thôn, 
xóm, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, điểm dân cư tương tự) hoặc tên khu 
vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu dân cư); tên đơn vị hành chính các cấp 
xã, tỉnh nơi có thửa đất.

(6) Ghi diện tích của thửa đất bằng số Ả Rập, được làm tròn số đến một 
chữ số thập phân;.

(7) Ghi mục đích đang sử dụng chính của thửa đất. Từ thời điểm ghi ngày 
... tháng ... năm ...

(8) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc “Lâu dài” hoặc ghi bằng dấu nếu 
không xác định được thời hạn.

(9) Ghi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất 
không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 
thuê hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc nhận chuyển quyền 
(chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn) hoặc nguồn gốc khác 
như do ông cha để lại, lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền, khai 
hoang.

(10) Ghi theo văn bản xác lập quyền được sử dụng.
(11) Ghi Nhà ở riêng lẻ/căn hộ chung cư/văn phòng/nhà xưởng ...
(12) Đối với nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng độc lập ghi diện tích mặt 

bằng chiếm đất của nhà ở, công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài 
tường bao của nhà ở, công trình được làm tròn số đến một chữ số thập phân.

Đối với căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục công trình thuộc tòa nhà 
chung cư, tòa nhà hỗn hợp thì ghi diện tích sàn/diện tích sử dụng căn hộ chung 
cư, văn phòng, hạng mục công trình đó.

(13) Đối với nhà ở, công trình một tầng thì không ghi nội dung này. Đối 
với nhà ở, công trình nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng 
của các tầng.

(14) Diện tích “Sở hữu chung” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của 
nhiều người; Diện tích “Sở hữu riêng” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của
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một người (một cá nhân, một cộng đồng dân cư).
(15) Ghi tự đầu tư xây dựng, mua, được tặng cho ...
(16) Chủ sở hữu tài sản tự xác định và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.
(17) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác định 

được thời hạn.
(18) Đối với tổ chức thì phải nộp kèm theo Báo cáo kết quả rà soát hiện 

trạng sử dụng đất của tổ chức theo Mẫu số 15d hoặc Báo cáo kết quả rà soát 
hiện trạng sử dụng đất của người được giao quản lý đất/người được quản lý đất 
Mẫu số 15đ, trừ trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử 
dụng đất.
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DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Mẫu số 15)

Mẫu số 15a

Sử dụng chung thửa đất: I ; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất: 1 1̂ (Đánh dấu vào ô lựa chọn)

Số 
thứ tự

Tên người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất

Năm
sinh

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân
Địa chỉLoại 

giấy tờ Số Ngày, tháng, năm 
cấp Cơ quan cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

2

......, n gày ...... tháng .....  n ă m ....
Người sử dụng đất/Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:

Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 15
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Mẫu số 15b

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT 

CỦA MỘT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Mẫu số 15)

Số thứ tự Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất
Diện tích 

(m2)
Sử dụng vào 

mục đích

Thời hạn
đề nghị được sử 

dụng đất

Nguồn gốc sử 
dụng đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

2

..... , ngày ...... tháng .....  n ă m .....
Người sử dụng đất/Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:

V iệc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại M ẫu số 15.
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Mẫu số 15c

DANH SÁCH

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT

(Kèm theo Mẫu số 15)

Loại nhà ở, công trình 
xây dựng

Diện tích xây 
dựng (m2)

Diện tích sàn 
xây dựng/diện 
tích sử dung 

(m2) ■

Hình thức sở hữu 
(chung, riêng)

Số tầng (tầng nổi, 
tầng hầm) Nguồn gốc

Thời hạn 
sở hữu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

..., ngày ... tháng ... năm ... 
Người sử dụng đất/Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:

Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 15.
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Mẫu số 15d
TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO:... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /BC-... .......; ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO

Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức,
, Á 1 f  , A • r , Á 1 f  , A • r A . 1 Atổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố......
I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tên tổ chức sử dụng đất:............................................................................ (2)
2. Địa chỉ thửa đất/khu đất: ........................................................................... (3)
3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:...............................m2; trong đó:
3.1. Diện tích đất sử dụng đúng mục đích: ...................................................m2;
3.2. Diện tích đất đang liên doanh, liên kết sử dụng: ................................... m2;
3.3. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn sử dụng: .................................. m2;
3.4. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: .......................................................m2;
3.5. Diện tích đất đang có tranh chấp sử dụng: ............................................m2;
3.6. Diện tích đất đã bố trí làm nhà ở: ......................................................... m2;
3.7. Diện tích đất chưa sử dụng: .................................................................. m2;
3.8. Diện tích khác: ..................................................................................... m2;
4. Mục đích sử dụng đất:
4.1. Mục đích theo Quyết định giao đất, cho thuê đất (nếu có):.......................
4.2. Mục đích thực tế đang sử dụng: ..........................m2;
5. Tài sản gắn liền với đất:

Loại công trình 
xây dựng

Diện tích xây 
dựng (m2)

Tổng diện 
tích sàn (m2) Số tầng Thời hạn sở 

hữu
Tại thửa 

đất số



II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
Sử dụng từ ngày... .tháng năm đến ngày .... tháng năm 
III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT
1. Diện tích được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: ...............m2;
2. Diện tích được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: .....................m2;
S. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê:
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2m2;
4. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: ........m2;
5. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:..........................m2;
ó. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):.........................................m2;
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI (nếu có)
1. Tiền sử dụng đất đã nộp:........................đ; Số tiền còn nợ:...................... đ;
2. Tiền thuê đất đã nộp: ................................. đ, tính đến ngày ... / .  / ......... ,
S. Lệ phí trước bạ đã nộp:...............................đ; Số tiền còn nợ: ................... đ;
Cộng tổng số tiền đã nộp:....................................đ; Số tiền còn nợ:............đ;
V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 

137 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI (nếu có)
1.......................................................................................................................
2.......................................................................................................................
S.......................................................................................................................
VI. KIÉN NGHỊ
1. Diện tích đất đề nghị được tiếp tục sử dụng: ......................................... m2;
2. Hình thức sử dụng đất: (4).............................................................................. ;
S. Diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý: ......... m2, lý do............. (5);
4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất bị lấn, bị chiếm; đang cho thuê, 

cho mượn trái phép, tranh chấp; diện tích đất đã bố trí làm nhà ở: ............................. ;
Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung đã báo cáo.
Kèm theo Báo cáo này có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao hoặc bản gốc).

Đại diện của tổ chức sử dụng đất
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
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Hướng dẫn lập báo cáo:

(1) Ghi tên của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy phép đầu tư.

(2) Ghi tên và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc 
giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(3) Ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nếu có), thôn, tổ 
dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, nơi có thửa đất/khu đất.

(4) Ghi một trong các hình thức như: giao đất có thu tiền, thuê đất trả tiền một 
lần, thuê đất trả tiền hằng năm.

(5) Ghi cụ thể diện tích, lý do bàn giao đất cho địa phương (nếu có).
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Mẫu số 15đ

TÊN NGƯỜI ĐƯỢC GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
^ Ả S L «  ĐẤT/NGƯỜI ' Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc'ĐƯỢC QUẢN LÝ ĐẤT V »H V 1 p

.(1)

...... ., ngày .... tháng .... năm ....
Số: ... /BC-...

BÁO CÁO

Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất 
của người được giao quản lý đất/người được quản lý đất

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai.

1. Tên người được giao quản lý đất/người được quản lý đất: .......... (2)
2. Địa chỉ thửa đất/khu đất: ..................................(3)
3. Tổng diện tích đất đang quản lý: ..............m2; trong đó:
3.1. Diện tích đất đã có quyết định giao để quản lý (nếu có): ........ m2;
3.2. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: ....................... m2;
3.3. Diện tích đất đang có tranh chấp: ......................... m2;
3.4. Diện tích khác: ...................................... m2;
4. Các quyết định giao đất để quản lý (nếu có):

- Quyết định số............................................

Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung đã báo cáo.

Kèm theo báo cáo này có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có);

- Quyết định giao đất để quản lý (nếu có).

Người được giao quản lý đất/người được quản lý đất

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



Hướng dẫn lập báo cáo:

(1) Đối với người được giao quản lý đất thì ghi tên cơ quan, tổ chức theo quyết 
định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, đối với cộng đồng 
dân cư quản lý đất thì ghi tên của cộng đồng dân cư.

(2) Ghi tên của người được giao quản lý đất như điểm (1) và địa chỉ trụ sở chính 
của cơ quan, tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc 
giấy phép đầu tư;

Đối với cộng đồng dân cư quản lý đất thì ghi tên như điểm (1) và địa chỉ nơi sinh 
hoạt chung của cộng đồng dân cư.

(3) Ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nếu 
có), thôn, tổ dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, nơi có 
thửa đất/khu đất.
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16. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 
nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa, chuyển nhượng, thừa 
kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho 
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết 
cấu hạ tầng; bán, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với 
đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các cơ 
quan sau trên địa bàn cấp tỉnh:

- Trường hợp cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Trường hợp tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận 
Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký 
đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng kỷ được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; 
trường hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công 
cấp tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã 
được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Đối với thủ tục đăng kỷ biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà 
thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người yêu cầu 
đăng kỷ nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng kỷ phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.
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Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa thì chuyển hồ 
sơ đến Văn phòng đăng ký đất đa hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai thực hiện:

- Kiểm tra các điều kiện thực hiện quyền theo quy định của Luật Đất đai 
đối với trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất, của chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy 
định của Luật Đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai thông báo lý do và trả hồ 
sơ cho người yêu cầu đăng ký;

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế 
để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực 
hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản cho 
cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với bên bán, bên 
góp vốn bằng tài sản.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp 
đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng 
nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây 
dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận cho bên 
thuê, bên thuê lại và xác nhận cho thuê, cho thuê lại vào giấy chứng nhận đã cấp 
của chủ đầu tư dự án.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc 
quy định tại điểm này sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
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d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:
a) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất, gồm:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Hợp đồng hoặc văn bản về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất;

+ Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải 
tách thửa đất, hợp thửa đất;

+ Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp có nhiều 
người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất được chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đối 
với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất 
mà chủ sở hữu tài sản không có quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó, trừ 
trường hợp tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở theo quy 
định của pháp luật về nhà ở;

+ Văn bản của bên nhận thế chấp về việc đồng ý cho bên thế chấp được 
chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất đang được thế chấp và đã đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện;

b) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 
đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, gồm:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Văn bản về việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;
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+ Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải 
tách thửa đất, hợp thửa đất;

+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện;

b) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục bán, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn 
bằng tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng 
năm, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Hợp đồng hoặc văn bản về việc bán, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn 
bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 08 ngày làm việc đối với thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng 
đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa hoặc trường hợp 
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất; bán, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được Nhà 
nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc.

- Không quá 04 ngày làm việc đối với thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền 
sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng;

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 14 ngày làm việc.

Thời gian thưc hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
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pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tin 
trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ tục chia thừa kế 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp thực hiện thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao 
Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng đồng 
dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp 
khi thực hiện các quyền của tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện các quyền của cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng đồng dân cư.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 18;
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(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

(1) Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền 
sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền 
sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 
Điều 124 và điểm a khoản 4 Điều 127 của Luật này;

- Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phán 
quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo 
đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự;

- Trong thời hạn sử dụng đất;

- Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo 
quy định của pháp luật.

(2) Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ 
tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản thì ngoài các điều kiện quy định tại điểm
(1) còn phải đáp ứng điều kiện khác theo quy định của Luật Kinh doanh bất 
động sản, Luật Nhà ở.

(3) Người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất thì ngoài các điều kiện quy định tại điểm (1) còn phải 
đáp ứng các điều kiện theo các trường hợp sau đây:

a) Đối với trường hợp mua, bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong 
hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hằng năm thì phải 
đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 46 của Luật Đất đai;

b) Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải 
đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 47 của Luật Đất đai;

c) Đối với trường hợp thực hiện quyền sử dụng đất của cá nhân là người 
dân tộc thiểu số được giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của 
Luật Đất đai thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 48 của Luật Đất đai.

(4) Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế 
được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy
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chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc 
đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

(5) Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính 
hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính 
trước khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 
lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

(6) Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông 
nghiệp phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp 
huyện chấp thuận. Phương án sử dụng đất nông nghiệp phải có các nội dung 
chính sau đây:

a) Địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất;
b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;
c) Vốn đầu tư;
d) Thời hạn sử dụng đất;
đ) Tiến độ sử dụng đất.
(7) Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, 

nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức quy định tại Điều 176 
của Luật Đất đai thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất 
trồng lúa bao gồm các nội dung theo quy định tại điểm (6) nêu trên và được Ủy 
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người 
thuộc hàng thừa kế.

(8) Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho 
quyền sử dụng đất quy định như sau:

a) Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt;

b) Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 
thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất 
khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân 
khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó;

c) Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho 
quyền sử dụng đất.
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(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):
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3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

....... , ngày .... tháng... n ă m ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ



chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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BẢN VẼ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

Mẫu số 22

I. Hình thức tách, hợp thửa đất (Ghi rõ: “Tách thửa ” hoặc “Hợp thửa ” hoặc “Tách thửa đồng thời với hợp thửa ”):

II. Thửa đất gốc:
1. Thửa đất thứ nhất:
1.1. Thửa số:.......... , tờ bản đồ số:.........., diện tích:................. m2, loại đất:................., địa chỉ thửa đất:..........., Giấy chứng nhận: số vào sổ
cấp GCN:................... ; Cơ quan cấp GCN:................................................. , ngày cấp:...................
1.2. Tên người sử dụng đất:..................................., Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số:....................... , địa chỉ:.........................................
1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử dụng đất
) : .......... ............. ................................................................................................... '................................................................................ .
2. Thửa đất thứ hai: (ghi như thửa thứ nhất)

III. Thửa đất sau khi tách thửa/hợp thửa:
1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/hợp thửa đất:

2. Người lập bản vẽ (Ghi: “Người sử dụng đất tự lập ” hoặc ghi tên cơ quan, đơn vị lập bản vẽ):
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3. Tách thửa đất/hợp thửa đất (theo ví dụ minh họa):

3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp 
thửa đất:

(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, loại đất, 

người sử dụng đất liền kề theo thửa đất gốc)

3.2. Sơ đồ sau tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, kích thước 

cạnh, loại đất, người sử dụng đất liền kề)

3.3. Độ dài cạnh thửa đất sau 
tách thửa đất, hợp thửa đất:

Đoạn Chiều dài (m)
1-2

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):

□ .
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Người sử dụng đất Đơn vị đo đạc

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Ngày...tháng... năm..  Ngày.tháng. năm.
Người kiểm tra Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

(Ký, ghi rõ họ tên, chírc vụ) Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
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Hướng dẫn lập mẫu:

1. Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thể hiện đủ thông tin về kích thước cạnh, diện tích, loại đất của thửa đất tách ra, thửa đất hợp lại, thửa 
đất hoặc vị trí, diện tích đất dùng làm lối đi (nếu có) và thửa đất có quyền sử dụng chung lối đi theo Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất gốc, 
chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình đối với trường họp ti ên Giấy chứng nhận đã thể hiện.

nục 3 thì thực hiện như sau: -------Đường liên thôn Đ ư ờ n g  liên thôn

Eường liên tiôn
3.2

Đường liên thôn

1' 2 a' 2*1 2b’ U '

01-1 
ONT — —

32,0

01+02 
ONT 4— —

12jd
I

02-1 \
ONT----- —  \

35,5 \

6 ’ 5' l5a' 5 b ’

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):

a) Thửa tách ra dự kiến số 1:

- Từ điểm 1’đến điểm 5’:......(Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường xây kiên cố, mép tường...)

- Từ điểm 5 ’ đến điểm 6’:... (Ví dụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)

- Từ điểm 6’ đến điểm 1’: ... (Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);

b) Thửa tách ra dự kiến số 2 : ..........................................................................................................................

- Từ điểm 4 đến điểm 5:...................................................................................................................................



17. Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây 
dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa 
điểm trên địa bàn cấp tỉnh:

- Trường hợp cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai.

- Trường hợp tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận 
Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký 
đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
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Bước S : V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n :

-  X á c  n h ậ n  x ó a  c h o  t h u ê ,  c h o  t h u ê  l ạ i  v à o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  c ủ a  

c h ủ  đ ầ u  t ư  d ự  á n  v à  t r ả  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  c h o  c h ủ  đ ầ u  t ư  d ự  á n ;

-  T h u  h ồ i  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  c ủ a  b ê n  t h u ê ,  b ê n  t h u ê  l ạ i  đ ấ t ;

-  C h ỉ n h  l ý ,  c ậ p  n h ậ t  b i ế n  đ ộ n g  v à o  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i

(2) Cách thức thực hiện:

a )  N ộ p  t r ự c  t i ế p  t ạ i  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ ;

b )  N ộ p  t h ô n g  q u a  d ị c h  v ụ  b ư u  c h í n h ;

c )  N ộ p  t ạ i  đ ị a  đ i ể m  t h e o  t h ỏ a  t h u ậ n  g i ữ a  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  v à  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ;

d )  N ộ p  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  t ỉ n h .

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+  Đ ơ n  đ ă n g  k ý  b i ế n  đ ộ n g  đ ấ t  đ a i ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  t h e o  M ẫ u  s ố  1 8  

t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y ;

+  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p ;

+  V ă n  b ả n  v ề  v i ệ c  x ó a  c h o  t h u ê ,  x ó a  c h o  t h u ê  l ạ i  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ;

+  V ă n  b ả n  v ề  v i ệ c  đ ạ i  d i ệ n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  d â n  s ự  đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  t h ô n g  q u a  n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n ;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết: K h ô n g  q u á  0 3  n g à y  l à m  v i ệ c .

Đ ố i  v ớ i  c á c  x ã  m i ề n  n ú i ,  h ả i  đ ả o ,  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  

k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  k h ó  k h ă n ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  đ ặ c  b i ệ t  k h ó  k h ă n  

t h ì  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  đ ư ợ c  t ă n g  t h ê m  1 3  n g à y  l à m  v i ệ c .

T h ờ i  g i a n  g i ả i  q u y ế t  k h ô n g  t í n h  t h ờ i  g i a n  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  x á c  đ ị n h  

n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i ,  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  thời gian trích đo bản đồ địa chính, t h ờ i  g i a n  x e m  x é t  x ử  l ý  đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  s ử  d ụ n g  đ ấ t  c ó  v i  p h ạ m  p h á p  l u ậ t ,  t h ờ i  g i a n  t r ư n g  c ầ u  g i á m  đ ị n h ,  

t h ờ i  g i a n  n i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i ,  đ ă n g  t i n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g ,  t h ờ i  

g i a n  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c h i a  t h ừ a  k ế  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  

đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  

q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  m à  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h ế t  t r ư ớ c  k h i  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

-  T ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o  t r ự c  t h u ộ c ,  t ổ  

c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i  c ó  c h ứ c  n ă n g  n g o ạ i  g i a o ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  n ư ớ c
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ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, p h í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 1S.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 
một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):
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3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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18. Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông 
tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số 
hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền 
kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  đ ị a  

đ i ể m  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :

-  T r ư ờ n g  h ợ p  c á  n h â n ,  c ộ n g  đ ồ n g  d â n  c ư ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  

n ư ớ c  n g o à i  n ộ p  h ồ  s ơ  t ạ i  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  

đ ấ t  đ a i .

-  T r ư ờ n g  h ợ p  t ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o  t r ự c  

t h u ộ c ,  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i  c ó  c h ứ c  n ă n g  n g o ạ i  g i a o ,  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  

t ư  n ư ớ c  n g o à i ,  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i ,  c á  n h â n  n ư ớ c  n g o à i  n ộ p  h ồ  s ơ  t ạ i  B ộ  p h ậ n  

M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  

đ ấ t  đ a i .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g  

h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n :

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .
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Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước s : Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

- Trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên thì Ủy ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về tình trạng sạt lở tự nhiên để 
chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
và người sử dụng đất; Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai có trách nhiệm đo đạc, xác định lại diện tích thửa đất bằng kinh phí 
của Nhà nước;

- Trường hợp có thay đổi hạn chế quyền của người sử dụng đất theo văn bản 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ văn bản này để đăng ký biến động đất đai.

- Trường hợp thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất theo văn bản của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa 
đất thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ 
văn bản này để đăng ký biến động đất đai.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp 
mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp; trao 
Giấy chứng nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
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- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Đối với cá nhân thì cơ quan giải quyết thủ tục khai thác, sử dụng thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu không khai thác được thông tin về cá 
nhân thì nộp bản sao hoặc xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh về việc đổi 
tên, thay đổi thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Đối với tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng đồng 
dân cư thì nộp văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận 
việc đổi tên hoặc thay đổi thông tin theo quy định của pháp luật.

- Đối với trường hợp thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất thì cơ 
quan giải quyết thủ tục sử dụng thông tin từ văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất để giải quyết thủ tục.

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

b) Đối với trường hợp thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

c) Đối với trường hợp thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản về việc thay đổi quyền của người có quyền lợi liên quan theo 
quy định của pháp luật dân sự.

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

d) Đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với
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t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  t h ô n g  q u a  

n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n .

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết:
D o  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p  t ỉ n h  q u y  đ ị n h .  C ụ  t h ể :

-  K h ô n g  q u á  0 4  n g à y  l à m  v i ệ c  đ ố i  v ớ i  t h ủ  t ụ c  đ ổ i  t ê n  h o ặ c  t h a y  đ ổ i  t h ô n g  

t i n  v ề  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  h o ặ c  t h a y  đ ổ i  s ố  

h i ệ u  h o ặ c  đ ị a  c h ỉ  c ủ a  t h ử a  đ ấ t ;

Đ ố i  v ớ i  c á c  x ã  m i ề n  n ú i ,  h ả i  đ ả o ,  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  

k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  k h ó  k h ă n ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  đ ặ c  b i ệ t  k h ó  k h ă n  

t h ì  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  đ ư ợ c  k h ô n g  q u á  1 4  n g à y  l à m  v i ệ c ;

-  K h ô n g  q u á  0 5  n g à y  l à m  v i ệ c  đ ố i  v ớ i  t h ủ  t ụ c  t h a y  đ ổ i  h ạ n  c h ế  q u y ề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  h o ặ c  c ó  t h a y  đ ổ i  q u y ề n  đ ố i  v ớ i  

t h ử a  đ ấ t  l i ề n  k ề ;

Đ ố i  v ớ i  c á c  x ã  m i ề n  n ú i ,  h ả i  đ ả o ,  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  

k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  k h ó  k h ă n ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  đ ặ c  b i ệ t  k h ó  k h ă n  

t h ì  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  đ ư ợ c  k h ô n g  q u á  1 5  n g à y  l à m  v i ệ c ;

-  K h ô n g  q u á  1 0  n g à y  l à m  v i ệ c  đ ố i  v ớ i  t h ủ  t ụ c  g i ả m  d i ệ n  t í c h  t h ử a  đ ấ t  d o  

s ạ t  l ở  t ự  n h i ê n ;

Đ ố i  v ớ i  c á c  x ã  m i ề n  n ú i ,  h ả i  đ ả o ,  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  

k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  k h ó  k h ă n ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  đ ặ c  b i ệ t  k h ó  k h ă n  

t h ì  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  đ ư ợ c  k h ô n g  q u á  2 0  n g à y  l à m  v i ệ c .

T h ờ i  g i a n  g i ả i  q u y ế t  k h ô n g  t í n h  t h ờ i  g i a n  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  x á c  đ ị n h  

n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i ,  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  thời gian trích đo bản đồ địa chính, t h ờ i  g i a n  x e m  x é t  x ử  l ý  đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  s ử  d ụ n g  đ ấ t  c ó  v i  p h ạ m  p h á p  l u ậ t ,  t h ờ i  g i a n  t r ư n g  c ầ u  g i á m  đ ị n h ,  

t h ờ i  g i a n  n i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i ,  đ ă n g  t i n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g ,  t h ờ i  

g i a n  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c h i a  t h ừ a  k ế  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  

đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  

q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  m à  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h ế t  t r ư ớ c  k h i  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
-  T ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o  t r ự c  t h u ộ c ,  t ổ  

c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i  c ó  c h ứ c  n ă n g  n g o ạ i  g i a o ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  n ư ớ c  

n g o à i ,  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i ;  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i ,  c á  n h â n  

n ư ớ c  n g o à i .

-  C á  n h â n ,  c ộ n g  đ ồ n g  d â n  c ư .

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
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Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, p h í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 18;

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 
một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):
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3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đ a i . ” 
nơi có đất.



(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ..., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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19. Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận 
hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  đ ị a  

đ i ể m  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  

đ ấ t  đ a i .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g  

h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n :

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  

h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  t h ự c  

h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  B ộ  p h ậ n  m ộ t  c ử a  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước S: V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  

đ a i  t h ự c  h i ệ n :

-  G ử i  P h i ế u  c h u y ể n  t h ô n g  t i n  đ ể  x á c  đ ị n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i  

t h e o  M ẫ u  s ố  1 9  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y  đ ế n  c ơ  q u a n  t h u ế  

đ ể  x á c  đ ị n h  v à  t h ô n g  b á o  t h u  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  p h ả i  t h ự c  

h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t ;
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- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp 
đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng 
nhận quyền hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy 
định tại điểm này sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính.

- Trường hợp đăng ký biến động do gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ 
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở thì 
Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện 
công việc tại điểm b nêu trên.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đối với trường hợp đăng kỷ tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp 
Giấy chứng nhận hoặc đăng kỷ thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội 
dung đã đăng kỷ

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Giấy tờ theo quy định tại các Điều 148, Điều 149 của Luật Đất đai (nếu 
có), sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại 
các Điều 148, Điều 149 của Luật Đất đai đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà 
ở, công trình đã xây dựng); hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả 
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định 
của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công 
trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một 
trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 149 của Luật Đất đai hoặc công trình 
được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Giấy xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện
trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoặc cơ quan có chức năng quản lý về xây
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dựng cấp xã  về việc đủ điều kiện tồn tại công trình xây dựng đó theo quy định 
của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp có giấy tờ quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 148, điểm a khoản 1 Điều 149 của Luật Đất đai nhưng hiện trạng 
tài sản có thay đổi so với giấy tờ đó và thuộc khu vực phải xin phép xây dựng;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

(2) Đối với trường hợp gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá OS ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận;

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 1S ngày làm việc.

- Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký thay đổi về tài 
sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tin 
trên phương tiện thông tin đại chúng.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ
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chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, p h í (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
5S/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

175

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đ a i . ” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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20. Đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc chuyển đổi mô 
hình tổ chức, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp

(1) Trình tự  thực hiện

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  đ ị a  

đ i ể m  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g  

h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  thực hiện:

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  c ầ u  

b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  t h e o  

q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  

v ề  t h ự c  h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  

c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  B ộ  p h ậ n  m ộ t  c ử a  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước S: V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n :

-  G ử i  P h i ế u  c h u y ể n  t h ô n g  t i n  đ ể  x á c  đ ị n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i  

t h e o  M ẫ u  s ố  1 9  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y  đ ế n  c ơ  q u a n  t h u ế  

đ ể  x á c  đ ị n h  v à  t h ô n g  b á o  t h u  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  p h ả i  t h ự c
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hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp 
không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để 
trao cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại điểm này sau khi nhận được 
thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

(2) Cách thức thực hiện

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản về việc thành lập 
tổ chức sau khi thay đổi;

+ Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản về việc 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức, chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phù hợp với quy 
định của pháp luật, trong đó phải xác định rõ tổ chức được sử dụng đất, sở hữu 
tài sản gắn liền với đất sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô 
hình tổ chức, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này mà phải tách thửa đất, hợp thửa đất;

+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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(4) Thời hạn giải quyết: Không quá OS ngày làm việc.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 1S ngày làm việc.

Thời gian giải quyết không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức trong nước; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, p h í (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 1S.
- Mẫu số 22.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Trường hợp thực hiện thủ tục dẫn đến tách thửa đất, hợp thửa đất thì phải 

đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 22O Luật Đất đai.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số
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43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định 
về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

- Nghị định số.../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đ a i . ” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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BẢN VẼ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

Mẫu số 22

I. Hình thức tách, hợp thửa đất (Ghi rõ: “Tách thửa ” hoặc “Hợp thửa ” hoặc “Tách thửa đồng thời với hợp thửa ”) :

II. Thửa đất gốc:
1. Thửa đất thứ nhất:
1.1. Thửa số:.......... , tờ bản đồ số:.........., diện tích:................. m2, loại đất:................., địa chỉ thửa đất:..........., Giấy chứng nhận: số vào sổ
cấp GCN:................... ; Cơ quan cấp GCN:................................................. , ngày cấp:...................
1.2. Tên người sử dụng đất:..................................., Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số:....................... , địa chỉ:.........................................
1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử dụng đất
) : .......... ............. ......................•'............................................................................................................................................................. .
2. Thửa đất thứ hai: (ghi như thửa thứ nhất)

III. Thửa đất sau khi tách thửa/hợp thửa:
1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/hợp thửa đất:

2. Người lập bản vẽ (Ghi: “Người sử dụng đất tự lập ” hoặc ghi tên cơ quan, đơn vị lập bản vẽ):
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3. Tách thửa đất/hợp thửa đất (theo ví dụ minh họa):

3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, loại đất, 

người sử dụng đất liền kề theo thửa đất gốc)

3.2. Sơ đồ sau tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, kích thước 
cạnh, loại đất, người sử dụng đất liền kề)

3.3. Độ dài cạnh thửa đất sau 
tách thửa đất, hợp thửa đất:

Đoạn Chiều dài (m)
1-2

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):

Người sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Ngày...tháng... năm..  Ngày... tháng... năm..
Người kiểm tra Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

(Ký, ghi rõ ho tên, chức vu) ,TW ,tw . .Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vu, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu:
1. Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thể hiện đủ thông tin về kích thước cạnh, diện tích, loại đất của thửa đất tách ra, thửa đất hợp lại, thửa đất 
hoặc vị trí, diện tích đất dùng làm lối đi (nếu có) và thửa đất có quyền sử dụng chung lối đi theo Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất gốc, chỉ 
giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận đã thể hiện.
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2. Đối với điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.4 mục 3 thì thực hiện như sau:

3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp thửa đất: 
a) Tách thửa đất:

Đường Bên thôr

1

l 2
10

CWT---------
100,5

3 l

b) Hợp thửa đất, hợp thửa đất đồng thời tách thửa đất:

3.2. Sơ đồ tách thửa đất/hợp thửa đất

Đ ư ô n g  liên thôn

1

■ 0-

5 '

10-2

'47,0 53,5

3 ' — L
Đ ư ờ ng  liên thôn

1 ' 2 a ’ Z l 2 b '  Ị y

01-1 
ONT — —  

32,0

01+02 
ONT I

32.0
I

02-1 '
O N T -------—  I

35.5

& 5 ' l
5a' 5 b '

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):
a) Thửa tách ra dự kiến số 1:
- Từ điểm 1’đến điểm 5’:......(Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường xây kiên cố, mép tường...)
- Từ điểm 5’ đến điểm 6’:... (Vídụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)
- Từ điểm 6’ đến điểm 1’: ... (Vídụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);
b) Thửa tách ra dự kiến số 2 : ...............................................................................................................................
- Từ điểm 4 đến điểm 5:........................................................................................................................................



21. Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành 
viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng công 
trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình 
ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 
đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ 
quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài 
thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ  hoạt 
động thương mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có 
nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài

(1) Trình tự thực hiện

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  c ơ  

q u a n  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h  s a u  đ â y :

-  T r ư ờ n g  h ợ p  c á  n h â n ,  c ộ n g  đ ồ n g  d â n  c ư ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  

n ư ớ c  n g o à i  n ộ p  h ồ  s ơ  t ạ i  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  

đ ấ t  đ a i .

-  T r ư ờ n g  h ợ p  t ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o  t r ự c  

t h u ộ c ,  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i  c ó  c h ứ c  n ă n g  n g o ạ i  g i a o ,  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  

t ư  n ư ớ c  n g o à i ,  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i ,  c á  n h â n  n ư ớ c  n g o à i  n ộ p  h ồ  s ơ  t ạ i  B ộ  p h ậ n  

M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  

đ ấ t  đ a i .

-  T r ư ờ n g  h ợ p  x ử  l ý  t à i  s ả n  t h ế  c h ấ p ,  g ó p  v ố n  b ằ n g  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t à i  

s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  k h ô n g  t h e o  t h ỏ a  t h u ậ n ;  k ê  b i ê n  b á n  đ ấ u  g i á  q u y ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  đ ể  t h i  h à n h  á n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  t h ì  v i ệ c  

n ộ p  h ồ  s ơ  d o  t ổ  c h ứ c  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  x ử  l ý  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  

đ ấ t  h o ặ c  d o  n g ư ờ i  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  

t h ự c  h i ệ n .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g
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h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  thực hiện:

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  

v ề  t h ự c  h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  

c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  B ộ  p h ậ n  m ộ t  c ử a  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước 3: V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  

đ a i  t h ự c  h i ệ n :

-  K i ể m  t r a  c á c  đ i ề u  k i ệ n  t h ự c  h i ệ n  q u y ề n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  

đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  q u y ề n  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c ủ a  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  

s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t ;  t r ư ờ n g  h ợ p  k h ô n g  đ ủ  đ i ề u  k i ệ n  t h ự c  h i ệ n  q u y ề n  t h e o  q u y  

đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ô n g  b á o  l ý  d o  v à  t r ả  h ồ  

s ơ  c h o  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý ;

-  G ử i  P h i ế u  c h u y ể n  t h ô n g  t i n  đ ể  x á c  đ ị n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i  

t h e o  M ẫ u  s ố  1 9  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y  đ ế n  c ơ  q u a n  t h u ế  

đ ể  x á c  đ ị n h  v à  t h ô n g  b á o  t h u  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  p h ả i  t h ự c  

h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t ;

-  C h ỉ n h  l ý ,  c ậ p  n h ậ t  b i ế n  đ ộ n g  v à o  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ;  

c ấ p  m ớ i  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  

đ ấ t  h o ặ c  x á c  n h ậ n  t h a y  đ ổ i  t r ê n  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p
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không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để 
trao cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy 
định tại điểm này sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính.

(2) Cách thức thực hiện

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ
(1) Đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản thỏa thuận về việc thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ 
và chồng.

Trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất của các thành viên có chung 
quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì văn bản thỏa thuận phải thể hiện thông tin 
thành viên của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm được Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền 
sử dụng đất.

Trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất của vợ và chồng thì cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm khai thác, sử 
dụng thông tin về tình trạng hôn nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
nếu không thể khai thác được thông tin về tình trạng hôn nhân thì nộp bản sao 
hoặc xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn hoặc giấy tờ khác chứng 
minh về tình trạng hôn nhân.

- Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành
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kèm theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải 
tách thửa đất, hợp thửa đất;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

(2) Đối với trường hợp thay đổi quyền sử dung đất xây dựng công trình 
trên mặt đất phuc vu cho việc vận hành, khai thác sử dung công trình ngầm, 
quyền sở hữu công trình ngầm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản về việc cho phép thay đổi quyền sử dụng đất xây dựng công 
trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình 
ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải 
tách thửa đất, hợp thửa đất;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

(3) Đối với trường hợp bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 1S 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản cho phép bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền;

- Hợp đồng mua bán tài sản công là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất theo quy định của pháp luật đối với trường hợp bán tài sản, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công;

- Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải 
tách thửa đất, hợp thửa đất;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.
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(4) Đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc 
bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã 
được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về 
giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan 
đến đất đai:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Một trong các văn bản sau:

+ Biên bản hòa giải thành hoặc văn bản công nhận kết quả hòa giải thành 
được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo về đất đai đã có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định về thi hành án 
của cơ quan thi hành án đã được thi hành;

+ Quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải 
quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến 
đất đai.

- Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo 22 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải tách 
thửa đất, hợp thửa đất;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

(5) Đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đã được đăng kỷ, bao gồm cả xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Một trong các văn bản sau:

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
giữa người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất với người nhận 
chuyển nhượng;

191



+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng chuyển giao khác về quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giữa người có quyền chuyển 
nhượng, bán tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với 
người nhận chuyển nhượng;

+ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất hoặc văn bản xác nhận kết quả thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự;

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc văn 
bản khác có thỏa thuận về việc bên nhận thế chấp có quyền được nhận chính tài 
sản bảo đảm theo quy định của pháp luật;

- Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo 22 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải tách 
thửa đất, hợp thửa đất;

- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 08 ngày làm việc đối với thủ tục đăng ký biến động đối với 
trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do 
sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; thủ tục đăng 
ký biến động đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về 
đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi 
hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại 
Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại 
liên quan đến đất đai; thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc.

- Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp thay đổi về quyền sử 
dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác 
sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều 
chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
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k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  k h ó  k h ă n ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  đ ặ c  b i ệ t  k h ó  k h ă n  

t h ì  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  k h ô n g  q u á  2 0  n g à y  l à m  v i ệ c .

T h ờ i  g i a n  g i ả i  q u y ế t  k h ô n g  t í n h  t h ờ i  g i a n  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  x á c  đ ị n h  

n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i ,  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  thời gian trích đo bản đồ địa chính, t h ờ i  g i a n  x e m  x é t  x ử  l ý  đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  s ử  d ụ n g  đ ấ t  c ó  v i  p h ạ m  p h á p  l u ậ t ,  t h ờ i  g i a n  t r ư n g  c ầ u  g i á m  đ ị n h ,  

t h ờ i  g i a n  n i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i ,  đ ă n g  t i n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g ,  t h ờ i  

g i a n  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c h i a  t h ừ a  k ế  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  

đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  

q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  m à  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h ế t  t r ư ớ c  k h i  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

-  T ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o  t r ự c  t h u ộ c ,  t ổ  

c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i  c ó  c h ứ c  n ă n g  n g o ạ i  g i a o ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  n ư ớ c  

n g o à i ,  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i ;  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i ,  c á  n h â n  

n ư ớ c  n g o à i .

-  C á  n h â n ,  c ộ n g  đ ồ n g  d â n  c ư .

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

C ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  q u y ế t  đ ị n h :

-  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  đ ố i  v ớ i  t ổ  c h ứ c  t r o n g  n ư ớ c ,  t ổ  c h ứ c  

t ô n  g i á o ,  t ổ  c h ứ c  t ô n  g i á o  t r ự c  t h u ộ c ,  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i  c ó  c h ứ c  n ă n g  n g o ạ i  

g i a o ,  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i ;  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i ,  c á  n h â n  

n ư ớ c  n g o à i .

-  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  

t h ự c  h i ệ n  đ ố i  v ớ i  c á  n h â n ,  c ộ n g  đ ồ n g  d â n  c ư ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  

n ư ớ c  n g o à i .

C ơ  q u a n  t r ự c  t i ế p  t h ự c  h i ệ n  T T H C :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  

V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

C ơ  q u a n  p h ố i  h ợ p  ( n ế u  c ó ) :  C ơ  q u a n  t h u ế

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

-  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

(8) Lệ phí, phí (nếu có):
T h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í  v à  c á c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  

h ư ớ n g  d ẫ n  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í .

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-  M ẫ u  s ố  1 S .
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- Mẫu số 22.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Đảm bảo các điều kiện thực hiện quyền quy định tại các Điều 45, 46, 48 
Luật Đất đai.

- Trường hợp đăng ký biến động đất đai mà phải tách thửa đất, hợp thửa 
đất thì phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 220 Luật Đất đai.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định 
về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

- Nghị định số.../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

195

Mẫu số 18

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ



chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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BẢN VẼ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

Mẫu số 22

I. Hình thức tách, hợp thửa đất (Ghi rõ: “Tách thửa ” hoặc “Hợp thửa ” hoặc “Tách thửa đồng thời với hợp thửa ”) :

II. Thửa đất gốc:
1. Thửa đất thứ nhất:
1.1. Thửa số:.......... , tờ bản đồ số:.........., diện tích:................. m2, loại đất:................., địa chỉ thửa đất:..........., Giấy chứng nhận: số vào sổ
cấp GCN:................... ; Cơ quan cấp GCN:................................................. , ngày cấp:...................
1.2. Tên người sử dụng đất:..................................., Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số:....................... , địa chỉ:.........................................
1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử dụng đất
) : .......... ............. ......................•'............................................................................................................................................................. .
2. Thửa đất thứ hai: (ghi như thửa thứ nhất)

III. Thửa đất sau khi tách thửa/hợp thửa:
1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/hợp thửa đất:

2. Người lập bản vẽ (Ghi: “Người sử dụng đất tự lập ” hoặc ghi tên cơ quan, đơn vị lập bản vẽ):
3. Tách thửa đất/hợp thửa đất (theo ví dụ minh họa):



198

3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp 
thửa đất:

(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, loại đất, 
người sử dụng đất liền kề theo thửa đất gốc)

3.2. Sơ đồ sau tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, kích thước 
cạnh, loại đất, người sử dụng đất liền kề)

3.3. Độ dài cạnh thửa đất sau 
tách thửa đất, hợp thửa đất:

Đoạn Chiều dài (m)
1-2

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):

Người sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Ngày...tháng... năm..  Ngày... tháng... năm..
Người kiểm tra Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu:
1. Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thể hiện đủ thông tin về kích thước cạnh, diện tích, loại đất của thửa đất tách ra, thửa đất hợp lại, thửa đất 
hoặc vị trí, diện tích đất dùng làm lối đi (nếu có) và thửa đất có quyền sử dụng chung lối đi theo Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất gốc, chỉ 
giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận đã thể hiện.
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2. Đối với điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.4 mục 3 thì thực hiện như sau:

3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp thửa đất: 
a) Tách thửa đất:

Đường Bên thôr

1 l2
10

CWT---------
100,5

3 l

b) Hợp thửa đất, hợp thửa đất đồng thời tách thửa đất:

3.2. Sơ đồ tách thửa đất/hợp thửa đất

Đ ư ô n g  liên thôn

1

■ 0-

5 '

10-2

'47,0 53,5

3 ' — L

Đ ư ờ ng liên thôn

1' 2 a' 2 ’ l 2 b ’ U '

01-1 
ONT — —

32,0

01+02 
ONT 4— —

32.(1
1

02-1 \ 
ONT----- —  \

35,5

6 ’ 5' l5a' 5b’

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):
a) Thửa tách ra dự kiến số 1:
- Từ điểm 1’đến điểm 5’:......(Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường xây kiên cố, mép tường...)
- Từ điểm 5’ đến điểm 6’:... (Vídụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)
- Từ điểm 6’ đến điểm 1’: ... (Vídụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);
b) Thửa tách ra dự kiến số 2 : ...............................................................................................................................
- Từ điểm 4 đến điểm 5:........................................................................................................................................
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22. Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia đình 
hoặc cá nhân đang sử dụng đất thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng 
đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  đ ị a  

đ i ể m  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g  

h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n :

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  

t h ự c  h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  B ộ  p h ậ n  m ộ t  c ử a  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước 3 : V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n

-  C h ỉ n h  l ý ,  c ậ p  n h ậ t  b i ế n  đ ộ n g  v à o  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ;  

c ấ p  m ớ i  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  

đ ấ t  h o ặ c  x á c  n h ậ n  t h a y  đ ổ i  t r ê n  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p ;  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n



quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

- Trường hợp doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động mà quyền sử 
dụng đất không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đăng ký đất 
đai thực hiện Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất 
đai; cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp; trao Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

(2) Giấy chứng nhận đã cấp;

(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(4) Văn bản thỏa thuận của các thành viên có chung quyền sử dụng đất 
đồng ý đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc 
chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quyền sử dụng đất 
của hộ gia đình.

(5) Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai mà 
phải tách thửa đất, hợp thửa đất.

(6) Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc.

202



T h ờ i  g i a n  g i ả i  q u y ế t  k h ô n g  t í n h  t h ờ i  g i a n  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  x á c  đ ị n h  

n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i ,  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  thời gian trích đo bản đồ địa chính, t h ờ i  g i a n  x e m  x é t  x ử  l ý  đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  s ử  d ụ n g  đ ấ t  c ó  v i  p h ạ m  p h á p  l u ậ t ,  t h ờ i  g i a n  t r ư n g  c ầ u  g i á m  đ ị n h ,  

t h ờ i  g i a n  n i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i ,  đ ă n g  t i n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g ,  t h ờ i  

g i a n  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c h i a  t h ừ a  k ế  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  

đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  

q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  m à  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  c h ế t  t r ư ớ c  k h i  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

D o a n h  n g h i ệ p  t ư  n h â n  s a u  k h i  đ ã  t h à n h  l ậ p .

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

C ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  q u y ế t  đ ị n h :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

C ơ  q u a n  t r ự c  t i ế p  t h ự c  h i ệ n  T T H C :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

C ơ  q u a n  p h ố i  h ợ p  ( n ế u  c ó ) :

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n

(8) Lệ phí, p h í (nếu có):

T h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í  v à  c á c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  

h ư ớ n g  d ẫ n  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í .

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  M ẫ u  s ố  1 8 ;

-  M ẫ u  s ố  2 2 .

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

-  T r ư ờ n g  h ợ p  đ ă n g  k ý  b i ế n  đ ộ n g  đ ấ t  đ a i  m à  p h ả i  t á c h  t h ử a  đ ấ t ,  h ợ p  t h ử a  

đ ấ t  t h ì  p h ả i  đ ả m  b ả o  đ i ề u  k i ệ n  q u y  đ ị n h  t ạ i  Đ i ề u  2 2 0  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i .

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  s ố  3 1 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  n g à y  1 8 / 0 1 / 2 0 2 4  đ ư ợ c  s ử a  đ ổ i  b ổ  s u n g  

m ộ t  s ố  đ i ề u  b ở i  L u ậ t  s ố  4 3 / 2 0 2 4 / Q H 1 5 ,  L u ậ t  s ố  4 7 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  v à  L u ậ t  s ố  

5 8 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  c ủ a  Q u ố c  h ộ i .

-  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 0 1 / 2 0 2 4 / N Đ - C P  n g à y  2 9  t h á n g  7  n ă m  2 0 2 4  c ủ a  C h í n h  

p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  đ i ề u  t r a  c ơ  b ả n  đ ấ t  đ a i ,  đ ă n g  k ý ,  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  v à  H ệ  t h ố n g  t h ô n g  t i n  đ ấ t  đ a i .

-  N g h ị  đ ị n h  s ố  . . . / 2 0 2 5 / N Đ - C P  n g à y  . . .  t h á n g  . . .  n ă m  2 0 2 5  c ủ a  C h í n h  p h ủ  

q u y  đ ị n h  v ề  p h â n  đ ị n h  t h ẩ m  q u y ề n  c ủ a  c h í n h  q u y ề n  đ ị a  p h ư ơ n g  t h e o  m ô  h ì n h  

c h í n h  q u y ề n  đ ị a  p h ư ơ n g  0 2  c ấ p  t r o n g  l ĩ n h  v ự c  đ ấ t  đ a i .
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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BẢN VẼ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

Mẫu số 22

I. Hình thức tách, hợp thửa đất (Ghi rõ: “Tách thửa ” hoặc “Hợp thửa ” hoặc “Tách thửa đồng thời với hợp thửa ”) :

II. Thửa đất gốc:
1. Thửa đất thứ nhất:
1.1. Thửa số:.......... , tờ bản đồ số:.........., diện tích:................. m2, loại đất:................., địa chỉ thửa đất:..........., Giấy chứng nhận: số vào sổ
cấp GCN:................... ; Cơ quan cấp GCN:................................................. , ngày cấp:...................
1.2. Tên người sử dụng đất:..................................., Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số:....................... , địa chỉ:.........................................
1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử dụng đất
) : .......... ............. ......................•'............................................................................................................................................................. .
2. Thửa đất thứ hai: (ghi như thửa thứ nhất)

III. Thửa đất sau khi tách thửa/hợp thửa:
1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/hợp thửa đất:

2. Người lập bản vẽ (Ghi: “Người sử dụng đất tự lập ” hoặc ghi tên cơ quan, đơn vị lập bản vẽ):
3. Tách thửa đất/hợp thửa đất (theo ví dụ minh họa):
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3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp 
thửa đất:

(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, loại đất, 
người sử dụng đất liền kề theo thửa đất gốc)

3.2. Sơ đồ sau tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, kích thước 
cạnh, loại đất, người sử dụng đất liền kề)

3.3. Độ dài cạnh thửa đất sau 
tách thửa đất, hợp thửa đất:

Đoạn Chiều dài (m)
1-2

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):

Người sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Ngày...tháng... năm..  Ngày... tháng... năm..
Người kiểm tra Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) ,TW ,tw . .Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu:
1. Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thể hiện đủ thông tin về kích thước cạnh, diện tích, loại đất của thửa đất tách ra, thửa đất hợp lại, thửa đất
hoặc vị trí, diện tích đất dùng làm lối đi (nếu có) và thửa đất có quyền sử dụng chung lối đi theo Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất gốc, chỉ
giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận đã thể hiện.
2. Đối với điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.4 mục 3 thì thực hiện như sau:
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3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp thửa đất: 
a) Tách thửa đất:

Đường Bên thôr

1

\2
10

CNT--------- 1
100,5

3 l

b) Hợp thửa đất, hợp thửa đất đồng thời tách thửa đất:

3.2. Sơ đồ tách thửa đất/hợp thửa đất

Đ ư ờ n g  liên thôn

1

ID-1

5r

10-2
'

47,0 53,5

3' — L

Đ ư ờ ng  liên thôn

1 ' 2 a ' Z l 2 b '  Ị 3'

01-1
ONT — — —  

32,0

01+02 
ONT I

l32.a
I

02-1 '
O N T -------—  I

35.5

& 5 ' l5a' 5b'

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):
a) Thửa tách ra dự kiến số 1:
- Từ điểm 1’đến điểm 5’:......(Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường xây kiên cố, mép tường...)
- Từ điểm 5’ đến điểm 6’: .  (Vídụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)
- Từ điểm 6’ đến điểm 1’: ... (Vídụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);
b) Thửa tách ra dự kiến số 2 : ...............................................................................................................................
- Từ điểm 4 đến điểm 5:........................................................................................................................................
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23. Đăng ký biến động đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng chi tiết; cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất theo quy hoạch xây 
dựng chi tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu cầu

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  đ ị a  

đ i ể m  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g  

h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  thực hiện:

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  

t h ự c  h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  B ộ  p h ậ n  m ộ t  c ử a  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước 3 : V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n :

-  G ử i  P h i ế u  c h u y ể n  t h ô n g  t i n  đ ể  x á c  đ ị n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i  

t h e o  M ẫ u  s ố  1 9  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y  đ ế n  c ơ  q u a n  t h u ế  

đ ể  x á c  đ ị n h  v à  t h ô n g  b á o  t h u  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  p h ả i  t h ự c  

h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t ;



- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp 
đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ đe trao cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thực hiện các 
công việc quy định tại điem này sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế 
về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

(2) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp tại địa điem theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

- Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của cơ 
quan có thẩm quyền kèm theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết và 
bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính; trường hợp phải xác định 
lại giá đất thì nộp thêm giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về 
đất đai;

+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

b) Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất theo quy 
hoạch xây dựng chi tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu cầu:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết của cơ quan có thẩm 
quyền kèm theo bản đồ quy hoạch xây dựng chi tiết và bản đồ địa chính hoặc 
mảnh trích đo bản đồ địa chính;

+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với
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t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  t h ô n g  q u a  

n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n .

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: k h ô n g  q u á  0 5  n g à y  l à m  v i ệ c .

Đ ố i  v ớ i  c á c  x ã  m i ề n  n ú i ,  h ả i  đ ả o ,  v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  

k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  k h ó  k h ă n ,  v ù n g  c ó  đ i ề u  k i ệ n  k i n h  t ế  -  x ã  h ộ i  đ ặ c  b i ệ t  k h ó  k h ă n  

t h ì  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  k h ô n g  q u á  1 5  n g à y  l à m  v i ệ c .

T h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  k h ô n g  t í n h  t h ờ i  g i a n  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  x á c  đ ị n h  

n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i ,  t h ờ i  g i a n  t h ự c  h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  thời gian trích đo bản đồ địa chính, t h ờ i  g i a n  x e m  x é t  x ử  l ý  đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  s ử  d ụ n g  đ ấ t  c ó  v i  p h ạ m  p h á p  l u ậ t ,  t h ờ i  g i a n  t r ư n g  c ầ u  g i á m  đ ị n h ,  

t h ờ i  g i a n  n i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i ,  đ ă n g  t i n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g .

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
C h ủ  đ ầ u  t ư  d ự  á n  c ó  s ử  d ụ n g  đ ấ t  đ ã  đ ư ợ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
C ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  q u y ế t  đ ị n h :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i

C ơ  q u a n  t r ự c  t i ế p  t h ự c  h i ệ n  T T H C :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i

C ơ  q u a n  p h ố i  h ợ p  ( n ế u  c ó ) :  C ơ  q u a n  t h u ế

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t .

(8) Lệ phí, p h í (nếu có):
T h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í  v à  c á c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  

h ư ớ n g  d ẫ n  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í .

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- M ẫ u  s ố  1 8 .

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): k h ô n g  

c ó  q u y  đ ị n h .

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  s ố  3 1 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  n g à y  1 8 / 0 1 / 2 0 2 4  đ ư ợ c  s ử a  đ ổ i  b ổ  s u n g  

m ộ t  s ố  đ i ề u  b ở i  L u ậ t  s ố  4 3 / 2 0 2 4 / Q H 1 5 ,  L u ậ t  s ố  4 7 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  v à  L u ậ t  s ố  

5 8 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  c ủ a  Q u ố c  h ộ i .

-  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 0 1 / 2 0 2 4 / N Đ - C P  n g à y  2 9  t h á n g  7  n ă m  2 0 2 4  c ủ a  C h í n h  

p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  đ i ề u  t r a  c ơ  b ả n  đ ấ t  đ a i ,  đ ă n g  k ý ,  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  v à  H ệ  t h ố n g  t h ô n g  t i n  đ ấ t  đ a i .

-  N g h ị  đ ị n h  s ố  . . . / 2 0 2 5 / N Đ - C P  n g à y  . . .  t h á n g  . . .  n ă m  2 0 2 5  c ủ a  C h í n h  p h ủ  

q u y  đ ị n h  v ề  p h â n  đ ị n h  t h ẩ m  q u y ề n  c ủ a  c h í n h  q u y ề n  đ ị a  p h ư ơ n g  t h e o  m ô  h ì n h  

c h í n h  q u y ề n  đ ị a  p h ư ơ n g  0 2  c ấ p  t r o n g  l ĩ n h  v ự c  đ ấ t  đ a i .
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):
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3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

........, ngày .... tháng... n ă m ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).....Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao



và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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24. Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận 
đã cấp

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Một cửa 
theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai trong trường hợp này thì người 
yêu cầu đăng ký nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất 
đai; cấp mới Giấy chứng nhận quyền hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng 
nhận đã cấp; trao Giấy chứng nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho 
người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
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c) Nộp tại địa điem theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
+ Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất, lệ 

phí trước bạ theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 

trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

Thực hiện trong ngày làm việc nhận được đủ hồ sơ xóa nợ; nếu thời điẽm 
nhận đủ hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có the giải quyết việc xóa nợ trong ngày 
làm việc tiếp theo;

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
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(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

........, ngày .... tháng... n ă m ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).....Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai.” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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25. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các cơ quan 
trên địa bàn cấp tỉnh sau đây:

- Trường hợp cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài nộp hồ sơ đến một trong các địa điểm sau đây trên địa bàn cấp tỉnh: 
Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ 
phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai

- Trường hợp tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài nộp hồ sơ đến một trong các địa điểm sau đây trên địa bàn cấp 
tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Văn 
phòng đăng ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Đối với trường hợp thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã 
cấp thì người yêu cầu đăng ký nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện::

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo 
quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
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- Trường hợp Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thì chuyen hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước S: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện:

- Gửi Phiếu chuyen thông tin đe xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo 
Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế đe 
xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện 
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp 
không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đe 
trao cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại điem này sau khi nhận được 
thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điem theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 

trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá G7 ngày làm việc.
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Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 17 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, 
cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
đối với cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, 
cộng đồng dân cư.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan thuế

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 18;
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(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không thuộc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng
sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;

b) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
c) Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự 

án chăn nuôi tập trung quy mô lớn;
d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 

dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
e) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích 

công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;
g) Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất

thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 
một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.

223



Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):
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3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.
........, ngày .... tháng... n ă m ......

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).....Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...”



nơi có đất.
(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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26. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá 
nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận 
quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

(1) Trình tự thực hiện

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa 
điểm trên địa bàn cấp tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa thì chuyển hồ 
sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy 
hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc một trong các quy hoạch theo quy định của pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo
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Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế đe xác 
định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa 
vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp 
không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đe trao cho 
người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại điem này sau khi nhận được thông 
báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điem theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; chứng từ 
nộp phạt của người sử dụng đất.

+ Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 12 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 22 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với
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trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân, hộ gia đình
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, ph í (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 18.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):
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3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.
........, ngày .... tháng... n ă m ......

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).....Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ



chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai.” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyen 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyen quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyen nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và the hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiem tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đe 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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27. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng 
thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các cơ 
quan sau trên địa bàn các tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

Đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà thực 
hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người yêu cầu đăng ký 
nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa thì chuyển hồ 
sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước S: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện:
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a) Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện tích 
đất tăng thêm do nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp Giấy 
chứng nhận:

- Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho 
người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển 
quyền để thông báo thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai thực hiện đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa 
phương, chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận trả.

- Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên 
trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương mà không có đơn đề nghị giải 
quyết tranh chấp thì thực hiện:

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp 
đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng 
nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy 
định tại điểm này sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký 
đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

b) Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện tích 
đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận:

- Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức thực hiện các công 
việc quy định tại Điều 33 của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP đối với phần diện 
tích đất tăng thêm và chuyển hồ sơ kèm theo kết quả thực hiện bằng văn bản 
đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện:

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này ban hành kèm theo 
Nghị định số 101/2024/NĐ-CP đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu
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nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 
định của pháp luật;

- Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ 
tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực 
hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp 
mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp; trao 
Giấy chứng nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đe trao cho người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điem theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện 
tích tăng thêm do nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp 
Giấy chứng nhận:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;
- Giấy tờ về việc nhận chuyen quyền sử dụng đất của phần diện tích tăng thêm;
- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 

trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

b) Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện 
tích tăng thêm phần diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp;
- Giấy tờ chứng minh phần diện tích tăng thêm (nếu có);
- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 

trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua 
người đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
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(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy 
chứng nhận, phần diện tích tăng thêm do nhận chuyển quyền sử dụng một phần 
thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc.

- Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy 
chứng nhận, phần diện tích tăng thêm phần diện tích đất chưa được cấp Giấy 
chứng nhận

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân, hộ gia đình

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 18;
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(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

........, ngày .... tháng... n ă m ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).....Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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28. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã 
được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa 
điểm trên địa bàn cấp tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa thì chuyển hồ 
sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện:

- Lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về hiện trạng sử dụng 
đất, tình trạng tranh chấp đất đai;

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo
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Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế để 
xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất đối với trường 
hợp đất không có tranh chấp và người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử 
dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai hoặc có giấy tờ về quyền sử 
dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai nhưng không có nhu cầu xác 
định lại diện tích đất ở.

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ 
tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích của thửa đất;

- Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở theo 
quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai 
kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trước đây, nếu đủ điều kiện xác định lại diện 
tích đất ở thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

Bước 4: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện:

- Xác định diện tích, loại đất theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 và 
khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai;

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo 
Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế để 
xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi nhận được thông báo của 
cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính;

- Chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã cấp đến Văn phòng đăng ký đất đai, 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ 
địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
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- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp người sử dụng đất có 
nhu cầu xác định lại diện tích đất ở.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc.

- Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp người sử dụng đất không 
có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân, hộ gia đình.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định:

- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với 
trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp cá nhân, hộ gia 
đình có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 
của Luật Đất đai.

Cơ quan, người trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Cơ quan có chức năng quản lý
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đất đai cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 18
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc xác định lại diện tích đất ở chỉ thực hiện đối với trường hợp thửa đất 
ở có vườn, ao, thổ cư của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận trước đây 
người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 
của Luật Đất đai và nay có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

........, ngày .... tháng... n ă m ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).....Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai.” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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29. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa 
điểm trên địa bàn cấp tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc 
chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường hợp 
nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thì 
hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công 
chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính;

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa thì chuyển hồ 
sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai thực hiện:

- Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng thì khai thác, 
sử dụng thông tin về tình trạng hôn nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
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Trường hợp không khai thác được thông tin về tình trạng hôn nhân thì 
hướng dẫn người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp bản sao 
giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ khác về tình trạng hôn nhân.

- Đối với trường hợp vị trí thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp không 
chính xác so với vị trí thực tế sử dụng đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp 
thì thực hiện kiểm tra thực địa và đối chiếu với hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận đã cấp để xác định đúng vị trí thửa đất;

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế 
để xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện 
nghĩa vụ tài chính;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp Giấy chứng nhận; trao Giấy chứng nhận hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
để trao cho người được cấp.

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp do đo đạc lập bản đồ địa 
chính mà bên nhận thế chấp đang giữ Giấy chứng nhận đã cấp thì Văn phòng 
đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thông báo danh sách các 
trường hợp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận thế chấp; xác nhận 
việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận được cấp. Việc trao Giấy chứng 
nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và bên nhận thế chấp; người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất ký, nhận Giấy chứng nhận mới từ Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho bên nhận thế chấp; bên nhận thế chấp có 
trách nhiệm nộp Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất 
đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
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Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp ghi tên hộ gia đình, nay các 
thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình đó có yêu cầu cấp đổi 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để 
ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì trong 
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 phải thể 
hiện thông tin các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình;

+ Giấy chứng nhận đã cấp.
+ Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp trích đo địa 

chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 05 ngày làm việc, tại các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc đối 
với các trường hợp sau:

+ Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 
01 tháng 8 năm 2024 sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất;

+ Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
+ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất mà thực hiện cấp 

riêng cho từng thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất và trường hợp cấp 
đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
quy định tại khoản 7 Error! Reference source not found. của Nghị định này;

+ Mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định 
của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp khác với mục 
đích sử dụng đất theo phân loại đất quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai và quy 
định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai;

+ Vị trí thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp không chính xác so với vị 
trí thực tế sử dụng đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản 
chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc 
của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng;

+ Giấy chứng nhận đã cấp ghi tên hộ gia đình, nay các thành viên có 
chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình đó có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi đầy đủ tên
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- Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp câp đổi Giấy chứng 
nhận do thay đổi kích thước các cạnh, diện tích, số hiệu của thửa đất do đo đạc 
lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không 
thay đổi.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc.

- Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo đạc lập 
bản đồ địa chính thì thời gian thực hiện theo dự án đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt.

Thời gian giải quyết không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
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Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 18.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Việc cấp đổi Giấy chứng nhận được thực hiện trong trường hợp sau:
- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 

01 tháng 8 năm 2024 sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
- Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất mà thực hiện cấp 

riêng cho từng thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất và trường hợp cấp 
đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp có nhiều thửa đất cấp chung 01 Giấy 
chứng nhận mà có một hoặc một số thửa đất thuộc một trong các trường hợp thu 
hồi Giấy chứng nhận quy định tại các điểm d, đ, e khoản 2 và khoản 5 Điều 152 
của Luật Đất đai.

- Mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định 
của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp khác với mục 
đích sử dụng đất theo phân loại đất quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai và quy 
định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Vị trí thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp không chính xác so với vị trí 
thực tế sử dụng đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản 
chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc 
của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng;

- Giấy chứng nhận đã cấp ghi tên hộ gia đình, nay các thành viên có 
chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình đó có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi đầy đủ tên 
thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình;

- Thay đổi kích thước các cạnh, diện tích, số hiệu của thửa đất do đo đạc lập 
bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi.
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(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):............. Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

........, ngày .... tháng... n ă m ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).....Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;



Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai.” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp Q1 bộ hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

a) Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực 
hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, 
cấp xã;

b) Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

a) Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, tính thống nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, tính đầy đủ của thông tin và hẹn trả kết quả theo mẫu 
quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ thành phần hoặc không đảm bảo tính thống nhất nội dung thông tin giữa các 
giấy tờ không đầy đủ thông tin theo quy định thì không tiếp nhận và trả hồ sơ cho 
người yêu cầu tách thửa hoặc hợp thửa đất, đồng thời hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Trường hợp Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước S: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai thực hiện:

Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy định tại Điều 22Q của Luật Đất đai để xác 
định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất; kiểm tra các thông tin về người sử 
dụng đất, ranh giới, diện tích, loại đất của các thửa đất trên hồ sơ lưu trữ, hồ sơ do 
người sử dụng đất nộp.

a) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo 
quy định tại Điều 22Q của Luật Đất đai thì trong thời hạn Q3 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai trả hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do;

b) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất nhưng Giấy 
chứng nhận đã cấp không có sơ đồ thửa đất hoặc có sơ đồ thửa đất nhưng thiếu 
kích thước các cạnh hoặc diện tích và kích thước các cạnh không thống nhất thì 
trong thời hạn Q3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký 
đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ, thông báo rõ lý do và 
hướng dẫn để người sử dụng đất thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc thuê 
đơn vị đo đạc có Giấy phép về hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính 
thực hiện đo đạc chỉnh lý thửa đất hoặc trích đo bản đồ địa chính để thực hiện 
đăng ký biến động đất đai;

252
3G. Tách thửa hoặc hợp thửa đất



c) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và Giấy 
chứng nhận đã cấp có sơ đồ thửa đất, đủ kích thước các cạnh, diện tích và kích 
thước các cạnh thống nhất thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có 
trách nhiệm:

- Xác nhận đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất kèm các thông tin 
thửa đất vào Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất, đồng thời xác nhận vào 
Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất để hoàn thiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận đối với các thửa đất sau tách thửa, hợp thửa, trừ trường hợp Bản vẽ 
tách thửa đất, hợp thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai thực hiện.

- Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà không thay đổi người sử dụng 
đất thì thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 
liệu đất đai; cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất sau khi tách thửa đất, hợp thửa 
đất và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

+ Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà có thay đổi người sử dụng đất 
thì sau khi xác nhận đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất vào Đơn đề nghị tách 
thửa đất, hợp thửa đất và Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thì chuyển cho người 
sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng 
đối với thửa đất sau khi tách, hợp thửa. Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo 
quy định đối với phần diện tích thay đổi quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào 
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất sau 
khi tách thửa đất, hợp thửa đất và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì việc chỉnh lý, cập 
nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp Giấy chứng nhận 
cho các thửa đất và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp được thực hiện sau 
khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu tách thửa đất hoặc 

hợp thửa đất và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 21 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này;
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+ Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất lập theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này do Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai thực hiện hoặc do đơn vị đo đạc có Giấy phép về hoạt động 
đo đạc, thành lập bản đồ địa chính thực hiện;

+ Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đã cấp kèm bản 
gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng, chứng thực;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền có thể hiện nội dung tách thửa 
đất, hợp thửa đất (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 12 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì 
thời gian thực hiện được tăng thêm 22 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Văn phòng đăng ký đất đai đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
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- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi hoặc Giấy chứng nhận mới cấp.
(8) Lệ phí, ph í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 21.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đảm bảo nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định 
tại Điều 22Q của Luật Đất đai; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo 
từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất theo quy 
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử: Căn cứ điều 
kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 
đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
về đất đai có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 21

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: Văn phòng Đăng ký đất đai/Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai....

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung 
đã viết)_________________________________
1. Người sử dụng đất(1):
1.1. Tên: .....................................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số(2): ...............................
1.3. Địa chỉ: ..................................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):........Hộp thư điện tử (nếu có): .........
2. Đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất(3) như sau:________________
2.1. Tách thửa đất số ...v.., tờ bản đồ số:......., diện tích:....m2; loại
đất:...... ; địa chỉ thửa đất:.....................; Giấy chứng nhận: số vào
sổ cấp GCN:........., ngày cấp GCN:........... , thành.....thửa:
Thửa thứ nhất: diện tích:.....m2; loại đất:....... ;
Thửa thứ hai: diện tích:.m2; loại đất:............ ;

(Liệt kê các thửa đất tách thửa).................................. )__
2.2. Hợp thửa đất số..... , tờ bản đồ số:........, diện tích:......m2; loại
đất:...... , địa chỉ thửa đất:........................ ; Giấy chứng nhận: số
vào sổ cấp GCN .......... , ngày cấp GCN: ........... , với: Thửa đất số:
.... , tờ bản đồ số:.... , diện tích: .m2; loại đất:................. , địa chỉ
thửa đất:....... ; Giấy chứng nhận: số vào sổ cấp GCN: ... , ngày cấp GCN:
(liệt kê các thửa đất cần hợp)...........................
Thành thửa đất mới: Diện tích:.....m2; loại đất:....
................................................... (liệt kê các
thửa đất sau hợp thửa)__________________________
2.3. Tách đồng thời với hợp thửa đất:

(Mô tả chi tiết việc tách, hợp thửa)
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3. Lý do tách, hợp thửa đất:...................................
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận và Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất các thửa đất nêu trên;

5. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận:.........
(ghi có hoặc không thay đổi người sử dụng đất)
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

......, ngày...... tháng.........năm ......
Người viết đơn(4)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. Ý KIÊN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI/CHI NHÁNH VĂN 
PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI(5)

Ngày...tháng... năm
Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày...tháng... năm..
Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hướng dẫn viết đơn:
(1) Ghi tên người sử dụng đất theo Giấy chứng nhận. Trường hợp các thửa 

đất gốc thuộc nhiều người sử dụng đất khác nhau thì ghi đầy đủ người sử dụng 
đất của các thửa đất gốc đó.

(2) Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu. Đối 
với tổ chức thì ghi số, ngày ký, cơ quan ký văn bản theo quyết định thành lập 
hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phep đầu tư.

(3) Ghi thông tin thửa đất theo Giấy chứng nhận.
(4) Người sử dụng đất của các thửa đất gốc cùng ký vào Đơn.
Trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên 

và ghi "được Ủy quyền"; đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ và 
đóng dấu của tổ chức.

(5) Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi rõ 
"Đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất như bản vẽ gửi kèm" và số thứ tự thửa đất, 
tờ bản đồ (nếu có thay đổi tờ bản đồ) dự kiến sau khi tách thửa đất, hợp thửa đất
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BẢN VẼ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

Mẫu số 22

__ r >
I. Hình thức tách, hợp thửa đât (Ghi rõ: “Tách thửa ” hoặc “Hợp thửa ” hoặc “Tách thửa đông thời với hợp thửa ”):

II. Thửa đât gốc:
1. Thửa đất thứ nhất:
1.1. Thửa số:.... , tờ bản đồ số:.... , diện tích:..m2, loại đất: .................................. , địa chỉ thửa đất:.., Giấy chứng nhận: số

vào sổ cấp GCN:.........; Cơ quan cấp GCN:...................... , ngày cấp:.........
1.2. Tên người sử dụng đất: ................ , Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số: .......... , địa chỉ:

1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử 
dụng đất ):

2. Thửa đất thứ hai: (ghi như thửa thứ nhất)
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III. Thửa đất sau khi tách thửa/hợp thửa:
1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/hợp thửa đất:

2. Người lập bản vẽ (Ghi: “Người sử dụng đất tự lập” hoặc ghi tên cơ quan, đơn vị lập bản vẽ ):

3. Tách thửa đất/hợp thửa đất (theo ví dụ minh họa):
3.1. Sơ đồ trước tách thửa 

đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, 

loại đất, người sử dụng đất liền kề theo thửa đất gốc)

3.2. Sơ đồ sau tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, kích 

thước cạnh, loại đất, người sử dụng đất liền kề)

3.3. Độ dài cạnh thửa đất 
sau tách thửa đất, hợp thửa đất:

Đo
ạn

Chiều dài 
(m)

1
2
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3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):

Người sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đơn vị đo đạc

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Ngày...tháng... năm.. Ngày...tháng... năm..
Người kiêm tra Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dâu)



263

Hướng dẫn lập mẫu:

1. Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thể hiện đủ thông tin về kích thước cạnh, diện tích, loại đất của thửa đất tách ra, thửa đất hợp lại, thửa 
đất hoặc vị trí, diện tích đất dùng làm lối đi (nếu có) và thửa đất có quyền sử dụng chung lối đi theo Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất gốc, 
chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình đối với trường họp ti ên Giấy chứng nhận đã thể hiện.

nục 3 thì thực hiện như sau: ---Đ ường liên thôn
Đ ư ờ n g  liên thôn

5 _

Eường Kền tiôn

3.2

Đường liên thôn

1' 2 a ' 2*1 2b’ U '

01-1 
ONT — —

32,0

01+02 
ONT 4— —

12jd
I

02-1 \  
ONT------—  \

35,5 \

6 ’ 5 ' l5a' 5b’

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa): 
a) Thửa tách ra dự kiến số 1:

c
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- Từ điểm 1’đến điểm 5’:.... (Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường xây kiên cố, mép tường...)
- Từ điểm 5’ đến điểm 6’:. (Ví dụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)
- Từ điểm 6’ đến điểm 1’: .. (Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);
b) Thửa tách ra dự kiến số 2:
- Từ điểm 4 đến điểm 5:..



(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa 
điểm trên địa bàn cấp tỉnh: Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi 
tiết.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung 
theo quy định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính;

- Trường hợp Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước S: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

- Kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp mà người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khai báo bị mất trong hồ sơ địa chính, cơ sở 
dữ liệu đất đai;
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T r ư ờ n g  h ợ p  p h á t  h i ệ n  t h ử a  đ ấ t ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  đ ư ợ c  c ấ p  G i ấ y  

c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  đ ư ợ c  c h u y ể n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  

v ớ i  đ ấ t  h o ặ c  đ a n g  t h ế  c h ấ p  t ạ i  c á c  t ổ  c h ứ c  t í n  d ụ n g ,  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  k h á c  h o ặ c  c á  

n h â n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  t h ì  t h ô n g  b á o ,  t r ả  l ạ i  h ồ  s ơ  c h o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  

đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t ;

-  T h ự c  h i ệ n  đ ă n g  t i n  0 3  l ầ n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g  ở  đ ị a  

p h ư ơ n g  t r o n g  t h ờ i  g i a n  1 5  n g à y  v ề  v i ệ c  m ấ t  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  đ ố i  v ớ i  t ổ  

c h ứ c ,  n g ư ờ i  g ố c  V i ệ t  N a m  đ ị n h  c ư  ở  n ư ớ c  n g o à i ,  t ổ  c h ứ c  n ư ớ c  n g o à i ,  c á  n h â n  

n ư ớ c  n g o à i ;  c h i  p h í  đ ă n g  t i n  d o  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  

v ớ i  đ ấ t  c h i  t r ả ;

-  Đ ố i  v ớ i  h ộ  g i a  đ ì n h ,  c á  n h â n  t h ì  c h u y ể n  t h ô n g  t i n  đ ế n  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  x ã  n ơ i  c ó  đ ấ t .

Bước 4: Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p  x ã  n ơ i  c ó  đ ấ t  t h ự c  h i ệ n :

+  N i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i  v ề  v i ệ c  m ấ t  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  t ạ i  t r ụ  s ở  Ủ y  

b a n  n h â n  d â n  c ấ p  x ã  v à  đ i ể m  d â n  c ư  n ơ i  c ó  đ ấ t  t r o n g  t h ờ i  g i a n  1 5  n g à y ;  đ ồ n g  

t h ờ i  t i ế p  n h ậ n  p h ả n  á n h  t r o n g  t h ờ i  g i a n  n i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i  v ề  v i ệ c  m ấ t  G i ấ y  

c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p ;

+  L ậ p  b i ê n  b ả n  k ế t  t h ú c  n i ê m  y ế t  t r o n g  t h ờ i  h ạ n  k h ô n g  q u á  0 5  n g à y  k ể  t ừ  

n g à y  k ế t  t h ú c  t h ờ i  g i a n  n i ê m  y ế t  v à  g ử i  đ ế n  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước 5 : V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  h ủ y  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  

đ ã  c ấ p ;  c ậ p  n h ậ t ,  c h ỉ n h  l ý  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ;  c ấ p  l ạ i  G i ấ y  

c h ứ n g  n h ậ n  c h o  n g ư ờ i  đ ư ợ c  c ấ p .

*  T r ư ờ n g  h ợ p  T r a n g  b ổ  s u n g  c ủ a  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  t h e o  q u y  đ ị n h  

c ủ a  p h á p  l u ậ t  đ ấ t  đ a i  t r ư ớ c  n g à y  N g h ị  đ ị n h  n à y  c ó  h i ệ u  l ự c  t h i  h à n h  b ị  m ấ t  t h ì  

n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  n ộ p  Đ ơ n  đ ă n g  k ý  b i ế n  

đ ộ n g  đ ấ t  đ a i ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  t h e o  M ẫ u  s ố  1 8  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  

t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y  v à  b ả n  g ố c  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p .  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  

đ a i  k i ể m  t r a  t h ô n g  t i n  c ủ a  T r a n g  b ổ  s u n g  t r o n g  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  

đ a i ;  t h ự c  h i ệ n  c ấ p  l ạ i  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  v ớ i  c á c  t h ô n g  t i n  c ậ p  n h ậ t  c ủ a  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  v à  t h ô n g  

t i n  t r ê n  T r a n g  b ổ  s u n g .

(2) Cách thức thực hiện:

a )  N ộ p  t r ự c  t i ế p  t ạ i  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ ;

b )  N ộ p  t h ô n g  q u a  d ị c h  v ụ  b ư u  c h í n h ;

c )  N ộ p  t ạ i  đ ị a  đ i ể m  t h e o  t h ỏ a  t h u ậ n  g i ữ a  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  v à  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ;
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d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Cấp lại Giấy chứng nhận cho người được cấp.

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

(8) Lệ phí, p h í (nếu có
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- Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

- Chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận chi trả.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 18.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 quy định về điều tra cơ 
bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.
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Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên
Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:



(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư
ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đầt đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đầt 
đai...... ” nơi có đầt;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đầt đai...” 
nơi có đầt.

(2) Ghi thông tin như trên giầy chứng nhận đã cầp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đầt, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đầt thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cầp lại 
Giầy chứng nhận do bị mầt, cầp đổi Giầy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cầp lại Giầy chứng nhận do bị mầt thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giầy chứng nhận bị
mầt, gồm: Số vào sổ cầp Giầy chứng nhận...... ; Số phát hành Giầy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đầt, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đầt không
có thông tin về Giầy chứng nhận đã cầp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đầt đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cầp Giầy chứng nhận hoặc Số phát hành Giầy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giầy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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32. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển 
nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

(1) Trình tự thực hiện

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  đ ị a  

đ i ể m  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g  

h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  

t i ế t .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  thực hiện:

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  

v ề  t h ự c  h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  

c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  l à  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h ì  c h u y ể n  h ồ  

s ơ  đ ế n  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước 3 : V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n :

( 3 . 1 )  T r ư ờ n g  h ợ p  b ê n  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  d ự  á n  k h ô n g  p h ả i  l à  t ổ  c h ứ c  

k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i  v à  đ ấ t  đ ể  t h ự c  h i ệ n  d ự  á n  đ ã  đ ư ợ c  c ấ p  G i ấ y  

c h ứ n g  n h ậ n  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  c á c  c ô n g  v i ệ c  s a u :
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-  K i ể m  t r a  c á c  đ i ề u  k i ệ n  t h ự c  h i ệ n  q u y ề n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  

đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t h ự c  h i ệ n  q u y ề n  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  c ủ a  c h ủ  s ở  h ữ u  t à i  

s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t ;  t r ư ờ n g  h ợ p  k h ô n g  đ ủ  đ i ề u  k i ệ n  t h ự c  h i ệ n  q u y ề n  t h e o  q u y  

đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ô n g  b á o  l ý  d o  v à  t r ả  h ồ  

s ơ  c h o  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý ;

-  G ử i  P h i ế u  c h u y ể n  t h ô n g  t i n  đ ể  x á c  đ ị n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i  t h e o  

M ẫ u  s ố  1 9  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y  đ ế n  c ơ  q u a n  t h u ế  đ ể  

x á c  đ ị n h  v à  t h ô n g  b á o  t h u  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  p h ả i  t h ự c  h i ệ n  

n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t ;

-  C h ỉ n h  l ý ,  c ậ p  n h ậ t  b i ế n  đ ộ n g  v à o  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ;  

c ấ p  m ớ i  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  

đ ấ t  h o ặ c  x á c  n h ậ n  t h a y  đ ổ i  t r ê n  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  

k h ô n g  p h ả i  t h ự c  h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h ;  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  h o ặ c  g ử i  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  đ ể  

t r a o  c h o  n g ư ờ i  đ ư ợ c  c ấ p .

Đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  p h ả i  t h ự c  h i ệ n  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  

k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  c á c  c ô n g  v i ệ c  q u y  đ ị n h  t ạ i  đ i ể m  n à y  s a u  k h i  n h ậ n  đ ư ợ c  

t h ô n g  b á o  c ủ a  c ơ  q u a n  t h u ế  v ề  v i ệ c  h o à n  t h à n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h .

( 3 . 2 )  T r ư ờ n g  h ợ p  b ê n  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  d ự  á n  bất động sản k h ô n g  p h ả i  

l à  t ổ  c h ứ c  k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i  v à  đ ấ t  đ ể  t h ự c  h i ệ n  d ự  á n  c h ư a  đ ư ợ c  

c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  n h ư  s a u :

-  G ử i  P h i ế u  c h u y ể n  t h ô n g  t i n  đ ể  x á c  đ ị n h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  v ề  đ ấ t  đ a i  t h e o  

M ẫ u  s ố  1 9  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  đ ị n h  n à y  đ ế n  c ơ  q u a n  t h u ế  đ ể  

x á c  đ ị n h  v à  t h ô n g  b á o  t h u  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h ;

-  S a u  k h i  n h ậ n  đ ư ợ c  t h ô n g  b á o  c ủ a  c ơ  q u a n  t h u ế  v ề  v i ệ c  h o à n  t h à n h  n g h ĩ a  

v ụ  t à i  c h í n h ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ ,  t r ì n h  người đứng đầu c ơ  q u a n  c ó  c h ứ c  n ă n g  q u ả n  

l ý  đ ấ t  đ a i  c ấ p  t ỉ n h  k ý  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  

g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t ;

-  T r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  

v ớ i  đ ấ t  h o ặ c  c h u y ể n  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  đ ể  t r a o  c h o  n g ư ờ i  đ ư ợ c  c ấ p ;  t h ự c  

h i ệ n  v i ệ c  l ậ p ,  c ậ p  n h ậ t ,  c h ỉ n h  l ý  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i .

( 3 . 3 )  T r ư ờ n g  h ợ p  b ê n  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  d ự  á n  bất động sản l à  t ổ  c h ứ c  

k i n h  t ế  c ó  v ố n  đ ầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i  t h ì  v i ệ c  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  đ ư ợ c  t h ự c  h i ệ n  t r o n g  

t r ì n h  t ự ,  t h ủ  t ụ c  g i a o  đ ấ t ,  c h o  t h u ê  đ ấ t  t h e o  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  q u y  đ ị n h  c h i  

t i ế t  t h i  h à n h  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i .

( 3 . 4 )  T r ư ờ n g  h ợ p  c h u y ể n  n h ư ợ n g  d ự  á n  đ ầ u  t ư  c ó  s ử  d ụ n g  đ ấ t  đ ư ợ c  N h à
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nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thì Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện như sau:

- Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc thay đổi hợp đồng thuê 
đất của bên chuyển nhượng dự án;

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo 
Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế để 
xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện 
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp 
không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để 
trao cho người được cấp.

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng 
ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại điểm này sau khi nhận được 
thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

(2) Cách thức thực hiện

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

a) Đối với trường hợp đât để thực hiện dự án chưa được câp Giây chứng
nhận:

- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này;

- Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của bên 
chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự án, quyết định giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án;

- Văn bản cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án của cơ 
quan có tham quyền theo quy định của pháp luật;
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- Hợp đồng chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo quy định của 
pháp luật;

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính đối với trường hợp chuyển nhượng một 
phần dự án mà quyền sử dụng đất để thực hiện dự án chưa được cấp Giấy chứng 
nhận đã được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt theo quy định.

b) Đối với trường hợp đất để thực hiện dự án đã được cấp Giấy chứng
nhận:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đã cấp cho bên chuyển nhượng dự án bất động sản;

- Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường 
hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo 
quy định của pháp luật).

- Văn bản cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án của cơ 
quan có tham quyền theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo quy định của 
pháp luật;

- Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất theo Mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án mà 
quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đã được cấp Giấy chứng nhận;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
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-  C h ủ  đ ầ u  t ư  t h ự c  h i ệ n  d ự  á n  c ó  s ử  d ụ n g  đ ấ t

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

-  C ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  q u y ế t  đ ị n h :

+  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  đ ấ t  đ ể  t h ự c  h i ệ n  d ự  á n  đ ã  

đ ư ợ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

+  Người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  đ ấ t  đ ể  t h ự c  h i ệ n  d ự  á n  c h ư a  đ ư ợ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

-  C ơ  q u a n  h o ặ c  n g ư ờ i  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  đ ư ợ c  ủ y  q u y ề n  h o ặ c  p h â n  c ấ p  t h ự c  

h i ệ n  ( n ế u  c ó ) :  K h ô n g .

-  C ơ  q u a n  t r ự c  t i ế p  t h ự c  h i ệ n  T T H C :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

-  C ơ  q u a n  p h ố i  h ợ p  ( n ế u  c ó ) :  c ơ  q u a n  t h u ế .

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

-  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n .

(S) Lệ phí, phí (nếu có):
T h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í  v à  c á c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  

h ư ớ n g  d ẫ n  L u ậ t  p h í  v à  l ệ  p h í .

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
-  M ẫ u  s ố  1 5 .

-  M ẫ u  s ố  1 8

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
-  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  s ố  3 1 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  n g à y  1 8 / 0 1 / 2 0 2 4 ;  L u ậ t  s ố  4 3 / 2 0 2 4 / Q H 1 5  

n g à y  2 9 / 6 / 2 0 2 4  s ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  s ố  

3 1 / 2 0 2 4 / Q H 1 5 ,  L u ậ t  N h à  ở  s ố  2 7 / 2 0 2 3 / Q H 1 5 ,  L u ậ t  K i n h  d o a n h  b ấ t  đ ộ n g  s ả n  s ố  

2 9 / 2 0 2 3 / Q H 1 5  v à  L u ậ t  C á c  t ổ  c h ứ c  t í n  d ụ n g  s ố  3 2 / 2 0 2 4 / Q H 1 5 .

-  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 0 1 / 2 0 2 4 / N Đ - C P  n g à y  2 9 / 7 / 2 0 2 4  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  

v ề  đ i ề u  t r a  c ơ  b ả n  đ ấ t  đ a i ;  đ ă n g  k ý ,  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  

q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  v à  H ệ  t h ố n g  t h ô n g  t i n  đ ấ t  đ a i ;

-  N g h ị  đ ị n h  s ố  . . . ;
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Mẫu số 15
Mẫu đơn này dùng cho trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần 

đầu (xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên 
Đơn).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ................................................................................. (1)

1. Người sử dụng đầt, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đầt, người quản lý đầt:

(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên 
người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số ¡5a)

1.1. Tên (2): ..........................................................................................................

1.2. Giầy tờ nhân thân/pháp nhân (3):.................................................................

1.3. Địa chỉ (4): .....................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):.............. Hộp thư điện tử (nếu có):.....................

2. Thửa đầt đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):

(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông 
nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai 
từng thửa đất theo Mẫu số ¡5b )

2.1. Thửa đầt số:............................... ; 2.2. Tờ bản đồ số:...........................;

2.3. Địa chỉ (5): ...................................................................................................... ;

2.4. Diện tích (6): ..........m2; sử dụng chung:..........m2; sử dụng riêng:..........m2;

2.5. Sử dụng vào mục đích (7): ....................... , từ thời điểm:.............................. ;

2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đầt (8): ........................................................... ;

2.7. Nguồn gốc sử dụng đầt (9):............................................................................. ;

2.8. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đầt liền kề số ..... , tờ bản đồ số
 , của............ , nội dung về quyền đối với thửa đầt liền k ề ............................. (10);



3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê 
khai mục này):

(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; 
Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê 
khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng 
thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)

3.1. Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): ............................................................. ;

3.2. Diện tích xây dựng (12): ................. m2;

3.3. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13):............ m2;

3.4. Sở hữu chung (14): .m2, sở hữu riêng (14): ....................................................m2;

3.5. Số tầng:......tầng; trong đó, số tầng nổi:...... tầng, số tầng hầm: ........tầng;

3.6. Nguồn gốc (15): .....................................................................................;

3.7. Năm hoàn thành xây dựng (16):
  ;

3.8. Thời hạn sở hữu đến (17): ..........................................................................

4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu 
vào ô lựa chọn)

4.1. Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất □

4.2. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận □

4.3. Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân) □

4.4. Đề nghị khác (nếu có):................................................................................

6. Những giấy tờ nộp kèm theo (18):

(1)  

(2)  

(3)  

Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai 
tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ngày.... tháng... năm . . .  

Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu 

(nếu có))

Hướng dẫn kê khai đơn:

(1) Ghi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục.



(2) Cá nhân: Ghi họ và tên bằng chữ in hoa, năm sinh theo giấy tờ nhân 
thân. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài: Ghi họ tên, năm sinh, quốc 
tịch. Cộng đồng dân cư: Ghi tên của cộng đồng dân cư. Tổ chức: Ghi theo quyết 
định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(3) Cá nhân: Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ 
chiếu.

Tổ chức: Ghi số, ngày ký, cơ quan ký văn bản theo quyết định thành lập 
hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(4) Cá nhân: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú. Người gốc Việt Nam định 
cư ở nước ngoài: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú ở Việt Nam (nếu có). Cộng 
đồng dân cư: Ghi địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Tổ chức: Ghi địa chỉ trụ sở chính theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng 
ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(5) Ghi số nhà, tên đường, phố (nếu có); tên điểm dân cư (tổ dân phố, thôn, 
xóm, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, điểm dân cư tương tự) hoặc tên khu 
vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu dân cư); tên đơn vị hành chính các cấp 
xã, tỉnh nơi có thửa đất.

(6) Ghi diện tích của thửa đất bằng số Ả Rập, được làm tròn số đến một 
chữ số thập phân;.

(7) Ghi mục đích đang sử dụng chính của thửa đất. Từ thời điểm ghi ngày 
... tháng ... năm ...

(8) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc “Lâu dài” hoặc ghi bằng dấu nếu 
không xác định được thời hạn.

(9) Ghi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất 
không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 
thuê hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc nhận chuyển quyền 
(chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn) hoặc nguồn gốc khác 
như do ông cha để lại, lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền, khai 
h oang .

(10) Ghi theo văn bản xác lập quyền được sử dụng.

(11) Ghi Nhà ở riêng lẻ/căn hộ chung cư/văn phòng/nhà xưởng ...

(12) Đối với nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng độc lập ghi diện tích mặt 
bằng chiếm đất của nhà ở, công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép 
ngoài tường bao của nhà ở, công trình được làm tròn số đến một chữ số thập 
phân.

Đối với căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục công trình thuộc tòa nhà 
chung cư, tòa nhà hỗn hợp thì ghi diện tích sàn/diện tích sử dụng căn hộ chung 
cư, văn phòng, hạng mục công trình đó.



(13) Đối với nhà ở, công trình một tầng thì không ghi nội dung này. Đối 
với nhà ở, công trình nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng 
của các tầng.

(14) Diện tích “Sở hữu chung” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của 
nhiều người; Diện tích “Sở hữu riêng” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của 
một người (một cá nhân, một cộng đồng dân cư).

(15) Ghi tự đầu tư xây dựng, mua, được tặng cho ...

(16) Chủ sở hữu tài sản tự xác định và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê
khai.

(17) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác định 
được thời hạn.

(18) Đối với tổ chức thì phải nộp kèm theo Báo cáo kết quả rà soát hiện 
trạng sử dụng đất của tổ chức theo Mẫu số 15d hoặc Báo cáo kết quả rà soát 
hiện trạng sử dụng đất của người được giao quản lý đất/người được quản lý đất 
Mẫu số 15đ, trừ trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử 
dụng đất.





282

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, SỞ HỮU 
CHUNG TÀI Sả N g ắ n  l iề n  v ớ i  đ ấ t

(Kèm theo Mẫu số 15)

Sử dụng chung thửa đất: ; Sở hữ hung tài sản gắn liền với đất: (Đánh

dấu vào ô lựa chọn)

Mẫu số 15a
h

©>
>

ự

Tên người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất

N
ăm sinh

Giấy tờ pháp nhân, r

Loại 
giấy tờ

Số Ngày 
tháng, năm Cí

(
1)

(2) (
3) (4) (5) (6)

1

2

N

Hướng dẫn kê khai:



Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mẫu số 15



DANH SÁCH

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT

(Kèm theo Mẫu số 15)

Mẫu số 15c

Loại nhà ở, công 
trình xây dựng

Diện tích 
xây dựng (m2)

Diện tích 
sàn xây 

dựng/diện tích 
sử dụng (m2)

Hình thức sở 
hữu (chung, riêng)

Số
(tầng nổi 

hầm

(1) (2) (3) (4)

Hướng dẫn kê khai:

Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mẫu số 15.





TÊN TỔ CHỨC BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
CÁO:... (1) NAM

-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 15d

S ố :  . . .  / B C - . . .  .............., ngày . . . .  tháng . . . .  năm . .

BÁO CÁO

Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức,
, Á 1 f  , A • r , Á 1 f  , A • r A . 1 Atổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

K í n h  g ử i :  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  t ỉ n h / t h à n h  p h ố

I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tên tổ chức sử dụng đất:............................................................................ (2)

2. Địa chỉ thửa đất/khu đất: ........................................................................... (3)

3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:...............................m2; trong đó:

3.1. Diện tích đất sử dụng đúng mục đích: ...................................................m2;

3.2. Diện tích đất đang liên doanh, liên kết sử dụng: ................................... m2;

3.3. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn sử dụng: .................................. m2;

3.4. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: .......................................................m2;

3.5. Diện tích đất đang có tranh chấp sử dụng: ............................................m2;

3.6. Diện tích đất đã bố trí làm nhà ở: ......................................................... m2;

3.7. Diện tích đất chưa sử dụng: .................................................................. m2;

3.8. Diện tích khác: ..................................................................................... m2;

4. Mục đích sử dụng đất:

4.1. Mục đích theo Quyết định giao đất, cho thuê đất (nếu có):.......................

4.2. Mục đích thực tế đang sử dụng: ..........................m2;

5. Tài sản gắn liền với đất:

Loại Diện Tổng Số Thời hạn Tại



công trình xây 

dựng

tích xây dựng 

(m2)

diện tích sàn 

(m2)
tầng sở hữu thửa đất số

II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
Sử dụng từ ngày... .tháng.....năm......đến ngày .... tháng...... năm......

III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT
1. Diện tích được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: ................ m2;

2. Diện tích được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: ...................... m2;

3. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian
thuê: .................................................................................................................. m2;

4. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: ........m2;

5. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:...........................m2;

6. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):.........................................m2;

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI (nếu có)

1. Tiền sử dụng đất đã nộp:........................đ; Số tiền còn nợ:........................đ;

2. Tiền thuê đất đã nộp: .................................đ, tính đến ngày ... / .  / ..........,

3. Lệ phí trước bạ đã nộp:...............................đ; Số tiền còn nợ: ................... đ;

Cộng tổng số tiền đã nộp:....................................đ; Số tiền còn nợ :............đ;

V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 
137 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI (nếu có)

1.......................................................................................................................

2.......................................................................................................................

3.......................................................................................................................

VI. KIẾN NGHỊ
1. Diện tích đất đề nghị được tiếp tục sử dụng: ......................................... m2;

2. Hình thức sử dụng đất: (4)..............................................................................;

3. Diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý: .m2, lý do ........................ (5);

4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất bị lấn, bị chiếm; đang cho thuê,
cho mượn trái phép, tranh chấp; diện tích đất đã bố trí làm nhà ở: ............................ ;



Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung đã báo cáo.

Kèm theo Báo cáo này có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao hoặc bản gốc).

Đại diện của tổ chức sử dụng đất

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu 
có)

Hướng dẫn lập báo cáo:

(1) Ghi tên của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy phép đầu tư.

(2) Ghi tên và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc 
giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(3) Ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nếu có), thôn, tổ 
dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, nơi có thửa đất/khu đất.

(4) Ghi một trong các hình thức như: giao đất có thu tiền, thuê đất trả tiền một 
lần, thuê đất trả tiền hằng năm.

(5) Ghi cụ thể diện tích, lý do bàn giao đất cho địa phương (nếu có).



Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên
Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:



(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư
ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đầt đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đầt 
đai...... ” nơi có đầt;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đầt đ a i . ” 
nơi có đầt.

(2) Ghi thông tin như trên giầy chứng nhận đã cầp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đầt, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đầt thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cầp lại 
Giầy chứng nhận do bị mầt, cầp đổi Giầy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cầp lại Giầy chứng nhận do bị mầt thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giầy chứng nhận bị
mầt, gồm: Số vào sổ cầp Giầy chứng nhận...... ; Số phát hành Giầy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đầt, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đầt không
có thông tin về Giầy chứng nhận đã cầp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đầt đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cầp Giầy chứng nhận hoặc Số phát hành Giầy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giầy tờ nộp kèm theo Đơn này.



BẢN VẼ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

Mẫu số 22

__  r >

I .  H ì n h  t h ứ c  t á c h ,  h ợ p  t h ử a  đ ấ t  (Ghi rõ: “Tách thửa” hoặc “Hợp thửa” hoặc “Tách thửa đồng thời với hợp thửa”):

I I .  T h ử a  đ ấ t  g ố c :

1. Thửa đất thứ nhất:
1.1. Thửa số:.... , tờ bản đồ số:.... , diện tích:.................................................m2, loại đất:... , địa chỉ thửa đất:.., Giấy chứng nhận: số

vào sổ cấp GCN:.........; Cơ quan cấp GCN:...................... , ngày cấp:.........
1.2. Tên người sử dụng đất: ................ , Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số: .......... , địa chỉ:

1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử
dụng đất ):

2. Thửa đất thứ hai: (ghi như thửa thứ nhất)

I I I .  T h ử a  đ ấ t  s a u  k h i  t á c h  t h ử a / h ợ p  t h ử a :



1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/hợp thửa đất:

2. Người lập bản vẽ (Ghi: “Người sử dụng đất tự lập” hoặc ghi tên cơ quan, đơn vị lập bản vẽ ):

3. Tách thửa đất/hợp thửa đất (theo ví dụ minh họa):
3.1. Sơ đồ trước tách thửa 

đất/hợp thửa đất:

(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, 

loại đất, người sử dụng đất liền kề theo thửa đất gốc)

3.2. Sơ đồ sau tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, kích 

thước cạnh, loại đất, người sử dụng đất liền kề)

3.3. Độ dài cạnh thửa đất 
sau tách thửa đất, hợp thửa đất:

Đo
ạn

Chiều dài 
(m)

1
2



3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):

Người sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đơn vị đo đạc

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)



IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Ngày...tháng... năm Ngày...tháng... năm..
Người kiêm tra Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dâu)



Hướng dẫn lập mẫu:

1. Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thể hiện đủ thông tin về kích thước cạnh, diện tích, loại đất của thửa đất tách ra, thửa đất hợp lại, thửa 
đất hoặc vị trí, diện tích đất dùng làm lối đi (nếu có) và thửa đất có quyền sử dụng chung lối đi theo Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất gốc, 
chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình đối với trường họp tiên Giấy chứng nhận đã thể hiện.

nục 3 thì thực hiện như sau: -------Đ ường liên thôn
Đ ư ờ n g  liên thôn

E ường liên tiôn
3.2

Đường liên thôn

1' 2 a' 2*1 2 b ’ U '

01-1 
ONT — —

32,0

01+02 
ONT 4— —

12jd
I

02-1 \
ONT----- —  \

35,5 \

6 ’ 5' l5a' 5 b ’

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):
a) Thửa tách ra dự kiến số 1:
- Từ điểm 1’đến điểm 5’:......(Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường xây kiên cố, mép tường...)
- Từ điểm 5’ đến điểm 6’:... (Vídụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)
- Từ điểm 6’ đến điểm 1’: ... (Vídụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);
b) Thửa tách ra dự kiến số 2 : ...............................................................................................................................
- Từ điểm 4 đến điểm 5:........................................................................................................................................
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(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các địa 
điểm trên địa bàn cấp tỉnh:

- Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót thì người yêu cầu 
đăng ký nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh.

- Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến 
động đất đai, tài sản gắn liền với đất có sai sót thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ 
sơ tại Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Văn 
phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp 
bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc 
chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường hợp 
nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thì 
hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công 
chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:
- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả.
Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy 
định.

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Chuyển hồ sơ:
+ Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

33. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp



+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng 
ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất có sai sót thì chuyển hồ sơ đến Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Bước S:

(1) Trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót thì 
cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện:

- Thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận và đề nghị nộp lại bản 
gốc Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính đối với trường hợp cơ 
quan, người có thẩm quyền phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót;

- Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng 
nhận đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh;

- Kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

- Trình người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh xác 
nhận nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý, cập nhật biến 
động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
để trao cho người được cấp.

(2) Trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục 
đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất có sai sót thì Văn phòng đăng 
ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

- Kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

- Xác nhận nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp 
mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
hoặc gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

a) Đối với trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy 
chứng nhận đã cấp (bao gồm cả trường hợp Giấy chứng nhận cấp lần đầu và 
Giấy chứng nhận cấp khi thực hiện đăng kỷ biến động) có sai sót:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp Giấy chứng 
nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về 
thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục thông qua người đại diện.

b) Đối với trường hợp người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lỷ đất 
đai cấp tỉnh, Văn phòng đăng kỷ đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng kỷ đất 
đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót:

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 08 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.



(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định:
- Người đứng đầu cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh đối với 

Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu cho tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người 
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

- Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp 
khi thực hiện các quyền của tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện các quyền hộ gia đình, 
cá nhân, cộng đồng dân cư.

Cơ quan được ủy quyền: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai 

cấp tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-Giấy chứng nhận
(8) Lệ phí, p h í (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 18.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 quy định về điều tra cơ 
bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.



Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên
Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giấy chứng nhận đã cấp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:



(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư
ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đầt đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đầt 
đai...... ” nơi có đầt;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đầt đ a i . ” 
nơi có đầt.

(2) Ghi thông tin như trên giầy chứng nhận đã cầp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đầt, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đầt thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cầp lại 
Giầy chứng nhận do bị mầt, cầp đổi Giầy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cầp lại Giầy chứng nhận do bị mầt thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giầy chứng nhận bị
mầt, gồm: Số vào sổ cầp Giầy chứng nhận...... ; Số phát hành Giầy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đầt, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đầt không
có thông tin về Giầy chứng nhận đã cầp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đầt đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cầp Giầy chứng nhận hoặc Số phát hành Giầy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giầy tờ nộp kèm theo Đơn này.



34. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp 
luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát 
hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  c ơ  

q u a n  s a u  t r ê n  đ ị a  b à n  c á c  t ỉ n h :  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  

d â n  c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  

k ý  đ ấ t  đ a i .

K h i  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  q u y  đ ị n h ,  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  

b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  v à  x u ấ t  t r ì n h  b ả n  c h í n h  đ ể  c á n  b ộ  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  k i ể m  t r a  đ ố i  

c h i ế u  h o ặ c  n ộ p  b ả n  c h í n h  g i ấ y  t ờ  h o ặ c  n ộ p  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  c ó  c ô n g  c h ứ n g  

h o ặ c  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c ;  t r ư ờ n g  

h ợ p  n ộ p  h ồ  s ơ  t r ê n  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  Q u ố c  g i a  h o ặ c  C ổ n g  d ị c h  v ụ  c ô n g  c ấ p  

t ỉ n h  t h ì  h ồ  s ơ  n ộ p  p h ả i  đ ư ợ c  s ố  h ó a  t ừ  b ả n  c h í n h  h o ặ c  b ả n  s a o  g i ấ y  t ờ  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  c h ứ n g ,  c h ứ n g  t h ự c  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .

T r ư ờ n g  h ợ p  n ộ p  b ả n  s a o  h o ặ c  b ả n  s ố  h ó a  c á c  l o ạ i  g i ấ y  t ờ  t h ì  k h i  n h ậ n  k ế t  

q u ả  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  p h ả i  n ộ p  b ả n  c h í n h  c á c  

g i ấ y  t ờ  t h u ộ c  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ị n h ,  t r ừ  c á c  g i ấ y  t ờ  l à  g i ấ y  p h é p  x â y  

d ự n g ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d ự  á n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  đ ầ u  t ư ,  g i ấ y  p h é p  đ ầ u  t ư ,  

g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ầ u  t ư ,  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  h o ặ c  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  đ i ề u  

c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  t i ế t ,  b ả n  đ ồ  đ i ề u  c h ỉ n h  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c h i  

t i ế t .

Đ ố i  v ớ i  t h ủ  t ụ c  đ ă n g  k ý  b i ế n  đ ộ n g  đ ấ t  đ a i ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  m à  t h ự c  

h i ệ n  x á c  n h ậ n  t h a y  đ ổ i  t r ê n  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  t h ì  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  

n ộ p  b ả n  g ố c  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n :

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  v ề  t h ự c  

h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h .

-  T r ư ờ n g  h ợ p  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  c ơ  q u a n ,  n g ư ờ i  c ó  

t h ẩ m  q u y ề n  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  

l i ề n  v ớ i  đ ấ t  q u y  đ ị n h  t ạ i  Đ i ề u  1 3 6  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i .



Bước 3: C ơ  q u a n ,  n g ư ờ i  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  q u y ề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  k i ể m  t r a ,  x e m  x é t ,  q u y ế t  đ ị n h  t h u  

h ồ i  g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  k h ô n g  đ ú n g  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  đ ấ t  đ a i  ( t r ừ  

t r ư ờ n g  h ợ p  n g ư ờ i  đ ư ợ c  c ấ p  g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c h u y ể n  q u y ề n  

s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t ) .

Bước 4: C ơ  q u a n ,  n g ư ờ i  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  

n h ậ n  s a u  k h i  t h u  h ồ i  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n :

a )  T r ư ờ n g  h ợ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  b ị  t h u  h ồ i  l à  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  c ấ p  l ầ n  

đ ầ u  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  

c h u y ể n  h ồ  s ơ  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ế n  c ơ  q u a n  c ó  c h ứ c  n ă n g  q u ả n  l ý  đ ấ t  đ a i  

c ấ p  t ỉ n h .

C ơ  q u a n  c ó  c h ứ c  n ă n g  q u ả n  l ý  đ ấ t  đ a i  c ấ p  t ỉ n h  k i ể m  t r a  h ồ  s ơ ,  x á c  đ ị n h  l ạ i  

t h ô n g  t i n  q u y  đ ị n h  t ạ i  đ i ể m  d  k h o ả n  2  Đ i ề u  1 5 2  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  t h e o  đ ú n g  q u y  

đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  đ ấ t  đ a i  t ạ i  t h ờ i  đ i ể m  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n ;  c h u ẩ n  b ị  h ồ  s ơ  đ ể  

n g ư ờ i  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  q u y  đ ị n h  t ạ i  đ i ể m  a  k h o ả n  1 Đ i ề u  1 3 6  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  c ấ p  

G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n ;  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ã  g i ả i  q u y ế t  đ ế n  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  

C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  đ ể  t h ự c  h i ệ n  c h ỉ n h  l ý  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  

s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i ;  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  h o ặ c  c h u y ể n  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  đ ể  

t r a o  c h o  n g ư ờ i  đ ư ợ c  c ấ p .

b )  T r ư ờ n g  h ợ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  b ị  t h u  h ồ i  l à  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ư ợ c  c ấ p  

t r o n g  t r ư ờ n g  h ợ p  đ ă n g  k ý  b i ế n  đ ộ n g  đ ấ t  đ a i ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  t h ì  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  k i ể m  t r a  h ồ  s ơ  đ ã  

c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ể  x á c  đ ị n h  l ạ i  t h ô n g  t i n  q u y  đ ị n h  t ạ i  đ i ể m  d  k h o ả n  2  Đ i ề u  

1 5 2  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i  t h e o  đ ú n g  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  đ ấ t  đ a i  t ạ i  t h ờ i  đ i ể m  c ấ p  

G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n ;  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  t h e o  t h ẩ m  q u y ề n  q u y  

đ ị n h  t ạ i  k h o ả n  2  Đ i ề u  1 3 6  c ủ a  L u ậ t  Đ ấ t  đ a i ;  c h ỉ n h  l ý  h ồ  s ơ  đ ị a  c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  

l i ệ u  đ ấ t  đ a i ;  t r a o  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  h o ặ c  c h u y ể n  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  đ ể  t r a o  

c h o  n g ư ờ i  đ ư ợ c  c ấ p .

c )  C ơ  q u a n ,  n g ư ờ i  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  k h ô n g  x á c  đ ị n h  l ạ i  

c á c  t h ô n g  t i n  k h á c  t r ê n  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  đ ư ợ c  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  x á c  l ậ p  

p h ù  h ợ p  v ớ i  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t ;

d )  Đ ố i  v ớ i  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  k h ô n g  đ ú n g  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  d o  

l ỗ i  c ủ a  c ơ  q u a n  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  t h ì  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ư ợ c  

x á c  đ ị n h  t h e o  c h í n h  s á c h  t h u  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê  đ ấ t  t ạ i  t h ờ i  đ i ể m  c ấ p  

G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  t r ư ớ c  đ â y ;  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  d o  l ỗ i  c ủ a  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g  đ ấ t  t h ì  

n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ư ợ c  x á c  đ ị n h  t h e o  c h í n h  s á c h  t h u  t i ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  t i ề n  t h u ê  

đ ấ t  t ạ i  t h ờ i  đ i ể m  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n ;

(2) Cách thức thực hiện:

-  N ộ p  t r ự c  t i ế p  t ạ i  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ ;



- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

- Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản kiến nghị việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định 
của pháp luật đất đai (bản chính);

(2) Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá thời gian theo 
quy định như sau:

(1) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không quá 25 ngày làm việc;

(2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi:

- Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực 
hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận không quá 20 ngày làm việc (trong đó 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc; 
cấp Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp do đăng ký biến động thì 
thời gian thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định đối với từng trường 
hợp đăng ký biến động theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 22 
của Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống 
thông tin đất đai;

Thời gian giải quyết được tính kể từ ngày cơ quan giải quyết thủ tục nhận 
được hồ sơ đảm bảo tính thống nhất nội dung thông tin giữa các giấy tờ hoặc kê 
khai nội dung đầy đủ thông tin theo quy định; không tính thời gian cơ quan có 
thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết 
công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ 
tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 
thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện



kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.

Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy 
chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
theo nhu cầu về thời gian thì thời gian giải quyết thủ tục được thực hiện theo 
thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Người đứng đầu cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh đối với Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu cho tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

- Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp 
khi thực hiện các quyền của tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện các quyền hộ gia đình, 
cá nhân, cộng đồng dân cư.

Cơ quan được ủy quyền: không

Cơ quan, người trực tiếp thực hiện TTHC: Người đứng đầu cơ quan quản 
lý đất đai cấp tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận được cấp lại sau khi thực hiện thu hồi Giấy chứng 
nhận đã cấp.

(8) Lệ phí, p h í (nếu có):



Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.



35. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển 
quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà bên chuyển quyền 
đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền 
theo quy định

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: N g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  c á c  c ơ  

q u a n  s a u  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  

d â n  c ấ p  t ỉ n h  h o ặ c  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  

đ ấ t  đ a i .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  c ó  t r á c h  n h i ệ m :

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  

v ề  t h ự c  h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  

c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  l à  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  c h u y ể n  h ồ  s ơ  

đ ế n  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước 3: V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  

đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  c á c  c ô n g  v i ệ c  s a u :

a )  T h ô n g  b á o  b ằ n g  v ă n  b ả n  c h o  b ê n  c h u y ể n  q u y ề n  v à  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  

c ấ p  x ã  n ơ i  c ó  đ ấ t  đ ể  n i ê m  y ế t  c ô n g  k h a i  v ề  v i ệ c  l à m  t h ủ  t ụ c  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  

n h ậ n  c h o  n g ư ờ i  n h ậ n  c h u y ể n  q u y ề n .  T r ư ờ n g  h ợ p  k h ô n g  r õ  đ ị a  c h ỉ  c ủ a  n g ư ờ i  

c h u y ể n  q u y ề n  đ ể  t h ô n g  b á o  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  đ ă n g  t i n  0 3  l ầ n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  

c h ú n g  ở  đ ị a  p h ư ơ n g ,  c h i  p h í  đ ă n g  t i n  d o  n g ư ờ i  đ ề  n g h ị  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  t r ả ;

b )  S a u  t h ờ i  h ạ n  3 0  n g à y ,  k ể  t ừ  n g à y  c ó  t h ô n g  b á o  h o ặ c  đ ă n g  t i n  l ầ n  đ ầ u  

t i ê n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g  ở  đ ị a  p h ư ơ n g  m à  k h ô n g  c ó  đ ơ n  đ ề  n g h ị  

g i ả i  q u y ế t  t r a n h  c h ấ p  t h ì  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  

đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  t h ự c  h i ệ n  t h ự c  h i ệ n  c h ỉ n h  l ý ,  c ậ p  n h ậ t  b i ế n  đ ộ n g  v à o  h ồ  s ơ  đ ị a  

c h í n h ,  c ơ  s ở  d ữ  l i ệ u  đ ấ t  đ a i  v à  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  c h o  b ê n  n h ậ n  c h u y ể n  q u y ề n  

h o ặ c  x á c  n h ậ n  t h a y  đ ổ i  t r ê n  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p ;  t r ư ờ n g  h ợ p  b ê n  c h u y ể n  

q u y ề n  k h ô n g  n ộ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ã  c ấ p  t h ì  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  h ủ y  G i ấ y  c h ứ n g  

n h ậ n  đ ã  c ấ p .



c) Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng 
ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp 
đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng 
đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 nhưng chỉ có hợp đồng, văn bản về chuyển 
quyền sử dụng đất đã lập theo quy định mà bên chuyển quyền không trao Giấy 
chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Hợp đồng, văn bản về chuyển quyền sử dụng đất đã lập theo quy định;

b) Trường hợp nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận đã cấp của 
bên chuyển quyền nhưng không có hợp đồng, văn bản về chuyển quyền sử dụng 
đất theo quy định thì hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có đủ chữ ký của bên chuyển 
quyền và bên nhận chuyển quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tin



trên phương tiện thông tin đại chúng.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức trong nước, Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, Tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cá nhân trong nước, Cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

(S) Lệ phí, p h í (nếu có):

- Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

- Chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận trả.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 18.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.



Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên
Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đầt, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đầt, người quản lý đầt:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giầy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giầy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giầy chứng nhận đã cầp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:



(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư
ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...... ” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.



36. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản

(1) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: N g ư ờ i  n ộ p  h ồ  s ơ  đ ư ợ c  l ự a  c h ọ n  n ộ p  0 1  b ộ  h ồ  s ơ  đ ế n  m ộ t  t r o n g  

c á c  đ ị a  đ i ể m  s a u  đ â y  t r ê n  đ ị a  b à n  c ấ p  t ỉ n h :  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  C h i  

n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i  h o ặ c  B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  Ủ y  

b a n  n h â n  d â n  c ấ p  t ỉ n h .

T r ư ờ n g  h ợ p  n g ư ờ i  n ộ p  h ồ  s ơ  l à  c h ủ  đ ầ u  t ư  d ự  á n  t h ì  p h ả i  đ ả m  b ả o  n ộ p  h ồ  

s ơ  t r o n g  t h ờ i  h ạ n  t h e o  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t  v ề  n h à  ở  v à  p h á p  l u ậ t  v ề  k i n h  

d o a n h  b ấ t  đ ộ n g  s ả n .

Bước 2: C ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n :

-  K i ể m  t r a  t í n h  đ ầ y  đ ủ  c ủ a  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  v à  c ấ p  G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  

v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả .

T r ư ờ n g  h ợ p  c h ư a  đ ầ y  đ ủ  t h à n h  p h ầ n  h ồ  s ơ  t h ì  t r ả  h ồ  s ơ  k è m  P h i ế u  y ê u  

c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  t h i ệ n  h ồ  s ơ  đ ể  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  h o à n  t h i ệ n ,  b ổ  s u n g  

t h e o  q u y  đ ị n h .

G i ấ y  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  v à  h ẹ n  t r ả  k ế t  q u ả  v à  P h i ế u  y ê u  c ầ u  b ổ  s u n g ,  h o à n  

t h i ệ n  h ồ  s ơ  t h ự c  h i ệ n  t h e o  m ẫ u  q u y  đ ị n h  t ạ i  N g h ị  đ ị n h  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  

v ề  t h ự c  h i ệ n  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  

c h í n h ;

-  T r ư ờ n g  h ợ p  B ộ  p h ậ n  m ộ t  c ử a  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  đ ế n  V ă n  

p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i .

Bước 3: V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  đ a i ,  C h i  n h á n h  V ă n  p h ò n g  đ ă n g  k ý  đ ấ t  

đ a i  t h ự c  h i ệ n :

-  K i ể m  t r a  t í n h  t h ố n g  n h ấ t  c ủ a  h ồ  s ơ ;  t r ư ờ n g  h ợ p  h ồ  s ơ  k h ô n g  đ ả m  b ả o  

t í n h  t h ố n g  n h ấ t  v ề  n ộ i  d u n g  t h ì  c h u y ể n  h ồ  s ơ  t ớ i  c ơ  q u a n  t i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  đ ể  t r ả  

l ạ i  n g ư ờ i  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  đ ă n g  k ý  v à  t h ô n g  b á o  l ý  d o .

-  T h ô n g  b á o  c h o  c h ủ  đ ầ u  t ư  c u n g  c ấ p  c á c  g i ấ y  t ờ  t h e o  q u y  đ ị n h  đ ố i  v ớ i  

t r ư ờ n g  h ợ p  n g ư ờ i  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  n h à  ở ,  

c ô n g  t r ì n h  x â y  d ự n g ,  h ạ n g  m ụ c  c ô n g  t r ì n h  x â y  d ự n g  t r ự c  t i ế p  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  

đ ă n g  k ý ,  c ấ p  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  m à  c h ủ  đ ầ u  t ư  c h ư a  n ộ p  c á c  g i ấ y  t ờ  t h e o  q u y  

đ ị n h  v à  h ồ  s ơ  d o  n g ư ờ i  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  n ộ p  ( Đ ơ n  đ ă n g  k ý  b i ế n  đ ộ n g  đ ấ t  

đ a i ,  t à i  s ả n  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t  t h e o  M ẫ u  s ố  1 8  t ạ i  P h ụ  l ụ c  b a n  h à n h  k è m  t h e o  N g h ị  

đ ị n h  n à y  d o  n g ư ờ i  n h ậ n  c h u y ể n  n h ư ợ n g  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  n h à  ở ,  

c ô n g  t r ì n h  x â y  d ự n g ,  h ạ n g  m ụ c  c ô n g  t r ì n h  x â y  d ự n g  k ê  k h a i ;  H ợ p  đ ồ n g  c h u y ể n  

n h ư ợ n g  q u y ề n  s ử  d ụ n g  đ ấ t ,  q u y ề n  s ở  h ữ u  n h à  ở ,  c ô n g  t r ì n h  x â y  d ự n g ,  h ạ n g  m ụ c



công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và Biên bản bàn giao nhà, đất, 
công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng).

- Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
theo Mẫu số 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế 
để xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính cho người nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công 
trình xây dựng;

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng; 
xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư, trong đó phần 
diện tích thuộc quyền sử dụng chung với người khác thì được chỉnh lý biến động 
để chuyển sang hình thức sử dụng chung;

- Trao Giấy chứng nhận hoặc chuyển Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dự 
án để trao cho người được cấp đối với trường hợp chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ 
thực hiện thủ tục.

(2) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai;

- Nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đối với chủ đầu tư  dự án
Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản về việc nhà ở, công trình xây dựng đã được nghiệm thu đưa 
vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường 
hợp có nhận chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng;

+ Văn bản về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây 
dựng nhà ở đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
kỹ thuật theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này do người nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công 
trình xây dựng kê khai;

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công



trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

+ Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng, hạng mục công trình 
xây dựng;

+ Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư dự án;

+ Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường 
hợp Văn phòng đăng ký đất đai nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về 
việc dự án được điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết mà làm phát sinh nghĩa 
vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử  dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này do người nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công 
trình xây dựng kê khai;

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công 
trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

+ Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng, hạng mục công trình 
xây dựng;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 08 ngày làm việc.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đảm bảo 
tính đầy đủ, thống nhất; không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian trích đo bản đồ địa chính, thời gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận mà người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản.



(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 
hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

(S) Lệ phí, p h í (nếu có):

Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 18.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung 
một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 
58/2024/QH15 của Quốc hội.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.

Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên
Đơn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi : .............................. (1)

1. Người sử dụng đầt, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đầt, người quản lý đầt:

1.1. Tên(2): ......................................................................................................

1.2. Giầy tờ nhân thân/pháp nhân(2): .................................................................

1.3. Địa chỉ(2): ..................................................................................................

1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):..............................Hộp thư điện tử (nếu có):

2. Nội dung biến động (3):

3. Giầy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):

(1) Giầy chứng nhận đã cầp;

(2) ...................................................................................................................

(3 )...................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

.............., ngày .... tháng... n ă m ............

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Hướng dẫn kê khai đơn:
(1).......... Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đầt đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đầt 
đai...... ” nơi có đầt;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao



và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai...” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận 
chuyển quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho . ,  cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất ” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị
mất, gồm: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...... ; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số
seri)....... ”, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để 
xác định các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số 
vào sổ cấp Giấy chứng nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.



PHỤ LỤC
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP

TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số /NĐ-CP ngày tháng năm 2025)

STT Tên thủ tục hành chính

1 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai
2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường



(1) Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu đất đai theo hình 
thức trực tiếp nộp phiếu yêu cầu theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định hoặc 
gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai hoặc hợp đồng. 
Thông tin, dữ liệu đất đai chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã ghi trong phiếu 
yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu hoặc hợp đồng và không được 
cung cấp để sử dụng vào mục đích khác.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý và thông báo phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp 
thông tin đất đai:

Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo 
phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân (nếu 
có). Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai biết trong 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 3: Thực hiện nộp phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin đất đai:

Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông 
tin đất đai theo thông báo phí (nếu có).

Bước 4: Thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo yêu cầu
Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp thông tin, dữ 

liệu đất đai theo yêu cầu.

Thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với thông tin, dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 
thì cung cấp ngay trong ngày làm việc. Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ 
thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo;

b) Đối với thông tin, dữ liệu không có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai thì chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ cơ 
quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu 
hoặc gửi thông báo về việc gia hạn thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cần thêm thời gian để 
xem xét, tìm kiếm, tập hợp, tổng hợp, phân tích hoặc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn 
vị có liên quan thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc;

c) Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai và tổ chức, cá

1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai



nhân có thỏa thuận riêng về việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai 
thì thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận.

(2) Cách thức thực hiện

a) Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường dịch vụ bưu chính; theo địa chỉ Văn phòng 
Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (sau đây gọi tắt là 
Văn phòng Một cửa), địa chỉ số 10 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất 
đai, địa chỉ số 9 ngõ 78, đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội.

b) Nộp trên Cổng thông tin đất đai quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 
dịch vụ công Bộ Nông nghiệp và Môi trường (địa chỉ http://dichvucong.mae.gov.vn).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai (theo các Mẫu số 14, 14a, 

14b, 14c, 14d, 14đ ban hành kèm theo Nghị định hoặc gửi văn bản yêu cầu cho cơ 
quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai hoặc hợp đồng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời gian giải quyết
- Thời hạn tiếp nhận, xử lý và thông báo: trong ngày làm việc, trường hợp từ 

chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá 
nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai biết trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được yêu cầu.

- Thời hạn trả kết quả:
a) Đối với thông tin, dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

thì cung cấp ngay trong ngày làm việc. Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ 
thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo;

b) Đối với thông tin, dữ liệu không có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đất đai thì chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ cơ 
quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu 
hoặc gửi thông báo về việc gia hạn thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cần thêm thời gian để 
xem xét, tìm kiếm, tập hợp, tổng hợp, phân tích hoặc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn 
vị có liên quan thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc;

c) Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai và tổ chức, cá

http://dichvucong.mae.gov.vn


nhân có thỏa thuận riêng về việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai 
thì thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở trung ương là Trung tâm Dữ 

liệu và Thông tin đất đai trực thuộc Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin, dữ liệu đất đai trên 
giấy hoặc bản điện tử hoặc văn bản từ chối cung cấp dữ liệu đất đai.

(8) Phí, lệ phí:
a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia 

về đất đai được thực hiện theo quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về 
đất đai do Bộ Tài chính ban hành.

Trường hợp khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống 
thông tin quốc gia về đất đai thì phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai thực hiện 
theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

b) Giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu đất đai từ Hệ thống thông tin 
quốc gia về đất đai được thực hiện theo quy định về giá sản phẩm, dịch vụ gia 
tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai do 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

c) Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai được công bố theo 
quy định tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ thì không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

d) Việc miễn, giảm phí khi khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống 
thông tin quốc gia về đất đai được thực hiện theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Trường hợp phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên 
tai thì được miễn, giảm theo quy định của pháp luật; miễn phí cho các bộ, ngành, 
địa phương khi kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với các cơ sở dữ 
liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương để chia sẻ thông 
tin, dữ liệu đất đai phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và giải quyết thủ 
tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 
theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan 
nhà nước.

đ) Việc khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo yêu cầu thì phải trả phí khai 
thác và sử dụng tài liệu đất đai hoặc phải trả giá cung cấp sản phẩm, dịch vụ gia tăng



sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

(9) Tên mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai;

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai (theo các Mẫu số 14, 14a, 
14b, 14c, 14d, 14đ ban hành kèm theo Nghị định đối với trường hợp nhiều người 
cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản).

- Hợp đồng cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật.

(10) Yêu cầu điều kiện cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin, dữ 
liệu đất đai

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phải có nội dung 
rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

- Đối với cá nhân, tổ chức cần đảm bảo các quy định về hoạt động khai thác 
thông tin, mục đích sử dụng dữ liệu phù hợp theo quy định của pháp luật

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Những trường hợp không cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai:

(1) Thông tin, dữ liệu đất đai thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp 
luật. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận 
theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định của Nghị định này.

(2) Những thông tin, dữ liệu đất đai gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, 
ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn 
xã hội mà pháp luật quy định.

(3) Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà 
chưa được sự đồng ý của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 
đó, trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, thi hành án dân sự, xác minh xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có 
thẩm quyền.

(4) Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu không hợp lệ theo 
quy định.

(5) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nhưng 
không thực hiện nộp phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai hoặc giá sản phẩm, 
dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia 
về đất đai theo quy định.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 43/2024/QH15



ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 
và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định 
về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày / / của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày / / của Chính phủ Quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực đất đai.



Mẫu số 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng......năm ...........

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi:
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:......................
Đại diện là ông (bà).............Số CCCD/CC/Hộ chiếu..........

cấp ngày..I..I... tại............... ; Quốc tịch.................
2. Địa chỉ liên hệ:.........................................
3. Số điện thoại.............. ; E-mail:......................
4. Đối tượng được miễn, giảm phí, giấy tờ kèm theo (nếu có):.............5. Nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp: (Đánh dấu ”X ” vào nội dung cần cung cấp 

thông tin)

5.1. Thông tin, dữ liệu của thửa đất:.............
a) Thông tin, dữ liệu cần cung cấp:
□ Thông tin về thửa đất □ Trích lục bản đồ□ Lịch sử biến động □ Giá đất
□ Giao dịch đảm bảo □ Quy hoạch sử dụng đất
□ Bản sao GCN □ Thông tin, dữ liệu khác :.......
b) Hình thức khai thác, sử dụng : □ Bản giấy :..bản □ Bản điện tử
5.2. Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa chính □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13a/ĐK)
5.3. Thông tin, dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13b/ĐK)
5.4. Thông tin, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13c/ĐK)
5.5. Thông tin, dữ liệu về giá đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13d/ĐK)
5.6. Thông tin, dữ liệu về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13đ/ĐK)
5.7. Thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai khác: .....................
6. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:............................
7. Phương thức nhận kết quả

□ Qua dịch vụ bưu chính □ Nhận tại nơi cung cấp □ Qua Email □ Cổng thông tin đất đai quốc gia
S. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với 

quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên 
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức hoặc chữ ký 

điện tử)



Mẫu số 14a

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT
VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA c h ín h

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Số lượng

1 Bản đồ địa chính □
- Tờ bản đồ
số:............................................
- Đia chỉ hành chính: xã:......... , tỉnh:...........
Loại bản đồ dạng số (Vector) □ Loại bản đồ dạng ảnh (Raster) □

2 Dữ liệu không gian đất đai nền □
- Đơn vi hành chính: xã:....... , tỉnh:...........
- Lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc □
- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới □
- Lớp dữ liệu thủy hệ □
- Lớp dữ liệu giao thông □
- Lớp dữ liệu địa danh, ghi chú □

3 Dữ liệu không gian địa chính □
- □ Toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã, □ Tờ bản đồ
số:...............
- Đơn vi hành chính: xã:......... , tỉnh:...........

4 Thông tin, dữ liệu
khác:................................................................................

□



Mẫu số 14b

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIÉT
VỀ t h ố n g  k ê , k iể m  k ê  đ ấ t  đ a i

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Loại tài liệu
Cung
cấp Năm

Tên đơn vị hành chính
Số lượngXã/Tỉnh

(1) Vùng Cả
nước

I Thông tin, dữ liệu về thống kê đất đai

1
Bộ tài liệu kêt quả thống kê đât 
đai
(dạng file PDF)

□

2 Bộ số liệu kêt quả thống kê đât 
đai □

II Thông tin, dữ liệu về kiểm kê đất đai

1 Bản đồ hiện trạng sử dụng đât □ □
2 Dữ liệu không gian hiện trạng sử 

dụng đât □ □
3 Bản đồ kiểm kê đât đai □
4 Dữ liệu không gian kiểm kê đât 

đai □
5 Bộ tài liệu kêt quả kiểm kê đât 

đai (dạng file PDF) □ □
6 Bộ số liệu kêt quả kiểm kê đât 

đai □ □
III r p i  ^  , • 1 1 • ̂  À  ■ • Á  1 ^  1 ^  -§■ ẢThông tin, dữ liệu về kiểm kê chuyên đề

1 Bản đồ kiểm kê đât đai chuyên 
đê:.................. □ □

2 Dữ liệu không gian kiểm kê theo 
chuyên đê:....... □

3
Bộ tài liệu kêt quả kiểm kê đât đai 
theo chuyên đê (dạng file 
PDF):.......

□ □

4 Bộ số liệu kêt quả kiểm kê đât đai 
theo chuyên đê:.......... □ □

IV Thông tin, dữ liệu
khác:....................................................................................... □

Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, dữ liệu 
chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai được cung cấp gồm cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.



Mẫu số 14c

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT
VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG DẤT

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Loại tài liệu
Cun

g
cấp

Năm
hoặc
kỳ

Cấp đơn vị hành chính Số
lượngXã/Tỉnh(1) Vùng Cả

nước
I Thông tin, dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất

1 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất □ □
2 Dữ liệu không gian quy hoạch sử 

dụng đất □ □
3 Bộ tài liệu quy hoạch sử dụng đất 

(dạng file PDF) □ □
4 Bộ số liệu quy hoạch sử dụng đất □ □
5 Bản đồ điêu chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất □ □
6 Dữ liệu không gian điêu chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất □ □
7 Bộ tài liệu điêu chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất (dạng file PDF) □ □
8 Bộ số liệu điêu chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất □ □
II Thông tin, dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất

1 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất □ □
2 Dữ liệu không gian kế hoạch sử 

dụng đất □ □
3 Bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất 

(dạng file PDF) □ □
4 Bộ số liệu kế hoạch sử dụng đất □ □

III Thông tin, dữ liệu
khác:.................................................................................... □

Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, dữ liệu 
chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cung cấp gồm cấp huyện và cấp tỉnh.



Mẫu số 14d

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ GIÁ DẤT
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Số lượng

1
Bảng giá đất của tỉnh (dạng file
PDF)~.......... .................. □
- Năm hoăc kỳ:.............

2
Lớp dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đến từng thửa đất □
- Đơn vi hành chính: xã:....... , tỉnh:.........
- Năm hoăc kỳ:.............

3
Giá đất của các thửa đất, tờ bản đồ(1): □
- Đơn vi hành chính: xã:......... , tỉnh:.........

4 Thông tin, dữ liệu khác :................................. □

(1) Ghi đầy đủ các số thứ tự thửa đất, số hiệu tờ bản đồ cần khai thác thông tin, dữ liệu.
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Mẫu số 14đ

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIÉT VỀ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ,
BẢO VỆ, CẢI TẠO, PHỤC HỒI ĐẤT

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Loại tài liệu Cung
cấp

Năm
hoặc
ky

Cấp đơn vị hành chính 
(tỉnh/vùng, cả nước) 

hoặc chuyên đề

1 Lớp thông tin lưu trữ dữ liệu điều tra □

2 Bản đồ kết quả đánh giá chất lượng đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

3 Bản đồ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai: 
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

4 Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

5 Bản đồ nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh gtóĩ vùng đất: 
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

6

Bản đồ kết quả phân tích trong đánh giá ô nhiễm đất:
- Mẫu đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét
- Nước:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

7 Bản đồ kết quả đánh giá ô nhiễm đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

8 Bản đồ thoái hóa đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

9
Bản đồ khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục hồi 
đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

10 Thông tin phẫu diện đất □ - Ký hiệu phẫu diện:...
- Địa chỉ lấy mẫu:..

11 Thông tin mẫu nước theo Phiếu lấy mẫu nước □ - Ký hiệu phẫu diện:.
- Địa chỉ lấy mẫu:..

12 Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất 
nông nghiệp: □ - Ký hiệu phẫu diện:.

- Địa chỉ lấy mẫu:..
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13 Phiếu điều tra tiềm năng đất phi nông nghiệp □ - Mã phiếu:......
- Đia chỉ lấy mẫu:..

14
Báo cáo điều tra, đánh giá đất đai
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

15

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất 
lượng đất, tiềm năng đất đai
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

16

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về đánh giá 
thoái hóa đất, ô nhiễm đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

17

Báo cáo tổng hợp kết quả khu vực đất đã thực hiện bảo 
vệ, cải tạo phục hồi đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

18

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về kết quả 
quan trắc giám sát tài nguyên đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□
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2. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường

(1) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trình tự thực hiện
- Người có đơn yêu cầu giải quyêt tranh chắp gửi đơn đên Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu giải quyêt 

tranh châp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn bản 
cho các bên tranh châp đât đai và Văn phòng đăng ký đât đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đât đai, Ủy ban nhân dân câp xã nơi có đât tranh châp vê việc thụ 
lý đơn yêu cầu giải quyêt tranh châp đât đai; trường hợp không thụ lý thì phải 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao trách nhiệm cho Cục Quản 
lý đât đai tham mưu giải quyêt.

- Cục Quản lý đât đai thực hiện như sau:
+ Yêu cầu Ủy ban nhân dân câp tỉnh cung câp hồ sơ tài liệu liên quan đên 

kêt quả giải quyêt tranh châp đât đai lần đầu;
+ Tiên hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; trường hợp cần thiêt trình Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyêt định thành lập đoàn công tác để tiên 
hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại địa phương; tổ chức hòa giải giữa các bên 
tranh châp; hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 
hành quyêt định giải quyêt tranh châp đât đai hoặc quyêt định công nhận hòa giải 
thành.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Tổ chức họp với cơ quan, tổ 
chức có liên quan để tư vân giải quyêt tranh châp đât đai (nêu cần thiêt);

- Trường hợp hòa giải không thành thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường thực hiện giải quyêt tranh châp đât đai tiêp theo.

Bước 2: Ban hành quyêt định giải quyêt tranh châp:
Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do Cục Quản lý đât đai trình, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyêt định giải quyêt tranh 
châp gửi cho các bên tranh châp, các tổ chức có quyên và nghĩa vụ liên quan.

(2) Cách thức thực hiện: Người có đơn yêu cầu giải quyêt tranh châp gửi 
đơn đên Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua dịch vụ bưu chính công ích 
hoặc trực tiêp tại Trụ sở tiêp công dân của Bộ hoặc Nộp trên Cổng thông tin đât 
đai quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường (địa chỉ http: dichvucong.mae.gov.vn).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ đê nghị giải quyêt tranh châp: Đơn yêu cầu giải quyêt 

tranh châp đât đai.

http://dichvucong.mae.gov.vn/
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b) Thành phần hồ sơ do Cục Quản lý đất đai trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, bao gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
- Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong quá 
trình giải quyết tranh chấp;

- Trích lục bản đồ hoặc bản sao hồ sơ địa chính hoặc bản sao dữ liệu ảnh 
viễn thám qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (nếu có), bản sao 
hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất 
đai tại địa phương;

- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo 
quyết định công nhận hòa giải thành.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: không quá 80 ngày kể từ 

ngày thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường;
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị chuyên môn có liên quan của Bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có liên quan.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hòa giải 

thành hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
(8) Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): khi có Đơn

yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ̂ ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 
và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực đất đai.



(Kèm theo Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ..../..../2025 của Chính phủ 
về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền đại

phương 02 cấp)

Phụ lục

STT Ký hiệu r r i  /V  /VTên mẫu

I TTHC giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân

1 Mẫu số 01
Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

2 Mẫu số 02 Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất

3 Mẫu số 03
Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

4 Mẫu số 04 Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất

5 Mẫu số 05 Đơn đề nghị giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực 
biển để lấn biển

6 Mẫu số 06
Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao 
rừng, cho thuê rừng

7 Mẫu số 07 Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất

8 Mẫu số 08
Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

9 Mẫu số 09
Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 
đất

10 Mẫu số 10
Quyết định giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực 
biển để lấn biển

11 Mẫu số 11
Văn bản đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư



12 Mẫu số 12
Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án 
đầu tư

13 Mẫu số 13 Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích

14 Mẫu số 14 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

Mẫu số 14a Thông tin, dữ liệu chi tiết về bản đồ địa chính

Mẫu số 14b Thông tin, dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai

Mẫu số 14c Thông tin, dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất

Mẫu số 14d Thông tin, dữ liệu chi tiết về giá dất

Mẫu số 14đ Thông tin, dữ liệu chi tiết về điều tra, đánh giá, bảo vệ, 
cải tạo, phục hồi đất

15 Mẫu số 15 Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 15a
Danh sách những người sử dụng chung thửa đất, sở hữu 
chung tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 15b
Danh sách các thửa đất của một hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư

Mẫu số 15c
Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa 
đất

Mẫu số l5d
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ 
chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu số 15đ
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của người 
được giao quản lý đất/người được quản lý đất

16 Mẫu số 16 Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai



17 Mẫu số 17
Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp 
giấy chứng nhận

lS Mẫu số 18 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

19 Mẫu số 19
Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về 
đất đai

20 Mẫu số 20 Quyết định về hình thức sử dụng đất

21 Mẫu số 21 Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

22 Mẫu số 22 Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất

23 Mẫu số 23 Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

24 Mẫu số 24 Biên bản bàn giao đất trên thực địa

25 Mẫu số 25
Tờ trình về giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất

26 Mẫu số 26 Phương án sử dụng tầng đất mặt

27 Mẫu số 27
Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu 
tư

II TTHC giữa các cơ quan nhà nước

28 Mẫu số 28 Báo cáo kết quả ban hành bảng giá đất

29 Mẫu số 29
Phiếu thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - 
xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất 
tại xã, phường

30 Mẫu số 30
Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất 
nông nghiệp)

31 Mẫu số 31
Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất 
phi nông nghiệp)



32 Mẫu số 32 Bảng thống kê giá đất tại xã, phường

33 Mẫu số 33
Bảng tổng hợp giá đất trong khu công nghệ cao (Áp dụng 
đối với các loại đất trong khu công nghệ cao)

34 Mẫu số 34
Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Áp dụng đối với đất nông 
nghiệp)

35 Mẫu số 35
Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Áp dụng đối với đất phi 
nông nghiệp tại nông thôn)

36 Mẫu số 36
Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Áp dụng đối với đất phi 
nông nghiệp tại đô thị)

37 Mẫu số 37 Bảng giá đất nông nghiệp

38 Mẫu số 38 Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn

39 Mẫu số 39 Bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị

40 Mẫu số 40 Bảng giá các loại đất trong khu công nghệ cao

41 Mẫu số 41 Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất

42 Mẫu số 42 Chứng thư định giá đất

43 Mẫu số 43 Báo cáo kết quả xác định giá đất cụ thể

44 Mẫu số 44
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư

45 Mẫu số 45 Quyết định kiểm đếm bắt buộc

46 Mẫu số 46 Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

47 Mẫu số 47 Quyết định thu hồi đất

48 Mẫu số 48 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất



Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng 
đất/giao đất, thuê đất đồng thời với giao rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ1...

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân2:..........................
1. Người đề nghị3:..........................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):...........................................
5. Diện tích đất (m2):.................................................................., trong đó:
5.1. Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp

luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có):............ ............' ..........................................
5.2. Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng lúa

(m2) (nếu có):.............................................7...................... ' ..............................
6. Diện tích rừng đề nghị giao (m2) (nếu có): ............................................
7. Để sử dụng vào mục đích4: .......................................................................
8. Thời hạn sử dụng đất:...............................................................................

9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).

10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng 
các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất 
trồng lúa; nộp tiền sử dụng đất/tiền đe nhà nước bổ sung diện ̂ tích đất bị mất 
hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng 
đất mặt đầy đủ, đúng hạn.

1 Á p d ụ n g đ ó i  v ớ i Ư ư ờ n g h ạ p giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê đất đồng thời với thuê 
rừng/chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/cho thuê đất/cho thuê 
đất đồng thời với thuê rừng/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công 

dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ 
quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với 
doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .

4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất xây dựng 
công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác 
sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.



Các cam kết khác (nếu có):........................................................................
11. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 5..................................................................

Người làm đơn6
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/giao rừng/giao đất đồng thời với giao rừng/thuê đất/thuê 

đất đồng thời với thuê rừng/chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định.

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.



Mẫu số 02. Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng.... năm ....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN HÌNH THỨC GIAO ĐẤT/CHO THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân7.......................

1. Người đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất8:.......................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email.... ) : ..............................................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký9: ..........................................................................................
5. Nội dung đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức...............

sang hình thức.............. theo quy định của pháp luật về đất đai10.
6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có): ..........................................................................
7. Tài liệu gửi kèm (nếu có)11: ......................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

7 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
8 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn 

cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ c h iế u .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết 
định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy 
chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .

9 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.

10 Ví dụ: từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức Nhà nước cho thuê đất 
trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

11 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị thay đổi hình thức sử dụng đất do người sử dụng đất lập 
phải có theo quy định.



Mẫu số 03. Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT12....

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân13.....................
1. Người đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất14: ..............................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký15:.........................................
5. Lý do đề nghị điều chỉnh thông ̂ tin trong quyết định giao đất/cho thuê

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ký:................................................
6. Thông tin đề nghị điều chỉnh so với thông tin trong quyết định giao

đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã k ý :..........................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):...........................................................................
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có)16: .....................................................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

12 Ghi rõ đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/quyết định cho thuê đất/quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất hoặc ghi rõ là Đơn đề nghị sửa chữa thông tin sai sót trong quyết định giao 
đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

13 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
14 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn 
cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ c h iế u .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết 
định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy 
chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .

15 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất.

16 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất do người đề nghị điều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lập phải 
có theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......... , ngày .... tháng... năm ....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân17...

1. Người xin gia hạn sử dụng đấtlS: ...............................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................

4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:

4.1. Thửa đất số:........................... ; 4.2. Tờ bản đồ số :..........................

4.3. Diện tích đất (m2):..................................................................................

4.4. Mục đích sử dụng đất19:.........................................................................

4.5. Thời hạn sử dụng đất:............................................................................

4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ..........................................................

4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.........................

4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:

- Số phát hành: ...; Số vào sổ :................, ngày cấp :..................................

5. Nội dung đề nghị gia hạn:

5.1. Thời gian đề nghị gia hạn sử dụng đất: ... đến ngày... tháng... năm....

5.2. Lý do gia hạn sử dụng đ ấ t:...................................................................

6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có20: ................................................

7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

17 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.
1S Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan 
cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông 
tin như trong Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn 
giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế.
19 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu 
tư/quyết định dự án. thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ 
đã cấp.
20 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định này.

Mẫu số G4. Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất



Các cam kết khác (nếu có):.........................................................

Người làm đơn



Mẫu số 05. Đơn đề nghị giao đất/cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để lấn biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO ĐẤT/ CHO THUÊ_ ĐẤT _

ĐỒNG THỜI GIAO KHU V ự c  BIỂN ĐỂ LẤN BIỂN

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân21 ...................

1. Người đề nghị giao đất/cho thuê đất và giao khu vực biển để lấn biển22 ...

2. Địa chỉ/trụ sở chính:.................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, email....): ....................................................

4. Địa điểm khu đất, khu vực biển (tại xã ..., huyện..., tỉnh ....): ..............

5. Diện tích đất ... (m2) tương ứng ... (m2) khu vực biển.

6. Để sử dụng vào mục đích23: ....................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:........... Thời hạn sử dụng khu vực b iể n .............

8. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).

9. Cam kết sử dụng đất, khu vực biển đúng mục đích, chấp hành đúng các 
quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; nộp tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu c ó ) ...........................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

21 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất22 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan 
cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu.; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn 
giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế.
23 Ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo văn bản chấp thuận, quyết định 
chủ trương đầu tư



Mẫu số 06. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc24 ...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP XÃ...
Căn cứ............................................................................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai........................................................................................ ;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp25..............................................................................;
Căn cứ Nghị định ........................................................................................... ;

Căn cứ26.................................................................................................;
Xét đề nghị của......................tại Tờ trình số ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 

đất/cho. (ghi tên và địa chỉ của người được cho thuê đất) thuê ... m2 đất/cho 
(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển mục đích sử dụng ... m2 
đất27 và hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là28.  tại 
xã/phường..., thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất........................................

24 Giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho 
thuê rừng

25 Trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
26 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...và pháp luật về lâm 
nghiệp đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng.
27 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận về 

quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
28 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 
tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại Điều
119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều
120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng với trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)

ỦY BAN NHÂN DÂN ... 

Số:...



Mục đích sử dụng rừng (nếu có)....................................................................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ n g ày . tháng . năm29.
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...
Hình thức giao đất/cho thuê đất30:....................................................................../
Phương thức giao đất/cho thuê đất theo kết quả31:...........................................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp... (đối với trường hợp tiền 

sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất32).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):...........................
Điều 2. Tổ chức thực hiện...............................................................................
 1.......... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2 ..........xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực

hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất đối với 
trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, phí, lệ p h í .  (nếu có), xác định tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên 
trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng l ú a .  (nếu có); thông báo 
cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền để nhà 
nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng 
đất trồng lúa theo quy định của pháp lu ậ t .  (nếu có); thu tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 
hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, phí, lệ phí... (nếu có).

3. ... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; tiền để nhà nước 
bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng 
lúa (nếu có); thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất/rừng trên thực địa.....................
5............. trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

29 Ghi: đến ngày... tháng... n ă m . đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 
hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.

30 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 
giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đ ấ t ./  Nhà nước cho
thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê......./thuộc
trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

31 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 
125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương 
ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 124 
Luật Đất đai).

32 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



 6...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.................................. ;
cập nhật, lưu trữ hồ sơ theo pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).

 7.......................................................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/cho thuê 

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất đồng thời với giao rừng/cho 
thuê đất đồng thời với cho thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
Cổng thông tin điện tử của ..../.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ  hình thức... sang hình thức...

Mẫu số 07. Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn c ứ ............................................................................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai........................................................................................ ;
Căn cứ Nghị định ..............................................................................................;
Căn cứ33..............................................................................................................;

Xét đề nghị của ... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) đang sử dụng 
...m2 đất34... theo hình thức35... tại (ghi địa chỉ thửa đất/khu đất) ... chuyển sang 
hình thức sử dụng đất là36..., cụ thể:

1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh...........theo Quyết định số ... ngày...........thành......................

- Điều chỉnh...........theo Quyết định số ... ngày...........thành......................

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả 
cho người sử dụng đất:... (đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất37).

33 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 30 Luật Đất đai.
34 Ghi theo mục đích sử dụng đất ghi trong quyết định giao đất/cho thuê đất/chuyển mục đích 
sử dụng đất.
35 Ghi rõ hình thức sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/Nhà nước 
giao đất có thu tiền sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/Nhà nước 
cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
36 Ghi rõ hình thức sử dụng đất sau khi chuyển như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 
đất/Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng 
năm/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
37 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không



3

Điều 2. Tổ chức thực hiện ...............................................................................
 1...... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung

hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2 ..........xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn

trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

 3...........thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền
thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

 4........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ p h í .  (nếu có).

 5...........  chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6...........xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa............................
 7...........trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).
 8...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai...............................
9 ........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân............. và người sử dụng đất có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
Cổng thông tin điện tử của ....

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ghi mục này (có thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định)



ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...
Căn c ứ ............................................................................................................. ;
Căn cứ Luật Đất đai........................................................................................ ;
Căn cứ Nghị định............................................................................................ ;
Căn cứ38..........................................................................................................;
Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số. ngày., cụ thể như sau:
1. Các nội dung điều chỉnh:
- Điều chỉnh............... thành...........................
- Điều chỉnh............... thành...........................

Mẫu số 08. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
cho người sử dụng đất:.......... (đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất theo 
quy định39).

3 .......................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện ....................................

38 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
39 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không 
ghi mục này (có thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



 1.............xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung
hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

 2 ...........xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí ... 
(nếu có).

 3...........thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền
thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

 4...........thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ p h í .  (nếu có).

 5........... chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6...............xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay đ ổ i .

 7...........trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 8...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi ...

 9 ......................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
Cổng thông tin điện tử của..../.

Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu số 09. Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất• o  • • o  • • o

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ............................................................................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai............................................................................................;
Căn cứ Nghị định ...............................................................................................;
Căn cứ40............................................................................................................ ;
Xét đề nghị của....................tại Tờ trình số ... ngày... tháng... năm........... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Gia hạn sử dụng đất cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao
đất/cho thuê đất) ... m2 đất tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố
thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ...

Mục đích sử dụng đất......................................................................................

Thời hạn sử dụng đất được gia hạn là ..., kể từ n g ày . th án g . năm41...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...

Hình thức giao đất/cho thuê đất42: .....................................................................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải n ộ p .  (đối với trường hợp 

giao đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất(43)).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):...........................

40 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 172 Luật Đất đai và Nghị định...
41 Ghi: đến ngày. tháng. năm. đối với trường hợp giao đất/cho thuê đất có thời hạn. Ghi là 
ổn định lâu dài đối với trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.
42 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển 
từ thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu 
tiền sử dụng đất.
43 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không 
ghi mục này (có thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



 1...........  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;
đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

 2 ........... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp 
miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có);

 3...........  thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê
đất theo quy định của pháp lu ậ t .  (nếu có);

 4........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có);
 5...........chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện giảm

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, 
ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có);

 6...........trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có);

 7...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai...............................

 8.......................................................................................................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
cổng thông tin điện tử của ..../.

Điều 2: Tổ chức thực h iện ....................................................................................

Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



1_ • A 4 Ạ  l Ạ  1_ •biển để lấn biển
Mẫu số 10. Quyết định giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... ..., ngày....tháng..... năm ....

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao đất, cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển 
để lấn biển thực hiện dự án.........................................

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ Luật....................................................................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đ a i ..........................................................................................;
Căn cứ Nghị định s ố ..........................................................................................;
Căn c ứ ................................................................................................................;
Xét đề nghị của....................tại Tờ trình số ... ngày ... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của chủ đầu tư) ...m2 đất; cho ... (ghi 

tên và địa chỉ của chủ đầu tư) thuê ...m2 đất tương ứng... m2 khu vực biển tại 
xã/phường..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương... để sử dụng vào mục đích

1. Vị trí, ranh giới khu đất, khu vực biển:
a) Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính 

(hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ... và đã 
được .... thẩm định;

b) Vị trí, ranh giới khu vực biển được giới hạn bởi các điểm góc... có tọa độ 
thể hiện trên bản đồ... (sơ đồ khu vực biển kèm theo).

2. Hình thức giao đất44/thuê đất45:

44 Ghi rõ các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ
thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng 
đất...45 Ghi rõ trả tiền thuê đất hằng năm hay trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; chuyển 
từ giao đất sang thuê đất....



3. Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng 
... năm ... Thời hạn sử dụng khu vực biển là46 ..., kể từ ngày ... tháng ... năm

4. Phương thức giao đất/thuê đất theo kết quả47:..............................................
5. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải n ộ p .  (đối với trường 

hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất48).
6. Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, sử dụng khu vực biển

(nếu có ):...........................................................................
Điều 2. Giao.....................tổ chức thực hiện các công việc sau đây:
 1.............. xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;

xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

 2 ..............xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp, hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, tiền thuê đất đối với 
trường hợp miễn một số năm, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, phí, lệ p h í .  (nếu có); thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền 
sử dụng đất/tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3.............chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện giảm
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, 
ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

4. ... xác định mốc giới và bàn giao đất, khu vực biển trên thực địa.
 5..........trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 6..........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai...................................
 7.....................................................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người được giao đất/thuê đất, được 

giao khu vực biển có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 

Cổng thông tin điện tử của ..../.

46 Theo thời hạn của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt.
47 Ghi rõ: theo kết quả giao đất, thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với 

trường hợp quy định tại Điều 125 Luật Đất đai) hoặc giao đất, thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất 
đai) hoặc giao đất, thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 124 Luật Đất đai).

48 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục 
này (có thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định)



CHỦ TỊCH
Nơi nhân:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu)



Mẫu số 11. Văn bản đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư

—=̂49 ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Số:. naM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng... năm...

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân50........

1. Tổ chức đề nghị thực hiện dự án51...........................................................

2. Người đại diện hợp pháp52........................................................................

3. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................

5. Địa điểm thửa đất/khu đất đề nghị cho tổ chức kinh tế nhận chuyển
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư53: .................................................................................................

6. Tổng diện tích thửa đất/khu đất54 (m2):....................................... , gồm:

- Diện tích đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng,
cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất............................

- Diện tích đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có quyền chuyển 
nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (nếu

49 Ghi rõ tên tổ chức kinh tế theo giấy tờ pháp lý khi thành lập, đăng ký...
50 Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.
51 Ghi rõ tên và các thông tin theo giấy tờ về thành lập/đăng ký kinh doanh/chứng nhận 

đầu tư....
52 Ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công dân 

hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu;
53 Ghi: (1) tên đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh; (2) ghi tên thôn/ấp/bản/làng/buôn/sóc.... 

(nếu có); (3) thông tin khu đất theo hồ sơ địa chính (nếu có).
54 Ghi: (1) tổng diện tích khu đất ghi theo giấy tờ về quyền sử dụng đất của người sử 

dụng đất hoặc hồ sơ địa chính hoặc kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp xã hoặc số liệu đo đạc 
của tổ chức liên quan...; (2) ghi diện tích từng loại đất theo phân loại đất nếu có thông tin.



có):.....

- Diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý (nếu có).......

V. Mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng 
đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất: ..........................................................

S. Thời hạn sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng 
đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất:..........................................................

9. Thông tin về khả năng thực hiện dự án sau khi nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

a) Thông tin về năng lực tài chính của tổ chức: dự kiến về tổng mức đầu
tư.................................................................................................... , vốn thuộc sở hữu...., vốn huy động...... từ các tổ chức, cá nhân... , vốn
từ ngân sách nhà nước (nếu có)...............................................................................

b) Thông tin về dự án đầu tư có sử dụng đất của tổ chức kinh tế: tên, quy
mô, địa điểm, tiến độ, trong thời gian sử dụng đất có hay không có vi phạm pháp
luật về đất đ a i...........................................................................................................

c) Thông tin về khả năng thỏa thuận thành công với người sử dụng đất để
nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất để thực hiện dự á n .............................................................................................

d) Thông tin về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án khi cơ quan
có thẩm quyền lập/điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (nếu có )..........

10. Các thông tin khác liên quan đến dự án (nếu có)..................................

11. Cam kết:

a) Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

b) Các cam kết khác (nếu có)........................................................................

ĐẠI DIỆN...

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ á n  đ ầ u  t ư

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân55...
1. Người sử dụng đất56:...................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:..................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):................................................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:............................ ; 4.2. Tờ bản đồ số :..........................
4.3. Diện tích đất (m2):..................................................................................
4.4. Mục đích sử dụng đất57: .........................................................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:............................................................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ..........................................................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã, tỉnh...):...........................................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ :................., Ngày cấp: ................................
5. Nội dung xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất: từ ngày... tháng... năm... 

đến ngày... tháng... năm...
6. Lý do xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất:.............................................
7. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có58: ................................................
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.
Các cam kết khác (nếu có):............................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

55 Ghi rõ tên UBND nơi có đất.
56 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công 
dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ 
quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với 
doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
57 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  thì ghi 
rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
58 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Mẫu số 12. Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án
đầu tư



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày.... tháng... năm..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG ĐẤT KẾT HỢP ĐA MỤC ĐÍCH 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân59 ........
1. Người sử dụng đất60:.......................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.......................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.........................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:........... ; 4.2. Tờ bản đồ số: .................
4.3. Diện tích đất (m2):.......................................
4.4. Mục đích sử dụng đất61:...................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:.....................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: .............................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):.....................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; Số vào sổ:...... , ngày cấp: ..................
5. Nội dung đề nghị sử dụng đất kết hợp:
5.1. Mục đích sử dụng đất kết hợp: ..............................
5.2. Diện tích sử dụng đất kết hợp: ..............................
5.3. Lý do:................................................
6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có62:.........................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp 

luật về đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):....................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu số 13. Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích

59 Ghi rõ tên UBND nơi có đất.
60 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công 
dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu .; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ 
quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với 
doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế .
61 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  thì ghi 
rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
62 Giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.



Mẫu số 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng......năm ...........

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi:
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:......................
Đại diện là ông (bà).............Số CCCD/CC/Hộ chiếu..........

cấp ngày../../... tại............... ; Quốc tịch.................
2. Địa chỉ liên hệ:.........................................
3. Số điện thoại.............. ; E-mail:......................
4. Đối tượng được miễn, giảm phí, giấy tờ kèm theo (nếu có):.............5. Nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp: (Đánh dấu ”X ” vào nội dung cần cung cấp 

thông tin)

5.1. Thông tin, dữ liệu của thửa đất:.............
a) Thông tin, dữ liệu cần cung cấp:
□ Thông tin về thửa đất □ Trích lục bản đồ□ Lịch sử biến động □ Giá đất
□ Giao dịch đảm bảo □ Quy hoạch sử dụng đất
□ Bản sao GCN □ Thông tin, dữ liệu khác :.......
b) Hình thức khai thác, sử dụng : □ Bản giấy :..bản □ Bản điện tử
5.2. Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa chính □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13a/ĐK)
5.3. Thông tin, dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13b/ĐK)
5.4. Thông tin, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13c/ĐK)
5.5. Thông tin, dữ liệu về giá đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13d/ĐK)
5.6. Thông tin, dữ liệu về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất □
(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 13đ/ĐK)
5.7. Thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai khác: .....................
6. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:............................
7. Phương thức nhận kết quả

□ Qua dịch vụ bưu chính □ Nhận tại nơi cung cấp □ Qua Email □ Cổng thông tin đất đai quốc gia
8. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với 

quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên 
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức hoặc chữ ký 

điện tử)



Mẫu số 14a

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT
VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA c h ín h

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Số lượng

1 Bản đồ địa chính □
- Tờ bản đô
số:............................................
- Đia chỉ hành chính: xã:......... , tỉnh:...........
Loại bản đô dạng số (Vector) □ Loại bản đô dạng ảnh (Raster) □

2 Dữ liệu không gian đất đai nền □
- Đơn vĩ hành chính: xã:....... , tỉnh:...........
- Lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc □
- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới □
- Lớp dữ liệu thủy hệ □
- Lớp dữ liệu giao thông □
- Lớp dữ liệu địa danh, ghi chú □

3 Dữ liệu không gian địa chính □
- □ Toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã, □ Tờ bản đô
số:...............
- Đơn vĩ hành chính: xã:......... , tỉnh:...........

4 Thông tin, dữ liệu
khác:................................................................................

□



Mẫu số 14b

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIÉT
VỀ t h ố n g  k ê , k iể m  k ê  đ ấ t  đ a i

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Loại tài liệu
Cung
cấp Năm

Tên đơn vị hành chính
Số lượngXã/Tỉnh

(1) Vùng Cả
nước

I Thông tin, dữ liệu về thống kê đất đai

1
Bộ tài liệu kêt quả thống kê đât 
đai
(dạng file PDF)

□

2 Bộ số liệu kêt quả thống kê đât 
đai □

II Thông tin, dữ liệu về kiểm kê đất đai

1 Bản đồ hiện trạng sử dụng đât □ □
2 Dữ liệu không gian hiện trạng sử 

dụng đât □ □
3 Bản đồ kiểm kê đât đai □
4 Dữ liệu không gian kiểm kê đât 

đai □
5 Bộ tài liệu kêt quả kiểm kê đât 

đai (dạng file PDF) □ □
6 Bộ số liệu kêt quả kiểm kê đât 

đai □ □
III r p i  ^  , • 1 1 • ̂  À  ■ • Á  1 ^  1 ^  -§■ ẢThông tin, dữ liệu về kiểm kê chuyên đề

1 Bản đồ kiểm kê đât đai chuyên 
đê:.................. □ □

2 Dữ liệu không gian kiểm kê theo 
chuyên đê:....... □

3
Bộ tài liệu kêt quả kiểm kê đât đai 
theo chuyên đê (dạng file 
PDF):.......

□ □

4 Bộ số liệu kêt quả kiểm kê đât đai 
theo chuyên đê:.......... □ □

IV Thông tin, dữ liệu
khác:....................................................................................... □

Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, dữ liệu 
chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai được cung cấp gồm cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.



Mẫu số 14c

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT
VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG DẤT

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Loại tài liệu
Cun

g
cấp

Năm
hoặc
kỳ

Cấp đơn vị hành chính Số
lượngXã/Tỉnh(1) Vùng Cả

nước
I Thông tin, dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất

1 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất □ □
2 Dữ liệu không gian quy hoạch sử 

dụng đất □ □
3 Bộ tài liệu quy hoạch sử dụng đất 

(dạng file PDF) □ □
4 Bộ số liệu quy hoạch sử dụng đất □ □
5 Bản đồ điêu chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất □ □
6 Dữ liệu không gian điêu chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất □ □
7 Bộ tài liệu điêu chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất (dạng file PDF) □ □
8 Bộ số liệu điêu chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất □ □
II Thông tin, dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất

1 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất □ □
2 Dữ liệu không gian kế hoạch sử 

dụng đất □ □
3 Bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất 

(dạng file PDF) □ □
4 Bộ số liệu kế hoạch sử dụng đất □ □

III Thông tin, dữ liệu
khác:.................................................................................... □

Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, dữ liệu 
chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cung cấp gồm cấp huyện và cấp tỉnh.



Mẫu số 14d

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ GIÁ DẤT
(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

STT Danh mục thông tin, dữ liệu Số lượng

1
Bảng giá đất của tỉnh (dạng file
PDF):.......... .................. □
- Năm hoăc kỳ:.............

2
Lớp dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đến từng thửa đất □
- Đơn vi hành chính: xã:....... , tỉnh:.........
- Năm hoăc kỳ:.............

3
Giá đất của các thửa đất, tờ bản đồ(1): □
- Đơn vi hành chính: xã:......... , tỉnh:.........

4 Thông tin, dữ liệu khác :................................. □

(1) Ghi đầy đủ các số thứ tự thửa đất, số hiệu tờ bản đồ cần khai thác thông tin, dữ liệu.
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THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ ĐIÈ1U TRA, ĐÁNH GIÁ, 
BẢO VỆ, CẢI TẠO, PHỤC HỒI ĐẤT

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai)

Mẫu số 14đ

STT Loại tài liệu Cung
cấp

Năm
hoăc
ky

Cấp đơn vị hành chính 
(tỉnh/vùng, cả nước) 

hoặc chuyên đề

1 Lớp thông tin lưu trữ dữ liệu điều tra □

2 Bản đồ kết quả đánh giá chất lượng đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

3 Bản đồ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai: 
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

4 Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

5 Bản đồ nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng đất: 
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

6
Bản đồ kết quả phân tích trong đánh giá ô nhiễm đất:
- Mẫu đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét
- Nước:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

7 Bản đồ kết quả đánh giá ô nhiễm đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

8 Bản đồ thoái hóa đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét □

9
Bản đồ khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục hồi 
đất:
□ dữ liệu □ bản đồ số □ bản đồ quét

□

10 Thông tin phẫu diện đất □ - Ký hiệu phẫu diện:...
- Địa chỉ lấy mẫu:..

11 Thông tin mẫu nước theo Phiếu lấy mẫu nước □ - Ký hiệu phẫu diện:.
- Địa chỉ lấy mẫu:..



12 Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất 
nông nghiệp: □ - Ký hiệu phẫu diện:...

- Đia chỉ lấy mẫu:..
13 Phiếu điều tra tiềm năng đất phi nông nghiệp □ - Mã phiếu:......

- Đia chỉ lấy mẫu:..

14
Báo cáo điều tra, đánh giá đất đai
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

15

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất 
lượng đất, tiềm năng đất đai
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

16

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về đánh giá 
thoái hóa đất, ô nhiễm đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

17

Báo cáo tổng hợp kết quả khu vực đất đã thực hiện bảo 
vệ, cải tạo phục hồi đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□

18

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về kết quả 
quan trắc giám sát tài nguyên đất
□ Cấp cả nước
□ Cấp vùng
□ Cấp tỉnh
□ Chuyên đề:...............

□



Mẫu số 15
Mẫu đơn này dùng cho trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần 

đầu (xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ..................................... (1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên 

người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số ¡5a)

1.1. Tên (2):................................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3):..............................
1.3. Địa chỉ (4):..............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):...... Hộp thư điện tử (nếu có):.........
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):

(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông 
nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai 
từng thửa đất theo Mẫu số ¡5b)

2.1. Thửa đất số:.............. ; 2.2. Tờ bản đồ số:............ ;
2.3. Địa chỉ (5):............................................... ;
2.4. Diện tích (ó):....m2; sử dụng chung:............ m2; sử dụng riêng:.m2;
2.5. Sử dụng vào mục đích (7):.......... , từ thời điểm:..............;
2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất (B):........................... ;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất (9):................................... ;
2.B. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số.. , tờ bản đồ số

.., của......, nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề.............. (10);
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai 

mục này) :



(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng kỷ hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; 
Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê
khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng
thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)

5.1. Loại nhà ở, công trình xây dựng (11):............................ ;
5.2. Diện tích xây dựng (12):........m2;
S.S. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (1S):.....m2;
5.4. Sở hữu chung (14):.......... m2, sở hữu riêng (14):............ m2;
5.5. Số tầng:.. tầng; trong đó, số tầng nổi:...tầng, số tầng hầm: ... tầng;
5.6. Nguồn gốc (15):....................................... ;
3.7. Năm hoàn thành xây dựng (1ó):................................ ;
S.S. Thời hạn sở hữu đên (17):..................................
4. Đê nghị của người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liên với đât: (Đánh dấu 

vào ô lựa chọn)

4.1. Đê nghị đăng ký đât đai, tài sản gắn liên với đât □
4.2. Đê nghị câp Giây chứng nhận □
4.3. Đê nghị ghi nợ tiên sử dụng đât (đối với cá nhân) □
4.4. Đê nghị khác (nêu có):.....................................
5. Những giây tờ nộp kèm theo (1S):
(1)  
(2)  
(S) ......................................................
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nêu sai 

tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...., ngày .... tháng... năm ... 
Người sử dụng đất/Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu 
(nếu có))

Hướng dẫn kê khai đơn:

(1) Ghi cơ quan có thẩm quyên giải quyêt thủ tục.

(2) Cá nhân: Ghi họ và tên bằng chữ in hoa, năm sinh theo giây tờ nhân thân.



Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài: Ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch. Cộng 
đồng dân cư: Ghi tên của cộng đồng dân cư. Tổ chức: Ghi theo quyết định thành 
lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(3) Cá nhân: Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu.

Tổ chức: Ghi số, ngày ký, cơ quan ký văn bản theo quyết định thành lập hoặc 
giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(4) Cá nhân: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú. Người gốc Việt Nam định 
cư ở nước ngoài: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú ở Việt Nam (nếu có). Cộng đồng 
dân cư: Ghi địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Tổ chức: Ghi địa chỉ trụ sở chính theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng 
ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(5) Ghi số nhà, tên đường, phố (nếu có); tên điểm dân cư (tổ dân phố, thôn, 
xóm, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, điểm dân cư tương tự) hoặc tên khu 
vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu dân cư); tên đơn vị hành chính các cấp 
xã, tỉnh nơi có thửa đất.

(ó) Ghi diện tích của thửa đất bằng số Ả Rập, được làm tròn số đến một chữ 
số thập phân;.

(7) Ghi mục đích đang sử dụng chính của thửa đất. Từ thời điểm ghi ngày ... 
tháng ... năm ...

(8) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc “Lâu dài” hoặc ghi bằng dấu “-/-” nếu không 
xác định được thời hạn.

(9) Ghi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất không 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc 
cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc nhận chuyển quyền (chuyển đổi, 
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn) hoặc nguồn gốc khác như do ông cha 
để lại, lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền, khai hoang .

(10) Ghi theo văn bản xác lập quyền được sử dụng.

(11) Ghi Nhà ở riêng lẻ/căn hộ chung cư/văn phòng/nhà xưởng ...

(12) Đối với nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng độc lập ghi diện tích mặt 
bằng chiếm đất của nhà ở, công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài 
tường bao của nhà ở, công trình được làm tròn số đến một chữ số thập phân.

Đối với căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục công trình thuộc tòa nhà 
chung cư, tòa nhà hỗn hợp thì ghi diện tích sàn/diện tích sử dụng căn hộ chung 
cư, văn phòng, hạng mục công trình đó.

(13) Đối với nhà ở, công trình một tầng thì không ghi nội dung này. Đối với 
nhà ở, công trình nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các



tầng.

(14) Diện tích “Sở hữu chung” là phần diện tích thuộc quyên sở hữu của 
nhiêu người; Diện tích “Sở hữu riêng” là phần diện tích thuộc quyên sở hữu của 
một người (một cá nhân, một cộng đồng dân cư).

(15) Ghi tự đầu tư xây dựng, mua, được tặng cho ...

(16) Chủ sở hữu tài sản tự xác định và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê
khai.

(17) Ghi “đên ngày .../.../...” hoặc ghi bằng dâu “-/-” nêu không xác định 
được thời hạn.

(18) Đối với tổ chức thì phải nộp kèm theo Báo cáo kêt quả rà soát hiện 
trạng sử dụng đât của tổ chức theo Mẫu số 15d hoặc Báo cáo kêt quả rà soát hiện 
trạng sử dụng đât của người được giao quản lý đât/người được quản lý đât Mẫu 
số 15đ, trừ trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đât.
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DANH SÁCH 

NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, SỞ HỮU 
CHUNG TÀI Sả N g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t

(Kèm theo Mẫu số 15)

Sử dụng chung thửa đất: ; Sở hữ hung tài sản gắn liền với đất: (Đánh

dấu vào ô lựa chọn)

M ẫ u  số 15a

Số 
thứ tự

Tên người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất

Năm
sinh

Giấy tờ pháp nhân, nh.
Loại 
giấy tờ Số Ngày, tháng, 

cấp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2

Ngư

Hướng dẫn kê khai:

Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 15



DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT 

CỦA MỘT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI 
Gố C v iệ t  n a m  đ ịn h  Cư  ở  Nư ớ c  n g o à i

(Kèm theo Mẫu số 15)

Mẫu số 15b

Số thứ tự Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất
Diện tích 

(m2)
Sử dụng và 

đích

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2

Hướng dẫn kê khai:

V iệc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại M ẫu số 15.



Mẫu số 15c 

DANH SÁCH
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT

(Kèm theo Mẫu số 15)

Loại nhà ở, công trình 
xây dựng

Diện tích xây 
dựng (m2)

Diện tích sàn 
xây dựng/diện 
tích sử dụng 

(m2)

Hình thức sở hữu 
(chung, riêng)

Số tầng (t 
tầng h

(1) (2) (3) (4) (5;

Hướng dẫn kê khai:

Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 15.



Mẫu số 15d

TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO:... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /BC-... ....... , ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO

Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức,
, Á 1 f  , A • r , Á 1 f  , A • r A . 1 Atổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

1. Tên tổ chức sử dụng đât:................................... (2)
2. Địa chỉ thửa đât/khu đât: .................................. (3)
3. Tổng diện tích đât đang quản lý, sử dụng:..............m2; trong đó:
3.1. Diện tích đât sử dụng đúng mục đích: ....................... m2;
3.2. Diện tích đât đang liên doanh, liên kêt sử dụng: ................m2;
3.3. Diện tích đât đang cho thuê, cho mượn sử dụng: ................m2;
3.4. Diện tích đât đang bị lân, bị chiêm: .........................m2;
3.5. Diện tích đât đang có tranh châp sử dụng: ....................m2;
3.6. Diện tích đât đã bố trí làm nhà ở: .......................... m2;
3.7. Diện tích đât chưa sử dụng: .............................. m2;
3.8. Diện tích khác: ....................................... m2;
4. Mục đích sử dụng đât:
4.1. Mục đích theo Quyêt định giao đât, cho thuê đât (nêu có):..........
4.2. Mục đích thực tê đang sử dụng: ............m2;
5. Tài sản gắn liên với đât:



Loại công trình 

xây dựng

Diện tích xây 

dựng (m2)

Tổng diện 

tích sàn (m2)
Số tầng

Thời hạn sở 

hữu

Tại thửa 

đất số

II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Sử dụng từ ngày... .tháng năm đến ngày .... tháng..năm 
III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT

1. Diện tích được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: ....... m2;
2. Diện tích được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: ..........m2;
3. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian

thuê: .....................................................m2;
4. Diện tích được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: ... m2;
5. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:............ m2;
6. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):...................m2;
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI (nếu có)

1. Tiền sử dụng đất đã nộp:...........đ; Số tiền còn nợ:...........đ;
2. Tiền thuê đất đã nộp: ............... đ, tính đến ngày ... /. /.... ,
3. Lệ phí trước bạ đã nộp:.............. đ; Số tiền còn nợ: .........đ;
Cộng tổng số tiền đã nộp:................ đ; Số tiền còn nợ:..... đ;
V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 137 

CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI (nếu có)

1.......................................................
2.......................................................
3.......................................................
VI. KIẾN NGHỊ

1. Diện tích đất đề nghị được tiếp tục sử dụng: ...................m2;
2. Hình thức sử dụng đất: (4)....................................;
3. Diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý: .....m2, lý do...... (5);



4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất bị lấn, bị chiếm; đang cho thuê, 
cho mượn trái phép, tranh chấp; diện tích đất đã bố trí làm nhà ở: ............;

Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung đã báo cáo.

Kèm theo Báo cáo này có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao hoặc bản gốc).

Đại diện của tổ chức sử dụng đất

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu 
có)

Hướng dẫn lập báo cáo:

(1) Ghi tên của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy phép đầu tư.

(2) Ghi tên và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức theo quyết định thành lập hoặc giấy 
đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

(3) Ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nếu có), thôn, tổ 
dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, nơi có thửa đất/khu đất.

(4) Ghi một trong các hình thức như: giao đất có thu tiền, thuê đất trả tiền một lần, 
thuê đất trả tiền hằng năm.

(5) Ghi cụ thể diện tích, lý do bàn giao đất cho địa phương (nếu có).



TÊN NGƯỜI ĐƯỢC GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
QUẢN LÝ ĐẤT/NGƯỜI n a M
ĐƯỢC QUẢN LÝ ĐẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 15đ

( 1)

Số: ... /BC-... ngày .... tháng .... năm ....
BÁO CÁO 

Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất 
của người được giao quản lý đất/người được quản lý đất

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai.

(2)1. Tên người được giao quản lý đất/người được quản lý đất: ........
2. Địa chỉ thửa đất/khu đất: ..................................(3)
3. Tổng diện tích đất đang quản lý: .............. m2; trong đó:
3.1. Diện tích đất đã có quyết định giao để quản lý (nếu có): .........m2;
3.2. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: ....................... m2;
3.3. Diện tích đất đang có tranh chấp: .........................m2;
3.4. Diện tích khác: ......................................m2;
4. Các quyết định giao đất để quản lý (nếu có):

- Quyết định số............................................

Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung đã báo cáo.

Kèm theo báo cáo này có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có);

- Quyết định giao đất để quản lý (nếu có).

Người được giao quản lý đất/người được quản 
lý đất

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



Hướng dẫn lập báo cáo:

(1) Đối với người được giao quản lý đât thì ghi tên cơ quan, tổ chức theo quyêt 
định thành lập hoặc giây đăng ký kinh doanh hoặc giây phép đầu tư, đối với cộng đồng 
dân cư quản lý đât thì ghi tên của cộng đồng dân cư.

(2) Ghi tên của người được giao quản lý đât như điểm (1) và địa chỉ trụ sở chính 
của cơ quan, tổ chức theo quyêt định thành lập hoặc giây đăng ký kinh doanh hoặc giây 
phép đầu tư;

Đối với cộng đồng dân cư quản lý đât thì ghi tên như điểm (1) và địa chỉ nơi sinh 
hoạt chung của cộng đồng dân cư.

(3) Ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nêu có), 
thôn, tổ dân phố, tên đơn vị hành chính câp xã, câp huyện, câp tỉnh, nơi có thửa 
đât/khu đât.



Mẫu số 16

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /TB-ĐKĐĐ.... , ngày....... tháng........năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN KÉT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

1. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (1):
1.1. Tên:

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân: ............................................................
1.3. Địa chỉ:..............................................................................................
2. Thông tin về ̂ thửa đất đăng ký (2):
2.1. Thửa đất số:......................................... ; 2.2. Tờ bản đồ số:

m2;

2.3. Địa chỉ:
................................................................................................. ;
2.4. Diện tích:.............. m2; sử dụng chung:.........m2; sử dụng riêng:

2.5. Sử dụng vào mục đích:............................ , từ thời
điểm:.......... .....;

2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:

.....................................  ;
2.8. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số.... , tờ bản đồ số

... , của .......  , nội dung về quyền đối với thửa đất liền
kề.............. .... ;

3. Thông tin về tài sản đăng ký (3):
3.1. Loại nhà ở, công trình xây dựng:............................ ;
3.2. Diện tích xây dựng:......... m2;
3.3. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng:..... m2;
3.4. Sở hữu chung:...........m2, sở hữu riêng:............m2;
3.5. Số tầng:.. tầng; trong đó, số tầng nổi:..tầng, số tầng hầm: ... tầng;
3.6. Nguồn gốc:...................................... ;
3.7. Năm hoàn thành xây dựng:................................ ;
3.8. Thời hạn sở hữu:..................................
4. Giấy tờ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất đã nộp (4):

5. Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (đối với hộ gia 
đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài) :

5.1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (5):



S.2. Kêt luận(ó):
5.2.1. Đối với thửa đât đăng ký
5.2.2. Đối với tài sản đăng ký

Nơi nhận: (7)

- ... (Kỷ tên đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Ghi nội dung theo Đơn đăng ký đât đai, tài sản gắn liên với đât
(2) và (3) Ghi nội dung theo thông tin sau khi xét duyệt.
(4) Ghi các giây tờ nộp kèm theo Đơn đăng ký đât đai, tài sản gắn liên với đât.
(5) Ghi các nội dung quy định tại Điêu 33 của Nghị định này.
(6) Ghi đủ hay không đủ điêu kiện câp Giây chứng nhận và căn cứ pháp lý (ghi cụ thể 

theo quy định nào của Luật Đât đai, Nghị định của Chính phủ).(7) Người có thẩm quyên ban hành Thông báo.



Mẫu số 17
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ/PHƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CKHS-ĐKĐĐ

DANH SÁCH CÔNG KHAI 
Kết quả kiểm tra  hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

SốTT
Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Địa chỉ thường trú
Địachỉthửađất

Tờ bản đồ số
Thửa đất số

Diệntíchđất(m2)

Thờiđiểmsửdụngđất

Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất

Tìnhtrạngtranhchấp
Sự phù hợp với quy hoạch

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày././., đến
ngày././. Tại địa điểm:......................

Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND 
xã/phường ... để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.

...... , ngày...... tháng.....  năm ....
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi thông báo:
- Cột (5), Cột (6) chỉ ghi đối với nơi đã có bản đồ địa chính hoặc ghi số hiệu thửa đất và số hiệu mảnh trích đo bản đồ địa chính (nếu có thông tin).
- Cột (10) ghi hiện trạng có nhà ở/công trình xây dựng hay không có nhà ở/công trình xây

dựng.
- Cột (11) ghi ngày ... tháng ... năm ... tạo lập tài sản gắn liền với đất.



Mẫu số 18

(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên
Đơn)

Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v i ệ t  n a m

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t

Kính gửi :..............(1)

1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liên với đât, người quản lý đât:
1.1. Tên(2): ...............................................
1.2. Giây tờ nhân thân/pháp nhân(2): ..............................
1.3. Địa chỉ(2): .............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nêu có):............. Hộp thư điện tử (nêu có):
2. Nội dung biên động (3):

3. Giây tờ liên quan đên nội dung biên động nộp kèm theo đơn này gồm có (4):
(1) Giây chứng nhận đã câp;
(2) .....................................................
(3).....................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

....... , ngày.... tháng... năm ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



Hướng dẫn kê khai đơn:
(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở

nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai...” nơi có đất;

Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai.” 
nơi có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận chuyển quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận chuyển 
quyền.

(3) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . ”.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì ghi nội dung: “đề nghị 
cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất” và thể hiện thông tin Giấy chứng nhận bị mất, gồm:
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận...; Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri)....”,
trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có thông tin về 
Giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này. Cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để xác định các thông tin 
tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin Số vào sổ cấp Giấy chứng 
nhận hoặc Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri).

Trường hợp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì ghi “có nhu cầu cấp mới 
Giấy chứng nhận”.

(4) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.



............... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(TÊN ĐƠN VỊ CHUYỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN) _ ___ ____

Mẫu số 19

_ ., ngày... tháng...năm
S ố : ......./PCTT ỗ  7 &

PHIẾU CHUYỂN t h ô n g  t i n  ̂
ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

Kính gửi:
I. THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ THỦ TỤC
1.1. Mã số hồ sơ thủ tục hành chính(1) :.
1.2. Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (2):....
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN 

LIỀN VỚI ĐẤT
2.1. Tên (3):...................................
2.2. Địa chỉ (4).................................
2.3. Số điện thoại liên hệ:............Email (nêu có):.
2.4. Mã số thuê (nêu có):.........................
2.5. Giây tờ pháp nhân/Số hộ chiêu/Số định danh cá nhân (5):
2.6. Loại thủ tục cần xác định nghĩa vụ tài chính (6):......
III. THÔNG TIN VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT_______________

3.1. Thông tin về đất
3.1.1. Thửa đât số:.................; Tờ bản đồ số:................;
3.1.2. Địa chỉ tại (7):................................. ;
3.1.3. Giá đât
- Giá đât theo bảng giá (đối với trường hợp áp dụng giá đât theo bảng giá):....m2
- Giá đât cụ thể:......m2
- Giá trúng đâu giá:..... m2
- Giá đât trước khi chuyển mục đích sử dụng đât:...............

3.1.4. Diện tích thửa đât:............... m2
- Diện tích sử dụng chung:..............m2
- Diện tích sử dụng riêng:............... m2
- Diện tích phải nộp tiên sử dụng đât/tiên thuê đât:.................. m2
- Diện tích không phải nộp tiên sử dụng đât/tiên thuê đât:.............m2
- Diện tích đât trong hạn mức:.................m2
- Diện tích đât ngoài hạn mức:.................m2
- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đât:.................m2



3.1.5. Nguồn gốc sử dụng đất:.....................................
3.1.6. Mục đích sử dụng đất (8):....................................
Mục đích sử dụng đất trước khi chuyển mục đích: ........................

3.1.7. Thời hạn sử dụng đất:
- Ôn định lâu dài □
- Có thời hạn:...... năm. Từ ngày.../.../... đến ngày:.... /.. /...
- Gia hạn......... năm. Từ ngày... /.../... đến ngày:... /.... /...
3.1.8. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất từ ngày:..../...... /....... ;
3.1.9. Hình thức sử dụng đất(9):.............
3.1.10. Giấy tờ về quyền sử dụng đất(10):.............................
3.2. Thông tin về tài sản gắn liền với đất
3.2.1. Loại nhà ở, công trình:.; cấp hạng nhà ở, công trình:.................. ;
3.2.2. Diện tích xây dựng:..................................... m2;
3.2.3. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng :.......................m2;
3.2.4. Diện tích sở hữu chung:.m2; Diện tích sở hữu riêng:...............m2;
3.2.5. Số tầng:.... tầng; trong đó, số tầng nổi:...tầng, số tầng hầm:.....tầng;
3.2.6. Nguồn gốc:...............................................;
3.2.7. Năm hoàn thành xây dựng:................................... ;
3.2.8. Thời hạn sở hữu đến:.......................................

IV. t h ô n g  t in  c ụ  t h ể  x á c  đ ịn h  n g h ĩ a  v ụ  t à i  c h í n h  đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  
HỢP THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DựNG Cô Ng  t r ìn h  n g ầ m  t r o n g  l ò n g  đ ấ t , t h u ê  
ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC

1. Đối với thuê đất để xây dựng công trình ngầm trong lòng đất (không phải là phần ngầm 
của công trình xây dựng trên mặt đất và không phải là đất xây dựng công trình trên mặt đất phục 
vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm):

- Diện tích đất:.......m2
- Giá đất tính tiền thuê đất:.....
2. Đối với thuê đất có mặt nước:
- Diện tích đất:.......m2
- Diện tích mặt nước:........m2

__ - Giá đất để tính tiền thuê đất cùa phần diện tích đất:..........................
V. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU GHI NỢ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (chỉ áp dụng đối với 

hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ)
- Tiền sử dụng đất:...................................
- Lệ phí trước bạ:...................................
VI. NHỮNG GIẤY TỜ KÈM THEO DO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT NỘP (12)__________



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



HƯỚNG DẪN GHI MỘT SỐ THÔNG TIN 
TẠI PHIẾU CHUYÊN THÔNG TIN

Mục I
(1) Ghi Mã số hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định 

về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính.

(2) Ghi theo thời gian nhận đủ hồ sơ hợp lệ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Mục II. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp 

nhiều người cùng chung quyền sử dụng đất, cùng chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì 
ghi thông tin một người đại diện và danh sách theo Mẫu số 19a.

(3) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh;
Hộ gia đình ghi tên và năm sinh các thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất; vợ chồng 

ghi họ tên, năm sinh của cả vợ và chồng; cộng đồng dân cư ghi tên của cộng đồng;
Tổ chức ghi tên theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư; cá 

nhân nước ngoài và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch.
(4) Địa chỉ để gửi Thông báo nghĩa vụ tài chính và trong trường hợp cần thiết liên lạc đề nghị 

cung cấp hồ sơ bổ sung theo quy định.
(5) Ghi Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh....đối với tổ chức; số hộ 

chiếu đối với cá nhân nước ngoài và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; số định danh đối 
với cá nhân trong nước.

(6) Ghi loại thủ tục như: Cấp Giấy chứng nhận lần đầu, chuyển nhượng, tặng cho, v.v...
Mục III.
Điểm 3.1. Ghi thông tin thửa đất. Trường hợp có nhiều thửa đất thì lập danh sách theo Mẫu 

số 19a.
(7) Ghi số nhà, tên đường, phố (nếu có); tên điểm dân cư (tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, 

bon, buôn, phum, sóc, điểm dân cư tương tự) hoặc tên khu vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu 
dân cư); tên đơn vị hành chính các cấp xã, tỉnh nơi có thửa đất.

(8) Mục đích sử dụng đất theo phân loại đất và là mục đích tính thu tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất hoặc mục đích sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

(9) Ghi hình thức sử dụng đất như: Giao đất không thu tiền sử dụng đất/Giao đất có thu tiền 
sử dụng đất/Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê/Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; 
trường hợp chuyển hình thức sử dụng đất thì ghi hình thức sử dụng đất trước khi chuyển và sau 
khi chuyển.

(10) Ghi tên loại giấy tờ, số, ngày, tháng, năm và trích yếu của văn bản. Ví dụ: Quyết định 
giao đất số 15/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc giao đất tái định cư v.v.

Điểm 3.2. Ghi thông tin về tài sản gắn liền với đất theo Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất. Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình thì lập danh sách theo Mẫu số 19a____



Mẫu số 19a 
BẢNG KÊ CHI TIẾT

Bảng 1: Danh sách đồng sử dụng, đồng sở hữu

STT
Tên người sử 

dụng đắt, chủ sở 
hữu tài sản gắn 

liên với đât
Địa chỉ Mã số thuể (náu 

có)
Giây tờ pháp nhân/Số hộ 

chiểu/Số định danh cá nhân
Diện tích sử dụng/Tỷ 

lệ sở hữu (nêu có)

Bảng 2: Bảng kê thông tin về đất

STT Thửa
đât

Tờ bản 
đồ

Địa chỉ Giá đât Diện tích Nguồn gốc Mục đích 
sử dụng đât

Thời 
hạn sử 
dụng 
đât

Thời điêm 
bắt đầu sử 
dụng đât

Hình thức 
sử dụng đât

Giây tờ vê 
quyên sử 
dụng đât 
(nêu có)

Bảng 3: Bảng kê thông tin tài sản gắn liền với đất

STT Loại nhà 
ở, công 
trình

Câp nhà ở, công 
trình

Số tầng Diện tích Thời hạn sở 
hữu

Tầng nôi Tầng hầm Sử dụng/sàn xây 
dựng

Xây dựng



Mẫu số 20
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... ..., ngày... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về hình thức sử dụng đất

cho ... (ghi tên của tổ chức đang sử dụng đất)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ.................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai..........................................;
Căn cứ Nghị định ........................................... ;
Căn cứ....................................................;
Xét đề nghị của......... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho ... (ghi tên và địa chỉ của tổ chức đang sử dụng đất) sử dụng ... m2 

đất tại thửa đất số ... xã/phường..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ...như 
sau:

Mục đích sử dụng đất........................................
Thời hạn sử dụng đất (l):.....................................
Vị trí, ranh giới thửa đất ... được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính 

(hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... 
năm ...

Hình thức sử dụng đất (2):......................................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp (3):.................;
Những hạn chế về quyền cùa người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh xác định giá đất để 

tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp đối với trường hợp tính theo giá đất 
cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân.., người được giao đất/cho thuê đất

có tên tại Điều 1, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
cổng thông tin điện tử cùa ....



Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi

(1) Ghi: đến ngày... tháng... năm... đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn. Ghi là 
ổn định lâu dài đối với trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.

(2) Ghi: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao 
đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả 
thời gian thuê.

(3) Ghi đối với trường hợp xác định giá đất theo bảng giá đất; đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong 
trường hợp này theo quy định).



c ộ n g  h o à  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v iệ t  n a m
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 21

ĐƠN ĐỀ nghị 
TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: Văn phòng Đăng ký đât đai/Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đât đai....

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã 

viết)____________________________________
1. Người sử dụng đât(1):
1.1. Tên: .................................................
1.2. Giây tờ nhân thân/pháp nhân số(2):............................
1.3. Địa chỉ: ...............................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nêu có):........Hộp thư điện tử (nêu có): .............
2. Đê nghị tách thửa đât, hợp thửa đât(3) như sau:_________________
2.1. Tách thửa đât số ......., tờ bản đồ số:......., diện tích:..m2; loại

đât:...... ; địa chỉ thửa đât:.....................; Giây chứng nhận: số vào sô câp
GCN:........., ngày câp GCN:........... , thành.....thửa:

Thửa thứ nhât: diện tích:.....m2; loại đât:.......;
Thửa thứ hai: diện tích:.....m2; loại đât:.......;

__ (Liệt kê các thửa đất tách thửa).................................... )
2.2. Hợp thửa đât số..... , tờ bản đồ số:........, diện tích:....m2; loại

đât:...... , địa chỉ thửa đât:........................ ; Giây chứng nhận: số vào sô
câp GCN:........., ngày câp GCN:........... , với: Thửa đât số:.... , tờ bản đồ
số:.... , diện tích:.m2; loại đât:............................ , địa chỉ thửa đât:..; Giây
chứng nhận: số vào sô câp GCN:... , ngày câp GCN:........
(liệt kê các thửa đất cần hợp)...........................

Thành thửa đât mới: Diện tích:.m2; loại đât:............................
.................................(liệt kê các thửa đất sau hợp thửa)___
2.3. Tách đồng thời với hợp thửa đât:

(Mô tả chi tiết việc tách, hợp thửa)



6 0

3. Lý do tách, hợp thửa đất:...................................
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận và Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất các thửa đất nêu trên;

5. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận:.........
(ghi có hoặc không thay đổi người sử dụng đất)

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
.., ngày.. tháng....năm....

Người viết đơn(4)
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI/CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI(5)

Ngày...tháng... năm ....
Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày...tháng... năm..
Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:
(1) Ghi tên người sử dụng đất theo Giấy chứng nhận. Trường hợp các thửa đất gốc thuộc 

nhiều người sử dụng đất khác nhau thì ghi đầy đủ người sử dụng đất của các thửa đất gốc đó.
(2) Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu. Đối với tổ chức thì 

ghi số, ngày ký, cơ quan ký văn bản theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy phép đầu tư.

(3) Ghi thông tin thửa đất theo Giấy chứng nhận.
(4) Người sử dụng đất của các thửa đất gốc cùng ký vào Đơn.
Trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi “được 

Ủy quyền”; đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ và đóng dấu của tổ chức.
(5) Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi rõ “Đủ điều 

kiện tách thửa đất, hợp thửa đất như bản vẽ gửi kèm” và số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ (nếu có 
thay đổi tờ  bản đồ) dự kiến sau khi tách thửa đất, hợp thửa đất.



Mẫu số 22 
BẢN VẼ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

I. Hình thức tách, hợp thửa đất (Ghi rõ: “Tách thửa” hoặc “Hợp thửa” hoặc “Tách thửa đồng thời với hợp thửa”) :

II. Thửa đất gốc:
1. Thửa đất thứ nhất:
1.1. Thửa số:.... , tờ bản đồ số:.... , diện tích:........m2, loại đất:............................... , địa chỉ thửa đất:., Giấy chứng nhận: số vào

sổ cấp GCN:.........; Cơ quan cấp GCN:...................... , ngày cấp:.........
1.2. Tên người sử dụng đất:................, Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số:.......... , địa chỉ:...................
1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử dụng

đất ):.................................................................................................
2. Thửa đất thứ hai: (ghi như thửa thứ nhất)

III. Thửa đất sau khi tách thửa/hợp thửa:
1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/hợp thửa đất:

2. Người lập bản vẽ (Ghi: “Người sử dụng đất tự lập ” hoặc ghi tên cơ quan, đơn vị lập bản vẽ):



3. Tách thửa đất/hợp thửa đất (theo ví dụ m inh họa):

3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, loại đất, người 

sử dụng đất liền kề theo thửa đất gốc)

3.2. Sơ đồ sau tách thửa đất/hợp thửa đất:
(Thể hiện hình vẽ, các điểm đỉnh thửa đất, diện tích, kích thước 

cạnh, loại đất, người sử dụng đất liền kề)

3.3. Độ dài cạnh thửa đất sau tách 
thửa đất, hợp thửa đất:

Đoạn Chiều dài (m)
1-2

3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các t ửa đất sau tách, hợp thửa):



Người sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

Ngày...tháng... năm.. Ngày...tháng... năm..
Người kiêm tra Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hướng dẫn lập mẫu:
1. Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất thể hiện đủ thông tin về kích thước cạnh, diện tích, loại đất của thửa đất tách ra, thửa đất hợp lại, thửa 

đất hoặc vị trí, diện tích đất dùng làm lối đi (nếu có) và thửa đất có quyền sử dụng chung lối đi theo Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất gốc, chỉ 
giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận đã thể hiện.

2. Đối với điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.4 mục 3 thì thực hiện như sau:
3.1. Sơ đồ trước tách thửa đất/hợp thửa đất: 
a) Tách thửa đất:

Đ ườ ng  liên thôn

1

\2
10

CW T---------- 1
100,5

3

b) Họp thửa đất, họp thửa đất đồng thời tách thửa đất:
E ư ờ n g  Bên t i  ôn

3.2. Sơ đồ tách thửa đất/hợp thửa đất
Đ ư ò n g  liên thôn

1

1 D-1

5 r

10-2
'

4.7,0 53,5

3 ' — L
Đ ườ ng liên  ttiõ n

1’ 2a’ 2' I
I

2b' u .

01-1 
ONT — —

32,0

I
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3.4. Mô tả (Mô tả chi tiết ranh giới, mốc giới các thửa đất sau tách, hợp thửa):
a) Thửa tách ra dự kiến số 1:
- Từ điểm 1’đến điểm 5’:.. (Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường xây kiên cố, mép tường...)
- Từ điểm 5’ đến điểm 6’:. ■ ■ (Vídụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)____



- Từ điểm 6’ đến điểm 1’: ... (Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);
b) Thửa tách ra dự kiến số 2:..............................................
- Từ điểm 4 đến điểm 5:.....................................................



Mẫu số 23. Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày.... tháng... năm

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LẠI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai...

1. Người sử dụng đất:
2. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, email...):..........................
3. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
3.1. Thửa đất số:............ ; 3.2. Tờ bản đồ số:............
3.3. Diện tích đất (m2):......................................
3.4. Mục đích sử dụng đất63:.................................
3.5. Thời hạn sử dụng đất:...................................
3.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ...........................
3.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):..................
3.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:

63 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự á n .  thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy 
tờ đã cấp.



- Số phát hành: ...; Số vào sô:....... , ngày cầp: ...............
4. Nội dung đê nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đầt: ... đên ngày... tháng... năm...
5. Giầy tờ nộp kèm theo đơn này là giầy chứng nhận vê quyên sử dụng đầt đã cầp nêu trên.
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nêu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Mẫu số 24. Biên bản bàn giao đất trên thực địa 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Na M

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN 
Bàn giao đất trên thực địa

Thực hiện Quyêt định số... ngày... tháng... năm... của Ủy ban nhân dân... vê việc giao đât/cho thuê đât..., hôm nay ngày... tháng... 
năm... , tại..., thành phần gồm:
I. ĐẠI DIỆN CƠ QUAN..........

II. ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG....

III. BÊN NHẬN BÀN GIAO ĐẤT

IV. CÁC BÊN TIẾN HÀNH BÀN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA, CỤ THỂ NHƯ SAU:
1. Giao nhận trên thực địa đối với thửa đât/khu đât số... tờ bản đồ số... tại... cho... (tên người sử dụng đất) đã được giao đât/cho

thuê đât... theo Quyêt định số... ngày... tháng... năm... của Ủy ban nhân dân.... ;
2. Giao nhận thửa đât/khu đât nêu tại mục 1 phần này theo các mốc giới, ranh giới thửa đât/khu đât, diện tích... m2 trên thực địa xác 

định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số... , tỷ lệ... do ... lập ngày... tháng... năm... và đã được... thẩm định, gồm:

3. Biên bản được lập hồi... giờ... phút cùng ngày, đã đọc cho các bên tham dự cùng nghe, nhât trí thông qua ký tên dưới đây. 
Biên bản này lập thành... bản có giá trị như nhau, gửi............./.



ĐẠI DIỆN CƠ QUAN... ĐẠI DIỆN UBND ... BÊN NHẬN BÀN GIAO ĐẤT
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu

nếu có)



Mẫu số 25. Tờ trình về giao đất/cho thuê đất/cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất

CƠ QUAN ...
Số:...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm...
TỜ TRÌNH 

Về việc64.....

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân65
I. Phần căn cứ.....
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai;
- Căn cứ66.................................................
- Xét hồ sơ67...............................................

64 Ghi rõ theo từng loại hồ sơ như: Về việc giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/thay đổi hình thức sử dụng đ ấ t .
65 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
66 Ghi rõ căn cứ theo từng loại hồ sơ như trình hồ sơ giao đất thì theo căn cứ cụ thể quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị đ ịnh .
67 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu.; đối với tổ chức thì ghi rõ 
thông tin như trong Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức 
kinh tế.. .



II. Phần nội dung trình.
1. Quá trình chuẩn bị, đánh giá hồ sơ xin giao đât, cho thuê đât, chuyển mục đích sử dụng đât..

2. Kêt quả đánh giá vê hồ sơ xin giao đât, cho thuê đât, chuyển mục đích sử dụng đât..

3. Nội dung đê nghị giao đât, cho thuê đât, chuyển mục đích sử dụng đât... (tương tự nội dung ghi trong dự thảo quyết định 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...)

4. Đê nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân... giao trách nhiệm cho các cơ quan, tô chức, cá nhân liên quan:
- Trách nhiệm xác định giá đât để tính tiên sử dụng đât/tiên thuê đât phải nộp đối với trường hợp tính theo giá đât cụ thể.
- Trách nhiệm xác định tiên sử dụng đât/tiên thuê đât phải nộp, tiên sử dụng đât/tiên thuê đât phải nộp bô sung, tiên sử dụng 

đât/tiên thuê đât được hoàn trả (nêu có); hướng dẫn thực hiện giảm tiên sử dụng đât/tiên thuê đât, khoản được trừ vào tiên sử dụng 
đât/tiên thuê đât, ghi nợ tiên sử dụng đât/tiên thuê đât (nêu có);

- Trách nhiệm thông báo cho người được giao đât/thuê đât nộp tiên sử dụng đât/tiên thuê đât, phí, lệ phí... (nêu có);
- Trách nhiệm thu tiên sử dụng đât/tiên thuê đât phải nộp, hoàn trả tiên sử dụng đât/tiên thuê đât, thu phí, lệ phí... (nêu có);
- Trách nhiệm nộp tiên sử dụng đât/tiên thuê đât, phí, lệ phí. (nêu có);
- Trách nhiệm xác định mốc giới và bàn giao đât trên thực địa.........;
- Trách nhiệm trao Giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liên với đât cho người sử dụng đât đã hoàn

thành nghĩa vụ tài chính......................................... ;
- Trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đât đai..........



5. Noi dung khac (n6u co):........................
CO QUANNoi nhan:

(Ky va ghi ro ho ten, dong dau)



Mẫu số 26. Phương án sử dụng tầng đất mặt

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHO t Hu ê ĐẤT

Số: ... ...., ngày ... tháng ... năm...

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT
1. Tên tô chức, cá nhân được nhà nước giao đât, cho thuê đât: ...
Địa chỉ: ...
Số điện thoại: ...
Số CMND/CCCD/Hộ chiêu/TCC: ... ngày câp: ..., nơi câp: ...
Hoặc Giây chứng nhận ĐKKD (nêu có) số: ... ngày câp: ., nơi câp: .
2. Mục đích của việc chuyển đôi từ đât chuyên trồng lúa:
Chuyển đôi mục đích sử dụng đât chuyên trồng lúa để thực hiện công trình/dự án ...
3. Diện tích đât chuyên trồng lúa đê nghị chuyển đôi: ... ha.
4. Khối lượng đât mặt phải bóc tách: ... m3
{Diện tích đât chuyên trồng lúa phải bóc tách (m2) x độ sâu tầng đât mặt phải bóc tách (m)}
5. Phương án sử dụng đât mặt:
a) Sử dụng trong khuôn viên dự án: .... m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng đất mặt).



b) Sử dụng ngoài khuôn viên dự án: ....m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng đất mặt).
6. Mục đích sử dụng tầng đất mặt: ...
(Tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa chỉ được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, gồm: tôn cao nền ruộng trũng thấp; 

tăng độ dày tầng canh tác; nâng cao chất lượng đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm; trồng cây xanh; trồng hoa cây cảnh, 
cây dược liệu...)

Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất. (ghi rõ tên) cam kết thực hiện đúng phương án sử dụng tầng đất mặt và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.

TO CHỨC, CÁNHÂN ĐƯỢC NHÀ 
NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 
và đóng dấu (nếu có))



Mẫu số 27. Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư 
ỦY BAN NHÂN DÂN ... cộng HOÀ xã hội chủ nghĩa việt nam 

Số:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày... tháng... năm ...

QUYÉT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ................................................... ;

Căn cứ Luật Đất đai.........................................;

Căn cứ Nghị định.......................................... ;

Căn cứ68............................................. ;

Xét đề nghị của............. tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Điêu chỉnh thời hạn sử dụng đầt của dự án đầu tư ... cho ... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) ... m2 đầt tại 

xã/phường tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương..
Mục đích sử dụng đầt........................................
Thời hạn sử dụng đầt được điêu chỉnh là ..., kể từ ngày... tháng... năm69...

68 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điêu 175 Luật Đầt đai và Nghị định.
69 Ghi: đên ngày... tháng. năm . đối với trường hợp giao đầt/cho thuê đầt có thời hạn.



Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... 
lập ngày ... tháng ... năm ...

Hình thức sử dụng đất70:......................................
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp. (đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo 

giá đất trong bảng giá đất(71)).
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............
Điều 2. Tổ chức thực hiện....................................
 1.....xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
 2.....xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản

được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí. (nếu có).

 3.....thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. (nếu có).

 4.....thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

 5..... chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ
vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

 6.....trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành
nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 7.....chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai..............

70 Ghi theo Quyết định giao đất/cho thuê đất.... (Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất 
không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất...)
71 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm Quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).



8........................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Văn phòng Ủy ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu số 28
BÁO CÁO KẾT QUẢ BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT 

TỈNH (THÀNH P H Ố )........................................

1. Kết quả ban hành bảng giá đất

- Bảng giá đất trước khi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: Quyết định số ... ngày. tháng ... năm.
- Bảng giá đất sau khi xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: Quyết định số ... ngày. tháng ... năm.
- Tổng số lần điều chỉnh bảng giá đất trong năm: .

STT Giá đất

Giá thấp nhất tại vị trí 1 Giá cao nhất tại vị trí 1
Mức độ biến động cao nhất 
của giá trong BGĐ sau điều 
chỉnh so với giá trong BGĐ 

trước khi điều chỉnh

Mức 
độ biến 
động 
trung 
bình 

của giá 
trong 
BGĐ 
sau 
điều 

chỉnh 
so với 

giá 
trong 
BGĐ 
trước 
khi 
điều 

chỉnh

Mức độ 
biến động 

của giá 
trong 

BGĐ sau 
điều 

chỉnh so 
với giá 
đất thị 
trường

Ghi chúGiá
trong
BGĐ
sau
điều
chỉnh

Khu
vực/
Tên

đường,
tuyến
đường

Mức độ 
biến 

động của 
giá trong 
Bg đ  sau

điều 
chỉnh so 
với giá 
trong 
BGĐ 
trước 

khi điều 
chỉnh

Mức độ
biến 

động của 
giá trong 
Bgđ  sau

điều 
chỉnh so 
với giá 
đất thị 
trường

Mức giá 
trong 
BGĐ 

sau điều 
chỉnh

Khu
vực/ Tên 
đường, 
tuyến 
đường

Mức độ 
biến 
động 

của giá 
trong 
BGĐ 
sau 
điều 

chỉnh 
so với 

giá 
trong 
BGĐ 
trước 

khi 
điều 

chỉnh

Mức độ
biến 

động của 
giá trong 
Bg đ  sau

điều 
chỉnh so 
với giá 
đất thị 
trường

Giá 
trong 
bảng 

giá đất

Khu
vực/
Tên

đường,
tuyến
đường

Mức độ 
biến 

động của 
giá trong 
BGĐ sau 

điều 
chỉnh so 
với giá 
trong 
BGĐ 
trước 

khi điều 
chỉnh

1 Giá đât trồng cây 
hằng năm

2 Giá đất trồng cây 
lâu năm

3 Giá đất rừng sản



xuât
4 Giá đât nuôi trồng 

thủy sản
5 Giá đât làm muối
6 Giá đât ở tại nông 

thôn

7 Giá đât ở tại đô 
thi

8
Giá đât khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

9 Giá đât thương 
mại, dịch vụ

10
Giá đât cơ sở sản 
xuât phi nông 
nghiệp

11
Giá đât sử dụng 
cho hoạt động 
khoáng sản

12
Giá các loại đât 
trong khu công 
nghệ cao;

13 Giá các loại đât 
khác

2. Một số nội dung khác (nếu có)

Ngày ... tháng ... năm ... 
UBND tỉnh/thành phố...

(Ký tên, đóng dấu)



80

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÁC YẾU TỐ Tự NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ẢNH HƯỞNG Đế N g iá  đ ấ t  t ạ i x ã , p h ư ờ n g

Tên xã (phường):

1. Thuộc vùng: đồng bằng □ trung du □ miền núi □
2. Các thông tin về kinh tế - xã hội

- Giá trị tổng sản phẩm bình quân: ...... đồng/ha, so với mức bình quân chung của
tỉnh: cao □, trung bình □, thấp □.
- Thu nhập bình quân năm: ........ đồng/người, so với mức bình quân chung của
tỉnh: cao □, trung bình □, thấp □.
- Dân số: ........ người, mật độ dân số: .........người/km2, so với mật độ dân
số của tỉnh: cao □, trung bình □, thấp □.
3. Các thông tin về kết cấu hạ tầng (so với điều kiện chung của tỉnh)

- Giao thông: Tốt □, trung bình □, kém □;
- Cấp, thoát nước: Tốt □, trung bình □, kém □;
- Thủy lợi: Tốt □, trung bình □, kém □;
- Điện: Tốt □, trung bình □, kém □;
- Cơ sở giáo dục: Tốt □, trung bình □, kém □;
- Cơ sở y tế: Tốt □, trung bình □, kém □.
4. Các thông tin về cung cấp dịch vụ (so với điều kiện chung của tỉnh)

- Dịch vụ vật tư, kỹ thuật nông nghiệp: Thuận lợi □, trung bình □, kém □.
- Dịch vụ tài chính, tín dụng: Thuận lợi □, trung bình □, kém □.
- Dịch vụ thông tin liên lạc: Tốt □, trung bình □, kém □.
- Thương mại: Thuận lợi □, trung bình □, kém □.
5. Các thông tin khác

- Quy hoạch xây dựng chi tiết: đã được phê duyệt □, chưa được phê duyệt □.
- Số thửa đất đã được xác định lại giá đất, đã trúng đấu giá trong năm điều tra:...thửa.

Ngày.. tháng...năm..
Người điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu số .  Mẫu số 29
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT
(Áp dụng đối với đất nông nghiệp)

Tên xã (phường): .............................................................................................................
Tên người được điều tra: ................................................................................................
Địa chỉ (1)......................................................; thời điểm chuyển nhượng/trúng đấu giá: ..........
Giá bất động sản chuyển nhượng/trúng đấu giá: .............................triệu đồng/bất động sản
Giá đất chuyển nhượng/trúng đấu giá :....... triệu đồng/thửa hoặc............................... đồng/m2
Nguồn thông tin: ................................................................................................................................
1. Các thông tin về thửa đất
- Tờ bản đồ s ố : ..................... ; thửa đất số: ........................... ; diện t íc h : ................................. m2
- Địa chỉ thửa đất (2): ..........................................................................................................................
- Khoảng cách gần nhất đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: ................................................
Chi tiết: Tiếp giáp quốc lộ □, tiếp giáp tỉnh lộ □, tiếp giáp xã lộ □, không tiếp giáp lộ □.
- Mục đích sử dụng (3): ......................................................................................................................
- Đặc điểm về năng suất cây trồng, vật nuôi (hệ thống tưới tiêu, độ phì của

đ ấ t...) :..............................................................................................................................................................
- Địa hình: ........................................................................................................................................
- Điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản p h ẩm :.....................................................

- Thông tin khác (nếu có):...........................................................................................................
2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất
- Loại cây trồng (thủy sản nuôi trồng):................................ ; Năm trồng (nuôi trồng):.............
- Công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp: Loại công trình: .............................;

năm xây d ự n g :.............. ; giá trị của công trình xây dựng:......................... triệu đồng.
- Tài sản khác (nếu có):.................................................................................................................
3. Các thông tin về thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất

Phiếu số... Mẫu số 30

^ ^ ^ ^ ^ T h ờ i  gian 
Nội dung Năm 1/Vụ 1 Năm 2/Vụ 2 Năm 3/Vụ 3 Vụ ... 01 Chu kỳ 

khai thác
Thu nhập
Chi phí

..., ngày  tháng  năm
Người điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - (1) Ghi rõ tên thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
- (2) Ghi rõ tên xứ đồng.
- (3) Ghi rõ loại đất.
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Phiếu số... _ Mẫu số 31
PHIẾU THU THẬP thông tin về thửa đất

(Áp dụng đối với đất phi nông nghiệp)
Tên xã, phường: ..............................................................................................
Tên người được điều tra: ................................................................................................
- Địa chỉ(1):........................; thời điểm chuyển nhượng/trúng đấu giá :..................................

- Giá bất động sản chuyển nhượng/trúng đấu giá: ......................... triệu đồng/bất động sản

- Giá đất chuyển nhượng/trúng đấu giá:.............triệu đồng/thửa hoặc .....................đồng/m2

- Giá thuê đất, giá thuê mặt b ằ n g :..................................................................................... đồng/m2

- Giá kinh doanh sản phẩm, dịch vụ :.............................................................................................

- Nguồn thông t in : ........................................................................................................................

1. Các thông tin về thửa đất
- Tờ bản đồ s ố : ......................... ; thửa đất s ố : ........................; diện t íc h : ..........................m2

- Địa chỉ thửa đất (2):........................................................................................................................

- Kích thước mặt t iề n : ...............m; kích thước chiều sâu thửa đ ấ t : .................................m

- Hình thể thửa đất: hình chữ nhật □ , hình bình hành □ , hình vuông □ , hình thang xuôi 
□ , hình thang ngược □ , hình đa giác □ , hình chữ L □ , hình khác □ .

- Mục đích sử dụng đất:...............................................................................................................

- Khoảng cách đến thửa đất chuẩn:............................................................................................

- Khoảng cách gần nhất từ thửa đất đến:

+ Trung tâm hành chính:..................m; + Trung tâm thương mại, ch ợ :......................m;

+ Cơ sở giáo d ụ c :.............................. m; + Cơ sở thể dục, thể th a o :.................................m;

+ Cơ sở y t ế : ....................................... m; + Công viên, khu vui chơi giải t r í : ................. m.

- Các yếu tố liên quan đến hạ tầng kỹ thuật:

+ Điều kiện về giao thông: Độ rộng:.........m; cấp đường:..........; kết cấu mặt
đường:...........................................; tiếp giáp với mặt đường:.............................................................;

+ Điều kiện về cấp thoát n ư ớ c :.................................................................................................... ;

+ Điều kiện về cấp điện:..................................................................................................................;

- Các yếu tố liên quan đến hạ tầng xã hội:

+ Hạ tầng giao thông công cộ n g :............................................................................................. ;

+ Hạ tầng không g ia n :................................................................................................................ ;

+ Hạ tầng cung cấp dịch v ụ : ......................................................................................................;

+ Hạ tầng văn hóa, thể th a o :......................................................................................................;

+ Hạ tầng môi trư ờ ng :................................................................................................................ ;

- Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với thực tế, truyền thống văn hóa, phong
tục tập quán của địa phương:........................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất:.................................................................................................................

2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất



2.1. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở

- N hà ở: Loại n h à : ....................... ; cấp n h à : ................... ; năm xây d ự n g :...........................

- Diện tích xây dựng: ............... m2; số tầng:............. ; diện tích sàn sử dụng: .............m2

- Tài sản khác (nếu c ó ) : ...............................................................................................................

2.2. Tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng khác

- Loại tài s ả n :.......................................................................................................................................

- Năm xây d ự n g :............................................... ; Diện tích xây d ự n g :.........................................

- Tài sản khác (nếu có):......................................................................................................................

- Thu nhập bình quân n ă m :...............................................................................................................

- Chi phí bình quân n ă m :..................................................................................................................

2.3. Tài sản gắn liền với đất là cây lâu năm, rừng trồng

- Loại cây trồng: Cây lâu năm □ , Rừng trồng □

- Diện t íc h :......................; Mật độ trồ n g :.......................; Năm trồ n g :..............................;

- Giá trị khai thác tính theo thu nhập từ việc thu hoạch sản phẩm tương ứng với số năm
còn lại trong chu kỳ thu hoạch của cây lâu năm :.................................................................................... ;

- Tổng chi phí đã đầu tư để trồng, chăm sóc rừng trồng đến thời điểm chuyển nhượng,
trúng đấu giá quyền sử dụng đất:................................................................................................................

..., ngày .... tháng..... n ă m .......
Người điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)

sB

Ghi chú:
- (1) Ghi rõ tên thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
- (2) Ghi rõ tên đường, tên thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
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Xã (phường):......  x ẨMâu so 32
Tỉnh (TP)......  , , :_ỉr_BẢNG THỐNG KÊ GIÁ ĐẤT TẠI XÃ, PHƯỜNG

(Áp dụng đối với đ ấ t: ..............................................................)  (1

Phiếu
rAsố

Tên người sử 
dụng đất

Thử a 
đất số

Tờ BĐ
rAsố

Diện
tích
(m2)

r p  ^Tên 
đường, 
đoạ n 
đường, 
phố, 
đoạn 
phố

Khu
vực

Vị
trí
đất

Thời điêm 
chuyên 

nhượ ng/trú ng 
đấu giá

Giá bán 
bất động 

sản 
(1.000đ/ bất 
động sản)

Giá đất 
chuyên 

nhượ ng/trú ng 
đấu giá

(1.000đ/m2)

Giá đất 
trong b ảng

• r 1 • Agiá đất hiệ n 
hành

(1.000đ/m 2)

So sánh 
(11)/(12)

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
2
3
4
5
6

................ , ngày ......... tháng .......... năm .
Xác nhận của Tổ chức thực hiện định giá đất Người lập biêu• • • • C T  o  • 1

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1 Áp dụng để thống kê phiếu điều tra đối với tất cả các loại đất.
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Khu CNC:.......  , , , , „BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Áp dụng đối với các loại đất trong khu công nghệ cao)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

M ẫ u  số 33

Nội dung
Giá đât điêu tra Giá đât trong 

bảng giá đât hiện 
hành

Giá đât 
đê xuât

So sánh %
9 rr p  ̂  ^Tổng số 

phiếu Cao nhât Bình
quân

Thâp
nhât (5)/(7) (8)/(7)

(1) 3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Đât ...
- Tên đường, phố, đoạn 
đường, đoạn phố
+ Vi trí 1
2. Đât ...
- Tên đường, phố, đoạn 
đường, đoạn phố
+ Vi trí 1
3. Đât ...
- Tên đường, phố, đoạn 
đường, đoạn phố
+ Vi trí 1

.......... , ngày ......tháng .......năm
Xác nhận của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Xác nhận của Tổ chức thực hiện định giá đất Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)
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Tỉnh (TP):  ̂  ̂ ---S ỉ. _ .
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT CẤP TỈNH Mẫu số 34

(Áp dụng đối với đất nông nghiệp)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Nội dung
Giá đất điều tra Giá đất trong 

bảng giá đất hiện 
hành

Giá đất 
đề xuất

So sánh %
9 rr p  ̂  ^Tổng số 
phiếu Cao nhất Bình 

quân (1)
Thấp
nhất (5)/(7) (8)/(7)

(1) 3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Xã (P):.....
- Vị trí 1
2. Xã (P):....
- Vị trí 1

Xác nhận của Sở NN&MT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xác nhận của Tổ chức thực hiện định giá đất
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

, ngày ........ tháng .......... năm
Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)
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_ __ Mẫu số 35Tỉnh (TP):.......  , , , X XBẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT CẤP TỈNH
(Áp dụng đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Nội dung
Giá đât điêu tra Giá đât trong 

bảng giá đât hiên 
hành

Giá đât 
đê xuât

So sánh %
9 rr p  ̂  ^Tổng số 
phiếu Cao nhât Bình

quân
Thâp
nhât (5)/(7) (8)/(7)

(1) 3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Xã:.......
- Khu vực 1 hoặc tên đường, 
đoạn đường
+ Vi trí 1
- Khu vực 2 hoặc tên đường, 
đoạn đường
+ Vi trí 1
2. Xã:.......

.................... , ngày ......... tháng .......... năm
Xác nhân của Sở NN&MT Xác nhân của Tổ chức thực hiên đỉnh giá đất Người lâp biểu• • • • • C T  C T  • 1

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)
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Tỉnh (TP):.......  , , , X XBẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT CẤP TỈNH
(Áp dụng đối với đất phi nông nghiệp tại đô thị)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

M ẫ u  số 36

Nội dung
Giá đât điêu tra Giá đât trong 

bảng giá đât 
hiên hành

Giá đât 
đê xuât

So sánh %

ốH 
-C 

1
2

* Cao
nhât

Bình
quân

Thâp
nhât (5)/(7) (8)/(7)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Tên đường, phố, đoạn đường, 
đoạn phố

+ Vị trí 1
+

- Tên đường, phố, đoạn đường, 
đoạn phố

+ Vị trí 1
+

- Tên đường, phố, đoạn đường, 
đoạn phố

.................... , ngày ......... tháng .......... năm
Xác nhân của Sở NN&MT Xác nhân của Tổ chức thực hiên đỉnh giá đất Người lâp biểu• • • • • C T  C T  • 1

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)



T ỉnh (TP): 89 M ẫ u  số 37

ĐVT: 1.000 đồng/m2

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định s ố ... ngày... tháng... năm ... của UBND.......... .)

Số TT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

VT1 VT2 VT3 ...

1 Xã (phường)
2 Xã (phường)

Xã (phường)



T ỉnh (TP):
90

M ẫ u  số 38

ĐVT: 1.000 đồng/m2

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định s ố ... ngày ... tháng... năm ... của UBND.......... )

Số TT Tên đơn vị hành chính Giá đất

VT1 VT2 VT3 ...

1 Xã..
Khu vực 1 hoặc tên đường, đoạn đường

2 Xã....



T ỉnh (TP):
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M ẫ u  số 39

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định s ố ... ngày ... tháng... năm ... của UBND .............)
________ ____________________________ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường Giá đất

Từ Đến VT1 VT2 VT3 ....

1 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố

2 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố



T ỉnh (TP):
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M ẫ u  số 40

ĐVT: 1.000 đồng/m2

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định s ố ... ngày ... tháng... năm ... của UBND......... )

Số
TT Tên khu công nghê cao

Đoạn đường Giá đât

Từ Đến VT1 VT2 VT3 ....

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Đất ...
1.1 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
1.2 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố

2 Đất ...
2.1 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
2.2 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố

3 Đất ...
3.1 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
3.2 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố



Mẫu số 41
TÊN TỔ CHỨC  ̂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ ĐẤT ‘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày ... tháng ... năm...

BÁO CÁO THUYÉT MINH XÂY DựNG PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT
(Kèm theo Chứng thư định giá đất số /CT-ĐGĐ ngày ...tháng .. .năm...)

1. Thửa đất, khu đất cần định giá
2. Mục đích định giá đất: Xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, 
cho phép chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho 
cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

3. Thời điểm định giá đất
4. Căn cứ định giá đất
4.1. Căn cứ pháp lý để định giá đất
4.2. Căn cứ pháp lý của thửa đất, khu đất cần định giá
5. Các thông tin về thửa đất, khu đất cần định giá bao gồm: vị trí, địa điểm, diện 

tích, kích thước, hình thể, mục đích sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao công trình; 
loại đất và thời hạn sử dụng; giá đất trong bảng giá đất.

6. Các thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến giá của thửa đất, khu đất cần định giá.
7. Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, tổng hợp thông tin để áp dụng phương 

pháp định giá đất.
S. Lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá đất.
9. Trình tự, nội dung, kết quả xác định giá đất theo phương pháp định giá đất được 

áp dụng.
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ĐỊNH GIÁ VIÊN/THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐẠI DIỆN PHÁP NHÂN
(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu)



TÊN TỔ CHỨC ̂ 
THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ ĐẤT
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Mẫu số 42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số /CT-ĐGĐ .., ngày ... tháng ... năm...

CHỨNG THƯ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Kính gửi: ........................
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số .../2024/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2024 của Chính phủ 

quy định về giá đất;
Căn cứ Hợp đồng số....
1. Mục đích đỉnh giá đât
Xác định giá đất phục vụ mục đích ....
2. Thời điểm đỉnh giá đât
Tại thời điểm định giá đất (ngày ... tháng .... năm....).
3. Cơ sở đỉnh giá đât
- Hồ sơ, giấy tờ pháp lý của thửa đất cần định giá.
- Giấy phép xây dựng, bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình (nếu có).
- Các căn cứ pháp lý khác.
4. Thông tin của thửa đât, khu đât cần đỉnh giá và tài sản gắn liên với đât
4.1. Thửa đất, khu đất cần định giá
- Vị trí: mô tả cụ thể vị trí địa lý; địa chỉ thửa đất; số tờ bản đồ; số thửa đất.
- Diện tích (tổng diện tích, diện tích từng phần); hình thể; kích thước.
- Mục đích và thời hạn sử dụng đất.
- Các thông tin khác (nếu có).
4.2. Nhà:
- Mô tả chung: loại nhà, cấp nhà, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, số tầng, số phòng.
- Kết cấu: kết cấu tổng thể toàn bộ nhà và từng bộ phận (móng, tường, mái...).
- Thực trạng: mô tả loại vật liệu, thiết bị được sử dụng, tình trạng thực tế từng bộ phận.
- Các thông tin khác (nếu có).
4.3. Tài sản khác gắn liền với đất:
- Các thông số kỹ thuật, thực trạng của tài sản.
- Tình trạng pháp lý của tài sản.
- Các thông tin khác (nếu có).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx


5. Phương pháp định giá đât

Áp dụng phương pháp định giá đất....
6. Kết quả xác định giá đât

- Giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất, khu đất cần định giá:........
- Giá đất:............. (đồng/m2)
(Viết bằng chữ:.................................đồng/m2)

(đồng)

ĐỊNH GIÁ VIÊN/THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐẠI DIỆN PHÁP NHÂN
(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu)



96
Mẫu số 43

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ... ——_--- _-----_-----

V/v báo cáo kết quả xác định giá đất cụ thể .. , ngày ... tháng ... năm...

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

1. Thửa đât, khu đât cần định giá
2. Mục đích định giá đât: xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước quyết định 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền 
sử dụng đất, cho phép chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất 
trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử 
dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, tính tiền bồi thường khi nhà 
nước thu hồi đất.

3. Thời điểm định giá đât
4. Thời điểm quyết định giá đât cụ thể
5. Các thông tin về thửa đât, khu đât cần định giá: vị trí, địa điểm, diện 

tích, kích thước, hình thể, mục đích sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao công 
trình; loại đất và thời hạn sử dụng; giá đất trong bảng giá đất.

6. Kết quả xác định giá đât
- Phương pháp định giá đất
- Thông tin đầu vào để xác định giá đất, nguồn thu thập của từng thông tin
- Các số liệu đưa vào tính toán theo phương pháp định giá đất (yếu tố so 

sánh, thu nhập, chi phí, các yếu tố khác hình thành doanh thu,.)
- Giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất, khu đất cần định giá: .......

(đồng)
- Giá đất:............(đồng/m2)
7. Nội dung khác (nếu có)

Ngày ... tháng ... năm ...
UBND tỉnh/thành phố

(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 44 

QUYẾT ĐINH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, 
HỖ TRỢ, TÁI ĐINH CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
..........72 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /QĐ-UBND ngày... tháng ... năm ...
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án......... 73

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN D Â N ........................... 74

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ .................................................

75

Theo đề nghị của........... 76 tại Tờ trình số...................77,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất để thực hiện dự án............. 78, bao gồm:

1. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án....79 theo quy
định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
(nếu có).

2. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có 
đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản80 theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định 
số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Các nội dung khác (nếu có).
Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan:

72 Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã.
73 Ghi tên dự án hoặc phân kỳ tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư được phê duyệt.
74 Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã.
75 Ghi tên các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính làm căn cứ để ban hành Quyết định.
76 Ghi tên cơ quan có chức năng quản lý đất đai ở địa phương.
77 Ghi số Tờ trình và thời gian ban hành.
78 Ghi tên dự án hoặc phân kỳ tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư được phê duyệt.
79 Ghi tên dự án hoặc phân kỳ tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư được phê duyệt.
80 Ghi nội dung Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu

tài sản.



1................... 81
2...................82
Điêu 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày... tháng ... năm. 
Điêu 4................................ 83./.

N ơi nhận: CHỦ TỊCH
84

9S

81 Ghi trách nhiệm của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
82 Ghi trách nhiệm của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan (nếu có).
83 Ghi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định.
84 Ghi theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.
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Mẫu số 45. Quyết định kiểm đếm bắt buộc

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... ngày ... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiểm đếm bắt buộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...
Căn cứ Luật...............................................;
Căn cứ Luật Đất đai......................................... ;
Căn cứ Nghị định .......................................... ;
Căn cứ Thông báo..........................................;
Xét đề nghị của .... tại Tờ trình s ố ... ngày ... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp sau:
- Tên tổ chức/Họ và tên: ....................................
- Địa chỉ thường trú:.......................................
- Địa chỉ nơi ở hiện nay: ....................................
- Số điện thoại:...........................................
- Diện tích đất dự kiến thu hồi:................................
Thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ... tại xã/phường/thị trấn .........
- Lý do: .................................................
Thời gian thực hiện kiểm đếm bắt buộc từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày 

... tháng ... năm ...
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...
2. ...85 có trách nhiệm giao quyết định này cho86... và niêm yết công khai 

quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ..., địa điểm sinh 
hoạt chung của khu dân cư ...

3. Giao87... triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
4. 15... và 16... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

85 Ghi tến đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ.
86 Ghi tên người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
87 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ.



loo

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... ..., ngày ... tháng... năm ...

QUYÉT ĐỊNH 
v ề  việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...
Căn cứ Luật............................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai......................................... ;
Căn cứ Nghị định ...........................................;
Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân ... về việc kiểm đếm bắt buộc;
Xét đề nghị của .... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều l. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với trường 

hợp sau:
- Tên tổ chức/Họ và tên:......................................
- Địa chỉ thường trú:.........................................
- Địa chỉ nơi ở hiện nay: ......................................
- Số điện thoại:............................................
- Diện tích đất dự kiến thu hồi: .................................
Thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ... tại xã/phường/thị trấn .............
- Lý do: .................................................
Thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày ... tháng ... năm

... đến ngày ... tháng ... năm ...
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...
2. ...88 có trách nhiệm giao Quyết định này cho89... và niêm yết công khai 

Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ..., địa điểm sinh 
hoạt chung của khu dân cư ....

3. Giao90 .... triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chê:.......................
5. l9... và 20... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4ổ. Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

88 Ghi tên đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ.
89 Ghi tên người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
90 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ.



Số: .... ngày. tháng..năm ....
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất91..............

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ Luật.............................................. ;
Căn cứ Luật Đất đai......................................... ;
Căn cứ Nghị định ...........................................;
Căn cứ92 .................................................;
Xét đề nghị của .... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi ... m2 đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc
thửa đất số ... (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại......

Lý do thu hồi đất:..........................................
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, 

cụ thể như sau:
1. ...93 có trách nhiệm giao quyết định này cho ông (bà) ...; trường hợp ông 

(bà) ... không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết 
Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ... và tại nơi sinh hoạt 
chung của cộng đồng dân cư..

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân ... có trách nhiệm đăng t ả i Quyết định 
này trên trang thông tin điện tử của ...

3. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có 
trách nhiệm quản lý quỹ đất đã thu hồi, phối hợp với94 ... thực hiện thủ tục đất đai 
theo quy định.

Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...
2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.
Nơi nhận

' CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 47. Quyết định thu hồi đất

Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  ... C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M
Đ ộc lậ p  - T ự  do  - H ạ n h  p h ú c

91 Ghi rõ mục đích thu hồi đất ... (theo Điều 78/79 của Luật Đất đai).
92 Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất năm ... của ... đã được Ủy ban nhân dân ... phê duyệt ngày 

... tháng ... năm ./Quyết định s ố .  ngày ... tháng ... năm ... về việc quyết định đầu tư/quyết định phê duyệt dự án đầu 
tư/quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư/quyết định chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án..;Biên bản, văn bản của ... ngày ... tháng ... năm ...

93 Ghi tên đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ.
94 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ.



Mẫu số 48. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất
ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... ..., ngày. tháng..năm ....

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc cưỡng chế thu hồi đất

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ....
Căn cứ Luật.............................................
Căn cứ Luật Đất đai.........................................Z
Căn cứ Nghị định .........................................
Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân ... về việc thu hồi đ ấ t... ',
Xét đề nghị của .... tại Tờ trình s ố ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điêu 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ... (ghi tên người 

có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ 
bản đồ số ... tại................................................

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày ... tháng ... năm ... đến 
ngày ... tháng ... năm ...

Điêu 2.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...
2. ...95 có trách nhiệm giao Quyết định này cho96 ... và niêm yết công khai 

Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ..., địa điểm sinh 
hoạt chung của khu dân cư ...

3. Giao97 ... triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của 
pháp luật.

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chê: .......................
5. 98... và 25... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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95 Ghi tên đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ.
96 Ghi tên người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
97 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ.



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm

2025 của Chính phủ)

STT Tên thủ tuc hành chính

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỚI TỔ 
CHỨC, CÁ NHÂN

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
1 Cung câp thông tin, dữ liệu đât đai
2 Giải quyêt tranh châp đât đai thuộc thâm quyên của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường
II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1 Cung câp thông tin, dữ liệu đât đai
2 Giao đât, cho thuê đât không thông qua hình thức đâu giá quyên sử dụng đât, 

không đâu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đât; cho thuê 
đât đồng thời cho thuê rừng

3 Giao đât, cho thuê đât thông qua đâu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án có sử dụng đât

4 Cho phép chuyên mục đích sử dụng đât
5 Chuyên hình thức giao đât, cho thuê đât
6 Giao đât, cho thuê đât từ quỹ đât do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức kinh tê có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đât quy định 
tại Điêu 180 Luật Đât đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử dụng quy 
định tại Điêu 181 Luật Đât đai

7 Điêu chỉnh quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép chuyên mục đích sử 
dụng đât do thay đổi căn cứ quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép 
chuyên mục đích sử dụng đât.

8 Điêu chỉnh quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép chuyên mục đích sử 
dụng đât do sai sót vê ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản 
đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép 
chuyên mục đích sử dụng đât và số liệu bàn giao đât trên thực địa.

9 Giao đât, cho thuê đât, giao khu vực biên đê thực hiện hoạt động lân biên.
10 Gia hạn sử dụng đât khi hêt thời hạn sử dụng đât
11 Châp thuận tổ chức kinh tê nhận chuyên nhượng, thuê quyên sử dụng đât, 

nhận góp vốn bằng quyên sử dụng đât đê thực hiện dự án đầu tư
12 Điêu chỉnh thời hạn sử dụng đât của dự án đầu tư
13 Sử dụng đât kêt hợp đa mục đích
14 Giải quyêt tranh châp đât đai thuộc thâm quyên của Chủ tịch Uy ban nhân 

câp tỉnh
15 Đăng ký đât đai, tài sản gan liên với đât, câp Giây chứng nhận quyên sử 

dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liên với đât lần đầu đối với tổ chức đang 
sử dụng đât; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; đăng ký đât đai lần 
đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đât đê quản lý

16 Đăng ký biên động quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liên với đât
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trong các trường hợp chuyên đổi quyên sử dụng đât nông nghiệp mà không 
theo phương án dồn điên, đổi thửa, chuyên nhượng, thừa kế, tặng cho quyên 
sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liên với đât, góp vốn bằng quyên sử 
dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liên với đât; cho thuê, cho thuê lại quyên 
sử dụng đât trong dự án xây dựng kinh doanh kết câu hạ tầng; bán, thừa kế, 
tặng cho hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liên với đât thuê của Nhà nước theo 
hình thức thuê đât trả tiên hàng năm

17 Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyên sử dụng đât trong dự án xây dựng kinh 
doanh kết câu hạ tầng

18 Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin vê 
người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liên với đât hoặc thay đổi số hiệu 
hoặc địa chỉ của thửa đât; thay đổi hạn chế quyên sử dụng đât, quyên sở hữu 
tài sản gắn liên với đât hoặc có thay đổi quyên đối với thửa đât liên kê; giảm 
diện tích thửa đât do sạt lở tự nhiên

19 Đăng ký tài sản gắn liên với thửa đât đã được câp Giây chứng nhận hoặc 
đăng ký thay đổi vê tài sản gắn liên với đât so với nội dung đã đăng ký

20 Đăng ký biến động thay đổi quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đât do chia, tách, hợp nhât, sáp nhập tổ chức hoặc chuyên đổi mô 
hình tổ chức, chuyên đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 
vê doanh nghiệp

21 Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyên sử dụng đât, quyên sở 
hữu tài sản gắn liên với đât theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình 
hoặc của vợ và chồng; quyên sử dụng đât xây dựng công trình trên mặt đât 
phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyên sở hữu 
công trình ngầm; bán tài sản, điêu chuyên, chuyên nhượng quyên sử dụng 
đât là tài sản công theo quy định của pháp luật vê quản lý, sử dụng tài sản 
công; nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liên với đât theo kết 
quả giải quyết tranh châp, khiếu nại, tố cáo vê đât đai hoặc bản án, quyết 
định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi 
hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam vê giải 
quyết tranh châp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan 
đến đât đai; nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liên với đât do 
xử lý tài sản thế châp là quyên sử dụng đât, tài sản gắn liên với đât đã được 
đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xâu của tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

22 Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia đình hoặc cá 
nhân đang sử dụng đât thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đât vào 
hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp

23 Đăng ký biến động đối với trường hợp điêu chỉnh quy hoạch xây dựng chi 
tiết; câp Giây chứng nhận cho từng thửa đât theo quy hoạch xây dựng chi tiết 
cho chủ đầu tư dự án có nhu cầu

24 Xóa ghi nợ tiên sử dụng đât, lệ phí trước bạ trên Giây chứng nhận đã câp
25 Đăng ký chuyên mục đích sử dụng đât không phải xin phép cơ quan nhà
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nước có thâm quyên

26 Đăng ký, câp Giây chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang 
sử dụng đât không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận quyên sử 
dụng đât trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

27 Đăng ký, câp Giây chứng nhận đối với thửa đât có diện tích tăng thêm do 
thay đổi ranh giới so với Giây chứng nhận đã câp

28 Đăng ký, câp Giây chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã 
được câp Giây chứng nhận một phần diện tích vào loại đât ở trước ngày 01 
tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đât chưa được câp Giây 
chứng nhận

29 Câp đổi Giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gan liên 
với đât

30 Tách thửa hoặc hợp thửa đât
31 Câp lại Giây chứng nhận do bị mât
32 Đăng ký, câp Giây chứng nhận đối với trường hợp chuyên nhượng dự án bât 

động sản
33 Đính chính Giây chứng nhận đã câp
34 Thu hồi Giây chứng nhận đã câp không đúng quy định của pháp luật đât đai 

do người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liên với đât phát hiện và câp lại 
Giây chứng nhận sau khi thu hồi

35 Đăng ký, câp Giây chứng nhận đối với trường hợp đã chuyên quyên sử dụng 
đât trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà bên chuyên quyên đã được câp Giây 
chứng nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyên quyên theo quy định

36 Đăng ký, câp Giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đât cho người nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đât, quyên sở hữu 
nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bât động sản

III THỦ TUC HANH CHÍNH CẤP XA
1 Giao đât, cho thuê đât không thông qua hình thức đâu giá quyên sử dụng đât, 

không đâu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đât; giao đât 
đồng thời với giao rừng; cho thuê đât đồng thời cho thuê rừng

2 đgnụdửshcíđícmụcnêhuyêcphpoho

3 Chuyên hình thức giao đât, cho thuê đât
4 Điêu chỉnh quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép chuyên mục đích sử 

dụng đât do thay đổi căn cứ quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép 
chuyên mục đích sử dụng đât

5 Điêu chỉnh quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép chuyên mục đích sử 
dụng đât do sai sót vê ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản 
đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyêt định giao đât, cho thuê đât, cho phép 
chuyên mục đích sử dụng đât và số liệu bàn giao đât trên thực địa

6 Giao đât, cho thuê đât từ quỹ đât do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức kinh tê có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đât quy định 
tại Điêu 180 Luật Đât đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử dụng quy 
định tại Điêu 181 Luật Đât đai
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7 Giao đất ở có thu tiên sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, 
công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức 
quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công 
nhân công an, người làm công tác cơ yêu và người làm công tác khác trong 
tổ chức cơ yêu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, 
nhà ở; giáo viên, nhân viên y tê đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo 
thuộc vùng có điêu kiện kinh tê - xã hội khó khăn, vùng có điêu kiện kinh tê 
- xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc 
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ vê nhà ở theo quy định của pháp luật vê 
nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước 
giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ vê nhà ở theo quy định 
của pháp luật vê nhà ở; cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điêu 
kiện kinh tê - xã hội khó khăn, vùng có điêu kiện kinh tê - xã hội đặc biệt 
khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở

8 Gia hạn sử dụng đất khi hêt thời hạn sử dụng đất
9 Xác nhận tiêp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hêt hạn sử dụng 

đất
10 Điêu chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất là cá 

nhân, cộng đồng dân cư
11 Sử dụng đất kêt hợp đa mục đích mà người sử dụng là cá nhân
12 Giải quyêt tranh chấp đất đai thuộc thâm quyên của Chủ tịch UBND cấp xã
13 Đăng ký đất đai, tài sản gän liên với đất, cấp Giấy chứng nhận quyên sử 

dụng đất, quyên sở hữu tài sản gän liên với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng 
đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất

14 Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng 
nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

15 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
16 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai 

do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gán liên với đất phát hiện và cấp lại 
Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

17 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu tài sản gän 
liên với đất đối với trường hợp tặng cho quyên sử dụng đất cho Nhà nước 
hoặc cộng đòng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Trung ương

1 Trình tự, thủ tục thâm định, phê duyệt kê hoạch sử dụng đất quốc gia/điêu 
chỉnh kê hoạch sử dụng đất quốc gia
Cấp tỉnh

1 Trình tự, thủ tục thâm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/ điêu 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

2 Trình tự, thủ tục thâm định, phê duyệt kê hoạch sử dụng đất của thành phố
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trực thuộc trung ương/ điêu chỉnh kế hoạch sử dụng đât của thành phố trực 
thuộc trung ương

3
Xây dựng bảng giá đât lần đầu đê công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 
năm 2026; điêu chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đât hằng năm đê công bố và 
áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo

4 Điêu chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đât trong năm
5 Điêu chỉnh bảng giá đât đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điêu 257 

Luật Đât đai
6 Quy trình định giá đât cụ thê
7 Quy trình thu hồi đât do vi phạm pháp luật vê đât đai
8

Quy trình thu hồi đât do châm dứt việc sử dụng đât theo pháp luật, tự nguyện trả 
lại đât, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử 
dụng
Cấp xã

1 Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đât câp xã/ điêu 
chỉnh quy hoạch sử dụng đât câp xã

2 Trình tự, thủ tục thâm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đât câp xã
3 Quy trình định giá đât cụ thê
4 Quy trình thu hồi đât do vi phạm pháp luật vê đât đai
5

Quy trình thu hồi đât do châm dứt việc sử dụng đât theo pháp luật, tự nguyện 
trả lại đât, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục 
sử dụng

6

Trình tự thu hồi đât đối với các trường hợp cá nhân là người dân tộc thiêu số 
thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiêu số và 
miên núi chết mà không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế hoặc chuyên 
khỏi địa bàn câp tỉnh nơi có đât đến nơi khác sinh sống hoặc không còn nhu 
cầu sử dụng mà không tặng cho, chuyên nhượng quyên sử dụng đât cho 
người thuộc hàng thừa kế(khoản 1 Điêu 48 Luật Đât đai)

7 Quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đât theo quy định tại Điêu 
78 và Điêu 79 Luật Đât đai

C MẪU BIỂU KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮA CƠ QUAN 
NHÀ NƯỚC VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1 Đơn đê nghị giao đât/thuê đât/chuyên mục đích sử dụng đât/giao đât, thuê đât 
đồng thời với giao rừng

2 Đơn đê nghị chuyên hình thức giao đât/cho thuê đât
3 Đơn đê nghị điêu chỉnh quyết định giao đât/cho thuê đât/cho phép chuyên 

mục đích sử dụng đât
4 Đơn đê nghị gia hạn sử dụng đât
5 Đơn đê nghị giao đât/cho thuê đât đồng thời giao khu vực biên đê lân biên
6 Quyết định giao đât/cho thuê đât/cho phép chuyên mục đích sử dụng đât/giao 

đât, cho thuê đât đồng thời với giao rừng, cho thuê rừng
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7 Quyêt định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
8 Quyêt định điều chỉnh quyêt định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất
9 Quyêt định gia hạn sử dụng đất khi hêt thời hạn sử dụng đất
10 Quyêt định giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển
11

Văn bản đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tê nhận chuyển nhượng, thuê 
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư

12 Đơn đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
13 Đơn đề nghị sử dụng đất kêt hợp đa mục đích
14 Phiêu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

Thông tin, dữ liệu chi tiêt vê bản đồ địa chính
Thông tin, dữ liệu chi tiêt vê thông kê, kiểm kê đât đai
Thông tin, dữ liệu chi tiêt vê quy hoạch, kê hoạch sử dụng đât
Thông tin, dữ liệu chi tiêt vê giá dât
Thông tin, dữ liệu chi tiêt vê điêu tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đât
Đơn đăng kỷ đât đai, tài sản găn liên với đât
Danh sách những người sử dụng chung thửa đât, sở hữu chung tài sản găn 
liên với đẩt
Danh sách các thửa đât của một hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Danh sách tài sản găn liên với đât trên cung một thửa đât
Báo cáo kêt quả rà soát hiện trạng sử dụng đât của tổ chức, tổ chức tôn 
giáo, tố chức tôn giáo trực thuộc

15 Báo cáo kêt quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của người được giao quản lý 
đất/người được quản lý đất

16 Thông báo xác nhận kêt quả đăng ký đất đai
17 Danh sách công khai kêt quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận
18 Đơn đăng ký biên động đất đai, tài sản gän liền với đất
19 Phiêu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
20 Quyêt định về hình thức sử dụng đất
21 Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất
22 Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất
23 Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp
24 Biên bản bàn giao đất trên thực địa
25 Tờ trình về giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
26 Phương án sử dụng tầng đất mặt
27 Quyêt định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
D MẪU BIỂU KÈM THEO THU TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BÔ GIỮA CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC
28 Báo cáo kêt quả ban hành bảng giá đất
29 Phiêu thu thập thông tin về các yêu tố tự nhiên, kinh tê - xã hội, quản lý và 

sử dụng đất đai ảnh hưởng đên giá đất tại xã, phường
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30 Phiêu thu thập thông tin vê thửa đât (Ap dụng đối với đât nông nghiệp)
31 Phiêu thu thập thông tin vê thửa đât (Ap dụng đối với đât phi nông nghiệp)
32 Bảng thống kê giá đât tại xã, phường
33 Bảng tổng hợp giá đât trong khu công nghệ cao (Ap dụng đối với các loại đât 

trong khu công nghệ cao)
34 Bảng tổng hợp giá đât câp tỉnh (Ap dụng đối với đât nông nghiệp)
35 Bảng tổng hợp giá đât câp tỉnh (Ap dụng đối với đât phi nông nghiệp tại 

nông thôn)
36 Bảng tổng hợp giá đât câp tỉnh (Ap dụng đối với đât phi nông nghiệp tại đô 

thị)
37 Bảng giá đât nông nghiệp
38 Bảng giá đât phi nông nghiệp tại nông thôn
39 Bảng giá đât phi nông nghiệp tại đô thị
40 Bảng giá các loại đât trong khu công nghệ cao
41 Báo cáo thuyêt minh xây dựng phương án giá đât
42 Chứng thư định giá đât
43 Báo cáo kêt quả xác định giá đât cụ thê
44 Quyêt định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
45 Quyêt định kiêm đêm băt buộc
46 Quyêt định cưỡng chê kiêm đêm băt buộc
47 Quyêt định thu hồi đât
48 Quyêt định cưỡng chê thu hồi đât



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Xây dựng.

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền
1. Nguyên tắc chung

a) Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương;

b) Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 
quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông và phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản
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lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, giao thông;

c) Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát;

d) Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm 
quyền chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định;

đ) Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn;

e) Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp;

g) Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên;

h) Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo quy định.

2. Ngoài các nguyên tắc chung, việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực 
xây dựng, giao thông bảo đảm phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương và 
chỉ giữ lại Trung ương đối với các vấn đề: mang tính liên tính, liên vùng và liên 
quốc gia; liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia; có 
kỹ thuật chuyên môn sâu hoặc liên quan đến những dự án quan trọng quốc gia, 
trọng điểm công nghệ; phải thực hiện theo yêu cầu của các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên.

Điều 3. về phí, lệ phí
Tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc diện phải nộp 

phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì nộp phí, lệ phí khi có đề 
nghị giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trừ các trường 
hợp được miễn phí, lệ phí theo quy định pháp luật. Người nộp phí, lệ phí được 
lựa chọn thực hiện nộp phí, lệ phí bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến qua cổng 
Dịch vụ công quốc gia hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp bộ, cấp tính.
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Chương II 
PHÂN QUYỀN 

Mục 1. Phân quyền trong lĩnh vực xây dựng
Điều 4. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lũih vực hoạt động đầu tư xây dựng
1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, sát hạch, cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản
3 Điều 149 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), 
khoản 1 Điều 77, khoản 1 Điều 96 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng các tỉnh, thành 
phố (sau đây gọi chung là Sở Xây dựng) thực hiện.

2. Trách nhiệm tổ chức và xét duyệt giải thưởng chất lượng công trình xây 
dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 162 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa 
đổi, bổ sung năm 2020), khoản 3 Điều 8 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng do ủ y  ban nhân dân cấp 
tính thực hiện.

Điều 5. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực nhà ở
1. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

công vụ hoặc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án mua nhà ở 
thương mại để làm nhà ở công vụ

a) Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
công vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Luật Nhà ở năm 2023 và quyết 
định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án mua nhà ở thương mại để làm 
nhà ở công vụ quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 43 Luật Nhà 
ở năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện;

b) Thấm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án mua nhà ở thương mại 
để làm nhà ở công vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Luật Nhà ở năm 
2023 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện;

c) Không thực hiện việc lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tại điểm 
b khoản 1 Điều 42, điểm b khoản 3 Điều 43 Luật Nhà ở năm 2023.

2. Thấm quyền thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ

a) Thẩm quyền thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ bố trí cho đối 
tượng của các cơ quan trung ương thuê quy định tại điểm a khoản 4 Điều 43 
Luật Nhà ở năm 2023 do Bộ Xây dựng thực hiện; không thực hiện báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Thẩm quyền thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ bố trí cho 
đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thuê quy định tại điểm b khoản 4
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Điều 43 Luật Nhà ở năm 2023 do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện; không 
thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Thấm quyền quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ 
tái định cư cho dự án quan trọng quốc gia quy định tại điểm a khoản 3 Điều 51 
Luật Nhà ở năm 2023 do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

4. Thẩm quyền phê duyệt Đề án bán nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ 
trang nhân dân thuộc tài sản công quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Nhà ở 
năm 2023 do đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công đó thực hiện; không 
gửi Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. về chuyển đổi công năng nhà ở

a) Thẩm quyền quyết định trường hợp khác được chuyển đổi công năng 
nhà ở quy định tại điểm d khoản 1 Điều 124 Luật Nhà ở năm 2023 do đại diện 
chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công thực hiện đối với nhà ở thuộc tài sản công; 
do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với nhà ở không thuộc tài sản công;

b) Thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở quy định tại điểm 
c khoản 2 Điều 124 và khoản 8 Điều 191 Luật Nhà ở năm 2023 do đại diện chủ 
sở hữu nhà ở thuộc tài sản công thực hiện đối với nhà ở thuộc tài sản công; do 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với nhà ở không thuộc tài sản công.

6. Không thực hiện việc công khai danh danh mục đơn vị đủ điều kiện 
quản lý vận hành nhà chung cư trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng 
quy định tại khoản 14 Điều 191 Luật Nhà ở năm 2023.

Điều 6. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lũih vực kinh doanh bất động sản
1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản 

cấp tính quy định tại khoản 4 Điều 24; khoản 7 Điều 31; điểm a khoản 1, điểm a 
khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 54; khoản 8 Điều 56; khoản 1 Điều 60; điểm d 
khoản 1 Điều 61; khoản 2 Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 do 
Sở Xây dựng thực hiện.

2. Việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 41 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, 
Điều 10, Điều 11 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản do ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động 
sản được quy định tại mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

4. Không thực hiện việc thông báo đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối 
với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương 
lai đưa vào kinh doanh quy định tại khoản 4, khoản 8 Điều 24 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2023.
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Mục 2
Phân quyền trong lĩnh vực giao thông

Điều 7. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực giao thông đường bộ
1. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết 

cấu hạ tầng đường bộ; thẩm quyền giao các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ trên cơ sở 
đề nghị của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, khả năng bố trí nguồn lực 
của địa phương quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 5, khoản 4 
Điều 8 Luật Đường bộ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

2. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện, đánh 
giá, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng 
đường bộ thực hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

Điều 8. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực giao thông hàng hải
1. Thẩm quyền quy định chi tiết khoảng cách, phạm vi bảo vệ công trình 

hàng hải quy định tại khoản 3 Điều 126 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 
do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

2. Thẩm quyền quyết định xếp loại cảng biển và công bố Danh mục cảng 
biển; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; 
thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, 
bến phao, khu nước, vùng nước, quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng 
nước cảng biển; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 
quy định tại khoản 2 Điều 75, điểm a khoản 1 Điều 82, khoản 4 Điều 82a, khoản
3 Điều 102 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 
2018) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

3. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện, đánh 
giá, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; quy hoạch chi 
tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, quy 
hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển; quy hoạch phát triển hệ 
thống cảng cạn thực hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

Điều 9. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực giao thông đường thủy
A • -»•nội địa

1. Thấm quyền quy định phạm vi hành lang bảo vệ luồng quy định tại 
khoản 4 Điều 16 Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 do Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng thực hiện.

2. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 
quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 
(được sửa đổi, bổ sung năm 2018) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

3. Việc trình báo đường thủy nội địa quy định tại khoản 2 Điều 35a của
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Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2014) phải thực hiện tại một trong các cơ quan Cảnh sát đường thủy, ủ y  ban 
nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố.

4. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường 
thủy nội địa thực hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

Chương III
PHÂN CẤP TRONG LĨNH v ự c  XÂY DựNG

Mục 1
Phân cấp trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng

Điều 10. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý năng lực hoạt động xây
dựng

1. về công nhận, đình chỉ, thu hồi Quyết định công nhận tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

a) Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; xem xét, kiểm tra cơ sở vật chất, nội dung 
kê khai và quyết định công nhận hoặc thông báo không đủ/chưa đủ điều kiện, 
đăng tải Quyết định công nhận quy định tại khoản 3 Điều 92 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng do ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính thực hiện.

b) Thẩm quyền đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và kiểm 
tra kết quả khắc phục trước khi cấp lại quyết định công nhận quy định tại Điều 
93 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ do ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ 
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện;

c) Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, đình chỉ, thu hồi quyết định công 
nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ 
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc thông báo không 
đủ/chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm b khoản 3 Điều 
92 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ tối đa 14 
ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. về công nhận, đình chỉ, thu hồi Quyết định công nhận tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

a) Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; xem xét và ban hành quyết định công 
nhận hoặc thông báo đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ
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quy định tại khoản 3 Điều 111 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức xã hội - nghề nghiệp có 
trụ sở chính thực hiện;

b) Thẩm quyền đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và kiểm 
tra kết quả khắc phục trước khi cấp lại quyết định công nhận quy định tại Điều 
112 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ do ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi cấp quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ 
điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thực hiện;

c) Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, đình chỉ, thu hồi Quyết định công 
nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ 
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc thông báo không 
đủ/chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực quy định tại điểm b khoản 3 Điều
111 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ tối đa 14 
ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Một số nội dung về quản lý năng lực hoạt động xây dựng
a) Việc công khai danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề, tổ 

chức được cấp chứng chỉ năng lực trên trang thông tin điện tử của mình; tổ chức 
thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến quy định tại khoản 9 Điều 
73 và khoản 9 Điều 94 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 
Chính phủ do Sở Xây dựng thực hiện;

b) Việc quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng khi cơ quan có thẩm quyền cấp không thực hiện thu hồi quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 77 và khoản 3 Điều 96 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tính thực hiện;

c) Thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước 
ngoài quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tính thực hiện;

Trình tự thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 118 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

d) Thời gian cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu 
nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 117 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính phủ tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 
quy định tại điểm a khoản 3 Điều 118 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày
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30/12/2024 của Chính phủ tối đa 07 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh 
tra, văn bản kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Thời gian cấp lại giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 
đối với trường hợp bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây 
dựng quy định tại điểm d khoản 3 Điều 118 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính phủ tối đa 03 ngày, kể từ ngày nhận được giấy phép xây 
dựng hoạt động xây dựng bị thu hồi.

đ) Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với cá 
nhân quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính phủ tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định.

Thời gian thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ 
năng lực hoạt động xây dựng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 76, điểm a 
khoản 2 Điều 100 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính 
phủ tối đa 07 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ 
quan có thấm quyền.

Thời gian cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 100 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 
Chính phủ tối đa 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Thời gian cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 100 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 
Chính phủ tối đa 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Điều 11. Nhiệm vụ, thẩm quyền về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 
thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

1. về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
a) Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự 

án có công trình cấp đặc biệt quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16, dự án thuộc 
lĩnh vực hàng không, đường sắt và hàng hải quy định tại điểm b khoản 4 Điều 
16 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ do cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với dự 
án đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành không thực hiện thấm định đối với dự án đầu tư xây dựng có công 
trình cấp I quy định tại khoản 10 Điều 16 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chính phủ;

c) Trình tự, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 19, Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 
Chính phủ.
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2. về thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

a) Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 
công trình của dự án có công trình cấp đặc biệt quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
44; công trình của dự án thuộc lĩnh vực hàng không, đường sắt và hàng hải quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây 
dựng chuyên ngành không thực hiện thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng 
có công trình cap I quy định tại khoản 7 Điều 44 Nghị định 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ;

c) Trình tự, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 45, Điều 47, Phụ 
lục I kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

3. về thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án 
đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây 
dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật 
Chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 20 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công: Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
chủ trì thẩm định về công nghệ đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định đầu tư, dự án do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định đầu tư; 
cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng tham 
mưu cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực (sau 
đây gọi tắt là cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh) chủ trì thẩm 
định về công nghệ đối với các dự án còn lại theo quy định của Luật Chuyển giao 
công nghệ;

b) Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công: Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến về 
công nghệ đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, dự án do 
Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định đầu tư; cơ quan chuyên môn 
thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về 
khoa học, công nghệ, các cơ quan, tổ chức có liên quan có ý kiến về công nghệ 
đối với các dự án còn lại theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ;

c) Đối với các dự án sử dụng vốn khác: Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ 
trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến về công nghệ đối với dự 
án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; cơ quan 
chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan 
chuyên môn về khoa học, công nghệ, các cơ quan, tổ chức có liên quan có ý kiến 
về công nghệ đối với các dự án còn lại theo quy định của Luật Chuyển giao
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công nghệ.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy 
định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 16, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 44 Nghị 
định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ đối với dự án có công 
trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc danh mục tại Phụ lục
II kèm theo Nghị định này.

Điều 12. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1. về thực hiện một số nhiệm vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

a) Thẩm quyền công bố định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản để 
tính giá ca máy của các loại máy và các thiết bị chuyên ngành thuộc phạm vi 
quản lý chưa được công bố quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng do các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện; kết quả 
thực hiện gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, quản lý;

b) Không thực hiện nhiệm vụ công bố đơn giá xây dựng công trình xây 
dựng công trình của địa phương quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ;

c) Thẩm quyền công bố giá xây dựng tổng hợp, suất vốn đầu tư xây dựng 
quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 3 Điều 40 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 
ngày 09/02/2021 của Chính phủ do Bộ Xây dựng thực hiện; các Bộ quản lý công 
trình xây dựng chuyên ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện trong 
phạm vi quản lý (nếu cần thiết);

d) Thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn 
bị dự án quy định tại khoản 3 Điều 10; thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự 
toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ do cơ quan, tổ chức được giao 
nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được 
chủ đầu tư) thực hiện.

2. về việc lấy ý kiến, báo cáo

a) Không thực hiện nhiệm vụ cho ý kiến về phương pháp, căn cứ xây 
dựng định mức, sự phù hợp của kết quả tính toán các thành phần hao phí định 
mức dự toán theo quy định tại khoản 7 Điều 20 và điểm c khoản 4 Điều 22 Nghị 
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ;

b) Không thực hiện nhiệm vụ cho ý kiến đối với các định mức dự toán 
mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định 
số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ;

c) Không thực hiện nhiệm vụ cho ý kiến thống nhất đối với phương pháp
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xác định dự toán chi phí rà phá bom mìn, vật nổ quy định tại khoản 2 Điều 43 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ;

d) Chủ đầu tư không thực hiện nhiệm vụ báo cáo người quyết định đầu tư 
đối với việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình quy định tại khoản 4, khoản 
5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ;

đ) Không thực hiện nhiệm vụ cho ý kiến về chỉ số giá xây dựng để điều 
chỉnh hợp đồng xây dựng quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Điều 13. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây
dựng

1. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cấp đặc biệt, công 
trình thuộc lĩnh vực hàng không, đường sắt và hàng hải trên địa bàn tỉnh theo 
quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 2a Điều 24 Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 
(đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 123 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ) do cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Việc đánh giá an toàn công trình, xử lý công trình có dấu hiệu nguy 
hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng, xử lý đối với công trình 
hết thời hạn sử dụng theo thiết kế đối với các công trình xây dựng nằm trên địa 
bàn 02 tỉnh trở lên theo đề nghị của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý công 
trình, công bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng quy định tại Điều 38, 
Điều 39, Điều 40, Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, ban hành các định mức 
bảo trì, bảo dưỡng chưa có trong danh mục định mức được Bộ Xây dựng, Bộ 
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành quy định tại điểm đ khoản
1 và điểm c khoản 2 Điều 52 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ; kết quả thực hiện gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Quản lý công trình xây 
dựng chuyên ngành để tổng hợp, quản lý.

Điều 14. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý vật liệu xây dựng
1. về thẩm quyền quy định một số lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng
a) Thẩm quyền quy định lộ trình hạn chế, xóa bỏ các cơ sở sản xuất vật 

liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều 
năng lượng và gây ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 
số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 
do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện;

b) Thẩm quyền quy định lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung, vật 
liệu tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vật
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liệu xây dựng sản xuất trong nước đối với công trình xây dựng được đầu tư bằng 
vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, quy định tại khoản 2 Điều 7 
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng thực hiện;

c) Thẩm quyền quy định lộ trình hạn chế đầu tư mới hoặc mở rộng các cơ 
sở sản xuất tấm lợp amiang quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 
09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
thực hiện.

2. Không thực hiện việc lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật 
liệu xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Mục 2

Phân cấp trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản

Điều 15. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quyết định, điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ

1. Việc quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở công vụ quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 
số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

2. Hồ sơ đề nghị quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở công vụ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án được lập 
theo Mầu số 01 của Phụ lục III kèm theo Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ;

b) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây 
dựng;

c) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Trình tự, thủ tục quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở công vụ được thực hiện như sau:

a) Bộ Xây dựng giao đơn vị trực thuộc được giao quản lý nhà ở lập hồ sơ 
quy định tại khoản 2 Điều này, gửi lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về 
đầu tư công ở trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư công trong thời 
hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Bộ Xây dựng;

b) Sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ 
quan quản lý nhà ở trực thuộc Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Xây
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dựng thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
công vụ.

4. Thời gian xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Điều 16. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quyết định đầu tư, quyết định chủ 
đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ

1. Việc quyết định đầu tư và quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở công vụ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định số 95/2024/NĐ- 
CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

2. Hồ sơ đề nghị quyết định đầu tư và quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị 
định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

3. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư và quyết định chủ đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở công vụ được thực hiện như sau:

Bộ Xây dựng giao đơn vị trực thuộc được giao quản lý nhà ởlập hồ sơ quy 
định tại khoản 2 Điều này, tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
theo quy định của pháp luật xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư và quyết định chủ đầu tư.

4. Thời gian Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư, quyết 
định chủ đầu tư dự án tối đa là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 17. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quyết định, điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án mua nhà ở thương mại đế làm nhà ở công vụ

1. Việc quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mua nhà ở thương 
mại để làm nhà ở công vụ quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 và điểm a, điểm 
b khoản 4 Điều 28 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
được quy định như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện đối với trường hợp quy định tại điểm 
a khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ;

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện đối với 
trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều 28 Nghị định 
số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

2. Hồ sơ đề nghị quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mua nhà 
ở thương mại để làm nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị 
định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.
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3. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án mua nhà ở thương 
mại để làm nhà ở công vụ được thực hiện như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này giao đơn vị trực 
thuộc được giao quản lý nhà ở chuẩn bị tờ trình, hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 
này, gửi lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công ở trung ương 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, đơn vị 
trực thuộc được giao quản lý nhà ở hoàn thiện hồ sơ và trình người có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự 
án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ trong thời gian tối đa 15 ngày, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 18. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quyết định đầu tư dự án mua nhà 
ở thương mại đế làm nhà ở công vụ

1. Việc quyết định đầu tư dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công 
vụ quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 của Chính phủ được quy định như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện đối với trường hợp quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 29 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định chủ trương đầu tư;

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện đối với 
trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 của Chính phủ đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 
trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư.

2. Hồ sơ đề nghị quyết định đầu tư dự án mua nhà ở thương mại để làm 
nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

3. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án mua nhà ở thương mại để làm 
nhà ở công vụ được thực hiện như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này giao đơn vị trực 
thuộc được giao quản lý nhà ở chuẩn bị hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, 
gửi lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công ở trung ương theo 
quy định của pháp luật về đầu tư công trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, đơn vị 
trực thuộc được giao quản lý nhà ở hoàn thiện hồ sơ và trình người có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định đầu tư dự án mua nhà 
ở thương mại để làm nhà ở công vụ trong thời gian tối đa 15 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Điều 19. Nhiệm vụ, thẩm quyền về thuê nhà ở thương mại để làm nhà 
ở công vụ

1. Việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 33 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
được quy định như sau:

a) Bộ Xây dựng thực hiện đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
33 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện đối với trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 33 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

2. Hồ sơ đề nghị thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ theo quy 
định tại điểm d khoản 4 Điều 43 Luật Nhà ở năm 2023.

3. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ được 
thực hiện như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này giao đơn vị trực 
thuộc được giao quản lý nhà ở chuẩn bị tờ trình, hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 
này, gửi lấy ý kiến của cơ quan có liên quan, trong đó lấy ý kiến của cơ quan tài 
chính về dự toán kinh phí thuê nhà ở trong nguồn ngân sách chi thường xuyên 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong thời hạn tối đa 15 
ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan, đơn vị trực thuộc được 
giao quản lý nhà ở hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại 
khoản 1 Điều này xem xét, quyết định thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công 
vụ trong thời gian tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

c) Sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại 
khoản 1 Điều này, đơn vị trực thuộc được giao quản lý nhà ở có trách nhiệm ký 
hợp đồng thuê với chủ sở hữu nhà ở thương mại; việc cấp kinh phí để thanh toán 
tiền thuê nhà được thực hiện theo ý kiến chấp thuận của người có thẩm quyền 
quy định tại khoản 1 Điều này và pháp luật về ngân sách nhà nước;

d) Sau khi ký hợp đồng thuê nhà ở thương mại, đơn vị trực thuộc được 
giao quản lý nhà ở tiếp nhận nhà ở, ký hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ và thu 
tiền thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở.

4. Việc cấp kinh phí để thanh toán tiền thuê nhà quy định tại điểm b khoản
4 Điều 33 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ được 
thực hiện theo ý kiến chấp thuận của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và pháp luật về 
ngân sách.

Điều 20. Nhiệm vụ, thẩm quyền về chuyển đổi công năng nhà ở
1. Thẩm quyền chuyển đổi công năng nhà ở thuộc tài sản công được đầu 

tư xây dựng theo dự án và nhà ở thuộc tài sản công không được đầu tư xây dựng



16

theo dự án quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 50 Nghị định 
95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do đại diện chủ sở hữu nhà ở 
thuộc tài sản công thực hiện.

2. Hồ sơ đề nghị chuyển đổi công năng nhà ở thuộc tài sản công quy định 
tại khoản 1 Nghị định này quy định như sau:

a) Văn bản đề nghị chuyển đổi công năng nhà ở được lập theo mục 3 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Đề án chuyển đổi công năng nhà ở bao gồm các nội dung: địa chỉ, số 
lượng nhà ở cần chuyển đổi; nguyên nhân, sự cần thiết phải chuyển đổi công 
năng nhà ở, thời gian thực hiện việc chuyển đổi, loại nhà ở sau khi chuyển đổi, 
phương án quản lý sử dụng nhà ở sau khi chuyển đổi (cho thuê, cho thuê mua 
hoặc bán theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc bán đấu giá theo quy định 
của pháp luật về đấu giá nếu thuộc trường hợp đề nghị cho phép bán đấu giá), 
trách nhiệm thực hiện của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, việc thực 
hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và các nội dung khác có liên quan;

c) Trường hợp chuyển đổi nhà ở trong dự án thì phải có quyết định hoặc 
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền, giấy tờ nghiệm 
thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp 
chuyển đổi nhà ở không được đầu tư xây dựng theo dự án thì phải có hồ sơ quản 
lý, sử dụng nhà ở đó.

3. Trình tự, thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở thuộc tài sản công quy 
định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao quản lý nhà ở thuộc tài sản công 
lập 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà 
ở đề nghị xem xét chấp thuận chuyển đổi;

b) Trong thời hạn tối đa 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đại diện 
chủ sở hữu nhà ở kiểm tra hồ sơ và có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan 
(nếu cần thiết);

c) Trong thời hạn 15 ngày, các cơ quan liên quan có ý kiến bằng văn bản 
gửi đại diện chủ sở hữu.

d) Cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao quản lý nhà ở tổng hợp ý kiến góp 
ý (nếu có), trình đại diện chủ sở hữu xem xét. Trên cơ sở xem xét hồ sơ, báo cáo 
của cơ quan, đơn vị trực thuộc, nếu hồ sơ tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều này 
và đáp ứng quy định tại Điều 49 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 
Chính phủ thì đại diện chủ sở hữu nhà thuộc tài sản công có văn bản chấp thuận 
chuyển đổi công năng nhà ở; trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi công 
năng nhà ở thì đại diện chủ sở hữu có văn bản về việc không cho phép chuyển 
đổi công năng nhà ở;

đ) Sau khi có văn bản chấp thuận, cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao 
quản lý nhà ở có trách nhiệm quản lý, sử dụng nhà ở theo văn bản và đề án đã



17

được chấp thuận chuyển đổi;

e) Thời gian thực hiện thủ tục quy định tại khoản này không quá 30 ngày.
Điều 21. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến các trường hợp khác 

được chuyến đối công năng nhà ở quy định tại điếm d khoản 1 Điều 124 của 
Luật Nhà ở năm 2023

1. Thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở các trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 
Chính phủ thực hiện như sau:

a) Đối với nhà ở thuộc tài sản công thì do đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc 
tài sản công thực hiện;

b) Đối với nhà ở không thuộc tài sản công thì do ủ y  ban nhân dân cấp 
tính thực hiện;

2. Hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở quy định 
tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 20 Nghị định này;

b) Hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại mục 2 Phụ 
lục I kèm theo Nghị định này.

Điều 22. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến quản lý tiền thu được 
từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc tài sản công

1. Bộ Xây dựng không thực hiện việc cho ý kiến thống nhất về việc sử 
dụng số kinh phí và việc tái đầu tư xây dựng nhà ở của Bộ Quốc phòng quy định 
tại khoản 3 Điều 60 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

2. Trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 
60 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do Bộ Quốc 
phòng thực hiện.

Điều 23. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến thông báo đơn vị đủ 
điều kiện thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư

Cơ quan quản lý nhà ở trực thuộc Bộ Xây dựng không thực hiện việc tiếp 
nhận, kiểm tra hồ sơ, thông báo đơn vị đủ điều kiện thực hiện quản lý vận hành 
nhà chung cư quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

Điều 24. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến lập, phê duyệt Đề án 
bán nhà ở xã hội thuộc tài sản công đang cho thuê

1. Bộ Xây dựng không thực hiện việc thẩm định Đe án bán nhà ở xã hội 
thuộc tài sản công đang cho thuê, không tiếp nhận báo cáo, kiểm tra việc sử 
dụng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với kinh phí tái đầu tư xây dựng nhà
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ở xã hội quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 54 Nghị định số 100/2024/NĐ- 
CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

2. Thẩm quyền phê duyệt Đề án bán nhà ở xã hội thuộc tài sản công, nhà 
ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc tài sản công quy định tại khoản 5 Điều 
54 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ do cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà ở thực hiện; Thủ tướng Chính phủ không xem xét, 
quyết định đối với trường hợp này.

3. Hồ sơ Đe án bán nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân 
dânthuộc tài sản công bao gồm:

a) Tờ trình (Sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thực trạng nhà ở, các nội dung 
theo quy định tại điểm a khoản này, đề xuất, kiến nghị);

b) Dự thảo Đề án bao gồm các nội dung: địa chỉ nhà ở; số lượng nhà ở; lý 
do bán; đối tượng, điều kiện được mua nhà ở; thời gian thực hiện; dự kiến giá 
bán và số tiền thu được; phương án quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc bán 
nhà ở.

4. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt Đề án bán nhà ở xã hội, nhà ở cho lực 
lượng vũ trang nhân dân thuộc tài sản công tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này 
được quy định như sau:

a) Cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao quản lý nhà ở xã hội, nhà ở cho 
lực lượng vũ trang thuộc tài sản công lập 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 
này báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà ở đề nghị xem xét, phê duyệt;

b) Trong thời hạn tối đa 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đại diện 
chủ sở hữu nhà ở kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong thời 
hạn 10 ngày (nếu cần thiết);

c) Cơ quan quản lý nhà ở tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Đề ántrong thời 
hạn 15 ngày để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, quyết định. 
Thời gian phê duyệt Đề án là 05 ngày, kể từ ngày hồ sơ Để án đáp ứng yêu cầu 
theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 25. Nhiệm vụ, thẩm quyền về đăng ký hoạt động của sàn giao 
dịch bất động sản

1. Việc đăng tải thông tin của sàn giao dịch bất động sản sau khi được cấp 
giấy phép hoạt động quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh 
doanh bất động sản do Sở Xây dựng thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục đăng tải thông tin của sàn giao dịch bất động sản sau 
khi được cấp giấy phép hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện 
như sau:
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Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 14 Nghị 
định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ thì Sở Xây dựng có 
trách nhiệm đăng tải thông tin về Sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin 
điện tử của địa phương. Thông tin của sàn giao dịch bất động sản gồm: Tên sàn 
giao dịch bất động sản; tên doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản; 
họ tên của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; địa chỉ và số 
điện thoại liên hệ của sàn giao dịch bất động sản. Đồng thời thực hiện việc cập 
nhật thông tin vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản theo quy định tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 
Chính phủ.

3. Sở Xây dựng không thực hiện nhiệm vụ thông báo bằng văn bản gửi Bộ 
Xây dựng về việc thu hồi Giấy phép, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động của sàn giao 
dịch bất động sản được quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 và điểm c khoản 5 
Điều 17 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Điều 26. Trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản
1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản 

cấp tính quy định tại khoản 4 Điều 24; khoản 7 Điều 31; điểm a khoản 1, điểm a 
khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 54; khoản 8 Điều 56; khoản 1 Điều 60; điểm d 
khoản 1 Điều 61; khoản 2 Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023; khoản
4 Điều 24 Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ và tại 
khoản 4, khoản 5, khoản 9, Điều 1, khoản 1 khoản 4 Điều 8, khoản 1, khoản 3 Điều 
9, khoản 2 Điều 10, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 11, khoản 1, khoản 3 Điều 14, 
khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 17, khoản 2 Điều 19, điểm c khoản 1 
Điều 20; Phụ lục XV, Phụ lục XVI kèm theo Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ do Sở Xây dựng thực hiện.

2. Trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi 
giới bất động sản

a) Trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi 
giới bất động sản của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 19, điểm a 
khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 27, khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 Điều 29, khoản 1, khoản 2 Điều 30, điểm b, điểm c khoản 2, 
khoản 3, khoản 6, khoản 8, khoản 9 Điều 31, khoản 5 Điều 32, khoản 2, khoản 3 
Điều 33 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản do Sở Xây dựng thực 
hiện;

b) Trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi 
giới bất động sản của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b 
khoản 5 Điều 19, khoản 1, điểm b, điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 20, điểm a, 
điểm b khoản 2 Điều 31 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 
Chính phủ do Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện;
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c) Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ 
hành nghề môi giới bất động sản của lãnh đạo Sở Xây dựng quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 20 và trách nhiệm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định 
số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do lãnh đạo phòng có chức 
năng quản lý thị trường bất động sản của Sở Xây dựng thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thực 
hiện theo quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 33 Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Mục 2
Phân cấp trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, kiển trúc

Điều 27. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực phát triển đô thị
1. Việc quyết định khu vực phát triển đô thị thuộc địa giới hành chính của

02 tỉnh trở lên và khu vực phát triển đô thị có ý nghĩa quan trọng về an ninh - 
quốc phòng quy định tại Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ- 
CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính 
phủ) do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Việc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm 
quyền các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 
ngày 14/01/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ) do Bộ Xây dựng thực hiện.

3. Không thực hiện việc thẩm định đề xuất các khu vực phát triển đô thị 
quy định tại khoản 7 Điều 41 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 
của Chính phủ.

Điều 28. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
1. Việc tổ chức lựa chọn đơn vị cấp nước đối với các công trình cấp nước 

đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp nước nông thôn có phạm vi cấp nước 
liên tỉnh, có sự tham gia của các tỉnh liên quan quy định tại điểm b, điểm c 
khoản 6 Điều 29 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ 
về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có nhà 
máy nước hoặc trạm bơm nước chủ trì, tổ chức thực hiện.

2. Việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên lãnh thổ 
Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 
ngày 11/7/2007 của Chính phủ do Bộ Xây dựng thực hiện.

3. Thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cấp nước đô thị và 
khu công nghiệp của Bộ Xây dựng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Nghị 
định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp 
tính thực hiện.
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4. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện việc chấp thuận phương án 
giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân và giá dịch vụ nghĩa trang, 
dịch vụ hỏa táng tại các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 
23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng 
nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh cho ý kiến về sự phù hợp của phương án giá (gồm phương pháp xác định, 
các yếu tố đầu vào để xác định chi phí, định mức (nếu có), mức giá)... đối với 
giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân và giá dịch vụ nghĩa trang, 
dịch vụ hỏa táng tại các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước trước khi chủ đầu tư phê duyệt.

5. Việc thống nhất quản lý nhà nước về không gian xây dựng ngầm đô thị, 
trách nhiệm hướng dẫn việc lập cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị quy 
định tại khoản 1 Điều 3, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị do ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện trên địa bàn mình quản lý.

Điều 29. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực kiến trúc
1. Bộ Xây dựng không thực hiện việc cho ý kiến thống nhất đối với quy 

chế quản lý kiến trúc của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là thành phố trực thuộc 
trung ương quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Kiến trúc năm 2019.

2. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện việc trình Hội đồng nhân 
dân cùng cấp trước khi thông qua quy chế quản lý kiến trúc, điều chỉnh quy chế 
quản lý kiến trúc quy định tại khoản 4 Điều 14 và khoản 4 Điều 15 Luật Kiến 
trúc năm 2019.

Chương IV
PHÂN CẤP TRONG LĨNH v ự c  GIAO THÔNG

Mục 1
Phân cấp trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Điều 30. Nhiệm vụ, thẩm quyền về đào tạo thẩm tra viên an toàn giao 
thông, chứng chỉ thấm tra viên an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông

1. Việc chấp thuận cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao 
thông trên địa bàn, cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao 
thông đường bộ, tiếp nhận kế hoạch đào tạo và danh sách học viên do cơ sở kinh 
doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quy định 
tại Điều 37, Điều 39, Điều 40, Điều 41, khoản 3 Điều 44 Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ do Sở Xây dựng thực hiện.
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2. Việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 45 và tiếp nhận 
báo cáo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 45 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ do Sở Xây dựng thực hiện.

3. Cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 
phải là cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng 
các điều kiện sau:

a) về cơ sở vật chất: Có các thiết bị phục vụ đào tạo, gồm: thiết bị nghe, 
nhìn, máy tính, thiết bị đo độ phản quang của báo hiệu đường bộ.

b) về đội ngũ giảng viên : Có số giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy ít 
nhất 30% số lượng chuyên đề của chương trình khung đào tạo thẩm tra viên an 
toàn giao thông đường bộ; tiêu chuẩn của giảng viên theo quy định tại khoản 1 
Điều 38 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

4. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

a) Chấp thuận cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông 
quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy 
định;

b) Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều 39 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của 
Chính phủ là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền tại khoản 1 Điều này theo quy 
định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

5. Mầu chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ thực hiện 
theo mẫu số 15 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.

6. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện việc lấy ý kiến về vị trí, quy 
mô, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của cơ quan quản lý đường bộ 
được giao quản lý quốc lộ tại khu vực; cơ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm 
vụ chỉ huy, điều hành giao thông trên tuyến đường quy định tại điểm a khoản 5 
Điều 29 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

7. Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án tổ chức giao 
thông đường cao tốc trước khi đưa vào khai thác, điều chỉnh phương án tổ chức 
giao thông đường cao tốc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP ngày 261/12/2024 của Chính phủ.

Điều 31. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến hoạt động vận tải 
đường bộ

1. Việc cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN; cấp, cấp 
lại Giấy phép liên vận ASEAN; cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế 
GMS; cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD; cấp, cấp lại Giấy
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phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; cấp Giấy phép vận tải loại E, 
Giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm; thông báo khai thác tuyến, ngừng 
hoạt động tuyến, thay thế, bổ sung, ngừng phương tiện hoạt động tuyến vận tải 
hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến vào sâu 
trong lãnh thổ của hai nước; thông báo khai thác tuyến, ngừng khai thác tuyến, 
bổ sung, thay thế, ngừng phương tiện, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận 
tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào; cấp, cấp lại Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia; cấp, cấp lại Giấy phép liên vận 
giữa Việt Nam và Campuchia cho các phương tiện thương mại; thông báo khai 
thác tuyến, ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe, bổ sung hoặc 
thay thế hoặc ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Campuchia quy định tại khoản 3 Điều 30, khoản 3 Điều 32, 
khoản 3 Điều 35, khoản 3 Điều 37, khoản 4 Điều 40, điểm a khoản 4 Điều 45, 
điểm a khoản 3 Điều 50, khoản 3 Điều 56, khoản 3 Điều 57, khoản 4 Điều 59, 
khoản 3 Điều 62, khoản 1 Điều 63 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ do Sở Xây 
dựng thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền tại khoản 1 Điều này thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính 
phủ.

3. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tại khoản 1 Điều này là 01 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Các thủ tục hành chính quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 30; khoản 3, 
khoản 4 Điều 32; khoản 3, khoản 4 Điều 35; khoản 3, khoản 4 Điều 37; khoản 4, 
khoản 7 Điều 40; điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 45; điểm a khoản 3, Khoản 4 
Điều 50; khoản 3, khoản 4 Điều 56; khoản 3, khoản 4 Điều 57; khoản 4, khoản 7 
Điều 59; khoản 3, khoản 4 Điều 62 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ được giải quyết trên hệ thống công nghệ thông tin tập 
trung của Bộ Xây dựng; các hồ sơ về thủ tục hành chính đã được cơ quan có 
thẩm quyền tiếp nhận trước ngày hệ thống thông tin được triển khai thì cơ quan 
có thẩm quyền tiếp tục giải quyết theo quy định.

5. Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm về việc in ấn Ký hiệu phân biệt 
quốc gia và các loại giấy phép quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP từ 01/01/2026.

6. Quy định về các biểu mẫu thủ tục hành chính

a) Mầu Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN được thực hiện theo 
mẫu số 01 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

b) Mầu Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS được thực hiện theo 
mẫu số 02 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;



c) Mầu Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt 
Nam và Trung Quốc thực hiện theo mẫu số 03 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

d) Mầu Thông báo khai thác/ ngừng hoạt động tuyến/ thay thế/ bổ sung/ 
ngừng phương tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc thực hiện theo mẫu số 04 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

đ) Mầu Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam và Lào thực hiện theo mẫu số 05 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

e) Mầu Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam và Lào thực hiện theo mẫu số 06 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

g) Mầu Thông báo bổ sung, thay thế, ngừng phương tiện khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào thực hiện theo mẫu số 07 Phụ 
lục IV kèm theo Nghị định này;

h) Mầu Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam và Lào thực hiện theo mẫu số 08 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

i) Mầu Thông báo điều chỉnh tần suất xe chạy trên tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Lào thực hiện theo mẫu số 09 Phụ lục IV kèm 
theo Nghị định này;

k) Mầu Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia 
thực hiện theo mẫu số 10 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

1) Mầu Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam 
và Campuchia thực hiện theo mẫu số 11 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

m) Mầu Thông báo khai thác/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác 
tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia thực hiện theo 
mẫu số 12 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

n) Mầu Thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện khai thác 
tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia thực hiện theo 
mẫu số 13 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;

o) Mầu Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia thực hiện theo mẫu số 14 Phụ lục
IV kèm theo Nghị định này.

Mục 2
Phân cấp trong lĩnh vực giao thông đường sắt

Điều 32. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
đường sắt

1. Việc quyết định tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt quốc gia theo 
quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của
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Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt do Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

2. Việc quyết định tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt đô thị theo 
quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 
Chính phủ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đường sắt thực hiện.

3. Việc chấp thuận hầm đường sắt hiện hữu đang khai thác không thỏa 
mãn phạm vi bảo vệ hầm đường sắt theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị 
định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ do Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi có đường sắt đi qua thực hiện.

4. Việc chấp thuận công trình ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, 
đường dây tải điện, khoảng cách từ vị trí chân cột đến vai nền đường đối với nền 
đường không đào, không đắp, chân taluy đường đắp, mép đỉnh taluy đường đào, 
mép ngoài cùng của kết cấu công trình cầu, đường dây thông tin, tín hiệu đường 
sắt theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP 
ngày 16/4/2018 của Chính phủ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tính nơi có 
đường sắt đi qua thực hiện.

Điều 33. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến hoạt động giao thông 
đường sắt

1. Việc chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình chấp thuận đối với đường ngang chuyên 
dùng xây dựng trên đường sắt quốc gia, đường ngang công cộng do mình tổ 
chức quản lý, khai thác, bảo trì. Hồ sơ và trình tự thực hiện chấp thuận chủ 
trương xây dựng đường ngang gồm:

a) Khi lập dự án đầu tư xây dựng đường ngang, chủ đầu tư dự án có trách 
nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương gồm: Văn bản đề nghị 
theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này và bình đồ khu vực 
xây dựng đường ngang;

b) Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi 
trên môi trường điện tử đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương xây dựng đường ngang. Trường hợp gửi trên môi trường điện tử, hồ sơ 
đề nghị gồm bản sao điện tử của các tài liệu quy định tại điểm a khoản này và 
thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ Xây dựng hoặc cổng dịch vụ 
công quốc gia;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này gửi văn bản lấy ý
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kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 
ngày làm việc phải có văn bản trả lời và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định tại Nghị định này;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý 
kiến, cơ quan, tổ chức có liên quan phải có văn bản trả lời; quá thời hạn trên, 
nếu không có ý kiến thì được coi là đồng ý và cơ quan, tổ chức đó phải chịu 
trách nhiệm về ý kiến của mình;

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương xây dựng đường ngang phải có văn bản chấp thuận theo mẫu quy 
định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này; trường hợp không chấp thuận phải 
có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Việc quyết định điều chỉnh danh mục phụ kiện, phụ tùng, vật tư, thiết 
bị chuyên dùng cho đường sắt theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 
65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
thực hiện.

3. Việc quyết định vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt phụ vụ yêu cầy 
cấp bách phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa, phụ vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 
12/5/2018 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

4. Việc thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội; 
thẩm định báo cáo quyết toán các khoản chi phí thực hiện vận tải phục vụ nhiệm 
vụ an sinh xã hội; báo cáo, quyết định chi hỗ trợ cho doanh nghiệp quy định tại 
theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 47 Nghị định số 
65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ do Uỷ ban nhân dân cấp tính có 
nhu cầu chạy tàu an sinh xã hội thực hiện.

Mục 3

Phân cấp trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Điều 34. Nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp Giấy phép nhập khẩu pháo 
hiệu hàng hải

1. Việc cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải quy định khoản 2, 
khoản 3 Điều 23 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do ủ y  ban nhân dân cấp 
tính thực hiện trong phạm vi địa bàn quản lý.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải thực hiện 
theo quy định tại mục 1 Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.

Điều 35. Nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng
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nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa

1. Việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa cơ sở từ 
loại 3 trở lên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
thực hiện trong phạm vi địa bàn quản lý.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa thực hiện 
theo quy định tại mục 1 Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.

Điều 36. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu 
biến vào hoạt động, quyết định dừng, dừng ngay ngay hoạt động cơ sở phá 
dỡ tàu biến và phê duyệt phương án phá dỡ tàu biến và cấp Giấy phép 
nhập khẩu tàu biển

1. Việc quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động, quyết định 
lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động, quyết định dừng, dừng ngay hoạt 
động cơ sở phá dỡ tàu biển, phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển và cấp Giấy 
phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ quy định tại Điều 8, Điều 10, 
Điều 11, Điều 12, Điều 14 và Điều 19 Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 
12/11/2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử 
dụng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 
11/10/2023 của Chính phủ) do ủ y  ban nhân dân cấp tính tổ chức thực hiện trong 
phạm vi địa bàn quản lý.

2. Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển và cấp Giấy 
phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ chi tiết theo mục 1 Phụ lục 
VI kèm theo Nghị định này.

3. Các mẫu giấy tờ liên quan đến trình tự, thủ tục quyết định đưa cơ sở 
phá dỡ tàu biển vào hoạt động, quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt 
động, quyết định dừng, dừng ngay hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển và phê duyệt 
phương án phá dỡ tàu biển thực hiện theo các mẫu số 02, mẫu số 03, mẫu số 04 
mẫu số 05, mẫu số 06 và mẫu số 07 mục 2 Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.

Điều 37. Nhiệm vụ, thẩm quyền về chấp thuận vùng hoạt động tàu 
lặn; phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động và chấm đứt hoạt 
động tàu lặn

1. Thẩm quyền chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 105aNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
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động hàng hải (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP, 
Nghị định số 76/2021/NĐ-CP, Nghị định số 69/2022/NĐ-CP, Nghị định số 
74/2023/NĐ-CP, Nghị định số 34/2025/NĐ-CP) do ủ y  ban nhân dân cấp tính 
thực hiện.

2. Thẩm quyền phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động và chấm 
dứt hoạt động tàu lặn tại Điều 105d và Điều 105đ Nghị định số 58/2017/NĐ- 
CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung) do Sở Xây dựng 
thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn; phê 
duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động chi tiết tại mục 1 Phụ lục V kèm 
theo Nghị định này.

4. Các mẫu giấy tờ liên quan đến các trình tự, thủ tục chấp thuận vùng 
hoạt động tàu lặn; phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động và chấm đứt 
hoạt động tàu lặn thực hiện theo mẫu số 08, mẫu số 09, mẫu số 10, mẫu số 11, 
mẫu số 12 và mẫu số 13 mục 2 Phụ lục V kèm theo Nghị định này.

Điều 38. Nhiệm vụ, thẩm quyền về đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng 
dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước; 
công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước; gia 
hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biến tạm thời; đưa báo hiệu hàng•  •  •  o  •  o  o  •  '  •  o

hải vào sử dụng

1. Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không thực hiện 
việc đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến 
phao và khu nước, vùng nước quy định tại Điều 10 Nghị định số 58/2017/NĐ- 
CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP 
ngày 11/10/2023 của Chính phủ).

Việc đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu 
cảng, bến phao và khu nước, vùng nước do chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức có 
liên quan thực hiện phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 9 Nghị định số 
58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ và phải thông báo bằng văn bản 
cho các cơ quan quản lý chuyên ngành hàng hải, đường thủy nội địa để phục vụ 
công tác quản lý.

2. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không thực hiện công bố đóng 
bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước quy định tại Điều 17 
Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.

3. Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không thực hiện 
thủ tục gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời quy định tại

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
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khoản 4 Điều 25 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.

4. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không thực hiện thủ tục đưa 
báo hiệu vào sử dụng quy định tại Điều 41 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 
10/5/2017 của Chính phủ.

5. Cảng vụ Hàng hải không thực hiện thủ tục chấp thuận tháo bỏ niêm 
phong hoặc việc bơm thải các chất thải, nước bấn qua những van hoặc thiết bị 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 118 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 
10/5/2017 của Chính phủ.

Điều 39. Nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biến

1. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không thực hiện việc cấp, cấp 
lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển quy 
định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 
của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ).

2. Doanh nghiệp cảng chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đáp 
ứng đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định tại Nghị định số 
37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 và Nghị định số 69/2022/NĐ- 
CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ).

Điều 40. Nhiệm vụ, thẩm quyền về đổi tên cảng cạn; công bố tạm 
dừng hoạt động, đóng cảng cạn

1. Thấm quyền thực hiện thủ tục đổi tên cảng cạn quy định tại Điều 24 
Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây 
dựng, quản lý khai thác cảng cạn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ) do ủ y  ban nhân dân cấp 
tính thực hiện trong phạm vi địa bàn quản lý.

2. Mầu giấy tờ liên quan đến thủ tục đổi tên cảng cạn theo quy định tại 
Mầu số 14 mục 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không thực hiện công bố tạm 
dừng hoạt động, đóng cảng cạn theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 
38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý 
khai thác cảng cạn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2023/NĐ- 
CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ).

Việc công bố tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn do cá nhân, tổ chức tự 
thực hiện khi cần thiết theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-74-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-581998.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-74-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-581998.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-74-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-581998.aspx


30

Mục 4

Phân cấp trong lĩnh vực đăng kiểm

Điều 41. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quyết định tuổi của phương tiện 
thủy được phép nhập khấu

Việc quyết định tuổi của phương tiện thủy được phép nhập khẩu trong 
một số trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 
111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng 
của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được 
phép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định.

Điều 42. Nhiệm vụ, thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 
phạm của phương tiện thủy nội địa

Thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của phương tiện 
thủy nội địa quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 111/2014/NĐ-CP ngày 
20/11/2014 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tính thực hiện.

Điều 43. Nhiệm vụ, thẩm quyền về công nhận, công nhận lại, thu hồi 
Thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mói, hoán cải, sửa chữa tàu biến

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam không thực hiện việc công nhận, công nhận 
lại, thu hồi Thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển 
quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 111/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán 
cải, sửa chữa tàu biển (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 147/2018/NĐ- 
CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ).

2. Doanh nghiệp dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển chỉ được 
kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển khi đáp ứng đủ điều 
kiện quy định tại Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 
của Chính phủ).

Điều 44. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động của cơ sở đóng 
mói, hoán cải, sửa chữa tàu biến

ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử 
lý các hành vi vi phạm việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển theo quy định tại điểm 
c khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
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Chương V 

TỎ CHỨC THựC HIỆN

Điều 45. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 
01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và quy định 
tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm 
pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

5. Ke từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, ký hiệu nơi cấp chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng quy 
định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ thực hiện theo Phụ lục VII kèm theo Nghị định này.

6. Ke từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mã định danh phòng thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng theo tính/thảnh phố quy định tại Phụ lục V kèm 
theo Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 
điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 
20/6/2023 của Chính phủ) thực hiện theo Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này.

Điều 46. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền 
địa phương

1. Bộ Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan 
tổ chức thực hiện việc phân quyền, phân cấp theo quy định tại Nghị định này; 
hướng dẫn ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 
Nghị định này;
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b) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ đã được phân 
cấp cho chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tập trung phục vụ 
giải quyết các thủ tục hành chính được quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 
này, triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
Trước khi hệ thống công nghệ thông tin được triển khai, Cục Đường bộ Việt 
Nam tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 
số 158/2024/NĐ-CP đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cấp có thấm quyền điều chỉnh, bổ 
sung biên chế của các cơ quan hành chính địa phương đảm bảo điều kiện thực 
hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền khi tổ chức 
chính quyền địa phương 02 cấp.

3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp theo 
quy định tại Nghị định này.

4. ủ y  ban nhân dân các cấp

a) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, các điều 
kiện để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định này, gửi báo 
cáo về kết quả triển khai thực hiện đến Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 12 hàng 
năm; chỉ đạo, hướng dẫn ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình triển 
khai thi hành báo cáo các bộ, ngành liên quan để kịp thời xử lý, tháo gỡ;

b) ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định này.

Điều 47. Quy định chuyển tiếp

1. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, 
cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa 
hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp 
luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy 
bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
hoặc cơ quan, người có thấm quyền.

2. Các hồ sơ thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận 
hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có thẩm quyền 
đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp 
luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp trả lại hồ sơ để hoàn thiện thì gửi 
hồ sơ đến cơ quan được phân quyền, phân cấp để tiếp tục giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định của Nghị định này.
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3. Các quy định liên quan đến khoảng cách, phạm vi bảo vệ công trình 
hàng hải, đường thủy nội địa tại Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 
14/12/2017 và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 
tiếp tục được áp dụng cho đến khi được cơ quan, người có thẩm quyền bãi bỏ./.

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
-V ăn  phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
-V ăn  phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổ n g  TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính



VẺ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  NHÀ Ở,
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025
của Chỉnh phủ)

Mục 1. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN B ộ  HOẶC MỘT 
PHẦN D ự  ÁN BẤT ĐỘNG SẢN . . .

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản gửi 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ (bản 
sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản 
sao điện tử có giá trị pháp lý) quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Nghị định 
số 96/2024/NĐ-CP đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà 
nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi có dự án được ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh ủy quyền.

2. Các giấy tờ của chủ đầu tư chuyển nhượng dự án gồm:

a) Văn bản của chủ đầu tư dự án đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ 
hoặc một phần dự án bất động sản theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP;

b) Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 
chấp thuận đầu tư của dự án bất động sản của cơ quan nhà nước có thấm quyền 
theo quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về nhà ở;

c) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lựa chọn nhà đầu 
tư, lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu 
giá, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về nhà ở, pháp luật về phát triển đô thị; 
quyết định hoặc văn bản công nhận chủ đầu tư đối với trường hợp dự án phải 
thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng, 
pháp luật về nhà ở;

d) Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng 
của dự án bất động sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật về xây dựng, về quy hoạch đô thị;

đ) Các giấy tờ về đất gồm: Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về đất đai. Biên bản bàn giao đất thực hiện 
dự án trên thực địa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chủ đầu tư dự án 
theo quy định của pháp luật về đất đai;

e) Trường hợp dự án, phần dự án bất động sản thế chấp thì phải có giấy tờ 
thể hiện đã giải chấp theo quy định của pháp luật;

g) Giấy tờ nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng về việc đã 
hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến

Phụ lục I
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độ, thiết kế, quy hoạch chi tiết và nội dung dự án được phê duyệt đối với trường 
hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

h) Xác nhận của cơ quan thuế về việc chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án đối với Nhà nước và các chứng từ thể 
hiện chủ đầu tư đã nộp phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) quy định 
tại khoản 3 Điều 40 Luật Kinh doanh bất động sản;

i) Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 
dự án bất động sản thì phải có giấy tờ chứng minh việc tuân thủ quy định của 
pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp;

k) Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản tính đến thời điểm 
chuyển nhượng theo mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP;

1) Thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 
động sản giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu có).

3. Các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng dự án gồm:

a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư;

b) Báo cáo tài chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Nghị 
định số 96/2024/NĐ-CP;

c) Văn bản cam kết về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh 
doanh theo đúng nội dung dự án đã được chấp thuận;

d) Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 
40 Luật Kinh doanh bất động sản.

4) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan của địa 
phương và tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại khoản 6 
Điều 10 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP và xem xét, quyết định. Mầu quyết định 
cho phép chuyển nhượng được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục XIV ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2024/NĐ-CP; trường hợp dự án, phần dự án bất động 
sản không đủ điều kiện chuyển nhượng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn 
bản thông báo rõ lý do cho chủ đầu tư dự án;

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh 
được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thì trong thời gian 20 ngày kể tò ngày 
nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh 
có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan của địa phương và tổ chức 
thấm định hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP và trình ủ y  ban nhân dân cấp tính xem xét, quyết định.
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5. Việc lấy ý kiến, thẩm định hồ sơ và quyết định cho phép chuyển 
nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được thực hiện theo quy định 
tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP.

6. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, hồ sơ lấy ý kiến 
của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất 
động sản cấp tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước được giao đối với các nội dung quy định tại Điều 4, 
Điều 39 và Điều 40 Luật Kinh doanh bất động sản.

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản có 
dự án hoặc phần dự án bất động sản chuyển nhượng tại các khu vực thuộc: đảo; 
xã, phường khu vực biên giới; xã, phường khu vực ven biển và khu vực khác có 
ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, 
an ninh thì ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án phải lấy ý kiến của Bộ Quốc 
phòng và Bộ Công an về việc bảo đảm quốc phòng, an ninh.

7. Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép 
chuyển nhượng dự án, phần dự án bất động sản của cấp có thẩm quyền, bên 
chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phải hoàn thảnh:

a) Ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu tại Phụ lục IX hoặc Phụ lục 
X ban hành kèm theo Nghị định số 96/2024/NĐ-CP. Hợp đồng chuyển nhượng 
dự án, phần dự án đồng thời là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất của dự án, 
phần dự án chuyển nhượng, trừ trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 
thì việc chuyển quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất 
đai;

b) Bàn giao dự án, phần dự án chuyển nhượng và toàn bộ hồ sơ dự án, 
phần dự án chuyển nhượng từ bên chuyển nhượng sang cho bên nhận chuyển 
nhượng; việc bàn giao giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng 
phải được lập thành văn bản.

Het thời hạn nêu trên, nếu các bên không hoàn thành quy định tại khoản 
này và không được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển 
nhượng dự án, phần dự án bất động sản gia hạn thời gian thực hiện thì quyết 
định này hết hiệu lực.

8. Bên nhận chuyển nhượng dự án được tiếp tục triển khai dự án, phần dự 
án sau khi nhận bàn giao dự án, phần dự án bất động sản và hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế, phí, lệ phí (nếu có).

9. Bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng dự án, phần dự án bất 
động sản có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật 
về đất đai.
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10. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án 
quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Kinh doanh bất động sản là tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật Kinh doanh 
bất động sản, sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền và các bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng thì việc thực 
hiện thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mục 2. THỦ TỤC CHUYỂN ĐỎI CÔNG NĂNG NHÀ Ở KHÔNG 
THUỘC TÀI SẢN CÔNG

1. Hồ sơ đề nghị chuyển đổi công năng nhà ở không thuộc tài sản công 
quy định như sau:

a) Văn bản đề nghị chuyển đổi công năng nhà ở được lập theo mục III 
Phụ lục này;

b) Đề án chuyển đổi công năng nhà ở bao gồm các nội dung: địa chỉ, số 
lượng nhà ở cần chuyển đổi; nguyên nhân, sự cần thiết phải chuyển đổi công 
năng nhà ở, thời gian thực hiện việc chuyển đổi, loại nhà ở sau khi chuyển đổi, 
phương án quản lý sử dụng nhà ở sau khi chuyển đổi (cho thuê, cho thuê mua 
hoặc bán theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc bán đấu giá theo quy định 
của pháp luật về đấu giá nếu thuộc trường hợp đề nghị cho phép bán đấu giá), 
trách nhiệm thực hiện của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, việc thực 
hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và các nội dung khác có liên quan;

c) Trường hợp chuyển đổi nhà ở trong dự án thì phải có quyết định hoặc 
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền, giấy tờ nghiệm 
thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp 
chuyển đổi nhà ở không được đầu tư xây dựng theo dự án thì phải có hồ sơ quản 
lý, sử dụng nhà ở đó.

2. Trình tự thủ tục chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở không thuộc 
tài sản công quy định như sau:

a) Chủ đầu tư lập 01 bộ hồ sơ quy định tại Mục này gửi đến ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi có nhà ở;

b) Trong thời hạn tối đa 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ và gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan của 
địa phương; trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan của địa phương có ý kiến bằng văn 
bản gửi cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định và chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở gửi chủ đầu 
tư. Trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi công năng thì ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do gửi chủ đầu tư;



d) Sau khi có văn bản chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở, chủ đầu tư 
thực hiện chuyển đổi và quản lý sử dụng nhà ở sau chuyển đổi công năng theo 
đúng quy định;

đ) Tổng thời gian thực hiện trình tự thủ tục này không quá 30 ngày.
Mục 3. MẪU VĂN BẢN ĐẺ NGHỊ CHUYỂN ĐỎI CÔNG NĂNG 

NHÀ Ở

TÊN1...................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:...........  .........., ngày ......... tháng ..........  năm ..........

VĂN BẢN ĐẺ NGHỊ CHUYỂN ĐỎI CÔNG NĂNG NHÀ Ở

Kính gửi2: .....................................

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số...../2024/NĐ-CP ngày....tháng....năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Chủ đầu tư hoặc cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà ở đề nghị cơ quan3
.....................................  xem xét, chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở sau
đây:

1. Địa chỉ nhà ở đề nghị chuyển đổi;

2. Tên chủ đầu tư dự án nhà ở đề nghị chuyển đổi (ghi rõ họ tên người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với nhà ở không thuộc tài sản công)
hoặc ghi rõ tên cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà ở đối với nhà ở thuộc tài
sản công có nhà ở đề nghị chuyển đổi công năng;

3. Loại nhà ở đề xuất chuyển đổi công năng (ghi rõ từ nhà ở ....sang làm 
nhà ở

4. Lý do chuyển đổi;

5. Đề xuất thời gian thực hiện chuyển đổi;

6. Cam kết thực hiện việc quản lý sử dụng nhà ở sau khi chuyển đổi.

Kèm theo văn bản đề nghị xem xét chuyển đổi công năng nhà ở này là Đe

1 Ghi rõ tên tổ chức/chủ đầu tư dự án nhà ở đề nghị chuyển đổi công năng hoặc tên cơ quan, đơn vị được 
giao quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

2 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển đổi công năng nhà ở.
3 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển đổi công năng nhà ở.
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án chuyển đổi công năng nhà ở và giấy tờ pháp lý của dự án theo quy định (đối 
với trường hợp chuyển đổi nhà ở trong dự án) hoặc hồ sơ quản lý sử dụng nhà ở 
(đối với nhà ở không xây dựng theo dự án).

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐẠI DIỆN
trên ’cơ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ Ở

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dâu)



QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ, TỎ CHỨC 
THựC HIỆN, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH LĨNH v ự c

GIAO THÔNG

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của
Chỉnh phủ)

Mục 1. TỎ CHỨC LẬP QUY HOẠCH
I TV • A 1 • A ^  w 1 1 ^  ^  -I- A • ^ J ^  1 ^ Ả ^  1 ^. Điêu kiện vê năng lực chuyên môn đôi với tô chức tư vân lập quy

hoạch
1. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có các chuyên gia tư vấn đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có kinh nghiệm 

là chủ nhiệm dự án quy hoạch tối thiểu tương đương cùng cấp hoặc đã chủ trì 
thực hiện tối thiểu 02 quy hoạch cấp thấp hơn hoặc trực tiếp tham gia lập ít nhất
03 quy hoạch trong cùng lĩnh vực.

3. Chuyên gia tư vấn tham gia lập quy hoạch phải có bằng đại học trở lên 
thuộc cùng lĩnh vực với quy hoạch cần lập, đã có 03 năm kinh nghiệm chuyên 
môn trong công việc đảm nhận.

II. Trách nhiệm của cơ quan tố chức lập quy hoạch
1. Quyết định cơ quan lập quy hoạch.
2. Thấm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.
3. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt quy hoạch theo thẩm 

quyền.
III. Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và trình 

nhiệm vụ lập quy hoạch; gửi hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tới 
cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức thấm định.

2. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch theo quy định.
3. Tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.
4. Cung cấp đầy đủ tài liệu, cơ sở vật chất theo quy định cho Hội đồng 

thẩm định và các cơ quan có liên quan khi tham gia ý kiến, thẩm định phê duyệt 
quy hoạch.

5. Trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch.
IV. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch

Phụ lục II



1. Chịu trách nhiệm về nội dung theo hợp đồng, bao gồm cả số lượng, 
thời gian thực hiện, tính chính xác và chất lượng của sản phẩm quy hoạch.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình 
lập quy hoạch.

V. Thòi hạn lập quy hoạch
1. Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch không quá 03 tháng.
2. Thời hạn lập quy hoạch theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt.
3. Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và thời hạn lập quy hoạch 

quy định tại khoản 1 và 2 Phần này không bao gồm thời gian thẩm định, phê 
duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Mục 2. NHIỆM v ụ  LẬP QUY HOẠCH 
I. Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch
1. Căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
b) Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước;
c) Đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật - chuyên ngành phải phù 

hợp với quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh có liên 
quan.

2. Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Căn cứ lập quy hoạch;
b) Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch;
c) Phạm vi, đối tượng, thời kỳ quy hoạch;
d) Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch;
đ) Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong kỳ quy hoạch;
e) Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch;
g) Yêu cầu và nhiệm vụ đánh giá môi trường chiến lược theo quy định;
h) Yêu cầu về sản phẩm quy hoạch (thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy 

cách hồ sơ);
i) Thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch lập quy hoạch và trách nhiệm của các 

cơ quan trong việc tổ chức lập quy hoạch;
k) Dự toán chi phí lập quy hoạch.
II. Tố chức thấm định nhiệm vụ lập quy hoạch
1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch giao đơn vị có chức năng để thẩm định.
2. Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch;
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b) Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch;
c) Tài liệu khác (nếu có).
3. Nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Sự phù hợp với các căn cứ pháp lý;
b) Sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập 

quy hoạch;
c) Sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí 

và nguồn vốn để lập quy hoạch;
d) Tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch.
4. Thời gian thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch không quá 30 ngày tính từ 

ngày đơn vị có chức năng thẩm định nhận đủ hồ sơ trình thẩm định.
5. Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phải thể hiện các nội dung 

theo quy định tại khoản 3 Phần này;
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thấm định, đơn vị có chức 

năng thẩm định phải gửi Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tới cơ quan 
lập quy hoạch;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thấm định 
nhiệm vụ lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, giải 
trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt 
nhiệm vụ lập quy hoạch.

III. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch
1. Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;
b) Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;
c) Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch;
d) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đơn vị có chức năng thẩm định 

về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch;
đ) Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch đã được chỉnh lý, hoàn

thiện;
e) Tài liệu khác (nếu có).
2. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung chủ 

yếu sau đây:
a) Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi, đối tượng quy hoạch;
b) Các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch;
c) Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch;
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d) Thời hạn lập quy hoạch;
đ) Số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch;
e) Chi phí lập quy hoạch;
g) Trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập quy 

hoạch;
h) Các nội dung khác do cơ quan phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch giao.
Mục 3. NỘI DUNG QUY HOẠCH VÀ LẤY Ý KIÉN VẺ QUY 

HOẠCH ’
I. Nội dung quy hoạch
1. Nội dung quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch tổng thể phát triển 

hệ thống cảng biển, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thực hiện theo 
quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch năm 2017.

2. Nội dung chủ yếu của quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thực hiện 
theo quy định của khoản 2 Điều 5 Luật Đường bộ.

Nội dung chủ yếu của quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu 
cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng 
biển, quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thực hiện theo quy định tại khoản
6, khoản 10 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan 
đến quy hoạch.

3. Tùy theo tính chất, yêu cầu của quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy 
hoạch xác định phạm vi, đối tượng, nội dung chi tiết của các quy hoạch nêu tại 
khoản 1, khoản 2 Phần này và công trình liên quan trong nhiệm vụ lập quy hoạch.

II. Lấy ý kiến về quy hoạch
1. Đối tượng lấy ý kiến về quy hoạch gồm: các bộ, ngành và ủ y  ban nhân 

dân cấp tỉnh có liên quan. Tùy theo tính chất quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy 
hoạch quyết định lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy 
hoạch để hoàn thiện dự thảo quy hoạch.

2. Việc lấy ý kiến của các bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ 
chức có liên quan về quy hoạch được thực hiện như sau:

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch gồm 
báo cáo quy hoạch, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch;

b) Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 
thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch;

c) Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến, 
báo cáo cơ quan tổ chức lập quy hoạch xem xét trước khi trình thẩm định quy 
hoạch.

Mục 4. THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH
I. Thẩm quyền thẩm định quy hoạch
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Cơ quan tổ chức lập quy hoạch thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức 
thẩm định quy hoạch.

II. Hội đồng thẩm định quy hoạch
1. Hội đồng thấm định quy hoạch gồm Chủ tịch hội đồng và các thành 

viên hội đồng. Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Bộ Xây dựng. Các thành viên Hội 
đồng thẩm định bao gồm: đại diện cơ quan lập quy hoạch, một số cơ quan trực 
thuộc Bộ Xây dựng và tuỳ theo tính chất, yêu cầu của quy hoạch để mời đại diện 
của các bộ, ngành và một số địa phương liên quan trong phạm vi quy hoạch, các 
chuyên gia về quy hoạch (nếu cần thiết), trong đó có 02 thành viên là ủy viên 
phản biện.

Cơ cấu, thành phần cụ thể của Hội đồng thẩm định và tổ chức, cá nhân 
tham gia phản biện trong Hội đồng thẩm định do Cơ quan tổ chức lập quy hoạch 
hoặc Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc 
theo chế độ tập thể.

2. Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
a) Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định. Tổ chức, chủ 

trì điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định;
b) Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng thẩm định;
c) Phê duyệt báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch;
d) Quyết định chọn tổ chức tư vấn thẩm tra, ủy viên phản biện.
3. Thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
a) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng thấm định;
b) Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, tham gia ý kiến tại cuộc 

họp của Hội đồng thẩm định về lĩnh vực chuyên môn và các vấn đề chung;
c) Được quyền bảo lưu ý kiến của mình.
4. Tổ chức, cá nhân tham gia phản biện có trách nhiệm, quyền hạn sau

đây:
a) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng thấm định;
b) Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, có ý kiến phản biện bằng 

văn bản gửi Hội đồng thẩm định để tổng hợp;
c) Được nhận thù lao về việc phản biện quy hoạch theo quy định.
III. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch
1. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch gồm các tài liệu chủ yếu sau đây:
a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch;
b) Báo cáo quy hoạch;
c) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch;
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d) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về 
quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan và địa phương liên quan; 
báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;

đ) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định;
e) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.
2. Hội đồng thẩm định quy hoạch chỉ tổ chức thẩm định khi nhận đủ hồ sơ 

quy định tại khoản 1 Phần này. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định có 
quyền yêu cầu cơ quan lập quy hoạch cung cấp thêm thông tin, giải trình về các 
nội dung liên quan.

IV. Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm 

định quy hoạch, nếu hồ sơ đã đáp ứng điều kiện để tổ chức thẩm định, Hội đồng 
thẩm định gửi hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tới các thành viên Hội đồng 
thẩm định để lấy ý kiến.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm 
định quy hoạch, thành viên Hội đồng thẩm định gửi ý kiến bằng văn bản tới cơ 
quan thường trực Hội đồng thấm định để tổng hợp.

3. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch quyết định lấy ý 
kiến chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; 
quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm tra độc lập để phản biện một hoặc một 
số nội dung của quy hoạch.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu 
phản biện quy hoạch, tư vấn phản biện phải gửi ý kiến bằng văn bản tới Hội 
đồng thẩm định để tổng hợp.

V. Họp thẩm định quy hoạch
1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia 

của các thành viên Hội đồng thẩm định.
Hội đồng thẩm định phải tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm 

định về việc tổ chức họp thấm định quy hoạch.
2. Hội đồng thấm định tiến hành họp thẩm định quy hoạch khi đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây:
a) Có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự

họp;
b) Có đại diện của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch 

và tổ chức tư vấn lập quy hoạch.
3. Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận 

công khai, biểu quyết theo đa số để nghiệm thu quy hoạch và thông qua biên bản 
họp thẩm định quy hoạch.
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4. Quy hoạch đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt khi có ít nhất 
3/4 (ba phần tư) số thành viên tham gia biểu quyết thông qua quy hoạch.

VI. Xử lý đối vói quy hoạch sau khi họp thẩm định
1. Trường hợp quy hoạch đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt, 

không có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc họp thẩm định quy hoạch, Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch Hội 
đồng thấm định phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch gửi cơ quan lập 
quy hoạch để hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch.

2. Trường hợp quy hoạch đủ điều kiện phê duyệt nhưng phải chỉnh sửa, 
bổ sung, trình tự xử lý như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp thẩm định quy 
hoạch, Hội đồng thấm định gửi văn bản kết luận cho cơ quan lập quy hoạch để 
nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan lập quy hoạch chỉnh sửa, 
hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nộp lại Hội đồng 
thẩm định, kèm theo văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng 
thẩm định;

c) Hội đồng thẩm định quy hoạch tiếp nhận hồ sơ dự án quy hoạch đã 
chỉnh sửa, rà soát nội dung chỉnh sửa và gửi xin ý kiến thành viên Hội đồng 
thẩm định (nếu cần thiết);

d) Trường hợp quy hoạch đã đủ điều kiện trình phê duyệt, Hội đồng thẩm 
định quy hoạch lập Báo cáo thấm định quy hoạch trình Chủ tịch Hội đồng thẩm 
định quy hoạch phê duyệt, gửi cơ quan lập quy hoạch để hoàn thiện hồ sơ trình 
phê duyệt quy hoạch;

đ) Trường hợp quy hoạch chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chỉnh sửa bổ sung 
của Hội đồng thẩm định quy hoạch, Hội đồng thẩm định có văn bản hướng dẫn 
chỉnh sửa, bổ sung gửi cơ quan lập quy hoạch trong thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ quy hoạch đã chỉnh sửa.

3. Trường hợp quy hoạch chưa đủ điều kiện trình phê duyệt, trong thời 
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp thấm định quy hoạch, Hội đồng 
thẩm định gửi văn bản kết luận của Hội đồng thẩm định tới cơ quan lập quy 
hoạch để rà soát, điều chỉnh lại hồ sơ quy hoạch.

Mục 5. PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ QUY HOẠCH
I. Trình, phê duyệt quy hoạch
1. Thấm quyền phê duyệt quy hoạch được quy định tại Điều 7, Điều 8,

Điều 9 Nghị định này.
2. Hồ sơ trình phê duyệt dự án quy hoạch gồm:
a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch;
b) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt quy hoạch đã được hoàn thiện;
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c) Báo cáo kết quả thấm định; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
theo quy định;

d) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;
đ) Các tài liệu khác (nếu có).
3. Quy hoạch được phê duyệt bằng quyết định phê duyệt quy hoạch.
4. Nội dung phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch tổng 

thể phát triển hệ thống cảng biển, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 
bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch.

Nội dung phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ bao gồm các nội 
dung chủ yếu quy định tại quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Đường bộ.

Nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu 
cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng 
biển, quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn bao gồm các nội dung chủ yếu quy 
định tại khoản 6 Điều 2, khoản 10 Điều 2, khoản 2 Điều 3 của Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

II. Công bố quy hoạch
1. Thời gian công bố quy hoạch thực hiện theo pháp luật về quy hoạch, 

trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ bí mật nhà nước

2. Cơ quan lập quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch.
3. Công bố quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng dưới một 

trong các hình thức sau đây:
a) Tổ chức họp báo công bố nội dung quy hoạch, văn bản phê duyệt quy 

hoạch;
b) Thông báo trên đài phát thanh, truyền hình quốc gia hoặc đài phát 

thanh, truyền hình tỉnh về phê duyệt quy hoạch, danh mục dự án được ưu tiên 
đầu tư trong thời kỳ quy hoạch; đăng tải tóm tắt nội dung quy hoạch trên một 
hoặc một số báo ở trung ương và địa phương;

c) Trưng bày công khai sơ đồ, bản đồ, văn bản phê duyệt quy hoạch tại cơ 
quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch;

d) Tổ chức hội nghị phổ biến nội dung quy hoạch được duyệt;
đ) Phát hành ấn phẩm (sách, video...) về nội dung quy hoạch;
e) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch 

hoặc cơ quan lập quy hoạch.
Mục 6. TỎ CHỨC THựC HIỆN, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH QUY 

HOẠCH

I. Kế hoạch thực hiện quy hoạch
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Trình tự, thủ tục lập kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới đường bộ, 
quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển, quy hoạch kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa được thực hiện theo các bước sau đây:

1. Cơ quan lập quy hoạch xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch 
báo cáo Bộ Xây dựng gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương 
liên quan.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến về 
dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch.

3. Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện dự 
thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

II. Tố chức thực hiện quy hoạch

Việc tổ chức thực hiện quy hoạch được thực hiện theo phạm vi, nhiệm vụ 
được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

III. Đánh giá, rà soát thực hiện quy hoạch

1. Việc đánh giá thực hiện quy hoạch được thực hiện theo kỳ quy hoạch, 
khi điều chỉnh quy hoạch hoặc theo yêu cầu của cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

2. Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch:

a) Kết quả thực hiện các mục tiêu của quy hoạch;

b) Các tác động có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh trong phạm vi địa bàn quy hoạch;

c) Đánh giá tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy 
hoạch theo các tiêu chí: Danh mục và kế hoạch, tiến độ đầu tư các dự án đầu tư 
(theo nguồn vốn) đã triển khai thực hiện; Danh mục các dự án đã đi vào hoạt 
động và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của dự án; Danh mục các dự án ưu 
tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch chưa triển khai thực hiện, lý do chưa triển 
khai, khó khăn, vướng mắc;

d) Đánh giá chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.

3. Quy hoạch được rà soát theo định kỳ 05 năm hoặc trường hợp đặc biệt 
khác theo quyết định của cơ quan có thấm quyền phê duyệt quy hoạch để điều 
chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Cơ 
quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức rà soát quy hoạch; kết quả rà soát 
quy hoạch phải được báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt quy hoạch.

IV. Điều chỉnh quy hoạch



1. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch

a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có thẩm quyền phê duyệt 
việc điều chỉnh quy hoạch.

b) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức 
lập điều chỉnh quy hoạch.

c) Việc điều chỉnh quy hoạch không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch, 
trừ trường hợp quy định tại các điểm a, c, d khoản 2 Phần này.

2. Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi có một trong các căn cứ 
sau đây:

a) Có sự điều chỉnh của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp cao hơn 
hoặc quy hoạch cùng cấp hoặc có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu 
của quy hoạch;

b) Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy 
hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;

c) Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính 
chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch;

d) Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục 
tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;

đ) Do biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội làm hạn chế 
nguồn lực thực hiện quy hoạch;

e) Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực 
hiện quy hoạch;

g) Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh;

h) Có sự thay đổi về các yếu tố đầu vào trong nhiệm vụ quy hoạch ban đầu 
như nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế - xã hội...;

i) Điều chỉnh quy hoạch, mang lại hiệu quả cao hơn so với phương án quy 
hoạch ban đầu hoặc trong quá trình nghiên cứu chi tiết phát hiện ra tính hợp lý, 
hiệu quả hoặc khi nghiên cứu dự án trong quá trình triển khai quy hoạch phát 
sinh các vấn đề, đề xuất mang lại hiệu quả cao hơn.

3. Điều chỉnh rút gọn quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch tổng thể 
phát triển hệ thống cảng biển, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa khi 
có một trong các căn cứ sau đây:
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a) Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội 
hoặc Chính phủ về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp xếp đơn vị hành chính, dự 
án quan trọng quốc gia làm thay đổi một hoặc một số nội dung quy hoạch;

b) Quy hoạch có mâu thuẫn với quy hoạch cao hơn;

c) Quy hoạch có mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;

d) Việc thực hiện dự án khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách làm thay đổi một 
hoặc một số nội dung quy hoạch theo quy định của Chính phủ.

3. Điều chỉnh rút gọn quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ, quy hoạch chi 
tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, quy 
hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển, quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 
khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội 
hoặc Chính phủ về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp xếp đơn vị hành chính, dự 
án quan trọng quốc gia làm thay đổi một hoặc một số nội dung quy hoạch;

b) Quy hoạch có mâu thuẫn với quy hoạch cao hơn;

c) Việc thực hiện dự án khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách làm thay đổi một 
hoặc một số nội dung quy hoạch theo quy định của Chính phủ;

d) Các công trình đầu mối có phạm vi, công suất dự kiến điều chỉnh thay 
đổi tăng, giảm nhỏ hơn 25% tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất, công suất của 
quy hoạch;

đ) Các công trình tuyến có phạm vi sử dụng đất điều chỉnh thay đổi tăng, 
giảm nhỏ hơn 15% tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất, nhưng chiều dài tuyến 
thay đổi dưới 15%;

e) Điều chỉnh cục bộ các nội dung của quy hoạch nhưng không ảnh hưởng 
đến mục tiêu, quan điểm, phương hướng phát triển, giải pháp thực hiện quy 
hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm tính đồng bộ của các quy hoạch trong khu 
vực.

VI. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định chủ trương điều chỉnh quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương 
điều chỉnh quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc 
lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại 
Phụ lục này.
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3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch rút gọn được thực hiện như sau:

a) Bộ Xây dựng giao cơ quan lập quy hoạch thực hiện lập, trình báo cáo 
điều chỉnh quy hoạch.

b) Bộ Xây dựng rà soát, lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương có liên 
quan.

c) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có thấm quyền phê duyệt 
điều chính quy hoạch.

4. Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm lập điều chỉnh quy hoạch.
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH ẢNH HƯỞNG LỚN
ĐÉN Ẩn  t o à n , l ợ i  Íc h  c ộ n g  đ ồ n g

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của
Chỉnh phủ)

Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là các công trình 
được đầu tư xây dựng mới và các công trình được cải tạo, sửa chữa làm thay đổi 
quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính trong danh mục dưới đây:

Phụ lục III

Mã
rASÔ Loại công trình Cấp công 

trình

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1.1 Nhà ở Các tòa nhà chung cư, nhà 
ở tập thể khác Cấp II trở lên

1.2 Công trình công cộng

1.2.1
Công trình giáo dục, đào tạo, 
nghiên cứu Cấp II trở lên

1.2.2 Công trình y tế Cấp II trở lên

1.2.3 Công trình thể thao

Sân vận động; nhà thi đấu 
(các môn thể thao); bể bơi; 
sân thi đấu các môn thể 
thao có khán đài

Cấp II trở lên

1.2.4 Công trình văn hóa

Trung tâm hội nghị, nhà 
hát, nhà văn hóa, câu lạc 
bộ, rạp chiếu phim, rạp 
xiếc, vũ trường; các công 
trình di tích; bảo tàng, thư 
viện, triển lãm, nhà trưng 
bày; tượng đài ngoài trời; 
công trình vui chơi giải trí; 
công trình văn hóa tập 
trung đông người và các 
công trình khác có chức 
năng tương đương

Cấp II trở lên

1.2.5 Công trình thương mại Trung tâm thương mại, 
siêu thị Cấp II trở lên
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Mã
rASÔ

Loại công trình Cấp công 
trình

Nhà hàng, cửa hàng ăn 
uống, giải khát và các cơ 
sở tương tự

Cấp II trở lên

1.2.6 Công trình dịch vụ

Khách sạn, nhà khách, nhà 
nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt 
thự lưu trú; căn hộ lưu trú 
và các cơ sở tương tự; bưu 
điện, bưu cục, cơ sở cung 
cấp dịch vụ bưu chính, 
viễn thông khác

Cấp II trở lên

1.2.7 Công trình trụ sở, văn phòng 
làm việc

Các tòa nhà sử dụng làm 
trụ sở, văn phòng làm việc Cấp II trở lên

1.2.8 Các công trình đa năng hoặc 
hỗn hợp

Các tòa nhà, kết cấu khác 
sử dụng đa năng hoặc hỗn 
hợp khác

Cấp II trở lên

1.2.9 Công trình phục vụ dân sinh 
khác

Các tòa nhà hoặc kết cấu 
khác được xây dựng phục 
vụ dân sinh

Cấp II trở lên

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

II. 1 Công trình sản xuất vật liệu, 
sản phẩm xây dựng Cấp II trở lên

II.2 Công trình luyện kim và cơ 
khí chế tạo Cấp II trở lên

II. 3 Công trình khai thác mỏ và 
chế biến khoáng sản Cấp II trở lên

II.4 Công trình dầu khí Cấp II trở lên

II. 5 Công trình năng lượng Cấp II trở lên

II. 6 Công trình hóa chất Cấp II trở lên

II. 7 Công trình công nghiệp nhẹ Cấp II trở lên

III CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

III. 1 Công trình cấp nước Cấp II trở lên

III. 2 Công trình thoát nước Cấp II trở lên
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MãrASÔ
Loại công trình Cấp công 

trình

III. 3 Công trình xử lý chất thải 
rắn Cấp II trở lên

III. 4 Công trình hạ tầng kỹ thuật 
viễn thông thụ động

Nhà, trạm viễn thông, cột 
ăng ten, cột treo cáp Cấp II trở lên

III. 5 Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng Cấp II trở lên

III. 6
Nhà để xe (ngầm và nổi) 
Cống, bể, hào, hầm tuy nen 
kỹ thuật

Cấp II trở lên

IV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Đường ô tô cao tốc Mọi cấp

Đường ô tô, đường trong 
đô thị Cấp II trở lên

Đường bộ Ben phà Cấp II trở lên

Bến xe; cơ sở đăng kiểm 
phương tiện giao thông 
đường bộ; trạm thu phí; 
trạm dừng nghỉ

Cấp II trở lên

IV. 1 Đường sắt

Đường sắt cao tốc, đường 
sắt tốc độ cao, đường sắt 
đô thị (đường sắt trên cao, 
đường tầu điện 
ngầm/Metro); đường sắt 
quốc gia; đường sắt 
chuyên dụng và đường sắt 
địa phương

Mọi cấp

Ga hành khách Cấp II trở lên

Cầu
Cầu đường bộ, cầu bộ 
hành, cầu đường sắt, cầu 
phao

Cấp II trở lên

Hầm

Hầm đường ô tô, hầm 
đường sắt, hầm cho người 
đi bộ

Cấp II trở lên

Hầm tàu điện ngầm 
(Metro) Mọi cấp
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Mã
rASÔ

Loại công trình Cấp công 
trình

IV.2 Công trình đường thủy nội 
địa

Cảng, bến thủy nội địa 
(cho hành khách) Cấp II trở lên

Đường thủy có bề rộng (B) 
và độ sâu (H) nước chạy 
tầu (bao gồm cả phao tiêu, 
công trình chính trị)

Cấp II trở lên

IV.3 Công trình hàng hải
Bến/cảng biển, bến phà 
(cho hành khách) Cấp II trở lên

Các công trinh hàng hải khác Cấp II trở lên

IV.4 Công trình hàng không

Nhà ga hàng không; khu 
bay (bao gồm cả các công 
trình bảo đảm hoạt động 
bay)

Mọi cấp

IV.5 Tuyến cáp treo và nhà ga
Để vận chuyển người Mọi cấp

Để vận chuyển hàng hóa Cấp II trở lên

V CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

v .l Công trình thủy lợi Công trình cấp nước Cấp II trở lên

Hồ chứa nước Cấp II trở lên

Đập ngăn nước và các 
công trình thủy lợi chịu áp 
khác

Cấp II trở lên

V.2 Công trình đê điều Mọi cấp



CÁC BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH vực GIAO THÔNG ĐƯỜNG B ộ

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025
của Chỉnh phủ)

Phụ lục IV

TT m ATên mâu

Mầu số 01 Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

Mầu số 02 Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

Mầu số 03 Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và 
Trung Quốc

Mầu số 04 Thông báo khai thác/ngừng hoạt động tuyến/thay thế/bổ sung/ngừng 
phương tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc

Mầu số 05 Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Lào

Mầu số 06 Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Lào

Mầu số 07 Thông báo bổ sung, thay thế, ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 08 Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam và Lào

Mầu số 09 Thông báo điều chỉnh tần suất xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố 
định giữa Việt Nam và Lào

Mầu số 10 Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 11 Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
Campuchia

Mầu số 12 Thông báo khai thác/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 13 Thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 14 Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố 
định giữa Việt Nam và Campuchia

Mầu số 15 Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
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Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  T ỈN H   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
P E O P L E ’s  C O M M IT T E E  O F ... S O C IA L IS T  R E P U B L IC  O F V IE T N A M

P R O V IN C E  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ XÂY DựNG  In d ep en d en ce  - F reed o m  - H ap p in ess

Mẩu số 1. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

D E P A R T M E N T  O F C O N S T R U C T IO N

GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TỂ 
ASEAN ASEAN CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

Số G iấy  ph ép  (P erm it N o .) : ...................................................

1. C ấp  cho  đơn  vị k in h  doanh  v ận  tải (T ran sp o rt O p era to r N am e):

2. Đ ịa  chỉ (A d d re s s ) : .......................................................................................................................

3. Số đ iện  thoại (T e lep h o n e  n u m b e r ) : .....................................................................................

4. L oại h ình  hoạt động  vận  tải (T ype o f  tran sp o rt operation):

.........., ngày... tháng... năm ...
.........., ............(dd/mm/yyyy)

C ơ  QUAN CẤP GIẤY PHÉP 
Issuing Authority
(Kỷ tên, đóng dấu) 

(Signature & Official Stamp)
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Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  T ỈN H   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
P E O P L E ’s  C O M M IT T E E  O F ... S O C IA L IS T  R E P U B L IC  O F V IE T N A M

P R O V IN C E  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ XÂY DựNG  In d ep en d en ce  - F reed o m  - H ap p in ess

D E P A R T M E N T  OF 
C O N S T R U C T IO N

Mẩu số 02. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TỂ GMS 
GMS ROAD TRANSPORT PERMIT

Số G iấy  phép  (P erm it N o . ) : ........................................................

1. C ấp cho  đơn  vị k inh  doanh  vận  tải (T ransport O pera to r N am e):

2. Đ ịa  chỉ (A ddress):

3. Số đ iện  thoại (T elephone n u m b e r ) : .............................................

4. L oại h ình  hoạt động  vận  tải (T ype o f  tran sp o rt operation):

.........., ngày... tháng... năm ...
........... , .................(dd/mm/yyyy)
C ơ  QUAN CẤP GIẤY PHÉP

Issu in g  A u th o rity  
(Kỷ tên, đóng dấu) 

(Signature & Stamp)



4

Mẩu số 03. Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và 
Trung Quốc

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :...................

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ GIỮA
VIỆT NAM VA TRUNG QUỐC

1. Đặc điểm tuyến:

T ên  tu y ế n :.............................................................................đ i .................. v à  ng ư ợ c lại.

B en  đ i: ......................................................................................................................................

B en  đ ế n :..................................................................................................................................

C ự  ly  v ận  ch u y ể n :.................................km .

L ộ  tr ìn h :..........................................................................................................................

2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến  tro n g ......................ngày /tuần /tháng .

a) Tại b ến  lư ợ t đi: b ến  x e : .........................................................................................

H àn g  ngày  c ó ................... chuyến  x u ấ t b ến  n hư  sau:

+  C h u y ến  1 x u ấ t b ến  lú c ................... g iờ

+  C h u y ến  2 x u ấ t b ến  lú c ................... g iờ

+ .........................

b ) Tại b ến  lư ợ t về: b ến  x e : ........................................................................................

H àn g  ngày  c ó ................... chuyến  x u ấ t b ến  n hư  sau:

+  C h u y ến  1 x u ấ t b ến  lú c ................... g iờ

+  C h u y ến  2 x u ấ t b ến  lú c ................... g iờ

+ .........................

c) T hời g ian  th ự c  h iện  m ộ t hàn h  trìn h  chạy  x e  ... giờ.

d) T ốc độ lữ  h à n h :..................k m /g iờ

đ) T hời g ian  dừ n g  nghỉ dọc đ ư ờ n g :...................ph ú t

3. Các trạm dừng nghỉ trên đường:

a) L ư ợ t đi từ  B ến  x e : ..................................................đến  B ến  x e : ..........................



(Yểu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà 
hàng được quy định ừên tuyến quổc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở 
tại).

- Đ iểm  dừ ng  th ứ  n h ấ t..................................................................................................

- Đ iểm  dừ ng  th ứ  h a i......................................................................................................

- Đ iểm  dừ ng  th ứ  b a : ......................................................................................................

b ) L ư ợ t v ề  từ  B ến  x e : ......................................... đ ến  B ến  x e : ........................

(Yểu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà 
hàng được quy định ừên tuyến quổc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở 
tại).

- Đ iểm  dừ ng  th ứ  n h ấ t..................................................................................................

- Đ iểm  dừ ng  th ứ  h a i.....................................................................................................

- Đ iểm  dừ ng  th ứ  b a : .....................................................................................................

5

c) T hời g ian  dừng, nghỉ từ ........đ ế n ........ p hú t/đ iểm

4. Phương tiện bố trí trên tuyến

Số
TT Biển số xe Trọng tải (ghế) Năm sản xuất Nhãn hiệu Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1

2

3

5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:

b ) Đ iều  k iện  của lái xe:

- C ó g iấy  phép  lái x e  p hù  hợp  vớ i x e  đ iều  kh iển

- C ó đủ đ iều  k iện  v ề  sức khỏe, b ảo  đảm  an  to àn  g iao  th ô n g  đư ờng  bộ

- C ó hợp  đồng  lao  động  b ằn g  v ăn  b ản  với đơn vị

- L ái xe, nh ân  v iên  ph ụ c  v ụ  trên  x e  m ặc đồng  phục, m an g  b ản g  tên

c) Đ iều  k iện  của n hân  v iên  ph ụ c  v ụ  trên  xe

- C ó đủ đ iều  k iện  v ề  sức khỏe

- C ó hợp  đồng  lao  động  b ằn g  v ăn  b ản  với đơn vị



- N h ân  v iên  ph ụ c  v ụ  trên  x e  m ặc đồng  phục, m an g  b ản g  tên

6. Các dịch vụ khác

a) D ịch  v ụ  chung  chạy  x e  trên  tu y ế n :..............................................

b ) D ịch  v ụ  đối vớ i n h ữ n g  x e  ch ấ t lư ợ n g  c a o :...............................

7. Giá vé

a) G iá  vé:

- G iá  v é  suố t tu y ế n :..............................................đ ồ n g /h àn h  khách

- G iá  v é  chặng  (nếu  c ó ) : .................................... đồ n g /h àn h  kh ách

6

Giá vé đồng/hành khách

T ro n g  đó:

- G iá  v é  (*) đồ n g /h àn h  khách

- Chi phí các b ữ a  ăn ch ính đồ n g /h àn h  khách

- Chi phí các b ữ a  ăn phụ đồ n g /h àn h  khách

- P h ụ c  v ụ  khác: khăn , n ư ớ c  ... đồ n g /h àn h  khách

(*) G iá  v é  đã b ao  gồm  b ảo  h iểm  hàn h  khách , phí cầu  p h à  v à  các  d ịch  v ụ  b ến  bãi.

b ) H ìn h  th ứ c  b án  vé

- B án  v é  tại quầy  ở  b ến  x e : .....................................................................................

- B án  v é  tại đại lý : .............................................(ghi rõ  tên  đại lý, đ ịa  chỉ, đ iện  thoại).

- B án  v é  qua  m ạ n g :...................................................................... (đ ịa  chỉ tran g  W eb )

Đơn vị kỉnh doanh vận tải
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mẩu số 04. Thông báo khai thác/ngừng hoạt động tuyến/thay thế/bổ sung/ngừng phương 
tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

C ơ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./ ............ ........., ngày. tháng.. năm ....

THÔNG BÁO

KHAI THÁC/NGỪNG HOẠT ĐỘNG TUYẾN/THAY THẾ/BỔ SUNG/
NGỪNG PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỎNG TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
Tuyến:..................đi..................... và ngược lại

Giữa Ben xe...............................................................................và Ben x e ...........

K ính gửi: ......................................................

Sở X ây dựng ..... nhận được công văn số ..../.......... ngày ................... của............................ về
v iệc đăng ký khai thác/ngừng hoạt động tuyến/thay thế/bổ sung/ngừng phương tiện hoạt động vận 
tải hành khách định kỳ g iữa V iệt N am  v à  Trung Quốc;

T hực hiện Đ iề u ................. N ghị định số 158/2024/N Đ -C P ngày 18/12/2024 của Chính phủ
quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Sở X ây dựng.....................thông báo như  sau:

Chấp thuận ........................  được khai thác/ngừng hoạt động tuyến/thay thế/bổ sung/ngừng
phương tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách định kỳ g iữa V iệt N am  v à  Trung Quốc.

T ên  tu y ế n : ................................đ i..................... v à  ngược lại.

B en  đi: B en x e ............................

B en  đ ến : B en x e .............................

Số xe th a m  g ia  k h a i th á c : .......................... (dành cho phương tiện  đăng ký khai thác tuyến)

Số xe bổ  su n g  k h a i th á c  tu y ế n : ............... (dành cho phương tiện  bổ sung khai thác tuyến)

Số xe th a y  th ế : ................................... T h a y  th ế  cho x e ........................(dành cho phương tiện thay
thế khai thác tuyến)

Số xe ngừng hoạt động trên tuyến:.............................  (đối với phương tiện ngừng hoạt
động trên  tuyến)

T rong thời gian 60 ngày kể từ  ngày ký văn bản n ày ............. phải đưa phương tiện  vào khai
thác. Q uá thời hạn  nêu  trên, giấy thông báo không còn h iệu  lực (đối với đăng ký khai thác tuyến, 
bổ sung, thay thế phương tiện).

.......................... (Đ ơn vị kinh doanh vận tải) ký họp đồng khai thác với bến xe cho phương
tiện  đã được Sở X ây dựng .................  chấp thuận v à  tổ chức hoạt động vận  tải hành khách trên
tuyến  theo đúng các quy định hiện hành (đối với đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế 
phương tiện).

Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ tên, đóng dấu)
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TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẶN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYÉN VẶN TẢI 
HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

1. Đặc điếm tuyến:

Tên tu y ế n :........................................... đ i .................................. và ngược lại.

Bến đ i : .......................................................................................................................................

Bến đ ế n : .......................................................................................................................................

Cự ly vận chuyển: .....................................................................................................km.

Hành t r ìn h : .................................................................cửa khẩu đi/cửa khẩu đ ế n ...................................

2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến trong .... ngày/tuần/tháng.

a) Tại bến lượt đi: bến x e : .....................................................................................................

Hàng ngày c ó .................................chuyến xuất bến như sau:

+ Chuyến 1 xuất bến l ú c ................................... giờ

+ Chuyến 2 xuất bến l ú c ................................... giờ

+ ...............................

b) Tại bến lượt về: bến x e : .....................................................................................................

Hàng ngày c ó .................................chuyến xuất bến như sau:

+ Chuyến 1 xuất bến l ú c ................................... giờ

+ Chuyến 2 xuất bến l ú c ................................... giờ

Mẩu số 5. Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

+ ...............................

c) Thời gian thực hiện m ột hành trình chạy x e .................................giờ.

d) Tốc độ lữ h à n h : ...................................................................km/giờ.

đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đ ư ờ n g :.................................phút.

3. Các điếm dừng nghỉ trên đường:

a) Lượt đi từ  Bến x e : ................................. đến Bến x e : ....................................................................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được 
quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ n h ấ t ............................................................................................................................

- Điểm dừng thứ h a i ..............................................................................................................................

- Điểm dừng thứ b a : ..............................................................................................................................



b) Lượt về từ  Bến x e : .................................đến Bến x e : ..................................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được 
quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở  tại).

- Điểm dừng thứ n h ấ t ...................................................................

- Điểm dừng thứ h a i ...................................................................

- Điểm dừng thứ b a : ...................................................................

c) Thời gian dừng, nghỉ t ừ .................................đ ế n .................................. phút/điểm

4. Phương tiện bố trí trên tuyến
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Số TT Biển số xe Trọng tải (ghế) Năm sản xuất Nhãn hiệu Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1

2

3

5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:

b) Điều kiện của lái xe:

- Có bằng lái xe phù hợp với xe điều khiển

- Có đủ điều kiện về sức khỏe, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe

6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tu y ế n :..........

b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao

7. Giá vé

a) G iá vé:

- G iá vé suốt tu y ế n :...........................................

- G iá vé chặng (nếu c ó ) : ..................................

đồng/hành khách, 

đồng/hành khách.

Giá vé đồng/hành khách
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Trong đó:

- G iá vé (*) đồng/hành khách

- Chi phí các bữa ăn chính đồng/hành khách

- Chi phí các bữa ăn phụ đồng/hành khách

- Phục vụ khác: khăn, nước ... đồng/hành khách

(*) G iá vé đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé

- Bán vé tại quầy ở bến xe: ..................................................................................................

- Bán vé tại đại l ý : .....................................................(ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).

- Bán vé qua m ạ n g :.....................................................(địa chỉ trang W eb).

Đơn vị kinh doanh vận tải
(Kỷ tên, đóng dấu)
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ỦY BAN NHÂN DÂN .... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
s ở  XẨY DựNG Độc lập-T ự do-Hạnh phúc

Mẩu số 06. Thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

SỐ: ... /SX D -.......  ....., ngày ... tháng... năm...

THÔNG BÁO 
KHAI THÁC TUYÉN VẶN TẢI HÀNH KHÁCH 

CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO
Tuyến:................ đ i..................và ngược lại
Giữa: Ben x e .................và Ben x e ............................................................................

Kính gửi: .......................................

Sở Xây dựng .........nhận được công văn số ............. ngày ... tháng .... năm... và hồ sơ kèm theo của
.......................................về việc đăng ký khai thác vận tải hành khách cố định giữa V iệt Nam và Lào;

Thực hiện Đ iề u ...................Nghị định số .................................................................... /2025/NĐ-CP ngày . . . . / ./2025 của Chính phủ ...............,
Sở Xây d ự n g ......thông báo như sau:

Chấp th u ậ n ...................được khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa V iệt Nam và Lào.

Tên tu y ế n : ...................đ i .................... và ngược lại

Ben đi: Ben x e ...................(tên tỉnh đi).

Ben đến: Ben x e ................. (tên tỉnh đến).

H àn h  t r ì n h : .......................................cửa khẩu đi/cửa khẩu đ ế n ....................

Số lượng phương tiện tham gia khai thác:..................................................

Trong thời gian 60 ngày, kể từ  ngày ký văn bản này, ...................phải đưa phương tiện vào khai thác,
phải ký hợp đồng khai thác với bến xe hai đầu tuyến, báo cáo về Sở Xây d ự n g ...................Quá thời hạn
nêu trên, giấy thông báo không còn hiệu lực.

Thủ trưởng đơn vị
Nơi nhận: (Kỷ tên, đóng dấu)



Mẩu số 07. Thông báo bố sung, thay thế, ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách 
cố định giữa Việt Nam và Lào
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ỦY BAN NHÂN DÂN .... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DựNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../SXD-......  ........, ngày... tháng... năm ...

THÔNG BÁO
BỎ SUNG/THAY THÉ/NGỪNG PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYÉN 

VẶN TẢI HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

Kính g ử i : .....................................................

Sở Xây dựng ......nhận được công văn số ...................ngày ... tháng .... năm... và hồ sơ kèm theo của
...................về việc đãng ký bổ sung, thay thế, ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách
cố định giữa Việt Nam và Lào;

Sở Xây d ự n g ....... thông báo như sau:

Thông báo cho p h é p ...................được bổ sung/thay thế/ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải hành
khách cố định giữa V iệt Nam và Lào.

Tên tu y ế n : ...................đ i .................... và ngược lại

Ben đi: Ben x e ...................(tên tỉnh đi).

Ben đến: Ben x e ................... (tên tỉnh đến).

H àn h  t r ì n h : .......................................cửa khẩu đi/cửa khẩu đ ế n ....................

Số xe bố sung khai thác t u y ế n : ...................(dành cho phương tiện bổ sung khai thác tuyến)

Số xe thay thế: ...................  Thay thế cho xe .................... (dành cho phương tiện thay thế khai thác
tuyến)

Số xe ngừng hoạt động trên tuyến: .......................................(đối với phương tiện ngừng hoạt động trên
tuyến)

Thời hạn triển khai hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cho xe được bổ sung/thay thế: 30 ngày kể 
từ  ngày ký văn bản, trong thời hạn này đơn vị kinh doanh vận tải phải ký hợp đồng khai thác với bến
xe hai đầu tuyến, báo cáo về Sở xây d ự n g ...................Quá thời hạn nêu trên, văn bản thông báo không
còn hiệu lực.

Y êu cầu ...................tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên tuyến theo đúng các quy định hiện
hành.

Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị
- Như trên; (Kỷ tên, đóng dấu)

- Lưu:
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Mẩu số 8. Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào

Kính gửi: .... (Tên đơn vị kinh doanh vận tải gửi hồ sơ  đăng k ỷ ) ........

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách cố định giữa V iệt 
Nam  và Lào;

Sở Xây dựng .... thông báo cho đơn vị kinh doanh vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách 
cố định giữa V iệt Nam và Lào.

Tên tu y ế n :................. đ i ................... và ngược lại.

Ben đi: Ben x e ...........................(thuộc tỉnh (T P ) ................... (tỉnh đ ĩ ) ................... ).

Ben đến: Ben x e ................. (thuộc tỉnh (T P ) ................... (tỉnh đ ế n ) ...............).

ỦY BAN NHÂN DÂN .... 
SỞXÂYDựNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../SXD- ngày .... tháng .... năm ....

THÔNG BÁO
NGỪNG KHAI THÁC TUYÉN VẶN TẢI HÀNH KHÁCH 

CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

Nơi nhận: 
- Như trên;

Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ tên, đóng dấu)

-  Lưu:



Mẩu số 09. Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam và Lào
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ỦY BAN NHÂN DÂN .... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DựNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../SXD-QLVT ........ , ngày .........tháng ..........năm .

THÔNG BÁO 
TẢNG/GIẢM TẦN SUẤT CHẠY XE TUYÉN VẬN TẢI 

HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ

Kính gửi:.......................................

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách cố định bằng ô 
tô giữa Việt Nam và Lào;

Sở Xây dựng .... thông báo c h o ..............(đơn vị kinh doanh vận t ả i ) ................tăng/giảm  tần suất
chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa V iệt Nam và Lào.

Tên tu y ế n :............................. đ i ...............................và ngược lại.

Số chuyến/xe tăng/giảm khai thác trên tu y ế n :............................................

Nơi nhận: rr, , , 2 _ .7  Thu trưởng đơn vị
-N h ư trên ; “ 7 Ị , ,í '(Ký tên, đóng aău)

-  Lưu:
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Mẩu số 10. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

PEOPLE’S COMMITTEE OF ... 
PROVINCE 

SỞXÂYDựNG

DEPARTMENT OF CONSTRUCTION

GIẤY PHÉP VẶN TẢI ĐƯỜNG B ộ QUÓC TÉ 
GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA 

VIET NAM - CAMBODIA CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT

Số Giấy phép (Permit N um ber):......................................................

1. Cấp cho đơn vị (Transport Operator N a m e ):..........................

2. Đ ịa chỉ (A ddress):..........................................................................

3. Số điện thoại (Telephone n u m b er):..........................................

4. Loại hình hoạt động vận tải (Type o f  Transport operation):

, ngày... tháng... năm ...
(dd/mm/yyyy)

Cơ QUAN CẤP PHÉP 
Issuing authority
(Kỷ tên, đóng dấu) 

(Signature and stamp)
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Mẩu số 11. Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH VẶN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYÉN VẶN TẢI 
HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VA CAMPUCHIA

1. Đặc điếm  tuyến

Tên tu y ế n :.................................................. đ i .............................................và ngược lại.

Bến đ i : ....................................................................................................................................

Bến đ ế n :....................................................................................................................................

Cự ly vận chuyển: ........................................................................................km.

Hành tr ìn h : ........................................... cửa khẩu đi/cửa khẩu đ ế n .............................................

2. Biểu đồ chạy xe

Số chuyến trong .... ngày/tuần/tháng.

a) Tại bến lượt đi: bến x e : .................................................................

Hàng ngày c ó ..................... chuyến xuất bến như sau:

+ Chuyến 1 xuất bến l ú c ........................giờ

+ Chuyến 2 xuất bến l ú c ........................giờ

+ ....................

b) Tại bến lượt về: bến x e : .................................................................

Hàng ngày c ó ..................... chuyến xuất bến như sau:

+ Chuyến 1 xuất bến l ú c ........................giờ

+ Chuyến 2 xuất bến l ú c ........................giờ

+ ....................

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy x e ....................giờ.

d) Tốc độ lữ h à n h :..................... km/giờ.

đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đ ư ờ n g :..................... phút.

3. Các điếm dừng nghỉ trên đường

a) Lượt đi từ  Bến x e : ............................................đến Bến x e : .............................................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được 
quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở  tại).

- Điểm dừng thứ n h ấ t : .................................................................

- Điểm dừng thứ hai: .................................................................



- Điểm dừng thứ b a : .................................................................

b) Lượt về từ Bến x e : ............................................ đến Bến x e : ...................................................................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được 
quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ n h ấ t : .................................................................

- Điểm dừng thứ hai: .................................................................

- Điểm dừng thứ b a : .............................................................
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c) Thời gian dừng, nghỉ t ừ ......................đ ế n .......................phút/điểm.

4. Phương tiện bố trí trên tuyến

Số TT Biển số xe Trọng tải (Ghế) Năm sản xuất Nhãn hiệu Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1

2

3

5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:

b) Điều kiện của lái xe:

- Có bằng lái xe phù hợp với xe điều khiển.

- Có đủ điều kiện về sức khỏe, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe

6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chạy xe trên tu y ế n :...........................................

b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao: .............................

7. Giá vé

a) G iá vé:

- G iá vé suốt tu y ế n :..................................đồng/hành khách.

- Giá vé chặng (nếu c ó ) : ..................................đồng/hành khách.
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Giá vé đồng/hành khách

Trong đó:

- G iá vé (*) đồng/hành khách

- Chi phí các bữa ăn chính đồng/hành khách

- Chi phí các bữa ăn phụ đồng/hành khách

- Phục vụ khác: khăn, nước ... đồng/hành khách

(*) G iá vé đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé

- Bán vé tại quầy ở bến xe: ...................................................

- Bán vé tại đại l ý : ................................(ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).

- Bán vé qua m ạ n g :..................................(địa chỉ trang W eb).

Đơn vị kinh doanh vận tải
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mẩu số 12. Thông báo khai thác/bố sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
, „ _ .__  Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞXÂYDựNG V • V V

Số: SX D -...... ......... , ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
KHAI THÁC/BỎ SUNG/THAY THÉ PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC TUYÉN VẶN TẢI HÀNH KHÁCH

CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA
T u y ế n : ...................đ i .....................và ngược lại
G iữa: Ben x e ...................và  Ben x e ....................

Kính gửi: ........................................................

Sở xây d ự n g ......... nhận được công văn s ố ..................ngày ... tháng ....năm... và hồ sơ kèm theo của về
việc đăng ký khai thác/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 
V iệt Nam và Campuchia;

Thực hiện Điều ... Nghị định số ....../2025/NĐ-CP ngày ....../ ......../2025 của Chính phủ ........................ ,
Sở Xây d ự n g ......thông báo như sau:

Chấp th u ậ n ................ được khai thác tuyến/bổ sung/thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành
khách cố định giữa V iệt Nam và Campuchia.

Tên tu y ế n : ................ đ i ..................và ngược lại.

Ben đi: Ben x e ................ (tên tỉnh đi).

Ben đến: Ben x e ................ (tên tỉnh đến).

H àn h  t r ì n h : ................................................... cửa khẩu đi/cửa khẩu đến

Số xe th am  gia khai t h á c : ..................................(dành cho phương tiện đăng ký khai thác tuyến)

Số xe bố sung khai th ác  t u y ế n : ................................................... (dành cho phương tiện bổ sung khai thác
tuyến)

Số xe th ay  thế: ..................................  T hay  th ế  cho xe ...................................................  (dành cho phương
tiện thay thế khai thác tuyến)

Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký văn bản này, ................................................... phải đưa phương
tiện vào khai thác, phải ký hợp đồng khai thác với bến xe hai đầu tuyến, báo cáo về Sở Xây dựng 
..................................Quá thời hạn nêu trên, giấy thông báo không còn hiệu lực.

Nơi nhận: T1 „ , , .T hu trư ở n g  đơn vị-N hưtrên; “  ■ '
(Ký tên, đóng aău)

- Lưu:...



20

Mẩu số 13. Thông báo ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện khai thác tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia

ỦY BAN NHÂN D Â N ......  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DựNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../SXD-.... ngày ... tháng ... năm

THÔNG BÁO
NGỪNG KHAI THÁC TUYÉN/NGỪNG PHƯƠNG TIỆN 

KHAI THÁC TUYÉN VẶN TẢI HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH 
GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Kính g ử i : .............. (Tên đơn vị kinh doanh vận tải gửi hồ sơ  đăng kỷ).

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách cố định giữa Việt 
Nam  và Campuchia;

Sở Xây dựng .... thông báo cho đơn vị kinh doanh vận tải ngừng khai thác tuyến/ngừng phương tiện 
chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa V iệt Nam và Campuchia.

Tên tu y ế n :..............đ i ................và ngược lại.

Ben đi: Ben x e ............................. (thuộc tỉnh (T P ) ................(tỉnh đ ĩ ) ................).

Ben đến: Ben x e ............................. (thuộc tỉnh (T P ) ................(tỉnh đ ế n ) ................).

Danh sách phương tiện ngừng khai thác tuyến: ............................................................

Nơi nhận: rr, , , 2 _ .7  Thu trưởng đơn vị
-N h ư trên ; “ 7 Ị , ,í '(Ký tên, đóng aău)

- Lưu:...
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Mẩu số 14. Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa 
Việt Nam và Campuchia

ỦY BAN NHÂN DÂN .... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DựNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../SXD-......  ., ngày........ tháng...........năm .

THÔNG BÁO 
TĂNG/GIẢM TẦN SUẤT CHẠY XE TUYÉN VẶN TẢI 

HÀNH KHÁCH CÓ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Kính g ử i : .........................................................................

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách cố định giữa V iệt 
Nam  và Campuchia;

Sở Xây dựng ......thông báo cho .................................... (đơn vị kinh doanh vận tải) ................ tăng/giảm
tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa V iệt Nam và Campuchia.

Tên tu y ế n :................ đ i ..................và ngược lại.

Số chuyến/xe tăng/giảm  khai thác trên tuyến: ...................................................

Nơi nhận: rr, , , 2 _ .7  Thu trưởng đơn vị
-N h ư trên ; “ 7 Ị , ,í '(Ký tên, đóng dâu)

-  Lưu:



Mẩu số 15. Chứng chỉ thấm tra viên an toàn giao thông đường bộ
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UỶ BẠN MRÂN DÂN TĨHH . .. CỌNG HOA XÀ EỌI CHU NGHĨA H Ệ T  XAM 
SỞ  X Â Y  D ự X G  ... Đ ọc lập  -  T ụ  d c  -  H ạ n h  pb iic

CHÚNGCHỈ
THẢM TKA VIÊN AN TOẢN GIAO IHÔ]NG ĐƯỜNG BỘ 

GIÁM ĐÓC SỞ XẢY DỰn2  ...

Cáp cho: ... fghi đãi■ âủ họ vã tên ngỉiòi âuxỵc cạpỉ 

G i ớ i t k b :  . ..

Ngày thang nầm vtilv . . .t Nơi sinh: ... 

âổ định danh cả nhSa CCCD: ..
Đ a  hioàũ ta à n h  dr-icTỊg trm h  đ ả c  tạo  ttiàm  tra  v ie n  au 
toàn EÍac thông đ'JỜnE bộ d? ... Ịgỉìi iên cơ 50 kiíĩh 
doanh ãảo tạo) tồ cfcpc đảo tạo ứĩ.itr tra viên an toàn 
g-ac t b r n e  íư ÍT ig  bộ  từ  n g ây  . . .  th á n g  . . .  năm  . . .  đên  
ngay . . . íhẩnE ... năm ...

Tỗ chúc tại:
Caửng dậ aay cỏ EĨã trị từ _ ngỊy _ tbMỊg .. . năm . ..

t ig iv  c a p  J4Lũ ti£Ẽ iy. . .  r  .  r

tiãog  năm " íC ử  quan câp chửng chỉ ki tên, ãỏỉìg dâụỊ

Hhỉk thức- ckừrig chỉ:
ỉ. Khố giay Ả4, mộĩ mặt. cô Tìẩỉỉ hca \ãĩí trong đầng zw chùn.
2. Số chừng chi òao gồm 02 TihỏTH sê ãiiỌữ pỉìân cMa bởi dấu ‘ - ", cụ thẻ:
- Nhòm ỉ: có 02 chữ so ghi 02 sé  CBữi cứa ĩỉãĩĩí cẩp chửng chỉ;
- Ỉ Jỉỏĩn 2: có 09 chữ Z-Ô gh i s ẩ  íhĩỉ h ỉ chứng chi



CÁC BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH vực GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025
của Chỉnh phủ)

I. Mẩu văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang
(..1..) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(..2..) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục V

Số: ...... / ....... ....... (3 ) ........ , ngày tháng... năm  20.
V /v  . . . .( 4 ) . . .

Kính gửi:...(5).........

.......,.......................(6)...................

Đường ngang dự kiến xây dựng tại .......(7)............................................. ; giao cắt
với đường bộ .......(8)........., cấp... (9).........., tại k m ............................. (lý trình
đường bộ).

- Góc giao cắt giữa đường bộ với đường s ắ t ............. (10).................................

- Đoạn đường bộ hai bên đường sắt trong phạm vi 100 m mỗi bên là ....(11).......

- Hình thức tổ chức phòng v ệ ................... 12)..........................................

- Kinh phí đầu tư xây dựng công trình:...(13)............................................

- Kinh phí quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang...
(14)..........................................(2)...............  đề nghị ........ ( 5 ) .................................
xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- Như tren; 'c ủ a  c ơ  Q U A N  Đ È  N G H Ị
 -.................... CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG
' Lưu: ịẸỷ f£n đóng dấu)
Hướng dẫn ghi văn bản đề nghị:
(1): T ên  tổ  chứ c  hoặc  cơ  quan  cấp  trên  của đơn  vị hoặc  tổ  chứ c  đề nghị chấp  th u ận  chủ  trư ơ n g  
(nếu  có).

(2): T ên  đơn  vị hoặc  tổ  chứ c đề nghị chấp  th u ận  chủ  trương.

(3): Đ ịa danh.
(4): T rích  y ếu  nội dung  cô n g  văn.

(5): C ơ  quan  có th ẩm  quyền  chấp  th u ận  chủ  trư ơ n g  x ây  dự ng  m ới, cải tạo , n âng  cấp đư ờng  
ngang .

(6): N êu  lý  do  cần  xây  dự ng  m ới, cải tạo , n âng  cấp đư ờng  ngang.

(7): Ghi lý trình, tên  tuyến  đường sắt (ví dụ km  5+750, tuyến  đường sắt G ia L âm  - H ải Phòng).



2

(8): T ên  tu y ến  đư ờng  bộ, ví dụ: quốc lộ  số .... tỉn h  lộ  số .... liên  x ã  nối x ã  với....

(9): C ấp  đư ờ n g  b ộ  th eo  quy định.

(10): G hi góc  g iao  cắ t g iữ a  đư ờ n g  b ộ  với đư ờng  sắt.

(11): Đ ư ờ n g  th ẳn g  hay  cong, b án  k ín h  đư ờng  cong; b ằn g  hay  dốc, độ dốc.

(12): N êu  h ìn h  th ứ c  tổ  chứ c  p h ò n g  v ệ  (có người gác, cảnh  b áo  tự  động) cho  đư ờ n g  n g an g  này.

(13): K in h  phí đầu  tư  xây  dự ng  công  trìn h  do  C hủ đầu  tư  chi trả.

(14): K in h  phí quản  lý, b ảo  trì v à  tổ  chứ c  p h ò n g  v ệ  do ai chi trả.
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II. Mâu văn bản châp thuận chủ trương xây dựng đường ngang

(..1..) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(..2..) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..... / ...... ......(3)....... , ngày tháng... năm 20...
V /v  . . . .( 4 ) . . .

Kính gửi:...(5).........

...(6)... nhận được văn bản...(7)... về việc này ,... (6)... có ý kiến như sau:

1.......................(8)..........................: (6) chấp thuận về việc xây dựng đường
ngang trên tuyến đường sắt ....(9)........ tại k m ....... (lý trình đường sắt); giao cắt
với đường b ộ ...........(1 0 )................., cấp...(11)........................ , tại km (lý trình
đường bộ).

- Góc giao cắt giữa đường bộ với đường sắt....(12).......

- Độ dốc của đoạn đường bộ hai bên đường sắt trong phạm vi 100 m mỗi 
bên ...(13)

- Hình thức tổ chức phòng v ệ ............................................(14)..............................

- Kinh phí đầu tư xây dựng công trình d o ......................... (15)................. chi trả;

- Kinh phí quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ d o ............. (16)..............chi trả.

2. Đề nghị chủ đầu tư xây dựng công trình phối hợp với các cơ quan có liên 
quan làm thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA
-Nhưtrên; NGƯỜI KÝ ’
! Lưu: '..... (Kỷ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi văn bản chấp thuận:

(1), (2): T ên  cơ  quan  b an  hàn h  v ăn  b ản  chấp  thuận.

(3): Đ ịa danh.

(4): T rích  y ếu  nội dung  v ăn  bản.

(5): C hủ  đầu  tư  dự  án  đư ờ n g  ngang , cơ  quan  có th ẩm  quyền  cấp  g iấy  phép  x ây  dựng, cải tạo, 
n ân g  cấp đư ờng  ngang , chủ  quản  lý, sử  dụng  đư ờ n g  ngang.

(6): C ơ qu an  có th ẩm  quyền  chấp  th u ận  chủ  trư ơ n g  xây  dựng, cải tạo , nân g  cấp đư ờng  ngang.

(7): T rích  y ếu  nội dung  cô n g  v ăn  đề nghị chấp  th u ận  v iệc  xây  dự ng  m ới, cải tạo , nân g  cấp 
đ ư ờ n g  ngang .

(8): N êu  v ắn  tắ t sự cần  th iế t x ây  dự ng  m ới, cải tạo , nân g  cấp  đư ờ n g  ngang.



(9): T ên  tu y ến  đư ờng  sắt, v í dụ: H à  N ộ i - H ải P hòng ; H à  N ộ i - Tp. H ồ  C hí M inh.

(10): T ên  tu y ến  đư ờng  bộ, ví dụ  quốc lộ  số .... tỉn h  lộ  s ố .......... liên  x ã  nối x ã  v ớ i ......

(11): C ấp  đư ờ n g  b ộ  th eo  quy định.

(12): G hi góc  g iao  cắ t g iữ a  đư ờ n g  b ộ  với đư ờng  sắt.

(13): Đ ư ờ n g  b ằn g  hay  dốc, độ  dốc.

(14): N ê u  h ình  th ứ c  tổ  chứ c p h ò n g  v ệ  (có  ngư ời gác, cảnh  b áo  tự  động  - dự  k iến ) cho  đư ờng  
ngang này.

(15): K in h  phí đầu  tư  xây  dự ng  công  trìn h  do  ai chi trả.

(16): K in h  phí quản  lý, b ảo  trì v à  tổ  chứ c  p h ò n g  v ệ  đư ờ n g  n g an g  do  ai chi trả.
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Phụ lục VI
VẺ THỦ TỤC HÀNH CHỈNH TRONG LĨNH vực 

GIAO THÔNG HÀNG HẢI, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025

của Chỉnh phủ)

Mục 1. TRÌNH Tự, THỦ TỤC THựC HIỆN THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH . . .  .

I. Cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

1. Trình tự cấp giấy phép

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị 
định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ trực tiếp hoặc qua hệ 
thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo quy định đến ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở giao dịch của tổ 
chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép (sau đây gọi là ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh);

b) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện 
lại hồ sơ;

c) Trường hợp nhận qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp 
khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi tổ chức, cá 
nhân nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

d) Trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép theo Mầu số 02 mục 2 Phụ lục này; 
trường hợp không cấp Giấy phép, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do.

2. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh không cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu 
hàng hải trong trường hợp pháo hiệu hàng hải đã hết thời hạn sử dụng hoặc có 
nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.

II. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

1. Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận
1.1. Cơ sở đào tạo có nhu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ 

sơ theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội địa gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
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hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thấm quyền quy định. 
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

1.2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập 
biên bản theo Mầu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Sau khi 
kết thúc kiểm tra, nếu đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn không quá 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận cho cơ sở đào tạo; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận
2.1. Giấy chứng nhận được cấp lại khi bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi địa 

chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo.
2.2. Trình tự cấp lại khi Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng
Cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mầu số 

03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống 
bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
đề nghị của cơ sở đào tạo, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho 
cơ sở đào tạo.

2.3. Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận khi thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở 
đào tạo

a) Cơ sở đào tạo nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu 
chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thấm quyền theo 
quy định. Hồ sơ bao gồm thành phần và số lượng quy định tại Điều 11 của Nghị 
định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (chỉ 
bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp Giấy chứng nhận gần nhất). 
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

b) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên 
bản kiểm tra. Sau khi kết thúc kiểm tra, nếu đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 
không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đào tạo; trường hợp không cấp Giấy 
chứng nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

III. Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động, quyết định 
lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biến vào hoạt động, quyết định dừng, dừng ngay



hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biến và phê duyệt phương án phá dỡ tàu biến, 
cấp Giấy phép nhập khấu tàu biến đã qua sử dụng đế phá dỡ

1. Trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt phương án phá dỡ tàu biển theo Mầu số 05 mục 2 Phụ lục này và gửi cho 
cơ sở phá dỡ tàu biển; trường hợp không phê duyệt, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 
dụng để phá dỡ

a) Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định và báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị của Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy 
phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo Mầu số 07 mục 2 Phụ 
lục này; trường hợp không chấp thuận cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua 
sử dụng để phá dỡ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do.

IV. Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn; phê duyệt Phương án đưa 
tàu lặn vào hoạt động; chấm đứt hoạt động tàu lặn• • • o  ’  • • o  •

1. Thủ tục chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn
a) Tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.
b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 

trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 
của Chính phủ.

c) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh có quyết định chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn theo Mầu số 
08 mục 2 Phụ lục này; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

2. Thủ tục phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động
a) Tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng.
b) Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ
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theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Xây dựng phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động theo mẫu quy 
định; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

d) Các mẫu văn bản liên quan đến thủ tục phê duyệt Phương án đưa tàu 
lặn vào hoạt động chi tiết theo Mầu số 09 và Mầu số 10 mục 2 Phụ lục này.

3. Chấm dứt hoạt động tàu lặn
a) Tổ chức khai thác hoạt động tàu lặn gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Xây dựng 01 bản 
chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mầu số 12 mục 2 Phụ lục này;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, 
Sở Xây dựng ra quyết định chấm dứt hoạt động tàu lặn theo Mầu số 13 mục 2 
Phụ lục này.

Mục 2. CÁC BIỂU MẪU THựC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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Số: ./GP-.... Hà Nội, ngày..... tháng......năm .....

G IẤY PH ÉP  
Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải 

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
Căn cứ Nghị định số .../2016/NĐ-CP ngày ..... tháng 6 năm 2016 của Chính

phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;
Căn cứ công văn số ..............................của......................................................
Cho phép: ................  (ghi tên, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(hoặc Giấy chứng nhận đầu tư), ngày cấp, cơ quan cấp; địa chỉ, điện thoại của tổ chức, 
cá nhân đề nghị nhập khẩu) nhập khẩu pháo hiệu hàng hải với chủng loại, số lượng 
như sau:

1............................................................................................................................................................

2.............................................................................................................................
3....................................................................................................................
(Ghi rõ chủng loại, số lượng, ký mã hiệu, nước sản xuất của từng loại pháo

hiệu).
Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có trách nhiệm thực 

hiện các quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, chất lượng hàng hóa và sử 
dụng đúng mục đích cho phép.

Giấy phép có giá trị đến ngày........ tháng.........năm ........./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
- Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu; (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Xây dựng
- Lưu: V I . .....

Mẩu số 01

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mẩu số 02

TÊN C ơ  SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...........  ....ngày ... tháng ... năm ...

ĐÈ NG H Ị
Đưa CO’ sở phá dỡ tàu biến đã qua sử dụng vào hoạt động

6

Kính gửi: ....
1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển:......................................................................
b) Địa chỉ:........................................................................................................
c) Số điện thoại liên hệ:....................................................................................
d) Người đại diện theo pháp luật:...................................................................
đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ........... do (Tên cơ quan cấp) cấp

ngày ... tháng ... năm ....
2. Thông tin năng lực phá dỡ tàu biển
a) Loại tàu biển có khả năng phá dỡ:...........................................................
b) Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển vào cơ sở phá dỡ:.........................
3. Hồ sơ về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Giấy phép môi trường của chủ cơ sở phá dỡ tàu biển được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu 
hoặc bản sao điện tò hoặc bản sao điện tò từ sổ gốc hoặc bản sao điện tò có chứng 
thực từ bản chính;

b) Quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý 
sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (Bản chính hoặc bản 
sao có chứng thực bản hoặc bản sao điện tò hoặc bản sao điện tò có chứng thực từ 
chính);

c) Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của 
cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 
bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tò hoặc bản sao điện tò từ sổ gốc hoặc bản 
sao điện tò có chứng thực từ bản chính).
Đe nghị .... xem xét, quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động.

ĐẠI DIỆN C ơ  SỞ  PH Á  D Ỡ  TÀU BIỂN
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Mẩu số 03

Số: ...........  ngày ... tháng ... năm ...
ĐÈ NGHỊ

Quyết định lại đưa CO’ sở  phá dỡ tàu biến đã qua sử dụng vào hoạt động

Kính gửi: ....

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển:............................................................................
b) Địa chỉ:.....................................................................................................
c) Số điện thoại liên hệ:....................................................................................
d) Người đại diện theo pháp luật:.......................................................................
đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..........................................  do

(Tên cơ quan cấp) cấp ngày........ tháng.........năm .............
e) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số 

.......................................do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày.........tháng năm ........
2. Lý do đề nghị quyết định lại

TÊN C ơ  SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

3. Văn bản kèm theo
a) Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

Đe nghị ... thẩm định hồ sơ, trình .. .(cơ quan có thẩm quyền)... cấp lại quyết 
định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động./.

ĐẠI DIỆN Cơ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
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Mẩu số 04

Số: /QĐ-... .......... , ngày .... tháng....năm ...

QUYẾT ĐỊNH 

Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

Căn cứ Nghị định số......................................................................................
Theo đề nghị của........................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ sở phá dỡ tàu biển sau đây được phép tiếp nhận tàu biển để phá dỡ:
1. Tên cơ sở phá dỡ tàu b iể n : ......................................................................................................

2. Đ ịa c h ỉ : .........................................................................................................................................

3. Số điện thoại liên hệ:....................................................................................
3. Người đại diện theo pháp luật:.......................................................................
4. Loại tàu biển phá d ỡ : .................................................................................................................

5. Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển phá dỡ:..............................................
Điều 2. Cơ sở phá dỡ tàu biển căn cứ Quyết định này và các quy định khác có liên 

quan của pháp luật để tổ chức thực hiện hoạt động phá dỡ đúng mục đích, bảo đảm an toàn 
hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ sức khỏe con 
người và môi trường.

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan căn cứ Quyết định này và các quy 
định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chức trách, 
nhiệm vụ được giao.

Đ iều 4. H iệu lực thi hành

Điều 5. Tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
- Như Điều 5; (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan (01 
bản);
- Cơ sở phá dỡ tàu biển Đề nghị (01 bản);

- Lưu: V I . .. ’

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____________  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Mau số 05

TÊN C ơ  SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........  ngày ... tháng ... năm ...

ĐÈ NGHỊ 

Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biến

Kính gửi: ...............................

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển:.................................................
b) Địa chỉ:..............................................................................
c) Số điện thoại liên hệ:..........................................................
d) Người đại diện theo pháp luật:............................................
đ) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số ..

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày tháng....... năm .....
2. Thông tin về tàu biển phá dỡ
a) Tên tàu:..............................................................................
b) Số IMO:............................................................................
c) Loại tàu:............................................................................
d) Trọng tải toàn phần (DWT):..............................................
đ) Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ số

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày...... tháng.... năm.........
3. Văn bản kèm theo
a) 01 bản chính phương án phá dỡ tàu biển;

Kính đề nghị
biển./.

. xem xét, phê duyệt phương án phá dỡ tàu

ĐẠI DIỆN C ơ  SỞ  PH Á D Ỡ  TÀU BIỂN

{Ký, ghi rõ, họ tên, đóng dấu)



Số: /QĐ-... ..... , ngày .... tháng........năm ...
Q Ư YÉT Đ ỊN H  

P hê duyệt phương án phá dỡ  tàu biến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...

10

Mau số 06

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____________  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ Nghị định số ......./2019/NĐ-CP ngày ... tháng ..........  năm 2019 của
Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Căn cứ ................................................................................................... ;
Xét nội dung phương án phá dỡ tàu biển gửi kèm văn bản đề nghị số 

............ ngày...........tháng...........năm 20.........của (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển);
Theo đề nghị..................................................................................................,

Q UYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển của tàu biển có thông số chính 

như sau:
1. Tên tàu:..................................................................................................
2. Số IMO:...............................................................................................
3. Loại tàu:....................................................................................................
4. Trọng tải toàn phần (DWT):........................................................................
Điều 2. Tàu biển nêu trên được phép vào (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển) để thực 

hiện phá dỡ. Cơ sở phá dỡ tàu biển có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện phá dỡ theo đúng phương án phá dỡ tàu biển được phê

duyệt.
2. Đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy 

định của Quyết định này và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực 
hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực cảng biển.......................................

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Tổ chức thực hiện..../.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên (Ky, ghĩ ro họ ten, đong dau)
quan (hải quan, hàng hải và đường thủy... );
- Cơ sở phá dỡ tàu biển Đề nghị (01 bản);

- Lưu: VT,.



11

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP 
KHẨU TÀU BIỂN Đ Ã  QUA 

SỬ DỤNG ĐẺ PHÁ DỠ

Mau số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..............  ngày ... tháng ... năm...
ĐÈ NGHỊ 

Cấp giấy phép nhập khấu tàu biến đã qua sử dụng đế phá dỡ
Kính gửi: ...

1. T ên  doanh  n gh iệp  đề nghị cấp G iấy  phép  nhập  kh ẩu  tàu  b iển  đã  qua  sử dụng  để phá
dỡ:.

.Em ail:

2. Đ ịa  chỉ trụ  sở chính:

Đ ịa  c h ỉ : ....................................................................

Đ iện  th o ạ i: ................ Fax: ..................................

3. Đ ịa  chỉ k inh  doanh:

Đ ịa  c h ỉ : ....................................................................

Đ iện  thoại: ................................Fax: .................

4. N g ư ờ i đại d iện  th eo  pháp  luật:

- H ọ  t ê n : .................................................... C hức danh: ........................

- Số CM N D /H Ộ  c h iế u : .........................................N gày , nơi cấp:

- Q uốc t ị c h : ................................................................................................

.Em ail:

5. G iấy  chứng  nhận  đăng ký k inh  doanh  số .............................................. do  (T ên  cơ  quan
cấp) cấp n g à y ...... t h á n g ............n ă m .....................

6. Q uyết đ ịnh  đưa cơ  sở phá  dỡ  tàu  b iển  th uộc  sở hữu  hoặc  quản  lý, khai th ác  của
doanh  ngh iệp  vào  h o ạ t động  s ố ........... n g à y .......... t h á n g ............. n ă m ................

Đ ề nghị ...... th ẩm  đ ịnh  hồ  sơ, trìn h  ... cấp G iấy  phép  nhập  k h ẩu  tàu  b iển  đã qua  sử
dụng  để p h á  dỡ  đối với:

a) T ên  t à u : .....................................................................................................................................

b ) Số IY 1 0 :.....................................................................................................................................

c) L oại t à u : .......................................................................................................................................

d) Trọng tải toàn phần (D W T ):.........................................................................................

đ) N g ày  tàu  đến  cảng  b iển  đầu  tiên  của V iệ t N a m : ........................................................

(T ên  doanh  ngh iệp ) cam  kết thự c  h iện  nhập  khẩu, phá  dỡ  tàu  b iển  đã qua sử dụng  theo  
đúng  G iấy phép nhập  khẩu  v à  các quy đ ịnh  của pháp  luật./.

V ăn  b ản  kèm  theo:

ngày ... th ả n g ..........n ă m ........

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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............ , ngày .... tháng.....năm ...
GIẤY PHÉP 

NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA s ử  DỤNG ĐẺ PHÁ DỠ 
Số: .... /năm.../GPNKTB

Căn cứ Nghị định s ố ....... /2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính
phủ quy định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Căn cứ ............................................................................................................ ;
Theo đề nghị của............................................................................................
...(Cơ quan có thẩm quyền)... cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ như sau:
1. Thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
a) Tên doanh nghiệp:........................................................................................
b) Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
c) Địa chỉ kinh doanh : ....................................................................................
d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...............................do ...(Tên cơ

quan cấp)... cấp ngày........ tháng.......năm ............
đ) Người đại diện theo pháp luật:......................................................................
2. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển
a) Tên cơ sở phá dỡ:....................................................................................
b) Địa chỉ cơ sở phá dỡ:.............................................................................
3. Thông tin về Giấy phép
a) Tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ:
Tên tàu:.......................................................... số IMO:...............................
Loại tàu:.........................................Trọng tải toàn phần (DWT): .....................
b) Thời hạn hiệu lực: Từ ngày............ đến ngày.........................................
c) Nơi cấp:............................................Ngày cấp:.................................../.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên /  r 1 1 _ J _ 7  '  1
quan (hải quan, hàng hải và đường thủy... ); (  y ’ ro ■ ten’ đ o n g  dau)
- Doanh nghiệp Đề nghị (01 bản);

- Lưu: V I . .. ’

Mau số 08

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____________  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ..............  ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn .............. (2)

Kính gửi: ........(3)..............................................
1. Thông tin tố chức đề nghị chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn
a) Tên tổ chức/Doanh nghiệp:...................................................
b) Người đại diện theo pháp luật: ................................................................
c) Đăng ký kinh doanh:................ngày.................................... tháng........ năm...tạ i .....
d) Địa chỉ: ...................................................
đ) Số điện thoại liên hệ:..............................................................................
2. Nội dung đề xuất
a) Quy mô, kích thước, diện tích vùng hoạt động: ...................................;
b) Tọa độ các điếm xác định vùng hoạt động (theo Hệ quy chiếu và Hệ tọa

độ quốc gia VN-2000):...........................................................
c) Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác........................................... ;
(4)......................  kính đề nghị .................. (3) ...........xem xét, chấp thuận

vùng hoạt động tàu lặn tại..................... (2 )...........................................................
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ (5)
- Như trên; (Kỷ đóng dấu, ho và tên)
- Lưu: VT.

13

Mẩu số 09

TÊN T Ỏ  C H Ứ C  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú:
(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tố chức (đơn vị, doanh nghiệp).
(2) Nêu tên vùng hoạt động (nếu có).
(3) Nêu tên cơ quan có thấm quyền chấp thuận theo quy định.
(4) Tên cơ quan, tồ chức.
(5) Thấm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tố chức.
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Số: /QĐ-... ............ , ngày .... tháng .....năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN CÓ THẨM QUYÈN

Căn cứ ................................................................................................... ;
Xét Đơn đề nghị chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn của............ (1)...........và

các hồ sơ liên quan;
Theo đề nghị của........................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn của........................................... (1)..... , với các nội dung:
1. Thông tin chi tiết vùng hoạt động tàu lặn:
a) Quy mô, kích thước, diện tích: .............................................................
b) Vị trí tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động của tàu lặn .. .(2).......
2. Thời gian sử dụng vùng nước:................................................................
3. Các yêu cầu về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn 

ngừa ô nhiễm môi trường.
4. Chủ khai thác:............................................................................................
- Địa chỉ trụ sở:............................................................................................. ;
- Số điện thoại:..............................................................................................
5. Mục đích sử dụng: .........................................................
Điều 2................ (1) ...................trong quá trình khai thác vùng hoạt động tàu

lặn có trách nhiệm:
a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Nghị định số .../..../NĐ-CP ngày ...

tháng ... năm ........của Chính phủ quy định v ề ....................................... ;
b) Không được phép hoạt động trái mục đích được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận;
c) .......................................... .........................................................................
Điều 3. Các ....(3)....và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
- Như Điều 3; ị'Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên 
quan (quốc phòng, công an, hàng hải và 
đường thủy...);

Mẩu số 10
C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____________  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Tổ chức đề nghị chấp thuận vùng hoạt 
động tàu lặn (01 bản);

- Lưu: V I . .. ’

Ghi chủ:
(1) Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn.
(2) Thông tin về phạm vi vùng hoạt động tàu lặn.
(3) Các cá nhân là Thủ trưởng các tổ chức có liên quan.
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TÊN TỎ CHỨC

Mau số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐÈ NGHỊ

Phê duyệt Phưtm g án đưa tàu lặn vào hoạt động
*/ • 9  • • • 9

Kính gửi:

1. Thông tin về tố chức khai thác tàu lặn
a) Tên tố chức khai thác tàu lặn:.............................................
b) Địa chỉ:................................................................................
c) Số điện thoại liên hệ:.............................................................
d) Người đại diện theo pháp luật:.............................................
đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..............  do (Tên cơ quan cấp)

cấp ....................ngày...........tháng..........năm .........
2. Thông tin về tàu lặn
a) Tên tàu lặn:....................................................
b) Vùng khai thác........................................................
c) Quyết định chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn số .......... do (Tên cơ quan

cấp) cấp ngày.....tháng......... năm .......
d) Quyết định giao khu vực biến số ...........................................do (Tên cơ

quan cấp) cấp ngày.....tháng......... năm .......
3. Hồ sơ phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động
a) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiếm tàu lặn;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính 

Quyết định về việc giao khu vực biến;
c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 

thực từ bản chính Phương án bố trí người khai thác tàu lặn;
d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng 

thực từ bản chính Phương án đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường và tìm kiếm cứu nạn trong quá trình khai thác hoạt động tàu lặn.

Kính đề nghị...... xem xét, phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động.

ĐẠI DIỆN 

TỎ CHỨC KHAI THÁC TÀU LẶN
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



17

Mau số 12

Số: /Q Đ -... ......., ngày .... tháng......... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động

*/ • 9  • • • 9

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN CÓ THẨM QUYÈN

Căn cứ ...................................................................................................... ;
Xét đề nghị của......................................................................................... ;

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức khai thác tàu lặn sau đây được phép tiến hành hoạt động 
khai thác tàu lặn:

1. Tên tố chức khai thác tàu lặn:..................................
2. Địa chỉ:.....................................................................
3. Số điện thoại liên h ệ :........................................................
4. Người đại diện theo pháp luật:.........................................
5. Thông số kỹ thuật tàu lặn:.................................
6. Vùng khai thác:...................................
Điều 2. Tổ chức khai thác tàu lặn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội 

dung trong phương án đã được phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc như sau:

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ 
quy định của Quyết định này và các quy định có liên quan của pháp luật đế tố chức 
thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực cảng biến....................................

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng phòng..., tố chức khai thác tàu lặn, Thủ trưởng các cơ quan, tố chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: ’ THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên (Ky, ghĩ ro họ ten, đong dau)
quan;
-T ổ  chức đề nghị (01 bản);

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____________  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Lưu: VT,
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Mau số 13

TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..............  ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Chấm dứt hoạt động tàu lặn

Kính gửi: ........

Tên tổ chức đề nghị: ...........................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................

Đăng ký kinh doanh: s ố ............do...................  cấp ngày.... tháng.... năm.... tạ i ....

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................

Đe nghị ... xem xét, tiến hành chấm dứt hoạt động tàu lặn với các thông tin dưới 
đây:

1. Tên tàu lặn :...........................................................................

2. Vùng khai thác hoạt động tàu lặn: ...................................

3. Lý do: ...............................................................................................................

4. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu CÓ): .......................................

Kính đề nghị ... xem xét, giải quyết.

TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Số: /QĐ-... ............ , ngày .... tháng .....năm ...

QƯYÉT ĐỊNH 
Chấm dứt hoạt động tàu lặn 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN CÓ THẨM QUYÈN
Căn c ứ ................................................................................................................................... ;
Căn cứ.................................................................................................................................... ;
Xét đơn đề nghị của ....................................................................................................
Theo đề nghị của............................................................................................

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động tàu lặn ...............................
Điều 2
1. Tố chức khai thác tàu lặn ...............................có trách nhiệm.......
2  ........................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số..............
Điều 4. Trưởng phòng......, tổ chức khai thác tàu lặn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
- Như Điều 4; (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên 
quan;
-Tổ chức đề nghị (01 bản);

Mau số 14

C ơ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____________  Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Lưu: VT,.



Mau số 15

TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..............  ngày ... tháng ... năm ...

TỜ KHAI 
Đối tên cảng cạn

Kính gửi: ...............................................

Tên doanh nghiệp, tố chức: .....................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ................................................................................

Đăng ký kinh doanh: số ............do...........  cấp ngày............. tháng ...... năm.........
tại.........................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: .................................................................................................

Đe nghị .......... (1) xem xét, chấp thuận đối tên cảng cạn với các thông tin dưới
đây:

1. Tên công trình: .......................................................................................................

2. Vị trí: ......................................................................................................................

3 r-|-~i /V ^  4  .V  /V -| A
. lên CŨ đã công bô: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Tên mới: ...............................................................................................................

Kính Đe nghị ........................................... (1) ........................................... xem xét,
giải quyết./.

20

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC VII 
KÝ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG 

XÂY DựNG, CHỨNG CHỈ NĂNG Lực HOẠT ĐỘNG XÂY ÒựNG
(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

STT Noi cấp Ký hiệu STT Noi cấp Ký hiệu
1 An Giang ANG 18 Lâm Đồng LAD

2 Bắc Ninh BAN 19 Lạng Sơn LAS
3 Cà Mau CAM 20 Lào Cai LCA
4 Cao Bằng CAB 21 Nghệ An NGA
5 Cần Thơ CAT 22 Ninh Bình NIB
6 Đà Nằng DNA 23 Phú Thọ PHT
7 Đắk Lắk DAL 24 Quảng Ngãi QNG
8 Điên Biên DIB 25 Quảng Ninh QNI
9 Đồng Nai DON 26 Quảng Trị QTR
10 Đồng Tháp DOT 27 Sơn La SOL
11 Gia Lai GIL 28 Tây Ninh TAN
12 Hà Nội HAN 29 Thái Nguyên THN
13 Hà Tĩnh HAT 30 Thanh Hóa THH

14 Hải Phòng HAP 31 Huế HUE
15 Hưng Yên HUY 32 TP. Hồ Chí Minh HCM
16 Khánh Hòa KHH 33 Tuyên Quang TUQ
17 Lai Châu LAC 34 Vĩnh Long VIL

35 Chứng chỉ do tổ 
chức xã hội -  
nghề nghiệp 
được công nhận 
cấp

ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
quy định cụ thể trong 
Quyết định công nhận tổ 
chức xã hội -  nghề 
nghiệp đủ điều kiện cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng, chứng 
chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng



PHỤ LỤC VIII
MÃ ĐỊNH DANH PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH 

XÂY DựNG THEO TỈNH/THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)
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Mã đinh danh LAS-XD Tỉnh/thành phố Mã đinh danh LAS-XD Tỉnh/thành phố
LAS-XD ANG An Giang LAS-XD LAD Lâm Đồng

LAS-XD BAN Bắc Ninh LAS-XD LAS Lạng Sơn
LAS-XD CAM Cà Mau LAS-XD LCA Lào Cai
LAS-XD CAB Cao Bằng LAS-XD NGA Nghệ An
LAS-XD CAT Cần Thơ LAS-XD NIB Ninh Bình
LAS-XD DNA Đà Nằng LAS-XD PHT Phú Thọ
LAS-XD DAL Đắk Lắk LAS-XD QNG Quảng Ngãi

LAS-XD DIB Điên Biên LAS-XD QNI Quảng Ninh
LAS-XD DON Đồng Nai LAS-XD QTR Quảng Trị
LAS-XD DOT Đồng Tháp LAS-XD SOL Sơn La
LAS-XD GIL Gia Lai LAS-XD TAN Tây Ninh

LAS-XD HAN Hà Nội LAS-XD THN Thái Nguyên
LAS-XD HAT Hà Tĩnh LAS-XD THH Thanh Hóa

LAS-XD HAP Hải Phòng LAS-XD HUE Huế
LAS-XD HUY Hưng Yên LAS-XD HCM TP. Hồ Chí Minh
LAS-XD KHH Khánh Hòa LAS-XD TUQ Tuyên Quang
LAS-XD LAC Lai Châu LAS-XD VIL Vĩnh Long





Bộ XÂY DựNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47 /TTr-BXD Hà Nội, ngà)P(thángOữĩăm 2025

TỜ TRÌNH

về việc ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ xây 
dựng các nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc 
thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó, ưu tiên tập 
trung xây dựng 02 Nghị định, gồm: Nghị định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp và Nghị định về phân quyền, phân cấp trong 
quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (thể hiện nội dung phân cấp, phân quyền 
giữa Trung ương và địa phương); trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng về đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, định hướng sửa đổi của Hiến 
pháp, quy định pháp luật về tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa 
phương và chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng kính trình 
Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng với những nội dung cơ bản sau đây:

I. S ự  CẦN THIÉT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Cơ sở chính trị

- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung 
ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã 
giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ “ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo 
các cơ quan chức năng ở Trung ương phổi hợp chặt chẽ với các địa phương 
tham mưu hoàn thiện các VBQPPL để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chỉnh các cấp và tổ chức hoạt động chỉnh quyền địa phương 02 cấp gắn 
với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, ...

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 
trong kỷ nguyên mới yêu cầu: “Cồng tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa 
đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích 
toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; dứt 
khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cẩm phát huy dân chủ, tồn trọng, 
bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân



2

đổi, hợp lỷ giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chỉnh đáng đạt được. Các quy 
định của luật phải mang tỉnh ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lẩy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm. Phát huy đúng mức vai trò của đạo đức xã hội, các 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các 
quan hệ xã hội”.

- Kết luận 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 
một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và 
đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025.

- Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm 
tiến độ, yêu cầu theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư.

- Kết luận số 21/KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII về việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra nhiệm vụ
“Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận 
hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chỉnh trị dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chỉnh phủ, cơ quan 
hành pháp, cơ quan tư pháp; xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa 
phương và giữa các cấp chỉnh quyền địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền, bảo đảm Trung ương tăng cường quản lỷ vĩ mồ, xây dựng thể chế, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường 
kiểm tra, giám sát, "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách 
nhiệm

- Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp, yêu cầu: “Chỉnh phủ chỉ đạo đẩy mạnh phân quyền, phân cấp tối đa từ 
Chỉnh phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho chỉnh quyền 
cấp tỉnh, ...

- Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp về việc phân công các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc 
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới VBQPPL liên 
quan đến việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp đã giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan 
ngang bộ “chủ động tiến hành việc soạn thảo ”, “cho phép áp dụng trình tự, thủ 
tục rút gọn ”đối với nghị định về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 
quản lý ngành, lĩnh vực được phân công.

- Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ Chính phủ xây 
dựng các nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc 
thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
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b) Cơ sở pháp lý

- Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định “Trong 
thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban 
Thường vụ Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung theo thời hạn quy định tại khoản 
1 Điều này, để bảo đảm giải quyết việc phân quyền, phân cấp đổi với một sổ lĩnh 
vực ưu tiên, cấp bách, giao Chỉnh phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
điều chỉnh một sổ nhiệm vụ, quyền hạn và quy định khác có liên quan đến việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chỉnh phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ đang được quy định trong các điều, khoản, điểm có liên quan 
tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban Thường vụ 
Quốc hội để thống nhất áp dụng, định kỳ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
trường hợp liên quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại 
kỳ họp gần nhất”.

- Khoản 1 Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025: “Kể từ
ngày Luật này có hiệu lực thi hành, để kịp thời đẩy mạnh phân quyền, phân cấp 
cho chỉnh quyền địa phương trong một sổ lĩnh vực ưu tiên, cấp bách, giao Chỉnh 
phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phân định lại 
nhiệm vụ, quyền hạn của chỉnh quyền địa phương và điều chỉnh các quy định 
khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chỉnh quyền địa 
phương để thống nhất áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các luật, 
pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội và định kỳ báo 
cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, nghị quyết của 
Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

- Khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định 
về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước quy 
định: “Chỉnh phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao xem xét, ban hành văn bản giải quyết hoặc ủy quyền ban hành 
văn bản giải quyết các vẩn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội khi sắp 
xếp tổ chức bộ máy nhà nước, định kỳ hằng quỷ báo cáo ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. “ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chỉnh phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành văn bản để 
giải quyết các vẩn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. ”

2. Cơ sở thực tiễn
Trên cơ sở các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phân 

quyền, phân cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản để hướng dẫn bộ, ngành, địa
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phương trong việc phân quyền, phân cấp. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ 
trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong bối cảnh chưa thể sửa đổi, bổ 
sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sẽ dẫn đến tình trạng cả cơ 
quan phân quyền, phân cấp và cơ quan được phân quyền, phân cấp đều lúng 
túng; việc phục vụ người dân, doanh nghiệp có thể bị gián đoạn, không kịp 
thời, không đáp ứng được yêu cầu về lộ trình, tiến độ và mục tiêu về hiệu 
năng, hiệu lực, hiệu quả mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Xuất phát từ những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, để 
thể chế hoá đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về phân quyền, phân cấp; bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ được thông suốt, 
hiệu quả, kịp thời, cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo thuận 
lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp thì việc ban hành Nghị định quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
là hết sức cần thiết và cấp thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DựNG Dự THẢO NGHỊ
ĐỊNH

1. Mục đích
Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình 

thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, 
không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa 
bàn; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, 
doanh nghiệp; thực hiện phân quyền, phân cấp triệt để từ cơ quan trung ương 
cho chính quyền địa phương đểtăng cường, phân định rõ ràng trách nhiệm và tạo 
sự chủ động cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức.

2. Quan điểm
a) Thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng đã nêu tại Nghị quyết Đại 

hội XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 
khóa XII, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 
khóa XIII và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư1 về tiếp tục sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị; cụ thể các quy định của Hiến pháp năm 2013 
(sau khi sửa đổi, bổ sung), Luật Tổ chức chính quyền địa phương về tổ chức 
chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp.

b) Thực hiện việc phân quyền, phân cấp bảo đảm nguyên tắc:

(i) Trung ương tập trung quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm 
tra, giám sát; phân cấp, phân quyền đủ mạnh, đủ rõ, hợp lý các nhiệm vụ ở

1 Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025, Kết luận số 130-KL/TW ngày 
14/3/2025 và Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
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Trung ương đang thực hiện về cho địa phương theo đúng tinh thần “địa phương 
quyết định, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”

(ii) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ giữa thẩm quyền 
chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai 
trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp (không để tình 
trạng đùn đẩy, né tránh và chậm trễ trong việc triển khai các nhiệm vụ, quyền 
hạn; gửi xin ỷ  kiến tràn lan).

c) Rà soát, thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có 
liên quan bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, 
giao thoa nhiệm vụ. Bảo đảm không có khoảng trống pháp lý, không để gián 
đoạn công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưỏng đến 
các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, điểm b khoản 5 Điều 51 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 11 Nghị 
quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số 
vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước2, chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 167/BC-CP ngày 04/04/2025, Nghị quyết số 
74/NQ-CP ngày 07/4/2025, Văn bản số 393/TTg-PL ngày 05/4/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ, Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp 
xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp3), Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị địnhquy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo trình tự thủ tục 
rút gọn.

2. Ngày 22/5/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa 
phương lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định tại văn bản số 3814/BXD-PC và văn 
bản số 3815/BXD-PC. Đến nay, đã nhận được ý kiến của 55 cơ quan (có Bản 
tổng hợp tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị 
định kèm theo).

3. Ngày 23/5/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với 
Bộ Xây dựng và các Bộ: Nội Vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Tài 
chính, Quốc phòng, Công an; ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải

2 Khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định: “Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo 
đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027.”.
3 Tại mục 4 Phần III Kế hoạch số 40-KH/BCĐ quy định: “Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục kèm theo Kế hoạch này...
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phòng, Huế, Đà Nằng, Thành phố Hồ Chí Minh, cần Thơ, Sơn La, Lào Cai, Phú 
Thọ, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, 
Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang.

3. Ngày 22/5/2025, Bộ Xây dựng đã gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đến Bộ 
Tư pháp để thấm định. Ngày 27/5/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức thấm định dự 
thảo Nghị định và có Báo cáo thấm định số 202/BCTĐ-BTP ngày 29/5/2025.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của bộ, ngành, địa 
phương, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị 
định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA D ự THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
về phạm vi điều chỉnh: Nghị định điều chính 02 nội dung về (i) thẩm quyền 

và (ii) trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có 
thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được quy định tại 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần 
điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp4.

Đối với các nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quy hoạch đô thị và nông thôn, phân loại đô thị và các nội dung điều chỉnh về 
chính sách liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, phân loại đô thị trong 
các văn bản thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, không điều chỉnh tại Nghị 
định này mà sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung bằng văn bản riêng để bảo 
đảm tính đồng bộ về chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông.

2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 05 Chương, 47 Điều, các Phụ lục, cụ thể như sau:
- Chương I. Quy định chung gồm Điều 1 quy định về phạm vi điều 

chỉnh, Điều 2 quy định về nguyên tắc phân quyền, phân cấp, Điều 3 quy định 
về phí, lệ phí.

- Chương II. Phân quyền

Mục 1. Phân quyền trong lĩnh vực xây dựng (từ Điều 4 đến Điều 6)

Mục 2. Phân quyền trong lĩnh vực giao thông (từ Điều 7 đến Điều 9)

- Chương III. Phân cấp trong lĩnh vực xây dựng

Mục 1. Phân cấp trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng (từ Điều 10 đến

4 Đồng thời, Bộ Xây dựng đã rà soát các nghị quyết của Chính phủ và các quyết định hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ, tuy nhiên không có nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực, phạm vi rà soát.



Mục 2. Phân cấp trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản (từ Điều 15 
đến Điều 26).

Mục 3. Phân cấp trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 
(từ Điều 27 đến Điều 29).

- Chương IV. Phân cấp trong lĩnh vực giao thông

Mục 1. Phân cấp trong lĩnh vực giao thông đường bộ (từ Điều 30 đến 
Điều 31).

Mục 2. Phân cấp trong lĩnh vực giao thông đường sắt (từ Điều 32 đến 
Điều 33).

Mục 3. Phân cấp trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa (từ 
Điều 34 đến Điều 40).

Mục 4. Phân cấp trong lĩnh vực đăng kiểm (từ Điều 41 đến Điều 44).

- Chương V. Tổ chức thực hiện gồm Điều 45 quy định về hiệu lực thi hành; 
Điều 46 về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương; 
Điều 47 về quy định chuyển tiếp.

- Các Phụ lục kèm theo.

Dự kiến Nghị định có hiệu lực từ 01/7/2025 và hết hiệu lực kể từ ngày 
01/3/2027.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
3.1. Những nội dung sửa đổi, hoàn thiện
Các quy định về phân quyền, phân cấp tập trung vào 02 nhóm nội dung: (i) 

nội dung về phân quyền (thẩm quyền gốc được quy định tại luật, nghị quyết, pháp 
lệnh của Quốc hội, ủy  ban Thường vụ Quốc hội) và nội dung về phân cấp (thấm 
quyền gốc được quy định tại nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ); và (ii) nhóm nội dung về trình tự, thủ tục và hồ sơ thực 
hiện các nội dung được phân quyên, phân cấp.

a) Nhóm nội dung về phân quyền, phân cấp

(i) Với tinh thần đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, nhằm tạo sự chủ động 
cho các Bộ, ngành và tạo điều kiện để “địa phương quyết, địa phương làm, địa 
phương chịu trách nhiệm”, tăng hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, nội dung 
phân quyền được thể hiện tại Chương II dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

- Chuyển thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng với 10 nhiệm vụ tại 03 Luật gồm:

+ 03 nhiệm vụ tại Luật Đường bộ: phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường 
bộ; phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ; thấm quyền giao các tuyến,

7

Điều 14).
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đoạn tuyến quốc lộ.

+ 05 nhiệm vụ tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam: quy định chi tiết khoảng 
cách, phạm vi bảo vệ công trình hàng hải; phê duyệt quy hoạch tổng thể phát 
triển hệ thống cảng biển; phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến 
cảng, cầu cảng , bến phao, khu nước, vùng nước, quy hoạch chi tiết phát triển 
vùng đất, vùng nước cảng biển; phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng 
cạn; quyết định xếp loại cảng biển và công bố Danh mục cảng biển.

+ 02 nhiệm vụ tại Luật Giao thông đường thủy nội địa: quy định phạm vi 
hành lang bảo vệ luồng; quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

- Chuyển thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh đối với 01 nhiệm vụ tại Luật Nhà ở: quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở phục vụ tái định cư.

- Chuyển thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cơ quan 
chuyên môn thuộc Bộ cho địa phương đối với 07 nhiệm vụ tại Luật Xây dựng và 
Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Nhà ở:

+ 03 nhiệm vụ tại Luật Xây dựng: cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 
dựng hạng I, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; trách nhiệm 
tổ chức và xét duyệt giải thưởng chất lượng công trình xây dựng.

+ 01 nhiệm vụ tại Luật Giao thông đường thủy nội địa: công bố tuyến 
đường thủy nội địa.

+ 03 nhiệm vụ tại Luật Nhà ở: đề xuất việc chuyển đổi công năng nhà ở 
đối với trường hợp khác; chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở; công khai 
danh mục đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư.

(ii) Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền, tạo sự chủ động cho địa phương với 
tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, 
tăng cường phân cấp cho cấp xã - nơi sát dân nhất, gần dân nhất, đến với người 
dân nhanh nhất, trực tiếp tiếp xúc, làm việc nhiều với người dân và doanh 
nghiệp; cụ thể đã phân cấp đối với 51 nhiệm vụ gồm:

- 05 nhiệm vụ từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho chính quyền địa 
phương đối với các lĩnh vực: lĩnh vực nhà ở (01 nội dung)5; lĩnh vực đường sắt 
(02 nội dung)6; lĩnh vực kinh doanh bất động sản (01 nội dung)7; lĩnh vực phát 
triển đô thị (01 nội dung)8.

- 46 nhiệm vụ từ Bộ trưởng, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ cho chính 
quyền địa phương đối với các lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động xây dựng (17 nội

5 Bao gồm: quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư.
6Bao gồm: Quyết định việc tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt đô thị; quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ 
tầng đường sắt đô thị do nhà nước đầu tư.
7 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
8 Quyết định khu vực phát triển đô thị.
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dung)9; lĩnh vực đường sắt (04 nội dung)10; lĩnh vực đường bộ (09 nội dung)11; 
lĩnh vực hàng hải, đường thủy (11 nội dung)12; lĩnh vực nhà ở (02 nội dung)13; 
lĩnh vực đăng kiểm (02 nội dung)14; lĩnh vực kinh doanh bất động sản (01 nội 
dung)15.

(iii) Chuyển 19 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ cho Bộ, Bộ trưởng:

- 01 nhiệm vụ trong lĩnh vực phát triển đô thị: phê duyệt các chương trình, 
kế hoạch về phát triển đô thị.

- 03 nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng: quy định lộ trình 
hạn chế, xóa bỏ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu 
hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường; 
quy định lộ trình hạn chế, xóa bỏ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công 
nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô 
nhiễm môi trường; quy định lộ trình hạn chế đầu tư mới hoặc mở rộng các cơ sở

9 Bao gồm: thẩm quyền cấp chứng chi năng lực hoạt động xây dựng hạng I; thẩm quyền cấp chứng chi hành 
nghề hoạt động xây dựng hạng I; thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thẩm 
quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm quyền công nhận, đình chỉ, thu hồi, cấp lại tổ chức 
xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chi hành nghề hoạt động xây dựng; thẩm quyền công nhận, đình chi, 
thu hồi, cấp lại tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chi năng lực hoạt động xây dựng; thẩm quyền 
cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình; thẩm quyền xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, 
không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; thẩm quyền xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo 
thiết kế; thẩm quyền kiểm ừa công tác nghiệm thu; công bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng; công khai 
danh sách cá nhân được cấp chứng chi hành nghề, tổ chức được cấp chứng chi năng lực ừên ừang thông tin điện 
tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục cấp chứng chi năng lực trực tuyến; quyết định thu hồi chứng chi hành 
nghề, chứng chi năng lực hoạt động xây dựng khi cơ quan có thẩm quyền cấp không thực hiện thu hồi; thẩm 
quyền thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; thẩm quyền thẩm định hoặc cho ý kiến về 
công nghệ đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dư án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn khác.
10 Bao gồm: chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang ừên đường sắt quốc gia, đường ngang công cộng ừên 
đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ; Chấp thuận công trình hiện hữu trong phạm vi bảo vệ hầm đường 
sắt đang khai thác; chấp thuận trường hợp đặc biệt đối với công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông 
tin, đường dây tải điện xây dựng trong phạm vi lân cận đất dành cho đường sắt không bảo đảm khoảng cách đến 
đường sắt; thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội cho doanh nghiệp.
nBao gồm: Chấp thuận cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; cấp, đổi, thu hồi 
chứng chi thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; Thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải 
trọng, xe bánh xích; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN; cấp, cấp lại, thu hồi 
Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 
Campuchia; Giấy phép, quy trình... vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trang Quốc; Quy trình đăng ký, 
ngừng khai thác tuyến, bổ sung, thay thế, ngừng phương tiện, điều chinh tần suất chạy xe ừên tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Lào; cấp, cấp lại, thu hồi, quy trình đăng ký... Giấy phép vận tải đường bộ 
quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (phương tiện thương mại).
12 Bao gồm: thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đối với cơ sở ừong phạm vi toàn quốc; quyết định đưa cơ sở phá 
dỡ tàu biển vào hoạt động;quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động;Quyết định dừng ngay hoạt 
động cơ sở phá dỡ tàu biển; Quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển; phê duyệt phương án phá dỡ tàu 
biển; công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; cấp Giấy phép nhập 
khẩu pháo hiệu hàng hải; chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn; phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động; 
thủ tục đổi tên cảng cạn.
13 Bao gồm: chuyển đổi công năng nhà ở; thông báo tổ chức đủ điều kiện vận hành quản lý nhà chung cư.
14TỔ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của phương tiện thủy nội địa; tổ chức thanh tra, kiểm ừa và xử lý 
các hành vi vi phạm việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán 
cải, sửa chữa tàu biển.
15 Đăng tải thông tin của sàn giao dịch bất động sản.
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sản xuất tấm lợp amiăng.

- 07 nhiệm vụ trong lĩnh vực nhà ở: quyết định chủ trương đầu tư dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở công vụ; quyết định chủ trương đầu tư dự án mua nhà ở 
thương mại để làm nhà ở công vụ cho đối tượng của các cơ quan trung ương; 
quyết định chủ trương đầu tư dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ 
cho đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; thuê nhà ở thương mại để làm 
nhà ở công vụ bố trí cho đối tượng của các cơ quan trung ương thuê; thuê nhà ở 
thương mại để làm nhà ở công vụ bố trí cho đối tượng thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân thuê; phê duyệt Đề án bán nhà ở xã hội thuộc tài sản công đang cho 
thuê; quyết định trường hợp khác được chuyển đổi công năng nhà ở.

- 04 nhiệm vụ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: tổ chức lựa chọn đơn vị cấp 
nước đối với công trình cấp nước đô thị và khu công nghiệp; tổ chức lựa chọn đơn 
vị cấp nước đối với công trình cấp nước nông thôn; ban hành định mức kinh tế - 
kỹ thuật cấp nước; hướng dẫn việc lập cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị.

- 03 nhiệm vụ trong lĩnh vực giao thông đường sắt: quyết định tháo dỡ 
tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt quốc gia; quyết định điều chỉnh danh mục phụ 
kiện, phụ tùng, vật tư, thiết bị chuyên dùng cho đường sắt; quyết định vận tải 
hàng nguy hiểm trên đường sắt phục vụ yêu cầu cấp bách...

- 01 nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng kiểm: quyết định tuổi của phương tiện 
thủy được phép nhập khẩu.

Ngoài ra đã thực hiện:
- Phân cấp toàn diện thấm quyền thông báo đơn vị đủ điều kiện thực hiện 

quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Điều 84 Nghị định số 95/2024/NĐ- 
CP) cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, theo đó, cơ quan quản lý nhà ở trực 
thuộc Bộ Xây dựng không tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính này (Điều 84 
Nghị định số 95/2024/NĐ-CP quy định gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà ở trực 
thuộc Bộ Xây dựng hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh).

- Phân cấp thẩm quyền tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất động sản của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tại Nghị định số 
96/2024/NĐ-CP cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp 
tỉnh (Sở Xây dựng).

b) Nhóm nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chỉnh

Khi thực hiện phân cấp, phân quyền dẫn đến việc thay đổi về trình tự, thủ 
tục và thẩm quyền đang được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành. Do vậy, để bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc, thủ 
tục hành chính thông suốt, không bị ách tắc, dự thảo Nghị định đã quy định cụ 
thể trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết các thủ tục 
hành chính đối với từng loại thủ tục (tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định). Các quy định này đảm bảo tuân thủ yêu cầu về cải cách hành chính, cắt
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giảm thời gian, thành phần và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

3.2. Nội dung bổ sung
Dự thảo Nghị định không bổ sung các nội dung mới mà chỉ đẩy mạnh 

phân quyền, phân cấp các nội dung từ thẩm quyền của cơ quan trung ương cho 
chính quyền địa phương.

3.3. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành 
chính nội bộ

Triển khai thực hiện Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 
xây dựng, Bộ Xây dựng đã tiếp tục rà soát, đề xuất việc cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định, cụ thể:

- Cắt giảm 09 thủ tục hành chính: công nhận, công nhận lại, thu hồi 
Thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; công bố 
tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn; đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, 
bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước; công bố đóng bến cảng, 
cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước; gia hạn hoạt động của kết cấu hạ 
tầng cảng biển tạm thời; thủ tục đưa báo hiệu vào sử dụng; thủ tục chấp thuận 
tháo bỏ niêm phong hoặc việc bơm thải các chất thải, nước bẩn qua những van 
hoặc thiết bị; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai 
thác cảng biển.

- Thực hiện phân cấp, giảm thòi gian thực hiện đối với 30 thủ tục 
hành chính: cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu 
nước ngoài; chuyển đổi chứng chỉ hành nghề; cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng; cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cấp, cấp lại 
Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN; cấp, cấp lại Giấy phép liên vận 
ASEAN; cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS; cấp, cấp lại 
Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD; cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa 
Việt Nam, Lào và Campuchia; cấp Giấy phép vận tải loại E, Giấy phép vận tải 
loại F, G lần đầu trong năm; thông báo khai thác tuyến vận tải hành khách định 
kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của 
hai nước; chấp thuận đăng ký, ngừng khai thác tuyến, bổ sung, thay thế, ngừng 
phương tiện, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Lào; cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Campuchia; cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và 
Campuchia cho các phương tiện thương mại; chấp thuận đăng ký, ngừng khai 
thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia; chấp thuận cơ sở kinh doanh đào 
tạo thẩm tra viên an toàn giao thông; cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao 
thông đường bộ; cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải; cấp, cấp lại Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người
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lái phương tiện thủy nội địa; phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển và cấp Giấy 
phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ; chấp thuận vùng hoạt động 
tàu lặn; phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động; chuyển nhượng toàn bộ 
hoặc một phần dự án bất động sản; chuyển đổi công năng nhà ở.

- Thực hiện phân cấp đối vói 07 thủ tục hành chính: công nhận tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu 
công trình xây dựng; đánh giá an toàn công trình; kéo dài thời gian sử dụng của 
công trình.

Như vậy, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa là 84,78% thủ tục hành chính 
được phân cấp, phân quyền tại dự thảo Nghị định.

Ngoài ra đã thực hiện:

- Cắt giảm đối tượng phải thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ 
quan chuyên môn về xây dựng thông qua việc thay đổi Danh mục công trình có 
ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

- Giảm thời gian quyết định đầu tư, quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở công vụ, giảm thời gian lập quy hoạch trong lĩnh vực xây dựng.

3.4. Số lượng và tỷ lệ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, phân quyền
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại 

cuộc họp ngày 23/5/2025, Bộ Xây dựng đã xác định các nguyên tắc, tiêu chí rà 
soát phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và thực hiện rà soát, chỉnh lý 
dự thảo Nghị định theo các nguyên tắc, tiêu chí này, cụ thể:

* về nguyên tắc thực hiện phân cấp, phân quyền: có 04 nguyên tắc
(i) Trung ương tập trung quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm 
tra, giám sát; phân cấp, phân quyền đủ mạnh, đủ rõ, hợp lý các nhiệm vụ ở 
Trung ương đang thực hiện về cho địa phương theo đúng tỉnh thần "địa phương 
quyết định, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

(ii) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ giữa thẩm quyền 
chung của uỷ ban nhân dân và thẩm quyền riêng của chủ tịch uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai 
trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp (không để tình 
trạng đùn đẩy, né tránh và chậm trễ trong việc triển khai các nhiệm vụ, quyền 
hạn; gửi xin ý kiến tràn lan).

(iii) Rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các ngành, lĩnh vực có 
liên quan bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn,
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giao thoa nhiệm vụ; bảo đảm tính tiếp nối, kế thừa và tránh tình trạng đình trệ, 
khoảng trống hay ách tắc trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

(iv) Loại bỏ các quy định, thủ tục, quy trình địa phương phải báo cáo, xin 
ý kiến Chính phủ, cơ quan Chính phủ về các dự án, nhiệm vụ cụ thể đã được 
phân cấp, phân quyền. Các địa phương căn cứ quy định pháp luật để chủ động 
thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo tinh thần “địa phương quyết, địa 
phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”

* về tiêu chí phân cấp, phân quyền giữa cơ quan Trung ương và chính 
quyền địa phương: có 03 tiêu chí

(i) Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ bảo đảm phù hợp với nguyên 
tắc phân định thấm quyền quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025.

(ii) Phân cấp, phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn từ Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cho chính quyền địa 
phương; từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cho chính quyền địa 
phương phải phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm 
quyền quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2025. Theo đó, việc phân cấp, phân quyền đã rõ thẩm quyền chung 
của Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chủ trương của Đảng và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp trong việc triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn 
thuộc thẩm quyền.

(iii) Phù hợp với đặc thù của lĩnh vực giao thông, xây dựng: theo đó, thực 
hiện phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương và chỉ giữ lại Trung ương đối 
với các vấn đề: mang tính liên tỉnh, liên vùng và liên quốc gia; liên quan đến quốc 
phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia; có kỹ thuật chuyên môn sâu hoặc 
liên quan đến những dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm công nghệ; phải thực 
hiện theo yêu cầu của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phân cấp, 
phân quyền triệt để nhằm tạo sự chủ động cho địa phương, giảm tải áp lực cho 
Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền thấm quyền, chỉ 
giữ lại để trung ương thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ mang tính tổng thể, 
an toàn hệ thống như kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, các nội dung kỹ thuật, 
chuyên môn sâu, không thể phân cấp cho địa phương, những nhiệm vụ liên quan 
đến quốc phòng, an ninh quốc gia như việc quản lý vùng trời, những thẩm quyền 
theo quy định của điều ước quốc tế (như các nhiệm vụ, thẩm quyền của nhà 
chức trách hàng không theo ICAO). Sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền, Bộ 
Xây dựng sẽ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (xây dựng quy 
hoạch, chiến lược, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách,
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tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, thực hiện chức năng 
kiểm tra, giám sát...); các địa phương được quyền chủ động quyết định các 
nhiệm vụ trên địa bàn quản lý, không phải xin ý kiến, báo cáo Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ đối với những nhiệm vụ đã được phân cấp, đảm bảo đúng 
theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, kết quả rà soát, đề xuất phân 
cấp, phân quyền như sau:

- Số lượng nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp: 118/235 
nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 50,21% trên tổng số nhiệm vụ, quyền hạn đang thực hiện 
của Trung ương. Trong đó, tại dự thảo Nghị định thực hiện phân quyền,
phân cấp đối vói 88 nhiệm vụ, mở rộng thẩm quyền đối với một số nhiệm vụ; 
đối với các nhiệm vụ khác được thực hiện tại dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), dự 
án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 
Nghị quyết của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; dự thảo Nghị 
định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quy hoạch 
đô thị và nông thôn; các dự thảo Thông tư về phân cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

- Số lượng nhiệm vụ, quyền hạn đề xuất giữ lại: 117 nhiệm vụ, chiếm 
tỷ lệ 49,79% trên tổng số nhiệm vụ, quyền hạn đang thực hiện của Trung ương.

3.3. Tồ chức thực hiện:
- Hiệu lực thi hành;
- Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và ủ y  ban nhân dân các cấp

- Quy định chuyển tiếp;

Theo đó, dự kiến Nghị định có hiệu lực từ 01/7/2025 và hết hiệu lực kể từ 
ngày 01/3/2027.

(Chi tiết danh mục văn bản phân cấp, phân quyền, các nội dung phân 
cấp, phân quyền, danh mục thủ tục hành chỉnh cắt giảm, đơn giản hóa tại các 
Phụ lục kèm theo).

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định này cũng đã lược bỏ việc lấy ý kiến khi 
thực hiện các nhiệm vụ: bỏ nội dung lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với các dự án 
đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng trước khi cấp có thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; bỏ việc xin ý kiến liên quan đến ban hành 
định mức dự toán; lược bỏ việc báo cáo về Bộ Xây dựng đối với một số thông 
tin liên quan đến sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Bộ 
Xây dựng; bỏ việc Bộ Xây dựng cho ý kiến thống nhất đối với quy chế quản lý 
kiến trúc của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là thành phố trực thuộc trung 
ương; bỏ quy định thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp đối với quy chế quản 
lý kiến trúc; bỏ việc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chấp thuận phương án 
giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân và giá dịch vụ nghĩa trang,
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dịch vụ hỏa táng tại các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước; bổ sung thẩm quyền của Bộ quản lý công trình xây 
dựng chuyên ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực chi phí đầu tư xây 
dựng...

V. NHỮNG NỘI DUNG BỎ SUNG MỚI s o  VỚI D ự THẢO NGHỊ 
ĐỊNH GỬI THẨM ĐỊNH

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm 
định số 202/BCTĐ-BTP ngày 29/5/2025, hướng dẫn tại Công văn số 2891/BTP- 
PLHSHC ngày 23/5/2025 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện 
lại toàn bộ dự thảo Nghị định. Theo đó, so với dự thảo Nghị định, đã hiệu chỉnh 
các nội dung sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo hướng không 
sửa đổi, bổ sung điều, khoản điểm cụ thể của các văn bản quy phạm pháp luật 
mà thể hiện theo hướng viện dẫn cụ thể điều, khoản, điểm của văn bản quy 
phạm pháp luật quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được thay đổi; xác 
định rõ tên cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trình 
tự, thủ tục được phân quyền, phân cấp; đưa ra khỏi dự thảo Nghị định những nội 
dung quy định về chính sách, không phải nội dung thay đổi thẩm quyền.

Đồng thời, đã tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện 
cắt giảm, đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính được phân cấp, phân 
quyền tại dự thảo Nghị định bảo đảm triển khai kịp thời Nghị quyết số 66/NQ- 
CP của Chính phủ, Công điện số 69/CĐ-TTg, Công điện số 78/CĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ và các chỉ đạo liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2891/BTP-PLHSHC.

VI. VẺ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH VỚI ĐIÈU  
ƯỚC QUỐC TÉ CÓ LIÊN QUAN MÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỌI chủ nghĩa 
VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN; VẺ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH vẲ LỒNG GHÉP 
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG Dự THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tính tương thích của dự thảo Nghị định với Điều ước quốc tế có liên 
quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Dự thảo Nghị định 
không có nội dung trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (danh mục các điều ước quốc tế có liên 
quan được rà soát tại Phụ lục 4 kèm theo Tờ trình).

2.về thủ tục hành chính: Nội dung dự thảo Nghị định không phát sinh thủ 
tục hành chính mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính hơn do chỉ còn 02 cấp đơn 
vị hành chính và đã chuyển các nhiệm vụ từ Trung ương cho địa phương. Theo 
đó đã đơn giản hóa, giảm bớt các quy trình, thủ tục, thời gian trong quá trình 
triển khai, thực hiện các nhiệm vụ (chi tiết đã nêu tại điểm 3.3 mục IV Tờ trình 
này).

Việc phân cấp thẩm quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ giảm chi 
phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh
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nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 
66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, Công 
điện số 78/CĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định này cũng đã lược bỏ quy định về việc lấy 
ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng khi thực hiện các 
nhiệm vụ: bỏ nội dung lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây 
dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng trước khi cấp có thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư; bỏ việc xin ý kiến liên quan đến ban hành định mức dự 
toán... Đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thực hiện 
theo Hiệp định, Nghị định thư, việc cấp phép phải được thực hiện trên phần 
mềm, hệ thống thông tin tập trung để đảm bảo yêu cầu về hạn ngạch số lượng xe 
đi sâu vào nước bạn (cụ thể Hiệp định Việt Nam - ASEAN: 500 xe; Việt Nam - 
GMS: 500 xe; Việt Nam - Lào - Campuchia: 150 xe; Việt Nam - Campuchia: 
800 xe; Việt Nam - Trung Quốc: 500 xe). Vì vậy, để có thể phân cấp được cho 
các Sở Xây dựng thực hiện, cần có khoảng thời gian để Bộ Xây dựng thực hiện 
việc xây dựng phần mềm, hệ thống thông tin tập trung; dự kiến hoàn thành trước 
ngày 01/01/2026.

3. về lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định: Dự thảo Nghị 
định được xây dựng trên quan điểm tiếp cận bình đẳng, không có sự phân biệt về 
giới trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

VII. Dự KIẾN NGUỒN L ự c, ĐIÈU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 
HÀNH NGHỊ ĐỊN H  SAU KHI ĐỪỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà 

nước từ trung ương đến địa phương là nguồn nhân lực chủ yếu tổ chức thi hành 
Nghị định này. Do vậy, sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực, không 
làm tăng biên chế, nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác triển 
khai thi hành Nghị định. Tuy nhiên, việc không tổ chức chính quyền địa phương 
cấp huyện dẫn đến khối lượng công việc mà chính quyền địa phương (cấp tỉnh 
và cấp xã) phải thực hiện sẽ rất lớn; nhiều việc mới, phức tạp, đòi hỏi phải được 
tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể. Điều này có thể làm phát sinh kinh phí để 
tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện.

Bên cạnh đó, đối với các nhiệm vụ chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng 
Chính phủ về Bộ, địa phương, từ Bộ về địa phương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
về cơ quan chuyên môn thì vẫn do nguồn lực về biên chế hiện có thực hiện, phù 
hợp với trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà nước. Để đáp ứng được nhiệm vụ này, 
cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các địa phương phải kiện toàn, nâng cao 
năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu về việc thực hiện, quản lý đối với các 
nội dung được phân cấp.
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Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến: Bộ Xây dựng, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện xây dựng nội dung tuyên truyền liên 
quan đến thi hành Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu 
biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí từ nguồn kinh phí do ngân 
sách Nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ 
trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, 
dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện, ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
được phân cấp, phân quyền.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Bộ Xây dựng, các bộ, 
ngành có liên quan và ủ y  ban nhân dân các cấp thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát đối với các nhiệm vụ đã được phân cấp cho chính quyền địa phương.

VIII. v ề  nội dung xin ý kiến Chính phủ

Hiện nay, tại một số Luật, Nghị định trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, 
có quy định nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ. Triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, Công điện số 69/CĐ- 
TTg, Công điện số 78/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã triển 
khai rà soát, đề xuất việc đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thời gian, công đoạn 
thực hiện các nhiệm vụ thông qua việc chuyển thẩm quyền đối với một số nhiệm 
vụ, thủ tục hành chính từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ cho cơ quan chuyên 
môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tại dự thảo Nghị định, ví dụ: các nhiệm vụ 
về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 
kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu, các thủ tục hành chính về vận tải đường 
bộ, hàng hải, đường thủy... Việc chuyển thẩm quyền này có tính chất tương tự 
như phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho địa phương, tạo điều kiện để cơ 
quan chuyên môn thực hiện phù hợp với năng lực, phạm vi quản lý, giao cơ 
quan trực tiếp thực hiện mà không thông qua 01 cơ quan cấp trên giao nhiệm vụ, 
tăng hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Đồng thời, cũng triển khai ngay các 
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

Theo đó, Bộ Xây dựng kính báo cáo Chính phủ cho phép bổ sung các nội 
dung về việc chuyển thẩm quyền đối với một số nhiệm vụ, thủ tục hành chính từ 
cơ quan chuyên môn thuộc Bộ cho cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh tại dự thảo Nghị định; Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát 
các cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhận chuyển giao.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định
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Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng kính trình 
Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
-Lưu: VT, PC.

B ộ TRƯỞNG

Trần Hồng Minh
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Phụ lục 1:
MỤC VĂN BẢN THựC HIỆN PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP 

TẠI D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH

Sổ 47 /TTr-BXD ngày06tháng06năm 2025 của Bộ Xây dựng)

1. Luật Xây dựng.

2. Luật Nhà ở.
3. Luật Kinh doanh bất động sản.

4. Luật Đường bộ.

5. Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

6. Luật Giao thông đường thủy nội địa.

II. Nghị định
1. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Clĩínlĩ phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng.

2. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Clĩínlĩ phủ quy 
định về quản lý vật liệu xây dựng.

3. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Clĩínlĩ phủ quy 
định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Clĩínlĩ phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng.

5. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Clĩínlĩ phủ về quản 
lý đầu tư phát triển đô thị.

6. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Clĩínlĩ phủ về sản 
xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

7. Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Clĩínlĩ phủ về xây 
dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

8. Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Clĩínlĩ phủ về quản 
lý không gian ngầm đô thị.

9. Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

10. Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Clĩínlĩ phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.



11. Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

12. Nghị định số 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy 
định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của 
phương tiện thủy được phép nhập khẩu.

13. Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

14. Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

15. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

16. Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

17. Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận tải đường bộ.

18. Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều 
kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

19. Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy
định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện
thủy nội địa.

20. Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy 
định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

21. Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động 
hàng hải.

22. Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều 
kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

23. Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu 
tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

20
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Danh mục các nội dung phân cấp, phân quyền, thay đổi thẩm quyền
tại dự thảo Nghị định

(Kèm theo Tờ trình sổ 47 /TTr-BXD ngày Oótháng Oổnăm 2025 của Bộ Xây dựng)

Phụ lục 2:

STT Nội dung nhiệm vụ, thấm quyền Thẩm quyền hiện 
hành

Thẩm quyền 
sau khỉ phân 

cấp, phân 
quyền

Ghi
chú

I Lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng

1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
(khoản  4 Đ iều  148 L u ậ t Xây dựng, k h o ản  1 Đ iều  96 
N g h ị đ ịnh  số 175 /2024 /N Đ -C P  ngày  30 /12 /2024  
của Chính phủ)

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

Sở Xây dựng

2. Sát hạch, cấp chứ ng  chỉ hàn h  ng h ề  h o ạ t động  xây 
dựng

(khoản  3 Đ iều  149 L u ậ t Xây dựng, k h o ản  1 Đ iều  77 
N g h ị đ ịnh  số 175 /2024 /N Đ -C P  ngày  30 /12 /2024  
của Chính phủ)

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

Sở Xây dựng

3. T ổ chứ c v à  x é t d u y ệt g iải th ư ở n g  ch ấ t lư ợ n g  công  
trình xây dựng

(khoản 4 Điều 162 Luật Xây dựng, khoản 3 Điều 8 
N g h ị đ ịnh  số 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P  ngay  26 /01 /2021  của 
Chính phủ)

Bộ Xây dựng ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh, tổ 
chức xã hội 
nghề nghiệp

4. C ông  nhận , đ ình  chỉ, th u  hồi q u y ết đ ịnh  công  nhận  
tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
(khoản 3 Điều 92, Điều 93 Nghị định số 
175 /2024 /N Đ -C P  ng ày  3 0 /1 2 /2024  củ a  C h ính  phủ)

Bộ Xây dựng ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

5. C ông  nhận , đ ình  chỉ, th u  hồi Q u y ế t đ ịnh  công  nhận  
tổ  chứ c xã hội - n ghề  n gh iệp  đủ  đ iều  k iện  cấp 
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
(khoản 3 Điều 111, Điều 112 Nghị định số 
175 /2024 /N Đ -C P  ng ày  3 0 /1 2 /2024  củ a  C h ính  phủ)

Bộ Xây dựng ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

6. C ông  khai d anh  sách cá  nh ân  đư ợc cấp  chứ ng  chỉ 
hàn h  nghề, tổ  chứ c đư ợc cấp chứ ng  chỉ năn g  lực 
trên  tran g  th ô n g  tin  đ iện  tử ; tổ  chứ c th ự c  h iện  thủ  
tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến
(khoản 9 Điều 73 và khoản 9 Điều 94 Nghị định số 
175 /2024 /N Đ -C P  ng ày  3 0 /1 2 /2024  củ a  C h ính  phủ)

B ộ  X ây  dựng Sở X ây dựng

7. Q u y ế t đ ịnh  th u  hồi ch ứ n g  chỉ hàn h  nghề, chứ ng  chỉ 
năn g  lự c h o ạ t động  xây  dự ng  khi cơ  quan  có thẩm

B ộ  X ây  dựng ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh
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S T T N ội d u n g  n h iệ m  v ụ , th ấ m  q u y ề n T h ẩ m  q u y ề n  h iệ n  
h à n h

T h ẩ m  q u y ề n  
sa u  k h ỉ p h â n  

c ấ p , p h â n  
q u y ề n

G h i
c h ú

quyên câp không thực hiện thu hôi
(điểm b khoản 2 Điều 77 v à  khoản 3 Điều 96 Nghị 
định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 
C hính  phủ)

8. T hu  hồi g iấy  ph ép  h o ạ t động  xây  dự ng  cho  n h à  th ầu  
nư ớ c  ngoài tro n g  trư ờ n g  hợp g iấy  phép  h o ạ t động  
xây dựng được cấp không đúng quy định mà cơ 
quan  có th ẩm  quyền  cấp  g iấy  p hép  k h ô n g  th ự c  h iện  
th u  hồi

(điểm b khoản 2 Điều 118 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

9. T hẩm  quyền  th ẩm  đ ịnh  B áo  cáo  n g h iên  cứu  k h ả  thi 
đầu tư xây  dựng dự án có công trình cấp đặc biệt; 
dự án thuộc lĩnh vực hàng không, đường sắt và 
hàn g  hải

(đ iểm  a k h o ản  3, đ iểm  b k h o ản  4 Đ iều  16 N g h ị đ ịnh  
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  về xây  dựng 
thuộc B ộ  quản  lý 
công  trình  xây  dựng 
chuyên  ngành

C ơ quan  chuyên  
m ô n  v ề  xây  
dự ng  th u ộ c  ủ y  
b an  nh ân  dân 
cấp tỉnh

10. T hẩm  q u y ền  th ẩm  đ ịnh  th iế t kế  xây  dự ng  triển  khai 
sau  th iế t kế  cơ  sở công  trìn h  củ a  dự  án  có  công  trình  
cấp  đặc b iệt; công  trìn h  của dự  án th u ộ c  lĩn h  vự c 
hàn g  không , đư ờng  sắt v à  hàn g  hải

(điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 44 Nghị định 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  về xây  dựng 
thuộc B ộ  quản  lý 
công  trình  xây  dựng 
chuyên  ngành

Cơ quan chuyên 
môn về xây 
dựng thuộc ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh

11. T hẩm  q u y ền  th ẩm  đ ịnh  hoặc  có  ý  k iến  v ề  công  nghệ 
đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ 
hạn  chế chuyển  g iao  hoặc  dự  án đầu  tư  xây  dự ng  có 
nguy cơ tác động xấu đến môi trương có sử dụng 
công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ, sử 
dụng vốn đầu tư công
(khoản 1 Điều 20 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ)

- Hội đồng thẩm 
định nhà nước: dự 
án quan trọng quốc 
gia.
- Bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực: dự án do 
Thủ tướng Chính 
phủ, người đứng 
đầu cơ quan trung 
ương, người đứng 
đầu cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập do 
bộ, cơ quan trung 
ương quản lý quyết 
định chủ trương 
đầu tư.
- Cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh:

- Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực: 
dự án do Thủ 
tướng Chính 
p hủ  q u y ết đ ịnh  
đầu tư, dự án do 
Bộ trưởng Bộ 
quản  lý  ngành , 
lĩn h  v ự c  quyết 
định đầu tư;
- Cơ quan 
chuyên môn 
thuộc ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh: các dự  án 
còn lại.
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STT Nội dung nhiệm vụ, thấm quyền Thẩm quyền hiện 
hành

Thẩm quyền 
sau khỉ phân 

cấp, phân 
quyền

Ghi
chú

dự án do Hội đông 
nhân dân các cấp, 
Chủ tịch ủy ban 
nhân dân các cấp, 
ngư ờ i đứ ng  đầu  cơ 
quan  n h à  nước, đơn  
vị sự nghiệp công 
lập  do  đ ịa  ph ư ơ n g  
quản  lý  q u y ế t đ ịnh  
chủ  trư ơ n g  đầu  tư.

12. T hẩm  q u y ền  th ẩm  đ ịnh  hoặc  có  ý  k iến  v ề  công  nghệ 
đối vớ i dự  án đầu  tư  xây  dự ng  sử dụng  công  nghệ 
h ạn  chế chuyển  g iao  hoặc  dự  án đầu  tư  xây  dự ng  có 
nguy  cơ  tác  động  x ấu  đến  m ôi trư ơ n g  có sử dụng  
công  ng h ệ  th eo  L u ậ t C huyển  g iao  cô n g  nghệ, sử 
dụng  v ố n  n h à  n ư ớc ngoài đầu  tư  công

(khoản  2 Đ iều  20 N g h ị đ ịnh  số 175 /2024/N Đ -C P  
n gày  3 0 /1 2 /2024  của C h ính  phủ)

- Bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực chủ trì, 
phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ: dự án do 
Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư; dự 
án nhóm A, nhóm 
B do người đứng 
đầu cơ  qu an  tru n g  
ương, tập đoàn 
k in h  tế, tổ n g  công  
ty  n h à  n ư ớ c  quyết 
định đầu tư hoặc 
phân cấp, ủy quyền 
quyết định đầu tư; 
dự  án có  cô n g  trình  
ảnh hưởng lớn đến 
an toàn, lợi ích 
cộng  đồng  cấp đặc 
biệt, cấp I; dự án 
được đầu tư xây 
dựng trên địa bàn 
hành chính từ 02 
tỉnh trở lên; dự án 
do Bộ quyết định 
đầu tư.
- Cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
chủ trì, phối hợp 
với cơ quan chuyên 
môn về khoa học, 
công nghệ, các cơ

- B ộ  quản  lý 
ngành , lĩnh  vự c  
chủ  trì, phối hợp  
vớ i B ộ  K h o a  
học  v à  C ông 
nghệ: dự  án do 
T hủ  tư ớ n g  
C h ính  ph ủ  quyết 
đ ịnh  đầu  tư , dự 
án  do B ộ  trư ơ ng  
B ộ  quản  lý 
ngành , lĩnh  vự c  
qu y ết đ ịnh  đầu 
tư.

- C ơ  quan  
ch u y ên  m ôn  
th u ộ c  ủ y  ban  
nh ân  dân  cấp 
tỉn h  chủ  trì, phối 
hợp  với cơ  quan  
ch u y ên  m ô n  về 
k h o a  học, công  
nghệ, các cơ 
quan, tổ  chứ c có 
liên  quan: các 
dự  án  còn  lại 
th eo  quy đ ịnh  
của L u ậ t 
C h u y ển  g iao  
công  nghệ.
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quan, tô  chứ c có 
liên  quan: dự  án 
còn  lai.

13. T hẩm  q u y ền  th ẩm  đ ịnh  hoặc  có  ý  k iến  v ề  công  nghệ 
đối vớ i dự  án đầu  tư  xây  dự ng  sử dụng  công  nghệ 
hạn  chế chuyển  g iao  hoặc  dự  án đầu  tư  xây  dự ng  có 
nguy  cơ  tác  động  x ấu  đến  m ôi trư ơ n g  có  sử dụng  
công  ng h ệ  th eo  L u ậ t C huyển  g iao  cô n g  nghệ, sử 
dụng  v ố n  khác

(khoản  3 Đ iều  20 N g h ị đ ịnh  số 175 /2024/N Đ -C P  
ngày  3 0 /1 2 /2024  của C h ính  phủ)

- B ộ  quản  lý  ngành, 
lĩnh vực chủ trì, 
phối hợp  với B ộ  
K h o a  học  v à  C ông 
nghệ, cơ  quan, tổ  
chức liên quan: dự 
án do  Q uốc hội, 
T hủ  tư ớ n g  C hính  
p hủ  chấp  th u ận  chủ 
trư ơ n g  đầu  tư; dự 
án nhóm  A; dự  án 
có  công  trìn h  ảnh 
h ư ở n g  lớn  đến  an 
toàn, lợi ích cộng 
đồng cấp đặc biệt, 
cấp I hoặc  đư ợc 
đầu  tư  xây  dựng 
trên địa bàn hành 
chính của 02 tỉnh 
trở  lên;

- C ơ  quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  ủ y  ban  
nhân dân cấp tỉnh 
chủ trì, phối hợp  
với cơ  quan  chuyên  
m ô n  v ề  k h o a  học 
v à  công  nghệ, cơ 
quan, tổ chức liên 
quan: dự án còn lại.

- Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực 
chủ trì, phối hợp 
với Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ: dự án do 
Quốc hội, Thủ 
tướng Chính 
phủ chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư;
- Cơ quan 
chuyên môn 
thuộc ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh chủ trì, phối 
hợp với cơ quan 
chuyên môn về 
khoa học, công 
nghệ, các cơ 
quan, tổ chức có 
liên quan: các 
dự án còn lại 
theo quy định 
của Luật 
Chuyển giao 
công nghệ.

14. C ông  b ố  đ ịnh  m ứ c các hao  phí và các dữ  liệu  cơ  
b ản  để tín h  g iá  ca m áy  của các  loại m áy  và các th iế t 
bị ch u y ên  n g àn h  th u ộ c  p h ạm  vi qu ản  lý  ch ư a  đư ợc 
công bố
(khoản  3 Đ iều  40 N g h ị đ ịnh  số 1 0 /2 0 2 1/N Đ -C P 
ngày  09 /02/2021 của C h ính  phủ)

B ộ  X ây  dựng B ổ  sung  thẩm  
quyền: các  bộ  
quản  lý  công 
trìn h  xây  dựng  
ch u y ên  ngành

15. C ông  b ố  g iá  xây  dự ng  tổ n g  hợp, suất v ố n  đầu  tư  
xây  dựng

(khoản  1 Đ iều  26  v à  k h o ản  3 Đ iều  40  N g h ị đ ịnh  số 
1 0 /2 0 2 1/N Đ -C P  ng ày  09 /02/2021 củ a  C h inh  phủ)

B ộ  X ây  dựng B ổ  sung  thẩm  
quyền: các  B ộ  
quản  lý  công 
trìn h  xây  dựng  
ch u y ên  ngành , 
ủ y  b an  nhân
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dân câp  tỉn h  tô  
chứ c th ự c  h iện  
tro n g  p h ạm  vi 
quản  lý  (nếu  cần 
th iế t)

16. T ổ  chứ c  lập, th ẩm  định  v à  phê d u y ệt dự  to án  chi phí 
chuẩn  bị dự  án  quy đ ịnh  tại k h o ản  3 Đ iều  10; thẩm  
quyền  th ẩm  đ ịnh  v à  phê  d u y ệt dự  to án  chi phí th u ê  
tư vấn nước ngoài
(khoản 4 Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 
ngày 09/02/2021 của Chính phủ)

Người quyết định 
đầu tư

cơ  quan, tổ  chứ c 
được giao nhiệm 
v ụ  chuẩn  bị dự 
án  hoặc  chủ  đầu 
tư (trong trương 
hợp  đã x ác  đ ịnh  
đư ợc chủ  đầu 
tư )

17. K iểm  tra  công  tác  n gh iệm  th u  đối vớ i công  trình  
cấp đặc biệt, công trình thuộc lĩnh vực hàng không, 
đường sắt và hàng hải trên địa bàn tỉnh
(đ iểm  b kh o ản  2, đ iểm  b k h o ản  2 a  Đ iều  24 N gh ị 
định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
C hính  p hủ  (đ ã  đư ợc sửa đổi, b ổ  sung  tại đ iểm  a 
kh o ản  1 Đ iều  123 N g h ị đ ịnh  số 175 /2024/N Đ -C P  
ngày 30/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  v ề  x ây  dựng 
thuộc Bộ quản lý 
công  trìn h  xây  
dựng chuyên ngành

cơ  quan  chuyên  
m ô n  v ề  xây  
dự ng  th u ộ c  U ỷ 
b an  nh ân  dân 
cấp  tỉnh

18. T hẩm  quyền  đánh  g iá  an  to àn  công  trìn h  đối vớ i các 
công  trìn h  xây dự ng  nằm  trên  đ ịa  b àn  02 tỉn h  trở  lên  
th eo  đề nghị của chủ  đầu  tư , chủ  sở  hữu, người 
quản lý công trình
(Đ iều  38, Đ iều  39 N g h ị đ ịnh  số 06 /2 0 2 1 /N Đ -C P  
ngày 26/01/2021 của Chính phủ)

Bộ quản lý công 
trình xây dựng 
công trình

ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

19. X ử  lý công  trìn h  có  dấu  h iệu  nguy  h iểm , k h ô n g  đảm  
b ảo  an to àn  cho  khai thác, sử dụng  đối vớ i các 
công  trìn h  xây dự ng  nằm  trên  đ ịa  b àn  02 tỉn h  trở  lên  
th eo  đề nghị của chủ  đầu  tư , chủ  sở  hữu, người 
quản lý công trình
(Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ)

Bộ quản lý công 
trình xây dựng 
công trình

ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

20. X ử  lý đối vớ i công  trìn h  h ế t thờ i hạn  sử dụng  th eo  
th iế t kế đối vớ i các công  trìn h  xây  dự ng  nằm  trên  
đ ịa  b àn  02 tỉn h  trở  lên  th eo  đề nghị của  chủ  đầu  tư, 
chủ sở hữu, người quản lý công trình
(Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ)

Bộ quản lý công 
trình xây dựng 
công trình

ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

21. C ông  b ố  cô n g  trìn h  xây  dự ng  h ế t thờ i h ạn  sử dụng  
(Đ iều  41 N g h ị đ ịnh  số 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P ngày

B ộ  quản  lý  công 
trìn h  xây  dựng

ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh
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26/01/2021 của Chính phủ) công  trình

22. Ban hành các định mức bảo trì, bảo dưỡng (điểm đ 
khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 52 Nghị định 
0 6 /2 0 21/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng, B ộ  
quản lý công trình 
xây  dự ng  chuyên  
ngành

B ổ sung thẩm  
quyền: ủ y  ban 
nhân dân cấp tình 
đối với các định 
m ức chưa có 
trong danh m ục 
định m ức được 
B ộ  X ây dựng, B ộ 
quản lý công trình 
xây dựng chuyên 
ngành ban hành

23. T hẩm  quyền  quy đ ịnh  lộ  trìn h  hạn  chế, x ó a  b ỏ  các 
cơ  sở  sản x u ấ t v ậ t liệu  x ây  dự ng  có công  ng h ệ  lạc 
hậu, tiêu  hao  n h iều  n g u y ên  liệu , tiêu  tố n  n h iều  năng  
lượng v à  gây ô nhiễm môi trư ơ ng

(khoản  3 Đ iều  5 N g h ị đ ịnh  số 0 9 /2 0 2 1/N Đ -C P  ngày  
09/02/2021 của Chính phủ)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

24. T hẩm  qu y ền  quy đ ịnh  lộ  trìn h  sử dụng  v ậ t liệu  xây  
không nung, vật liệu tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm 
năn g  lượng, th ân  th iện  vớ i m ôi trư ờ ng , v ậ t liệu  xây  
dự ng  sản x u ấ t tro n g  n ư ớc đối vớ i công  trìn h  xây  
dự ng  đ ư ợc đầu  tư  b ằn g  v ố n  đầu  tư  công, v ố n  nhà  
nước ngoài đầu tư công
(khoản  2 Đ iều  7 N g h ị đ ịnh  số 0 9 /2 0 2 1/N Đ -C P  ngày  
09/02/2021 của Chính phủ)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng

25. T hẩm  quyền  quy đ ịnh  lộ  trìn h  hạn  chế đầu  tư  m ới 
ho ặc  m ở  rộng  các cơ  sở  sản x u ấ t tấm  lợp  am iang

(khoản  5 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 0 9 /2 0 2 1/N Đ -C P  ngày  
09/02/2021 của Chính phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng

II Lĩnh vưc nhà ở, kinh doanh bất đông sản

1. Q u y ết đ ịnh  chủ  trư ơ n g  đầu  tư  dự  án đầu  tư  xây  
dựng nhà ở công vụ
(điểm a khoản 1 Điều 42 Luật Nhà ở năm 2023, 
điểm  a k h o ản  2, đ iểm  a k h o ản  4 Đ iều  26  N g h ị đ ịnh  
số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ )

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng

2. Q u y ết đ ịnh  chủ  trư ơ n g  đầu  tư , q u y ết đ ịnh  đầu  tư  dự 
án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ bố 
trí cho  đối tư ợ n g  th u ộ c  cơ  quan  tru n g  ư ơ ng

(điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 43 Luật 
N h à  ở  năm  2023, đ iểm  a k h o ản  2 v à  đ iểm  a kh o ản  4

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng
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Đ iều  28, đ iểm  a k h o ản  2 Đ iều  29 N g h ị đ ịnh  số 
95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ng ày  2 4 /7 /2 0 2 4  củ a  C h ính  phủ)

3. Q u y ế t đ ịnh  chủ  trư ơ n g  đầu  tư , q u y ết đ ịnh  đầu  tư  dự 
án m u a  n h à  ở  th ư ơ n g  m ại để làm  n h à  ở  công  v ụ  bố  
trí cho lực lượng vũ trang nhân dân
(đ iểm  b k h o ản  2 Đ iều  43 L u ậ t N h à  ở  năm  2023, 
đ iểm  b k h o ản  2 v à  đ iểm  b k h o ản  4 Đ iều  28, đ iểm  b 
kh o ản  2 Đ iều  29 N g h ị đ ịnh  số 95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  
ngày  2 4 /7 /2 0 2 4  của C h ính  phủ)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
Q uốc phòng , B ộ  
trư ở n g  B ộ  C ông 
an

4. T huê n h à  ở  th ư ơ n g  m ại để làm  n h à  ở  công  v ụ  b ố  trí 
cho  đối tư ợ n g  của các cơ  quan  tru n g  ư ơ n g  th u ê  
(đ iểm  a k h o ản  4 Đ iều  43 L u ậ t N h à  ở  năm  2023, 
kh o ản  2 Đ iều  33 N g h ị đ ịnh  số 95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  
ngày  2 4 /7 /2 0 2 4  của C h ính  phủ)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  X ây  dựng

5. T huê n h à  ở  th ư ơ n g  m ại để làm  n h à  ở  công  v ụ  b ố  trí 
cho  đối tư ợ n g  th u ộ c  lự c lư ợ n g  v ũ  tran g  nh ân  dân 
th u ê

(điểm b khoản 4 Điều 43 Luật Nhà ở năm 2023, 
khoản 3 Điều 33 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 
ngày  2 4 /7 /2 0 2 4  của C h ính  phủ)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  Q uốc phòng, 
B ộ  C ông  an

6. Quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
phục vụ  tái định cư cho dự án quan trọng  quốc gia

(điểm  a khoản  3 Đ iều 51 L u ật N h à  ở  năm  2023)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

7. Phê duyệt Đề án bán nhà ở xã hội, nhà ở cho lực 
lư ợ n g  v ũ  tran g  n hân  dân  th u ộ c  tài sản  công

(khoản 2 Điều 125 Luật Nhà ở năm 2023)

Thủ tướng Chính 
phủ

Đại diện chủ sở 
hữu nhà ở thuộc 
tài sản công

8. Q u y ết đ ịnh  trư ơ n g  hợp  kh ác  đư ợc ch u y ển  đổi công  
năng nhà ở
(đ iểm  d k h o ản  1 Đ iều  124 L u ậ t N h à  ở  năm  2023, 
khoản 1 Điều 57 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 của Chính phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

Đại diện chủ sở 
hữu nhà ở thuộc 
tài sản công (đối 
với nhà ở thuộc 
tài sản công);
ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (đối 
với nhà ở không 
thuộc tài sản 
công)

9. C hấp  th u ận  chuyển  đổi công  năn g  n h à  ở

(đ iểm  c k h o ản  2 Đ iều  124 v à  k h o ản  8 Đ iều  191 
L u ậ t N h à  ở  năm  2023)

B ộ  X ây  dựng Đ ại d iện  chủ  sở 
h ữ u  n h à  ở  th u ộ c  
tài sản công  (đối 
vớ i n h à  ở  th u ộ c  
tài sản  công);
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ủ y  b an  nhân  
dân cấp tỉnh (đối 
với n h à  ở  k hông  
thuộc tài sản 
công)

10. C ho phép chuyển nhượng toàn  bộ  hoặc m ột phần dự 
án bất động sản
(điểm  a khoản  2 Đ iều 41 L uật K inh  doanh bất động 
sản năm 2023, Đ iều  10, Đ iều  11 Nghị định số 
96 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày 24/7/2024 của C hính phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

ủ y  ban  nhân  dân 
cấp tỉnh

11. Q u y ế t đ ịnh  đầu  tư  v à  q u y ết đ ịnh  chủ  đầu  tư  dự  án 
đầu  tư  x ây  dự ng  n h à  ở  công  vụ

(đ iểm  a k h o ản  2 Đ iều  27 N g h ị đ ịnh  số 9 5 /2024 /N Đ - 
CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

12. T hẩm  quyền  chấp  th u ận  chuyển  đổi công  n ăng  nhà  
ở  th u ộ c  tài sản  công  đư ợc đầu  tư  xây  dự ng  th eo  dự 
án v à  n h à  ở  th u ộ c  tài sản  công  k h ô n g  đ ư ợc đầu  tư  
xây dựng theo dự án quy định
(đ iểm  a k h o ản  1, đ iểm  a k h o ản  2 Đ iều  50 N g h ị đ ịnh  
95/2024/NĐ-CP ngày 24 /7 /2 0 2 4  của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng Đ ại d iện  chủ  sở 
hữu nhà ở  thuộc 
tài sản  công

13. Thẩm quyền phê duyệt Đề án bán nhà ở xã hội 
th u ô c  tài sản  cô n g  do  B ô  Xây dư ng  đ ư ơc g iao  quản  

lý
(khoản  5 Đ iều  54 củ a  N g h ị đ ịnh  số 100 /2024/N Đ - 
CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

Đại diện chủ sở 
hữu nhà ở thuộc 
tài sản công

14. Đ ăn g  tải th ô n g  tin  của sàn g iao  d ịch  b ấ t động  sản 
sau khi được cấp giấy phép hoạt động
(khoản  3 Đ iều  14 N g h ị đ ịnh  số 96 /2 0 2 4 /N Đ -C P  
ngày 24/7/2024 của Chính phủ)

Bộ Xây dựng Sở Xây dựng

III Lĩnh v ư c  phát triển đô thi

1. Q u y ết đ ịnh  k hu  v ự c  p h á t triển  đô th ị th u ộ c  đ ịa  giới 
hành chính của 02 tỉnh trở lên và khu vực phát triển 
đô thị có ý nghĩa quan trọng về an ninh - quốc 
phòng
(Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
1 1 /2013 /N Đ -C P  ng ày  14/01/2013 củ a  C h ính  phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

IV Lĩnh v ư c  ha tầng k ỹ  thuât

1. T ổ  chứ c lự a  chọn  đơn vị cấp n ư ớ c  đối vớ i các công  
trìn h  cấp n ư ớc đô th ị v à  k hu  công  ngh iệp , có  phạm  
vi cấp n ư ớc liên  tỉnh , có  sự  th am  g ia  của các tỉn h

B ộ  X ây  dựng ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh
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liên  quan

(điểm b, điểm c khoản 6 Điều 29 Nghị định số 
117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ)

2. T ổ  chứ c lự a  chọn  đơn vị cấp n ư ớ c  đối vớ i các công  
trìn h  cấp n ư ớ c  nô n g  th ô n  có phạm  vi cấp  n ư ớ c  liên  
tỉnh, có sự tham gia của các tỉnh liên quan
(điểm c khoản 6 Điều 29 Nghị định số 
117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ)

B ộ  N ô n g  n gh iệp  v à  
M ôi trư ơ ng

ủ y  b an  nhân  
dân cấp tỉnh

3. T hẩm  quyền  b an  h àn h  đ ịnh  m ứ c k in h  tế  - kỹ  th u ậ t 
cấp nước đô thị v à  khu công nghiệp
(đ iểm  c k h o ản  2 Đ iều  60 N g h ị đ ịnh  117 /2007/N Đ - 
CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

4. T rách  nh iệm  h ư ớ n g  dẫn  v iệc  lập  cơ  sở  dữ  liệu  về  
công trình ngầm đô thị
(khoản  3 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 39 /2 0 1 0 /N Đ -C P  ngày  
07/4/2010 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủ y  b an  nhân  
dân cấp tỉnh

I I I L ĩn h  v ư c  g iao  th ô n g  đ ư ờ n g  bô

1. Phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ 
(điểm c khoản 1 Điều 5 Luật Đường bộ năm 2024)

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trương Bộ 
Xây dựng

2. P h ê  d u y ệt quy ho ạch  k ế t cấu  h ạ  tần g  đư ờ n g  bộ  

(đ iểm  c k h o ản  2 Đ iều  5 L u ậ t Đ ư ờ n g  b ộ  năm  2024)

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trương Bộ 
Xây dựng

3. T hẩm  q u y ền  g iao  các tuyến , đoạn  tu y ến  quốc lộ  
trên  cơ  sở  đề nghị của  ủ y  b an  nh ân  dân  cấp tỉnh  để 
đáp ứ n g  n hu  cầu  p h á t triển  k in h  tế  - xã hội, b ảo  đảm  
lợi ích  quốc gia, quốc phòng , an  ninh, k h ả  năn g  bố  
trí nguồn lực của địa phương
(khoản 4 Điều 8 Luật Đường bộ năm 2024)

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trương Bộ 
Xây dựng

4. C hấp  th u ận  cơ  sở  k in h  doanh  đào  tạo  th ẩm  tra  v iên  
an  to àn  g iao  thông , tiếp  n h ận  kế h o ạch  đào  tạo  v à  
danh  sách  học  v iên  do cơ  sở k in h  doanh  đào  tạo  
thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
(Điều 37, khoản 3 Điều 44 Nghị định số 
165/2024 /N Đ -C P  ng ày  2 6 /1 2 /2 0 2 4  củ a  C h ính  phủ)

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

Sở Xây dựng

5. C ấp, cấp đổi, cấp  lại ch ứ n g  chỉ th ẩm  tra  v iên  an 
toàn giao thông đường bộ
(Điều 39, Điều 40, Điều 41 Nghị định số 
165/2024 /N Đ -C P  ng ày  2 6 /1 2 /2 0 2 4  củ a  C h ính  phủ)

C ơ  quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  B ộ  X ây 
dựng

Sở X ây dựng

6. V iệc  th ự c  h iện  các  nh iệm  v ụ  qu ản  lý  n h à  n ư ớc B ộ  X ây  dựng Sở X ây dựng
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(khoản  1 Đ iều  45 v à  tiếp  nh ận  b áo  cáo  quy đ ịnh  tại 
điểm h khoản 2 Điều 45 Nghị định số 
165 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ng ày  2 6 /1 2 /2 0 2 4  củ a  C h ính  phủ)

7. C ấp, cấp lại G iấy  phép  v ận  tải đư ờ n g  b ộ  quốc tế  
A S E A N

(khoản  3 Đ iều  30 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P  
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  B ộ  X ây 
dựng

Sở X ây dựng

8. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN
(khoản  3 Đ iều  32 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P  
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
môn thuộc B ộ  Xây 
dựng

Sở X ây dựng

9. C ấp, cấp lại G iấy  phép  v ận  tải đư ờ n g  b ộ  quốc tế  
G M S

(khoản  3 Đ iều  35 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P  
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  B ộ  X ây 
dựng

Sở X ây dựng

10. C ấp, cấp lại G iấy  phép  liên  v ận  G M S h o ặc  sổ T A D

(khoản  3 Đ iều  37 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P  
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  B ộ  X ây 
dựng

Sở X ây dựng

11. C ấp, cấp  lại G iấy  phép  liên  v ận  g iữ a  V iệ t N am , L ào  
v à  C am p u ch ia

(khoản  4 Đ iều  40 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P  
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

Sở Xây dựng

12. C ấp G iấy  phép  v ận  tải loại E, G iấy  phép  v ận  tải loại 
F, G lần đầu trong năm
(điểm a khoản 4 Điều 45 Nghị định số 
158/2024 /N Đ -C P  ng ày  18 /12/2024 củ a  C h ính  phủ)

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

Sở Xây dựng

13. T hô n g  b áo  khai th ác  tu y ến  v ận  tải hàn h  kh ách  đ ịnh  
kỳ  g iữ a  V iệ t N am  v à  T rung  Q uốc đối vớ i các  tu y ến  
vào sâu trong lãnh thổ của hai nước
(điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định số 
158/2024 /N Đ -C P  ng ày  18 /12/2024 củ a  C h ính  phủ)

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

Sở Xây dựng

14. C hấp  th u ận  đăng  ký, n g ừ n g  khai th ác  tuyến , bổ  
sung, th ay  thế, n g ừ n g  p h ư ơ n g  tiện , đ iều  ch ỉn h  tần  
suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định 
giữa Việt Nam và Lào
(khoản 3 Điều 56 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

Sở Xây dựng

15. C ấp, cấp lại G iấy  phép  v ận  tải đư ờ n g  b ộ  quốc tế  
g iữ a  V iệ t N am  v à  C am p u ch ia

(khoản  3 Đ iều  57 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P

C ơ quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  B ộ  X ây 
dựng

Sở X ây dựng
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ngày 18/12/2024 của Chính phủ)
16. C ấp, cấp lại G iấy  phép  liên  v ận  g iữ a  V iệ t N am  v à  

C am p u ch ia  cho  các p h ư ơ n g  tiện  th ư ơ n g  m ại

(khoản  4 Đ iều  59 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P  
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  B ộ  X ây 
dựng

Sở X ây dựng

17. C hấp  th u ận  đăng  ký, n g ừ n g  khai th ác  tuyến , bổ  
sung  ho ặc  th ay  th ế  p h ư ơ n g  tiện  khai th ác  tu y ến  vận  
tải hành khách cố định giữa Việt Nam và 
C am p u ch ia

(khoản  3 Đ iều  62 N g h ị đ ịnh  số 158 /2024/N Đ -C P  
ngày 18/12/2024 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
m ô n  th u ộ c  B ộ  X ây 
dựng

Sở X ây dựng

IV L ĩn h  v ư c  g iao  th ô n g  đ ư ờ n g  s ắ t

1. Q u y ế t đ ịnh  th áo  dỡ  tuyến , đoạn  tuyến , g a  đư ờ n g  sắt 
quốc g ia

(khoản  2 Đ iều  7 N g h ị đ ịnh  số 5 6 /2 0 18/N Đ -C P  ngày  
16/4/2018 củ a  C h ính  phủ)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

2. Q u y ế t đ ịnh  th áo  dỡ  tuyến , đoạn  tuyến , g a  đư ờ n g  sắt 
đô  thị

(khoản  2 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 5 6 /2 0 18/N Đ -C P  ngày  
16/4/2018 củ a  C h ính  phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

C hủ  tịch  U ỷ  ban  
nh ân  dân  cấp 
tỉn h

3. C hấp  th u ận  hầm  đư ờng  sắt h iện  h ữ u  đang  khai thác  
không thỏa mãn phạm vi bảo v ệ  hầm đường sắt
(khoản 1 Điều 11 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP 
ngày 16/4/2018 của Chính phủ)

Bộ Xây dựng Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp 
tỉnh

4. C hấp  th u ận  công  trìn h  ăng  ten  v iễn  thông , đư ờng  
dây th ô n g  tin , đư ờ n g  dây  tải điện, k h o ản g  cách  từ  vị 
trí chân  cộ t đến  vai n ền  đư ờng  đối vớ i nền  đư ờng  
k h ô n g  đào, k h ô n g  đắp, chân  ta lu y  đư ờ n g  đắp, m ép 
đ ỉnh  ta lu y  đư ờng  đào, m ép  ngoài cù n g  củ a  k ế t cấu 
công  trìn h  cầu, đư ờ n g  dây th ô n g  tin , tín  h iệu  đư ờng  
sắt
(điểm đ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 
56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ)

Bộ trương Bộ Xây 
dựng

Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp 
tỉnh

5. Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang
(đ iểm  a k h o ản  2 Đ iều  12 N g h ị đ ịnh  số 6 5 /2 0 18/N Đ - 
CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ)

Bộ Xây dựng Đối với đường 
ngang chuyên 
dùng xây dựng 
trên đường sắt 
quốc gia, đường 
ngang công 
cộng do Uỷ ban 
nhân dân cấp
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h à n h

T h ẩ m  q u y ề n  
sa u  k h ỉ p h â n  

c ấ p , p h â n  
q u y ề n

G h i
c h ú

tỉnh nơi có công 
trình thực hiện 
v à  tổ  chứ c quản  
lý, khai thác, 
b ảo  trì; C ục 
Đ ư ờ n g  sắt V iệ t 
N am  th ự c  h iện  
đối vớ i đư ờng  
n g an g  công  
cộng trên đường 
sắt quốc g ia

6. Q u y ế t đ ịnh  đ iều  ch ỉnh  danh  m ụ c p hụ  k iện , phụ  
tùng , v ậ t tư , th iế t bị ch u y ên  dùng  cho  đư ờ n g  sắt

(khoản 2 Điều 17 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP 
ngày 12/5/2018 của Chính phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

7. Q u y ế t đ ịnh  v ận  tải h àng  nguy  h iểm  trên  đư ờng  sắt 
phụ  v ụ  y êu  cầu  cấp b ách  phòng , chống  d ịch  bệnh , 
th iên  tai, đ ịch  họa, ph ụ c  v ụ  m ụ c đ ích  quốc phòng, 
an  n inh

(Điều 30 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 
12/5/2018 của Chính phủ)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

8. T hẩm  định, phê  d u y ệt v à  g iao  kế  h oạch  chạy tàu  an 
sinh x ã  hội; th ẩm  đ ịnh  b áo  cáo  q u y ết to án  các 
kh o ản  chi phí th ự c  h iện  v ận  tải ph ụ c  v ụ  nh iệm  vụ  
an sinh  x ã  hội; b áo  cáo, q u y ết đ ịnh  chi hỗ  trợ  cho 
doanh  ngh iệp

(đ iểm  c k h o ản  1, đ iểm  a k h o ản  4 Đ iều  47 N g h ị đ ịnh  
số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ)

B ộ  trư ơ n g  B ộ  X ây 
dựng

U ỷ  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

V Lĩnh vưc giao thông hàng hải, đường thủy nôi đỉa

1. Q uy đ ịnh  chi tiế t k h o ản g  cách, p h ạm  vi b ảo  v ệ  công  
trình hàng hải
(khoản  3 Đ iều  126 B ộ  lu ậ t H àn g  hải V iệ t N am  năm  
2015)

Chính phủ Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng

2. Q u y ết đ ịnh  xếp  loại cảng  b iển  v à  công  b ố  D an h  
mục cảng biển
(khoản  2 Đ iều  75 B ộ  lu ậ t H àn g  hải V iệ t N am  năm  
2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng

3. P h ê  d u y ệt quy h oạch  tổ n g  th ể  p h á t triển  hệ  th ố n g  
cảng biển
(đ iểm  a k h o ản  1 Đ iều  82 B ộ  lu ậ t H àn g  hải V iệ t 
N am  năm  2015 (đư ợ c sửa đổi, b ổ  sung  năm  2018)

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng
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T h ẩ m  q u y ề n  
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4. P h ê  d u y ệt quy h oạch  chi tiế t nhóm  cảng  b iển , bến  
cảng, cầu  cảng, b ến  phao , kh u  nước, v ù n g  nước, 
quy ho ạch  chi tiế t p h á t triển  v ù n g  đất, v ù n g  n ư ớc 
cảng  b iển

(khoản  4 Đ iều  82a B ộ  lu ậ t H àn g  hải V iệ t N am  năm  
2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

5. P h ê  d u y ệt quy ho ạch  p h á t triển  hệ th ố n g  cảng  cạn

(khoản  3 Đ iều  102 B ộ  lu ậ t H àn g  hải V iệ t N am  năm  
2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

6. Quy định phạm vi hành lang bảo vệ  luồng
(khoản  4 Đ iều  16 L u ậ t G iao  th ô n g  đư ờng  th ủ y  nội 
đ ịa  năm  2004)

C h ính  phủ B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

7. P h ê  d u y ệt quy h o ạch  k ế t cấu  h ạ  tần g  đư ờng  thủy  
nội địa

(khoản  3 Đ iều  10 L u ậ t G iao  th ô n g  đư ờng  th ủ y  nội 
đ ịa  năm  2004  (đư ợ c sửa đổi, b ổ  sung  năm  2018)

T hủ  tư ớ n g  C hính  
phủ

B ộ  trư ở n g  B ộ  
X ây  dựng

8. C ấp G iấy  phép  nhập  kh ẩu  ph áo  h iệu  hàn g  hải

(khoản 2, khoản 3 Đ iều  23 Nghị định số 
7 0 /2 0 16/N Đ -C P  ng ày  0 1 /7 /2016  củ a  C h ính  phủ)

B ộ  X ây  dựng ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

9. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện  k inh  doanh  d ịch  v ụ  đào  tạo  th u y ền  v iên , người 
lái phương tiện thủy nội địa cơ sở
(khoản  3 Đ iều  10 N g h ị đ ịnh  số 7 8 /2 0 16/N Đ -C P  
ngày  0 1 /7 /2016  của C h ính  phủ

Cơ quan chuyên 
môn thuộc Bộ Xây 
dựng

ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

10. Q u y ết đ ịnh  đư a cơ  sở  p h á  dỡ  tàu  b iển  v ào  h o ạ t động

(Điều 8 Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 
12/11/2019 của Chính phủ)

Bộ trương Bộ Xây 
dựng

ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

11. Q u y ết đ ịnh  lại đư a  cơ  sở p h á  dỡ  tàu  b iển  v ào  ho ạt 
động
(Điều 10 Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 
12/11/2019 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

12. Q u y ết đ ịnh  dừ ng  h o ạ t động  cơ  sở p h á  dỡ  tàu  b iển

(Điều 11 Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 
12/11/2019 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

13. Q u y ết đ ịnh  dừ ng  ngay  h o ạ t động  cơ  sở p h á  dỡ  tàu  
biển
(Đ iều  12 N g h ị đ ịnh  số 8 2 /2 0 19/N Đ -C P  ngày  
12/11/2019 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh
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14. P h ê  d u y ệt p h ư ơ n g  án p h á  dỡ  tàu  b iển

(Đ iều  14 N g h ị đ ịnh  số 8 2 /2 0 19/N Đ -C P  ngày  
12/11/2019 của Chính phủ)

Cảng v ụ  Hàng hải ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

15. C ấp G iấy  phép  nhập  k h ẩu  tàu  b iển  đã qua  sử dụng  
để p h á  dỡ

(Đ iều  19 N g h ị đ ịnh  số 8 2 /2 0 19/N Đ -C P  ngày  
12/11/2019 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

16. Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn
(khoản 1, khoản 2 Đ iều  105a Nghị định số 
58 /2 0 1 7 /N Đ -C P  ng ày  10/5 /2017 củ a  C h ính  phủ)

C ơ  quan  chuyên  
môn thuộc B ộ  Xây 
dựng

ủ y  b an  nhân  
dân  cấp tỉnh

17. P h ê  d u y ệt P h ư ơ n g  án  đư a tàu  lặn  v ào  h o ạ t động  v à  
chấm dứt hoạt động tàu lặn
(Đ iều  105d và Đ iều  105đ Nghị định số 
58 /2 0 1 7 /N Đ -C P  ngày  10/5 /2017 của C h ính  ph ủ  (đã 
được sửa đổi, bổ sung)

C ơ quan  chuyên  
môn thuộc B ộ  Xây 
dựng

Sở X ây dựng

18. T hẩm  quyền  th ự c  h iện  th ủ  tục  đổi tên  cảng  cạn

(Đ iều  24 N g h ị đ ịnh  số 38 /2 0 1 7 /N Đ -C P  ngày  
04/4/2017 của Chính phủ)

C ơ quan  chuyên  
môn thuộc B ộ  Xây 
dựng

ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

VI Lĩnh vưc đăng kiếm

1. Q u y ết đ ịnh  tuổ i củ a  p h ư ơ n g  tiện  th ủ y  đư ợ c  phép  
nhập  kh ẩu  tro n g  m ột số trư ơ n g  hợp  đặc b iệ t

(khoản  3 Đ iều  5 N g h ị đ ịnh  số 1 1 1/2014 /N Đ -C P  
ngày 20/11/2014 của Chính phủ)

Thủ tướng Chính 
phủ

Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng

2. T hẩm  quyền  tổ  chứ c th an h  tra, k iểm  tra  v à  x ử  lý  vi 
phạm  của p h ư ơ n g  tiện  th ủ y  nội đ ịa

(khoản  3 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 1 1 1/2014 /N Đ -C P  
ngày 20/11/2014 của Chính phủ)

B ộ  X ây  dựng ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

3. T ổ chứ c  th an h  tra , k iểm  tra  v à  x ử  lý  các hàn h  vi vi 
phạm việc thực hiện các quy định về kinh doanh và 
điều  k iện  k in h  do an h  d ịch  vụ đóng  m ới, ho án  cải, 
sửa chữa tàu biển
(đ iểm  c kh o ản  1 Đ iều  19 của N g h ị đ ịnh  số 
1 1 1 /2016/N Đ -C P  ng ày  0 1 /7 /2016  củ a  C h ính  phủ)

B ộ  X ây  dựng ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh
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Phụ lục 3:
ục các thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa 

tại dự thảo Nghị định

0 47 /TTr-BXD ngàyOótháng Oónăm 2025 của Bộ Xây dựng)

STT Tên, quy định thủ tục hành chính Nội dung đơn giản hóa Ghi chú

A Thủ tục hành chính cắt giảm

I Lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa

1. Đ ổi tên  cảng  b iển , b ến  cảng , cầu  cảng, b ến  ph ao  v à  
khu  nước, v ù n g  nước, cảng  dầu  khí ngoài khơi đã đư ợc 
công bố

Bãi bỏ TTHC

2. T hủ  tụ c  câp G iây  chứ ng  nh ận  đủ đ iêu  k iện  k inh  doanh  
khai thác cảng biển Bãi bỏ TTHC

3. T hủ  tụ c  câp lại G iây  ch ứ n g  nh ận  đủ đ iêu  k iện  k inh  
doanh khai thác cảng biển

4. Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn Bãi bỏ TTHC
5. C ông  b ô  đóng  b ên  cảng, câu  cảng, b ên  ph ao  và khu  

nước, vùng nước Bãi bỏ TTHC

6. Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Bãi bỏ TTHC

7. G ia  h ạn  ho ạt động  của k ê t câu  h ạ  tân g  cảng  b iên  tạm  
thời Bãi bỏ TTHC

8. C hấp  th u ận  th áo  b ỏ  n iêm  p h o n g  hoặc  v iệc  b ơm  thải 
các  chấ t thải, n ư ớc b ẩn  qua  nh ữ n g  v an  hoặc  th iế t bị

Bãi bỏ TTHC

II Lĩnh vực đăng kiếm

9. C ông  nhận , công  n hận  lại, th u  hồi T hông  b áo  cơ  sở đủ 
điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển Bãi bỏ TTHC

B Thủ tục hành chính đơn giản hóa

I L ĩn h  v ự c  h à n g  h ả i  v à  đ ư ờ n g  th ủ y  n ộ i đ ịa

1. C âp G iây  phép  nhập  kh âu  ph áo  h iệu  hàn g  hải G iảm  thờ i g ian

2. T hủ  tụ c  câp G iây  chứ ng  nh ận  cơ  sở đủ Đ iêu  k iện  k inh  
doanh  d ịch  v ụ  đào  tạo  th u y ền  v iên , người lái ph ư ơ n g  
tiện thủy nội địa

G iảm  thờ i g ian

3. T hủ  tụ c  câp G iây  chứ ng  nh ận  cơ  sở đủ Đ iêu  k iện  k inh  
doanh  d ịch  v ụ  đào  tạo  th u y ền  v iên , người lái ph ư ơ n g  
tiện thủy nội địa

G iảm  thờ i g ian

4. T hủ  tụ c  câp lại G iây  chứ ng  n h ận  cơ  sở  đủ Đ iêu  k iện  
k in h  doanh  d ịch  v ụ  đào  tạo  th u y ền  v iên , người lái 
phương tiện thủy nội địa

5. Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển G iảm  thờ i g ian

6. Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Giảm thời gian

7. Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn Giảm thời gian
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8. P h ê  d u y ệt P h ư ơ n g  án đư a tàu  lặn  v ào  h o ạ t động G iảm  thờ i g ian

9. C hấm  dứ t h o ạ t động  tàu  lặn G iảm  thờ i g ian

10. C hấp  th u ận  đặt tên  tàu  b iển G iảm  thờ i g ian

II Lĩnh vực đường bộ

11. C hấp  th u ận  cơ  sở  k in h  d o an h  đào  tạo  th ẩm  tra  v iên  an 
to àn  g iao  th ô n g

G iảm  thờ i g ian

12. C ấp chứ ng  chỉ th ẩm  tra  v iên  an  to àn  g iao  th ô n g  đư ờng  
bô

G iảm  thờ i g ian

13. C ấp, cấp lại G iấy  phép  v ận  tải đư ờ n g  b ộ  quốc tế  
A S E A N

G iảm  thờ i g ian

14. C ấp, cấp lại G iấy  phép  liên  v ận  A S E A N G iảm  thờ i g ian

15. C ấp, cấp lại G iấy  phép  v ận  tải đư ờng  b ộ  quốc tế  G M S G iảm  thờ i g ian

16. C ấp, cấp lại G iấy  phép  liên  v ận  G M S h o ặc  sổ T A D G iảm  thờ i g ian

17. C ấp, cấp  lại G iấy  phép  liên  v ận  g iữ a  V iệ t N am , L ào  v à  
C am p u ch ia

G iảm  thờ i g ian

18. C ấp G iấy  phép  v ận  tải loại E , G iấy  phép  v ận  tải loại F, 
G  lần  đầu  tro n g  năm

G iảm  thờ i g ian

19. T hô n g  b áo  khai th ác  tu y ến  v ận  tải h ành  k h ách  đ ịnh  kỳ 
g iữ a  V iệ t N am  v à  T rung  Q uốc đối vớ i các  tu y ến  vào  
sâu  tro n g  lãn h  th ổ  của hai nư ớc

G iảm  thờ i g ian

20. C hấp  th u ận  đăng  ký, n g ừ n g  khai th ác  tuyến , b ổ  sung, 
th ay  thế , n g ừ n g  p h ư ơ n g  tiện , đ iều  ch ỉnh  tần  suất chạy 
x e  trên  tu y ến  v ận  tải hàn h  kh ách  cố  đ ịnh  g iữ a  V iệ t 
N am  v à  L ào

Đ ăn g  ký  khai th ác  tuyến , b ổ  sung, th ay  th ế  ph ư ơ n g  
tiện  khai th ác  tu y ến  v ận  tải hàn h  k hách  cố đ ịnh  g iữ a  
V iê t N am  v à  L ào

G iảm  thờ i g ian

21. C ấp, cấp  lại G iấy  ph ép  v ận  tải đư ờ n g  b ộ  quốc tế  g iữ a  
V iệ t N am  v à  C am p u ch ia

G iảm  thờ i g ian

22. C ấp, cấp lại G iấy  p hép  liên  v ận  g iữ a  V iệ t N am  v à  
C am p u ch ia  cho  các p h ư ơ n g  tiện  th ư ơ n g  m ại

G iảm  thờ i g ian

23. C hấp  th u ận  đăng  ký, n g ừ n g  khai th ác  tuyến , b ổ  sung 
h o ặc  th ay  th ế  ph ư ơ n g  tiện  khai th ác  tu y ến  v ận  tải hành  
k h ách  cố đ ịnh  g iữ a  V iệ t N am  v à  C am p u ch ia

G iảm  thờ i g ian

III Lĩnh vực xây dựng

24. C ấp g iấy  phép  h o ạ t động  xây  dự ng  cho  n h à  th ầu  nư ớc 
ngoài

G iảm  thờ i g ian

25. C ấp đ iều  ch ỉnh  g iấy  phép  h o ạ t động  xây  dự ng  cho  nhà  
th ầu  nư ớ c  ngoài

G iảm  thờ i g ian

26. C h u y ển  đổi chứ ng  chỉ hàn h  ng h ề  h o ạ t động  x ây  dựng G iảm  thờ i g ian

27. C ấp m ới chứ ng  chỉ năn g  lự c h o ạ t động  xây  dựng; G iảm  thờ i g ian
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28. C ấp lại chứ ng  chỉ năn g  lự c h o ạ t động  x ây  dựng G iảm  thờ i g ian

29. C h u y ển  n h ư ợ n g  to àn  b ộ  ho ặc  m ộ t p h ần  dự  án b ấ t động  
sản

G iảm  thờ i g ian

30. C h u y ển  đổi công  năn g  n h à  ở  k h ô n g  th u ộ c  tài sản công G iảm  thờ i g ian
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'ìíậĩ sổ  47 /TTr-BXD ngày06tháng06năm 2025 của Bộ Xây dựng)

h muc các điều ước quốc tế có liên quan đươc rà soát

iTLinh vực giao thông đường sắt
1. Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Hoàng gia Campuchia về địa điểm nối ray giữa hai nước.
2. Nghị định thư Hội nghị đường sắt biên giới giữa Bộ Giao thông vận tải nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ đường sắt nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa lần thứ 21 về quy định về một số tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường sắt.

II. Lĩnh vực giao thông đường bộ
1. Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968.
2. Công ước về Biến báo và Tín hiệu đường bộ năm 1968.
3. Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh ký ngày 

16/12/1998 và các Nghị định thư của Hiệp định.
4. Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải liên quốc gia 

ký ngày 10/12/2009.
5. Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới 

bằng phương tiện giao thông đường bộ ký ngày 13/10/2017.
6. Hiệp định về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên 

giới các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng ký ngày 26/11/1999, được sửa đổi ngày 
30/4/2004 và các Phụ lục, Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

7. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 22/11/1994 và 
Nghị định thư sửa đổi, Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

8. Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại 
biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 23/4/2009 và Nghị định thư thực hiện 
Hiệp định.

9. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 01/6/1999 và Nghị định thư 
sửa đổi, Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

10. Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường 
bộ ký ngày 17/01/2013.

III. Lĩnh vực hàng không

1. Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế (Công ước Chicago) năm 1944; 
Việt Nam tham gia năm 1980. Gồm 19 Phụ ước (Annex) hướng dẫn kỹ thuật về an

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-bao-hieu-luc-cua-Ban-ghi-nho-van-tai-duong-bo-Viet-Nam-Lao-Cam-pu-chia-187440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-bao-hieu-luc-cua-Ban-ghi-nho-van-tai-duong-bo-Viet-Nam-Lao-Cam-pu-chia-187440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-bao-hieu-luc-cua-Ban-ghi-nho-van-tai-duong-bo-Viet-Nam-Lao-Cam-pu-chia-187440.aspx


2. Công ước về các vi phạm và hành vi nhất định khác thực hiện trên tàu bay 
(Công ước Tokyo) năm 1963.

3. Công ước về việc đàn áp hành vi chiếm đoạt tàu bay bất họp pháp (Công ước 
Hague) năm 1970.

4. Công ước về việc đàn áp các hành vi bất họp pháp chống lại an toàn hàng 
không dân dụng (Công ước Montréal) năm 1971.

5. Nghị định thư Montréal (1988).
6. Công ước thống nhất một số quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế (Công 

ước Warsaw) năm 1929.
7. Nghị định thư Hague (1955).
8. Công ước Guadalajara (1961)
9. Công ước Montréal (1999); Việt Nam tham gia: 2018.
10. Hiệp định Dịch vụ Hàng không song phương (ASA).
11. Thỏa thuận "Bầu trời mở" (Open Skies Agreements).
IV. Lĩnh vực giao thông hàng hải
1. Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền 

viên, 1978 (STCW)
2. Công ước của Liên họp quốc về Luật biển 1982 (Unclos 1982).
3. Công ước Liên Họp Quốc về Đăng ký Quốc tế đối với Tàu biển (UN 

Convention on Conditions for Registration of Ships -  1986).
4. Công ước IALA 2020.
5. Công ước quốc te về tạo thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế, năm 1965 

(FAL Convention 1965).
6. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 

1992; Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 
năm 2001.

7. Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006)
8. Công ước STCW 1978 (International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers) và các sửa đổi bổ sung sau này, đặc biệt 
là Sửa đổi Manila 2010.

9. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban 
hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và thủ tục cấp các giấy 
chứng nhận theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.
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toàn , an  n inh , vận  hành  bay...

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Bo-Luat-quoc-te-ISPS-ve-an-ninh-tau-va-ben-cang-va-bo-sung-sua-doi-2002-cua-Solas-287990.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Bo-Luat-quoc-te-ISPS-ve-an-ninh-tau-va-ben-cang-va-bo-sung-sua-doi-2002-cua-Solas-287990.aspx


Bộ XÂY DựNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48 /TTr-BXD Hà Nội, ngày 06 thángOónăm 2025 

TỜ TRÌNH

về việc ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 393/TTg-PL 
ngày 05/4/2025 về việc rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, 
Ke hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ xây dựng các nghị định 
phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó yêu cầu: “Các bộ, cơ quan ngang 
bộ rà soát văn bản đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành thuộc phạm 
vi quản lỷ nhà nước của mình; đề xuất phương án phân định thẩm quyền, trình 
Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 
quản lỷ ngành, lĩnh vực khi tổ chức chỉnh quyền địa phương hai cấp... xây 
dựng các nghị định để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; 
trong đó, ưu tiên tập trung vào 02 Nghị định, gồm: Nghị định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp và Nghị định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 
theo ngành, lĩnh vực (thể hiện nội dung phân cấp, phân quyền giữa Trung ương 
và địa phương)...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị; định hướng sửa đổi của Hiến pháp; quy định pháp 
luật về tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương và chức năng, 
nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ dự thảo Nghị 
định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng với những nội dung cơ bản 
sau đây:

I. S ự  CẦN THIÉT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Cơ sở chính trị
- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung 

ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã 
giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ “ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo

Kính gửi: Chính phủ
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các cơ quan chức năng ở Trung ương phổi hợp chặt chẽ với các địa phương 
tham mưu hoàn thiện các VBQPPL để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chỉnh các cấp và tổ chức hoạt động chỉnh quyền địa phương 02 cấp gắn 
với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, ...

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 
trong kỷ nguyên mới yêu cầu: “Cồng tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa 
đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích 
toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; dứt 
khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cẩm phát huy dân chủ, tồn trọng, 
bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân 
đổi, hợp lỷ giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chỉnh đáng đạt được. Các quy 
định của luật phải mang tỉnh ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lẩy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm. Phát huy đúng mức vai trò của đạo đức xã hội, các 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các 
quan hệ xã hội”.

- Kết luận 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 
một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và 
đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025.

- Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm 
tiến độ, yêu cầu theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư.

- Kết luận số 21/KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII về việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra nhiệm vụ
“Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế 
vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chỉnh trị dưới sự lãnh đạo 
của Đảng; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chỉnh phủ, cơ 
quan hành pháp, cơ quan tư pháp; xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và 
địa phương và giữa các cấp chỉnh quyền địa phương;...

- Công văn số 43-CV/BCĐ ngày 20/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị đã chỉ rõ nhiệm vụ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, 
đơn vị và người đứng đầu trong việc “rà soát, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm 
quyền trước khi trình Quốc hội, Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chỉnh phủ bổ 
sung, sửa đổi, ban hành (hoặc ban hành theo thẩm quyền) các văn bản quy 
phạm pháp luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của 
từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

- Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp, yêu cầu: “Cấp xã chủ yếu thực hiện các chỉnh sách từ cấp Trung ương và
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cấp tỉnh ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải 
quyết các vẩn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dinh vụ công cơ quan, 
thiết yếu cho người dân trên địa bàn;...

- Công văn số 393/TTg-PL ngày 05/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến 
việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, trong đó yêu cầu: “Các 
bộ, cơ quan ngang bộ rà soát văn bản đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban 
hành thuộc phạm vi quản lỷ nhà nước của mình; đề xuất phương án phân định 
thẩm quyền, trình Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực quản lỷ ngành, lĩnh vực khi tổ chức chỉnh quyền địa 
phương hai cấp...

- Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp về việc phân công các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc 
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới VBQPPL liên 
quan đến việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp đã giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan 
ngang bộ “chủ động tiến hành việc soạn thảo ”, “cho phép áp dụng trình tự, thủ 
tục rút gọn ”đối với nghị định về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 
quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 
10/5/2025, trình Chính phủ trước ngày 30/5/2025.

- Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ xây dựng các 
nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện 
mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

b) Cơ sở pháp lý
- Khoản 1 Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy 

định: “Ke từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, để kịp thời đẩy mạnh phân 
quyền, phân cấp cho chỉnh quyền địa phương trong một sổ lĩnh vực ưu tiên, cấp 
bách, giao Chỉnh phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn của chỉnh quyền địa phương và điều chỉnh 
các quy định khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
chỉnh quyền địa phương để thống nhất áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi, bổ 
sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội 
và định kỳ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, 
nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

- Khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định 
về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước đã quy 
định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong việc giải quyết các vấn đề phát 
sinh, theo đó, “Chỉnh phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, ban hành văn bản giải quyết hoặc ủy quyền 
ban hành văn bản giải quyết các vẩn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc
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hội khi sẳp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, định kỳ hằng quỷ báo cáo ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. “ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chỉnh phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành 
văn bản để giải quyết các vẩn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. ”

2. Cơ sở thực tiễn
- Trên cơ sở kết quả rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do 

các bộ ngành, địa phương rà soát, báo cáo về định hướng sửa đổi Hiến pháp, đáp 
ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ đã báo 
cáo Quốc hội tại Báo cáo số 167/BC-CP ngày 04/04/2025, trong đó, Chính phủ 
đã báo cáo Quốc hội các văn bản quy phạm pháp luật cần phải xử lý thuộc các 
lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xây dựng, giao thông.

- Quá trình tổng kết thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước trong bối 
cảnh thế giới, khu vực hiện nay khi xây dựng Đề án về phương án sáp nhập đơn 
vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng 
mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (đã được Bộ Chính trị thống 
nhất tại Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025, Ban chấp hành Trung ương 
Đảng thông qua tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025), Chính phủ đã 
ban hành Ke hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương hai cấp (Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 
07/4/2025), trong đó đã giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, địa 
phương chủ động đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, kết 
thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức chính quyền địa 
phương hai cấp, bảo đảm sau sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp đi vào hoạt 
động thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý. Do đó, việc 
thực hiện các Đề án trên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lĩnh vực xây dựng, giao 
thông, đồng thời phải kịp thời đề xuất phương án phù hợp với mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, phân định nhiệm 
vụ giữa các cấp chính quyền, đặc biệt là chấm dứt hoạt động của chính quyền 
cấp huyện, nếu không kịp thời ban hành VBQPPL quy định việc phân định 
nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương trong 
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng dẫn đến việc các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân lúng túng trong triển khai công việc dẫn đến việc phục vụ người 
dân, doanh nghiệp có thể bị gián đoạn, không kịp thời, không đáp ứng được yêu 
cầu về lộ trình, tiến độ và mục tiêu về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mà Đảng và 
Nhà nước đã đặt ra.
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Xuất phát từ những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn và những chỉ đạo 
sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, Bộ Xây 
dựng cho rằng, việc xây dựng Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng theo trình tự rút gọn là cần thiết, kịp thời đáp ứng đòi hỏi cấp bách của 
thực tiễn, tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng để phân định trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khi tổ chức chính quyền địa phương theo 02 
cấp.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DựNG Dự THẢO NGHỊ 
ĐỊNH . . .

1. Mục đích
Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình 

thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, 
không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa 
bàn; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, 
doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; theo đó, Nghị định 
phân định rõ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp huyện đang thực hiện sẽ 
được chuyển giao xuống cho cấp xã hoặc lên cấp tỉnh.

2. Quan điểm
a) Thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng đã nêu tại Nghị quyết Đại 

hội XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 
6 khóa XII, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung 
ương 6 khóa XIII và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư1 về tiếp tục sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

b) Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân định thấm quyền giữa cơ quan nhà 
nước ở Trung ương với chính quyền địa phương theo nguyên tắc “địa phương 
quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” để phát huy tính chủ 
động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, khơi thông mọi nguồn lực 
để địa phương phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước trong 
kỷ nguyên mới. Phân định rõ giữa thẩm quyền chung của uỷ ban nhân dân và 
thẩm quyền riêng của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chủ 
trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức các cấp (không để tình trạng đùn đẩy, né tránh và chậm trễ 
trong việc triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn; gửi xin ỷ  kiến tràn lan).

c) Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ 
quan trong lĩnh vực xây dựng, giao thông; đảm bảo không có khoảng trống pháp 
lý, không để gián đoạn công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để 
ảnh hướng đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân.

1 Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025, Kết luận số 130-KL/TW ngày 
14/3/2025 và Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG Dự THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, điểm b khoản 5 Điều 51 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 11 Nghị 
quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một 
số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước2, chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 167/BC-CP ngày 04/04/2025, Nghị 
quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025, Văn bản số 393/TTg-PL ngày 05/4/2025 
của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban 
Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp3), Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị định quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực xây dựng, giao thông theo trình tự thủ 
tục rút gọn.

2. Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định tại Quyết 
định số 548/QĐ-BXD ngày 07/5/2025.

3. Ngày 05/5/2025, Bộ Xây dựng đã gửi các Bộ, ngành, địa phương lấy ý 
kiến đối với dự thảo Nghị định tại văn bản số 2975/BXD-PC. Đen ngày 
03/6/2025, đã nhận được ý kiến của 66 cơ quan (có Bản tổng hợp tổng hợp ý 
kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định kèm theo).

4. Ngày 09/5/2025, Bộ Xây dựng đã gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đến Bộ 
Tư pháp để thẩm định. Ngày 27/5/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự 
thảo Nghị định và có Báo cáo thẩm định số 201/BCTĐ-BTP ngày 29/5/2025.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của bộ, ngành, địa 
phương, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị 
định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA Dự THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
về phạm vi điều chỉnh: Nghị định điều chỉnh 02 nội dung: (i) phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; và (ii) trình 
tự, thủ tục thực hiện khi phân định thẩm quyền từ thẩm quyền của cấp huyện 
cho cấp xã hoặc cấp tỉnh.

Đối với các nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực

2 Khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định: “Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo 
đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027.”.
3 Tại mục 4 Phần III Kế hoạch số 40-KH/BCĐ quy định: “Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục kèm theo Kế hoạch này...
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quy hoạch đô thị và nông thôn, phân loại đô thị và các nội dung điều chỉnh về 
chính sách liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, phân loại đô thị trong 
các văn bản thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, không điều chỉnh tại Nghị 
định này mà sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung bằng văn bản riêng để bảo 
đảm tính đồng bộ về chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông.

2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 06 Chương, 32 Điều và Phụ lục kèm theo, cụ thể 

như sau:
- Chương I: Quy định chung (gồm 03 Điều: Điều 1 quy định về phạm vi 

điều chỉnh, Điều 2 quy định về nguyên tắc phân định thẩm quyền, Điều 3 quy 
định về phí, lệ phí).

- Chương II: Phân định thấm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng (gồm 05 Điều (từ Điều 4 đến Điều 8) 
quy định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền về: giấy phép xây dựng; chấp thuận về 
địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm; 
thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản 
lý dự án khu vực; quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình 
xây dựng).

- Chương III: Phân định thấm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản (gồm 08 Điều (từ Điều 9 
đến Điều 16) quy định cụ thể nhiệm vụ, thấm quyền về: phát triển, quản lý nhà 
ở; chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh; kế hoạch phát triển nhà ở cấp tính; 
quản lý nhà chung cư; nhà ở thuộc tài sản công; nhà ở xã hội; giải quyết khiếu 
nại, giải quyết tranh chấp về nhà ở; kinh doanh bất động sản).

- Chương IV: Phân định thấm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật (gồm 06 Điều 
(từ Điều 17 đến Điều Điều 22) quy định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền về: quản 
lý kiến trúc; quản lý phát triển đô thị; sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch; 
quản lý cây xanh đô thị; quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 
thoát nước và xử lý nước thải).

- Chương V: Phân định thấm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực giao thông (gồm 06 Điều (từ Điều 23 đến Điều 28) quy 
định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền về: lĩnh vực đường bộ; lĩnh vực đường sắt; 
lĩnh vực hàng không; quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải 
trí dưới nước; quản lý hoạt động đường thủy nội địa; quản lý hoạt động vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện thủy nội địa; công bố danh mục khu 
vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét, nhận chìm chất nạo vét).

- Chương VI: Điều khoản thi hành (gồm 04 Điều (từ Điều 29 đến Điều 
32) quy định xử lý các vấn đề liên quan khi tổ chức chính quyền địa phương 02



cấp; hiệu lực thi hành; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền 
địa phương; quy định chuyển tiếp). Dự kiến Nghị định có hiệu lực từ 01/7/2025 
và hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2027.

Quy định xử lý các vấn đề liên quan khi tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp như:

+ Bãi bỏ, thay thế cách hiểu một số cụm từ tại một số điều khoản của Luật 
Nhà ở năm 2023, các Nghị định: số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005, số 
95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024, số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2025, số 
96/2024/NĐ-CP ngay 24/7/2025;

+ Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn tại Luật Đường bộ năm 2024;

+ Điều chỉnh quy định “kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện” đang 
được quy định tại khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 thành “kế hoạch sử 
dụng đất cấp xã” làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

- Phụ lục biểu mẫu trong lĩnh vực nhà ở.
3. Nội dung cơ bản
3.1. Những nội dung sửa đổi, hoàn thiện
3.1.1. Phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng
- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy  

ban nhân dân cấp xã đối với 11 nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong đó, có 6/11 nhiệm 
vụ do ủ y  ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ được ủ y  ban nhân dân cấp tính 
phân cấp hoặc ủy quyền.

- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh đối với 02 nhiệm vụ.

Bỏ thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện đối với 06 
nhiệm vụ (trong đó: 01 nhiệm vụ về thành lập và tổ chức hoạt động của Ban 
Quản lý dự án chuyên ngành , Ban Quản lý dự án khu vực quy định tại Điều 25 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 01 nhiệm vụ 
liên quan đến quản lý hoạt động xây dựng quy định tại điểm d khoản 8 Điều 121 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 04 nhiệm vụ về 
quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ- 
CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).

3.1.2. Phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản

- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy  
ban nhân dân cấp xã đối với 36 nhiệm vụ.

- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy

8
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ban nhân dân cấp tỉnh đối với 08 nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong đó có 5/8 nhiệm vụ 
được ủ y  ban nhân dân xã thực hiện trong trường hợp ủ y  ban nhân dân cấp tính 
giao hoặc ủy quyền.

- Bỏ thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện đối với 01 
nhiệm vụ (quy định tại điểm b khoản 4 Điều 74 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ).

3.1.3. Phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật

- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy  
ban nhân dân cấp xã đối với 10 nhiệm vụ.

- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh đối với 12 nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong đó có 4/12 nhiệm 
vụ được ủ y  ban nhân dân xã thực hiện khi được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phân 
cấp hoặc ủy quyền.

- Bỏ thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện đối với 01 
nhiệm vụ (đối với việc quản lý về hoạt động cấp nước theo phân cấp của ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh được quy định tại khoản 8 Điều 60 Nghị định số 
117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ).

3.1.4. Phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực giao thông

- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy  
ban nhân dân cấp xã đối với 18 nhiệm vụ.

- Chuyển thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện cho ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh đối với 05 nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong đó có 1/5 nhiệm vụ 
được ủ y  ban nhân dân xã thực hiện khi được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp 
hoặc ủy quyền.

- Bỏ thẩm quyền, chức năng của ủ y  ban nhân dân cấp huyện đối với 01 
nhiệm vụ (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ).

3.2. Nội dung bổ sung
Dự thảo Nghị định không bổ sung các nội dung mới mà chỉ phân định lại 

thẩm quyền của cấp huyện xuống cấp xã và chuyển lên cấp tỉnh.

3.3. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tại dự thảo Nghị định đã chuyển thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành 

chính về: chấp thuận vị trí, thiết kế đấu nối tạm và cấp giấy phép thi công; cấp 
phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác; cấp giấy phép xây 
dựng; thấm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở; thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia



10

hạn hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ 
thi công công trình chính...

3.4. Số lượng nhiệm vụ phân định thẩm quyền
Việc phân định thẩm quyền đã được Bộ Xây dựng triển khai thực hiện 

trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí sau:

- Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định; không trùng lặp, 
chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền địa phương các cấp 
và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương;

- Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, ủ y  ban 
nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của ủy  
ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân;

- Bảo đảm chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, ủ y  ban 
nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện trong các luật chuyên ngành, 
pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư về chính quyền địa phương cấp xã; 
một số nhiệm vụ chuyển lên chính quyền địa phương cấp tỉnh phù hợp với 
quyền hạn và năng lực của cấp tỉnh, những nhiệm vụ có tính chấp liên xã, liên 
ngành và có chuyên môn kỹ thuật cao mà năng lực của cấp xã chưa đáp ứng.

Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, tổng số nhiệm vụ phân định 
thấm quyền tại dự thảo Nghị định là 102 nhiệm vụ, trong đó, chuyển từ huyện 
về xã 75 nhiệm vụ, chuyển từ huyện lên tỉnh 11 nhiệm vụ, 16 nhiệm vụ giao ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao cấp xã thực hiện.

(Chi tiết danh mục văn bản phân định thẩm quyền và nội dung chuyển 
thẩm quyền của cấp huyện tại các Phụ lục kèm theo).

V. NHỮNG NỘI DUNG BỎ SUNG MỚI s o  VỚI D ự THẢO NGHỊ 
ĐỊNH GỬI THẨM ĐỊNH

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm 
định số 201/BCTĐ-BTP ngày 29/5/2025, hướng dẫn tại Công văn số 2891/BTP- 
PLHSHC ngày 23/5/2025 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện 
lại toàn bộ dự thảo Nghị định. Theo đó, so với dự thảo Nghị định, đã hiệu chỉnh 
các nội dung sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo hướng không 
sửa đổi, bổ sung điều, khoản điểm cụ thể của các văn bản quy phạm pháp luật 
mà thể hiện theo hướng viện dẫn cụ thể điều, khoản, điểm của văn bản quy 
phạm pháp luật quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được thay đổi; xác
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định rõ tên cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trình 
tự, thủ tục được phân định thẩm quyền.

VI. VÈ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA Dự THẢO NGHỊ ĐỊNH VỚI ĐIÈU 
ƯỚC QUỐC TÉ CÓ LIÊN QUAN MÀ CỘNG HOÀ XÃ H ội CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN; VÈ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ LỒNG 
GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG Dự THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tính tương thích của dự thảo Nghị định với Điều ước quốc tế có liên 
quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Dự thảo Nghị định 
bảo đảm tương thích, không có nội dung trái các điều ước quốc tế có liên quan 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (danh mục các điều ước 
quốc tế đã rà soát tại Phụ lục 3 của Tờ trình).

2. về  thủ tục hành chính: Nội dung dự thảo Nghị định không phát sinh thủ 
tục hành chính mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính hơn do chỉ còn 02 cấp đơn 
vị hành chính. Theo đó, đã chuyển các thủ tục hành chính cấp huyện đang thực 
hiện xuống cấp xã thực hiện.

Việc phân cấp thẩm quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ giảm chi 
phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 
66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

3. về lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định: Dự thảo Nghị 
định được xây dựng trên quan điểm tiếp cận bình đẳng, không có sự phân biệt về 
giới trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

VII. D ự KIẾN NGUỒN Lực, ĐIÈU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 
HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐỪỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực
Thực hiện Kết luận số 137-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và 
xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: “chuyển biên chế cấp 
huyện hiện có để bo trí biên chế cấp xã, có thể tăng cường cán bộ, công chức, 
viên chức cấp tỉnh về cấp xã ”', Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 
2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII: (2) 
Đồng ỷ  so lượng đơn vị hành chỉnh cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phổ 
(28 tỉnh và 6 thành phổ trực thuộc Trung ương). (3) Đồng ý  sáp nhập đơn vị 
hành chỉnh cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% sổ lượng đơn vị hành 
chỉnh cấp xã so với hiện nay. Như vậy, theo mô hình tổ chức chính quyền mới 
sau sáp nhập thì đã dự kiến được nguồn lực để tổ chức, triển khai. Đồng thời, 
với việc chuyển biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã cũng bảo đảm được nguồn 
lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp xã tiếp nhận từ cấp huyện.
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Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định bao gồm:
- Tuyên truyền, phổ biến: Bộ Xây dựng, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện xây dựng nội dung tuyên truyền liên 
quan đến thi hành Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu 
biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí từ nguồn kinh phí do ngân 
sách Nhà nước cấp, ngân sách địa phương; huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn 
vị và địa phương; hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép 
vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực 
hiện; các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác 
kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Nghị định.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
-L ưu: VT, PC.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định

B ộ TRƯỞNG
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hiện phân định thẩm quyền tại dự thảo Nghị định

8 /TTr-BXD ngàyOớthángOónăm 2025 của Bộ Xây dựng)

I. Luật
1. Luật Xây dựng

2. Luật Kiến trúc

3. Luật Nhà ở
4. Luật Kinh doanh bất động sản

5. Luật Đường bộ

II. Nghị quyết của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 755/2005/UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của ủ y  ban Thường 

vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà 
đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải 
tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

III. Nghị định

1. Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Clĩínlĩ phủ hướng 
dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và 
Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà 
đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải 
tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

2. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Clĩínlĩ phủ về sản 
xuất cung cấp tiêu thụ nước sạch (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Clĩínlĩ phủ).

3. Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Clĩínlĩ phủ về quản 
lý cây xanh đô thị (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP 
ngày 16/7/2018 của Chính phủ).

4. Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Clĩínlĩ phủ về quản 
lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

5. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Clĩínlĩ phủ về quản 
lý đầu tư phát triển đô thị (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ- 
CP ngày 16/7/2018, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Nghị định số 
35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023, Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 
của Chính phủ).
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6. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 
nước và xử lý nước thải (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 98/2019/NĐ- 
CP ngày 27/12/2019, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định 
số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ).

7. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 
20/6/2023 của Chính phủ).

8. Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

9. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022, Nghị định số 91/2023/NĐ-CP 
ngày 14/12/2023 của Chính phủ).

10. Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định 
về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 của Chính phủ).

11. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

12. Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

13. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP).

14. Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022, Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 của Chính phủ).

15. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng.

16. Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ quy 
định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
phương tiện thủy nội địa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2024/NĐ- 
CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ).

17. Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường 
thủy nội địa.
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18. Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản 
lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

19. Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

20. Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

21. Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

22. Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

23. Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ.

24. Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

25. Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng.
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của cấp huyện cho cấp xã hoặc cấp tỉnh trong các văn 
pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông

48 /TTr-BXD ngày Oăháng Oớiăm 2025 của Bộ Xây dựng)

STT Điều, khoản, điếm quỵ định Thẩm
quyền
cấp xã

Thẩm 
quyền 

cấD tỉnh

Bỏ thẩm 
quyền 

cấp 
huyện

I Lĩnh vưc hoat đông xây dưng• • • ~  %> • ~ 11 2 6
1 Nhiệm vụ, thẩm quyền về giấy phép xây dựng

T ro n g  đó:

Chuyển thẩm quyền cấp xã đổi với:
- C ấp g iấy  phép  xây  dự ng  quy đ ịnh  tại kh o ản  2, k h o ản  3 Đ iều  
103 L u ật X ây dự n g  năm  2014  (đã đ ư ợc sử a đổi, b ổ  sung  tại 
k h o ản  37 Đ iều  1 L u ật số 62 /2020 /Q H 14);

- C hấp th u ận  v ề  đ ịa  đ iểm  x ây  dự ng  quy đ ịnh  tại k h o ản  9 Đ iều  
53 N g h ị đ ịnh  số 175 /2024 /N Đ -C P  ngày  30 /12 /2024  của 
C h ín h  phủ.

2 0 0

2 Nhiệm vụ, thẩm quyền về chấp thuận về địa điểm, quy mô 
xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình 
tạm
T ro n g  đó:

Chuyển thẩm quyền cấp xã đổi với:

- C hấp th u ận  v ề  đ ịa  đ iểm , quy m ô xây  dự ng  công  trìn h  v à  thời 
g ian  tồ n  tại của cô n g  trìn h  tạm  quy định, v iệc  tiếp  tục  khai 
thác , sử dụng  công  trìn h  tạm  tại k h o ản  2, k h o ản  4 Đ iều  131 
L u ậ t Xây dự ng  năm  2014

1 0 0

3 N h iệm  v ụ , th ẩ m  quyền v ề  th à n h  lậ p  v à  tổ  c h ứ c  h o ạ t  đ ộ n g  
c ủ a  B a n  Q u ả n  lý  d ự  á n  c h u y ê n  n g à n h , B a n  Q u ả n  lý  d ự  á n  
khu v ự c
T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với: th àn h  lập  v à  tổ  chức 
h o ạ t động  củ a  B an  Q uản  lý  dự  án chuyên  ngành , B an  Q uản  lý 
dự  án  k hu  v ự c  quy đ ịnh  tại đ iểm  a k h o ản  2 Đ iều  25 N g h ị đ ịnh  
số 175 /2024 /N Đ -C P  ngày  3 0 /1 2 /2024  của C h ính  phủ;
- B ỏ  thẩm quyền cấp huyện đổi với: th àn h  lập  B an  quản  lý  dự 
án  ch u y ên  ngành , B an  quản  lý  dự  án k hu  v ự c  tại đ iểm  c khoản  
3 Đ iều  25 N g h ị đ ịnh  số 175 /2024 /N Đ -C P  ngày  30 /12 /2024  
củ a  C h ính  phủ

0 1 1

4 N h iệm  v ụ , th ẩ m  q u y ề n  liên  q u a n  đ ế n  q u ả n  lý  h o ạ t  đ ộ n g  
x â y  d ự n g
T ro n g  đó:

7 0 1
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S T T Đ iều , k h o ả n , đ iếm  q u ỵ  đ ịn h T h ẩ m  
q u y ề n  
c ẩ p  x ã

T h ẩ m  
q u y ề n  

c ẩ p  t ỉn h

B ỏ th ẩ m  
q u y ề n  

c ẩ p  
h u y ệ n

- Chuyên thâm quyên câp xã  đôi vớ i :

+  N h iệm  v ụ  quản  lý  n h à  n ư ớ c  v ề  xây  dự ng  của ủ y  b an  nhân  
dân  huyện , quận, th ị xã, th àn h  ph ố  th u ộ c  tỉn h  quy đ ịnh  tại 
k h o ản  12 Đ iều  3 L u ậ t X ây  dự ng  năm  2014;

+  N h iệm  v ụ  của cơ  quan  chuyên  m ô n  v ề  xây  dự n g  th u ộ c  ủ y  
b an  nh ân  dân  cấp  h u y ện  quy đ ịnh  tạ i k h o ản  13 Đ iều  3 L u ật 
X ây  dự ng  năm  2014;

+  N h iệm  vụ  th ự c  h iện  quản  lý  n h à  nư ớc v ề  ho ạt động  đầu tư  
xây  dựng tại khoản  2 Đ iều  164 L u ậ t X ây  dựng năm  2014;

+  V iệc  th ẩm  đ ịnh  đối vớ i các dự  án đầu  tư  xây  dự ng  trên  đ ịa 
b àn  hàn h  ch ính  của x ã  khi đư ợc ủ y  b an  nh ân  dân  cấp tỉnh  
đ iều  ch ỉnh, ph ân  cấp th ẩm  quyền  quy đ ịnh  tạ i đ iểm  c k h o ản  7 
Đ iều  121 N g h ị đ ịnh  số 175 /2024 /N Đ -C P  ngày  30 /12 /2024  
củ a  C h ính  phủ.
+  V iệc  chấp  th u ận  vị trí, h ư ớ n g  tuyến , tổ n g  m ặ t b ằn g  của dự 
án  đầu  tư  x ây  dự ng  tại kh u  v ự c  k h ô n g  có  y êu  cầu  lập  quy 
h o ạch  xây  dựng, quy h oạch  có  tín h  ch ấ t kỹ th u ậ t chuyên  
n g àn h  khác  quy đ ịnh  tại k h o ản  5 Đ iều  121 N g h ị đ ịnh  số 
175 /2024 /N Đ -C P  ng ày  30 /12 /2024  ( ủ y  b an  nh ân  dân  cấp  x ã  
th ự c  h iện  th eo  nh iệm  v ụ  đư ợc ủ y  b an  n hân  dân  cấp tỉn h  phân  
cấp, ủy  quyền);

+  V iệc  th ẩm  đ ịnh  B áo  cáo  n g h iên  cứu  k h ả  thi, B áo  cáo  k in h  tế
- kỹ th u ậ t đầu  tư  x ây  dựng, th iế t kế xây  dự ng  triển  khai sau 
th iế t kế  cơ  sở  củ a  dự  án đầu  tư  xây  dự ng  do  ủ y  b an  nh ân  dân 
cấp  x ã  q u y ết đ ịnh  đầu  tư  quy đ ịnh  tại k h o ản  5 Đ iều  121 N gh ị 
đ ịnh  số 175 /2024 /N Đ -C P  (do cơ  qu an  đ ư ợc g iao  q uản  lý  xây  
dự ng  th u ộ c  ủ y  b an  nh ân  dân  cấp x ã  th ự c  h iện  th eo  ph ân  cấp 
củ a  ủ y  b an  nh ân  dân  cấp tỉnh);

+  V iệc  quản  lý  trậ t tự  xây  dự ng  quy đ ịnh  tại đ iểm  b k h o ản  8 
Đ iều  121 N g h ị đ ịnh  số 175 /2024 /N Đ -C P  ( ủ y  b an  nh ân  dân 
cấp  x ã  th ự c  h iện  khi đư ợc ủ y  b an  nh ân  dân  cấp  tỉn h  phân  
cấp).
- B ỏ thẩm quyền cấp huyện đổi với: V iệc  th eo  dõi, k iểm  tra, 
p h á t h iện , n g ăn  chặn  v à  x ử  lý  k ịp  thờ i khi p h á t sinh vi phạm  
trên  đ ịa  bàn; th ự c  h iện  cư ỡ ng  chế công  trìn h  vi phạm  trậ t tự  
x ây  dự n g  trên  đ ịa  b àn  th eo  quy đ ịnh  của pháp  lu ậ t th eo  chỉ 
đạo  của ủ y  b an  nh ân  dân  cấp  tỉn h  quy đ ịnh  tại đ iểm  d khoản  
8 Đ iều  121 N g h ị đ ịnh  số 175/2024 /N Đ -C P .

5 N h iệm  v ụ , th ẩ m  q u y ề n  v ề  q u ả n  lý c h ẩ t  lư ợ n g  cô n g  t r ìn h  
x â y  dựng
T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:
+ T ổ  chứ c th ự c  h iện  các nội dung  quản  lý  n h à  nước, k iểm  tra  
cô n g  tác  ngh iệm  th u  công  trìn h  x ây  dự ng  quy đ ịnh  tại N gh ị

1 1 4
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đ ịnh  sô 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P  (U y b an  n hân  dân  câp  x ã  th eo  phân  
cấp  ủ y  b an  nh ân  dân  cấp tỉnh);

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:
+ C hủ  trì g iải q u y ết đối vớ i sự cố  công  trìn h  xây  dự ng  cấp  II, 
cấp  III trên  đ ịa b àn  th eo  quy đ ịnh  tại đ iểm  đ k h o ản  2 Đ iều  45 
N g h ị đ ịnh  số 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P  (căn  cứ  đ iều  k iện  th ự c  tế  của 
đ ịa  phư ơng , ủ y  b an  n hân  dân  cấp tỉn h  có  th ể  ph ân  cấp cho  ủ y  
b an  nh ân  dân  cấp  xã);

- B ỏ thẩm quyền cấp huyện đổi với:
+ V iệc  th ự c  h iện  k iểm  tra  công  tác  ngh iệm  th u  công  trìn h  xây  
dự ng  (đ iểm  c k h o ản  2 Đ iều  24  N g h ị đ ịnh  số 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P 
ng ày  26 /01 /2021);

+  V iệc  p h á  dỡ  công  trìn h  xây  dự ng  (đ iểm  b k h o ản  2 Đ iều  42 
N g h ị đ ịnh  số 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P);

+  T iếp  n h ận  b áo  cáo  sự cố  củ a  chủ  đầu  tư  v à  b áo  cáo  ngay  ủ y  
b an  n hân  dân  cấp tỉn h  v ề  sự cố  (khoản  ỉ ,  k h o ản  2 Đ iều  44 
N g h ị đ ịnh  số 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P);

+  B áo  cáo  sự cố  v ề  m áy, th iế t bị cho  U ỷ  b an  nh ân  dân  cấp 
tỉnh , cơ  quan  ch u y ên  m ô n  v ề  xây  dự ng  v à  các  tổ  chứ c liên  
qu an  để k ịp  thờ i g iải q u y ế t sự cố  (khoản  1 Đ iều  49  N g h ị đ ịnh  
số 0 6 /2 0 2 1/N Đ -C P).

I I Lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 36 8 1

1 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  liên  quan  đến  p h á t triển , quản  lý  n h à  ở 

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:
+ T rách nhiệm  tiếp  nhận thông  báo  v ề  v iệc cho thuê nhà ở  của 
chủ sở hữu là  cá nhân  nước ngoài quy định tại điểm  a khoản  2 
Đ iều  21 L uật N h à  ở  năm  2023;

+  T rách  nh iệm  lư u  trữ  hồ  sơ  n h à  ở  của hộ  g ia  đình, cá  nhân  
tro n g  nước, ngư ờ i V iệ t N am  đ ịnh  cư  ở  n ư ớc ngoài trên  đ ịa 
b àn  quy đ ịnh  tại đ iểm  b k h o ản  1 Đ iều  120 L u ậ t N h à  ở  2023;

+  T rách  nh iệm  b an  hàn h  q u y ết đ ịnh  cư ỡ ng  chế đối vớ i trư ờ n g  
hợp  p h á  dỡ  n h à  ở  để th u  hồi đất quy đ ịnh  tại đ iểm  a k h o ản  2 
Đ iều  139 của L u ậ t N h à  ở  năm  2023;

+  T rách  nh iệm  tổ  chứ c cư ỡ ng  chế p h á  dỡ  n h à  ở  quy đ ịnh  tại 
k h o ản  3 Đ iều  139 L u ậ t N h à  ở  năm  2023;

+  T rách  nh iệm  tổ  chứ c  cư ỡ ng  chế b àn  g iao  k in h  phí b ảo  trì 
p h ần  sở  h ữ u  chung  củ a  n h à  chung  cư, qu ản  lý  n h à  n ư ớ c  về  
n h à  ở  trên  đ ịa b àn  quy định  tại k h o ản  3 Đ iều  93 N g h ị đ ịnh  số 
95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngay  24 /7 /2024 ;
+  T rách  nh iệm  phối hợp x ác  đ ịnh  số tiền  đư ợ c kh ấu  trừ  khi 
lập  p h ư ơ n g  án  bồ i th ư ờ n g  tái đ ịnh  cư  b ổ  sung quy đ ịnh  tại 
k h o ản  10 Đ iều  48 N g h ị đ ịnh  số 98 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày

7 3 0
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25 /7 /2024 ;

+  T rách  n h iệm  ch ịu  trách  nh iệm  trư ớ c  pháp  lu ậ t tro n g  q uản  lý 
n h à  n ư ớc v ề  n h à  ở  tại đ ịa  p h ư ơ n g  quy đ ịnh  tại k h o ản  5 Đ iều  
93 N g h ị đ ịnh  số 95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngay  2 4 /7 /2 0 2 4  của C hính  
phủ, k h o ản  3 Đ iều  46 N g h ị đ ịnh  số 98 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  
2 5 /7 /2 0 2 4  của C h ính  phủ.

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:
+ T rách nhiệm  quy hoạch, bố  trí diện tích  đất đầu tư  xây dựng 
nhà  ở  x ã  hội quy định tại khoản  6 Đ iều  4 L uật N h à  ở  năm  2023; 

+  Trách nhiệm  của đại diện chủ sở hữ u  nhà ở  thuộc tài sản công 
là  ủ y  ban  nhân dân cấp tỉnh  quy định tại khoản  1 Đ iều 15 L uật 
N h à  ở  năm  2023 ( ủ y  ban  nhân  dân cấp x ã  thự c h iện  nếu  được 
ủy  quyền)

+  T rách  nh iệm  quản  lý  k iến  trú c  m ặt ngoài của  n h à  ở  quy đ ịnh  
tại k h o ản  1 Đ iều  121 L u ậ t N h à  ở  2023 ( ủ y  b an  nh ân  dân  cấp 
x ã  th ự c  h iện  tro n g  trư ờ n g  hợp  đ ư ợc ủ y  b an  nh ân  dân  cấp  tỉnh  
giao).

2 N hiệm  vụ, thẩm  quyền liên  quan đến chương trình  phát triển  nhà 
ở  cấp tỉnh
Trong đó: chuyển thẩm quyền cấp xã  đối với T rách  nh iệm  phối 
hợp  với Sở X ây  dựng, đơn vị tư  v ấn  để tổ  chứ c kh ảo  sát, tổ n g  
hợp, cung  cấp  số liệu , xây  dự ng  chư ơ n g  trìn h  p h á t triển  n h à  ở 
củ a  ủ y  b an  nh ân  dân  cấp h u y ện  quy đ ịnh  tại đ iểm  c k h o ản  1 
Đ iều  10 N g h ị đ ịnh  số 95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  24 /7 /2024 .

1 0 0

3 N hiệm  vụ, thẩm  quyền liên quan đến kế hoạch  phát triển  nhà ở 
cấp tỉnh
T rong đó: chuyển thẩm quyền cấp xã  đối với T rách  nh iệm  phối 
hợp  với Sở X ây  dựng, đơn vị tư  v ấn  để tổ  chứ c kh ảo  sát, tổ n g  
hợp, cung  cấp số liệu , xây  dự ng  kế ho ạch  p h á t triển  n h à  ở  của 
ủ y  b an  nh ân  dân  cấp  h u y ện  quy đ ịnh  tại đ iểm  c k h o ản  1 Đ iều  
11 N g h ị đ ịnh  số 95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  24 /7 /2024 .

1 0 0

4 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  liên  quan  đến  quản  lý  n h à  chung  cư  

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:
+ T rách  nh iệm  phối hợp, th ự c  h iện  k iểm  định, đán h  g iá  chất 
lư ợ n g  n h à  chung  cư  quy đ ịnh  tại k h o ản  1 Đ iều  61 của L u ật 
N h à  ở  năm  2023;

+  T rách  nh iệm  tổ  chứ c  cư ỡ ng  chế b àn  g iao  k in h  phí b ảo  trì 
p h ần  sở hữ u  chung  tro n g  n h à  chung  cư  quy đ ịnh  tại Đ iều  154 
củ a  L u ậ t N h à  ở  năm  2023, Đ iều  88, Đ iều  89, Đ iều  90, Đ iều  
91 N g h ị đ ịnh  số 95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  24 /7 /2024;

+  T rách  nh iệm  tổ  chứ c rà  soát, k iểm  định, đánh  g iá  chấ t lư ợng  
n h à  chung  cư  quy đ ịnh  tại k h o ản  2 Đ iều  5 N g h ị đ ịnh  số

9 3 0
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98 /2024 /N Đ -C P ;
+  T rách  nh iệm  tro n g  v iệc  th ự c  h iện  kế  h o ạch  cải tạo  nhà  
ch u n g  cư  v à  đăng  tải cô n g  khai kế ho ạch  cải tạo  n h à  ch u n g  cư 
quy đ ịnh  tại đ iểm  g k h o ản  2 v à  k h o ản  3 Đ iều  7 N g h ị đ ịnh  
9 8 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngay  25 /7 /2024 ;

+  T rách  nh iệm  cho  ý  k iến  th ẩm  đ ịnh  chấp th u ận  chủ  trư ơ n g  
đ ầu  tư  dự  án cải tạo , xây  dự ng  lại n h à  chung  cư  k h ô n g  bằn g  
n g u ồ n  v ố n  đầu  tư  công  của ủ y  b an  nh ân  dân  cấp hu y ện  quy 
đ ịnh  tại đ iểm  b k h o ản  1, đ iểm  a k h o ản  2 Đ iều  11 N g h ị đ ịnh  số 
98 /2024 /N Đ -C P ;
+  T rách  nh iệm  tro n g  v iệc  triển  khai dự  án cải tạo , x ây  dựng 
lại n h à  chung  cư  của ủ y  b an  n h ân  dân  cấp  hu y ện  tro n g  nội 
dung  chấp th u ận  chủ  trư ơ n g  đầu  tư  dự  án  quy đ ịnh  tại đ iểm  i 
k h o ản  1 Đ iều  13 N g h ị đ ịnh  số 98 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  
25 /7 /2024 ;

+  T rách  nh iệm  tiếp  nh ận  v à  công  khai th ô n g  tin  v ề  dự  án  cải 
tạo , xây  dự ng  lại n h à  chung  cư, tiếp  nh ận  hồ  sơ  đăng  ký tham  
g ia  làm  chủ  đầu  tư  dự  án, phối hợp  vớ i Sở X ây  dự n g  tổ  chức 
lấy  ý  k iến  các  chủ  sở hữ u  n h à  chung  cư, ký  x ác  nh ận  b iên  bản  
lự a  chọn  chủ  đầu  tư  dự  án quy đ ịnh  tại k h o ản  2, k h o ản  3, 
k h o ản  4 kh o ản  5 v à  k h o ản  6 Đ iều  17 N g h ị đ ịnh  số 
98 /2024 /N Đ -C P ;
+  T rách  nh iệm  phối hợp với Sở X ây  dự ng  trìn h  ủ y  b an  nhân  
d ân  cấp tỉn h  phê  d u y ệt p h ư ơ n g  án  bồ i thư ờ n g , hỗ  trợ  tái đ ịnh  
cư  quy đ ịnh  k h o ản  9 Đ iều  18 N g h ị đ ịnh  số 98 /2024 /N Đ -C P ;

+  T rách  nh iệm  chủ  trì tổ  chứ c  di dời chủ  sở  hữu, ngư ời sử 
dụng  n h à  chung  cư, chủ  trì cư ỡ ng  chế di dời chủ  sở  hữu, 
ngư ờ i sử  dụng  n h à  chung  cư  quy đ ịnh  tại đ iểm  b k h o ản  2 
Đ iều  24, Đ iều  25 N g h ị đ ịnh  số 98 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  
25 /7 /2024 .

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:
+ T rách  nh iệm  xây  dự ng  ho ặc  th u ê  đơn vị tư  v ấn  th eo  quy 
đ ịnh  củ a  pháp  lu ậ t đấu  th ầu  để xây  dự ng  kế ho ạch  cải tạo , xây  
dự ng  lại n h à  chung  cư, b áo  cáo  ủ y  b an  n h ân  dân  cấp  tỉn h  phê 
d u y ệ t v à  đăng  tải quy đ ịnh  tại kh o ản  2, k h o ản  5 Đ iều  65 của 
L u ậ t N h à  ở  năm  2023;

+  T rách  nh iệm  tổ  chứ c  th ự c  h iện  v iệc  cư ỡ ng  chế di dời quy 
đ ịnh  tại k h o ản  3 Đ iều  74 của L u ậ t N h à  ở  năm  2023;

+  T rách  nh iệm  chủ  trì tổ  chứ c  di dời kh ẩn  cấp  chủ  sở  hữu, 
ngư ờ i sử dụng  n h à  chung  cư, đề x u ấ t ủ y  b an  nh ân  dân  cấp 
tỉn h  b ố  trí k in h  phí di dời k h ẩn  cấp  quy đ ịnh  tại đ iểm  b, đ iểm  
c k h o ản  1 Đ iều  24 N g h ị đ ịnh  số 98 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  
25 /7 /2024 .

5 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  liên  quan  đến  n h à  ở  th u ộ c  tài sản công 3 1 1
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T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:
+ T rách  nh iệm  chủ  trì, phối hợp  vớ i Sở X ây  dựng, cơ  quan  
cô n g  an cấp x ã  nơi có  n h à  ở  để tổ  chứ c cư ỡ ng  chế th u  hồi nhà  
ở  quy đ ịnh  tại đ iểm  đ k h o ản  2 Đ iều  79 N g h ị đ ịnh  số 
95 /2024 /N Đ -C P ;
+  T rách  nh iệm  b ảo  đảm  an ninh , trậ t tự  tro n g  quá trìn h  cư ỡ ng  
chế, th u  hồi n h à  ở  trên  cơ  sở y êu  cầu;
+  T rách  nh iệm  phối hợp  vớ i Sở X ây dự ng  quy đ ịnh  tạ i khoản  
3 Đ iều  76 của N g h ị đ ịnh  số 95 /2024 /N Đ -C P .
- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với: T rách  nh iệm  tổ  chức 
cư ỡ ng  chế th u  hồi n h à  ở  quy đ ịnh  tại kh o ản  2 Đ iều  127 L u ật 
N h à  ở  năm  2023 ( ủ y  b an  n h ân  dân  cấp x ã  nơ i có  n h à  ở  thự c  
h iện  tro n g  trư ờ n g  hợp đư ợc ủ y  b an  nh ân  dân  cấp  tỉn h  giao).

- B ỏ  th ẩm  quyền  cấp  h u y ện  đối vối: quy đ ịnh  tại đ iểm  b 
k h o ản  4 Đ iều  74 N g h ị đ ịnh  95 /2 0 2 4 /N Đ -C P  ngày  2 4 /7 /2024  
củ a  C h ính  phủ.

6 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  liên  quan  đến  n h à  ở  x ã  hội 

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:
+ T iếp  nh ận  đơn  đăn g  ký  m ua, th u ê  hoặc  th u ê  m u a  n h à  ở  x ã  
hội củ a  ngư ờ i đư ợc tái đ ịnh  cư; k iểm  tra, x ác  n h ận  v ề  đối 
tư ợng ; lập  d anh  sách  các  hộ, các cá nhân , hộ  g ia  đ ình  đủ đ iều  
k iện  đ ư ợc m ua, thuê, th u ê  m u a  n h à  ở  x ã  hội quy đ ịnh  tại 
k h o ản  1, kh o ản  2 v à  kh o ản  3 Đ iều  39 N g h ị đ ịnh  số 
95 /2024 /N Đ -C P ;
+  T rách nhiệm  xác nhận  cho đối tượng  vào  đơn đề nghị có  tên 
trong  G iấy chứng nhận quyền  sử dụng đất, quyền sở hữ u  tài sản 
gắn  liền với đất của V ăn phòng/C hi nhánh  văn  phòng đăng ký 
đất đai cấp huyện thuộc tỉnh, thành  phố trực thuộc trung  ương 
quy định tại khoản  1 Đ iều  29 N ghị định số 100/2024/N Đ -C P;

+  X ác nhận đối tư ợng  quy định tại khoản  10 Đ iều  76 L u ật N h à  ở 
của ủ y  ban  nhân  dân cấp huyện  quy định tại điểm  a khoản 1 và  
điểm  a khoản  3 Đ iều  37 N ghị định số 100/2024/N Đ -C P;

+  T hẩm  định, x ác  nhận  đối tượng, điều k iện  về  nhà ở, điều k iện 
v ề  thu  nhập, điều kiện được vay  v ốn  ư u  đãi của Sở Tài nguyên 
v à  M ôi trường, chính quyền cấp huyện  quy định tại khoản  14 
Đ iều  75 N ghị định số 100/2024/N Đ -C P;
+  C ông  b ố  cô n g  khai th ô n g  tin  liên  quan  đến  dự  án  đầu  tư  xây  
dự ng  n h à  ở  x ã  hội do  chủ  đầu  tư  cung  cấp  của ủ y  b an  nhân  
d ân  cấp  h u y ện  quy đ ịnh  tại đ iểm  a k h o ản  1 Đ iều  38 N g h ị đ ịnh  
số 100/2024/N Đ -C P;
+  X ác n h ận  đối tư ợ n g  quy đ ịnh  tại k h o ản  10 Đ iều  76 L u ật 
N h à  ở  của ủ y  b an  n h ân  dân  cấp hu y ện  nơi bị th u  hồi đất v à

11 1 0
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phải g iải tỏa, p h á  dỡ  n h à  ở  quy đ ịnh  tạ i đ iêm  c k h o ản  1 Đ iêu  
38 N g h ị đ ịnh  số 100/2024/N Đ -C P;
+  Q uyết định nguồn vốn  cho vay  ư u  đãi thông  qua N g ân  hàng 
C hính sách x ã  hội đối với nguồn vố n  ủy  thác từ  Q uỹ phát triển 
nhà  ở  địa phương (nếu có), ngân sách đ ịa phương  hỗ trợ  hàng 
năm , v ốn  từ  phát hành trái phiếu, công trái nhà ở  v à  từ  các 
nguồn hợp pháp khác theo  quy định của pháp luật đối với ngân 
sách cấp huyện  để thực h iện  m ục tiêu, kế  hoạch  nhà ở  x ã  hội tại 
đ ịa phương  quy định tại điểm  c khoản  1 Đ iều 50 N g h ị đ ịnh  số 
100/2024/N Đ -C P;
+  Trách nhiệm  thành lập B an  cưỡng chế thu  hồi nhà ở  x ã  hội do 
C hủ tịch  ủ y  ban  nhân  dân cấp huyện  trong  trường hợp được ủ y  
ban  nhân  dân tỉnh  ủy quy định tại khoản  2 Đ iều  55 N g h ị đ ịnh  số 
100/2024/N Đ -C P;

+  T ham  gia g iám  sát v iệc cưỡng chế thu  hồi nhà ở  x ã  hội quy 
định tại khoản  5 Đ iều  55 N g h ị đ ịnh  số 100/2024/N Đ -C P;

+  T ổ chức thự c hiện v iệc cưỡng chế, giải quyết khiếu  nại liên 
quan đến v iệc cưỡng chế theo  quy định của pháp luật về khiếu 
nại của ủ y  ban  nhân  dân cấp huyện  quy định tại khoản  1 Đ iều 
56 N ghị đĩnh số 100/2024/N Đ -C P;

+  P hê duyệt phương  án cưỡng chế v à  dự toán  k inh  phí cho hoạt 
động cưỡng chế của U ỷ  ban  nhân  dân cấp huyện  quy định tại 
khoản  2 Đ iều  56 N ghị định số 100/2024/N Đ -C P.
- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với: thành  lập B an  cưỡng chế 
thu  hồi nhà ở  x ã  hội do C hủ tịch  ủ y  ban  nhân dân cấp huyện 
trong  trương hợp được ủ y  ban  nhân  dân tỉnh  ủy  quy định tại 
khoản  2 Đ iều  55 N g h ị đ ịnh  số 100/2024/N Đ -CP.

7 N h iệm  vụ, th ẩm  quyền  liên  quan  đến  g iải q u y ết k h iếu  nại, g iải 
q u y ế t tran h  chấp  v ề  n h à  ở 
T ro n g  đó:

Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:

- G iải q u y ế t k h iếu  nại tro n g  quá trìn h  th ự c  h iện  các  quy đ ịnh  
liên  quan  đến  n h à  đ ấ t tro n g  quá  trìn h  th ự c  h iện  các ch ính  sách 
q u ản  lý  n h à  đất v à  ch ính  sách  cải tạo  x ã  hội chủ  n g h ĩa  trư ớ c  
ng ày  01 th án g  7 năm  1991 quy đ ịnh  tại kh o ản  1, kh o ản  4 Đ iều  
16 N g h ị q u y ết số 7 5 5 /2 0 0 5 /U B T V Q H 1 1 ngày  02/4 /2005  của 
ủ y  b an  T hư ờ ng  v ụ  Q uốc hội .

- X ác n h ận  số ngườ i cùng  sinh  sống  tro n g  hộ  g ia  đ ình  quy 
đ ịnh  tại đ iểm  b k h o ản  3 Đ iều  9 N g h ị đ ịnh  số 127 /2005 /N Đ - 
C P  ngày  10/10/2005 của C h ính  phủ.

- G iải q u y ết tran h  chấp  v ề  k in h  phí quản  lý  v ận  hàn h  nhà  
ch u n g  cư, quản  lý  sử  dụng  k in h  phí b ảo  trì quy đ ịnh  tại khoản  
4 Đ iều  194 L u ậ t N h à  ở  năm  2023.

3 0 0
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8 Trách nhiệm quản lý nhà nước về kỉnh doanh bất động
sản
Trong đó:
Chuyển thẩm quyền cấp xã đổi với: T rách  nh iệm  th ự c  h iện  
q u ản  lý  n h à  n ư ớ c  về k in h  do an h  b ấ t động  sản  quy đ ịnh  tại 
k h o ản  5 Đ iều  81 L u ậ t K in h  do an h  b ấ t động  sản năm  2023

1 0

III Lĩnh vực kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật 10 12 1
1 Nhiệm vụ, thấm quyền trong quản lý kiến trúc

Trong đó:
Chuyển thẩm quyền cấp xã đổi với:
- Q uản  lý  n h à  n ư ớ c  v ề  k iến  trú c  quy đ ịnh  tại k h o ản  2 Đ iều  38 
L u ậ t K iến  trú c  năm  2019;

- L ập , đ iều  ch ỉnh  danh  m ụ c công  trìn h  k iến  trú c  có  g iá  trị th eo  
quy đ ịnh  tại k h o ản  1 và điểm  a k h o ản  2 Đ iều  5 N g h ị đ ịnh  số 
85 /2020 /N Đ -C P ;
- L ập  quy chế quản  lý  k iến  trú c  th eo  quy đ ịnh  tại k h o ản  1 
Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 85 /2020 /N Đ -C P ;
- P h ê  duyệt, b an  h àn h  quy chế qu ản  lý  k iến  trú c  đ iểm  dân  cư 
nô n g  th ô n  quy đ ịnh  tại k h o ản  5 Đ iều  9 N g h ị đ ịnh  số 
85/2020/NĐ-CP;
- T ổ chứ c th ẩm  đ ịnh  quy chế quản  lý  k iến  trú c  đ iểm  dân  cư 
nô n g  th ô n  đ ư ợc quy đ ịnh  th eo  k h o ản  2 Đ iều  9 N g h ị đ ịnh  số 
85/2020/NĐ-CP.

5 0 0

2 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  tro n g  quản  lý  p h á t triển  đô  thị 

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với: tổ  chứ c th ự c  h iện  hoặc 
h ư ớ n g  dẫn  chủ  đầu  tư  th ự c  h iện  v iệc  bồi thư ờ n g , hỗ  trợ  v à  tái 
đ ịnh  cư  khi th u  hồi đ ấ t th eo  quy đ ịnh  của pháp  lu ậ t v ề  đất đai; 
trách  nh iệm  b ên  tiếp  n h ận  b àn  g iao  quy đ ịnh  tại k h o ản  3 Đ iều  
4, đ iểm  c k h o ản  6 Đ iều  38 N g h ị đ ịnh  số 1 1/2013/N Đ -C P.

- C huyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với: tổ  chứ c  lập, lấy  ý  k iến  
chư ơ n g  trìn h  p h á t triển  đô th ị, b ố  trí k in h  phí lập, th ẩm  định  
chư ơ n g  trìn h  p h á t triển  đô th ị từ  n g u ồ n  ng ân  sách  n h à  n ư ớc 
h o ặc  các n g u ồ n  v ố n  hợp pháp  kh ác  quy đ ịnh  đ iểm  b, đ iểm  đ 
k h o ản  7 Đ iều  3a  N g h ị đ ịnh  số 1 1 /2013/N Đ -C P .

1 1 0

3 N h iệm  vụ, th ẩm  quyền  tro n g  sản xuất, cung  cấp, tiêu  th ụ  n ư ớc 
sạch

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với: h iện  ký th ỏ a  th u ận  thự c  
h iện  d ịch  v ụ  cấp  nước, phê  d u y ệt kế h oạch  p h á t triển  cấp 
n ư ớ c  khi công  trìn h  cấp n ư ớc có  phạm  vi cấp n ư ớ c  nằm  trên  
đ ịa  g iớ i hàn h  ch ính  của 01 đơn  vị h àn h  ch ính  cấp x ã  th eo  quy

1 3 1
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đ ịnh  tại k h o ản  1 Đ iêu  31, k h o ản  3 Đ iêu  33 N g h ị đ ịnh  sô 
1 17/2007/N Đ -C P .
- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:
+ K ý  th ỏ a  th u ận  th ự c  h iện  d ịch  v ụ  cấp nước, phê  d u y ệt kế 
h o ạch  p h á t triển  cấp n ư ớ c  khi công  trìn h  cấp  n ư ớ c  có phạm  vi 
cấp  n ư ớ c  nằm  trên  đ ịa  g iớ i hàn h  ch ính  củ a  02 đơn  vị hành  
ch ính  cấp x ã  trở  lên  th eo  quy đ ịnh  tại k h o ản  1 Đ iều  31, khoản  
3 Đ iều  33 N g h ị đ ịnh  số 1 17/2007/N Đ -C P .

+  C hỉ đạo  v iệc  chuyển  g iao  các  công  trìn h  cấp n ư ớc tập  trung  
tại các xã, phư ờng , đặc k hu  trên  đ ịa  b àn  đã  đ ư ợc đầu  tư  từ  
n g u ồ n  v ố n  n h à  n ư ớ c  cho  doanh  n gh iệp  n h à  n ư ớc h o ạ t động  
cấp  nư ớ c th u ộ c  tỉnh , th àn h  p hố  trự c  th u ộ c  T rung  ư ơ n g  qu ản  lý 
th eo  quy đ ịnh  tại đ iểm  a k h o ản  2 Đ iều  64 N g h ị đ ịnh  số 
117/2007 /N Đ -C P .

+  T ổ chức, triển  khai ký th ỏ a  th u ận  th ự c  h iện  d ịch  v ụ  cấp 
n ư ớ c  trên  đ ịa  b àn  vớ i các đơn  vị cấp n ư ớ c  th eo  quy đ ịnh  tại 
đ iểm  c k h o ản  2 Đ iều  64 N g h ị đ ịnh  số 1 17/2007/N Đ -C P .

- B ỏ  th ẩm  quyền  cấp h u y ện  đối với: quản  lý  v ề  h o ạ t động  cấp 
n ư ớ c  th eo  quy đ ịnh  tại k h o ản  8 Đ iều  60 N g h ị đ ịnh  số 
1 17/2007/N Đ -C P .

4 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  v ề  quản  lý cây x an h  đô  thị 

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:

+ Q uản  lý  cây  x an h  đô thị trên  đ ịa  b àn  th eo  quy đ ịnh  tại 
k h o ản  1 Đ iều  21, kh o ản  1 Đ iều  22 N g h ị đ ịnh  số 6 4 /2 0 10/N Đ - 
CP;

+  Tổ chứ c chỉ đạo  v iệc  th ố n g  kê hàn g  năm  v à  lập  cơ  sở dữ 
liệu  v ề  cây  x an h  đô  th ị trên  đ ịa  b àn  đư ợc g iao  quản  lý  th eo  
quy đ ịnh  tại kh o ản  5 Đ iều  22  N g h ị đ ịnh  số 6 4 /2 0 10/N Đ -C P

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:
+ B an  hàn h  h o ặc  p hân  cấp cho  ủ y  b an  n hân  dân  cấp  x ã  ban  
h àn h  các  v ăn  b ản  quy đ ịnh  cụ thể  v ề  quản  lý  cây  x an h  đô  thị 
trên  đ ịa  b àn  đư ợc quy đ ịnh  tại k h o ản  2 Đ iều  21, k h o ản  2 Đ iều  
22 N g h ị đ ịnh  số 6 4 /2 0 10/N Đ -C P;

+  B an  h ành  danh  m ụ c cây b ảo  tồn , cây  trồ n g  h ạn  chế v à  cây 
cấm  trồ n g  trên  đ ịa  b àn  th eo  quy đ ịnh  tại k h o ản  2 Đ iều  17, 
k h o ản  3 Đ iều  22 N g h ị đ ịnh  số 6 4 /2 0 10/N Đ -C P;

+  L ự a  chọn  đơn  vị th ự c  h iện  d ịch  v ụ  v ề  quản  lý  cây  x an h  trên  
đ ịa  b àn  đư ợc quy đ ịnh  tại k h o ản  4 Đ iều  22  N g h ị đ ịnh  số 
6 4 /2 0 10/N Đ -C P.

2 3 0

5 N h iệm  vụ, th ẩm  quyền  v ề  quản  lý  v à  sử dụng  chung  công  
trìn h  h ạ  tần g  kỹ th u ậ t

0 2 0
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T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:
+ K ế  ho ạch  từ n g  b ư ớ c  đầu  tư  xây  dự ng  m ới, cải tạo , nân g  cấp 
cô n g  trìn h  h ạ  tần g  kỹ th u ậ t sử dụng  chung  quy đ ịnh  tại khoản  
2 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 7 2 /2 0 12/N Đ -C P;

+  C hủ  sở  h ữ u  công  trìn h  h ạ  tần g  kỹ th u ậ t sử  dụng  chung  đư ợc 
quy đ ịnh  tại k h o ản  1 Đ iều  10 N g h ị đ ịnh  số 7 2 /2 0 12/N Đ -C P  
ng ày  2 4 /9 /2 0 1 2  (hoặc ủ y  b an  n hân  dân  cấp x ã  th eo  p hân  cấp)

6 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  v ề  th o á t n ư ớ c  v à  x ử  lý  n ư ớ c  thải 
T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với: chủ  đầu  tư  hệ  th ố n g  
th o á t n ư ớc k hu  dân  cư  nô n g  th ô n  tập  tru n g  đ ư ợc đầu  tư  từ  
n g u ồ n  v ố n  n g ân  sách  quy đ ịnh  tại k h o ản  2 Đ iều  11 N g h ị đ ịnh  
so 8 0 /2 0 14/N Đ -C P  .

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:
+ C hủ  sở hữ u  đối vớ i hệ th ố n g  th o á t nư ớ c  th eo  quy đ ịnh  tại 
k h o ản  1 Đ iều  10 N g h ị đ ịnh  số 8 0 /2 0 14/N Đ -C P  (hoặc ủy 
quyền , ph ân  cấp  cho  ủ y  b an  n hân  dân  cấp xã);

+  P h ê  d u y ệt K ế  h o ạch  đầu  tư  p h á t triển  th o á t n ư ớc th eo  quy 
đ ịnh  tại k h o ản  3 Đ iều  12 N g h ị đ ịnh  số 8 0 /2 0 14/N Đ -C P;

+  Q u y ế t đ ịnh  g iao  cho  đơn  vị có  đủ n ăng  lự c làm  chủ  đầu  tư  
đối vớ i các công  trìn h  có  y êu  cầu  kỹ th u ậ t cao, đòi hỏi có 
trìn h  độ ch u y ên  m ô n  (tại k h o ản  2 Đ iều  11 N g h ị đ ịnh  số 
8 0 /2 0 14/N Đ -C P )

1 3 0

IV Lĩnh vực giao thông 18 5 1

1 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  tro n g  lĩn h  v ự c  đư ờ n g  bộ  

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:

+ T hự c h iện  chứ c năn g  là  cơ  quan  quản  lý  đư ờ n g  b ộ  th u ộ c  ủ y  
b an  nh ân  dân  cấp hu y ện  quy đ ịnh  tại k h o ản  6 Đ iều  2 L u ật 
Đ ư ờ n g  b ộ  năm  2024.

+  T rách  nh iệm  tổ  chứ c th ự c  h iện  b ảo  v ệ  k ế t cấu  h ạ  tần g  
đư ờ n g  b ộ  quy đ ịnh  tại k h o ản  7 Đ iều  20  N g h ị đ ịnh  số 
165 /2024 /N Đ -C P  .

+  T hẩm  quyền  cấp phép  sử dụng  tạm  thờ i lò n g  đường , v ỉa  hè 
v ào  m ục đ ích  khác  quy đ ịnh  tại đ iểm  c k h o ản  5 Đ iều  21 N gh ị 
đ ịnh  số 165/2024 /N Đ -C P .

+  T rách  nh iệm  tổ  chứ c g iao  th ô n g  đư ờ n g  b ộ  tro n g  giai đoạn  
q u ản  lý, v ận  hành , khai thác, sử dụng  công  trìn h  đư ờ n g  b ộ  tại 
k h o ản  3 Đ iều  24 N g h ị đ ịnh  số 165/2024/N Đ -C P .

+  T hẩm  quyền  chấp  th u ận  vị trí, th iế t kế đấu  nối tạm  v à  cấp

8 2 0
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g iây  phép  th i công  quy định  tại đ iêm  c k h o ản  3 Đ iêu  31 N gh ị 
đ ịnh  số 165/2024/N Đ -C P .

+  T hẩm  quyền  th ự c  h iện  công  tác  th ẩm  tra, th ẩm  đ ịnh  an  to àn  
g iao  th ô n g  đư ờng  b ộ  tại k h o ản  3 Đ iều  32 N g h ị đ ịnh  số 
165/2024 /N Đ -C P .

+  T rách  n h iệm  khi xảy  ra  sự cố  tro n g  quá  trìn h  v ận  chuyền  
h àn g  h ó a  nguy  h iềm  trên  đ ịa b àn  quản  lý  tại k h o ản  3 Đ iều  27 
N g h ị đ ịnh  so 161 /2024 /N Đ -C P  

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với:

+ đặt tên , số h iệu  đư ờng  b ộ  v à  trách  nh iệm  công  b ố  tên , số 
h iệu  đư ờng  b ộ  trên  các  p h ư ơ n g  tiện  th ô n g  tin  đại chúng  quy 
đ ịnh  tại đ iềm  c k h o ản  9 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 165 /2024 /N Đ - 
C P  ng ày  2 6 /1 2 /2 0 2 4  của C h ính  p hủ  quy đ ịnh  chi tiế t, hư ớng  
dẫn  th i hàn h  m ộ t số đ iều  của L u ậ t Đ ư ờ n g  b ộ  v à  Đ iều  77 L u ật 
T rậ t tự , an  to àn  g iao  th ô n g  đư ờng  b ộ  do U ỷ  b an  n h ân  dân  cấp 
tỉn h  th ự c  hiện.

+  T hẩm  quyền  giải q u y ết th ủ  tục  h àn h  ch ính  quy đ ịnh  tại 
đ iềm  b, đ iềm  d k h o ản  2 Đ iều  18 N g h ị đ ịnh  số 165 /2024 /N Đ - 
C P  ngày  2 6 /1 2 /2 0 2 4  của C h ính  ph ủ  do Sở X ây  dự ng  thự c  
hiện.

2 N h iệm  vụ, th ẩm  qu y ền  tro n g  lĩn h  v ự c  đư ờ n g  sắt 

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:

+ V iệc  chỉ đạo, hư ớ n g  dẫn  v à  k iềm  tra  tro n g  v iệc  quản  lý  đất 
dàn h  cho  đư ờng  sắt; th ự c  h iện  các b iện  pháp  p h ò n g  ngừa, 
n g ăn  chặn, x ử  lý  vi phạm , g iải tỏ a  vi p h ạm  hàn h  lan g  an to àn  
g iao  th ô n g  đư ờ n g  sắt tro n g  p h ạm  vi qu ản  lý  th eo  quy đ ịnh  tại 
k h o ản  6 Đ iều  35 N g h ị đ ịnh  số 5 6 /2 0 18/N Đ -C P.

+  T rách  nh iệm  th eo  quy đ ịnh  tại Đ iều  36 N g h ị đ ịnh  số 
5 6 /2018 /N Đ -C P

+ H ư ớ n g  dẫn  công  tác  phối hợp với cơ  quan, tổ  chứ c đư ợc 
g iao  quản  lý  k ế t cấu  h ạ  tần g  đư ờng  sắt tổ  chứ c rà  soát, th ố n g  
kê, ph ân  loại các công  trìn h  đề tổ  chứ c  th ự c  h iện  th eo  quy 
đ ịnh  tại k h o ản  4 Đ iều  39 N g h ị đ ịnh  số 56 /2 0 1 8 /N Đ -C P  .

+  V iệc  chủ  trì, phối hợp  với doanh  n gh iệp  k in h  d o an h  k ế t cấu 
h ạ  tần g  đư ờ n g  sắt, chủ  sở  h ữ u  đư ờng  sắt chuyên  dùng, tổ  
chức, cá nh ân  liên  quan  đề g iải tỏ a  hàn h  lan g  an  to àn  g iao  
th ô n g  tại đư ờ n g  n g an g  th eo  quy đ ịnh  tại k h o ản  5 Đ iều  12 
N g h ị đ ịnh  số 6 5 /2 0 1 8/N Đ -C P .

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với: V iệc  quản  lý, b ảo  vệ, 
th ự c  h iện  các b iện  pháp  ng ăn  chặn  v à  x ử  lý  k ịp  thờ i các hành

4 1 0
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Bỏ thẩm 
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huyện
vi lân  ch iêm  đât dành  cho  đư ờ n g  săt th u ộ c  phạm  vi quản  lý 
th eo  quy đ ịnh  tại kh o ản  1 Đ iều  37 N g h ị đ ịnh  số 56 /2018 /N Đ - 
CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ .

3 Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực hàng không 
Trong đó:
- Chuyển thẩm quyền cấp xã đổi với:
+ Trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ hàng không của ủy ban 
n h ân  dân  cấp h u y ện  nơi có  cảng  hàn g  k h ô n g  sân  bay  trong  
cô n g  tác  đảm  b ảo  an n in h  trậ t tự , p h ò n g  chống  k h ủ n g  bố, 
k h ẩn  nguy  hàn g  k h ô n g  quy đ ịnh  tại k h o ản  12 Đ iều  9 N gh ị 
định 05/2021/NĐ-CP.
+ T rách  nh iệm  phối hợp  công  bố, b ảo  v ệ  ranh  g iớ i, m ố c giới 
quy h oạch  cảng  hàn g  không , sân  bay  quy đ ịnh  tại k h o ản  4 
Đ iều  33 N g h ị đ ịnh  05 /2 0 2 1 /N Đ -C P  ngay  25 /01/2021 của 
Chính phủ.

2 0 0

4 N h iệm  vụ, th ẩm  q u y ền  v ề  qu ản  lý  h o ạ t động  của p h ư ơ n g  tiện  
ph ụ c  v ụ  vui chơi, g iải trí dưới nư ớc 
Trong đó:
- Chuyển thẩm quyền cấp xã đổi với: V iệc  tổ  chứ c  th ự c  hiện , 
q u ản  lý  v iệc  đăng  ký, quản  lý  p h ư ơ n g  tiện  ph ụ c  v ụ  vu i chơi, 
g iải trí dưới n ư ớ c  th u ộ c  d iện  phải đăng  ký quy đ ịnh  tại Đ iều  
19 N g h ị đ ịnh  số 4 8 /2 0 19/N Đ -C P.

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với: tổ  chứ c th ự c  h iện  các 
nh iệm  vụ quy đ ịnh  tại k h o ản  2 Đ iều  28 N g h ị đ ịnh  số 
48/2019/NĐ-CP.

1 1 0

5 N h iệm  vụ, th ẩm  q u y ền  tro n g  quản  lý  h o ạ t động  đư ờ n g  thủy  
nội đ ịa  

T ro n g  đó:

- Chuyển thẩm quyền cấp xã  đổi với:

+ V iệc  th ỏ a  th u ận  th ô n g  số kỹ  th u ậ t xây  dựng, cô n g  bố, công  
b ố  lại, g ia  hạn  h o ạ t động  b ến  th ủ y  nội địa, b ến  k h ách  ngang  
sông, b ến  th ủ y  nội đ ịa  ph ụ c  v ụ  th i công  công  trìn h  ch ính  tại 
đ iểm  d k h o ản  2, đ iểm  c kh o ản  5 Đ iều  15; k h o ản  2 Đ iều  16; 
đ iểm  c kh o ản  4, đ iểm  e k h o ản  10 Đ iều  18 N g h ị đ ịnh  số 
0 8 /2 0 2 1/N Đ -C P.

+  T ổ chứ c quản  lý, khai th ác  b ến  k hách  ng an g  sông; th ự c  h iện  
các  b iện  pháp  b ảo  v ệ  k ế t cấu  h ạ  tần g  đư ờng  th ủ y  nội địa, 
ch ố n g  lấn, ch iếm  hàn h  lan g  b ảo  v ệ  luồng; b ảo  đảm  trậ t tự  an 
to àn  g iao  th ô n g  đư ờ n g  th ủ y  nội đ ịa  v à  ch ịu  trách  nh iệm  v ề  trậ t 
tự , an  to àn  g iao  th ô n g  đư ờ n g  th ủ y  nội đ ịa  tại đ ịa  p h ư ơ n g  quy 
đ ịnh  tại k h o ản  1 Đ iều  64 N g h ị đ ịnh  số 0 8 /2 0 2 1/N Đ -C P.

- Chuyển thẩm quyền cấp tỉnh đổi với: chấp th u ận  ph ư ơ n g  án

2 1 1
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Bỏ thẩm 
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huyện
b ảo  đảm  an to àn  g iao  th ô n g  th eo  quy đ ịnh  tại đ iêm  c k h o ản  3 
Đ iều  41 N g h ị đ ịnh  số 0 8 /2 0 2 1/N Đ -C P  ngày  28 /01/2021 của 
C h ín h  p hủ  (ủy b an  n hân  dân  cấp  xã khi đ ư ợc ủy b an  nhân  
d ân  cấp tỉn h  ủy  quyền , p hân  cấp).

- Bỏ thẩm quyền cấp huyện đổi VÓI'T hành  p h ần  th am  g ia  họp 
đ án h  g iá  an  n inh  cảng  th ủ y  nội đ ịa  tiếp  n hận  p h ư ơ n g  tiện  thủy  
n ư ớ c  ngoài quy đ ịnh  tại đ iểm  c k h o ản  2 Đ iều  43 N g h ị đ ịnh  số 
0 8 /2 0 2 1/N Đ -C P.

6 N h iệm  vụ, th ẩm  quyền  v ề  quản  lý  h o ạ t động  v ận  ch u y ển  hàng  
nguy  h iểm  b ằn g  p h ư ơ n g  tiện  th ủ y  nội địa; công  b ố  danh  m ục 
k hu  vực, đ ịa  đ iểm  tiếp  nh ận  ch ấ t nạo  vét, nh ận  ch ìm  ch ấ t nạo  
v é t
T ro n g  đó:

Chuyển thẩm quyền cấp xã đổi với: th ự c  h iện  trách  nh iệm  
q u ản  lý  n h à  n ư ớc th eo  quy đ ịnh  tại k h o ản  3 Đ iều  30 N gh ị 
đ ịnh  so 34 /2024 /N Đ -C P .

1 0 0
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(Kè

ục giao thông đường săt

w  48 /TTr-BXD ngày OăhángOónăm 2025 của Bộ Xây dựng)

r  • À r  A 1 Ẩ f  1* A 4  ^ r  <ục các điêu ước quôc tê có liên quan được rà soát

1. Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Hoàng gia Campuchia về địa điềm nối ray giữa hai nước.

2. Nghị định thư Hội nghị đường sắt biên giới giữa Bộ Giao thông vận tải nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ đường sắt nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa lần thứ 21 về quy định về một số tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường sắt.

II. Lĩnh vực giao thông đường bộ

1. Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968.
2. Công ước về Biến báo và Tín hiệu đường bộ năm 1968.
3. Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh ký ngày 

16/12/1998 và các Nghị định thư của Hiệp định.
4. Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải liên quốc gia 

ký ngày 10/12/2009.
5. Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới 

bằng phương tiện giao thông đường bộ ký ngày 13/10/2017.
6. Hiệp định về tạo thuận lợi cho vận chuyền hàng hóa và người qua lại biên 

giới các nước Tiều vùng Mê Công mở rộng ký ngày 26/11/1999, được sửa đổi ngày 
30/4/2004 và các Phụ lục, Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

7. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 22/11/1994 và 
Nghị định thư sửa đổi, Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

8. Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại 
biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 23/4/2009 và Nghị định thư thực hiện 
Hiệp định.

9. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 01/6/1999 và Nghị định thư 
sửa đổi, Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

10. Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường
bộ ký ngày 17/01/2013.

III. Lĩnh vực hàng không

1. Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế (Công ước Chicago) năm 1944; 
V iệ t  N a m  th a m  g ia  n ă m  1 9 8 0 . G ồ m  19 P h ụ  ư ớ c  (A n n e x )  h ư ớ n g  d ẫ n  k ỹ  th u ậ t  v ề  a n
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2. Công ước về các vi phạm và hành vi nhất định khác thực hiện trên tàu bay 
(Công ước Tokyo) năm 1963.

3. Công ước về việc đàn áp hành vi chiếm đoạt tàu bay bất họp pháp (Công ước 
Hague) năm 1970.

4. Công ước về việc đàn áp các hành vi bất họp pháp chống lại an toàn hàng 
không dân dụng (Công ước Montréal) năm 1971.

5. Nghị định thư Montréal (1988).
6. Công ước thống nhất một số quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế (Công 

ước Warsaw) năm 1929.
7. Nghị định thư Hague (1955).
8. Công ước Guadalajara (1961)
9. Công ước Montréal (1999); Việt Nam tham gia: 2018.
10. Hiệp định Dịch vụ Hàng không song phương (ASA).
11. Thỏa thuận "Bầu trời mở" (Open Skies Agreements).
IV. Lĩnh vực giao thông hàng hải
1. Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền 

viên, 1978 (STCW)
2. Công ước của Liên họp quốc về Luật biển 1982 (Unclos 1982).
3. Công ước Liên Họp Quốc về Đăng ký Quốc tế đối với Tàu biển (UN 

Convention on Conditions for Registration of Ships -  1986).
4. Công ước IALA 2020.
5. Công ước quốc te về tạo thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế, năm 1965 

(FAL Convention 1965).
6. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 

1992; Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 
năm 2001.

7. Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006)
8. Công ước STCW 1978 (International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers) và các sửa đổi bổ sung sau này, đặc biệt 
là Sửa đổi Manila 2010.

9. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban 
hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và thủ tục cấp các giấy 
chứng nhận theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.
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CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thấm quyền của chính quyền địa phương

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chỉnh 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Xây dựng.

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về:

1. Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, cấp xã được phân định theo quy định của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền
1. Nguyên tắc chung

a) Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

b) Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định; không trùng lặp, 
chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền địa phương các cấp 
và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương;

c) Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, ủ y  ban 
nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của ủy
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ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân;

d) Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của cơ quan, xã hội, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật;

đ) Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp 
luật; bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có 
hiệu quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám 
sát của cơ quan nhà nước cấp trên;

e) Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân định thẩm quyền do ngân sách nhà 
nước bảo đảm theo quy định.

2. Ngoài các nguyên tắc chung, việc phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 
xây dựng, giao thông phải bảo đảm chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện trong các luật 
chuyên ngành, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư về chính quyền địa 
phương cấp xã; một số nhiệm vụ chuyển lên chính quyền địa phương cấp tỉnh 
phù hợp với quyền hạn và năng lực của cấp tỉnh, những nhiệm vụ có tính chấp 
liên xã, liên ngành và có chuyên môn kỹ thuật cao mà năng lực của cấp xã chưa 
đáp ứng.

Điều 3. v ề  phí, lệ phí
Tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc diện phải nộp 

phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì nộp phí, lệ phí khi có đề 
nghị giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trừ các trường 
hợp được miễn phí, lệ phí theo quy định pháp luật. Người nộp phí, lệ phí được 
lựa chọn thực hiện nộp phí, lệ phí bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến qua cổng 
Dịch vụ công quốc gia hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp bộ, cấp tính.

Chương II
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỎ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG

Điều 4. Nhiệm vụ, thẩm quyền về giấy phép xây dựng
1. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 
1 Luật số 62/2020/QH14) do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Thẩm quyền chấp thuận về địa điểm xây dựng quy định tại khoản 9 
Điều 53 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy
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định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan đến giấy phép xây dựng, 
chấp thuận về địa điểm xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 
năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14) và Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

TV • A »  m TI • A ,1 Ạ ̂  A 1 A <1 A A -1- • -1- • ̂  ^  ̂Điêu 5. Nhiệm vụ, thâm quyên vê châp thuận vê địa điêm, quy mô xây 
dựng công trình và thòi gian tồn tại của công trình tạm

1. Thẩm quyền chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và 
thời gian tồn tại của công trình tạm quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật Xây 
dựng năm 2014 do ủ y  ban nhân dân xã thực hiện.

2. Thẩm quyền chấp thuận việc tiếp tục khai thác, sử dụng công trình tạm 
quy định tại khoản 4 Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 do ủ y  ban nhân dân xã 
thực hiện.

3. Trình tự thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện 
theo quy định của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ, thẩm quyền về thành lập và tổ chức hoạt động của 
Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực

1. Thấm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ do Người đứng 
đầu cơ quan trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Không thực hiện quy định về thành lập Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực tại điểm c khoản 3 Điều 25 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

Điều 7. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến quản lý hoạt động xây
dựng

1. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng của ủ y  ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Xây dựng 
năm 2014 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 do cơ 
quan được giao quản lý xây dựng thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên 
địa bàn theo phân cấp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu 
tư xây dựng cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; phối hợp, 
hỗ trợ ủ y  ban nhân dân cấp trên tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và 
giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do mình quản lý, chịu trách
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nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được 
phân công; thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động 
đầu tư xây dựng của địa phương gửi ủ y  ban nhân dân cấp trên để tổng hợp, theo 
dõi và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 
164 Luật Xây dựng năm 2014 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân 
khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 164 Luật Xây dựng năm 2014 do ủ y  ban nhân dân cấp xã 
thực hiện theo nhiệm vụ được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền.

5. Việc chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng của dự án đầu tư 
xây dựng tại khu vực không có yêu cầu lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch có 
tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác quy định tại khoản 5 Điều 121 Nghị định 
số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp 
xã thực hiện theo nhiệm vụ được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.

6. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư 
xây dựng do ủ y  ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư quy định tại khoản 5 
Điều 121 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ do cơ 
quan được giao quản lý xây dựng thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện theo 
phân cấp của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

7. Việc thẩm định đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 
chính của xã khi được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh, phân cấp thẩm 
quyền quy định tại điểm c khoản 7 Điều 121 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ do cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

8. Việc quản lý trật tự xây dựng quy định tại điểm b khoản 8 Điều 121 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân 
dân cấp xã thực hiện khi được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.

9. Việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát 
sinh vi phạm trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây 
dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật theo chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân 
cấp tính quy định tại điểm d khoản 8 Điều 121 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã.

Điều 8. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây dựng
1. về thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Việc phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 
bảo trì công trình xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều
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123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ) do ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. về việc phá dỡ công trình xây dựng
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình theo quy định của pháp luật về 
xây dựng và pháp luật khác có liên quan quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ 
chức thực hiện phá dỡ công trình trong trường hợp chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc 
người quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm của mình theo 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

3. về việc báo cáo, giải quyết sự cố công trình xây dựng

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo sự cố của 
chủ đầu tư và báo cáo ngay ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về sự cố theo quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

b) Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có 
thể phân cấp cho ủ y  ban nhân dân cấp xã chủ trì giải quyết đối với sự cố công 
trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

4. về việc báo cáo sự cố về máy, thiết bị

Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo sự cố về máy, thiết bị cho 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các tổ chức liên 
quan để kịp thời giải quyết sự cố theo quy định tại khoản 1 Điều 49 của Nghị 
định số 06/2021/NĐ-CP.

5. Trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

a) Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
phân cấp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước, kiểm tra công tác nghiệm thu 
công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

b) ủ y  ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà 
nước, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quy định tại Nghị định 
số 06/2021/NĐ-CP theo phân cấp của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương III
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỎ CHỨC CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH v ự c  NHÀ Ở, KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 9. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở
1. Trách nhiệm quy hoạch, bố trí diện tích đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Nhà ở năm 2023 do ủy  ban nhân dân các cấp 
thực hiện.
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2. Trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công là ủy  ban 
nhân dân cấp tính quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Nhà ở năm 2023 do ủy  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện nếu được ủy quyền.

3. Trách nhiệm tiếp nhận thông báo về việc cho thuê nhà ở của chủ sở hữu là 
cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Nhà ở năm 2023 do 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 120 Luật Nhà ở 2023 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

5. Trách nhiệm quản lý kiến trúc mặt ngoài của nhà ở quy định tại khoản
1 Điều 121 Luật Nhà ở 2023 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện trong trường 
hợp được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao.

6. Trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ 
nhà ở để thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 139 của Luật Nhà ở năm 
2023 ở do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

7. Trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy định tại khoản 3 Điều 
139 Luật Nhà ở năm 2023 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

8. Trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quản lý nhà nước 
về nhà ở tại địa phương quy định tại khoản 5 Điều 93 Nghị định số 95/2024/NĐ- 
CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ, khoản 3 Điều 46 Nghị định số 98/2024/NĐ- 
CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

Điều 10. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến chương trình phát triển 
nhà ở cấp tỉnh

1. Trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo 
sát, tổng hợp, cung cấp số liệu, xây dựng chương trình phát triển nhà ở của ủy  
ban nhân dân cấp huyện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt chương trình phát triển nhà ở 
được thực hiện như sau:

a) Sở Xây dựng lập tờ trình đề xuất xây dựng chương trình phát triển nhà 
ở cấp tỉnh gửi ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt bao gồm đề cương 
chi tiết, dự toán kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở, tiến độ và 
phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc xây 
dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để thực hiện;

b) Trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở 
Xây dựng, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt đề xuất 
xây dựng chương trình phát triển nhà ở và giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực
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hiện; ủ y  ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan của địa phương có 
trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng 
hợp, cung cấp số liệu; xây dựng chương trình phát triển nhà ở;

c) Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo chương trình phát triển nhà ở, Sở 
Xây dựng phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chức năng và tổ chức có 
liên quan của địa phương;

Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 
của Sở Xây dựng, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải gửi văn bản trả lời 
cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh;

d) Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày gửi văn bản góp ý, Sở Xây 
dựng có trách nhiệm hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung dự thảo chương trình phát 
triển nhà ở; lập tờ trình gửi ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cho ý kiến để 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Thảnh phần hồ sơ trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: tờ trình của 
Sở Xây dựng, dự thảo chương trình phát triển nhà ở, báo cáo giải trình, tiếp thu 
ý kiến của các cơ quan, tổ chức, dự thảo tờ trình của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở.

Nội dung trình Hội đồng nhân dân thông qua bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu 
phát triển nhà ở; nhu cầu về nguồn vốn để phát triển nhà ở; dự kiến diện tích đất 
để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở phục vụ tái định 
cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) và các giải pháp 
để thực hiện chương trình phát triển nhà ở;

đ) Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua chương trình phát triển 
nhà ở, trong thời gian tối đa 15 ngày, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành 
quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh và đăng tải chương 
trình này trên cổng thông tin điện tử của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời 
gửi cho Sở Xây dựng để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này và 
gửi chương trình về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 
Chính phủ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Bảng tổng hợp khu vực dự kiến phát triển nhà ở quy định tại Mầu số 01 
Phụ lục II của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
thực hiện theo quy định tại mục 1 Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Mầu 03 về Dự toán kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp 
tính quy định tại Phụ lục II Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 
Chính phủ thực hiện theo mẫu quy định tại mục 2 Phụ lục kèm theo Nghị định 
này.
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Điều 11. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở 
cấp tỉnh

1. Trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo 
sát, tổng hợp, cung cấp số liệu, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

2. Trình tự thủ tục tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cấp 
tỉnh được thực hiện như sau:

a) Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh lập tờ trình gửi ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét phê duyệt bao gồm các nội dung: đề cương chi tiết, dự toán kinh 
phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực hiện 
hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc xây dựng chương trình, kế 
hoạch phát triển nhà ở để thực hiện;

Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho 05 năm của đầu kỳ 
chương trình phát triển nhà ở thì trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở, cơ quan quản lý 
nhà ở cấp tỉnh phải lập báo cáo đề xuất quy định tại điểm này gửi ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

b) Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ 
quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt đề 
xuất xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh và giao cho cơ quan quản lý 
nhà ở cấp tỉnh chủ trì thực hiện;

c) Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, ủ y  ban nhân dân 
cấp xã và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với 
cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, 
cung cấp số liệu; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở; trường hợp trong kế hoạch 
có sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì 
trong nội dung phải nêu cụ thể danh mục dự án có sử dụng vốn, số vốn cần bố 
trí, giai đoạn giải ngân trong kỳ kế hoạch để lấy ý kiến của cơ quan quản lý 
chuyên ngành của tỉnh;

d) Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở, cơ 
quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chức 
năng và tổ chức có liên quan của địa phương;

Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 
của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến phải gửi văn 
bản trả lời cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh;

đ) Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý, cơ 
quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phối hợp cùng đơn vị tư vấn (nếu có) hoàn thiện nội
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dung dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở, lập tờ trình gửi ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét phê duyệt;

e) Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ 
quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt kế 
hoạch phát triển nhà ở.

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định 
phê duyệt, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải công khai kế hoạch phát triển 
nhà ở trên cổng thông tin điện tử của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi 
cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để đăng tải công khai trên trên cổng thông 
tin điện tử của cơ quan này và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện;

g) Trước ngày 31 tháng 12 của năm cuối kỳ kế hoạch, ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh phải tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cho kỳ tiếp 
theo.

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính 
phủ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến quản lý nhà chung cư
1. Trách nhiệm phối hợp, thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà 

chung cư quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Nhà ở năm 2023 do ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trách nhiệm xây dựng hoặc thuê đơn vị tư vấn theo quy định của pháp 
luật đấu thầu để xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, báo cáo 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và đăng tải quy định tại khoản 2, khoản 5 
Điều 65 của Luật Nhà ở năm 2023 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện nếu 
được giao.

Trình tự, thủ tục xây dựng hoặc thuê đơn vị tư vấn theo quy định của pháp 
luật đấu thầu để xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được 
thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 
25/7/2024 của Chính phủ.

Cơ quan công an cấp xã có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự trong quá 
trình cưỡng chế, thu hồi nhà ở trên cơ sở yêu cầu văn bản của ủ y  ban nhân dân 
cấp xã.

3. Trách nhiệm tổ chức cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu 
chung trong nhà chung cư quy định tại Điều 154 của Luật Nhà ở năm 2023, 
Điều 88, Điều 89, Điều 90, Điều 91 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Trách nhiệm phối hợp tổ chức rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng 
nhà chung cư quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày



10

25/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

5. Trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch cải tạo nhà chung cư và 
đăng tải công khai kế hoạch cải tạo nhà chung cư quy định tại điểm g khoản 2 và 
khoản 3 Điều 7 Nghị định 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ do 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

6. Trách nhiệm cho ý kiến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 
cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không bằng nguồn vốn đầu tư công của ủy  
ban nhân dân cấp huyện quy định tại điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 11 
Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân 
dân cấp xã nơi có dự án thực hiện.

7. Trách nhiệm trong việc triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung 
cư của ủ y  ban nhân dân cấp huyện trong nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án quy định tại điểm i khoản 1 Điều 13 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 
25/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

8. Trách nhiệm tiếp nhận và công khai thông tin về dự án cải tạo, xây 
dựng lại nhà chung cư, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án, 
phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các chủ sở hữu nhà chung cư, ký 
xác nhận biên bản lựa chọn chủ đầu tư dự án quy định tại khoản 2, khoản 3, 
khoản 4 khoản 5 và khoản 6 Điều 17 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 
25/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

9. Trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trình ủ y  ban nhân dân cấp tính 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư quy định khoản 9 Điều 18 
Nghị định số 98/2024/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế di dời quy định tại 
khoản 3 Điều 74 của Luật Nhà ở năm 2023 do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư thực hiện trong trường 
hợp được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao.

11. Trách nhiệm chủ trì tổ chức di dời khẩn cấp chủ sở hữu, người sử 
dụng nhà chung cư, đề xuất ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí di dời khẩn 
cấp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP 
ngày 25/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện hoặc ủy  
ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư thực hiện trong trường hợp được ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh giao.

12. Trách nhiệm chủ trì tổ chức di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà 
chung cư, chủ trì cưỡng chế di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 24, Điều 25 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 
25/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tính thực hiện hoặc ủ y  ban 
nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư thực hiện trong trường hợp được ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh giao.
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Cơ quan công an cấp xã có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự trong quá 
trình cưỡng chế, thu hồi nhà ở trên cơ sở yêu cầu bằng văn bản của ủ y  ban nhân 
dân cấp xã.

13. Trách nhiệm tổ chức cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu 
chung của nhà chung cư, quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn quy định tại khoản
3 Điều 93 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Nhà ở do ủy  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

14. Trách nhiệm phối hợp xác định số tiền được khấu trừ khi lập phương 
án bồi thường tái định cư bổ sung quy định tại khoản 10 Điều 48 Nghị định số 
98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do ủ y  ban nhân dân cấp 
xã thực hiện.

Điều 13. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến nhà ở thuộc tài sản
công

1. Trách nhiệm tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở quy định tại khoản 2 
Điều 127 Luật Nhà ở năm 2023 do ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở thực 
hiện trong trường hợp được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao.

2. Trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, cơ quan công an cấp 
xã nơi có nhà ở để tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở quy định tại điểm đ khoản 2 
Điều 79 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do ủy  
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng quản lý phần diện tích nhà đất 
sử dụng chung quy định tại khoản 3 Điều 76 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 
ngày 24/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 14. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến nhà ở xã hội
1. Trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã 

hội của người được tái định cư; kiểm tra, xác nhận về đối tượng; lập danh sách 
các hộ, các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 
hội quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 
95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

2. Trách nhiệm xác nhận cho đối tượng vào đơn đề nghị có tên trong Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Văn 
phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký 
đất đai cấp xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã 
hội thực hiện.
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3. Trách nhiệm xác nhận đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 76 Luật Nhà 
ở của ủy  ban nhân dân cấp huyện quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 
Điều 37 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ do ủy  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Trách nhiệm thấm định, xác nhận đối tượng, điều kiện về nhà ở, điều kiện 
về thu nhập, điều kiện được vay vốn ưu đãi của Sở Tài nguyên và Môi trường, 
chính quyền cấp huyện quy định tại khoản 14 Điều 75 Nghị định số 100/2024/NĐ- 
CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ do Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính 
quyền cấp xã thực hiện.

5. Trách nhiệm công bố công khai thông tin liên quan đến dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội do chủ đầu tư cung cấp của ủ y  ban nhân dân cấp huyện 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 
26/7/2024 của Chính phủ do ủy  ban nhân dân cấp xã nơi có dự án thực hiện.

6. Trách nhiệm xác nhận đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 76 Luật 
Nhà ở của ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ 
nhà ở quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 
26/7/2024 của Chính phủ do ủy  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

7. Trách nhiệm quyết định nguồn vốn cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội đối với nguồn vốn ủy thác từ Quỹ phát triển nhà ở địa phương 
(nếu có), ngân sách địa phương hỗ trợ hàng năm, vốn từ phát hành trái phiếu, công 
trái nhà ở và tò các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật đối với ngân 
sách cấp huyện để thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhà ở xã hội tại địa phương quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 
của Chính phủ do Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện.

8. Trách nhiệm thành lập Ban cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội do Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp được ủy  ban nhân dân tỉnh ủy quy 
định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của 
Chính phủ do Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã thực hiện; thành viên của Ban 
cưỡng chế bao gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
cấp xã là trưởng ban; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc ủy  ban nhân dân cấp 
xã có chức năng thanh tra, xây dựng, tư pháp, tài nguyên và môi trường; chủ đầu tư 
dự án; đại diện Ban quản trị và các thành viên khác do Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc cấp xã quyết định.

9. Trách nhiệm tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội quy 
định tại khoản 5 Điều 55 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của 
Chính phủ do ủy  ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã thực hiện.

10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên 
quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại của ủy  ban nhân 
dân cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 
26/7/2024 của Chính phủ do ủy  ban nhân dân cấp xã thực hiện.
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11. Trách nhiệm phê duyệt phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho 
hoạt động cưỡng chế của Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 Điều 56 
Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ do ủy  ban nhân 
dân cấp xã thực hiện.

Điều 15. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến giải quyết khiếu nại, 
giải quyết tranh chấp về nhà ở

1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong quá trình thực hiện các quy định 
liên quan đến nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và 
chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 quy định tại 
khoản 1, khoản 4 Điều 16 Nghị quyết số 755/2005/UBTVQH11 ngày 02/4/2005 
của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường 
hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và 
chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trách nhiệm xác nhận số người cùng sinh sống trong hộ gia đình quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 
của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 
26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTỴQH11 ngày 
02/4/2005 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một 
số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý 
nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 
do cơ quan công an cấp xã thực hiện.

3. Trách nhiệm giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà 
chung cư, quản lý sử dụng kinh phí bảo trì quy định tại khoản 4 Điều 194 Luật 
Nhà ở năm 2023 do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 16. Trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản
Trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản quy 

định tại khoản 5 Điều 81 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 do ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

Chương IV

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỎ CHỨC CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH vực KIÉN TRÚC, PHÁT TRIỂN

ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Điều 17. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong quản lý kiến trúc
1. Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước 

về kiến trúc quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Kiến trúc năm 2019 do ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong tổ chức lập, điều chỉnh danh mục công 
trình kiến trúc có giá trị
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a) Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân cấp huyện về lập, điều chỉnh danh 
mục công trình kiến trúc có giá trị theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 
Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc do ủ y  ban nhân nhân cấp xã thực hiện;

b) Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh danh 
mục công trình kiến trúc có giá trị được thực hiện theo quy định về trình tự lập, 
thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị tại 
pháp luật về kiến trúc.

3. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lập quy chế quản lý kiến trúc

a) Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân cấp huyện về lập quy chế quản lý 
kiến trúc theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

b) Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm tổ chức lập quy chế quản lý 
kiến trúc được thực hiện theo quy định về lập quy chế quản lý kiến trúc tại pháp 
luật về kiến trúc.

4. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến 
trúc điểm dân cư nông thôn

a) Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân huyện về phê duyệt, ban hành quy 
chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị 
định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp 
xã thực hiện;

b) Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm phê duyệt, ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc được thực hiện theo quy định về trình tự thẩm định, phê duyệt, 
ban hành quy chế quản lý kiến trúc tại pháp luật về kiến trúc.

5. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong thẩm định quy chế quản lý kiến trúc điểm 
dân cư nông thôn

a) Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh về tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông 
thôn được quy định theo khoản 2 Điều 9 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ do cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý kiến 
trúc thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện;

b) Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm thẩm định quy chế quản lý kiến 
trúc điểm dân cư nông thôn được thực hiện theo quy định về trình tự thấm định, 
phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc tại pháp luật về kiến trúc.

6. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc

a) Thời gian lập quy chế quản lý kiến trúc quy định tại khoản 1 Điều 7 
Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ là 09 tháng đối với 
việc lập quy chế quản lý kiến trúc của các thành phố trực thuộc Trung ương, 06
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tháng đối với các trường hợp còn lại, kể từ thời điểm được giao lập quy chế;
b) Thời gian thẩm định quy chế quản lý kiến trúc quy định tại khoản 2 

Điều 7 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ là 20 ngày 
đối với việc lập quy chế quản lý kiến trúc của các thành phố trực thuộc Trung 
ương, 15 ngày đối với các trường hợp còn lại, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

c) Thời gian phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc thực hiện theo 
quy định về thời gian lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến 
trúc tại pháp luật về kiến trúc.

Điều 18. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong quản lý phát triển đô thị
1. Việc tổ chức lập, lấy ý kiến chương trình phát triển đô thị, bố trí kinh 

phí lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị từ nguồn ngân sách nhà nước 
hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác quy định điểm b, điểm đ khoản 7 Điều 3a 
Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư 
phát triển đô thị (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 
ngày 20/6/2023 của Chính phủ) do ủ y  ban nhân dân cấp tính thực hiện.

2. Việc tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai; trách nhiệm bên tiếp nhận bàn giao quy định tại khoản 3 Điều 4, điểm c 
khoản 6 Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ 
(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ) do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 19. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong sản xuất, cung cấp, tiêu thụ 
nước sạch

1. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp 
nước, phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước khi công trình cấp nước có phạm 
vi cấp nước nằm trên địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở 
lên; ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp 
nước, phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước khi công trình cấp nước có phạm 
vi cấp nước nằm trên địa giới hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã theo 
quy định tại khoản 1 Điều 31, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 
ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất cung cấp tiêu thụ nước sạch.

2. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của minh 
có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước 
trên địa bàn do mình quản lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý 
về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn và ủ y  ban nhân dân cấp xã 
theo quy định tại khoản 8 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 
11/7/2007 của Chính phủ.

3. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc chuyển giao các công trình cấp 
nước tập trung tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã được đầu tư từ nguồn
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vốn nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động cấp nước thuộc tỉnh, thảnh 
phố trực thuộc Trung ương quản lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ.

4. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, triển khai ký thỏa thuận thực hiện 
dịch vụ cấp nước trên địa bàn với các đơn vị cấp nước theo quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 64 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ.

Điều 20. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý cây xanh đô thị
1. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân cấp quản lý cây xanh đô 

thị trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 22 Nghị định 
số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của 
Chính phủ) cho ủ y  ban nhân dân cấp xã.

2. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành hoặc phân cấp cho 
ủ y  ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản quy định cụ thể về quản lý cây 
xanh đô thị trên địa bàn được quy định tại khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 22 
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ.

3. Việc ban hành danh mục cây bảo tồn, cây trồng hạn chế và cây cấm 
trồng trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 3 Điều 22 Nghị định 
số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp tính 
thực hiện.

4. Trách nhiệm lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh 
trên địa bàn được quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP 
ngày 11/6/2010 của Chính phủ thực hiện theo phân cấp của ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh.

5. Trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thống kê hàng năm và lập cơ sở dữ 
liệu về cây xanh đô thị trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại khoản 5 
Điều 22 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ do ủy  
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 21. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý và sử dụng chung công 
trình hạ tầng kỹ thuật

1. Kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình 
hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung 
công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo phân cấp của ủ y  ban nhân dân cấp 
tính.

2. Chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được quy định 
tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính 
phủ là ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủ y  ban nhân dân cấp xã theo phân cấp 
quản lý.
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Điều 22. Nhiệm vụ, thẩm quyền về thoát nước và xử lý nước thải
1. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu hoặc ủy quyền, phân cấp cho 

ủ y  ban nhân dân cấp xã là chủ sở hữu đối với hệ thống thoát nước theo quy định 
tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính 
phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã là chủ đầu tư hệ thống thoát nước khu dân cư 
nông thôn tập trung được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách quy định tại khoản 2 
Điều 11 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ. Đối với 
các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà ủy  
ban nhân dân cấp xã không đủ năng lực thì ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
giao cho đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Kế hoạch 
đầu tư phát triển thoát nước của địa phương, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 
06/8/2014 của Chính phủ; không thực hiện việc thẩm định Ke hoạch đầu tư phát 
triển thoát nước của địa phương.

Chương V
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỎ CHỨC CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH v ự c  GIAO THÔNG
Điều 23. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực đường bộ
1. ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng là cơ quan quản lý đường 

bộ thuộc ủ y  ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Đường 
bộ năm 2024.

2. Thẩm quyền đặt tên, số hiệu đường bộ và trách nhiệm công bố tên, số 
hiệu đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định tại điểm c 
khoản 9 Điều 8 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

3. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính quy định tại điểm b, điểm d 
khoản 2 Điều 18 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính 
phủ do Sở Xây dựng thực hiện.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 18 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ do Uỷ 
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ quy 
định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của 
Chính phủ do Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện.
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5. Thẩm quyền cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục 
đích khác quy định tại điểm c khoản 5 Điều 21 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ do Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện.

6. Trách nhiệm tổ chức giao thông đường bộ trong giai đoạn quản lý, vận 
hành, khai thác, sử dụng công trình đường bộ tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ do Cục Đường bộ Việt Nam, 
Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với đường bộ được giao 
quản lý.

7. Thấm quyền chấp thuận vị trí, thiết kế đấu nối tạm và cấp giấy phép thi 
công quy định tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ do Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện.

8. Thẩm quyền thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao 
thông đường bộ tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ do Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng, Uỷ ban 
nhân dân cấp xã, người quản lý, sử dụng đường bộ thực hiện đối với đường bộ 
được giao quản lý.

9. Trách nhiệm khi xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển hàng hóa nguy 
hiểm trên địa bàn quản lý tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ do Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 24. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực đường sắt
1. Việc chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra trong việc quản lý đất dành cho 

đường sắt; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải 
tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi quản lý theo 
quy định tại khoản 6 Điều 35 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện 
đối với ủ y  ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý có liên quan thuộc phạm vi 
quản lý.

2. Trách nhiệm theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP 
ngày 16/4/2018 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm 
thực hiện.

3. Việc quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp 
thời các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt thuộc phạm vi quản lý theo 
quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 
Chính phủ được phân cấp của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Việc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn công tác phối hợp với cơ 
quan, tổ chức được giao quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt tổ chức rà soát, thống
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kê, phân loại các công trình để tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 
39 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ thực hiện đối 
với ủ y  ban nhân dân cấp xã.

5. Việc chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng 
đường sắt, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, tổ chức, cá nhân liên quan để giải 
tỏa hành lang an toàn giao thông tại đường ngang theo quy định tại khoản 5 
Điều 12 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022, Nghị định số 91/2023/NĐ-CP ngày 
14/12/2023 của Chính phủ) do Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đường sắt đi qua 
thực hiện.

Điều 25. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong lĩnh vực hàng không
1. Trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ hàng không trong công tác đảm bảo 

an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, khẩn nguy hàng không quy định tại 
khoản 12 Điều 9 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

2. Trách nhiệm phối hợp công bố, bảo vệ ranh giới, mốc giới quy hoạch 
cảng hàng không, sân bay quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 05/2021/NĐ- 
CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ do Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 26. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý hoạt động của phương tiện 
phục vụ vui choi, giải trí dưới nước

1. Việc tổ chức thực hiện, quản lý việc đăng ký, quản lý phương tiện phục 
vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện phải đăng ký quy định tại Điều 19 
Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ) do ủy  
ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. ủ y  ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 
khoản 2 Điều 28 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP theo chỉ đạo của ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh.

Điều 27. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong quản lý hoạt động đường thủy
A • -»•nội địa

1. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc 
và Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý hoạt động đường thủy 
nội địa theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Giao thông đường thủy nội địa 
năm 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

2. Việc thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia 
hạn hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ 
thi công công trình chính tại điểm d khoản 2, điểm c khoản 5 Điều 15; khoản 2



20

Điều 16; điểm c khoản 4, điểm e khoản 10 Điều 18 Nghị định số 08/2021/NĐ- 
CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy 
nội địa (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 
22/8/2022, Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ) do 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. ủ y  ban nhân dân cấp xã chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao 
thông theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ khi được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, 
phân cấp.

4. Thành phần tham gia họp đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận 
phương tiện thủy nước ngoài quy định tại điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ gồm các cơ quan quản lý tại 
khu vực cảng: Cảng vụ Hàng hải hoặc Cảng vụ đường thủy nội địa, Hải quan 
cửa khẩu, Biên phòng cửa khẩu, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch 
thực vật.

5. ủ y  ban nhân dân cấp xã tổ chức quản lý, khai thác bến khách ngang 
sông; thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, chống 
lấn, chiếm hành lang bảo vệ luồng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường 
thủy nội địa và chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội 
địa tại địa phương quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh.

6. Cá nhân, tổ chức không thực hiện kê khai các trường thông tin về 
huyện (quận), thị trấn tại các mẫu văn bản, giấy tờ tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

Điều 28. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản lý hoạt động vận chuyển 
hàng nguy hiếm bằng phương tiện thủy nội địa; công bố danh mục khu vực, 
địa điếm tiếp nhận chất nạo vét, nhận chìm chất nạo vét

1. ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo 
quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của 
Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy 
hiểm bằng phương tiện thủy nội địa (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ) theo chỉ đạo của ủ y  ban 
nhân dân cấp tính.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân 
dân tỉnh/thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp xã; các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định công bố danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất 
nạo vét, nhận chìm chất nạo vét của Phụ lục II kèm theo Nghị định số 
57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét 
trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.



CHƯƠNG VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Quy định xử lý các vấn đề liên quan khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp

1. Bãi bỏ, thay thế cách hiểu một số cụm từ tại một số điều khoản của 
Luật Nhà ở năm 2023:

a) Không sử dụng cụm từ “phân theo đơn vị hành chính cấp huyện” tại 
điểm h khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở năm 2023;

b) Không sử dụng cụm từ “ủ y  ban nhân dân cấp huyện” tại khoản 1 Điều 
51 Luật Nhà ở năm 2023;

c) Thay thế cách hiểu cụm từ “cấp huyện” tại khoản 4 Điều 60 Luật Nhà ở 
năm 2023 bằng “cấp xã hoặc cấp xã lân cận”;

d) Thay thế cách hiểu cụm từ “cấp huyện hoặc cấp huyện lân cận” trong 
giải pháp quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại khoản 3 
Điều 64 Luật Nhà ở năm 2023 thành “cấp xã hoặc cấp xã lân cận trên cùng địa 
bàn tính”;

đ) Thay thế cách hiểu cụm từ “cấp huyện” tại khoản 4 Điều 73 của Luật 
Nhà ở năm 2023 bằng “cấp xã”.

2. Bãi bỏ, thay thế cách hiểu một số cụm từ tại một số điều khoản của một 
số Nghị định của Chính phủ:

a) Không sử dụng cụm từ “thị trấn” tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 
127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ;

b) Không sử dụng cụm từ “trên địa bàn hành chính cấp huyện” tại điểm i 
khoản 1 Điều 9, điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ;

c) Không sử dụng cụm từ “ủ y  ban nhân dân cấp huyện” tại khoản 2 Điều
13, khoản 4 Điều 16, điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP 
ngày 25/7/2025 của Chính phủ;

d) Không sử dụng cụm từ “quận, huyện” tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị 
định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2025 của Chính phủ và Phụ lục XVII kèm 
theo Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2025 của Chính phủ;

đ) Không sử dụng cụm từ “thị trấn” tại khoản 9 Điều 10 và khoản 5 Điều
11 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2025 của Chính phủ;

e) Thay thế cách hiểu cụm từ “cấp huyện” tại điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị 
định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2025 của Chính phủ bằng cụm từ “cấp xã”;

g) Thay thế cách hiểu cụm từ “địa bàn cấp huyện” quy định tại khoản 3, 
khoản 5 Điều 3 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ 
bằng cụm từ “địa bàn cấp xã hoặc địa bàn cấp xã lân cận trên cùng địa bàn tỉnh”;

h) Thay thế cách hiểu cụm từ “địa bàn cấp huyện” quy định tại khoản 2
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Điều 37 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ bằng cụm 
từ “địa bàn cấp xã”;

i) Thay thế cách hiểu cụm từ “địa bàn cấp huyện lân cận” quy định tại 
khoản 3 Điều 37 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ 
bằng cụm từ “địa bàn cấp xã lân cận”;

k) Thay thế cách hiểu cụm từ “địa bàn cấp huyện” quy định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ bằng cụm 
từ “địa bàn cấp xã”;

1) Không sử dụng cụm từ “cấp huyện” tại điểm b khoản 4 Điều 74 Nghị 
định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

3. Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn tại Luật Đường bộ năm 2024:

a) Điều chỉnh phân loại đường bộ theo cấp quản lý quy định tại khoản 1 
Điều 8 bao gồm: quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường thôn, đường đô thị, 
đường chuyên dùng;

b) Điều chỉnh lại cách xác định đường tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 8 như sau: “Đường tỉnh là đường nằm trong địa bàn một tỉnh nối trung tâm 
hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của xã; đường có vị trí quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”;

c) Điều chỉnh phân loại đường địa phương quy định tại khoản 2, điểm b 
khoản 4 Điều 8 bao gồm: đường tỉnh, đường đô thị, đường xã, đường thôn;

d) Điều chỉnh quy định “quy hoạch sử dụng đất cấp huyện” đang được 
quy định tại khoản 1 Điều 12 thành “quy hoạch sử dụng đất cấp xã” làm căn cứ 
xác định quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ;

đ) Sử dụng “trung tâm hành chính cấp xã” thay thế cho “trung tâm hành 
chính cấp huyện” để xác định vị trí bến xe tại điểm a khoản 1 Điều 39;

e) Sử dụng “các khu vực trong xã, phường, đặc khu” thay thế cho “các 
khu vực trong đô thị, ngoại ô thành phố, thị xã” để xác định vị trí bãi đỗ xe quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 39.

4. Điều chỉnh quy định “kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện” đang 
được quy định tại khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 thành “kế hoạch sử 
dụng đất cấp xã” làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Điều 30. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 

trường hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

22
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b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và các 
quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản 
quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng của địa phương được 
phân quyền, phân cấp chưa đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, khi nhận được 
đề nghị của chủ đầu tư, cơ quan được phân quyền, phân cấp hướng dẫn chủ đầu 
tư gửi hồ sơ tới cơ quan chuyên môn về xây dựng trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực để tiếp tục thực hiện.

Điều 31. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền 
địa phương

1. Bộ Xây dựng
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên 

quan tổ chức thực hiện việc phân định thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 
này; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đối với thực hiện 
các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật 
có liên quan.

b) Báo cáo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ tình hình triển khai thi hành 
Nghị định, kết quả thực hiện việc phân định thẩm quyền theo mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương 02 cấp.

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cấp có thấm quyền điều chỉnh, bổ 
sung biên chế của các cơ quan hành chính địa phương đảm bảo điều kiện thực 
hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh đối với thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của 
Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. ủ y  ban nhân dân các cấp
a) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao tại Nghị định này; chỉ đạo, hướng dẫn ủ y  ban nhân dân cấp xã 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định này; thực hiện việc 
kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ phân định thẩm quyền theo quy định của
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pháp luật. Trường hợp phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai 
thi hành báo cáo các bộ, ngành liên quan để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

b) ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định này.

Điều 32. Quy định chuyển tiếp
1. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, 

cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa 
hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp 
luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy 
bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
hoặc cơ quan, người có thấm quyền.

2. Các công việc, hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc 
chính quyền địa phương cấp huyện đang giải quyết cho cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp nếu đến thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà vẫn chưa hoàn thảnh 
hoặc đã hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng sau đó phát sinh vấn 
đề liên quan cần giải quyết thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền 
và trách nhiệm phân công cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương cấp xã 
nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp 
đang có công việc, hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết để tiếp tục giải quyết 
bảo đảm không làm gián đoạn công việc, không ảnh hưởng đến hoạt động bình 
thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp; trường hợp nội dung công việc, hồ 
sơ thủ tục hành chính đó liên quan đến từ 02 đơn vị hành chính cấp xã mới hình 
thành sau sắp xếp trở lên hoặc có nội dung phức tạp thì Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp giải quyết hoặc phân công 
cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc ủ y  ban nhân dân cấp minh 
tiếp tục giải quyết bảo đảm không làm gián đoạn công việc, không ảnh hưởng 
đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

3. Quy định chuyển tiếp đối với nội dung phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã được ủ y  ban nhân dân cấp huyện 
thực hiện các nhiệm vụ quản lý đầu tư về xây dựng theo quy định tại Điều 121 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, 
thẩm quyền thực hiện được chuyển về ủ y  ban nhân dân cấp xã, cơ quan được 
giao quản lý xây dựng thuộc ủ y  ban nhân dân cấp xã tại khu vực thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng;

b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tự thực hiện hoặc phân cấp, 
ủy quyền thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho ủ y  ban nhân dân cấp xã kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đối với các trường hợp đã được ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho ủ y  ban nhân dân cấp huyện trước 
ngày Nghị định có hiệu lực thi hành;
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c) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực đã được 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa 
phương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc giao cho cơ quan, tổ chức 
thực hiện việc tổ chức lại hoặc giải thể Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban 
quản lý dự án khu vực do ủ y  ban nhân dân cấp huyện thành lập theo quy định 
của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập; đối với dự án đang được Ban quản 
lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án cấp huyện thực hiện, ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định giao Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 
án khu vực do mình thành lập để tiếp tục quản lý dự án hoặc quyết định điều 
chỉnh hình thức quản lý dự án bảo đảm không gián đoạn công việc quản lý dự 
án, thi công xây dựng công trình và chất lượng công trình xây dựng.

d) Đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng 
ten và các công trình tương tự khác đã được ủ y  ban nhân dân cấp huyện chấp 
thuận địa điểm xây dựng theo quy định tại khoản 9 Điều 53 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP thì tiếp tục được sử dụng là căn cứ giấy tờ hợp pháp về đất đai 
để cấp giấy phép xây dựng.

4. Quy định chuyển tiếp đối với nội dung về chương trình, kế hoạch phát 
triển nhà ở

a) Trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh do sáp nhập thì tiếp 
tục thực hiện theo chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt của 
từng địa phương trước sáp nhập cho đến khi phê duyệt chương trình phát triển 
nhà ở cấp tỉnh sau sáp nhập;

b) Trường hợp kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh của từng địa phương 
trước sáp nhập đã được phê duyệt thì tiếp tục thực hiện cho đến khi điều chỉnh 
kế hoạch theo chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh sau sáp nhập;

c) Đối với địa phương chưa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh 
giai đoạn 2026-2030 thì thực hiện việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển 
nhà ở cấp tỉnh theo quy định của Nghị định này.

Trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển 
nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
95/2025/NĐ-CP sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được thực hiện 
theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11 của Nghị định này;

d) Trường hợp kế hoạch phát triển nhà ở cấp tính giai đoạn 2026-2030 
chưa được phê duyệt thì chỉ yêu cầu đánh giá sự phù hợp với chương trình phát 
triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt để thực hiện các thủ tục liên quan có yêu 
cầu đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

5. Quy định chuyển tiếp đối với nội dung về chương trình phát triển đô thị

Đối với các chương trình phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê
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duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đến 
khi có quy định mới của cấp có thẩm quyền về chương trình phát triển đô thị.

6. Quy định chuyển tiếp đối với nội dung phân định thẩm quyền trong 
lĩnh vực kiến trúc

a) Trường hợp các danh mục công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản 
lý kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì tiếp tục được áp dụng, 
sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế theo quy định;

b) Trường hợp danh mục công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý 
kiến trúc đã được Hội đồng thấm định thông qua hoặc Hội đồng nhân dân thông 
qua, nhưng chưa được phê duyệt thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp 
tính thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ kết quả thẩm định hoặc ý kiến Hội 
đồng nhân dân để tiếp tục thực hiện.

c) Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn đã được 
Hội đồng thẩm định thông qua hoặc Hội đồng nhân dân thông qua, nhưng chưa 
được phê duyệt thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân huyện thì Uỷ ban nhân dân 
cấp xã căn cứ kết quả thấm định hoặc ý kiến Hội đồng nhân dân để tiếp tục thực 
hiện trong phạm vi quản lý của minh ../.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương; '
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
-V ăn  phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
-V ăn  phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổ n g  TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính



Phụ lục
Biếu mẫu trong lĩnh vực nhà ở

(Kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

1. Bảng tổng hợp khu vực dự kiến phát triển nhà ở quy định tại Mẩu số 01 Phụ 
lục II của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ thực hiện 
theo Bảng sau:

STT Khu vực dự kiến phát triến nhà ở theo 
dự án

Diện tích khu đất dự 
kiến (ha) Ghi chú

1

2. Mẩu số 03. Dự toán kinh phí xây dựng chưtmg trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 
quy đinh tai Phu luc II Nghi đinh số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính1  */ •  •  •  •  9  •  •  9  */

phủ thực hiện theo Mẩu sau:

STT Công việc Đơn vị Khôi
lượng Đơn vị Thành

tiền

A Chi phí xây dựng Chương trình phát triên 
nhà ở (Ci)

I Chi phí chuyên gia thưc hiên các công vỉêc
(C ea) ' ' '

1 Chuân bị điêu tra, khảo sát
1.1 T hu  th ập  sô liệu , dữ  liệu  b an  đâu

1.2 P h ân  tích , đánh  giá, x ử  lý  sô liệu , dữ  liệu  b an  
đầu

1.3 X ây dự n g  b iêu  m âu  th u  th ập  sô liệu , dữ  liệu, 
p h iếu  đ iều  tra, ...

1.4 L ập  kê h oạch  đ iêu  tra , kh ảo  sát th ự c  tê
1.5 C ác công  v iệc  khác  có  liên  quan
2 Khảo sát thưc tê

2.1 K h ảo  sát th ự c  tê  h iện  trạn g  n h à  ở
2.2 Đ iêu  tra, k h ảo  sát n hu  câu  v ê  n h à  ở

2.3
K h ảo  sát th ự c  tê  x ác  đ ịnh  các  k hu  v ự c  dự  k iên  
p h á t triển  n h à  ở

2.4
C ác nội dung  kh ảo  sát th ự c  tê  kh ác  có  liên  
quan

3 Thu thập bô sung sô liệu, dữ liệu
4 Tông hợp, xử lý sô liệu, dữ liệu

4.1 T ông  hợp  sô liệu , dữ  liệu
4.2 X ử  lý sô liệu , dữ  liệu
5 Xây dựng dự thảo chương trình

5.1
N g h iên  cứ u  các y êu  tô  ảnh  h ư ở n g  đên  p h á t 
triển  n h à  ở

5.2
N g h iên  cứu  p hân  tích  h iện  trạn g  n h à  ở  trên  đ ịa  
bàn
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STT Công việc Đơn vị Khôi
lượng Đơn vị Thành

tiền
5.3 N g h iên  cứu  đ ánh  g iá  k ê t quả  p h á t triên  n h à  ở

5.4 N g h iên  cứu  dự  b áo  nh u  câu  và k h ả  năn g  cung  
ứ n g  n h à  ở

5.5

N g h iên  cứu dự  k iên  d iện  tích  đât ở  th eo  dự  án 
b ao  gồm : n h à  ở  xã hội; n h à  ở  cho  đối tư ợ n g  
th u ộ c  lự c lư ợ n g  v ũ  tran g  nh ân  dân; n h à  ở  để 
ph ụ c  v ụ  tái đ ịnh  cư; n h à  công  v ụ  củ a  cơ  quan  
tru n g  ương , n h à  công  vụ của đ ịa  phư ơng; cải 
tạo , xây dự ng  lại n h à  chung  cư  (nếu  có)

5.6 N g h iên  cứu  x ác  lập  các m ụ c tiêu  p h á t triên  
nhà ở

5.7 N g h iên  cứu  x ác  lập  các  chỉ tiêu  p h á t triên  nhà  
ở

5.8 N g h iên  cứu  x ác  đ ịnh  n hu  câu  v ê  n g u ô n  v ô n  đê 
p h á t triển  n h à  ở

5.9 N g h iên  cứ u  đê x u â t g iải pháp  th ự c  h iện  
chư ơ n g  trìn h

5.10 N g h iên  cứu x ác  đ ịnh  k hu  v ự c  dự  k iên  p h á t 
triển  n h à  ở  th eo  dư  án

5.11 N g h iên  cứu đê x u â t trách  nh iệm  của các cơ 
quan  có  liên  quan  và tổ  chứ c th ự c  h iện

5.12 T ông  hợp, ho àn  th iện  nội dung  dự  th ảo  
chư ơ n g  trìn h

6 Báo cáo, tỉêp thu, giải trình, chỉnh sửa nội 
dung dự thảo chương trình

7 Hoàn thiện sản phâm
I I Chi phí quản lý của đơn v ị tư vấn (Cqi) Ceg X T ỷ  lệ

I I I Chi phí khác (Ck)
1 Chi phí khác phục vụ khảo sát
2 Chi phí khác phục vụ báo cáo

IV Thu thập chịu thuê (TL) (C cg+ C al) X T ỷ  lệ
V Thuê giá trị gia tăng (GTGT) (C cp+ C al+ C k+ T L ) X T ỷ  lệ

T Ổ N G  C Ộ N G  C i C cg+ C qi+ C k+ T L + G T G T

B Chi phí quản lý nghiệp v ụ  (C2)

I
Chỉ phí cho chuyên gia, cán bô kiêm nhiêm
(Cc2)

I I Chi phí khác (Ck)
1 Chi phí p hụ  câp lư u  trú
2 Chi phí p h ò n g  nghỉ
3 Chi phí đi lại
4 Chi phí lự a  chọn  đơn  vị tư  v ân
5 Chi phí khác

I I I Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị (Chn)

TỔNG CỘNG c2 Ccg+Ck+Chn
TỔNG MỨC KINH PHÍ XÂY DƯNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ

Ồf(C1 + C2)



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 

2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về:
1. Phân định trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền địa phương theo 

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước về quy hoạch đô thị và nông thôn của Bộ Xây dựng; thực hiện trách 
nhiệm, thẩm quyền của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã được phân 
định theo quy định của Nghị định này.

2. Phân quyền, phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan, người có trách nhiệm, thẩm quyền trong hoạt động quy 
hoạch đô thị và nông thôn được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền và phân quyền, phân cấp
1. Nguyên tắc chung:
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a) Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các 
nguyên tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của 
Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

b) Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp 
luật; bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện 
có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, 
giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.

c) Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông 
tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; 
không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, 
doanh nghiệp.

d) Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của cơ quan, xã hội, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền con 
người, quyền công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong 
việc tiếp cận thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy 
định của pháp luật.

đ) Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

e) Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân định thẩm quyền do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

2. Ngoài các nguyên tắc chung, việc phân định thẩm quyền bảo đảm các 
nguyên tắc sau:

a) Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định; không trùng lặp, 
chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền địa phương các cấp 
và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

b) Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy 
ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

3. Ngoài các nguyên tắc chung, việc phân quyền, phân cấp bảo đảm các 
nguyên tắc sau:

a) Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở 
trung ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống 
nhất của Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với 
lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn và phát huy tính 
chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong
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thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch đô thị và 
nông thôn.

b) Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể 
chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo 
và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

c) Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định 
rõ thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của 
cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân 
định.

d) Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

Điều 3. Về phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải 
quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 
Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với 
phí, lệ phí tương ứng.

Chương II 
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI

TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRONG 
LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Điều 4. Phân định trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, quy 
hoạch đô thị và nông thôn

1. Trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và 
nông thôn được phân định như sau:

a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 5 
Điều 17 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về tổ chức lập nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa 
giới đơn vị hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

b) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 5 
Điều 17 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về tổ chức lập nhiệm vụ quy
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hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn có phạm vi quy hoạch thuộc địa giới đơn 
vị hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã thực 
hiện.

c) Trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông 
thôn quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn do 
Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy định về trình 
tự lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch quy định tại pháp luật về 
quy hoạch đô thị và nông thôn.

Điều 5. Phân định trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị 
và nông thôn được phân định như sau:

a) Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn quản lý quy hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều 38 
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với quy hoạch có phạm vi quy 
hoạch liên quan đến địa giới đơn vị hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp 
xã trở lên và quy hoạch chung xã do cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô 
thị và nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

b) Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn quản lý quy hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều 38 
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với quy hoạch có phạm vi quy 
hoạch thuộc địa giới hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã do cơ 
quan chuyên môn có chức năng quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

c) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều 
48 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về tổ chức thẩm định điều chỉnh cục 
bộ quy hoạch đô thị và nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ 
quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy định về 
trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch quy định tại pháp luật 
về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Điều ổ. Phân định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy 
hoạch đô thị và nông thôn

1. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông 
thôn được phân định như sau:
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a) Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều 
41 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch đô thị và nông thôn đối với quy hoạch có phạm vi quy hoạch liên 
quan đến địa giới đơn vị hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên 
và quy hoạch chung xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

b) Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện về phê duyệt nhiệm vụ 
quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật 
Quy hoạch đô thị và nông thôn đối với quy hoạch có phạm vi quy hoạch 
thuộc địa giới hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã do Ủy ban nhân 
dân cấp xã thực hiện.

c) Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện về phê duyệt điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Quy 
hoạch đô thị và nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Căn cứ tính chất, phạm vi, quy mô quy hoạch, nhu cầu đầu tư, yêu cầu 
quản lý phát triển; sự phù hợp về năng lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ của 
Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý quy 
hoạch đô thị và nông thôn cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân 
cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch chung xã; đồng thời, cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và 
nông thôn cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền trách nhiệm thẩm định các nhiệm vụ 
quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn cho cơ quan chuyên môn có chức 
năng quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy định về trình tự lập, 
thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch quy định tại pháp luật về quy 
hoạch đô thị và nông thôn.

Điều 7. Phân định trách nhiệm trong tổ chức quản lý quy hoạch đô 
thị và nông thôn ' ' '

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 
4 Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về lưu giữ hồ sơ cắm mốc đã 
được phê duyệt và có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến mốc giới 
cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 
2 Điều 55 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về cung cấp thông tin quy 
hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khi có yêu cầu do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm được phân định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều này theo trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về quy 
hoạch đô thị và nông thôn.

Chương III
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PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH V ự c  
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Điều 8. Phân quyền trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, quy 
hoạch đô thị và nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm được phân quyền tại 
khoản 1 Điều này theo trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về quy hoạch đô 
thị và nông thôn.

Điều 9. Phân quyền trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật 
Quy hoạch đô thị và nông thôn về thẩm định quy hoạch chung khu du lịch 
quốc gia do cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Quy 
hoạch đô thị và nông thôn về thẩm định quy hoạch chi tiết của dự án quốc 
phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước do cơ quan chuyên môn có chức 
năng quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
thực hiện.

3. Cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý quy hoạch đô 
thị và nông thôn thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện trách nhiệm 
được phân quyền tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo trình tự, thủ tục quy 
định tại pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Điều 10. Phân quyền, phân cấp thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
41 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch chung đô thị và đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương tương 
đô thị loại I thuộc tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
41 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch chung khu du lịch quốc gia do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 
41 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn về phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự 
án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước do Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện.
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4. Trình tự, thủ tục để cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 
được phân quyền tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 
Công an thực hiện nhiệm vụ được phân quyền tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 
Điều này theo trình tự, thủ tục phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn quy 
định tại pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn;

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định trách 
nhiệm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc trong tổ chức lập, thẩm định, 
công bố, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của mình, bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quy hoạch đô 
thị và nông thôn; được quyết định phân cấp, ủy quyền đối với quy định tại 
khoản 3 Điều này theo quy định về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch, quy hoạch chi tiết.

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến khi Luật Quy hoạch đô thị và nông 

thôn được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành, các quy định tại điều, 
khoản, điểm sau đây của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện 
như sau:

1. Không tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung huyện theo quy định 
tại khoản 4 Điều 3, Điều 28 và điểm b khoản 2 Điều 41.

2. Không thực hiện tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung thị trấn, quy 
hoạch chung đô thị mới dự kiến trở thành thị trấn theo quy định tại khoản 4 
Điều 3, điểm a khoản 5 Điều 17, Điều 24 và điểm b khoản 2 Điều 41.

3. Không tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị 
và nông thôn đối với đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới 
hành chính của từ 02 tỉnh trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 và 
điểm a khoản 1 Điều 41 .

4. Không thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực 
thuộc quy hoạch chung huyện đã được phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 6 
Điều 3, Điều 30, khoản 3 Điều 38, khoản 3 Điều 41.

5. Không thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng đối với 
quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37, trừ 
trường hợp quy hoạch chung đô thị là trung tâm chính trị - hành chính của 
tỉnh.

6. Không thực hiện lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng 
đối với quy định quản lý theo quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
theo quy định tại khoản 1 Điều 49.
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7. “Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương, thị xã, đô thị mới” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và các tại điều, 
khoản, điểm của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn là “đô thị thuộc tỉnh”.

8. “Quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, thị xã và quy hoạch chung đô thị mới dự kiến trở thành thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” quy định tại Điều 23 là “quy 
hoạch chung đô thị thuộc tỉnh”.

9. “Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện” 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 là “Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp xã”.

10. “Huyện, xã” quy định tại khoản 2 Điều 45 và điểm a, điểm b khoản 1 
Điều 46 là “nông thôn”.

11. “Ủy ban nhân dân cấp huyện” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 37, 
khoản 3 Điều 48, khoản 2 Điều 55 và khoản 7 Điều 59 là “Ủy ban nhân dân 
cấp xã”.

12. “Thành phố”, “thị xã” trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn là 
đô thị thuộc tỉnh.

Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 

trường hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý 
nhà nước, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc 
ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 
năm 2027 và các quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời 
điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong 
Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực 
hiện theo quy định tại Nghị định này.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
1. Quy hoạch đô thị và nông thôn đang được Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tổ chức lập, chưa được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì trách nhiệm lập, 
thẩm định và thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thực hiện theo quy 
định của Nghị định này và pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.
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2. Quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch, đang được Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập thì Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh căn cứ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được cấp có 
thẩm quyền quyết định và tình hình thực tiễn để quyết định việc điều chỉnh 
nhiệm vụ quy hoạch hoặc tiếp tục thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức 
lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô 
thị và nông thôn năm 2024 và quy định tại Nghị định này.

3. Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng do Ủy ban 
nhân dân cấp huyện tổ chức lập và đã được phê duyệt trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực 
của quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đô thị 
và nông thôn năm 2024.

4. Quy hoạch đô thị và nông thôn đang được Ủy ban nhân dân cấp xã 
trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức lập, thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
quy hoạch hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã mới sau sáp nhập phê 
duyệt quy hoạch theo quy định.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- V iện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc V iệt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b). Tuan

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà



Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày thảng năm 2025

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT NAM
-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH
? -ss 1 u - *  *  AQuy định về phân quyền, phân cấp_ _ „ _ _ ____ «7* ___ _

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 thảng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết sổ  190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số  vấn đề liên quan đên sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và 
du lịch được quy định tại luật, nghị định của Chính phủ cần điều chỉnh để thực
1 • Ạ _ 1 A A 1 A  Ạhiện phan quyên, phan cap.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp
1. Bảo đảm phù họp với quy định của Hiến pháp; phù họrp với các nguyên 

tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đàu Chính phủ đối với lĩnh vực quản 
lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự 
chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế,



chiến lược, quy hoạch, k- hoọch dồng bộ, thống nhất, gifr vai trò kiến tạo và tỗng 
cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rố thẩm quy-n của Hội 
đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Chủ tịch ửy ban nhân dân; phân dịnh rõ thẳm 
quyền chung của ủ y  ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch ửy ban nhán 
dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người 
có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan, 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suôt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, 
bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện điều ước quốc tể, thỏa 
thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải 
quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận. Mức 
phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí 
tương ứng.

Chương II 
PHÂN QUYÈN TRONG LĨNH v ự c  

VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

Mục 1
PHÂN QUYÊN TRONG LĨNH v ự c  VĂN HÓA, THẺ THAO

Điều 4. Cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trọ’ bào 
vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp

1. Việc cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ 
các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di 
sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 về bảo vệ di sàn văn hóa phi vệt
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thể quy định tại khoản 5 Điệu 18 Luật Di sản văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch quyết định căn cứ văn bản đề nghị của Chủ tịch ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện 
cấp tỉnh

1. Việc tiếp nhận thông báo thành lập, sập nhập, hợp nhất, chia, tách, giải 
thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện cấp tỉnh 
quy định tại điểm a khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo thực hiện theo quy định tại khoản
2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Tổ chức Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc, Đại hội thể thao 
toàn quốc

1. Việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 13 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quyết đinh.

2. Việc tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc quy định tại khoản 1 Điều 38 
Luật Thể dục, Thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thể dục, thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quyết định.

Mục 2
PHÂN QUYÈN TRONG LĨNH v ự c  DU LỊCH

Điều 7. Công nhận đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị 
hành chính cấp tĩnh trở lên

1. Việc công nhận đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành 
chính cấp tỉnh trở lên quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

2. Trình tự, thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại khoản 3 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 8. Cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ 
quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực
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1. Việc cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du 
lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực quy định tại điêm b khoản 3 
Điều 69 Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

2. Trình tự, thủ tục cho phép thành lập thực hiện theo quy định tại khoản 4 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 3
PHÂN QUYẺN TRONG LĨNH v ự c  

BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Điều 9. Chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động 
báo chí

1. Việc chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, 
giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt 
động tạp chí điện tử, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt 
động tạp chí in và tạp chí điện tử đối với cơ quan báo chí cùa địa phương quy định 
tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chi do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận thực hiện theo quy định tại khoản 5 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 10. Cấp, sửa đổi, bổ sung, chấp thuận thay đỗi nội dung Giẩy phép 
xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương

1. Việc cấp Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Giấy 
phép sửa đồi, bổ sung Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Văn 
bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, 
phụ trương quy định tại Điều 20 và Điều 31 Luật Báo chí do ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, chấp thuận thực hiện theo quy định 
tại khoản 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 11. cẩp  giấy phép xuất bản đặc san; văn bản chấp thuận thay đồi 
nội dung trong Giấy phép xuất bản đặc san

1. Việc cấp giấy phép xuất bản đặc san; văn bản chấp thuận thay đổi nội dung 
trong Giấy phép xuất bản đặc san quy định tại Điều 35 Luật Báo chí do ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 7 Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 12. Tiếp nhận đăng ký danh mục báo chỉ nhập khẩu



1. Việc tìểp nhận đăng kỷ danh mục báo chí nhập khẩu quy định tại khoản 3 
Điêu 54 Luật Bảo chí do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 8 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 13. Cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà 
xuất bản nưóc ngoài, tẫ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

1. Việc cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất 
bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài (bao gồm doanh 
nghiệp, tổ chức được thành lập tại nước ngoài hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh 
vực trong đó có xuất bản, phát hành xuất bản phẩm) quy định tại khoản 1 Điều 8 
Luật Xuất bản do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp phép thực hiện theo quy định tại khoản 9 Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 14. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kỉnh doanh của cơ quan, 
tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài

1. Việc cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ 
chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 
Luật Xuất bản do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 10 Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 15. Tiếp nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

1. Việc tiếp nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm của cơ sở phát 
hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Xuất bản do ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi cơ sở phát hành đặt trụ sở chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 11 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 16. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho 
cơ quan, tổ chức ở  trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Việc cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, 
tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại đỉểm a 
khoản 2 Điều 44 Luật Xuất bản do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển 
lãm, hội chợ xuất bản phẩm thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 12 Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này.
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VẤN HÓA, THẾ THAO VÀ DU L Ị C H

Điều 17. Công nhận ngày truyền thống cíía bộ, ngành, cấp tỉnh

Việc công nliận ngày truyền thống của bộ, ngành, cấp tỉnh quy định tại 
khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của 
các bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng, thủ trưởng ngành, Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 18. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội

1. Việc tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị 
định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy đinh về 
quản lý và tổ chức lễ hội do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký thực hiện theo quy đ ìh tại khoản 13 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ( nh này.

Điều 19. Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội ■
1. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được 

tổ chức hàng năm quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP do 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 14 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 20. Quyết định tồ chức bắn pháo hoa nồ hoặc thay đổi tầm bắn, 
thời lượng bắn pháo hoa nồ

1. Việc quyết định tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại khoản 7 và khoản 
8 Điều 11 hoặc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ quy định tại khoản 2 
Điều 12 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý và sử dụng pháo hoa được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ- 
CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ do Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định.

2. Trình tự, thủ tục quyết định thực hiện theo quy định tại khoản 15 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 21. Cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản 
phẩm nước ngoài



1. V ìộc cốp lụi, {¿iu liụn ịịìầy phép IhAnli lộp vfln phỏng dợí diện <ạí Việt Nam 
của nhử xuổt bủn nirức ngoủỉ, của tổ chức phi'll hành xuát bản phẩm nước ngoải quy 
dịnh lụi khoửn 2 IDỈẻu 7 Nghị dịnh sổ 195/2013/NĐ-CP ngáy 21 tháng 11 nãm2013 
của Chính phủ quy định chi tiốt một só điồu vù biộn pháp thi hành Luật Xuất bản 
được sửa dổi, bổ sung bởi Nghị định sổ 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng II nãm 
2018 của Chỉnh phủ do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại, gia hạn giấy phép thực hiện theo quy định tạí 
khoản 16 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 22. Cấp, cấp lại, sủa đỗỉ, bổ sung Giấy xác nhận thông báo cung 
cấp dịch vụ mạng xã hội và đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy xác nhận thông 
báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội

1. Việc cấp Giấy xác nhận thông báo đối với mạng xã hội có số lượng 
người truy cập thường xuyên thấp quy định tại điểm b khoản 8 Điều 24 và khoản 
1 Điều 32 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính 
phủ quản lý, cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng do ủy  ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thông báo đối với 
mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp thì có thẩm quyền cấp 
lại, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy xác nhận.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận thực hiện theo quy định tại khoản 17 
Phụ lục kèm theo Nghị định này.

3. Trình tự, thủ tục cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận thông báo cung 
cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 
32 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

4. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy xác nhận thông báo 
cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điều 33 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

Chương IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ 
các trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết 
định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này.

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng
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, X . i Ẳ- trắrh nhiêm ciuản ỉý nhà nước, trinh tự,Chinh phủ cỏ quy đinh về thẩm quyên,  trác 1 <r ' "  *“ ■ ’
thà W q u y Ị I  ạ nghi định này .hông qua hoặc ban KÌn » * ' * < »  fc fag  
7 nam 2025 co I Z  z  z <  ngày 01 ỉháng 3 năm 2027 và quy định Urong úng 
trong Nghị đ|nh nay het Kiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm p áp uật đó 

CÓ hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này co hiẹu lực, neu quỵ định 
về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thu tục trong Ng Ị Ịnh 
này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thi thực hiẹn theo quy 
định tại Nghị định này.

Điều 24. Quy định chuyển tiếp
1. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thâm quyên ban hanh, cap 

đang còn hiệu lực hoặc chưa hết thòi hạn sử dụng trước khi Nghị định này có hiệu 
lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi ừong văn bản, giây tờ đó.

2. Các hồ sơ, thủ tục đã được cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại 
các văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, nhiệm vụ trước khi được 
phân quyền, phân cấp tại Nghị định này.
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Phạm Minh Chính



Phụ lục
TRÌNH Tự, THỦ TỤC THựC HIỆN NHIỆM v ụ , QUYỀN HẠN ĐƯỢC 

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH vực QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA B ộ  VĂN HÓA, THẺ THAỎ VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /2025/NĐ-CP 
ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ)

1. Cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ  bảo yệ các 
di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo yệ khẩn cấp

1.1. Thẩm quyền đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản văn hóa phi 
vật thể ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn 
hóa phi vật thể của Công ước 2003

a) Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố có di sản trong 
Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp gửi văn bản đề nghị Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho phép và giao ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của 
Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO;

b) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố có di sản trong Danh 
sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 về bảo 
vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch thẩm định. Hồ sơ phải có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định do 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thành lập;

c) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định, ký và gửi 
hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO trên cơ sở ý kiến của Hội đồng 
khoa học về di sản văn hóa phi vật thể do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch thành lập theo nội dung quy định về hội đồng thẩm định tại Nghị định của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa tới cơ quan có trách nhiệm 
của UNESCO.

1.2. Trình tự, thủ tục đề nghị cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO 
hỗ trợ bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ 
khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003

a) Cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi 
trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định 
tại mục 1.4 khoản này đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, đề nghị Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị 
UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách 
cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 ;

Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung 
hoàn thiện hồ sơ.
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b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo 
quy định, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1.4 khoản này đến Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thông báo bằng văn bản tới ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định. 
Văn bản thông báo cần nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần 
hồ sơ liên quan.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn 
bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan. Hết thời hạn trên, nếu 
chưa nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lại 
hồ sơ;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo 
quy định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, có 
văn bản cho phép và giao ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề nghị 
UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách 
cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003; 
trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan 
chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị 
UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách 
cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003, 
trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm 
định.

1.3. Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các 
di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ 
bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003

a) Cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi 
trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định 
tại mục 1.5 khoản này đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu bổ 
sung hoàn thiện hồ sơ;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo 
quy định, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1.5 khoản này đến Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thông báo bằng văn bản tới ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định.
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Văn bản thông báo cần nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần 
hồ sơ liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn 
bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan. Hết thời hạn trên, nếu 
chưa nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lại 
hồ sơ;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo 
quy định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, 
thẩm định hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể 
ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi 
vật thể của Công ước 2003 sau khi có ý kiến của Hội đồng khoa học về di sản văn 
hóa phi vật thể do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và gửi 
hồ sơ đề nghị hỗ trợ tới Quỹ Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

1.4. Hồ sơ đề nghị cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo 
vệ các di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp 
từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003, gồm:

a) Văn bản đề nghị;
b) Hồ sơ theo quy định của UNESCO;
1.5. Hồ sơ đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di 

sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo 
vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003, gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;
b) Hồ sơ theo quy định của UNESCO;
c) Văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân cấp tỉnh thành lập.
2. Tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải 

thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện cấp 
tỉnh

a) Cơ quan, tổ chức thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm 
dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương có trụ sở trên địa bàn, thư viện 
cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 Bản sao 
quyết định hoặc thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm 
dứt hoạt động thư viện đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh trước 25 ngày làm việc tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoặc 
chấm dứt hoạt động.

b) Thông báo thực hiện theo mẫu tại Danh mục 1 kèm theo Phụ lục này.
3. Công nhận đối vói khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn yị hành 

chính cấp tỉnh trở lên
a) ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi khu du lịch có diện tích lớn nhất thống nhất 

với ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh còn lại, lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch



quốc gia gửi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công nhận.

b) Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 28 Luật Du lịch.

4. Cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan 
du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu yực

a) Người đứng đầu văn phòng đại diện gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Hồ sơ theo 
quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Du lịch;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo 
quy định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định; trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, 
trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Du lịch Quốc gia Việt 
Nam có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông 
báo bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

5. Chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
5.1. Đối với thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy 

phép hoạt động tạp chí in, thay đổi nội dung loại hình báo in, tạp chí in trong giấy 
phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản gửi trực tiếp, qua bưu 
chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn 
hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mầu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của 

cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí 
của tên gọi ấn phẩm báo chí).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đúng theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
xem xét, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp 
không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

5.2. Đối với thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, 
giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, thay đổi nội dung loại hình báo điện tử, tạp 
chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản gửi 
trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến cơ quan 
chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
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a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mầu trình bày tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang dự kiến thay 

đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình 
thức trình bày, vị trí tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên ừang);

c) Mầu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên 
trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường 
hợp thay đổi giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
xem xét, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp 
không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

6. Cấp, sửa đối, bổ sung, chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép xuất 
bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương

6.1. Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm đối với cơ quan báo chí của địa 
phương

Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường 
điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi có trụ sở chính của cơ quan chủ quản báo chí. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí theo Mầu số 01 

tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này;
c) Đề án xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (có chữ ký của người có thẩm quyền 

và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo. Đề 
án gồm các nội dung sau: sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy 
đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của 
ấn phẩm báo chí, quy trình xuất bản và quản lý nội dung.

Đối với tạp chí in, ngoài đáp ứng điều kiện tại điểm c khoản này, Đề án cần 
thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết 
quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí.

d) Mầu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản 
báo chí; đối với trình bày tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ 
tối thiểu bằng 1/3 cỡ chữ của tên tạp chí in.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đứng theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí theo
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Mầu số 02 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp từ chối cấp phải thông 
báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

6.2. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất 
bản thêm ấn phẩm đối với cơ quan báo chí của địa phương

Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường 
điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ 

quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mầu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí, có xác nhận của cơ quan chủ quản 

báo chí; đối với trình bày tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ 
tối thiểu bằng 1/3 cỡ chữ của tên tạp chí in.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 
quan chuyên môn về văn hóa thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo Mầu số 03 tại Danh mục 2 
kèm theo Phụ lục này; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

6.3. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm 
ấn phẩm báo chí đối với cơ quan báo chí của địa phương.

Cơ quan chủ quản báo chí gửi gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi 
trường điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mầu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của 

cơ quan chủ quản báo chí.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, trình ủy  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không 
chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
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6.4. Cấp giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của địa 
phương

Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường 
điện tử 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương theo Mầu số 01 tại 

Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này;
c) Đề án xuất bản phụ trương (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng 

dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí), các tài liệu kèm theo. Đề án gồm 
các nội dung sau: sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của phụ 
trương;

d) Mầu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, trình ủy  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản phụ trương theo Mầu 
số 04 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

6.5. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung giấy phép xuất bản phụ 
trương đối với cơ quan báo chí của địa phương

Cơ quan chủ quản báo chí phải gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi 
trường điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của phụ 

trương (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mầu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo 

chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi phụ trương).
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo Mầu số 05 tại Danh mục 2 
kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.
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Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

6.6. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ 
trương đối với cơ quan báo chí của địa phương

Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường 
điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mầu trình bày tên gọi phụ trương dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ 

quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của 
tên gọi phụ trương).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 
quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, trình ủy  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không 
chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

7. Cấp giấy phép xuất bản đặc san; văn bản chấp thuận thay đổi nội 
dung trong Giấy phép xuất bản đặc san

7.1. Cấp giấy phép xuất bản đặc san đối với các cơ quan, tổ chức ở địa 
phương

Cơ quan chủ quản báo chí có nhu cầu xuất bản đặc san gửi trực tiếp, qua bưu 
chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn 
hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san theo Mầu số 06 tại Danh 
mục 2 kèm theo Phụ lục này;

c) Mầu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí 
và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng 
nước ngoài).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 
quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản đặc san theo Mầu số 07 
tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp phải thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

7.2. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong giấy phép xuất bản đặc san 
đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương
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Cơ quan chủ quản báo chí có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi 
trong giấy phép xuất bản đặc san gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường 
điện 01 hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Mầu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí 

đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường 
hợp thay đổi tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
xem xét, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp 
không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

8. Tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu
Cơ sở xuất nhập khẩu báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy 

phép có nhu cầu nhập khẩu báo in, tạp chí in gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử văn bản đề nghị kèm danh mục báo chí nhập khẩu đến cơ quan 
chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trước khi nhập khẩu báo 
chí trong thời hạn ít nhất 01 ngày làm việc.

9. Cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất 
bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

a) Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài 
gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ đến cơ quan 
chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt trụ sở văn 
phòng đại diện. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mầu số 01 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ 
lục này;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận nhà xuất bản, 
tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động hợp pháp tại nước đặt trụ sở 
chính;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc giấy tờ chứng minh được 
phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện do cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bằng tiếng Việt 
(trường hợp hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt được 
công chứng)
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b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo Mầu 
số 03 và Mầu số 4 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp 
giấy phép phải có văn bản ừả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh phải có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp 
và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.

10. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ 
chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài

a) Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 
doanh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo Mầu 
số 05 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này;

- 03 bản thảo tài liệu, trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm 
theo bản dịch bằng tiếng Việt. Đối với tài liệu để xuất bản điện tử, phải lưu toàn 
bộ nội dung vào thiết bị số;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động do cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với tổ chức nước ngoài.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 
theo Mầu số 06 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; đóng dấu vào 03 bản thảo 
tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức đề nghị cấp phép; trường 
hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

11. Tiếp nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Cơ sở phát hành xuất bản phẩm gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi 

trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa của ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi cơ sở phát hành có trụ sở chính. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo Mầu số 07 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này;

b) Bản sao giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm 
địa điểm kinh doanh;
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c) Bản sao giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam do cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người đứng đầu cơ sở phát hành có 
quốc tịch nước ngoài;

d) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát 
hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

Trường hợp khi đã hoàn thành việc liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ sở phát hành xuất bản phẩm không phải nộp 
thành phần hồ sơ tại các điểm b, c và d khoản này. Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch 
vụ công trực tuyến, thành phần hồ sơ quy định tại các điểm b, c và d khoản này là 
bản sao chứng thực điện tử.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm theo Mầu số 08 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không 
cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm không còn giá 
trị trong trường hợp cơ sở phát hành xuất bản phẩm được sáp nhập, chia tách, giải 
thể hoặc phá sản.

12. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ 
quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

a) Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi 
trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến cơ quan 
chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển lãm, hội 
chợ xuất bản phẩm. Hồ sơ bao gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và 
tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ theo Mầu số 09 tại Danh mục 3 kèm theo 
Phụ lục này;

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo Mầu số 10 tại Danh 
mục 3 kèm theo Phụ lục này;

b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm 
theo Mầu số 11 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp giấy 
phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp
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tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
13. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội
a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua môi trường 

điện tử 01 hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày làm việc. Hồ sơ đăng ký 
theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo 
quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm thẩm định nội dung về sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; các chương trình, 
hoạt động trong khuôn khổ lễ hội; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã 
hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;

c) Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các bộ, ngành 
trung ương hoặc các cơ quan, đơn vị ở địa phương, trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn 
bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định việc chấp thuận tổ chức 
hoạt động lễ hội;

d) Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chỉ 
được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những 
nội dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại trình 
tự đăng ký theo quy định tại khoản này.

14. Thông báo tổ chức lễ hội
a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường 

điện tử văn bản thông báo đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày; 
nội dung văn bản thông báo tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại Điều 15 
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP;

b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị tổ chức lễ hội nhận 
được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được 
tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung 
thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, 
đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của 
hoạt động lễ hội.

15. Quyết định tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc thay đổi tầm bắn, thòi 
lượng bắn pháo hoa nổ

a) Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa 
nổ hoặc muốn thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử văn bản đề nghị đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc
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ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trước 15 ngày làm việc tính đến ngày dự kiến tổ chức 
bắn pháo hoa nổ. Nội dung văn bản đề nghị phải nêu rõ số lượng, tầm bắn, số 
điểm bắn, thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến bắn pháo hoa nổ.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quyết định. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

16. Cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm 
nước ngoài

a) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị hư hỏng, nhà xuất bản nước ngoài, tổ 
chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mầu số 01 tại Danh mục 3 
kèm theo Phụ lục này đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh.

b) ít nhất 20 ngày làm việc, trước ngày giấy phép hết hạn, nhà xuất bản 
nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua 
bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn 
hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị gia hạn giấy phép. Hồ sơ gồm có: 
đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mầu số 02 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục 
này và giấy phép đã được cấp (trong trường hợp giấy phép bị hư hỏng).

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại, gia hạn giấy phép theo Mầu số 03 tại Danh mục
3 kèm theo kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp lại, không gia hạn giấy 
phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh phải có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

17. Cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch yụ mạng xã hội
a) Trước khi cung cấp dịch vụ mạng xã hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

phải gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử thông báo cung cấp 
dịch vụ mạng xã hội theo Mầu số 01 tại Danh mục 4 kèm theo Phụ lục này đến cơ 
quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo 
quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch 
vụ mạng xã hội theo Mầu số 02 tại Danh mục 4 kèm theo Phụ lục này và gửi qua 
địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp xác nhận thông
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báo một đoạn mã (thể hiện biểu tượng mạng xã hội đã thông báo). Trường hợp từ 
chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh phải có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

c) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện gắn đoạn mã đã được cấp vào 
nội dung mô tả dịch vụ trên kho ứng dụng (nếu có) và trên mạng xã hội. Đoạn mã 
được liên kết đến mục số liệu cấp phép trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).



Danh mục 1
CÁC MẪU THÔNG BÁO TRONG LĨNH vực THƯ VIỆN

(Theo khoản 2 Phụ lục)

Mầu số 01 Thông báo thành lập thư viện

Mầu số 02 Thông báo sáp nhập/hợp nhât/chia/tách thư viện

Mầu số 03 Thông báo giải thê/châm dứt hoạt động của thư viện



..................... , ngày...... tháng.......n ă m .........

THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân tỉnh/thành phố...2................................................
Ngày tháng năm....., ........................... 3........................đã ban hành Quyết định

số.................................... về việc thành lập thư viện........................................
/thành lập.......4........ trong đó có thư viện............... 5............... (cỏ Quyết định
kèm theo).

Thông tin về thư viện được thành lập như sau:
1. Thư viện
Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):.................................................................
Tên tiếng nước ngoài (nếu có):.........................................................................
Tên viết tắt (nếu có)............................................................................................
Địa ch ỉ:..............................................................................................................
Số điện thoại:.........................; Fax:..................................................................
E-mail (nếu cỏy...................................... Website (nếu cỏy...........................
Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)...............................
2. Đối tượng phục y ụ ......................................................................................
3. Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện ban đầu của thư viện
- Tổng số bản sách:...............................................số đầu sách:....................
- Tổng số đầu báo, tạp chí:................................................................................
- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có).....................................................................
- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:.........................................
(Cỏ Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)
4. Diện tích thư v iệ n ........................................ m2
Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:................... m2
5. Thông tin nhân sự của thư viện:
- Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:
+ Họ và tên: .....................................................................................................
+ Số định danh cá nhân/Căn cước:.................................................................

Mâu sô 01

Cơ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
........ 1.........  " Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



+ Ngày tháng năm sinh:..............................................................
+ Địa chỉ:........................................................................
+ Số điện thoại: .....................................E-mail:.........................................
- Tổng số người làm công tác thư viện:....................................................
6. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày......tháng........năm..............................
............... 1 ............ trân trọng thông báo./.

QUYỀN HẠN, CHỨC vụ  CỦA NGƯỜI KÝ
(Kỷ, ghi rõ tên, đóng dấu)

1 T ên  cơ  quan, tổ  chức, đơn  vị th àn h  lập  th ư  viện;

2 G hi tên  cơ  quan  có  th ẩm  quyền  tiếp  nh ận  th ô n g  báo.

3 Người/tổ chức có th ẩm  quyền  ban hàn h  Q u y ế t định thành lập thư viện.

4 Đ ơ n  vị m à  th ư  v iện  là  m ộ t b ộ  ph ận  tro n g  đó (Á p dụng  tro n g  trư ờ n g  hợp th ư  v iện  k h ô n g  phải 
là  đơn  vị độc lập).

5 T ên  th ư  viện.



Mẩu số 02
Cơ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............... , ngày......  tháng.......n ă m ......
THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN

Kính gửi: ........................................2..............................
Triển khai văn bản số .........ngày............... của......... , .......

đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện cụ thể như sau:
1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/họp nhất/chia/tách:
a) Tên thư viện:...............................................................................................
- Địa chỉ:..........................................................................................................
- Thành lập theo Quyết định số....................... /Văn bản thông báo số3...............

của ..................................................và Văn bản ịrầ lời của cơ quan có thẩm quyền
(nếu có)..................................................................

(Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập/ 
hợp nhẩt/chia/tách)

b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện và ừao trầ tài nguyên 
thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) {có phương án 
kèm theo).

2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/họp nhất/chia/tách:
a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):..............................................................
Tên tiếng nước ngoài (nếu có)\.........................................................................
Tên viết tắt (nếu có)\.........................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ẩp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối 

phổ và tương đương; xã/phường/đặc khu;tỉnh/thành phổ trực thuộc trung ương)
Số điện thoại:...........................; Fax:.................................................................
E-mail (nếu có)\.......................Website (nếu có)\.............................................
Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)......................................
b) Đối tượng phục vụ (chỉ phải kê khai nếu có đổi tượng phục vụ ngoài

tổ chức):....................................................................................................................
c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:
- Tổng số bản sách:............................................ số đầu sách:.............................
- Tổng số đầu báo, tạp chí:..................................................................................

1



- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)........................................................................
- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc ừang thiết bị khác:...............................................
(Cỏ Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)
d) Diện tích thư viện:....................................... m2

Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:...................m2

đ) Thông tin nhân sự của thư viện
- Giám đốc/người trực tiếp phụ ừách thư viện:
+ Họ và tên :.........................................................................................................
+ Số định danh cá nhân/Căn cước:.......................................................................
+ Ngày tháng năm sinh:.....................................................................................
+ Địa chỉ:...........................................................................................................
+ Số điện thoại:................................E-mail:.................................................
- Tổng số người làm công tác thư viện:
e) Bắt đầu hoạt động từ ngày.......tháng....... năm......
3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/ 

chia/tách
Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):............................................................... sẽ

chấm dứt hoạt động từ ngày...... tháng........năm......
......... 1........................................................................ ừân ừọng thông báo đến

.......................2.......................................... /.
C ơ QUAN/TỞ CHỨC/ĐƠN VỊ 

THÀNH LẬP THƯ VIỆN
r

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dâu)

1 T ên cơ quan  thàn h  lập  thư  viện.

2 G hi tên  cơ  quan  có thẩm  quyền tiếp  nhận  thô ng  báo.

3 Á p dụng  đối với các trư ờ n g  hợp khô ng  ra  quyết định.



Mẩu số 03
Cơ QUAN CHỦ QUẢN (réu có) C 0 NG  H Ò A X Ã  H Ộ 1 CHỦ NG H ĨA V IỆT NAM

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ' /T B - 1 ............. ’ ns ậ y  ... th á n g  ... n ă m ......

THÔNG BÁO 
v ề  việc giải thể/chấm dứt hoạt động của thư viện

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân tỉnh/thành phố...............................
......................1 .......................... trân trọng thông báo:
Tên thư viện (viết chữ in hoa):.................................................................

Địa ch ỉ:......................................................................................................

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ẩp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phổ/khu phố/khối 
phổ và tương đương; xã/phường/đặc khu; tỉnh/thành phổ trực thuộc trung ương)

Hoạt động từ ngày.....tháng....... năm..... theo Quyết định số....................../
Văn bản thông báo hoạt động thư viện ngày............................. và Văn bản trả lời
số................ ngày.... tháng.... năm........ của......................................... (nếu có)

sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày.......tháng....... năm.......

Lý do chấm dứt hoạt động:..........................................................................

No sơ kèm theo:

1. Quyết định/Văn bản thông báo thành lập thư viện/Văn bản ịrầ lời của cơ 
quan có thẩm quyền (nếu có).

2. Quyết định giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện;

3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/HỒ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin.

..........................................1 .......trân trọng thông báo./.

Cơ QUAN THÀNH LẬP THƯ VỆN/ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA THƯ VỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

1 T ên cơ quan, tổ  chức th àn h  lập  thư  viện.



Danh mục 2 
CÁC MẪU TRONG LĨNH vực BÁO CHÍ

(Theo khoản 6, 7 Phụ lục)

Mầu số 01 Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo 
chí/phụ ừương

Mầu số 02 Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

Mầu số 03 Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép 
hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo 
chí

Mầu số 04 Giấy phép xuất bản phụ trương

Mầu số 05 Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép 
xuất bản phụ trương/ mở chuyên trang của báo điện tử/mở 
chuyên trang của tạp chí điện tử

Mầu số 06 Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép xuất bản đặc san

Mầu số 07 Giấy phép xuất bản đặc san
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Mẩu số 01

C ơ  QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÁO CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
ĐẺ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO

CHÍ/PHỤ TRƯƠNG
1. Tên cơ quan báo chí:
- Địa ch ỉ:..................................................................................................................
- Điện thoại: .......................................................... Fax:.........................................
- Giấy phép hoạt động báo chí:................................................................................
2. Tên gọi ấn phẩm báo chí/phụ trương:...........................................................
3. Tôn chỉ, mục đ ích :..............................................................................................
(Trường hợp có nhiều ẩn phắm báo chỉ/phụ trương thì cơ quan chủ quản báo chỉ 
thế hiện tồn chỉ, mục đích đổi với từng ẩn phắm báo chỉ/phụ trương, phù hợp với 
tồn chỉ, mục đích của cơ quan báo chỉ)
4. Đối tượng phục v ụ :............................................................................................
5. Thể thưc xuất bảii:
- Ngôn ngữ thể hiện:................................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản:....................................................................................................
- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng)'.

- Khuôn khổ:.............................................................................................................
- Số trang:.................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều ẩn phắm báo chỉ/phụ trương thì cơ quan, to chức đề nghị 
cấp giấy phép thế hiện các nội dung tại mục này đổi với từng ẩn phắm báo chỉ/phụ 
trương)
Cơ quan chủ quản báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

.... ngày ... tháng... năm 20... 
NGƯỜI DI NG ĐẦU 

C ơ  QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Số: /GP-UBND Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ 
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Căn cứ Luật Báo chỉ ngày 05 tháng 4 năm 2016:
Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chỉ in/xuất bản thêm ẩn phắm 
báo chỉ s ổ ... ngày... tháng... năm 20... do Cơ quan có thắm quyền cấp giấy phép1 
cấp cho ... (báo in/tạp chỉ in);

Theo đề nghị tại văn bản s ổ ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan chủ 
quản báo in/tạp chỉ in);

Theo đề nghị của ,
ỌUYÉT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUAT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ 
THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in : .........................................................
2. Tên cơ quan báo in/tạp chí i n : ..........................................................................
3. Tên ấn phẩm báo c h í: .......................................................................................
4. Tôn chỉ, mục đ íc h :...........................................................................................
5. Đối tượng phục y ụ : ..........................................................................................
6. Thể thưc xuất bảii: ..........................................................................................
- Ngôn ngữ thể h iện :..............................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản: ...................................................................................................
- Thời gian phát hành: ..........................................................................................
- Khuôn khổ: ...........................................................................................................
- Số trang: ...............................................................................................................
7. Mầu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.
8. Hiệu lực của giấy phép:
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...
9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực hiện 

đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan 
và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in; CHỦ TICH
- C ơ  quan  b áo  in /tạp  chí in;
- Lưu: V T, (số  bản). ^

Mẩu số 03

Mẩu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Căn cứ theo Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được cấp.
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Số: /GP-UBND Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỞ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG 
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN/HỌẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT

BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁỎ CHÍ 
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Căn cứ Luật Báo chỉ ngày 05 tháng 4 năm 2016:
Căn cứ Nghị định sổ .../2025/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2025 của Chỉnh 

phủ phân cấp, phân quyền trong quản lỷ nhà nước lĩnh vực văn hóa, thế thao và 
du lịch;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chỉ in/xuất bản thêm 
ẩn phắm báo chỉ s ổ ... ngày ... tháng... năm 20... do Cơ quan có thắm quyền cấp 
giấy phép2 cấp cho ... (báo in/tạp chỉ in);

Theo đề nghị tại văn bản s ổ ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan 
chủ quản báo in/tạp chỉ in);

Theo đề nghị của ,
” QUYÉT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỞ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BÁO IN/ HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT BẢN THÊM 

ẤN PHẨM CHÍ THEÒ CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in:
- Địa ch ỉ:............................................................................................................
- Điện thoại: ..................................................Fax: .........................................
2. Tên cơ quan báo in/cơ quan tạp chí in/ấn phẩm báo chí:...................
- Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm 

báo chí số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép3.
- Địa ch ỉ:.......................................................................................................
- Điện thoại: ............................................ Fax: ..............................................
- Địa chỉ thư điện tử : ......................................................................................
3. Nội dung sửa đổi, bổ su n g :.....................................................................
4. Cơ quan báo in/tạp chí in được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung

kể từ ngày....................................................................................................................
Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất 

bản thêm ấn phẩm báo chí đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------- I)ộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

2 Căn cứ theo Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được cấp.
3 Căn cứ theo Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được cấp.
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5. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực 
hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên 
quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất 
bản thêm ấn phẩm báo chí và Giấy phép này./.

. , „ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
N o i nhận: CHỦ TTCH
- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in;
- Cơ quan báo in/tạp chí in;
- Lưu: VT, (số bản).



Số: /GP-XBPT Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG 
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU c ơ  QUAN 

CHUYÊN MỔN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYỀN

Căn cứ Luật Báo chỉ ngày 05 tháng 4 năm 2016:
Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh 

phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch;

Căn cứ văn bản s ổ ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (úy ban nhân dân cấp 
tỉnh) giao quyền cấp giấy phép xuất bản phụ trương cho ... (người đứng đầu cơ 
quan chuyên mồn);

Theo đề nghị tại văn bản s ổ ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan 
chủ quản báo in/tạp chỉ in);

Theo đề nghị của ,

QUYÉT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẲN PHỤ TRƯƠNG 

THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí i n : ............................................
2. Tên cơ quan báo in/tạp chí in: .............................................................
3. Tên gọi của phụ trương:...........................................................................
4. Tôn chỉ, mục đ íc h :...................................................................................
5. Đối tượng phục y ụ :......................................................................................
6. Thể thức xuất b ả n : ......................................................................................
- Ngôn ngữ thể hiện:..........................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản: ..........................................................................................
- Thời gian phát hành: ......................................................................................
- Khuôn khổ: ..............................................................................................
- Số trang:.......................................................................................................
7. Mầu trình bày tên gọi phụ trương được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.
8. Hiệu lực của giấy phép:
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

6

Mẩu số 04
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- I)ộc lập - Tụ do - Hạnh phúc



7

9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực 
hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên 
quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

. „ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG

- Cơ quan báo in/tạp chí in; ĐAU c ơ  QUAN CHUYEN
lWvT<” “") MON CAPTINHĐ ược

GIAO QUYÊN
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Số: /GP-... Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP SỬA ĐỘI, BỞ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG 
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG/ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA 

BÁO ĐIỆN Tử /Mở  CHUÝÊN t r a n g  c ủ a  t ạ p  c h í đ iệ n  t ử
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU c ờ  QUAN 

CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYỀN

Căn cứ Luật Báo chỉ ngày 05 tháng 4 năm 2016:
Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh 

phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch;

Căn cứ văn bản s ổ ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (úy ban nhân dân cấp 
tỉnh) giao quyền cấp giấy phép sửa đoi, bo sung những quy định ghi trong giấy 
phép xuất bản phụ trương/ mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của 
tạp chỉ điện tử cho ... (người đứng đầu cơ quan chuyên mồn);

Căn cứ Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở 
chuyên trang của tạp chỉ điện tử s ổ ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cơ quan có 
thắm quyền cấp giấy phép4 cấp cho ... (phụ trương/chuyên trang);

Theo đề nghị tại văn bản s ổ ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan 
chủ quản báo chỉ);

Theo đề nghị của ,
QUYÉT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỞ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP 
XUẤT BẢN PHỊJ TRƯƠNG/ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN 
TỬ/MỞ CHUYỂN TRANG CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG

QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan báo c h í: ..............................................................................
- Địa ch ỉ:..........................................................................................................
-Điệnthoại: ....................................Fax: .....................................................
2. Tên phụ trương/chuyên trang: .............................................................
Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên 

trang của tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép5 cấp.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung:.....................................................................

Mẩu số 05
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- I)ộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

4 Căn cứ theo Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện 
tử.
5 Căn cứ theo Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện 
tử.
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4. Phụ trương/chuyên trang được thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung kể từ

Các quy định khác của Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của 
báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị 
pháp lý.

5. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy 
định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những 
điều ghi trong Giấy phép này./.

ngày

- Cơ quan báo chí;
- Lưu: VT, (số bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 
TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Cơ 

QUAN CHUYÊN MÔN CẤP 
TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYÈN
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TỜ KHAI
ĐẺ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san:............
- Địa ch ỉ:............................................................................................................
- Điện thoại: ..................................................................... F ax :...............................
- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các
giấy tờ khác.....................................................cấp ngày:..........................................
- Địa chỉ thư điện tử : ..............................................................................................
2. Người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san:
- Họ và tên: ...................  Sinh ngày: ............... Quốc tịch: ...............................
- Chức danh:...........................................................................................................
- Số CMND/Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) số: .......Nơi cấp: ......................
- Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................................
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..........................................................................
3. Tên gọi của đặc s a n : .......................................................................................
4. Mục đích xuất bản: ..........................................................................................
5. Nội dung thông tin: ..........................................................................................
6. Đối tượng phục vụ: ..........................................................................................
7. Phạm vi phát hành:......................................................................................
8. Thể thức xuất bản:
- Ngôn ngữ thể hiện: ..............................................................................................
- Khuôn khổ: ...........................................................................................................
- Số trang: ...............................................................................................................
- Số lượng:...............................................................................................................
- Thời gian xuất bản :..............................................................................................
9. Địa điểm xuất bản bản t i n : ..............................................................................
Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san cam kết những điều trên 
đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

ngày... tháng... năm 20... 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẠT
CỦA C ơ QUAN, TỞ CHỨC

(Kỷ tên, đóng dấu)

Mẩu số 06
C ơ  QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- I)ộc lập - Tụ do - Hạnh phúc
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Số: /GP-XBĐS Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN 
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU c ơ  QUAN 

CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYỀN
Căn cứ Luật Báo chỉ ngày 05 tháng 4 năm 2016:
Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chỉnh 

phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch;

Căn cứ văn bản s ổ ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (úy ban nhân dân cấp 
tỉnh) giao quyền cấp giấy phép xuất bản đặc san cho ... (người đứng đầu cơ quan 
chuyên mồn);

Theo đề nghị tại văn bản s ổ ... ngày... tháng... năm 20... của ... (cơ quan, to 
chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của ,
QUYÉT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN 
THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bản đặc san:
- Địa ch ỉ:...........................................................................................................
- Điện thoại:.............................................................F ax :.................................
2. Tên gọi của đặc s a n : ..................................................................................
3. Mục đích, nội dung xuất bản đặc s a n : .....................................................
4. Đối tượng phục v ụ : ..................................................................................
5. Thể thức xuất b ả n : ......................................................................................
- Ngôn ngữ thể hiện:..........................................................................................
- Khuôn khổ: ..................................................................................................
- Số trang:...........................................................................................................
- Số lượng:.......................................................................................................
- Thời gian xuất bản:..........................................................................................
6. Phạm vi phát h à n h :..................................................................................
7. Địa điểm xuất bản đặc s a n : .....................................................................
8. Người chịu trách nhiệm xuất b ả n :.............................................................
- Họ và tên: .......................................................................................................
- Chức v ụ :...........................................................................................................
9. Mầu trình bày tên gọi đặc san được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

Mẩu số 07
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- I)ộc lập - Tụ do - Hạnh phúc



12

10. Hiệu lực của giấy phép:
Hiệu lực của giấy phép tương ứng với thời gian xuất bản đặc san ghi tại điểm 

5 của Giấy phép này.
11. Cơ quan, tổ chức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 

2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
-  Cơ quan, tồ chức;
- Lưu: VT, (số bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG 
ĐẦU C ơ  QUAN CHUYÊN 

MÔN CẤP TỈNH ĐƯỢC 
GIAO QUYỀN



Danh mục 3
CÁC MẪU TRONG LĨNH vực XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

(theo khoản 9,10,11,12 và 16 Phụ lục)

Mầu số 01 Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam

Mầu số 02 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại 
Việt Nam

Mầu số 03 Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà 
xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước 
ngoài

Mầu số 04 Phụ lục kèm theo mẫu Giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành 
xuất bản phẩm nước ngoài

Mầu số 05 Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mầu số 06 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mầu số 07 Đơn đề nghị đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mầu số 08 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mầu số 09 Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản 
phẩm

Mầu số 10 Danh mục xuất bản phẩm để triển lẫm/hội chợ (Kèm theo Đơn đề 
nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm)

Mầu số 11 Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

r

Mâu sô 01
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
TÊN CQ, TC ĐẺ NGHI CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......../........ (nếu có) ........., ngày....... tháng......... năm.

ĐƠ N ĐÈ NGHỊ
Cấp/cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại V iệt Nam

Kính g ử i: .............. (1)

- Tên đầy đủ của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm
nước ngoài:...................................................................................................................

- Trụ sở chính (địa chỉ):........................................................................................
- Số điện thoại:.........................................................E-mail:................................
- Chức năng, nội dung và phạm vi hoạt động của nhà xuất bản nước ngoài, tổ

chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài:...................................................................
Đề nghị............. (1) cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (...

(2)) cho nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm chúng tôi với các thông tin sau 
đây:

1. Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:.........................................................
2. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện:
- Họ và tên:..........................................................................................................
- Quốc tịch:....................................................................................................
- Hộ chiếu số/ Căn cước công dân số..., cấp ngày..... tháng ... năm . . nơi cấp...
3. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:...................................................

4. Kèm theo đơn này gồm các giấy tờ sau đây(3):..................................................
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

điều ước quốc tế có liên quan về văn phòng đại diện.
NGƯ ỜI ĐẠI DIỆN THEO PH ÁP LUẬT
(Chữ kỷ của người có thắm quyền, dấu/ 

chữ kỷ sổ của cơ quan, to chức)

(1) Ghi tên cơ quan cấp giấy phép.
(2) Ghi “lần đầu ” hoặc “cấp lại

(3) Căn cứ vào đề nghị cấp lần đầu hoặc cấp lại đế gửi kèm theo các giấy tờ tương ứng phù hợp với 
quy định của pháp luật.
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Số:......../........ (nếu có) ........., ngày.tháng.......năm.........

ĐƠN ĐẺ NGHỊ 
Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Kính g ử i: .............. (1)

- Tên đầy đủ của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm
nước ngoài:...................................................................................................................

- Trụ sở chính (địa chỉ):........................................................................................
- Số điện thoại:.........................................................E-mail:................................
- Chức năng, nội dung và phạm vi hoạt động của nhà xuất bản nước ngoài, tổ

chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài:.............................................................(2)
được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam s ố ...... /GP-...

Nay, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của chúng tôi đã hết hạn. Đe nghị
........... (1) gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật đến ngày..... tháng

.....năm.....
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm 
nước ngoài và các quy định pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHẬP LỤẬT
(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, dấu/ 

chữ kỷ số của cơ quan, tổ chức)

Mẩu số 02
TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM

TÊN CQ, TC ĐẺ NGHI CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) Ghi tên cơ quan gia hạn giấy phép.
(2) Tên nhà xuất bản/tố chức phát hành xuất bản phấm nước ngoài.

r

Mâu SÔ 03
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Số: ..../GP-... ..... , ngày ....tháng....năm...
GIẤY PHÉP

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tố chức
phát hành xuất bản phấm nước ngoài

(Cấp lại lần thứ

UY BAN NHÂN DÂN TỈNH C0 NG HÒA X *  HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
TENCƠ QUANCAP PHEP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN CẤP PHÉP—

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một 
so điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của 37 luật liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);

Căn cứ Nghị định sổ 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, 
bổ sung một so điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 
của Chỉnh phủ);

Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của 
Chỉnh phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét hồ sơ đề nghị cấp (hoặc cấp lại) giấy phép hoạt động văn phòng đại diện
của...;

Theo đề nghị của...,

CHO PHÉP:
1. Nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài........................

được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam với các nội dung sau:
- Địa chỉ:.....................................................................................
- Điện thoại:.....................................Email:............................................
- Người đứng đầu văn phòng đại diện là ông (bà):

- Quốc tịch: ......................  Số hộ chiếu/số căn cước công dân
.................... cấp ngày.........tháng........năm .............. tạ i............................................

2. Văn phòng đại diện của Nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước
ngoài............ được hoạt động theo nội dung sau đây:...................................

3. Nhà xuất bản nước ngoài/ tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài và 
văn phòng đại diện tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của giấy

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-150-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-thong-tin-399238.aspx
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phép này, các quy định của pháp luật về văn phòng đại diện và quy định pháp luật có 
liên quan.

4. Giấy phép này kèm Phụ lục (nếu có) có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.
5. Giấy phép số ngày ... tháng ... năm ... kèm Phụ lục (nếu có) không còn 

giá trị(1).
Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa, photocopy không có giá trị./.

THỦ TRƯỞNG C ơ QUAN
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ 

chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

(1) Chỉ ghi m ụ c này  tro n g  trư ờ n g  hợp cấp lại G iấy  phép.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Giấy phép số ........./GP-.....(Tên cơ quan cấp

Mẩu số 04

phép)...ngàỵ...tháng...năm... của.......... ( Tên cơ quan cấp phép)

Ngày,
tháng,
năm

Nội dung gia hạn

THỦ TRƯỞNG 
Cơ QUAN CẤP 

PHÉP
(Chữ ký của người 
có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ 
quan, tổ chức)



Mẩu số 05
TÊN C ơ  QUAN CHU QUẢN (NÉU CÓ)... CỘNG HÒA X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM

TÊN C ơ  QUAN/TỔ CHỨC ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........... / .......(nếu có) ........ , ngày.........tháng........ năm.

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Kính gửi: .............................................................................(1)

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản:....................................
2 . Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp); số quyết định thành 
lập (đối với đơn vị sự nghiệp công lập); số giấy phép hoạt động (đối với cơ quan, tổ 
chức nước ngoàiý(2)

Cơ quan cấp..............................ngày..... tháng... .năm...................................
3. Địa chỉ:..........................................................................................................
Số điện thoại:.....................................................................................................
Email:................................................................................................................
4. Tên tài liệu:............................... .....................................................................
5. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài):.........................................
Người dịch (cá nhân hoặc tập thể):.....................................................................
6. H ìn h  th ứ c  tà i  l i ệ u : ..................................................................................................................................
7. Số trang (hoặc dung lượng - byte):.............. Phụ bản (nếu có):.......................
8. Khuôn khổ (định dạng):..... cm. số lượng in:.......................................... bản
9. Ngôn ngữ xuất bản:........................................................................................
10. Tên, địa chỉ cơ sở in:....................................................................................
11. Mục đích xuất bản:.......................................................................................
12. Nội dung tóm tắt của tài liệu:.......................................................................
13. Kèm theo đơn này gồm :.............................................................................(3)
Chúng tôi cam kết thực hiện thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản, thực

hiện việc in/đăng tải đúng nội dung tài liệu tại cơ sở in có giấy phép in xuất bản phẩm 
và tuân thủ các quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ./.

XÁC NHẬN CỦA C ơ QUAN CHỦ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU c ơ  QUAN/ 
QUẢN HOẶC C ơ QUAN NHÀ NƯỚC

[1)Ghi tên cơ quan cấp giấy phép
{2]Tritờng hợp cơ quan, tỏ chức đề nghị cấp giấv phép là cơ quan Đảng, Nhà mrớc không bắt buộc phải ghi các 
thông tin quy định tại mục nàv.
(S)Ghi rõ trong đơn các tài ìiệu đính kèm quy định.
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CÓ TH ẨM  Q U Y ÈN (4) t ổ  c h ứ c
(Chữ kỷ của người có thâm quyên, dâu/ (Chữ kỷ C H U ' người có thẩm quyền,

chữ kỷ sô của cơ quan, tô chức) dấu/chữ kỷ số của cơ quan, tô chức)

Mẩu số 06

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
TÊN C ơ  QUAN CẮP GIẤY PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: .../GP-... ngày ... tháng ... năm ...

G IẤY PH ÉP  
X uất bản tài liệu không kinh doanh

THỦ TRƯ Ở NG  C ơ  QUAN CẤP G IẤY P H É P ....

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một 
so điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của 37 luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);

Căn cứ Nghị định sổ 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, 
bổ sung một so điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 
của Chỉnh phủ);

Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của 
Chỉnh phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản ngày... tháng... năm... của...(4),

CHO PHÉP:

1. Cơ quan, tổ chức:..........................................................................................
Được xuất bản tài liệu: ....................................................................................
- Số trang (dung lượng):..........................Phụ bản (nếu có):........................
- Khuôn khổ (định dạng):....... cm. số lượng in :........................................bản
- Ngôn ngữ xuất bản:..................................................................................
- Tên, địa chỉ cơ sở in xuất bản pham/website đăng tả i:..................................
- Mục đích xuất bản: ......................................................................................
2. Trước khi phát hành, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải nộp lưu chiểu 

theo quy định tại Điều 28 Luật Xuất bản 2012.

(4) Phần này áp dụng đối với tài liệu không kinh doanh là kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề (trừ trường hợp 
cơ quan, to chức đề nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-150-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-thong-tin-399238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
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3. Cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật 
Xuất bản; các quy định tại mục 1 và 2 giấy phép này; in đúng bản thảo có đóng dấu 
của cơ quan cấp giấy phép tại cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; 
không được tẩy xóa, sửa chữa hoặc chuyển nhượng giấy phép này cho tổ chức, cá 
nhân khác dưới mọi hình thức.

Giấy phép này có giá trị trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký./.

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ 

chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

(1) G hi đầy  đủ  tên  cơ  quan , tổ  chứ c đề nghị cấp phép.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM  
TÊN C ơ  SỞ ĐÈ NG H Ị ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’

Mẩu số 07

Số:...... / .......(nếu có) .... .. , ngày.....tháng...... năm......

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phấm

Kính gửi: ............................. (1)

Tên cơ sở phát hành: ............................
Tên người đứng đầu:.............................. ................... Quốc tich:.......................
Căn cước công dân/ hô chiếu số............. .....,cấp ngày....... tháng.....năm..........
Nơi cấp..................................................
Địa chỉ trụ sở chính:
Điên thoai:............................................
E-mail:..................................................
Website (nếu có):...................................
Mã số doanh nghiêp hoăc mã số thuế
Chi nhánh:
- Số lương chi nhánh:...........................
- Đia chỉ, số điên thoai từng chi nhánh:
Địa điểm kinh doanh:
- Số lương đia điểm:.............................
- Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm:................................................................
Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành, đơn vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm (lần đầu /đăng ký lại). Kèm theo đơn này là các giấy tờ theo quy định của 
pháp luật.

Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định
của pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị.....(1) xem xét xác nhận
đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm./.
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, dấu/ 

chữ kỷ sổ của cơ quan, tổ chức)

(1) Tên cơ quan nhận đơn đăng kỷ hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mẩu số 08

TÊN C ơ QUAN CHỦ Q U Ả N (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
TÊN C ơ QUAN QLNN (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../XN-...(3) . . . ngày....tháng....năm...

GIẤY XÁC NHẬN 
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phấm

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN CẤP PHÉP
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một 

so điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của 37 luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);

Căn cứ Nghị định sổ 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, 
bổ sung một so điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 
của Chỉnh phủ);

Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của 
Chỉnh phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đơn đề nghị đăng kỷ/đăng kỷ lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm của 
...ngày ...tháng...năm ...của...,

XÁC NHẬN:
1. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm:.....................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
- Số điện thoại:.................................Email:...................................................
- Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số thuế:............................................................
Đã đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm v ớ i....(cơ quan có

thẩm quyền cấp giấy xác nhận).................................................................................
Các chi nhánh và địa điểm kinh doanh gồm (nếu có):
- Chi nhánh:

Số lượng chi nhánh:.....................................................................................
Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh:................................................................

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-150-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-thong-tin-399238.aspx
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- Địa điểm kinh doanh:
Số lượng địa điểm:............................................................................................
Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm:.................................................................
2. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm của.......................................phải thực

tuân thủ quy định tại các Điều 36 và 37 Luật Xuất bản và pháp luật có liên quan.
3. Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm số ...../ ........

ngày...tháng...năm...không còn giá trị(4)
Noi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN

- Cơ sở phát hành XBP; (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/
- Lim: VI', ... chữ ký số của cơ quan cấp phép)

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp: UBND tỉnh, thành phổ.
(2) Tên cơ quan QLNN cỏ thẩm quyền: Sở VHTTDL/SỞ VHTT.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan QLNN có thẩm quyền.
(4) Chỉ ghi mục này trong trường hợp cấp lại Giấy xác nhận.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
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Mầu số 09

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
TEN TO CHƯC, CA NHAN ĐE NGHỊ... J)ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...... / .......(nếu có) .....; ngày.........tháng.........năm..........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
Cấp giấy phép tố chức triến lãm/hội chợ xuất bản phấm

Kính gửi: ..........................................................(1)

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:...............................................................
Trụ sở (địa chỉ):.............................................. số điện thoại:............................
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản

phẩm, đề nghị ........(1) xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản
phẩm với các thông tin sau đây:

- Mục đích triển lãm/hội chợ..............................................................................

- Thời gian từ ngày....... tháng....... năm....... đến ngày....... tháng.......
năm.......

- Tại địa điểm:....................................................................................................
Kèm theo đơn này:
- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ;
- Danh sách các đơn vị tham gia.
Tên tổ chức/cá nhân đề nghị..................... cam kết thực hiện đúng các quy định

của pháp luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, dấu/ chữ 

kỷ sổ của cơ quan, tổ chức)

(1) Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn
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Mẩu số 10
TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN TỞ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẺ NGHỊ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày..........  tháng.....năm...........

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM ĐẺ TRIỂN LÃM/HỘI CHỢ
(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, ngày.... tháng.... năm....)

I- PHẦN GHI CỦA Cơ QUAN, TÓ CHỨC ĐÈ NGHỊ CẮP GĨẮY PHÉP___________________________________

ST
T

m ATên 
xuất bản 
phẩm

Tác
giả

Nhà
xuất
bản

Số
lượng
(bản)

Thể
loại Tóm tắt nội dung

Có kèm theo Hình 
thức khác 
của xuất 

bản phẩm

Đĩa
(CD,

VCD)

Băng
video

Băng
cassette

1
2

Tổng cộng:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, dấu/ chữ kỷ số của 
cơ quan, tổ chức)

II - PHẦN GHI CỦA Cơ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

Xuất bản phẩm trên đây được sử dụng để triển lãm, hội chợ theo Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm 
số:............... / ..............ngày.......tháng......năm......của....... (tên cơ quan cấp phép)............................
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TÊN Cơ QUAN CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢN ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊNCƠQUANQLNNCẤP . . .  .
PHÉP...

Số: ..../GP-...(1) . . . ngày....tháng....năm...
GIẤY PHÉP 

Tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một 
so điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của 37 luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);

Căn cứ Nghị định sổ 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, 
bổ sung một so điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 
của Chỉnh phủ);

Căn cứ Nghị định sổ /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của 
Chỉnh phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đơn đề nghị tổ chức triển lãm/hội chợ của...,

CHO PHÉP:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân .................................. được tổ chức triển
lãm/hội chợ xuất bản phẩm.

- Thời gian: từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...
- Tại địa điểm:..........................................................................................
2. Các đơn vị tham gia triển lãm/hội chợ gồm: ..........................đơn vị (Có

danh sách kèm theo)
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép chịu trách nhiệm về xuất 

bản phẩm để triển lãm, hội chợ.
(Danh mục xuất bản phẩm kèm theo được .....(1) đóng dấu giáp lai với

Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ và đóng dấu giáp lai các trang của danh 
mục.)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày... tháng... năm.../.

Noi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
- Cơ quan, tố chức, cá nhân đề nghị cấp phép;

Mẩu số 11

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-xuat-ban-2012-19-2012-QH13-152712.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-150-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-linh-vuc-thong-tin-399238.aspx
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-Lưu: VT,...

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan cấp phép

(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, 
dấu/ chữ kỷ số của cơ quan cấp phép)



Danh mục 4
CÁC MẪU TRONG LĨNH y ự c  THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(liên quan đến cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy xác nhận thông báo 
cung cấp dịch vụ mạng xã hội và đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy xác nhận 

thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội)
(Theo khoản 17 Phụ lục)

Mầu số 01 Thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội

Mầu số 02 Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội



2

Sô:... .... ; ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH v ụ  MẠNG XÃ HỘI

Kính gửi: .....................................................................

(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã 
hội như sau:

Phần 1. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội:....
- Địa chỉ trụ sở chính:.......
- Địa chỉ trụ sở giao dịch:...
- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: .....do .... cấp ngày ...
tháng ... năm ... tại ...

- Điện thoại:.....................W ebsite..................................
Phần 2. Mô tả tóm tắt về thông báo cung cấp dịch yụ mạng xã hội
1. Tên mạng xã hội (nếu có):
2. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội: .................................................
3. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo tài khoản, kênh (channel)

cung cấp nội dung, trang thông tin điện tử cá nhân ...) ................................
4. Phương thức cung cấp dịch v ụ :..................................................................
a) Trên ừang thông tin điện tử tại tên m iền:..................................................
b) Qua ứng dụng ... phân phối trên kho ứng dụng:....................................
5. Quy trình quản lý: ...
6. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:....................................................
7. Địa điểm đặt hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ tại Việt N am :............
8. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội:
a) Nhân sự chịu trách nhiệm trước pháp luật:
- Họ và tên :......................................................................................................
- Chức danh:....................................................................................................
- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động):............................................

Mẩu số 01

TÊN Cơ QUAN, TỔ CHỨC, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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b) Nhân sự quản lý nội dung:
- Họ và tên :.......................................................................................................
- Chức danh:.....................................................................................................
- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động):............................................
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1 ..................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................
Phần 4. Cam kết
(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy 

định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính 
phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, cụ thể:

1. Các thông tin cung cấp trong hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã 
hội là đúng sự thật.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin ừên mạng; tuân thủ nghiêm 
các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã 
hội.

Noi nhận: XÁC NHẬN CỦA
- Như trên; NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIẸM TRƯỚC PHÁP LUẬT/ 
  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Cơ QUAN, TỞ CHỨC, DOANH NGÌnỆP
- Lưu:........... (Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dẩu/kỷ sổ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỐ........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ VÃN HÓA, THẺ TEIAO VÀ DU LỊCH...y —____ -____ -____ -____
SỞ VĂN HÓA, THÊ THAO....... Hà Nội, ngày ... tháng ... năm...

Số: .../GXN-PTTH&TTĐT

GIẤY XÁC NHẬN THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH v ụ  MẠNG XÃ HỘI
Cấp lần đầu ngày ....... tháng ......năm..........

Cấp sửa đoi, bo sung ngày ....................................................tháng .........năm .... (nếu có)
Cấp lại ngày.... tháng.......  n ă m .... (nếu có)

Mẩu số 02

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HỌA, THẺ THAO VÀ Dư LỊCH..../SỞ
VĂN HÓA, THẺ THAO.......

Căn cứ Nghị định số: 147/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chỉnh 
phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số: .... /NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2025 của Chỉnh
phủ quy định phân quyền, phân cấp trong quản lỷ nhà nước lĩnh vực thuộc Bộ 
Văn hóa, Thế thao và Du lịch;

Theo thông báo cung cẩp dịch vụ mạng xã hội của ... (cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp thông báo);

Theo đề nghị của Trưởng p hò n g ..................

XÁC NHẬN
THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH v ụ  MẠNG XÃ HỘI 

THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội:
- Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã h ộ i:...........
- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................
- Địa chỉ trụ sở giao dịch:..................................................................................
- Email (nếu có):..............................................................................................
- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: .....do .... cấp ngày ...
tháng ... năm ... t ạ i .......

2. Tên mạng xã hội (nếu có):



3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội:
4. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo tài khoản, kênh (channel)

cung cấp nội dung, trang thông tin điện tử cá nhân ...)
5. Đối tượng phục vụ:
6. Phương thức cung cấp dịch vụ:
a) Trên ừang thông tin điện tử tại tên miền:
b) Qua ứng dụng ... phân phối trên kho ứng dụng:
7. Quy trình quản lý:
8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:
9. Địa điểm đặt hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ tại Việt Nam:
10. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội:
a) Nhân sự chịu trách nhiệm trước pháp luật:
- Họ và tên :................................................................................................
- Chức danh:..............................................................................................
- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động):.....................................
b) Nhân sự quản lý nội dung:
- Họ và tên :..............................................................................................
- Chức danh:..............................................................................................
- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động):....................................
11. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo đúng 

nội dung và cam kết đã thông báo.
Trường hợp trên mạng xã hội có cung cấp dịch vụ khác thuộc các ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện cần phải có giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh, (Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy 
phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được (Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh
cấp phép; và đóng dấu/kỷ sổ)
- Cục PTTH&TTĐT;
- Lưu: VT, TTĐT.
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CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025
D ự  th ả o  3

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp
trong lĩnh yực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật To chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lỷ một số vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chỉnh 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính khi phân định thẩm quyền từ thẩm 
quyền của cấp huyện cho cấp xã hoặc cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên tắc, 
quy định về phân định thẩm quyền, của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.
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3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền của ủ y  ban nhân dân và Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân.

4. Xác định rõ nội dung và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền địa 
phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; không 
trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền địa phương các cấp 
và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

5. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của 
các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót 
chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương; ứng 
dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng 
đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; bảo 
đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu quả việc 
kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan 
nhà nước cấp trên.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển giao do ngân sách nhà nước đảm bảo 
theo quy định.

Điều 3. về phí, lệ phí

Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định của 
pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ 
tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức phí, lệ 
phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương ứng.
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Chương II 
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN c ụ  THẺ

Mục 1
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH vực 

VĂN HÓA, GIA ĐÌNH

Điều 4. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội

1. Việc tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều
9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về quản lý và tổ chức lễ hội do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại 
Điều 12 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP.

2. Việc tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội theo quy định tại các điểm a, c và d khoản
3 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại 
khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng

Việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng quy mô cấp xã theo quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 
2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng 
của Bộ, ngành, địa phương do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện cấp xã; thư viện cơ sở giáo 
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo 
dục khác; thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo quy định 
tại điểm c khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo theo quy định tại khoản 2 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 7. Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, 
liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức cuộc thi người đẹp, người 
mẫu
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1. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 9 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn do ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật thực hiện.

2. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật 
biểu diễn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP do ủy  
ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cuộc thi, liên hoan thực hiện.

3. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu quy định tại 
khoản 1 Điều 15 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP do ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi tổ 
chức cuộc thi thực hiện.

4. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thực 
hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 9, khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 15 Nghị 
định số 144/2020/NĐ-CP.

Điều 8. Tiếp nhận thông báo về việc chiếu phim công cộng

1. Việc tiếp nhận thông báo về việc chiếu phim công cộng của các cơ sở cung 
cấp dịch vụ lưu trú, các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, vũ trường, cửa hàng, cửa 
hiệu và địa điểm công cộng khác theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Điện ảnh do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Mầu thông báo theo mẫu số 04 tại Danh mục kèm theo Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 9. Thành lập Hội đồng xác định mức độ hỗ trợ thiệt hại cho cá nhân• ỉ • o • • • • •

tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Việc thành lập Hội đồng xác định mức độ hỗ trợ thiệt hại cho cá nhân tham 
gia phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị 
định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình bị thiệt hại về tài sản thực hiện. Thành phần 
Hội đồng do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã quyết định.
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PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH v ự c  DU LỊCH

Điều 10. Đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

1. Việc nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 27 Luật Du lịch do ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có khu du lịch hoặc 
tổ chức quản lý khu du lịch thực hiện.

2. Việc lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với khu du lịch 
nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên theo quy định tại khoản 3 
Điều 27 Luật Du lịch do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thực hiện.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Luật Du lịch.

Mục 3
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYEN TRONG LĨNH vực IN,

THÔNG TIN C ơ  SỞ VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 11. Quản lý khai báo và hoạt động của cơ sở dịch yụ photocopy

1. Việc quản lý khai báo và báo cáo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy theo 
quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 
của Chính phủ quy định về hoạt động in được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 
72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ do ủ y  ban nhân dân cấp 
xã thực hiện.

2. Chế độ báo cáo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện theo quy 
định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 8 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP. Mầu báo 
cáo theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 72/2022/NĐ-CP.

3. Trình tự, thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện 
theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP.

Điều 12. Hoạt động thông tin cơ sở

Việc tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thông tin 
cơ sở ở địa phương và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê hoạt động thông

Mục 2
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tin cơ sở theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
theo quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 39 Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở do ủ y  ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 13. Quản lý hoạt động của điểm cung cấp dịch yụ trò chơi điện tử 
công cộng

1. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo 
quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng
11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 
trên mạng do ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Hồ sơ, ừình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng ừên địa bàn do ủy  ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại các điều 64, 
65, 66, 67 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

CHƯƠNG III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường 

hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết 

định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban Thường 

vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục 
quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì quy định tương ứng trong 
Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có 
hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định 
về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định 
này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy 
định tại Nghị định này.



7

1. Trường hợp sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính dẫn đến thay đổi tên gọi 
của ủ y  ban nhân dân cấp xã thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức 
chính quyền địa phương.

2. Trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong hoặc đã giải 
quyết xong nhưng sau đó phát sinh vấn đề liên quan cần xử lý thì ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân công ủ y  ban nhân 
dân cấp xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi đặt trụ 
sở giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp đang có hồ sơ cần giải quyết hoặc để tiếp tục 
giải quyết, xử lý.

3. Đối với những địa bàn cấp huyện chấm dứt hoạt động mà dịch vụ công trước 
đó được thực hiện tại ủ y  ban nhân dân cấp huyện thì việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, 
sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in được thực hiện tại ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc cấp xã nơi tiếp nhận dịch vụ công.

4. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời 
hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến 
khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ bởi cơ quan, chức 
danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc cơ quan, người có thẩm quyền./.

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

Noi nhận:
- Ban Bí thư  Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của 
Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán N hà nước;
- ủ y  ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc 
V iệt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 
trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT KGVX.

TM. CHÍNH PHÚ 
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính
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Phụ lục
TRÌNH Tự, THỦ TỤC THựC HIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ /NĐ-CP ngày tháng năm 2025
của Chỉnh phủ)

1. Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký lễ hội quy mô cấp xã
1. Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến ủ y  ban nhân dân cấp xã (trực 

tiếp, qua đường bưu chính hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít 
nhất 30 ngày làm việc;

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp 
lệ, ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định nội dung sau:

- Sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ;
- Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, 

bảo vệ môi trường;
- Tính xác thực của tài liệu hoặc văn bản chứng minh; nội dung thực hành nghi 

lễ truyền thống (đối với lễ hội truyền thống);
c) Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chỉ được 

tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của ủ y  ban nhân dân cấp xã;
d) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại các khoản 1,2, 3 và 4 Điều

10 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ủ y  ban nhân dân cấp xã phải có văn bản thông 
báo những nội dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện 
lại trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

a) Cơ quan, tổ chức thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt 
hoạt động thư viện đối với thư viện cấp xã gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử 01 Bản sao quyết định hoặc thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện đến ủ y  ban nhân dân cấp xã trước 
25 ngày làm việc tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoặc chấm dứt hoạt động.

b) Thông báo thực hiện theo các mẫu 01, 02 và 03 tại Danh mục kèm theo Phụ 
lục này.
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Mầu số 01 Thông báo thành lập thư viện

Mầu số 02 Thông báo sáp nhập/hợp nhât/chia/tách thư viện

Mầu số 03 Thông báo giải thê/châm dứt hoạt động của thư viện

Mầu số 04 Mâu thông báo chiêu phim tại địa điêm công cộng

Mẩu số 01
.......1.......  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 , ngày......tháng....... năm.......

THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

Kính gửi: ủy ban nhân dân tinh, thành phố........................
....2 ..........thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:
1. Tên thư viện thành lập:
Tên bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa):.................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài {nếu có):...................................................................
Tên viết tắt (nếu cô):...........................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở thư viện:................................................................................
(ghi rõ: sổ nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phổ/khu phố/khối phố và 
tương đương; xã/phường/đặc khu; tỉnh/thành phổ trực thuộc trung ương)

Điện thoại (nếu có).................................Fax (nếu có ):........................................
E-mail (nếu có):.....................................Website (nếu có):..............................
3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:

4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện3:



- Tong so ban sach:...........................................................................................
- So dau sach:...................................................................................................
- Tong so dau bao, tap chi:.................................................................................
- Tong so dau tai lieu so (neu co): .....................................................................
- May tinh, co so du lieu hoac trang thiet bi khac (neu co): .............................
(co Danh muc tai nguyen thong tin, thiet bi thu vien kem theo)
5. Dien tich thir vien: ..................................................................................m2

Trong do, dien tich danh cho ban doc: .........................................................m2

6. Nguon kinh phi cua thu* vien/ Kinh phi dau tir ban dau cho thu* vien4::... 
(donggop cua tu nhan, cua cong dong, cua doanh nghiep...)

7. Danh muc hoat dong, dich vu thu* vien se thux hien o’ Viet Nam:5
•  •  •  O '  •  •  •  •  •  •
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8. Kinh phi dau tu* ban dau cho thu* vien:6
Tong so (bang so; VND):............................................................
(bang chu .................................................................................. )
9. Chu so* him thu* vien:
a) Chu sir huu thir vien (danh dau vao o twang wng):
□ Ca nhan □ Nhom ca nhan

□ Cong dong □ To chuc
b) Doi v&i chu sir huu la ca nhan .

Ho va ten (viet chu in hoa) : .........................................................
So dinh danh ca nhan/Chung minh nhan dan:...............................
Ngay thang nam sinh:...................................................................
Dia chi:
Dien thoai (neu co) 
E-mail (neu co):....

Fax (neu co):



c) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhân: Kê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo 
các thông tin tại điểm b. Trường họp từ 05 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm 
theo.
d) Đối với chủ sở  hữu là tổ chức:
Tên tổ chức (viết chữ in hoa):...........................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................
(ghi rõ: sổ nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phổ/khu phố/khối phố và 
tương đương; xã/phường/đặc khu; tỉnh/thành phổ trực thuộc trung ương)

Điện thoại (nếu có)...................... Fax (nếu có):.................................................
E-mail (nếu có):..................................Website (nếu có):..................................
đ) Đối với chủ sở hữu là cộng đồng:
Ghi rõ tên cộng đồng dân cư (thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phổ/khu 
phố/khối phố và tương đương) : .............................................................
10. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:
a) Trường hợp ngưòi đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thòi là chủ sở 
hữu

Họ và tên (viết chữ in hoa) : ................................................................................
Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:......................................................
Ngày tháng năm sinh:..........................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................
Điện thoại (nếu có).......................................Fax (nếu có):.................................
E-mail (nếu có):.................................................................................................

b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ sở  hữu của thư viện:

- Họ và tên:.........................................................................................................

- Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................
(ghi rõ: sổ nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phổ/khu phố/khối phố và 
tương đương; xã/phường/đặc khu; tỉnh/thành phổ trực thuộc trung ương)

11. Thông tin về người làm công tác thư viện:
Số lượng:........... người (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm)
- Họ và tên:.........................................................................................................
- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:...................................................
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- Ngày tháng năm sinh:.......................................................................................
- Địa chỉ:.............................................................................................................
- Trình độ văn hóa:.............................................................................................
- Hình thức được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ thư viện:..................................
12. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày.....tháng........năm....................3.... cam kết:
- Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng và các quy định của pháp luật; 
sử dụng trụ sở thư viện đúng mục đích.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác và trung thực của nội dung 
đã thông báo;
- Trường họp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối tượng phục 
vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hồ sơ đỉnh kèm:
a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;

b) Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ của người làm công tác thư viện;
c) Tài liệu khác (nếu có).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CỘNG 
ĐỒNG/CẦ NHÂN THÀNH LẬP 

THƯ VIỆN
(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

1 Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường họp tổ chức 
thành lập thư viện).
2 Tổ chức, cộng đồng, cá nhân thành lập thư viện.
3Ghi số lượng tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện tại thời điểm thông báo.
4,5,6 0 O J}m v j ệ n  Clia tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam khai.
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Mâu số 02
Cơ QUAN CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢN (nếu có) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1

.............. , ngày...... tháng...... năm .......
THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN

Kính gửi:..................................... 2..............................................
Triển khai văn bản số .........ngày...............của......... /thỏa thuận của các bên liên quan3,
.............. 1 ....................đã thực hiện sáp nhập/họp nhất/chia/tách4 thư viện cụ thể như
sau:
1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hựp nhất/chia/tách:
a) Tên thư viện:.................................................................................................
- Địa chỉ:...........................................................................................................
- Thành lập theo Quyết định số........................ /Văn bản thông báo số3...............của

(Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách)
b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện5 và trao trả tài nguyên thông tin 
được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).
2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hựp nhất/chia/tách:
a) Tên thư viện (ghi bằng chữ ỉn hoa):...............................................................
Tên tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..........................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
(ghi rõ: sổ nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phổ/khu phố/khối phố và 
tương đương; xã/phường/đặc khu; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Số điện thoại:....................... ;
Fax:..........................................................................................
E-mail (nếu có):.......................................... Website (nếu
có):...............................................
Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)....................................
b) Đối tượng phục vụ (đổi với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có
đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): .....................................................
c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:



- Tổng số bản sách: ......................................................................................
- Tổng số đầu báo, tạp chí:..............................................................................
- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)....................................................................
- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:.............................................
(Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)
d) Diện tích thư viện: .......................................m2

Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:..................m2

đ) Thông tin nhân sự của thư viện
- Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:
+ Họ và tên:.......................................................................................................
+ Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:...................................................
+ Ngày tháng năm sinh:......................................................................................
+ Địa chỉ:............................................................................................................
+ Số điện thoại:...............................E-mail:.......................................................
- Tổng số người làm công tác thư viện:
e) Bắt đầu hoạt động từ ngày...... tháng......... năm....
3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hựp nhất/chia/tách
Tên thư viện (ghi bằng chữ ỉn hoa):................................................................sẽ chấm
dứt hoạt động từ ngày......tháng....... năm......
Theo quy định của Luật Thư viện,......... 1........................... trân trọng thông báo đến
...........  .........2....................................... /.

Cơ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
THÀNH LẬP THƯ VIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên đóng dấu)

14

1 Tên cơ quan thành lập thư viện.
2 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 23 Luật Thư 
viện.
3 Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài 
có phục vụ người Việt Nam.
4 Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc họp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện.
5 Đối với thư viện công lập.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
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M ẩu số 03

Cơ QUAN CHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢN (nếu có) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc1 . . . .

g Ắ .  ỵ r p g  r p y  ........................... ,  ngày . . .  tháng . . .  năm .............

THÔNG BÁO 
về việc giải thể2/chấm dứt hoạt động của thư viện3
Kính gửi:......................4.........................................
.................... 5........................ trân trọng thông báo:

Tên thư viện (viết chữ in hoa):............................................................

Địa chỉ:...............................................................................................

(ghi rõ: sổ nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phổ/khu phố/khối phố và 
tương đương; xã/phường/đặc khu; tỉnh/thành phổ trực thuộc trung ương)

Hoạt động từ ngày.....tháng.......năm.....theo Quyết định số.................... 6/ Thông báo hoạt
động thư viện ngày...........................và Văn bản trả lời số.................7 ngày.... tháng....
năm...... của.......................................................

sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày........ tháng..... năm 

Lý do chấm dứt hoạt động:................................................................................

Hồ sơ kèm theo:

1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.

2. Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập);

3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin7.

Theo quy định của Luật Thư viện,............5..... trân trọng thông báo./.

Cơ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THẺO PHÁP LỦẬT 

CỦA THƯ VIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

1 Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.
2 Áp dụng đối với các trường họp giải thể thư viện công lập.



3 Áp dụng đối với các trường họp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện 
tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người 
Việt Nam; chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.
4 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.
5 Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.
6 Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.
7 Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, 
cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

16
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Số: .... ......, ngày... tháng... năm....
THÔNG BÁO

Nội dung, chưtmg trình chiếu phim tại địa điếm công cộng
Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền nhận thông báo)

Căn cứ Luật Điện ánh ngày 15 tháng 6 năm 2022,...... (tên tổ chức) thông báo về nội
dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng như sau:
1. Thông tin về cơ quan/tổ chức:
Tên tổ chức:................................................................................................................
Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập:..............................
Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................
Điện thoại liên hệ:....................................................................................................
Email:.........................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật:..................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................
2. Cơ quan/tổ chức liên kết (nếu có)
Tên tổ chức:................................................................................................................
Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập:...............................
Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................
Điện thoại liên hệ:.......................................................................................................
Email:........................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật:.................................................................................
Chức vụ:.....................................................................................................................
3. Thời gian chiếu phim:..............................................................................................
4. Địa điểm chiếu phim (địa chỉ cụ thể):............................................................
5. Dự kiến thành phần, số lượng người xem phim:................................................
6. D an h  m ụ c  p h im  p h ổ  b iến :

Mẩu số 04

TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
THÔNG BÁO NAM

-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Dien-anh-2022-486445.aspx
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STT Tên phim/Tên phim gốc Loại hình Thòi lượng Mức phân loại 
phim

1

2

3

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung thông báo trên theo các quy định của 
pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:
- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và 
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế và phòng, chống cháy 
nổ, bảo vệ môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan 
trong quá trình phổ biến phim tại địa điểm công cộng.
- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

ĐẠI DIỆN C ơ QUAN/TỔ CHỨC
(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Dien-anh-2022-486445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Dien-anh-2022-486445.aspx


Số: /TTr-BKHCN Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
■ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 393/TTg -PL 
ngày 05/4/2025 về việc rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, 
Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ xây dựng các nghị định 
phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó yêu cầu: “Các bộ, cơ quan ngang 
bộ rà soát văn bản đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của mình; đề xuất phương án phân định thẩm quyền, trình 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý ngành, lĩnh vực khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp...”; 
xây dựng các nghị định để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm 
quyền; trong đó, ưu tiên tập trung vào 02 Nghị định, gồm: Nghị định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp và Nghị định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà 
nước theo ngành, lĩnh vực (thể hiện nội dung phân cấp, phân quyền giữa Trung 
ương và địa phương)...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị; định hướng sửa đổi của Hiến pháp; quy định pháp 
luật về tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương và chức năng, 
nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ kính 
trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về phân định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ khi tổ chức chính quyền 
địa phương hai cấp với các nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Căn cứ chính trị, pháp lý

a) Cơ sở chính trị:

- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định 
hướng đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ tư



2

duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lỷ nhà nước vừa 
khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn 
lực để phát triển. Công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao 
năng lực phản ứng chính sách và giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề 
thực tiễn đặt ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; bảo đảm 
cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, 
phân quyền; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; dứt 
khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm. ”, không đẩy khó khăn cho người 
dân, doanh nghiệp trong ban hành và tổ chức thi hành pháp luật. Các quy định 
của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài ”.

- Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả.

- Kết luận số 126-KL/TW, ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị năm 2025 đã đề ra chủ trương: “Nghiên cứu định hướng tiếp tục 
sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục 
sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục 
sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tố chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức 
năng, nhiệm, vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một 
số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định 
pháp luật, quy định của Đảng có liên quan.

- Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị đặt ra mục tiêu, yêu cầu: “Nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn 
vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, thực hiện 
mô hình địa phương 02 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh 
gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

- Kết luận số 130-KL/TW, ngày 14/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung 
ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã 
giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ . khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo 
các cơ quan chức năng ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với các địa phương 
tham 2 mưu hoàn thiện các VBQPPL để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp đơn
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vị hành chính các cấp và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp gắn 
với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương,...”

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 
trong kỷ nguyên mới yêu cầu: “Công tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa 
đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích 
toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; dứt 
khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo 
đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân đối, 
hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được. Các quy 
định của luật phải mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm. Phát huy đúng mức vai trò của đạo đức xã hội, các 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các 
quan hệ xã hội”.

- Kết luận 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 
một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và 
đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025.

- Công văn số 43-CV/BCĐ ngày 20/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị đã chỉ rõ nhiệm vụ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, 
đơn vị và người đứng đầu trong việc “rà soát, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm 
quyền trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ bổ 
sung, sửa đổi, ban hành (hoặc ban hành theo thẩm quyền) các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng 
cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân”.

- Công văn số 393/TTg-PL ngày 05/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc 3 rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến 
việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, trong đó yêu cầu: “Các 
bộ, cơ quan ngang bộ rà soát văn bản đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban 
hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình; đề xuất phương án phân định 
thẩm quyền, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực khi tổ chức chính quyền địa 
phương hai c ấ p . ”.

- Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp, yêu cầu: “Cấp xã chủ yếu thực hiện các chính sách từ cấp Trung ương và 
cấp tỉnh ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải 
quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịnh vụ công cơ quan,
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thiết yếu cho người dân trên địa bàn;...”

- Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp về việc phân công các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc 
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới VBQPPL liên 
quan đến việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp đã giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan 
ngang bộ “chủ động tiến hành việc soạn thảo”, “cho phép áp dụng trình tự, thủ 
tục rút gọn” đối với nghị định về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 
quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 
10/5/2025, trình Chính phủ trước ngày 30/5/2025.

- Văn bản số 48-CV/BCĐTKNQ18 ngày 03/5/2025 của Ban Chỉ đạo tổng 
kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân 
quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; trong 
đó, có nội dung chỉ đạo: xây dựng, trình Chính phủ ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật để điều chỉnh kịp thời thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, chính quyền địa phương theo yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền, đồng bộ với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, tạo 
hành lang pháp lý, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn ” 
về thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 
quyết số 192/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội.

- Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ về xây dựng 
các nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc thực 
hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp có giao nhiệm vụ “Xây
dựng các nghị định để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; 
trong đó ưu tiên tập trung vào 02 Nghị định, gồm:

(1) Nghị định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo 
mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

(2) Nghị định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực (thể hiện nội dung phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và 
địa phương).

Đối với một số ngành, lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù có thể xây dựng các 
nghị định riêng để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối 
với các ngành, lĩnh vực này.”

b) Cơ sở pháp lý:

- Khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm
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2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước quy định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Kiểm toán 
nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành văn bản để giải quyết các vấn đề 
phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình ”.

- Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định: “Trong 
thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung theo thời hạn quy định, để bảo 
đảm giải quyết việc phân quyền, phân cấp đối với một số lĩnh vực ưu tiên, cấp 
bách, giao Chính phủ ban hành văn bản quy phạm, pháp luật điều chỉnh một số 
nhiệm vụ, quyền hạn và quy định khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
đang được quy định trong các điều, khoản, điểm có liên quan tại luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để 
thống nhất áp dụng, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp 
liên quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần 
nhất”.

- Khoản 1 Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy 
định: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, để kịp thời đẩy mạnh phân 
quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực ưu tiên, cấp 
bách, giao Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và điều chỉnh 
các quy định khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
chính quyền địa phương để thống nhất áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi, bổ 
sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội 
và định kỳ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, 
nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

- Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp. Theo đó, giao Bộ Khoa học và Công nghệ 
“Tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về: Phân định nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục hành chính... gắn 
với phân cấp, phân quyền tối đa cho chính quyền địa phương trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử; bưu chính; viễn thông; 
tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc
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gia khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp ”.

2. Căn cứ thực tiễn

- Trên cơ sở kết quả rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do 
các bộ ngành, địa phương rà soát, báo cáo về định hướng sửa đổi Hiến pháp, đáp 
ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ đã báo 
cáo Quốc hội tại Báo cáo số 167/BC-CP ngày 04/04/2025, trong đó, Chính phủ 
đã báo cáo Quốc hội các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân định 
nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các cấp chính quyền địa phương sẽ do các 
Bộ tổ chức rà soát, báo cáo Chính phủ ban hành văn bản theo thẩm quyền để 
quy định các vấn đề khác với luật, pháp lệnh, trong đó có lĩnh vực KH&CN.

- Quá trình tổng kết thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước trong bối 
cảnh thế giới, khu vực hiện nay khi xây dựng Đề án về phương án sáp nhập đơn 
vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng 
mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (đã được Bộ Chính trị thống 
nhất tại Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025, Ban chấp hành Trung ương 
Đảng thông qua tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025), Chính phủ đã 
ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương hai cấp (Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 
07/4/2025), trong đó đã giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, địa 
phương chủ động đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, kết 
thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức chính quyền địa 
phương hai cấp, bảo đảm sau sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp đi vào hoạt 
động thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý. Do đó, việc 
thực hiện các Đề án trên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lĩnh vực khoa học công 
nghệ, đồng thời phải kịp thời đề xuất phương án phù hợp với mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương hai cấp.

Từ cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn cho thấy việc đề xuất dự thảo 
Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ đáp ứng yêu cầu 
dự kiến cần sửa đổi, bổ sung theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 
2013 theo hướng không tổ chức cấp huyện và sắp xếp tổ chức chính quyền địa 
phương hai cấp là cần thiết, phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 
và yêu cầu của thực tiễn là kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp 
đơn vị hành chính, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức 
chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm sau sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp 
đi vào hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỤNG NGHỊ
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ĐỊNH

1. Mục đích ban hành

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình 
thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, 
không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa 
bàn; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, 
doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; theo đó, Nghị định 
phân định rõ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp huyện đang thực hiện sẽ 
được chuyển giao xuống cho cấp xã hoặc lên cấp tỉnh.

2. Quan điểm

Một là, thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại các Kết luận của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Hai là, thể chế hóa quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp, chính 
sách, pháp luật của nhà nước về khoa học và công nghệ, trên cơ sở nguyên tắc 
“Địa phương quyết định, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm ” để 
thực hiện phân cấp, phân quyền.

Ba là, thực hiện phân cấp, phân định thẩm quyền, trách nhiệm trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ nhằm tạo điều kiện để địa phương phát huy tính chủ 
động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG NGHỊ ĐỊNH

1. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2025, điểm b khoản 5 Điều 51 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 
ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 11 
Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý 
một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước1, chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 167/BC-CP ngày 04/04/2025, Nghị quyết 
số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025, Văn bản số 393/TTg-PL ngày 05/4/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ, Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp 
xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp2), Bộ KH&CN đã dự thảo Nghị định quy định về phân định thẩm

1 Khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định: “Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo 
đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027.”.
2 Tại mục 4 Phần III Kế hoạch số 40-KH/BCĐ quy định: “Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục kèm theo Kế hoạch này . ”.
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quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ theo trình tự thủ tục rút gọn.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện các công việc sau:

Thực hiện quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 
các công việc sau đây:

- Ngày 26/5/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Quyết định số 988/QĐ-BKHCN về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định. Tổ 
soạn thảo đã thực hiện việc rà soát các VBQPPL quy định nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện; nghiên cứu, đề xuất 
phương án phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; xây dựng dự thảo Nghị định.

- Tổ chức lấy ý kiến 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (Công văn số 1846/BKHCN-PC ngày 26/5/2025 ).

- Ngày 29/5/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định và 
có Báo cáo thẩm định số 196/BCTĐ-BTP ngày 29/5/2025 (Bộ Khoa học và 
Công nghệ nhận được báo cáo thẩm định này ngày 03/6/2025).

- Thực hiện Kế hoạch 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ ban 
hành Kế hoạch Xây dựng các nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 
quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến 
của địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, 
hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định được bố cục gồm: 03 chương và 9 Điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung gồm 03 Điều

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

+ Điều 2: Nguyên tắc phân định thẩm quyền 

+ Điều 3: Về phí, lệ phí

- Chương II: Phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Điều 4. Kiểm tra nhà nước về đo lường
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+ Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa

+ Điều 6. Trách nhiệm về công nghệ thông tin

+ Điều 7. Trách nhiệm cung cấp thông tin trên môi trường mạng

- Chương III. Điều khoản thi hành, gồm 02 Điều:

+ Điều 8. Hiệu lực thi hành

+ Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

2. Nội dung cơ bản Nghị định

Bên cạnh các quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, 
dự thảo Nghị định quy định phân định thẩm quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã 
(05 nhiệm vụ) và ủy ban nhân dân cấp tỉnh (01 nhiệm vụ).

Việc phân định thẩm quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã (khoản 1 Điều 4, 
Điều 5, khoản 2 Điều 6, khoản 1 và khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định) theo 
nguyên tắc “Cấp xã chủ yếu thực hiện các chính sách từ cấp Trung ương và cấp 
tỉnh ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải 
quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịnh vụ công cơ quan, 
thiết yếu cho người dân trên địa b à n ; .” nêu tại Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 
15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Việc phân định thẩm quyền cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 1 
Điều 6 dự thảo Nghị định). Lý do: quy định pháp luật hiện hành (a khoản 2 Điều 
61 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy 
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước) quy định Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã; do 
đó khi không còn Ủy ban nhân dân huyện thì trách nhiệm hướng dẫn thuộc về 
Ủy ban nhân dân tỉnh).

2.1. Kiểm tra nhà nước về đo lường (Điều 4)

Đối với kiểm tra nhà nước về đo lường: Dự thảo Nghị định quy định theo hướng 
giao cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân 
cấp xã) thực hiện thẩm quyền kiểm tra nhà nước về đo lường trong phạm vi địa 
phương theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Đo lường và khoản 4 Điều 13 
Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

2.2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
(Điều 5)
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Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa 
theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm: (i) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức 
hướng dẫn thực hiện pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định 
của pháp luật; (ii) Tham gia hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông 
trên thị trường; xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hóa theo thẩm 
quyền; (iii) Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình chất lượng hàng hóa lưu 
thông trên thị trường tại địa phương; (iv) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất 
lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật. Dự thảo 
Nghị định quy định theo hướng giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 
những nhiệm vụ quản lý nhà nước này.

2.3. Trách nhiệm về công nghệ thông tin (Điều 6)

Đối với trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá 
nhân tham gia quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 61 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 
quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước: dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm này cho Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ 
quyền hạn theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP, bao gồm: (i) Kiểm tra việc tuân thủ quy định tại Nghị định 
này và các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý; (ii) 
Phối hợp với đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khi được yêu cầu. Dự thảo Nghị định 
chuyển giao những nhiệm vụ này cho Ủy ban cấp xã thực hiện.

2.4. Trách nhiệm cung cấp thông tin trên môi trường mạng (Điều 7)

Dự thảo Nghị định quy định Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cung cấp 
thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn quản lý của mình theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc 
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 
trường mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/2022/NĐ-CP).



Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định Ủy ban nhân dân cấp xã phải bảo 
đảm có các thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, 
điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm 
tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan theo quy định tại điểm e khoản
1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

2.5. Hiệu lực thi hành (Điều 8)

Theo hướng dẫn tại Công văn 2891/BTP-PLHSHC ngày 23/5/2025, Điều 8 
dự thảo Nghị định quy định về hiệu lực của Nghị định như sau:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 

trường hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và các 
quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản 
quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

2.6. Điều khoản chuyển tiếp (Điều 9)
Để mọi hoạt động không bị gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền 

địa phương 2 cấp, dự thảo Nghị định quy định như sau tại điều khoản chuyển 
tiếp như sau: Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban 
hành, cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực 
hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định 
của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn hoặc cơ quan, người có thẩm quyền.

3. Về thủ tục hành chính

06 nhiệm vụ chuyển giao từ cấp huyện về cấp tỉnh và cấp xã được quy định tại 
dự thảo Nghị định này không gắn với thủ tục hành chính, chỉ có 01 nhiệm vụ 
(Kiểm tra nhà nước về đo lường) gắn với trình tự, thủ tục. Để địa phương có thể 
thực hiện ngay nhiệm vụ này, dự thảo Nghi định auy định trình tự, thủ tục thực 
hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của

11
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hàng đóng gói sẵn khi lưu thông trên thị trường tại Phụ lục ban hành kèm theo 
dự thảo Nghị định.

V. VỀ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH VỚI 
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ CỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ 
NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN; VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ 
LỒNG GHEP b ìn h  đ ẳ n g  g iớ i  t r o n g  D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tính tương thích của dự thảo Nghị định với Điều ước quốc tế có liên 
quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Dự thảo Nghị định 
không có nội dung liên quan đến các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Về thủ tục hành chính: Nội dung dự thảo Nghị định không phát sinh thủ 
tục hành chính mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính hơn do chỉ còn 02 cấp đơn 
vị hành chính và đã chuyển 60 nhiệm vụ từ Trung ương cho địa phương. Theo 
đó đã đơn giản hóa, giảm bớt các quy trình, thủ tục, thời gian trong quá trình 
triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.

3. Về lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định: Dự thảo Nghị 
định được xây dựng trên quan điểm tiếp cận bình đẳng, không có sự phân biệt 
về giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

VI. D ự  KIẾN NGUỒN LựC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 
THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Dự kiến nguồn lực

Thực hiện Kết luận số 137-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và 
xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: “chuyển biên chế cấp 
huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã, có thể tăng cường cán bộ, công chức, 
viên chức cấp tỉnh về cấp xã ”; Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 
2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII: (2) 
Đồng ý  số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố 
(28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương). (3) Đồng ý  sáp nhập đơn vị 
hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành 
chính cấp xã so với hiện nay.”. Như vậy, theo mô hình tổ chức chính quyền mới 
sau sáp nhập thì đã dự kiến được nguồn lực để tổ chức, triển khai. Đồng thời, 
với việc chuyển biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã cũng bảo đảm được nguồn 
lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp xã tiếp nhận từ cấp huyện.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định

Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định bao gồm:
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- Tuyên truyền, phổ biến: Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các 
cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện xây dựng nội dung tuyên 
truyền liên quan đến thi hành Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và người dân, 
giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy 
định phân cấp ngân sách, tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, kế 
hoạch liên quan đã được phê duyệt; huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TIẾP THU GIẢI Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Bộ 
Tư pháp (Báo cáo số 196/BCTĐ-BTP) theo hướng tiếp thu hầu hết các ý kiến 
trong Báo cáo này.

(Báo cáo số.......... /BC-BKHCN ngày.... tháng 6 năm 2025 của Bộ Khoa
học và Công nghệ Tiếp thu, giải trình ý  kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự 
thảo Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương
02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được 
gửi kèm theo Tờ trình này).

VII. ĐỀ XUẤT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định Quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, kính đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

(Hồ sơ gửi kèm gồm: (1) Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định, (2) Dự 
thảo Nghị định, (3) Bản tổng hợp ý  kiến, tiếp thu, giải trình ý  kiến góp ý  đối với 
dự thảo Nghị định....).

Nơi nhận:
- N hư trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG !

Bùi Hoàng Phương





CHÍNH PHỦ

Số: /2025/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo 4
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 02 năm 
2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, cấp xã được phân định theo quy định của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với 
các nguyên tắc, quy định về phân định thẩm quyền của Luật Tổ chức Chính phủ 
năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền 
địa phương; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ 
quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.
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3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy ban 
nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

4. Xác định rõ nội dung và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền 
địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; 
không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền địa 
phương các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

5. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, 
bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đáp ứng yêu cầu quản trị địa 
phương; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển giao do ngân sách nhà nước đảm 
bảo theo quy định.

Điều 3. Về phí, lệ phí

Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 
của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải 
quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 
Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương 
ứng.

Chương II

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG 02 CẤP TRONG LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ

KHOA HỌC VÀ CONG NGHỆ

Điều 4. Kiểm tra nhà nước về đo lường
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1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân 
cấp xã) thực hiện thẩm quyền kiểm tra nhà nước về đo lường trong phạm vi địa 
phương đối với phép đo, phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn theo quy 
định tại khoản 3 Điều 46 Luật Đo lường và khoản 4 Điều 13 Nghị định số 
86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 
phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi lưu thông trên thị 
trường được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng
hóa

Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

TV  • Ạ  ỵ '  r p _  r  _ 1  ___1 _ • ^ ____ Ạ _ Ạ    _____  1 _ Ạ J _ t _  Ạ    J  •  Điều 6. Trách nhiệm về công nghệ thông tin

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân 
cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 
tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 
số 73/2019/NĐ-CP).

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi 
nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP.

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp thông tin trên môi trường mạng

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cung cấp thông tin về chiến lược, kế 
hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý của mình theo 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 
6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (sau đây gọi tắt là Nghị 
định số 42/2022/NĐ-CP).

2. Ủy ban nhân dân cấp xã phải bảo đảm có các thông tin về tổ chức bộ 
máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền 
thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của
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lãnh đạo cơ quan theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
42/2022/NĐ-CP.

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và các 
quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản 
quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa 
hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp 
luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy 
bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
hoặc cơ quan, người có thẩm quyền.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- B an  B í th ư  T rung  ư ơ n g  Đ ảng; THỦ TƯỚNG
- T hủ  tư ớng , các P h ó  T hủ tư ớ n g  C h ín h  phủ;
- C ác bộ, cơ  quan  n g an g  bộ, cơ  quan  th u ộ c  C h ính  phủ;
- H Đ N D , U B N D  các tỉnh , th àn h  phố;
- V ăn  p h ò n g  T ru n g  ư ơ n g  v à  các  B an  của Đ ảng;
- V ăn  p h ò n g  T ổng  B í thư;
- V ăn  p h ò n g  C hủ  tịch  nước;
- H ội đồng  D ân  tộc  v à  các Ủ y  b an  của Q uốc hội;
- V ăn  p h ò n g  Q u ố c hội;
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- T ò a  án  n hân  dân  tố i cao;
- V iện  k iểm  sát n hân  dân  tố i cao;
- K iểm  to án  n h à  nước;
- Ủ y  b an  tru n g  ư ơ n g  M ặ t trận  T ổ  quốc V iệ t N am ;
- C ơ  quan  tru n g  ư ơ n g  của các đoàn  thể;
- V P C P: BTcN, các PC N , T rợ  lý  TT g, C ổng  T T Đ T , 

các V ụ, C ục, đơn  vị trự c  thuộc, C ô n g  báo;
- Lưu: V T , P C  (2).

Phạm Minh Chính





Số: /TTr-BKHCN Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
■ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 393/TTg -PL 
ngày 05/4/2025 về việc rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, 
Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ xây dựng các nghị định 
phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó yêu cầu: “Các bộ, cơ quan ngang 
bộ rà soát văn bản đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của mình; đề xuất phương án phân định thẩm quyền, trình 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý ngành, lĩnh vực khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp...”; 
xây dựng các nghị định để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm 
quyền; trong đó, ưu tiên tập trung vào 02 Nghị định, gồm: Nghị định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp và Nghị định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà 
nước theo ngành, lĩnh vực (thể hiện nội dung phân cấp, phân quyền giữa Trung 
ương và địa phương)...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị; định hướng sửa đổi của Hiến pháp; quy định pháp 
luật về tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương và chức năng, 
nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ kính 
trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Căn cứ chính trị, pháp lý

a) Cơ sở chính trị:

- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định
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hướng đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ tư 
duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lỷ nhà nước vừa 
khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn 
lực để phát triển. Công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao 
năng lực phản ứng chính sách và giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề 
thực tiễn đặt ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; bảo đảm 
cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, 
phân quyền; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; dứt 
khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm. ”, không đẩy khó khăn cho người 
dân, doanh nghiệp trong ban hành và tổ chức thi hành pháp luật. Các quy định 
của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài ”.

- Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả.

- Kết luận số 126-KL/TW, ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị năm 2025 đã đề ra chủ trương: “Nghiên cứu định hướng tiếp tục 
sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục 
sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục 
sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tố chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức 
năng, nhiệm, vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một 
số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định 
pháp luật, quy định của Đảng có liên quan.

- Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị đặt ra mục tiêu, yêu cầu: “Nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn 
vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, thực hiện 
mô hình địa phương 02 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh 
gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

- Kết luận số 130-KL/TW, ngày 14/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung 
ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã 
giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ . khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo 
các cơ quan chức năng ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với các địa phương
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tham 2 mưu hoàn thiện các VBQPPL để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp gắn 
với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương,...”

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 
trong kỷ nguyên mới yêu cầu: “Công tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa 
đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích 
toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; dứt 
khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo 
đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân đối, 
hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được. Các quy 
định của luật phải mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm. Phát huy đúng mức vai trò của đạo đức xã hội, các 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các 
quan hệ xã hội”.

- Kết luận 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 
một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và 
đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025.

- Công văn số 43-CV/BCĐ ngày 20/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị đã chỉ rõ nhiệm vụ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, 
đơn vị và người đứng đầu trong việc “rà soát, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm 
quyền trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ bổ 
sung, sửa đổi, ban hành (hoặc ban hành theo thẩm quyền) các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng 
cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân”.

- Công văn số 393/TTg-PL ngày 05/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc 3 rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến 
việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, trong đó yêu cầu: “Các 
bộ, cơ quan ngang bộ rà soát văn bản đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban 
hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình; đề xuất phương án phân định 
thẩm quyền, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực khi tổ chức chính quyền địa 
phương hai c ấ p . ”.

- Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp, yêu cầu: “Cấp xã chủ yếu thực hiện các chính sách từ cấp Trung ương và 
cấp tỉnh ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải
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quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịnh vụ công cơ quan, 
thiết yếu cho người dân trên địa bàn;...”

- Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn 
vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 
cấp về việc phân công các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc 
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới VBQPPL liên 
quan đến việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp đã giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan 
ngang bộ “chủ động tiến hành việc soạn thảo”, “cho phép áp dụng trình tự, thủ 
tục rút gọn” đối với nghị định về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 
quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 
10/5/2025, trình Chính phủ trước ngày 30/5/2025.

- Văn bản số 48-CV/BCĐTKNQ18 ngày 03/5/2025 của Ban Chỉ đạo tổng 
kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân 
quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; trong 
đó, có nội dung chỉ đạo: xây dựng, trình Chính phủ ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật để điều chỉnh kịp thời thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, chính quyền địa phương theo yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền, đồng bộ với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, tạo 
hành lang pháp lý, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn ” 
về thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 
quyết số 192/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội.

- Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ về xây dựng 
các nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với việc thực 
hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp có giao nhiệm vụ “Xây
dựng các nghị định để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; 
trong đó ưu tiên tập trung vào 02 Nghị định, gồm:

(1) Nghị định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo 
mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

(2) Nghị định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực (thể hiện nội dung phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và 
địa phương).

Đối với một số ngành, lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù có thể xây dựng các 
nghị định riêng để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối 
với các ngành, lĩnh vực này.”

b) Cơ sở pháp lý:
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- Khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 
2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước quy định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Kiểm toán 
nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem 
xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền ban hành văn bản để giải quyết các vấn đề 
phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình ”.

- Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định: “Trong 
thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung theo thời hạn quy định, để bảo 
đảm giải quyết việc phân quyền, phân cấp đối với một số lĩnh vực ưu tiên, cấp 
bách, giao Chính phủ ban hành văn bản quy phạm, pháp luật điều chỉnh một số 
nhiệm vụ, quyền hạn và quy định khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
đang được quy định trong các điều, khoản, điểm có liên quan tại luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để 
thống nhất áp dụng, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp 
liên quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần 
nhất”.

- Khoản 1 Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy 
định: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, để kịp thời đẩy mạnh phân 
quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực ưu tiên, cấp 
bách, giao Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và điều chỉnh 
các quy định khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
chính quyền địa phương để thống nhất áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi, bổ 
sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội 
và định kỳ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, 
nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

- Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp. Theo đó, giao Bộ Khoa học và Công nghệ 
“Tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về: Phân định nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục hành chính... gắn 
với phân cấp, phân quyền tối đa cho chính quyền địa phương trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử; bưu chính; viễn thông;
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tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc 
gia khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp ”.

2. Căn cứ thực tiễn

Trên cơ sở các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phân quyền, 
phân cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản để hướng dẫn bộ, ngành, địa phương trong 
việc phân quyền, phân cấp. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân 
quyền, phân cấp trong bối cảnh chưa thể sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan sẽ dẫn đến tình trạng cả cơ quan phân quyền, phân cấp và 
cơ quan được phân quyền, phân cấp đều lúng túng; việc phục vụ người dân, 
doanh nghiệp có thể bị gián đoạn, không kịp thời, không đáp ứng được yêu cầu 
về lộ trình, tiến độ và mục tiêu về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mà Đảng và Nhà 
nước đã đặt ra.

Xuất phát từ những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, để thể 
chế hoá đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 
phân quyền, phân cấp; bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ được thông suốt, hiệu 
quả, kịp thời, cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo thuận lợi cao 
nhất cho người dân, doanh nghiệp thì việc ban hành Nghị định quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỤNG NGHỊ
ĐỊNH

1. Mục đích

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình 
thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, 
không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa 
bàn; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, 
doanh nghiệp; thực hiện phân quyền, phân cấp triệt để từ cơ quan trung ương 
cho chính quyền địa phương để tăng cường, phân định rõ ràng trách nhiệm và 
tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức.

2. Quan điểm

1. Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khi tổ chức 
chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, 
Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và bảo đảm cơ 
sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; 
không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức
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năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình 
thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch gắn với kiểm tra, kiểm soát quyền lực để 
chính quyền địa phương chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm khi thực 
hiện.

3. Bảo đảm việc phân cấp thẩm quyền gắn với điều kiện thực thi để thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương; trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao, chính quyền địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện 
và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa quy trình, thủ 
tục cho chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường thực hiện kiểm tra, giám 
sát đối với các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền cho chính 
quyền địa phương thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 
2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện các công việc sau đây:

- Ngày 26/5/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Quyết định số 988/QĐ-BKHCN về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định. Tổ 
soạn thảo đã thực hiện việc rà soát các VBQPPL quy định nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện; nghiên cứu, đề xuất 
phương án phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; xây dựng dự thảo Nghị định.

- Tổ chức lấy ý kiến 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (Công văn số 1920/BKHCN-PC ngày 29/5/2025 ).

- Ngày 29/5/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định và 
có Báo cáo thẩm định số 197/BCTĐ-BTP ngày 29/5/2025.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của bộ, ngành, địa 
phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện 
dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định điều chỉnh 02 nội dung: (i) thẩm quyền và (ii) trình tự, thủ 
tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc
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hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần điều 
chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

2. Bố cục dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định được bố cục gồm: 04 chương và 76 Điều, cụ thể:

a) Chương I: Quy định chung

Chương này gồm 03 Điều, từ Điều 1 đến Điều 3, quy định về phạm vi 
điều chỉnh; nguyên tắc phân quyền, phân cấp và phí, lệ phí.

b) Chương II: Phân quyền

Chương này gồm 03 mục và 14 điều (từ Điều 4 đến Điều 17), quy định về 
phân quyền trong lĩnh vực Viễn thông (01 điều - Điều 4), Sở hữu trí tuệ (06 
điều, từ Điều 5 đến Điều 10); Khoa học công nghệ (06 điều, từ Điều 11 đến 
Điều 17)

c) Chương III: Phân cấp

Chương này gồm 7 mục và 57 điều (từ Điều 18 đến Điều 75), quy định về 
phân cấp trong các lĩnh vực: Viễn thông (10 điều, từ Điều 1 8 đến Điều 27); Tần 
số vô tuyến điện (06 điều, từ Điều 28 đến Điều 33); Công nghệ thông tin, 
chuyển đổi số (02 điều, Điều 34 và Điều 35); Sở hữu công nghiệp (9 điều từ 
Điều 36 đến Điều 44); Năng lượng nguyên tử (03 điều, từ Điều 45 đến Điều 47); 
Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng (09 điều, từ Điều 48 đến Điều 56); Khoa học 
và công nghệ (19 điều, từ Điều 56 đến Điều 74)

d) Chương IV: Điều khoản thi hành

Chương này gồm 02 điều, từ Điều 75 đến Điều 76.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

3.1. Nhóm nội dung về phân quyền, phân cấp

Các quy định về phân quyền, phân cấp tập trung vào 02 nhóm nội dung:
(i) nội dung về phân quyền (thẩm quyền gốc được quy định tại luật, nghị quyết, 
pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và nội dung về phân cấp 
(thẩm quyền gốc được quy định tại nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ) xuống chính quyền địa phương cấp tỉnh và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; và (ii) nhóm nội dung về trình tự, thủ tục và hồ 
sơ thực hiện các nội dung được phân quyền, phân cấp.

Với tinh thần đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, nhằm tạo sự chủ động cho 
các Bộ, ngành và tạo điều kiện để “địa phương quyết, địa phương làm, địa 
phương chịu trách nhiệm”, tăng hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, nội dung 
phân quyền, phân cấp được thể hiện tại dự thảo Chương II và Chương III Nghị
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định.

Theo đó, tổng số nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp là 78 nhiệm 
vụ, trong đó phân quyền 16 nhiệm vụ và phân cấp 62 nhiệm vụ.

3.2. Nhóm nội dung về trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính
Khi thực hiện phân cấp, phân quyền dẫn đến việc thay đổi về trình tự, thủ 

tục và thẩm quyền đang được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành. Do vậy, để bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc, thủ 
tục hành chính thông suốt, không bị ách tắc, dự thảo Nghị định đã quy định cụ 
thể trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết các thủ tục 
hành chính đối với từng loại thủ tục (tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định). Các quy định này đảm bảo tuân thủ yêu cầu về cải cách hành chính, cắt 
giảm thời gian, thành phần và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

3.3. Số lượng và tỷ lệ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, phân quyền
* Nguyên tắc thực hiện phân cấp, phân quyền:
(i) Trung ương tập trung quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm 
tra, giám sát; phân cấp, phân quyền đủ mạnh, đủ rõ, hợp lý các nhiệm vụ ở 
Trung ương đang thực hiện về cho địa phương theo đúng tinh thần "địa phương 
quyết định, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

(ii) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ giữa thẩm quyền 
chung của uỷ ban nhân dân và thẩm quyền riêng của chủ tịch uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai 
trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp (không để tình 
trạng đùn đẩy, né tránh và chậm trễ trong việc triển khai các nhiệm vụ, quyền 
hạn; gửi xin ý kiến tràn lan).

(iii) Rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các ngành, lĩnh vực có 
liên quan bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, 
giao thoa nhiệm vụ; bảo đảm tính tiếp nối, kế thừa và tránh tình trạng đình trệ, 
khoảng trống hay ách tắc trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

(iv) Loại bỏ các quy định, thủ tục, quy trình địa phương phải báo cáo, xin 
ý kiến Chính phủ, cơ quan Chính phủ về các dự án, nhiệm vụ cụ thể đã được 
phân cấp, phân quyền. Các địa phương căn cứ quy định pháp luật để chủ động 
thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo tinh thần “địa phương quyết, địa 
phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”

*  Tiêu chí phân cấp, phân quyền giữa cơ quan Trung ương và chính 
quyền địa phương:

(i) Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ bảo đảm phù hợp với nguyên
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tắc phân định thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025.

(ii) Phân cấp, phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn từ Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cho chính quyền địa 
phương; từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cho chính quyền địa 
phương phải phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm 
quyền quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2025.

(iii) Thực hiện phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương và chỉ giữ lại 
Trung ương đối với các nhiệm vụ: mang tính thực thi tầm quốc gia; liên quan đến 
quốc phòng, an ninh quốc gia; phải thực hiện theo yêu cầu của các điều ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên; có kỹ thuật chuyên môn sâu.

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định phân quyền, phân cấp 52,5% (117 
nhiệm vụ phân quyền, phân cấp/223 nhiệm vụ, quyền hạn do cấp Trung 
ương thực hiện).

Nhiệm vụ không phân quyền, phân cấp: 106 nhiệm vụ. Trong đó, bao 
gồm: (i) Các nhiệm vụ vĩ mô quản lý nhà nước. Đây là các nhiệm vụ xây dựng 
chiến lược, QH, KH, VB QPPL để kiến tạo phát triển; các cơ chế, chính sách 
thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực nhanh và bền vững; thanh tra, kiểm tra, báo 
cáo lĩnh vực KHCN đã được thực hiện trực tuyến, quản lý, vận hành hệ thống 
thông tin toàn quốc phục vụ công tác quản lý nhà nước.

(ii) Nhiệm vụ vi mô (thực thi) quản lý nhà nước. Đây là các nhiệm vụ thực thi tầm 
quốc gia, đặc thù liên quan điều ước quốc tế, an ninh quốc g i a . .

Các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp được quy định tại: 
(i) dự thảo Nghị định phân quyền, phân cấp (nêu tại mục 3.1 trên đây); (ii) 05 dự 
thảo Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 QH XV (Luật Công nghiệp 
công nghệ số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Luật Khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo) và các Nghị định quy định chi tiết; và (iii) dự thảo Thông 
tư về phân cấp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3.4. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành 
chính nội bộ

Triển khai thực hiện Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 
xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục rà soát, đề xuất việc cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định. Tại dự thảo Nghị định 
này (06 Phụ lục) quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
(giảm thành phần hồ sơ, giảm thời hạn xử lý) đối với 86 nội dung trong nhiều
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thủ tục thủ tục hành chính gắn với phân quyền, phân cấp trong các lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ: tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(33 nội dung); tần số vô tuyến điện (09 nội dung); công nghệ cao (15 nội dung); 
sở hữu trí tuệ (17 nội dung); chuyển giao công nghệ (04 nội dung); đăng ký hoạt 
động KHCN (08 nội dung).

V. VỀ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH VỚI 
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ CỘNG HOÀ XA Hộ i  CHỦ 
NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN; VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ 
LỒNG GHEP b ìn h  đ ẳ n g  g iớ i  t r o n g  D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tính tương thích của dự thảo Nghị định với Điều ước quốc tế có liên 
quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Dự thảo Nghị định 
không có nội dung liên quan đến các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Về thủ tục hành chính: Nội dung dự thảo Nghị định không phát sinh thủ 
tục hành chính mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính hơn do chỉ còn 02 cấp đơn 
vị hành chính và đã chuyển 60 nhiệm vụ từ Trung ương cho địa phương. Theo 
đó đã đơn giản hóa, giảm bớt các quy trình, thủ tục, thời gian trong quá trình 
triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.

Việc phân cấp thẩm quyền khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ sẽ giúp 
giảm chi phí, thời gian cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân, đồng thời tạo sự 
chủ động cho các địa phương theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa 
phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

3. Về lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định: Dự thảo Nghị 
định được xây dựng trên quan điểm tiếp cận bình đẳng, không có sự phân biệt 
về giới trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

VI. D ự  KIẾN NGUỒN LựC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 
THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Dự kiến nguồn lực

Thực hiện Kết luận số 137-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và 
xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: “chuyển biên chế cấp 
huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã, có thể tăng cường cán bộ, công chức, 
viên chức cấp tỉnh về cấp xã ”; Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 
2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII: (2) 
Đồng ý  số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố 
(28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương). (3) Đồng ý  sáp nhập đơn vị 
hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành



chính cấp xã so với hiện nay.”. Như vậy, theo mô hình tổ chức chính quyền mới 
sau sáp nhập thì đã dự kiến được nguồn lực để tổ chức, triển khai. Đồng thời, 
với việc chuyển biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã cũng bảo đảm được nguồn 
lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp xã tiếp nhận từ cấp huyện.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định

Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến: Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân 
các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện xây dựng nội dung tuyên 
truyền liên quan đến thi hành Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và người dân, 
giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy 
định phân cấp ngân sách, tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, kế 
hoạch liên quan đã được phê duyệt; huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TIẾP THU GIẢI Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Bộ 
Tư pháp (Báo cáo số /BCTĐ-BTP) theo hướng tiếp thu hầu hết các ý kiến trong 
Báo cáo này.

(Báo cáo số... ngày... tháng 6 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
Tiếp thu, giải trình ý  kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được gửi kèm theo Tờ 
trình này).

VII. ĐỀ XUẤT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định Quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, kính đề 
nghị Chính phủ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

(Hồ sơ gửi kèm gồm: (1) Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định, (2) Dự 
thảo Nghị định, (3) Bản tổng hợp ý  kiến, tiếp thu, giải trình ý  kiến góp ý  đối với 
dự thảo Nghị định....).

12

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Ní ^ ĩ n  X. THỨ TRƯỞNG- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);

1
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■ Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương;
■ Văn phòng Chính phủ;
■ Bộ Nội vụ; „ . „
Lưu: Vt,' pc. Bùi Hoàng Phương





CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP ^  ! ! !
Hà Nội, ngày .. tháng .. năm 2025

Dự thảo 4
NGHỊ ĐỊNH

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 02 năm 
2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 tháng 
02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên tắc, 
quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của
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Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quản lý 
nhà nước về khoa học và công nghệ và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu 
trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập 
trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền 
chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 
bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan bảo 
đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm 
vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các 
cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót 
chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm ảnh 
hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách nhà 
nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Về phí, lệ phí

Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 
của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết 
thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức phí, 
lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương ứng.

CHƯƠNG II 
PHÂN QUYỀN



3

Điều 4. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, buộc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn

• • O' • • • o o ỉ • •

thông

1. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép cung cấp dịch 
vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) theo quy định tại khoản
4 Điều 33 Luật Viễn thông thực hiện như sau:

a) Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện;

b) Việc thu hồi giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy phép thực
hiện.

2. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép cung cấp dịch 
vụ có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng 
băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết 
lập mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định 
tại khoản 4 Điều 33 Luật Viễn thông do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp 
có hoạt động triển khai mạng viễn thông thực hiện.

3. Việc buộc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại 
khoản 4 Điều 33 Luật Viễn thông do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy chứng 
nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông, tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ 
viễn thông thực hiện.

4. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, buộc 
chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định 
tại điểm a, b, c và h khoản 1 Điều 40 Luật Viễn thông và trường hợp buộc chấm dứt 
hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 40 
Luật Viễn thông, sau khi có quyết định, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về các vi phạm của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết 
định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, quyết định yêu cầu chấm dứt 
hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 
dịch vụ viễn thông theo thẩm quyền;

b) Trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định 
tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật Viễn thông và trường hợp buộc chấm

Mục 1. Lĩnh vực viễn thông
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dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông quy định tại điểm d khoản 2 Điều 40 
Luật Viễn thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo về hành vi vi phạm của doanh 
nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp giải trình.

Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà doanh nghiệp 
không có văn bản giải trình, chứng minh được việc cung cấp dịch vụ ra thị trường 
hoặc không có ý kiến đối với hành vi ngừng cung cấp các dịch vụ viễn thông 01 
năm liên tục mà không thông báo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, quyết định yêu cầu chấm dứt hoạt động cung 
cấp dịch vụ viễn thông, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn 
thông theo thẩm quyền.

Trường hợp doanh nghiệp không triển khai đầy đủ trên thực tế cam kết triển 
khai mạng viễn thông và bị xử lý vi phạm theo pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính, sau thời gian 01 năm kể từ ngày xử lý vi phạm, doanh nghiệp không khắc 
phục được hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép 
viễn thông theo thẩm quyền;

c) Trường hợp doanh nghiệp ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn 
thông được quy định trong giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ 
viễn thông đã được cấp và đã hoàn thành thủ tục ngừng toàn bộ hoạt động kinh 
doanh dịch vụ viễn thông theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu 
hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 
dịch vụ viễn thông theo thẩm quyền;

d) Trường hợp doanh nghiệp chưa chính thức cung cấp dịch vụ hoặc chưa 
chính thức khai thác mạng viễn thông và tự nguyện hoàn trả giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông do thay 
đổi định hướng kinh doanh hoặc không thể triển khai các nội dung giấy phép, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, 
giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông theo thẩm quyền trong thời 
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị thu hồi giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông 
theo Mẫu số 16 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

đ) Trường hợp trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp phép, doanh nghiệp 
được cấp giấy phép quy định tại khoản 2 Điều này nhưng không triển khai, muốn 
thay đổi sang 01 tỉnh, thành phố khác thì thực hiện hoàn trả giấy phép theo quy
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định tại điểm d khoản này và thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ 
viễn thông tại tỉnh, thành phố dự kiến sẽ triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông.

5. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép được quy 
định tại các mục V, VI, VII, VIII Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 2. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Điều 5. Việc ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp

1. Việc ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật Sở hữu trí tuệ do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp được quy định tại Mục I và II Phụ lục S.1 ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Điều 6. Việc ghi nhận cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp

1. Việc ghi nhận cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại 
khoản 1 Điều 156 Luật Sở hữu trí tuệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp được quy định 
tại Mục I và II Phụ lục S.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 7. Việc xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp• • • • • o o • ỉ

1. Việc xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 
2 Điều 156 Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 62 
Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022) do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được 
quy định tại Mục I và II Phụ lục S.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 8. Việc xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp

1. Việc xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 
156 Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 62 Điều 1 
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022) do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được 
quy định tại Mục I và II Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 9. Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

1. Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế quy định tại điểm 
b, c, d khoản 1 Điều 145, khoản 1 Điều 147 Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ 
sung theo quy định tại khoản 58 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

2. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng 
sáng chế được quy định tại Mục I và V Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị định 
này.

Điều 10. Xử lý đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp

1. Nhiệm vụ xử lý đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, 
bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019) do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục xử lý đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp được quy định tại Mục I và IV Phụ lục 3.1 ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Mục 3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Điều 11. Việc chấp thuận chuyển giao công nghệ

1. Việc chấp thuận chuyển giao công nghệ quy định tại các khoản 4 Điều 29 
Luật Chuyển giao công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ được quy định tại Mục I 
Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 12. Cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ

1. Việc cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ quy định tại các khoản 5 Điều 30 
Luật Chuyển giao công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ được quy định tại 
Mục II Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 13. Cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước 
ngoài tại Việt Nam

1. Việc cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài 
trên phạm vi địa bàn tỉnh quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Luật Khoa học và 
Công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn 
nước ngoài trên phạm vi địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Mục VI Phụ lục 6 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 14. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công nghệ nước ngoài

1. Việc cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ nước ngoài trên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 15 
Luật Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của 
tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định 
tại các Mục VII Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 15. Phê duyệt Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia

Việc phê duyệt Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia quy định tại khoản 2 
Điều 37 Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
thực hiện.

Điều 16. Phê duyệt chương trình để phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ quốc gia

Việc phê duyệt chương trình để phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Điều 17. Quyết định chương trình, đề án, chính sách về nhập khẩu công 
nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động chuyển 
giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ

Việc quyết định chương trình, đề án, chính sách về nhập khẩu công nghệ, phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng,
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đổi mới công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Chuyển giao công nghệ do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện.

CHƯƠNG III 
PHÂN CẤP

Mục 1. Lĩnh vực viễn thông

Điều 18. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh 
chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ 
tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần 
số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng 
viễn thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 14 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 163/2024/NĐ-CP)do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp triển khai thiết lập mạng theo giấy phép thực hiện.

2. Việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh 
chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ không 
hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung 
cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 
Nghị định số 163/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy phép cho 
doanh nghiệp thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông 
được quy định tại Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 19. Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Việc giải quyết đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh 
nghiệp viễn thông đối với giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại mạng 
viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, 
không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trên 
một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 
số 163/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp triển khai thiết 
lập mạng theo giấy phép thực hiện.

2. Việc giải quyết đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh 
nghiệp viễn thông đối với giấy phép cung cấp dịch vụ không hạ tầng mạng, loại
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hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng 
viễn thông cố định mặt đất) quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy phép cho doanh nghiệp 
thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông 
được quy định tại Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 20. Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông

1. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy 
định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông 
được quy định tại Mục III Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 21. Tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông

1. Việc tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại điểm 
a khoản 1 và các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 45 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông được quy 
định tại Mục IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 22. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội 
dung thông tin trên mạng viễn thông di động

1. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung 
thông tin trên mạng viễn thông di động cho tổ chức, doanh nghiệp quy định tại 
khoản 2 Điều 71 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 147/2024/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ 
chức, doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ 
nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động được quy định tại Mục IX Phụ lục
1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp 
dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

•  •  •  o  o  •  o  o  •  o
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1. Việc giải quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kết nối 
để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động cho tổ chức, 
doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động được quy định tại Mục 
X Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 24. Gia hạn chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội 
dung thông tin trên mạng viễn thông di động

1. Việc giải quyết đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động cho tổ chức, doanh 
nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 72 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch 
vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động được quy định tại Mục XI Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 25. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội 
dung thông tin trên mạng viễn thông di động

1. Việc giải quyết đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp 
dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động cho tổ chức, doanh nghiệp 
quy định tại khoản 5 Điều 72 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch 
vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động được quy định tại Mục XII Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 26. Đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết nối, yêu cầu tạm
ngừng, ngừng kết nối hoặc từ chối kết nối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
_ Ạ • -1 11 Ạ J • í Ạ ___ • Ạ _ i l  A 1* O.Ạnội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

1. Việc đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động cho tổ chức, doanh 
nghiệp quy định tại Điều 73 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung 
thông tin trên mạng viễn thông di động thực hiện.
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a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động kết nối để 
cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động trong thời hạn 03 
tháng khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 73 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di 
động trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 
147/2024/Nđ -CP.

2. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung 
thông tin trên mạng viễn thông di động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết nối 
để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động:

a) Khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện và thông báo về việc tổ chức, doanh 
nghiệp vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 Nghị định số 147/2024/NĐ- 
CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động kết nối để 
cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động trong thời hạn 03 
tháng;

b) Khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện và thông báo về việc tổ chức, doanh 
nghiệp vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 73 Nghị định số 147/2024/NĐ- 
CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, doanh 
nghiệp khắc phục. Sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn yêu cầu trong văn bản 
thông báo mà tổ chức, doanh nghiệp không khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận ban hành Quyết định đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký kết 
nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động trong thời 
hạn 03 tháng;

c) Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về việc tổ chức, doanh nghiệp vi 
phạm quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển nội 
dung liên quan tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xác minh và có ý kiến để 
làm cơ sở cho việc thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 73 Nghị 
định số 147/2024/NĐ-CP;

d) Khi tổ chức, doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định khoản 
2 Điều 73 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định 
thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin 
trên mạng viễn thông di động.
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3. Việc yêu cầu tạm ngừng, ngừng kết nối hoặc từ chối kết nối với doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động quy định tại điểm 
b1 khoản 4 Điều 75 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp cấp 
tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông 
tin trên mạng viễn thông di động thực hiện.

Điều 27. Phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá; 
hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá

1. Việc phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn 
thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi 
nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng 
mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" (sau đây gọi tắt là Nghị định 
số 112/2025NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Việc giải quyết đề nghị hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo 
phương thức đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi 
nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, 
số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
ra quyết định phân bổ phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá 
thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá 
được quy định tại Mục XIII Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Trình tự, thủ tục giải quyết đề nghị hoàn trả số thuê bao di động H2H được 
phân bổ theo phương thức đấu giá được quy định tại Mục XIV Phụ lục 1 ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Mục 2. Lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Điều 28. Cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng 
tần số và thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

1 Thẩm quyền gồm 02 Bộ KHCN và BCA nếu quy định như trên sẽ không thống nhất theo nguyên tắc trdoi với các 
đvi.
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1. Việc cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối 
với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị 
định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo luật số 09/2022/QH15 (sau đây gọi tắt là Nghị định 63/2023/NĐ - 
CP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến 
điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá được quy định tại Mục I,
II, III, IV và XVIII Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 29. Cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng
> f  Ị  _ Ị  _ Ị  f

i Ä _ A > i l .  1_ • A i  A _ Ạ -H-Ạ* Ị  * - * > •  A i  A _ - »»A _ _ 1 »Ạ _1tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

1. Việc cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối 
với đài vô tuyến điện nghiệp dư quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép 
sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô 
tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dưđược quy định tại Mục V, VI, VII và 
XVIII Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 30. Cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng
i À Á > i l *  Á J 1_ • A Á a. * A - f À  • r  •  -1.^ • i > / i  > a.  > • i > 1 _ _ _ J O. Ạ A Átần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến
quốc tế

1. Việc cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối 
với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị 
định số 63/2023/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép 
sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô 
tuyến điện đối với đài tàu được quy định tại Mục VIII, IX, X và XIV Phụ lục 2 ban 
hành kèm theo Nghị định này.
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Điều 31. Cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng
> f  Ị  _ Ị  _ Ị  _ f

1 Ä _ A > i l .  1_ • A i  A _ Ạ -H-Ạ* Ị  * _ _ _  11 A  i • A i  A _ J . * A  _ A • 1_ Atần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ
• */ • • O  o  */ • • •

1. Việc cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện đối 
với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
63/2023/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép 
sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô 
tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ được quy định tại Mục XI, 
XII, XIII và XIV Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

> f f ?  Ị  _ _ ?  _ Ị
T \  • Ä ^  A _ _ A _ 4  A • J t _  1_ Ạ • _ • A _ A _ _  _ 1_ _ Ả A _ 1_ '  _ =■■ *? =*• Ạ 1 • A _ _ A _Điều 32. Cấp, cấp đổi, thu hồi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp

chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư

1. Việc cấp, cấp đổi, thu hồi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ 
vô tuyến điện nghiệp dư quy định tại khoản 4 Điều 59, khoản 5 Điều 60 và khoản 2
2 Điều 61 Nghị định số 63/2023/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, thu hồi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư được quy định tại Mục XV, XVI Phụ lục 2 
ban hành kèm theo Nghị định này.

> r  r  *2 > f  ?  >
T V  • Ä A _ _ A _ 4  A • A 1_ 1_ Ạ • _ • A _ A _ _  _ 1_ _ Ả A _ 1_ '  _ =■■ *? =*• Ạ 1 • A _ - * > _  J  _ _Điều 33. Cấp, cấp đổi, thu hồi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo

_ 1 _ ^ _ 1 _ ^ ^  Ả Á -1- • A »Ạ _ 1_ > 1 ?  •chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

1. Việc cấp, cấp đổi, thu hồi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải quy định tại khoản 4 Điều 69, khoản 5 Điều 
70 và khoản 2 Điều 71 Nghị định số 63/2023/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, thu hồi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện 
đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được quy định tại Mục XVII, 
XVIII Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 3. Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Điều 34. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin nhóm A tại địa phương



15

1. Việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
nhóm A tại địa phương quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 
ngày Ü5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công 
nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 15 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 
Ü5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Trình tự thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở dự án

a) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn thẩm định dự án theo quy 
định của Luật đầu tư công (sau đây gọi chung là đầu mối tổ chức thẩm định) có 
trách nhiệm: Gửi hồ sơ thiết kế cơ sở lấy ý kiến hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết 
định đầu tư lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 
này; Lấy ý kiến hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư lấy ý kiến các cơ 
quan, đơn vị liên quan khác để thẩm định dự án (nếu cần thiết);

b) Đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này có trách 
nhiệm gửi ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở cho đầu mối tổ chức thẩm định để tổng 
hợp ý kiến khi thực hiện thẩm định dự án;

c) Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không 
quá 20 ngày đối với dự án nhóm A;

d) Hồ sơ đầu mối tổ chức thẩm định gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở bao 
gồm: Báo cáo kết quả khảo sát; Thiết kế cơ sở; Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có 
liên quan. Số lượng hồ sơ là 01 bộ;

đ) Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở:

- Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế cơ sở so với quy định của 
pháp luật, bao gồm: thuyết minh thiết kế cơ sở, các sơ đồ thiết kế cơ sở, các tài liệu 
khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Sự tuân thủ với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc khung 
kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh;

- Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị;
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- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các 
yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật;

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu 
với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan;

- Các nội dung khác trong thiết kế cơ sở.

Điều 35. Thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin nhóm A tại địa phương thực hiện theo hình thức báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật

1. Việc thẩm định thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
nhóm A tại địa phương quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Trình tự thực hiện thẩm định thiết kế chi tiết

a) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn thẩm định dự án theo quy 
định của Luật Đầu tư công (sau đây gọi là đầu mối tổ chức thẩm định) có trách 
nhiệm: gửi hồ sơ thiết kế chi tiết lấy ý kiến hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định 
đầu tư lấy ý kiến thẩm định thiết kế chi tiết của đơn vị có thẩm quyền quy định tại 
khoản 1 Điều này; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan khác để thẩm định dự án 
(nếu cần thiết);

b) Đơn vị thẩm định thiết kế chi tiết có trách nhiệm gửi ý kiến thẩm định thiết 
kế chi tiết cho đầu mối tổ chức thẩm định để tổng hợp ý kiến khi thực hiện thẩm 
định dự án;

c) Thời gian thẩm định thiết kế chi tiết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không 
quá 20 ngày đối với dự án nhóm A;

d) Hồ sơ đầu mối tổ chức thẩm định gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế chi tiết 
bao gồm: Báo cáo kết quả khảo sát; Thiết kế chi tiết; Các văn bản pháp lý, tài liệu 
khác có liên quan. Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

đ) Nội dung thẩm định thiết kế chi tiết:

- Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế chi tiết so với quy định của 
pháp luật, bao gồm: các nội dung chính của thiết kế chi tiết, các sơ đồ thiết kế chi 
tiết, các tài liệu khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;



17

- Sự tuân thủ với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc khung 
kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh;

- Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị;

- Sự hợp lý của giải pháp, thiết bị (nếu có);

- Sự phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng;

- Sự phù hợp của thiết kế chi tiết trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu 
với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan;

- Sự phù hợp của biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Các nội dung khác trong thiết kế chi tiết.

Mục 4. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Điều 36. Cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó 
bản văn bằng bảo hộ

1. Việc cấp phó bản văn bằng bảo hộ (trừ trường hợp yêu cầu cấp phó bản cho 
các đồng chủ sở hữu tại thời điểm nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp) và 
cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ quy định tại khoản 7 Điều 29 
Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ (sau đây gọi là Nghị định số 65/2023/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo 
hộ/phó bản văn bằng bảo hộ được quy định tại Mục I và IV Phụ lục 3.1 ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 37. Cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Việc cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền 
sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
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2. Trình tự, thủ tục cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định tại Mục I và IV 
Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 38. Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

1. Việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại 
khoản 2 Điều 63 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp như sau:

a) Việc tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp được thực 
hiện định kỳ 02 năm/lần theo Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra trên 
Cổng thông tin điện tử của cơ quan, trong đó nêu rõ điều kiện tham dự kiểm tra, thủ 
tục nộp hồ sơ, nội dung kiểm tra và dự kiến thời gian, địa điểm kiểm tra;

c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi ra Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ kiểm 
tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi thông tin 
Quyết định cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp và công bố 
trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đó;

d) Kết quả kiểm tra của cá nhân đáp ứng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 
của Luật Sở hữu trí tuệ có giá trị để đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp trong thời hạn 05 năm (kể từ ngày ra thông báo kết quả 
kiểm tra).

3. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp được 
quy định tại Mục I và II Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 39. Cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp

1. Việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp quy định tại Điều 64 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp được quy định tại Mục I và II Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Điều 40. Ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp

1. Việc ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 65 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp được quy định tại Mục I và II Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 41. Chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

1. Việc chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc trên cơ sở 
quy định tại Điều 9 Nghị định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quyết 
định đó thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết 
định bắt buộc được quy định tại Mục I và V Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 42. Ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn 
hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Việc ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực 
hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 
Điều 61 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước 
thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 
được quy định tại Mục I và IV Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 43. Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

1. Việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 108 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định 
sở hữu công nghiệp như sau:
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a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra trên Cổng 
thông tin điện tử của cơ quan, trong đó nêu rõ điều kiện tham dự kiểm tra, thủ tục 
nộp hồ sơ, nội dung kiểm tra và dự kiến thời gian, địa điểm kiểm tra;

b) Kỳ kiểm tra phải được tổ chức trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có ít nhất
05 người đăng ký dự kiểm tra có hồ sơ đăng ký được chấp nhận theo quy định tại 
khoản 4 Điều 108 của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP và phù hợp với Quy chế kiểm 
tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành;

c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi ra Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ kiểm 
tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi thông tin 
Quyết định cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp và công bố 
trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đó;

d) Kết quả kiểm tra có giá trị để đề nghị cấp Thẻ giám định viên sở hữu công 
nghiệp trong thời hạn 05 năm (kể từ ngày ra thông báo kết quả kiểm tra).

3. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp được 
quy định tại Mục I và III Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 44. Cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

1. Việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp quy định 
tại khoản 1 Điều 109 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 
được quy định tại Mục I và III Phụ lục 3.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 5. Lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Điều 45. Cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích 
hợp với PET PET/c T , tích hợp với SPECT SPEc T/CT; thiết bị bức xạ phát 
tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch,

_ • 1_ • Á  _ • -1- • /V J *? _ _ • 1 • Á  _ _ Ả _ • _ 1_soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh

1. Việc cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với 
PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong 
phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện 
tử, soi kiểm tra an ninh quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 28 Nghị
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định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
(sau đây gọi là Nghị định số 142/2020/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính 
tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát 
tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi 
hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh được quy định tại Mục I Phụ lục 4 ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 46. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn 
trong sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), tích 
hợp với SPECT (SPECT/CT), thiết bị phát tia X trong phân tích nhiễu xạ tia 
X, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh

1. Việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở 
sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp 
với SPECT (SPECT/CT), thiết bị phát tia X trong phân tích nhiễu xạ tia X, soi hiển 
vi điện tử, soi kiểm tra an ninh quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an 
toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET 
(PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT), thiết bị phát tia X trong phân tích 
nhiễu xạ tia X, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh được quy định tại mục II Phụ 
lục 4 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 47. Khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET 
(PET/CT), tích hợp với SPECT (SPe Ct /CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong 
phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi 
điện tử, soi kiểm tra an ninh

1. Việc tiếp nhận khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với 
PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong 
phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện 
tử, soi kiểm tra an ninh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Tổ chức, cá nhân thực 
hiện việc khai báo trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có thiết bị.
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2. Trình tự, thủ tục khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với 
PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong 
phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện 
tử, soi kiểm tra an ninh được quy định tại Mục III Phụ lục 4 ban hành kèm theo 
Nghị định này. Tổ chức, cá nhân được miễn thực hiện thủ tục này trong trường hợp 
nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạn quy định 
tại khoản 1 Điều này.

Mục 6. Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng

Điều 48. Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

1. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường quy định tại Điều 6 Nghị định số 
105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động 
của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (sau 
đây gọi là Nghị định số 105/2016/NĐ-CP) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được quy định tại Mục I 
Phần A Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 49. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

1. Việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường quy định tại Điều 7 Nghị định 
số 105/2016/NĐ-CP do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được quy định tại 
Mục II Phần A Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 50. Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

1. Việc chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường quy định tại Điều 8 
Nghị định số 105/2016/NĐ-CP do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch 
vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được quy 
định tại Mục III Phần A Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 51. Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Việc cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 6 và 
điểm a khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây 
gọi là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định tại 
Mục I Phần B Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Nghị định này.

> f  f  ?  ?  Ị  Ị
T V  • Ạ  « / %  Ạ ___ r • A ___ J - Ạ  • 1 _  ■£> __________________ _1  _ Ạ  1  _  • • Ạ    1  r    __________________1  A   4 y   Điều 52. Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử 
dụng

1. Việc cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng theo quy 
định tại khoản 1 Điều 10, điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử 
dụng được quy định tại Mục II Phần B Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Nghị định 
này.
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T V  • Ạ Ạ _ _  ĩ  * _ A _  7 O-Ạ • 1_ Ạ  > _ A _  1 _ • _ • A _ 1_ _ 1_ _ -1- wĐiều 53. Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Việc cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 14, 
điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Mục
III Phần B Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Nghị định này.
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Điều 54. Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý

1. Việc cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 18, điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị 
định số 107/2016/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý được quy định tại Mục
IV Phần B Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Nghị định này

Điều 55. Kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự 
phù hợp

1. Kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp 
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh 
giá sự phù hợp được quy định tại Phụ lục 5.2 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 56.Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá 
sự phù hợp

Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù 
hợp theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP (được bổ sung bởi 
khoản 12 Điều 3 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra 
chuyên ngành) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Mục 7. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Điều 57. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan cho Ban 
quản lý khu công nghệ cao

Việc hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan cho Ban quản lý 
khu công nghệ cao quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 42 Nghị định số 10/2024/NĐ- 
CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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Điều 58. Xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận công nghệ, 
sản phẩm của dự án đầu tư cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

Việc xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận công nghệ, sản phẩm 
của dự án đầu tư cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ cao quy định tại khoản 4 
Điều 42 Nghị định số 10/2024/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 59. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ đánh giá công nghệ

1. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ đánh giá công nghệ quy định tại các Điều 34, 35 và Điều 39 Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (sau đây gọi là Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ được quy định tại Mục III Phụ lục 6 ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 60. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ giám định công nghệ• o  • • o  • o  o  •

1. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ giám định công nghệ quy định tại các Điều 37, 38 và Điều 39 Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ giám định công nghệ được quy định tại Mục IV Phụ lục 6 ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 61. Xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền 
công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tưo o • • o • ỉ • • o •

1. Xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử 
dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư quy định tại điểm e khoản 2 
Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được 
sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP) do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.2

2 Theo nguyên tắc thống nhất là không sửa TN tại các Nghị định do Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-chuyen-giao-cong-nghe-2017-322937.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-2016-280693.aspx
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2. Trình tự, thủ tục xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây 
chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư được 
quy định tại Mục V Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 62. Phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước*/ • • • o  o  •

ngoài tại Việt Nam

1. Việc phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước 
ngoài trên phạm vi địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy 
định tại Điều 7 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học 
và Công nghệ.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động thực hiện theo quy định tại 
Mục VI Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 63. Thông báo về việc đáp ứng điều kiện thành lập tổ chức khoa học 
và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài

1. Thông báo về việc đáp ứng điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công 
nghệ trực thuộc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 
08/2014/NĐCP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thông báo về việc đáp ứng điều kiện thành lập tổ 
chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại 
mục VIII phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 64. Thông báo về việc đáp ứng điều kiện thành lập văn phòng đại 
diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

1. Thông báo về việc đáp ứng điều kiện thành lập văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại 
Điều 23 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thông báo về việc đáp ứng điều kiện thành lập 
văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước 
ngoài thực hiện theo mục IX phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 65. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ
chức
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1. Việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức 
quy định tại Điều 1 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá 
nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao 
cho tổ chức thực hiện theo quy định tại Mục X Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 66. Thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao của 
tổ chức

Việc thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao của tổ chức 
quy định tại Điều 3 của Quyết định số 55/2010/QĐ - TTg ngày 10 tháng 9 năm 
2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, 
cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên 
cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 67. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá 
nhân

1. Việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân 
quy định tại Điều 1 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá 
nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao 
cho cá nhân thực hiện theo quy định tại Mục XI Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị 
định này

Điều 68. Thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao của 
cá nhân

Việc thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao của cá nhân 
quy định tại Điều 3 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá
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nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 69. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

1. Việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao quy định tại Điều 1 
của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển 
công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thực 
hiện theo quy định tại Mục XII Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 70. Thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao quy định tại Điều 6 
của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển 
công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

Điều 71. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công 
nghệ cao cho tổ chức

1. Việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cao cho tổ chức quy định tại Điều 1 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng 
nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá 
nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ 
cao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển 
công nghệ cao cho tổ chức thực hiện theo quy định tại Mục XIII Phụ lục 6 ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 72. Thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển 
công nghệ cao của tổ chức
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Việc thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cao cho tổ chức quy định tại Điều 3 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng 
nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá 
nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ 
cao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điều 73. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công 
nghệ cao cho cá nhân

1.Việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cao cho cá nhân quy định tại Điều 1 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng 
nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá 
nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ 
cao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2.Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển 
công nghệ cao cho cá nhân thực hiện theo quy định tại Mục XIV Phụ lục 6 ban hành 
kèm theo Nghị định này

Điều 74. Thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao của 
cá nhân

Việc thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cao cho cá nhân quy định tại Điều 3 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng 
nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá 
nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ 
cao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 75. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường 
hợp sau:
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a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết 
định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy 
định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, có 
hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và quy định tương ứng trong Nghị định 
này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định về 
thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định này 
khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định 
tại Nghị định này.

Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp

1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin về hồ sơ 
giải quyết các thủ tục hành chính do Bộ thực hiện trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 
để bảo đảm thực hiện thông suốt việc giải quyết các thủ tục hành chính khi phân 
quyền, phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Đối với đơn, hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận trước 
thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong, thì cơ quan, người 
có thẩm quyền đó tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận 
đơn, hồ sơ đó.

3. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết 
thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho 
đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi 
bởi cơ quan, người tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc cơ quan, người 
có thẩm quyền./.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư  Trung ương Đảng; THỦ TUỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực giáo dục

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ......... ;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực giáo dục.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn trong lĩnh vực giáo dục được quy định luật, nghị định của Chính phủ 
để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 
quản lý nhà nước về giáo dục và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách
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nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực giáo dục.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm 
quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách 
nhà nước bảo đảm theo quy định.

Chương II 
PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC g iá o  d ụ c  

Điều 3. Đổi tên cơ sở giáo dục đại học

1. Thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo dục đại học quy định tại Điều 2, Điều 3, 
Điều 4, Điều 5 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa
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đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện đổi tên cơ sở giáo dục đại học theo quy định 
tại Điều l Phụ lục Ol ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 4. Cho phép thành lập loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 
giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức 
quốc tế liên chính phủ đề nghị

1. Thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị quy định tại Điều 40 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (được 
sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, 
cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức 
quốc tế liên chính phủ đề nghị theo quy định tại Điều 2 Phụ lục Ol ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị

1. Thẩm quyền chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị sang cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận quy định tại Điều 
6, Điều 7 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 
giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 
liên chính phủ đề nghị theo quy định tại Điều 3 Phụ lục Ol ban hành kèm theo 
Nghị định này.

Điều ổ. Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ của nước ngoài

1. Thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ của nước ngoài quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 86/2018/NĐ- 
CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của 
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị
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định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ) do Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Phụ lục 01 ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 7. Phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên kết giáo dục

1. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn chương trình giáo dục tích 
hợp và liên kết giáo dục quy định tại Điều 10 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn chương trình giáo dục 
tích hợp và liên kết giáo dục theo quy định tại Điều 5 Phụ lục 01 ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 8. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập 
văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

1. Thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 
quy định tại Điều 57 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một 
số điều bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép 
thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt 
Nam theo quy định tại Điều 6 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 9. Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
nước ngoài tại Việt Nam

1. Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, văn phòng đại diện của tổ chức, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 
cấp lại giấy phép thành lập, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập 
quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 36 
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được 
sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 
4 năm 2022 của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập, văn phòng đại diện của tổ 
chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi, bổ sung,
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gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép 
thành lập theo quy định tại Điều 7 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 
này.

CHƯƠNG III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày
01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì quy 
định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy 
phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Việc xử lý hồ sơ thực hiện theo quy định tại thời điểm tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
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- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- V p Cp : BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

Phạm Minh Chính



Phụ lục Oì
TRÌNH TỰ, t h ủ  t ụ c  t h ự c  h i ệ n  c á c  n h i ệ m  v ụ  đ ư ợ c

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

(Kèm theo Nghị định s ố ....của Chính phủ)

Điều ì. Thủ tục đổi tên cơ sở giáo dục đại học

1. Hồ sơ đổi tên bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục đại học;

b) Nghị quyết của hội đồng trường hoặc hội đồng đại học;

c) Đề án đổi tên cơ sở giáo dục đại học: nêu rõ lý do và sự cần thiết phải 
đổi tên; báo cáo đánh giá tác động đối với người học, cán bộ, giảng viên và các 
bên liên quan; các giải pháp xử lý rủi ro sau khi thực hiện đổi tên (nếu có);

d) Văn bản chấp thuận việc đổi tên của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở 
giáo dục đại học đối với cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc có sự đồng thuận 
của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học 
tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

2. Trình tự, thủ tục như sau:

a) Cơ sở giáo dục đại học gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung;

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng 
văn bản cho nhà trường và nêu rõ lý do.

3. Trường hợp đổi tên gắn với tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học, chuyển 
đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động 
không vì lợi nhuận hoặc chuyển trường đại học thành đại học hoặc liên kết các 
trường đại học thành đại học thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy 
định tại Khoản 1 Điều này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Thủ tục thành lập loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở
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1. Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 
do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành 
lập, hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị cho phép thành lập theo Mẫu số Ol tại Phụ lục 02 ban hành 
kèm theo Nghị định này;

b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do 
cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị 
cho phép thành lập theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định 
này, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo 
dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu 
bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát 
triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm 
rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu 
của văn bản chấp thuận việc thành lập cơ sở giáo dục tại địa phương và chấp 
thuận về nguyên tắc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo 
dục dự kiến thành lập hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê đất hoặc cơ sở vật 
chất sẵn có phù hợp với quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai 
thác, chia sẻ được dữ liệu của địa phương thì cá nhân, tổ chức không phải cung 
cấp thành phần hồ sơ này;

d) Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

2. Trình tự thực hiện:

a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 
bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 
gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10

giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức
quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập
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ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa 
đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch 
vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Điều 3. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ thành lập sang hoạt động không vì lợi nhuận

1. Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 
do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành 
lập sang hoạt động không vì lợi nhuận bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong 
đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì 
lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân 
chia của cơ sở giáo dục (nếu có);

b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 
góp của cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không 
rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu 
chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục;

c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội 
bộ của cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận;

d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa 
thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang 
cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về 
đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục;

đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, 
tài sản và phương án xử lý;

e) Quyết định thành lập, quyết định công nhận hội đồng trường đương 
nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm và các tài liệu liên quan 
khác (nếu có).
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2. Quy trình xử lý

a) Cơ sở giáo dục gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 
bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
giáo dục để sửa đổi, bổ sung;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 
gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Sở Giáo dục và 
Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 
dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu chưa 
đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục, trong 
đó nêu rõ lý do.

Điều 4. Thủ tục phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài

1. Hồ sơ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 
ngoài gồm:

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 03 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo 
Nghị định này;

b) Thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam và cơ 
sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài;

c) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các bên liên kết;

d) Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 
theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó có thông 
tin về giá trị và phạm vi sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, minh 
chứng về bảo đảm chất lượng của việc tổ chức thi, địa điểm tổ chức thi, cách 
thức tổ chức, trách nhiệm của các bên, lệ phí thi và các loại phí, cơ chế thu chi 
và quản lý tài chính, quyền hạn và trách nhiệm người tham dự thi và các nội 
dung liên quan khác.



5

3. Thủ tục phê duyệt:

a) Các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến 
hoặc thư điện tử cho các bên đề nghị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ của nước ngoài.

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo quyết định; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn 
bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến cho các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do.

Điều 5. Thủ tục phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên kết 
giáo dục

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục:

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên 
liên kết cùng ký theo Mẫu số 05 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định 
này;

b) Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết, trong đó có 
thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên đối với các nội 
dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, 
cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội 
dung khác;

c) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có 
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc 
cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác;

d) Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào 
chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực 
hiện;

đ) Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục;
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e) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo 
dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 
chính để đối chiếu);

g) Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết 
xây dựng theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này, bao 
gồm các nội dung chủ yếu: Sự cần thiết; giới thiệu các bên liên kết; nội dung 
liên kết; cơ sở vật chất, thiết bị; danh sách giáo viên dự kiến kèm theo lý lịch 
chuyên môn; đối tượng, tiêu chí và quy mô tuyển sinh; văn bằng, chứng chỉ sẽ 
cấp, tính tương đương của văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài đối với văn 
bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (nếu có); biện pháp 
bảo đảm quyền lợi của người học và người lao động; bộ phận phụ trách liên 
kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo 
dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí; sự hỗ trợ tài chính 
của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ 
chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách 
nhiệm và quyền hạn của giáo viên, học sinh.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp;

b) Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào 
chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực 
hiện;

c) Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục;

d) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo 
dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 
chính để đối chiếu).

3. Trình tự thực hiện phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên 
kết giáo dục

a) Cá nhân, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến 
hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung;
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c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo Mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị 
định này; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường và 
nêu rõ lý do.

4. Hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục:

a) Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục do các bên liên 
kết cùng ký theo Mẫu số 07 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép;

c) Thỏa thuận hoặc Hợp đồng hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên 
liên kết, trong đó có thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các 
bên đối với các nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và 
giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về 
tài chính và các nội dung khác;

5. Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục bao gồm: Đơn đề nghị chấm 
dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 08 tại Phụ lục 02 ban hành 
kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án 
chấm dứt liên kết, các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, 
người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản;

6. Trình tự thủ tục gia hạn, điều chỉnh, chấm dứt liên kết giáo dục:

a) Cá nhân, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến 
hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
giáo dục đại học để sửa đổi, bổ sung;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị 
định này; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường và 
nêu rõ lý do.

Điều ổ. Thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép 
thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 
Việt Nam



s

1. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 
ngoài tại Việt Nam bao gồm:

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 
ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 11 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định 
này;

b) Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nước 
ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 
Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài; giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công 
nhận chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; báo cáo tóm tắt sự hình 
thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;

c) Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục 
nước ngoài tại Việt Nam;

d) Văn bản giới thiệu nhân sự làm trưởng văn phòng đại diện giáo dục 
nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân của người được giới thiệu.

2. Văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 
lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam 
ở nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo 
dục nước ngoài tại Việt Nam:

a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 
bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
giáo dục để sửa đổi, bổ sung;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 
gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Sở Giáo dục và 
Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
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d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 
dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Mẫu 
số l2 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này; nếu chưa đủ điều kiện 
thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện 
cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

4. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập 
văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam bao 
gồm:

a) Đơn đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài trong đó nêu rõ 
nội dung, lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn 
phòng đại diện giáo dục nước ngoài;

b) Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 
hoặc bản sao (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu của 
địa phương hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cá nhân, tổ chức không phải 
cung cấp thành phần hồ sơ này;

c) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục 
nước ngoài hoặc bản sao (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu trong trường hợp đã đăng ký hoạt động). Trường hợp cơ 
quan có thẩm quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu của địa phương hoặc cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành thì cá nhân, tổ chức không phải cung cấp thành phần hồ 
sơ này;

d) Báo cáo chi tiết hoạt động của văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, 
cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

a) Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong đó nêu 
rõ lý do chấm dứt hoạt động;

b) Phương án chấm dứt hoạt động, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo 
đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; phương án giải quyết tài chính, 
tài sản;

ó. Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập, chấm 
dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 
Việt Nam
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a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 
bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
giáo dục để sửa đổi, bổ sung;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 
gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Sở Giáo 
dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định; nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Mẫu 
số 13 hoặc Mẫu số 14 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này; nếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Điều 7. Thủ tục cấp giấy phép thành lập, văn phòng đại diện của tổ 
chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập, chấm dứt hoạt động, thu hồi 
giấy phép thành lập

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện là 01 bộ, 
bao gồm:

a) Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị 
cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, trong đó nêu lý do, sự cần 
thiết thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; tóm tắt quá trình hình thành 
và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài; dự kiến nhân 
sự giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam theo Mẫu số 15 tại Phụ lục
02 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp nước ngoài;

c) Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
nước ngoài;

d) Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt
Nam;
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e) Các văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự.

2. Trình tự cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cấp giấy phép 
thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 
Điều này và gửi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện 
đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở 
Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu 
có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam theo Mẫu ló tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập 
văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt 
Nam:

a) Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam gửi văn 
bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện theo Mẫu số 17 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định này 
trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Sở Giáo dục 
và Đào tạo;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở 
Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính hoặc thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu 
có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung, gia 
hạn, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục

đ) Lý lịch cá nhân của người dự kiến giữ chức trưởng văn phòng đại diện
tại Việt Nam có xác nhận của người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nước
ngoài ở nước ngoài hoặc của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
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nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 18 tại Phụ lục 02 ban hành 
kèm theo Nghị định này.

4. Thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng 
đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấm dứt hoạt động, 
thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 
49 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

b) Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo chấm dứt 
hoạt động, văn phòng đại diện phải hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến người 
lao động; các khoản nợ, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện các nghĩa 
vụ tài chính khác (nếu có); hoàn trả giấy phép thành lập văn phòng đại diện, 
nộp lại con dấu và gửi báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở 
Giáo dục và Đào tạo.



Phụ lục 02
MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC 

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH V ựC  GIÁO DỤC
(Kèm theo Nghị định s ố .... của Chính phủ)

Mẫu số 1.
Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 
giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ 
chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập

Mẫu số 2.
Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 
liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập

Mẫu số 3. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài

Mẫu số 4. Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 
ngoài

Mẫu số 5. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài
Mẫu số 6. Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài
Mẫu số 7. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục
Mẫu số 8. Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài
Mẫu số 9. Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu số 10. Quyết định Gia hạn/điều chỉnh/chấm dứt liên kết giáo dục với 
nước ngoài

Mẫu số 11. Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 
ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 12. Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước 
ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 13.
Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 
Việt Nam

Mẫu số 14. Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ 
chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 15. Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề 
nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Mẫu số 16. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 17. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép 
thành lập văn phòng đại diện

Mẫu số 18.
Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập 
văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước 
ngoài tại Việt Nam
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Mẫu số 1. Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị cho phép thành lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng.... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 

do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, 
tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị

Kính gửi:..... (1)......

Tên nhà đầu tư:..........................................(2)........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 
nghiệp số:... do... cấp ngày... tháng... năm.... (nếu có)
Xin phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 
các nội dung chính như sau:
1. Tên cơ sở giáo dục:
Tên bằng tiếng Việt:................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài:....................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................
3. Tổng vốn đầu tư:.........................................(3)....................................................
4. Diện tích đất sử dụng:........... Diện tích xây dựng:............................................
Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê):.....................................................................
5. Phạm vi hoạt động:.......................... (4)..............................................................
6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt
động:........................................................................................................................

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp:
8. Thời hạn hoạt động:......................
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Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt 
Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Kính đề nghị:............................... (1)............................xem xét, quyết định.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
(2) Ghi bằng chữ in hoa;
(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay;
(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục xin phép 
thành lập.
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Mẫu số 2. Đề án thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 
do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề 
nghị cho phép thành lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Hoặc Quốc hiệu và tên của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên Chính 
phủ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài)

ngày..... tháng.......năm......
ĐỀ ÁN

Thành lập............(tên cơ sở giáo dục)

I. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề.
2. Cơ sở pháp lý.
II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP
1. Sự cần thiết thành lập.
2. Mục tiêu đầu tư.
3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực.
4. Giới thiệu khái quát về chủ đầu tư.
III. CƠ SỞ GIÁO DỤC (tên cơ sở giáo dục)
1. Tên cơ sở giáo dục bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
2. Địa chỉ.
3. Địa điểm xây dựng/thuê.
4. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.
5. Ngành nghề, quy mô.
6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng 
nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng của hệ thống giáo dục 
quốc dân của Việt Nam.
IV. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY
1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị
2. Ban giám đốc/giám hiệu.
3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn.
4. Các phòng ban chức năng.
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5. Các tổ chức chính trị, xã hội.
V. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP
1. Vốn đầu tư.
2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê.
3. Chương trình giáo dục.
4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.
5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác.
VI. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG v à  p h á t  t r iể n

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mục, 
phương án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện).
2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên.
3. Nguồn tài chính thực hiện.
VII. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG
1. Cơ sở pháp lý.
2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, 
nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng...)
VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HỘI
1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư.
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội.
IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA (tên cơ sở) VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁC
X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
XI. PHỤ LỤC
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Mẫu số 3. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng.... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước
ngoài tiếng........ (1)............

Kính gửi:.... (2)....
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 
kết, gồm:
Bên Việt Nam ................................................. (3)...............................................
- Trụ sở:..........................................
- Điện thoại:..................................
- Fax:..............................................
- Website:......................................
- Quyết định thành lập:................ ................. (4).................................................
Bên nước ngoài:.......................... ................. (5)................................................
- Trụ sở:..........................................
- Điện thoại:..................................
- Fax:..............................................
- Website:......................................
- Giấy phép thành lập:...................................(6)...............................
Đề nghị.....................(2)..................... xem xét, phê duyệt liên kết tổ chức thi
cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng........ (1)............giữa................
(3).............. và................ (5)............... với các mục tiêu, phạm vi và thời hạn
hoạt động như sau:
1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết: (Ghi tóm tắt ngoại ngữ dự định liên kết 
tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, quy mô tổ chức thi hàng năm 
và loại chứng chỉ sẽ cấp theo liên kết).
2. Thời hạn hoạt động của liên kết:..................................................................
3. Nội dung liên kết (ghi tóm tắt):.....................................................................
Chúng tôi xin cam kết:
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1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 
Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Ghi chú:
(1) Ngoại ngữ đề nghị liên kết cấp chứng chỉ;
(2) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ;
(3) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;
(4) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 
Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;
(5) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;
(6) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 
nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.

BÊN VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

BÊN NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên Họ và tên
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Mẫu số 4. Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 
ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... , ngày......tháng.......năm........
ĐỀ ÁN

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 
(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo)
I. SỰ CẦN THIẾT
Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước ngoài.
II. GIỚI THIỆU CÁC BÊN LIÊN KẾT
1. Giới thiệu các bên liên kết.
2. Quá trình hợp tác giữa các bên.
III. NỘI DUNG LIÊN KẾT
1. Mục tiêu.
2. Thông tin về giá trị và phạm vi sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ nước 
ngoài.
3. Minh chứng về bảo đảm chất lượng của việc tổ chức thi, trách nhiệm của 
các bên.
4. Quyền hạn và trách nhiệm người tham dự thi.
5. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ dự kiến sẽ cấp.
6. Các nội dung liên quan khác.
V. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện.
8. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dụng cho liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ, địa 
điểm thực hiện liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
9. Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ thuật viên (danh sách trích 
ngang, lý lịch và các minh chứng về trình độ chuyên môn, năng lực sử dụng 
ngoại ngữ đính kèm thành phụ lục).
IV. TÀI CHÍNH
1. Lệ phí thi và các loại phí.
2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác.
3. Cơ chế thu chi và quản lý tài chính.
V. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ RỦI RO
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1. Biện pháp bảo đảm chất lượng.
2. Biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm quyền và lợi ích của người dự thi.
VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ LIÊN KẾT
1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ, người đại diện các bên liên kết tham gia quản lý (kèm theo lý lịch cá 
nhân kèm trong Phụ lục).
2. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ 
thuật viên.
Phụ lục kèm theo.
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ngày... tháng.... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài
Kính gửi:.... (1)......

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 
kết, gồm:
Bên Việt Nam .................................................(2)..............................................

Mẫu số 5. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Trụ sở:.........................................
- Điện thoại:..................................
- Fax:..............................................
- Website:......................................
- Quyết định thành lâp:................ ................. (3)..............................................
Bên nước ngoài: .......................... ................. (4)..............................................
- Trụ sở:.........................................
- Điện thoại:..................................
- Fax:..............................................
- Website:......................................
- Giấy phép thành lâp:................. ................. (5)..............................................
Đề nghị.....................(1)................ .. xem xét, phê duyệt liên kết giáo dục
giữa........ (2)............... và.......(4)... ... với nôi dung như sau:
1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết giáo dục: (mục tiêu, cấp học, quy mô 
tuyển sinh, văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận, thời gian dự kiến triển khai liên 
kết).
2. Thời hạn hoạt động của liên kết
3. Nội dung liên kết (ghi tóm tắt):.....................................................................
Chúng tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 
Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
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BÊN VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

BÊN NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố quản lý cơ sở giáo dục Việt 
Nam;
(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;
(3) Số, ký hiệu quyết định (hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) cho phép thành 
lập cơ sở giáo dục Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;
(4) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;
(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 
nước ngoài (giấy phép thành lập/hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương 
đương), thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.
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Mẫu số 6. Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI C hủ n g h ĩa  VIệT n am

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... , ngày......tháng.......năm........
ĐỀ ÁN

Thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài 
(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo)

I. S ự  CẦN THIẾT
Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết giáo dục
II. GIỚI THIỆU CÁC BÊN LIÊN KẾT
1. Giới thiệu các bên liên kết.
2. Quá trình hợp tác giữa các bên.
III. NỘI DUNG LIÊN KẾT
1. Mục tiêu: Mô tả cụ thể mục tiêu của liên kết nhằm xây dựng và thực hiện 
chương trình giáo dục tích hợp, mục tiêu cụ thể học sinh sẽ đạt được khi tham 
gia chương trình tích hợp, bảo đảm mục tiêu giáo dục phổ thông của Việt 
Nam.
2. Đối tượng tuyển sinh, quy mô tuyển sinh.
3. Chương trình giảng dạy: Mô tả chương trình giáo dục tích hợp, so sánh 
chương trình giáo dục của Việt Nam, chương trình giáo dục của nước ngoài, 
các môn học, nội dung tích hợp, ưu điểm của chương trình tích hợp...
4. Phương pháp: Mô tả cách thức thực hiện chương trình tích hợp: Giảng dạy, 
thi, kiểm tra, tốt nghiệp, sự phối hợp giảng dạy giữa giáo viên Việt Nam, giáo 
viên nước ngoài...
5. Văn bằng/chứng chỉ: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng nhận của nước 
ngoài (nếu có) dự kiến sẽ cấp, tính tương đương về văn bằng/chứng chỉ của hệ 
thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
6. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện.
7. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dụng cho liên kết, địa điểm thực hiện liên kết.
8. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy liên kết (danh sách trích ngang, lý 
lịch đính kèm thành phụ lục) đáp ứng quy định.
9. Sách giáo khoa, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác...
IV. t à i  c h ín h

1. Học phí.
2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác.
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3. Cơ chế quản lý thu, chi, đóng góp (nếu có).
V. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ RỦI RO
1. Biện pháp bảo đảm chất lượng.
2. Biện pháp quản lý rủi ro.
VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ LIÊN KẾT
1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết, người đại diện các bên liên kết tham gia 
quản lý (kèm theo lý lịch cá nhân).
2. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học và các bên liên quan 
khác.
Phụ lục kèm theo.
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Mẫu số 7. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt gia hạn (hoặc điều chỉnh) liên kết giáo dục với nước ngoài

Kính gửi:...... (1).......
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 
kết, gồm:
Bên Việt Nam .................................................(2)................................................
- Trụ sở:......................................................................................................
- Điện thoại:...............................................................................................
- Fax:...........................................................................................................
- Website:

Bên nước ngoài:............................................ (3)................................................
- Trụ sở:......................................................................................................
- Điện thoại:...............................................................................................
- Fax:...........................................................................................................
- Website:...................................................................................................
Đã được cho phép thực hiện liên kết theo Quyết định số:................(4)............
Đề nghị...(1)... phê duyệt gia hạn liên kết nêu trên trong thời 
hạn.......................

Nội dung và lý do đề
nghị:...................................................................................
Chúng tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 
Đơn đề nghị gia hạn và Hồ sơ kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

..., ngày... tháng.... năm

BÊN VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

BÊN NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)
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Họ và tên Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết;
(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;
(3) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;
(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban 
hành văn bản.
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..., ngày... tháng.... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài
Kính gửi:...... (1).......

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 
kết, gồm:
Bên Việt Nam ................................................. (2).............................................

Mẫu số 8. Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài
CỘNG H ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  N g h ĩa  v i ệ t  naM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Trụ sở:.....................................
- Điện thoại:...............................
- Fax:..........................................
- Website:..................................
Bên nước ngoài:............................................. (3)...................................
- Trụ sở:.....................................
- Điện thoại:...............................
- Fax:..........................................
- Website:..................................
Đã được cho phép thực hiện liên kết giáo dục theo Quyết định số:.... (4).........
Đề nghị....(1).... phê duyệt chấm dứt liên kết giáo dục nêu trên kể từ ngày.... 
tháng.. năm...
Lý do chấm dứt:....................................................................................................
Trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi chấm dứt liên kết:....................................
Chúng tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 
Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

BÊN VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

BÊN NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)
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Họ và tên Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết;
(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;
(3) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;
(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban 
hành văn bản.
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Mẫu số 9. Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

nA m
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../QĐ-.... ngày..... tháng.......năm...

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài.... (1).....

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm... của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 
năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục;
Xét đề nghị của..... (4)......và.......(6)......tại Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết
giáo dục...(1)........ ngày.... tháng.......năm.......;
Xét đề nghị
của........................................................... (3)........................................

(2).
Căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt liên kết 
Bên Việt Nam:..................
- Trụ sở:............................
- Điện thoại:......................
- Fax:.................................
- Website:..........................
- Quyết định thành lập:....
Bên nước ngoài:...............
- Trụ sở:............................
- Điện thoại:......................

(1)
(4)

(6)
(5)

giữa các Bên:
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- Fax:.......................................................................................................................
- Website:...............................................................................................................
- Giấy phép thành lâp:................................. (7).....................................................
Điều 2. Các Bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những 
cam kết, kế hoạch được trình bày trong Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết với 
những nôi dung chính sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:........................................ (8)..........................................
2. Thời gian và chương trình giảng dạy:.............................. (9)...........................
3. Ngôn ngữ giảng dạy:........................................ (10).........................................
4. Đôi ngũ giáo viên:...........................................(11)...........................................
5. Quy mô giảng dạy:..........................................(12)...........................................
6. Địa điểm giảng dạy:........................................(13)...........................................
7. Văn bằng/chứng chỉ:....................................... (14)...........................................
8. Kinh phí đào tạo và quản lý tài chính:............(15)...........................................
Điều 3. Sau mỗi năm học............... (16)............... chịu trách nhiệm báo cáo Sở
Giáo dục và Đào tạo về các hoạt đông liên quan đến việc tổ chức thực hiện và 
quản lý liên kết và định kỳ 6 tháng môt lần câp nhât cơ sở dữ liệu về liên kết 
giáo dục với nước ngoài.
........... (17)............chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có
liên quan thanh tra công tác tổ chức thực hiện và quản lý liên kết của các bên 
liên kết theo Quyết định này và Hồ sơ liên kết đã phê duyệt.
Điều 4. Thời hạn hoạt đông của liên kết 
là............................................................
Điều 5. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 5; (Ký tên, đóng dấu)

 - ................. ; Họ và tên
- Lưu: VT,........

Ghi chú:
(1) Tên liên kết giáo dục;
(2) Tên tỉnh/thành phố;
(3) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định phê duyệt liên kết;



20

(4) Tên của bên liên kết Việt Nam;
(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 
Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;
(6) Tên của bên liên kết nước ngoài;
(7) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 
nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;
(8) Đối tượng và yêu cầu về trình độ đầu vào, năng lực sử dụng ngoại ngữ và 
các yêu cầu khác;
(9) Thời gian học (năm học hoặc học kỳ), thời lượng chương trình giáo dục;
(10) Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giảng dạy;
(11) Quy định về giáo viên tham gia giảng dạy (trình độ chuyên môn và năng 
lực sử dụng ngoại ngữ);
(12) Số lượng dự kiến tuyển sinh hàng năm;
(13) Địa điểm thực hiện liên kết;
(14) Tên văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận và cơ sở cấp;
(15) Mức thu học phí (toàn khóa học hoặc theo năm học), nguồn kinh phí tài 
trợ (nếu có);
(16) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam và tên cơ sở giáo dục nước ngoài;
(17) Đơn vị được giao nhiệm vụ.
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Mẫu số 10. Quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục hoặc chấm 
dứt liên kết giáo dục

............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
-------- NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../QĐ-.... ...., ngày..... tháng.......năm...

QUYẾT ĐỊNH
Gia hạn/điều chỉnh/chấm dứt liên kết giáo dục 

liên kết giáo dục với nước ngoài...  (1).....
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

..... (2)......
Căn cứ............................................................................................................. ;
Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm... của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 
năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục;
Xét đề nghị của..... (4)......và.......(6)...... tại Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết
giáo dục...(1)........ ngày.... tháng.......năm.......;
Xét đề nghị của........................................................... (3)......................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn/điều chỉnh/chấm dứt liên kết.........................(1)......................
đã được phê duyệt t ạ i ......................
Trường hợp gia hạn: nêu rõ thời gian, nội dung gia hạn
Trường hợp điều chỉnh: nêu rõ nội dung điều chỉnh
Điều 2. Các Bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những 
cam kết, kế hoạch được phê duyệt
Điều 3. Sau mỗi năm học............... (16)............... chịu trách nhiệm báo cáo Sở
Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện và 
quản lý liên kết và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật cơ sở dữ liệu về liên kết 
giáo dục với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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........... (17)............chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có
liên quan thanh tra công tác tổ chức thực hiện và quản lý liên kết của các bên 
liên kết theo Quyết định này và Hồ sơ liên kết đã phê duyệt.
Điều 4. Thời hạn hoạt động của liên kết 
là............................................................
Điều 5. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 5; (Ký tên, đóng dấu)

 - .................. ; Họ và tên
- Lưu: VT,........

Ghi chú:
(1) Tên liên kết giáo dục;
(2) Tên tỉnh/thành phố;
(3) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định phê duyệt liên kết;
(4) Tên của bên liên kết Việt Nam;
(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 
Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;
(6) Tên của bên liên kết nước ngoài;
(7) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 
nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;
(8) Đối tượng và yêu cầu về trình độ đầu vào, năng lực sử dụng ngoại ngữ và 
các yêu cầu khác;
(9) Thời gian học (năm học hoặc học kỳ), thời lượng chương trình giáo dục;
(10) Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giảng dạy;
(11) Quy định về giáo viên tham gia giảng dạy (trình độ chuyên môn và năng 
lực sử dụng ngoại ngữ);
(12) Số lượng dự kiến tuyển sinh hàng năm;
(13) Địa điểm thực hiện liên kết;
(14) Tên văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận và cơ sở cấp;
(15) Mức thu học phí (toàn khóa học hoặc theo năm học), nguồn kinh phí tài 
trợ (nếu có);
(16) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam và tên cơ sở giáo dục nước ngoài;
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(17) Đơn vị được giao nhiệm vụ.
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Mẫu số 11. Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục 
nước ngoài tại Việt Nam

.............. (1)...............  (QUỐC HIỆU/BIỂU TƯỢNG
CỦA... (1)... nếu có)

Số...........  .......... , ngày..... tháng.......năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

.....................(1)........................
Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài:.................................... (2)
Được thành lập theo:.............................................................. (3)
Có trụ sở tại:...............................................................................
Điện thoại:.............................................Fax:.............................
E-mail:...................................................Website:.....................
Lĩnh vực hoạt động chính:........................................................

Xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục tại Việt Nam với nội dung 
sau:
1. Tên Văn phòng đại diện:
Tên tiếng Việt:....................................................... (4)................................
Tên tiếng nước ngoài:.................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..................................................................................
2. Địa chỉ đặt trụ  sở Văn phòng đại diện:............................................

3. Trưởng Văn phòng đại diện:
Họ và tên:.........................(5)...............Giới tính (Nam, nữ):
Sinh ngày...... tháng........năm........Quốc tịch:........................
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:......................(6).................

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số:
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Do:..........................cấp ngày........tháng........năm........tại:
4. Nội dung hoạt động:.....................................................

5. Thời hạn hoạt động:............................................................................

Chúng tôi xin cam kết:
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn 
xin phép và Hồ sơ gửi kèm;
- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan 
đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại 
Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện.

Đại diện theo pháp luật của tổ chức, 
cơ sở giáo dục nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
(2) Ghi tên bằng chữ in hoa;
(3) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo 
dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành;
(4) Ghi tên bằng chữ in hoa;
(5) Ghi tên bằng chữ in hoa;
(6) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt 
Nam.
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Mẫu số 12. Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước
ngoài tại Việt Nam

ỦY BAN n h â n  d â n  Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m
CẤP TỈNH ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../QĐ-.........  Hà Nội, ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
Cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

của...(1)... tại Việt Nam
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ 
quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và 
Nghị định số... sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Xét đề nghị của...............(1)............... xin phép thành lập Văn phòng đại diện
tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép:............. (1)...... có địa chỉ trụ sở chính tại.................. (2)......
được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Tên giao dịch bằng tiếng Việt:.............................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài:..................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................
Địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện:....................................................................
Trưởng Văn phòng đại diện:................................................................................
Họ và tên:............ (3)............................ Giới tính (nam, nữ):..............................
Sinh ngày......................tháng........ năm.......... Quốc tịch:..............................
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:..........................................................................
Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ......................do cấp ngày... tháng...
năm... tại
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Điều 3. Văn phòng đại diện của...... (1).......tại Việt Nam có tài khoản, con
dấu riêng, có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam và 
thực hiện các quy định đối với văn phòng đại diện giáo dục quy định tại Nghị 
định số.../2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước 
ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Điều 4. Thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện...... (1).......là...(4)__năm
kể từ ngày ban hành Quyết định này.
Điều 5. Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như Điều 5; (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu: VT,..

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại 
diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;
(2) Địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập 
Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;
(3) Ghi bằng chữ in hoa;
(4) Thời hạn theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
(5) Tên tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Tổng số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện:.... người.
Điều 2. Nội dung hoạt động:....................................................................
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Mẫu số 13. Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành 
lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

ỦY bAn  n h a n  d â n  .. CỘNG HOA XA HỘI c Hủ  n g h ĩa  v iệ t
-------- nA m

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày..... tháng.......năm........

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung/gia hạn Quyết định cho phép thành lập Văn 

phòng đại diện giáo dục nước ngoài của....(1)..... tại Việt Nam
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ..

Căn
cứ..................................................... (2)........................................................... ;
Căn
cứ..................................................... (2)........................................................... ;
Căn
cứ.................................................. (3).............................................................. ;
Theo đề nghị của ...

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép sửa đổi, bổ sung/gia hạn Quyết định số...... (4).........về việc
cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 
của........ (1)............ tại Việt Nam như sau:
....................................................................(5)........................................................

Điều........................................................... (6)........................................................

Điều n. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
............ (7)............chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như Điều n; (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
- ...(8).... .;
 - ......... ; Họ và tên
- Lưu: VT,..

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
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(2) Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định;
(3) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo 
dục nước ngoài;
(4) Số Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước 
ngoài tại Việt Nam;
(5) Các nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hoạt động của Văn phòng 
đại diện và gia hạn thời hạn hoạt động;
(6) Các nội dung trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp của Văn phòng 
đại diện và các bên liên quan khác (nếu có);
(7) Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định;
(8) Tên chức danh/cơ quan/đơn vị nhận được Quyết định.



30

Mẫu số 14. Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ 
chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

ỦY BAN Nh â n  d â n  ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
-------- nA m

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../QĐ-......  ....... , ngày tháng năm.......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài• • • o ỉ o • • o • o

của....... (1)..........tại Việt Nam

Căn cứ......................(2).......................................................................... ,
Căn
cứ.................................(2).....................................................
Căn
cứ.................................(3).....................................................
Theo đề nghị của..........................................(4).......................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
của....... (1)......tại Việt Nam theo Quyết định
số...(5)..................................................
Điều...
....................................... (6)...........................................................................
Điều
n........................................(7)..........................................................................
..................(8).............chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như Điều n; (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 - ... ...(9)............. ;
 - .....................; Họ và tên
- Lưu: VT,...........

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
(2) Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định;
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(3) Hồ sơ đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài đề nghị chấm dứt 
hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam;
(4) Thủ trưởng đơn vị soạn thảo, trình Quyết định;
(5) Số, ký hiệu, trích yếu Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện 
giáo dục nước ngoài của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;
(6) Các nội dung liên quan về trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cơ sở giáo 
dục nước ngoài và các bên liên quan sau khi chấm dứt hoạt động;
(7) Hiệu lực của Quyết định;
(8) Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định;
(9) Tên chức danh/cơ quan/đơn vị nhận được Quyết định.
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Mẫu số 15. Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề 
nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1)., ngày tháng..... năm 20..

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị cho phép thành lập Văn phòng đại diện... (2) ... tại Việt Nam

Kính gửi: ..........................

1. Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài (ghi bằng chữ in
hoa tiếng Việt, tiếng Anh và bằng tiếng nước sở tại):......................(3).............

2. Giấy chứng nhận hoặc quyết định thành lập số....... do........cấp ngày............

3. Địa chỉ trụ sở chính (ở nước ngoài nơi có tổ chức, cơ sở giáo dục nghề
nghiệp nước ngoài làm đơn xin phép):..................................................................

Điện thoại:.......................Fax...............................E-mail.....................................

4. Lĩnh vực đang hoạt động hợp pháp của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
nước ngoài:

5. Tóm tắt quá trình phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài:

6. Nguồn và khả năng tài chính:

Đề nghị cho phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung sau:

1- Tên Văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):...............................................

- Địa chỉ dự kiến đặt Văn phòng đại diện:............................................................

- Điện thoại:.....................Fax...................E-mail.................... Website:..............

- Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Văn phòng đại diện:....................................

- Nội dung, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện:...................................

- Lý do thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam:.............................................
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2- Chức năng, nhiệm vụ chính của văn phòng đại diện tại Việt Nam

3- Số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện là... người

- Số người từ nước ngoài vào là....................... người

- Số người tuyển dụng tại Việt Nam là........... người

4- Họ tên người đứng đầu Văn phòng đại diện:..................................................

- Ngày sinh.... /.... / .... Dân tộc....................... Quốc tịch......................................

- Hộ chiếu (Chứng minh nhân dân), số.............................. Ngày cấp..../.../......

Nơi cấp................Thời hạn sử dụng:....................................................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc:.........

- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:.................................................................

- Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền
của Việt Nam cấp số: Ngày cấp................................ Nơi cấp.............................
Thời hạn:............................................................................................................

..... (4)...........cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật.
Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước Việt Nam 
về các hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, Văn 
phòng đại diện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam; 
không làm bất cứ việc gì dẫn đến vi phạm pháp luật và quy định hiện hành 
của nhà nước Việt Nam.................................................................................

Kèm theo : .... ngày.... tháng.... năm....
- Đại diện theo pháp luật của tổ
- chức,
- cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước

ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(1): Địa danh.

(2), (3), (4): Ghi cụ thể tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài.
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Mẫu số 16. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
.......................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1)..., ngày..... tháng........năm.......

GIẤY PHÉP

Thành lập Văn phòng đại diện....... (2 )......... tại Việt Nam

Số:...........

1. Cấp cho:............................. (3).......................................................................

Tên giao dịch quốc tế:........................................................................................

Thuộc:..................................................................................................................

Địa điểm trụ sở:..................................................................................................

Điện thoại:.......................... , Fax:.................... , E-mail:.............................

Quyết định thành lập số:..............................................................................

Ngày, tháng, năm cấp:........................................................................................

Được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Địa điểm Văn phòng đại diện:...........................................................................

Điện thoại:............. , Fax:............... , E-mail:.................. Website....................

2. Họ và tên người đứng đầu Văn phòng đại diện:..........................................

- Sinh ngày.... /...../.... Dân tộc....................... Quốc tịch...................................

- Hộ chiếu (Chứng minh nhân dân), số.............................. Ngày cấp..../..../...

Nơi cấp................Thời hạn sử dụng:.............................................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước sở tại và địa chỉ nơi làm việc:

- Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:.................................................................

- Thẻ thường trú (thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú) do cơ quan có thẩm quyền

của Việt Nam cấp số: Ngày cấp.............................. Nơi cấp...........................

Thời hạn:.................................................................................
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3. Văn phòng đại diện....... (4)......tại Việt Nam thuộc.......(5).....chịu sự quản

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...(6).... ; hoạt động theo Quy chế tổ chức và

hoạt động của Văn phòng và các quy định khác của pháp luật.

4. Văn phòng đại diện....... (7)......hoạt động theo quy định của pháp luật về

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; có tư 

cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng; 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn hoạt động: 05 năm.

6. Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký./.

..... .(8).....
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

(1): Địa danh.

(2), (3), (4), (5), (7): Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài đề nghị thành lập văn phòng đại diện.

(6): Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của Văn 
phòng.

(8): Quyền hạn, chức vụ của người ký.
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Mẫu số 17. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép 
thành lập văn phòng đại diện

................(1)................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
------- NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :........ / .........-...........  ..... , ngày... tháng... năm 20.
V/v đề nghị...... (2)........

Kính gửi: ......................

1. Thông tin về tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa 
đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại 
Việt Nam

2. Thông tin về văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
nước ngoài tại Việt Nam

- Tên văn phòng đại diện:...................................................................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................

- Địa điểm văn phòng đại diện:............................................................ (3)........

- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện: [Giấy phép số............... ngày,
tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của giấy phép].

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập 
văn phòng đại diện tại Việt Nam

4. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập 
văn phòng đại diện tại Việt Nam
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(Hồ sơ kèm theo) 

Đề ng h ị................................xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt 
Nam.

(2) Ghi lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện tại Việt Nam.

(3) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành 
phố.

(4) Chức danh người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước 
ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện tại Việt Nam.

(4)r

(Ký tên, đóng dâu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 18. Quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập 
văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam

.................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
------- NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1)..., ngày tháng...... năm 

GIẤY PHÉP

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện...(2) ...
tại Việt Nam

Số........... (3)............/GPVPĐD

Căn c ứ ...............................................................
(4 )........................................................ ;

Căn cứ.................................................................
(5 )......................................................  ;

Xét đề nghị
của................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép .........về việc thành lập
Văn phòng đại diện (6) tại Việt Nam, như sau:

............................................................................  (7).............................................

Điều...

/
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Nơi nhận:
- Như Điều...;

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 
NGƯỜI KÝ (8)

(Chữ ký, dâu)

- Lưu: VT,.... (9) A.xx (10)

Họ và tên

(1) Địa danh.

(2), (6) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài.

(3) Số văn bản.

(4) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội).

(5) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội 
dung quyết định.

(7) Nội dung quyết định: sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về:
1. Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, cấp xã được phân định theo quy định của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực giáo dục

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức 
Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
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2. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có 
thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định; không trùng lặp, 
chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền địa phương các cấp 
và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy 
ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

4. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của cơ quan, xã hội, người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

6. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

7. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân định thẩm quyền do ngân sách nhà 
nước bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Về phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết 
thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức phí, lệ 
phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương ứng.

Chương II
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA

p h ư ơ Ng  h a i  c ấ p  t r o n g  L ĩn h  v ự c  g iá o  d ụ c  m ầ m  n o N

MỤC 1
NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU GIÁO, TRƯỜNG MẦM NON

Điều 4. Thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, 
đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non công lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non)

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động 
giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường mầm 
non quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 
8 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thực hiện theo quy định 
tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 2
NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP

Điều 5. Thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động giáo dục, 
sáp nhập, chia, tách, giải thể nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp 
mầm non độc lập công lập, tư  thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập)

1. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động giáo dục, 
sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập quy định tại khoản 1 
Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 1 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, 
đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục mầm 
non độc lập theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Phụ lục I kèm 
theo Nghị định này.

Chương III
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHư Ơn G h a i  c ấ p  t r o n g  l ĩ n h  VỰC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

MỤC 1 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

Điều 6. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép 
hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải 
thể trường tiểu học công lập, tư  thục (sau đây gọi chung là trường tiểu học)

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động 
giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường tiểu 
học quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 18, khoản 2 Điều 19, khoản 2 
Điều 20 và khoản 2 Điều 21 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể trường tiểu học quy định theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 
12, Điều 13 và Điều 14 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
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CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC

Điều 7. Cho phép, đình chỉ, thu hồi quyết định cho phép cơ sở giáo 
dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

1. Thẩm quyền cho phép, đình chỉ, thu hồi quyết định cho phép cơ sở giáo 
dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học quy định tại 
khoản 1 Điều 23 và điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép, đình chỉ, thu hồi quyết 
định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp 
tiểu học quy định tại Điều 15 và Điều 16 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 3
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Điều 8. Thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo 
dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung 
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
công lập, tư  thục (sau đây gọi chung là trường trung học)

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động 
giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung 
học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 28, khoản 2 Điều 29, khoản 2 
Điều 30 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
phổ thông quy định tại khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 28, khoản 2 Điều 29, 
khoản 2 Điều 30 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục 
đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung học phổ thông quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 2 Điều 
29 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo thực hiện.

MỤC 2
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4. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể trường trung học theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 
20, Điều 21 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

CHƯƠNG IV
PHÂN ĐINH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

HAI CẤP TRONG LĨNH V ự c  CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

MỤC 1
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

NGHỀ Ng Hiệ P - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 9. Thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập, tư  thục

1. Thẩm quyền thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể 
trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên công lập quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 2 Điều 34, khoản 2 
Điều 35, khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 
- giáo dục thường xuyên tư thục quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 2 Điều 34, 
khoản 2 Điều 35, khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, 
đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập, tư thục theo quy 
định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤ C 2
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Điều 10. Thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể trung tâm học tập cộng đồng công lập, tư  thục 
(sau đây gọi chung là trung tâm học tập cộng đồng)

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể trung tâm học tập cộng đồng quy định tại khoản 1 Điều 
38, khoản 2 Điều 39, khoản 2 Điều 40 và khoản 2 Điều 41 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, 
đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm học tập cộng đồng theo 
quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 3
TRUNG TÂM KHÁC THựC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 11. Thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
thường xuyên công lập, tư  thục (sau đây gọi chung là trung tâm khác thực 
hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên)

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường 
xuyên quy định tại điểm b khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 45, khoản 2 Điều 46 
và khoản 2 Điều 47 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 và 
Điều 33 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 4
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Điều 12. Thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, 
tư thục (sau đây gọi chung là trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập)

1. Thẩm quyền thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể 
trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập quy định tại khoản 1 Điều 
49, khoản 2 Điều 50, khoản 2 Điều 51 và khoản 2 Điều 52 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, 
giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục quy định tại khoản 1 
Điều 49, khoản 2 Điều 50, khoản 2 Điều 51 và khoản 2 Điều 52 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển 
giáo dục hòa nhập theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Phụ 
lục I kèm theo Nghị định này.
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CHƯƠNG V
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG HAI CẤP ĐỐI VỚI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT

MỤC 1
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Điều 13. Thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động 
giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú

1. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ thông 
dân tộc nội trú quy định tại khoản 1 Điều 54, điểm b khoản 2 Điều 57 và điểm b 
khoản 3 Điều 57 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở 
hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục trường phổ thông dân tộc nội 
trú trung học cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 56 và điểm b khoản 1 Điều 57 
Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã thực hiện.

3. Thẩm quyền cho phép cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp 
học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo 
dục trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông 
quy định tại khoản 1 Điều 56 và điểm b khoản 1 Điều 57 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập, cho phép hoạt động 
giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ 
thông dân tộc nội trú theo quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40 Phụ lục I kèm 
theo Nghị định này.

MỤ C 2
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

Điều 14. Thẩm quyền thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình 
chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ thông dân 
tộc bán trú

1. Thẩm quyền thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt 
động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú 
quy định tại khoản 1 Điều 59, khoản 1 Điều 61, điểm b khoản 1 Điều 62, điểm b 
khoản 2 Điều 62 và điểm b khoản 3 Điều 62 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập, cho phép hoạt động 
giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ 
thông dân tộc bán trú theo quy định tại Điều 41, Điều 42, Điều 43 Phụ lục I kèm 
theo Nghị định này.

MỤC 3
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

Điều 15. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép 
hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải 
thể trường trung học phổ thông chuyên công lập, tư  thục (sau đây gọi chung 
là trường trung học phổ thông chuyên)

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập sáp nhập, chia, tách, 
giải thể trường trung học phổ thông chuyên quy định tại khoản 1 Điều 71 và 
khoản 2 Điều 74 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục 
trường trung học phổ thông chuyên quy định tại khoản 1 Điều 73 và khoản 1 Điều 
74 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể trường trung học phổ thông chuyên theo quy định tại Điều 44, Điều 
45 và Điều 46 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 4
TRƯỜNG NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC, THỂ THAO

Điều 16. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép 
hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải 
thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, 
giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao quy định tại khoản 1 
Điều 76, điểm b khoản 2 Điều 79 và điểm b khoản 3 Điều 79 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.
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2. Thẩm quyền cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
thuộc địa phương hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục trường năng 
khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thuộc địa phương quy định tại khoản 1 Điều 
78 và điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao theo quy định tại 
Điều 47, Điều 48, Điều 49 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 5
TRƯỜNG, LỚP DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Điều 17. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép 
hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải 
thể trường, lớp dành cho người khuyết tật

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, 
giải thể trường dành cho người khuyết tật và thành lập hoặc cho phép thành lập 
lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm 
giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 
quy định tại khoản 1 Điều 81, điểm b khoản 2 Điều 84, điểm b khoản 3 Điều 84 
và khoản 2 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người 
khuyết tật trong trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường 
xuyên cấp trung học cơ sở tại khoản 2 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Thẩm quyền cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo 
dục, đình chỉ hoạt động giáo dục trường dành cho người khuyết tật quy định tại 
khoản 1 Điều 83 và điểm b khoản 1 Điều 84 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể trường, lớp dành cho người khuyết tật theo quy định tại Điều 50, 
Điều 51, Điều 52 và Điều 53 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
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CHƯƠNG VI
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

HAI CẤP TRONG THựC HIỆN CHUYỂN ĐỔI NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU
GIÁO, t r ư ờ n g  m ầ m  n o n , Cơ  s ở  g iá o  d ụ c  p h ổ  t h ô n g  Tư  t h ụ c

SANG NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU GIÁO, TRƯỜNG MẦM NON, CƠ SỞ 
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

MỤC 1
CHUYỂN ĐỔI NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU GIÁO, TRƯỜNG MẦM NON, CƠ SỞ 
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤC SANG NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU GIÁO, 

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THụC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

Điều 18. Thẩm quyền chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường 
mầm non tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư  thục 
hoạt động không vì lợi nhuận

1. Thẩm quyền chuyển đổi đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm 
non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động tại 
điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền chuyển đổi đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm 
non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động tại 
điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non 
tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định tại Điều 54 Phụ lục I kèm 
theo Nghị định này.

MỤC 2
CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤC SANG CƠ SỞ 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ t Hụ C h o ạ t  đ ộ n g  KHô Ng  v ì  l ợ i  n h u ậ n

Điều 19. Thẩm quyền chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư  thục sang cơ 
sở giáo dục phổ thông tư  thục hoạt động không vì lợi nhuậno • ỉ o • • • o o • •

1. Thẩm quyền chuyển đổi đối với trường tiểu học tư thục, trường trung học 
cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động 
tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
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2. Thẩm quyền chuyển đổi đối với trường trung học phổ thông tư thục, 
trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động và cơ sở 
giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện 
hoạt động tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ 
thông tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi 
nhuận theo quy định tại Điều 55 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

CHƯƠNG VII

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG HAI CẤP TRONG LĨNH V ựC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

MỤC 1

THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ
n g H i ệ p , p h â n  h i ệ u  Củ a  t Rư ờ NG t r u n g  Cấ p

Điều 20. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và thành lập, phân hiệu của trường trung cấp

1. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 
trung cấp tư thục trên địa bàn tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu của trường 
trung cấp tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp và thành lập, phân hiệu của trường trung cấp theo quy 
định tại Điều 56 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
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CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC 
NGHỀ NGHIỆP; CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA

TRƯỜNG TRUNG Cấ p

Điều 21. Thẩm quyền chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp

1. Thẩm quyền chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc cho phép chia, tách, sáp 
nhập, giải thể và đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công 
lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tại điểm c 
khoản 3 Điều 10, điểm d khoản 4 Điều 11 và điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định 
số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Thẩm quyền chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp tại 
Điều 12 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Sở 
Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc 
cho phép chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đổi tên cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp theo quy 
định tại Điều 57, Điều 58, Điều 59 và Điều 60 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 3
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 22. Thẩm quyền đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh 
nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
tại khoản 2 Điều 16, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp và doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Phụ lục I kèm theo 
Nghị định này.

MỤC 2
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ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, THU HỒI^ 
GIẤY CHỨNG NHẬN Đă n g  k ý  h o ạ t  đ ộ n g  g i á o  d ụ c  n g h ề

NGHIỆP

Điều 23. Thẩm quyền đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Thẩm quyền đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại khoản 2 Điều 21 , điểm b 
khoản 2 Điều 22 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ) do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp theo quy định tại Điều 63 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 5
CƠ SỞ GIÁO DỤC n g h ề  n g h i ệ p , p h â n  h i ệ u  Củ a  t r ư ờ n g  

t r u n G c ấ p  c ó  v ố n  Đầ u  t ư  n ư ớ c  n g o à i

Điều 24. Thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp, phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư 
nước ngoài

1. Thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp, phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại 
khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, phân hiệu của trường trung cấp có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Phụ lục I kèm theo Nghị 
định này.

MỤC 4
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CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC 
NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI; CHẤM DỨT h o ạ t  

ĐỘNG PHâ N h i ệ u  Củ a  t r ư ờ n g  t r u n g  c ấ p  Có  v ố n  đ ầ u  Tư
NƯỚC NGOÀI

Điều 25. Thẩm quyền cho phép chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp có vốn đầu tư nước 
ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư 
nước ngoài

1. Thẩm quyền cho phép chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư 
nước ngoài, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu 
tư nước ngoài tại khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 18, Điều 19, khoản 2 Điều 
20 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính 
phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép chia, tách, sáp nhập, 
giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt 
hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 
định tại Điều 66, Điều 67, Điều 68, Điều 69 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

MỤC 7
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO

TẠO Vớ i  Nư ớ c  n g o à i  ’

Điều 26. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên 
kết đào tạo với nước ngoài

1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo 
với nước ngoài, đình chỉ đối với hoạt động liên kết đào tạo của trường trung 
cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động liên 
kết đào tạo tại khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 6 
Điều 26 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, đình chỉ đối với hoạt động liên kết 
đào tạo của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, 
chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 70, Điều 71 Phụ lục I 
kèm theo Nghị định này.

MỤC 6
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THÀNH LẬP, CÔNG n h ậ n  Cơ  s ở  g iá o  d ụ c  n g h ề  n g h i ệ p  Tư
THỤC VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Có  VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC 

NGOÀI HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

Điều 27. Thẩm quyền thành lập, công nhận cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp tư  thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt 
động không vì lợi nhuận

1. Thẩm quyền thành lập, công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi 
nhuận tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục 
nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập, công nhận cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định tại Điều 72 Phụ lục I kèm theo Nghị 
định này.

CHƯƠNG VIII
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH CHI TIẾT THI 

HÀNH LUẬT GIÁO DỤC, LUẬT ’ GIÁO DỤC Ng Hề  n g h i ệ p  v à  c á c  
NGHỊ Địn h  c ó  l i ê n  q u a n  t r o n g  l ĩ n h  V ựC GIÁO DỤC

Điều 28. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề 
nghiệp

Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại 
Điều 7 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo 
dục và Đào tạo thực hiện.

Điều 29. Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ 
về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

1. Thẩm quyền kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù 
chữ tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính 
phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền kiểm tra công nhận đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 
20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù 
chữ do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

MỤC 8
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3. Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm:

a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

b) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
c) Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với 

phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo 
dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ 
(đối với xóa mù chữ).

4. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:

a) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù 
chữ kèm theo các biểu thống kê;

b) Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

5. Thời gian kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 
của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Ủy ban nhân dân cấp xã 
thực hiện.

6. Trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
quy định tại Điều 38 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ 
về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 30. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 
quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn 
được đào tạo của giáo viên tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 71/2020/NĐ- 
CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ 
chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do Sở 
Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Điều 31. Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 
quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

1. Thẩm quyền thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách phát triển giáo dục 
mầm non tại Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển 
giáo dục mầm non do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Thẩm quyền thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách phát triển giáo dục 
mầm non tại Điều 8, Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 
của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non do Sở Giáo 
dục và Đào tạo thực hiện.



17

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thẩm định hồ sơ thực hiện 
chính sách phát triển giáo dục mầm non:

a) Đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh 
vực giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định; phòng chuyên môn thuộc Sở 
Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và trình Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo quyết định; Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chuẩn bị hồ 
sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

b) Đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ quan chuyên môn 
phụ trách lĩnh vực giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý 
hồ sơ, thẩm định trực tiếp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định; 
phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm 
định hồ sơ và trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định; Sở Giáo dục 
và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, thẩm định trực tiếp và trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 32. Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính 
phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

1. Thẩm quyền xây dựng chỉ tiêu cử tuyển của Ủy ban nhân dân cấp xã và 
báo cáo đề xuất chỉ tiêu cử tuyển lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại khoản 3 Điều 
7 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế 
độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số do Ủy ban nhân dân cấp 
xã thực hiện.

2. Thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với 
người học cử tuyển vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 được quy 
định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của 
Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 33. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ  chi phí học tập; 
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ)

1. Thẩm quyền chi trả (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả), quyết 
toán kinh phí miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập (hoặc ủy 
quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 
của Chính phủ) do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
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2. Thẩm quyền chi trả (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả), quyết 
toán kinh phí miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại điểm a 
khoản 1 Điều 22 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ) do Ủy ban nhân dân cấp xã 
thực hiện.

3. Thẩm quyền tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại điểm khoản 3, khoản 4 Điều 23 Nghị 
định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 
31/12/2023 của Chính phủ) do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 34. Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ 
quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo 
dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách

1. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú 
và trình tự, thủ tục cấp kinh phí thực hiện đối với các cơ sở giáo dục mầm non 
quy định tại Điều 8 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ 
quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ 
em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền xét duyệt học sinh bán trú, học 
viên bán trú và trình tự, thủ tục cấp kinh phí, hỗ trợ gạo đối với các cơ sở giáo 
dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Điều 9 Nghị định số 
66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em 
nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi 
ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng 
chính sách do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cấp kinh phí và hỗ trợ gạo cho 
học sinh dân tộc nội trú của các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 
12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học 
viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải 
đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách do Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền lập dự toán, quản lý và quyết 
toán kinh phí hỗ trợ cho trẻ em nhà trẻ, học sinh và hỗ trợ cho các cơ sở giáo 
dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (không bao gồm hỗ trợ gạo) quy định tại
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điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 
của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ 
sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách do Ủy ban nhân dân cấp 
xã thực hiện.

Điều 35. Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ 
quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nhà 
giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9, khoản 1 
Điều 10, Phụ lục I Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ 
quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền xét tặng danh hiệu “nhà giáo 
nhân dân”, “nhà giáo ưu tú” theo quy định tại Chương IV Nghị định số 
35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 
“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

Điều 36. Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách nội trú  đối với học sinh, sinh viên học cao 
đẳng, trung cấp

Thẩm quyền chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác cho học 
sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập thuộc diện được 
hưởng chính sách nội trú quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 53/2015/QĐ- 
TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học 
sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

CHƯƠNG IX
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Ha i  c ấ p  t r o n g  q u ả n  l ý  n h à  n ư ớ c  v ề  g iá o  Dụ c

Điều 37. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục 
tại địa phương và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục 
thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1 . Về xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách phát triển 
giáo dục

Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch, chương 
trình, đề án, dự án, chính sách địa phương để phát triển giáo dục trên địa bàn 
tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục quốc gia và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.
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2. Về cơ sở vật chất cho giáo dục
a) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch phát 

triển hệ thống cơ sở giáo dục, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nguồn 
lực, kinh phí để đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học trên địa bàn tỉnh theo 
quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sử dụng, bố trí đủ quỹ đất dành cho 
các cơ sở giáo dục theo chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục tại địa phương.

3. Về tài chính cho giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương
a) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí 

hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 
dục đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quy định cơ chế thu và sử dụng mức 
thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý sau khi được Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua;

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bố trí đủ ngân sách nhà nước chi cho 
giáo dục tại địa phương theo quy định; quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách 
nhà nước chi cho giáo dục theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phân 
cấp quản lý ngân sách hiện hành nhằm đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất 
lượng giáo dục;

d) Thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực hợp 
pháp để phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

4. Về đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản lý, viên chức và người lao động
Tham mưu trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế công 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo trong tổng số biên chế được cấp có thẩm 
quyền giao; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong 
các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định 
của pháp luật; ban hành chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản 
lý, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh;

5. Về tổ chức hoạt động và quản lý cơ sở giáo dục
a) Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ;
b) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều 

động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với 
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh và 
trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;

c) Quyết định phân cấp, ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương; các nội dung quản lý nhà 
nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của địa phương;
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d) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục; thành 
lập, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập 
hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên tư thục; thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công 
lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cho phép thành lập trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục; thành lập, đình chỉ hoạt động 
giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập công lập; thành lập, điều kiện và thủ tục cho phép hoạt động giáo dục, đình 
chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ thông dân tộc nội 
trú theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Quyết định chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì 
lợi nhuận (nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động); cơ sở giáo dục phổ thông tư 
thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
(trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học 
có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và 
bảo đảm điều kiện hoạt động và cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động); cho phép thành lập trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, phân hiệu của trường trung cấp có 
vốn đầu tư nước ngoài; thành lập, công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định của Chính 
phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường; 
công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, thôi giữ chức vụ, 
miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường 
cao đẳng, trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, trường đại học công 
lập trực thuộc tỉnh theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định.

g) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù 
chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

6. Về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực giáo dục
a) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, thanh tra Ủy ban nhân dân cấp xã và các 

cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện pháp luật về giáo dục thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Chỉ đạo và tổ chức giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan về giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
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c) Thực hiện trách nhiệm quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính về 
giáo dục theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và 
các nguồn tài chính hợp pháp khác cho giáo dục trên địa bàn tỉnh;

đ) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy 
định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm 
quyền quản lý.

7. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng các 
tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển giáo dục trên 
địa bàn.

8. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định 
kỳ và đột xuất về lĩnh vực giáo dục của địa phương với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 38. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực giáo dục tham 

mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về giáo dục tại địa phương, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về giáo dục và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các 
hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định và thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1 . về  xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách phát triển 
giáo dục

a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh quyết định kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, thực hiện chính sách 
phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục 
quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết 
định, chỉ thị, kế hoạch và các văn bản khác về lĩnh vực giáo dục.

2. về  cơ sở vật chất cho giáo dục
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện huy động các nguồn lực để phát triển giáo 

dục, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc; 
tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm 
giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người 
học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trước Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện 
quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất, nguồn lực, kinh phí để đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học trên địa bàn 
theo thẩm quyền quy định.
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3. Về tài chính cho giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa 
phương

a) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khung 
học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 
động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng dự toán ngân sách giáo dục, quyết định phân bổ, giao dự 
toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; duyệt quyết toán, thông báo quyết toán năm và tổng hợp báo 
cáo quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo dục trực thuộc; phối hợp với Sở Tài 
chính xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của địa phương trình cấp có thẩm quyền. Chịu trách 
nhiệm chi trả (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả), quyết toán kinh phí 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí theo quy định của 
pháp luật.

4. Về đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản lý, viên chức và người lao động
a) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc 

làm, biên chế công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật; 
Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, 
tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ sở 
giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật; 
Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ 
nhà giáo, nhân sự quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục; 
chủ trì tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh các chính sách đặc thù đối với đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản lý, viên chức, 
người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, thay đổi chức danh 
nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đối với đội ngũ nhà giáo, nhân sự 
quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa 
bàn tỉnh theo quy định; chủ trì triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 
đối với đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên 
địa bàn tỉnh theo quy định;

c) Bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người 
làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số lượng hợp đồng lao động theo 
đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng 
giáo dục, chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, 
quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và người học, thực hiện chính sách 
phát triển giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

d) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 
lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng 
trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường; công nhận, bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, thay đổi vị
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trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường 
cao đẳng, trường cán bộ quản lý giáo dục trực thuộc tỉnh theo tiêu chuẩn chức 
danh và thủ tục do pháp luật quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hằng 
năm về số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo 
dục trực thuộc, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ số lượng người 
làm việc theo vị trí việc làm cho các cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định; 
hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi 
dưỡng, thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở
giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý theo quy định;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và cập nhật thông tin, dữ liệu về đội 
ngũ nhà giáo và nhân sự quản lý giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý vào hệ 
thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; thực hiện công tác thống kê, báo cáo định 
kỳ và đột xuất, công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc thẩm quyền 
quản lý theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Về nội dung, chương trình giáo dục
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công

tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn 
quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tổ chức thực 
hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ về đánh giá chất lượng giáo dục đối với 
các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Quản lý về chuyên môn đối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường 
xuyên của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên, các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên 
theo quy định. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, 
quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc thẩm 
quyền quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và toàn xã hội;

c) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người có chức danh theo 
dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá mức độ 
chuyển đổi số của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; cập nhật, công bố kết quả 
đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục trên Cổng thông tin điện tử 
và các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và khai 
thác hiệu quả cơ sở dữ liệu giáo dục trong phạm vi được phân quyền.

6. Về tổ chức hoạt động và quản lý cơ sở giáo dục
a) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 
theo quy định của Chính phủ;

b) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quyết 
định theo thẩm quyền việc thành lập, cho phép thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, 
tách, giải thể các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;
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c) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển 
đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm 
điều kiện hoạt động); chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở 
giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (trường trung học phổ 
thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt 
động và cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và 
bảo đảm điều kiện hoạt động) thuộc thẩm quyền quản lý; cho phép thành lập 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, phân hiệu của trường trung 
cấp có vốn đầu tư nước ngoài; thành lập, công nhận trường trung cấp, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định của Chính 
phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục 
trường trung học phổ thông; quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể 
trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên; quyết định thành 
lập, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm hỗ trợ 
phát triển giáo dục hòa nhập tư thục; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp; cấp 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với 
trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo 
quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường 
và quyết định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến 
tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, biệt phái, thay đổi vị trí việc làm, 
khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở 
giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý; công nhận, không công nhận hội 
đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường, hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tư thục thuộc thẩm quyền quản lý 
theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;

e) Tổ chức quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên (trừ trung tâm học tập 
cộng đồng); cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ 
thông; cơ sở giáo dục chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về giáo dục theo thẩm quyền 
và theo quy định của pháp luật;

h) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh, thi, cấp, thu hồi giấy chứng 
nhận, văn bằng, chứng chỉ;



i) Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài 
nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn 
trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác 
truyền thông giáo dục trên địa bàn;

k) Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hiệu quả chính 
sách giáo dục hòa nhập theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đảm bảo các 
điều kiện tối thiểu đáp ứng yêu cầu giáo dục hòa nhập tại địa phương; vận động 
và tổ chức, tạo điều kiện để người khuyết tật học hòa nhập tại cơ sở giáo dục;

l) Hướng dẫn quản lý nhà nước về giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã;
m) Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một hoặc một số 

nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Sở 
Giáo dục và Đào tạo;

n) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng nội dung phối 
hợp quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục có liên quan của trường phổ 
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông trên địa bàn.

7. Về kiểm tra trong giáo dục
a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý 

trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục;
b) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nước của cấp xã;
c) Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi 

phạm về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý theo quy 
định của pháp luật;

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức 
và hoạt động của các Trung tâm giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

đ) Hướng dẫn kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các 
nguồn tài chính hợp pháp khác cho giáo dục trên địa bàn tỉnh;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các 
quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức và người 
lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

8. Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá 
nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương.

Điều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân 
dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo 
dục trên địa bàn xã, phường, đặc khu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các 
hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định và thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn sau:
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1. Về xây dựng Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách phát 
triển giáo dục

a) Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch phát 
triển giáo dục trên địa bàn thuộc cấp quản lý; tổ chức thực hiện kế hoạch phát 
triển giáo dục ở địa phương khi được phê duyệt; xây dựng kế hoạch triển khai 
chương trình, dự án phát triển giáo dục trên địa bàn khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về giáo dục; triển khai kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, 
chính sách và các nội dung khác về giáo dục sau khi đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt;

c) Tham mưu và trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, kế hoạch, 
chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên 
địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Về cơ sở vật chất cho giáo dục
a) Bảo đảm đủ các điều kiện về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và quỹ đất 

theo quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của cấp có thẩm quyền;
b) Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển giáo 

dục trên địa bàn trong phạm vi được phân quyền quản lý;

c) Quyết định đầu tư hoặc tham gia đầu tư xây dựng các trường mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học 
cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng theo quy định; phối hợp 
với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng trường chuẩn 
quốc gia, kế hoạch sử dụng đất dành cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn;

d) Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm 
việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Tăng cường chính sách xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để 
phát triển giáo dục trên địa bàn.

3. Về tài chính cho giáo dục
a) Quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục 

trực thuộc khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; duyệt quyết toán, thông báo 
quyết toán năm và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo 
dục trực thuộc; trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng 
ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn theo quy định. Chịu trách nhiệm chi trả (hoặc uỷ quyền cho cơ 
sở giáo dục chi trả), quyết toán kinh phí miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập, hỗ trợ học phí theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình vận động, tiếp nhận, 
quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;
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c) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo đề xuất chỉ tiêu cử tuyển 
(nếu có) lên Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo đề xuất chỉ tiêu cử 
tuyển lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định việc bồi hoàn học bổng, chi phí 
đào tạo đối với người học cử tuyển;

d) Phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục trên địa bàn 
thuộc thẩm quyền quản lý;

e) Lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo 
quy định.

4. Về đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản lý, viên chức và người lao động
a) Trực tiếp quản lý về tổ chức, nhân sự của trung tâm học tập cộng đồng 

(chỉ đạo thực hiện việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính 
sách đối với đội ngũ nhà giáo, nhân sự quản lý, viên chức và người lao động của 
trung tâm học tập cộng đồng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định);

b) Đề xuất nhu cầu đội ngũ nhà giáo trong phạm vi quản lý, báo cáo cấp có 
thẩm quyền; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc hướng dẫn thực hiện 
công tác sử dụng, quản lý, thực hiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo, nhân 
sự quản lý, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền;

c) Cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, hệ 
thống thông tin quản lý phổ cập, thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột 
xuất, công khai lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

5. Về nội dung, chương trình giáo dục
Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và củng cố chất lượng 

phổ cập giáo dục; phối hợp triển khai chương trình giáo dục mầm non, chương 
trình giáo dục phổ thông, cao nhất là cấp trung học cơ sở, giáo dục thường 
xuyên, giáo dục nghề nghiệp tại địa phương; huy động tối đa người trong độ tuổi 
đi học để bảo đảm phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ, tạo điều
kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

6. Về tổ chức hoạt động và quản lý cơ sở giáo dục
a) Thực hiện quyền tự chủ, chịu trách nhiệm giải trình về thực hiện nhiệm 

vụ, bảo đảm chất lượng giáo dục, hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo 

dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể: cơ sở giáo dục; 
trường tiểu học; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp 
tiểu học; trường trung học cơ sở; trung tâm học tập cộng đồng; trường phổ thông 
dân tộc bán trú; lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non, trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ 
và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản 
lý theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Quyết định chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì 
lợi nhuận (nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư
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trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động); chuyển đổi cơ sở giáo dục 
phổ thông tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi 
nhuận (trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ 
thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà 
đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động) thuộc thẩm quyền 
quản lý theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp thuộc thẩm quyền 
quản lý; thực hiện công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ, 
xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; tham 
mưu cấp có thẩm quyền về chính sách hỗ trợ cho các trung tâm học tập cộng 
đồng hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh 
tế, văn hoá, xã hội của địa phương;

đ) Tổ chức quản lý cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục tiểu học, cơ 
sở giáo dục trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quản lý;

e) Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản 
lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc thẩm quyền 
quản lý trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội;

g) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan quản lý 
việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn;

h) Thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.
7. Kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục
a) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Thực hiện giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm về 

giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý theo 
quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục của các 
nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt 
động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà giáo, cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc 
thẩm quyền quản lý.

8. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng các tổ 
chức, cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn.

Chương X 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp
1 . Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải 

quyết các nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi cấp huyện sau khi kết thúc hoạt 
động của đơn vị hành chính cấp huyện.
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2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu 
công việc, nhiệm vụ đang triển khai cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp xã tiếp tục thực hiện sau khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính 
cấp huyện theo quy định.

Điều 41. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 

năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và 
hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy định 
tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, có 
hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và các quy định tương ứng trong Nghị định 
này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

Điều 42. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; T H Ủ  T L rỚ N G
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội Phạm Minh Chính
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- V p Cp : BTcN , các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX.
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PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày /  /2025

của Chính phủ)

Điều 1. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường mầm non

1. Điều kiện thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non công 
lập hoặc cho phép thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non dân lập, 
tư thục quy định tại Điều 3 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non 

(theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non (theo Mẫu số 

02 Phụ lục II kèm theo Nghị định này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị cho phép thành lập trường mầm non dân 

lập, tư thục) gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng dịch vụ 
công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường mầm non;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp 
lệ, trong thời hạn 20 ngày Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều 
kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non; nếu đủ điều kiện thì 
Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc thành lập hoặc cho phép thành lập 
trường mầm non; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm 
non và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non (theo Mẫu 
số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường mầm non có hiệu lực, nếu trường mầm non không được cho 
phép hoạt động giáo dục thì Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi quyết định thành 
lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường.

5. Trường hợp trường mầm non chuyển địa điểm hoạt động giáo dục thì 
phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành 
lập trường mầm non, cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục quy định tại
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Nghị định này. Trong đề án (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 
này), trường mầm non phải cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của trường mầm non đề nghị chuyển địa điểm.

Điều 2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường 
mầm non hoạt động giáo dục

1. Điều kiện cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục thực hiện theo 
quy định tại Điều 5 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục (theo 

Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường mầm non với thời hạn tối 
thiểu 05 năm;

c) Đối với trường mầm non tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về 
số tiền đầu tư do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với 
quy mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục;

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường gồm các nội dung chủ 
yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và 
quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 
nhiệm vụ và quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao 
động và trẻ em; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan 
đến tổ chức và hoạt động của nhà trường.

3. Trình tự thực hiện:
a) Trường mầm non gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho trường mầm non trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; hoặc thông 
báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non trong trường hợp hồ sơ 
hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện để trường mầm non 
được hoạt động giáo dục theo quy định; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân 
cấp xã quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ 
điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường mầm non và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục (theo Mẫu số
10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.
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Điều 3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục trường mầm non

1. Các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục của trường mầm non thực 
hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:
a) Khi phát hiện trường mầm non vi phạm một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp ra quyết định tổ chức kiểm tra 
để đánh giá tình trạng thực tế, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho trường 
mầm non về hành vi vi phạm;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho trường 
mầm non về hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào mức độ vi 
phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mầm non (theo 
Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì trường mầm non thông báo bằng văn bản kèm theo minh 
chứng cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được thông báo của trường mầm non, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra 
việc khắc phục và xem xét, quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo 
dục trở lại khi đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định và công bố 
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

d) Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết 
định đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát điều kiện hoạt động giáo dục của 
trường mầm non, nếu đáp ứng quy định tại Điều 5 Điều 7 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP thì quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục 
trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
trường mầm non

1. Trường mầm non được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các yêu cầu 
quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mầm non (theo Mẫu số 04 

Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án sáp nhập, chia, tách trường mầm non (theo Mẫu số 05 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định này);
c) Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 

đối với việc sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục.



3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
cho trường mầm non trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các 
điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mầm non; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định việc sáp nhập, chia, tách trường mầm non và cho 
phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mầm non (theo Mẫu số 10 Phụ lục 
II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.

Điều 5. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể trường mầm
non

1. Trường mầm non bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục.

2. Hồ sơ:
a) Trường mầm non bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể trường mầm non (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định này);
Minh chứng về việc trường mầm non vi phạm quy định tại các điểm a, b, 

c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;
Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 

các vấn đề khác có liên quan.
b) Trường mầm non giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 

của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mầm non 

(theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
Đề án giải thể trường mầm non (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị 

định này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Trường mầm non bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục:
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Trong trường hợp phát hiện hoặc có báo cáo của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân về việc trường mầm non có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c 
và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan có liên quan trong thời hạn 25 ngày làm việc, tiến hành 
kiểm tra xác minh, lập hồ sơ giải thể, thông báo cho trường mầm non và quyết 
định việc giải thể trường mầm non nếu đúng trường hợp theo quy định.

b) Trường mầm non giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 
của Luật Giáo dục:

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này 
qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp tới Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải 
thể, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc giải thể trường mầm non; nếu chưa 
quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

c) Quyết định giải thể trường mầm non (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm 
theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng.

Điều 6. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập

1. Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập thực hiện theo quy 
định tại Điều 10 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ:
a) Thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập công lập, hồ sơ gồm: Văn 

bản đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập;
b) Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tự thục, 

hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân 

lập, tư thục (theo Mẫu số 08 Phụ lục II kèm theo Nghị định này); Bản sao các 
văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp 
đồng thuê địa điểm cơ sở giáo dục mầm non độc lập; Văn bản pháp lý xác nhận 
về số tiền đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục bảo 
đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm thành lập.

3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập 

gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến 
hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân;
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c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập và quyết định việc 
thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập khi đủ điều 
kiện theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non 
độc lập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục cơ sở giáo dục mầm non độc lập

1. Các trường hợp đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục mầm non độc lập 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ hoạt động đối với 
cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

3. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế 

của cơ sở giáo dục mầm non độc lập, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho cơ 
sở giáo dục mầm non độc lập về hành vi vi phạm;

b) Căn cứ biên bản kiểm tra, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ 
hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm 
theo Nghị định này) và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì cơ sở giáo dục mầm non độc lập thông báo bằng văn bản 
kèm theo minh chứng cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở giáo dục mầm non độc lập, Ủy 
ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt 
động trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

d) Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định đình chỉ, Ủy ban nhân 
dân cấp xã rà soát điều kiện thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập, nếu đáp 
ứng quy định tại Điều 10 Nghị định này thì quyết định cho phép cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập hoạt động trở lại và công bố công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.

Điều 8. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
cơ sở giáo dục mầm non độc lập

1. Hồ sơ:
a) Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập công lập, hồ sơ 

gồm: Văn bản đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách;



b) Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, 
hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân 
lập, tư thục (theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);

Phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên hoặc 
người chăm sóc trẻ em; phương án xử lý tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề 
khác có liên quan;

Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối 
với việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.

2. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
cho trường mầm non trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các 
điều kiện sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập; nếu đủ điều kiện 
thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc sáp nhập, chia, tách trường mầm non 
và cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ 
lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo 
Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 9. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập

1. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập bị giải thể khi thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giải thể cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập.

3. Hồ sơ:
a) Cơ sở giáo dục mầm non độc lập bị giải thể theo quy định tại các điểm 

a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:
Minh chứng về việc cơ sở giáo dục mầm non độc lập vi phạm quy định tại 

các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;
Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 

các vấn đề khác có liên quan.
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b) Cơ sở giáo dục mầm non độc lập bị giải thể theo quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo Mẫu số 06 
Phụ lục II kèm theo Nghị định này);

Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 
các vấn đề khác có liên quan.

4. Trình tự thực hiện:
a) Cơ sở giáo dục mầm non độc lập bị giải thể theo quy định tại các điểm 

a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục:
Khi phát hiện cơ sở giáo dục mầm non độc lập có hành vi vi phạm quy 

định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, Ủy ban nhân 
dân cấp xã tổ chức kiểm tra, lập biên bản và hồ sơ giải thể trong thời hạn 10 ngày.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập hồ sơ giải thể, Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định việc giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

b) Cơ sở giáo dục mầm non độc lập bị giải thể theo quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục:

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này 
qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp tới Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giải thể, Ủy ban 
nhân dân cấp xã xem xét quyết định việc giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

c) Quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo Mẫu số 10 
Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường tiểu học

1. Điều kiện thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập 
trường tiểu học tư thục thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học 

(theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học (theo Mẫu số 

02 Phụ lục II kèm theo Nghị định này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường tiểu học; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học; nếu chưa đủ điều 
kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường tiểu học và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học (theo Mẫu 
số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường tiểu học có hiệu lực, nếu trường tiểu học không được cho phép 
hoạt động giáo dục thì Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi quyết định thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường.

5. Trường hợp trường tiểu học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục thì 
phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành 
lập trường tiểu học, cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục quy định tại 
Nghị định này. Trong đề án (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 
này), trường tiểu học phải cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của trường tiểu học đề nghị chuyển địa điểm.

Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường tiểu 
học hoạt động giáo dục

1. Điều kiện thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập 
trường tiểu học tư thục thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (theo 

Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường tiểu học với thời hạn tối thiểu 05 năm;
c) Đối với trường tiểu học tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số 

tiền đầu tư do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy 
mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục;

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ yếu 
sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà 
trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của đội ngũ 
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh; tài chính và tài sản 
của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà trường.
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3. Trình tự thực hiện:
a) Trường tiểu học gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
cho trường tiểu học trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện để trường tiểu học 
được hoạt động giáo dục; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường 
tiểu học hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản 
cho trường tiểu học và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 10 
Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 12. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục trường tiểu học

1. Trường tiểu học bị đình chỉ hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:
a) Khi phát hiện trường tiểu học vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 19 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định tổ chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trường tiểu học, 
lập biên bản kiểm tra và thông báo cho trường tiểu học về hành vi vi phạm;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho trường tiểu 
học về hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào mức độ vi phạm, 
quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học (theo Mẫu 
số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì trường tiểu học thông báo bằng văn bản kèm theo minh 
chứng cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được thông báo của trường tiểu học, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 
cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng;

d) Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện



đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày ra quyết định đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát điều kiện hoạt 
động giáo dục của trường tiểu học, nếu đáp ứng quy định tại Điều 17 Nghị định 
số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì quyết định cho phép trường tiểu học 
hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin 
đại chúng.

Điều 13. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
trường tiểu học

1. Trường tiểu học được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các yêu cầu quy 
định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu học (theo Mẫu số 04 

Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trường tiểu học (theo Mẫu số 05 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định này);
c) Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 

đối với việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục.
3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường 
tiểu học; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc sáp nhập, 
chia, tách trường tiểu học và cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều 
kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học (theo Mẫu số 10 Phụ lục 
II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.

Điều 14. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể trường tiểu học
1. Trường tiểu học bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục.
2. Hồ sơ:
a) Trường tiểu học bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:
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Tờ trình đề nghị giải thể (theo Mẫu số O6 Phụ lục II kèm theo Nghị định
này);

Minh chứng về việc trường tiểu học vi phạm quy định tại các điểm a, b, c 
và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;

Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 
các vấn đề khác có liên quan.

b) Trường tiểu học giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 của 
Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường 
tiểu học (theo Mẫu số O6 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);

Đề án giải thể trường tiểu học (theo Mẫu số O7 Phụ lục II kèm theo Nghị 
định này).

4. Trình tự thực hiện:
a) Trường tiểu học bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục:
Trường hợp phát hiện trường tiểu học vi phạm quy định tại các điểm a, b, 

c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành 
kiểm tra xác minh, lập hồ sơ đề nghị giải thể trong đó nêu rõ lý do giải thể, 
thông báo cho trường tiểu học và quyết định việc giải thể trường tiểu học.

b) Trường tiểu học giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 của 
Luật Giáo dục:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi O1 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 
Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp tới Ủy 
ban nhân dân cấp xã;

Trong thời hạn 2O ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải 
thể trường tiểu học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc giải thể 
trường tiểu học; nếu chưa quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

c) Quyết định giải thể trường tiểu học (theo Mẫu số 1O Phụ lục II kèm theo 
Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 15. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép cơ sở giáo 
dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

1. Điều kiện để cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 
125/2O24/NĐ-CP ngày O5/1O/2O24 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học (theo Mẫu số O9 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
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b) Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong xã.
3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp tới Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ 

sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân;

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cho phép cơ sở giáo dục khác thực 
hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục 
phổ thông cấp tiểu học (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) 
được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 16. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ, thu hồi 
quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục 
pho thông cấp tiểu học

1. Việc đình chỉ cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học được thực hiện như đối với trường tiểu học theo quy định tại 
Điều 19 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Việc thu hồi quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học được thực hiện như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi quyết định cho phép cơ sở 
giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

b) Cơ sở giáo dục khác bị thu hồi quyết định cho phép thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Cơ sở giáo dục bị giải thể theo quy định của pháp luật;
Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục;
Hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến 

việc đình chỉ;
Mục tiêu và nội dung hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục không còn 

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục;
Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
c) Việc thu hồi quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện 
pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và 
nhân viên và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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Điều 17. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường trung học

1. Điều kiện thành lập trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 
và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập hoặc cho phép thành lập trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học tư thục (sau đây gọi chung là trường trung học) thực hiện theo quy định tại 
Điều 25 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu 

số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định này).
3. Trình tự thực hiện thành lập trường trung học cơ sở:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 

không hợp lệ thì Ủy ban nhân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường trung học; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở; nếu chưa đủ 
điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 
thành lập hoặc cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Trình tự thực hiện thành lập trường trung học phổ thông:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan 
có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập 
trường trung học; Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định gửi Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.
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d) Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học nếu 
đủ điều kiện; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường trung học có hiệu lực, nếu trường trung học không được cho 
phép hoạt động giáo dục thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

5. Trường hợp trường trung học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục thì 
phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành 
lập trường trung học, cho phép trường trung học hoạt động giáo dục quy định tại 
Nghị định này. Trong đề án (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 
này), trường trung học phải cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của trường trung học đề nghị chuyển địa điểm.

Điều 18. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường 
trung học hoạt động giáo dụco  • • • o  o  •

1. Điều kiện cho phép trường trung học hoạt động giáo dục thực hiện theo 
quy định tại Điều 27 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục

II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm;
c) Đối với trường trung học tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về 

số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp với quy 
mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục;

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ 
yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và 
quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và 
quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học 
sinh; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức 
và hoạt động của nhà trường.

3. Trình tự thực hiện:
a) Trường trung học gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với 
trường trung học phổ thông;
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những 
nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trung học trong trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định thực tế các 
điều kiện để trường trung học được hoạt động giáo dục; nếu đủ điều kiện thì Ủy 
ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường 
trung học hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản 
cho trường trung học và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép trường trung học hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 
10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 19. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục trường trung học

1. Các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục Trường trung học thực 
hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:
a) Khi phát hiện trường trung học vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 29 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trường trung học, lập 
biên bản kiểm tra và thông báo cho nhà trường về hành vi vi phạm;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho nhà trường 
về hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo căn 
cứ mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo 
cáo người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học (theo 
Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì trường trung học thông báo bằng văn bản kèm theo minh 
chứng cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong thời 
hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường trung học, Ủy 
ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường 
trung học hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng;

d) Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định 
đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát điều kiện



hoạt động giáo dục của trường trung học, nếu đáp ứng quy định tại Điều 27 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP thì quyết định cho phép trường trung học hoạt động giáo 
dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 20. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
trường trung học

1. Trường trung học được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các yêu cầu 
quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung học (theo Mẫu số 04 

Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án sáp nhập, chia, tách trường trung học (theo Mẫu số 05 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định này);
c) Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 

đối với việc sáp nhập, chia, tách trường trung học tư thục.
3. Trình tự thực hiện sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 

không hợp lệ thì Ủy ban nhân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường 
trung học cơ sở; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc 
thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở và cho phép hoạt động 
giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở (theo Mẫu số 10 
Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng;

4. Trình tự thực hiện thành lập trường trung học phổ thông:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 

không hợp lệ thì Ủy ban nhân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên 
quan tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông; 
Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
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d) Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định việc sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông nếu 
đủ điều kiện; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông (theo Mẫu số
10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng;

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào 
tạo quyết định cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.

Điều 21. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể trường 
trung học

1. Trường trung học bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục.

2. Hồ sơ:
a) Trường trung học bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
Minh chứng về việc trường trung học vi phạm quy định tại các điểm a, b, 

c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;
Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 

các vấn đề khác có liên quan;
b) Trường trung học giải thể theo quy định tại các điểm đ khoản 2 Điều 

51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường 

(theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
Đề án giải thể trường trung học (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị 

định này).
4. Trình tự thực hiện:
a) Trường trung học bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục:
Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm của nhà 
trường về vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật 
Giáo dục, lập hồ sơ đề nghị giải thể trong đó nêu rõ lý do giải thể, thông báo cho 
nhà trường và báo cáo người có thẩm quyền quyết định;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản kiểm tra và xác 
định hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định việc giải thể trường trung học theo thẩm quyền.
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b) Trường trung học giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 
của Luật Giáo dục:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 
Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến 
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền;

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải 
thể trường trung học, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
theo thẩm quyền quyết định việc giải thể trường trung học; nếu chưa quyết định 
giải thể thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 
thể và nêu rõ lý do.

c) Quyết định giải thể trường trung học (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo 
Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 22. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập trung tâm 
giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên

1. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm giáo dục thường 
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo 
quy định tại Điều 32 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm (theo 

Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm (theo Mẫu số 02 

Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
c) Bản sao văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm của trung tâm;
d) Đối với trung tâm tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số tiền 

đầu tư thành lập trung tâm, bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến 
tại thời điểm đề nghị cho phép thành lập trung tâm;

đ) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, gồm các nội 
dung chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm; tổ 
chức, bộ máy của trung tâm; tổ chức hoạt động giáo dục trong trung tâm; nhiệm 
vụ và quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và 
người học; tài chính và tài sản của trung tâm; các vấn đề khác liên quan đến tổ 
chức và hoạt động của trung tâm.

3. Trình tự thực hiện:
a) Thành lập trung tâm công lập:
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hồ sơ 

theo quy định tại khoản 2 Điều này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định;

49



50

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập trung tâm.

b) Cho phép thành lập trung tâm tư thục:
Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 
sửa cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trung tâm. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm 
định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện cho phép thành lập trung tâm trong 
thời hạn 15 ngày; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định 
tại Điều 32 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định 
về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu đủ 
điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép thành lập 
trung tâm; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị cho phép thành lập trung tâm và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định thành lập trung tâm công lập hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo quyết định cho phép thành lập trung tâm tư thục;

d) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm (theo Mẫu số
10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 23. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên

1. Các trường hợp đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:
a) Khi phát hiện trung tâm vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, Sở 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra để 
đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho 
trung tâm về hành vi vi phạm;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo cho trung tâm về hành vi 
vi phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động đối với trung tâm công lập hoặc 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động đối với trung 
tâm tư thục.
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Trường hợp đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm công lập hoặc Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm tư thục.

Quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm (theo Mẫu số 10 Phụ lục II 
kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin 
đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì trung tâm thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trung 
tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
quyết định cho phép trung tâm hoạt động trở lại và công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 24. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên

1. Yêu cầu sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 35 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục

II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định này);
c) Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 

đối với việc sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục.
3. Trình tự thực hiện:
a) Sáp nhập, chia, tách trung tâm công lập:
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hồ sơ 

đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định;

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp quyết định việc sáp nhập, chia, tách trung tâm.

b) Sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục:
Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào 
tạo;



Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm. 
Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, 
chia, tách trung tâm tư thục, lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp 
ứng các quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 15 ngày;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu đủ 
điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập, chia, tách 
trung tâm; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm công lập hoặc Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục;

d) Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 10 Phụ lục II 
kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin 
đại chúng.

Điều 25. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể trung tâm 
giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên

1. Các trường hợp giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo quy định tại khoản 
1 Điều 36 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ:
a) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này, hồ sơ gồm:
Minh chứng về việc trung tâm vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 1 Điều này;
Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 

các vấn đề khác có liên quan;
b) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, hồ sơ

gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định này);
Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định

này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này:
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Khi phát hiện trung tâm vi phạm các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và 
d khoản 1 Điều này, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng 
thực tế của trung tâm, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho trung tâm biết;

Trong thời hạn O5 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức kiểm tra, Sở Giáo 
dục và Đào tạo gửi hồ sơ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này tới Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, quyết định giải thể trung tâm công lập; Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định giải thể trung tâm tư thục;

b) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này:
Đối với trung tâm công lập: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

Sở Nội vụ xây dựng hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn O5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 
việc giải thể trung tâm.

Đối với trung tâm tư thục: Tổ chức, cá nhân gửi O1 bộ hồ sơ quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc 
trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn O5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trung tâm. Nếu hồ sơ 
hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 
chức thẩm định hồ sơ đề nghị giải thể trung tâm và lập báo cáo thẩm định trong 
thời hạn 15 ngày.

Trong thời hạn O5 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định giải thể trung tâm; nếu chưa 
quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị giải 
thể và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định giải thể trung tâm công lập hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết 
định giải thể trung tâm tư thục;

d) Quyết định giải thể trung tâm (theo Mẫu số 1O Phụ lục II kèm theo 
Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng.

Điều 26. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập trung tâm 
học tập cộng đồng

1. Điều kiện thành lập trung tâm học tập cộng đồng công lập hoặc cho 
phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng tư thục thực hiện theo quy định tại 
Điều 37 Nghị định số 125/2O24/NĐ-CP ngày O5/1O/2O24 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập 

cộng đồng (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao văn bản pháp lý chứng minh về quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở hoặc hợp đồng thuê địa điểm trung tâm;
c) Đối với trung tâm tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số tiền 

đầu tư thành lập trung tâm, bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến 
tại thời điểm đề nghị thành lập trung tâm.

3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 
hoặc cho phép thành lập trung tâm;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các 
điều kiện thành lập trung tâm; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định thành lập trung tâm học tập cộng đồng công lập hoặc cho phép thành lập trung 
tâm học tập cộng đồng tư thục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng 
đồng (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 27. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
trung tâm học tập cộng đồng

1. Các trường hợp đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng thực 
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục.

2. Trình tự thực hiện:
a) Khi phát hiện trung tâm học tập cộng đồng vi phạm quy định tại khoản

1 Điều 39 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban nhân dân 
cấp xã tổ chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, lập biên 
bản kiểm tra và thông báo cho trung tâm về hành vi vi phạm;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho trung tâm 
về hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ mức độ vi phạm, quyết định 
đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
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Quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng (theo Mẫu số
10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì trung tâm thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho 
Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
thông báo của trung tâm, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trung tâm 
học tập cộng đồng hoạt động trở lại và công bố công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.

Điều 28. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
trung tâm học tập cộng đồng

1. Yêu cầu sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục

11 kèm theo Nghị định này);

b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm 
theo Nghị định này);

c) Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 
đối với việc sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục.

3. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 
cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, 
chia, tách;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các 
điều kiện sáp nhập, chia, tách trung tâm; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân 
cấp xã quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng; nếu chưa đủ 
điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp 
nhập, chia, tách và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng (theo Mẫu số 
10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.



Điều 29. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể trung tâm 
học tập cộng đồng

1. Các trường hợp giải thể trung tâm học tập cộng đồng thực hiện theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 125/2O24/NĐ-CP ngày O5/1O/2O24 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ:
a) Trung tâm giải thể theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

này, hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể (theo Mẫu số O6 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
Minh chứng về việc trung tâm vi phạm quy định tại điểm a, b, c và d 

khoản 1 Điều này;
Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 

các vấn đề khác có liên quan;
b) Trung tâm giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân (theo Mẫu số O6 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định này);
Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số O7 Phụ lục II kèm theo Nghị định này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 

Điều này:
Khi phát hiện trung tâm vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 

1 Điều 41 Nghị định số 125/2O24/NĐ-CP ngày O5/1O/2O24 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục., Ủy ban nhân dân 
cấp xã tổ chức kiểm tra để đánh giá tình hình hoạt động của trung tâm, lập biên 
bản kiểm tra và thông báo cho trung tâm biết;

Trong thời hạn O5 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra, Ủy ban nhân dân 
cấp xã để xem xét, quyết định giải thể trung tâm;

b) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 Nghị 
định số 125/2O24/NĐ-CP ngày O5/1O/2O24 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.:

Tổ chức, cá nhân gửi O1 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này 
qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn O5 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân 
dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 
tổ chức, cá nhân;

Trong thời hạn 1O ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ và xem xét, quyết định việc giải 
thể trung tâm học tập cộng đồng nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định giải thể 
thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể và nêu rõ lý do.

Sổ



Quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng (theo Mẫu số 10 Phụ lục
I kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.

Điều 30. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

1. Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên
a) Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên là cơ sở 

giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên theo quy 
định tại Điều 42 của Luật Giáo dục.

b) Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên gồm: 
Trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm ngôn ngữ và văn hóa; trung tâm giáo 
dục kỹ năng sống; trung tâm bồi dưỡng kiến thức, văn hóa, nghệ thuật và các 
trung tâm khác thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
làm việc, cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống đáp 
ứng nhu cầu người học.

2. Điều kiện thành lập trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
thường xuyên công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện nhiệm 
vụ giáo dục thường xuyên tư thục

a) Có địa điểm, cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học đáp 
ứng yêu cầu của các chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm.

b) Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng yêu 
cầu của các chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện tại trung tâm theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về 
số lượng và đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của từng chương trình giáo dục thường 
xuyên thực hiện tại trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.
3. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm (theo 

Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm (theo Mẫu số 02 

Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
c) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trung tâm;
d) Đối với trung tâm trực thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường 

cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên nhà trường và trung tâm do tổ chức, cá 
nhân đề nghị thành lập phải có văn bản pháp lý xác nhận về số tiền đầu tư thành 
lập trung tâm, bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm 
đề nghị thành lập trung tâm;
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đ) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, gồm các nội dung 
chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm; tổ chức, bộ 
máy của trung tâm; tổ chức hoạt động giáo dục trong trung tâm; nhiệm vụ và 
quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và 
người học; tài chính và tài sản của trung tâm; các vấn đề khác liên quan đến tổ 
chức và hoạt động của trung tâm.

4. Trình tự thực hiện:
a) Nhà trường, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 

này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở 
Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa cho nhà trường, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm;

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập 
trung tâm; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại 
khoản 2 Điều này;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu 
đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc 
cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên; 
nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường, tổ chức, cá 
nhân đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 
này) được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 31. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyêno  • • • • o  • o  */

1. Trung tâm bị đình chỉ hoạt động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm;
b) Trong quá trình hoạt động, không duy trì được một trong các điều kiện 

quy định tại Điều 43 Nghị định này;
c) Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 

có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành 

chính ở mức độ phải đình chỉ;
đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự thực hiện:
a) Khi phát hiện trung tâm vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trung 
tâm, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho trung tâm về hành vi vi phạm;



59

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo cho trung tâm về hành vi 
vi phạm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động của 
trung tâm.

Quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục thường xuyên (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được 
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì trung tâm thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được thông báo của trung tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết 
định cho phép trung tâm hoạt động trở lại và công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 32. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyêno  • • • • o  • o  */

1. Trung tâm được sáp nhập, chia, tách khi bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học;
b) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
c) Trung tâm mới được hình thành sau quá trình sáp nhập, chia, tách phải 

đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 43 Nghị định này.
2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục 

II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định này);
c) Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 

đối với việc sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục.
3. Trình tự thực hiện:
a) Nhà trường, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 

này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở 
Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho nhà trường, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, 
tách trung tâm. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều 
kiện sáp nhập, chia, tách trung tâm, lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình 
đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 10 ngày;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu 
đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập, chia,



tách trung tâm; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà 
trường, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục thường xuyên (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được 
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 33. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể trung tâm 
khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên• • • • o  • o  */

1. Trung tâm bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của 

trung tâm;
b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được 

nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho 

phép thành lập trung tâm không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội;

d) Không bảo đảm chất lượng giáo dục;
đ) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm.
2. Hồ sơ:
a) Trung tâm giải thể theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này, 

hồ sơ gồm:
Minh chứng về việc trung tâm vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản

1 Điều này;
Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 

các vấn đề khác có liên quan.
b) Trung tâm giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, hồ sơ

gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể của nhà trường, tổ chức, cá nhân (theo Mẫu số 06 

Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định

này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều

này:
Khi phát hiện trung tâm vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 

này, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của 
trung tâm, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho trung tâm về hành vi vi phạm;

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm tra, căn cứ kết quả kiểm 
tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giải thể trung tâm.
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b) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này:
Nhà trường, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 

Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho nhà trường, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trung tâm. 
Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị giải thể trung tâm và lập báo cáo thẩm 
định trong thời hạn 10 ngày;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định giải thể trung tâm; nếu chưa 
quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường, tổ chức, cá nhân 
đề nghị giải thể và nêu rõ lý do.

c) Quyết định giải thể trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường 
xuyên (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 34. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập trung tâm hỗ trợ  phát triển giáo dục hòa nhập

1. Điều kiện thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thực 
hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
c) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trung tâm;
d) Đối với trung tâm tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số tiền 

đầu tư thành lập trung tâm, bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến 
tại thời điểm đề nghị thành lập trung tâm;

đ) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, gồm các nội dung 
chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm; tổ chức, bộ 
máy của trung tâm; tổ chức hoạt động giáo dục trong trung tâm; nhiệm vụ và 
quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và 
người học; tài chính và tài sản của trung tâm; các vấn đề khác liên quan đến tổ 
chức và hoạt động của trung tâm.

3. Trình tự thực hiện:
a) Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập:
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Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên 
môn xây dựng hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định;

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm;

b) Cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục:
Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 

không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; nếu hồ sơ 
hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập 
trung tâm;

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và 
thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trung tâm; lập báo cáo thẩm định để 
đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều này;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu đủ 
điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép thành lập 
trung tâm; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do;

c) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát 
triển giáo dục hòa nhập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) 
được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 35. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
trung tâm hỗ trợ  phát triển giáo dục hòa nhập

1. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập bị đình chỉ hoạt động khi 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập trung
tâm;

b) Trong quá trình hoạt động không duy trì được một trong các điều kiện 
quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định này;

c) Không triển khai hoạt động trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết 
định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm;

d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành 
chính ở mức độ bị đình chỉ;

đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự thực hiện:
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a) Khi phát hiện trung tâm vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trung 
tâm, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho trung tâm về hành vi vi phạm;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo cho trung tâm về hành vi 
vi phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động đối với trung tâm công lập hoặc 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động đối với trung 
tâm tư thục.

Quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
được khắc phục thì trung tâm thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trung 
tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
quyết định cho phép trung tâm hoạt động trở lại và công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 36. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền sáp nhập, chia, tách 
trung tâm hỗ trợ  phát triển giáo dục hòa nhập

1. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được sáp nhập, chia, tách 
khi bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học;
b) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
c) Trung tâm được hình thành sau khi sáp nhập, chia, tách phải đáp ứng 

các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định này.
2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 Phụ lục 

II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định này);
c) Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 

đối với việc sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục.
3. Trình tự thực hiện:
a) Sáp nhập, chia, tách trung tâm công lập:
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng hồ sơ 

đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định;



Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sáp nhập, chia, tách trung tâm;

b) Sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục:
Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 

không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm. 
Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, 
chia, tách trung tâm tư thục, lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp 
ứng các quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 15 ngày;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu đủ 
điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập, chia, tách 
trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 37. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể trung tâm hỗ 
trợ  phát triển giáo dục hòa nhập

1. Trung tâm bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của 

trung tâm;
b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên 

nhân dẫn đến việc đình chỉ;
c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập trung tâm 

không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
d) Không bảo đảm chất lượng giáo dục;
đ) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm.
2. Hồ sơ:
a) Trung tâm giải thể theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này, 

hồ sơ gồm:
Minh chứng về việc trung tâm vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản

1 Điều này;
Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và 

các vấn đề khác có liên quan;
b) Trung tâm giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, hồ sơ gồm:
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Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo 
Nghị định này);

Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này:
Khi phát hiện trung tâm vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 

này, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung 
tâm, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho trung tâm biết về hành vi vi phạm;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức kiểm tra, Sở Giáo dục 
và Đào tạo gửi hồ sơ quy định tại điểm a khoản 3 Điều này tới Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh để xem xét, quyết định giải thể trung tâm công lập hoặc Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định giải thể trung tâm tư thục;

b) Trung tâm bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này:
Đối với trung tâm công lập: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

Sở Nội vụ xây dựng hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 
việc giải thể trung tâm.

Đối với trung tâm tư thục: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc 
trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trung tâm. Nếu hồ sơ 
hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 
chức thẩm định hồ sơ đề nghị giải thể trung tâm, lập báo cáo thẩm định trong 
thời hạn 15 ngày.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định giải thể trung tâm; nếu chưa 
quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị giải 
thể và nêu rõ lý do;

c) Quyết định giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (theo 
Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 38. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập trường 
phổ thông dân tộc nội trú

1. Điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện theo 
quy định tại Điều 53 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.



2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định này);
b) Đề án thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định

này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

xây dựng đề án thành lập trường; lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét các điều kiện thành lập trường tại hồ sơ; nếu đủ 
điều kiện thì quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú; nếu chưa đủ 
điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho các cơ quan có liên quan và nêu rõ lý 
do.

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 10 
Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 39. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường phổ 
thông dân tộc nội trú  hoạt động giáo dụco  • • • • o  o  •

1. Điều kiện cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo 
dục thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục

II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm;
c) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và 
quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và 
quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học 
sinh; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức 
và hoạt động của nhà trường.

3. Trình tự thực hiện:
a) Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã (nếu là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở) hoặc Sở Giáo dục 
và Đào tạo (nếu là trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung 
học phổ thông);
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những 
nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ; hoặc thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường trong trường hợp 
hồ sơ hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên 
môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của 
trường phổ thông dân tộc nội trú; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình 
đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều này;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu 
đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục; nếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 40. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú

1. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường phổ thông dân tộc nội trú:
a) Trường phổ thông dân tộc nội trú bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

b) Trình tự thực hiện:
Khi phát hiện trường phổ thông dân tộc nội trú vi phạm quy định tại điểm 

a khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 
chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trường, lập biên bản kiểm tra và 
thông báo cho nhà trường về hành vi vi phạm.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo cho nhà trường về hành vi 
vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ 
mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trường phổ thông dân tộc nội trú 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được 
khắc phục thì nhà trường thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của nhà trường, Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường
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phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày ra quyết định đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo rà soát điều kiện hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân 
tộc nội trú, nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định này thì quyết 
định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục trở lại và 
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú
a) Trường phổ thông dân tộc nội trú được sáp nhập, chia, tách khi bảo 

đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách 

trường phổ thông dân tộc nội trú;
c) Hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú 

(theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
Đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 

05 Phụ lục II kèm theo Nghị định này).
d) Trình tự thực hiện:
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

xây dựng đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú; lập hồ sơ 
theo quy định tại điểm c khoản này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường; nếu đủ điều 
kiện thì quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú; nếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho các cơ quan có liên quan và 
nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú (theo 
Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú được thành lập sau khi 
sáp nhập, chia, tách hoạt động giáo dục.

3. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú
a) Trường phổ thông dân tộc nội trú bị giải thể khi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;
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b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trường phổ 
thông dân tộc nội trú;

c) Hồ sơ:
Trường phổ thông dân tộc nội trú bị giải thể theo quy định tại điểm a, b, c 

và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải thể 
của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định 
này); minh chứng về việc trường phổ thông dân tộc nội trú vi phạm quy định tại 
điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục; phương án xử lý về tổ 
chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

Trường phổ thông dân tộc nội trú bị giải thể theo quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải thể của Sở 
Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này); đề án 
giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo 
Nghị định này).

d) Trình tự thực hiện:
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập 

hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú.

Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo Mẫu số 10 Phụ 
lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.

Điều 41. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập trường 
phổ thông dân tộc bán trú

1. Điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện theo 
quy định tại Điều 58 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định này);
b) Đề án thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định

này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã;
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b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường phổ thông 
dân tộc bán trú; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành 
lập trường; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cơ quan, tổ chức 
đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 10 
Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 42. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường phổ 
thông dân tộc bán trú  hoạt động giáo dụco • • • o o •

1. Điều kiện cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo 
dục thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục

II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm;
c) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và 
quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và 
quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học 
sinh; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức 
và hoạt động của nhà trường.

3. Trình tự thực hiện:
a) Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp
xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của 
trường phổ thông dân tộc bán trú; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục; nếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường và nêu rõ lý do.
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Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 43. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú

1. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường phổ thông dân tộc bán trú
a) Các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục trường phổ thông dân tộc 

bán trú thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 62 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

b) Trình tự thực hiện:
Khi phát hiện trường phổ thông dân tộc bán trú vi phạm quy định tại điểm 

a Khoản 1 Điều 62 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 
chức kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trường, lập biên bản kiểm tra và 
thông báo cho nhà trường về hành vi vi phạm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho nhà trường về 
hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ mức độ vi phạm, quyết định 
đình chỉ hoạt động giáo dục của trường.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trường phổ thông dân tộc bán trú 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được 
khắc phục thì nhà trường thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
thông báo của nhà trường, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường 
phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 hoặc 
điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày ra quyết định đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú, nếu đáp ứng quy 
định tại Điều 60 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP thì quyết định cho phép trường 
phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
a) Trường phổ thông dân tộc bán trú được sáp nhập, chia, tách khi bảo 

đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục;
b) Hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 

(theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định này).
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Đề án sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 
05 Phụ lục II kèm theo Nghị định này).

c) Trình tự thực hiện:
Cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa cho cơ quan đề nghị sáp nhập, chia, tách trường;

Trong thời hạn 25 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần 
thiết) các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường; nếu đủ điều kiện thì Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán 
trú và cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng 
văn bản cho các cơ quan có liên quan và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (theo 
Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

3. Giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú
a) Trường phổ thông dân tộc bán trú bị giải thể khi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;
b) Hồ sơ:
Trường phổ thông dân tộc bán trú bị giải thể theo quy định tại điểm a, b, c 

và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải thể 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định 
này); minh chứng về việc trường phổ thông dân tộc bán trú vi phạm quy định tại 
điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục; phương án xử lý về tổ 
chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

Trường phổ thông dân tộc bán trú bị giải thể theo quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải thể của Ủy 
ban nhân cấp xã (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này); đề án giải 
thể trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị 
định này).

c) Trình tự thực hiện:
Cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp 
xã.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã xem xét, quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú.



Quyết định giải thể trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Mẫu số 10 Phụ 
lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.

Điều 44. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập trường 
trung học phổ thông chuyên

1. Điều kiện thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho 
phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

a) Có đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường phù hợp với quy 
hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan của địa phương nơi trường đặt trụ sở.

b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường xác định rõ mục tiêu, 
nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa 
điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương 
hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm 
vụ của trường chuyên.

2. Hồ sơ, trình tự thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ 
thông chuyên thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 45. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường 
trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

1. Điều kiện cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo
dục

Trường trung học phổ thông chuyên được cho phép hoạt động giáo dục 
khi đáp ứng các điều kiện hoạt động như đối với trường trung học phổ thông 
quy định tại Điều 27 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các 
điều kiện sau đây:

a) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định 
đối với trường chuyên.

b) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng các tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ theo quy định đối với trường chuyên.

2. Hồ sơ, trình tự cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động 
giáo dục thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục.

Điều 46. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo quy
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định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 47. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

1. Điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
công lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 
thao tư thục

a) Có đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ 
thuật, thể dục, thể thao phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên 
quan của địa phương nơi trường đặt trụ sở.

b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường xác định rõ mục tiêu, 
nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa 
điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương 
hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm 
vụ của trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu 

số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo nơi trường đặt trụ sở;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 
và Đào tạo thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường tại 
hồ sơ; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại 
khoản 1 Điều này;

d) Trong thời hạn 05 này làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu 
đủ điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; nếu chưa đủ điều kiện thì 
thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc 
cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ 
thuật, thể dục, thể thao (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) 
được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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Điều 48. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường 
năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục

1. Điều kiện cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao đặt 
trên địa bàn tỉnh hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định tại Điều 77 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục

II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm;
c) Đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao tư thục phải có 

văn bản pháp lý xác nhận về số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp 
pháp và phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục.

3. Trình tự thực hiện:
a) Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào 
tạo hoặc bộ, ngành theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo hoặc bộ, ngành thông báo bằng văn bản những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; hoặc 
thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường trong trường hợp hồ sơ hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo 
dục của nhà trường và lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao); lập báo cáo thẩm định 
để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều này;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định và 
văn bản thống nhất của cơ quan liên quan, nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, 
thể thao hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản 
cho trường và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt 
động giáo dục (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công 
bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 49. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể 
dục, thể thao

1. Đình chỉ hoạt động giáo dục:
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a) Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao bị đình chỉ hoạt động 
giáo dục khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

b) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động giáo 
dục đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao công lập và tư thục 
thuộc địa phương;

c) Trình tự thực hiện:
Khi phát hiện trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao vi phạm 

quy định tại điểm a khoản này, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc bộ, ngành tổ chức 
kiểm tra để đánh giá tình trạng thực tế của trường, lập biên bản kiểm tra và 
thông báo cho nhà trường về hành vi vi phạm.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo cho nhà trường về hành vi 
vi phạm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, quyết định 
đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và thông báo cho người có thẩm quyền 
quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trường năng khiếu nghệ thuật, thể 
dục, thể thao (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố 
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được 
khắc phục thì trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thông báo bằng 
văn bản kèm theo minh chứng cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của nhà trường, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường hoạt động giáo 
dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày ra quyết định đình chỉ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, nếu 
đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 48 Phụ lục I kèm theo Nghị định này thì 
quyết định cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động 
giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sáp nhập, chia, tách:
a) Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được sáp nhập, chia, 

tách khi bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục;
b) Hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể 

dục, thể thao (theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
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Đề án sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
(theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);

Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 
đối với việc sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
tư thục;

c) Trình tự thực hiện:
Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào 
tạo nơi trường đặt trụ sở.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, tách 
trường.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách 
trường, lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại 
điểm a khoản này.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu đủ 
điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định sáp nhập, chia, tách trường; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng 
văn bản cho cơ quan, tổ chức cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu 
rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 
thao (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo quyết định cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được 
thành lập sau khi sáp nhập, chia, tách hoạt động giáo dục.

3. Giải thể:
a) Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao bị giải thể khi thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;
b) Hồ sơ:
Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao bị giải thể theo quy định 

tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ 
trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục 11 
kèm theo Nghị định này); minh chứng về việc trường vi phạm quy định tại các 
điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục; phương án xử lý về tổ 
chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.
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Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao bị giải thể theo quy định 
tại điểm đ khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải 
thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường (theo Mẫu số 06 Phụ lục II 
kèm theo Nghị định này); đề án giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, 
thể thao (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);

c) Trình tự thực hiện:

Trường hợp giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 
51 của Luật Giáo dục:

Trường hợp phát hiện nhà trường vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và 
d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở 
Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong thời 
hạn 20 ngày, tiến hành xác minh hành vi vi phạm của nhà trường, lập hồ sơ đề 
nghị giải thể trong đó nêu rõ lý do giải thể; thông báo cho nhà trường và cơ quan 
quản lý có thẩm quyền của nhà trường; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giải thể trường 
năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Trường hợp giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 của Luật 
Giáo dục:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này 
qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo 
dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể 
trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giải thể trường; nếu chưa 
quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề 
nghị giải thể và nêu rõ lý do;

đ) Quyết định giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 50. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường dành cho người khuyết tật

1. Điều kiện thành lập trường dành cho người khuyết tật công lập hoặc 
cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật tư thục

a) Trường dành cho người khuyết tật được thành lập ở cấp học mầm non 
và phổ thông khi có đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường phù hợp với
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quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ 
thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường xác định rõ mục tiêu, 
nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa 
điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương 
hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu 

số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định này).
3. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và 
Đào tạo;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội 
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 
và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định 
các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường tại hồ sơ; lập báo cáo 
thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều này; 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 
định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; nếu chưa đủ điều 
kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người 
khuyết tật (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố 
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường có hiệu lực, nếu trường không được cho phép hoạt động giáo 
dục thì Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu 
hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Điều 51. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép trường 
dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục

1. Điều kiện cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo 
dục thực hiện theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày



05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động 

giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm;
c) Đối với trường dành cho người khuyết tật tư thục phải có văn bản pháp 

lý xác nhận về số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và 
phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục;

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ 
yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và 
quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và 
quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học 
sinh; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức 
và hoạt động của nhà trường.

3. Trình tự thực hiện:
a) Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng dịch 

vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; hoặc thông báo kế hoạch 
thẩm định thực tế tại trường trong trường hợp hồ sơ hợp lệ;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 
và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan tổ chức 
thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường; lập báo cáo thẩm 
định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều này;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu 
đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường 
dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông 
báo bằng văn bản cho trường và nêu rõ lý do.

Quyết định cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo 
dục (theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 52. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường dành cho người khuyết tật

1. Đình chỉ hoạt động giáo dục:
a) Trường dành cho người khuyết tật bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số
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125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

b) Trình tự thực hiện:
Khi phát hiện trường dành cho người khuyết tật vi phạm quy định tại 

điểm a khoản này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh 
giá tình trạng thực tế của trường, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho nhà 
trường về hành vi vi phạm.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo cho nhà trường về hành vi 
vi phạm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, quyết định 
đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trường dành cho người khuyết tật 
(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được 
khắc phục thì trường thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được thông báo của nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định 
cho phép trường hoạt động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị 
định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày ra quyết định đình chỉ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường dành cho người khuyết tật, nếu đáp ứng quy 
định tại 1 Điều 51 Phụ lục I kèm theo Nghị định này thì quyết định cho phép 
trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại và công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sáp nhập, chia, tách:
a) Trường dành cho người khuyết tật được sáp nhập, chia, tách khi bảo 

đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Giáo dục;
b) Hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường (theo Mẫu số 04 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định này).
Đề án sáp nhập, chia, tách trường (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định này).
Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp 

đối với việc sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật tư thục;
d) Trình tự thực hiện:
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Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường.

Trong thời hạn 20 ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị chuyên môn thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, 
chia, tách trường dành cho người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình 
hình đáp ứng các quy định tại điểm a khoản này; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 
định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật; nếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề 
nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do.

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật (theo 
Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường được thành lập sau khi 
sáp nhập, chia, tách hoạt động giáo dục.

3. Giải thể:
a) Trường dành cho người khuyết tật bị giải thể khi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục;
b) Hồ sơ:
Trường dành cho người khuyết tật bị giải thể theo quy định tại các điểm a, 

b, c và d khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải 
thể của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định 
này); minh chứng về việc trường vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d 
khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo dục; phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân 
sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

Trường dành cho người khuyết tật bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 
Điều 51 của Luật Giáo dục, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thành lập trường (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định này); 
đề án giải thể trường (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);

d) Trình tự thực hiện:
Trường bị giải thể theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 51 

của Luật Giáo dục:



Trường hợp phát hiện hoặc có văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm 
tra về việc nhà trường vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 
51 của Luật Giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong thời hạn 20 ngày, tiến hành 
xác minh hành vi vi phạm của nhà trường, lập hồ sơ đề nghị giải thể trong đó 
nêu rõ lý do giải thể và thông báo cho nhà trường.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giải thể trường 
trung học.

Trường bị giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 của Luật 
Giáo dục:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này 
qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc giải thể trường; nếu chưa quyết định 
giải thể thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 
thể và nêu rõ lý do.

Quyết định giải thể trường dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 10 
Phụ lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Điều 53. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép lớp dành cho người khuyết tật

1. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người 
khuyết tật:

Lớp dành cho người khuyết tật được thành lập hoặc cho phép thành lập 
trong trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với 
phương thức giáo dục đối với người khuyết tật;

b) Có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, phẩm chất, năng 
lực và trình độ đào tạo đáp ứng hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật;

c) Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học và hỗ trợ đáp ứng các 
quy định tại khoản 3 Điều 82 Nghị định này.

2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người 

khuyết tật (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này);
b) Tài liệu, minh chứng về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 

1 Điều này.
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3. Trình tự thực hiện:
a) Nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này 
qua cổng dịch công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì Ủy ban nhân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường, trung t âm; 
nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho người khuyết tật;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên 
môn có liên quan thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho người khuyết 
tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 
1 Điều này; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 
định của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện 
thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xax hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật; nếu chưa đủ điều kiện thì 
thông báo bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ lý do.

Quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 10 Phụ 
lục II kèm theo Nghị định này) được công bố công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.

Điều 54. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chuyển đổi nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường mầm non tư  thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, 
trường mầm non tư  thục hoạt động không vì lợi nhuậno  • • • o  o  • •

1. Hồ sơ chuyển đổi bao gồm:
a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non 

tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không 
vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt 
động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp 
nhất không phân chia của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 
(nếu có);

b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 
góp đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển sang nhà 
trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo 
đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi 
tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân 
chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục;
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c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ 
của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi 
nhuận;

d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa 
thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang 
nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
(nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của 
nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển đổi sang nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, 
tài sản và phương án xử lý;

e) Quyết định thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận 
hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 
và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2. Quy trình xử lý hồ sơ chuyển đổi như sau:
a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo 

quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến 
kèm theo bản mềm đến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều 
kiện hoạt động; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, 
trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện 
hoạt động;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều 
kiện hoạt động; Sở Giáo dục và Đào tạo đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, 
trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện 
hoạt động tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quyết định chuyển đổi.

Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên cổng thông tin điện 
tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi.

c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 
ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh gửi văn bản thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm 
non tư thục và nêu rõ lý do.

Điều 55. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chuyển đổi cơ sở 
giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư  thục hoạt động 
không vì lợi nhuận

l. Hồ sơ chuyển đổi bao gồm:
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a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ 
sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự 
cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phân 
vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà 
trường (nếu có);

b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 
góp đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục phổ 
thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không 
vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng 
năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển 
cơ sở giáo dục phổ thông tư thục;

c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ 
của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 
hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa 
thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ 
sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy 
tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục 
phổ thông tư thục chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động 
không vì lợi nhuận;

đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, 
tài sản và phương án xử lý;

e) Quyết định thành lập cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, quyết định công 
nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương 
nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu 
có).

2. Quy trình chuyển đổi:
a) Cơ sở giáo dục phổ thông tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại 

khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản 
mềm đến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học tư thục, trường trung 
học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao 
nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện 
hoạt động; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung học phổ thông tư thục, 
trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động và cơ sở 
giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều 
kiện hoạt động;

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học tư 
thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và 
bảo đảm điều kiện hoạt động; Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học
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phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao 
nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều 
kiện hoạt động và cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài 
đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quyết định 
chuyển đổi.

Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên cổng thông tin điện 
tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi.

c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 
ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh gửi văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu 
rõ lý do.

Điều 56. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho 
phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 
người khuyết tật, lập phân hiệu của trường trung cấp

1. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ- 
CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

2. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
cho người khuyết tật thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

3. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, phân hiệu của trường 
trung cấp thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

4. Hồ sơ thực hiện thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường trung cấp thực hiện theo quy định 
tại Điều 6 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

5. Trình tự, thủ tục hành chính thực hiện như sau:
a) Trình tự, thủ tục hành chính thực hiện thành lập, cho phép thành lập cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 8 Nghị định số 143/2016/NĐ- 
CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ).

b) Trình tự, thủ tục hành chính thực hiện thành lập, cho phép thành lập 
phân hiệu của trường trung cấp được quy định tại Điều 9 Nghị định số
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143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 57. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chia, tách, sáp nhập 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Yêu cầu chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 
của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền chia, tách, 
sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3, điểm c 
khoản 4 Điều 10 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ).

Điều 58. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị giải thể đối với các trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp và được phép giải thể đối với 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

4. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền giải thể cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 4, điểm c khoản 5 
Điều 11 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính 
phủ).

Điều 59. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chấm dứt hoạt động 
phân hiệu của trường trung cấp

Việc chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp thực hiện như 
quy định đối với giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 11 
Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều
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kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 60. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp

Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ- 
CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 61. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đăng ký và cấp giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ- 
CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đăng ký hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền đăng ký và 
cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 
của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 62. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đăng ký bổ sung 
hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Các trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực 
hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 
của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đăng ký bổ sung hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định tại
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Điều 20 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính 
phủ).

Điều 63. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp

1. Trình tự, thủ tục thực hiện đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối 
với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được 
quy định tại Điều 21 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối 
với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được 
quy định tại Điều 22 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ).

Điều 64. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép thành lập 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp có vốn đầu tư  nước 
ngoài

1. Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 
ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

2. Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài cho người khuyết tật thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 
số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ- 
CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

4. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền cho phép 
thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp cấp có vốn đầu tư 
nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
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và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 65. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép thành lập 
phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư  nước ngoài

1. Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn 
đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cho phép thành lập phân hiệu 
của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ).

3. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền cho phép 
thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 
theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục 
nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 66. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chia, tách, sáp nhập 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài

1. Nguyên tắc chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 17 Nghị ̂ định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền chia, tách, 
sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo 
quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục 
nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 67. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài
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1. Các trường hợp giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 
ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều 18 Nghị ̂ định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền giải thể cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại 
khoản 5 Điều 18 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ).

Điều 68. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền chấm dứt hoạt động 
phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Việc chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư 
nước ngoài thực hiện như quy định đối với giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ- 
CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 69. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài

Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 70. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

1. Các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định 
tại Điều 21 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính 
phủ).

2. Điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định tại 
Điều 22 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định
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chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động 
liên kết đào tạo nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

4. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo 
quy định tại Điều 25 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề 
nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 
của Chính phủ).

Điều 71. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động 
liên kết và chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo

1. Các các trường hợp đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 26 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 
Chính phủ).

2. Các các trường hợp được chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo hoặc bị 
chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị 
định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền đình chỉ hoạt động liên kết, hoạt 
động liên kết đào tạo trở lại và chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo thực hiện 
theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 26 Nghị định số 15/2019/NĐ- 
CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

Điều 72. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thành lập, công nhận 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư  thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuậno  • • o  o  • •

1. Điều kiện xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện 
theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục 
nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 
06/4/2022 của Chính phủ).
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2. Chính sách khuyến khích đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi 
nhuận thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ- 
CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền thực hiện thẩm quyền thành lập, 
công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định tại 
Điều 40 Nghị ̂ định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

4. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền thành lập, 
công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định tại 
Điều 41 Nghị ̂ định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ).

PH Ụ  LỤ C II

M ẪU VĂN BẢN ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC M ẦM  NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ 
THÔNG, TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

I. M ẫu văn  bản  đề nghị th àn h  lập hoặc cho phép th àn h  lập, cho phép hoạt động giáo 
dục, sáp nhập , chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục m ầm  non, cơ sở giáo dục phổ thông, 
trư ờ n g  chuyên biệt, cơ sở giáo dục thư ờng  xuyên
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Mẫu số 01 Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục

Mẫu số 02 Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục

Mẫu số 03 Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

Mẫu số 04 Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục

Mẫu số 05 Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục

Mẫu số 06 Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục

Mẫu số 07 Đề án giải thể cơ sở giáo dục

Mẫu số 08 Tờ trình đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân 
lập, tư thục

Mẫu số 09 Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp 
tiểu học

II. M ẫu quyết đ ịnh của cơ quan  có thẩm  quyền

Mẫu số 10

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền (về việc thành lập hoặc cho phép 
thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp 
nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục; thành lập, cho phép thành lập cơ sở 
giáo dục mầm non độc lập; cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học)

M ẫu số 01. T ờ  tr ìn h  đề nghị th àn h  lập  hoặc cho phép th àn h  lập  cơ sở giáo dục

.. ..(1).... C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N AM

.. ..(2 ).... Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

S ố : ....../ . . . . - ......
V/v đề nghị thành lập hoặc cho 

phép thành lập . . ( 3 ) . .

, ngày ... tháng ... năm



Kính g ử i: ........... (4)............

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở
giáo d ụ c :..............................................................

2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục:

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:

- Tên cơ sở giáo d ụ c :............................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu c ó ) : ..........................................................

- Địa chỉ trụ s ở : ....................................(5)...................................

- Số điện thoại:.............................................................. Fax:....................................................

- W ebsite (nếu có):................................................................ Em ail:..........................................

4. Chức năng, nhiệm vụ c ủ a ....................................(3)...................................

5. Dự kiến quy mô tuyển s in h :..............................................................

(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ............(3)............ )
Đề n g h ị........... (4)............ xem xét, quyết định.

QUYỀN HẠN, C H Ứ C  VỤ CỦA N G Ư Ờ I KÝ (6) 
Nơi nhận: (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Ghi chủ:

(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho 
phép thành lập cơ sở giáo dục.

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường 
hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.

(3) Tên cơ sở giáo dục.

(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.

(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, 
tỉnh/thành phố).

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc 
cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.

M ẫu số 02. Đề án th àn h  lập  hoặc cho phép th àn h  lập  cơ sở giáo dục

C Ộ N G  H O À  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM  
Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

........, ngày ... tháng ... năm .......

ĐỀ ÁN
TH À N H  LẬ P H O Ặ C  C H O  P H É P  TH À N H  LẬ P ...(1)...



I. SỰ  CẦN T H IẾ T  TH À N H  LẬ P H O Ặ C  C H O  PH É P TH À N H  LẬ P (1)

1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án.

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc lĩnh 
vực.

3. Nhu cầu giáo d ụ c .......(2 )..........tại địa phương, khu vực.

II. T H Ô N G  TIN  CH U N G  VỀ C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC ĐỀ N G H Ị TH À N H  LẬ P H O Ặ C  
C H O  P H É P  TH À N H  LẬ P

1. Tên của cơ sở giáo d ụ c :..............................................................

2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..................................................................

3. Địa chỉ trụ s ở : ....................................(3)...................................

- Số điện thoại:............................................................... Fax: ................................................................

- W ebsite (nếu có):...................................................................Em ail:......................................

4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung tâm :..........................................
(kèm theo: sơ yếu lý lịch)

III. M ỤC TIÊU , N H IỆ M  VỤ G IÁ O  DỤC

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:................................................................ (4)..........................

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:...........................................(5)..........................

IV. CH Ư Ơ N G  TRÌN H , N Ộ I DUNG G IÁO  DỤC

1. Chương trình, nội dung giáo d ụ c :....................................(6) ...................................

2. Các nội dung tích hợp (nếu c ó ) : ....................................(7)......................................

3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình:..........................................................

4. Tài liệu giảng dạy và học tậ p : ..............................................................

V. ĐẤT ĐAI, C Ơ  SỞ VẬT CHẤT, T H IẾ T  BỊ

1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có):....................................

2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập:............................................

3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác:...................................................

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa ch á y :........... (8) ..............

5. Hệ thống hồ sơ, sổ s á c h :....................................(9)....................................................

VI. TỔ  C H Ứ C  BỘ M ÁY

1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo dục (Kèm 
theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người 
lao động).
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

V II. NGUỒN LỰ C  v à  t à i  c h í n h

1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối 
với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai 
đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học/chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng.
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V III. PH Ư Ơ N G  H Ư Ớ N G  C H IẾ N  L Ư Ợ C  XÂY D ự N G  VÀ PH Á T T R IỂ N  C Ơ  SỞ  G IÁOVụC Ợ X  ự

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy.

5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án.

IX. CA M  K Ế T  K Ế TH Ừ A  CÁC QUYỀN, N G H ĨA  VỤ VÀ TR Á C H  NH IỆM

(Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học chuyển 
địa điểm hoạt động giáo dục)
1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 
lao động.

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai.

3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học.

4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có).

( 11 ) ( 10)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ:

(1) Tên cơ sở giáo dục.

(2) Ghi rõ cấp học.

(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, 
tỉnh/thành phố).

(4) M ô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục.

(5) M ô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành.

(6) M ô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành.

(7) M ô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có).

(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa cháy.

(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo 
viên.

(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập/cho 
phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.

(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ quan, tổ 
chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
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M ẫu số 03. Tờ trình  đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

. . . .(1) .... C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM  
Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

Số: ....../TTr- ngày . tháng . năm
V/v đề nghị

Kính gửi: (3)

1. Tên cơ sở giáo dục:.............................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................

(2)

(4)

- Số điện thoại:

- W ebsite :......

, Fax

, Email

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: [Tên loại 
văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản].

4. Nội dung đăng ký hoạt động giáo dục:................................................................................

5. Tình hình đáp ứng các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục:

- Danh mục cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định.

- Chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu cầu 
của chương trình giáo dục theo quy định.

- Danh sách cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên/huấn luyện viên và người lao động, trong đó 
ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo (Kèm theo hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà 
trường với từng cán bộ quản lý, giáo viên/huấn luyện viên, người lao động).

- Đất đ a i : ......................................................................................................................

- Tài chính:....................................................................................................................................

(Kèm theo các minh chứng:..................................................................................... )

......... (2) ..........cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giáo dục và quy định của
pháp luật có liên quan.

Ghi chủ:

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ sở giáo dục đăng ký hoạt động giáo dục.

(3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục.

(4) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Nơi nhận:
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M ẫu số 04. Tờ trình  đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục

. . . .(1) .... C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM  
Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

S ố : .....
V/v . . ( 3 ) . .

ngày ... tháng ... năm

Kính gửi: (4)

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo d ụ c :.........

2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục......................................................

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:

3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập:

a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập:

- Tên cơ sở giáo dục:.................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................... (5).............................................

- Số điện th o ạ i:......................................... Fax:.................................................

- W ebsite (nếu c ó ) : ...................................Email: ..............................................................

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin như mục a 
nêu trên.

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập:

- Tên cơ sở giáo dục:.................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................................

- Địa chỉ trụ sở ch ín h :................................................ (5)................................................................

- Số điện thoại:................................................................ Fax:...................................................

- W ebsite (nếu có):................................................................ Em ail:..........................................

- Chức năng, nhiệm v ụ : ................................................................................................

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:

3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách:

a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:............................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu c ó ) : ...........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................ (5).................................

- Số điện th o ạ i:......................................... Fax:............................................

- W ebsite (nếu c ó ) : ............................E m a il:..............................................................

b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách: ............................................................

- Tên cơ sở giáo dục:.................................................................................................................



- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................... (5)..................................

- Số điện thoại:....................................................................... Fax:............................................

- W ebsite (nếu có):...................................................................Em ail:........................................

- Chức năng, nhiệm vụ:..............................................................................................................

c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như mục b nêu 
trên.

(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục)
Đề nghị....................................(4)...................xem xét, quyết định.
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Nơi nhận:

Ghi chủ:

(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ 
sở giáo dục.

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân 
sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.

(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập.

(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.

(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp 
nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.

QUYỀN HẠN, C H Ứ C  VỤ CỦA N G Ư Ờ I KÝ  (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM  
Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

.......... , ngày..... tháng..... năm ....

ĐỀ Á N ....................... (1)...................

P hần  th ứ  n h ấ t

TH Ự C  TRẠ N G  CỦA C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC TR Ư Ớ C  K H I SÁP N HẬ P, C H IA , TÁ CH

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:

I. C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC T R Ư Ớ C  K H I SÁP NHẬP 

A. C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC T H Ứ  NHẤ T

1. Thông tin chung

- Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.........................................................................

- Thuộc:..................................................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... (2).........................

- Số điện thoại:............................................................Fax:..........................................................

- W ebsite (nếu có):............................................................. Em ail:....................................................

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định s ố ......................................................./Q Đ -.....ngày, tháng,
năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].

- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm 
ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan 
cấp].

- Chức năng, nhiệm vụ:..................................................................................................................

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao 
động)

4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi sáp nhập)

5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)

6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản

[...]. C Ơ  SỞ G IÁO  DỤC THỨ... (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp nhập như 
tại Phần A nêu trên)

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:

I. C Ơ  SỞ G IÁO  DỤC TR Ư Ớ C  K H I CH IA , TÁ CH

1. Thông tin chung

M ẫu số 05. Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục
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- Tên cơ sở giáo dục:.........................................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.......................................................................

- Thuộc: ........................................

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... (2)........................

- Số điện thoại:....................................................................Fax:.........................................................

- W ebsite (nếu có):..................................................................... Em ail:............................................

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ............../Q Đ -................  ngày,
tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].

- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm
ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan 
cấp] .

- Chức năng, nhiệm vụ:.........................................................................................................................

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao
động)

4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi chia, tách)

5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)

6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản

II. NHẬN X ÉT, ĐÁNH GIÁ CH U N G

1 . Ưu điểm, thuận lợi

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

P hần  th ứ  hai 

PH Ư Ơ N G  ÁN SÁP NHẬP, C H IA , TÁ C H

I. SỰ  CẦN T H IẾ T , C Ơ  SỞ  PH Á P LÝ  VÀ NGUY ÊN  TẮC SÁP N HẬP, C H IA , TÁ CH ,

1. Sự cần thiết

2. Cơ sở pháp lý

3. Nguyên tắc sáp nhập, chia, tách

II. PH Ư Ơ N G  ÁN SÁP N HẬP, C H IA , TÁ CH ,

1. Phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách

2. Phương án sáp nhập, chia, tách

a) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động 
trong từng cơ sở giáo dục:

b) Phương án xử lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai:

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học:

d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách

3. Kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục



4. Thủ tục và thời gian chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp

P hần  th ứ  ba

TH Ô N G  TIN  VỀ C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC SAU K H I SÁP NHẬ P, C H IA , TÁ C H
(Báo cáo về từng cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách)

I. T H Ô N G  TIN  CH U N G

1. Tên cơ sở giáo d ụ c :...........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..........................................................................

2. T h u ộ c:..................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở c h ín h :......................................... (2)..........................................

4. Số điện thoại:..................................................................Fax:........................................................

Website (nếu c ó ) : ...................................................... Em ail:.......................................................

5. Chức năng, nhiệm vụ:...................................................................................................................

6. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm:

II. M ỤC TIÊU , N H IỆ M  VỤ G IÁO  DỤC

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:....................................................................................................

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:..............................................................................

III. CH Ư Ơ N G  TRÌN H , N Ộ I DUNG G IÁO  DỤC

1. Chương trình, nội dung giáo dục:..............................................................................................

2. Các nội dung tích hợp (nếu có):.................................................................................................

3. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện chương trình:..............................................................

4. Tài liệu giảng dạy và học tập:.......................................................................................................

IV. ĐẤT ĐAI, C Ơ  SỞ VẬT CHẤT, T H IẾ T  BỊ

1. Đất đai:

2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục:

104

3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện k h á c :.....................................................

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa ch á y :................................

5. Hệ thống hồ sơ, sổ sá c h :.................................................................................................

V. TỔ  C H Ứ C  BỘ M ÁY

1. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để tổ chức thực hiện chương trình giáo d ụ c :.........

(Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý)
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm h ọ c : ............................

VI. NGU ỒN  LỰ C  VÀ T À I CH ÍN H
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1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối 
với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai 
đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học.

P hần  th ứ  tư  
TỔ  C H Ứ C  TH Ự C  H IỆ N

I. K Ế  H O Ạ C H  TH Ự C  H IỆ N  (3)

II. T R Á C H  N H IỆ M  TH Ự C  H IỆ N  ĐỀ ÁN CỦA CÁC C Ơ  QUAN, ĐƠN V Ị CÓ  L IÊN  
QUAN (4)

Ghi chủ:

(1) Ghi [sáp nhập, chia, tách] + [tên cơ sở giáo dục đề nghị sáp nhập, chia, tách].

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.

(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục của 
các cơ quan, đơn vị có liên quan.

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, 
tách cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.

(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).

P hần  th ứ  năm  

H IỆ U  QUẢ K IN H  TẾ, XÃ H Ộ I

1 . v ề  kinh tế.

2 . v ề  xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.
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.. ..(1 ).... C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM

.. ..(2 ).... Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

M ẫu số 06. Tờ trình  đề nghị giải thể cơ sở giáo dục

Số: ..... / . . . . - ......  ........, ngày ... tháng ... năm
V/v đề nghị . . ( 3 ) . .

Kính gửi:................ (4)........................

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: ...

2. Đề nghị giải thể:..................................................... (3).....................................................................

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể:

a) Tên cơ sở giáo dục:........................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...........................................................................

b) Thuộc: .................................

c) Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................................

d) Số điện thoại:............................................................ ,.. Fax:..........................................................

W ebsite:............................................................... Em ail:......................................................................

đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ................. /Q Đ -........... ngày,
tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].

e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm 
ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].

g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan 
cấp] .

4. Lý do giải thể cơ sở giáo d ụ c : .............................................................................

5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục:

a) Phương án giải quyết tài sản.

b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học.

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.

d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có).

Đề n g h ị .................(4)...............xem xét, quyết định.

(5)
Nơi nhận: (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
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(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo 
dục.

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở 
giáo dục không ghi nội dung ở mục này.

(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục].

(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục.

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở 
giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
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C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM  
Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

M ẫu số 07. Đề án giải thể cơ sở giáo dục

......... , ngày.....tháng.... năm....

ĐỀ ÁN

G IẢ I TH Ể ..................... (1)

P hần  th ứ  n h ấ t 

TH Ự C  TR Ạ N G  C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC

I. T H Ô N G  TIN  CH U N G

1. Tên cơ sở giáo dục:.................................................................................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...........................................................................

2. Thuộc:

3. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................... (2)...............................

4. Số điện thoại: ......................................................, F a x : ........................................................

W ebsite:.............................................................. , Em ail:.....................................................................

5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ........... /Q Đ -.................. ngày,
tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].

6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số ............/Q Đ -........... ngày,
tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan 
cấp].

8. Chức năng, nhiệm vụ:......................................................................................................................

II. TH Ự C  TRẠ N G  TỔ  C H Ứ C  H O Ạ T Đ ỘN G

1. Cơ cấu tổ chức

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi giải thể)

4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo cáo theo từng cấp 
học/chương trình giáo dục)

5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản

III. NHẬN X ÉT, ĐÁNH G IÁ  CH U N G

1 . Ưu điểm, thuận lợi

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
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P hần  th ứ  hai

PH Ư Ơ N G  ÁN G IẢ I TH Ể + [TÊN C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC]

I. LÝ  DO G IẢ I TH Ể C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC

II. PH Ư Ơ N G  ÁN G IẢ I TH Ể C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC

1. Phương án giải quyết tài sản.

2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học.

3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.

4. Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có).

I. K Ế  H O Ạ C H  T H ự C  H IỆ N  (3)

II. TR Á C H  N H IỆ M  T H ự C  H IỆ N  ĐỀ ÁN G IẢ I TH Ể C Ơ  SỞ  G IÁ O  DỤC CỦA CÁC 
C Ơ  QUAN, ĐƠN V Ị CÓ  L IÊ N  QUAN (4)

Ghi chủ:

(1) Ghi rõ loại hình và tên cơ sở giáo dục.

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục.

(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan.

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở 
giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.

(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).

P hần  th ứ  ba 

TỔ  C H Ứ C  T H ự C  H IỆN
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M ẫu số 08. T ờ  tr ìn h  đề nghị cho phép th àn h  lập  cơ sở giáo dục m ầm  non độc lập  dân
lập, tư  thục

..........  C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM
-------  " Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

Số: ..... / . .. .  ........, ngày ... tháng ... năm
V/v đề n g h ị .........

Kính g ử i: ................. (1).

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập
dân lập, tư th ụ c :...................................................

2. Thông tin về cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục đề nghị cho phép thành lập:

- Tên cơ sở giáo dục mầm non độc lập:.........................................................................................

- Địa chỉ: ................................................................... (2).............................................

- Điện thoại:.............................................................................................................................................

3. Chức năng, nhiệm vụ: ................................................................... (3).............................................

4. Quy mô của cơ sở giáo dục mầm non độc lập:............................................... (4).....................

5. Cơ sở vật chất, thiết b ị:............................................................. (5)..................................................

6. Cơ cấu tổ chức:........................................................................(6) ....................................................

7. Tài chính: ................................................................... (7).............................................

8. Chương trình giáo dục mầm non: Có kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em và 
thực đơn cho trẻ nếu có tổ chức ăn bán trú kèm theo.

Kính đề n g h ị.................................. xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

Ghi chủ:

(1) Người có thẩm quyền cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập.

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Ghi rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

(4) Ghi rõ tổng số và loại nhóm/lớp, tổng số trẻ phân theo lứa tuổi.

(5) Ghi rõ khối công trình (nhà riêng ghi rõ mấy tầng sử dụng, chung cư ghi rõ tầng sử dụng); 
số phòng chăm sóc trẻ, diện tích mỗi phòng, diện tích bình quân/trẻ; diện tích nhà vệ sinh, bếp 
(nếu tổ chức ăn bán trú); diện tích chỗ chơi cho trẻ; hệ thống phòng cháy chữa cháy; trang 
thiết bị, đồ dùng đồ chơi, học liệu, tài liệu theo quy định.

QUYỀN HẠN, C H Ứ C  VỤ CỦA N G Ư Ờ I KÝ (8)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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(6) Ghi rõ số lượng, trình độ của đội ngũ quản lý chuyên môn, giáo viên và nhân viên (kèm 
theo Hợp đồng làm việc đã được ký giữa tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập với đội ngũ quản lý chuyên môn, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập).

(7) Ghi rõ từng nguồn vốn bảo đảm hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non độc lập và số vốn 
tương ứng với từng nguồn; kế hoạch sử dụng vốn.

(B) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập và 
cho phép hoạt động giáo dục cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Trường hợp là cá nhân không 
phải đóng dấu.
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M ẫu số 09. T ờ  tr ìn h  đề nghị cho phép thực hiện chương tr ìn h  giáo dục phổ thông cấp
tiểu học

.. ..(1 ).... C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM

.. ..(2 ).... Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

Số:  /T T r-  .., ngày ... tháng ... năm  
V/v đề n g h ị ..............

Kính g ử i: ................................ ( 3 ) .........................

1. Tên cơ sở giáo d ụ c :...................................................( 2 ) ............................

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu c ó ) ........................................

2. Địa chỉ trụ sở c h ín h :............................................................................. (4)

- Số điện thoại: ............................................................, Fax: ..........................

- W eb site :...................................................................... , Email: ....................

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: [Tên loại 
văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản].

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: [Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban 
hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản].

5. Các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học:
.......................................................... (5).............................................

6..........................  (2) ...............  cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giáo dục và
quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

Ghi chủ:

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ sở giáo dục đề nghị thực hiện chương trình.

(3) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện chương trình giáo dục cấp tiểu học.

(4) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Ghi rõ số lượng, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (kèm theo bản sao văn bằng,
chứng chỉ của người phụ trách cơ sở giáo dục); danh mục phòng học, thiết bị, tài liệu giảng
dạy và học tập.

(6) Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục đề nghị thực hiện chương trình.

(6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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M ẫu số 10. Q uyết đ ịnh  của cơ quan  có thẩm  quyền (thành  lập  hoặc cho phép thàn h  
lập/cho phép hoạt động giáo dục/đ ình  chỉ hoạt động giáo dục/sáp nhập , chia, tách , giải 

thể cơ sở giáo dục; th àn h  lập  hoặc cho phép th àn h  lập  cơ sở giáo dục m ầm  non độc lập; 
cho phép cơ sở giáo dục khác thự c  hiện chương tr ìn h  giáo dục phổ thông cấp tiểu học)

.. ..(1 ).... C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM

....(2 )....  " Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

Số: ..... /Q Đ -...... ........, ngày ... tháng ... năm .......

Q U Y ẾT ĐỊNH  

Về việc (3) 1

TH Ẩ M  QUYỀN BAN H À N H ............... (4)..................

Căn cứ............................................................... (5)............................................................................;

Căn cứ...............

Theo đề nghị của

Điều 1..................

Đ iề u ....................

Đ iề u ....................

Nơi nhận:
- Như Đ iề u ..... ;

- Lưu: VT, (7) A.xx (8)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định.

(3) Trích yếu nội dung quyết định.

(4) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định.

(5) Các căn cứ pháp lý để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành quyết định; các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến 
vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định..).

QUYỀN HẠN, C H Ứ C  VỤ CỦA N G Ư Ờ I KÝ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Q U Y ẾT ĐỊNH : 

........................... (6)
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(6) Nội dung quyết định (trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục phải nêu rõ lý do đình chỉ, 
thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán 
bộ quản lý và nhân viên trong cơ sở giáo dục; trường hợp sáp nhập, chia, tách phải nêu rõ ỉỷ 
do, phương án giải quyết các vấn đề tài chính, tài sản và biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích 
hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong cơ sở giáo dục; trường 
hợp giải thể phải nêu rõ lý do giải thể, phương án giải quyết các vấn đề về tài chính, tài sản 
và biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân 
viên trong cơ sở giáo dục).

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

1 Đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, cơ sở giáo dục thường xuyên và trung tâm hỗ trợ phát triển 
giáo dục hòa nhập thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đồng thời là quyết định cho phép 
hoạt động giáo dục.





Số: /TTr-BYT

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 
Y tế kính trình Chính phủ việc dự thảo Nghị định quy định về phân cấp, phân 
quyền trong lĩnh vực y tế như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Cơ sở chính trị

- Các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17 tháng 5 năm2025 của Chính phủ về 
xây dựng các Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với 
việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp;

- Các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền, phân định thẩm quyền.

b) Cơ sở pháp lý

Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 (sửa đổi); Khoản 1 
Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi); Khoản 1 
Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025;

2. Cơ sở thực tiễn

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã tổ 
chức triển khai thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kết quả:

- Có 32 nhiệm vụ đang được quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị 
định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đề xuất phân quyền cho các bộ và ủy 
ban nhân dân thực hiện.

- Có 61 thủ tục hành chính đề xuất phân cấp cho địa phương.
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Thực hiện Công văn số 2891/BTP-PLHSHC ngày 23/5/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện Nghị định về phân quyền, phân cấp, 
phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp, Bộ Y tế đã Nghị định quy định về phân cấp, phân quyền quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Xuất phát từ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn nêu trên, việc ban hành 
Nghị định quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DựNG NGHỊ 
ĐỊNH

1. Thể chế hoá kịp thời các Kết luận, chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả.

2. Tuân thủ quy định về nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân cấp, uỷ 
quyền của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2025.

3. Đảm bảo các quy định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y tế phù hợp với mô 
hình chính quyền địa phương 02 cấp; cụ thể hoá nguyên tắc chính quyền địa 
phương chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm 
vụ, quyền hạn được phân quyền.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG NGHỊ ĐỊNH

1. Ngày 10/5/2025, Bộ Y tế có Công văn số 2796/BYT-TCCB tổ chức lấy 
ý kiến của các đơn vị trực thuộc Bộ, các bộ, ngành và địa phương về dự thảo 
Nghị định (thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn).

2. Gửi lấy ý kiến của Bộ Nội vụ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự 
thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Về phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực y tế được quy định 
tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần 
điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp

b) Về đối tượng áp dụng:
Dự thảo Nghị định không quy định đối tượng áp dụng mà thực hiện theo 

nguyên tắc chủ thể khi tham gia quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực nào thì sẽ phải
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chịu sự điều chỉnh của pháp luật về lĩnh vực đó.
2. Bố cục dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được bố cục gồm 04 chương và 32 Điều, cụ thể:
Chương 1: Quy định chung bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc 

phân cấp, phân quyền; về phí, lệ phí
Chương II: Phân quyền thuộc lĩnh vực y tế gồm 4 điều từ Điều 4 đến Điều l.
Chương III: Phân phân cấp thuộc lĩnh vực y tế gồm 21 điều từ Điều s đến 

Điều 28, được chia thành 06 mục theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Chương IV: Điều khoản thi hành
3. Nội dung của dự thảo Nghị định
Nội dung dự thảo Nghị định tập trung vào việc phân quyền, phân cấp các 

nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế, cụ thể:
a) Phân quyền thuộc lĩnh vực y tế:
Qua rà soát cho thấy, ngoài các nhiệm vụ chung về tổ chức bộ máy, kế 

hoạch tài chính thì có 126 nhiệm vụ mà các luật đang giao Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết và các nội dung này hiện nay đã được quy 
định đầy đủ tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, có 32 nhiệm vụ không còn phù hợp với tình hình hiện nay do 
sáp nhập bộ máy tổ chức và các nhiệm vụ này không liên quan đến tổ chức mô 
hình chính quyền địa phương 02 cấp nên Bộ Y tế đề xuất thực hiện việc phân 
quyền cho các bộ và địa phương.

b) Phân cấp thuộc lĩnh vực y tế:
Tính đến năm 2020, Bộ Y tế có 56l thủ tục hành chính và trong giai đoạn 

từ 2020 đến nay Bộ Y tế đã cắt giảm 1l2 thủ tục hành chính. Hiện nay, Bộ Y tế 
đang thực hiện 232 thủ tục hành chính trên tổng số 395 thủ tục hành chính, trong 
đó có 28 thủ tục hành chính được thực hiện đồng thời ở cả Bộ Y tế và các địa 
phương và trong đó có rất nhiều thủ tục mà số lượng tiếp nhận, giải quyết của 
Bộ Y tế chỉ bằng 10% so với tổng số các địa phương đang tiếp nhận, giải quyết. 
Ví dụ: Số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề năm 2024 của Bộ Y tế 
là 2.776 hồ sơ trên tổng số 53.126 hồ sơ của toàn quốc.

Qua rà soát, Bộ Y tế dự kiến tiếp tục phân cấp, bãi bỏ 108/228 thủ tục 
hành chính đang thực hiện tại Bộ Y tế, trong đó:

(1) dự thảo Nghị định này phân cấp, bãi bỏ 102 thủ tục hành chính gồm 
phân cấp 64 thủ tục hành chính, bãi bỏ 48 thủ tục hành chính;

(2) 33 thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật 
Dược (dự kiến cũng có hiệu lực vào ngày 01/7/2025).

Về 9 l thủ tục hành chính mà Bộ Y tế tiếp tục thực hiện xuất phát từ các 
nguyên tắc đây là các thủ tục hành chính cần quản lý tập trung thống nhất theo



4

đúng thông lệ quốc tế và trên thực tế các địa phương cũng chưa thể thực hiện 
được hoặc để giải quyết đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp, 
cụ thể:

(1) 03 thủ tục thuộc lĩnh an toàn thực phẩm là các thủ tục liên quan đến 
đăng ký lưu hành đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là các sản phẩm có 
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Việc quản lý tại Bộ Y tế phù hợp với thông lệ của quốc tế, đặc biệt là các 
nước phát triển như Nhật, Mỹ, Canada, Úc và Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc cấp 
lưu hành đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe đòi hỏi phải có các cán bộ chuyên 
môn sâu để đọc và cho ý kiến đối với hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tính năng, tác 
dụng của sản phẩm mà hiện nay tại các Sở Y tế chưa thể đáp ứng ngay yêu cầu 
này.

(2) 13 thủ tục thuộc lĩnh thiết bị y tế là các thủ tục liên quan đến đăng ký 
lưu hành đối với nhóm thiết bị y tế loại C và D là các thiết bị y tế có nguy cơ cao 
theo phân loại chung của quốc tế (nhóm thiết bị y tế loại A và B là nhóm nguy 
cơ thấp hơn đã được phân cấp cho các địa phương từ năm 2021) .

Việc quản lý tại Bộ Y tế phù hợp với thông lệ của quốc tế, đặc biệt là các 
nước phát triển như Nhật, Mỹ, Canada, Úc và Cộng đồng chung Châu Âu. Bên 
cạnh đó, việc cấp lưu hành đối với thiết bị y tế loại C và D đòi hỏi phải có các 
cán bộ chuyên môn sâu để đọc và cho ý kiến đối với hồ sơ kỹ thuật liên quan 
đến tính năng, tác dụng của sản phẩm mà hiện nay tại các Sở Y tế chưa thể đáp 
ứng ngay yêu cầu này.

(3) 33 thủ tục thuộc lĩnh dược là các thủ tục liên quan đến đăng ký lưu hành 
thuốc là các sản phẩm có nguy cơ cao, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con 
người.

Việc quản lý tại Bộ Y tế phù hợp với thông lệ của quốc tế, đặc biệt là các 
nước phát triển như Nhật, Mỹ, Canada, Úc và Cộng đồng chung Châu Âu. Bên 
cạnh đó, việc cấp lưu hành đối với thuốc đòi hỏi phải có các cán bộ chuyên môn 
sâu để đọc và cho ý kiến đối với hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tính năng, tác dụng 
của sản phẩm mà hiện nay tại các Sở Y tế chưa thể đáp ứng ngay yêu cầu này.

(4) 16 thủ tục thuộc lĩnh khám bệnh, chữa bệnh là các thủ tục liên quan 
đến phê duyệt cho phép thực hiện các dịch vụ kỹ thuật có nguy cơ cao, trực tiếp 
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Việc quản lý tại Bộ Y tế phù hợp với thông lệ của quốc tế, đặc biệt là các 
nước phát triển như Anh, Úc (Chính quyền Trung ương cấp phép tất cả các bệnh 
viện, chính quyền địa phương cấp phép đối với phòng khám). Bên cạnh đó, việc 
cấp lưu hành đối với thuốc đòi hỏi phải có các cán bộ chuyên môn sâu để thẩm 
định khả năng thực hiện kỹ thuật của người hành nghề mà hiện nay tại các Sở Y
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tế chưa thể đáp ứng ngay yêu cầu này.

(5) 11 thủ tục thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền là các thủ tục liên quan đến 
phê duyệt cho phép đăng kí lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, 
nguyên liệu làm thuốc là các sản phẩm có nguy cơ cao, ảnh hưởng đến sức khoẻ, 
tính mạng con người.

Việc quản lý tại Bộ Y tế phù hợp với thông lệ của quốc tế, đặc biệt là các 
nước phát triển như Nhật, Mỹ, Canada, Úc và Cộng đồng chung Châu Âu. Bên 
cạnh đó, việc cấp lưu hành đối với thuốc đòi hỏi phải có các cán bộ chuyên môn 
sâu để đọc và cho ý kiến đối với hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tính năng, tác dụng 
của sản phẩm mà hiện nay tại các Sở Y tế chưa thể đáp ứng ngay yêu cầu này.

V. NGUỒN LựC , ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH 
VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định• o  • '  • • o  • •

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phân cấp và được phân cấp sử dụng 
nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực của cơ quan theo quy định hiện hành, 
trong
đó bao gồm việc bố trí kinh phí và nguồn lực để tổ chức triển khai Nghị định.

2. Thời gian trình thông qua/ban hành

Bộ Y tế đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 6/2025 và có 
hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025 để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

VI. VỀ CÁC VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về phân quyền thuộc lĩnh vực giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

Bộ Tư pháp có kiến như sau: Dự thảo chỉ làm rõ hơn thẩm quyền của các 
cơ quan (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) tại khoản 1, khoản 2; giao từ 
Hội đồng nhân dân tỉnh về Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc quy định giá cụ thể 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Y tế, 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (khoản 3) tại Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh, hơn nữa đây không phải là nội dung phân quyền.

Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Luật Khám bệnh, chữa bệnh giao Bộ Y tế là cơ quan duy nhất 
phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các bộ ngành và điều này đã có 
bất cập như sau:

Hiện nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chịu trách nhiệm cấp giấy phép 
hoạt động, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhưng sau khi phê duyệt hoặc điều
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chỉnh giấy phép lại phải tiếp tục thực hiện thủ tục gửi Bộ Y tế để phê duyệt giá 
nên xuất hiện một khoảng thời gian mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được 
thực hiện dịch vụ nhưng không có giá để thu.

Do vậy, Bộ Y tế kiến nghị phân quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để 
tăng thuận lợi cho các đơn vị, địa phương.

1 . Về phân quyền thuộc lĩnh vực giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

Bộ Tư pháp có kiến như sau: Dự thảo chỉ làm rõ hơn thẩm quyền của các 
cơ quan (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) tại khoản 1, khoản 2; giao từ 
Hội đồng nhân dân tỉnh về Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc quy định giá cụ thể 
dịch

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về 
phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế Bộ Y tế xin kính trình Chính phủ xem 
xét, quyết định./.

Hồ sơ kèm theo gồm: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định; báo 
cáo giải trình, tiếp thu ý  kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Bản tổng hợp ý  
kiến, tiếp thu giải trình ý  kiến góp ý  của bộ, ngành, địa phương.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TCcB.

Đào Hồng Lan



CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2025

n g h ị  đ ịn h
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực y  tế.
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực y tế được quy định 
tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần 
điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung 
ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của 
Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu 
trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực tư pháp.

3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và 
tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.

4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm 
quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.
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5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan 
bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa 
nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông 
suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, 
trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo quy định

Điều 3. Về phí, lệ phí
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy 

định của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị 
giải quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ; mức phí, lệ phí thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính đối với từng loại thủ tục hành chính.

Chương II
PHÂN QUYỀN THUỘC LĨNH VỰC Y t ế

Điều 4. Bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm
thần

1. Việc bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần 
được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Giám định tư pháp năm 
2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 1 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 
tâm thần

1. Việc miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm 
thần được quy định tại Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012 được sửa đổi, 
bổ sung năm 2020 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 2 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
1. Việc điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với 

trường hợp thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ 
sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật (trừ danh mục kỹ thuật loại đặc biệt) cho bệnh

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-giam-dinh-tu-phap-2012-142764.aspx?anchor=dieu_8
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-giam-dinh-tu-phap-2012-142764.aspx?anchor=dieu_8
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-giam-dinh-tu-phap-2012-142764.aspx?anchor=dieu_8
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viện tư nhân quy định tại khoản 13 Điều 121 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 1 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 7. Cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy 
phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Vệc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục:
a) Cấp mới giấy phép hành nghề thực hiện theo quy định tại phần 2 Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Cấp lại giấy phép hành nghề thực hiện theo quy định tại phần 3 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định này.
c) Gia hạn giấy phép hành nghề thực hiện theo quy định tại phần 4 Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
d) Điều chỉnh giấy phép hành nghề thực hiện theo quy định tại phần 5 Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
đ) Đình chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại phần 6 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này.
e) Thu hồi giấy phép hành nghề thực hiện theo quy định tại phần 7 Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
Chương III 

PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC Y t ế

Mục 1
PHÂN CẤP THUỘC LĨNH VỰC p h ò n g  b ệ n h

Điều 8. Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro 
nghề nghiệp và Giấy chứng nhận bị nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp

1. Vệc cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 
2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm 
với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với người làm 
việc tại các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế có trụ sở đặt trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm 
quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp:
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a) Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 
thực hiện theo quy định tại phần 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thực hiện 
theo quy định tại phần 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 9. Cấp giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 
sinh học cấp III

1. Việc cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo 
đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp:
a) Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 

học cấp III thực hiện theo quy định tại phần 3 Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định này.

b) Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III do hết hạn thực hiện theo quy định tại phần 4 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Nghị định này.

c) Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III do bị hỏng, bị mất thực hiện theo quy định tại phần 5 Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị định này.

d) Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 
học cấp III do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm thực hiện theo quy định tại 
phần 6 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 10. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định HIV dương tính

1. Việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị 
định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp:
a) Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 

HIV dương tính thực hiện theo quy định tại phần 7 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

b) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính thực hiện theo quy định tại phần 8 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.
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c) Điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính thực hiện theo quy định tại phần 9 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Điều 11. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện quan 
trắc môi trường lao động

1. Việc tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi 
trường lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định số 44/2016/NĐ- 
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động đối 
với tổ chức đề nghị công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao 
động có trụ sở đặt trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan 
trắc môi trường lao động thực hiện theo quy định tại phần 10 Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, bổ sung, thu hồi đăng ký lưu hành và 
cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực gia dụng và y tế quy định tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
07 năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2024 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục:
a) Đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế thực hiện theo quy định tại phần 11 Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị định này.

b) Gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế thực hiện theo quy định tại phần 12 Phụ lục III 
ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu 
hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
thực hiện theo quy định tại phần 13 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 
này.

d) Đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thực hiện theo quy định tại phần 14 
Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
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đ) Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, thay đổi 
cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và 
y tế thực hiện theo quy định tại phần 15 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 
này.

e) Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị 
đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực gia dụng và y tế thực hiện theo quy định tại phần 16 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Nghị định này.

g) Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác dụng, liều lượng sử dụng, 
phương pháp sử dụng, hàm lượng hoạt chất, hàm lượng phụ gia cộng hưởng, 
dạng chế phẩm, hạn sử dụng, nguồn hoạt chất thực hiện theo quy định tại phần 
17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

h) Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thực hiện theo 
quy định tại phần 18 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

i) Thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thực hiện theo quy định tại phần 
19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

k) Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu thực hiện theo quy định 
tại phần 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

l) Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục đích viện trợ thực hiện theo quy 
định tại phần 21 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

m) Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, tặng thực hiện theo quy định tại 
phần 22 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

n) Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm hoặc 
phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu 
thực hiện theo quy định tại phần 23 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 
này.

o) Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất khẩu thuộc quyền 
quản lý của Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại phần 24 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Nghị định này.

p) Sửa đổi, bổ sung, cấp lại chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất khẩu 
thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại phần 25 Phụ lục III 
ban hành kèm theo Nghị định này.
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q) Đình chỉ lưu hành, thu hồi số đăng ký lưu hành của chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thực hiện theo quy định 
tại phần 27 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 2
PHÂN CẤP THUỘC LĨNH VỰC k h á m  b ệ n h , c h ữ a  b ệ n h

Điều 13. Tiếp nhận công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, 
khám và điều trị HIV/AIDS

1. Việc tiếp nhận công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, khám và 
điều trị HIV/AIDS quy định tại điểm a khoản 1 Điều 69 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 8 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 14. Cho phép ngưòi nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật 
chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực

*! •  ’  •  •  •  J . •  */ •

hành khám bệnh, chữa bệnh

1. Việc cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật 
chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm a khoản 3 Điều 86 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 9 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 15. Cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động

1. Việc cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo 
đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc cá nhân khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 83 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 10 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 16. Tiếp nhận công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu 
cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc tiếp 
nhận công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn 
thực hành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.
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2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 11 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 17. Tiếp nhận công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa

1. Việc tiếp nhận công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8V Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 12 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 18. Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa bệnh từ  xa

1. Việc cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thí điểm khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa quy định tại điểm a khoản 6 Điều 87 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 13 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 19. Đăng ký hành nghề

1. Việc tiếp nhận đăng ký hành nghề quy định tại Điều 29 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 14 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 3
PHÂN CẤP THUỘC LĨNH VỰC THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 20. Tiếp tục cho lưu hành thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở 
hữu thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể đối với thiết 
bị y tế loại A, B

1. Việc cho lưu hành thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu thiết bị y tế 
không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể đối với thiết bị y tế thuộc loại A và 
B quy định tại Điều 37 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 
2025 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 1 Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 21. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự  do đối với thiết bị y tế
1. Việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với thiết bị y tế 

thuộc loại A và B quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung năm 2025 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh.
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2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 2 Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 22. Tiếp nhận công bố nồng độ, hàm lượng trong nguyên liệu 
sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma tuy và tiền chất

1. Việc tiếp nhận công bố nồng độ, hàm lượng ma túy và tiền chất quy 
định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
năm 2025 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 3 Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 23. Thu hồi kết quả phân loại thiết bị y tế
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc thu 

hồi kết quả phân loại thiết bị y tế quy định tại Điều 6 Nghị định số 98/2021/NĐ- 
CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 4 Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 24. Kê khai giá thiết bị y tê
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc:
1. Việc tiếp nhận văn bản kê khai giá thiết bị y tế quy định tại tiểu mục 15, 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Việc ban hành Danh sách tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thực hiện kê 
khai giá, cách thức tiếp nhận và thực hiện kê khai giá thiết bị y tế thực hiện theo 
quy định tại Phần 5 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Mục 4
PHÂN CẤP THUỘC LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 25. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự 
do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm

1. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do 
(CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế 
quy định tại Điều 10 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục:
a) Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại 
phần 1 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.
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b) Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 
sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế thực hiện theo 
quy định tại phần 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 26. Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm
1. Việc tiếp nhận đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ- 
CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 3 Phụ lục V 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 27. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Y tế quy định tại Nghị định 
số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại phần 4 Phụ lục V ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Điều 28. Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực 
phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 
dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

1. Việc tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm sản 
xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế 
độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục:
a) Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi thực hiện theo quy định tại phần 5 Phụ lục V ban 
hành kèm theo Nghị định này.

a) Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi thực hiện theo quy định tại phần 6 Phụ lục V ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Mục 5
PHÂN CẤP THUỘC LĨNH V ựC  BÀ MẸ VÀ TRẺ EM VÀ LĨNH V ựC 

KHOA HỌC, CổN G  NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO
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Điều 29. Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹo  • • '  • • • • * '

thuật thụ tinh trong ống nghiệm
1. Việc công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật 

thụ tinh trong ống nghiệm được quy định tại Điều 8 Nghị định số 10/2015/NĐ- 
CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ 
thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 
được sửa đổi, bổ sung năm 2016 và năm 2018 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được 
thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thực hiện theo quy định tại Phụ lục 
VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 30. Cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra  và 
công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữo  • o  • • • • o  • o  o

khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công 

nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ 
trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều 141 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Bãi bỏ các thủ tục sau đây kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi
hành:

a) Thủ tục công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối 
ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các bộ, 
ngành trung ương trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (mã 1.004565);

b) Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành 
sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
(mã 1.004553).

c) Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành 
sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố (Mã thủ tục hành chính: 
1004539).
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c) Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (Mã 
thủ tục hành chính: 2000948).

d) Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được 
tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài 
là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí 
nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình 
Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 (Mã thủ 
tục hành chính: 2000008).

đ) Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với phụ gia thực phẩm 
hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ 
gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do 
Bộ Y tế quy định (Mã thủ tục hành chính: 1.001411).

e) Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với phụ gia 
thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong 
danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối 
tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định (Mã thủ tục hành chính: 1001422).

3. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì các 
quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản 
quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

4. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

Điều 32. Điều khoản chuyển tiếp
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Đối với các hồ sơ đã nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực: Cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ tiếp tục giải quyết theo các quy định hiện hành cho đến khi kết 
thúc thủ tục hành chính.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VpCp: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các 
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính



Phụ lục I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH V ựC GIÁM ĐỊNH

Phần 1. Hồ sơ, trình tự  bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên 
pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (01 bộ)

a) Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 
tâm thần của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 
được đề nghị bổ nhiệm.

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận 
sử dụng tại Việt Nam theo hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc 
công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc theo Điều ước quốc tế có liên quan đến văn 
bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

c) Sơ yếu lý lịch theo quy định.

d) Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ 
chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.

đ) Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người 
được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm 
thần và kỹ thuật hình sự.

2. Trình tự thực hiện bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 
tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; Viện Pháp y quân đội - Bộ Quốc 
phòng; Viện Pháp y Quốc gia; Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Viện Pháp y tâm 
thần Trung ương Biên Hòa; 05 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; các tổ chức 
giám định pháp y, pháp y tâm thần xem xét, lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ để tổng hợp 
gửi Sở Y tế.

b) Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đủ Sở Y tế có văn bản hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn 
chỉnh hồ sơ;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế chủ trì, 
phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, 
giám định viên pháp y tâm thần, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.
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Trường hợp không bổ nhiệm thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý
do.

d) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám 
định viên pháp y tâm thần, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, đăng tải 
danh sách giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần đã được bổ nhiệm 
trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời gửi Bộ Tư pháp 
để lập danh sách chung về giám định viên tư pháp.

Phần 2. Hồ sơ, trình tự thực hiện miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám 
định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (01 bộ)

- Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 
tâm thần của cơ quan, tổ chức quản lý hoặc đơn xin miễn nhiệm của giám định viên 
pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

- Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 
tâm thần thuộc một trong các trường hợp bị miễn nhiệm.

2. Trình tự thực hiện miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 
tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an; Viện Pháp y quân đội - Bộ Quốc 
phòng; Viện Pháp y Quốc gia; Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Viện Pháp y tâm 
thần Trung ương Biên Hòa; 05 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; các tổ chức 
giám định pháp y, pháp y tâm thần lập hồ sơ miễn nhiệm gửi Sở Y tế.

b) Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp lệ Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ;

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Y tế 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ 
giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần và điều chỉnh danh sách giám 
định viên trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời gửi Bộ 
Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp.

Trường hợp không miễn nhiệm thì Sở Y tế thông báo cho cơ quan đề nghị bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VựC 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Phần 1. Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh,
chữa bệnh đối với trường hợp thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt
động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật (trừ  danh
mục kỹ thuật loại đặc biệt) cho bệnh viện tư  nhân•  «/ • • •  •  /  •  •

1. Nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Nghị định số 
109/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động.

2. Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động cấp phiếu tiếp 
nhận hồ sơ cho cơ sở đề nghị.

3. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động phải có văn bản gửi cơ sở đề nghị, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội 
dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động có 
văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở đề nghị không sửa đổi, bổ sung thì 
hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

4. Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp giấy phép hoạt động 
trả cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung:

Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị theo quy định 
tại khoản 3 Điều này.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động có 
văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung theo yêu cầu.

Sau thời hạn trên, cơ sở đề nghị không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng, 
kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ 
đã nộp không còn giá trị.

5. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc hồ sơ đã được 
hoàn thiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều này, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động:

PHỤ LỤC II



a) Ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu thuộc trường hợp không phải 
tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở;

b) Cơ quan cấp giấy phép hoạt động tổ chức thẩm định tại cơ sở đề nghị và 
lập biên bản thẩm định trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp 
nhận hồ sơ đối với trường hợp phải tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở, biên bản 
thẩm định phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

6. Sau khi thẩm định thực tế tại cơ sở, cơ quan cấp giấy phép hoạt động có 
trách nhiệm:

a) Ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định đối với trường hợp 
không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

b) Ban hành văn bản thông báo về các nội dung cần khắc phục, sửa chữa 
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định đối với 
trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động có 
văn bản thông báo về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung mà cơ sở đề nghị không 
hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

7. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông 
báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung của cơ sở đề 
nghị, cơ quan cấp giấy phép hoạt động:

a) Ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đối với trường hợp 
không cần kiểm tra thực tế việc sửa đổi, bổ sung của cơ sở đề nghị.

b) Tiến hành kiểm tra thực tế việc sửa đổi, bổ sung của cơ sở đề nghị trong 
trường hợp phải kiểm tra thực tế:

- Ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt 
động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đối với trường hợp 
cơ sở đề nghị đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung;

- Có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không cho phép thay đổi quy mô hoạt 
động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật 
nếu cơ sở đề nghị đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung.



8. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cho phép bổ sung danh mục kỹ 
thuật, cơ quan cấp giấy phép hoạt động công bố, cập nhật trên cổng thông tin điện 
tử hoặc trang tin điện tử của mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh các thông tin liên quan đến nội dung điều chỉnh.

9. Văn bản cho phép bổ sung danh mục kỹ thuật được lập thành 02 bản: 01 
bản cấp cho cơ sở đề nghị và 01 bản lưu tại cơ quan cấp phép hoạt động trừ 
trường hợp đã trả kết quả trên môi trường điện tử.

Phần 2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám 
bênh, chữa bênh

A. Hồ sơ

1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều 130 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 5 
Điều 14 hoặc từ khoản 1 đến khoản 6 Điều 22 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

B. Trình tự, thủ tục

1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, trình tự, thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 130 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, trình tự, thủ tục cấp mới giấy phép hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 14 hoặc 
khoản 7 Điều 22 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Phần 3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khám 
bênh, chữa bênh

A. Hồ sơ

1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 17 Điều 132 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 14 
Điều 16 hoặc từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 24 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.



1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều 132 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 16 hoặc 
khoản 9 Điều 24 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Phần 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề khám 
bênh, chữa bênh

A. Hồ sơ

1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 18 hoặc 
khoản 1 Điều 26 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

B. Trình tự, thủ tục

1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 hoặc 
khoản 2 Điều 26 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Phần 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề khám 
bênh, chữa bênh

A. Hồ sơ

1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều 136 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh gồm:

B. Trình tự, thủ tục



a) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các trường hợp 
quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:

- Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP;

- Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế);

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp văn bằng 
chuyên khoa đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế);

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
đối với người hành nghề thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp kết quả thực hành 
đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế).

b) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường hợp đã 
được cấp giấy phép hành nghề và sau đó có thêm giấy chứng nhận người có bài 
thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia 
truyền quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:

- Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP;

- Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy 
chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền (không áp dụng đối với 
trường hợp các giấy chứng nhận này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế).

B. Trình tự, thủ tục



1. Trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2026, trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 135 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề nộp 01 bộ hồ sơ tương 
ứng với từng trường hợp quy định tại khoản 1 đến khoản 3 Điều 136 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ 
quan cấp giấy phép hành nghề;

b) Cơ quan cấp giấy phép hành nghề phải điều chỉnh giấy phép hành nghề 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không điều chỉnh 
giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Hình thức điều chỉnh giấy phép hành nghề: quyết định điều chỉnh phạm vi 
hành nghề theo Mẫu 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ- 
CP. Quyết định điều chỉnh phạm vi hành nghề là phần không tách rời của giấy 
phép hành nghề đã cấp.

c) Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề 
nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề thì thời hạn điều chỉnh là 15 ngày kể từ 
ngày có kết quả xác minh.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy phép 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Phần 6. Thủ tục đình chỉ hành nghề và xử lý sau khi đình chỉ hành
nghề

1. Trình tự, thủ tục đình chỉ hành nghề hành nghề thực hiện theo quy định tại 
Điều 30 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

2. Xử lý sau khi đình chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điều 31 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Phần 7. Thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề

A. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại 
điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm:

1. Đơn đề nghị;

2. Bản chính (nếu có) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được 
cấp (không áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối,



chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc 
cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế).

B. Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực 
hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. Riêng đối với 
trường hợp thu hồi giấy phép hành nghề quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị 
thu hồi giấy phép hành nghề về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người hành nghề 
đang hành nghề hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang cư trú trong 
trường hợp người hành nghề đang không hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.

Phần 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố đủ điều kiên thực 
hiên khám sức khỏe, khám và điều trị HIV/AIDS

A. Hồ sơ

Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám và điều trị HIV/AIDS 
thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

B. Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám và điều trị 
HIV/AIDS thực hiện theo quy định sau:

1. Trước khi thực hiện khám sức khỏe lần đầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng) phải nộp 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

2. Khi nhận được hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, 
khám và điều trị HIV/AIDS cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (sau đây viết tắt là cơ 
sở công bố đủ điều kiện) phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 68 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản gửi cho cơ sở công 
bố đủ điều kiện đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Sau khi cơ sở công bố đủ 
điều kiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục gửi cho cơ 
sở công bố đủ điều kiện phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.



3. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 68 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản đề nghị bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ thì sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận 
hồ sơ, cơ sở công bố đủ điều kiện được triển khai hoạt động khám sức khỏe, 
khám và điều trị HIV/AIDS theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố.

4. Trường hợp cơ sở đã công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, 
khám và điều trị HIV/AIDS có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở 
vật chất, nhân sự và phạm vi chuyên môn đã công bố, cơ sở này có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ công bố.

Phần 9. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt 
Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp 
tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh

A. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ 
thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP.

B. Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ 
thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định sau:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 
thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) nộp 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.

2. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản về việc đồng ý cho phép người nước ngoài vào chuyển giao kỹ thuật chuyên 
môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do không đồng ý.

Phần 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động• •  •  '  •  '  •  •  o

A. Hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc trường hợp quy định



tại khoản 1 Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 83 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị cho phép cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thưc 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

B. Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định 
sau:

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện khám bệnh chữa bệnh nhân đạo, khám bệnh, 
chữa bệnh lưu động gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả các trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác trừ 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

b) Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 
việc đồng ý cho phép tổ chức, cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt 
hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do không đồng ý.

Phần 11. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

A. Hồ sơ

Hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực hành gồm:

1. Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực hành thực hiện theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP

2. Nội dung thực hành cụ thể đối với chức danh chuyên môn mà cơ sở dự 
kiến tổ chức thực hành.

3. Hợp đồng hợp tác với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đáp ứng nội 
dung thực hành đối với trường hợp không có đủ các chuyên khoa theo nội dung 
thực hành quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

B. Trình tự, thủ tục



Trình tự, thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 
cơ sở hướng dẫn thực hành thực hiện theo quy định sau:

1. Trước khi tổ chức hướng dẫn thực hành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi
01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ
sở.

2. Sau khi nhận được bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 
yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành, cơ quan tiếp nhận cấp cho cơ sở phiếu 
tiếp nhận hồ sơ công bố theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
96/2023/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ công 
bố quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận 
có trách nhiệm đăng tải thông tin của cơ sở hướng dẫn thực hành trên cổng 
thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan và trên hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận phải có văn bản 
gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nêu rõ lý do.

Thông tin đăng tải tối thiểu gồm: tên, địa chỉ cơ sở hướng dẫn thực hành, 
phạm vi hướng dẫn thực hành (nếu có liên kết trong hướng dẫn thực hành phải 
đăng tải cả nội dung và tên của cơ sở liên kết hướng dẫn thực hành), chi phí 
hướng dẫn thực hành.

Trường hợp sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ 
công bố mà cơ quan tiếp nhận không có văn bản gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
về việc chưa đủ điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành hoặc không thực hiện việc 
đăng tải thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, 
cơ sở hướng dẫn thực hành được bắt đầu tổ chức hoạt động hướng dẫn thực hành.

Phần 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa

A. Hồ sơ

Hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP.

B. Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa thực hiện theo quy định sau:



1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở;

2. Sau khi nhận được hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều 
kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở cấp cho cơ sở phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu
02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ quy 
định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có trách nhiệm đăng tải thông tin 
của cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa trên cổng thông tin 
điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan và trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở phải có văn bản gửi cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh và nêu rõ lý do.

Trường hợp sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ 
đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa mà Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở không có văn bản gửi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh về việc đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ 
xa hoặc không thực hiện việc đăng tải thông tin theo quy định tại điểm c khoản 
này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được bắt đầu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
từ xa.

Phần 13. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho phép cơ sở khám bênh, chữa 
bênh thực hiên thí điểm khám bênh, chữa bênh từ  xa

A. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cho phép cơ sở khám bênh, chữa bệnh thực hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa trong đó 
phải nêu rõ thời gian bắt đầu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa;

2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở (không áp dụng đối 
với trường hợp giấy phép hoạt động đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế);

3. Danh mục các dịch vụ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa;



4. Tài liệu minh chứng đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 
Điều này;

5. Danh sách ghi rõ họ, tên và số giấy phép hành nghề đã được cấp của những 
người hành nghề dự kiến tham gia thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa;

6. Các giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện khác.

B. Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục cho phép cơ sở khám bênh, chữa bệnh thực hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa thực hiện theo quy định sau:

1. Cơ sở đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa gửi 01 bộ 
hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.

2. Sau khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đặt trụ sở trả cho cơ sở đề nghị thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
phiếu tiếp nhận hồ sơ

3. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có trách nhiệm tổ chức thẩm 
định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường 
hợp cần thiết có thể tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở đề nghị thực hiện thí 
điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở ban hành văn bản cho 
phép thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa, trong đó phải ghi rõ số 
lượng ca bệnh thực hiện thí điểm. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do.

5. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày, 
kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có văn bản gửi cơ sở đề nghị thực hiện thí điểm 
khám bệnh, chữa bệnh từ xa trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung.

6. Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở trả cho cơ sở đề nghị thực hiện thí điểm khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung và thực hiện lại quy trình 
theo quy định tại các khoản 3, 4 Điều này.

7. Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có văn bản thông báo 
cho cơ sở đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định 
tại khoản 5 Điều này.



Phần 14. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hành nghề

A. Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký hành nghề gồm: Danh sách đăng ký hành nghề theo Mẫu 01 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP

B. Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục đăng ký hành nghề thực hiện theo quy định sau:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký hành nghề cho người 
hành nghề làm việc tại cơ sở của mình như sau:

a) Gửi danh sách đăng ký hành nghề cùng thời điểm với thời điểm đề nghị 
cấp mới giấy phép hoạt động về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đặt trụ sở.

b) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong thời gian chờ cấp giấy 
phép hoạt động thì phải gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi theo Mẫu 
01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đến Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở;

c) Trường hợp có thay đổi về người hành nghề trong quá trình hoạt động thì 
phải gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đặt trụ sở cụ thể như sau:

- Trường hợp người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở: báo cáo với 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở trong thời 
gian 03 ngày làm việc kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại 
cơ sở.

- Trường hợp bổ sung người hành nghề: gửi danh sách đăng ký hành nghề 
đã bổ sung theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
đặt trụ sở trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm bổ sung người hành nghề.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có 
trách nhiệm công bố công khai danh sách người hành nghề trên cổng thông tin 
điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình và trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:

a) Cùng thời điểm cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp quy định tại 
điểm a, b khoản 1 Điều này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đăng 
ký hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
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Phần 3. Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 
sinh học cấp III

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn thẩm định, cấp mới, 
cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học với thành phần bao gồm đại diện các 
đơn vị liên quan, các chuyên gia và chỉ định đơn vị thường trực đoàn thẩm định 
(sau đây gọi tắt là đơn vị thường trực).

2. Hồ sơ:
Cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm lập 
(01) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 
toàn sinh học cấp III gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến 
trên môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở và nộp phí 
theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học theo Mẫu số 02 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

b) Bản kê khai nhân sự theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 103/2016/NĐ-Cp;

c) Bản kê khai trang thiết bị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

d) Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt 
động của cơ sở xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

đ) Báo cáo bảo trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị xét nghiệm đối với cơ 
sở xét nghiệm đang hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

e) Phương án phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học.
3. Trình tự, thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học:
a) Cơ sở có phòng xét nghiệm gửi hồ sơ về đơn vị thường trực;
b) Khi nhận hồ sơ hợp lệ, đơn vị thường trực gửi cho cơ sở đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận an toàn sinh học phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 06 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, đơn vị thường trực 
phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Thẩm định hồ sơ bao gồm: Kiểm tra các Điều 
kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức nhân sự, quy định thực hành của cơ 
sở xét nghiệm đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học;

d) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày hồ sơ được thẩm định, đơn vị thường trực phải thông báo bằng văn bản
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cho cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo 
phải nêu cụ thể những nội dung cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi;

đ) Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì đơn vị thường trực phải tổ chức thẩm định 
tại cơ sở xét nghiệm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hồ sơ được thẩm định;

e) Trường hợp cơ sở xét nghiệm đáp ứng đầy đủ các Điều kiện theo biên 
bản thẩm định, đơn vị thường trực báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 
ngày thẩm định tại phòng xét nghiệm;

g) Trường hợp cơ sở xét nghiệm chưa đáp ứng đầy đủ các Điều kiện theo 
biên bản thẩm định, đơn vị thường trực phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở 
đề nghị cấp giấy chứng nhận trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định 
tại phòng xét nghiệm.

4. Mỗi cơ sở xét nghiệm chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận an toàn sinh 
học theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ- 
CP.

5. Sau khi cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học: Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế trong 
thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mới, cấp lại Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học.

6. Giấy chứng nhận an toàn sinh học của phòng xét nghiệm có thời hạn 01 
năm kể từ ngày cấp.

Phần 4. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III do hết hạn

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn thẩm định, cấp mới, 
cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học với thành phần bao gồm đại diện các 
đơn vị liên quan, các chuyên gia và chỉ định đơn vị thường trực đoàn thẩm định 
(sau đây gọi tắt là đơn vị thường trực).

2. Hồ sơ:
Cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm lập 
(01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III do hết hạn gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 
hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ 
sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học theo Mẫu số 05 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

b) Bản sao Giấy chứng nhận an toàn sinh học đã được cấp;



c) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến nhân sự (nếu có);
d) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến trang thiết bị: Ghi rõ tên thiết bị, 

số lượng, tình trạng thiết bị mới được bổ sung hoặc thay thế so với bản kê khai 
trang thiết bị tại hồ sơ cấp mới;

đ) Báo cáo về các thay đổi liên quan đến cơ sở vật chất;
e) Báo cáo về các sự cố an toàn sinh học đã xảy ra (nếu có). Nội dung báo 

cáo phải nêu rõ thời gian xảy ra sự cố, mức độ của sự cố, các biện pháp đã áp 
dụng để xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học.

3. Trình tự, thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học:
a) Cơ sở xét nghiệm phải gửi hồ sơ về đơn vị thường trực chậm nhất là 60 

ngày, trước khi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hiệu lực. 
Trường hợp quá thời hạn trên mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học thì phải thực hiện theo thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận 
an toàn sinh học;

b) Khi nhận hồ sơ hợp lệ, đơn vị thường trực gửi cho cơ sở đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận an toàn sinh học phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 06 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

c) Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, đơn vị thường trực 
phải tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra hồ sơ thẩm định đã cấp Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học trước đó;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời gian 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày thẩm định hồ sơ, đơn vị thường trực phải thông báo bằng văn bản cho 
cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn 
bản thông báo phải nêu cụ thể những nội dung cần bổ sung, nội dung cần sửa 
đổi;

- Trong trường hợp cần thiết thì tiến hành thẩm định tại phòng xét nghiệm 
trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và cơ sở xét nghiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo biên bản thẩm 
định tại cơ sở xét nghiệm, đơn vị thường trực báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày thẩm định tại phòng xét nghiệm.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và không thẩm định tại cơ sở xét nghiệm thì 
phải cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 
thẩm định hồ sơ.

4. Mỗi cơ sở xét nghiệm chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận an toàn sinh 
học theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ- 
CP.

5. Sau khi cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học: Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế trong



6. Giấy chứng nhận an toàn sinh học của phòng xét nghiệm có thời hạn 01 
năm kể từ ngày cấp.

Phần 5. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn
an toàn sinh học cấp III do bị hỏng, bị mất

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn thẩm định, cấp mới, 
cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học với thành phần bao gồm đại diện các 
đơn vị liên quan, các chuyên gia và chỉ định đơn vị thường trực đoàn thẩm định 
(sau đây gọi tắt là đơn vị thường trực).

2. Hồ sơ:
Cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm lập 
(01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III do bị hỏng, bị mất gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị 
cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP.

3. Trình tự, thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học:
a) Cơ sở xét nghiệm phải gửi hồ sơ về đơn vị thường trực chậm nhất là 60

ngày, trước khi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hiệu lực. 
Trường hợp quá thời hạn trên mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học thì phải thực hiện theo thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận 
an toàn sinh học;

b) Khi nhận hồ sơ hợp lệ, đơn vị thường trực gửi cho cơ sở đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận an toàn sinh học phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 06 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

c) Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, đơn vị thường trực 
phải tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra hồ sơ thẩm định đã cấp Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học trước đó;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời gian 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày thẩm định hồ sơ, đơn vị thường trực phải thông báo bằng văn bản cho 
cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn 
bản thông báo phải nêu cụ thể những nội dung cần bổ sung, nội dung cần sửa 
đổi;

- Trong trường hợp cần thiết thì tiến hành thẩm định tại phòng xét nghiệm 
trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và cơ sở xét nghiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo biên bản thẩm

thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mới, cấp lại Giấy chứng
nhận an toàn sinh học.



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và không thẩm định tại cơ sở xét nghiệm thì 
phải cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 
thẩm định hồ sơ.

4. Mỗi cơ sở xét nghiệm chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận an toàn sinh 
học theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ- 
CP.

5. Sau khi cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học: Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế trong 
thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mới, cấp lại Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học.

6. Giấy chứng nhận an toàn sinh học của phòng xét nghiệm có thời hạn 01 
năm kể từ ngày cấp.

Phần 6. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn thẩm định, cấp mới, 
cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học với thành phần bao gồm đại diện các 
đơn vị liên quan, các chuyên gia và chỉ định đơn vị thường trực đoàn thẩm định 
(sau đây gọi tắt là đơn vị thường trực).

2. Hồ sơ:
Cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm lập 
(01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 
an toàn sinh học cấp III do bị hỏng, bị mất gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học theo Mẫu số 05 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

b) Các giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm: Bản 
sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở y tế nhà nước hoặc bản sao 
có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở y tế tư nhân 
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Trình tự, thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học:
a) Cơ sở xét nghiệm phải gửi hồ sơ về đơn vị thường trực chậm nhất là 60 

ngày, trước khi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hiệu lực. 
Trường hợp quá thời hạn trên mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng

định tại cơ sở xét nghiệm, đơn vị thường trực báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học trong thời hạn 07 ngày làm
việc, kể từ ngày thẩm định tại phòng xét nghiệm.



nhận an toàn sinh học thì phải thực hiện theo thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận 
an toàn sinh học;

b) Khi nhận hồ sơ hợp lệ, đơn vị thường trực gửi cho cơ sở đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận an toàn sinh học phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 06 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP;

c) Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, đơn vị thường trực 
phải tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra hồ sơ thẩm định đã cấp Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học trước đó;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời gian 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày thẩm định hồ sơ, đơn vị thường trực phải thông báo bằng văn bản cho 
cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn 
bản thông báo phải nêu cụ thể những nội dung cần bổ sung, nội dung cần sửa 
đổi;

- Trong trường hợp cần thiết thì tiến hành thẩm định tại phòng xét nghiệm 
trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và cơ sở xét nghiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo biên bản thẩm 
định tại cơ sở xét nghiệm, đơn vị thường trực báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày thẩm định tại phòng xét nghiệm.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và không thẩm định tại cơ sở xét nghiệm thì 
phải cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 
thẩm định hồ sơ.

4. Mỗi cơ sở xét nghiệm chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận an toàn sinh 
học theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ- 
CP.

5. Sau khi cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học: Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế trong 
thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mới, cấp lại Giấy chứng 
nhận an toàn sinh học.

6. Giấy chứng nhận an toàn sinh học của phòng xét nghiệm có thời hạn 01 
năm kể từ ngày cấp.

Phần 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

1. Việc cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định HIV dương tính được quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 
141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người nhiễm HIV/AIDS thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.



2.1. Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định HIV dương tính gồm:

a) Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định HIV dương tính theo Mẫu số 18 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP;

b) Bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm theo Mẫu 
số 21 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP;

c) Bản kê khai thiết bị xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm theo Mẫu số 
22 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP;

d) Sơ đồ mặt bằng nơi thực hiện xét nghiệm;

đ) Hồ sơ chứng minh năng lực xét nghiệm HIV: Bản sao văn bản xác 
nhận kết quả thực hành xét nghiệm HIV theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 
40 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP đối với cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV 
dương tính.

2.2. Trình tự cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính

a) Cơ sở xét nghiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đến Ủy ban nhân dân 
tỉnh.

b) Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính hoặc 
nộp trên môi trường điện tử.

2.3. Trình tự kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cấp mới giấy chứng nhận:

a) Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn thẩm định và tổ chức 
thẩm định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44 Nghị định số 141/2024NĐ - 
CP;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ

2. Trình tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét
nghiệm khẳng định HIV dương tính thực hiện theo quy định tại Điều 43, Điều
44 ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.



lý do và hướng dẫn cho cơ sở xét nghiệm bổ sung hồ sơ. Cơ sở xét nghiệm có 
trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được thông báo. Quá thời hạn này thủ tục cấp giấy chứng nhận phải thực 
hiện lại từ đầu.

b) Quy trình thẩm định tại cơ sở xét nghiệm:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập đoàn 
thẩm định có thành phần gồm: Lãnh đạo phụ trách và nhân viên của đơn vị 
chuyên môn được phân công phụ trách của cơ quan có thẩm quyền, chuyên gia 
xét nghiệm HIV có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực hiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính và các chuyên gia khác (về pháp luật, về đảm bảo chất lượng 
xét nghiệm, về an toàn sinh học) khi cần thiết;

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, đoàn thẩm định 
thực hiện thẩm định các điều kiện theo các quy định tại Điều 40 Nghị định số 
141/2024NĐ-CP, kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm HIV theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế và lập biên bản thẩm định. Biên bản thẩm định được lập thành 04 bản: 
02 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền, 01 bản gửi Bộ Y tế, 01 bản lưu tại cơ sở 
xét nghiệm.

c) Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện:

- Trường hợp cơ sở xét nghiệm được đoàn thẩm định đánh giá đủ điều 
kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định (thời điểm 
kết thúc thẩm định tính theo ngày ghi trên biên bản thẩm định), cơ quan có thẩm 
quyền cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 23 quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024NĐ-CP;

- Trường hợp cơ sở xét nghiệm được đoàn thẩm định đánh giá còn tồn tại 
phải khắc phục, trong thời hạn 30 ngày, cơ sở xét nghiệm khắc phục tồn tại và 
gửi báo cáo đã khắc phục theo khuyến nghị của đoàn thẩm định đến cơ quan có 
thẩm quyền để cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 23 quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024NĐ-CP;

- Trường hợp cơ sở xét nghiệm được đoàn thẩm định đánh giá không đủ 
điều kiện hoặc trong thời hạn 30 ngày cơ sở xét nghiệm không khắc phục tồn tại 
theo khuyến nghị của đoàn thẩm định, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho cơ 
sở xét nghiệm thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều 
kiện.



- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương 
tính được cấp 01 lần và không thời hạn.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp mới giấy chứng nhận đủ điều 
kiện, cơ quan có thẩm quyền công khai giấy chứng nhận đủ điều kiện trên trang 
thông tin điện tử của cơ quan.

Mâu sô 18 - Nghị định sô 141/2024/NĐ-CP: Đơn đê nghị cấp mới giấy chứng 
nhận đủ điêu kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

....... 1...... ’ CỘNG H ổA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Tên tổ chức đề nghị.



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2... ,..3..., ngày.... tháng.... năm ...

Đơ n  đ ề  n g h ị
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điêu kiện 

xét nghiệm khẳng định HIV dương tính hoặc quyết định chỉ định 
cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu

Kính gử i:........ 4............

Tên cơ quan đề nghị:..................................................................................
Địa ch ỉ:.......................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................
Email (nếu có ):............................................................................................
Sau khi nghiên cứu quy định về điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV tại 

Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ, 
chúng tôi đề nghị cơ quan xem xét, thực hiện thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính với kỹ thuật xét nghiệm
.....5......hoặc Quyết định chỉ định cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
tham chiếu.

Chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bảng kê khai nhân sự thực hiện xét nghiệm HIV □
2. Danh mục thiết bị thực hiện xét nghiệm HIV □
3. Sơ đồ mặt bằng nơi làm xét nghiệm HIV □
4. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận kết quả thực hiện xét nghiệm HIV □
5. Hồ sơ chứng minh năng lực xét nghiệm HIV
 ̂ J Bản sao văn bản xác nhận kết quả thực hiện xét nghiệm trên □
. . mẫu kiểm chuẩn

^2  Hồ sơ chứng minh về quản lý chất lượng và năng lực thực hiện □
’ ’ các kỹ thuật xét nghiệm HIV

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

2 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị.
3 Địa danh.
4 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
5 Liệt kê các kỹ thuật xét nghiệm HIV được áp dụng tại cơ sở.



Mâu sô 21- Nghị định sô 141/2024/NĐ-CP
Bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

.. .6. .. CỘNG HỔA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :  . . . / . . . 7 . . .  , . . 8 . . . . ,  n g à y . . . .  t h á n g . . . .  n ă m  . . .

BẢN KÊ KHAI NHÂN S ự  XÉT NGHIỆM HIV  

CỦA CƠ SỞ XÉT NGHIỆM

TT Họ và tên

Trình
độ

chuyên
môn

Bằng cấp và chứng chỉ được đào 
tạo vê xét nghiệm HIV, 
xét nghiệm khẳng định 

HIV dương tính hoặc các đào tạo 
khác có liên quan áp dụng cho cơ 

sở xét nghiệm khẳng định HIV 
dương tính tham chiếu

Sô tháng 
kinh 

nghiệm 
vê thực 

hiện 
xét 

nghiệm 
HIV

Vị trí 
đảm 

nhiệm

1

2

3

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

6 Tên tổ chức đề nghị.
7 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị.
8 Địa danh.



Mẫu số 22- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP

Bản kê khai thiết bị xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

. . .9. .. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../...10... . ..n ..., ngày.... tháng.... năm ...

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM HIV  

CỦA CƠ SỞ XÉT NGHIỆM

STT i 
H

t
ê

b 
s

Ký hiệu 
thiết bị

(MODEL)

Công ty 
sản xuất

Nước
sản

xuất

Năm
sản

xuất
Số

lượng

Tinh
trạng

sử dụng

Ghi
chú

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

9 Tên tổ chức đề nghị.
10 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị.
11 Địa danh.



Mẫu số 23- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

.12.....  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số..../GCN -....13.... ,..14...., ngày.... tháng.... năm

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Căn cứ Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

........... (1)..................chứng nhận:
Tên cơ sở xét nghiệm HIV:................................15...........................................
Tên người phụ trách chuyên môn:...................................................................
Địa điểm cơ sở xét nghiệm HIV: ......................................... 16..........................
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Được phép xét nghiệm khẳng định các kết quả 

xét nghiệm HIV dương tính bằng kỹ thuật...................................17............................
Hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương 

tính: Không thời hạn.

Nơi nhận: C H Ứ C  V Ụ  C Ủ A  N G Ư Ờ I K Ý
 - ........1.........; (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, Đơn vị soạn thảo văn bản.

12 Ghi tên cơ quan chủ quản (nếu có) và tên cơ quan tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính.
13 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính.
14 Địa danh.
15 Ghi bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14.
16 Địa chỉ của cơ sở xét nghiệm.
17 Ghi rõ kỹ thuật thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV.
18 Bộ Y tế, tổ chức đề nghị, cổng thông tin điện tử của cơ quan.



1. Việc cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính được quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 141/2024/NĐ- 
CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
nhiễm HIV/AIDS thuộc thẩm quyền của thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính thực hiện theo quy định tại Điều 43, Điều 44 ban 
hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.

2.1. Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định HIV dương tính gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các trường 
hợp bị hỏng, bị mất: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét 
nghiệm khẳng định HIV dương tính theo Mẫu số 19 quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường 
hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia).

2.2. Trình tự cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định HIV dương tính

a) Cơ sở xét nghiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đến Ủy ban nhân dân 
tỉnh.

b) Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính hoặc 
nộp trên môi trường điện tử.

2.3. Trình tự kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cấp lại giấy chứng nhận:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét 
nghiệm khẳng định HIV dương tính theo Mầu số 23 quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và 
hướng dần cho cơ sở xét nghiệm hoàn thiện hồ sơ.

Phần 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
xét nghiệm khẳng định HIV dương tính



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện, 
cơ quan có thẩm quyền công khai giấy chứng nhận đủ điều kiện trên trang thông tin 
điện tử của cơ quan.



Mẫu số 19- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV
dương tính

,19... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../...20... ,..21..., ngày.... tháng.... năm ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Kính gử i:............... 22.

Tên cơ sở xét nghiệm HIV:.......................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................

Email (nếu có):................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính số: 
...../GCN-...........Ngày cấp:......................Nơi cấp.........................................

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV 
dương tính vì lý d o .................................................. 23......................................

Kính đề nghị cơ quan xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét 
nghiệm khẳng định HIV dương tính.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

19 Tên tổ chức đề nghị.
20 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị.
21 Địa danh.
22 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
23 Bị mất hoặc hư hỏng.



Mẫu số 23- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

.24.....  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /GCN -....25.... ,..26...., ngày.... tháng.... năm

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Căn cứ Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

........... (1)..................chứng nhận:
Tên cơ sở xét nghiệm HIV:................................27...........................................
Tên người phụ trách chuyên môn:...................................................................
Địa điểm cơ sở xét nghiệm HIV: ......................................... 28.........................
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Được phép xét nghiệm khẳng định các kết quả 

xét nghiệm HIV dương tính bằng kỹ thuật...................................29...........................
Hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương 

tính: Không thời hạn.

Nơi nhận : C H Ứ C  V Ụ  C Ủ A  N G Ư Ờ I K Ý
 - ........3........ ; (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, Đơn vị soạn thảo văn bản.

24 Ghi tên cơ quan chủ quản (nếu có) và tên cơ quan tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính.
25 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính.
26 Địa danh.
27 Ghi bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14.
28 Địa chỉ của cơ sở xét nghiệm.
29 Ghi rõ kỹ thuật thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV.
30 Bộ Y tế, tổ chức đề nghị, cổng thông tin điện tử của cơ quan.



1. Việc điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 
định HIV dương tính được quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 
141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người nhiễm HIV/AIDS thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét 
nghiệm khẳng định HIV dương tính thực hiện theo quy định tại Điều 43, Điều 
44 ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.

2.1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính theo Mẫu số 20 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP;

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên cơ sở xét nghiệm hoặc người phụ 
trách chuyên môn hoặc kỹ thuật xét nghiệm hoặc địa điểm của cơ sở xét nghiệm 
phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 40 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.

2.2. Trình tự điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính

a) Cơ sở xét nghiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đến Ủy ban nhân 
dân tỉnh.

b) Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính hoặc 
nộp trên môi trường điện tử.

3.3. Trình tự kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và điều chỉnh giấy chứng nhận:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện theo các thông tin đề nghị điều chỉnh quy định tại Mẫu số 23 quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ 
lý do và hướng dẫn cho cơ sở xét nghiệm hoàn thiện hồ sơ. Cơ sở xét nghiệm có 
trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày

Phần 9. Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính



nhận được thông báo. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hoàn thiện, cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính theo các thông tin đề nghị 
điều chỉnh quy định tại Mẫu số 23 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 141/2024/NĐ-CP. Quá thời hạn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị điều 
chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện phải thực hiện lại từ đầu.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 
kiện, cơ quan có thẩm quyền công khai giấy chứng nhận đủ điều kiện trên trang 
thông tin điện tử của cơ quan.



....31.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 20- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định
HIV dương tính

Số: ..../.........  ..........., ngày.... tháng... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện 
xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Kính gửi: ...............  34.

Tên cơ sở xét nghiệm HIV:.............................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................
Điện thoại:..............  Email (nếu có):...........................................................
Giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính hoặc quyết định

điều chỉnh cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu số :...../GCN-
.....Ngày cấp:................................... Nơi cấp..............................................................

Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính 
hoặc quyết định điều chỉnh cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham
chiếu vì lý do :............................................................ 35..........................................

Hồ sơ gửi kèm:
1. Bản sao hợp lệ chứng minh việc thay đổi tên, địa điểm của cơ sở □
2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận kết quả thực hiện xét nghiệm HIV □
3. Văn bằng, chứng chỉ chứng nhận chuyên môn của người phụ trách I
chuyên môn

Kính đề nghị cơ quan xem xét và điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện khẳng định HIV dương tính hoặc quyết định điều chỉnh cơ sở xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính tham chiếu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

31 Tên tổ chức đề nghị.
32 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị.
33 Địa danh.
34 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
35 Liệt kê lý do đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính hoặc quyết định điều 
chỉnh cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu.



Mẫu số 21- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP
Bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

.. .36. .. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37... ,..38...., ngày.... tháng.... năm ...

BẢN KÊ KHAI NHÂN S ự  XÉT NGHIỆM HIV  

CỦA CƠ SỞ XÉT NGHIỆM

TT Họ và tên

Trình
độ

chuyên
môn

Bằng cấp và chứng chỉ được đào 
tạo về xét nghiệm HIV, 
xét nghiệm khẳng định 

HIV dương tính hoặc các đào tạo 
khác có liên quan áp dụng cho cơ 

sở xét nghiệm khẳng định HIV 
dương tính tham chiếu

Số tháng 
kinh 

nghiệm 
về thực 

hiện 
xét 

nghiệm 
HIV

Vị trí 
đảm 

nhiệm

1

2

3

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

36 Tên tổ chức đề nghị.
37 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị.
38 Địa danh.



Mẫu số 22- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP

Bản kê khai thiết bị xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

. . .39. .. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../...40... ,..41..., ngày.... tháng.... năm ...

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM HIV  

CỦA CƠ SỞ XÉT NGHIỆM

STT i 
H

t
ê

b 
s

Ký hiệu 
thiết bị

(MODEL)

Công ty 
sản xuất

Nước
sản

xuất

Năm
sản

xuất
Số

lượng

Tinh
trạng

sử dụng

Ghi
chú

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

39 Tên tổ chức đề nghị.
40 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị.
41 Địa danh.



Mẫu số 23- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

.42.....  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /GCN -....43.... ,..44...., ngày.... tháng.... năm

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Căn cứ Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

........... (1)..................chứng nhận:
Tên cơ sở xét nghiệm HIV:................................45...........................................
Tên người phụ trách chuyên môn:...................................................................
Địa điểm cơ sở xét nghiệm HIV: ......................................... 46.........................
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Được phép xét nghiệm khẳng định các kết quả 

xét nghiệm HIV dương tính bằng kỹ thuật...................................47...........................
Hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương 

tính: Không thời hạn.

Nơi nhận : C H Ứ C  V Ụ  C Ủ A  N G Ư Ờ I K Ý
 - ........4........ ; (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, Đơn vị soạn thảo văn bản.

42 Ghi tên cơ quan chủ quản (nếu có) và tên cơ quan tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính.
43 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính.
44 Địa danh.
45 Ghi bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14.
46 Địa chỉ của cơ sở xét nghiệm.
47 Ghi rõ kỹ thuật thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV.
48 Bộ Y tế, tổ chức đề nghị, cổng thông tin điện tử của cơ quan.



Phần 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bô đủ điều kiện thực hiện hoạt động'  •  '  •  o  •  •  •  •  •  o

quan trắc môi trường lao động
1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường 

lao động được lập thành 01 bộ gồm các giấy tờ sau:
a) Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường lao động của tổ chức theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I Phần 10 ban 
hành kèm theo Nghị định này;

b) Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo hướng 
dẫn quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I Phần 10 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động:
a) Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, người đứng đầu tổ 

chức thực hiện quan trắc môi trường lao động lập 01 bộ hồ sơ công bố đủ điều 
kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định tại khoản 1 phần 
này và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường 
điện tử đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ 
sở;

b) Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố đủ điều kiện quan trắc môi 
trường lao động trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Trường hợp không bảo 
đảm điều kiện thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trực tuyến 
được quy định như sau:

- Bảo đảm hồ sơ và nội dung giấy tờ như hồ sơ bằng bản giấy và được 
chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng 
với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

- Thông tin văn bản đề nghị công bố, hồ sơ công bố phải đầy đủ và chính 
xác theo thông tin văn bản điện tử;

- Tổ chức đề nghị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động 
trực tuyến phải thực hiện lưu giữ hồ sơ bằng bản giấy.

3. Trong quá trình hoạt động, tổ chức quan trắc môi trường lao động có 
trách nhiệm bảo đảm điều kiện đã công bố quy định tại Điều 33 Nghị định số 
44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 
toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao 
động và khoản 19 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 
2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.



4. Tổ chức chỉ được thực hiện quan trắc môi trường lao động sau khi đã
được công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động quy định tại
điểm b Khoản 2 Phần này.

M ẫu số 01: M ẫu Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện quan  trắ c  môi trư ờ n g  lao động

TÊN  TỔ  C H Ứ C  C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆT NAM

-------  Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

Số: / ...............  ............, ngày tháng năm 20.

ĐƠN ĐỀ N G H Ị 

công bố đủ  điều kiện quan  trắc  môi trư ờ n g  lao động

Kính gử i:................................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường lao động,

1. Tên tổ chức: ......................................... (GHI CHỮ  IN Đ Ậ M ).......................................................

2. Người đại d iệ n :........................................................ Chức vụ: .............................................................

3. Địa c h ỉ : ...................................................................................................................................................

4. Số điện thoại: ...................................................  Số Fax: ......................................................................

Địa chỉ E_mail: ................................................................. W eb-site:.....................................................

5. Lĩnh vực đề nghị được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động:

5.1. Yếu tố vi khí hậu:

- Nhiệt độ:

- Độ ẩm:

- Tốc độ gió:

- Bức xạ nhiệt:

5.2. Yếu tố vật lý:

- Ánh sáng:

- Tiếng ồn theo dải tần

- Rung chuyển theo dải tần



- Vận tốc rung đứng hoặc ngang

- Phóng xạ

- Điện từ trường tần số công nghiệp

- Điện từ trường tần số cao

- Bức xạ tử ngoại

- Các yếu tố vật lý khác (ghi rõ ).................................................................................................................

5.3. Yếu tố bụi các loại:

- Bụi toàn phần:

- Bụi hô hấp:

- Bụi thông thường:

- Bụi silic: phân tích hàm lượng silic tự do

- Bụi amiăng:

- Bụi kim loại (chì, mangan, cadimi,... đề nghị ghi rõ)

- Bụi than:

- Bụi talc:

- Bụi bông:

- Các loại bụi khác (ghi rõ)

5.4. Yếu tố hơi khí độc (Liệt kê ghi rõ theo các yếu tố có giới hạn cho phép theo quy chuẩn vệ 

sinh lao động) như:

- Thủy ngân:

- Asen:

- Oxit cac bon:

- Benzen và các hợp chất (Toluene, Xylene):

- TNT:

- Nicotin:

- Hóa chất trừ sâu:

- Các hóa chất khác (Ghi rõ)

5.5. Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my



Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý: 

Đánh giá ec-gô-nô-my:

5.6. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp

- Yếu tố vi sinh vật

- Yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm

- Dung môi

- Yếu tố gây ung thư

5.7. Các yếu tố khác (Liệt kê rõ)

Hồ sơ công bố năng lực theo quy định được gửi kèm theo.

Tổ c h ứ c ................................ cam kết toàn bộ các nội dung đã công bố đủ điều kiện trên đây là

hoàn toàn đúng sự thật.

LÃ N H  ĐẠO TỔ  C H Ứ C  ĐỀ N G H Ị C Ô N G

Nơỉ nhận: (Kỷ ghi rỗ họ tên  đóng dẩu)

- Như kính gửi;;

- Lưu: VT.



M ẫu 02: M ẫu Hồ sơ công bố đủ  điều kiện quan  trắc  môi trư ờ n g  lao động

TÊN  TỔ  C H Ứ C  C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆT NAM

-------  Độc lập  - T ự  do - H ạnh  phúc

Số: .....................  ........., ngày tháng năm 20...

H Ồ  SƠ  C Ô N G  BỐ  ĐỦ Đ IỀU  K IỆN  

QUAN TRẮ C M Ô I TR Ư Ờ N G  LA O  Đ Ộ N G

A. TH Ô N G  TIN  CH U N G

I. Tên tổ chức đề nghị công b ố :....................................................................................................

Địa chỉ:

Số điện thoại: ................................................................. Số F a x : ............................................................

Địa chỉ E m a il........................................................................... W ebsite .................................................

II. C ơ quan  chủ q u ả n : ..............................................................................................................................

Địa chỉ:

Số điện thoại: .................................................................. Số F a x : ...........................................................

Địa chỉ E m a il........................................................................... W ebsite .................................................

III. L ãnh  đạo tổ c h ứ c : ........................................................................................................................

Địa c h ỉ : ........................................................................................................................................................

Số điện thoại: .................................................................. Số F a x : ...........................................................

Địa chỉ Email:

IV. Người liên l ạ c : ..........................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................

Số điện thoại: ................................................................. Số Fax:

Địa chỉ Email: .................................................................................



(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Quyết định của cấp có thẩm quyền quy định chức 
năng, nhiệm vụ của tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh 
nghiệp nước ngoài phải có Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam 
gửi kèm theo).



B. T H Ô N G  TIN  VỀ N ĂNG  L ự c

1 . điều kiện về trụ  sở, cơ sở vậ t chất, diện tích làm  việc

- Trụ sở làm việc: Có □ Không □

- Tổng diện tích: ........................m2;

+ Khu vực hành chính và tiếp nhận mẫu ........................m2;

+ Phòng xét nghiệm bụi và các yếu tố vật lý ........................m2;

+ Phòng xét nghiệm hóa học và sinh hóa ........................m2;

+ Phòng xét nghiệm các yếu tố vi sinh: ........................ m2;

+ Phòng thí nghiệm tâm sinh lý và ec-gô-nô-my ........................ m2;

+ Phòng bảo quản thiết bị quan trắc môi trường lao đ ộ n g .........................m2;

(Kèm theo sơ đồ vị trí địa lý và sơ đồ bố trí trang thiết bị của phòng xét nghiệm). 

2. C án bộ thực hiện quan  trắ c  môi trư ờ n g  lao động 

- Danh sách cán bộ thực hiện quan trắc môi trường lao động:

Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ (trong tổ 

chức)

Trình độ chuyên 

ngành

Số năm công tác 

trong ngành

(Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển 
dụng kèm theo).

3. D anh m ục th iế t bị (hiện có)

TT Tên thiết 

bị

Đặc tính kỹ 

thuật chính

Mã

hiệu

Hãng/nước 

sản xuất

Ngày

nhận

Ngày sử 

dụng

Tần suất 

hiệu chuẩn

Nơi hiệu 

chuẩn

- điều kiện phòng bảo quản thiết bị:

+ Nhiệt độ: °C ± °C

+ Độ ẩm: % ± %

+ điều kiện khác:

4. Thông số và các phương pháp  đo, phân  tích tạ i hiện trư ờ ng



TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng Dải đo

5. Thông số và các phương pháp  phân  tích  trong  phòng xét nghiệm

TT Tên thông số Loại mẫu Tên/số hiệu phương 

pháp sử dụng

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo

Độ không đảm 

bảo đo

6. Các tà i liệu kèm  theo

- Sổ tay chất lượng

- Phương pháp quan trắc, phân tích tại hiện trường/hiệu chuẩn □

- Các tài liệu liên quan khác: (đề nghị liệt kê) □

- Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với đơn vị, tổ chức đã thực hiện công bố đủ năng lực thực hiện

quan trắc môi trường lao động. □

(Trường hợp cơ sở chỉ thực hiện được việc lấy mẫu, bảo quản, đo, thử nghiệm tại hiện trường 
và phân tích trong phòng thí nghiệm của 70% các yếu tố quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 33 
Nghị định này phải có thêm Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với đơn vị, tổ chức đã thực hiện công 
bố đủ năng lực thực hiện quan trắc môi trường lao động để đảm bảo thực hiện được đầy đủ
và có chất lượng các yếu tố cần quan trắc trong môi trường lao động).

7. Phòng xét nghiệm  đã được chứng nhận/công nhận  trư ớ c  đây

Có □ Chưa □

(Nếu có, đề nghị photo bản sao có chứng thực các chứng nhận kèm theo)

LÃ N H  ĐẠO TỔ  C H Ứ C ĐỀ N G H Ị C Ô N G  BỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



I. Hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành mới theo Mẫu tại Phụ lục số 04 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số 
155/2016/NĐ-CP; Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất.
3. Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành trừ trường hợp quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.
4. Tài liệu kỹ thuật của chế phẩm đề nghị đăng ký gồm các nội dung theo 

quy định tại Phụ lục số V_ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; 
Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

5. Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng hoạt chất trong chế phẩm.
6. Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm:
a) Được nộp cùng hồ sơ đối với các trường hợp sau:
- Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng có hoạt chất, hàm lượng hoạt 

chất, dạng chế phẩm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và phù hợp với 
quy định của Bộ Y tế về danh mục hoạt chất cấm sử dụng, hạn chế phạm vi sử 
dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 
tế;

- Chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng có chứa hoạt chất Ethanol hoặc 
Isopropanol hoặc hỗn hợp Ethanol và Isopropanol với tổng hàm lượng từ 60% 
đến 90% và có thể chứa không quá 0,5% Chlorhexidine.

b) Được bổ sung vào hồ sơ sau khi Bộ Y tế có văn bản chấp thuận việc 
khảo nghiệm đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

7. Mẫu nhãn của chế phẩm.
8. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với chế phẩm nhập khẩu).
9. Đối với chế phẩm có chứa hoạt chất hoặc có dạng sản phẩm hoặc có 

phạm vi sử dụng hoặc tác dụng lần đầu đăng ký tại Việt Nam phải có trong hồ 
sơ: tài liệu, kết quả nghiên cứu về an toàn và hiệu lực hoặc khuyến cáo về việc 
sử dụng chế phẩm trong lĩnh vực gia dụng và y tế của Tổ chức Y tế thế giới hoặc 
tổ chức quốc tế khác hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước sản xuất, xuất khẩu 
chế phẩm.

II. Trình tự  thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành mới 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế:

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Phần 11. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế



2. Sau khi nhận được hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành mới, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở gửi cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo 
Mẫu số 04 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ quy 
định tại khoản 2 Điều này:

a) Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm quy định tại điểm b khoản 6 
Điều 1 Nghị định số 129/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành mới về việc yêu cầu bổ sung, sửa đổi 
hồ sơ hoặc cấp hoặc không cấp số đăng ký lưu hành;

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì văn bản thông báo phải 
nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Trường hợp không cấp số đăng ký lưu 
hành phải nêu rõ lý do.

b) Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm không thuộc quy định tại điểm 
b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 129/2024/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành mới về việc yêu cầu bổ 
sung, sửa đổi hồ sơ hoặc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc khảo nghiệm. 
Thời gian nghiên cứu, xử lý hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đăng ký mới chế 
phẩm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 
không quá 90 ngày;

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì văn bản thông báo phải 
nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Trường hợp không chấp thuận việc khảo 
nghiệm phải nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, cơ sở đăng ký phải có văn bản gửi 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký 
đặt trụ sở trong đó giải trình rõ nội dung bổ sung, sửa đổi. Nếu quá thời hạn trên, 
hồ sơ đăng ký lưu hành mới sẽ bị hủy bỏ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi 
được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định vì 
lý do bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn,... thì được 
nộp hồ sơ muộn không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ kèm theo 
văn bản giải trình;

Hồ sơ bổ sung, sửa đổi được tiếp nhận, thẩm định theo quy định tại khoản 3 
Mục II này.

nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương
VIII Nghị định số 91/2016/ND-CR



5. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi Bộ Y tế phải có thông 
báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký về việc cho phép hoặc không cho phép 
khảo nghiệm. Trường hợp không cho phép khảo nghiệm phải nêu rõ lý do.

6. Sau khi có văn bản chấp thuận việc khảo nghiệm, cơ sở đăng ký có trách 
nhiệm hoàn thành việc khảo nghiệm và nộp Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm 
vào hồ sơ trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ghi trên văn bản chấp thuận việc 
khảo nghiệm. Ngày tiếp nhận Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm được ghi trên 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá thời hạn 36 tháng, hồ sơ đăng ký lưu hành mới 
sẽ bị hủy bỏ.

V. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ quy 
định tại khoản 6 Mục II này, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở đăng ký về việc yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cấp hoặc không 
cấp số đăng ký lưu hành.

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì văn bản thông báo phải 
nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

Trường hợp không cấp số đăng ký lưu hành phải nêu rõ lý do.
Trường hợp cơ sở đăng ký lưu hành mới sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để 

sản xuất chế phẩm thì trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành phải thể hiện rõ 
nội dung cho phép nhập khẩu nguyên liệu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban 
hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

S. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp số đăng ký lưu hành 
mới, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở các thông tin sau:

a) Tên của chế phẩm;
b) Số đăng ký lưu hành;
c) Toàn văn Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.
9. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 

đăng ký đặt trụ sở không tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký lưu hành và không cấp số 
đăng ký lưu hành cho các hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 năm đối với cơ sở đăng 
ký, cơ sở sản xuất có chế phẩm bị thu hồi số đăng ký thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại các khoản 1, 4 và 9 Điều 38 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỚI
(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, Nghị 
định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 

129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 04, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, Nghị định số
155/2018/NĐ-CPvà Nghị định số 129/2024/nĐ-CP

..... 1..... , ngày .....tháng ......n ă m ...........

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỚI
Kính gửi: ............

2................... đề nghị đăng ký lưu hành mới chế phẩm như sau:
1. Tên chế phẩm: ..........................3..........................................................
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%): ................... 4....................
3. Dạng chế phẩm:.....................5............................................................
4. Quy cách đóng gói: ................ 6...........................................................
5. Tên cơ sở sản xuất:...............................................................................
6. Địa chỉ nơi sản xuất: .....................Điện thoại:............... Fax:............
7. Tên cơ sở đăng ký:................................................................................
8. Địa ch ỉ:.................................................................................................
9. Điện thoại:..................................................Fax:...................................
10. Tác dụng của chế phẩm:......................... 7..........................................
11. Hạn dùng của chế phẩm: .....................8.............................................
12. Xin nhập khẩu (nếu c ó ) ..........................9.........................................

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi tên cơ sở đăng ký.
3 Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng nhận 
bán tự do đã được cấp.
4 - Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt 
hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích (tt/tt 
hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.



5 Là dạng thành phẩm trong bao bì, không ghi quy cách đóng gói. Ví dụ: dạng 
thành phẩm trong bình xịt là dạng lỏng, nhang muỗi là dạng rắn. Đối với các chế 
phẩm diệt côn trùng có dạng chế phẩm như nhũ dầu, huyền phù... thì ghi dạng 
chế phẩm bằng tiếng Việt kèm theo tên viết tắt của dạng chế phẩm bằng tiếng 
Anh trong ngoặc. Ví dụ: huyền phù (SC).
6 Ghi rõ dạng chai, gói, túi... và kèm theo định lượng.
7 Ghi ngắn gọn tác dụng của chế phẩm và ghi rõ phạm vi sử dụng là gia dụng 
hay y tế hoặc cả hai. Ví dụ: diệt muỗi dùng trong gia dụng; rửa tay sát khuẩn 
dùng trong gia dụng và y tế.
8 Ghi rõ bao nhiêu năm hoặc tháng kể từ ngày sản xuất.
9 Nếu có cần ghi rõ nhập khẩu chế phẩm (đối với chế phẩm nhập khẩu) hay nhập 
khẩu nguyên liệu để sản xuất chế phẩm để làm kiểm nghiệm, khảo nghiệm và 
bao gồm các thông tin sau:_____________________________________________

TT Tên chế phẩm Hàm lượng 
hoạt chất

Đơn vị 
tính Số lượng Tên, địa chỉ 

nhà sản xuất

PHỤ LỤC IV - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, Nghị định số 
129/2024/NĐụCp  1 g ị 9 ị ị

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CƠ QUAN.....  ’ ’ — ---------- -

Số: /GCN 
Ref. No.

G IẤY  C H Ứ N G  NHẬN 

ĐĂNG KÝ LƯ U H ÀN H  C H Ế  PH Ẩ M  D IỆ T  CÔ N  TRÙ NG,

D IỆ T  KHUẨN DÙNG TR O N G  L ĨN H  V ự c  G IA  DỤNG VÀ Y TẾ

CERTIFICATE FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT
REGISTRATION FOR

HOUSEHOLD AND MEDICAL USE

m  /V 1 A  -I ẤTên chế phẩm:.............................
Trade name o f  product

Thành phần, hàm lượng hoạt chất:



Active ingredient(s)

Phạm vi và phương pháp sử dụng:
Scope and method o f  application:

Tác dụng
Purpose o f  use

Phạm vi sử dụng
Scope o f  application

Liều lượng và Phương pháp sử dụng
Dosage andM ethod o f  application

Hạn dùng:.........................................................................
Shelf life

Số đăng ký lưu hành:................ Có giá trị từ:.............đến:
Registration No ... Valid ...from  ... until

Tên đơn vị đăng ký:...........................................................
Name o f  certificate holder

Địa chỉ đơn vị đăng ký:.....................................................
Address o f  certificate holder

Tên đơn vị sản xuất:..........................................................
Name o f manufacturer

Địa chỉ nơi sản xuất:..........................................................
Address o f manufacturing site 

Nguồn cung cấp hóa chất nguyên liệu:
Source o f  active ingredients______________________________

Tên hóa chất
Active ingredients

Hàm lượng hoạt chất
(Concentration o f  Active Ingredients)

Nhà sản xuất
Manufacturer

Địa chỉ
Address

Ghi chú:..............
Notes

..., ngày .. .. tháng..... năm
CƠ QUAN CẤP



Số đăng ký lưu hành: VNDP-HC-XX-...(1)...-...(2)...-...(3)...
Trong đó:
- XX viết tắt tên địa phương cấp số đăng ký lưu hành), Ví dụ: Thành phố Hà Nội 
viết tắt là “HN”, riêng Thành phố Hồ Chí Minh viết tắt là “HCM”.
- (1): Ghi số thứ tự theo từng năm cấp số đăng ký lưu hành.
- (2): Tháng cấp số đăng ký lưu hành.
- (3): Năm cấp số đăng ký lưu hành.

Ghi chú:
Hướng dẫn cấp số thứ tự  số đăng ký lưu hành mớỉ chế phẩm dỉệt côn trùng,
dỉệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gỉa dụng và y  tế



Mẫu số 04, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TINH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ....., ngày .... tháng  năm 20....

PHIẾU TIẾP NHẬN 
Hồ sơ đăng ký lưu hành mới

1. Tên đơn vị đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:........
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành mới □
2 Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất □
3 Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành □
4 Tài liệu kỹ thuật của chế phẩm □
5 Kết quả kiểm nghiệm (nộp cùng Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm) □

6 Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm (bổ sung sau khi Bộ Y tế có văn 
bản cho phép khảo nghiệm) □

7 Mầu nhãn của chế phẩm □
8 Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với chế phẩm nhập khẩu) □

... (nếu có)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ đề nghị gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế gồm:

1. Hồ sơ đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành theo Mầu số 06 tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91I2016INĐ-CP; Nghị định số 
155I2016INĐ-CP; Nghị định số 129I2024INĐ-CP;

b) Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất;
c) Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành, trừ trường hợp quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 91I2016INĐ-CP;
d) Báo cáo quá trình lưu hành chế phẩm theo mầu quy định tại Phụ lục VI 

ban hành kèm theo Nghị định số 155I2016INĐ-CP; Nghị định số 129I2024INĐ- 
CP.

2. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành tối thiểu 03 
tháng, tối đa 12 tháng trước khi số đăng ký lưu hành hết hiệu lực;

Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp hồ sơ đúng hạn vì lý do bất khả 
kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn,... thì được nộp hồ sơ muộn 
hơn theo quy định nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ 
kèm theo văn bản giải trình.

II. Trình tự  thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký gia hạn số đăng 
ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế:

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp 
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII Nghị định số 91I2016INĐ-CR

2. Sau khi nhận được hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ đăng ký gia hạn số đăng 
ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
đơn vị đăng ký đặt trụ sở cấp cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu 
tiếp nhận hồ sơ theo Mầu số 06 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số
91I2016INĐ-CP.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ quy 
định tại khoản 2 Điều này, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở đăng ký về việc yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cho phép hoặc 
không cho phép gia hạn số đăng ký lưu hành.

Phần 12. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành chế
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế



Trường hợp không cho phép gia hạn số đăng ký lưu hành phải nêu rõ lý do.
4. Khi nhận được văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, cơ sở đăng ký 

phải bổ sung, sửa đổi kèm theo văn bản giải trình và gửi đến cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo đề nghị bổ sung, sửa đổi 
hồ sơ và chậm nhất trong thời hạn 10 ngày trước khi số đăng ký lưu hành hết 
hiệu lực. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ 
sơ. Quá thời hạn trên, hồ sơ gia hạn số đăng ký lưu hành sẽ bị hủy bỏ.

Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp được hồ sơ đúng thời hạn theo quy 
định vì lý do bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa h o ạ n ,. thì 
được nộp hồ sơ muộn không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ kèm 
theo văn bản giải trình;

Hồ sơ bổ sung, sửa đổi được thẩm định theo quy định tại khoản 3 Mục II
này.

5. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc gia hạn số đăng ký lưu hành.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày gia hạn số đăng ký lưu 
hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm công khai toàn văn Giấy chứng nhận đăng ký 
lưu hành thay thế thông tin quy định tại điểm c khoản S Điều 27 Nghị định số 
91/2016/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở.

Trường hợp có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký gia hạn số đăng ký
lưu hành thì văn bản thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.



(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu số 06, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, Nghị định số
155/2018/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIA HẠN SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......n ă m ........
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIA HẠN SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Kính gửi: . . .
2......... đề nghị đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm như

sau:

1. Tên chế phẩm: ..............................3.........................................................
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%): .......................... 4.................
3. Dạng chế phẩm: ................................................. 5....................................
4. Số đăng ký lưu hành:..............................có giá trị đến :........................
5. Các thay đổi trong quá trình lưu hành: ................................6................
6. Tên cơ sở sản xuất: ...............................................................................
7. Địa chỉ nơi sản xuất: ...............Điện thoại:.................. Fax:.................
8. Tên cơ sở đăng ký: ...............................................................................
9. Địa ch ỉ:.....................................................................................................
10. Điện thoại: ...............................................Fax:.......................................
11. Tác dụng của chế phẩm: ..................................................7....................
12. Hạn sử dụng: .................................................... 8...................................

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi tên đơn vị đăng ký.



3 Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng 
nhận lưu hành tự do đã được cấp.
4 Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt 
hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích (tt/tt 
hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.
5 Là dạng thành phẩm trong bao bì, không ghi quy cách, đóng gói. Ví dụ: dạng 
thành phẩm trong bình xịt là dạng lỏng, nhang muỗi là dạng rắn. Đối với các chế 
phẩm diệt côn trùng có dạng chế phẩm như nhũ đầu, huyền phù... thì ghi dạng 
chế phẩm bằng tiếng Việt kèm theo tên viết tắt của dạng chế phẩm bằng tiếng 
Anh trong ngoặc. Ví dụ: huyền phù (SC).
6 Liệt kê các thay đổi trong quá trình lưu hành, ghi rõ các thay đổi đã được chấp 
thuận, các thay đổi chưa được chấp thuận.
7 Ghi tác dụng của chế phẩm như Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.
8 Ghi rõ bao nhiêu năm hoặc tháng kể từ ngày sản xuất



PHỤ LỤC VI - Kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Nghị định số
129/20L4/NĐ-Cp  ị ị s N ị ị

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LƯU HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................... , ngày......  tháng.... năm 2 0 ......

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LƯU HÀNH CHẾ PHẨM

Kính gửi: ................

Tên cơ sở đăng ký:..........................................................................................
Địa chỉ:.........................Điện thoại:.....................Fax:.................................
Tên cơ sở sản xuất:..........................................................................................
Địa chỉ:................... Điện thoại:....................... Fax:.....................................
Tên cơ sở nhập khẩu (đối với chế phẩm nhập khẩu):....................................
Địa chỉ:........................................................................................................
Tên chế phẩm:............................................................................................
Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):.....................................................
Hạn sử dụng:...................................................................................................
Dạng chế phẩm và quy cách đóng gói:

Thời gian sản 
xuất/nhập 

khẩu

Đơn vị 
tính

Số lượng sản 
xuất/nhập 

khẩu

Số lượng 
tiêu thụ

Vi phạm pháp luật về hóa 
chất, chế phẩm và hình 

thức xử phạt

Năm 20.....

Năm 20.....

Năm 20.....

Năm 20.....

Năm 20.....

Tổng cộng

Chúng tôi cam kết các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai, chúng tôi hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Kỷ trực tiếp, ghi rỗ họ tên và đóng dẩu)



Mẫu số 06, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ..... , ngày .... tháng ..... năm 20 ....

PHIẾU TIẾP NHẬN 
Hồ sơ đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành

1. Tên đơn vị đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:........
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị gia hạn số đăng ký lưu hành □
2 Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký □
3 Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành □
4 Báo cáo quá trình lưu hành sản phẩm □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu số 
đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng kỷ lưu hành bổ sung theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I  
ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số 155/2016/NĐ- 
CP; Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Giẩy ủy quyền thực hiện việc đăng kỷ lưu hành, trừ trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

S. Văn bản chuyển quyền sở hữu số đăng kỷ lưu hành của chủ sở hữu số 
đăng kỷ lưu hành.

4. Văn bản tiếp nhận quyền sở hữu số đăng kỷ lưu hành và cam kết sau khi 
tiếp nhận số đăng kỷ lưu hành sẽ tiếp tục đảm bảo việc kinh doanh chế pham 
đúng với hồ sơ đã được cơ quan chuyên môn về y  tế thuộc Uỷ ban nhân dân cẩp 
tỉnh nơi đơn vị đăng kỷ đặt trụ sở phê duyệt.

5. Giẩy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở tiếp nhận số đăng kỷ lưu hành.
6. Mẫu nhãn mới của chế phẩm.
II. Trình tự  thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp 
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII Nghị định số 91I2016INĐ-CR

2. Sau khi nhận được hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký 
đặt trụ sở cấp cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu tiếp nhận hồ sơ 
theo Mầu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91I2016INĐ-CP.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành bổ 
sung về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý với nội 
dung đăng ký lưu hành bổ sung và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, cơ sở đăng ký bổ sung phải hoàn

Phần 13. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký đăng ký lưu hành bổ sung do thay
đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế



chỉnh hồ sơ, giải trình bằng văn bản và gửi đến cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ 
sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn trên, hồ sơ 
đăng ký lưu hành bổ sung sẽ bị hủy bỏ.

Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định vì 
lý do bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa h o ạ n ,. thì được 
nộp hồ sơ muộn không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ kèm theo 
văn bản giải trình.

5. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bổ sung Giấy chứng nhận 
đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện 
tử của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở toàn văn văn bản bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.



(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu sô 05, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định sô 91/2016/NĐ-CP; Nghị định sô
155/2016/Nđ -Cp ;" Nghị định sô 129/2024/NĐ-CP

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......năm

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

Kính gửi: ...................
.........2..................đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung chế phẩm như sau:

1. Tên chế phẩm:.............................. 3....................................
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):.......................
3. Dạng chế phẩm:................................................ 5...............
4. Quy cách đóng gói:..........................................6...............
5. Nội dung đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung:..................
6. Số đăng ký lưu hành:......................có giá trị đến:...........
7. Tên cơ sở sản xuất: ...........................................................
8. Địa chỉ nơi sản xuất:............ Điện thoại:.................Fax:.
9. Tên cơ sở đăng ký: ............................................................
10. Địa chỉ:..............................................................................
11. Điện thoại:...................................................Fax:.............

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi tên cơ sở đăng ký.
3 Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng
nhận lưu hành tự do đã được cấp.

4

7



4 - Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt 
hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/ thể tích (tt/tt 
hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.
5 Là dạng thành phẩm trong bao bì, không ghi quy cách đóng gói. Ví dụ: dạng 
thành phẩm trong bình xịt là dạng lỏng, nhang muỗi là dạng rắn. Đối với các chế 
phẩm diệt côn trùng có dạng chế phẩm như nhũ dầu, huyền phù... thì ghi dạng 
chế phẩm bằng tiếng Việt kèm theo tên viết tắt của dạng chế phẩm bằng tiếng 
Anh trong ngoặc. Ví dụ: huyền phù (SC).
6 Ghi rõ dạng chai, gói, túi... và kèm theo định lượng.
7 Ghi rõ các nội dung đề nghị thay đổi về sở hữu giấy chứng nhận, tên chế phẩm, 
địa chỉ, thông tin liên lạc, tác dụng, chỉ tiêu chất lượng.



Mẫu số 05, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ..... , ngày .... tháng ..... năm 2 0 . .

PHIẾU TIẾP NHẬN 
Hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung

1. Tên cơ sở đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:.......
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung □
2 Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành □
3 Tài liệu về nội dung bổ sung □
4 Mẫu nhãn mới của chế phẩm □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung theo Mầu số 05 tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 91I2016INĐ-CP; Nghị định số 155I2016INĐ- 
CP; Nghị định số 129/2024INĐ-CP.

2. Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành chế phẩm với tên chế 
phẩm mới, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 
91I2016INĐ-CP.

3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do của chế phẩm với tên chế phẩm mới 
(đối với chế phẩm nhập khẩu).

4. Mầu nhãn mới của chế phẩm.
5. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm sở hữu trí 

tuệ đối với tên chế phẩm.
II. Trình tự  thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ 

sung do đổi tên chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp 
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII Nghị định số 91I2016INĐ-CR

2. Sau khi nhận được hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký 
đặt trụ sở cấp cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu tiếp nhận hồ sơ 
theo Mầu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91I2016INĐ-CP.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành bổ 
sung về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý với nội 
dung đăng ký lưu hành bổ sung và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, cơ sở đăng ký bổ sung phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình bằng văn bản và gửi đến cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ 
sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn trên, hồ sơ 
đăng ký lưu hành bổ sung sẽ bị hủy bỏ.

Phần 14. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký đăng ký lưu hành bổ sung do đổi
tên chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y
tế



Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định vì 
lý do bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa h o ạ n ,. thì được 
nộp hồ sơ muộn không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ kèm theo 
văn bản giải trình.

5. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bổ sung Giấy chứng nhận 
đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện 
tử của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở toàn văn văn bản bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.



V Ă N  B Ả N  Đ Ề  N G H Ị Đ Ă N G  K Ý  L Ư U  H À N H  B Ổ  S U N G

(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu số 05, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số
155/2016/NĐ-CP; Nghị định số 129/2024/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......năm

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

Kính gửi: ...................
.........2..................đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung chế phẩm như sau:

1. Tên chế phẩm:.............................. 3..................................
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):.......................
3. Dạng chế phẩm:................................................ 5.............
4. Quy cách đóng gói:..........................................6...............
5. Nội dung đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung:..................
6. Số đăng ký lưu hành:......................có giá trị đến:...........
7. Tên cơ sở sản xuất: ..........................................................
8. Địa chỉ nơi sản xuất:............ Điện thoại:.................Fax:
9. Tên cơ sở đăng ký: ..........................................................
10. Địa chỉ:............................................................................
11. Điện thoại:...................................................Fax:...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi tên cơ sở đăng ký.
3 Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng
nhận lưu hành tự do đã được cấp.
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4 - Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt 
hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/ thể tích (tt/tt 
hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.
5 Là dạng thành phẩm trong bao bì, không ghi quy cách đóng gói. Ví dụ: dạng 
thành phẩm trong bình xịt là dạng lỏng, nhang muỗi là dạng rắn. Đối với các chế 
phẩm diệt côn trùng có dạng chế phẩm như nhũ dầu, huyền phù... thì ghi dạng 
chế phẩm bằng tiếng Việt kèm theo tên viết tắt của dạng chế phẩm bằng tiếng 
Anh trong ngoặc. Ví dụ: huyền phù (SC).
6 Ghi rõ dạng chai, gói, túi... và kèm theo định lượng.
7 Ghi rõ các nội dung đề nghị thay đổi về sở hữu giấy chứng nhận, tên chế phẩm, 
địa chỉ, thông tin liên lạc, tác dụng, chỉ tiêu chất lượng.



Mẫu số 05, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ...... , ngày .... tháng  năm 20....

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung

1. Tên cơ sở đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:.......
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung □
2 Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành □
3 Tài liệu về nội dung bổ sung □
4 Mẫu nhãn mới của chế phẩm □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ sở 
sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số 155/2016/NĐ- 
CP; Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở sản xuất ghi địa điểm mới (đối 
với cơ sở tại Việt Nam), văn bản thông báo thay đổi địa điểm, cơ sở sản xuất 
(đối với cơ sở tại nước ngoài).

3. Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm chế phẩm sản xuất tại cơ sở mới.

4. Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành, trừ trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

5. Giấy chứng nhận lưu hành tự do, trừ trường hợp chế phẩm đã được cấp 
số đăng ký lưu hành để sản xuất tại Việt Nam và đăng ký bổ sung cơ sở sản xuất 
tại nước ngoài.

6. Mẫu nhãn mới của chế phẩm.
II. Trình tự thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp 
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII Nghị định số 91/2016/ND-CR

2. Sau khi nhận được hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký 
đặt trụ sở cấp cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu tiếp nhận hồ sơ 
theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành bổ 
sung về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cho phép khảo nghiệm hoặc không cho 
phép khảo nghiệm và nêu rõ lý do.

Phần 15. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký đăng ký lưu hành bổ sung do thay
đổi địa điểm cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế



4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản cho phép khảo nghiệm, trong thời hạn 
tối đa 12 tháng, kể từ ngày ghi trên công văn cho phép khảo nghiệm, cơ sở đăng 
ký lưu hành bổ sung phải nộp kết quả khảo nghiệm để bổ sung vào hồ sơ. Quá 
thời hạn trên, hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung sẽ bị hủy bỏ.

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, cơ sở đăng ký bổ sung phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình bằng văn bản và gửi đến cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ 
sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn trên, hồ sơ 
đăng ký lưu hành bổ sung sẽ bị hủy bỏ

Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định vì 
lý do bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa h o ạ n ,. thì được 
nộp hồ sơ muộn không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ kèm theo 
văn bản giải trình.

6. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

V. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bổ sung Giấy chứng nhận 
đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện 
tử của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở toàn văn văn bản bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.



(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu sô 05, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định sô 91/2016/NĐ-CP; Nghị định sô
155/2016/Nđ -Cp ;" Nghị định sô 129/2024/ND-CP

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......năm

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

Kính gửi: ...................
.........2..................đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung chế phẩm như sau:

1. Tên chế phẩm:.............................. 3....................................
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):.......................
3. Dạng chế phẩm:................................................ 5...............
4. Quy cách đóng gói:..........................................6...............
5. Nội dung đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung:..................
6. Số đăng ký lưu hành:......................có giá trị đến:...........
7. Tên cơ sở sản xuất: ...........................................................
8. Địa chỉ nơi sản xuất:............ Điện thoại:.................Fax:.
9. Tên cơ sở đăng ký: ............................................................
10. Địa chỉ:..............................................................................
11. Điện thoại:...................................................Fax:.............

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi tên cơ sở đăng ký.
3 Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng
nhận lưu hành tự do đã được cấp.

4

7



4 - Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt 
hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/ thể tích (tt/tt 
hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.
5 Là dạng thành phẩm trong bao bì, không ghi quy cách đóng gói. Ví dụ: dạng 
thành phẩm trong bình xịt là dạng lỏng, nhang muỗi là dạng rắn. Đối với các chế 
phẩm diệt côn trùng có dạng chế phẩm như nhũ dầu, huyền phù... thì ghi dạng 
chế phẩm bằng tiếng Việt kèm theo tên viết tắt của dạng chế phẩm bằng tiếng 
Anh trong ngoặc. Ví dụ: huyền phù (SC).
6 Ghi rõ dạng chai, gói, túi... và kèm theo định lượng.
7 Ghi rõ các nội dung đề nghị thay đổi về sở hữu giấy chứng nhận, tên chế phẩm, 
địa chỉ, thông tin liên lạc, tác dụng, chỉ tiêu chất lượng.



Mẫu số 05, Phụ lục III - kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

ỦY BAN n h â n  d â n  Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m
TỈNH . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ...... , ngày .... tháng  năm 20 ....

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung

1. Tên cơ sở đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:.......
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung □
2 Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành □
3 Tài liệu về nội dung bổ sung □
4 Mẫu nhãn mới của chế phẩm □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên 
lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số 155/2016/NĐ- 
CP; Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất ghi nội 
dung thay đổi (đối với cơ sở tại Việt Nam), văn bản thông báo thay đổi tên, địa 
chỉ (đối với cơ sở tại nước ngoài).

3. Mẫu nhãn mới của chế phẩm.

II. Trình tự thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ 
sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp 
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII Nghị định số 91/2016/ND-CR

2. Sau khi nhận được hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký 
đặt trụ sở cấp cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu tiếp nhận hồ sơ 
theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành bổ 
sung về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý với nội 
dung đăng ký lưu hành bổ sung và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, cơ sở đăng ký bổ sung phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình bằng văn bản và gửi đến cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ 
sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn trên, hồ sơ 
đăng ký lưu hành bổ sung sẽ bị hủy bỏ.

Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định vì 
lý do bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa h o ạ n ,. thì được

Phần 16. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên,
địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế



nộp hồ sơ muộn không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ kèm theo 
văn bản giải trình.

5. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bổ sung Giấy chứng nhận 
đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện 
tử của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở toàn văn văn bản bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.



V Ă N  B Ả N  Đ Ề  N G H Ị Đ Ă N G  K Ý  L Ư U  H À N H  B Ổ  S U N G

(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu số 05, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số
155/2016/NĐ-CP; Nghị định số 129/2024/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......năm

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

Kính gửi: ...................
.........2..................đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung chế phẩm như sau:

1. Tên chế phẩm:.............................. 3..................................
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):.......................
3. Dạng chế phẩm:................................................ 5.............
4. Quy cách đóng gói:..........................................6...............
5. Nội dung đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung:..................
6. Số đăng ký lưu hành:......................có giá trị đến:...........
7. Tên cơ sở sản xuất: ..........................................................
8. Địa chỉ nơi sản xuất:............ Điện thoại:.................Fax:
9. Tên cơ sở đăng ký: ..........................................................
10. Địa chỉ:............................................................................
11. Điện thoại:...................................................Fax:...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi tên cơ sở đăng ký.
3 Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng
nhận lưu hành tự do đã được cấp.

4
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4 - Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt 
hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/ thể tích (tt/tt 
hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.
5 Là dạng thành phẩm trong bao bì, không ghi quy cách đóng gói. Ví dụ: dạng 
thành phẩm trong bình xịt là dạng lỏng, nhang muỗi là dạng rắn. Đối với các chế 
phẩm diệt côn trùng có dạng chế phẩm như nhũ dầu, huyền phù... thì ghi dạng 
chế phẩm bằng tiếng Việt kèm theo tên viết tắt của dạng chế phẩm bằng tiếng 
Anh trong ngoặc. Ví dụ: huyền phù (SC).
6 Ghi rõ dạng chai, gói, túi... và kèm theo định lượng.
7 Ghi rõ các nội dung đề nghị thay đổi về sở hữu giấy chứng nhận, tên chế phẩm, 
địa chỉ, thông tin liên lạc, tác dụng, chỉ tiêu chất lượng.



Mẫu số 05, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

ỦY BAN n h â n  d â n  Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ..... , ngày .... tháng ..... năm 2 0 . .

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung

1. Tên cơ sở đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:.......
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung □
2 Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành □
3 Tài liệu về nội dung bổ sung □
4 Mẫu nhãn mới của chế phẩm □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác dụng, liều 
lượng sử dụng, phương pháp sử dụng, hàm lượng hoạt chất, hàm lượng 
phụ gia cộng hưởng, dạng chế phẩm, hạn sử dụng, nguồn hoạt chất

1. Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số 155/2016/NĐ- 
CP; Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm của chế phẩm sau khi thay đổi (trừ 
trường hợp thay đổi hạn sử dụng của chế phẩm).

3. Tài liệu nghiên cứu độ ổn định (đối với trường hợp thay đổi hạn sử dụng 
của chế phẩm).

4. Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng hoạt chất đối với trường hợp thay đổi 
hàm lượng hoạt chất, dạng chế phẩm.

5. Mẫu nhãn mới của chế phẩm.
II. Trình tự thủ tục tiếp nhận, thẩm định đăng ký lưu hành bổ sung do 

thay đổi tác dụng, liều lượng sử dụng, phương pháp sử dụng, hàm lượng 
hoạt chất, hàm lượng phụ gia cộng hưởng, dạng chế phẩm, hạn sử dụng, 
nguồn hoạt chất

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp 
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII Nghị định số 91/2016/ND-CR

2. Sau khi nhận được hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký 
đặt trụ sở cấp cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu tiếp nhận hồ sơ 
theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành bổ 
sung về việc:

a) Bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung 
đăng ký lưu hành bổ sung và nêu rõ lý do (đối với trường hợp hồ sơ đăng ký lưu 
hành bổ sung không phải khảo nghiệm);

b) Bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc cho phép khảo nghiệm hoặc không cho 
phép khảo nghiệm và nêu rõ lý do (đối với trường hợp hồ sơ đăng ký lưu hành 
bổ sung phải khảo nghiệm).

Phần 17. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác
dụng, liều lượng sử dụng, phương pháp sử dụng, hàm lượng hoạt chất, hàm
lượng phụ gia cộng hưởng, dạng chế phẩm, hạn sử dụng, nguồn hoạt chất



4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản cho phép khảo nghiệm, trong thời hạn 
tối đa 12 tháng, kể từ ngày ghi trên công văn cho phép khảo nghiệm, cơ sở đăng 
ký lưu hành bổ sung phải nộp kết quả khảo nghiệm để bổ sung vào hồ sơ. Quá 
thời hạn trên, hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung sẽ bị hủy bỏ.

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, cơ sở đăng ký bổ sung phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình bằng văn bản và gửi đến cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ 
sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn trên, hồ sơ 
đăng ký lưu hành bổ sung sẽ bị hủy bỏ.

Trường hợp cơ sở đăng ký không nộp hồ sơ đúng thời hạn theo quy định vì 
lý do bất khả kháng như: thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn,... thì được 
nộp hồ sơ muộn không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn bổ sung hồ sơ kèm theo 
văn bản giải trình.

6. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bổ sung Giấy chứng nhận 
đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện 
tử của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở toàn văn văn bản bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.



(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  

và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu số 05, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Nghị định số
155/2016/Nđ -Cp ;" Nghị định số 129/2Ó24/NĐ-CP

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......n ă m ...........
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG

Kính gửi: ...................
.đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung chế phẩm như sau:

1. Tên chế phẩm:.............................. 3....................................
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):.......................
3. Dạng chế phẩm:................................................ 5...............
4. Quy cách đóng gói:..........................................6...............
5. Nội dung đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung:..................
6. Số đăng ký lưu hành:......................có giá trị đến:...........
7. Tên cơ sở sản xuất: ...........................................................
8. Địa chỉ nơi sản xuất:............ Điện thoại:.................Fax:.
9. Tên cơ sở đăng ký: ............................................................
10. Địa chỉ:..............................................................................
11. Điện thoại:...................................................Fax:.............

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2 Ghi tên cơ sở đăng ký.
3 Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng
nhận lưu hành tự do đã được cấp.
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4 - Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích (kl/tt 
hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/ thể tích (tt/tt 
hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.
5 Là dạng thành phẩm trong bao bì, không ghi quy cách đóng gói. Ví dụ: dạng 
thành phẩm trong bình xịt là dạng lỏng, nhang muỗi là dạng rắn. Đối với các chế 
phẩm diệt côn trùng có dạng chế phẩm như nhũ dầu, huyền phù... thì ghi dạng 
chế phẩm bằng tiếng Việt kèm theo tên viết tắt của dạng chế phẩm bằng tiếng 
Anh trong ngoặc. Ví dụ: huyền phù (SC).
6 Ghi rõ dạng chai, gói, túi... và kèm theo định lượng.
7 Ghi rõ các nội dung đề nghị thay đổi về sở hữu giấy chứng nhận, tên chế phẩm, 
địa chỉ, thông tin liên lạc, tác dụng, chỉ tiêu chất lượng.



Mẫu số 05, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

ỦY BAN n h â n  d â n  Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m
TỈNH . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ...... , ngày .... tháng  năm 20 ....

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung

1. Tên cơ sở đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:.......
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung □
2 Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành □
3 Tài liệu về nội dung bổ sung □
4 Mẫu nhãn mới của chế phẩm □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đôi với chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành theo Mẫu số
07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định 
số 129/2024/n Đ-CP.

2. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bị hỏng.
II. Trình tự thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành 

đôi với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng
và y tế

1. Cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp 
hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương 
VIII Nghị định số 91/2016/Nđ -CR

2. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu 
hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở cấp cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 
91/2016/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. Trường hợp không cấp lại 
phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Phần 18. Hồ sơ, trình tự  thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký
lưu hành đôi với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực
gia dụng và y tế



V Ă N  B Ả N  Đ Ề  n g h ị  C ấ p  l ạ i  
G IẤ Y  c h ứ n g  n h ậ n  Đ Ă n G  k ý  l ư u  h à n h

(Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu số 07, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định'  • • o  • • o  • •

số 129/2024/NĐ-CP.

Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......n ă m ...........
VĂN BẢN ĐỀ n g h ị  c ấ p  l ạ i  

GIẤY c h ứ n g  n h ậ n  ĐĂn G k ý  l ư u  h à n h

Kính gửi: ................
......... 2...đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm như

sau:

1. Tên chế phẩm:................................................................. 3.......
2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất (%):..................................... 4
3. Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành:.....................5
4. Số đăng ký lưu hành:.................................. có giá trị đến:......

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Địa danh.
2Ghi tên cơ sở đăng ký.
3Đối với chế phẩm nhập khẩu, ghi chính xác tên chế phẩm theo giấy chứng 

nhận lưu hành tự do đã được cấp.
4- Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng.
- Hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ theo khối lượng/thể tích 

(kl/tt hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích 
(tt/tt hoặc v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.

5Ghi rõ các lý do hỏng, mất.



Mẫu số 07, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

ỦY BAN n h â n  d â n  Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m
TỈNH . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ / .........  ......., ngày .... tháng  năm 20....

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

1. Tên đơn vị đăng ký:
2. Địa chỉ trụ sở:........
3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành □
2 Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bị hỏng □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Văn bản thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn.

2. Mẫu nhãn mới của chế phẩm (gồm mẫu nhãn của tất cả các quy cách đóng 
gói theo kích thước thực, trường hợp nhiều quy cách đóng gói có nhãn thiết kế 
giống nhau, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành nộp nhãn của quy cách đóng gói 
nhỏ nhất).

II. Trình tự thủ tục thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Chậm nhất là 15 ngày trước khi lưu hành nhãn mới, chủ sở hữu số đăng 
ký lưu hành nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở. 
Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
đơn vị đăng ký đặt trụ sở triển khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ 
trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện theo quy định tại Chương VIII 
Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông 
báo thay đổi nội dung nhãn (thời điểm tiếp nhận văn bản thông báo được tính 
theo ngày ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở), nếu cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ 
sở không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung:

a) Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành được quyền lưu hành nhãn mới;

b) cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị 
đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm bổ sung mẫu nhãn mới của chế phẩm vào hồ 
sơ đăng ký lưu hành.

Phần 19. Hồ sơ, trình tự  thủ tục thông^ báo thay đổi nội dung, hình thức
nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và
y tế



Phần 20. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để 
nghiên cứu

I. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu

1. Văn bản đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Tài liệu kỹ thuật của hóa chất, chế phẩm gồm các nội dung theo quy định 
tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
129/2024/NĐ-CP.

3. Đề cương nghiên cứu có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của 
cơ sở có chức năng nghiên cứu hoặc cơ sở sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản 
xuất.

II. Trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 
qua bưu điện đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở triển khai đăng ký trực 
tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện 
theo quy định tại Chương VIII Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu, cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở gửi 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập khẩu 
theo Mẫu số 09 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp không có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp không cấp 
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp hồ sơ đề nghị nhập khẩu chưa hoàn chỉnh thì cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở phải có văn bản thông báo cho tổ chức nhập khẩu để bổ sung, sửa đổi hồ sơ 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập 
khẩu. Văn bản thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản, tổ chức nhập khẩu phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình rõ những nội dung bổ sung, sửa đổi bằng văn bản và gửi 
đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ. Nếu quá thời hạn trên, hồ sơ đề nghị nhập khẩu sẽ bị hủy bỏ.



6. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở phải tiến 
hành việc cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Mục II này.

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở các thông tin sau:

a) Tên của chế phẩm;
b) Số giấy phép nhập khẩu;
c) Toàn văn giấy phép nhập khẩu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......1....... , n g à y ...... th á n g ........năm 20...

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU

Kính gửi: ......................................................................................

Tên đơn vị xin nhập khẩu:...........................................................

Địa chỉ liên hệ:..............................................................................

Điện thoại:.......................................................Fax:.....................

Đề nghị được nhập khẩu chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Mẫu số 09, Phu luc I - Kèm theo Nghi đinh số 91/2016/NĐ-CP và Nghi đinh'  • • o  • • o  • •

số 129/2024/NĐ-CP

như sau:

T T

-<o»— 
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ẩ 
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T H à m  lư ợ n g  

h o a t c h ấ t

T á c  d ụ n g  củ a  

ch ế  p h ẩ m

Đ ơ n  vị 

t ín h

Số

lư ợ n g

T ên , đ ịa  ch ỉ 

n h à  sản  x u ấ t

2 3 4

Mục đích nhập khẩu (ghi rõ):
Chúng tôi xin cam kết đảm bảo việc nhập khẩu chế phẩm nêu trên như

sau:
1. Đảm bảo hiệu lực, an toàn của chế phẩm cho người sử dụng và môi 

trường.
2. Bảo đảm sử dụng số chế phẩm được nhập khẩu theo đúng nội dung văn 

bản đề nghị nhập khẩu.
Nếu vi phạm cam kết nêu trên chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

'Địa danh.

2Ghi chính xác tên chế phẩm.

3Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng, hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ 
theo khối lượng/thể tích (kl/tt hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích (tt/tt hoặc 
v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.

4Ghi ngắn gọn tác dụng của chế phẩm và ghi rõ phạm vi sử dụng là gia dụng hay y tế hoặc cả hai. Ví dụ: 
diệt muỗi dùng trong gia dụng; rửa tay sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.



5Ghi rõ mục đích nhập khẩu để nghiên cứu, viện trợ hay quà tặng...



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

Số: ........ / .........  ............. , ngày .... tháng ..... năm 2 0 . .

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đề nghị nhập khẩu

1. Tên đơn vị đề nghị nhập khẩu:

2. Địa chỉ trụ sở:..........................

3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị nhập khẩu □

2 Tài liệu kỹ thuật □

3 Tài liệu về mục đích nhập khẩu □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục đích viện trợ

o o • o • o t/ ỉ • • • • •

1. Văn bản đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Tài liệu kỹ thuật của hóa chất, chế phẩm gồm các nội dung theo quy định 
tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
129/2024/NĐ-CP.

3. Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cơ quan có 
thẩm quyền và tài liệu về lô hàng xin nhập khẩu.

II. Trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục đích viện trợ• o  o  • o  • o  t/ 1 • • • • •

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 
qua bưu điện đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở triển khai đăng ký trực 
tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện 
theo quy định tại Chương VIII Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu, cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở gửi 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập khẩu 
theo Mẫu số 09 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp không có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp không cấp 
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp hồ sơ đề nghị nhập khẩu chưa hoàn chỉnh thì cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở phải có văn bản thông báo cho tổ chức nhập khẩu để bổ sung, sửa đổi hồ sơ 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập 
khẩu. Văn bản thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản, tổ chức nhập khẩu phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình rõ những nội dung bổ sung, sửa đổi bằng văn bản và gửi 
đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ. Nếu quá thời hạn trên, hồ sơ đề nghị nhập khẩu sẽ bị hủy bỏ.

Phần 21. Hồ sơ, trình tự  thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục
đích viện trợ



6. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở phải tiến 
hành việc cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Mục II này.

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở các thông tin sau:

a) Tên của chế phẩm;
b) Số giấy phép nhập khẩu;
c) Toàn văn giấy phép nhập khẩu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......năm 20...
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU

Kính gửi: ......................................................................................
Tên đơn vị xin nhập khẩu:...........................................................
Địa chỉ liên hệ:..............................................................................
Điện thoại:.......................................................Fax:.....................
Đề nghị được nhập khẩu chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

như sau:

Mẫu số 09, Phu luc I - Kèm theo Nghi đinh số 91/2016/NĐ-CP và Nghi đinh'  • • o  • • o  • •

số 129/2024/NĐ-CP

T T

rm A  1T ên  chế 

p h ẩ m

H à m  lư ợ n g  

h o a t c h ấ t

T á c  d ụ n g  củ a  

ch ế  p h ẩ m

Đ ơ n  vị 

t ín h

Số

lư ợ n g

T ên , đ ịa  ch ỉ 

n h à  sản  x u ấ t

2 3 4

Mục đích nhập khẩu (ghi rõ):
Chúng tôi xin cam kết đảm bảo việc nhập khẩu chế phẩm nêu trên như

sau:
1. Đảm bảo hiệu lực, an toàn của chế phẩm cho người sử dụng và môi 

trường.
2. Bảo đảm sử dụng số chế phẩm được nhập khẩu theo đúng nội dung văn 

bản đề nghị nhập khẩu.
Nếu vi phạm cam kết nêu trên chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

'Địa danh.

2Ghi chính xác tên chế phẩm.

3Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng, hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ 
theo khối lượng/thể tích (kl/tt hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích (tt/tt hoặc 
v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.

4Ghi ngắn gọn tác dụng của chế phẩm và ghi rõ phạm vi sử dụng là gia dụng hay y tế hoặc cả hai. Ví dụ: 
diệt muỗi dùng trong gia dụng; rửa tay sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

5Ghi rõ mục đích nhập khẩu để nghiên cứu, viện trợ hay quà tặng...



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

Số: ........ / .........  ............. , ngày .... tháng  năm 20....

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đề nghị nhập khẩu

1. Tên đơn vị đề nghị nhập khẩu:

2. Địa chỉ trụ sở:..........................

3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị nhập khẩu □

2 Tài liệu kỹ thuật □

3 Tài liệu về mục đích nhập khẩu □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



Phần 22. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, 
tặng

I. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, tặng

1. Văn bản đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Tài liệu kỹ thuật của hóa chất, chế phẩm gồm các nội dung theo quy định 
tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
129/2024/NĐ-CP.

3. Thư thông báo việc biếu, cho, tặng và tài liệu chứng minh chế phẩm xin 
nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cho phép sử dụng.

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc ISO 
của nhà máy sản xuất và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu tổng trọng lượng 
một lần xin nhập khẩu từ 50 kg trở lên).

II. Trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, tặng

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 
qua bưu điện đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở triển khai đăng ký trực 
tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện 
theo quy định tại Chương VIII Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu, cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở gửi 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập khẩu 
theo Mẫu số 09 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp không có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp không cấp 
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp hồ sơ đề nghị nhập khẩu chưa hoàn chỉnh thì cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở phải có văn bản thông báo cho tổ chức nhập khẩu để bổ sung, sửa đổi hồ sơ 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập 
khẩu. Văn bản thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản, tổ chức nhập khẩu phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình rõ những nội dung bổ sung, sửa đổi bằng văn bản và gửi 
đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá



nhân đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ. Nếu quá thời hạn trên, hồ sơ đề nghị nhập khẩu sẽ bị hủy bỏ.

6. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở phải tiến 
hành việc cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Mục II này.

V. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở các thông tin sau:

a) Tên của chế phẩm;
b) Số giấy phép nhập khẩu;
c) Toàn văn giấy phép nhập khẩu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... 1..... , ngày .....tháng ......năm 20...
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU

Kính gửi: ......................................................................................
Tên đơn vị xin nhập khẩu:...........................................................
Địa chỉ liên hệ:..............................................................................
Điện thoại:.......................................................Fax:.....................
Đề nghị được nhập khẩu chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

như sau:

Mẫu số 09, Phu luc I - Kèm theo Nghi đinh số 91/2016/NĐ-CP và Nghi đinh'  • • o  • • o  • •

số 129/2024/NĐ-CP

T T
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ch ế  p h ẩ m

Đ ơ n  vị 

t ín h

Số

lư ợ n g

T ên , đ ịa  ch ỉ 

n h à  sản  x u ấ t

2 3 4

Mục đích nhập khẩu (ghi rõ):
Chúng tôi xin cam kết đảm bảo việc nhập khẩu chế phẩm nêu trên như

sau:
1. Đảm bảo hiệu lực, an toàn của chế phẩm cho người sử dụng và môi 

trường.
2. Bảo đảm sử dụng số chế phẩm được nhập khẩu theo đúng nội dung văn 

bản đề nghị nhập khẩu.
Nếu vi phạm cam kết nêu trên chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1Địa danh.

2Ghi chính xác tên chế phẩm.

3Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng, hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ 
theo khối lượng/thể tích (kl/tt hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích (tt/tt hoặc 
v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.

4Ghi ngắn gọn tác dụng của chế phẩm và ghi rõ phạm vi sử dụng là gia dụng hay y tế hoặc cả hai. Ví dụ: 
diệt muỗi dùng trong gia dụng; rửa tay sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

5Ghi rõ mục đích nhập khẩu để nghiên cứu, viện trợ hay quà tặng...





ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

Số: ........ / .........  ............. , ngày .... tháng  năm 20....

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đề nghị nhập khẩu

1. Tên đơn vị đề nghị nhập khẩu:

2. Địa chỉ trụ sở:..........................

3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị nhập khẩu □

2 Tài liệu kỹ thuật □

3 Tài liệu về mục đích nhập khẩu □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



Phần 23. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị 
trường không có sản phẩm hoặc phương pháp sử dụng phù hợp với nhu 
cầu của tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu

I. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm 
hoặc phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin 
nhập khẩu

1. Văn bản đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 129/2024/NĐ-CP.

2. Tài liệu kỹ thuật của hóa chất, chế phẩm gồm các nội dung theo quy định 
tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
129/2024/NĐ-CP.

3. Tài liệu chứng minh chế phẩm xin nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm 
quyền nước xuất khẩu cho phép sử dụng.

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc ISO 
của nhà máy sản xuất và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu tổng trọng lượng 
một lần xin nhập khẩu từ 50 kg trở lên).

II. Trình tự thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, 
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có 
sản phẩm hoặc phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá 
nhân xin nhập khẩu

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 
qua bưu điện đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở triển khai đăng ký trực 
tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến thực hiện 
theo quy định tại Chương VIII Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu, cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở gửi 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập khẩu 
theo Mẫu số 09 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp không có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ đề nghị nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp không cấp 
phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp hồ sơ đề nghị nhập khẩu chưa hoàn chỉnh thì cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở phải có văn bản thông báo cho tổ chức nhập khẩu để bổ sung, sửa đổi hồ sơ 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập 
khẩu. Văn bản thông báo phải nêu rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi.



5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, trong 
thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản, tổ chức nhập khẩu phải hoàn 
chỉnh hồ sơ, giải trình rõ những nội dung bổ sung, sửa đổi bằng văn bản và gửi 
đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ. Nếu quá thời hạn trên, hồ sơ đề nghị nhập khẩu sẽ bị hủy bỏ.

6. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở phải tiến 
hành việc cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Mục II này.

V. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép nhập khẩu, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá 
nhân đặt trụ sở có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ 
sở các thông tin sau:

a) Tên của chế phẩm;
b) Số giấy phép nhập khẩu;
c) Toàn văn giấy phép nhập khẩu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......1....... , n g à y ...... th á n g ........năm 20...

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU

Kính gửi: ......................................................................................

Tên đơn vị xin nhập khẩu:...........................................................

Địa chỉ liên hệ:..............................................................................

Điện thoại:.......................................................Fax:.....................

Đề nghị được nhập khẩu chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Mẫu số 09, Phụ lục I - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP và Nghị định'  • • o  • • o  • •

số 129/2024/NĐ-CP

như sau:

T T

ếh
m

c_ 
xa 

n
h 

ê 
ph

T H à m  lư ợ n g  

h o a t c h ấ t

T á c  d ụ n g  củ a  

ch ế  p h ẩ m

Đ ơ n  vị 

t ín h

Số

lư ợ n g

T ên , đ ịa  ch ỉ 

n h à  sản  x u ấ t

2 3 4

Mục đích nhập khẩu (ghi rõ):.............................5....................................

Chúng tôi xin cam kết đảm bảo việc nhập khẩu chế phẩm nêu trên như
sau:

1. Đảm bảo hiệu lực, an toàn của chế phẩm cho người sử dụng và môi 
trường.

2. Bảo đảm sử dụng số chế phẩm được nhập khẩu theo đúng nội dung văn 
bản đề nghị nhập khẩu.

Nếu vi phạm cam kết nêu trên chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1Địa danh.

2Ghi chính xác tên chế phẩm.

3Chỉ ghi các hoạt chất và phụ gia có tác dụng cộng hưởng, hàm lượng hoạt chất ghi dưới dạng % và ghi rõ
theo khối lượng/thể tích (kl/tt hoặc w/v), khối lượng/khối lượng (kl/kl hoặc w/w) hoặc thể tích/thể tích (tt/tt hoặc
v/v) tùy theo tính chất của chế phẩm.



4Ghi ngắn gọn tác dụng của chế phẩm và ghi rõ phạm vi sử dụng là gia dụng hay y tế hoặc cả hai. Ví dụ: 
diệt muỗi dùng trong gia dụng; rửa tay sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

5Ghi rõ mục đích nhập khẩu để nghiên cứu, viện trợ hay quà tặng...



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09, Phụ lục III - Kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

Số: ........ / .........  ............. , ngày .... tháng ..... năm 2 0 . .

PHIẾU TIẾP NHẬN  

Hồ sơ đề nghị nhập khẩu

1. Tên đơn vị đề nghị nhập khẩu:

2. Địa chỉ trụ sở:..........................

3. Thành phần hồ sơ:

1 Văn bản đề nghị nhập khẩu □

2 Tài liệu kỹ thuật □

3 Tài liệu về mục đích nhập khẩu □

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận



I. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 
đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế

1. Văn bản đề nghị cấp CFS thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nêu rõ 
tên chế phẩm, mã HS của chế phẩm, số đăng ký lưu hành, thành phần, hàm 
lượng, hoạt chất, nước nhập khẩu hàng hóa.

2. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, 
các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu.

4. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

5. Mẫu nhãn chế phẩm.

II. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế

1. Đơn vị đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện 
đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề 
nghị cấp CFS đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp CFS đặt trụ sở triển khai đăng ký trực 
tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp CFS, phí thẩm định hồ sơ, cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp CFS 
đặt trụ sở cấp cho đơn vị đề nghị cấp CFS Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

3. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp 
CFS đặt trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp 
CFS về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không đồng ý cấp CFS 
cho chế phẩm và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đề nghị cấp CFS đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, đơn vị đề nghị cấp CFS phải 
hoàn chỉnh hồ sơ, giải trình bằng văn bản và gửi đến cơ quan chuyên môn về y 
tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp CFS đặt trụ sở. Ngày 
tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Quá thời 
hạn trên, hồ sơ đề nghị cấp CFS sẽ bị hủy bỏ.

Phần 24. Hồ sơ, trình tự  thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự  do (CFS)
đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng
và y tế xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế



5. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do.



MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Company name Socialist Republic o f  Viet Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence. -  Liberty - Happiness

Số: ... / ... ngày... tháng... năm ...
N o :... /... ..., dated: ...

Kính gửi: [Tên Cơ quan cấp CFS]
Dear: .................................

Tên đơn vị: ..........................................................................................
Company name
- Địa chỉ: ... Số điện thoại: ... Số fax: ... Email: ...
Address: ... Phone number ... fa x : ... Email:...
Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, (đơn vị) đề nghị được cấp Giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hoá sau:
To meet the requirements o f the importing country, (company name) 

request to be issued a Certificate o f Free Sale (CFS) fo r the following 
product/goods:

STT
Item
num
ber

Tên chế 
phẩm

Product name

Mã HS của 
chế phẩm
HS code

Số đăng ký 
lưu hành

Registration
number

Thành phần, 
hàm lượng hoạt 

chất
Composition 

active ingredient 
content

Nước
nhập
khẩu

Imported
country

1
2
3

(Đơn vị) xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.
(Company name) hereby assumes full responsibility before the law for the 

contents above.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân



Legal Representative o f  the Company/General Director
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



I. Hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 
(CFS) đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế

1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung cấp CFS thể hiện bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh, nêu rõ nội dung sửa đổi về tên chế phẩm, mã HS của chế phẩm, số 
đăng ký lưu hành, thành phần, hàm lượng, hoạt chất, nước nhập khẩu hàng hóa.

2. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, 
các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu.

4. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

5. Mẫu nhãn chế phẩm.

II. Trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự 
do (CFS) đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế

1. Đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung cấp CFS nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ 
sơ qua bưu điện đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp CFS đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp CFS đặt trụ sở triển 
khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung cấp CFS, phí thẩm 
định hồ sơ, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn 
vị đề nghị cấp CFS đặt trụ sở cấp cho đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung cấp CFS 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

3. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp 
CFS đặt trụ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị sửa 
đổi, bổ sung cấp CFS về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ hoặc đồng ý hoặc không 
đồng ý cấp CFS cho chế phẩm và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đơn vị đề nghị cấp CFS đặt trụ sở có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản, đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ 
sung cấp CFS phải hoàn chỉnh hồ sơ, giải trình bằng văn bản và gửi đến cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp CFS

Phần 25. Hồ sơ, trình tự  thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp giấy chứng nhận lưu
hành tự  do (CFS) đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong
lĩnh vực gia dụng và y tế xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế



đặt trụ sở. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ. Quá thời hạn trên, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung cấp CFS sẽ bị hủy bỏ.

5. Trường hợp không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi, cơ quan chuyên môn về 
y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở phải thực hiện 
việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do.



I. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo do 
Cục Quản lý Môi trường đã cấp trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy 
định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT.

2. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp kèm theo mẫu hoặc 
kịch bản quảng cáo đã được duyệt.

3. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi về tên, địa chỉ của 
tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị 
trường.

II. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo do 
Cục Quản lý Môi trường đã cấp trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

1. Đơn vị đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đặt trụ sở triển 
khai đăng ký trực tuyến, cơ sở đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng 
cáo, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề 
nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đặt trụ sở cấp cho đơn vị đề nghị 
cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

3. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ ghi 
trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đặt trụ sở 
có trách nhiệm cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

4. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
đặt trụ sở phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Phần 26. Hồ sơ, trình tự  thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo
do Cục Quản lý Môi trường đã cấp trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng



... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /Ký hiệu tên đơn vị ..49.., ngày. tháng năm 20.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Kính gử i:............................. 50.

1. Đơn vị đề nghị:
1.1. Tên đơn vị: ...
1.2. Địa chỉ trụ sở: ....................................51.

Điện thoại:............................................Fax:
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cũ số: ..
Ngày cấp:.................................... Nơi cấp: ....................
Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với

S T T
r  9 

mA 1 1T ên  ch ê  p h â m
Số, k ý  h iệu  củ a  G iấy  c h ứ n g  n h ậ n  đ ă n g  k ý  lư u  h à n h  h ó a  c h ấ t, 

ch ế  p h ẩ m  d iệ t côn  t r ù n g ,  d iệ t k h u ẩ n  d ù n g  tro n g  g ia  d ụ n g  v à  y  tế

Phương tiện quảng cáo:
(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo 

dự kiến quảng cáo. trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức 
sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự kiến tổ chức)

Lý do xin cấp lạ i:..................................... 52.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu:

49 Địa danh.
50 Tên cơ quan đã cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
51 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
52 Ghi rõ lý do theo Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT.



Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam 
kết thực hiện quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo./.

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

Đóng dấu



MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /XNQC-....... Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá

Địa ch ỉ:.......................................................................................
Điện thoại:......................................................... Fax:

S T T
r  9 

rriA 1 1T ên  chê  p h â m
Số, ký  h iệu  củ a  G iấy  c h ứ n g  n h ậ n  đ ă n g  ký  lư u  h à n h  h ó a  c h ấ t, 

chế  p h ẩ m  d iệ t côn  t rù n g ,  d iệ t k h u ẩ n  d ù n g  tro n g  g ia  d ụ n g  v à  y  tế

Phương tiện quảng cáo:
(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến 
quảng cáo; trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện 
thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự kiến tổ chức, báo cáo viên)

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được duyệt (đính kèm) của tổ 
chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác
nhận.

Cơ quan xác nhận
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

.... năm 20...

nhân:



Phần 27. Thủ tục đình chỉ lưu hành, thu hồi số đăng ký lưu hành chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có cảnh báo 
của chủ sở hữu chế phẩm hoặc chủ sở hữu số đăng ký lưu hành

I. Thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm có cảnh báo của chủ sở hữu 
chế phẩm hoặc chủ sở hữu số đăng ký lưu hành.

1. Trường hợp xác định chế phẩm có lỗi hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe người sử dụng hoặc môi trường, chủ sở hữu số đăng ký lưu 
hành có trách nhiệm:

a) Tạm dừng việc lưu hành chế phẩm;

b) Có văn bản thông báo cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân đang thực hiện việc phân phối chế 
phẩm, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tạm 
dừng lưu hành và sử dụng chế phẩm. Trong văn bản thông báo phải nêu rõ lô 
sản xuất, yếu tố lỗi hoặc nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử 
dụng hoặc môi trường cũng như việc có thể hay không thể khắc phục yếu tố đó.

2. Trường hợp chế phẩm có thể khắc phục được lỗi hoặc yếu tố nguy cơ 
gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng hoặc môi trường:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của 
chủ sở hữu chế phẩm hoặc chủ sở hữu số đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có 
trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ lưu hành đối với chế phẩm;

b) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ lưu hành chế 
phẩm, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành có trách nhiệm hoàn thành việc khắc 
phục lỗi hoặc yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng 
hoặc môi trường của sản phẩm;

c) Sau khi đã hoàn thành việc khắc phục, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành 
có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở kèm theo tài liệu chứng minh đã 
hoàn thành việc khắc phục lỗi hoặc yếu tố nguy cơ;

d) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục của 
chủ sở hữu số đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm ban hành quyết định 
chấm dứt đình chỉ lưu hành chế phẩm. Trường hợp cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở không đồng ý 
chấm dứt đình chỉ lưu hành chế phẩm, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.



3. Trường hợp chế phẩm không thể khắc phục được lỗi hoặc yếu tố nguy 
cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng hoặc môi trường hoặc đã quá 
thời hạn khắc phục quy định tại quyết định đình chỉ lưu hành mà cơ sở vẫn chưa 
hoàn thành việc khắc phục lỗi, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm ban hành quyết định 
thu hồi chế phẩm bị đình chỉ. Quyết định thu hồi chế phẩm bị đình chỉ phải được 
đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở.

4. Nội dung của quyết định đình chỉ lưu hành hoặc thu hồi chế phẩm bị 
đình chỉ:

a) Tên chế phẩm bị đình chỉ hoặc thu hồi;

b) Số lô chế phẩm bị đình chỉ hoặc thu hồi;

c) Số đăng ký lưu hành của chế phẩm bị đình chỉ hoặc thu hồi;

d) Thời hạn đình chỉ; yêu cầu xử lý đối với chế phẩm bị thu hồi.

II. Thủ tục thu hồi số đăng ký lưu hành

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xác định các trường hợp theo quy 
định tại Điều 38 Nghị định này, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở xem xét, quyết định việc thu hồi số 
đăng ký lưu hành.

2. Quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành được gửi đến chủ sở hữu số 
đăng ký lưu hành, Bộ Tài chính (Cục Hải quan), Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) và 
đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở.



Phần 28. Thủ tục đình chỉ lưu hành, thu hồi số đăng ký lưu hành chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có cảnh báo 
của cơ quan có thẩm quyền về chế phẩm

I. Thủ tục đình chỉ lưu hành chế phẩm có cảnh báo của cơ quan có 
thẩm quyền về chế phẩm.

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về 
yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng hoặc môi trường 
của hoạt chất hoặc chế phẩm do các quốc gia mà chế phẩm đang lưu hành hoặc 
Tổ chức Y tế thế giới hoặc Bộ Y tế gửi đến, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm ban hành 
quyết định đình chỉ lưu hành đối với chế phẩm và gửi văn bản yêu cầu chủ sở 
hữu số đăng ký lưu hành báo cáo giải trình.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo cơ 
quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt 
trụ sở.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của 
chủ sở hữu số đăng ký lưu hành, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm đánh giá yếu tố nguy 
cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường của hoạt chất hoặc 
chế phẩm.

4. Trường hợp xác định hoạt chất hoặc chế phẩm không có yếu tố nguy 
cơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả đánh giá, cơ quan 
chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ 
sở có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt đình chỉ lưu hành.

5. Trường hợp xác định hoạt chất hoặc chế phẩm có yếu tố nguy cơ gây 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường mà có thể khắc phục, 
cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký 
đặt trụ sở có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo đến chủ sở hữu số đăng ký 
lưu hành để thực hiện việc khắc phục theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị 
định này.

6. Trường hợp xác định hoạt chất hoặc chế phẩm có yếu tố nguy cơ gây 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường mà không thể khắc 
phục lỗi, tùy tính chất, mức độ của yếu tố nguy cơ, cơ quan chuyên môn về y tế



thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở có trách nhiệm 
ban hành quyết định thu hồi theo lô hoặc toàn bộ sản phẩm.

II. Thủ tục thu hồi số đăng ký lưu hành

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xác định các trường hợp theo quy 
định tại Điều 38 Nghị định này, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở xem xét, quyết định việc thu hồi số 
đăng ký lưu hành.

2. Quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành được gửi đến chủ sở hữu số 
đăng ký lưu hành, Bộ Tài chính (Cục Hải quan), Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) và 
đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị đăng ký đặt trụ sở.



PHỤ LỤC IV
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V ựC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

Phần 1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Tiếp tục cho lưu hành thiết bị y tế trong 
trường hợp chủ sở hữu thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, 
giải thể đối với thiết bị y tế loại A, B

1. Thiết bị y tế loại A, B đã công bố số lưu hành nhưng chủ sở hữu thiết bị 
y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể được tiếp tục lưu 
hành trong thời gian tối đa không quá 24 tháng, kể từ thời điểm chủ sở hữu thiết 
bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể nếu chủ sở hữu 
số lưu hành tại Việt Nam có cam kết chịu trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng cũng 
như cung cấp các vật tư để thay thế hoặc phục vụ cho việc sử dụng thiết bị y tế 
trong thời gian 08 năm, trừ trường hợp chủ sở hữu số lưu hành là Văn phòng đại 
diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà thương nhân đó là 
chủ sở hữu thiết bị y tế.

2. Thiết bị y tế loại A, B đã công bố số lưu hành nhưng chủ sở hữu số lưu 
hành thiết bị y tế bị phá sản, giải thể được tiếp tục lưu hành trên thị trường trong 
thời gian tối đa không quá 24 tháng, kể từ thời điểm chủ sở hữu số lưu hành 
thiết bị y tế tuyên bố phá sản, giải thể nếu cơ sở phân phối có cam kết chịu trách 
nhiệm bảo hành, bảo dưỡng cũng như cung cấp các vật tư để thay thế hoặc phục 
vụ cho việc sử dụng thiết bị y tế trong thời gian tối đa là 08 năm.

3. Chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở phân phối có trách nhiệm gửi hồ sơ 
cam kết về Uy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua cổng thông tin điện tử về quản 
lý thiết bị y tế trong thời gian chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu thiết 
bị y tế hoặc chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất 
hoặc bị phá sản, giải thể.

4. Hồ sơ cam kết gồm các giấy tờ sau:
a) Văn bản đề nghị tiếp tục lưu hành thiết bị y tế và cam kết chịu trách 

nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, cung cấp vật tư phục vụ cho việc sử dụng thiết bị y 
tế theo Mẫu số 01 tại Phần 6 Phụ lục số IV về lĩnh vực thiết bị y tế ban hành 
kèm theo Nghị định này;

b) Danh mục các thiết bị y tế có số lưu hành mà cơ sở đang lưu giữ nhưng 
chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế tuyên bố không 
tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể.

5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cam kết 
theo quy định tại khoản 4 Phần này, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng 
văn bản về việc cho phép hay không cho phép tiếp tục lưu hành thiết bị y tế.
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Mẫu Văn bản đồng ý tiếp tục lưu hành thiết bị y tế theo mẫu số 02 tại Phần 6 
Phụ lục số IV về lĩnh vực thiết bị y tế ban hành kèm theo Nghị định này. Trường 
hợp không cho phép phải nêu rõ lý do.

6. Trường hợp thiết bị y tế theo quy định tại khoản 1 Phần này không 
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục lưu hành, chủ sở hữu số lưu 
hành hoặc cơ sở phân phối có trách nhiệm tiến hành việc thu hồi các thiết bị y tế 
đang lưu hành trên thị trường, trừ trường hợp các thiết bị y tế đã bán cho người 
sử dụng.

Phần 2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự  do (CFS) 
đối với thiết bị y tế loại A, B

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thiết bị y tế 
loại A, B:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do theo Mẫu số 03 
tại Phần 6 Phụ lục số IV về lĩnh vực thiết bị y tế ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu 
lực: Nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của cơ 
sở đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

2. Thủ tục cấp mới, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do 
theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thiết bị y tế loại A, B theo 
Mẫu số 05 tại Phần 6 Phụ lục số IV về lĩnh vực thiết bị y tế ban hành kèm 
theo Nghị định này.

Phần 3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố nồng độ, hàm lượng ma 
túy và tiền chất

1. Nguyên tắc quản lý nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm 
chứa chất ma túy và tiền chất

a) Nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế và chất ngoại kiểm có chứa chất ma 
túy và tiền chất phải được quản lý xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật 
về phòng, chống ma túy và quản lý theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ- 
CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ 
sung năm 2025.

b) Nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và 
tiền chất phải công bố nồng độ, hàm lượng trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập 
khẩu tại Việt Nam.

c) Việc thông quan phải căn cứ theo số công bố tại Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và không cần giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.
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2. Hồ sơ công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại 
kiểm chứa chất ma túy và tiền chất

a) Văn bản công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại 
kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất theo Mẫu số 05 tại Phần 6 Phụ lục số IV 
về lĩnh vực thiết bị y tế ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận quản lý chất lượng;
c) Tài liệu kỹ thuật theo Mẫu số 06 tại Phần 6 Phụ lục số IV về lĩnh vực 

thiết bị y tế ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Thủ tục công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại 

kiểm chứa chất ma túy và tiền chất:
a) Trước khi thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu sản xuất thiết bị 

y tế và chất ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất, cơ sở nhập khẩu, xuất 
khẩu có trách nhiệm đăng tải hồ sơ công bố đầy đủ, hợp lệ theo quy định trên 
Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế;

b) Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế các thông 
tin và hồ sơ công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế và chất ngoại kiểm 
có chứa chất ma túy và tiền chất.

4. Trách nhiệm của cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán nguyên liệu sản 
xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất:

a) Cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất 
ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất thực hiện lại việc công bố nồng độ, 
hàm lượng ma túy và tiền chất khi có bất kỳ thay đổi trong hồ sơ đã công bố.

b) Cơ sở mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng nguyên liệu sản 
xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất báo cáo cơ 
quan Công an khi phát hiện thất thoát nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế có chứa 
chất ma túy và tiền chất;

c) Cơ sở mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng nguyên liệu sản 
xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất có trách 
nhiệm báo cáo gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi Bộ Công an theo định kỳ 
hằng năm trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

Phần 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi kết quả phân loại thiết bị y tế
1. Các trường hợp thu hồi kết quả phân loại thiết bị y tế:
a) Kết quả phân loại sai làm giảm mức độ rủi ro của thiết bị y tế;
b) Bản kết quả phân loại bị làm giả.
2. Thủ tục thu hồi:
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a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận về việc kết quả 
phân loại thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Phần này, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản thu hồi kết quả phân 
loại, trong đó phải yêu cầu cơ sở phân loại thực hiện các biện pháp khắc phục 
hậu quả do hành vi vi phạm gây ra (nếu có) đồng thời hủy bỏ thông tin về kết 
quả phân loại thiết bị y tế đã bị thu hồi trên Cổng thông tin điện tử về quản lý 
thiết bị y tế.

Văn bản thu hồi kết quả phân loại được gửi cho cơ sở phân loại thiết bị y 
tế, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan và Hải quan các cửa khẩu và được đăng tải công 
khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế.

b) Sau khi nhận được văn bản thu hồi kết quả phân loại, cơ sở phân loại 
có trách nhiệm thu hồi toàn bộ các kết quả phân loại được ghi trong văn bản thu 
hồi, đồng thời phải chịu trách nhiệm giải quyết những hậu quả do hành vi vi 
phạm pháp luật của mình gây ra.

c) Sau khi nhận được văn bản thu hồi kết quả phân loại, cơ quan nơi tiếp 
nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành (sau đây 
gọi là hồ sơ cấp số lưu hành) có trách nhiệm rà soát các số lưu hành mà mình đã 
cấp. Trường hợp phát hiện thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành có sử dụng bản 
kết quả phân loại đã bị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản thu hồi, cơ 
quan đã cấp số lưu hành có trách nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi số lưu hành 
đối với thiết bị y tế đó.

Phần 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận văn bản kê khai giá thiết bị y tế
1. Việc ban hành Danh sách tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thực hiện kê 

khai giá (sau đây gọi là Danh sách kê khai giá) được thực hiện như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công cho một cơ quan, đơn vị chuyên 

môn trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng 
thể để tham mưu ban hành Danh sách kê khai giá thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
theo thời hạn quy định tại điểm b khoản này. Thông tin tại Danh sách kê khai giá 
bao gồm tên công ty, mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh (nếu có).

b) Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh sách kê khai giá 
tổng hợp định kỳ trước ngày 15 tháng 02 hàng năm. Trường hợp trong năm phát 
sinh yêu cầu cần điều chỉnh Danh sách kê khai giá thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
rà soát ban hành Danh sách kê khai giá bổ sung. Trường hợp đến hạn rà soát 
định kỳ hàng năm mà không phát sinh yêu cầu phải điều chỉnh Danh sách kê 
khai giá thì không cần ban hành Danh sách kê khai giá mới;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải Danh sách kê khai 
giá tổng hợp định kỳ hàng năm và Danh sách kê khai giá bổ sung trên Cổng 
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn tối đa 05 ngày kể
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từ thời điểm ban hành Danh sách kê khai giá; đồng thời thông báo cho các cơ 
quan, tổ chức có liên quan và gửi Bộ Tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, lựa chọn tổ chức kinh doanh thiết bị 
y tế để đưa vào Danh sách kê khai giá tại địa phương đối với những tổ chức kinh 
doanh thiết bị y tế có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; việc lựa chọn tổ chức kinh 
doanh để đưa vào Danh sách kê khai giá căn cứ theo yêu cầu của công tác tổng 
hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và công tác quản lý nhà nước về giá tại địa 
phương..

2. Cách thức tiếp nhận và thực hiện kê khai giá thiết bị y tế
a) Tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thuộc đối tượng kê khai giá có trách 

nhiệm gửi Văn bản kê khai giá cho cơ quan tiếp nhận kê khai giá quy định tại 
khoản 1 Điều 30 Nghị định này trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ 
ngày quyết định giá. Cụ thể như sau:

- Trường hợp tổ chức kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì kê khai giá 
bán buôn; trường hợp tổ chức kinh doanh chỉ thực hiện bán lẻ thì kê khai giá bán 
lẻ;

- Trường hợp tổ chức kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện 
bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

- Trường hợp tổ chức kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà 
phân phối độc quyền thì thực hiện kê khai giá bán buôn và giá bán lẻ (nếu có);

- Trường hợp tổ chức kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì thực hiện 
kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ; tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều 
chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ; đại lý có quyền quyết 
định giá và điều chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán lẻ.

b) Các hình thức tiếp nhận kê khai giá:
- Tiếp nhận qua môi trường mạng trên phần mềm bằng một trong các hình 

thức sau đây: tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận qua phần mềm cơ 
sở dữ liệu về giá; các hình thức tiếp nhận trên môi trường mạng khác được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận bằng các hình thức khác: tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan tiếp 
nhận kê khai giá; tiếp nhận qua đường bưu điện (thời gian gửi tính theo dấu 
công văn đến); tiếp nhận văn bản điện tử qua thư điện tử;

c) Cơ quan tiếp nhận kê khai giá lựa chọn hình thức tiếp nhận kê khai giá 
trong số các hình thức quy định tại khoản 2 Phần này phù hợp với điều kiện thực 
tế, bảo đảm thuận lợi cho tổ chức cá nhân thực hiện kê khai.

Trường hợp đã có hình thức tiếp nhận kê khai giá qua môi trường mạng 
trên phần mềm thì ưu tiên áp dụng hình thức này; trường hợp gặp sự cố không 
thực hiện được qua môi trường mạng thì tổ chức kinh doanh được áp dụng các
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hinh thuc tiêp nhân kê khai gia theo quy dinh tai diêm b khoân 2 Phân này và 
phâi thuc hiên lai hinh thuc kê khai gia qua môi traàng mang khi cac dieu kiên 
tiêp nhân trên môi truàng mang dugc dâm bâo.

d) Ca quan tiêp nhân kê khai gia co trach nhiêm kêt nôi, câp nhât thông 
tin, dü lieu vê gia thiêt bi y tê kê khai dâ tiêp nhân theo quy dinh tai diêm a 
khoân 2 Phân này lên Ca sa dü lieu quôc gia vê gia.

d) Van bân kê khai gia thuc hiên theo mâu sô 07, mâu sô 08 tai Phân 6 
Phu luc sô IV vê lïnh vuc thiêt bi y tê ban hành kèm theo Nghi dinh này.

CAC BIEU MAU KÈM THEO
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A. Biểu mẫu về Tiếp tục cho lưu hành thiết bị y tế trong trường hợp chủ 
sở hữu thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể đối với 
thiết bị y tế loại A, B

Mầu số 01
Tên cơ sở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----- Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: ..................... .......1 ........, ngày ..........tháng ...........năm .........

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC LƯU HÀNH THIẾT BỊ Y TẾ 
VÀ CAM KẾT CHỊU TRÁCH n Hi ỆM b ả o  h à n h , b ả o  d ư ỡ n g , 

CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: ...................................................

Tên cơ sở :..................................................................................................
Mã số thuế:.................................................................................................
Địa ch ỉ:.........................................................................................................
Người đại diện hợp pháp:..........................................................................
Điện thoại liên h ệ :.......................................................................................
Chúng tôi là .. ,2  đang thực hiện phân phối các thiết bị y tế sau:
Tên thiết bị y tế : ..................................................................................
Số lưu hành:............................... Ngày cấp:.................................................
Do .............3 .................không thể tiếp tục hoạt động nhưng chúng tôi vẫn

có khả năng bảo đảm chất lượng thiết bị y tế trên nên chúng tôi làm văn này xin đề 
nghị...........cho phép tiếp tục lưu hành thiết bị y tế trên và cam kết:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo về chất lượng, chủng loại, số lượng thiết bị y tế 
được cấp số lưu hành.

- Thực hiện lưu hành thiết bị y tế trên thị trường trong thời gian tối đa 
không quá 24 tháng.

- Chịu trách nhiệm bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế.
- Cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế trong quá trình sử dụng trong thời 

gian 8 năm.
- Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm kỹ 

thuật và bảo đảm hiệu quả, an toàn của thiết bị y tế cho người sử dụng và môi 
trường, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển không 
ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị nhập khẩu. Đảm bảo các yêu cầu về nhãn thiết 
bị y tế theo đúng quy định.
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- Bảo đảm sử dụng thiết bị y tế theo theo đúng mục đích. Chịu sự thanh 
tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu vi phạm cam kết trên, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
K ý tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

X ác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
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............................  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .......................... Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20...

Kính gửi:...............................................

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của 
Chính phủ về...

Xét nội dung đề nghị tại Công văn s ố ....... ngày........của ................. về
việc đề nghị tiếp tục lưu hành thiết bị y tế và cam kết chịu trách nhiệm bảo hành,
bảo dưỡng, cung cấp vật tư phục vụ cho việc sử dụng thiết bị y tế , ...... nhất trí
với đề nghị của Tổ chức, cá nhân về việc lưu hành thiết bị y tế, cụ thể:

Tên thiết bị y tế: ........................................................................................

Số lưu hành:.................................  Ngày cấp :..................................

Sản phẩm được lưu hành đến hết ngày:..................................................

Công ty .... có trách nhiệm:

- Đảm bảo về chất lượng, chủng loại, số lượng thiết bị y tế được cấp 
số lưu hành.

- Bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế.

- Cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế trong quá trình sử dụng trong thời 
gian 8 năm.

- Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm kỹ 
thuật và bảo đảm hiệu quả, an toàn của thiết bị y tế cho người sử dụng và môi 
trường, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển không 
ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị nhập khẩu. Đảm bảo các yêu cầu về nhãn thiết 
bị y tế theo đúng quy định.

Mẫu số G2
Mẫu văn bản đồng ý tiếp tục lưu hành thiết bị y tế
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- Bảo đảm sử dụng thiết bị y tế theo theo đúng mục đích. Chịu sự thanh tra, 
kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận: CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
........... K ý tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

X ác nhận bằng dấu hoặc chữ ký
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Mẫu số 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B. Biểu mẫu về Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với
thiết bị y tế loại A, B

..... 1...., ngày....tháng.....năm 20....

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự  do thiết bị y tế

Kính gửi: ................................

1. Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do:
1.1. Tên cơ sở :...............................................................................................
1.2. Địa chỉ trụ sở :...........................2............................................................
1.3. Điện thoại: .......................Fax: ...........................................................
2. Chủ sở hữu thiết bị y tế:
2.1. Tên chủ sở hữu:.......................................................................................
2.2. Địa chỉ: ....................................................................................................
3. Cơ sở sản xuất:
3.1. Cơ sở sản xuất 1:
- Tên cơ sở sản xuất: .....................................................................................
- Địa chỉ sản xuất: .........................................................................................
3.2. Cơ sở sản xuất 2:
- Tên cơ sở sản xuất:
- Địa chỉ sản xuất:

Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, công ty chúng tôi đề nghị 
.. cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các thiết bị y tế sau:

STT Tên thiết bị y tế

Tên thương 

mại (nếu có)
Chủng

loại

Mã sản 

phẩm
(nếu có)

Số lưu hành Cơ sở sản xuất3

1

2

3
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Cơ sở đăng ký thiết bị y tế cam kết:
1. Cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ và nội dung thông tin hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận lưu hành tự do thiết bị y tế là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy 
định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

X ác nhận bằng dấu hoặc chữ kỷ số

JĐịa danh

2Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

3 Đánh số cơ sở sản xuất theo mục 3
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CƠ QUAN CẤP PHÉP GIẤY C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

CHỨNG NHẬN Đ ộc lậ p  - T ự  do - H ạ n h  p h ú c

LƯU HÀNH TỰ DO SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

............ , ngày... tháng... năm ...
.......................... , date... month... y e a r ...

Mẫu số 04

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO 
CERTIFICATE OF FREE SALE

1. Giấy chứng nhận số/ Certificate No: ....................... /CFS/SYT-.......
2. Chủ sở hữu thiết bị y tế:
Product Owner:
Địa chỉ:
Address:
3. Thông tin chi tiết thiết bị y tế (Tên thiết bị y tế; Chủng loại; Mã sản 

phẩm; Số lưu hành tại Việt Nam và Cơ sở sản xuất): Theo phụ  lục đính kèm.
Information of medical devices: (Product name; Model; Product code; 

Market Authorization number in Vietnam and Manufacturing site): See attached 
annex.

Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm nêu trên tuân theo các quy 
định của Việt Nam về quản lý thiết bị y tế và được phép bán tại Việt Nam.

This is to certify that the above product(s) complies with the Medical 
Device regulations of Vietnam and is (are) allowed to be sold in Vietnam.

Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số/ This certificate is 
issued according to Decision N o :.......................

Nơi nhận: QUY ỀN  HẠN, C H Ứ C  VỤ CỦA N G Ư Ờ I KÝ

 - ................; (Chữ ký của người có tham quyền, dấu của
 - ................; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)
- Lưu: V T ,..... , ........

Họ và tên
Trang ..../....
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PH Ụ  LỤ C Đ ÍN H  K È M  

A ttached  A nnex

Giấy chứng nhận lưu hành tự do số/ Certificate of Free sale No:
.......c f s /Sy t -....

1. Cơ sở sản xuất (Manufacturing site(s)):
1.
Tên cơ sở sản xuất:
Name of Manufacturer:
Địa chỉ:
Address:
2.
Tên cơ sở sản xuất:
Name of Manufacturer:
Địa chỉ:
Address:
II. Thông tin sản phẩm (Name of Product(s)):
1.
Tên thiết bị y tế (Product name):
Chủng loại (Model):
Mã sản phẩm (Product code):
Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 
Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer)
2.
Tên thiết bị y tế (Product name):
Chủng loại (Model):
Mã sản phẩm (Product code):
Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 
Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer):

Trang (Page) .../
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C -T» • A Ạ Ạ A _ _ 1 _ Ạ - H - Ạ *  r  •  >*» _ 1 • A _ * ? _  ,j ạ  _ 1_ A j. Biêu mẫu vê Công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất 
ngoại kiêm chứa chất ma túy và tiên chất

Mầu số 05

TÊN  C Ơ  SỞ  C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M
--------  Đ ộc lập  - T ự  do - H ạ n h  p h ú c

Số:..............  .....1....... , ngày....... tháng...........năm 20...

V Ă N  B Â N  C Ô N G  B Ố  
Đ ối vớ i n g u y ên  liệu  sả n  x u ấ t  th iế t  b ị y  tế , c h ấ t  n g o ạ i k iêm  

c h ứ a  c h ấ t m a  tú y  v à  tiê n  c h ấ t

Kính gửi: .............................................................

1. Tên cơ sở công bố:
Mã số thuế:
Địa ch ỉ:..................2. . . . .........
Văn phòng giao dịch (nếu có)
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên: .............................. .......................... ............................ ...........................
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu:........ngày cấp: ............ nơi cấp: ......................
Điện thoại cố định: Điện thoại di động: ................................
3. Thông tin về nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma 
túy và tiền chất:
Tên sản phẩm: ...
Chủng loại:
Mã sản phẩm (nếu có):
Quy cách đóng gói (nếu có): 
Mục đích sử dụng:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Tên cơ sở sản xuất:
Địa chỉ cơ sở sản xuất:
Tên chủ sở hữu:
Địa chỉ chủ sở hữu^ , , ,
4. Thông tin về chất ma túy, tiền chất trong nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế,
chất ngoại kiểm:
Tên chất ma túy, tiền chất:..
Tên khoa học:..
Mã CAS:
Nồng độ, hàm lượng:
Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

Địa danh
Ghi theo địa chỉ trên giây chứng nhận đăng ký kinh doanh2
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Công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm
chứa chất ma túy và tiền chất

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng □

2. Tài liệu kỹ thuật □

Cơ sở công bố cam kết:
1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy 

định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm 
chứa ma túy và tiền chất; sử dụng đúng mục đích, đảm bảo thực hiện theo đúng 
quy định của pháp luật.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Kỷ tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
X ác nhận bằng dấu hoặc chữ kỷ số
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Mẫu số 06

TÀI LIỆU KỸ THUẬT NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ, 
CHẤT NGOẠI KIỂM CHỨA CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

Tên cơ sở công bố (tên, địa chỉ): 
Ngày......... tháng...........năm 20....

STT Đề muc Nội dung

I Mô tả nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma 
túy và tiền chất

1.1

Mô tả nguyên liệu sản 
xuất thiết bị y tế, chất 
ngoại kiểm chứa chất 
ma túy và tiền chất

Tên nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại 
kiểm chứa chất ma túy và tiền chất (sau đây gọi là 
chế phẩm).
Các thành phần của chế phẩm:
- Tên chất ma túy, tiền chất; tên khoa học; mã CAS 
kèm hàm lượng và thông tin nhà sản xuất.
- Các thành phần phụ khác của chế phẩm kèm hàm 
lượng.
Đặc tính lý hóa của chế phẩm.
Dạng chế phẩm.
Điều kiện bảo quản.
Hạn sử dụng.
Quy cách đóng gói.

1.2 Mục đích/Chỉ định sử 
dụng

Nêu cụ thể mục đích, chỉ định sử dụng của chế 
phẩm.

1.3
Hướng dẫn sử dụng Tóm tắt hướng dẫn về cách sử dụng của chế phẩm 

kèm cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng gốc của 
chế phẩm.

1.4 Chống chỉ định Thông tin liên quan đến chống chỉ định của chế 
phẩm.

1.5 Cảnh báo và thận trọng Thông tin cảnh báo và những điểm cần thận trọng 
khi sử dụng chế phẩm.
Thông tin cảnh báo và những điểm cần thận trọng 
liên quan đến chất ma túy, tiền chất.

1.6 Tác dụng bất lợi có thể 
xảy ra

Thông tin về các tác dụng bất lợi liên quan đến sử 
dụng chế phẩm.

II Sản xuất chế phẩm
2.1 Nhà sản xuất Nêu các nhà sản xuất tham gia quá trình sản xuất
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chế phẩm và hệ thống quản lý chất lượng áp dụng

2.2
Quy trình sản xuất kiểm 
soát chất lượng chế 
phẩm

Cung cấp các tài liệu liên quan đến các khâu sản 
xuất, kiểm soát chất lượng bao gồm:
- Sơ đồ sản xuất chế phẩm.
- Tiêu chuẩn chất lượng kèm quy trình kiểm tra 

chất lượng chất ma túy và tiền chất, phiếu kiểm 
nghiệm chất ma túy và tiền chất.
- Tiêu chuẩn chất lượng kèm quy trình kiểm tra 
chất lượng chế phẩm và phiếu kiểm nghiệm chế 
phẩm

III Thông tin về lưu hành chế phẩm

3.1 Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành chế phẩm. 
Nước đầu tiên cho phép lưu hành chế phẩm.

Cơ sở công bố cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
K ỷ tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

X ác nhận bằng dấu hoặc chữ kỷ
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D. Biểu mẫu về Kê khai giá thiết bị y tế

Số..... (2)...... .... , ngày... tháng... năm .....
V/v kê khai giá thiết bị y tế bán 

trong nước hoặc xuất khẩu

Kính gửi: .........

Thực hiện quy định tại Luật Giá; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 
10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định 
số .... /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ

............. (1)............ gửi Bảng kê khai mức giá thiết bị y tế bán trong nước
hoặc xuất khẩu (đính kèm).

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày..../.... /.....
............. (1)............ xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác

của mức giá mà chúng tôi đã kê khai.
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như trên; (Ký tên, đóng dâu)
- Lưu:....

- Họ và tên người nộp văn bản:...............................................................................
- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai:..........................................................................
- Số điện thoại liên lạc:............................................................................................
- Email:......................................................................................................................
- Số fax:.....................................................................................................................

GHI NHẬN NGÀY NỘP VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ 
CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN

(Cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được văn 
bản kê khai giá và đóng dâu công văn đến)

Mẫu số 07
............. (1)............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Mẫu số 08
(1)...........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.... tháng... năm .....

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ
(Kèm theo công văn số .......... ngày..........tháng..........năm ........... của .............về việc

kê khai giá thiết bị y  tế  bán trong nước hoặc xuất khẩu)

1. Mức giá kê khai bán trong nước:

TT

Tên 

thiết 

bị y 
tế

Đặc 

điểm 

kinh tế - 

kỹ thuật, 
quy cách

Đơn

vị
tính

Loại

giá
(bán

buôn,

bán
lẻ)

Giá kê 

khai kỳ 

liền kề 

trước 

(kèm số 

văn bản 

kê khai)

Giá
kê

khai
kỳ

này

Thời
điểm
định

giá,
điều

chỉnh

giá

Mức 

tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

liền kề 

trước

Tỷ lệ
tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

liền kề 

trước

Ghi

chú

2. Mức giá kê khai bán xuất khẩu:

STT
Tên 

thiết 
bị y tế

Đặc 

điểm 

kinh tế 

- kỹ 
thuật, 

quy 

cách

Thị
trường

xuất
khẩu

Đơn

vị
tính

Giá kê khai 
kỳ liền kề 

trước (kèm 

số văn bản 

kê khai)

Giá
kê

khai
kỳ

này

Thời

điểm
định

giá,
điều

chỉnh

giá

Mức 

tăng/ 
giảm 

so với 
kỳ liền 

kề 

trước

Tỷ lệ
tăng/ 
giảm 

so với 
kỳ liền 

kề 

trước

Ghi

chú

3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá bán giữa lần kê khai giá kỳ này so với
kỳ liền kề trước: nêu cụ thể nguyên nhân do biến động của các yếu tố hình thành 
giá và các nguyên nhân khác tác động làm tăng hoặc giảm giá thiết bị y tế.
4. Ghi rõ mức thuế giá trị gia tăng đã bao gồm trong giá.
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Ghi chú:
(1) Tên đơn vị thực hiện kê khai giá.

(2) Số ký hiệu văn bản.

(S) Tên cơ quan có tham quyền tiếp nhận văn bản kê khai giá

- Giá kê khai là mức giá bán ghi trên hóa đơn đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có) và bao gồm thuế 

giá trị gia tăng (nếu có) của thiết bị y  tế. Trường hợp kê khai giá lần đầu không bao gồm thông tin về 

mức giá kê khai kỳ trước, mức tăng giảm, tỷ lệ tăng giảm và nguyên nhân điều chỉnh giá bán giữa các 

lần kê khai giá.

- Đối với thiết bị y  tế xuất khau, thực hiện kê khai mức giá ghi trên hóa đơn theo đồng Việt Nam, đồng 

ngoại tệ (nếu có) tại bảng kê khai, ghi chú thêm thông tin thị trường nước xuất khau, tỷ giá, ngày áp 

dụng tỷ giá và ngân hàng giao dịch.

- Trường hợp tại kỳ kê khai, to chức kinh doanh thiết bị y  tế định giá hoặc điều chỉnh nhiều mức giá 

khác nhau cho nhiều đối tượng khách hàng thì kê khai tất cả các mức giá áp dụng.



Phụ lục V
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

Phần 1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự  do 
(CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ
Y tế

1. Hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản 
phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế:

a) Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 
trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp CFS, hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số 
chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), 
thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản 
chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

- Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, 
các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính.

- Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo 
cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm 
theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

2. Trình tự, thủ tục Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 
sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày 
làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp CFS thông báo để thương 
nhân hoàn thiện hồ sơ.

b) Thời hạn cấp CFS không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân 
nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, cơ quan cấp CFS 
có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

c) Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp 
nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện 
có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó.

d) Số lượng CFS được cấp cho hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân.”

Phần 3. Trình tự, thủ tục Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu 
hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý 
của Bộ Y tế



1. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự 
do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y 
tế:

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS: 1 bản chính. Văn bản 
đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu 
chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm 
lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh;

b) Các giấy tờ liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS.

Phần 2. Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự  do 
(CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ
Y tế:

Trường hợp bổ sung, sửa đổi CFS; cấp lại do mất, thất lạc CFS, thương 
nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến cơ quan cấp CFS. Trong 
thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ 
quan cấp CFS xem xét điều chỉnh, cấp lại CFS cho thương nhân.

Phần 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm nhập 
khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 
đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

1. Hồ sơ đăng ký bản công bố

a) Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy 
chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế 
(Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp 
có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị 
trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hoá lãnh sự);

c) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời 
hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được 
chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các 
chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với 
quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của 
Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

d) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của 
thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận 
của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành



phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày 
của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần 
đó đã nêu trong tài liệu;

đ) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu 
Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp 
sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 
năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

e) Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể 
hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được 
dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời 
điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký 
bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu 
điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định sau đây:

- Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm 
hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia 
được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

- Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế 
độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì 
tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến 
cơ quan tiếp nhận đó.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên 
cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản 
công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản 
xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). 
Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp 
theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký 
bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, 
phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc 
không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định,



thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 
dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi và 21 ngày làm việc đối với thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe, cơ quan tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này có trách 
nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 
theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường 
hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).

c) Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ 
chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có 
văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 
ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá 
nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

d) Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành 
phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có 
sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi 
đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và được sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

đ) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm 
thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng 
ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ 
sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

e) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm nộp 
phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật 
về phí và lệ phí.

Phần 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm sản 
xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho 
chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

1. Hồ sơ đăng ký bản công bố

a) Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này;

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời 
hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được 
chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các



chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với 
quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của 
Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

c) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của 
thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận 
của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành 
phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày 
của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần 
đó đã nêu trong tài liệu;

d) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường 
hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

đ) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu 
Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước 
là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có 
xác nhận của tổ chức, cá nhân).

e) Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể 
hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được 
dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời 
điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký 
bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu 
điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định sau đây:

- Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm 
hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia 
được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

- Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế 
độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì 
tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc



thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến 
cơ quan tiếp nhận đó.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên 
cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản 
công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản 
xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). 
Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp 
theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký 
bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, 
phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc 
không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, 
thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 
dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi và 21 ngày làm việc đối với thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe, cơ quan tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này có trách 
nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 
theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường 
hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).

c) Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ 
chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có 
văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 
ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá 
nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

d) Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành 
phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có 
sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi 
đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và được sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

đ) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm 
thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng 
ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ 
sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.



e) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm nộp 
phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật 
về phí và lệ phí.



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V ựC BÀ MẸ VÀ TRẺ EM

Hồ sơ, trình tư, thủ tuc công nhân cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đươc 
thực hiện kỹ thuật thu tinh trong ống nghiệm•  •  «/ •  •  o  o  o  •

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định và ra quyết định công nhận cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm định theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị 
định này;

b) Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng của đơn vị thực hiện 
kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

c) Bản sao hợp pháp văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được 
đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm do cơ sở đào tạo trong nước hoặc 
nước ngoài cấp;

d) Bản xác nhận cán bộ trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm đã thực hiện ít nhất 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm;

đ) Bản sao hợp pháp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
và chứng chỉ hành nghề của người thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ và gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 
về Bộ Y tế.

2. Thủ tục đề nghị công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện 
kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh phải xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do tới cơ sở đề nghị được thực 
hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh phải thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở đề nghị 
công nhận được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

3. Thẩm định và ra quyết định công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được thực hiện kỹ thuật thu tinh trong ống nghiệm

• • • */ • • O  O  o  •

a) Đoàn thẩm định do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành
lập.

b) Việc thẩm định được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đề 
nghị công nhận và về các nội dung sau đây:

PHỤ LỤC VI
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- Kiểm tra kỹ năng thực hành, văn bằng, chứng chỉ, trình độ chuyên môn 
của nhân viên tại đơn nguyên thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 
các phòng chuyên môn khác có liên quan đến việc thực hiện các kỹ thuật này;

- Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự theo quy định tại khoản 
2 Điều 7 Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính 
phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện 
mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được sửa đổi, bổ sung năm 2016 và năm 
2018. ^

c) Lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định
này.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Trưởng 
Đoàn thẩm định phải trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Biên bản thẩm 
định và dự thảo quyết định công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm.

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Biên bản thẩm 
định và dự thảo quyết định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải ra quyết 
định công nhận cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh 
trong ống nghiệm; Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.
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MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN 
CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH ĐỪỢC THỰC HIẸN 

KỸ THUẬT THỤ t in h  t r o n g  ố n g  n g h i ệ m

C Ơ  S Ở  K H Á M  B Ệ N H , C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  
C H Ữ A  B Ệ N H  . . .  ’ Đ ộc lập  - T ự  do  - H ạ n h  p h ú c  ’

Số: / .............  ......, ngày ... tháng .... năm 20...
V/v: Đề nghị thẩm định công nhận

cơ sở được thực hiện kỹ thuật 
thụ tinh trong ống nghiệm

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...

Cơ sở khám bệnh chữa b ệ n h . được thành lập từ n ă m ......... và đã được
cấp Giấy phép hoạt động số: ....... n ăm ......... Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh,
chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là nhu cầu điều trị vô sinh, cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh.... đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân 
sự theo quy định tại Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 
của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 
điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Hồ sơ 
gồm có:

1. Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng của đơn vị thực hiện 
kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

2. Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ trực tiếp thực 
hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

3. Bản xác nhận cán bộ trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm đã thực hiện 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm;

4. Bản sao hợp pháp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh và chứng chỉ hành nghề của người thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .... gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh/thành phố thành lập Đoàn thẩm định để ra quyết định công nhận đơn vị 
.... thuộc cơ sở khám bệnh chữa bệnh .... được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong 
ống nghiệm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,

Mẫu số 01

r

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



PHỤ LỤC VII
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VựC

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hồ sơ, trình tự, thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện 
kiểm tra  và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo 
ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
1. Hồ sơ:
a) Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở 
giáo dục;
b) Giấy tờ chứng minh có khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ quy định tại khoản 2 
Điều 140 Nghị định này và danh sách giảng viên làm việc toàn thời gian của 
khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ;
c) Ngân hàng đề thi được sử dụng để kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành 
thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong 
khám bệnh, chữa bệnh của ngôn ngữ đăng ký kiểm tra và công nhận.
2. Trường hợp cơ sở giáo dục đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để 
kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn 
ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh đề nghị bổ 
sung thêm ngôn ngữ để kiểm tra, công nhận thì hồ sơ thực hiện theo quy định 
tại các điểm b và c khoản 1 Điều này.
3. Thủ tục:
a) Cơ sở giáo dục gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn 
ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết 
tắt là kiểm tra ngôn ngữ) theo quy định tại khoản 1 Điều này về UBND tỉnh;
b) Khi nhận được hồ sơ, UBND tỉnh gửi cho cơ sở giáo dục phiếu tiếp nhận hồ 
sơ theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, UBND 
tỉnh phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kiểm tra ngôn ngữ trong khám 
bệnh, chữa bệnh cho cơ sở giáo dục theo Mẫu 02 Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định này. Trường hợp từ chối thì phải có văn bản và nêu rõ lý do;
d) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày 
ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông 
báo cho cơ sở giáo dục nêu rõ những nội dung phải sửa đổi bổ sung để hoàn 
chỉnh hồ sơ;
đ) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, UBND 
tỉnh phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kiểm tra ngôn ngữ cho cơ sở



giáo dục theo Mẫu 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; nếu không 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
e) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
kiểm tra ngôn ngữ cho cơ sở giáo dục, UBND tỉnh đăng tải công khai tên cơ sở 
đã được cấp giấy chứng nhận lên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và trên 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.





BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-BYT Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 
Y tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị 
định của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Y tế kính 
trình Chính phủ về dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Cơ sở chính trị

Các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẳng định 
rõ chủ trương sắp xếp lại chính quyền cấp tỉnh, tổ chức lại chính quyền cấp xã, 
xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời xác định nhiệm vụ hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về chính quyền 2 cấp đảm bảo tính khả thi, không làm 
gián đoạn hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước, không ảnh hưởng tới 
quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo quyền con 
người, quyền công dân khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến 
pháp năm 2013 và sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

- Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các hoạt động để sắp 
xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

b) Cơ sở pháp lý

- Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định: “Trong  
thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp  lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung theo thời hạn quy định tại 
khoản 1 Đ iều này, để bảo đảm giải quyết việc phân quyền, phân  cấp đối với một 
số  lĩnh vực ưu tiên, cấp bách, giao Chính phủ  ban hành văn bản quy phạm  pháp  
luật (quy phạm  pháp  luật) điều chỉnh một số  nhiệm vụ, quyền hạn và quy định
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khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đang được quy định trong các 
điều, khoản, điểm có liên quan tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp  lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thống nhất áp dụng, định kỳ báo 
cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, nghị quyết của 
Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần n h ấ t '".

- Khoản 1 Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy 
định: “K ể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, để kịp thời đay mạnh phân  
quyền, phân  cấp cho chính quyền địa phương trong một số  lĩnh vực ưu tiên, cấp 
bách, giao Chính p hủ  ban hành văn bản quy phạm  pháp luật thuộc thẩm quyền 
phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và điều chỉnh 
các quy định khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
chính quyền địa phư ơng để thống nhất áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi, bổ 
sung các luật, pháp  lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
và định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, 
nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần n h ấ t '".

2. Cơ sở thực tiễn

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ1, Bộ Tư pháp2, Bộ Y tế đã 
thực hiện rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ và các lĩnh vực có liên quan, với kết quả:

a) Các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
phân quyền cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 04 đề xuất.

b) Các chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân 
cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc chính quyền địa phương: 
không đề xuất.

c) Các chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ phân cấp cho 
chính quyền địa phương: 46 đề xuất (Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát để bổ sung 
nội dung phân cấp).

d) Các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp huyện 
chuyển về chính quyền địa phương cấp xã hoặc chuyển lên chính quyền địa 
phương cấp tỉnh khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp: 41 đề xuất, trong 
đó có 04 nhiệm cụ chuyển về tỉnh, 34 nhiệm vụ chuyển về xã và 03 nhiệm vụ cả 
tỉnh và xã cùng thực hiện.

e) Các văn bản phải sửa đổi để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp: 10 văn bản.

1 Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
2 Công văn số 1297/BTP- KTVB&QLXLVPHC ngày 10/3/2025 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật dự kiến cần sửa 
đổi, bổ sung theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013
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II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DựNG D ự  THẢO 
NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích ban hành
Việc xây dựng, ban hành Nghị định nhằm xử lý lO văn bản quy phạm pháp 

luật (bao gồm 01 luật, s  nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ ) để 
thực hiện việc phân định thẩm quyền nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc sắp xếp 
tổ chức chính quyền hai cấp ở địa phương, bảo đảm chủ trương của Đảng, các 
quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước của cấp có thẩm quyền được triển 
khai kịp thời, thuận lợi nhất.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
- M ột là , thể chế hóa để kịp thời chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu 
cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới theo Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết số 27-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bám sát yêu cầu, nội dung, chỉ đạo tại 
Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển 
khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, 
các văn bản chỉ đạo liên quan của cấp có thẩm quyền.

- Hai là , tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền sau khi sắp xếp chính quyền 02 cấp được thông suốt, liên 
tục, bảo đảm tính kế thừa, bao quát, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; tạo điều 
kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục 
hành chính.

- Ba là , việc đề xuất các quy định về việc phân cấp, phân quyền tại Nghị 
định phải rõ ràng về chủ thể, cụ thể phạm vi, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục, thủ tục 
hành chính khi thực hiện phân cấp, phân quyền; bảo đảm công khai, minh bạch, 
gắn với kiểm tra, kiểm soát quyền lực để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được 
phân cấp chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm khi thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Ngày 10/5/2025, Bộ Y tế có Công văn số 2796/BYT-TCCB tổ chức lấy 

ý kiến của các đơn vị trực thuộc Bộ, các bộ, ngành và địa phương về dự thảo 
Nghị định (thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn).

2. Gửi lấy ý kiến của Bộ Nội vụ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự 
thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) về phạm vi điều chỉnh:
Nghị định này quy định về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản
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lý nhà nước của Bộ Y tế; trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính khi 
phân định thẩm quyền từ thẩm quyền của cấp huyện cho cấp xã hoặc cấp tỉnh.

b) Về đối tượng áp dụng:
Dự thảo Nghị định không quy định đối tượng áp dụng mà thực hiện theo 

nguyên tắc chủ thể khi tham gia quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực nào thì sẽ phải 
chịu sự điều chỉnh của pháp luật về lĩnh vực đó.

2. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được bố cục gồm 6 chương, 30 Điều với các nội dung 

chính bao gồm các quy định để xác định thẩm quyền và thủ tục giải quyết các 
nhiệm vụ mà trước đây pháp luật giao cho cấp huyện, cụ thể:

a) Các nội dung sửa đổi hoàn thiện: 20 nội dung, gồm:
- Thẩm quyền thực hiện các quy định về bảo trợ xã hội quy định tại ngày 

28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, 
nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn và Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách 
trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực trẻ em quy định 
tại Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

- Thẩm quyền trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch quy 
định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về hoạt động tiêm chủng được sửa đổi, bổ sung năm 2018 và năm 
2024 và Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc 
thù.

- Thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng 
quy định tại Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu 
tú.

- Thẩm quyền trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống mại dâm quy 
định tại Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và tại Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg.

b) Các nội dung lược bỏ: 0 nội dung.
c) Các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: 0 nội dung.
d) Các nội dung về phân cấp, phân quyền: 0 nội dung.
đ) Các nội dung còn ý kiến khác nhau: 0 nội dung.
V. D ự  KIẾN NGUỒN L ự c , ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH VÀ t Hờ I g ia n  Ba N h à n h
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1. Dự kiến nguồn lực đảm bảo thi hành Nghị định
- Từ nguồn ngân sách nhà nước
- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Điều kiện đảm bảo thi hành Nghị định
- Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định gồm các nội dung được 

xác định như sau:
+ Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Bộ Y tế ban hành kịp 

thời các văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tuyên truyền, phổ biến Nghị định: Bộ Y tế xây dựng nội dung thông tin để 
tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và 
người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện 
các quy định trong Nghị định, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, 
huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã 
hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án, các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Nghị định.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát tình hình thi hành Nghị định và các văn bản pháp quy phạm pháp luật 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định.

2. Thời gian ban hành Nghị định

Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ ban hành trước ngày 01/6/2025 và có 
hiệu lực ngày 01/7/2025.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Y tế kính trình 
Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, PC.

Đào Hồng Lan





CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NĐ-CP H à Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ  năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ  N ghị quyết số  190/2025/QH15 năm 2025 của Quốc hội quy định 
về việc xử  lý một số  vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính ph ủ  ban hành N ghị định quy định về phân  định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Chương I
QUY ĐỊNH Ch u n g

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Y tế; trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính khi 
phân định thẩm quyền từ thẩm quyền của cấp huyện cho cấp xã hoặc cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, phù hợp với các nguyên 

tắc, quy định về phân định thẩm quyền, của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

2. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, 
người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

3. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy ban 
nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

4. Xác định rõ nội dung và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền 
địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; 
không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền địa 
phương các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.
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5. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, 
bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đáp ứng yêu cầu quản trị địa 
phương; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

7. Bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu 
quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển giao do ngân sách nhà nước đảm 
bảo theo quy định.

Điều 3. Về phí, lệ phí

Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy 
định của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị 
giải quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ. Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với 
phí, lệ phí tương ứng.

Chương II
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH V ựC  BẢO TRỢ XÃ HỘI 

VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN Xã  h ộ i

Điều 4. Thẩm quyền quyết định hưởng, điều chỉnh, tạm dừng, thôi 
hưởng trợ  cấp sinh hoạt hàng tháng, hỗ trợ  chi phí mai táng đối với nghệ 
nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

1. Thẩm quyền quyết định hưởng, điều chỉnh, tạm dừng, thôi hưởng trợ 
cấp sinh hoạt hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại Nghị định số 
109/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối 
với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn 
(gọi chung là Nghị định số 109/NĐ-CP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã) thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện, điều chỉnh, tạm dừng, thôi hưởng trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng theo quy định như sau:
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a) Đối tượng gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường 
mạng Tờ khai theo Mẫu 01 (đối với trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt 
hàng tháng), Tờ khai theo Mẫu 02 (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng), Giấy đề nghị theo Mẫu 04 (đối với trường hợp thôi hưởng 
trợ cấp sinh hoạt hàng tháng) ban hành kèm theo Nghị định số 
109/2015/09/2015/NĐ-CP đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang cư trú;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị kèm 
theo các giấy tờ liên quan của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 
chức xem xét, thực hiện xác thực và chuẩn hoá thông tin liên quan của đối tượng 
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp sinh 
hoạt hàng tháng cho đối tượng theo quy định pháp luật. Thời gian hưởng, điều 
chỉnh trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ tháng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp cấp 
xã ký quyết định;

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp sinh 
hoạt hàng tháng thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hằng tháng phải 
chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 
hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng 
cư trú quyết định tạm dừng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng;

d) Trường hợp đối tượng đang hưởng thay đổi nơi cư trú và có đề nghị được 
nhận trợ cấp sinh hoạt hằng tháng ở nơi cư trú mới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo giấy 
tờ liên quan của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của 
đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng căn cứ 
giấy tờ liên quan của đối tượng quyết định trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho đối 
tượng từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ.

đ) Trường hợp đối tượng đang hưởng bị chết hoặc không còn đủ điều kiện 
hưởng theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thôi trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng từ tháng sau tháng đối tượng chết, không đủ điều kiện 
hưởng.

e) Đối tượng đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng do Uỷ ban nhân dân 
huyện, thị xã, thành phố quyết định trước ngày Nghị định này có hiệu lực, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ bàn giao của Uỷ ban nhân dân huyện, thị 
xã, thành phố và tiếp tục thực hiện chi trả chính sách cho đối tượng theo quy định.

Trường hợp đối tượng đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng 
tháng trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nhưng chưa có quyết định trợ cấp 
sinh hoạt hàng tháng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, căn cứ hồ sơ và giấy tờ 
của đối tượng thực hiện trình tự, thủ tục quyết định trợ cấp sinh hoạt phí cho đối
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tượng theo quy định tại điểm b Khoản này. Đối tượng không phải làm lại giấy tờ 
quy định tại điểm a Khoản này.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định như sau:
a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng có Tờ khai theo 

mẫu số 3a hoặc 3b gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi 
trường mạng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức mai táng;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai của Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã xem xét, quyết định hỗ trợ chi phí mai táng;

c) Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi 
phí mai táng trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nhưng chưa có quyết định hỗ 
trợ chi phí mai táng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, căn cứ hồ sơ và giấy tờ 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, thủ tục quyết định hỗ trợ chi 
phí mai táng theo quy định tại điểm b khoản này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
không phải làm lại giấy tờ quy định tại điểm a Khoản này.

Đ iề u  5. T h ẩ m  q u y ề n  q u y ế t  đ ịn h  h ư ở n g , đ iề u  c h ỉn h  m ứ c  h ư ở n g , th ô i  
h ư ở n g  t r ợ  c ấ p  x ã  h ộ i h ằ n g  th á n g , h ỗ  t r ợ  k in h  p h í  c h ă m  sóc, n u ô i  d ư ỡ n g  
h ằ n g  th á n g  đ ố i v ớ i đ ố i tư ợ n g  b ả o  t r ợ  x ã  h ộ i

1. Thẩm quyền quyết định hưởng, điều chỉnh mức hưởng, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội (gọi chung 
là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
a) Đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng (sau đây gọi chung là người đề nghị) có hồ sơ 
theo quy định tại Điều V Nghị định số 20/2021/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua tổ 
chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi cư trú;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của đối 
tượng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức xem xét, thực hiện xác thực và 
chuẩn hoá thông tin liên quan của đối tượng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí nhận 
chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng cho đối tượng. Thời gian hưởng từ tháng Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký quyết định.

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, điều chỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

c) Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ 
kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng thay đổi nơi cư trú và có đề 
nghị được nhận chế độ chính sách ở nơi cư trú mới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
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cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả chế độ, chính sách tại địa bàn và có 
văn bản gửi kèm theo giấy tờ có liên quan của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới căn cứ giấy tờ liên quan của 
đối tượng quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng 
tháng theo mức tương ứng áp dụng tại địa bàn từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ;

d) Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận 
chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng bị chết, không còn đủ điều kiện hưởng hoặc 
thay đổi điều kiện hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định 
thôi hưởng hoặc điều chỉnh mức hưởng. Thời gian thôi hưởng hoặc điều chỉnh 
mức hưởng từ tháng ngay sau tháng đối tượng chết, không đủ điều kiện hưởng 
hoặc thay đổi điều kiện hưởng;

đ) Đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, 
nuôi dưỡng hằng tháng do Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp 
nhận hồ sơ bàn giao của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và tiếp tục 
thực hiện chi trả chính sách cho đối tượng theo quy định.

Trường hợp đối tượng đã nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng trước ngày Nghị định này có hiệu lực 
nhưng chưa có quyết định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi 
dưỡng hằng tháng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ và giấy tờ của 
đối tượng thực hiện trình tự, thủ tục quyết định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng cho đối tượng theo quy định tại điểm b 
Khoản này. Đối tượng không phải làm lại giấy tờ quy định tại điểm a khoản này.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ  chi phí mai táng
1. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại Điều 11, Điều 

14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
2. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định như sau:
a) Cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm mai táng cho đối 

tượng quy định tại khoản 1 Điều 11 và khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP có Tờ khai theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi 
trường mạng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai của cá 
nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức đứng ra mai táng cho đối tượng, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ chi phí mai táng và thực hiện chi trả 
kinh phí hỗ trợ theo quy định.

c) Trường hợp cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ chi phí mai táng trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa có quyết 
định hỗ trợ chi phí mai táng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ và
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giấy tờ của cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục quyết 
định hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại điểm b Khoản này. Cá nhân, cơ 
quan, đơn vị, tổ chức không phải làm lại giấy tờ quy định tại điểm a Khoản này.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ  lương thực, nhu yếu phẩm 
thiết yếu; hỗ trợ  chi phí điều trị người bị thương nặng; hỗ trợ  làm nhà ở, 
sửa chữa nhà và hỗ trợ  khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất 
tích do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác

1. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu quy
định tại Điều 12; hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng quy định tại Điều 
13; hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà quy định tại Điều 15 và hỗ trợ khẩn cấp đối 
với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc 
các lý do bất khả kháng khác quy định tại Điều 16 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định như sau:
a) Khi phát hiện trên địa bàn có hộ gia đình hoặc các đối tượng quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 12; Điều 13; Điều 15; Điều 16 Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, tổng hợp 
danh sách và xem xét quyết định hỗ trợ cho hộ gia đình, đối tượng từ nguồn 
lực của địa phương;

b) Trường hợp cấp xã thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ theo 
quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối với
đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng

1. Thẩm quyền quyết định nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng đối 
tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định như sau:
a) Khi phát hiện có đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP và đánh giá có hộ gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi 
dưỡng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo kiểm tra, xác minh 
và xem xét quyết định hỗ trợ; bàn giao đối tượng cho hộ gia đình nhận chăm 
sóc, nuôi dưỡng;

b) Thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng đối với đối tượng 
quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không quá 03 tháng. 
Trường hợp hết thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng mà hộ gia đình, cá nhân 
không tiếp tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định chuyển hộ gia đình, cá nhân khác nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc có 
văn bản đề nghị cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định, đề nghị tiếp nhận đối tượng vào 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ  giúp xã hội
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1. Thẩm quyền quyết định tiếp nhận, đề nghị tiếp nhận đối tượng quy định 
tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại 
cơ sở trợ giúp xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định như sau:
a) Đối tượng có giấy tờ theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 

27 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc 
trên môi trường mạng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy tờ của đối 
tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ chức xem xét, thực hiện xác 
thực và chuẩn hoá thông tin liên quan của đối tượng với cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc phạm 
vi quản lý hoặc có văn bản đề nghị (gửi kèm theo giấy tờ liên quan của người đề 
nghị) gửi cơ sở trợ giúp xã hội thuộc phạm vi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội xem 
xét, quyết định tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở hoặc 
cung cấp dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng;

d) Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm 
sóc trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ quan giải quyết thủ tục phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

Điều 1G. Thẩm quyền tổ chức thực hiện chi trả  chính sách trợ  giúp xã 
hội tại cộng đồng

1. Thẩm quyền thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng 
quy định tại Điều 34 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định như sau:
a) Việc chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả được lập thành hợp đồng 

giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và tổ chức dịch vụ chi trả. Hợp đồng ghi 
rõ phạm vi, đối tượng, phương thức thực hiện (chi trả qua tài khoản ngân hàng, 
tài khoản thanh toán điện tử hoặc chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng), thời 
gian, địa điểm, mức chi phí chi trả; thời gian thanh quyết toán, quyền và trách 
nhiệm của các bên và các thoả thuận khác có liên quan đến việc chi trả;

b) Trước ngày 25 hàng tháng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ danh 
sách đối tượng thụ hưởng (bao gồm đối tượng tăng, giảm; đối tượng hưởng một 
lần); số kinh phí chi trả tháng sau (bao gồm cả tiền truy lĩnh và chi phí mai táng); số 
kinh phí chưa chi trả các tháng trước (nếu có) thực hiện rút dự toán tại Kho bạc 
Nhà nước và chuyển vào tài khoản tiền gửi của tổ chức dịch vụ chi trả; đồng thời 
chuyển danh sách chi trả để tổ chức dịch vụ chi trả cho đối tượng thụ hưởng tháng 
sau. Trong thời gian chi trả, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cử người giám sát 
việc chi trả của tổ chức dịch vụ chi trả;

c) Hằng tháng, tổ chức dịch vụ chi trả tổng hợp danh sách đối tượng đã 
nhận tiền, số tiền đã chi trả, đối tượng chưa nhận tiền để chuyển chi trả vào
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tháng sau, số kinh phí còn lại chưa chi trả và chuyển chứng từ (danh sách đã ký 
nhận và chứng từ chuyển khoản ngân hàng) cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
xã trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp kinh phí chi trả theo quy định.

Điều 11. Thẩm quyền quyết định cấp, thay đổi, thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở trợ  giúp xã hội

1. Thẩm quyền cấp, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập 
và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Nghị 
định số 103/2017/NĐ-CP do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực theo quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở làm 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định 
tại Điều 15 (trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập), hoặc 
Điều 20 (trường hợp đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành 
lập), hoặc Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP (trường hợp thực 
hiện giải thể cơ sở trợ giúp xã hội) gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính 
hoặc trên môi trường mạng đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
của cơ sở; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, tổ chức 
thẩm định các điều kiện và quyết định cấp, cấp lại hoặc thay đổi giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập cho cơ sở;

c) Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện cấp, cấp lại hoặc thay đổi giấy 
chứng nhận đăng ký thành lập hoặc không đồng ý việc giải thể cơ sở, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. Cơ sở trợ 
giúp xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải 
thể của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các cơ sở trợ giúp xã hội do Uỷ ban nhân dân hoặc cơ quan chuyên môn 
cấp huyện, thị xã, thành phố đã thành lập, cấp phép hoạt động trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thì chuyển giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Cơ sở 
không phải đề nghị thủ tục, trình tự thành lập, cấp phép lại.

Điều 12. Thẩm quyền quyết định cấp, cấp lại, điều chỉnh, tạm đình 
chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở trợ  giúp xã hội

1. Thẩm quyền quyết định cấp, cấp lại, điều chỉnh, tạm đình chỉ, đình chỉ, 
thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại Điều 28 Nghị 
định số 103/2017/NĐ-CP do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động thực 
hiện theo quy định như sau:
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a) Cơ sở làm 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi 
trường mạng đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
của cơ sở; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, tổ chức 
thẩm định các điều kiện và quyết định cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép 
hoạt động cho cơ sở.

Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy 
phép hoạt động, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ 
lý do;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở được cấp giấy phép 
hoạt động, người đứng đầu cơ sở phải ban hành và công bố, niêm yết công khai 
Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở.

3. Các cơ sở trợ giúp xã hội do Uỷ ban nhân dân hoặc cơ quan chuyên môn 
cấp huyện, thị xã, thành phố đã thành lập, cấp phép hoạt động trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thì chuyển giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Cơ sở 
không phải đề nghị thủ tục, trình tự thành lập, cấp phép lại.

Điều 13. Thẩm quyền quyết định cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động của cơ sở trợ  giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó 
khăn

1. Thẩm quyền quyết định cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động của cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn quy 
định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thực 
hiện theo quy định như sau:

a) Cơ sở làm 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội theo 
quy định tại Điều 46 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua tổ 
chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ 
sở có trụ sở;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động trợ giúp xã hội theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
103/2017/NĐ-CP.

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã 
hội thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội của cơ sở.
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Điều 14. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
hành nghề công tác xã hội

1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 
công tác xã hội đối với người đăng ký hành nghề công tác xã hội làm việc tại các 
đơn vị, cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp có trụ sở trên địa bàn; người hành nghề công tác xã hội độc lập quy 
định tại Nghị định số 110/2024/NĐ-CP do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định như sau:

a) Người đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công 
tác xã hội làm 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 40 (cấp mới) hoặc 
khoản 2 Điều 42 (cấp lại) Nghị định số 110/2024/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua 
tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy 
định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét và quyết định 
cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội. Trường hợp hồ 
sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải có văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do.

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải công bố, công khai danh sách 
người hành nghề công tác xã hội trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi cấp chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội.

Điều 15. Thẩm quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống mại dâm

Thẩm quyền xử lý tụ điểm mại dâm xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa các 
xã, phường, đặc khu quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 155/200V/QĐ- 
TTg do Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã thực hiện. Nếu việc phối hợp không hiệu 
quả hoặc trường hợp tụ điểm mại dâm quá phức tạp thì Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã tại địa bàn giáp ranh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ 
đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Chương III
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH V ựC TRẺ EM

Điều 16. Thẩm quyền thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ đề nghị Tòa án có thẩm quyền ra quyết 
định hạn chế quyền của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly 
trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay 
thế quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Trẻ em do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã thực hiện.

Điều 17. Thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở 
cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
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Thẩm quyền thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và 
cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có 
phạm vi hoạt động trong địa bàn xã quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Trẻ em 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 18. Thẩm quyền quyết định chăm sóc thay thế

1. Thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc thay thế sau đây do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:

a) Tiếp nhận, lập, lưu trữ, cập nhật, quản lý danh sách cá nhân, người đại 
diện gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; điều phối việc lựa chọn cá nhân, 
gia đình nhận chăm sóc thay thế theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 65 
Luật Trẻ em và khoản 1 Điều 40 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

b) Quyết định chăm sóc thay thế quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Trẻ
em.

c) Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội 
đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, gia đình nhận trẻ em làm con nuôi 
theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 45 Nghị định số 56/2017/NĐ- 
CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Trẻ em.

d) Theo dõi, đánh giá việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp 
xã hội thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 
56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Trẻ em.

đ) Định kỳ 06 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em 
được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp theo quy định tại khoản 2 
Điều 68 Luật Trẻ em.

e) Chấm dứt việc chăm sóc thay thế thuộc thẩm quyền quản lý quy định 
tại khoản 3 Điều 48 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

2. Thẩm quyền, nhiệm vụ về chăm sóc thay thế sau đây do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện:

a) Quyết định chăm sóc thay thế quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Trẻ
em.

b) Theo dõi, đánh giá việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp 
xã hội thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Trẻ
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em, Điều 47 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

c) Tiếp nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã về đánh giá mức độ phù 
hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình theo quy 
định tại khoản 2 Điều 68 Luật Trẻ em.

d) Chấm dứt việc chăm sóc thay thế thuộc thẩm quyền quản lý quy định 
tại khoản 3 Điều 48 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Điều 19. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ  
giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, gia đình nhận trẻ 
em làm con nuôi

1. Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách 
(theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trẻ em) và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế theo 
quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, gửi Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh 
hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý 
cấp xã.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có 
trách nhiệm thẩm định hồ sơ thuộc trách nhiệm quản lý, đối chiếu với danh sách 
cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế để xem xét, đánh giá sự phù 
hợp của cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; nếu thấy phù hợp, 
chuyển hoặc lưu danh sách và hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, gia 
đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú.

3. Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm phối hợp với Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay 
thế thông báo tình hình của trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, 
tổ chức cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tiếp xúc với trẻ em và đưa 
trẻ em đến nhà của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ em làm quen 
với môi trường mới; lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về cá nhân, gia đình nhận 
chăm sóc thay thế trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét các điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, nếu đủ điều 
kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia
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đình nhận chăm sóc thay thế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi quyết định 
giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đến Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm cơ sở chấm dứt 
việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

5. Chính sách đối với trẻ em được chăm sóc thay thế và cá nhân, gia đình 
nhận chăm sóc thay thế thực hiện theo quy định của pháp luật về chính sách trợ 
giúp xã hội.

6. Thủ tục chuyển trẻ em sang gia đình nhận làm con nuôi được thực hiện 
theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi.

Điều 2G. Thẩm quyền thực hiện phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng 
cho trẻ em vi phạm pháp luật

Thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 
quan hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch 
hỗ trợ, can thiệp và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp khác đối với trẻ em 
quy định tại khoản 4 Điều 73 Luật Trẻ em do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện.

Điều 21. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế
1. Cá nhân, gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận trẻ em về chăm 

sóc thay thế theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật Trẻ em đăng ký với Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập và quản lý danh sách cá nhân, gia 
đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế có đủ điều kiện.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trong việc quản lý 
danh sách, điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trên 
địa bàn khi có trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế.

4. Người thân thích của trẻ em khi nhận chăm sóc thay thế không phải 
đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Trẻ em nhưng phải thông báo 
với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để ra quyết định giao chăm sóc 
thay thế.

Điều 22. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ 
sở trợ  giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

1. Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách 
theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trẻ em và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế theo 
quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP gửi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp xã.
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2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có 
trách nhiệm thẩm định hồ sơ thuộc trách nhiệm quản lý, đối chiếu với danh sách 
cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế để xem xét, đánh giá sự phù 
hợp của cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; nếu thấy phù hợp, 
chuyển hoặc lưu danh sách và hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, gia 
đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú.

3. Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm phối hợp với Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 
thay thế thông báo tình hình của trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 
thay thế, tổ chức cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tiếp xúc với trẻ 
em và đưa trẻ em đến nhà của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ 
em làm quen với môi trường mới; lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về cá 
nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở 
lên.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
xem xét các điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, nếu đủ điều 
kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia 
đình nhận chăm sóc thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Trẻ em. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia 
đình nhận chăm sóc thay thế đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm cơ sở 
chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Việc giao, nhận trẻ em được thực hiện khi có quyết định chăm sóc thay 
thế của Ủy ban nhân dân cấp xã và quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế tại cơ 
sở trợ giúp xã hội.

Điều 23. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế đối với trường hợp 
trẻ em được chuyển từ  cơ sở trợ  giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận 
chăm sóc thay thế

Đối với trường hợp trẻ em được chuyển từ cơ sở trợ giúp xã hội đến cá 
nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định 
số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Trẻ em, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cá nhân có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc 
chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi quyết định này đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 
thay thế.
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Chương IV
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH VỰC p h ò n g  b ệ n h

Điều 24. Thẩm quyền thực hiện các biện pháp phòng bệnh

1. Thẩm quyền thực hiện các biện pháp sau đây do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã thực hiện:

a) Tiếp nhận lập dự kiến nhu cầu vắc xin của cơ sở thực hiện tiêm chủng 
mở rộng trên địa bàn theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 104/2016/NĐ- 
CP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 
được sửa đổi, bổ sung năm 2018 và năm 2024;

b) Xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động 
của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 
của Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ ban 
hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc 
thù;

c) Xem xét, quyết định việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp 
hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch 
vụ tại nơi công cộng trong vùng có dịch trên cơ sở đề nghị của Thường trực Ban 
Chỉ đạo chống dịch cấp xã theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 của Nghị 
định số 101/2010/NĐ-CP

d) Chỉ đạo việc được đăng tải trên hệ thống truyền thanh của xã với tần 
xuất 03 lần/ngày trong thời gian 07 ngày liên tục đối với quyết định của của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện 
pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng và biện pháp 
hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch 
vụ tại nơi công cộng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định số 
101/2010/NĐ-CP;

đ) Quyết định mức thưởng đối với cuộc thi cấp xã: Giải tập thể tối đa 
5.000.000 đồng/giải thưởng; giải cá nhân tối đa 2.000.000 đồng/giải thưởng theo 
quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 
02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia;

e) Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý và bảo đảm an toàn 
thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý theo phân công của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 
24/2020/NĐ-CP.
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g) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện phòng, chống tác hại 
của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại điểm e khoản 3 
Điều 25 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau đây do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền:

a) Xem xét, quyết định việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp 
hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch 
vụ tại nơi công cộng trong trường hợp dịch xảy ra trên địa bàn từ hai xã trở lên 
trên cơ sở đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP;

b) Chỉ đạo việc được đăng tải trên đài phát thanh, đài truyền hình, báo của 
tỉnh và các xã trong thời gian 07 ngày liên tục đối với quyết định của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc áp dụng hoặc hủy bỏ việc áp dụng biện pháp 
cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm và biện pháp hạn chế tập trung đông 
người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP.

Điều 25. Cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng

1. Vắc xin sử dụng cho hoạt động tiêm chủng trong Chương trình tiêm 
chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch do Nhà nước bảo đảm về số lượng, 
chủng loại phù hợp với nhu cầu hằng năm và được dự trữ trong 6 tháng.

2. Căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng 
của từng loại vắc xin, cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm lập dự kiến nhu cầu vắc 
xin quy định tại khoản 1 Điều này của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về 
tiêm chủng cấp xã tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 
hằng năm để chỉ đạo việc cấp vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

3. Căn cứ đề xuất về nhu cầu vắc xin của cơ quan được giao quản lý về 
tiêm chủng cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước 
ngày 30 tháng 6 hằng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin 
và tiêm chủng hằng năm.

4. Khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vắc xin cục bộ tại các cơ sở tiêm 
chủng, Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc 
điều phối vắc xin giữa các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để bảo đảm cung ứng 
vắc xin đầy đủ, kịp thời, liên tục và báo cáo Bộ Y tế về tình hình sử dụng vắc xin 
theo định kỳ hằng tháng.
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5. Khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vắc xin cục bộ tại một số tỉnh, Bộ trưởng 
Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan điều phối vắc xin giữa các tỉnh.

Chương V
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH VỰC k h á m  b ệ n h , c h ữ a  

BỆNH VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Điều 26. Giải quyết đối với trường hợp người bệnh tử  vong là người 
nước ngoài mà không có thân nhân và xác định được quốc tịch

Thẩm quyền giải quyết đối với trường hợp người bệnh tử vong là người 
nước ngoài mà không có thân nhân và xác định được quốc tịch quy định tại 
khoản 2 Điều 95 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở thực 
hiện.

Điều 27. Thẩm quyền thành lập Hội đồng cấp cơ sở ở xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thành 
lập Hội đồng cấp cơ sở tại xã, phường, đặc khu để xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 
nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho các cá nhân đã và đang công tác tại cơ sở y tế 
thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu theo quy 
định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 
2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 
“Thầy thuốc ưu tú”. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu không đủ 
điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở tại xã, phường, đặc khu, gửi hồ sơ xét 
tặng về Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số lượng thành viên Hội đồng có từ 05 đến 07 thành viên. Thành phần 
Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; 
Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã có chức năng quản lý nhà nước về y tế; Ủy viên Hội đồng là 
người đứng đầu cơ sở y tế cấp xã; công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực y tế; 
công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng và đại diện một số 
“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” (nếu có).

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành
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1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các 
trường hợp sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 
quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà 
nước, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này thông qua hoặc ban hành kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 
thì quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn 
bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong 
Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực 
hiện theo quy định tại Nghị định này.

Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp

Các hồ sơ đang được các cơ quan cấp huyện giải quyết được chuyển cho 
các cơ quan theo quy định về phân định thẩm quyền tại Nghị định này để giải 
quyết tiếp theo hồ sơ, thủ tục đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VpCp: BTCN, các PcN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính



025/NĐ-CP

HỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH  
Quy định về phân quyền, phân cấp; 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/NQ-QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy 
nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp; phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, 
tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, 
người có thẩm quyền trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được 
quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp.

2. Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
giáo; trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ khi được phân định thẩm quyền.

Chương I 
QUY ĐỊNH Ch u n g
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Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên 
tắc, quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của Luật Tổ chức 
Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và quy định 
có liên quan.

2. Bảo đảm phân cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung ương 
với chính quyền địa phương; bảo đảm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ, 
quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước 
về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự 
chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Bảo đảm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa 
phương; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người 
có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định.

4. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân và 
thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

5. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập 
trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát.

6. Xác định rõ nội dung và phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền 
địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; 
không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền địa phương 
các cấp và giữa các cơ quan, tổ chức thuộc chính quyền địa phương.

7. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp 
hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đáp ứng yêu cầu quản trị địa 
phương; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

8. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, 
thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân và doanh nghiệp.

9. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều ước quốc tế, 
thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

10. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp và thẩm quyền 
được phân định do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định.
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Chương II
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH V ự C  CÔNG TÁC DÂN TỘC,

TÍN NGƯỠNG, TÔN g i á o

Mục 1
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH V ự c  CÔNG TÁC DÂN TỘC

Điều 3. Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030

Việc hằng năm báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kết quả thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị 
quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề 
án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030 và khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030 thuộc nhiệm vụ thực hiện của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Mục 2
PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH V ựC  TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Điều 4. Tiếp nhận thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo
1. Việc tiếp nhận văn bản thông báo kết quả đào tạo của từng khóa học của 

cơ sở đào tạo tôn giáo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc nhiệm vụ thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn 
giáo quy định tại Mục I Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Trả lời nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời 
chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo

1. Việc trả lời nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời 
chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo quy định tại khoản 5 
Điều 48 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền thực hiện của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục trả lời nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập 
trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo quy định tại 
Mục II Phụ lục I kèm theo Nghị định này.



4

Điều ổ. Trả Ỉời việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở
• o  o  • • • o

Việt Nam
1. Việc trả lời người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam 

quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền thực 
hiện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục trả lời việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn 
giáo ở Việt Nam quy định tại Mục III Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Chương III 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
TRONG LĨNH V ựC  CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Điều 7. Phê duyệt danh sách xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó 
khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2G21 - 2G25

1. Việc phê duyệt danh sách xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn 
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 quy định 
tại khoản 4 Điều 7 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 
của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi là Quyết định 
số 33/2020/QĐ-TTg) thuộc thẩm quyền thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn 
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 quy định 
tại Mục IV Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

3. Hồ sơ xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Mục V 
Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phê duyệt danh sách 
xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021 -  2025:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định số 
33/2020/QĐ-TTg chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách 
xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
- Căn cứ các tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, tổ chức 

rà soát, lập hồ sơ xác định danh sách xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 gửi Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh theo quy định;
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- Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu 
có liên quan trong quá trình kiểm tra, rà soát xác định xã khu vực III, II, I và thôn 
đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021 - 2025.

Điều S. Sửa đổi, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt 
khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2G21 - 2G25

1. Việc sửa đổi, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó 
khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 quy 
định tại điểm b và c khoản 1 Điều 10 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg thuộc thẩm 
quyền thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ sửa đổi, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I và 
thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021 - 2025 thực hiện như trình tự, thủ tục xác định xã khu vực III, II, I và thôn 
đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định này.

Điều 9. Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó 
khăn đặc thù giai đoạn 2G21 - 2G25

1. Việc phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó 
khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 
39/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu 
chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 
2021 - 2025 (sau đây gọi là Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg) thuộc thẩm quyền 
thực hiện của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

2. Trình tự, thủ tục phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Mục VI Phụ lục I kèm theo 
Nghị định này.

3. Hồ sơ xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 
giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Mục VII Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Điều 1G. Sửa đổi, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù giai đoạn 2G21 - 2G25

1. Việc sửa đổi, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Quyết 
định số 39/2020/QĐ-TTg thuộc thẩm quyền thực hiện của Bộ trưởng Dân tộc và 
Tôn giáo.

2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ sửa đổi, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp 
nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện như trình 
tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 
Nghị định này.
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Điều 11. Sửa đổi, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc
11 *Ạ Ạ > _ _ • ̂   ̂• .1 _ 1. _ ' . il ' .1. Ạ _1 . Ạ . _ il. Ạ _1_*_ J r _ t _ f _ 1 _ ̂  _thiêu sô và miền núi do hoàn thành xây dựng nông thôn mới; chia, tách, sáp nhập 
địa giới; thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính

1. Việc sửa đổi, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi do hoàn thành xây dựng nông thôn mới; chia, tách, sáp nhập địa 
giới; thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính quy định tại Điều 
2 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền 
thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về việc công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới; chia, tách, sáp nhập địa giới; thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi 
của đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung danh 
sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương IV  
PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN  

KHI TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP 
TRONG LĨNH V ựC  CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Mục 1

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG LĨNH V ựC  CÔNG TÁC DÂN TỘC

Điều 12. Công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiêu sô

1. Việc công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là người có uy tín) quy định tại 
điểm e khoản 1 và điểm đ khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 
06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận 
người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 
23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ) (sau đây gọi là Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg) thuộc 
thẩm quyền thực hiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây 
gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Trình tự, thủ tục công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 
người có uy tín quy định tại Mục VIII Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
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Việc quyết định số lượng người có uy tín trong trường hợp thôn thành lập 
mới do sáp nhập các thôn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg thuộc 
thẩm quyền thực hiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo nguyên tắc số 
lượng người có uy tín được lựa chọn, công nhận không vượt quá số lượng thôn 
được sáp nhập.

Mục 2

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN  

TRONG LĨNH V ựC  TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Điều 14. Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

1. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ quy định tại 
khoản 1 Điều 13 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được phân định thẩm quyền thực hiện 
như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận văn 
bản thông báo của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đối với lễ hội tín 
ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận văn 
bản thông báo của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đối với lễ hội tín 
ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ 
quy định tại Mục IX Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Điều 15. Tiếp nhận thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo

1. Việc tiếp nhận thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo quy định tại khoản 
2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được phân định thẩm quyền thực hiện như 
sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở 
lớp bồi dưỡng có trách nhiệm tiếp nhận thông báo bằng văn bản của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo không thuộc quy 
định tại khoản 1 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo quy 
định tại Mục X Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Điều 16. Tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo

1. Việc tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo quy định tại khoản
1 Điều 43 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được phân định thẩm quyền thực hiện như sau:

Điều 13. Quyết định số lượng người có uy tín
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a) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận danh mục hoạt động tôn giáo của tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận danh mục hoạt động tôn giáo của tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh;

c) Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp nhận danh mục hoạt động tôn giáo của tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh.

2. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì 
người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung tới cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này chậm nhất là 20 ngày trước khi 
diễn ra hoạt động.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo quy 
định tại Mục XI Phụ lục I Nghị định này.

Điều 17. Tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc

1. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được 
phân định thẩm quyền thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận văn bản thông báo tổ chức hội nghị 
thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động 
ở một xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị thường 
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
xã trên địa bàn tỉnh;

c) Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị thường niên 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận nhận thông báo tổ chức hội nghị của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại Mục XII Phụ lục I kèm theo Nghị 
định này.

Điều 18. Chấp thuận tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

1. Việc chấp thuận tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo quy định tại 
khoản 3 Điều 45 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được phân định thẩm quyền thực hiện 
như sau:
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a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc 
tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc 
tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều xã trên địa 
bàn tỉnh;

c) Đối với việc tổ chức đại hội không thuộc trường hợp quy định tại điểm a 
và điểm b khoản này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
quy định tại Mục XIII Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Điều 19. Chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp

1. Việc chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm 
hợp pháp quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được phân định 
thẩm quyền thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ 
chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở 
nhiều xã trên địa bàn tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn 
giáo, địa điểm hợp pháp quy định tại Mục XIV Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Điều 2G. Tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Việc tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, 
tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị 
định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP) được phân định thẩm quyền thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp tiếp nhận thông báo bằng 
văn bản của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc về việc tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp tiếp nhận thông báo 
bằng văn bản của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc tổ chức quyên góp trên địa bàn nhiều xã 
thuộc tỉnh.
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2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở 
tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại Mục XV Phụ 
lục I kèm theo Nghị định này.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

TV  • ___̂  -Ể r p _  r  _ 1 ________1 • Ạ ___________*7 tỵ . T-v __Ẩ ^  _____________> r r  ______• rĐiều 21. Trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan 
tổ chức thực hiện việc phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền theo quy định 
tại Nghị định này.

2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ đã được phân 
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương theo quy định 
của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan liên quan 
trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện Nghị định này và phối
hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo Chính phủ các nội dung có liên quan tại
Nghị định này.

Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp và thẩm quyền được phân 
định tại Nghị định này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quyết định việc phân cấp, ủy 
quyền cho cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn được phân định tại Nghị định này phù hợp với quy định của 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và khả năng, điều kiện thực tiễn 
của địa phương.

3. Bảo đảm nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, 
phân định thẩm quyền tại Nghị định này.

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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2. Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ trường 
hợp được cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc 
một phần Nghị định này.

3. Trong thời gian Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu trong Luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các 
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan được ban hành và có hiệu lực trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 có quy định khác về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý 
nhà nước, trình tự, thủ tục so với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy 
định tại Nghị định này.

4. Trường hợp các Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ được ban hành 
và có hiệu lực sau ngày 01 tháng 7 năm 2025 có quy định khác về thẩm quyền, 
trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục so với quy định tại Nghị định này 
thì thực hiện theo quy định tại văn bản đó.

Điều 25. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt tôn giáo; đề 
nghị công nhận tổ chức tôn giáo; đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy 
cử làm chức việc; chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo; văn bản thông 
báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc; đơn giản hóa thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt tôn giáo quy định tại
Mục I Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo quy định tại Mục II Phụ lục II 
kèm theo Nghị định này.

3. Hồ sơ đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo 
trực thuộc quy định tại Mục III Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

4. Hồ sơ đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc quy
định tại Mục IV Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

5. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo quy định tại 
Mục V Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

6. Văn bản thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc 
phải nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, họ và tên, phẩm vị, địa bàn hoạt động, tóm tắt quá 
trình hoạt động tôn giáo kèm theo sơ yếu lý lịch của chức sắc.

7. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo quy 
định tại Mục VI Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2024 của 
Chính phủ



1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định 
tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2024 của 
Chính phủ) như sau:

“4. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số” là địa bàn cấp tỉnh, cấp xã có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số sinh sống ổn định; thôn, bản, làng, phun, sóc, xóm, ấp và tương 
đương (sau đây gọi chung là thôn) có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ổn 
định thành cộng đồng.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp xã được tổ chức định 
kỳ 05 năm một lần.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 22 như sau:

“5. Cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác 
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức từ cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã.”.

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2025/NĐ-CP
ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

> ĩ ‘ỉ _________Ạ ___1 ________________> _ _ _ _ Ạ ___J Ạ 1______r  _______*7 Tfc Ạ T \  Ạ __i  Ạ ______> m  Ạ ________• rquyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bãi bỏ cụm từ “cấp huyện” tại điểm đ khoản 6 Điều 2.

Điều 2S. Điều khoản chuyển tiếp

1. Nhiệm vụ đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phân quyền, 
phân cấp thụ lý và đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành trước thời điểm Nghị 
định này có hiệu lực thì chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, kết quả thực hiện cho 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 
quyền để tiếp tục thực hiện, giải quyết theo quy định tại Nghị định này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 
quyền khi tiếp nhận thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm sau đây:

a) Công bố Quyết định danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết; giải quyết thủ tục hành chính sau khi được phân quyền, phân cấp, phân định 
thẩm quyền bảo đảm kịp thời và không bị gián đoạn;

b) Kế thừa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, quy trình, thủ tục và kết quả thực hiện 
trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành. Không được yêu cầu cơ quan, 
tổ chức, cá nhân thực hiện lại quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Nghị định 
này đối với những hồ sơ, nhiệm vụ đang thực hiện, xử lý trước thời điểm Nghị định 
này có hiệu lực thi hành;

c) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, 
phân định thẩm quyền trước ngày 31 tháng 12 hằng năm với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền phân quyền, phân cấp.

12
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3. Văn bản, giấy chứng nhận đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền được ban hành trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn thì 
tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo thời hạn ghi trên văn bản, giấy chứng nhận đó 
cho đến khi hết thời hạn. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được 
sửa đổi, cấp lại văn bản, giấy chứng nhận bởi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
được phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền thì có văn bản đề nghị để được 
giải quyết theo quy định của Nghị định này./.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỦ TƯỚNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước; Phạm Minh Chính
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- vPcP: BTcN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (2).



Phụ lục I
TRÌNH T ự , THỦ TỤC, HỒ SƠ TH ựC  HIỆN NHIỆM VỤ

ĐƯỢC PHÂN QUYỀN, Ph â n  c ấ p , p h â n  đ ị Nh  t h ẩ m  q u y ề n
(kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

I. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào 
tạo tôn giáo

Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả 
đào tạo của từng khóa học với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là 20 ngày kể 
từ ngày kết thúc khóa học. Văn bản thông báo nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo, 
khóa đào tạo, số học viên tốt nghiệp.

II. Trình tự, thủ tục trả lời nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo 
tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo

1. Nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu 
hành là người nước ngoài đến giảng đạo gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại 
khoản 2 Điều 48 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải 
nêu rõ lý do.

III. Trình tự, thủ tục trả lời viêc người nước ngoài hoc tại cơ sở đào tạo• '  • • o  o  • • •

tôn giáo ở Việt Nam

1. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam phải là người 
cư trú hợp pháp ở Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tự nguyện đăng ký học 
và được cơ sở đào tạo tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 2 
Điều 49 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải 
nêu rõ lý do.

IV. Trình tự, thủ tục xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó 
khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

1. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ tiêu chí quy định tại các Điều 2, 3, 4, 5, 6 
Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg để xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt 
khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển 
giai đoạn 2021 - 2025; lập báo cáo kết quả xác định gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện.
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2. Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các xã, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách các 
thôn đặc biệt khó khăn và danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

3. Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa bảo đảm quy định, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời 
và nêu rõ lý do.

V. Hồ sơ xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

1. Bảng đánh giá của xã và các thôn về mức độ đạt hoặc không đạt tiêu chí 
quy định tại các Điều 2, 3, 4, 5, 6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg.

2 Báo cáo kết quả và danh sách chi tiết xác định các xã khu vực III, II, I và 
thôn được xác định đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

3. Quyết định phê duyệt kết quả xác định tỷ lệ hộ nghèo của cấp có thẩm 
quyền đối với các xã, thôn.

4. Số liệu về dân số, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu 
số và số liệu, tài liệu của xã, thôn có liên quan đến các tiêu chí quy định tại các 
Điều 2, 3, 4, 5, ó Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg.

VI. Trình tự, thủ tục phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó 
khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025

1. Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức rà soát, tổng hợp và lập hồ sơ theo quy 
định tại khoản 1 Mục VII Phụ lục này, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 
15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai, tổ chức 
thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Sau khi nhận đủ hồ sơ của xã, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại 
khoản 2 Mục VII Phụ lục này, gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong thời hạn 30 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của Bộ Dân 
tộc và Tôn giáo.

3. Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, rà soát 
và quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó 
khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

4. Trường hợp hồ sơ, tài liệu không bảo đảm quy định, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả 
lời và nêu rõ lý do.



VII. Hồ sơ xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn 
đặc thù giai đoạn 2021 - 2025

1. Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 02 bộ, mỗi 
bộ gồm:

a) Báo cáo tổng hợp số liệu về dân số, số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu 
số, số hộ nghèo của từng dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn;

b) Số liệu, tài liệu của xã, thôn có liên quan đến các tiêu chí quy định tại 
Điều 2, Điều 3 Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg;

c) Bảng đánh giá về mức độ đạt hoặc không đạt tiêu chí đối với các dân tộc 
thiểu số ở xã, thôn.

2. Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo: 01 bộ, gồm:

a) Báo cáo kết quả và đề nghị phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù;

b) Quyết định phê duyệt kết quả xác định tỷ lệ hộ nghèo của cấp có thẩm 
quyền đối với các hộ dân tộc thiểu số ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi;

c) Số liệu về dân số, số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, số hộ nghèo 
của từng dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã, thôn và số liệu, tài liệu của xã, thôn 
có liên quan đến các tiêu chí quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định số 
39/2020/QĐ-TTg;

d) Báo cáo thẩm định của cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
giáo cấp tỉnh.

VIII. Trình tự, thủ tục công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, 
bổ sung người có uy tín

1. Công nhận người có uy tín

a) Trưởng thôn tổ chức họp thôn (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia 
đình trong thôn) để phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện, số lượng 
và đề cử danh sách lựa chọn người có uy tín (theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn;

b) Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia 
của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và 
đại diện hộ dân trong thôn), lập văn bản đề nghị kèm theo biên bản họp liên tịch 
thôn (theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi 
Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra, lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn 
bản đề nghị, biên bản kiểm tra theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Quyết định số
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12/2018/QĐ-TTg, bản tổng hợp danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo 
Mẫu số 4 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi xin ý kiến cơ 
quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của xã, cơ quan 
chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan kiểm tra, rà soát và có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã;

đ) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thống nhất của cơ 
quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định công nhận người có uy tín trên địa bàn xã (danh sách theo 
Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định này) và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh (qua cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) kết quả 
thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

2. Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín

a) Khi có trường hợp cần đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người 
có uy tín theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, 
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn thống nhất với Chi ủy chi bộ và tổ chức họp 
liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, 
các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập văn bản đề nghị đưa ra 
khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín (kèm theo biên bản họp liên 
tịch thôn theo Mẫu số 02 và Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, tổng hợp và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn 
bản đề nghị; biên bản kiểm tra theo Mẫu số 03 và Mẫu số 07 Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; bản tổng hợp danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh 
sách và thay thế, bổ sung người có uy tín theo Mẫu số 02 Phụ lục III kèm theo Nghị 
định này) gửi cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của xã, cơ quan 
chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh kiểm tra, rà soát và có văn 
bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thống 
nhất của cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 
người có uy tín (danh sách theo Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Nghị định này), 
báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua cơ quan chuyên môn dân tộc, tín ngưỡng, 
tôn giáo cấp tỉnh) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.



IX. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng
định kỳ

Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng diễn ra định kỳ chậm nhất là 20 
ngày trước ngày tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội tiếp nhận văn bản thông báo 
đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội tiếp nhận văn bản thông báo 
đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc tỉnh.

X. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn 
giáo không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mở lớp 
chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng. Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, 
địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh 
sách giảng viên.

2. Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo có hành vi vi phạm quy 
định tại Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản yêu 
cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở 
lớp bồi dưỡng.

XI. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo
• ' • ỉ • o • • • o o

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về danh mục 
hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công 
nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy 
định sau:

1. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi thông báo đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã.

2. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh gửi 
thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh gửi thông báo đến 
Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

XII. Trình tự, thủ tục tiếp nhận nhận thông báo tổ chức hội nghị của tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chậm nhất là 20 ngày trước khi tổ chức hội nghị thường niên, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn (trong đó nêu
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rõ tên tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương 
trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đối với tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có 
địa bàn hoạt động ở một xã.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực
thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

3. Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực
thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

XIII. Trình tự, thủ tục chấp thuận tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
-|.Ạ i Ạ _ * l  _động tôn giáo

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi hồ 
sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền như sau:

a) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi hồ sơ đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã;

b) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh gửi hồ 
sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo không thuộc quy định tại điểm a 
và điểm b khoản này gửi hồ sơ đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc 
tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một xã trong 
thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận 
phải nêu rõ lý do.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc 
tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều xã trên địa 
bàn tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không 
chấp thuận phải nêu rõ lý do.

4. Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc 
tổ chức đại hội không thuộc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Mục này trong thời 
hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải 
nêu rõ lý do.
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XIV. Trình tự, thủ tục chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ 
sở tôn giáo, địa điêm hợp pháp

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ 
chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở xã trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách 
nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở 
nhiều xã trên địa bàn tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

XV. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của 
cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc trước khi tổ chức quyên góp có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về việc tổ chức quyên góp (trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, 
thời gian quyên góp; phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp) đến 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

1. Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, người đại diện hoặc ban 
quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp 
đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.

2. Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày làm việc, người đại diện hoặc ban 
quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên 
góp đối với trường hợp tổ chức quyên góp trên địa bàn nhiều xã thuộc tỉnh./.



CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
r

(kèm theo Nghị định so /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

Phụ lục II

I. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt tôn giáo

1. Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức; tên tôn giáo; tôn chỉ, mục đích; nội 
dung, địa bàn hoạt động; nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam; 
họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng người tin theo; cơ cấu tổ chức, địa điểm 
dự kiến đặt trụ sở.

2. Danh sách, sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của 
người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức.

3. Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

4. Quy chế hoạt động của tổ chức.

5. Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

II. Hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

1. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc 
tế (nếu có); tên tôn giáo; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng tín đồ, địa bàn 
hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị; cơ cấu tổ chức, trụ sở của tổ chức.

2. Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

3. Danh sách, sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của 
người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức.

4. Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi.
5. Hiến chương của tổ chức.

6. Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức.

7. Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

III. Hồ sơ đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn 
giáo trực thuộc

1. Văn bản đề nghị nêu rõ lý do; tên tổ chức đề nghị; tên tổ chức tôn giáo 
trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức, người đại diện tổ chức trước và sau khi 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; địa bàn hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức tôn 
giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập; địa bàn hoạt động, số lượng tín đồ của tổ 
chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; cơ cấu tổ 
chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.
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2. Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước 
khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

3. Danh sách, sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của 
người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc.

4. Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

5. Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

ó. Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

IV. Hồ sơ đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

1. Văn bản đăng ký nêu rõ họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử; phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử.

2. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

3. Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử.

V. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

1. Văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo nêu rõ tên tổ chức tôn 
giáo, tên cơ sở đào tạo, họ và tên người đại diện cơ sở đào tạo, sự cần thiết thành 
lập cơ sở đào tạo.

2. Danh sách, sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của
người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo.

3. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo gồm các nội dung 
cơ bản: tên cơ sở đào tạo; địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, 
nhân sự; trình độ, loại hình đào tạo; chương trình, nội dung giảng dạy và chuẩn đào 
tạo của từng trình độ đào tạo; tài chính, tài sản.

4. Dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

5. Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm cho 
việc đào tạo; ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa điểm đặt cơ 
sở đào tạo tôn giáo.

VI. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
quy định tại Nghị định số 95/2023/NĐ-CP như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 23 như sau:

“d) Bản sao hộ chiếu, văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là 
người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền 
nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp 
hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có 
đi có lại.”.



3

2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều V; điểm b khoản 3 Điều 25; khoản 5 Điều 28.

3. Bãi bỏ cụm từ “phiếu lý lịch tư pháp” tại điểm c khoản 2 Điều 11; điểm c 
khoản 1 Điều 23; điểm b khoản 2 Điều 24; các Mẫu B8, Mẫu B9, Mẫu B13, Mẫu 
B14, Mẫu B15, Mẫu B18, Mẫu B19, Mẫu B24, Mẫu B44, Mẫu B46.

4. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B2, Mẫu B4 như sau:

“(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có 
quy mô tổ chức trong một xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội đối với 
lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã trên địa bàn tỉnh.”.

5. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B26 như sau:
“(2) Cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.”.

6. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B30 như sau:

“(2) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc việc thông báo danh mục hoạt động 
tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 
giáo ở một xã; cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với 
việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của 
tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh; Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn 
giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh.”.

V. Thay đoạn “Căn cứ Điều ... Nghị định số .. ,/2023/NĐ-CP ngày ... tháng 
... năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” tại các Mẫu A3, Mẫu A4, Mẫu A5, Mẫu A6, Mẫu AV,
Mẫu A8, Mẫu A9, Mẫu A10 bằng đoạn “Căn c ứ .......[tên gọi, ngày tháng ban
hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản liên quan trực tiếp đến vấn đề giải 
quyết].......”.

8. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B31 như sau:

“(2) Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của 
tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn 
về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức hội nghị thường niên 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn 
giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một xã.”.

9. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B33 như sau:

“(2) Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về dân tộc,
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tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 
xã đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một xã.”.

10. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B34 như sau:

“(2) Cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự 
kiến tổ chức cuộc lễ đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở nhiều xã thuộc một tỉnh 
hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức trên 
địa bàn xã.”.

11. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B35 như sau:

“(2) Cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự 
kiến tổ chức giảng đạo đối với việc tổ chức giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều 
xã thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc giảng 
đạo có quy mô tổ chức trên địa bàn xã.”.

12. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B41 như sau:

“(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”.

13. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B42 như sau:

“(2) Cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.”.

14. Sửa đổi nội dung (2) tại Mẫu B49 như sau:
“(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt 

ra ngoài địa bàn một xã; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên 
góp trên địa bàn xã.”.

15. Bỏ từ “huyện” tại (4) Mẫu B5, Mẫu B6.

16. Bãi bỏ đoạn “bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư
pháp” và đoạn “Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng 
liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp” tại Mẫu B45./.



MẪU BIỂU VỀ HỒ SƠ CÔNG n h ậ n , đ ư a  r a  k h ỏ i  d a n h  s á c h  v à
THAY THẾ, BỔ SUNG NGƯỜI CÓ UY TÍN

(kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

Phụ lục III

Mẫu 01 Danh sách công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu 02 Tổng hợp danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ 
sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu 03 Danh sách đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số
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M ẫu số 01

ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH .......  CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ........ Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH

Công nhận  người có uy tín  trong  đồng bào dân  tộc th iểu  số

(Ban hành kèm theo Quyết định so /QĐ-UBND ngày tháng năm của Chủ tịch UBND xã....)

TT Họ tên 
NCUT

Tổng
(3=4+5)

Năm sinh

Dân
tộc

Nơi 
cư trú 
(thôn)

Trình độ 
học 

vấn/chuyên 
môn

Thành phần người có uy tín*

Ghi
chúNam Nữ Bí thư 

Chi bộ

Trưởng 
thôn, 

bản và 
tương 
đương

Trưởng 
ban 
công 

tác M ặt 
trận

Già
làng

Trưởng 
dòng 

họ, tộc 
trưởng

Cán
bộ

nghỉ
hưu

Sư
sãi,

chức
sắc
tôn
giáo

Thầy
mo,
thầy
cúng,
thầy
lang

Nghệ
nhân
người
DTTS

Nhân 
sĩ, trí 
thức 

người 
DTTS

Người
sản

xuất,
doanh
nhân

Đảng
viên

Thành
phần
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1
2

Tổng cộng

Ghi chủ:

- Cột (6): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCUT), ví dụ; dân tộc Thái, Tày, Ê đê, Khmer,...

- Cột (7): Ghi cụ thể thôn, bản, tổ dân phố.... nơi NCUT đang sinh sống, cư trú.

- Cột (8): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).

- Từ Cột (9) đến cột (21): Ghi cụ thể thành phần của NCUT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi b ộ ...
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M ẫu số 02

ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH .......  CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ........ Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

TỔ N G  H Ợ P DANH SÁCH 
Đề nghị đư a  ra  khỏi danh  sách và thay  thế, bổ sung người có uy tín  trong  đồng bào dân  tộc th iểu  số ...

TT

DANH SÁC]H NCUT ĐƯA RA DANH SÁCH NCUT THAY THẾ, BỔ SIJN G

Ghi
chúHọ tên 

NCUT

Năm sinh

Dân
tộc

Nơi 
cư trú 
(thôn)

Thành
phần

Nc u t

Trình độ 
học 

vấn/chuyên 
môn

Lý
do

đưa
ra

Họ tên 
NCUT

Năm sinh

Dân
tộc

Nơi 
cư trú 
(thôn)

Thành
phần

NCUT

Trình độ 
học 

vấn/chuyên 
môn

Lý
do

thay
thế,
bổ

sung

Tổng
(3=4+5) Nam Nữ

Tổng
(12=13+14) Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1
2

Tổng

Ghi chủ:

- Cột (6), (15): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCUT).

- Cột (7), (16): Ghi cụ thể thôn, bản, tổ dân phố.... Nơi NCUT đang sinh sống, cư trú.

- Cột (8), (17): Ghi cụ thể thành phần của NCUT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi bộ...

- Cột (9), (18): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).

- Cột (10), (19): Ghi cụ thể lý do đưa NCUT ra khỏi danh sách/ lý do NCUT được thay thế, bổ sung.
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M ẫu số 03

ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH .......  CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ........ Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH

Đ ưa ra  khỏi danh  sách và thay  thế, bổ sung người có uy tín  trong  đồng bào dân  tộc th iểu  số ....

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của Chủ tịch UBND xã.....)
I. ĐƯA RA  K H Ỏ I DANH SACH N G Ư Ờ CO  UY T] N

TT Họ tên 
NCUT

Tổng
(3=4+5)

Năm sinh

Dân
tộc

Nơi 
cư trú 
(thôn)

Trình độ 
học 

vấn/chuyên 
môn

Thành phần người có uy tín (N C U )

Lý do 
đưa raNam Nữ

Bí
thư
Chi
bộ

Trưởng 
thôn, 

bản và 
tương 
đương

Trưởng 
ban 
công 

tác Mặt 
trận

Già
làng

Trưởng 
dòng 

họ, tộc 
trưởng

Cán
bộ

nghỉ
hưu

Sư
sãi,

chức
sắc
tôn
giáo

Thầy
mo,
thầy
cúng,
thầy
lang

Nghệ
nhân
người
DTTS

Nhân 
sĩ, trí 
thức 

người 
DTTS

Người
sản

xuất,
doanh
nhân

Đảng
viên

Thành
phần
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1
2

Tổng
Ghi chủ:

- Cột (6): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCUT).

- Cột (7): Ghi cụ thể thôn, bản, tổ dân phố.... Nơi NCUT đang sinh sống, cư trú.

- Cột (8): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).

- Từ Cột (9) đến (21): Ghi cụ thể thành phần của NCUT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi b ộ ...

- Cột (9), (17): Ghi cụ thể lý do đưa NCUT ra khỏi danh sách/ lý do NCUT được thay thế, bổ sung.
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II. DANH SÁCH TH AY  T H Ế, BỔ SUNG N G Ư Ờ I CÓ  UY TÍN

TT Họ tên 
NCUT

Tổng
(3=4+5)

Năi
sin

n
1

Dân
tộc

Nơi 
cư trú 
(thôn)

Trình độ 
học 

vấn/chuyên 
môn

Thành phần người có uy tín (NCUT)

Lý do 
thay thế, 
bổ sung 
NCUTNam Nữ

Bí
thư
Chi
bộ

Trưởng 
thôn, 

bản và 
tương 
đương

Trưởng 
ban 
công 

tác M ặt 
trận

Già
làng

Trưởng 
dòng 

họ, tộc 
trưởng

Cán
bộ

nghỉ
hưu

Sư
sãi,

chức
sắc
tôn
giáo

Thầy
mo,
thầy
cúng,
thầy
lang,

Nghệ
nhân

người
DTTS

Nhân 
sĩ trí 
thức 

người 
DTTS

Người
sản

xuất,
doanh
nhân

Đảng
viên

Thành
phần
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1
2

Tổng

Ghi chủ:

- Cột (6): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCUT).

- Cột (7): Ghi cụ thể thôn, bản, tổ dân phố.... Nơi NCUT đang sinh sống, cư trú.

- Cột (8): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).

- Từ Cột (9) đến (21): Ghi cụ thể thành phần của NCUT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi bộ.

- Cột (22): Ghi cụ thể lý do NCUT được thay thế, bổ sung.



SAO Y; B ộ  DÂN Tộc VÀ TÔN GIÁO; Thời gian ký: 2025-03-28T17:29:41+07:00

Bộ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134/QĐ-BDTTG Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

B ộ TRƯỞNG B ộ  DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng I I  năm 2016;

Căn cứ Nghị qicyểt sổ 190/2025/QH15 ngày 19 thảng 02 năm 2025 của 
Quỗc hội quy định về xử lý một sổ vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ mảy 
nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh và Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định sổ 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thỉ hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo;

Cãn cứ Nghị định sổ 41/2025/NĐ-CP ngày 26 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chỉnh phủ và Chánh Văn phòng 
Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 103 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
r \  Ạ A _ > rp • rDân tộc và Tôn giáo.
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Điều 2. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày Quyết định 
này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ.

Điều 3 . Q uyết đ ịnh này có  h iệu  lực kể từ n gày  k ý  v à  th a y  th ế  Q u y ế t đ ịn h  số  

491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Thủ trưởng 
các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND, Sở Dân tộc - Tôn giáo, Sở Nội vụ các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Công Thông tin điện tử (đê đăng tải website);
- Lưu: VT, TGCP (10b), VP (P.VTLT&KSTTHC).

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG





SAO Y; B ộ  DÂN Tộc VÀ TÔN GIÁO; Thời gian ký: 2025-03-28T17:30:58+07:00

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH V ực TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC PHẠM 
VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ DÂN TỘC VÀ TôN GIÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 134/QĐ-BDTTG ngày 28 tháng 3 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan có thẩm quyền 
giải quyêt

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

1 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

2
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, 
sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

3 Thủ tục đề nghị thành lập cơ sở đào tạo 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

4 Thủ tục đề nghị cho tổ chức tôn giáo ở Việt 
Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

5

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân 
phi thương mại cho tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

6
Thủ tục đề nghị tự giải thể của tổ chức 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh theo quy định của hiến chương

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

7

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ 
chức

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

8
Thủ tục đề nghị giải thể cơ sở đào tạo 
tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn 
giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

9 Thủ tục đề nghị tổ chức hội nghị có yếu Tín ngưỡng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo
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tố nước ngoài về tôn giáo tôn giáo

10
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương 
của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

11
Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 
bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

12
Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn 
hoạt động ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

13

Thủ tục thông báo người được phong phẩm 
hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

14

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong 
phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

15

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

16

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ 
chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

17

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

18

Thủ tục thông báo về người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của 
tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động 
ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

19
Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức 
đối với tổ chức được cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ
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hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định tại 
khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

20

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ 
chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định tại 
khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

21

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ 
chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo 
quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

22

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử những người lãnh đạo cơ 
sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại 
khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

23

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm 
chức sắc, chức việc đối với các trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 và 
khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ban Tôn giáo 

Chính phủ

24

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm 
chức việc của tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

25 Thủ tục thông báo hoạt động của cơ sở 
đào tạo tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

26
Thủ tục đăng ký sửa đổi quy chế tổ chức 
và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh 
của cơ sở đào tạo tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

27 Thủ tục thông báo kết quả đào tạo của 
cơ sở đào tạo tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

28
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động 
tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

29 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động Tín ngưỡng, Ban Tôn giáo



4

tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh

tôn giáo Chính phủ

30

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường 
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

31 Thủ tục đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

32

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội không 
thuộc quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 3 Điều 45 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

33

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân 
nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt 
động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động 
quan hệ quốc tế về tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

34

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành 
là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ 
chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

35

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu 
hành là người nước ngoài đến giảng đạo 
cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt 
tôn giáo tập trung

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

36 Thủ tục đề nghị cho người nước ngoài học 
tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

37

Thủ tục đề nghị cử chức sắc, chức việc, 
nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động 
tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước 
ngoài

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

38
Thủ tục thông báo chấm dứt gia nhập tổ 
chức tôn giáo nước ngoài của tổ chức 
tôn giáo ở Việt Nam

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

39 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của 
tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

40

Thủ tục thông báo về việc giải thể tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh theo quy định của 
hiến chương của tổ chức tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ
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41
Thủ tục thông báo về việc giải thể cơ sở 
đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ 
chức tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

42

Thủ tục đề nghị chấp thuận cho tổ chức tôn 
giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử cho tín đồ của tổ chức tôn giáo ở 
Việt Nam làm chức sắc, chức việc cho tổ 
chức tôn giáo ở nước ngoài

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

43
Thủ tục đề nghị phong phẩm hoặc suy 
cử phẩm vị cho người ngước ngoài cư 
trú hợp pháp tại Việt Nam

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

44

Thủ tục đăng ký cho công dân Việt Nam 
được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm 
chức sắc, chức việc

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

45

Thủ tục thông báo về việc tiếp nhận tài 
trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để 
hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về 
tôn giáo cho người chuyên hoạt động 
tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, 
xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức 
các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn 
giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, 
văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Ban Tôn giáo 
Chính phủ

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương 
của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức 
sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang 
bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án 
tích

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
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5
Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập 
trung của người nước ngoài cư trú hợp 
pháp tại Việt Nam

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện 
của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của 
người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt 
Nam

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung của người nước 
ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 
trong địa bàn một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung của người nước 
ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam đến 
địa bàn tỉnh khác

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

9
Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung của người nước 
ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10
Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân 
nước ngoài vào Việt Nam thực hiện 
hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

11

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu 
hành là người nước ngoài đến giảng đạo 
cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

12
Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

13 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

14 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân 
phi thương mại cho tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

16
Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
theo quy định của hiến chương

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
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17

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh theo quy định của hiến chương của 
tổ chức

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

18

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh theo quy định của hiến 
chương của tổ chức

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

19

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp để 
thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt 
động tôn giáo đối với trường hợp quyên 
góp không thuộc quy định tại điểm a, 
điểm b khoản 3 Điều 25 của Nghị định 
số 95/2023/NĐ-CP

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

20
Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

21

Thủ tục thông báo người được phong 
phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

22

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong 
phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

23

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

24

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ 
chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

25

Thủ tục thông báo về người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối 
với các trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

26 Thủ tục thông báo về người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ
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chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh

27

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ 
chức của tổ chức được cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại 
khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

28

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ 
chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại 
khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

29

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức 
đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại 
khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

30 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức 
sắc, chức việc, nhà tu hành

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

31

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm 
chức sắc, chức việc đối với các trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

32

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm 
chức việc của tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

33
Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về 
tôn giáo cho người chuyên hoạt động 
tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

34
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn 
giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 
giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

35 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động 
tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa Tín ngưỡng, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc
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bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh

tôn giáo Sở Nội vụ

36

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường 
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
huyện thuộc một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

37

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

38

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài 
cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 
đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều 
huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

39

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn 
phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 
pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 
nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều 
tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

40

Thủ tục thông báo về việc tiếp nhận tài trợ 
của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo 
cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa 
chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ 
sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ tôn giáo 
hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu 
kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng 
tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh

Tín ngưỡng, 
tôn giáo

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về 
tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 
41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động 
tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 
huyện

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn 
giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn Tín ngưỡng, Ủy ban nhân dân cấp huyện
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hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 
huyện

tôn giáo

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường 
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 
huyện

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 
huyện

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

6
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ 
sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký 
có quy mô tổ chức ở một huyện

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn 
phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 
pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một 
huyện

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp 
ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa 
bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc trung ương của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã

2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín 
ngưỡng

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã

3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã

4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động 
tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở một xã

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã

5
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động 
tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã

6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của Tín ngưỡng, Uỷ ban nhân dân cấp xã
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nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tôn giáo

7
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một
xã

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Uỷ ban nhân dân cấp xã

8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Uỷ ban nhân dân cấp xã

9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa 
điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Uỷ ban nhân dân cấp xã

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp 
trong địa bàn một xã của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc

Tín ngưỡng, 
tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
1. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH
a) Trình tự  thực hiện:



- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến Ban Tôn 
giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua 
thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện 
hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 

sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ công 

nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh và 
gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 
phủ để trả cho tổ chức. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo 

Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực 
tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ, 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

+ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;
+ Hiến chương của tổ chức;
+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức;
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
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d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận tổ chức 

tôn giáo hoặc văn bản trả lời về việc không công nhận tổ chức tôn giáo.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu B9, Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
- Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu A2, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
- Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản sau đây: Tên 

của tổ chức; Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động; Địa bàn hoạt động, trụ sở 
chính; Tài chính, tài sản; Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu; Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc; Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc; Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức phong phẩm, bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu 
hành; Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc; Việc tổ chức hội 
nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa đổi, bổ sung hiến chương; nguyên 
tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức; Quan hệ giữa tổ chức 
tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan).

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú 
tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 
hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự.

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương.

13
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- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng 
tài sản của mình.

- Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 1S/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... (1)...., ngày.......tháng.......  năm
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ĐỀ NGHỊ 
Công nhận tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ......... (2)........

Tên tổ chức đề nghị (chữ in hoa): ..............................................(3)......................
TV ̂  1 • A 1  ̂̂  -n r  J ^  * r  r  • r  A • ~uĐề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):..........................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có ):..............................................................................
Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................
Tên tôn giáo:............................................................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số CMTND/Cc c D: ............... .......................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có ):..........................................................................

Số lượng tín đ ồ :.......................................................................................................
Địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị:...........................................
Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, 
bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh 
đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương của tổ chức; bản kê khai 
tài sản hợp pháp của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị công nhận tổ 
chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị công 
nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu A2
................ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ /QĐ-.... (2) .(3)..., ngày.... tháng......năm
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QUYÉT ĐỊNH 
Về việc công nhận tổ chức tôn giáo

............(4)..............

Căn cứ Điều 21 và Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 1S tháng 11 
năm 2016;

Căn c ứ ........................................................... (5..........................................;
Theo đề nghị củ a .........................................................................................

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:
Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có):....................................................................
Trụ sở của tổ chức tôn giáo:.........................................................................
Tên tôn giáo:..................................................................................................
Năm hình thành tại Việt N am :......................................................................
Tôn chỉ, mục đích hoạt động:.......................................................................
Cơ cấu tổ chức:..............................................................................................
Địa bàn hoạt động:.........................................................................................
Điều 2........... (6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và

Hiến chương của tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: V T ,....

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc công nhận tổ chức 
có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc công nhận tổ chức có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.
(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

2 . THỦ tỤ c  đ ề  n g h ị  t h à n h  l ậ p , c h i a , t á c h , s á p  n h ậ p , h ợ p  
NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRựC t Hu ỘC c ó  đ ịa  b à n  HOạ T Độ Ng  
Ở NHIỀU TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:

............(4)............

(Chữ ký, dấu)
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- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 
nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 

sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh và gửi kết quả giải quyết 
về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính phủ để trả cho tổ 
chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo 

Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực 
tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước 

khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có);
+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B13, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
- Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu 

B14, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu: Sau khi được Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận, 
nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều 
kiện sau đây:

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, chia, tách, 
sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

+ Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, 
hợp nhất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... (1)...., ngày.......tháng.......  năm
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ĐỀ NGHỊ 
Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ......... (2)........

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):

Trụ sở: ......................................................................................................................
Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập :..............................................
Địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành
lập:.............................................................................................................................
Người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:

- Họ và tên: ......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số Cm TNd /Cc c D: ............... .......................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có ):..........................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo:....................................................................................
Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành
lập:.............................................................................................................................
Cơ cấu tổ chức:.......................................................................................................
Lý do thành lập :.......................................................................................................
Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá 
trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn 
giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); bản kê khai tài sản 
hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để 
đặt trụ sở.

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị thành lập 
tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị thành lập tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề 
nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.(V...., ngày........................tháng . năm
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ĐỀ NGHỊ
Chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ......... (2)........
Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):

Trụ sở :.......................................................................................................................
Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất 

tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:
1. Lý do chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:........................................................
2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:
Tên tổ chức:..............................................................................................................
Trụ sở :......................................................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:................................Số lượng tín đ ồ .........................
Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số CMTND/CCc D :.............. .......................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có ):.........................................................................

3. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:
Tên tổ chức:..............................................................................................................
Trụ sở :......................................................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:................................Số lượng tín đ ồ .........................
Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số cM tND/CCc D :.............. .......................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có ):..........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo 
trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch 
tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự 
kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn 
giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; hiến chương của 
tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)
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(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị chia, tách, 
sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

3. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có 

trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
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- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản để tổ chức tôn giáo bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời 
gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 

sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo và gửi kết 
quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính phủ để 
trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo 

Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo;

+ Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo gồm các nội dung 
cơ bản: tên cơ sở đào tạo; địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, 
nhân sự; trình độ, loại hình đào tạo; chương trình, nội dung giảng dạy và chuẩn đào 
tạo của từng trình độ đào tạo; tài chính, tài sản;

+ Dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo;
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm cho 

việc đào tạo; ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa điểm đặt cơ sở 
đào tạo tôn giáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo thành lập cơ 
sở đào tạo tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo (Mẫu B24, Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu: Sau khi được Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận, tổ chức tôn giáo 

có văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo.
Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận, 

nếu tổ chức tôn giáo không thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo thì văn bản chấp 
thuận hết hiệu lực.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo khi đáp 
ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo;
+ Có địa điểm hợp pháp để đặt cơ sở đào tạo;
+ Có chương trình, nội dung đào tạo; có môn học về lịch sử Việt Nam và 

pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo;
+ Có nhân sự quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

24
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Mẫu B24
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
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Thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ............................................................
Trụ sở:..........................................................................................................

Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:
Tên cơ sở đào tạo tôn giáo: ........................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .................................................................
Địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo: ...........................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo: ..........................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt 
quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở 
đào tạo tôn giáo; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (gồm 
các nội dung cơ bản: Tên cơ sở đào tạo; địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu 
tổ chức, nhân sự; trình độ, loại hình đào tạo; chương trình, nội dung giảng dạy và chuẩn 
đào tạo của từng trình độ đào tạo; tài chính, tài sản); dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở 
đào tạo tôn giáo; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm cho 
việc đào tạo; ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa điểm đặt cơ sở đào 
tạo tôn giáo.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
4. THỦ TỤC Đề  n g h ị  c h o  T ổ  CHỨC Tô N g iá o  ở  v iệ t  n a m  

GIA NHẬP TỔ Ch ứ c  t ô n  G iá o  n ư ớ c  n g o à i

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước khi gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo 

có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ chưa 

đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện
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tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ 
sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 

sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài và gửi 
kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 
phủ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo 

Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo nước ngoài.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có nhu cầu

gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước 

ngoài (Mẫu B47, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B47
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
T Ả • A , /V 1 r  i • r  *? X* ̂  1 T̂ T • 1  ̂ Ả ^  1  ̂ Ả ^  • r  rVề việc tô chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tô chức tôn giáo nước ngoài
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Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ..........................................................
Trụ sở của tổ chức: ..................................................................................

Đề nghị về việc tô chức tôn giáo ở Việt Nam 
gia nhập tô chức tôn giáo nước ngoài với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài gia nhập:.............................................
(Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì)
Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức tôn giáo nước ngoài:...........

Mục đích gia nhập: .......................................................................................
Thời điểm gia nhập: ......................................................................................
Văn bản kèm theo gồm: Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức 

tôn giáo nước ngoài; hiến chương của tổ chức tôn giáo nước ngoài.

TM. TỔ CHỨC
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

MẠI CHO T Ổ CHỨC TÔN GIÁO TRựC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 
ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại 

cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm 
gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.



- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ 
sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 

sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ cấp 

hoặc không cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính phủ để trả cho tổ chức. Trường hợp không 
cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ 

khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo 
trực thuộc;

+ Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức 
tôn giáo trực thuộc.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp 

đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn 
giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực 

thuộc (Mẫu B15, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

- Quyết định về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn 
giáo trực thuộc (Mẫu A3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh để được tổ 

chức tôn giáo để nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại phải đáp ứng các điều 
kiện sau đây:

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương;
- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng 

tài sản của mình;
- Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

31



32

Mẫu B15
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tô chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: (2)
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Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ..............................................................

Trụ sở:.............................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:........................................................................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................

Số CMTND/CCCD: ......................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại 
cho tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:....................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .....................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc:..........................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc:.......................................

Cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc: ..........................................

Số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của tổ chức tôn giáo trực 
thuộc tại thời điểm được đề nghị cấp đăng ký:.....................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:......................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................

- Số CMTND/CCCD: ....................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn 
giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý 
lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và 
những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai và giấy tờ chứng minh 
tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản 
có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)
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(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương 
mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị cấp đăng 
ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại chotổ chức tôn 
giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Mẫu A3
.......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...... /QĐ-........ (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(3)..... , ngày...... tháng...... năm......

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại 

cho tô chức tôn giáo trực thuộc

(4)
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Căn cứ Điều 30 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 

năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn c ứ ...........................................(5 ................................................. ;
Theo đề nghị của..................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại c h o ...... (6).........................
Thuộc tổ chức tôn giáo: ..................................................................................
Trụ sở c ủ a  (6):.............................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn g iáo ......... (6):...............................................................
Điều 2......... (6). .. được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và

hiến chương của tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: V t ,

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cấp đăng ký pháp nhân 
phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đối với việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt
động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.
(6) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc được cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại.

6. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ Tự  G ia i  Th ể  Củ a  t o  c h ứ c  t ô n  g iá o  
CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở n H i ỀU t ỉn h  t h e o  q u y  đ ịn h  c ủ a  h iế n  
CHƯƠNG

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh tự giải thể theo 

quy định của hiến chương có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính 
phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ 
sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

.............(4)............

(Chữ kỷ, dấu)
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- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 

sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc tự giải thể theo quy định của hiến chương của 
tổ chức tôn giáo và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 
Ban Tôn giáo Chính phủ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản kê khai tài sản, tài chính;
+ Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ 

(nếu có);
+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các 

khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà 
không có khiếu nại.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn
hoạt động ở nhiều tỉnh đề nghị tự giải thể tổ chức theo quy định của hiến chương 
của tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tự giải thể tổ chức tôn giáo theo quy định của hiến chương 
của tổ chức.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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- Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy 
định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu B16, Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

- Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo 
trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu A6, 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh tự giải thể theo quy định 

của hiến chương có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ 
(nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 05 
(năm) số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện tử ở 
trung ương.

- Thời điểm Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể 
là thời điểm tổ chức phải nộp lại bản chính quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; 
giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy con dấu theo quy 
định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày.....................tháng.năm ...

ĐỀ NGHỊ
Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):
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Trụ sở:............................................................................................................
Người đại diện:
Họ và tên:........................................................................................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................
Số CMTND/CCCD: .............. ........................................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................

Đề nghị chấp thuận cho giải thể tổ chức tôn giáo 
hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương 

của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:....
Trụ sở của tổ chức: ........................................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tND/CCc D: .............. .....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................
Lý do giải thể: ................................................................................................
Dự kiến thời điểm giải thể:............................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài chính 
và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

cv Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể.
2  Cơ quan quản lỷ nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đoi với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đoi với đề nghị 
giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

Mẫu A6
...........(1)...........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./QĐ-....... (2) ...(3K.., ngày tháng năm  
QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 
giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

.................................. (4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
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Căn cứ Điều 14 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo;

Căn c ứ ..............................................5 ..........................................................;
Theo đề nghị của ............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận c h o ............................................ (6)................................
Trụ sở :.............................................................................................................
Cơ cấu tổ chức:..............................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:..........................................................................
Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ ngày... .tháng.....năm .....
Điều 2................(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ

đề nghị giải thể ngày... tháng... năm.... của tổ chức.
Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên ( 7 ) ..........................
Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.
Nơi nhận: (4)
-Như E>iều 4; (Chữ kỷ, dấu)

- Lưu': VT,»'.’

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc chấp thuận giải thể tổ chức tôn giáo 
hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc chấp thuận 
giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.
(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(7) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc 
địa phương nơi tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

7. THỦ Tụ C ĐỂ NGHỊ GIẢI ' THE T ổ  CHỨC TÔN GIÁO TRỰC 
THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOạ T đ ộ n g  ở  n h iề u  t ỉn h  t h e o  q u y  ĐịNh  
CỦA H iế n  c h ư ơ n g  c ủ a  t ổ  c h ứ c

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 
có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.
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- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 

sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy 
định của hiến chương của tổ chức tôn giáo và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính phủ để trả cho tổ chức. Trường 
hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản kê khai tài sản, tài chính;
+ Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ 

(nếu có);
+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo hoặc danh sách tổ 

chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các 

khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà 
không có khiếu nại.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 
bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động 
ở nhiều tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

h) Lệ phí: Không có.



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy 

định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu B16, Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

- Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo 
trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu A6, 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh bị giải thể theo 

quy định của hiến chương có trách nhiệm thông báo thời hạn thanh toán các khoản 
nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 
05 (năm) số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện 
tử ở trung ương;

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận việc 
giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm giải thể tổ chức 
tôn giáo trực thuộc và nộp lại cho Ban Tôn giáo Chính phủ các văn bản sau đây:

+ Bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ 
chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Bản chính văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực 
thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp.

+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị 
giải thể.

+ Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc tổ 
chức tôn giáo trực thuộc giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐỂ NGHỊ
Giải the tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):
Trụ sở:..................................................................................................
Người đại diện:
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Họ và tên:........................................................................................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................
Số CMTND/CCCD: .............. ........................................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................

Đề nghị chấp thuận cho giải thể tổ chức tôn giáo 
hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương 

của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:....
Trụ sở của tổ chức: ........................................................................................
Người đại diện:
Họ và tên:........................................................................................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................
Số cM tND/CCc D: .............. ........................................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................
Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................
Lý do giải thể: ................................................................................................
Dự kiến thời điểm giải thể:............................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài 
chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể.
2  Cơ quan quản lỷ nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị 
giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3 Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

Mẫu A6
...........(1)...........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./QĐ-....... (2) ...(3K . . , ngày tháng năm  

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

.................................. (4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
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Căn cứ Điều 14 Nghị định số 95/202S/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 202S của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo;

Căn c ứ ..............................................(5....................................................... ;
Theo đề nghị của ............................................................................................

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận c h o ............................................ (6)................................
Trụ sở: .............................................................................................................
Cơ cấu tổ chức:..............................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:..........................................................................
Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ n g à y ; .tháng.....năm .....
Điều 2.......................(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ

đề nghị giải thể ngày... tháng... năm.... của tổ chức.
Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên ( 7 ) ......................................
Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.
Nơi nhận: (4)

-N hư Điều 4 ; (Chữ kỷ, dấu)
- Lưu': VT,.. . ’

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc chấp thuận giải thể tổ chức tôn giáo 
hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc chấp thuận 
giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.
(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(7) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc 
địa phương nơi tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

8. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO 
THEO QUYÉT Địn h  c ủ a  t ổ  c h ứ c  t ô n  g iá o

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ 

chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ chưa 

đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ 
sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:



+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 
sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 
thuận hoặc không chấp thuận về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo trực thuộc theo 
quyết định của tổ chức tôn giáo và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính phủ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp 
thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản kê khai tài sản, tài chính;
+ Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu 

có); phương thức giải quyết quyền lợi của học viên và những người có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các 

khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà 
không có khiếu nại.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo giải thể cơ 
sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ 
chức tôn giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo 

(Mẫu B28, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

- Quyết định về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo (Mẫu A10, Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
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- Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh toán 
các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp 
luật trên 05 (năm) số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên 
báo điện tử ở trung ương đối với cơ sở đào tạo tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
nhiều tỉnh; trên 05 số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên 
báo điện tử ở địa phương đối với cơ sở đào tạo tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 
tỉnh.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày được chấp thuận việc giải thể cơ 
sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo 
và nộp lại cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương bản 
chính văn bản chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền; bản chính văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của tổ chức tôn 
giáo; giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc cơ sở 
đào tạo tôn giáo bị giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu B28
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày..................... tháng.năm  

ĐỀ NGHỊ
Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):
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Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ....................................................................
Người đại diện của tổ chức tôn giáo:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTNd /c Cc D: ; ..............; ...................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Trụ sở:.............................................................................................................
Đề nghị chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo 

theo quyết định của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:
Tên cơ sở đào tạo tôn giáo:............................................................................
Trụ sở của cơ sở đào tạo:...............................................................................
Người đại diện của cơ sở đào tạo tôn giáo:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTNd /c Cc D: ; ..............; ...................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Cơ cấu tổ chức của cơ sở đào tạo tôn giáo:..................................................
Lý do giải thể: ................................................................................................
Dự kiến thời điểm giải thể:............................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài 
chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); phương thức giải quyết quyền lợi của 
học viên và những người có liên quan.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu A10

.......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...... /QĐ-........ (2) ...(3)..... , ngày...... tháng...... năm......

QUYÉT ĐỊNH 
v ề  việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo

(4)



48

Căn cứ.................................................(5...........................................................
Căn cứ Điều 42 Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 1S tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Điều 19 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo;

Theo đề nghị của...................................... (6)................................................ ,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giải th ể ......................................... (6)..................................................
Thuộc ..................................................... (7) ;.................................................
Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể: .............................................
Được chấp thuận thành lập theo Quyết định số .... ngày ... tháng ... năm ... của

. ..(1) ;  và văn bản thành lập ; (6) ;  ngày ;  tháng ;  năm ;  của ; 7) ;
................. ( 6 ) ............ bị giải thể từ ngày ...... tháng....... n ăm .......
Điều 2. Lý do bị giải thể................................................................................
Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên..............................(8)......
Điều 4. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Lưu: V t , ....

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành 
Quyết định.
(6) Tên cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể.
(7) Tên tổ chức tôn giáo.
(8) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở 
trung ương hoặc địa phương nơi cơ sở đào tạo tôn giáo có trụ sở.

9. THỦ t Ục  Đề  n g h ị  t ổ  c h ứ c  h ộ i  n g h ị  c ó  y é u  t ố  n ư ớ c
NGOÀI VỀ TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị có 

yếu tố nước ngoài về tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ban Tôn giáo 
Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét văn bản đề nghị, trường hợp văn 
bản đề nghị chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc 
thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc để bổ sung, hoàn thiện văn bản. Trường hợp từ chối tiếp

...........(4).............

(Chữ kỷ, dấu)
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nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đề nghị không tính 
vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn 

bản đề nghị trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn 
giáo và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn 
giáo Chính phủ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản đề nghị, có Giấy tiếp nhận văn 
bản và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc tổ chức hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức hội nghị 

có yếu tố nước ngoài về tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn 

giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B32, Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B32
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

ĐỀ NGHỊ
r r  /V r 1 A  • 1 * 1 * ^  Ả ^  • r 1 w  1 • 1 *  r Ä  r > •Tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài•  o  • o  • • o  • i/  o

về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
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Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa)..................................... (3)..................................
Trụ sở: .......................................................................................................

Đề nghị tổ chức hội nghị . ..(4)... với các nội dung sau:o • • o • • o

Lý do tổ chức:............................................................................................
Nội dung: ..................................................................................................
Thời gian: ..................................................................................................
Địa điểm: ...................................................................................................
Hình thức tổ chức: .............................................. (5).................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(4) Hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

10. THỦ TỤC Đă n g  k ý  s ử a  đ ổ i  HIÉN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC 
TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh khi sửa đổi hiến 

chương gửi văn bản đăng ký đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn 

bản chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông 
báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ 
sung, hoàn thiện văn bản. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết văn bản đăng 
ký phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đăng ký không tính vào thời hạn 
giải quyết.
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- Bước 3:
+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn 

bản đăng ký trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận hoặc không chấp thuận hiến chương sửa đổi và gửi kết quả giải quyết về Bộ
phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính phủ để trả cho tổ chức.
Trường hợp từ chối đăng ký hiến chương sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản đăng ký, có Giấy tiếp nhận văn 
bản và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản 
đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Hiến chương sửa đổi.
- Số lượng hồ sơ: 01 (văn bản).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn

hoạt động ở nhiều tỉnh đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo đăng ký sửa đổi hiến chương.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký sửa đổi hiến chương (Mẫu B10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KÝ 
Sửa đổi hiến chương

Kính gửi: (2)
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Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):....................................................
Trụ sở của tổ chức tôn giáo:.............................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:.........................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.....................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............. ; .......................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):............................................................

Đăng ký sửa đổi hiến chương với các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi:

Lý do sửa đổi:

Văn bản kèm theo: Hiến chương sửa đổi.

TM. TỔ CHỨC
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc sửa đổi hiến chương 
của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc sửa 
đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

11. THỦ TỤC ĐỀ n Gh Ị t h a y  đ ổ i  T E )  CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, 
TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 
NHIỀU TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ 
đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
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+ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ 
sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

+ Bộ Dân tộc và Tôn giáo căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 
thuận hoặc không chấp thuận đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 
Ban Tôn giáo Chính phủ để trả cho tổ chức. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo;
+ Bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn 

giáo trực thuộc hoặc văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bản sao văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo 

trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối 
với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh thay đổi tên của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không 

chấp thuận đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 
(Mẫu B11, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu:
+ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có tên bằng tiếng Việt.
+ Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không trùng với tên 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khác hoặc tổ chức khác đã được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh thay đổi tên phải được Bộ Dân tộc và Tôn giáo chấp thuận.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày..................... tháng.năm ...

ĐỀ NGHỊ
Thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: (2)
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Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ..............................................................
Trụ sở của tổ chức tôn giáo:..........................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tND/Cc c D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................

Đề nghị về việc thay đổi tên của tổ chức . (3) ... với các nội dung sau:
Lý do thay đổi:................................................................................................
Tên của tổ chức trước khi thay đổi(3):............................................................
Tên giao dịch quốc tế trước khi thay đổi (nếu có): .....................................
Tên của tổ chức sau khi thay đổi(3):...............................................................
Tên giao dịch quốc tế sau khi thay đổi (nếu có): ........................................
Dự kiến thời điểm thay đổi:...........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao 
văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 
hoặc văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản sao văn bản thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức 
tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực 
thuộc.

TM. TỔ CHỨC
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc đề nghị thay đổi 
tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

12. THỦ TỤC ĐỀ N ựH Ị CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT
ĐỘNG TÔN GIÁO c h o  t ổ  c Hứ C c ó  đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  ở  n h iề u
TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện 

theo quy định tại Điều 18 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến Ban 
Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại, văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ



sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; cấp hoặc không cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh và trả kết quả giải quyết cho tổ chức. 
Trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

+ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;
+ Quy chế hoạt động của tổ chức;
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện theo quy 

định tại Điều 18 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo hoặc văn bản trả lời về việc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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- Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo (Mẫu B8, Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu A1, Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi.
- Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái quy định của pháp luật.
- Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú 
tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 
hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự.

- Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

59

Mẫu B8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KÝ 
Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo
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Tên tổ chức:..................................................................................................
Họ và tên người đại diện:............................................................................
Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:
Tên tổ chức (chữ in hoa):............................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................
Tên tôn giáo:................................................................................................
Trụ sở của tổ chức:.....................................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:...................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................
- Số cM t Nd /Cc c D: ................ ..................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................
Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam: .........................
Tôn chỉ, mục đích:.......................................................................................
Nội dung hoạt động:....................................................................................
Địa bàn hoạt động:......................................................................................
Số lượng người tin theo:..............................................................................
Cơ cấu tổ chức:............................................................................................
Địa điểm dự kiến đặt trụ sở:.......................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt 
quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; 
bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quy chế hoạt động của tổ chức; giấy tờ chứng minh có 
địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi dự kiến có trụ sở của tổ chức.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn 
hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Mẫu A1

.......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: ............ (2).............

Số:...... /CN-........ (2) (3)..... , ngày...... tháng...... năm
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GIẤY CHỨNG NHẬN 
Đăng ký hoạt động tôn giáo

....................................... ( 1 ) ......................................chứng nhận:
Tên tổ chức (chữ in hoa):...............................................................................
Tên giao dịch quốc tế của tổ chức (nếu có): ...............................................
Trụ sở:............................................................................................................
Tên tôn giáo:..................................................................................................
Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam:............................
Tôn chỉ, mục đích hoạt động:.......................................................................
Địa bàn hoạt động:........................................................................................
Cơ cấu tổ chức: ..............................................................................................
Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội 

dung đăng ký đã được chấp thuận kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo./.

Nơi nhận: (4)
.................................5

 -......... ; (Chữ kỷ, dấu)
- Lưu: VT,...

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn 
hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(3)Địa danh nơi cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

13. Th ủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  n g ư ờ i  Đư ợ c  p Ho n g  p h ẩ m  Ho ặ c
SUY CỬ LÀM CHỨC SẮC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI 
KHOẢN 1 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử, tổ chức 

tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ về người 
được phong phẩm hoặc suy cử làm hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam; mục sư của các tổ chức Tin lành; phối sư trở lên của các
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- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ 
chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của chức sắc (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo phong phẩm 

hoặc suy cử chức sắc theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc (Mẫu B18, 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hội thánh Cao đài; giảng sư trở lên của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam và các
phẩm vị tương đương của tổ chức tôn giáo khác.



- Yêu cầu: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử, tổ 
chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về người được phong phẩm 
hoặc suy cử.

- Điều kiện: Người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc phải đáp ứng 
các điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh 

vực tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định 

của pháp luật về tố tụng hình sự.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B18
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO



Người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ............................................................
Trụ sở: .........................................................................................................
Thông báo việc phong phẩm hoặc suy cử chức sắc với các nội dung sau:

TT Họ và tên
r r  ¿V •Tên gọi 

trong tôn 
giáo

Năm
sinh

Nơi 
cư trú

Phẩm vị 
trước và sau 

khi được 
phong phẩm 
hoặc suy cử

Đia bàn hoat 
• •

o. A i A • rđộng tôn giáo 
trước và sau khi 

được phong 
phẩm hoặc suy cử

Trước Sau Trước Sau
1
2

n

Văn bản kèm theo gồm: Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo; sơ yếu lý lịch, phiếu 
lý lịch tư pháp của chức sắc.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp phong 
phẩm hoặc suy cử phẩm vị theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ 
quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp phong phẩm hoặc suy cử 
phẩm vị theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

14. THỦ TỤC THÔNG BÁO HỦY KẾT QUA p Ho NG p h ẩ m  h o ặ c  
SUY CỬ CHỨC SẮC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI 
KHOẢN 1 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ 

chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ về 
việc hủy kết quả người được phong phẩm hoặc suy cử làm hòa thượng, thượng tọa, 
ni trưởng, ni sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mục sư của các tổ chức Tin lành;
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phối sư trở lên của các Hội thánh Cao đài; giảng sư trở lên của Tịnh độ Cư sỹ Phật 
hội Việt Nam và các phẩm vị tương đương của tổ chức tôn giáo khác trong trường 
hợp không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ 
chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo hủy kết quả

người được phong phẩm hoặc suy cử theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định 

tại khoản 4 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm hủy 
kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc và có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản về việc hủy kết quả đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

15. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY
CỬ LÀM CHỨC v iệ c  Đ Ố IV Ớ I c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  q u y  đ ịn h  t ạ i
KHOẢN 1 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc là 

thành viên ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh; 
người đứng đầu tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh; 
người đứng đầu cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ban 
Tôn giáo Chính phủ.



- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ 
sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) 
thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc và trả kết quả giải quyết cho tổ chức. Trường hợp từ 
chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được 
tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không 

quá 06 tháng) của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B19, Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính 
phủ).
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Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc phải đáp ứng các điều 
kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực 

tín ngưỡng, tôn giáo.
- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định 

của pháp luật về tố tụng hình sự.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 1S/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

6S

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu B19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ß 1 ngày tháng năm.....

ĐĂNG KÝ
Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa) : ............... (3)......
Trụ sở: .........................................................

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được 
dự  kiến bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Tên gọi 
trong  

tôn  giáo

N ăm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm  vị

C hức vụ 
trư ớ c  và sau 
khi được bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  phụ 
trác h  trư ớ c  và 
sau khi được 

bổ nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Trước Sau Trước Sau
1
2

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến 
bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự 
kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng 
dấu.

16. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY
CỬ LÀM CHỨC Vi ệ c  c ủ a  t ổ  c h ứ c  đ ư ợ c  c ấ p  c h ứ n g  n h ậ n  đ ă n g
KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức 
việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ban Tôn giáo Chính phủ.



- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức được cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) 
thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc và trả kết quả giải quyết cho tổ chức. Trường hợp từ 
chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được 
tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không 

quá 06 tháng) của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B19, Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính 
phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc phải đáp ứng các điều 

kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực 

tín ngưỡng, tôn giáo.
- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định 

của pháp luật về tố tụng hình sự.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KÝ
Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa) : ............... (3)......
Trụ sở: .........................................................

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được 
dự  kiến bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Tên gọi 
trong  

tôn  giáo

N ăm
sinh

Nơi cư 
trú Phẩm  vị

C hức vụ 
trư ớ c  và sau 
khi được bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  phụ 
trác h  trư ớ c  và 
sau khi được 

bổ nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Trước Sau Trước Sau
1
2

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến 
bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự 
kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng 
dấu.

17. THỦ TỤC THÔNG BÁO v ề  n g ư ờ i  đ ư ợ c  b ổ  n h i ệ m , b ầ u  c ử , 
SUY CỬ LÀM CHỨC v iệ c  đ ố i  v ớ i  c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  q u y  đ ịn h  t ạ i
KHOẢN 1 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, tổ chức 

tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử,
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suy cử làm chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo gửi 
văn bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc chậm 
nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)......
Trụ sở:..........................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  
phụ  trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C  (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáođối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

18. THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, 
SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG Tô n  g iá o  c ó  đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  ở  n h iề u
TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh



- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh gửi văn 
bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc chậm nhất là 
20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.
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có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm
chức việc đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA v iệ t  n a m  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO



Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)......
Trụ sở:..........................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  
phụ  trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C  (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáođối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

19. THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 
CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐƯỢC 
CẤP CHỨNG n h ậ n  Đă n g  k ý  h o ạ t  Độ n g  t ô n  g iá o  c ó  đ ịa  ̂b ả n  
HOẠT ĐỘNG Ở n H i ỀU t ỉn h  t h e o  q u y  đ ịn h  t ạ i  k h o ả n  7 ĐIỀU 34 
CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:



- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những 
người dự kiến lãnh đạo của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo, sau khi có kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, tổ chức 
có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ 
chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do. Thời 
gian hoàn thiện văn bản thông báo không tính vào thời hạn giải quyết.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử những người lãnh đạo tổ chức theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu
B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023
của Chính phủ).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 
kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh, tổ chức có trách 
nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)......
Trụ sở:..........................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  
phụ  trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C  (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáođối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

20. THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ^ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 
CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN 
GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI 
KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người dự kiến lãnh đạo của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo 
quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, sau khi có kết quả bổ



nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến 
Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn

hoạt động ở nhiều tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức theo 
quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 
kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính 
phủ.

82



S3

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)......
Trụ sở:..........................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  
phụ  trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C  (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáođối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

21. THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ 
NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI Tổ  c h ứ c  t ô n  g iá o
t r Ực  t h u ộ c  c ó  đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  ở  n h iề u  t ỉn h  t h e o  q u y  đ ịn h
TẠI KHOả N 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT t ín  n g ư ỡ n g , t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, sau khi có



kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách 
nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở nhiểu tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức 
theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 
kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 
bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo 
Chính phủ.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 1S/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)......
Trụ sở:..........................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  
phụ  trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C  (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáođối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

22. THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 
CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO THEO 
QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN
G iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người dự kiến lãnh đạo của cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại khoản 7 Điều 
34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, sau khi có kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức
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việc, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo 
Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phân, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có cơ sở đào

tạo tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức theo quy định 
tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu câu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 
kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, tổ chức tôn giáo có cơ sở đào tạo tôn giáo bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản 
thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
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Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)......
Trụ sở:..........................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  
phụ  trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C  (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáođối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

23. THỦ TỤC THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC, 
CHỨC VIỆC ĐỔI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 
ĐIỀU 33 VÀ KHOẢN 1 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, Tô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, 

bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 
và khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
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- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc cách 

chức, bãi nhiệm.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 
Điều 33 và khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc (Mẫu B23, Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm 

chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm 
gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B23
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Kính gửi: (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): (3)
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Trụ sở: .......................................................................................................

r I  T I  ^  -m r  A  •  A  r  1  1  r  1  w  •  1  •  1  r  w  1  r  •  AThông báo ve việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc
với các nội dung sau:

Người bị cách chức, bãi nhiệm:
- Họ và tên:.................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):............................................................
- Số Cm TNd /Cc CD:............... ................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):....................................................................
Lý do cách chức, bãi nhiệm: ...................................................................

Thời điểm cách chức, bãi nhiệm :....................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
về việc cách chức, bãi nhiệm.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức 
sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối 
với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc cách 
chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn
giáo.

24. THỦ TỤC THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC VIỆC 
CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KỶ HOẠT ĐỘNG 
TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở n H i ỀU t ỉn h

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, 

bãi nhiệm chức việc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn 
giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.
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b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Văn bản của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về 

việc cách chức, bãi nhiệm.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh cách chức, bãi nhiệm 
chức việc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc (Mẫu B23, Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 

kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm chức việc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách 
nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
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- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B23
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Kính gửi: (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): 
Trụ sở: ............................

(3)
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r 171 ^  -m r A • A r 1 1 r  1 w • 1 • 1 ^ w -m r • AThông báo ve việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc
với các nội dung sau:

Người bị cách chức, bãi nhiệm:
- Họ và tên:.................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):............................................................
- Số Cm TNd /Cc CD:............... ................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):....................................................................
Lý do cách chức, bãi nhiệm: ...................................................................

Thời điểm cách chức, bãi nhiệm :....................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản của tổ chức về việc cách chức, bãi nhiệm.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức 
sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối 
với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc cách 
chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn
giáo.

25.  ̂THỦ TỤC THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
TÔN GIÁO

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi cơ sở đào tạo tôn giáo bắt đầu hoạt 

động, người đại diện cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến 
Ban Tôn giáo Chính phủ về hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
người đại diện cơ sở đào tạo tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối 
tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
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Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 
Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo;
+ Văn bản thành lập; quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tuyển sinh; danh 

sách thành viên ban lãnh đạo; báo cáo về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để 
bảo đảm hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện của cơ sở đào

tạo tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung thông báo theo quy định tại khoản 

1 Điều 39 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 

trước khi cơ sở đào tạo tôn giáo bắt đầu hoạt động.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 1S/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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26. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT 
ĐỘNG HOẶC QUY c h ế  t u y ể n  s in h  c ủ a  c ơ  s ở  đ à o  t ạ o  t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Cơ sở đào tạo tôn giáo khi sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc 

quy chế tuyển sinh gửi văn bản đăng ký đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn 

bản đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc 
thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho cơ sở đào tạo tôn 
giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải 
nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đăng ký không tính vào thời hạn giải 
quyết.

- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm 
định văn bản đăng ký; chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi quy chế 
và trả kết quả giải quyết cho cơ sở đào tạo tôn giáo. Trường hợp từ chối phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản đăng ký, có Giấy tiếp nhận văn 
bản đăng ký và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
văn bản đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Quy chế sửa đổi.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo tôn giáo sửa đổi 

quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc thay đổi quy chế.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh của 

cơ sở đào tạo tôn giáo (Mẫu B25, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở đào tạo tôn giáo được hoạt động theo các quy chế sửa đổi sau khi được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của
Bộ Nội vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KỶ 
Thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động 

hoặc quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: (2)

Mẫu B25

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa): 
Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo: ........
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Đăng ký thay đổi quy chế ... (3) ... của cơ sở đào tạo tôn giáo
với các nội dung sau:

Nội dung thay đổi: ....................................................................................
Lý do thay đổi: ...........................................................................................
Thời điểm thực hiện quy chế sửa đổi:.......................................................

Văn bản kèm theo: Quy chế sửa đổi.

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3) Quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh.

27. THỦ TỤC THONG BAO k é t  q u ả  đ à o  t ạ o  c ủ a  c ơ  s ở  đ à o  
TẠO TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc khoá học, cơ sở đào tạo 

tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về kết quả đào tạo của từng khoá 
học đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
cơ sở đào tạo tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải 
nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ
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công trực tuyến.
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 

Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phân, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Danh sách học viên tốt nghiệp (họ và tên, năm sinh, giới tính, quê quán, 

dân tộc).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo (Mẫu B26, Phụ lục 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu câu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 

kể từ ngày kết thúc khoá đào tạo.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B26
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ............ (2)

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa):... 
Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo: ............



104

Thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo 
với các nội dung sau:

Khóa đào tạo: ...................................................................................................
Hình thức đào tạo: ................................... (3)....................................................
Năm tốt nghiệp:...............................................................................................
Số lượng học viên tốt nghiệp:..........................................................................

Văn bản kèm theo: Danh sách học viên tốt nghiệp (họ và tên, năm sinh, giới tính, 
quê quán, dân tộc).

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

28. THỦ TỤC THÔNG BÁO d a Nh  m ụ c  Ho ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  đ ố i  
VỚI TỔ CHỨC Có  đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  Tô n  g iá o  ở  n h iề u  t ỉn h

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc 

được cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động 
tôn giáo ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động 
tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ 
chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh



Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc 
tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo 
ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra 
hằng năm đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh trước ngày Luật 
có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng 
năm đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực 
hiện một lần. Đối với các hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông 
báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung đến 
Ban Tôn giáo Chính phủ.
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nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung•  •  •  •  o  o  o

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa):..................................... (3)
Trụ sở:.......................................................................

Thông báo danh mục hoạt động ...(4)... với các nội dung sau:o • • • o • o

TT Tên các hoạt động Thời gian tổ Địa điểm diễn ra  hoạt G hi chú
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tôn  giáo chức động tôn giáo

1

2

n

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 
bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

29. THỦ Tụ C THÔNG Bá Ô  d An H m ụ c  h o ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  
BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA Bà N h o ạ t  Độ Ng  t ô n  g iá o  ở  
NHIỀU TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không 

có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
người đại diện của tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận 
phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh
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Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh bổ sung hoạt động tôn giáo không có trong 
danh mục đã thông báo hằng năm.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 

danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung 
đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến.
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- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của
Bộ Nội vụ.

Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung• • • • o o o

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa): 
Trụ sở:..............................

(2)

(3)

Thông báo danh mục hoạt động ...(4)... với các nội dung sau:o • • • o • o
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TT Tên các hoạt động 
tôn  giáo

Thời gian tổ 
chức

Đ ịa điểm diễn ra  hoạt 
động tôn giáo

G hi chú

1

2

n

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 
bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

30. THỦ Tụ C THÔNG BAO T ổ  CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
7  2  f , A  r 2  f , A  r « „  r

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ 
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh có trách nhiệm 
gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Ban Tôn giáo Chính 
phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ 
chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh
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Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình tổ chức hội

nghị thường niên.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh tổ chức hội nghị thường 
niên.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên (Mẫu B31, Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi 
văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Ban Tôn giáo Chính 
phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến.
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- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của
Bộ Nội vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Tổ chức hội nghị thường niên

Kính gửi: .............(2).

Tên tổ chức (chữ in hoa): ......................................... (3).
Trụ sở: ............................................................................

Mẫu B31



Nội dung: .......................................................................................................
Thời gian: ......................................................................................................
Địa điểm: .......................................................................................................
Hình thức tổ chức: .............................................(4)........................................

Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình 
tổ chức hội nghị thường niên.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)
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Thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên với các nội dung sau:

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức hội nghị thường 
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với 
việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

31. THỦ Tụ C ĐỀ Ng H ị  t ổ  c Hứ C h ộ i  n g h ị  l i ê n  t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị liên 

tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét văn bản đề nghị, trường hợp văn 

bản đề nghị chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc 
thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc để bổ sung, hoàn thiện văn bản. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm 
định văn bản (nếu cần), chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức hội nghị 
liên tôn giáo và trả kết quả giải quyết cho tổ chức. Trường hợp từ chối phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản đề nghị, có Giấy tiếp nhận văn 
bản và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc tổ chức hội nghị liên tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức hội nghị liên tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về 

tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B32, Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B32
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
r r  /V r 1 A  • 1 * 1 * ^  Ả ^  • r 1 w  1 • 1 *  r A  r > •TÔ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tô nước ngoài•  o  • o  • • o  • i/  o

về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa)..........

(2)................

.............. (3)
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Trụ sở: ...........................................................................................................

Đề nghị tổ chức hội nghị . ..(4)... với các nội dung sau:o • • o • • o

Lý do tổ chức:.................................................................................................
Nội dung: .......................................................................................................
Thời gian: ......................................................................................................
Địa điểm: .......................................................................................................
Hình thức tổ chức: .............................................(5)........................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(4) Hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

32. THỦ t ụ C đ ề  n g H ị  t ổ  c Hứ c  đ ạ i  h ộ i  k h ô n g  t h u ộ c  q u y
ĐỊNH TẠI ĐIẻ M a  v à  ĐIẻ M B k h o ả n ’ 3 ĐIỀU 45 CỦA LUẬT TÍN 
n Gư ỡ n G, t ô n  g iá o  

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi tổ chức đại hội không thuộc quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 45 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo có trách 
nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian 
hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ, chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội và



trả kết quả giải quyết cho tổ chức. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;
+ Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức 
đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 45 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức đại hội.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị tổ chức đại hội (Mẫu B33, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

11V



11S

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B33
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng..... năm  

ĐỀ NGHỊ
' T ’ Á  _ 1 _ r  r l- _ •  1 _ A  •Tổ chức đại hội............

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..................................... (3)
Trụ sở:
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T \  ̂  1 * J ^  1 r -*■ • « A  • f • r A  • 1Đề nghị tổ chức đại hội với các nội dung sau:

Lý do tổ chức: ................................................................................................
Thời gian: ......................................................................................................
Địa điểm: .......................................................................................................
Thành phần:....................................................................................................
Nội dung: .......................................................................................................
Hình thức tổ chức: .............................................(4)........................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng 
người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự thảo hiến chương hoặc hiến 
chương sửa đổi (nếu có).

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức đại hội 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo 
cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một 
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có 
địa bàn hoạt động ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

33. THỦ TỤC ĐE NGh Ị m ờ i  t ổ  c h ứ c , Cá  n h â n  n ư ớ c  n g o à i  v à o
VIỆT NAM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU TỈNH HOẶC 
HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ QUỐC TÉ VỀ TÔN GIÁO

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức, 

cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh 
hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến 
Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.
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- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời tổ chức, cá 
nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh 
hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo và trả kết quả giải quyết cho tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Danh sách khách mời; dự kiến chương trình;
+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các 
hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực 
hiện các hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn 
giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động 

tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo (Mẫu B39, Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 1S/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B39
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm.....

ĐỀ NGHỊ
Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện

1  J  ^  Ả ^  ^ 1  w  1  J  ^  1  ^  A  J A  A  J A  •  rhoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa):........

(2).................

(3)
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Trụ sở:............................................................................................................

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam 
thực hiện . . . í4)... với các nội dung sau:

Tên tổ chức, cá nhân được mời: ....................... (5).......................................
Mục đích:........................................................................................................
Nội dung các hoạt động:................................................................................
Thời gian tổ chức:...........................................................................................
Địa điểm tổ chức:..........................................................................................
Hình thức tổ chức: ........................................ (6)............................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu 
tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; văn bản chứng minh chức 
danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

TM. TỔ CHỨC í3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời tổ chức, cá 
nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động quốc tế về tôn giáo hoặc hoạt động tôn 
giáo ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài 
vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(4) Hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.
(5) Đối với tổ chức được mời cần nêu rõ: Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì; đối 
với cá nhân được mời cần nêu rõ: Họ và tên; tên gọi khác, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, tôn giáo (nếu 
có). Nếu có nhiều tổ chức, cá nhân đồng thời được mời thì lập danh sách đính kèm với đầy đủ các thông 
tin như trên.
(6) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

34. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH LÀ
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐÉN G iả n g  đ ạ o  c h o  t ổ  c h ứ c  đ ư ợ c  c ấ p  
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘn G t ô n  g iá o  c ó  đ ịa  Bà N h o ạ t  
ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH 

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở nhiều tỉnh mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến 
giảng đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.
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- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh mời chức 
sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo và trả kết quả giải quyết cho tổ 
chức. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Danh sách khách mời; dự kiến chương trình;
+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài;
+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh mời chức sắc, nhà tu 
hành là người nước ngoài đến giảng đạo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến 
giảng đạo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo (Mẫu B40, Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài phải 
tôn trọng quy định của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở 
Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B40
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

ĐỀ NGHỊ
v ề  việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Kính gửi: (2)
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Tên tổ chức (chữ in hoa): ................................(3).........................................
Trụ sở:............................................................................................................

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo
với các nội dung sau:

Họ và tên:................................................Năm sinh......................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................
Quốc tịch:....................................Số hộ chiếu:..............................................
Thuộc tổ chức tôn giáo:..............................................................................
Trụ sở tại:.......................................................................................................
Mục đích mời: ..............................................................................................
Nội dung các hoạt động:...............................................................................
Thời gian tổ chức:.........................................................................................
Địa điểm tổ chức:...........................................................................................
Hình thức tổ chức: ........................................ (4)............................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu 
tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản 
chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời chức sắc, nhà 
tu hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành 
là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

35. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH LÀ 
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN GIẢNG ĐẠO CHO NHÓM NGƯỜI NƯỚC 
NGOÀI SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, 

nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị 
đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho nhóm người nước ngoài sinh 
hoạt tôn giáo tập trung để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận,



giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà 
tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo và trả kết quả giải quyết cho nhóm người 
nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo 

Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Danh sách khách mời; dự kiến chương trình;
+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài;
+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm người nước ngoài sinh 

hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng 
đạo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời 

chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo (Mẫu B41, Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B41
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
v ề  việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung 

mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo
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Kính gửi: ............ (2).............
Tên nhóm: ................................................................
Người đại diện:
Họ và tên:................................................ Năm sinh:
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................
Quốc tịch:................................. Số hộ chiếu:.................................................

TV A 1 • A • A '  • 1 ^ w 1 > / 1 > 1 1 > •Đe nghị ve việc mời chức săc, nhà tu hành là người 
nước ngoài giảng đạo với các nội dung sau:

Chức sắc, nhà tu hành được mời:
- Họ và tên:...............................................Năm sinh:.....................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Quốc tịch:................................Số hộ chiếu:................................................
- Thuộc tổ chức tôn giáo:..............................................................................
- Trụ sở tại:.....................................................................................................
Mục đích mời: ..............................................................................................
Nội dung các hoạt động:...............................................................................
Thời gian tổ chức:.........................................................................................
Địa điểm giảng đạo:.......................................................................................
Hình thức tổ chức: ........................................ (3)............................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu 
tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản chứng 
minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm dự kiến tổ chức giảng đạo của nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn 
giáo tập trung.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

36. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHO Ng ư ờ i  Nư ớ c  n g o à i  h ọ c  t ạ i  c ơ  
SỞ ĐÀO TẠO TỔN GIÁO Ở VIỆT NAM

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam có người nước ngoài tự nguyện 

đăng ký theo học gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua 
thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho cơ sở đào tạo tôn giáo để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian 
hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.
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- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc người nước ngoài 
học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam và trả kết quả giải quyết cho cơ sở đào 
tạo tôn giáo. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt có công chứng.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo tôn giáo có 

người nước ngoài tự nguyện đăng ký theo học.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam 

(Mẫu B42, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam phải là người cư trú 

hợp pháp ở Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam và tự nguyện đăng ký học.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
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- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B42
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ..., ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
Về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam•  o  o  • • • o  •

Kính gửi: (2)
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Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa): 
Thuộc tổ chức tôn giáo:..........................

Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại với các nội dung sau:

TT Họ và tên Năm
sinh

Quốc
tịch

Số hộ 
chiếù

Khóa
học

Thời 
gian 

theo học

Hình 
thức đào 

tạo (4)

Ghi
chú

1
2

n

Văn bản kèm theo gồm: Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt 
có công chứng.

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở đào tạo tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3 Tên cơ sở đào tạo
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

37. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHO CỬ CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ
TU HÀNH, TÍN Đồ  t h a m  Gia  h o ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  h o ặ c  đ à o
TẠO TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức 

sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở 
nước ngoài có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.
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- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc cử chức sắc, chức 
việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài 
và trả kết quả giải quyết cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Trường 
hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị và có Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được 
tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình; giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn 

giáo, đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn 
giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt 
động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt 

động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài (Mẫu B43, Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B43
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

ĐỀ NGHỊ
Về việc cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ 

tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

Kính gửi: (2)
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Đề nghị về việc cho cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, 
tín đồ tham gia ...với các nội dung sau:

Người được cử tham gia:
- Họ và tên:.....................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..................................................................
- Số CMt Nd /Cc c D:............... ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Mục đích: .......................................................................................................
Thời gian: .......................................................................................................
Địa điểm: ........................................................................................................
Hình thức tham gia hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động đào tạo:..... (5).......

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt 
động tôn giáo hoặc đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ...........................(3)...............................................
Trụ sở: ............................................................................................................

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(4) Hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

38. THỦ TỤC THÔNG BÁO CHẤM DỨT GIA NHẬP TỔ CHỨC TÔN
GIÁO NƯỚC n Go ÀI Củ a  t ổ  c h ứ c  t ô n  g iá o  ở  v iệ t  n a m

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chấm dứt gia nhập tổ chức tôn 

giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ban 
Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ 
lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 
Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo chấm dứt gia 

nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức 

tôn giáo nước ngoài (Mẫu B48, Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP 
ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 
kể từ ngày chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài của tổ chức tôn giáo ở 
Việt Nam.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B48
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

THÔNG BÁO 
v ề  việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam 

chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Kính gửi: (2)
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Thông báo về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam 
chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài với nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài đã gia nhập:.............................................
(Thuộc nước nào, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động)
Trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài: ...........................................
Lý do chấm dứt:.............................................................................................
Thời điểm bắt đầu chấm dứt: ......................................................................

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ...............................................................
Trụ sở: ............................................................................................................

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

39. Th ủ  t ụ c  t h ô n g  b á O v ề  v iệ c  t h a y  đ ổ i  t r ụ  s ở  c ủ a  t ổ  
CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO t r ự c  t h u ộ c  c ó  đ ịa  b à n  
HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 2 cơ quan)

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm 
gửi văn bản thông báo về việc thay đổi trụ sở đến Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp 
lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực 
tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để 
bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.
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b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ và Trung tâm Hành chính công của tỉnh (hoặc Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ); qua dịch vụ bưu 
chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy 
định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận 
văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp 
nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực 

thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ 
chức trước và sau khi thay đổi;

+ Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đặt trụ sở mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh thay đổi trụ sở của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở 

Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ lưu 

văn bản thông báo để thực hiện công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông theo theo quy định tại 

khoản 5 Điều 10 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở đến Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

40. THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN 
GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH THEO 
QUY ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở nhiều tỉnh bị giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức, 
tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm 
gửi văn bản thông báo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, trường 
hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp 
hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, 
hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
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Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 
Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B17, Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở nhiều tỉnh bị giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức, tổ chức 
tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông 
báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của
Bộ Nội vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: .............(2).

Mẫu B17

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông 
báo (chữ in hoa): ...............................................(3).....................................
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Trụ sở của tổ chức:.........................................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tND/Cc c D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Căn cứ văn bản số.....ngày....tháng....năm....của.....(2 ...... về việc chấp thuận

cho tổ chức tôn giáo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;
Căn cứ văn bản số.....ngày....tháng....năm....của tổ chức tôn giáo về việc giải

thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Thông báo về việc đã giải t h ể .....(4)....... với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:..................................................
Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:.......................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tND/Cc c D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Thời điểm giải thể:.........................................................................................

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể tổ 
chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với thông báo giải thểtổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với 
thông báo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên của tổ chức có trách nhiệm thông báo việc giải thể.
(4) Tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

41. THỦ TỤC THỔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ CƠ SỞ ĐÀO TẠO
TỔN GIÁO THEO q u y é t  đ ịn h  c ủ a  t ổ  c h ứ c  t ổ n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1 : Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể theo 

quyết định của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo 
về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ 
lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 
Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo giải thể cơ 

sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ 

chức tôn giáo (Mẫu B29, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP 
ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể theo quyết định 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải 
thể cơ sở đào tạo tôn giáo đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B29
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo 

theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Kính gửi:

Tên tổ chức tôn giáo: ...............

(2)
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Trụ sở của tổ chức:........................................................................................
Người đại diện của tổ chức tôn giáo:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Căn cứ văn bản số .....  ngày....tháng....năm.... của......... (2 ..........  về việc

chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của 
tổ chức;

Căn cứ văn bản số .....  ngày....tháng....năm.... của tổ chức tôn giáo về việc
giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo,

Thông báo về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo 
theo quyết định của tổ chức với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể:..........................................................
Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể:...............................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tND/Cc c D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Lý do giải thể:.................................................................................................
Thời điểm giải thể:........................................................................................

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lýnhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

42. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
NƯỚC NGOÀI PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHO TÍN 
ĐỒ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM LÀM CHỨC SẮC, CHỨC 
VIỆC CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn 

giáo nước ngoài dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức sắc, chức việc 
ở Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời 
gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.
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- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo nước 
ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt 
Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam và trả kết quả giải quyết cho tổ chức 
tôn giáo. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến phong 

phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 

06 tháng) của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có tín đồ là

công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài dự kiến phong phẩm, bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt 
Nam.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở 
Việt Nam (Mẫu B44, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP 
ngày 29/12/2023 chủa Chính phủ).



- Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị 
buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

- Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chưa được Ban Tôn 
giáo Chính phủ chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn 
giáo ở Việt Nam.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 1S/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu B44
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm.....

ĐỀ NGHỊ
A ^  • r r 1 1 ^  1 ^  1 • AVề việc to chức tôn giáo nước ngoài phong phâm, bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam 
là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Kính gửi: (2)
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Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ...............................................................
Trụ sở:.............................................................................................................

TV ̂  ^  * r  r  '  • 1 1 ̂  1 A 1 • 1 ̂  *?Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phâm, bổ nhiệm, bâu cử, 
suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ 

của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam với nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài:..................................................................
Trụ sở:..............................................................................................................
Người được đề nghị:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Lý do đề nghị:..................................................................................................
Phẩm vị, chức vụ trước khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

Phẩm vị, chức vụ sau khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

Địa bàn phụ trách trước khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

Địa bàn phụ trách sau khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được 
dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của 
người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1> Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2-> Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

43. Th ủ  t ụ c  đ ề  n g h ị  p H o n G p h ẩ m  h o ặ c  s u y  c ử  p h ẩ m  v ị
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ HỢP PHÁP Tạ i  v iệ t  n a m

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài 

cư trú hợp pháp tại Việt Nam, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị 
đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ 
không tính vào thời hạn giải quyết.



- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) 
thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị 
cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và trả kết quả giải quyết cho tổ chức 
tôn giáo. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính 
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị;
+ Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp;
+ Bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư 

pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được 
hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người 
được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính 
phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng) do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc 

suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt Nam.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

149



150

Đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp 
pháp tại Việt Nam (Mẫu B45, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng được các 

điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực 

tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội 
theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam;
- Tuân thủ pháp luật Việt Nam.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.

Mẫu B45
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ 
Phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho 

người nước ngoài cư trú  hợp pháp tại Việt Nam
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Đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài 
cư trú  hợp pháp tại Việt Nam với nội dung sau:

Người được đề nghị:
Họ và tên: .......Tên gọi trong tôn giáo: .............Năm sinh: ........................
Quốc tịch:........................................................................................................
Phẩm vị trong tổ chức tôn giáo (nếu có): .....................................................
Lý do đề nghị:..................................................................................................
Phẩm vị được đề nghị:...................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề 
nghị; bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp; bản sao hộ chiếu, bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề 
nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp 
hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. 
Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm 
bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ...............................................................
Trụ sở của tổ chức: .......................................................................................

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

44. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHO CÔNG DAN VIỆT NAM ĐƯỢC 
PHONG PHẨM, BỔ n h i ệ m , b ầ u  c ử , s u y  c ử  ở  n ư ớ c  Ng o à i  v ề  v iệ t  
NAM LÀM CHỨC SẮC, Ch ứ c  v iệ c

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, 

bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc 
thì tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm 
gửi hồ sơ đăng ký đến Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.



- Bước 3: Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu 
cần) thẩm định hồ sơ; chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký cho công dân 
Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam 
làm chức sắc, chức việc và trả kết quả giải quyết cho tổ chức. Trường hợp từ chối 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được 
tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phân, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không 

quá 06 tháng) của người được đăng ký;
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo ở nước ngoài của người được 

đăng ký;
+ Văn bản chứng minh phẩm vị, chức vụ, địa bàn hoạt động của người được 

phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký về việc công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc (Mẫu B46, Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
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Công dân Việt Nam đăng ký làm chức sắc, chức việc được hoạt động tôn 
giáo theo phẩm vị, chức vụ sau khi được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận việc 
đăng ký.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 1S/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu B46
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày.tháng năm  

ĐĂNG KÝ
Về việc công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc

Kính gửi: (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): 
Trụ sở của tổ chức: ........

(3)
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Đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, 

chức việc với các nội dung sau:

Người được đăng ký:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............. ; ...................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Phẩm vị, chức vụ được phong ở nước ngoài: ..............................................
Địa bàn phụ trách ở nước ngoài: ..................................................................
Phẩm vị, chức vụ đăng ký ở Việt Nam: .......................................................
Địa bàn phụ trách ở Việt Nam: .....................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được đăng 
ký; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo ở nước ngoài của người được đăng ký; văn 
bản chứng minh phẩm vị, chức vụ, địa bàn hoạt động của người được phong phẩm, bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2 Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
(3> Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc ở Việt Nam.

45. t h ủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  v ề  v iệ c  t ié p  n h ậ n  t à i  t r ợ  c ủ a  t ổ  
CHỨC, CÁ n h â N n ư ớ c  n g o à i  đ ể  h ỗ  t r ợ  h o ạ t  Độ n g  đ à o t ạ o , b ồ i  
DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO CHO NGƯỜI c h u y ê n  Ho ạ t  đ ộ n g  t ô N GIÁO; 
SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY DựNG MỚI C ơ  SỞ TÔN GIÁO; TỔ 
CHỨC CÁC NGHI Lễ  t ô n  g iá o  h o ặ c  c u ộ c  l ễ  t ô n  GIÁO; XUẤT BẢN, 
NHẬP KHẨU KINH SÁCH, VĂN HÓA PHẨM TÔN GIÁO, ĐỒ DÙNG TÔN 
GIÁO CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRựC THUỘC CÓ 
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: 20 ngày trước khi tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn 
giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ 
tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn 
giáo, đồ dùng tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt



- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, trường 
hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn trực tiếp 
hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, 
hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Bản cam kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ về nguồn gốc các 

khoản tài trợ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tuân thủ quy định của pháp luật của 
nước sở tại trước khi thực hiện hoạt động tài trợ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh khi tiếp nhận các khoản tài trợ 
của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ban Tôn giáo Chính phủ để thực hiện công 

tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Mẫu 

B50, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tiếp nhận tài trợ
đến Ban Tôn giáo Chính phủ.
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- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản 
tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về 
tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây 
dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất 
bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo phải công khai, 
minh bạch, đúng mục đích, thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với 
việc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ.

- Sau khi kết thúc việc tiếp nhận tài trợ (đối với hiện vật) và sử dụng các 
khoản tài trợ (đối với khoản tài trợ bằng tiền), trong thời hạn 20 ngày, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm gửi báo cáo kết 
quả sử dụng các khoản tài trợ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 
khoản 2 Điều 26 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Báo 
cáo nêu rõ các khoản đã chi, thời gian chi (đối với các khoản tài trợ bằng tiền) và 
các nội dung được quy định trong văn bản thông báo quy định tại khoản 3 Điều 26 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023. Đối với các khoản tài trợ tiếp nhận, 
sử dụng có thời hạn quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận thì tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc gửi báo cáo tiến độ sử dụng hằng năm đến cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023.

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận, quản lý, sử dụng 
các khoản tài trợ không đúng quy định tại Điều này và các quy định của pháp luật 
có liên quan thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo tài trợ có văn 
bản yêu cầu tổ chức dừng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ và xử lý 
theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 
Bộ Nội vụ.
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Mẫu B50
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... (1 ...., ngày.......tháng.......  năm

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận tài trợ  của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Kính gửi: ......... (2)
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Tên (chữ in hoa): ....................................... (3)........................................................
Trụ sở chính:..........................................................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :...................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):................................................................
- Số CMTND/CCCD:..................................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.......................................................................

'  _ ĩ  *ĩ 
r r ’ 1  A _ _  1 _  '  _ A  •  A  _ Ả •  A  _ 1 _  A  _ .J '  •  .J _ < 7 _ Ả A  _ 1 _  '  _Thông báo về việc tiếp nhận tài trợ  của tổ chức, 

cá nhân nước ngoài với các nội dung sau:
Tên của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ (chữ in hoa): .................................
Trụ sở của tổ chức nước ngoài tài trợ:..................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên: ..................................................................................................
- Năm sinh: ..................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................
- Quốc tịch: ...................................................................................................
- Số hộ chiếu:...............................................................................................

Mục đích tiếp nhận tài trợ :....................................................................................
Thời gian thực hiện tiếp nhận tài trợ:.........................................................................
Cách thức thực hiện tiếp nhận tài trợ: ...................................................................
Hình thức tài trợ (tiền hay hiện vật): ......................................................................
Giá trị tài trợ (4): ..........................................................................................................
Dự kiến thời gian sử dụng các khoản tài trợ:..............................................................
Phương thức quản lý và sử dụng các khoản tài trợ:....................................................

Thông tin tài khoản tiếp nhận:...................................................................................
Tại ngân hàng:...........................................................................................................
Hình thức tổ chức (5)...............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản cam kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ về nguồn 
gốc các khoản tài trợ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tuân thủ quy định của pháp luật 
của nước sở tại trước khi thực hiện hoạt động tài trợ.
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tiếp nhận tài trợ 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan 
chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ.
(4) Đơn vị tính Việt Nam đồng.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH
a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ 
sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực 
tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức được 
cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ



chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động 
ở một tỉnh và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 
trả cho tổ chức. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

+ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;
+ Hiến chương của tổ chức;
+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức;
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận tổ chức 
tôn giáo hoặc văn bản trả lời về việc không công nhận tổ chức tôn giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu B9, Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
- Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu A2, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
- Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú 

tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 
hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự.

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương.
- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng 

tài sản của mình.
- Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày.......tháng.......  năm.

ĐỀ n g h ị  
Công nhận tổ chức tôn giáo

Kính gửi: (2)

Tên tổ chức đề nghị (chữ in hoa): (3)
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T \  ̂  1 • A  1 ^  ^  -n r J ^  * r r • r A  • ~uĐe nghị công nhận tô chức tôn giáo với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):..........................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có ):..............................................................................
Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................
Tên tôn giáo:............................................................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số CMTND/CCCD: ............... .......................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có ):..........................................................................

Số lượng tín đ ồ :.......................................................................................................
Địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị:...........................................
Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, 
bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh 
đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương của tổ chức; bản kê khai 
tài sản hợp pháp của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị công nhận tổ 
chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị công 
nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu A2
................ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ /QĐ-.... (2) ...(3)..., ngày tháng năm  

QUYẾT đ ịn h  
v ề  việc công nhận tô chức tôn giáo

(4)

Căn cứ Điều 21 và Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 
năm 2016;



164

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:
Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có ):....................................................................
Trụ sở của tổ chức tôn giáo:.........................................................................
Tên tôn giáo:..................................................................................................
Năm hình thành tại Việt N am :......................................................................
Tôn chỉ, mục đích hoạt động:.......................................................................
Cơ cấu tổ chức:..............................................................................................
Địa bàn hoạt động:.........................................................................................
Điều 2............(6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và

Hiến chương của tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Căn c ứ ...................................................... (5............................................. ;
Theo đề nghị củ a .........................................................................................

Nơi nhận: (4)
- NhưĐ™3^ . (Chữký, dau)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc công nhận tổ chức 
có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc công nhận tổ chức có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.
(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

2 . t h ủ  t ụ c  Đă n g  k ý  s ử a  đ ổ i  h i é n  c h ư ơ n g  c ủ a  t ổ  c h ứ c
TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh khi sửa đổi hiến 

chương gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đăng ký, 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3:



+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 
thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận hiến chương sửa đổi và gửi kết quả 
giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp 
từ chối đăng ký hiến chương sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp 
nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Hiến chương sửa đổi.
- Số lượng hồ sơ: 01 (văn bản).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn

hoạt động ở một tỉnh đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được sửa đổi hiến chương.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký sửa đổi hiến chương (Mẫu B10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KÝ 
Sửa đổi hiến chương

Kính gửi: (2)
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Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):....................................................
Trụ sở của tổ chức tôn giáo:.............................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:.........................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.....................................................
- Số CMTNd /c Cc D: ; ............ ; .......................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):............................................................

Đăng ký sửa đổi hiến chương với các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi:

Lý do sửa đổi:

Văn bản kèm theo: Hiến chương sửa đổi.

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc sửa đổi hiến chương 
của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc sửa 
đổi hiến chương củatổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

3. THỦ TỤC ĐỀ n Gh ị  t h à n h  l ậ p , Ch ia , t á c h , s á p  n h ậ p , h ợ p  
NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRựC t Hu ỘC c ó  đ ịa  b à n  HOạ T Độ Ng  
Ở MỘT TỈNH 

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thành lập, 

chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội 
vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải



quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, 
hợp nhất và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả 
cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước 

khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có);
+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không 
chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B13, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
- Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu 

B14, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu: Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, 
nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều 
kiện sau đây:

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, chia, tách, 
sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

+ Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp 
nhất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày.......tháng.......  năm.

ĐỀ NGHỊ 
Thành lập tô chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ......... (2)
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Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):..................
Trụ sở :......................................................................................................................
Đề nghị thành lập tô chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập :..............................................
Địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành
lập:.............................................................................................................................
Người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:

- Họ và tên: ......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số cM tNd /Cc c D: ............... .......................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có ):..........................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo:....................................................................................
Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập:..............

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................
Lý do thành lập :.......................................................................................................
Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá 
trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn 
giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); bản kê khai tài sản 
hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để 
đặt trụ sở.

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị thành lập 
tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị thành lập tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề 
nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... .(1)...., ngày.......tháng.......  năm ....

ĐỀ NGHỊ
Chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tô chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ......... (2)
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Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):

Trụ sở :.......................................................................................................................
Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất 

tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:
1. Lý do chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:.........................................................
2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:
Tên tổ chức:..............................................................................................................
Trụ sở :......................................................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:................................Số lượng tín đ ồ .........................
Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số CMTND/CCCD:.............. .......................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có ):.........................................................................

3. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:
Tên tổ chức:..............................................................................................................
Trụ sở :......................................................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:................................Số lượng tín đ ồ .........................
Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có ):...................................................................
- Số cM tND/CCc D :.............. .....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):..........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo 
trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch 
tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự 
kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn 
giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; hiến chương của 
tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)
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(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị chia, tách, 
sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

4. THU TỤC ĐĂNG KÝ THUYEN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC 
VIỆC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ BUỘC TỘI HOẶC CHƯA 
ĐƯỢC XOÁ ÁN TÍCH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích 
có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi dự 
kiến thuyên chuyển đến.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đăng ký, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.
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- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển và gửi kết 
quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường 
hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp 
nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị 
buộc tội hoặc chưa được xóa án tích.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị 

buộc tội hoặc chưa được xóa án tích (Mẫu B22, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KÝ
Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

Kính gửi: ............ (2).............

Mẫu B22

Tên tổ chức (chữ in hoa):
Trụ sở: ............................
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Người được thuyên chuyển:
- Họ và tên:..............................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..........................................................
- Số Cm TND/Cc c D: .............. ..............................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.................................................................
Lý do thuyên chuyển:.............................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: .........................

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:............

Thời điểm dự kiến thuyên chuyển: .......................................................

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
với các nội dung sau:

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

5. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TON GIÁO TẬP TRUNG CỦA
NGƯỜI NƯỚC Ng o à i  c ư  Tr ú  h ợ p  p h á p  t ạ i  v iệ t  n a m

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh 

hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ sơ 
đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa 
điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho người đại diện của nhóm người nước ngoài có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập 
trung để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
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+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 
thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sinh hoạt tôn giáo tập trung 
của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và gửi kết quả giải quyết về 
Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp
thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:,
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt

Nam của người đại diện;
+ Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh 

có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện của nhóm người 

nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt Nam.

h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp 
tại Việt Nam (Mẫu B36, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP 
ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B36
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng..... năm  

ĐỀ NGHỊ
Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 

cư trú  hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: (2)

Người đại diện:
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Họ và tên: 
Quốc tịch: 
Tôn giáo:

Tên gọi khác: Năm sinh:
Số hộ chiếu:

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 
cư trú  hợp pháp tại Việt Nam với các nội dung sau:

Lý d o :.............................................................................................................
Nội dung sinh hoạt tôn giáo:........................................................................
Thời gian:......................................................................................................
Cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo: .........................
Số lượng người tham gia: .............................................................................

Hình thức tổ chức:..................................... (3)................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp 
tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ 
chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo 
tập trung.
(3) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

6. THỦ TỤC đ a n g  k ý  t h a y  đ ổ i  n g ư ờ i  đ ạ i  d iệ n  c ủ a  n h ó m  
SINH HOẠT t On  g iá o  t ậ p  t r u n g  c ủ a  n g ư ờ i  n ư ớ c  n g o à i  c ư  
TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT Na m

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi người đại diện, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng 
ký thay đổi người đại diện đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi có địa 
điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đăng ký, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp 
tại Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết 
hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải 
quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi người đại diện của 
nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt 
Nam và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả 
cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp 
nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt 

Nam của người đại diện mới;
+ Biên bản họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam thay đổi người đại diện 
của nhóm.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

h) Lệ phí: Không có.
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký thay đổi người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người 

nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Mẫu B37, Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B37
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,(1K.., ngày.....................tháng....năm...

ĐĂNG KÝ
Thay đôi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

của người nước ngoài cư trú  hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: ............ (2).........

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: ..............
Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm:
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Họ và tên người đại diện (3):
Tên tôn giáo:.........................................................................................

Đăng ký thay đổi người đại diện với các nội dung sau:

Người đại diện cũ của nhóm: 
Họ và tên:.............................. Năm sinh:
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):
Quốc tịch:..................................
Nơi cư trú tại Việt Nam:...........
Người đại diện mới của nhóm: 
Họ và tên:...................................

Số hộ chiếu:

Năm sinh:
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): 
Quốc tịch:.................................. Số hộ chiếu:
Nơi cư trú tại Việt Nam:.................................................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................
Lý do thay đổi: ...............................................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi: ..........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp 
pháp tại Việt Nam của người đại diện mới; biên bản họp bầu, cử người đại diện mới (nếu

(1) Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài
(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài.

7. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐOI ĐỊA Đi Em  SINH HOẠT TÔN
GIÁO TẬP t r u Ng  Củ a  n g ư ờ i  Nư ớ c  n g o à i  Cư  t r ú  h ợ p  p Há p  t ạ i
VIỆT NAM TRONG ĐỊA BÀN MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa 

bàn một tỉnh, người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 
cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đến 
Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư 
trú hợp pháp tại Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp

có).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)



nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và gửi kết 
quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho người đại diện 
nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn 

giáo tập trung;
+ Văn bản chấp thuận của người đại diện cơ sở tôn giáo đối với trường hợp 

sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện nhóm sinh hoạt

tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam khi thay đổi
địa điểm sinh hoạt tôn giáo trong địa bàn một tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người 
nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 

cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Mẫu B38, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung cũ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B38
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

của người nước ngoài cư trú  hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: (2)
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Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: .......................................................
Họ và tên người đại diện:..................................... Năm sinh:.......................
Quốc tịch:.................................... Số hộ chiếu:.............................................
Nơi cư trú tại Việt Nam:.................................................................................
Tên tôn giáo:..................................................................................................

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: ...............................................................................................
Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung:.....................................
Dự kiến địa điểm mới: ..................................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi: ..........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi 
sinh hoạt tôn giáo tập trung; văn bản chấp thuận của người đại diện cơ sở tôn giáo đối với 
trường hợp sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm người nước ngoài đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

8. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SIn H h o ạ t  t ô n  
GIÁO TẬP t r u Ng  Củ a  n g ư ờ i  Nư ớ c  n g o à i  c ư  t r ú  h ợ p  p Há p  t ạ i
VIỆT NAM ĐẾN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁC

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn 

tỉnh khác, người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư 
trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đến 
Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi dự kiến đặt địa điểm mới.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư
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trú hợp pháp tại Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

mới căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ, chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người 
nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm 
Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và 
Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. 
Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn 

giáo tập trung;
+ Văn bản chấp thuận của người đại diện cơ sở tôn giáo đối với trường hợp 

sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo;
+ Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện nhóm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam khi thay đổi 
địa điểm sinh hoạt tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người 
nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 

cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Mầu B38, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung cũ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mầu B38
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,(1K.., ngày.....................tháng....năm...

ĐỀ NGHỊ
Thay đôi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

của người nước ngoài cư trú  hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: (2)
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Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: .......................................................
Họ và tên người đại diện:..................................... Năm sinh:.......................
Quốc tịch:.................................... Số hộ chiếu:..............................................
Nơi cư trú tại Việt Nam:.................................................................................
Tên tôn giáo:...................................................................................................

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: ...............................................................................................
Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung:.....................................
Dự kiến địa điểm mới: ..................................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi: ..........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi 
sinh hoạt tôn giáo tập trung; văn bản chấp thuận của người đại diện cơ sở tôn giáo đối với 
trường hợp sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm người nước ngoài đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

9. THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN 
GIÁO TẬP TRUNG Củ a  n g ư ờ i  Nư ớ c  n g o à i  Cư  t r ú  h ợ p  p Há p  t ạ i
VIỆT NAM

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận thay đổi địa điểm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước 
ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở 
Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
cũ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài 
cư trú hợp pháp tại Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận 
phải nêu rõ lý do.
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- Bước 3: Sở Dân tộc và T ôn giáo hoặc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh về việc đã tiếp nhận thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của 
người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo nêu rõ tên tôn giáo; tên nhóm; họ và 

tên người đại diện của nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung mới; thời điểm chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam đã được chấp thuận thay 
đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ lưu hồ 

sơ để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định 

tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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10. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI 
VÀO VIỆT NAM* THỰC HIệ N h o ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  ở  m ộ t  t ỉn h

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức, 

cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh có 
trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi diễn 
ra hoạt động tôn giáo.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
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+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 
thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời tổ chức, cá nhân nước 
ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo và gửi kết quả giải quyết về 
Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp 
thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Danh sách khách mời; dự kiến chương trình;
+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mời tổ chức, cá nhân nước 

ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực 
hiện hoạt động tôn giáo.

h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn 
giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo (Mẫu B39, Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B39
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm.....

ĐỀ NGHỊ
Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện

1  J  ^  Ả ^  ^ 1  w  1  J  ^  1  ^  A  J A  A  J A  •  rhoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa):........

(2).................

(3)
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Trụ sở:............................................................................................................

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam 
thực hiện . . .(4)... với các nội dung sau:

Tên tổ chức, cá nhân được mời: ....................... (5).......................................
Mục đích:........................................................................................................
Nội dung các hoạt động:................................................................................
Thời gian tổ chức:...........................................................................................
Địa điểm tổ chức:..........................................................................................
Hình thức tổ chức: ........................................ (6)............................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu 
tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; văn bản chứng minh chức 
danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời tổ chức, cá 
nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động quốc tế về tôn giáo hoặc hoạt động tôn 
giáo ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài 
vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(4) Hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.
(5) Đối với tổ chức được mời cần nêu rõ: Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì; đối 
với cá nhân được mời cần nêu rõ: Họ và tên; tên gọi khác, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, tôn giáo (nếu 
có). Nếu có nhiều tổ chức, cá nhân đồng thời được mời thì lập danh sách đính kèm với đầy đủ các thông 
tin như trên.
(6) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

l l .  THỦ TỤC ĐỀ n g h ị  Mờ i  c h ứ c  s ắ c , n h à  t u  h à n h  l à  
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI đ é n  G iả n g  đ ạ o  c h o  t ổ  c h ứ c  đ ư ợ c  c ấ p  
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘn G t ô n  g iá o  c ó  đ ịa  Bà N h o ạ t  
ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh khi mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo 
có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi dự kiến 
giảng đạo.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải



quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là 
người nước ngoài đến giảng đạo và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính 
công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Danh sách khách mời; dự kiến chương trình;
+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài;
+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh mời chức sắc, nhà tu 
hành là người nước ngoài đến giảng đạo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng 
đạo.

h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời 

chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo (Mẫu B40, Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài phải 

tôn trọng quy định của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở 
Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B40
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
v ề  việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo
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Tên tổ chức (chữ in hoa): ....................................(3).....................................
Trụ sở:............................................................................................................

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo
với các nội dung sau:

Họ và tên:................................................Năm sinh......................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................
Quốc tịch:.................................... Số hộ chiếu:.............................................
Thuộc tổ chức tôn giáo:..............................................................................
Trụ sở tại:.......................................................................................................
Mục đích mời: ..............................................................................................
Nội dung các hoạt động:...............................................................................
Thời gian tổ chức:.........................................................................................
Địa điểm tổ chức:...........................................................................................
Hình thức tổ chức: ........................................ (4)............................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu 
tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản 
chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời chức sắc, nhà 
tu hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành 
là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

12. THỦ t ụ C ĐỀ n Gh ị  t h a y  đ ổ i  t ê n  c ủ a  t ổ  c h ứ c  t ô n  g iá o , 
TỔ CHỨC t ô N g iá o  t r Ực  t h u ộ c  c ó  đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  ở  m ộ t
TỈNH

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ 
đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn

Kính gửi; ............................(2)........................



bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi tên của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh và gửi kết quả 
giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp 
không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo;
+ Bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn 

giáo trực thuộc hoặc văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bản sao văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo 

trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối 
với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh thay đổi tên của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

(Mẫu B11, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu:
+ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có tên bằng tiếng Việt.
+ Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không trùng với tên 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khác hoặc tổ chức khác đã được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh thay đổi tên phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày......tháng năm ......

ĐỀ NGHỊ
Thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi:............ (2)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ...........
Trụ sở của tổ chức tôn giáo:......................
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Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............. ; ...................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................

Đề nghị về việc thay đổi tên của tổ chức .. .(3) ... với các nội dung sau:
Lý do thay đổi:................................................................................................
Tên của tổ chức trước khi thay đổi(3):............................................................
Tên giao dịch quốc tế trước khi thay đổi (nếu có): .....................................
Tên của tổ chức sau khi thay đổi(3):...............................................................
Tên giao dịch quốc tế sau khi thay đổi (nếu có): ........................................
Dự kiến thời điểm thay đổi:...........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao 
văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 
hoặc văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản sao văn bản thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức 
tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực 
thuộc.

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc đề nghị thay đổi 
tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

13. THỦ TỤC ĐỀ n g h ị  t h a y  đ ổ i  t r ụ  s ở  c ủ a  t ổ  c h ứ c  t ô n  
GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRựC  THUỘC

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi trụ sở, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội 
vụ nơi có trụ sở mới.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
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+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 
thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi trụ sở của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành 
chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi 

trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao văn bản chấp thuận 
thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ 
chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản 
lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến 
địa bàn tỉnh khác;

+ Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 
quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm;

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc thay đổi trụ sở của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

(Mẫu B12, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Yêu cầu: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc 
thay đổi trụ sở đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 
Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều 
tỉnh còn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở đến Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày..................... tháng.năm ...

ĐỀ NGHỊ
Thay đổi trụ  sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): 
Người đại diện:..............

(3)
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- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /Cc c D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................

Đề nghị thay đổi trụ  sở của tổ chức ...(3) „.với các nội dung sau:

Trụ sở của tổ chức trước khi thay đổi:..........................................................
Trụ sở của tổ chức sau khi thay đổi:.............................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi: ..........................................................................
Lý do thay đổi: ...............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn 
giáo trực thuộc quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm; 
bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ 
chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, 
sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 
văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức 
tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ 
sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác; giấy tờ chứng minh có địa điểm 
hợp pháp để đặt trụ sở mới.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

14. t h ủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  v ề  v iệ c  t h a y  đ ổ i  t r ụ  s ở  c ủ a  t ổ
CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN 
HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông 
báo về việc thay đổi trụ sở đến Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ.

- Bước 2: Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, 
hợp lệ, Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ 
chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo 
Chính phủ và Trung tâm Hành chính công của tỉnh (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ); qua dịch vụ bưu chính công 
ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của 
pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận 
văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp 
nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực 

thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ 
chức trước và sau khi thay đổi;

+ Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi đặt trụ sở mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh thay đổi trụ sở của tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo Chính phủ, 

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ lưu hồ 

sơ để thực hiện công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 
giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định tại 

khoản 5 Điều 10 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở đến Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

15. THỦ TỤC ĐỀ n g h ị  c ấ p  đ ă n g  k ý  p h á p  n h â n  p h i  t h ư ơ n g  
MẠI CHO TỔ Ch ứ c  t ô n  g iá o  TRựC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 
ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại 

cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi 
hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.



+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc cấp đăng ký pháp nhân phi 
thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh và gửi 
kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. 
Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ 

khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo 
trực thuộc;

+ Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức 
tôn giáo trực thuộc.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp 

đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn 
giáo trực thuộc.
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h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực 

thuộc (Mẫu B15, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

- Quyết định về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn 
giáo trực thuộc (Mẫu A3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh để được tổ chức 

tôn giáo để nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương.
- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng 

tài sản của mình.
- Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B15
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐỀ NGHỊ
Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ...........

Trụ sở:.........................................................

Người đại diện:

Họ và tên:
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Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................

Số CMTND/CCCD: ......................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................
Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại 

cho tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:....................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .....................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc:..........................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc:.......................................

Cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc: ..........................................

Số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại 
thời điểm được đề nghị cấp đăng ký:............................................................

Người đại diện:

Họ và tên:........................................................................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................

Số CMTND/CCCD: ......................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn 
giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý 
lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và 
những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai và giấy tờ chứng minh 
tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản 
có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)
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(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương 
mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị cấp đăng 
ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại chotổ chức tôn 
giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Mẫu A3
.......0 ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...... /QĐ-........ (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(3)..... , ngày...... tháng...... năm......

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại 

cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

........................(4)

Căn cứ Điều 30 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 

năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn c ứ ............................................ (5 ............................................... ;
Theo đề nghị của..................................................................................,
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QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại c h o ...... (6).........................
Thuộc tổ chức tôn giáo: ..................................................................................
Trụ sở c ủ a ..... (6):..............................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn g iáo ......... (6):...............................................................
Điều 2...... (6)... được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và

hiến chương của tổ chứcđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận: ..............(4)............
- N hư Điều 3; (Chữ 'kỷ, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cấp đăng ký pháp nhân 
phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đối với việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.
(6) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc được cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại.

ló. THU TỤC ĐỀ NGHỊ t Ự g IẢi  T h ể  c ủ a  t ổ  c h ứ c  t ô n  g iá o  
CÓ ĐỊA BÀN HOẠT đ ộ n g  ở  Mộ t  t ỉn h  t h e o  q u y  đ ịn h  c ủ a  h ié n  
CHƯƠNG 

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh tự giải thể theo 

quy định của hiến chương của tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tự giải thể theo quy định của 
hiến chương của tổ chức tôn giáo và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành



chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản kê khai tài sản, tài chính;
+ Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ 

(nếu có);
+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các 

khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà 
không có khiếu nại.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn
hoạt động ở một tỉnh đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo theo quy định của hiến 
chương của tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tự giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn 
giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy 

định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu B16, Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
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- Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo 
trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu A6, 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh tự giải thể theo quy định 

của hiến chương có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ 
(nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 05 
(năm) số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện tử ở 
địa phương.

- Thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận cho tổ chức tôn 
giáo tự giải thể là thời điểm tổ chức phải nộp lại bản chính quyết định công nhận tổ 
chức tôn giáo; giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy 
con dấu theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày......................tháng.năm  

ĐỀ NGHỊ
Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):
Trụ sở:..................................................................................................
Người đại diện:
Họ và tên:..............................................................................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.........................................................
Số CMt Nd /Cc c D: ; ............ ; ............................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.................................................................

Đề nghị chấp thuận cho giải thể tổ chức tôn giáo
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hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương 
của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:....
Trụ sở của tổ chức: ........................................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTND/CCCD: .............. .....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................
Lý do giải thể: ................................................................................................
Dự kiến thời điểm giải thể:............................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài 
chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể.
(2 Cơ quan quản lỷ nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị 
giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3 Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

Mẫu A6
...........(1)...........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./QĐ-....... (2) ...(3K . . , ngày tháng năm  

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

giải the theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

.................................. (4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 
Căn cứ Điều 14 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo;

Căn c ứ ........................................................................................................ 5 ........;
Theo đề nghị của ............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:



Điều l. Chấp thuận cho 
Trụ sở :..........................
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(6)

Cơ cấu tổ chức:..............................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:..........................................................................
Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ n g à y . .tháng.....năm .....
Điều 2................(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ

đề nghị giải thể ngày." tháng." năm.... của tổ chức.
Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên ( 7 ) ..........................
Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.
Nơi nhận: (4)

-N hư  Điều 4 ; (Chữ kỷ, dấu)
- Lưu': V T ,r .’

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc chấp thuận giải thể tổ chức tôn giáo 
hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc chấp thuận 
giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết dmh.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết dmh.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết dmh.
(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(7) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc 
địa phương nơi tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

17. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRựC 
THUỘC CÓ ĐỊA Bà n  h o ạ t  Độ n g  ở  m ộ t  t ỉn h  t h e o  q u y  đ ịn h  c ủ a  
HIÉN CHư ơ Ng  c ủ a  t ổ  CHứ C

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của 
tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội 
vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3:
+ Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thẩm định hồ sơ (nếu cần thiết), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.



+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ, chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 
và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ 
chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Bản kê khai tài sản, tài chính;
+ Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ 

(nếu có);
+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các 

khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà 
không có khiếu nại.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
theo quy định của hiến chương của tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của 
hiến chương của tổ chức.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
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- Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy 
định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu B16, Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

- Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo 
trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu A6, 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bị giải thể theo 

quy định của hiến chương của tổ chức có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh 
toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của 
pháp luật trên 05 (năm) số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp 
trên báo điện tử ở địa phương.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 
thuận việc giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm 
giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc và nộp lại cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các 
văn bản sau đây:

+ Bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ 
chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Bản chính văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực 
thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp.

+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị 
giải thể.

+ Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc tổ 
chức tôn giáo trực thuộc giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày..................... tháng.năm  

ĐỀ NGHỊ
Giải the tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):
Trụ sở:..................................................................................................
Người đại diện:
Họ và tên:..............................................................................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.........................................................
Số cM tND/CCc D: .............. .............................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.................................................................



Đề nghị chấp thuận cho giải the tổ chức tôn giáo 
hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương 

của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:....
Trụ sở của tổ chức: ........................................................................................
Người đại diện:
Họ và tên:........................................................................................................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):....................................................................
Số cM tND/CCc D: .............. ........................................................................
Chức vụ, phẩm vị (nếu có):...........................................................................
Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................
Lý do giải thể: ................................................................................................
Dự kiến thời điểm giải thể:............................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài chính 
và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể.
(2 Cơ quan quản lỷ nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị 
giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3 Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

Mẫu A6
...........(1) ...........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: ......./QĐ-....... (2) ...(3K.., ngày tháng năm  

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc 

giải the theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

.................................. (4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 
Căn cứ Điều 14 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo;

Căn c ứ ........................................................................................................ 5 ........;
Theo đề nghị của ............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:



Điều l. Chấp thuận cho 
Trụ sở :..........................
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(6)

Cơ cấu tổ chức:..............................................................................................
Địa bàn hoạt động tôn giáo:..........................................................................
Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ n g à y . .tháng.....năm .....
Điều 2................(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ

đề nghị giải thể ngày." tháng." năm.... của tổ chức.
Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên ( 7 ) ..........................
Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thi hành Quyết định)./.
Nơi nhận: (4)

-N hư  Điều 4 ; (Chữ kỷ, dấu)
- Lưu': VT,!" ’

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc chấp thuận giải thể tổ chức tôn giáo 
hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc chấp thuận 
giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.
(3) Địa danh nơi ban hành Quyết dmh.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết dmh.
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết dmh.
(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(7) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc 
địa phương nơi tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

l8. t h ủ  t ụ C t h ô n g  b á O v ề  v iệ c  đ ã  g iả i  t h ể  t ổ  c h ứ c  t ô n  
GIÁO TRựC t Hu ộ c  c ó  đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  ở  m ộ t  t ỉ n h  t h e o  
QUY đ ịn H c ủ a  h Ié n  c h ư ơ n g  c ủ a  t ổ  c h ứ c

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh bị giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức, tổ 
chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi 
văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

- Bước 3: Sở Dân tộc và T ôn giáo hoặc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh về việc tiếp nhận thông báo đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua
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dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
theo quy định của hiến chương của tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B17, Phụ lục 

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh bị giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức, tổ chức tôn 
giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo về 
việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B17
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày......tháng năm ......

THÔNG BÁO 
v ề  việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông
báo (chữ in hoa): .......................................... (3)............................................

Trụ sở của tổ chức:.........................................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Căn cứ văn bản số.....ngày....tháng....năm của (2 ..... về việc chấp thuận

cho tổ chức tôn giáo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;
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Căn cứ văn bản số.....ngày....tháng....năm....của tổ chức tôn giáo về việc giải
thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Thông báo về việc đã giải t h ể .....(4)....... với các nội dung sau:
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:..................................................
Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:.......................................
Người đại diện:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số cM tNd /c Cc D: ; ............ ; ....................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.........................................................................
Thời điểm giải thể:.........................................................................................

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể tổ 
chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với thông báo giải thểtổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với 
thông báo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tên của tổ chức có trách nhiệm thông báo việc giải thể.
(4) Tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

19. THỦ t Ục  t h ô n g  b á o  t ổ  c h ứ c  q u y ê n  GÓP ĐỂ THựC 
HIỆN HOẠT Độ Ng  t ín  n g ư ỡ n g , h o ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  đ ố i  v ớ i  
t r ư ờ n g  h ợ p  q u y ê n  g ó p  k h ô n g  t Hu ộ C q u y  đ ịn h  t ạ i  đ iể m  a
VÀ ĐIỂM B Kh o ả n  3 ĐIỀU 25 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2023/Nđ -CP

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1 : Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, người đại diện hoặc ban quản 

lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp 
để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đối với trường hợp không 
thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có 
trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi 
tổ chức quyên góp.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ 
chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

- Bước 3: Sở Dân tộc và T ôn giáo hoặc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh về việc tiếp nhận thông báo quyên góp.
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b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo 
quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ 

sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp không 
thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các nội 
dung trong văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc tổ chức quyên góp (Mẫu B49, Phụ lục Nghị định số 

95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, người đại diện hoặc ban quản lý cơ 

sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp 
không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 
95/2023/NĐ-CP có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ nơi tổ chức quyên góp.

- Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được
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quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt 
động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

- Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

- Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc thực hiện hoạt động quyên góp không đúng quy định tại Điều 25 của 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo 
quyên góp có văn bản yêu cầu dừng tiếp nhận, sử dụng tài sản được quyên góp và xử lý 
theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B49
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
v ề  việc tổ chức quyên góp

Kính gửi: ............ (2)

Tên (chữ in hoa): ...................................(3).
Địa chỉ:.........................................................
Người đại diện:...........................................
- Họ và tên:................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..............
- Số CMTND/CCCD: .............. .................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.....................
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Mục đích quyên góp:................................................................................
Địa bàn tổ chức quyên góp:.....................................................................
Cách thức quyên góp:...............................................................................
Thời gian thực hiện quyên góp:...............................................................
Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:....................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Hình thức tổ chức:................................(4).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn một huyện; Ủy 
ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn 
một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban 
nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.
(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

20. THỦ TỤC ĐỂ NGffl CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
TÔN GIÁO CHO T ổ  c h ứ c  C ồ  ĐỊA BÀN HOẠT Đ ộ n g  ở  m ộ t  t ỉ n h

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một tỉnh có đủ điều kiện theo 

quy định tại Điều 18 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực 
tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời 
gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan 
liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần). Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ cấp hoặc không cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
cho tổ chức và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 
trả cho tổ chức. Trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng), bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại 
diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

+ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;
+ Quy chế hoạt động của tổ chức;
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một tỉnh có đủ điều kiện theo quy 

định tại Điều 18 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo hoặc văn bản trả lời về việc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo (Mẫu B8, Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu A1, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo khi đáp ứng đủ 
các điều kiện sau đây:

- Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi.
- Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp luật.
- Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú 
tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 
hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự.

- Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.
- Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 

của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Mẫu B8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày......................tháng.năm ...

ĐĂNG KÝ 
Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức:...............................................................................................
Họ và tên người đại diện:.........................................................................
Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:
Tên tổ chức (chữ in hoa):.........................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...............................................................
Tên tôn giáo:..............................................................................................
Trụ sở của tổ chức:....................................................................................
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Người đại diện:
- Họ và tên:...................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................
- Số Cm TND/CCc D: ................ ..................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................
Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam: .........................
Tôn chỉ, mục đích:.......................................................................................
Nội dung hoạt động:....................................................................................
Địa bàn hoạt động:......................................................................................
Số lượng người tin theo:..............................................................................
Cơ cấu tổ chức:............................................................................................
Địa điểm dự kiến đặt trụ sở:.......................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt 
quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; 
bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quy chế hoạt động của tổ chức; giấy tờ chứng minh có 
địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

(1) Địa danh nơi dự kiến có trụ sở của tổ chức.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn 
hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Mẫu A1

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...... /CN-........ (2) ...(3)..... , ngày...... tháng...... năm......

GIẤY CHỨNG NHẬN 
Đăng ký hoạt động tôn giáo

(1) chứng nhận:
Tên tổ chức (chữ in hoa):.............................
Tên giao dịch quốc tế của tổ chức (nếu có): 
Trụ sở:...........................................................



229

Tên tôn giáo:..................................................................................................
Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam:................................

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:.....................................................................
Địa bàn hoạt động:......................................................................................
Cơ cấu tổ chức: ..............................................................................................
Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội 

dung đăng ký đã được chấp thuận kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo./.

Nơi nhận: (4)
.................................5

 -......... ; (Chữ kỷ, dấu)
- Lưu: VT,...

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn 
hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(2) Viết tắt tên cơ quan cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(3)Địa danh nơi cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

21. THỦ TỤC THÔNG Bá O NGƯỜI ĐƯỢC p HOn G p h ẩ m  h o ặ c  
SUY CỬ LÀM CHỨC SẮC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI 
KHOẢN 2 ĐIỂU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử chức 

sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ nơi chức sắc cư trú và hoạt động tôn giáo.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ 
chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
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Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo; sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp 

(cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng) của chức sắc.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo phong phẩm 

hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc (Mẫu B18, 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử, tổ 

chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về người được phong phẩm 
hoặc suy cử.

- Điều kiện: Người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc phải đáp ứng 
các điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh 

vực tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định 

của pháp luật về tố tụng hình sự.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B18
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc

Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ............................................................
Trụ sở: .........................................................................................................
Thông báo việc phong phẩm hoặc suy cử chức sắc với các nội dung sau:

Phâm vi Đia bàn hoạt 
• •

r r  ¿V •Tên gọi
trước và sau o. A i A • rđộng tôn giáo

TT Họ và tên Năm Nơi khi được trước và sau khi
trong tôn sinh cư trú phong phâm được phong
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hoặc suy cử phâm hoặc suy cử
Trước Sau Trước Sau

1
2

n

Văn bản kèm theo gồm: Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo; sơ yếu lý lịch, phiếu 
lý lịch tư pháp của chức sắc.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp phong 
phẩm hoặc suy cử phẩm vị theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ 
quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp phong phẩm hoặc suy cử 
phẩm vị theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

22. t Hủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  h ủ y  k ế t  q u a  p H o n g  p h ẩ m  h o ặ c  
SUY CỬ c h ứ c ’ s ắ c  đ ố i  v ớ i  c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  q u y  đ ịn h  t ạ i
KHOẢN 2 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN G iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ 

chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ về việc hủy kết quả người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức 
sắc quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong trường hợp 
không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ 
chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
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Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo hủy kết quả

phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định 

tại khoản 4 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm hủy 
kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc và có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản về việc hủy kết quả đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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23. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 
CỬ LÀM CHỨC VIỆC Đ Ố IV Ớ I CÁC TRƯỜNG HỢP, QUY ĐỊNH TẠI 
KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN Giá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thực hiện 

việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đăng ký, 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn 
bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan 
liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần). Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được 
bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm 
Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc 
và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
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Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp 
nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không 

quá 06 tháng) của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 
34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B19, Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính 
phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc phải đáp ứng các điều 

kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực 

tín ngưỡng, tôn giáo.
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- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định 
của pháp luật về tố tụng hình sự.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

Đă n g  k ý
Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa) : ............... (3)......
Trụ sở: .........................................................

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được 
dự  kiến bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Tên gọi 
trong  

tôn  giáo

N ăm
sinh

Nơi cư 
trú Phẩm  vị

C hức vụ 
trư ớ c  và sau 
khi được bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  phụ 
trác h  trư ớ c  và 
sau khi được 

bổ nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Trước Sau Trước Sau
1
2
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Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến 
bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự 
kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối 
với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

24. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ 
LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC , Đư ợ C c ấ p  c h ứ n g  n h ậ n  đ ă n g  k ý  
HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách 
nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đăng ký, trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực 
tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời 
gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan 
liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần). Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được 
bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm 
Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc 
và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ



bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp 
nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không 

quá 06 tháng) của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy 
cử chức việc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B19, Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính 
phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc phải đáp ứng các điều 

kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực 

tín ngưỡng, tôn giáo.
- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định 

của pháp luật về tố tụng hình sự.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

Đă n g  k ý
Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ............ (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa) : ............... (3)......
Trụ sở: .........................................................

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên 
người được 
dự  kiến bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Tên gọi 
trong  

tôn  giáo

N ăm
sinh

Nơi cư 
trú Phẩm  vị

C hức vụ 
trư ớ c  và sau 
khi được bổ 
nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Đ ịa bàn  phụ 
trác h  trư ớ c  và 
sau khi được 

bổ nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Trước Sau Trước Sau
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1
2

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến 
bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự 
kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối 
với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

25. THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ,
SUY CỬ LÀM c Hứ c  v iệ c  đ ố i  v ớ i  c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  q u y  đ ịn h  t ạ i
KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1 : Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, tổ chức tôn

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín
ngưỡng, tôn giáo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 
34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản thông báo về người 

được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)...................................................
Trụ sở:.......................................................................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
làm chức việc với các nội dung sau:
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TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Địa bàn
p h ụ

trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

26. THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ 
LÀM CHỨC VIỆC CỦA TO CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN Ho ạ t  đ ộ n g  ở  m ộ t  Tỉn h

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm 
chức việc đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua



244

dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy 
cử chức việc.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách 
nhiệm gửi văn bản thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 
việc chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)...................................................
Trụ sở:.......................................................................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
làm chức việc với các nội dung sau:
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TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Địa bàn
p h ụ

trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

27. THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 
CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA b à n  h o ạ t  
ĐỘNG Ở MỘT Tỉn h  t h e o  q u y  Địn h  t ạ i  k h o ả n  7 ĐIỀU 34 CỦA 
LUẬT t ín  n Gư ỡ n g , t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử đối với 

người dự kiến lãnh đạo của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy 
cử những người lãnh đạo tổ chức theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
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- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)...................................................
Trụ sở:.......................................................................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
làm chức việc với các nội dung sau:
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TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Địa bàn
p h ụ

trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

28. THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ^ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY 
CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN 
GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT T ỈN H  THEO QUY ĐỊNH TẠI 
KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA L u ậ T t ín  n g ư ỡ n g , t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người dự kiến lãnh đạo tổ chức theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở 
Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua
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dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn

hoạt động ở một tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức theo 
quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh 

đạo tổ chức theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)...................................................
Trụ sở:.......................................................................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
làm chức việc với các nội dung sau:
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TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Địa bàn
p h ụ

trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

29. THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ 
NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ c Hứ C TÔN GIÁO TRỰC
THUỘC CÓ đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  ở  m ộ t  Tỉn h  t h e o  q u y  đ in h  Tạ i  
KHOẲN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT t ín  n g ư ỡ n g , t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
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Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức theo 
quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu 

B20, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh 

đạo tổ chức, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách 
nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.



- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................ (3)...................................................
Trụ sở:.......................................................................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
làm chức việc với các nội dung sau:
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TT

Họ và tên 
người được bổ 
nhiệm , bầu  cử, 

suy cử

Tên gọi 
tro n g  tôn 

giáo

Năm
sinh

Nơi cư 
trú

Phẩm
vị

C hức vụ 
được bổ 

nhiệm , bầu  
cử, suy cử

Địa bàn
p h ụ

trách

1
2

n

TM . TỔ  C H Ứ C (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, 
suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn 
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại 
khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy 
định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên 
và đóng dấu.

30. THỦ TỤC THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC 
VIỆC, NHÀ TU Hà n h

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn 
bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi đi và nơi đến.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi đi và nơi đến xem xét, 
tiếp nhận văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở 
Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư 
điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường 
hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi 
đi và nơi đến; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, 
cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.
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Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành (Mẫu B21, Phụ lục ban 

hành kèm heo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất là 20 ngày 

trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B21
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa):..................... (3)...............................................
Trụ sở: .......................................................................................................

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
với các nội dung sau:



258

Người được thuyên chuyển:
- Họ và tên:...................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):
- Số CMTND/CCCD:............... .
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......
Lý do thuyên chuyển:..................

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: ...............

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:... 
Dự kiến thời điểm thuyên chuyển: .............................................

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi thuyên chuyển đi và nơi thuyên chuyển đến.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

31. THỦ t ụ c  t h ô n g  Bá o  c á c h  c h ứ c , b ã i n h iệ m  c h ứ c  s ắ c ,
CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 
33 VÀ Kh Oả N 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN n g ư ỡ n g , t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi 

nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm 
gửi văn bản thông báo đến đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua
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dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc cách 

chức, bãi nhiệm.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, 

chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc (Mẫu B23, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm 

chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm 
gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B23
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa):. 
Trụ sở: .............................

(2)

(3)

r I  T I  ^  I  r  A  •  A  r  1  1  r  1  w  •  1  •  1  r  w  1  r  •  AThông báo ve việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc
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Người bị cách chức, bãi nhiệm:
- Họ và tên:...............................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..........................
- Số Cm TNd /Cc CD:............... ..............................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):..................................
Lý do cách chức, bãi nhiệm: .................................

với các nội dung sau:

Thời điểm cách chức, bãi nhiệm :....................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 
về việc cách chức, bãi nhiệm.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức 
sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối 
với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc cách 
chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

32. Th ủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  c á c h  c h ứ c , Bã i  n h iệ m  c h ứ c  V iệ c
CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KỶ HOẠT Độ Ng  
TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, 

bãi nhiệm chức việc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc 
và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Văn bản của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về 

việc cách chức, bãi nhiệm.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh cách chức, bãi nhiệm chức việc.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc (Mẫu B23, Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm 

chức việc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Sở Dân tộc và 
Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B23
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm.....

THÔNG BÁO 
Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa): 
Trụ sở: .............................

(2)

(3)

r I  T I  ^  I  r  A  •  A  r  1  1  r  1  w  •  1  •  1  r  w  1  r  •  AThông báo ve việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc
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Người bị cách chức, bãi nhiệm:
- Họ và tên:...............................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):..........................
- Số cM t Nd /Cc c D:............... ..............................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):..................................
Lý do cách chức, bãi nhiệm: .................................

với các nội dung sau:

Thời điểm cách chức, bãi nhiệm :....................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo về việc cách chức, bãi nhiệm.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức 
sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối 
với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc cách 
chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

33. Th ủ  t ụ c  đ ă n g  k ỷ  m ở  l ớ p  b ồ i  d ư ỡ n g  v e  t ô n  g iá o  c h o  
NGƯỜI c h u y ê n  h o ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về 

tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký 
đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi mở lớp.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét văn bản đăng ký, 
trường hợp văn bản đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở 
Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc 
văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đăng ký không tính vào thời 
hạn giải quyết.

- Bước 3: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan 
liên quan thẩm định văn bản đăng ký (nếu cần). Sau khi thẩm định, Sở Dân tộc và 
Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký mở 
lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo và gửi kết quả giải



quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp 
không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy 
định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản đăng ký, có Giấy 
tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
văn bản đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Chương trình; danh sách giảng viên.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho những người chuyên hoạt động 
tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt 
động tôn giáo.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo 

(Mẫu B27, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
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- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B27
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KỶ
Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa):.............................(3).........................................
Trụ sở: ......................................................................................................

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo 
cho người chuyên hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:
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Tên lớp: .............................................................................................
Địa điểm mở lớp:......................................... (4).................................
Lý do mở lớp:...................................................................................
Thời gian học: ..................................................................................
Nội dung học: ...................................................................................

Thành phần, số lượng tham dự:........................................................
Hình thức mở lớp bồi dưỡng(5):........................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; danh sách giảng viên.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi mở lớp.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(4) Đối với các lớp học trực tiếp tại nơi diễn ra hoạt động bồi dưỡng.
(3) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

34. THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 
ĐỐI VỚI TỔ c H ứ c  C ó  đ ị a  b à n  h o ạ t  Đ ộ n g  T ô n  G iá o  ở  n h i ề u
HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông 
báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều 
huyện thuộc một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
diễn ra hằng năm đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

268



269

trước ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
diễn ra hằng năm đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực 
hiện một lần.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung• • • • o  o  o

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa):. 
Trụ sở:..............................

(2)

(3)

Thông báo danh mục hoạt động ...(4)... với các nội dung sau:o  •  •  •  o  •  o
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TT Tên các hoạt động 
tôn  giáo

Thời gian tổ 
chức

Đ ịa điểm diễn ra  hoạt 
động tôn giáo

G hi chú

1

2

n

T M . T Ổ  C H Ứ C  í3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 
bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

35. THỦ TỤC THÔNG BÁO^ DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 
BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở 
NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không 

có trong danh mục đã thông báo, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản 
thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 

danh mục đã được thông báo, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông 
báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội 
vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

271



272

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung• • • • o  o  o

Kính gửi:

Tên tổ chức (chữ in hoa): 
Trụ sở:..............................

(2)

(3)

Thông báo danh mục hoạt động ...(4)... với các nội dung sau:o  •  •  •  o  •  o



273

TT Tên các hoạt động 
tôn  giáo

Thời gian tổ 
chức

Đ ịa điểm diễn ra  hoạt 
động tôn giáo

G hi chú

1

2

n

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một 
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động 
tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân 
dân cấp xã đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ 
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

36. THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 
CỦA TỔ CHỨC Tô n  g iá o , t ổ  c h ứ c  t ô n  g iá o  TRựC THUỘC CÓ ĐỊA 
BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc 
một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên 
đến Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua
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dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình tổ chức hội 

nghị thường niên.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh tổ chức 
hội nghị thường niên.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên (Mẫu B31, Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh có 
trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Sở 
Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.



- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Tổ chức hội nghị thường niên

Kính gửi: (2)

Tên tổ chức (chữ in hoa): ......................................... (3).
Trụ sở: ............................................................................

Mẫu B31

Thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên với các nội dung sau:
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Nội dung: ................................................................
Thời gian: ...............................................................
Địa điểm: ................................................................
Hình thức tổ chức: ..............................................(4).

Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình 
tổ chức hội nghị thường niên.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức hội nghị thường 
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với 
việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

37. THỦ Tụ C ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN 
GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA b à n  h o ạ t  
ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc 
một tỉnh trước khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Dân tộc 
và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đề nghị, trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực 
tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời 
gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên 
quan thẩm định hồ sơ (nếu cần). Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc về việc tổ chức đại hội và gửi kết



quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không 
chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua dịch vụ 
bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận 
hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;
+ Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh tổ chức đại hội.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức đại hội.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc tổ chức đại hội (Mẫu B33, Phụ lục Nghị định số 95/2023/NĐ- 

CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B33
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(lK.., ngày.tháng năm  

ĐỀ NGHỊ
' T ’ Á  _ 1 _ r  r l- _ •  1 _ A  •Tổ chức đại hội..

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..................................... (3)...................
Trụ sở: ..........................................................................................

T V  ̂  1 * J ^  1 r -*■ • « A  • r • r A  • ~uĐề nghị tổ chức đại hội với các nội dung sau:

Lý do tổ chức: ..............................................................................
Thời gian: .....................................................................................
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Địa điểm: .......................................................................................................
Thành phần:....................................................................................................
Nội dung: .......................................................................................................
Hình thức tổ chức: .............................................(4)........................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng 
người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự thảo hiến chương hoặc hiến 
chương sửa đổi (nếu có).

TM. TỔ CHỨC 0)
(Kỷ, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức đại hội 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo 
cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một 
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có 
địa bàn hoạt động ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

38. THỦ t ụ C đ ề  n g h ị  Tổ  c Hứ c  c u ộ c  l ễ  n g o à i  c ơ  s ở  t ô n  
GIÁO, ĐỊA ĐIẻ M h ợ p  p h á p  đ ã  đ ă n g  k ý  c ó  q u y  m ô  t ổ  c h ứ c  ở
NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH HOẶC Ở NHIỀU TỈNH

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 
hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ nơi dự kiến tổ chức.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét văn bản đề nghị, 
trường hợp văn bản đề nghị chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở 
Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc 
văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối 
tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đề nghị không 
tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên 
quan thẩm định văn bản đề nghị (nếu cần). Sau khi thẩm định văn bản đề nghị, Sở Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc 
lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký và gửi kết quả giải quyết về Trung



tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và 
Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản đề nghị, có Giấy 
tiếp nhận văn bản đề nghị và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, 
ngày tiếp nhận văn bản đề nghị được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức 
cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 
nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 
đã đăng ký.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng 

ký (Mẫu B34, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B34
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(lK.., ngày tháng năm  

ĐỀ NGHỊ
Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): .................................... (3).................................
Trụ sở: .......................................................................................................

TV À 1 »  Ầ » A i A  l f  A l Ã  ÍA\  f  • r  A • 1Đề nghị về việc tổ chức cuộc lễ . ..(4)... với các nội dung sau:

Tên cuộc lễ:
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Người chủ trì: ................................................................................................
Thời gian thực hiện: .....................................................................................
Địa điểm thực hiện: ......................................................................................
Nội dung: .......................................................................................................
Quy mô: .........................................................................................................
Hình thức tổ chức(5):.......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ.

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ đối với cuộc 
lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện 
đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người thay mặt tổ chức phải 
ký tên và đóng dấu.
(4) Tên cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

39. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIANG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ
TRÁCH,^ CƠ SỞ Tô n  g iá o , đ ịa  đ iể m  h ợ p  p h á p  đ ã  Đă n g  k ý  c ó  
QUY MÔ TỔ CHỨC Ở NHIỀU HUYỆN t Hu ỘC m ộ t  t ỉ n h  h o ặ c  ở  
NHIỀU TỈNH

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở 
nhiều tỉnh, chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến 
Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Dân tộc và T ôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét văn bản đề nghị, trường 
hợp văn bản đề nghị chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho chức 
sắc, chức việc, nhà tu hành để bổ sung, hoàn thiện văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối 
tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đề nghị không tính 
vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan 
liên quan thẩm định văn bản đề nghị (nếu cần). Sau khi thẩm định văn bản đề nghị, 
Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc 
giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký



và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để trả cho 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản đề nghị, có Giấy 
tiếp nhận văn bản đề nghị và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, 
ngày tiếp nhận văn bản đề nghị được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 
đăng ký.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký (Mẫu B35, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B35
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,(lK.., ngày.....................tháng....năm...

ĐỀ NGHỊ
Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo 

hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi:...................(2)

Họ và tên người đề nghị:.......................
Chức vụ, phẩm vị:.................................
Địa bàn phụ trách:.................................
Thuộc tổ chức............ (3)......................
Trụ sở:

Đăng ký giảng đạo ...(4)... với các nội dung sau:
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Lý d o :.......................................................................................................
Thời gian: .................................................................................................
Địa điểm thực hiện: ..................................................................................
Hình thức tổ chức:................................. (5)................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến giảng đạo đối với việc giảng 
đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 
huyện đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

40. t h ủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  v ề  v iệ c  TIÉP n h ậ n  t à i t r ợ  c ủ a  t ổ  
CHỨC, CÁ n h â N n ư ớ c  n g o à i đ ể  h ỗ  t r ợ  h o ạ t  Độ n g  đ à o  t ạ o , b ồ i 
DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO CHO NGƯỜI CHUYê N h o ạ t  đ ộ n g  t ô n  GIÁO; sử a  
CHỮA, CẢI TẠO,NÂNG CẤP, XÂY DựNG MỚI CƠ SỞ TÔN GIÁO; TỔ CHỨC 
CÁC NGHI LỂ TÔN GIÁO HOẶC CUỘC LỂ TÔN GIÁO; XUẤT BẢN, NHẬP 
KHẨU KINH SÁCH, VĂN HÓA PHẨM Tô n  g iá o , đ ồ  d ù n g  t ô n  g iá o  c ủ a  
TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRựC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN 
HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: 20 ngày trước khi tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn 
giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ 
tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn 
giáo, đồ dùng tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tiếp nhận tài trợ đến 
Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở.

- Bước 2: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ xem xét, tiếp nhận văn bản 
thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Sở Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn 
điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.
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b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ; qua 
dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy 
quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo và có 
Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo 
được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Bản cam kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ về nguồn gốc các 

khoản tài trợ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tuân thủ quy định của pháp luật của 
nước sở tại trước khi thực hiện hoạt động tài trợ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh khi tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 

Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Sở Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ để 

thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Mẫu 

B50, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản 

tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về 
tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây 
dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất
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bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo phải công khai, 
minh bạch, đúng mục đích, thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với 
việc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ.

- Sau khi kết thúc việc tiếp nhận tài trợ (đối với hiện vật) và sử dụng các khoản 
tài trợ (đối với khoản tài trợ bằng tiền), trong thời hạn 20 ngày, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả sử dụng 
các khoản tài trợ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 26 
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Báo cáo nêu rõ các khoản 
đã chi, thời gian chi (đối với các khoản tài trợ bằng tiền) và các nội dung được quy 
định trong văn bản thông báo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 
95/2023/NĐ-CP. Đối với các khoản tài trợ tiếp nhận, sử dụng có thời hạn quá 12 
tháng kể từ ngày tiếp nhận thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi báo 
cáo tiến độ sử dụng hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 
khoản 2 Điều 26 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP.

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận, quản lý, sử dụng 
các khoản tài trợ không đúng quy định tại Điều này và các quy định của pháp luật 
có liên quan thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo tài trợ có văn 
bản yêu cầu tổ chức dừng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ và xử lý 
theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B50
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ( 1 ngày.......tháng.......  năm....

THÔNGBÁO 
Về việc tiếp nhận tài trợ  của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Kính gửi: ......... (2)

Tên (chữ in hoa): ....................................... (3)......
Trụ sở chính:........................................................
Người đại diện:

- Họ và tên :..................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.............



- Số CMTND/CCCD:..................................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):.......................................................................

'  _ ĩ  *ĩ 
r r ’ 1  A _ _  1 _  '  _ A  •  A  _ Ả •  A  _ 1 _  A  _ .J '  •  .J _ < 7 _ .J A  _ 1 _  '  _Thông báo về việc tiếp nhận tài trợ  của to chức, 

cá nhân nước ngoài với các nội dung sau:
Tên của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ (chữ in hoa): .................................
Trụ sở của tổ chức nước ngoài tài trợ:..................................................................
Người đại diện:

- Họ và tên: ..................................................................................................
- Năm sinh: ..................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................
- Quốc tịch: ...................................................................................................
- Số hộ chiếu:...............................................................................................

Mục đích tiếp nhận tài trợ :....................................................................................
Thời gian thực hiện tiếp nhận tài trợ:.........................................................................
Cách thức thực hiện tiếp nhận tài trợ: ...................................................................
Hình thức tài trợ (tiền hay hiện vật): ......................................................................
Giá trị tài trợ (4): ..........................................................................................................
Dự kiến thời gian sử dụng các khoản tài trợ:..............................................................
Phương thức quản lý và sử dụng các khoản tài trợ:....................................................

Thông tin tài khoản tiếp nhận:...................................................................................
Tại ngân hàng:...........................................................................................................
Hình thức tổ chức (5)...............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản cam kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ về nguồn 
gốc các khoản tài trợ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tuân thủ quy định của pháp luật 
của nước sở tại trước khi thực hiện hoạt động tài trợ.
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN í3)
(Chữ kỷ, dấu)
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(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tiếp nhận tài trợ 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan 
chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ.
(4) Đơn vị tính Việt Nam đồng.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1. THỦ TỤC THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO 

THEO QUY Đị Nh  t ạ i  k h o ả n  2 ĐIỀU 41 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, 
TÔN GIÁO

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 
Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến 
Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ huyện nơi mở lớp.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét, tiếp nhận 
văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp 
từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và T ôn giáo hoặc Phòng Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công



Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo 
và có Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông 
báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian 

học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định 

tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng lớp bồi dưỡng về tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo.
- Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo có hành vi quy định tại Điều 

5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp 
bồi dưỡng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của
pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
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2.. THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
ĐỐI VỚI TỔ c Hứ c  Có  đ ịa  b à n  h o ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  ở  n h iề u  Xã
THUỘC MỘT HUYỆN

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã 
thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn 
giáo diễn ra hằng năm đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ huyện.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét, tiếp nhận 
văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp 
từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và T ôn giáo hoặc Phòng Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công 
ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của 
pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.



Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo 
và có Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông 
báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 
nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn 
giáo diễn ra hằng năm đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 
trước ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
diễn ra hằng năm đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ.

- Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực 
hiện một lần.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung• • • • o  o  o

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa):..................................... (3)
Trụ sở:.......................................................................

Thông báo danh mục hoạt động với các nội dung sau:o  • • • o  • o

TT Tên các hoạt động 
tôn giáo

Thời gian tổ 
chức

Địa điểm diễn ra  hoạt 
động tôn giáo G hi chú

1

2
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n

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 
bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

3. t Hủ  Tụ c  t h ô n g  b á o  d a n H m ụ c  Ho ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  b ổ
SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT đ ộ n g  t ô n  g iá o  ở  
NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không 

có trong danh mục đã được thông báo, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông 
báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Phòng Nội vụ huyện.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét, tiếp nhận 
văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân tộc 
và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, 
tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện của tổ chức để bổ sung, hoàn 
thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và T ôn giáo hoặc Phòng Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công 
ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của 
pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.



Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo 
và có Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông 
báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh 

mục hoạt động tôn giáo đã được thông báo, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn 
hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội 
vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung• • • • o  o  o

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa):..................................... (3)
Trụ sở:.......................................................................

Thông báo danh mục hoạt động với các nội dung sau:o  • • • o  • o

TT Tên các hoạt động 
tôn giáo

Thời gian tổ 
chức

Địa điểm diễn ra  hoạt 
động tôn giáo G hi chú

1

2

n
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TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 
bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

4. Th ủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  t ổ  c h ứ c  h ộ i  n g h ị  t h ư ờ n g  n iê n
7  2  f , A  r 2  f , A  r « „  r

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO,_ TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ 
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện có 
trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Phòng 
Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét, tiếp nhận 
văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp 
từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và T ôn giáo hoặc Phòng Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công 
ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của 
pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo
và có Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông
báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo (theo mẫu);
+ Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình tổ chức hội

nghị thường niên.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện tổ chức hội nghị thường niên.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên (Mẫu B31, Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện có trách nhiệm gửi 
văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Phòng Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Phòng Nội vụ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mầu B31
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Tổ chức hội nghị thường niên

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ......................................... (3)................................
Trụ sở: ...........................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên với các nội dung sau:

Nội dung: .......................................................................................................
Thời gian: ......................................................................................................
Địa điểm: .......................................................................................................
Hình thức tổ chức: .............................................(4)........................................

Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình 
tổ chức hội nghị thường niên.



TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

301

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức hội nghị thường 
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với 
việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

5. THỦ TỤC ĐỀ Ng H ị  t ổ  c Hứ C Đạ I h ộ i  c ủ a  t ổ  c h ứ c  t ô n  
GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRựC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA Bà N h o ạ t  
ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện trước 
khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Phòng Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Phòng Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ đề 
nghị, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng 
Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc 
văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, 
giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ phối hợp với các 
cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần). Sau khi thẩm định hồ sơ, Phòng Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận 
hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội và gửi kết quả giải quyết về Trung 
tâm Hành chính công hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua 
thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật 
hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày 
tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;
+ Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở một huyện tổ chức đại hội.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức đại hội.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị về việc tổ chức đại hội (Mẫu B33, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B33
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày.tháng năm  

ĐỀ NGHỊ
' T ’ Á  _ 1 _ r  r l- _ •  1 _ A  •Tổ chức đại hội............

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..................................... (3)...................
Trụ sở: ..........................................................................................

T V  ̂  1 * J ^  1 r -*■ • « A  • r • r A  • ~uĐe nghị tổ chức đại hội với các nội dung sau:

Lý do tổ chức: ..............................................................................
Thời gian: .....................................................................................
Địa điểm:
Thành phần:.........
Nội dung: ............
Hình thức tổ chức: (4)
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Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng 
người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự thảo hiến chương hoặc hiến 
chương sửa đổi (nếu có).

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức đại hội 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo 
cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 
được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một 
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có 
địa bàn hoạt động ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

ó. THỦ TỤC ĐỀ n g h ị  Tổ c Hứ C c u ộ c  LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN 
GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ c ó  q u y  m ô  t ổ  c h ứ c  ở  
MỘT HuYỆN

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi 
văn bản đề nghị đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét văn bản 
đề nghị, trường hợp văn bản đề nghị chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Phòng Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin 
nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện văn bản đề nghị. 
Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện 
văn bản đề nghị không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ phối hợp với các 
cơ quan liên quan thẩm định văn bản đề nghị (nếu cần). Sau khi thẩm định văn bản 
đề nghị, Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 
giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành 
chính công hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
để trả cho tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính 
công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định 
của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận văn bản đề nghị, 
có Giấy tiếp nhận văn bản đề nghị và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu 
chính, ngày tiếp nhận văn bản đề nghị được tính theo ngày ghi trên dấu công văn 
đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức 
cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp 
đã đăng ký.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng 

ký (Mẫu B34, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B34
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm.....

ĐỀ NGHỊ
Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa): .................................... (3).....................................
Trụ sở: ...........................................................................................................

TV À 1 »  Ầ » A i A  l f  A l Ã  ÍA\  f  • r  A • 1Đề nghị về việc tổ chức cuộc lễ với các nội dung sau:

Tên cuộc lễ: ...................................................................................................
Người chủ trì: ................................................................................................
Thời gian thực hiện: .....................................................................................
Địa điểm thực hiện: ......................................................................................
Nội dung: .......................................................................................................
Quy mô: .........................................................................................................
Hình thức tổ chức(5):.......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ.
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TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ đối với cuộc 
lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện 
đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người thay mặt tổ chức phải 
ký tên và đóng dấu.
(4) Tên cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

7. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, 
CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA đ Iẻ m  h ợ p  Ph á p  đ ã  đ ă Ng  k ý  c ó  q u y  m ô  
TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, chức sắc, chức việc, 
nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Phòng Dân tộc và tôn giáo 
hoặc Phòng Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét văn bản 
đề nghị, trường hợp văn bản đề nghị chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân tộc và Tôn 
giáo hoặc Phòng Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin 
nhắn điện thoại hoặc văn bản cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành để bổ sung, hoàn 
thiện văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. 
Thời gian hoàn thiện văn bản đề nghị không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ 
quan liên quan thẩm định văn bản đề nghị (nếu cần). Sau khi thẩm định văn bản, 
Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 
chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 
tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký và gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành 
chính công hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
để trả cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Trường hợp không chấp thuận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính 
công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định 
của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.



Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận văn bản đề nghị, 
có Giấy tiếp nhận văn bản và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, 
ngày tiếp nhận văn bản đề nghị được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng 
ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký (Mẫu B35, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B35
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm.....

ĐỀ NGHỊ
Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo 

hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi:...................(2)............................

Họ và tên người đề nghị:..........................................................................
Chức vụ, phẩm vị:....................................................................................
Địa bàn phụ trách:.....................................................................................
Thuộc tổ chức............ (3).........................................................................
Trụ sở: .......................................................................................................

Đăng ký giảng đạo ...(4)... với các nội dung sau:

Lý d o :.......................................................................................................
Thời gian: .................................................................................................
Địa điểm thực hiện: ..................................................................................
Hình thức tổ chức:................................. (5)................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.
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NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến giảng đạo đối với việc giảng 
đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 
huyện đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo.
(4) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

8. THỦ TỤC THÔn G b á o  t o  c h ứ c  q u y ê n  g ó p  n g o à i  đ ịa  
BÀN MỘT XÃ Nh ư n g  t r o n g  đ ịa  b à n  m ộ t  h u y ệ n , q u ậ n , t h ị  x ã , 
t h à n h  p h ố  t h u ộ c  t ỉ n h , t h à n h  p h ố  t h u ộ c  Th à n h  p h ố  t r ư c  
THUỘC t r u n g  ư ơ n g  c ủ a  c ơ  s ở  t ín  n g ư ỡ n g , t ổ  c h ứ c  t ô n  
g i á o , t ổ  c h ứ c  t ô n  g iá o  t r ư c  t h u ộ c

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, người đại diện hoặc ban 

quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức 
quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ nơi tổ 
chức quyên góp.

- Bước 2: Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ xem xét, tiếp nhận 
văn bản thông báo, trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Dân 
tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín 
ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để bổ sung, hoàn thiện. Trường 
hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng Dân tộc và T ôn giáo hoặc Phòng Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công 
ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của 
pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
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Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ tiếp nhận văn bản thông báo 
và có Giấy tiếp nhận. Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông 
báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mầu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện hoặc ban quản 

lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên 
góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và Tôn giáo 

hoặc Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các 
nội dung trong văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc tổ chức quyên góp (Mầu B49, Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, người đại diện hoặc ban quản lý cơ 

sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp 
ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản đến Phòng Dân tộc và Tôn giáo hoặc Phòng Nội vụ nơi tổ chức quyên 
góp.

- Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được 
quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt 
động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

- Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.



- Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc thực hiện hoạt động quyên góp không đúng quy định thì cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quyên góp có văn bản yêu cầu dừng tiếp nhận, sử 
dụng tài sản được quyên góp và xử lý theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B49
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng..... năm  

THÔNG BÁO 
v ề  việc tổ chức quyên góp

Kính gửi: ............ (2).............
Tên (chữ in hoa): ................................... (3)...............................................
Địa chỉ:.......................................................................................................
Người đại diện:.........................................................................................
- Họ và tên:................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):............................................................
- Số cM tND/Cc c D: .............. ................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):....................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Mục đích quyên góp:................................................................................
Địa bàn tổ chức quyên góp:.....................................................................
Cách thức quyên góp:...............................................................................
Thời gian thực hiện quyên góp:...............................................................
Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:....................
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Hình thức tổ chức (4) :...................................................................................

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn một huyện; Ủy 
ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn 
một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban 
nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.
(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1 : Chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín 

ngưỡng, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản 
đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn 
bản chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn trực tiếp hoặc thông 
báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện hoặc ban 
quản lý cơ sở tín ngưỡng để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải 
quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đăng ký không tính vào thời 
hạn giải quyết.

- Bước 3: Sau khi thẩm định văn bản đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp xã chấp 
thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng và gửi kết quả 
giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả 
cho người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. Trường hợp không chấp thuận 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.
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Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận văn bản đăng ký, có Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản 
đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện hoặc ban quản 

lý cơ sở tín ngưỡng.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung 

(Mẫu B1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn 

bản đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ 
sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng.

- Đối với cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hằng năm 
trước ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 
Luật có hiệu lực có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi có cơ sở tín ngưỡng.

- Việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm chỉ thực hiện một lần.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B1
C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

ĐĂNG KÝ
Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Kính gửi: ............ (2)

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):...........
Địa chỉ:.........................................................
Người đại diện (3):
- Họ và tên:..................................................
- Số CMTND/CCCD: ................................

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng .. .(4)... với các nội dung sau:

TT Tên hoạt động 
tín  ngưỡng Nội dung Q uy mô Thời gian Địa điểm G hi chú
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1
2
3

n

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.
(4) Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng 

không có trong văn bản đã được đăng ký, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín 
ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn 
bản đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn trực tiếp hoặc 
thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện hoặc 
ban quản lý cơ sở tín ngưỡng để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận, 
giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện văn bản đăng ký không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sau khi thẩm định văn bản đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp xã chấp 
thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng và gửi 
kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã 
để trả cho người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. Trường hợp không chấp 
thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy

ban nhân dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh
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Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận văn bản đăng ký, có Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản 
đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện hoặc ban quản 

lý cơ sở tín ngưỡng.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung 

(Mẫu B1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng không có trong 

văn bản đã được đăng ký, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có 
trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến.
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Mẫu B1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng năm  

ĐĂNG KÝ
Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Kính gửi: ............ (2)

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):...........
Địa chỉ:.........................................................
Người đại diện (3):
- Họ và tên:..................................................
- Số CMTND/CCCD: ................................

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng với các nội dung sau:

TT Tên hoạt động Nội dung Q uy mô Thời gian Đia điêm G hi chú
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tín  ngưỡng
1
2
3

n

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.
(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.
(4) Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG
a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt 
tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh 
hoạt tôn giáo.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ chức hoặc người đại diện 
của nhóm người theo tôn giáo để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối 
tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào 
thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và gửi kết quả giải 
quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho 
các tổ chức hoặc người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung quy định tại khoản 
2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 
dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký và có Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được 
tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;
+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không 

quá 06 tháng) của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung;
+ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy định tại khoản 2 

Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo hoặc người đại
diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều
16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Mẫu 

B5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những 

nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những 
người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
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+ Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
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+ Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam 
thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian 
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không 
có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật 
về tố tụng hình sự.

+ Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 
của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 
khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và các điều kiện sau đây:

+ Có giáo lý, giáo luật.
+ Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn 

giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KÝ 
Sinh hoạt tôn giáo tập trung

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo hoặc người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (chữ in
hoa):.........................................................................................................................

Trụ sở của tổ chức:.................................... (3)..............................................
Tên tôn giáo:...................................................................................................

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: .......................................................
Người đại diện của nhóm:
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- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTND/CCCD: ....................................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):........................................................................
Nội dung sinh hoạt tôn giáo:........................................................................
Địa điểm sinh hoạt tôn giáo (4): ....................................................................
Thời gian sinh hoạt tôn giáo:.........................................................................
Số lượng người tham gia:..............................................................................
Hình thức thực hiện (5): .................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt 
tôn giáo; sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; bản tóm tắt giáo 
lý, giáo luật đối với việc đăng ký của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (6)
(Chữ kỷ, dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 
tôn giáo hoặc nơi dự kiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Địa chỉ nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung (ghi rõ số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh).
(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.
(6) Người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
hoặc người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đối với người đại diện 
của tổ chức tôn giáo phải ký tên và đóng dấu của tổ chức.
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4. THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI 
VỚI TỔ CHỨC C ó  ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệm gửi văn bản thông 
báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho tổ 
chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
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- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệm gửi văn bản thông báo 
danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã trước ngày Luật 
có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng 
năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực 
hiện một lần.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung• • • • o  o  o

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa):..................................... (3)
Trụ sở:.......................................................................

Thông báo danh mục hoạt động với các nội dung sau:o  • • • o  • o

TT Tên các hoạt động 
tôn giáo

Thời gian tổ 
chức

Địa điểm diễn ra  hoạt 
động tôn giáo

G hi chú

1

2

n
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TM. TỔ CHỨC í3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 
bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

5. Th ủ  t ụ c  t h ô n g  b á o  Da n H m ụ c  H o ạ t  đ ộ n g  t ô n  g iá o  b ổ  
SUNG ĐỐI VỚI Tổ  c h ứ c  c ó  đ ịa  b à n  h o Ạt  Độ Ng  t ô n  g iá o  ở  m ộ t  x ã

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không 

có trong danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm đã được thông báo, người đại diện 
của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách 
nhiệm gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
người đại diện của tổ chức để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải 
nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
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- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 
(nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện của tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã bổ sung hoạt động tôn 
giáo không có trong danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm đã được thông báo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung (Mẫu B30, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong 

danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm đã được thông báo, người đại diện của tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệm gửi 
văn bản thông báo bổ sung đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng..... năm......

THÔNG BÁO 
Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm 

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung•  •  •  •  o  o  o

Kính gửi: ............ (2).............

Tên tổ chức (chữ in hoa):..................................... (3)
Trụ sở:.......................................................................

Thông báo danh mục hoạt động ...(4)... với các nội dung sau:o  • • • o  • o

TT Tên các hoạt động 
tôn giáo

Thời gian tổ 
chức

Địa điểm diễn ra  hoạt 
động tôn giáo

G hi chú

1

2

n
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TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt 
động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; 
cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
(hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) củatổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo 
bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
đối vớiviệc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

6. THỦ TUC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM 
SINH HOẠT TỔN GIÁO TẬP TRUNG

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi người đại diện, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện 
tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để bổ sung, 
hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn 
thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

- Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 
ban nhân dân cấp xã để trả cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trường hợp không 
chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);
+ Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới;
+ Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký;

+ Biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung thay đổi người đại diện của nhóm.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là 

người Việt Nam (Mẫu B6, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ- 
CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... tháng...... năm......

ĐĂNG KÝ 
Thay đổi người đại diện 

của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là người Việt Nam

Kính gửi: ............ (2).............
Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: .......................................................
Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm:..................................
Họ và tên người đại diện (3):.......................................................................
Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động

tôn giáo:..........................................................................................................
Đăng ký thay đổi người đại diện với các nội dung sau:

Người đại diện cũ của nhóm:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTND/CCc D: ...................................................................................
- Nơi cư trú (4):..................................................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có)..........................................................................
Người đại diện mới của nhóm:
- Họ và tên:......................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTND/CCCD: ...................................................................................
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- Nơi cư trú (4):..................................................................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có)..........................................................................
Lý do thay đổi: ...............................................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi: ..........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới; văn bản chấp thuận 
của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc 
thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký; biên 
bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(4) Ghi rõ số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh.

7. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN 
GIÁO TẬP TRUNG TRONG Địa  b à n  m ộ t  x ã

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, người đại 

diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thay đổi 
địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện nhóm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, 
giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận hoặc không 
chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo của nhóm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 
nhân dân cấp xã để trả cho người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trường hợp 
không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn 

giáo tập trung;
+ Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt 
tôn giáo do tổ chức đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện nhóm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo trong địa bàn một xã.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi 

địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung là người Việt Nam (Mẫu B7, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày..................... tháng.năm ...

ĐỀ NGHỊ
Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là người Việt Nam

Kính gửi: ............ (2).............

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:.....................................................
Tên tôn giáo:................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động

tôn giáo:...........................................................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:....................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTND/CCCD:...................................................................................

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
với các nội dung sau:

Lý do thay đổi:.............................................................................................
Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung:...................................
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Dự kiến địa điểm mới:.................................................................................
Dự kiến thời điểm thay đổi:........................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi 
sinh hoạt tôn giáo; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn 
giáo do tổ chức đăng ký. Đối với việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến 
địa bàn xã khác, người đại diện còn có trách nhiệm gửi kèm theo bản sao văn bản chấp 
thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

8. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN 
GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa 

bàn xã khác, người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm 
gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 
đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến có địa điểm mới.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đề nghị, trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo 
qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện nhóm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận, 
giải quyết phải nêu rõ lý do. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn 
giải quyết.

- Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận hoặc không 
chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã 
khác và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân 
cấp xã để trả cho người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trường hợp không 
chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá 
nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị, có Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn ngày trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính
theo ngày ghi trên dấu công văn đến.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);
+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn 

giáo tập trung;
+ Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt 
tôn giáo do tổ chức đăng ký;

+ Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện nhóm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã 
khác.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến có địa điểm mới.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc 

không chấp thuận về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (Mẫu B7, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung cũ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày..................... tháng.năm ...

ĐỀ NGHỊ
Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là người Việt Nam

Kính gửi: ............ (2).............

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:.....................................................
Tên tôn giáo:................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động

tôn giáo:...........................................................................................................
Người đại diện:
- Họ và tên:....................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................
- Số CMTND/CCCD:...................................................................................

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
với các nội dung sau:

Lý do thay đổi:.............................................................................................
Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung:...................................
Dự kiến địa điểm mới:.................................................................................
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Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi 
sinh hoạt tôn giáo; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn 
giáo do tổ chức đăng ký. Đối với việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến 
địa bàn xã khác, người đại diện còn có trách nhiệm gửi kèm theo bản sao văn bản chấp 
thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

9. THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH 
HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, 

nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ 
và có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa 
điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, 
trường hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng 
dẫn trực tiếp hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho 
nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp 
nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; 
thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời điểm chấm dứt 
sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ.

Dự kiến thời điểm thay đổi:........................................................................



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định 

tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung cũ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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10. THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA 
BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, Tổ
CHỨC Tô n  g iá o  t r ự c  t h u ộ c

a) Trình tự  thực hiện:
- Bước 1: Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, người đại diện 

hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ 
chức quyên góp trong địa bàn một xã có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tiếp nhận văn bản thông báo, trường 
hợp văn bản thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn trực tiếp 
hoặc thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc văn bản cho người đại diện hoặc 
ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để bổ sung, 
hoàn thiện. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích; qua thuê dịch vụ của doanh 
nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận văn bản thông báo và có Giấy tiếp nhận. 
Nếu gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo 
ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo 

(nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện hoặc ban quản 
lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên 
góp trong địa bàn một xã.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các nội 
dung trong văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc.

h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc tổ chức quyên góp (Mẫu B49, Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, người đại diện hoặc ban quản lý 

cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.

- Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được 
quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt 
động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

- Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

- Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc thực hiện hoạt động quyên góp không đúng quy định thì cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quyên góp có văn bản yêu cầu dừng tiếp nhận, sử 
dụng tài sản được quyên góp và xử lý theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 

quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu B49
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1K.., ngày tháng..... năm......

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức quyên góp

Kính gửi: ............ (2).............
Tên (chữ in hoa): ................................... (3)...............................................
Địa chỉ:.......................................................................................................
Người đại diện:.........................................................................................
- Họ và tên:................................................................................................
- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):............................................................
- Số cM tND/Cc c D: ; ............ ; ..............................................................
- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):....................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Mục đích quyên góp:................................................................................
Địa bàn tổ chức quyên góp:.....................................................................
Cách thức quyên góp:...............................................................................
Thời gian thực hiện quyên góp:...............................................................
Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:....................
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ kỷ, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.
(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn một 
huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã 
nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong địa 
bàn một xã.
(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.
(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

Hình thức tổ chức (4) :...................................................................................



SAO Y; Bộ DÂN T ộ c  VÀ TÔN GIÁO; Thời gian ký: 2025-04-21T 17:02:36+07:00

B ộ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144 /QĐ-BDTTG Hà Nội, ngày 2*4 thángẶ năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

B ộ  TRƯỞNG B ộ  DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 thảng 02 năm 2025 của 
Quốc hội quy định vê xử lý một so vấn đề liên quan đến sắp xếp to chức bộ mảy 
nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 thảng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiếm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đối, bố sung một sổ điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định sẻ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
thảng 8 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 thảng 3 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 
đổi với người có uy tín trong đồng bào dãn tộc thiểu sổ;

Căn cứ Quyết định sổ 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ- 
TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tiêu chí lựa chọn, 
công nhận người có uy tín và chính sách đổi với người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư sổ 01/2024/TT-ƯBDT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Uy ban Dân tộc về quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thỉ 
đua, khen thưcmg đối với lĩnh vực công tác dân tộc;

Theo đề nghị của Chảnh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc 
và Tôn giáo.

Điều 2. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu 
lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 988/QĐ-UBDT 
ngày 21/12/2023 và Quyết định số 267/QĐ-ƯBDT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm ủy  ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của ủy  ban Dân tộc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 988/QĐ-ƯBDT ngày 21/12/2023 và Quyết định số 267/QĐ-ƯBDT ngày 
26/4/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy  ban Dân tộc về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ủy  ban Dân tộc.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định n à y ./.^ ^

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trường (để b/c):
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh/tp trực thuộc TW;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo, cơ quan làm công tác dân tộc,
tôn giáo các tỉnh/tp trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, VP.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH Vực CÔNG TÁC DÂN TỘC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẨN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 244 /QĐ-BDTTG ngày¿4tháng4 . năm 2025
của Bộ frưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tuc hành chính 
•

Lĩnh vưc 
•

Cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRƯNG ƯƠNG
1. Thi đua khen thưởng Công tác dân tộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo

2. Xét tặng Kỷ niệm chương 
“Vi sự nghiệp phát triển 
các dân tôc”

Công tác dân tộc T> A T-\ A . A > qn /\ • rBộ Dân tộc và Tôn giáo

n . THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1. Công nhận người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc 
thiểu sổ

Công tác dân tộc Uy ban nhân dân 
cấp huyện

2. Đưa ra khỏi danh sách và 
thay thế, bổ sung người có 
uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số

Công tác dân tộc Uy ban nhân dân 
cấp huyện

Phần n . NỘI DUNG cụ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÌNH
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
1. Thì đua khen thưởng
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 

11 của Thông tư số 01/2024/TT-ƯBDT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc về quy định chi tiết một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc (Thông tư 01/2024/TT- 
UBDT).
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Bước 2: Căn cứ hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân Thường trực Hội đồng 
Thi đua, khen thưởng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, thẩm định hồ sơ, 
báo cáo Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tại cuộc họp xét, trình Lãnh đạo Bộ.

Bước 3: Căn cứ báo cáo kết quả của Hội đồng Thi đua, khen thưởng, tập thể 
Lãnh đạo Bộ xem xét, thồng qua trước khi Bộ trưởng quyết định.

Bước 4: Khi có Quyết định và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo thì tổ chức trao theo quy định.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ
* Đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng:
- Tờ trình đề nghị hình thức khen thưởng.
- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng.
- Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 

thành tích đặc biệt đột xuât trong lao động, công tác, sản xuât, kinh doanh, học 
tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác; đóng góp lớn vào sự phát triên 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; phát minh, sáng chế, 
sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình khoa học 
công nghệ.

- Biên bản họp bình xét hình thức khen thưởng của HĐTĐKT (hoặc hội 
nghị liên tịch).

- Danh sách trích ngang tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
- Đối với thi đua theo đợt, theo chuyên đề sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) khoản 2 Điều 11 của Thông tư số

0 l/2024/TT-UBDT.
* Đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua.
- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua.
- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể.
- Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 

sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học trong trường 
hợp đề nghị danh hiệu ‘‘Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, 
“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

- Biên bản họp bình xét thi đua của HĐTĐKT (hoặc hội nghị liên tịch).
- Danh sách trích ngang tập thể, cá nhân được đề nghị danh hiệu thi đua.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của 

Thông tư số O l/2024/TT-ƯBDT.
c) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại cổng Dịch vụ công.
- Qua dịch vụ bưu chính.
d) Thời hạn giải quyết
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- Thời hạn giải quyết thủ tục khen thưởng định kỳ của mỗi đợt xét khen 
thưởng là 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại tiết 1 
Khoản 3 Điều 32 Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chinh phủ 
quy định chi tiết thi hành một số đỉều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định 
số 98/2023/NĐ-CP).

- Thời hạn giải quyết thủ tục khen thưởng đột xuất là 15 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hô sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thảm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Văn bản hiệp y.
h) Lệ phí (nếu có): Không.
i) Biểu mẫu, hồ sơ:
Đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, thực hiện theo mẫu 

quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Là những cá nhân, tập thể: Trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; trong 

các cơ quan Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; người Việt nam 
ở trong và ngoài nước, cá nhân tập thể người ngước ngoài có thành tích, công lao 
xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp công tác dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi.

- Tại thời điểm xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và xét tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”: thực hiện theo quy định 
tại Thong tư số Ol/2024/TT-ƯBDT.

- Các trường hẹyp đột xuất đề nghị hình thức khen thưởng và xét tặng Kỷ 
niệm chương do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo quyết định.

1) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022.

- Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc 
và Tôn giáo.

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.

- Thông tư số 01/2024/TT-UBDT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Uy ban Dân tộc về quy định chi tiết một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng đôi với lĩnh vực công tác dân tộc.
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2. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 2, 3 

Điều 11 của Thông tư số 01/2024/TT-ƯBDT.
Bước 2: Căn cứ hồ sơ đề nghị của tổ chức đề nghị xét tặng Kỷ niệm 

chương đối với cá nhân, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo quyết định.

Bước 3: Khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thì 
Thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các 

dân tộc”.
- Biên bản họp bình xét của HĐTĐKT (hoặc hội nghị liên tịch);
- Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị 

(kèm theo các tài liệu minh chứng thành tích);
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) và theo khoản 2, 3 Điều 11 của Thông 

tư số 01/2024/TT-ƯBDT.
c) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Trực tuyến: Nộp hồ sơ tại cổng Dịch vụ công.
- Qua dịch vụ bưu chính.
d) Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương mỗi đợt là 25 ngày 

làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 11 Thông tư 
số 01/2024/TT-ƯBDT.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Văn bản hiệp y.
h) Lệ phí (nếu có): Không.
i) Biểu mẫu, hồ sơ (tại Phụ lục 1):
Mau số 1: Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Áp dụng cho các cơ 

quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc).
Mầu số 2: Văn bản đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Áp dụng cho các bộ, 

ngành, cơ quan ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc).
Mau số 3: Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.



Mau số 4: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (Áp dụng cho cá nhân thuộc 
cơ quan đơn vị trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc).

Mau số 5: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (Áp dụng cho cá nhân thuộc 
các bộ, ngành, cơ quan ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Là những cá nhân: Trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; trong các 

cơ quan Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; người Việt nam ở 
trong và ngoài nước, cá nhân người ngước ngoài có thành tích, công lao xuất sắc 
đóng góp cho sự nghiệp công tác dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh quốc phòng, chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi.

- Các trường hợp đột xuất đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương do Bộ trưởng 
Bộ Dân tộc và Tôn giáo quyết định.

1) Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điễu của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022. '

- Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Dân tộc 
và Ton giắo.

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ Quy định biên pháp thi hanh Luật Thi đua, khen thưởng vầ 
Nghị định sô 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Thông tư số 01/2024/TT-ƯBDT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm ủy  ban Dân tộc về quy định chi tiết một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng đôi với lĩnh vực công tác dân tộc.

5
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Phụ lục 1
CÁC BIẺU MẪU XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 
“VÌ S ự  NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BDTTG ngày thảng năm 2025
của Bộ frưởng Bộ Dân tộc và Tôn giảo)

Mẩu số 1

TÊN ĐƠN V Ị............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----- - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....................  Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm 20....

TỜ TRÌNH 
về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 

"Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-ƯBDT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ 
trưởng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với
lĩnh vực công tác dân tộc; Văn bản số .. /ƯBDT-.....ngày........ tháng
.....năm...... của Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

Căn cứ Biên bản họp cuộc (ngày.....tháng....năm........) của Hội đồng Thi
đua Khen thưởng (hoặc Liên tịch) về việc xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương.........

... (tên đơn vị)...kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo xét, tặng 
Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho các cá nhân thuộc đơn 
vị như sau:

Tổng số :....................cá nhân; trong đó:
1. Trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc:
a) Đ a n g  c ô n g  tác (trong n g à n h ): ............cá  nhân;

b) Đã nghỉ hưu (trong ngành):.............cá nhân;
2. Ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc:.........................cá nhân.
...(tên đơn vị)... trình Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo xem xét quyết định.
(Cỏ danh sách trích ngang và bảo cảo tóm tắt thành tích cá nhân kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 2
TÊN ĐƠN V Ị............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....................  Tỉnh (thànhphố), ngày.... tháng.... năm 20 
V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp phát triển 
các dân tộc”

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Căn cứ Thông tir số 01/2024/TT-ƯBDT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ 
trưởng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với
lĩnh vực công tác dân tộc; Văn bản số ..../BDTTG-.....ngày...... tháng
.....năm...... của Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

...(tên cơ quan, đơn vị)...kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo xét, 
tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc ...(tên cơ quan, đơn vị)... như sau:

Tổng số :.......... cá nhân; trong đó:
a) Đang công tác :.................cá nhân;
b) Đã nghỉ hưu:.....................cá nhân.

...(tên cơ quan, đơn vị)... trình Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo
xem xét quyết định./.
(Có danh sách trích ngang và báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Thủ trưởng đơn vi
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Tỉnh (thànhphố), ngày.... tháng.... năm 20....

Mẩu số 3

Tên đơn v ị ..........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ s ự  NGHIỆP PHÁT TRIẺN c á c  d â n  TỘC”

(Kèm theo Tờ trình/công văn s ổ .... / .... ngày ......tháng......năm .....)

T T H o và  tên  • Nam N ữ

C h ứ c  vụ , đ ơ n  
vị công

tác  (hiện tại 
hoặc trước khi 
nghỉ hưu; hoặc 
địa ch ỉ đ ố i v ớ i  

trường hợp 
ngoài ngành 
nhưng không 
rõ cơ quan 
quản lý)

T ó m  tắ t  
th à n h  tích

Số n ăm  
công tác  

tro n g  
n g àn h  

D T

(đã trừ 
thời gian 
kỷ luật 
nếu có)

Số n ă m  
công  tác  

n goài 
n g àn h

(đã trừ 
thời gian 
kỷ luật 
nếu có)

G h i chú

A T ro n g  hệ 
th ố n g  cơ  q u a n  
công tá c  d â n  
tộc

I Đ ang  công tá c

1

. . .

II Đã nghỉ hưu

. . .

B Ngoài hệ 
thống cơ quan 
công tác dân 
tộc

—

npi X Ấ / ẨTông sô: (sô



người)...

N g ư ờ i lậ p  b iểu  T h ủ  t rư ở n g  đ ơ n  vị
(ĐT liên hệ) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

9

G h i ch ú :

(1) Đối với cá nhân trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc: Kê khai rõ các 
Quyết định số, ngày, tháng, năm... được khen thưởng

Đối với cá nhân ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc kê khai rõ Quyết 
định số, ngày, tháng, năm được: Công nhận là người có uy tín, tặng Bằng khen, 
Giấy khen của cơ quan quản lý.

(2) Kê khai theo thứ tự: Cán bộ các Sở, Ban, ngành của tỉnh trước; sau đó 
đến các đối tượng còn lại quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này.
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Tên đơn v ị .............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------i --------- U l ------------ 1________________s_______ n ________

Tỉnh (thànhphố), ngày.... tháng.... năm 20....

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 
Đ ề n g h ị xé t tặ n g  K ỷ  n iệm  ch ư ơ n g  “ Vì sự  n g h iệp  p h á t tr iể n  các d â n  tộ c”

I. THÔNG TIN CHƯNG
1. Họ và tên:
2. Nam, Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu)
5. Ngày vào ngành công tác dân tộc
6. Ngày nghỉ hưu:
7. S ố  năm  cô n g  tác ở  v ù n g  có  đ iều  k iện  k inh  tế - x ã  h ộ i đặc b iệt kh ó  khăn (n ếu  có):

8. Mức kỷ luật (nếu có).........Ngày ký quyết định kỷ luật
9. Tồng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:
n. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC

Mầu số 4

Thời gian
Từ tháng, năm đến 

tháng, năm

Chức vụ, đơn vị 
công tác

Ghi rõ địa chỉ

Số tháng, năm 
công tác

Ghi chú

THỬ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÊ NGHỊ Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dẳu)
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Tỉnh (thànhphố), ngày.... tháng.... năm 20....

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”

I. THÔNG TIN CHƯNG
1. Họ và tên:
2. Nam, Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tích (đối với người nước ngoài):
5. Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu):
6. Tóm tắt quá trình công tác:
II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH 
TỘC

THỬ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NGƯỜI BÁO CÁO 
NHẬN ĐÈ NGHỊ Ký và ghi rõ

(Ky, đóng dấu)

Mẩu số 5
Tên đơn v ị .............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

— — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TÁC DÂN

THÀNH TÍCH
họ tên)
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IL THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
a) Trình tự thực hiện
Theo quy định tại Khoản 1 và 3, Điều 6, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bồ sung tại 
Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2023 
của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 
và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg), việc lựa chọn, công nhận, phê duyệt danh 
sách người có uy tín được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1 : Lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín
Căn cứ hướng dẫn của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ và chỉ đạo 

của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện, Trưởng thôn chủ trì tổ chức họp thôn 
(có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn) để phổ biến về nội 
dung chính sách, tiêu chí, điều kiện, số lượng và đề cử danh sách lựa chọn người 
có uy tín (theo Mầu số 01 của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) gửi 
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn.

Khi nhận được danh sách đề cử bình chọn người có uy tín của Trưởng 
thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia 
của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể 
và đại diện hộ dân trong thôn), lập văn bản đề nghị kèm theo biên bản họp liên 
tịch thôn (theo Mầu số 02 của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) 
gửi ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị công nhận người có uy tín
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị của thôn, ủy  ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra, lập văn bản đề nghị 
kèm theo biên bản kiểm tra (theo Mấu số 03 của Phụ lục I ban hành kèm theo 
Quyết định này) gửi ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản 
đề nghị kèm theo biên bản kiểm tra của các xã, ủy  ban nhân dân cấp huyện tổng 
hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: Văn bản đề nghị kèm theo bản tổng hợp 
danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo Mầu số 04 của Phụ lục I ban 
hành kèm theo Quyết định này) gửi xin ý kiến của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc 
Sở Nội vụ.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các 
huyện, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan kiểm tra, rà soát và có văn bản gửi ủy  ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt danh sách người có uy tín
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thống nhất 

của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện
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xem xét, quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn 
huyện (danh sách theo Mầu số 08 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2023/QĐ- 
TTg), báo cáo ủy  ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội 
vụ) và Bộ Dân tộc và Tôn giáo (file mềm gửi qua email: 
vuchinhsach@cema.gov.vn) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

b) Cách thức thực hiện
- Qua bưu điện.
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện công nhận, phê duyệt danh 

sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện phê duyệt 

danh sách người có uy tín (theo Biểu mẫu số 08 ban hành kèm theo Quyết định 
số 28/2023/QĐ-TTg).

+ Biểu tổng họp danh sách đề nghị Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện ; 
phê duyệt, công nhận người có uy tín của các xã (theo Mầu 04 ban hành kèm 
theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

+ Văn bản thống nhất của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ gửi ủy 
ban nhân dân cấp huyện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
d) Thời hạn giải quyết
25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ họp lệ và 

hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn, công nhận người có uy 
tín theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 6, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 
được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân dân cấp huyện.
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã, 

ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

mailto:vuchinhsach@cema.gov.vn


- Cơ quan phối hợp: theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Quyết định sổ 
12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 
28/2023/QĐ-TTg.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện công nhận, phê 

duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 
huyện.

g) Lệ phí: Không.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có (gồm các biểu mẫu kèm theo tại Phụ lục

I của Quyết định này).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Yêu cầu:
+ Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam.
+ Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
+ Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi 

đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn 
hóa và đoàn kết các dân tộc.

+ Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối 
liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư.

+ Có khả năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt, xử lý thông tin và quy tụ, 
tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc 
làm, cách ứng xử; được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe 
và làm theo.

- Điều kiện:
+ Mỗi thồn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc thôn 

của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) thuộc vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi được lựa chọn, công nhận 01 (một) người có uy tín.

+ Trường hợp thôn thành lập mới do sáp nhập các thôn thuộc vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc thôn của xã thuộc vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi kể từ ngày 15/01/2024 trở đi, Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, quyết định số lượng và công nhận người có uy tín trong số 
người có uy tín được công nhận từ các thôn sáp nhập nhưng không quá tổng số 
lượng thôn được sáp nhập.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

14
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- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 
đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bồ sung một 
số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 
đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số

a) Trình tự thực hiện
Bước 1 : Đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín
Khi có các trường hợp cần đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo quy 

định tại điểm a, Khoản 3, Điều 6, của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 8, Điều 1, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg, Trưởng Ban 
công tác Mặt trận thôn cần triển khai thực hiện ngay theo quy định và thống nhất 
với Chi ủy chi bộ; tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, 
chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân 
trong thôn), lập văn bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 
người có uy tín (kèm theo biên bản họp liên tịch thôn theo Mầu số 06 và Mầu số
02 của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) gửi ủy  ban nhân dân cấp 
xã.

Bước 2: Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ 
sung người có uy tín

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị của thôn, ủy  ban nhân dân cấp xã kiểm tra, lập văn bản đề nghị kèm theo 
biên bản kiểm tra (theo Mau số 07 và Mầu số 03 của Phụ lục II ban hành kèm 
theo Quyết định này) gửi ủy  ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản đề 
nghị kèm theo biên bản kiểm tra của xã, ủy  ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, 
tổng hợp và lập hồ sơ (01 bộ gồm: Văn bản đề nghị kèm theo bản tổng hơp danh 
sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín theo 
Mầu số 09 ban hành kèm theo Quyết định này), gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo 
hoặc Sở Nội vụ.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của 
huyện, Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và có văn bản 
gửi ủy  ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, quyết định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, 
bổ sung người có uy tín



Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
thống nhất của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy  ban nhân 
dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 
người có uy tín (danh sách theo Mau số 10 ban hành kèm theo Quyết định Quyết 
định số 28/2023/QĐ-TTg), báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Dân tộc và 
Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ) và Bộ Dân tộc và Tôn giáo (file mềm gửi qua email: 
vuchinhsach@cema.gov. vn) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

b) Cách thức thực hiện
- Qua bưu điện.
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách đề 

nghị đưa ra khỏi danh sách và bổ sung, thay thế người có uy tín.
+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện quyết 

định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bồ sung người có uy tín (theo Biểu mẫu 
số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg).

+ Biểu tổng hợp danh sách đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện 
đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín của các xã (theo Biểu 
mẫu 09 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg).

+ Văn bản thống nhất của Sở Dân tộc và Tôn giáo hoặc Sở Nội vụ gửi ủy 
ban nhân dân cấp huyện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
d) Thời hạn giải quyết
25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, được 

thực hiện và hoàn thành ngay khi xảy ra trường cần đưa ra khỏi danh sách người 
có uy tín theo quy định tại khoản 8, Điều 1, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân dân cấp huyện.
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: ủy  ban nhân dân cấp xã, 

ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

16
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- Cơ quan phối hợp: theo quy định tại khoản 2 và 3, Điều 6, Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, Điều 1, Quyết định số 
28/2023/QĐ-TTg.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện đưa ra khỏi danh sách 

danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
g) Lệ phí: Không.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có (gồm các biểu mẫu kèm theo tại Phụ lục

II của Quyết định này).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Đối với đưa ra khỏi danh sách người có uy tín:
+ Người có uy tín chết.
+ Người có uy tín vi phạm pháp luật.
+ Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp 

luật hiện hành.
+ Người có uy tín không đảm bảo tiêu chí theo quy định tại khoản 1, Điều

4, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 1, 
của Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg.

+ Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự 
nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mầu số 05 ban hành kèm 
theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

- Đối với thay thể, bổ sung người có uy tín: Đáp ứng tiêu chí, điều kiện 
quy định tại Điều 4, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 1 và 2, Điều 1, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 
đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sổ.

- Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 
đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
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Phu luc II• •

CÁC BIẺƯ MẪU CỦA TTHC CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG
ĐÒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SÓ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BDTTG ngày tháng năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Mẩu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN c ư  THÔN 
Đe cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hôm nay, ngày....tháng...năm tại thồn (ghi rõ địa điểm tố chức)..................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh)'..............................................
- Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên, chức danh).............................................
- Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh)'........................................ .........
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Số hộ gia đình dự họp/tổng số hộ trong thôn:.................................................
- Chủ trì: Ông (bà):.......................Chức danh: Trưởng thồn.
- Thư ký {ghi rõ họ, tên, chức danh):.....................................................................................

Sau khi nghe Trưởng thôn phổ biến về tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy 
tín và nội dung chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 
06/3/2018 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngàỵ 
23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã thống nhất đề cử danh sách đề 
nghị công nhận người có uy tín của thôn năm....như sau:

Số
TT

Họ và 
tên

Giới tính/ 
Năm sinh Dân

tộc

Nơi
cư
trú

Trình 
độ văn 

hóaJ 
chuyên 

môn

Kết quả *

Đồng ý Không đồng ý
Lý
doNam Nữ Số người Tỉ lệ

% Số người Tỉ lệ
%

nn XTông

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
J  • A 1 A J Ä Thư ký Trưởng thônĐại diện hộ dân J /W h' ~ h r  )

(kỷ, ghi rõ họ tên của đại diện (kỷ, ghi rõ họ tên) s  1 ro ọ enJ
03 hộ dân dự họp)



Mau số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN 
Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hôm nay, ngày....tháng.. .năm tại thôn (ghi rõ địa điểm tổ chức)...................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh):.............................................
- Đ ại d iện chính quyền  (ghi rõ họ, tên Trưởng thôn hoặc Phó trưởng thôn).
- Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh)’. .................................................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn thể cử 01 người đại diện tham dự; ghi 

rõ họ, tên, chức danh).
- Đại diện hộ gia đình DTTS trong thôn {ghi rõ họ, tên): tối thiểu 03 hộ gia đình.
- Chủ trì: Ông (bà):................... Chức danh: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
- T hư  ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):.....................................................................................

Sau khi xem xét danh sách đề cử của thôn; căn cứ tiêu chí, điều kiện bình chọn 
người có uy tín quy định tại Quỵết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 được 
sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc 
họp thống nhất đề nghị công nhận người có uy tín của thôn năm.......... như sau:

SỐ
TT

Ho và 
tên

Giới tính/  
Năm sinh Dân

tộc

Nơi
cư
trú

Trình 
độ văn 
hóa1 

chuyên 
môn

Kết quả *

Đồng ý Không đồng ý
Lý
doNam N ữ Số người 

(số phiếu)

Tỉ
lệ
%

Số người 
(số phiếu)

Tỉ
lệ
%

Tổng

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
Thư ký Chủ trì

(kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên)
Đại diện chính quyền Đại diện Mặt trận Đại diện Chi ủy

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn thể Đại diện hộ dân
(kỷ, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:
- Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do Hội nghị quyết định. Người được bình chọn, đề nghị là 
người có uy tín phải đạt ừên 50% tổng số đại biểu dự họp đồng ý và có tỷ lệ bình chọn cao nhất.

- Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự với vai trò giám sát, không tham gia bỏ phiếu 
hoặc biểu quyết bình chọn người có uy tín; trường hợp bình chọn bằng bỏ phiếu kín, tổ kiểm phiểu 
phải có sự tham gia của đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn.

- Trường hợp có nhiều hom số lượng người được bình chọn/thôn mà có kết quả bình chọn bằng nhau 
thì đưa cả vào danh sách bình chọn gửi ƯBND xã/phường/thị trấn xem xét, quyết định.
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BIÊN BẢN KIẺM TRA 
Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín năm....

H ôm  nay, n g à y . .. . th á n g .. .n ă m  ,tại Ư BND  xã (ghi rõ địa điểm tổ chức)...........

C húng tô i gồm :
- Đ ại d iện Đ ảng ủy  xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh)’. ...........................
- Đại diện UBND xã/phường/thị trấn (ghì rõ họ, tên, chức danh)'.........................
- Đại diện C ông an xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh)'............................
- Đ ại diện ủ y  ban  M T T Q  xã/phường/thị trấn  (ghi rõ họ, tên, chức danh)'.............
- Đ ại diện các tổ  chức đoàn thể của xã/phường/thị trấn  (Mỗi đoàn thể cử 01 người

tham gia; ghi rõ họ, tên, chức danh).
- C hủ trì: Ồ ng (b à)....................Chủ tịch (hoặc Phó CT) Ư B N D  xã/phường/th ị trấn.
- T hư  ký: Ô ng (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh)...................................................................

C ăn cứ  đề nghị của các thôn và  kết quả kiểm  tra; căn cứ tiêu  chí, đ iều kiện bình 
chọn người có uy tín  quy định tại Q uyết định số 12 /2018/Q Đ -TTg ngày 06/3/2018 
được sửa đổi, bổ sung tại Q uyết định số 28/2023/Q Đ -T T g ngày 23/11/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, 
cuộc họp thống  nhất:

Mẩu số 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ
TT

Họ và 
tên

Giới tính/ 
Năm sinh Dân

tộc
Nơi 

cư trú

Trình độ 
văn hóay 
Chuyên 

môn

Kêt quả

Đủ điều kiện Không 
đủ điều kiện Lý

do*
Nam Nữ Sô

phiếu
Tỉ lệ

%
Sô

phiếu
Tỉ lệ

%

rpi X ẨTông sô

B iên bản lập thành  02 bản, các đại diện có m ặt nhất trí ký tên./.

Thư ký Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên) (kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền Đại diện ƯBMTTQ xã Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Công an xã Đại diện các Đoàn thể
(ký, ghi rõ họ tên) '(kỷ,''ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:
- Nêu rõ lý do các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện trong danh sách bình chọn, đề nghị 

công nhận người có uy tín của các thôn gửi ƯBND xã/phường/thị trấn.
- Trường hợp thôn gửi danh sách đề nghị công nhận người có uy tín vượt quá số lượng được bình chọn 

(do có kết quả bình chọn ở cuộc họp liên tịch thôn cao bằng nhau) thì các thành viên tham gia dự họp 
của UBND xem xét, quyết định chọn đủ số lượng người có uy tín được binh chọn của thôn đó.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

TỎNG HỢP DANH SÁCH 
Ầ \ Ẵ Ấ Bình chọn, đe nghị công nhận người có uy tín trong đong bào dân tộc thiêu so năm

SỐ
TT

Họ, tên 
NCUT

Năm sinh

Dân
tộc

Nơi 
cư trú

Trình 
độ 

văn 
hóa 

Cchuyên 
m

ôn

Thành phần người có uy tín
Ghi
chú

Nam Nữ Già
làng

Trường
dòng
họ/
Tộc

trưởng

Trưởng 
thôn và 
tương 
đương

CB
hưu

Chức
sức
tôn
giáo

Thầy
mo,
thầy
cúng

Nhân sĩ, 

trí thức

Doanh 
nhân, 
người 

sản xuất 
giỏi

Thành
phần
khác

Đảng
viên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng

N GƯ ỜI LẬP BIỂU  T M .U B N D .....
(kỷ, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Cột (2): Ghi NCUT (người có uy tín) theo từng xã trong huyện.
- Cột (6): Ghi cụ thể thôn bàn, buôn làng, tổ dân phố và tương đương.
- Các cột từ cột (8) đến cột (16): Ghi cụ thể, đúng thành phần của NCƯT.
- Cột (17): Nếu NCƯT là đảng viên Đảng cộng sàn Việt Nam thì đánh dấu (x) vào cột này. Nếu không phải thì ghi số 0 vào cột này.

Mẩu số 08
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DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ƯBNDngày tháng năm của Chủ tịch UBND huyện )

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN......  Độc lập -  Tự do -  hạnh phúc

TT
Họ tên 
NCUT

Tổng 
(3=4+5)

Năm sinh

Dân 
tộc

N
ơi cư 

trú 
(thôn)

Trình 
độ 

học 
vấn/chuyên 

m
ôn

Thành phần người có uy tín

Ghi chú

N
am z

p

Bí thư 
Chi bộ

Trưởng 
thôn, bản 

và 
tương 

đương

Trưởng 
ban 

công 
tác 

M
ặt trận

Già 
làng

Trưởng 
dòng 

họ, 
tộc 

trưởng

Cán 
bộ 

nghỉ hưu

Sư 
sãi, chức 

sắc 
tôn 

giáo

Thầy 
m

o, thầy 
cúng, thầy 

lang

Nghệ 
nhân 

người 
D

TTS

Nhân 
sĩ, trí thức 

người D
TTS

N
gười sản 

xuất, 
doanh 

nhân

Đảng 
viên

Thành 
phần 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I X ã A

1 • • •

2 • • •

II X ã B
1

Tông cộng

G hi chú: - Cột (6): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCUT), ví đụ; dân tộc Thái, Tày, Ê đê, Khmer,...
- Cột (7): Ghi cụ thể thôn, bản, tổ dân phố.... nơi NCUT đang sinh sống, cư trú.
- Cột (8): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).
- Từ Cột (9) đến (21): Ghi cụ thể thành phần của NCƯT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi bộ...



Các Biểu mẫu của TTH Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 02

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN

Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Hôm nay, n g ày ....th án g ...n ăm  tại thôn (ghi rõ địa điểm tổ chức)..................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn {ghi rõ họ, tên, chức danh)'.........................................................
- Đại diện chính quyền {ghi rõ họ, tên Trưởng thôn hoặc Phó trưởng thôn).
- Đại diện M ặt trận {ghi rõ họ, tên, chức danh):.............................................................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Môi đoàn thể cử 01 người đại diện tham dự', ghi rõ họ, 

tên, chức danh).
- Đại diện hộ gia đình D TTS trong thôn {ghi rõ họ, tên): tối thiểu 03 hộ gia đình.
- Chủ trì: Ồng (bà):........................Chức danh: Trưởng ban Công tác M ặt trận thôn.
- Thư ký {ghi rõ họ, tên, chức danh)’. ..................................................................................
Sau khi xem  xét danh sách đề cử của thôn; căn cứ tiêu chí, điều kiện bình chọn người có 

uy tín quy định tại Q uyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 được sửa đổi, bổ sung 
tại Quyết định số 28/2023/QĐ -TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến 
tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất đề nghị công 
nhận thay thế, bổ sung người có uy tín của thôn năm .............như sau:

SỐ
TT

Họ và 
tên

Giới tính/ 
Năm sinh Dân

tộc

Nơi
cư
trú

Trình 
độ văn 

hóa/ 
chuyên 

môn

Kết quả *

Đồng ý Không đồng ý
Lý
doNam Nữ Số người 

(số phiếu)
Tỉ lệ

%
Số người 
(số phiếu)

Tỉ lệ
%

rwi ATông
B iên bản lập thành 02 bản, các đại diện có m ặt nhất trí ký tên./.

Thư ký Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền Đại diện Mặt trận Đại diện Chi ủy
(kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn thể Đại diện hộ dân
(kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên)

* Ghi chủ:
- Bỏ phiếu kín hoặc biểu auyết giơ tay do Hội nghị quyết định. Người được bình chọn, đề nghị là người có uy tín 

phải đạt trên 50% tổng so đại biểu dự họp đồng ý và có tỷ lệ bình chọn cao nhất.
- Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự với vai trò giám sát, không tham gia bỏ phiếu hoặc biểu quyết 

bỉnh chọn người có uy tín; trường hợp bình chọn bằng bỏ phiếu kín, tổ kiểm phiểu phải có sự tham gia của đại 
biểu đại diện hộ gia đình trong thôn.

- Trường hợp có nhiều hơn số lượng người được bỉnh chọn/thôn mà có kết quả bình chọn bằng nhau thì đưa cả vào 
danh sách bỉnh chọn gửi UBND xã/phường/thị trấn xem xét, quyết định.
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BIÊN BẢN KIỂM TRA 
Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận ngưòi có uy tín năm....

H ôm  nay, n g à y . . . . th á n g .. .n ă m __,tại Ư BN D  xã (ghi rõ địa điểm tổ chức)...........
C húng tôi gồm :

- Đ ại diện Đ ảng ủy xã/phường/th ị trấn  {ghi rõ họ, tên, chức danh):...........................
- Đại diện U B N D  xã/phường/th ị trấn  (ghi rõ họ, tên, chức danh)'................................
- Đại diện C ông an xã/phường/th ị trấn  (ghi rõ họ, tên, chức danh)'............................
- Đại diện ủy ban MTTQ xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh)'..........
- Đ ại diện các tổ chức đoàn thể của xã/phường/th ị trấn  (Môi đoàn thể cử 01 người 

tham gia; ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Chủ trì: Ô ng (b à)....................C hủ tịch  (hoặc Phó CT) Ư B N D  xã/phường/thị trấn.
- Thư ký: Ô ng (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh)...................................................................

Căn cứ  đề nghị của các thôn  v à  kết quả k iểm  tra; căn cứ  tiêu  chí, điều kiện bình chọn 
người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 được sửa 
đổi, bổ sung tại Q uyết định số 28/2023/Q Đ -T T g ngày 23/11/2023 của Thủ tướng C hính 
phủ và ý k iến tham  gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự  họp, cuộc họp thống nhất 
đề nghị thay thế, bổ sung người có uy tín  như  sau:

Mẩu số 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ
TT

Họ và 
tên

Giới tính/ 
Năm sinh Dân

tộc
Nơi 

cư trú

Trình độ 
văn hóa/ 
Chuyên 

môn

Kêt quả

Đủ điều kiện Không 
đủ điều kiên Lý

do*Nam Nữ Sô
phiếu

Tỉ lệ
%

Sô
phiếu

Tỉ lệ
%

Ẳ Ấ Tông so

Biên bản lập thành  02 bản, các đại diện có m ặt nhất trí ký tên./.

Thư ký Chủ trì
(kỷ, ghì rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghì rõ họ tên)

Đại diện chính quyền Đại diện ƯBMTTQ xã Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên)

Đại diện Công an xã Ị)aj <jịên các Đoàn thể
(ký, ghi rõ họ tên) Ợcý' ghi rỹ họ ị£nỳ

* Ghi chú:
- Nêu rõ lý do các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện trong danh sách bình chọn, đề 

nghị công nhận người có uy tín của các thôn gửi UBND xã/phường/thị trấn.
- Trường hợp thôn gửi danh sách đề nghị công nhận người có uy túi vượt quá số lượng được bình chọn 

(do có kết quả bình chọn ở cuộc họp liên tịch thôn cao bàng nhau) thì các thành viên tham gia dự họp 
của UBND xem xét, quyết định chọn đủ số lượng người có uy tín được bình chọn của thôn đó.



Mấu số 05
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
X Ẵ  ẤRút khỏi danh sách người có uy tín trong đông bào dân tộc thiêu sô

Kính gửi:
- Ban công tác Mặt trận thôn..................................................
-  UBND xã/phường/thị trấn.........................................................................................................................................

Họ và tên người có uy tín:.......................................................................................
Ngày tháng năm sinh:..............................................................................................
Dân tộc:..................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú tại:..........................................................................................
Hiện đang là người có uy tín của thôn.....................................................................
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, cho phép tôi được rút khỏi danh

sách người có uy tín của thôn..........................................................................................
Lý d o * : ...................................................................................................................................................

, ngày ........thảng..... năm....
Người làm đon
(ký, ghi rõ họ tên)

*  Ghi cụ thể lý do tự xin rút khỏi danh sách người có uy tín (ví dụ: do sức khỏe yếu; gia đình chuyển đi 
nơi khác sinh sóng...).
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BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN 
Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Năm....

Mầu số 06
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hôm nay, ngày....tháng.. .năm tại thôn (ghi rõ địa điểm tổ chức)......................
C húng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn {ghi rõ họ, tên, chức danh)'..................................................
- Đ ại diện chính quyền (ghì rõ họ, tên Trưởng thôn hoặc Phó trưởng thôn)
- Đại diện M ặt trận  (ghi rõ họ, tên, chức d a n h y ...............................................................
- Đ ại diện các tổ chức đoàn thể {Mỗi đoàn thể cử 01 người đại diện tham dự; ghi rõ 

họ, tên, chức danh).
- Đại diện hộ gia đình DTTS trong thôn {ghi rõ họ, tên)', tối thiểu 03 hộ gia đình.
- Chủ trì: Ông (bà):.......................Chức danh: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
- Thư ký {ghì rõ họ, tên, chức danh):.....................................................................
Căn cứ  Q uyết định số 12/2018/Q Đ -TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về ch ính  sách  đố i v ớ i n g ư ờ i có  u y  tín  trong  đồng  bào  dân  tộc  th iểu  số được sửa đổi, 
bổ sung tại Q uyết định số 28/2023/Q Đ -TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, 
sau  kh i x em  xét, đánh  g iá  các  m ặt v à  ý kiến tham  gia của đại diện các ban, ngành, 
đoàn thể dự họp đố i với:

1. Ông/Bà:...........................năm sinh...........dân tộc............ cư trú tại.... , các
thành viên tham dự họp thống nhất (với.........số phiếu/tổng số phiếu.......=....%).

2...
Các thành viên dự họp thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đưa ra 

k h ỏ i d an h  sách  n g ư ờ i có uy  tín  đố i với:
1. Ô n g /B à :............................... ...........................................................................................................
- Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):..........
2 ... .
- Lý do:................................................................................................................
Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Thư ký Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền Đại diện Mặt trận Đại diện Chi ủy
(ký, ghi rõ họ tên (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn thể Đại diện hộ dân
(kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Trường họp người có uy tín chết: Không tổ chức họp liên tịch. Trưởng thôn làm văn bản đề nghị đưa ra 
khỏi danh sách người có uy tín gửi ƯBND cấp xã.

- Trường hợp tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín cần có đơn theo Mầu số 05 kèm theo 
Quyết định này.

- Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn không tham gia bỏ phiếu, nhưng tham gia vào tổ kiểm phiểu để 
giám sát kết quà bỏ phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của thôn.
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BIÊN BẢN KIẺM TRA 
Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Năm.........

Mẩu số 07
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H ôm  nay, n g à y ... .th á n g ...n ă m  ....,tại Ư BN D  xã (ghi rõ địa điểm to chức)..........
C húng tô i gồm :

- Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):........................
- Đ ại diện Ư B N D  xã/phường/th ị trấn  (ghi rõ họ, tên, chức danh)'....................................
- Đ ại diện C ông an xã/phường/th ị trấn  {ghì rõ họ, tên, chức danh):...............................
- Đại diện ủy ban MTTQ xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):..............
- Đại d iện các tổ chức đoàn thể của xã/phường/thị trấn  (Mỗi đoàn thể cử 01 người 

tham gia; ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Chủ trì: Ô ng (bà)....................C hủ tịch (hoặc P hó CT) Ư B N D  xã/phường/th ị trấn.
- T hư  ký: Ô ng (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh)........................................................................

Căn cứ  đề nghị của các thôn  v à  kết quả kiểm  tra; căn cứ  các quy định tại Q uyết đ ịnh  
số 12/2018/Q Đ -TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng C hính phủ được sửa đổi, bổ sung tại 
Q uyết định số 28 /2023/Q Đ -T T g ngày 23/11/2023 của T hủ tướng  C hính phủ v à  ý k iến  
tham  gia của đại d iện các ban, ngành, đoàn thể dự  họp, cuộc họp thống nhất đề nghị
ƯBND huyện/quận/thị xã xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm......... đối
với các trường hợp sau:

SỐ
TT

Họ và 
tên

G iới tính/  
N ăm  sinh D ân

tôc
N ơi 

cư  trú

T rình độ 
văn hóa1 
C huyên 

m ôn

K êt quả*

Đ ồng ý K hông 
đồng ý Lý

do*Nam Nữ Số
phiếu

Tỉ lệ
%

Số
phiếu

Tỉ lệ
%

1
• ••

Tổng số

Biên bản lập thành  02 bản, các đại diện có m ặt nhất trí ký tên./.

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Công an xã
(kỷ, ghì rõ họ tên)

Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện UBMTTQ xã
(kỷ, ghi rõ họ tên)

Đại diện Đảng ủy xã
(kỷ, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:
- Thực hiện bỏ phiếu kín, người được đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín phải 

có trên 50% tổng số đại biểu dự họp bỏ phiếu tán thành.
Nêu rõ lý do các trường hợp đề nghị đưa ra hoặc không đề nghị đưa ra khỏi danh sách 
người có uy tín.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Mẩu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH SÁCH 
Đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TT

DANH SÁCH NCƯT ĐƯA RA DANH SÁCH NCUT THAY THÊ, BÔ SUNG

Ghi
chú

Họ tên 
NCƯT

Năm sinh

Dân 
tộc

N
ơi cư 

trú 
(thôn)

Thành 
phần 

N
C

Ư
T

Trình 
độ 

học 
vấn/chuyên 

m
ôn

Lý 
do 

đưa 
ra

Họ tên 
NCƯT

Năm sin 1

Dân 
tộc

N
ơi cư 

trú 
(thôn)

Thành 
phần 

N
C

U
T

<
t ' s0 d

3 Èr 3
5>Cs pJ flj> o

1 t3 -° o> °  &

Lý 
do 

thay 
thế, 

bổ 
sung

T
ổng

(3=4+5)

N
am %Q

Tổng
(12=13+14)

N
am p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I X ã A
1

2

n X ã B
1

rp /VTông

Ghi chú: - Cột (6), (15): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCUT).
- Cột (7), (16): Ghi cụ thể thôn, bàn, tổ dân phố.... Nơi NCUT đang sinh sống, cư trú.
- Cột (8), (17): Ghi cụ thể thành phần của NCƯT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi bộ....
- Cột (9), ((18): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).
- Cột (10), (19): Ghi cụ thể lý do đưa NCUT ra khỏi danh sách/ lý do NCUT được thay thế, bổ sung.



29

DANH SÁCH
Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s ố .....

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của Chủ tịch ƯBND huyện...... )

Mẩu số 10
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHẢN DẢN HUYỆN......  Độc lập -  Tự do -  hạnh phúc

I. ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN

TT Họ tên 
NCUT

Tổng 
(3=4+5)

Năm sinh

Dân 
tộc

N
ơi cư 

trú 
(thôn)

Trình 
độ 

học 
vấn/chuyên 

m
ôn

Thành phần n gười có uy tín (NCƯT) Lý 
do 

đưa 
ra

N
am 2ữ

Bí thư 
Chi bộ

Trưởng 
thôn, 

bản 
và 

tương 
đươne

Trường 
ban 

công 
tác 

M
ặt 

trân

Già 
làng

Trưởng 
dòng 

họ, tộc 
trưởng

Cán 
bộ 

nghỉ 
hưu

Sư 
sãi, chức 

sắc 
tôn 

giáo

Thây 
mo, thây 

cúng, thầy 
lang 

bà 
bóng

Nghệ 
nhân 

người D
TTS

Nhân 
sĩ, trí thức 

người D
TTS

N
gười sản 

xuất, 
doanh 

nhân

Đảng 
viên

Thành 
phần 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I

1 . . .
2 • • •

II X ã B
1

Tông
Ghi chú: - Cột (6): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCƯT).

- Cột (7): Ghi cụ thệ thôn, bàn, tổ dân phố.... Noi NCƯT đang sinh sống, cư trú,
- Cột (8): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).
- Từ Cột (9) đên (21): Ghi cụ thể thành phần của NCUT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi bộ...
- Cột (9), (17): Ghi cụ thể lý do đưa NCƯT ra khỏi danh sách/ lý do NCƯT được thay thế, bổ sung.
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II. D AN H  SÁ C H  TH A Y  T H E , B Ỏ  SUN G  N G Ư Ờ I C Ó  UY T ÍN

TT Họ tên 
NCUT

Tổng 
(3=4+5)

Năm sinh

Dân 
tộc

3.
0 £
i .

1

Trình 
độ 

học 
vấn/chuyên 

m
ôn

Thành phần người có uy tín (NCƯT) Lý 
do 

thay 
thế, 

bổ 
sung 

N
C

Ư
T

N
am 2

s?

Bí thư 
Chi bộ

Trường 
thôn, 

bản 
và 

tương 
đương

Trưởng 
ban 

công 
tác 

M
ặt 

trân

Già 
làng

Trưởng 
dòng 

họ, tộc 
trưởng

Cán 
bộ 

nghỉ 
hưu

Sư 
sãi, chức 

sắc 
tôn 

giáo

Thây 
m

o, thây 
cúng, thầy 

lang, 
bà 

bona

Nghệ 
nhân 

người D
TTS

Nnhân 
sỉ tri 

thức 
người 

D
TTS

N
gười sản 

xuất, 
doanh 

nhân

Đảng 
viên

Thành 
phần 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I X ã A

1

2

II X ã B

1

Tổng

Ghi chú: - Cột (6): Ghi cụ thể dân tộc của người có uy tín (NCUT).
- Cột (7): Ghi cụ thể thôn, bản, tổ dân phố.... Nơi NCUT đang sinh sống, cư trú.
- Cột (8): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).
- Từ Cột (9) đến (21): Ghi cụ thể thành phần của NCUT, ví dụ: Già làng, Trưởng thôn, Trường ban công tác mặt trận thôn, Bí thư Chi bộ...
- Cột (22): Ghi cụ thể lý do NCUT được thay thế, bổ sung.



BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 296 /BDTTG-CS Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ, chính 

sách đối với đơn vị hành chính cấp xã, thôn 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 
12/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp 
xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị quý Uỷ ban chỉ đạo 
thực hiện chế độ, chính sách đối với đơn vị hành chính cấp xã, thôn vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại như sau:

1. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi có sự thay đổi về tên nhưng không có sự tác động, ảnh hưởng 
đến quy mô diện tích, ranh giới của xã, thôn thì sử dụng tên gọi mới để thực hiện các 
chế độ, chính sách như trước khi sắp xếp.

2. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có sự tác động, ảnh hưởng 
đến quy mô diện tích, ranh giới của xã thì thực hiện như sau:

a) Các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) và 
cùng khu vực (khu vực III, khu vực II, khu vực I) sáp nhập với nhau thì xã sau sáp 
nhập áp dụng các chế độ, chính sách như trước khi sắp xếp;

b) Xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN nhưng không cùng khu vực (khu 
vực III, khu vực II, khu vực I) sáp nhập với nhau hoặc xã thuộc vùng đồng bào 
DTTS&MN sáp nhập với xã không thuộc vùng đồng bào DTTS&MN thì xã sau sáp 
nhập áp dụng các chế độ, chính sách như trước khi sắp xếp cho đến khi cấp có thẩm 
quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Khi thực hiện sắp xếp các thôn nếu có sự tác động, ảnh hưởng đến quy mô 
diện tích, ranh giới của thôn thì thực hiện như sau:

a) Các thôn đặc biệt khó khăn sáp nhập với nhau thì thôn sau sáp nhập áp 
dụng các chế độ, chính sách như trước khi sắp xếp;

b) Thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn sáp nhập với thôn không thuộc diện đặc 
biệt khó khăn thì thôn sau sáp nhập áp dụng các chế độ, chính sách như trước khi sắp 
xếp cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
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Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị quý Uỷ ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời phản ánh về Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo để hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo; cơ quan làm công tác 
dân tộc, tôn giáo cấp tỉnh;
- Cổng TTđT BDTTG;
- Lưu: VT, CS(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ T r ư ở n g

Y Vinh Tơr



BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 7/HD-BDTTG Hà Nội, ngày 04 tháng4 năm 2025

HƯỚNG DẪN
rr’1 1_ • Ạ _ Ạ . _ i f _ i Ạ i A < ___ 1« _1_ .1 Ạ _ i Ạ _ > 1 Ạ _ • ? _Thực hiện công tác tuyên truyền trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, 
tín ngưỡng tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ chức lại

Căn cứ Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn 
giáo; Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và 
xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Quyết định số 124/QĐ- 
BDTTG ngày 24/3/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc thành lập tổ công tác 
giúp Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 
571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 129/QĐ- 
BDTTG ngày 27/3/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc phân công thực hiện 
nhiệm vụ tại Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trong lĩnh 
vực dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ 
chức lại như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lĩnh vực dân tộc 
và tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) 
nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và 
Nhà nước; phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển cùng với đất nước.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng của toàn xã hội 
nói chung và trong vùng đồng bào DTTS&MN, đồng bào có tôn giáo nói riêng; 
các hoạt động tuyên truyền cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp đảm bảo theo 
yêu cầu.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền
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a) Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước: Nghị quyết Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, 
của địa phương, đơn vị và dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Kết luận 
số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc 
trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 kỳ họp 
thứ 8 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 
19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị 
quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công 
tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;...

b) Tăng cường tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố 
niềm tin của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi (DTTS&MN), khu vực biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác 
truyền thông, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến 
hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá 
Đảng, Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết phản 
bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Cùng với đó tăng cường đấu 
tranh, ngăn chặn các hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật, 
góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho đồng bào. Đồng 
thời, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng DTTS&MN, tạo 
điều kiện để họ được lắng nghe và hỗ trợ thiết thực trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội.

c) Tiếp tục tuyên truyền, truyền thông về bảo tồn và phát huy các giá trị 
truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; phong tục tập quán, tín 
ngưỡng của các dân tộc, gắn với phát triển du lịch bền vững; xóa bỏ những hủ tục 
lạc hậu, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực, trí lực; biểu dương, tôn vinh, nhân 
rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, nhất là 
tập thể, cá nhân vùng DTTS&MN, khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

d) Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyền truyền về chính sách, pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo như chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo; 
luật tín ngưỡng tôn giáo, luật đất đai; các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, các 
hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi toàn quốc và tại các địa 
phương, định hướng cho công tác quản lý nhà nước đối với các hiện tượng này; 
hướng dẫn thực hiện các tủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp xã,
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sau khi đã bỏ 08 thủ tục hành chính của cấp huyện; hướng dẫn thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến.

đ) Thông tin tình hình hoạt động tôn giáo trên thế giới có tác động đến Việt 
Nam; thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đặc biệt là 
những hoạt động tôn giáo nổi bật; mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó, cởi mở, tin tưởng 
giữa Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tôn giáo nói chung, Toà thánh Vatican 
nói riêng, làm cơ sở định hướng thông tin và đấu tranh nhân quyền trong việc đảm 
bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

e) Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội 
lớn, quan trọng của đất nước.

2. Hình thức, phương thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền trực tiếp

- Tổ chức hội nghị, tọa đàm, tập huấn: Mời đại diện các tổ chức tôn giáo và 
cộng đồng các dân tộc tham gia để trao đổi, đối thoại, phổ biến chính sách.

- Lồng ghép trong các hoạt động cộng đồng: Tuyên truyền thông qua các 
buổi sinh hoạt thôn bản, họp dân, các lễ hội truyền thống.

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi, trò chơi... tìm hiểu pháp luật về chính sách 
dân tộc, tôn giáo.

b) Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông

- Báo chí, phát thanh, truyền hình.

- Internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh...

- Xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách, ảnh, pano, áp phích, băng rôn, khẩu 
h iệ u .

c) Các hình thức tuyên truyền khác

- Xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn 
hóa, đảm bảo an ninh trật t ự .

- Biểu dương gương điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc t ố t .

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước: "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới", “Chung tay xóa nhà tạm, 
nhà dột nát”, . ..

3. Đối tượng tuyên truyền

Đồng bào trong phạm vi cả nước, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào có đạo. Trong đó tập trung 
tuyên truyền đến các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng bào
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DTTS&MN; các chức sắc, chức việc, tín đồ; học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ 
nữ và những người yếu thế dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo...

III. TỔ CHỨC THỰC h iệ n

I V  ~Ỵ r p  Ạ . 1 A  _ ^  J  _  1  Ạ  i  Ạ  J  ^  _ _  •  ?  _. Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo

Chủ trì tham mưu, phối hợp với các sở dân tộc và tôn giáo, cơ quan công tác 
dân tộc, tôn giáo các địa phương triển khai thực hiện theo Hướng dẫn và định kỳ 
hằng năm tổng hợp kết quả công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại các địa 
phương báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Ban Tôn giáo Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo tham mưu, 
tổ chức thực hiện tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng.

3. Các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Tuyên truyền công 

tác dân tộc, tôn giáo để tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn.

4. Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố có Ban Dân tộc
T rp Ạ _•?_ 1_ _ V _ r» 1 > mẠ • rvà Tôn giáo hoặc Phòng Tôn giáo

Chủ trì tham mưu cho ủy ban dân nhân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện 
theo Hướng dẫn; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo qua Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo trước ngày 15/12 hằng 
năm./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở N ội vụ các tỉnh,
thành phố có Ban Dân tộc và Tôn giáo hoặc
Phòng Tôn giáo (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ TTCTDTTG.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 256 /BDTTG- VPCTMTQG Hà Nội, ngày 00 tháng0 năm 2025
V/v hướng dẫn chế độ, chính sách 
của CTMTQG DTTS tại ĐVHC 

thực hiện sắp xếp, tổ chức lại

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
triển khai CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 
12/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ1, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị quý 
Ủy ban chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương
trình) tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ chức lại như sau:

ĩ _ ?  _ ?

1 T V  ̂  f • • A  i • A  1 1  • .1  1  • /V r 1 r i • A  1 r /V • 1. Đôi với việc triển khai thực hiên các dự án, tiêu dự án, nội dung• • •  • ' • ' • o

thành phần (gọi chung là nhiệm vụ) của Chương trình do cấp huyện hiện 
đang quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá các 
nhiệm vụ của Chương trình do cấp huyện hiện đang quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện (theo thẩm quyền hoặc được cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền) theo hướng:

a) Đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt kế hoạch thực hiện: Chỉ đạo rà 
soát kế hoạch đã phê duyệt để giao hoặc phân cấp cho các cơ quan, đơn vị chuyên 
môn, đơn vị hành chính cấp dưới quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 
theo quy định.

b) Đối với các nhiệm vụ chưa phê duyệt kế hoạch thực hiện: Chỉ đạo rà 
soát, xác định để phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2025 phù hợp với đối tượng, 
địa bàn thụ hưởng chính sách của Chương trình, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức 
được giao quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch đối với các 
nhiệm vụ của Chương trình đến hết giai đoạn 2021-2025.

2. Đôi với nhiệm vụ của Chương trình do cấp xã đang quản lý, tổ chức 
thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ 
chức lại tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình được giao theo quy

1 Quyết định số 571/QĐ/TTg ngày 12/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 
sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.



2

định tại Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định 
về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các nhiệm vụ của Chương trình không để gián đoạn công việc; sử dụng hiệu quả 
nguồn kinh phí được giao bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phạm vi, 
nội dung hỗ trợ theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai minh 
bạch trong tổ chức thực hiện để không xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, 
tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện Chương 
trình và gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 30/6/2025.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- Các đc Thứ trưởng;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo; cơ quan làm công tác
dân tộc, tôn giáo cấp tỉnh;
- Cổng TTĐT BDTTG;
- Lưu VT, VPCTMTQG (02).

KT. BỘ TRƯỞNG 
IỨ TRƯỞNG

Y Vinh Tơr



C H ÍN H  P H Ủ  C Ộ N G  H O À  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M
Đ ộ c lậ p  - T ự  d o  - H ạ n h  p h ú c

Số: /2025/NĐ-CP ! ! !
Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

D ự  th ả o

n g h ị  đ ị n h

Q u y  đ ịn h  v ề  p h â n  đ ịn h  th ẩ m  q u y ề n  c ủ a  c h ín h  q u y ề n  đ ịa  p h ư ơ n g  
02 c ấ p  t r o n g  l ĩn h  v ự c  q u ả n  lý  n h à  n ư ớ c  c ủ a  T h a n h  t r a  C h ín h  p h ủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ  ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số  190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử  lý một số  vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ,

Chính p hủ  ban hành N ghị định quy định về phân định thẩm quyền của  
chính quyền địa phư ơng 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra  
Chính phủ.

C h ư ơ n g  I  

Q U Y  Đ ỊN H  C H U N G

Đ iề u  1. P h ạ m  v i đ iề u  c h ỉn h

Nghị định này quy định về:
1. Phân định nhiệm vụ, quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
2. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 

phương cấp tỉnh, cấp xã được phân định theo quy định của Nghị định này.
Đ iề u  2. N g u y ê n  tắ c  p h â n  đ ịn h  th ẩ m  q u y ề n

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính 
phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương của Đảng về phân 
định thẩm quyền.

2. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt 
của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp 
hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; không làm ảnh hưởng đến 
hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

3. Bảo đảm không tạo khoảng trống về pháp luật trong tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng khi tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp.
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4. Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ 
chức trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của 
pháp luật.

C h ư ơ n g  I I  
P H Â N  Đ ỊN H  T H Ẩ M  Q U Y Ề N  

T R O N G  L Ĩ N H  V ự c  T I Ế P  C Ô N G  D Â N , G IẢ I  Q U Y Ế T  K H IẾ U  N Ạ I, T Ố  
C Á O  V À  P H Ò N G , C H Ố N G  T H A M  N H Ũ N G

> 2  > r _
TV  • Ạ  r p i ^  Ạ    _______Ạ ______i__ _____    Ạ    Á r _ Á • Ạ   _ Ạ ___   st Ạ  Đ iê u  3. T h â m  q u y ê n  t r o n g  c ô n g  tá c  tiế p  c ô n g  d â n

1. Việc tiếp công dân ở cấp xã sau sắp xếp được thực hiện theo quy định 
tại Điều 15 Luật Tiếp công dân, khoản 2 Điều này và quy định của pháp luật có 
liên quan.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công đơn vị, công chức có 
chuyên môn phù hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu, thực hiện việc tiếp công dân cùng Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã tại các buổi tiếp công dân định kỳ và đột xuất;

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết; yêu cầu công dân chấp hành quyết định giải quyết khiếu 
nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết đúng chính sách pháp luật;

c) Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách 

nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
> ? ' Ị  Ị

TV • Ạ A rrii_ ____   Ạ  • 2*   Ái 1 _1_ • Ạ __ •Đ iê u  4. T h â m  q u y ê n  g iả i q u y ê t  k h iê u  n ạ i

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi 

hành chính của mình, của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã, của công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp;

b) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về vụ việc liên quan đến nội dung 
đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi kết thúc chính quyền cấp 
huyện.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh:
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a) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về vụ việc liên quan đến nội dung 
đã được phân cấp cho cấp tỉnh sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện;

b) Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã giải quyết lần đầu nhưng 
còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

> 2 > Ị  Ị
T~x • Ạ__m  1 _ •*>____ __________________• 2 • _________ r _Đ iê u  5. T h â m  q u y ê n  g iả i q u y ê t  tô  cáo

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và công 
chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
tương đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức, viên 
chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Đ iê u  6. T h â m  q u y ê n  tạ m  đ ìn h  c h ỉ c ô n g  tá c , tạ m  th ờ i  c h u y ể n  v ị t r í  
c ô n g  tá c  k h á c  đ ô i v ớ i n g ư ờ i có h à n h  v i liên  q u a n  đ ê n  th a m  n h ũ n g

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 
thời chuyển vị trí công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và người có chức vụ, 
quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác đối 
với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

C h ư ơ n g  I I I  

Đ IỀ U  K H O Ả N  T H I  H À N H

Đ iê u  7. H iệ u  lự c  th i  h à n h
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ 

các trường hợp sau:
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội 

quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này;

b) Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, 
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ



4

ngày 01 tháng 7 năm 2025, có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và các 
quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản 
quy phạm pháp luật đó có hiệu lực;

c) Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy 
định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị 
định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này.

Đ iề u  8. Đ iề u  k h o ả n  c h u y ể n  tiế p

1. Đối với vụ việc khiếu nại do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đang 
giải quyết thì thẩm quyền giải quyết xác định như sau:

a) Vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đang giải quyết khiếu nại 
lần đầu liên quan đến nội dung đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp 
tục giải quyết khiếu nại.

Trường hợp vụ việc liên quan đến nội dung đã được phân cấp cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện thì Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tiếp tục giải quyết khiếu nại;

b) Vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đang giải quyết khiếu 
nại lần hai thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục giải quyết khiếu nại.

2. Đối với vụ việc khiếu nại do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc cấp huyện đang giải quyết thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
sau sắp xếp tiếp tục giải quyết khiếu nại.

3. Đối với vụ việc tố cáo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đang 
giải quyết thì thẩm quyền giải quyết xác định như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục giải quyết tố cáo đối với công 
chức, viên chức được điều động về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp xã;

b) Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
và tương đương tiếp tục giải quyết tố cáo đối với công chức, viên chức được điều 
động về đơn vị trực thuộc cơ quan mình;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục giải quyết tố cáo đối với 
công chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương 
đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Đối với vụ việc do Ban tiếp công dân cấp huyện tham mưu Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện đang chỉ đạo thực hiện kết luận tiếp công dân, xử lý đơn
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của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công dân khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tiếp tục thực hiện./.

Nơi nhận: T M . C H ÍN H  P H Ủ
- Bộ Chính trị; K T . T H Ủ  T Ư Ớ N G
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; P H Ó  T H Ủ  T Ư Ớ N G
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; N g u y ễ n  H ò a  B ìn h
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTcN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PC (2).



N G Â N  H À N G  N H À  N Ư Ớ C  
V IỆ T  N A M

S ố: /N H N N -P C
V /v  báo cáo thực hiện K e hoạch xây  
dựng các N gh ị định phân cấp, phân 
quyền, phân định thẩm  quyền gắn 
với mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực ngân  
hàng

K ín h  gử i:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ H ồ  Đức Phớc.

T h ự c h iệ n  C ô n g  đ iệ n  s ố  6 7 /C Đ -T T g  n g à y  1 9 /5 /2 0 2 5  c ủ a  T hủ tư ớ n g  C h ín h  

ph ủ  v ề  v iệ c  triển  k h a i th ự c  h iệ n  K ế  h o ạ c h  x â y  d ự n g  c á c  N g h ị đ ịn h  p h ân  cấ p , phân  

quyền, phân định thẩm quyền gắn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 
N g â n  h à n g  N h à  n ư ớ c  V iệ t  N a m  (sa u  đ â y  g ọ i  tắt là  N H N N )  b á o  cá o  k ế t quả thự c  

h iệ n  n h ư  sau:

1. Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của NHNN
N H N N  là c ơ  quan n g a n g  b ộ  củ a  C h ín h  phủ , thự c h iện  ch ứ c  n ăn g  quản  lý  nhà  

n ư ớ c v ề  t iề n  tệ, h o ạ t đ ộ n g  n gân  h àn g  v à  n g o ạ i hối; thự c h iện  ch ứ c n ăn g  củ a  N g â n  

h àn g  trung ư ơ n g  v ề  phát hành  tiền , n g â n  h à n g  củ a  cá c  tổ  ch ứ c  tín  dụn g  v à  c u n g  ứ n g  

dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Theo quy định tại Điều 7 Luật Ngân hàng Nhà nước 
năm 2010, tổ chức của NHNN được “tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhắt, 
gồm bộ mảy điều hành và các đom vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chỉnh, chỉ nhánh, 
văn phòng đại diện, đon vị trực thuộc khác. Cơ cẩu tổ chức của NHNN do Chính 
phủ quy định

N g à y  2 4 /0 2 /2 0 2 5 ,  C h ín h  p h ủ  đã b an  h àn h  N g h ị  đ ịn h  s ố  2 6 /2 0 2 5 /N Đ -C P  

q u y  đ ịn h  c h ứ c  n ă n g , n h iệ m  v ụ , q u y ề n  h ạn  v à  c ơ  c ấ u  tố  c h ứ c  c ủ a  N H N N . T h e o  đ ó , 

c ơ  cấu  tổ  c h ứ c  củ a  N H N N  g ồ m  c á c  đ ơ n  v ị ,  V ụ , C ụ c  v à  N H N N  ch i n h án h  tại cá c  

K h u  v ự c .

T h e o  q u y  đ ịn h  h iệ n  h àn h , N H N N  c h i n h án h  tại cá c  K h u  v ự c  c ó  c h ứ c  n ăn g , 

tham  m ư u  g iú p  T h ố n g  đ ố c  N H N N  th ự c  h iệ n  q u ản  lý  n h à  n ư ớ c  v ề  t iề n  tệ , h oạ t  

động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ NHTW 
th e o  ủ y  q u y ề n  c ủ a  T h ố n g  đ ố c . T h e o  đ ó , T h ố n g  đ ố c  N H N N  đã p h ân  cấ p  c h o  

NHNN chi nhánh tại các Khu vực thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ như: (1)

Hà Nội, ngày J/J/ thảng 5 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc



T h ự c  h iệ n  c ô n g  tác  th ô n g  tin  t ín  d ụn g; (2 )  G iá m  sát an to à n  v i  m ô , k iể m  tra, thanh  

tra, x ử  lý  h àn h  v i v i p h ạ m  đ ố i v ớ i h o ạ t đ ộ n g  n g o ạ i h ố i, h o ạ t đ ộ n g  k in h  d oan h  

v à n g , h o ạ t đ ộ n g  p h ò n g , c h ố n g  rửa tiền ; (3 )  c ấ p ,  sử a  đ ổ i, b ổ  su n g , thu  h ồ i g iấ y  

p h é p  th àn h  lập  v à  h oạt đ ộ n g  c ủ a  tổ  c h ứ c  tín  d ụ n g , ch ấp  th u ận  v iệ c  m u a, bán , ch ia , 

tá ch , h ọ p  nhất, sáp n hập , g iả i th ể  tổ  c h ứ c  t ín  d ụ n g  v à  ch ấp  thuận  n ộ i d u n g  k h ác  

c ủ a  cá c  tổ  c h ứ c  tín  d ụ n g  trên  đ ịa  bàn; (4 )  G iá m  sát, ch ỉ đ ạo  v iệ c  m u a , bán , ch ia , 

tá ch , h ợ p  nhất, sáp nh ập , k iể m  so á t  đ ặc b iệ t, g iả i  thể tổ  c h ứ c  tín  d ụ n g  trên  đ ịa  bàn

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của NHNN tại Công điện số 67/CĐ- 
TTg ngày 19/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ

2.1. về quán triệt triển khai các mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trong 
việc rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền và phân định nhiệm vụ, quyền hạn 
của chính quyền địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 
02 cấp

N H N N  đã qu án  triệt m ụ c  đ íc h , y ê u  cầu , n g u y ê n  tắc  đ ố i v ớ i cá c  đơ n  v ị  trực  

th u ộ c  v à  ch ỉ đ ạo  triển  k h a i, th ự c  h iệ n  ch ỉ đ ạ o  củ a  T h ủ  tư ớ n g  C h ín h  phủ . Đ ồ n g  

th ờ i, N H N N  đã  quán triệ t n g u y ê n  tắc  tạ i L u ật T ổ  ch ứ c  C h ín h  p h ủ , L u ật T ổ  ch ứ c  

c h ín h  q u y ề n  đ ịa  p h ư ơ n g . N H N N  x á c  đ ịn h  rõ c h ứ c  n ă n g , n h iệ m  v ụ  củ a  N H N N  là 

tập  tru n g  quản  lý  v ĩ  m ô  tro n g  lĩn h  v ự c  t iề n  tệ , n g â n  h à n g  v à  n g o ạ i h ố i. N H N N  chi 

n h án h  tại c á c  K hu v ự c  đ ư ợ c  T h ố n g  đ ố c  N H N N  u ỷ  q u y ề n  đ ể  th ự c h iệ n  c ô n g  tác  

qu ản  lý  n h à  n ư ớ c  v ề  t iề n  tệ , h o ạ t đ ộ n g  n g â n  h à n g  v à  n g o ạ i h ố i trên  đ ịa  bàn c ũ n g  

n h ư  th ự c  h iệ n  m ộ t số  n g h iệ p  v ụ  N H T W .

2.2. về rà soát tổng thể các luật chuyên ngành, pháp luật, nghị quyết, 
nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước được phân công để đề xuất phương án phân cấp, phân quyền 
và phân định thẩm quyền cho chỉnh quyền địa phương theo mô hình 02 cấp

T rên  c ơ  sở  y ê u  cầ u  tại Q u y ế t đ ịn h  s ố  7 5 8 /Q Đ -T T g  n g à y  1 4 /4 /2 0 2 5  của  

T h ủ  tư ớ n g  C h ín h  p h ủ 1, K ế  h o ạ c h  s ố  4 7 -K H /B C Đ  n g à y  1 4 /4 /2 0 2 5  củ a  B a n  C h ấp  

h àn h  T ru n g ư ơ n g 2, K ế  h o ạ c h  s ố  4 0 /K H -B C Đ  n g à y  1 9 /4 /2 0 2 5  củ a  B a n  C h ỉ đạo  

T ru n g  ư ơ n g  v ề  tổ n g  k ế t  N g h ị q u y ế t  1 8 -N Q /T W 3, K ế  h o ạ c h  số  4 4 7 /K H -C P  n g à y

1 Quyêt định số 758/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp 
đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
2 Kế hoạch số 47-KH/BCĐ ngày 14/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp 
tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 02 cấp.
3 Kê hoạch sô 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 
hình tổ chức chính quyền địa phượng 02 cấp phân công các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc 
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc 
kết thúc hoạt động cùa chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
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17/5/2025 của Chính phủ4 NHNN đã thực hiện rà soát các luật chuyên ngành, 
pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN có nội dung ảnh hưởng do việc xây 
dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Kết quả như sau:

2.2.1. về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với mô hình 
tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực ngân hàng:

Căn cứ mô hình tổ chức và hoạt động của NHNN được quy định tại Nghị 
định số 26/2025/NĐ-CP (không có cơ quan chuyên môn trực thuộc và tương 
đương), NHNN không thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền 
gắn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

Các nội dung về thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật 
Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức chính quyền 
địa phương 02 cấp, NHNN đã có Văn bản số 2746/NHNN-TCCB ngày 14/4/2025 
gửi Bộ Nội vụ, Văn bản số 3535/NHNN-TCCB ngày 07/5/2025 gửi Ban Chỉ đạo 
về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ (qua Bộ Nội vụ 
và Văn phòng Chỉnh phủ)-, Văn bản số 3825/NHNN-TCCB ngày 15/5/2025 gửi 
Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính 
phủ. Tại văn bản số 3535/NHNN-TCCB, liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần phân cấp, phân quyền cho bộ, cơ quan 
ngang bộ, NHNN đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 193 Luật các Tổ chức tín dụng 
năm 2024 về thẩm quyền quyết định việc cho vay đặc biệt của NHNN đối với 
khoản vay có lãi suất là 0%/năm khoản vay không có tài sản bảo đảm chuyển từ 
Thủ tướng Chính phủ sang NHNN (đề xuất của NHNN phù hợp với chỉ đạo tại 
công văn số 2923/VPCP-KTTH ngày 8/9/2025 thông báo chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Hồ Đức Phớc)5. Theo đó, hiện nay NHNN đã bổ sung nội dung phân cấp, 
phân quyền nêu trên tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các 
Tổ chức tín dụng. Dự thảo Luật đã được trình Quốc hội Khóa XV tại kỳ họp thứ 
9 và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

2.2.2. về nội dung đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban 
hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc kết thúc hoạt động của 
chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chỉnh quyền địa phương 02 cấp:

4 Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17/5/2025 xây dựng các nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền 
gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp
5 Tại báo cáo sô 19-BC/ĐU ngày 11/5/2025 của Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện phân cấp, 
phân quyên găn với thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 
Theo đó, NHNN có 01 nhiệm vụ đề xuất phân cấp, phân quyền chuyển từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
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NHNN đã có công văn số 72/BC-NHNN ngày 19/3/2025 và công văn số 
3497/NHNN-PC ngày 07/5/2025 gửi Bộ Tư pháp. Theo đó:

Ket quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được NHNN theo định 
hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 gồm 16 văn bản.

NHNN đã tiếp tục rà soát các Phụ lục của công văn số 3497/NHNN-PC 
ngày 07/5/2025 với các tiêu chí như văn bản QPPL bị tác động hoặc thay đổi do 
bỏ cấp huyện theo định hướng sửa đổi Hiến pháp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 
theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các VBQPPL 
thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý có liên quan đến việc kết thúc hoạt 
động của CQĐP cấp huyện và tổ chức CQĐP 02 cấp trước ngày 30/5/2025. Trên 
cơ sở đó, NHNN đã có phương án xử lý đối với các văn bản nói trên.

a. về các văn bản cần sửa đổi, bổ sung ngay (gồm 01 Nghị định và 04 
Thông tư của NHNN)

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được thực hiện theo trình 
tự thủ tục rút gọn: Ngày 31/3/2025, NHNN đã có Tờ trình số 52/TTr-NHNN trình 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ 
phát triển nông nghiệp, nông thôn (theo đúng thời hạn được giao tại Nghị quyết 
số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025- trình Chính phủ trong quý 1/2025). Trong đó, 
NHNN đề xuất sửa đổi theo hướng bỏ nội dung “xác nhận của ủy  ban nhân dân 
cấp huyện xác nhận đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, chủ trang trại” tại Biên bản 
xác định khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay và bổ 
sung quy định giao ủy  ban nhân dân cấp xã thực hiện nội dung xác nhận này. 
NHNN đã tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ theo đề 
nghị của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 3672/VPCP-KTTH ngày 26/4/2025 
và Văn bản số 4236/VPCP-KTTH ngày 15/5/2025. Hiện nay, NHNN đang tiếp 
tục lấy ý kiến một số Bộ, ngành còn ý kiến khác6.

- Có 04 Thông tư cần phải sửa đổi ngay do có nội dung liên quan đến chính 
quyên địa phương 2 câp, nêu không sửa đổi, bổ sung ngay thì sẽ ảnh hưởng đến 
quá trình triển khai thực hiện (Chi tiết tại phụ lục 01).

b. về các  v ă n  b ả n  sửa đổ i th e o  lộ t r ì n h  (gồm  02 N g h ị  đ ịn h ,  01 Q u y ế t  
định của Thủ tướng Chính phủ, 07 Thông tư của NHNN)

6 Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
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■ Nghị định sô 133/2024/NĐ-CP ngày 21/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số 
điều, phụ lục của Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ 
quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng: Theo đó, chỉ sửa đổi 
trường thông tin về bản thân (địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại) tại Phụ 
lục đính kèm Nghị định. Do đó, NHNN cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện 
sửa đổi ngay.

- Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: Điều 54, Điều 
54a Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt đối với từng chức 
danh theo mức phạt tiền tối đa (Phạt tiền đến 5.000.000 đồng, Phạt tiền đến 
100.000.000 đồng,...) được hiểu chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với các 
hành vi có mức phạt tiền tối đa theo khung phạt tiền bằng hoặc dưới mức phạt 
tiền tối đa của chức danh đó. Mức phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy  ban 
nhân dân cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện cũng đồng thời thuộc thẩm quyền 
xử phạt của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp tỉnh. Do đó, 
việc không còn chức danh “Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện, Trưởng Công 
an cấp huyện” không tạo khoảng trống pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Ngoài ra, điểm b khoản 3 Điều 3 Dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (đã được sửa đổi, bổ 
sung) (Hiện nay, Dự thảo Luật đang được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp 
thứ 9, có hiệu lực kể từ 1/7/2025) quy định điều khoản chuyển tiếp: “3. Việc xác 
định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh được thực 
hiện như sau:b) Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền trong xử 
phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện, Trưởng Công 
an cấp xã thực hiện thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng 
Công an cấp huyện theo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước cho đến khi có quy định của Chính phủ thay 
thế.”. Do đó, NHNN đề xuất sửa đổi Nghị định 88 theo lộ trình đã được Chính 
phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, 
trong đó, NHNN được giao xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 
88/2019/NĐ-CP (thời hạn trình Chính phủ ký ban hành là tháng 7/2025).

- Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về Tín dụng đối với hộ 
mới thoát nghèo: NHNN thấy rằng việc triển khai cho vay đối với hộ mới thoát 
nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg không bị ảnh hưởng/tác động bởi mô 
hình chính quyền địa phương 2 cấp, do đó, chưa cần thiết phải sửa đổi ngay.
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- 07 Thông tư của NHNN sẽ chưa cần phải thực hiện sửa đổi ngay (Chi tiết 
các văn bản này tại Phụ lục 02 đính kèm).

2.3 Xây dựng các dự thảo nghị định để thực hiện phân cấp, phân quyền, 
phân định thẩm quyền.

Thực hiện công văn số 1822/BTP-CTXDVBQPPL ngày 08/4/2025 của Bộ 
Tư pháp về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 
hoạch phân công cơ quan ban hành văn bản liên quan việc kết thúc hoạt động của 
chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 2669/NHNN-PC ngày 
11/4/2025 góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 
phân công cơ quan ban hành văn bản liên quan việc kết thúc hoạt động của chính 
quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo 
đó, NHNN đề nghị không giao ban hành Nghị định quy định về phân định thẩm 
quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại 
hối khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Ngày 19 tháng 4 năm 2025, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp 
và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp đã ban hành Ke 
hoạch số 40/KH-BCĐ, theo đó NHNN không được giao ban hành Nghị định quy 
định về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 
động ngân hàng và ngoại hối khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

2.4 Rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền xử ỉỷ các vấn đề 
vưởng mấc trên lĩnh vực QLNN được phân công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 
chính các cấp và tổ chức thực hiện chỉnh quyền địa phương 02 cấp.

Rà soát, đề xuất văn bản hướng dẫn nội dung liên quan thuộc lĩnh vực QLNN 
của NHNN khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 và Văn bản số 002/CV-BCĐ ngày 
19/3/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình 
tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp: NHNN đã có công văn số 2746/NHNN- 
TCCB ngày 14/4/2025 gửi Bộ Nội vụ (qua Vụ Chính quyền địa phương). Theo đó, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không phát sinh văn bản hướng dẫn các nội dung 
liên quan thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi 
triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 
số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 và Văn bản số 001/CV-BCĐ ngày 19/3/2025.

3. Kiến nghị của NHNN:
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NHNN kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
các Bộ, ngành khẩn trương có ý kiến đối với Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 
09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn để đảm bảo tiến độ ban hành trước ngày 30/5/2025 theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 
tướng Chính phủ kết quả rà soát tổng thể các luật chuyên ngành, pháp lệnh, nghị 
quyết, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực ngân hàng./^y/

N oi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ kinh tế tổng hợp,VPCP (để 

t/h);
- Lưu VP, P C 3(T V H à)> /

Đính kèm:
- Phụ lục 01;
- Phụ lục 02;
- Văn bản số 2746/NHNN-TCCB 

ngày 14/4/2024;
- Văn bản số 3535/NHNN-TCCB 

ngày 07/5/2025;
- Văn bản số 3825/NHNN-TCCB 

ngày 15/5/2025;
- Báo cáo số 72/BC-NHNN ngày 

19/3/2025;
- Văn bản số 3497/NHNN-PC ngày 

07/5/2025.
- Văn bản số 2669/NHNN-PC ngày 

11/4/2025.

KT. THỐNG ĐÓC 
PHÓ THỐNG ĐÓC

Đoàn Thái Sơn



P h ụ  lục 01
D A N H  M Ụ C  V Ă N  B Ả N  C Ầ N  SỬ A  Đ Ỏ I, B Ỏ  S U N G , BA N  H A N H  M Ớ I N G A Y  (T H E O  T R ÌN H  T ự  T H Ủ  T Ụ C  R Ú T  G Ọ N )

(Đỉnh kèm công văn số /NHNN-PC ngày J3/ tháng s năm 2025)

NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I

r Ị
rpi_ Ạ __ 1 _ _Ã 1 • AT h ô n g  kê so liệu :
- 01 nghị định;
- 04 T hông tư  của N H N N .

STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
được rà soát

' " • ■ • '

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn

•% >
Phân tích yêu câu cân xử lý theo định hướng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiển pháp 

năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

■ thi hành
(ỉ) (2) (V (4)

I. CÁC VẤN ĐỀ ĐANG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
1. Các vấn đề quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn

Tại khoản 3 Điều 12 về hồ sơ, tình tự, thủ tục đề nghị 
khoanh nợ quy định “Biên bản xác định khách hàng bị thiệt 
hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay, trong đó ghi 
rõ mức độ bị thiệt hại do hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy 
ra trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất 
khả kháng có xác nhận của tổ chức tín dụng, khách hàng 
và cơ quan có thẩm quyền (xác nhân của ủy ban nhân dán

Ngày 31/3/2025, N H N N  đã có Tờ trình số 52/TTr-NHNN trình Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung m ột số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 
ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách túi dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn (theo đúng thời hạn được giao tại Nghị quyết số 0 1/NQ-CP 
ngày 08/01/2025- trình Chính phủ trong quý 1/2025). Trong đó, N HN N đề xuất 
sửa đổi theo hướng bỏ nội dung “xác nhận của ủy ban nhân dân câp huyện xác 
nhận đối với hộ kinh doanh, họp tác xã, chủ trang trại” tại Biên bản xác định
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STT
Nội dung 

quỵ định tại văn bản 
được rà soát

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thỉ hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định hưóng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 

năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

(1) (2) (3) (4)
câp tình đôi với doanh nshiêv, liên hiêp hơp tác xã; xác khách hàng bị thiệt hại vê vôn vay, tài sản hình thành từ vốn vay và bổ sung quy 

định giao Uy ban nhân dân câp xã thực hiện nội dung xác nhận này. NHNN đã 
tông họp, tiêp thu giải trình ý kiên của Thành viên Chính phủ theo đề nghị của 
Văn phòng Chính phủ tại V ăn bản số 3672/VPCP-KTTH ngày 26/4/2025 và 
Văn bản số 4236/VPCP-KIT H  ngày 15/5/2025. Hiện nay, N H N N  đang tiếp 
tục lấy ý kiến một số Bộ, ngành còn ý kiến khác'.

nhân của úy ban nhân dân cấp huvên đối với hô kinh 
doanh hơp tác xã, chủ trang trai; xác nhân của ủv ban
nhân dân cấp xã đoi với cả nhân hô zia đình, tổ hơD tác) ”
Do đó, nội dung này không còn phù họp với định hướng 
vê sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 liên quan đến 
mô hình địa phương 02 cấp, không tổ chức cấp huyện, sáp 
nhập một số đơn vị cấp xã

II. CÁC VÁN ĐÈ ĐANG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN CẤP Bộ
1. Các vấn đề quy định tại Thông tu số 29/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân

1.1

Khoản 4 Điều 26:
“Q uỹ tín  dụng  nhân  dân  cho  vay  thành  viên của hộ 
nghèo có đăng ký thường trú trên địa bàn hoạt động 
của quỹ tín dụng nhân dân trong trường họp hộ nghèo 
không  phải là thành  v iên  của quỹ tín  dụng nhân dân. 
Trường họp nhiều thành viên của hộ nghèo cùng vay 
vôn  thì các thành  viên  của hộ  nghèo  cùng ký hoặc ủy 
quyên cho một thành viên của hộ nghèo đại diện ký 
thỏa thuận cho vay với quỹ tín dụng nhân dân. Hộ 
nghèo phải được ủy ban nhân dân cấp huyên phê

Không có Sửa đổi quy định về nhiệm  vụ của ủy ban nhân dân cấp huyện.

NHNN đang thực hiện rà soát để sửa đổi Thông tư do có nội dung liên 
quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo tiến độ ban hành trước 
ngày 30/6/2025.

1 Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
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•
STT

Nội dung 
quy định tại văn bản 

được rà soát

7 * « ' '  *

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thi hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định hướng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 

n ăm  2013 và đề x u ấ t  p h ư ơ n g  án xử  lý

(1) (2) (3) (4)
duyệt. Quy trình, thủ tục, hô sơ cho vay các thành viên 
hộ nghèo thực hiện theo quy định về cho vay áp dụng 
đối với thành viên”.

1.2

Điểm c khoản 4 Điều 32:
“Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm phối 
họp với ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính 
trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của quỹ 
tín dụng nhân dân có địa bàn hoạt động theo quy định 
tại khoản này.”

Không có

2. Các vấn đề quy định tại Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
K hoản  9, khoản  11 Điều 3

Không có

NHNN đang thực hiện rà soát để sửa đổi Thông tư do có nội dung liên 
quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo tiến độ ban hành

trước ngày 30/6/2025.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu 
như sau:
9. Khu vực nội thành thành phố Hà Nội, thành phổ Hồ 
Chỉ Minh bao gồm các thành phố (nếu có) và quận 
của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
11. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính 
không bao gồm địa bàn phường thuộc thị xã, quận và 
thành phố.
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
đưọc rà soát

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thi hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định hướng 
sửa đôi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 

năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

(1) (2) (3) (4)
Điểm b Khoản 3 Điều 14:
Điều 14. Trình tự chấp thuận thành lập chi nhánh, 
phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự 
nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại 
diện, ngân hàng con ở nước ngoài
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này, 
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản gửi 
lấy ý kiến các đơn vị sau:
a) ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có ý kiến đánh giá về sự cần thiết có thêm chi 
nhánh trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (trong trường hợp đề nghị mở chi nhánh ở trong 
nước);

3) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi ngân hàng 
thương mại dự kiến thành lập chi nhánh, phòng giao 
dịch ở  trong  nước có ý k iến  đánh g iá về sự  cần  th iế t có 
thêm chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn cấp 
huyện nơi ngân hàng  thương mại đề nghị thành lập chi 
nhánh, phòng giao dịch; có ý kiến về các địa bàn dự 
đến mở chi nhánh, phòng giao dịch; và việc đáp ứng 
:ác  đ iêu  kiện  theo quy  đ ịnh  của T hông  tư  này đối với

Không có
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
được rà soát

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thi hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định hưóng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 

năm 2013 và đề xuất phương án xử lý
• *’ * '■ ' J *’ ~ ị *

(1) (2) (3) (4)
chi nhánh dự kiên quản lý phòng giao dịch trên địa bàn 
(trong trường hợp đề nghị thành lập phòng giao dịch).

3. Các vấn đề quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 quy định về hoạt động đại lý thanh toán
Khoản 7 Điều 7: Nguyên tắc thưc hiên hoat đông đaio  ư m •  •  •  o  •

lý thanh toán
7. B ên giao đại lý được phép ký kết hợp đồng đại lý 
thanh toán với tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc, số 
lượng điểm đại lý thanh toán của các tổ chức khác phải 
đảm bảo số lượng điểm đại lý thanh toán trên các địa 
bàn cấp huyện  (không  bao gồm  quận, th ị xã, thành phố  
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 
ương) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chiếm  trên  70%  số lượng điểm  đại lý thanh  toán của 
bên giao đại lý.

K hông có

NHNN đang thực hiện rà soát để sửa đổi Thông tư do có nội dung liên 
quan đến chính quyền  đ ịa phư ơng  2 cấp, đảm  bảo tiến độ ban hành

trước ngày 30/6 /2025.

4. Các vấn đề quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ 
chức và hoạt động của Phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cô phân bưu điện Liên Việt (đã được sửa đôi, bô sung)

K h o ản  5 Đ iều  8 (đ ã  đ ư ợ c  sử a  đổ i, bổ su n g ):
5. Trường hợp phòng giao dịch bưu điện không có kho 
tiền  theo quy đ ịnh  của N gân  hàng N hà nước: a) T rường 
hợp trên cùng đ ịa bàn  huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh; quận, huyện , thị xã trực thuộc thành phố 
trự c  thuộc T rung  ương, N gân  hàng thương m ại cổ phần

K hông  có.

NHNN đang thực hiện rà soát để sửa đổi Thông tư do có nội dung 
liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo tiến độ ban hành

trước ngày 30/6/2025.
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• • . ■'' , ,

(1) (2) (3) (4)
Bưu điện Liên Việt có kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo 
quy định hiện hành, Ngân hàng thương mại cổ phần 
Bưu điện Liên Việt phải chịu trách nhiệm vận chuyển 
tiền của các phòng giao dịch bưu điện không có kho 
tiền theo quy định về kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo 
quy định sau khi kết thúc giờ giao dịch mỗi ngày làm 
việc; b) Trường hợp trên cùng địa bàn huyện, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh; quận, huyện, thị xã trực 
thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng 
thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt không có kho 
tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Ngân 
hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải chịu 
trách nhiệm vận chuyển tiền của các phòng giao dịch 
5ưu điện không có kho tiền sau khi trừ hạn mức tồn 
quỹ tiền mặt cuối ngày về kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn 
theo quy định sau khi kết thúc giờ giao dịch mỗi ngày 
làm việc. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện 
Liên Việt có trách nhiệm xây dựng quy định hạn mức 
tôn quỹ tiên mặt và có các biện pháp đảm bảo an toàn 
tiên mặt tôn quỳ cuôi ngày tại các phòng giao dịch bưu 
điện, báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt 
trụ sở phòng giao dịch bưu điện để giám sát.

/0>KX
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Phân tích yêu cầu càn xử lý theo định 
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sửa đổi, bổ sung một sế điều của Hiến pháp 

năm 2013 và đề xuất phương án xử lý
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(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6)
I. CÁC VẤN ĐÈ ĐANG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1. Các vấn đề quy định tại Nghị định số 133/2024/NĐ-CP ngày 21/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 
58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 133/2024/NĐ-CP
- Địa chỉ đăng ký theo hộ chiếu hoặc giấy tờ cỏ giá 
trị thay thế hộ chiếu  (tỉnh /thành phố, quận/huyện, 
phường/xã)
- Nơi ở hiện nay tại Việt Nam ((tỉnh/thành phổ, 
quận/huyện, phường/xã)

Không có.

Chỉ sửa đổi trường thông tin về bản thân (địa chỉ đăng ký thường trú 
và nơi ở  hiện tạ i) tại P hụ  lục đ ính  kèm  N ghị định. Do đó, N H N N  cho 
rằng  chưa cần th iế t phải thự c  h iện  sửa đổi ngay.
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(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Các vấn đề quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung)

Đ iều 54. T hẩm  quyền  xử phạt v i phạm  hành chính 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
2. C hủ tịch  ủ y  ban  nhân  dân cấp huyện  có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
c) T ước quyền  sử dụng  giấy phép, chứng  chỉ hành 
nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời 
hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính;
đ) Á p dụng biện  pháp  khắc phục hậu  quả được quy 
định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

Không có.

Điêu 54, Điêu 54a Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định thâm 
quyền xử phạt đối với từng chức danh theo mức phạt tiền tối đa (Phạt 
tiền đến 5.000.000 đồng, Phạt tiền đến 100.000.000 đồng, ...)  được hiểu 
chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi có mức phạt tiền 
tối đa theo khung phạt tiền bằng hoặc dưới mức phạt tiền tối đa của chức 
danh đó. Mức phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Trưởng Công an cấp huyện cũng đồng thời thuộc thẩm quyền xử 
phạt của C hủ tịch  ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, T rưởng C ông an cấp tỉnh 
.Do đó, việc không còn chức danh “Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Trưởng Công an cấp huyện” không tạo khoảng trống pháp lý về 
xử phạt vi phạm  hành chính trong  lĩnh vực tiền  tệ và  ngân hàng. N goài 
ra, điêm  b khoản  3 Đ iều  3 D ự thảo  L uật sửa đổi, bổ sung L uật X ử lý vi 
phạm  hành chính 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung) (H iện nay, D ự thảo 
L uật đang được trình  Q uốc hội thông  qua tại K ỳ họp thứ  9, có hiệu lực 
kể từ 1/7/2025) quy định điều khoản chuyển tiếp: “5. Việc xác định thẩm 
quyển xử phạt vi phạm hành chỉnh đổi với các chức danh được thực hiện 
như sau: b) Chủ tịch úy ban nhản dân cấp xã thực hiện thẩm quyền 
trong xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Trưởng Công an cấp xã thực hiện thấm quyền trong xử phạt VI 
phạm hành chính của Trưởng Công an cấp huyện theo Nghị định của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà

Đ iều 54a. T hẩm  quyền  xử  phạt v i phạm  hành chính 
của C ông  an nhân dân

4. T rư ởng  C ông  an cấp huyện; . . . .  có  quyền:
a) P hạt cảnh  cáo;

b) P hạt tiền  đến  25 .000 .000  đồng;
c) T ịch  thu  tang  vật, p hư ơ ng  tiện  vi phạm  hành 
chính có g iá  trị không  v ư ợ t quá 50 .000.000  đồng;
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
d) T ước quyên sử dụng  g iây  phép, chứng chỉ hành 
nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời 
hạn;
đ) Á p dụng biện pháp  khắc phục hậu  quả được quy 
đ ịnh  tại điểm  e khoản  4 Đ iều  3 N gh ị định này.

nước cho đến khi có quy định của Chính phủ thay thê.”. Do đó, NHNN 
đề xuất sửa đổi Nghị định 88 theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt 
tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2025, trong đó, NHNN được giao xây dựng Nghị định thay thế Nghị 
định số 88/2019/NĐ-CP (thời hạn trình Chính phủ ký ban hành là tháng 
7/2025).

II. CÁC VẤN ĐÈ ĐANG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Các vấn đề quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về Tín dụng đối vói hộ mói thoát nghèo

Điểm a Khoản 6, Điều 9: Trách nhiệm của các đơn vị liên 
quan: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo:
a) ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách các hộ mới thoát 
nghèo, tổng họp báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện phê 
duyệt và làm cơ sở xác nhận để Ngân hàng Chính sách xã 
hội cho vay theo Quyết định này.

Quyết định số 
24/2021/QĐ- 
TTg ngày 
16/7/2021 của 
Thủ tướng 
Chính phủ quy 
định quy trình rà 
soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo 
hàng năm và 
quy trình xác 
định hộ làm 
nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư

Qua rà soát các nội dung quy định liên quan đên chính quyên địa phương 
tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, NHNN thấy rằng các nội dung này 
không bị ảnh hưởng/tác động khi thực hiện theo mô hình chính quyền địa 
phương 2 cấp, cụ thể như sau:
1. Tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg quy định 2 nội dung liên quan đến 
thẩm quyền UBND cấp xã xác nhận danh sách làm cơ sở để NHCSXH thực 
hiện cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, không quy định cụ thế và hưóng 
dẫn  về quy trìn h  lập, phê duyệt danh  sách, xác nhận hộ mới th o á t nghèo 
của UBND các cấp.
Cụ thể:
(i) Điều 2 Quyết định sổ 28/2015/QĐ-TTg quy định cơ quan có thẩm quyền 
xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách là ủ y  ban nhân dân cấp xã: “Hộ 
mới thoát nghèo theo quy định tại Quyết định này là hộ gia đình đã từng là 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân 
đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành,
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nghiêp và diêm đươc ủv ban nhân dân cấp xã xác nhân và thời gian kế từ khi ra khỏi danh
nghiệp có mức 
sống trung bình 
giai đoạn 2022
2025 trong đó 
cỏ quy định việc 
lập danh sách và 
xác nhận hộ mới

sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.”.
Như vây, viêc xác nhân đối tươns thu hưỏns chính sách thuôc thẩm auvền 
của ủv ban nhân dân cấp xã. không bi ảnh hưởng khi thưc hiên bỏ chính
quyền cấp huyện và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 
(ii) Khoản 6 Điều 9 Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg quy định trách nhiệm 
chung của UBND cân tỉnh trone viêc chỉ đao UBND các cấp phối hrrp vói 
NHCSXH tổ chức triển khai chính sách: “ủv ban nhân dân các tỉnh, thành 
pho trưc thuôc Truns ươns chỉ đao: a) ủ v  ban nhân dân cấp xã lâp danh sách

thoát nghèo các hộ mới thoát nghèo, tổng hợp báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp huyện phê 
duyệt và làm cơ sở xác nhận để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo 
Quyết định này. b) Các cơ quan chức năng, ủ y  ban nhân dân các cấp phối 
lợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện Quyết định này.”
Như vậy, tại Quyêt định sô 28 chỉ quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh 
trong viêc chỉ đao UBND các cấp, khôns quy đinh cu thể và hướns dẫn về 
QUV trình lâp, phê duvêt danh sách, xác nhăn hô mới thoát níỉhèo của UBND
các câp.
2. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (lập danh 
sách, phê duyệt, thông báo công khai, công nhận danh sách) của ƯBND các 
cấp được quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của 
rhủ  tướng Chính phủ (do Bộ LĐTBXH là cơ quan chủ trì trình) quy định quy 
trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 
bình, trong đó đã quy định cụ thê quy trình rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ 
zận nghèo, hộ mới thoát nghèo (Điều 4, Điều 5 Quyết định số 24/2021/QĐ- 
TTg), cụ thể:
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
được rà soát
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Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 

thi hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định 
hướng

sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

( ĩ) (2) (3) (4) (5) (6)
Điều 4 về Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm:
Điều 5 về Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm 
3. Thực tiễn triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg từ năm 2015 đến 
nay:
- Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ LĐTBXH (nay là Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường) 1 sẽ căn cứ chuẩn nghèo trong từng giai đoạn để quy định quy 
trình rà soát, phê duyệt danh sách, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình, cụ thể: Giai đoạn 2011-2015, 
quy trình rà soát được thực hiện theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH 
ngày 5/9/20122; Giai đoạn 2016-2020: quy trình rà soát được thực hiện theo 
Thông tư  số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/20163; Giai đoạn 2021
2025, quy trình rà soát được thực hiện theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg 
ngày 16/7/2021 và Thông tư số’07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/20214.

1 Tại điểm b Khoản 31 Điều 2 Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 
Chính phù đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi tnrờng: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho từng giai đoạn, hưởng dân việc tô chức thực hiện.
2 Quy trình rà soát theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH: Chủ tịch ủv  ban nhân dân cấp huyên phê duvêt danh sách hộ thoát nghèo, cận nghèo; hộ nghèo, cận nghèo mới trên địa 
bàn huyện; thông báo cho ủ y  ban nhân dân cấp xã để công nhân và báo cáo Ban chì đạo giảm nghèo cấp tinh
3 Quy trình rà soát theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH:
Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quàn lý, có giấy đề nghị đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo, thực hiện theo quy trình sau:
a) Hộ gia đình có giấy đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Uy ban nhân dân câp xã tiêp nhận, xử lý;
b) ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo; báo cáo kêt quả thâm định và 
trình Chủ tich ủv ban nhân dân cấp xã quyết đinh công nhân hô thoát nghèo, hô thoát cân nghèo.
c) Hằng tháng, ủ y  ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo ủy  ban nhân dân cấp huyện số lượng hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn để ủ y  ban nhân dân cấp huyện tống hợp, 
báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh;
d) ủy  ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.
4 Quy trình rà soát theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH:
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
đưoc rà soát

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thi hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định 
hướng

sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

■0Ị: . .
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tuy nhiên, thực tiễn qua các lần sửa đổi về quy trình rà soát hộ mới thoát 
nghèo, việc triển khai cho vay của NHCSXH theo Quyết định số 
28/2015/QĐ-TTg không bị ảnh hưởng, không phát sinh khó khăn, vướng 
măc.
- Từ năm 2015 đến nay, NHNN không nhận được các kiến nghị, cũng như 
phản ánh về vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc công nhận danh sách 
đôi tượng thụ hưởng chính sách của UBND các cấp làm cơ sở để NHCSXH 
thực hiện cho vay theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg.
Từ căn cứ quy định hiện hành và thực tiễn triển khai Quyết định số 
28/2015/QĐ-TTg, NHNN thấy rằng việc triển khai cho vay đối với hộ mới 
thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg không bị ảnh hưởng/tác 
động bởi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do đó, NHNN nhận thấy 
chưa cần thiết phải sửa đổi, bổ sung ngay.

I I I .  C Á C  V Ấ N  Đ È  Đ A N G  Đ Ư Ợ C  Q U Y  Đ ỊN H  TẠI V Ă N  B Ả N  C Ấ P  B Ộ

1. Các vân đê quy định tại Thông tư sô 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp đổi Giấy 
phép, câp bô sung nội dung hoạt động vào Giây phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
1.1 - Điểm b khoản 2 Điều 16: Không có

1. Hộ gia đình có giây đê nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch ủy  
ban nhân dân cấp xã.
2. Chủ tịch Uy ban nhân dân câp xã . . . quyết đinh công nhân hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hô thoát nghèo, hô thoát cân nghèo. ..
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STT
Nội dung 

quy đinh tai văn bản 
đuột ra soar

. . - , . ,, • . '

Nội dung quy 
định chỉ tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định 
hướng

sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

; * t ' '•>’ .* - * ĩ **'**1* 'ĩ'"' ■' *
(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6)

Điêu 16. Tên, trụ sở chính của ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng 
đại diện nước ngoài
2. Trụ sở chính của ngân hàng thương mại phải đảm 
bảo đáp ứng các quy định về trụ sở chính của doanh 
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các 
điều kiện sau:
b) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể 
bao gồm tên tòa nhà (nếu có), số nhà, tên 
đường/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị 
xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương, tỉnh/thành phố trực thuộc 
T rung ương; số điện thoại (nếu có), số fax  (nếu  có) 
và thư điện tử (nếu có);

Chỉ sửa đổi quy định về địa chỉ 
huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc 
tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương
NHNN cho rằng chưa càn thiết phải thực 
hiện sửa đổi, bổ sung ngay.

1.2

- Điểm b khoản 3 Điều 16:
Điều 16. Tên, trụ sở chính của ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng 
đại diện nước ngoài
3. Trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 
đảm bảo đáp ứng các quy định về trụ sở chính của 
doanh nghiệp theo  quy định của L uật D oanh nghiệp  và 
các điều kiện sau:

Không có
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
được rà soát

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thi hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định 
hướng

sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

(I) (2) (3) (4) (5) (6)
b) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể 
bao gồm tên tòa nhà (nểu có), số nhà, tên đường/phố, 
xã/phường/th ị trấn , huyện /quận /th ị xã/thành  phố 
thuộc tỉnh /thành  phố  thuộc  thành phố  trự c  thuộc 
Trung ương, tỉnh /thành  phó  trực thuộc T rung  ương; 
sô điện thoại (nêu có), sô fax (nêu có) và thư điện tử 
(nếu có);

2. Các vấn đề quy định tại Thông tư 35/2024/TT-NHNN quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và
tố chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điểm b khoản 2 Điều 11
Điều 11. Tên, trụ sở chính của tổ chức tín dụng 
phi ngân hàng
2. Trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng 
phải đáp ứng các quy định về trụ sở chính của doanh 
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các 
điều kiện sau đây:
b) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể 
bao gồm  tên  tò a  n h à  (nếu  có), số nhà, tên  đường/phố, 
xã/phường/thị trân, huyện/quận/thị xã/thành phố 
thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
T rung ương, tỉnh /thành  phố  trực thuôc T rung  ương;

Không có.

Chỉ sửa đổi quy định về đ ịa chỉ huyện/quận/th ị xã/thành phố thuộc 
tỉnh/thành phổ thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
NHNN cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện sửa đổi, bổ sung ngay.
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
được rà soát

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thi hành

. . .   ̂ r  •• • ■ V. . v : . -■ ‘ .. -• /: • •

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định 
hướng

sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

■ ’ . -

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
sô điện thoại (nêu có), sô fax (nêu có) và thư điện tử 
(nếu có);

3. Các vấn đề quy định tại Thông tư số 39/2024/TT-NHNN ngày 01 tháng 7 năm 2024 quy định về kiểm soát đặc biệt đối vói tổ chức tín 
dụng

Điểm đ khoản 3 Điều 6: Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh gửi thông báo bằng văn bản về kiểm soát đặc 
biệt của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 
quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này tới một 
hoặc một số đối tượng sau đây:
... ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi 
tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở 
chính.

Không có

Chỉ sửa đổi quy định về đối tượng nhận thông báo. Do đó, NHNN 
cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện sửa đổi, bổ sung ngay.

4. Các vấn đề quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay un đãi lãi suất theo Chưong trình hỗ
trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Toàn bộ văn bản Không có

NHNN cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện sửa đổi, bổ sung ngay. 
Do đây là Thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi 
lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung phụ thuộc vào sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (Văn bản 
này do Bộ Lao động -  Thương binh và X ã hội tham mưu ban hành nay là Bộ 
Nọi Vụ).
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
được rà soát

Nội dung quy 
định chỉ tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thỉ hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định 
hướng

sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
năm 2013 và đề xuất phương án xử lý

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6)
5. Các vấn đề quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009ATT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định 
chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

Toàn bộ văn bản Không có

NHNN cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện sửa đổi, bổ sung ngay. 
D o đây là Thông tư  hướng dẫn, quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi 
lãi suât theo Chương trình hô trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung phụ thuộc vào sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (Văn bản 
này do Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội tham mưu ban hành nay là Bô 
Nọi Vụ).

6. Các vấn đề quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
định Chê độ báo cáo thông kê áp dụng đôi vói các tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 11/2018/TT-NHNN sửa

đổi, bổ sung một số điều cua Thông tu so 35/2015/TT-NHNN

Các mẫu biểu tại Thông tư 35 trong đó: báo cáo thống 
kê có yêu  cầu nội dung  báo  cáo  liên quan  đến  đ ịa  bàn 
quận/ huyện, phường/xã (Biểu số 009-TD, Biểu số 
062-TT, Biểu số 063-TT...).

Không có
Chỉ là biểu mẫu báo cáo thông tin về ATM trong đó có trường thông 
tin về quận, huyện. Cho đến nay, chưa phát sinh việc thu thập thông 
tin về biểu mẫu nói trên ở cấp quận, huyện. Do đó, quy định này không 
bị ảnh hướng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nên NHNN 
cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện sửa đổi, bổ sung ngay.

7. Các vân đê quy định tại Thông tư số 28/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những 
thay đôi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiêm nhân sư của tổ chức tín dung là hơp tác xã
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STT
Nội dung 

quy định tại văn bản 
được rà soát

. ■ ■ ' .

Nội dung quy 
định chi tiết, 

quy định biện 
pháp cụ thể 
để tổ chức, 
hướng dẫn 
thi hành

Phân tích yêu cầu cần xử lý theo định 
hưởng

sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Hiến pháp 
năm 2013 và đề xuất phưong án xử lý

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6)

Mầu biểu báo cáo (tại Thông tư số 28/2024/TT- 
NHNN) có yêu cầu nội dung báo cáo liên quan đến 
địa bàn quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương (Phụ lục 02, Phụ lục 03)

Không có

Chỉ là Biểu mẫu có thông tin về địa bàn quận/huyện/thị xã. Do đó, 
quy định này không bị ảnh hướng khi tổ chức chính quyền địa phương 
2 cấp, nên NHNN cho rằng chưa cần thiết phải thực hiện sửa đổi, bổ 
sung ngay.

hV7



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VĨỆT NAM

Số: 4tó£/NHNN-PC
V/v báo cáo tình hỉnh, kết quả thực 
hiện phân cấp, phân quyền và phân 
định thẩm quyền theo Kết luận số 155- 
KL/TW ngay 17/5/2025 của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Kính gửi: Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ 
chức CQĐP 02 cấp của Chính phủ (Bộ Nội vụ) t /

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo tại Công văn sổ 08/CV-BCĐ ngày 
22/5/2025 vê việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền và 
phân định thẩm quyền theo Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, sau khi rà soát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo 
như sau:

1. NHNN đã thực hiện rà soát tổng số 517 văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN (chi tiết tại Phụ lục 
ỉ  kèm theo).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Nghị định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 
02 cấp và về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực:

Ngày 19/4/2025, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây 
dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp đã ban hành Kế hoạch sổ 
4Ọ/KH-BCĐ, theo đó không giao NHNN ban hành Nghị định quy định về phân 
cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động 
ngân hàng và ngoại hổi khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với 
cơ cấu tổ chức của NHNN.

về tổng hợp các nội dung về phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền 
theo các Phụ lục tại Công vãn sổ 49/CV-BCĐTKNQ18 ngày 04/5/2025 của Ban Chỉ 
đạo: NHNN đã có Công văn số 3535/NHNN -  TCCB ngày 07/05/2025 báo cáo Ban 
chi đạo (qua Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ).

Đối với Phụ lục 2,3,4,6: NHNN không có nội dung.

Đối vói Phụ lục 5, NHNN có 01 nội đung: Thẩm quyền quyết định việc cho 
vay đặc biệt của NHNN đối với khoản vay có lãi suất là 0%/năm khoản vay không 
có tài sản bảo đảm chuyên từ Thủ tướng Chính phủ sang Thống đốc NHNN (Phụ 
lục 5 đỉnh kèm).

3 . K.ểt q u ả  rà so á t, x á c  đ ịn h  c á c  n h iệ m  v ụ , th ẩ m  q u y ề n  th u ộ c  T ru n g  ư ơ n g  
tiếp tục quản lý (Quốc hội, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ, Bộ trưởng) sau khi đã phân cấp, phân quyền cho địa phương và 
nêu rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết đối với từng nhiệm vụ, thẩm quyền khi không 
thực hiện phân cấp, phân quyền:
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- NHNN là cơ quan ngang bộ của C h ín h  phủ, N gân hàng Trung ương của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hổi và các dịch vụ công thuộc phạm vi 
quản lý của NHNN; thực hiện chức năng của NHTW về phát hành tiền, ngân hàng 
của các TCTD và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Theo quy định tại Điều 
7 Luật NHNN năm 2010, tổ chức của NHNN được tổ chức thành hệ thống tập 
trung, thông nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại 
trụ sở chính, chi nhánh ... Cơ cấu tổ chức của NHNN do Chính phủ quy định.

Ngày 24/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam. 
Theo đó, cơ cấu tổ chức của NHNN bao gồm các Vụ, Cục, đơn vị, NHNN chi 
nhánh tại các Khu vực. Do đó, NHNN chi nhánh tại các Khu vực không thuộc đối 
tượng điêu chỉnh theo mô hình tô chức chính quyên địa phương 2 câp. Tuy nhiên, 
do có sự điêu chỉnh vê địa giới hành chính từ 63 tỉnh, thành phó xuống 34 tỉnh, 
thành phô theo quy định, NHNN đã xây dựng Phương án thực hiện sắp xếp, điều 
chỉnh NHNN chi nhánh tại các Khu vực cho phù hợp với việc điều chỉnh địa giới 
hành chính.

Theo đó, NHNN không thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm 
quyên cho địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Vê nhiệm vụ, thâm quyền thuộc Trung ương tiếp tục quản lý (Quốc hội, ủy  
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Bộ trưởng), 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước vê tiên tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (chi 
tiêt tại Phụ lục 7 đỉnh kèm).

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, phân 
quyền và phân định thẩm quyền theo Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của 
Bộ Chỉnh trị, Ban Bí thư của NHNN./.^/

Nơi nhậm
- Như kính gửi;
- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ (để p/h); J
- Thống đốc (để b/c);
- PTĐ Đoàn Thái Sem ;
- Vụ Tổ chức cán bộ; -J
- Lưu VP, PC3(T. Hải)At""
Đính kèm:
- Phụ lục 1;
- Phụ lục 5;
- Phụ lục 7;
- CV 3535/NHNN-TCCB.

KT. THÓNG ĐỐC 
PHÓ THÓNG ĐỐC

Đoàn Thái Sơn



P hụ  lục 1.
K ết quả  tổng hợp số luọug  các văn  bản  Q P P L  của N H N N  517 văn  bản  được rà  soát

rp ẨTông Luật Pháp
lênh«

Nghị quyết 
của 

ƯBTVỌH

Quyết
định

Nghị
quyết

Nghị
định

Thông
tu

Văn
bản

khác
SỐ

lượng
5 1 0 26 0 42 389 54

Kêt quả: có 01 nhiệm vụ, thâm quyển rà soát đế phân cấp, phân quyển; phân định 
tham quyền như sau:
- Thấm quyển nhiệm vụ của Chỉnh phủ;0
- Thâm quyên nhiệm vụ của Thủ tưởng Chỉnh phủ: 01
- Thầm quyển của NHNN:0
- Thẩm quyền của Thống đốc NHNN: 0

* Kèm theo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát



Phụ lục s.

Chính phủ phân cấp cho Thủ tư rág  Chính phủ; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho 
Bọ trương; Chính phủ, Thủ tưỏng Chính phủ phân cấp cho Chính quyền đia phương

TT Nhiêm vu Sô lương
1 . Nhiệm vụ, thâm quyển Chính phù phân cấp cho Thù tướng Chính phủ 0
2. Nhiệm vụ, thâm quyên Chính phủ giao/phân cấp cho Bô trưởng Bô 0ò. Nhiệm vụ, thấm quyển Thù tướng Chinh phù giao/phân cấp cho Thống đốc NHNN 1
4. Nhiệm vụ, thâm quyên Chính phủ giao/phân cấp cho úy ban nhân dân cấp tinh 0
5.

" 7
Nhiệm vụ, thâm quyên Thù tướng Chính phủ giao/phân cấp cho Chủ tích UBND cấp 
tỉnh

0

Tông 1

V



Phụ lục 7.
Nhiệm vụ, thẩm quyền của trung ương quản lý sau khi đã 

phân cấp, phân quyền cho địa phưong

Tổng số:
Nhiệm vụ, thẩm quyền của Quốc hội: 1
Nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban Thường vụ Quốc hội: 1
Nhiệm vụ, thẩm quyền của Chính phủ: 32
Nhiệm vụ, thẩm quyền của Thủ tưóng Chính phủ: 30
Nhiệm vụ, thẳm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 7

TT N hiệm  vụ, th ẳm  q u y ền Q u y  đ ịnh  tạ i các đ iều , k h o ản , điểm  củ a  H iến  p h á p , 
L u ậ t, V ăn b ả n  qu y  p h ạ m  p h á p  lu ậ t, các  v ãn  b ản

k h ác

C ăn  cú' p h á p  lý, 
sự  cần  th iế t về các n h iệm  v ụ /th ẩ m  quyền  th u ộ c  

t ru n g  ư ơ ng  
q u ả n  lý

I. N hiệm  vụ, thẩm  q u yền  củ a  ( ịu ố c  hội
1) Quôc hội quyêt định chi tiêu 

lạm phát hằng năm được thể 
hiện thông qua việc quyết định 
chỉ sổ giá tiêu dùng  và  g iám  
sát việc thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia.

Luật Ngân hàng Nhà nước: Điêu 3 -Tại Khoản !b, Điêu 10 Luật C ơ câu tô chức C hính 
phủ quy định Chính phủ trình Quốc hội quyết định 
việc  thông  qua dự  thảo N gh ị q u y ể t về  m ục tiêu , ch ỉ 
tiêu phát triển xã hội của đất nước (trong đó có chỉ 
tiêu lạm phát).
- Lạm phát là thước đo về sức mua của người dân, hộ 
gia đình nên Quốc hội với chức năng là cơ quan do 
nhân dân bầu ra thì việc Quốc hội quyết định m ục 
tiêu  lạm  p hát là phù  hợp  cho quyền  lợ i của người 
dân.
- V iệc Q uốc hội g iám  sát việc thực h iện  ch ính  sách 
tiền tệ quốc gia là phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi 
của người dân giám sát, thực thi công vụ của Nhà 
nước.

II. Nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban thường vụ Quốc hội
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1 Đ iều 4. Đ ối tượng báo cáo 
3. C hính phủ quy định hoạt 
động m ới phát sinh có rủi ro  
về rửa tiền của đối tượng  báo  
cáo chưa được quy đ ịnh  tạ i 
khoản 1 vả  khoản  2 Đ iều  này  
sau khi được sự  đồng ý củ a  ủ y  
ban T hường vụ Q uốc hội.

L uật 14 /2022 /Q H 15 ngày 15/11/2022 Phòng, 
ch ố n g  rửa tiền: Đ iều  4

Đ iêu  4 L uật PC R T  {thâm  quyên  của Q H ) quy đ ịnh cụ  
thể về các đối tư ợ ng  báo cáo . V ì vậỵ, đế  tránh  v iệ c  
sửa L uật trong  trư ờ ng  hợp bổ sung đố i tư ợ ng  báo cáo  
cần sự  cho  phép  của U B T V Ọ H  và chủ  thể  trình  là 
C hính phủ  là  p hù  hợp với q uy  đ ịnh  về  thẩm  quy ền  
của C hính  p h ủ  trong  L uật Tổ chức C h ính  p hủ  n ăm  
2025

I I I .  Nhiệm vu, thẩm quyền của Chỉnh phủ
1 . Chính phủ trình Q uốc hội 

quyết đ ịnh chỉ tiêu lạm  p h á t 
hằng năm .

L uật N gân  hàng  n hà  nước: K hoản 4 Đ iều 3 V ấn đề  có  p h ạm  vi ảnh hưởng lớn trên  toàn  quốc đòi 
hỏi sự  thống  n h ấ t v à  đồng  bộ  cao, đồng  th ờ i đây  là 
vấn đề quan  trọng  liên  quan đển  nh iều  bộ  ngành.

2 . C hính phủ ban hành quy định 
về  nghiệp vụ phát hành  tiền , 
bao gồm  việc in, đúc, bảo 
quản, vận chuyển, p hát hành , 
thu  hồi, thay thế, tiêu huỷ  tiền , 
chi phí cho các hoạt động  
nghiệp vụ phát hành tiền.

L u ậ t N g ân  hàng  nh ả  nước: K hoản Đ iều 22 
N gh ị đ ĩnh  4 0 /2 0 12/N Đ -C P  ngày  02 /5 /2012 v ề  ngh iệp  
v ụ  p h á t hành tiền; bảo  quản , vận chuyển tài sản  q u ý  và 
g iấy  tờ  có g iá  tro n g  hệ  thong  N gân hàng N h à  nư ớ c , tổ 
chức tín  dụng  và chi nhánh  ngân hàng nư ớ c ngoài: 
Đ iều  7, Đ iều  10, Đ iều  21 , Đ iều  26 
N g h ị đ ịnh  26 /2 0 2 5 /N Đ -C P  q uy  định chức năng , nh iệm  
vụ, quyền  hạn v à  cơ  cẩu  tổ  chức của N gân  h àn g  N h à  
nước: Đ iều  5

c à n  th iế t phải g iữ  nguyên thẩm  quyền do:
1. T ính  đ ặc  th ù  và nhạy  cảm  cao  của h oạt động  tiền  tệ  
và  ngân hàng: C ác h oạt động  như  p hát hành tiền, tiê u  
hủy, quản  lý an  toàn kho quỹ, g iám  định tiền  giả, v.v. 
có  ảnh h ư ở ng  trực tiếp đến an n inh tiền tệ quốc g ia , 
đòi hỏi phải đư ợ c đ iều  hành thống  nhất từ  T ru n g  
ương;
2. Phù hợp  vớ i thông  lệ quốc tể.

3. C hính phủ  quy  định bảo đảm  
bí m ậl thông tin khách hàng  
của tổ chức tín dụng, ch i 
nhánh ngân hàng nước ngoài 
đối với Tổ chức tín dụng , ch i 
nhánh ngân hàng nước ngoài

L u ậ t 32 /2Ọ 24/Q H 15 ngày  18/01/2024 C ác tổ  chứ c 
tín  dụng : Đ iều  13

Q uy m ô v à  ph ạm  v i tác động lớn, v iệc  g iữ  bí m ật và 
cung cấp  thông  tin  khách  hàng của T C T D , chi nh án h  
ngân hàng  n ư ớ c  ngoài được C hính  phủ  quy  đ ịnh  ià 
phù hợ p  do có nội dung quy đ ịnh  về quyền  và trách  
nh iệm  của các  cơ  quan nhà nư ớc trong  v iệc đề nghị 
cung cẩp  th ô n g  tin  khách  hàng; bảo  vệ  quyền  riêng  tư  
của khách  hàng.

4. C hính phủ quy định nội dung  
hoạt động  của ngân hàng ch ính  
sách.

L uật 3 2 /2 0 2 4 /Ọ H 1 5 ngày  18/01/2024 C ác tổ  chứ c  
tín  dụng: Đ iều  16 , Đ iều  17, Đ iều 19, Đ iều  20, Đ iều  
21, Đ iều  22, Đ iều  26

N hững  v ấn  đề quan trọng liên quan đến  nhiều bộ 
ngành, thống  n hất với thẩm  quyền  của ch ính  phủ đối 
với N gân  hàng chính  sảch tại L uật các  TC T D ,

5. Đ iêu 28. V ôn pháp định L uật 3 2 /2 0 2 4 /Ọ H 15 ngày  18/01/2024 C ác tổ  chứ c Ọ uy m ô v à  phạm  v i tác động: quy  đ ịnh  liên  quan đ en
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1. C hính  phù quy  đ ịnh  m ức 
vốn pháp  định của từng loại 
hình tổ  chức tín  dụng, chi 
nhánh ngân  hàng nước ngoài.

tín dụng: Đ iều 28 vốn pháp  đ ịn h  của T C T D  có tác động  lớn đến an toàn  
hệ th ố n g  T C T D . D o đó , v iệc  g iữ  nguyên thẩm  quyền  
củ a  C h ính  phù trong  v iệc  b an  hành  quy định về vốn  
pháp  đ ịnh  là phù  hợp.

6 . Đ iêu 29. Đ iêu kiện câp G iây 
phép

3. C hi nhánh  ngân  hàng nuớ c 
ngoài được cấp G iấy  phép khi 
đáp ứng đầy đủ  các đ iều  kiện 
sau đây:

5. Đ iều kiện  đối với chủ sở  
hữu của tổ chức tín dụng  là 
công ty trách nhiệm  hữu hạn 
m ột thành viên, cổ đông sáng 
lập, thành viên sáng  lập quy 
định tại đ iểm  b khoản 1 Đ iều 
này và đ iều  k iện  cấp G iấy 
phép đối với quỹ tín dụng  
nhân dân, tổ chức tài ch ính  vi 
m ô do C hính  phủ quy định.

L u ậ t 32/2Ọ 24/Q H 15 n g ày  18/01/2024 C ác tổ  chức 
tín  dụng: Đ iều 29

B ảo  đ ảm  sự  thong  n hất củ a  hệ th ố n g  pháp  luật: T runíĩ 
ư ơng  có thẩm  quyền  b an  hành  các  văn bản quy phạm  
pháp  luật có  tính  khung , nguyên  tắc chung đ e  bảo  
đàm  sự  th o n g  nhất trong  cả  nước.
T h ống  n h ấ t vớ i nguyên  tắc đ iều  k iện  kinh doanh  phải 
do C hính  phủ  quy  định.

7. C hính phủ  quy định tông  m ức 
sở hữu cồ phần tối đa của các 
nhà đầu  tư  nước ngoài, tỷ lệ sở  
hữu cổ phần toi đa của m ột 
nhà đẩu  tư  nước ngoài là tổ 
chức, tỷ  lệ sở hữu cổ phần tối 
đa của m ột nhà đầu tư  nước 
ngoài và người có liên quan
của nh à  đầu  tư  đó tai m ôt tổ--------- —------------------------ :----- ---------

L uật 3 2 /2 0 2 4 /Q H 15 n g ày  18/01/2024 C ác tô  chức 
tín  dụng: Đ iều 63

B ảo đảm  sự  thông  nhât củ a  hệ  th ô n g  pháp  luật: T ru n g  
ương  có  thẩm  quyền  b an  hành  các  văn bản quy p h ạm  
pháp luật có  tính  khung , nguyên  tắc chung  đ ể  b ảo  
đảm  sự  thong  nhất trong  cả  nước.
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chức tín đụng Việt N am ; điêu  
kiện, thủ tục nhà đầu tu  nước 
ngoài được m ua cổ phần  của tổ 
chức tín dụng V iệt N am ; đ iều  
k iện  đối với tổ chức tín dụng 
V iệt N am  bán cổ phần cho nhà 
đầu tư nước ngoài.

8. Đ iêu 106. C ơ  chê thử  nghiệm  
có kiểm  soát trong lĩnh  vực 
ngân hàng

2. Chính phủ quy định ch i tiết 
Đ iều này.

L uật 3 2 /2 0 2 4 /Ọ H 15 ngày  18/01/2024 C ác tô  chức 
tín  dụng: Đ iều  106

B ảo đảm  sự  thông  n hât của hệ th ô n g  pháp  luật: T rung 
ương có thẩm  q u y ền  ban  hành các  v ăn  bản  quy phạm  
pháp luật có tính  khung, nguyên  tắc chung  để bảo 
đảm  sự  th o n g  n h ấ t trong  cả  nước.

9. Đ iêu 110. Tô chức và tham  gia 
hệ thong thanh toán củ a  ngân 
hàng thuơ ng  m ại 
...2. N gân hàng thư ơng  mại 

được tham  gia hệ  thong thanh 
toán quốc tể khi đáp ứ ng  điều 
kiện theo quy định của C hính 
phủ  và được N gân hàng  N hà 
nước chấp thuận bằng văn  bản.

L uật 32 /2024 /Ọ H  ỉ 5 ngày  18/01/2024 C ác tô  chức 
tín  dụng; Đ iều  110

B ảo đảm  sự  thông  n hât của hệ th ô n g  pháp  luật: T rung 
ương có thẩm  quyền  ban hành các  văn  bản quy phạm  
pháp luật có tính  khung, nguyên  tắc chung  để bảo 
đảm  sự  th ố n g  n hất trong  cả nước.

10 . T rường hợp đặc biệt đê thực 
hiện  nhiệm  vụ kinh tế -  xã hội 
m à khả năng hợp vốn củ a  các 
tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài chư a 
đáp ứng được nhu cầu củ a  m ột 
khách  hàng thì Thủ tướng  
C hính phủ quyết đ ịnh m ức cấp  
tín dụng tối đa trong trường 
hợp tổng m ức dư  n ợ  cấp tín

L uật 3 2 /2 0 2 4 /Q H 1 5 ngày  18/01/2024 C ác tô  chức 
tín  dụng: Đ iều 136
Q uyết đ ịnh  2 0 /2 0 17 /Ọ Đ -T T g ngày 12/6/2017 Q uy  
đ ịnh  v ề  hoạt đ ộ n g  củ a  chư ơ ng  trinh, dự  án tài ch ính  vi 
m ô của tổ  chức ch ính  trị, tổ chức chính trị- xã  hộ i, to 
chức phi chính phủ: Đ iều  3

- V iệc câp  tín  d ụ n g  vượt giới hạn  theo  quy định tại 
khoản 7, Đ iều  136 L uật các to ch ứ c  tín dụng  năm  
2024 là k h o ản  cấp  tín dụng vư ợ t g iớ i hạn áp dụng 
trong trư ờ n g  hợp  đặc biệ t để thực h iện  nhiệm  vụ kinh 
tế - xã hội. D o vậy, v iệc xem  xét, q u y ế t đ ịnh được 
căn cứ  trên  nh iều  yểu  tổ có liên  quan  đen ke hoạch, 
chiến lược p hát triển  kinh tế xã hộ i, an ninh an toàn 
quốc g ia ,. . .  V ì vậy, v iệc quy  đ ịnh  T hù  tướng  C hính 
phủ  q u y ế t đ ịn h  m ức cấp tín d ụ n g  tố i đa vượ t giới hạn 
như  quy đ ịnh  h iện  nay  là hoàn  toàn  phù  hợp.
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dụng vượ t quá giới hạn - L uật các  tổ chức tín dụng năm  2024  đã  được rà soát 
kỳ lư ỡ n g  và  m ới được Q uốc hội thông  qua đầu  năm  
2024.

1 1 . Đ iêu 145. D oanh thu  và 
nguyên tắc ghi nhận  doanh thu

4. Đối với doanh thu  từ  hoạt 
động cấp tín dụng, tổ chức tín 
dụng, chi nhảnh ngân hàng 
nước ngoài có trách nhiệm  
đánh g iá khả năng thu hồi nợ  
và thực hiện phân loại nợ  theo 
quy định của pháp luật đ ể  làm  
căn cứ  hạch toán lãi phải thu 
và thực hiện hạch toán  lãi phải 
thu từ  hoạt động cấp tín  dụng 
vào doanh thu theo  quy  đ ịnh 
của Chính phù.

L uật 3 2 /2 0 2 4 /Q H 15 ngày  18/01/2024 C ác tổ  chức 
tín  dụng: Đ iều  145

V ấn đ ề  quan  trọng liên  quan  đến  nh iều  bộ ngành.

12 . Việc sử  dụng dự  phòng  rủi ro 
không làm thay đổi ngh ĩa vụ 
trả nợ  của khách hàng đối với 
khoản nợ  được sử  dụng dự 
phònạ rủi ro và trách nhiệm  
của tổ chức, cá nhân  liên  quan  
đến khoản nợ. M ức trích  lập 
dự  phòng rủi ro, phư ơng  pháp 
trích lập dự  phòng  rủi ro  và 
việc sừ  dụng dự  phòng  để  xử 
lý rủi ro trong hoạt động  của tổ 
chức tín dụng, chi nhánh  ngân 
hàng nước ngoài thực hiện 
theo quy định của C hính  phủ.

L uật 32/2Ọ 24/Q H 15 ngày 18/01/2024 C ác tổ  chức 
tín  dụng: Đ iều 147

V ấn đ ề  q u an  trọng  liên  quan  đến  nh iều  bộ ngành.
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13. Điêu 148. Phân phôi lợi nhuận
và các quỹ
1. Phần lợi nhuận còn lại của 
lổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài sau khi 
bù đắp lỗ năm trước theo quy 
định của Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp và nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp thì được 
phân phổi theo quy định của 
Chính phủ.

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín dụng: Điều 148

Vân đê quan trọng liên quan đên nhiêu bộ ngành.

14. Điều 151. Chế độ tài chính 
3. Chính phù quy định chi tiết 
chế độ tài chính, doanh thu, 
chi phí, phân phổi lợi nhuận 
của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài.

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín dụng: Điều 151

Vân đê quan trọng liên quan đên nhiêu bộ ngành.

15. Biện pháp hô trợ tô chức tín 
dụng được can thiệp sớm

b) .... Chính phủ quy định 
trường hợp tổ chức tín dụng có 
thời gian phân bổ lãi phải thu 
phải thoái lớn hơn 05 năm 
nhưng không quá 10 năm 
trong trường hợp cần thiết;

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín dụng: Điều 159

Vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều bộ ngành.

16. Chính phủ quyết định việc áp 
dụng biện pháp đặc biệt trên 
cơ sở đề xuất của Ngân hàng 
Nhà nước và báo cáo Quốc hội 
tại kỳ họp gần nhất.

Luật 32/2Ọ24/ỌH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín dụng: Điều 162

Vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều bộ ngành.

17. Điêu 188. Phá sản lô chức tín Luật 32/2024/ỌH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên
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dụng được kiêm soát đặc biệt

2. Ban kiểm soát đặc biệt phổi 
hợp với tổ chức tín dụng được 
kiểm soát đặc biệt, tổ chức bảo 
hiểm tiền gửi xây dựng 
phương án phá sản tổ chức tín 
dụng được kiểm soát đặc biệt, 
đề xuất Ngân hàng Nhà nước 
trình Chính phủ phê duyệt, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 
3 Điều này.

tín dụng: Điêu 188
Quyểt định 48/2013/ỌĐ-TTg ngày 01/8/2013 về việc 
góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng 
được kiểm soát đặc biệt: Điều 9

quan đên nhiêu bộ ngành.

18. Chính phủ quyết định sửa đổi, 
bổ sung phương án phá sản đối 
với tổ chức tín dụng

Luật 32/2Ọ24/QH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín đụng: Điều 190

Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đen nhiều bộ ngành.

19. Điều 198. Mua, bán khoản nợ 
xấu có tài sản bảo đảm là 
quyền sừ dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất, tài sản gắn liền 
với đất hình thành trong tuơng 
lai
4. Việc đăng ký biến động đất 
đai đói với tài sản bào đảm là 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đẩt của khoản nợ có 
nguồn gốc từ khoản nợ xấu 
của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài; 
việc đăng ký the chấp đổi với 
quyền sừ đụng đất, tài sản gắn 
liền với đất, tài sản gắn liền 
với đất hình thành trong tương

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín dụng: Điều 198

Vân đc quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến nhiều bộ ngành.
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lai của khoản nợ có nguôn gôc 
từ khoản nợ xấu cùa tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngàn hàng 
nước ngoài thực hiện theo quy 
định của Chính phủ.

20. Chính phủ thông nhàt quản lý 
nhà nước về hoạt động ngân 
hàng trong phạm vi cả nước.

Luật 32/2Ọ24/QH15 ngày 18/01/2024 Các tồ chức 
tín dụng: Điều 206

Bảo đảm sự thông nhât của hệ thông pháp luật: Trung 
ương có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật cỏ tính khung, nguyên tẳc chung đê bảo 
đàm sư thong nhất trong cả nước.

21. Chương trình, dự án tài chính 
vi mô của tổ chức chính tri - 
xã hội, tồ chức phi chính phủ 
đang thực hiện trước ngày 
Luật này có hiệu lực thi hành 
không phải điều chinh tổ chức, 
hoạt động theo quy định của 
Luật này mà thực hiện theo 
quy định của Chính phủ.

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức 
tín dụng: Điều 210

Vấn đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến nhiều bộ ngành, địa phương.

22. Chính phủ quy định cụ thể 
việc phổi hợp thanh tra việc 
thực hiện các quy định của 
pháp luật về công cụ chuyển
§ l f i l

Luật 49/2005/ỌH11 ngày 29/11/2005 Các công cụ 
chuyển nhượng: Điều 80

Phù hạp với các quy định về hoạt động thanh tra tại 
Luật Thanh tra năm 2022

23. Chính phủ thông nhât quản lý 
nhà nước về bảo hiểm tiền gửi

Luật 06/2012/ỌH13 ngày 18/6/2012 Bảo hiểm tiền 
gửi: Điều 8, Điều 34

Bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật: Trung 
ương có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật cỏ tỉnh khung, nguyên tắc chung để bảo 
đảm  sư  thống  n hất trong  cả nước.

24. Chính phủ thực hiện quản lý 
nhà nước về phòng, chống rửa 
tiền

Luật 14/2022/ỌH15 ngày 15/11/2022 Phòng, 
chổng rửa tiền: Điều 7, Điều 9, Điều 20, Điều 26, 
Đ iều  41 , Đ iều  42 , Đ iều  44 , Đ iều  47, Đ iều 48

Nội dung này phù hợp với thâm quyên, trách nhiệm 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Luật Tô 
chức Chính phủ.

25. Chính phủ thông nhât quản lý 
nhà nước về hoạt động ngoại

Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVỌH11 ngày 21/12/2005 
(đã được sừa đổi, bổ sung): Điều 40, Điều 41

Đây là cơ sở để Chính phủ ban hành cơ chế, chính 
sách quản lý nhà nước chung về hoạt động ngoại hôi,
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hôi. đảm bảo cho NHNN, cũng như các Bộ, ngành liên 
quan thong nhất thực hiện các nhiệm vụ liên quan 
trong lĩnh vực ngoại hối theo đúng chủ tnrơng, chính 
sách của Nhà nước.

26. Việc xuât khâu, nhập khâu 
vàng trang sức, mỹ nghệ để 
tham gia triển lãm, hội chợ 
quốc tế thực hiện theo quy 
định của Chính phủ về hội 
chợ, triển lãm quốc tế.

Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 Quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng: Điều 13

Bảo đảm sự thông nhât của hệ thông pháp luật: Trung 
ương có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật có tỉnh khung, nguyên tắc chung đổ bảo 
đảm sự thống nhất trong cả nước.

27. Thẩm quyền của Chính phủ về 
hồ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 
nước đối với khoản vay của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh

Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính 
phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với 
khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh: Điều 8

Vấn đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến nhiều bộ ngành.

28. Thẩm quyền của Chính phủ về 
thành lập, tổ chức và hoạt 
động của công ty quản lý tài 
sàn của các tổ chức tín dụng 
Việt Nam

Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 Thành lập, 
tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của 
các tổ chức tín dụng Việt Nam (được sửa đổi bổ sung 
bởi Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 va 
Nghị định sổ 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016): Điều 
22

Vấn đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến nhiều bộ ngành.

29. Thâm quyên của Chính phủ 
về việc nhà đầu tư nước ngoài 
mua cổ phàn của tổ chức tín 
dụng Việt Nam

Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 Vê việc 
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín 
dụng Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
69/2025/NĐ-CP): Điều 10

Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn cả 
trong và ngoải nước, liên quan đến nhiều bộ ngành; 
phù hợp với quy định  tại khoản 7 Điều 63 Luật các 
TCTD2024.

30. Chính phủ vê ký kêt điêu ước 
quốc tế cụ thể về vốn ODA 
không hoàn lại không gắn với 
khoản vay của các tổ chức tài 
chính tiền tệ và ngân hàng 
quốc tế do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam làm đại diện

Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước: Điều 17

Vấn đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn cả 
trong và ngoài nước, liên quan đến nhiều bộ ngành.
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theo quy định của pháp luật.
31. Quyết định và chi đạo thực 

hiện chương trình cải cách 
hành chính của Ngân hàng 
Nhà nước theo mục tiêu và nội 
dung chương trình cải cách 
hành chính của Chính phủ và 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ; quyết định và chi đạo đổi 
mới phương thức làm việc, 
hiện đại hóa công sở, văn hóa 
công vụ và ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số 
phục vụ hoạt động của Ngân 
hàng Nhà nước.

Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước: Điểu 31

Nội dung này phù hợp với thâm quyên, trách nhiệm 
của Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ.

32. Thâm quyên của Chính phủ vê 
hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 
nước đối với khoản vay của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh:
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam tổng hợp báo cáo kểt quả 
thực hiện hỗ trợ lãi suất cả 
chương trình, trong đó bao 
gồm cả tình hình sử dụng 
nguồn vốn hồ trợ lãi suất, báo 
cáo Chính phủ để trình báo cáo 
Ọuốc hội.

Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 cùa Chính 
phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với 
khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh: Điều 7

Những vân đê có phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn 
quổc đòi hòi sự thống nhất và đồng bộ cao đồng thời 
đây là những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều 
bộ ngành.

IV. Nhiệm vụ, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
1. Thủ tướng Chính phủ quyêt 

định việc sử dụng các công cụ
Luật Ngân hàng nhà nước: Khoản 4 Điều 3 Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn đên 

toàn bộ nền kinh tế, liên quan đen nhiều bộ ngành.
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và biện pháp điều hành để thực 
hiện mục tiêu chính sách tiền 
tệ quốc gia theo quy định của 
Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt thiết kể mệnh giá, kích 
thước, trọng lượng, hình vẽ, 
hoa văn và các đặc điểm khác 
của tiền (NHNN trình)

Luật Ngân hàng nhà nước:Điêu 18, Điêu 21 
Quyết định 40/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 về 
quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm: Điều 3, Điều 4, Điều 
5, Điều 6, Điều 7,Điều 8, Điều 9

Sự cân thiêt phải giữ nguyên thâm quyên:
1. Tính đặc thù và nhạy cảm cao của hoạt động tiền (ộ 
và ngân hàng: Các hoạt động như phát hành tiền, tiêu 
hủy, quản lý an toàn kho quỹ, giám định tiền giả, v.v. 
có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tiền tệ quổc gia, 
đòi hỏi phải được điều hành thống nhất từ Trung 
ương. Do đó, không phù hợp để phân cẩp cho chính 
quyền địa phương 2 cấp trong các nội dung này.
2. Việc duy trì thẩm quyền tập trung tại Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN là yêu 
cầu phù hợp với thông lệ quốc tế.

3. Ngân hàng Nhà nước không 
bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân 
vay vốn, trừ trường họp bảo 
lãnh cho tổ chức tín dụng vay 
vốn nước ngoài theo quyết 
định của Thủ tướng Chính 
phủ.

Luật Ngân hàng nhà nước:Điều 25 Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến nhiều bộ ngành.

4. Thủ tướng Chính phủ quyết 
định việc sử dụng Dự trữ ngoại 
hối nhà nước cho nhu cầu đột 
xuất, cấp bách của Nhà nước; 
trường hợp sử dụng Dự trừ 
ngoại hối nhà nước dẫn đến 
thay đoi dự toán ngân sách thì 
thực hiện theo quy định của 
Luật ngân sách nhà nước.

Luật Ngân hàng nhà nước: Khoản 3 Điều 32
Pháp lẹnh 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 21/12/2005
(đã được sửa đổi, bổ sung): Điều 35

Việc giữ nguyên thâm quyên là phù hợp, đây là vân 
đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn trong và 
ngoài nước, liên quan đến nhiều bộ ngành. Các nội 
dung này hiện đang được thực hiện và không có phát 
sinh vướng mắc.

5. Ngân hàng Nhà nước thực Luật Ngân hàng nhà nước: Điêu 33 Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn đcn
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hiện việc mua, bán ngoại hôi 
trên thị trường trong nước vì 
mục tiêu chính sách tiền tệ 
quốc gia; mua, bán ngoại hối 
trên thị trường quốc tể và thực 
hiện giao dịch ngoại hối khác 
theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ.

toàn bộ nền kinh tế, liên quan đến nhiều bộ ngành.

6. Vôn pháp định của Ngân hàng 
Nhà nước do ngân sách nhà 
nước cấp. Mửc vốn pháp định 
của Ngân hàng Nhà nước do 
Thủ tướng Chính phủ quyết 
định.

Luật Ngân hàng nhà nước: Điêu 42 
Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Ngân hàng Nhà 
nước: Điều 28

Những vân đê cỏ phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn 
quốc đòi hỏi sự thống nhất và đồng bộ cao đồng thời 
đây ỉà những vấn đề quan trọng liên quan đển nhiều 
bộ ngành.

7. Thủ tướng Chính phủ quy định 
những nội dung thu, chi tài 
chính phù hợp với hoạt động 
nghiệp vụ đặc thù của Ngân 
hàng Nhà nước.

Luật Ngân hàng nhà nước: Điều 43 Vấn đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến nhiều bộ ngành.

8. Ngân hàng Nhà nước thực 
hiện hạch toán ke toán theo 
các chuẩn mực kế toán của 
Việt Nam vả theo chế độ kế 
toán đặc thù của Ngân hàng 
trung ương theo quy định của 
Thủ tướng Chính phủ.

Luật Ngân hàng nhà nước: Điêu 46 Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hường lớn, liên 
quan đen nhiều bộ ngành, phù hợp với quy định tại 
Điều 43 vỉ chế độ tài chính cùa NHNN (thẩm quyền 
của Chính phủ)

9. Ngân hàng chính sách do Thủ 
tướng Chính phủ thành lập, 
hoạt động không vì mục tiêu 
lợi nhuận nhằm thực hiện các 
chính sách kinh tế - xã hội của 
Nhà nước.

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức 
tín dụng: Điều 16

Những vấn đề có phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn 
quốc đòi hỏi sự thống nhẩt và đồng bộ cao đồng thời 
đây là những van đề quan trọng liên quan đến nhiều 
bộ ngành.
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10. Điều 20. Hội đồng quản trị của 
ngân hàng chính sách

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
do Thủ tướng Chính phủ bổ 
nhiệm, miền nhiệm.

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức 
tín dụng: Điều 20

Vấn đề quan trọng, liên quan đển nhiều bộ ngành và 
thống nhất với thẩm quyền của TTCP đối với NH 
chính sách.

11. Điều 22. Tổng giám đốc của 
ngân hàng chính sách

3. Tổng giám đốc do Thủ 
tướng Chính phủ bổ nhiệm, 
miễn nhiêm.

Luật 32/2Ọ24/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức 
tín dụng: Điều 22

V ấn đề q u an  trọng, liên quan  đ ến  nh iều  bộ ngành v à  
thống nhất với thẩm quyền của TTCP đổi với NH 
chính sách.

12. Trường hợp đặc biệt để thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
đôi ngoại, Thủ tướng Chính 
phủ quyết định việc phân loại 
tài sản có, mức trích lập dự 
phòng rủi ro, phương pháp 
trích lập dự phòng rủi ro và 
việc sử dụng dự phòng để xử 
ỉý rủi ro trong hoạt động đối 
với từng trường hợp cụ thể 
trên cơ sở đề xuất của Ngân 
hàng Nhà nước.

Luật 32/2Ọ24/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức 
tín dụng: Điều 147

Những vấn đề có phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn 
quốc đòi hỏi sự thống nhất và đồng bộ cao đồng thời 
đây là nhữtig vấn đề quan trọng liên quan đên nhiêu 
bộ ngành.

13. Trường hợp sửa đổi, bổ sung 
biện pháp cho vay đặc biệt với 
lãi suất 0% /năm , không  cỏ tài 
sản bảo đảm trong phương án 
phục hồi, Ngân hàng Nhà nước 
trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định việc sửa 
đổi, bổ sung đó.

Luật 32/2Ọ24/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức 
tín dụng: Điều 172

- Vấn đề quan trọng đòi hòi sự thốnạ nhất và đồng bộ 
cao đồng thời đây là những vẩn đề quan trọng liên 
quan đen nhiều bộ ngành.
- Thống nhất với đề xuẩt điều chỉnh thầm quyền tại 
khoản 4 Điều 193 Luật các tổ chức tín dụng năm 
2024, đ ề  x ụ ẩ t bãi bò  khoản  4  Đ iều  172 Luật này.

______
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14. Thù tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định việc cho vay đặc 
biệt với lãi suất 0%/năm, 
không có tài sàn bảo đảm 
trước khi phê duyệt phương án 
chuyển giao bắt buộc

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín dụng: Diều 179

- Vân đc quan trọng đòi hỏi sự thông nhât và đông bộ 
cao đồng thời đây là những vấn đề quan trọng liên 
quan đen nhiều bộ ngành.
- Thổng nhất với đề xuất điều chỉnh thẩm quyền tại 
khoản 4 Điều 193 Luật các tổ chức tín dụng năm 
2024, đề xuất bãi bỏ khoản 5 Điều 179 Luật này.

15. Thủ tướng Chính phủ quyêt 
định hạn mức chi trả bào hiểm 
tiền gửi cho người gửi tiền, tối 
đa bằng số tiền gửi cùa cá 
nhân đươc bảo hiểm

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tô chức 
tín dụng: Điều 188

Vân đê có phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn quôc đòi 
hỏi sự thống nhất và đồng bộ cao đồng thời đây là 
vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều bộ ngành.

16. Thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ trong lĩnh vực bảo 
hiểm tiền gửi
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt chiến lược phát triển bảo 
hiểm tiền gửi.
Thủ tướng Chính phù quyết 
định việc tham gia tổ chức 
quốc tế về bảo hiểm tiền gửi 
của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 
Thủ tướng Chính phủ quy định 
khung phí bảo hiểm tiền gửi 
theo đề nghị của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ quy định 
hạn mức trả tiền bảo hiểm theo 
đề nghị của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam trong từng thời 
k* , . . .  Tô chức bảo hiêm tiên gửi là 
tổ chức tài chính do Thủ tướng

Luật 06/2012/ỌH13 nẹày 18/6/2012 Bảo hiêm tiên 
gửi: Điều 9, Điều 13, Đicu 20, Điều 24, Điều 29 
Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi: 
Điều 3, Điều 11, Điều 15

Quy mô và phạm vi tác động: Những vấn đề liên 
quan đến chức năng, nhiệm vụ của BHTG có phạm vi 
ảnh hưởng lớn trcn toàn quốc, đòi hỏi sự thống nhất 
và đồng bộ cao nên cần phải thuộc thẩm quyền của 
trung ương 

...............................................
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Chính phù thành lập và quy 
định chức năng, nhiệm vụ.

17. Thủ tướng Chính phủ quyết 
định mức giao dịch có giá trị 
lớn phải báo cáo phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội trong 
từng thời kỳ.

Luật 14/2022/ỌH15 ngày 15/11 /2022 Phòng, 
chống rửa tiền: Điều 25

Báo cáo giao dịch có giá trị lớn liên quan đến nhiều 
lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, do đó việc giao Thủ 
tướng Chính phủ quy định mức giao djch này là phù 
hợp.

18. Thủ tướng Chính phủ quyêt 
định việc sừ dụng Dự trữ ngoại 
hối nhà nước cho nhu cầu đột 
xuất, cấp bách của Nhà nước; 
trường hợp sử dụng Dự trừ 
ngoại hối nhà nước dẫn đến 
thay đổi dự toán ngân sách thỉ 
thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước.

Pháp lệnh 28/2005/PL-ƯBTVQH11 ngày 21/12/2005 
(đã được sửa đổi, bổ sung): Điều 35

Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ ngành, 
quy định nảy tạo cơ sở pháp lý để TTCP quyết định 
về việc sử dụng DTNHNN cho nhu cầu đột xuất cấp 
bách. Quy định này hiện được thực hiện không có sự 
chồng chéo thẩm quyền giữa các cấp.

19. Thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ trong quản lý các 
hoạt động kinh doanh vàng:
Các hoạt động kinh doanh 
vàng khác, trừ hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu vàng, hoạt 
động mua, bán vàng nguyên 
liệu trong nước cùa doanh 
nghiệp sản xuất vàng trang 
sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp 
kinh doanh mua, bán vàng 
trang sức, mỹ nghệ và các hoạt 
động quy định tại Khoản 6, 7, 
8 Điều này, là hoạt động kinh 
doanh thuộc danh mục hàng 
hóa, dich vu han chế kinhr t-----------------------T 1 ________

Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 Quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng: Điều 14, Điều 16,

Vấn đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đen chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ ngành
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doanh. Tô chức, cá nhân chỉ 
được thực hiện các hoạt động 
kinh doanh vàng khác sau khi 
được Thủ tướng Chính phủ 
cho phép và được Ngân hàng 
Nhà nước cấp Giấy phép.
Hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu vàng nguyên liệu của 
Ngân hàng Nhà nước được 
miễn thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ.

20. Thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ trong quản lý vay, 
trả nợ nước ngoài của doanh 
nghiệp không được Chính phủ 
bảo lãnh:

Bên đi vay khi thực 
hiện vay, trả nợ nước ngoài 
phải tuân thủ các điều kiện 
vay, trả nợ nước ngoài; thực 
hiện đăng ký khoản vay, mở và 
sử dụng tài khoản, rút vốn và 
chuyển tiền trả nợ, báo cáo 
tình hình thực hiện khoản vay 
theo quy định của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam. Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam xác 
nhận đăng ký khoản vay trong 
hạn mức vay thương mại nước 
ngoài do Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt hàng năm.

Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Quản lý 
vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được 
Chính phủ bảo lãnh: khoản 2 Điều 4, Điều 6, khoản 2 
Điều 7

Vân đê quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên 
quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ ngành, và 
cũng thống nhất với các nguyên tắc tại Luật quản lý 
nợ công.
- Điều 5.2 Luật Ọuản lý nợ công quy định nguyên tắc 
quản lý nợ công bao gồm: Kiểm soát chặt chẽ các chỉ 
tiêu an toàn nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia 
an toàn, bền vững và ổn định kinh tể vĩ mô.
- Điều 21.2 Luật Quản lý Nợ công quy định chỉ tiêu 
an toàn nợ công bao gồm:
d) Nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm 
quốc nội;
đ) Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với 
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
- Điều 17.2(b) Nghị định 94/2018/NĐ-CP quỵ định 
nghiệp vụ quản lý nợ công giao: Căn cử quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam to chức quản lý và giám sát chỉ 
tiêu nợ nước ngoài của quốc gia, trong đó:
a) Bộ Tài chính quản lý, giám sát nợ nước ngoài của



Chương trình quản lý 
nợ trung hạn cho giai đoạn ba 
năm liền kề được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt

Trường hợp nhu cầu 
của nền kinh tể cần tăng khối 
lượng huy động vốn làm vượt 
hạn mức vay nước ngoài tự 
vay, tự trà trong năm đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duỵệt, Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư tính toán trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định.

Phê duyệt hạn mức vay 
nước ngoài tự vay, tự trả hàng 
năm trong khuôn khổ hạn mức 
vay thương mại nước ngoài 
của quốc gia.

Phê duyệt việc thực 
hiện các biện pháp phù hợp 
quản lý vay nước ngoài tự vay, 
tự trả trong trường hợp cần 
thiết nhằm đảm bảo các chỉ 
tiêu an toàn nợ nước ngoài của 
quốc gia.

Chỉ đạo công tác thanh 
tra, kiểm tra việc sừ dụng vốn 
vay nước ngoài của doanh 
nghiệp nhà nước.

Quyết định việc phối
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Chính phủ, các khoản vay nước ngoài được Chính 
phủ bảo lãnh bảo đảm các hạn mức được phc duyệt; 
b) Ngân hảng Nhà nước Việt Nam quản lý, giám sát 
nợ tự vay tự trả nước ngoài theo quy định của pháp 
luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh 
nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và đảm bảo 
trong hạn mửc được phê duyệt.
Điều 17.3 PLNH quy định: Người cư trú khi thực 

hiện vay, trả nợ nước ngoài phải tuân thủ các điều 
kiện vay, trả nợ nước ngoài; thực hiện đăng ký khoản 
vay, mở và sử dụng tài khoản, rút von và chuyển tiền 
trả nợ, báo cáo tình hình thực hiện khoản vay theo 
quy định cùa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký khoản 
vay trong hạn mức vay thương mại nước ngoài do 
Thù tướng Chính phù phê duyệt hàng năm.
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hợp liên ngành trong công tác 
quàn lý vay nước ngoài tự vay, 
tự trả trong trường hợp cần 
thiết.

21. Thâm quyên của Thủ tướng 
Chính phủ trong quản lý dự trữ 
ngoại hối:
-Căn cứ hạn mức ngoại hổi 
của Quỳ bình ổn tỷ giá và 
quản lý thị trường vàng đã 
được Thủ tướng Chính phủ 
quyết định và tình hình thị 
trường ngoại tệ và vàng trong 
nước, Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước quyết định mức 
ngoại tệ tối đa đổ mua vàng 
trên thị trường quốc tế của 
Quỹ bình ổn tỳ giá và quản lý 
thị trường vàng trong từng thời 
kỳ.
-Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước quyết định việc điều 
chuyển ngoại hổi từ Quỹ bình 
ổn tỷ giá và quản lý thị trường 
vàng sanậ Quỹ dự trữ ngoại 
hối khi số dư Quỹ binh ổn tỷ 
giá và quản lý thị trường vàng 
vượt hạn mức đã được Thủ 
tướng Chính phủ quyết định. 
-Trong trường họp số dư ngoại 
hối của Ọuỹ bỉnh ổn tỳ giá và

Nghị định 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 về quản lý 
dự trừ ngoại hối nhà nước: Điều 17

Việc giữ nguyên thâm quyên là phù hợp. Các quy 
định này tạo cơ sở pháp lý đề TTCP phê duyệt hạn 
mức ngoại hối của Quỹ Bình ổn tỷ giá và quàn lý thị 
trường vàng trong từng thời kỳ.



19

quản lý thị trường vàng không 
đáp ứng được yêu cầu can 
thiệp thị trường trong nước, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước trình Thủ tướng Chính 
phủ cho phép điều chuyển 
ngoại hối từ Quỹ dự trừ ngoại 
hối sang Quỹ bình ổn tỷ giá và 
quản lý thị trường vàng.

22. Thâm quyên của Thủ tướng 
Chính phủ về đầu tư gián tiếp 
ra nước ngoài:
- Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tổng hạn mức đầu tư 
giản tiếp ra nước ngoài
- Thủ tướng Chính phủ quyểt 
định cho phép các trường hợp 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Quy 
định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Khoản 1 Điều 
9, Điều 26, Điều 29

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động tiềm ẩn 
nhiều rủi. Do đó, NĐ 135 quy định cơ chc quản lý 
chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tiễn, có thể phát sinh các 
trường hợp đặc đặc thù thực hiện ĐTGTRNN nhằm 
thực hiện chương trình kinh tể trọng điểm, các nhu 
cầu đầu tư đặc biệt.
Do tính chất đặc thù riêng, phần lớn các trường hợp 
này, hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sẽ vượt 
khỏi khuôn khổ quy định chặt chẽ tại Nghị định 135 
(về phương thức đầu tư, công cụ đầu tư,...). Do vậy, 
các trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 9 Nghị 
định 135 cần được TTCP phê duyệt

23. Thâm quyên của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản:
1. Chính sách tín dụng đóng 
mới, nâng cấp tàu, bao gồm: 
e) Ỏn định mức lãi suất chủ 
tàu phải trả hàng năm theo quy 
định của Nghị định này. Mức 
lãi suất 7%/năm quy định tại 
Điều này thực hiện trong năm

Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một sổ 
chính sách phát triển thủy sản (được sửa đổi, bổ sung 
bời Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP , Nghị định 17/2018/NĐ-CP, Nghị 
định 172/2016/NĐ-CP): Điều 4

Chính sách cho vay đóng mới, nâng câp tàu theo 
Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã dừng thực hiện từ ngày 
31/12/2017 (điểm 19 Điều 1 Nghị định 
17/2018/NĐ-CP)
Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Bộ NN&MT đầu mối 

trình Chính phủ ban hành. Theo chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&MT đang làm 
đầu mối phối hợp các Bộ, ngành xây dựng Nghị định 
thay thế Nghị định 67 để phù hợp với tình hình thực 
tế hiện nay.
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đâu tính từ ngày đỏi tượng ký 
kết vổn vay với ngân hàng 
thương mại. Khi mật bằng lãi 
suất cho vay giảm, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam căn cứ 
tỉnh hình thực tế báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ điều chỉnh 
giảm tuơng ứng. Trường hợp 
mặt bằng ỉãi suất cho vay tăng, 
xử lý theo quy định tại Điểm d 
Khoản 4 Điều 9 của Nghị định 
này.
2. Cơ chế xử lý rủi ro:
b) Đối với ngân hàng thương
mại cho vay.
....
+ Trường hợp đã xừ lý như 
trên nhưng vẫn chưa thu hồi 
đủ nợ gốc, ngân hàng thương 
mại báo cáo Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam để trình Thủ 
tướng Chính phủ chì đạo xử lý 
từng trường hợp cụ thể.

24. Thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách tín 
dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn:
-Trường hợp thiên tai, địch 
bệnh xảy ra trên phạm vi rộng, 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương

Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
116/2018/NĐ-CP): Điều 6, Điều ] 0, Điều 14, Điều 19, 
Điều 20

- Nghị định sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị 
định số 55/2015/NĐ-CP đang được NHNN triển khai 
thực hiện, tại dự thảo Nghị định sừa đoi, hiện không 
thực hiện điều chỉnh đoi với việc phân cấp, phân 
quyền.
- Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, các vấn đề 
liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Nghị định 55 sẽ 
được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định khi ban
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(Uy ban nhân dân câp tỉnh) 
tổng hợp, đánh giá cụ thể thiệt 
hại để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và Bộ Tài 
chính. Trên cơ sở báo cáo và 
đề nghị của ủy ban nhân dân 
cấp tinh, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam chủ trì, phoi hợp với 
Bộ Tài chính trình Thủ tướng 
Chính phủ cho phép tổ chức 
tín dụng được thực hiện 
khoanh nợ không tính lãi đối 
với dư nợ bị thiệt hại trong 
thời gian tổi đa 02 (hai) năm 
và các khoản nợ khoanh được 
giữ nguyên nhóm nợ như đã 
phân loại trước khi thực hiện 
khoanh nợ. số tiền lãi tổ chức 
tín dụng không thu được do đã 
thực hiện khoanh nợ cho 
khách hàng được ngân sách 
nhà nước cấp tương ứng.
-Thủ tướng Chính phủ xem xét 
xóa nợ cho khách hàng và cấp 
bù nguồn vốn ngân sách nhà 
nước cho tổ chức tín dụng theo 
mức độ thiệt hại cụ thể.

hành.

25. Thủ tướng Chính phủ quy định 
chuẩn hộ cận nghèo trong từng 
thời kỳ.

Quyêt định 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 Tín 
dụng đối với hộ cận nghèo: Điều 1, Điều 6, Điều 9

nội dung quy định về trách nhiệm của các cơ quan 
phù hợp với quy định tại Luật các TCTD năm 2024: 
Thủ tướng Chinh phủ và Bộ, cơ quan ngang Bộ thực
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hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền 
đối với hoạt động của ngân hàng chinh sách.

26. Thẩm quyền cùa Thủ tướng 
Chính phủ về thành lập, tổ 
chức và hoạt động của công ty 
quản lý tài sản của các tổ chức 
tín dụng Việt Nam:
Ngân hàng Nhà nước trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết 
định mức lãi suất cho vay tái 
cấp vốn trên cơ sở trái phiếu 
đặc biệt đối với tổ chức tín 
dụng trong từng thời kỳ.

Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 Thành lập, 
tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của 
các tổ chức tín dụng Việt Nam (được sửa đổi bổ sung 
bởi Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 va 
Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016): Điều 
20

Những vấn đề quan trọng liên quan đển nhiều bộ 
ngành.

27. Thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phù về việc nhà đầu tư 
nước ngoài mua cổ phần của tổ 
chức tín dụng Việt Nam:
-Thủ tướng Chính phủ quyết 
định tỷ lệ sở hữu cổ phần của 
một tổ chức nước ngoài, một 
nhà đầu tư chiến lược nước 
ngoài, tổng mức sở hữu cổ 
phần của các nhà đầu tư nước 
nậoài tại một tổ chức tín dụng 
cổ phần yếu kém, gặp khó 
khăn vượt giới hạn 
- Nhà đầu tư nước ngoài mua 
cổ phần cùa tổ chức tín dụng 
cổ phần yếu kém được cơ cấu 
lại theo quy định tại Khoản 6 
Điều 7 Nghị định này phải xây

Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 Vê việc 
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín 
dụng Việt Nam (được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định 
69/2025/NĐ-CP): Khoản 6 Điếu 7, Khoản 7 Điều 14

Vấn đề quan trọng có phạm vi ảnh hưởng lớn trong 
và ngoài nước, liên quan đen nhiều bộ ngành, phù 
hợp Luật tổ chức chính phủ.
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dựng Phương án mua cổ phần 
và cơ cấu lại tổ chức tín dụng 
yếu kém gửi Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam xem xét, thẩm 
định và trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định.

28. Thủ tướng Chính phủ quy định 
cơ che tuyển dụng, chế độ đãi 
ngộ cán bộ, công chức phù 
hợp với hoạt động nghiệp vụ 
đặc thù của Ngân hàng Nhà 
nước

Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước: Điều 34

Vấn đề quan trọng, phù hợp Luật tổ chức chính phủ.

29. Thủ tướng Chính phủ ban 
hành danh sách các đơn vị sự 
nghiệp công lập khác thuộc 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam.

Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước: Điều 37

Vấn đề quan trọng, phù hợp Luật tổ chức chinh phủ.

30. Thâm quyên của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập 
công ty quản lý nợ và khai 
thác tài sản trực thuộc Ngân 
hàng thương mại:
Ngân hàng Nhà nước ban hành 
Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt 
động, chấp thuận việc thành 
lập Công ty quản lý nợ vả khai 
thác tài sản theo nội dung của 
Đe án xử lý nợ tồn đọng của 
các ngân hàng thương mại đã 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và các quy định của

Quyết định 150/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 về 
việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tải sản 
trực thuộc Ngân hàng thương mại: Điều 2

Thống nhất với quy định hiện hành: Ọuyét định 
150/2001/ỌĐ-NHNN ngày 05/10/2001 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty quản lý 
nợ và khai thác tài sản trực thuộc NHTM có 02 
Ọuyểt định hướng dẫn (Ọuyểt định 
1389/2001/QĐ-NHNN về việc thành lập Công ty 
quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc NHTM; 
Ọuyết định 1390/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành 
Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của công ty 
quản lý nợ và khai thác tài sàn trực thuộc NHTM).
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pháp luật có liên quan.
V. Nhiêm vu, thẩm quyền của Thống đốc

1. Xây dựng chỉ tiêu lạm phát 
hằng năm để Chính phủ trình 
Quốc hội quyết định và tổ 
chức thực hiện.

Luật Ngân hàng Nhà nước: khoản 5 Điêu 4, khoản 4 
Điều 3
Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước: khoản 4 Điều 5

Việc quyết định sừ dụng công cụ, biện pháp điều 
hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ thuộc 
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đổc 
NHNN để đảm bảo phù hợp với chỉ đạo, yêu cầu điều 
hành của Thủ tướng Chính phủ đồng thời có sự chủ 
động, linh hoạt theo diễn biến tiền tệ, hoạt động ngân 
hàng. Đồng thời, thẩm quyền của Thù tướng Chính 
phủ, Thống đốc NHNN đối với vấn đề này được 
Chính phủ quy định để đáp ứng được yêu cầu phân 
công, phân cấp do Chính phủ đề ra

2. Câp, sửa đôi, bô sung, thu hôi 
giấy phép thành lập và hoạt 
động của tổ chức tín dụng, 
giấy phép thành lập chi nhảnh 
ngân hàng nước ngoài, giấy 
phép thành lập văn phòng đại 
diện của tổ chức tín dụng nước 
ngoài, tổ chức nước ngoài 
khác có hoạt động ngân hàng; 
cấp, thu hồi giấy phcp hoạt 
động cung ứng dịch vụ trung 
gian thanh toán cho các tô 
chức không phải là ngân hàng; 
cấp, thu hồi giấy phép hoạt 
động cung ứng dịch vụ thông 
tin tín dụng cho các tổ chức; 
chấp thuận việc mua, bán, 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 
và giải thể tổ chức tín dụng 
theo quy định của pháp luật.

Luật Ngân hàng Nhà nước: khoản 9 Điêu 4 
Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Ngân hàng Nhà 
nước: khoản 6 Điều 7
Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức tín 
dụng: Điều 27, Điều 30, Điều 36, Điều 47, Điều 98, 
Điều 111, Điều 113, Điều 114, Điều 119,
Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 Tổ chức 
và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt 
Nam (được sửa đồi, bổ sung bởi Nghị định 
165/2007/NĐ-CP): Khoản 2 Điều 5, Điệu 14, Điều 16, 
Điều 19, Điều 21, Điều 27, Điều 28, Điều 32, Khoản 2 
Điều 37,
Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 Thành lập, 
tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản cùa 
các tổ chức tín dụng Việt Nam (được sửa đổi bổ sung 
bởi Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 và 
Nghị đinh so 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016): Điệu 
3, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 20, Điều 
21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25

Đảm bảo thực hiện chức năng, phạm vi quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, NHNN 
đã thực hiện phân cấp cho Thống đốc NHNN, Cục 
trường Cục Quản lý, giám sát TCTD, Giám đốc 
NHNN chi nhánh khu vực
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Quyêt định 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 Quy 
định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi 
mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ 
chức phi chính phủ: Điều 7, Điều 9

3. Kiêm tra, thanh tra, giám sát 
ngân hàng; xử lý vi phạm pháp 
luật về tiền tệ và ngân hàng 
theo quy định của pháp luật.

Luật Ngân hàng Nhà nước: khoản 11 Điêu 4, Điêu 51, 
Điều 56, khoản 1 Điều 60
Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức tín 
dụng: Điều 207
Luật 49/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Các công cụ 
chuyển nhượng: Điều 80
Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước: khoàn 10 Điều 11, Điều 30 
Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 Tổ chức 
và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt 
Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
165/2007/NĐ-CP): Điều 33

Đảm bào thực hiện chức năng, phạm vi quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, NHNN 
đà thực hiện phân cấp cho Thổng đốc NHNN, Chánh 
Thanh tra NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh khu 
vực

4. Quyêt định áp dụng biện pháp 
xừ lý đặc biệt đổi với tổ chức 
tín dụng vi phạm nghiêm trọnệ 
các quy định của pháp luật về 
tiền tệ và ngân hàng, gặp khó 
khăn về tài chính, có nguy cơ 
gây mất an toàn cho hệ thống 
ngân hàng, gồm mua cổ phần 
của tổ chức tín dụng; đình chi, 
tạm đình chi, miễn nhiệm chức 
vụ người quản lý, người điều 
hành của tổ chức tín dụng; 
quyết định sáp nhập, hợp nhất, 
giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ 
chức tín dụng vào tình trạng

Luật Ngân hàng Nhà nước: khoản 12 Điêu 4 
Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước: khoản 7 Điều 8
Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức tín 
dụng: Điều 156, Điều 158, Điều 159, Điều 160, Điều 
162, Điều 163, Điều 164, Điều 165, Điều 166, Điều 
167, Điều 168, Điều 169, Điều 170, Điều 171, Điều 
172, Điều 174, Điều 178, Điều 179, Điều 180, Điều 
183, Điều 185, Điều 187, Điệu 190, Điều 191, Điều 
193, Điều 197, Điều 201, Điều 203, Điều 204, Điều 
205
Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 Tổ chức 
và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt 
Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghi đinh

Đảm bảo thực hiện chức năng, phạm vi quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước
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kiểm soát đặc biệt; thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
theo quy định của pháp luật về 
phá sản đối với tổ chức tín 
dụng.

165/2007/NĐ-CP): Điêu 34
Quyết định 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 về việc 
góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của to chức tín dụng 
được kiểm soát đặc biệt: Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 
7, Điều 8, Điều 9, Điều 15

5. Quản lý nhà nước vê ngoại 
hổi, hoạt động ngoại hối và 
hoạt động kinh doanh vàng.

Luât Ngân hàng Nhà nước (Khoản 17 Điều 4; Điều
31;)
Luật 32/2024/ỌH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức tín 
dụng: Điều 112;
Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước (Điều 15)
Pháp lệnh 28/2005/PL-ƯBTVQH11 ngày 21/12/2005 
(đã được sửa đổi, bổ sung): khoản 3.Điều 11; Khoản 3 
Điều 12; Khoản 3 Điều 17; Điều 25; khoản 3 Điều 27; 
Điều 36; Điều 37; khoản 3 Điều 17; khoản 2 Điều 19 
IChoản 2 Điều 40.
Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 Quy định 
chi tiết thi hành một sổ điều của Pháp lệnh ngoại hôi 
và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Pháp 
lệnh Ngoại hối: khoản 3 Điều 8.

Đảm bảo thực hiện chức năng, phạm vi quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, NHNN 
đã thực hiện phân cấp: Thống đổc NHNN, Cục Ọuản 
lý ngoại hối, Giám đốc NHNN chi nhánh khu vực

6. Quản lý việc vay, trả nợ, cho 
vay và thu hồi nợ nước ngoài 
theo quy định của pháp luật.

Luật Ngân hàng Nhà nước (Khoản 19 Đicu 4);

Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Ọuản lý 
vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được 
Chinh phủ bảo lãnh: khoản 1 Điều 15;Khoản 2 Điều 4

Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Quản lý 
vay, trà nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được

Đảm bảo thực hiện chức năng, phạm vi quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, NHNN 
đã thực hiện phân cấp: Thống đốc NHNN, Cục Ọuản 
lý ngoại hối, Giám đốc NHNN chi nhánh khu vực
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Chính phủ bảo lãnh: Khoản 4 Điều 15

Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Quy 
định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Khoản 4 Điều 
30; Khoản 2 Điều 36; Khoản 2 Điều 24

7.
Kiểm toán độc lập

1. Trước khi kết thúc năm tài 
chính, tồ chúc tín dụng phải 
lựa chọn tổ chức kiểm toán 
độc lập đáp ứng yêu cầu theo 
quy định của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước để kiểm toán 
báo cáo tài chính và thực hiện 
dịch vụ bảo đảm đối với hoạt 
động của hệ thống kiểm soát 
nội bộ trong việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính trong 
năm tài chính tiếp theo.
2. Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày quyết định chọn tổ 
chức kiểm toán độc lập, tổ 
chức tín dụng phải thông báo 
cho Ngân hảng Nhà nước về tổ 
chức kiểm toán độc lập được 
lựa chọn.

Luật 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 Các tổ chức tín 
dụng: Điều 59)

Đảm bảo thực hiện chức năng, phạm vi quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước





u / i í i m U . « . . .  1 , , _  .  Ngân hảng Nhà nước Viột Nam
Ní.AN MANG NHÀ NƯÓC CỘNG HOÀ XÃ HỘI C T 1 Ỡ 59+07/K)

VĨỆTNAM Dộc l ậ p - T ự d o - H ọ n h  phúc

So: ịh  Ỉ5~ /NHNN-TCCB Hà Nội, ngày oĩ' thảng 5 năm 2025
V/v báo cáo kél quả thực hiện phân 
quycn, phân cấp theo quy định của 
Luật To chức Chỉnh phủ, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phuong và tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp

Kinh gửi: Ban Chỉ dạo về Tổng kểt thực hiện Nghị quyểt số 18-NQ/TW 
của Chính phủ (qua Bộ Nội vụ và Vãn phòng Chỉnh phù)

Thực hiện yêu cầu cúa Ban Chi đạo về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18- 
NQ/TW của Chính phú tại Công vãn sổ 49/CV-BCĐTKNQ18 ngày 04/5/2025 vè việc thực 
hiện phân quyền, phân cẩp theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (Ban Chỉ đạo của Chính phú), 
sau khi rả soảt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo như sau:

X. Kết quẫ rà soát cốc nội đung cần pbân quyền, phân cắp
- Các chức năng, nhiệm vụ của Quổc hội cần phân cếp, phân quyền cho Chính phụ,

Thủ tưởng Chỉnh phủ: NHNN không có dề xuẩt.
-  Cốc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần phân cấp, 

phân quyền cho Bộ, cơ quan ngang Bộ; NHNN đề xuểt sừa đổi khoản 4 Điều 193 Luật Các 
tổ chức tín dụng năm 2024 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

- Các chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ cần phân cấp, phân quyền 
cho chính quyền địa phương: NHNN không có đề xuất.

2. Phương bướng thực hiện trong thòi gian tói
Triển khai Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 15/3/2025', Thống đốcNHNN dã ban 

hành Quyểt định sổ 166I/QĐ-NHNN ngày 01/4/2025 ban bành Kế hoạch triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân cểp, phân quyền theo quy định tại Luật Tổ chức 
Chỉnh phủ và Luật Tổ chúc chính quyền địa phương (Kế hoạch sổ 1661). Tại Kẻ hoạch số 
1661, NHNN dã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan. Do đỏ, trong thời 
gian lới, NHNN tíểp tục thực hiện các nhiệm vụ theo đủng kế hoạch đề ra.

Trên dây lả báo cáo và dề xuất của Ngân hàng Nhà nưởc Việt Nam gửi Ban Chi 
đạo cùa Chính phủ để tổng hợpy.Ậ^,

Nơi nhện: ỊL .T H Ổ N G Đ Ỏ C  *
-Nhu trên; KT. v ụ  TRƯỞNG v ụ  T ổ  CHỨC CẢN Bộ
- BLĐ NHNN (dể b/c); P ĩ iẠ y rì TRƯỞNG
- Lưu; VP, TCCB1 OTHYen).
Đinh kim:
- Phụ lục.

SAO Y

Nguyễn Anh Tuến

1 Quyết dịnh íố 608/QĐ-TTg ngảv 15/3/2025 của Thủ tuóng Chinh phủ ban hành Ki hoach triển khai cốc nhiệm vụ, giii phip 
vỉ dẫy mạnh phân quyền, phân cáp theo quy định lại Luật To chức Chinh phủ và Luệi To chức chính cỊuyỉn địa phuong.
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Điều 193. Thẩm quyền 
quyẽt định cho vay, ỉsi 
suất và tải sàn bào dàm của 
khoản vay đặc biệt 
4. Thủ tưởng Chính phủ
quyét định việc cho vay 
đặc biệt của Ngân hảng 
Nhà nước đói vái khoản 
vay có lãi suất là 0%/nim, 
khoản vay không có tài sàn 
bào đảm dối với tể chức 
tín dung trẽn cơ sở đề xuất 
của Ngãn hảng Nhả nước.

Luật 
Các tổ 

chức tín 
dụng sá 
32/2024 
/QHL5

Nghị quyểt sổ 27-NQ/TW ngày 
09/11/2022 của Ban cháp hành Trung 
ưcmg về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhả nước pháp quyền xẵ hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn mới.
Tại diẻm 2 công văn số 2923/VPCP- 
KTTH ngày-08/4/2025, Phó Thù tưởng 
HỒ Đức Phớc chl dạo NHNN “Khàn 
trương nghiên cthi, đề xuẩí việc sùa đổi 
các nội dung quy định về thắm quyển 
quyểt định việc cho vay đặc biệt với lãi 
suát 0%/nũm. không có TSBĐ tại dự án 
Luật sủa đồi, bồ Sĩmg Luật Các TCTD 
nêu trõn, theo đỏ. nghiên cứu quy định 
theo httởngphàn cấp. phân quyền, giao 
NHNN xem xét, qttyểt định việc cho vay 
đặc biệt với lãi suát 0%/nõm, không cỏ 
TSBĐ để phù hợp vói thực tiễn, hào 
đàm việc tô chức thịtc hiện kịp thòi, 
chặt chẽ. hiệit quả. khà thi. cm ninh, an 
toàn hệ thđng cức TCTD. không đề xáy 
ra tiêu cục, thàt thoát, lâng phí và vi 
phạm pháp ìuột

Luật sửa 
đổi, bổ 

sung một 
số điều 

của Luật 
Các 

TCTDsố 
32/2024/ 

QH15

Thána
5/2025
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